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PHÂN THỨ HAI 


KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH 
VIỆT- NAM 


(Tiếp theo) 


1. Trong phần kho tàng truyện cổ tích trinh bày sơu đây, 
chúng tôi dã gắng chọn lọc lấy những truyện tiêu biểu, sắp 
xếp theo một hệ thống nhất định, bỏ bót di một số những 
truyện hoặc không phải là truyện cổ tích Việt-nam, hoặc không 
có gió trị tiêu biểu cho truyện cổ ttch Việt-ngm. Nói chọn lọc 
không phải những truyện được đem uào đây là hoàn toàn có 
tư tưởng tiến bộ. Chúng tôi cũng đem: uờo muội số truyện lạc 
hậu uề phương diện này hay phương diện khóc, để bạn đọc 
thấy được toàn diện truyện cổ tích nước nhà. 


2. Phương phúp kề chuyện của chúng tôi là không đơn 
giản hóa, cũng không tiểu thuyết hóa. Chúng tôi cố gắng hể 
theo một hình thức riêng, để uẫn giữ được tt nhiều phong uị 
Uuàù không khi cổ của câu chuyện, tốt nhiên sẽ uẫn dùng một 
số từ ngữ quen dùng trước đây. Trừ những truyện cồn kể một 
cách Uốn tắt trong mục Khảo dị chúng tôi sẽ chú ý không 
thêm hoặc bót những tình tiết quan trọng trong khi xây dựng 
tưng truyện mội. 


3. Những tài liệu mà chúng tôi sử dụng có hai phần. 


- Tài liệu trong các báo chí sách uỏ (một số lớn là do nhớ 
lạt hoặc do ghỉ dược từ trước, chứ không có trong tay khi uiết 
bộ sách này, cho nên hầu hết các đơn Uị không ght chú được 
đầy đủ các chỉ Hết, uU dụ số bài, số trang...) Xem Thư mục 
tham khảo ở cuối tập V. 


- Tài liệu do các người thân uà quen biết bể lạt (trong đó 
có một số do phụ thân của chúng tôi lưu ỉqÙ). 


Những tài liệu trên có truyện kể rốt uốn tốt, có truyện kể 
hơi khác nhau Uề chỉ Hết. Trong khi xây dựng lại từng truyện, 
chúng tôi sẽ căn cứ ở tài liệu nào đầy dủ hơn uờ được nhân 
dân truyền tụng nhiều hơn, nhưng uẫn không quên tóm tắt 
đị bản ở các Khảo dị. 

4. Chúng tôi có ý tập hợp những truyện. giống nhau Uuề một 
một nào đấy uào từng nuục riêng như: Nguồn gốc sự vật; 
Sự tích các câu ví; Thông minh tài trí và sức khỏe, v.v... 
để tiện cho uiệc sốp xếp bộ sóch, chứ không phải phên loại 
truyện. cổ tích. | 


VI 


TRUYỆN THÂN TIÊN MA QUỶ 
VÀ PHÙ PHÉP 
( Tiếp theo) _ 


137. SỰ TÍCH CÔNG CHÚA LIỀU HẠNH 


Ngày xưa Ở trên thiên đình có cô con gái Ngọc Hoàng tên là Liễu 
Hạnh. Tính tình cô phóng túng ngang bưóng, không chịu theo khuôn 
phép nhà trồi. Ngọc Hoàng hết lòng dạy dỗ nhưng vô ích, cô chứng nào 
vẫn giữ tật ấy. Giận vì trong nhà có con gái hư không thể làm vì cho 
thiên hạ, Ngọc Hoàng quyết trị tội để cho con tu tỉnh. Nhân một lần 
Liễu Hạnh phạm lối, Ngọc Hoàng bèn đày nàng xuống trần trong ba 
năm. Sau khi xuống trần, Liễu Hạnh hóa thân thành một cô gái đẹp, 
dựng một cái quán ỏ chân núi đèo Ngang. Đây là nơi rừng núi vắng vẻ 
nhưng cũng là nơi con đường thiên lý từ Bắc vào Nam vắt qua, nên 
hàng ngày không bao gið ngót bộ hành đi lại. Từ xưa đến nay, Vì sÓ giặc 
cưóp và thú dữ, không ai dám đến đó mỏ quán bán hàng. Vì vậy ngôi 
hàng độc nhất của Liễu Hạnh ngày nào cũng đông khách. Bất kỳ ai lên 
_đèo xuống đèo, đã đi qua quán không thể không Bánh lại ¡ nghỉ chân, 
huống gì trong quán lại có cô gái tuyệt sắc. - 


Tù khi bị dày, Liễu Hạnh vẫn chưa bỏ được nết cũ, khinh mạn và 
trêu chọc mọi người. Cho nên, hế ai vào quán ăn bánh uống nước rồi 
tiếp tục ra đi thi không sao. Nhưng hế thấy chủ quán xinh đẹp mà giỏ 
thói cọt nhả, hoặc có ý cậy sức, cậy thế, cậy thần làm điều bất chính thì 
nàng quyết trị tội không tha: lúc trỏ về nếu AC ải lăn ra chết cũng trỏ 
thành điên rồ ngây dại. 
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Hồi ấy là thời vua Lê Thái Tổ trị vì thiên hạ. Tiếng đồn về một cô 
gái đẹp một mình mỏ quán ỏ đèo Ngang không mấy chốc lan truyền 
rất rộng. Khắp nơi bàn tán xôn xao. Người thì nói chủ quán là một cô 
gái võ nghệ hơn đời, mình nàng địch nổi trăm người một lúc. Kẻ thì 
cho cô là một ả giang hồ thành thạo, không những giỏi quyển rũ trai 
tö mà còn làm nhiều nghề không lương thiện khác. Cũng có ngươi cho 
cô là một nàng tiên xuống thử người phàm trần. Mỗi người nói một 
phách không biết thế nào mà tin. Nhưng tiếng đồn xa gần vê cô chủ 
quán đèo Ngang cũng thu hút vô số chàng trai vô công rồi nghề từ làng 
quê đến kẻ chợ. Hoàng tử con vua Lê bấy giỏ đang trẻ người non đạ, 
nghe tin ấy bụng cũng say mê. Hoàng tử muốn sai ngay quân lính đi 
bắt người con gái kia về, nhưng vốn biết tính vua cha rất nghiêm khắc, 
làm náo động cả một phương là chuyện không bao giờ nhà vua cho 
phép. Vả lại nghe nói người con gái ấy đã giỏi võ nghệ lại có nhiều 
phép thuật nên cũng ngần ngại. 


Sau cùng không ngăn nổi lòng ao ước và trí tò mò, một hôm, hoàng 
tử giấu vua cha và hoàng hậu, sắm sửa cáng xá hành lý, đóng vai một 
nhà quý tộc trẻ tuổi dẫn đoàn thị vệ cải trang ra đi. Sau hơn mười ngày 
đường, hoàng tử vượt qua thế: Lam, rồi núi Nam-giói, và sắp bước chân 
lên đèo cao nhất. 


Từ trên đèo Ngang, Liễu Hạnh đã biết có hoàng tử đến tìm mình, 
lại cũng biết đó là một chàng trai tầm thưởng, không có bản lĩnh gì, 
nhưng lại kiêu căng, dật lạc. Để ngăn cản, nàng hóa phép thành một 
cây đào tiên mọc ở vệ đường, chỗ hoàng tử đang nghỉ chân; trên cây 
có một quả chín mọng rất đẹp mắt. Hoàng tử vừa chợt thấy quả đào 
đã thèm rỏ giãi, bèn không đợi sai lính hầu, vội trèo lên ngắt xuống 
toan ăn. Quả đào đang thơm ngát và ngon lành, bỗng đâu khi sắp bỏ 
vào miệng thì trỏ nên mềm nhũn trên tay hoàng tử, rồi thu nhỏ, cuối 
cùng mất biến không còn tý gì nữa. "Quả đào này có ma!". Bọn thị vệ 
kinh hãi la lên và khuyên hoàng tử hãy nên cẩn thận. Hoàng tử cũng 
cảm thấy ròn rợn. Nhưng vì vẫn không thể hiểu được ý nghĩa răn đc 
kín đáo của Liễu Hạnh, nên một chốc sau chàng lại giục phu cáng tiếp 
tục đi nhanh đến chân Bo: 


Khi giáp mặt Liễu Hạnh quả nhiên cả thầy lẫn tó ai nấy đều thảng 
thốt sững sò. Chưa bao giò hoàng tử lại mê mẩn đến như thế. Người 
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con gái này có nhan sắc kiều diễm đúng như lời đồn, trong cung đình 
vua cha để không có người nào sánh kịp. Hoàng tử bèn kín đáo hạ lệnh 
cho cả đoàn dừng chân ở quán, lân la hết ăn đến uống kéo dài đến tận 
chiều, rồi khi mặt trỏi gần lặn, bảo với chủ nhân: 

- Đường xa tròi tối. Chúng ta muốn nghỉ lại Ở đây một Tấn SG: 
hay nữ chủ nhân có băng HỆ không? | 


Liễu Hạnh đã thừa rõ tâm tư của loi tử, bèn khước từ: 

- Thưa công tử, ỏ đây hàng quán chật chội, vả lại chỉ có mấy chị em 
là đàn bà con gái, công tử và các vị ở lại sọ không tiện. Cách đây nửa 
dặm về phía Đông có làng xóm. Các vị đến đó trú sẽ có sẵn nhà cửa 


và dân phu Vân dịch. 


_ & Chúng ta chỉ: cần nghỉ ỏ đây thôi! Nữ chủ nhân dùng lo. Chi cần 
một chỗ trong quán để căng màn là đủ. Ngoài ra xin hứa là không làm 
gì phiền đến nữ chủ nhân cả. 

- Nếu thế thì công tử cứ » tiện. 

Tối lại, mọi người ăn com XONE sửa soạn đi ngủ. Những phu cáng và 
lính hầu trải chiếu nằm la liệt giữa sân. Riêng hoàng tử đã có hai thị 
VỆ căng màn trưng Ở trong quán. Trời mùa hè mát mẻ, trăng gió hữu 
tình. Dưới ánh đèn dầu, hoàng tử dụa cột trò chuyện với nữ chủ quán 
không ròi. Liễu Hạnh vẫn chịu khó ngồi nán lại tiếp. Mỗi lồi nói của 
nàng đều đẹp lòng khách làm cho hoàng tử càng thêm mê hồn. Chàng 
quên mất lời hứa, đánh rơi cả vẻ đạo mạo lúc mới tÓI và bắt đầu lả lới. 
Liễu Hạnh cự tuyệt và chạy vào buồng. Trong cơn sỉ mê, hoàng tử không 
cần gì thể diện nữa, bèn chạy theo vào. Có ngờ đâu chỉ trong nháy mắt, 
Liễu Hạnh đã biến hình, phi thân lên núi bắt một con khỉ cái về cho 
hóa thành một cô gái đẹp để đánh lừa hoàng tử. Không thấy chủ quán 
đâu nhưng thấy một cô gái khác trong buồng, hoàng tử liền cầm lấy tay 
dắt tói trước đèn. Nhìn thấy cô gái này cũng đẹp không kém gì cô chủ, 
hoàng tử liền giỏ trò suồng sã. Nhưng bỗng chốc hắn rú lên một cách 
để sọ làm cho bọn lính hầu đều tỉnh dậy. Trong tay hoàng tử không 
phải là một cô gái nõn nà nữa mà là một con khi cái lông lá đầy ngưồi. 
Bọn lính hầu xông lại. Vụt một cái, con khi lại biến thành một con rắn 
hổ mang hoa từ trên người hoàng tử vươn lên kèo nhà, há miệng phun 
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lửa phì phì, rồi biến mất. Khi bọn lính hầu thắp được đèn lên thì hoàng 
tử đã ngã vật ra quán mê man, mặt cắt không còn giọt máu. 


Nửa đêm hôm đó người ta cắt ngựa trạm đưa hoàng tử về kinh. Về 
đến cung, hoàng tử trỏ nên mất trí, ai hỏi cũng không trả lõi, chỉ cưới 
nói một mình. Hoàng hậu và phi tần hết sức lo sọ. Một mặt, Hoàng 
hậu cho giấu kín chuyện "vi hành" khinh suất đó, mặt khác cho mồi các 
bậc ngự y và thầy thuốc giỏi khắp kinh thành. Tuy nhiên, các danh sư 
được đón vào chữa chạy cho hoàng tử đều lắc đầu bó tay. Trong cung 
càng thêm bối rối hoảng hốt. Sau cùng, có người mách nên vào xứ Thanh 
xin bùa phép ö tám vị Kim Cang họa may mói khỏi. 


Lại kể chuyện một ngàn năm về trước, Phật bà Quan Âm một hôm 
hiện ra ỏ biển Đông hóa phép thành hai cái túi: một nổi lên ỏ giữa 
biển, còn một, ỏ trên núi Ói làng An-đông xứ Thanh. Sau một thöi kỳ 
lâu dài, hai cái túi nỏ ra hai đóa hoa, và từ trong mỗi đóa hoa hiện ra 
bốn vị tướng có phép biến hóa cực kỳ huyền diệu. Theo lệnh của Phật 
bà, tám vị tướng thân chính đi tám phương đánh dẹp tà ma quỷ quái 
đang hoành hành quấy nhiều. Dẹp xong, Phật bà gọi họ về ỏ lại chỗ 
cũ. Người ta quen gọi là Bát bộ Kim Cang. ¬ 


Lập tức bọn thị vệ được lệnh vua vào Thanh -hóa để xin bùa phép 
của tám vị Kim Cang. Nhò có bùa phép, hoàng tử dần dần khỏi bệnh. 
“Sau khi bình phục, hoàng tử cúi đầu nhận tội với vua cha, kể lại cho 
vua nghe tất cả câu chuyện gặp gõ giữa mình với nữ chủ quán ở đèo 
"Ngang. Vua Thái Tổ hết sức giận dữ, vì hoàng tử đã dám khinh thường 
lệnh vua, bỏ phủ đi chơi, hãm mình vào cảnh thân tàn ma đại, nên 
xuống chiếu cất ngôi hoàng tử mà lập con thứ lên thay. Nhưng vua còn 
hết sức giận dữ vì ỏ trên bờ cõi mình trị vì lại có một người con gái 
dám khinh nhòn phép nước. Vua bèn ban lệnh hỏi quan trấn thủ xứ 
Nghệ về lai lịch nữ chủ quán đèo Ngang. Sau một thời gian cho người 
cất công dò la, quan trấn thủ mới gửi só về tâu bày, trong só nói đó là 
một nữ yêu không. biết từ đâu đến, hay bắt hồn đàn ông. con trai, nếu 
không có phép cả tài cao thì khó lòng khuất phục. 


Vua lại lệnh cho vòi các pháp sư phù thủy cao tay đi trừ yêu. Nhưng 
chẳng bao lâu họ đã trỏ về triều xin chịu tội vì chẳng những không trị 
nổi yêu mà mọi phép giỏ ra đều bị Liểu Hạnh thu mất cả. Vua lại đành 
phải cầu cứu tám vị Kim Cang. Nhận lời vua, tám vị phi thân vào đèo 
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Ngang Được tin chẳng lành, Liễu Hạnh ra ứng chiến. Cuộc chiến đấu 
dần dần trỏ nên dũ dội. Mói đầu tám vị Km Cang làm một trận bão 
lón, mưa đồn gió giật khủng khiếp, cây đổ khắp lượt, nước tràn vào vây 
lấy đèo Ngang. Liễu Hạnh cũng hóa phép chống lại. Nàng làm cho cây 
rùng đã đổ lại đứng dậy cùng vói đất đá bay rào rào vào kẻ thù. Thấy 
Liêu Hạnh pháp thuật cao cường, tám vị Kim Cang lại hóa phép thành 
thú dữ tập họp nhe nanh múa vuốt xông vào hàng đàn toan xé cắn, 
nhưng Liễu Hạnh đã kịp thới bay lên không Mix rồi dùng phép tiêu 
diệt hết bầy mãnh thú. 

Trận đánh diễn ra ba ngày ba đêm. Đèo Ngang trỏ thành một bái 
chiến trưởng rùng rọn. Mọi phép thuật của hai bên lần lượt giỏ ra mà 
chưa phân thắng phụ. Về sau tám vị Kim Cang biết mình bất lực, bèn 
bay lên trỏi cầu khẩn Phật bà. Phật bà ném cho họ một cái túi. Nhö 
đó nên cuối cùng Liễu Hạnh sa vào túi của Phật bà. Tám vị Kim Cang 
mang túi về kinh báo tiệp. Vua lập tức ra sân điện tra hỏi. 

- Ngươi là ai? 

- âu bệ hạ, là con gái Ngọc Hoàng bị đày xuống cõi trần, lấy vùng 
đèo Ngang làm nơi trú nợụ. 

- Là con Ngọc Hoàng sao lại phá phách dân sự và làm hại hoàng tủ 
con ta? 

- Việc trừng trị bọn con trai chòng ghẹo nhỉ nữ, ăn hiếp người cô 
đơn là tuân theo phép nước, không phải phạm phép nước. 

Thấy Liễu Hạnh nói là con Ngọc Hoàng, lại thấy nàng đối đáp khôn 
ngoan, vua đổi giận làm vui. Cho nên sau cuộc thẩm vấn, vua hạ lệnh 
tha bổng, chỉ khuyên nàng đừng gây náo động và tàn hại dân lành. 

Ít lâu sau Liễu Hạnh sinh một đứa con trai, mỗi bàn tay có sáu ngón. 
nàng mang con đến ngôi chùa trên núi Hồng-lĩnh gửi cho một nhà sư 
nuôi dạy, đặn nhà sư hãy giúp cho con mình được lừng danh sc À nưóc. 
Rồi đó, đủ ba năm. Liễu Hạnh trỏ về trồi. 

Nhưng không bao lâu Liễu Hạnh lại bị Ngọc Hoàng đày xuếng trần 
một lần nữa. Lần này Liễu Hạnh đến đèo Ba-dội cũng là nơi vắng vẻ, 
rồi dựng lên ỏ đây một cái lầu ba tâng; bốn bên có thành bao bọc. 
Trong thành có vườn, đủ các thứ hoa thơm cỏ lạ. Trong vườn tập họp 
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đủ các giống chim. Cạnh vườn có ao, thả đủ các giống cá. Hàng ngày 
nàng sai mỏ cửa cho khách bộ hành đi qua về lại được tự do vào nghỉ 
chân và nhìn ngắm. @ đây có quán xá, và cũng như lần trước, Liều 
Hạnh thường hóa thành cô gái bán hoa quả, quà bánh, trầu nước và đồ 
chơi. Ai ăn uống mua bán rồi đi thì không sao, nếu giỏ chuyện trộm 
cưóp trăng hoa, lập túc bị nàng trừng trị. 

lộ) được mấy năm, Liễu Hạnh lại sinh một con trai thứ hai. Đứa bé 
thiếu mất ở mỗi bàn tay một ngón. Nàng đem con gửi cho một sư nữ 
ỏ chùa Bà-đỏ, bảo sư rằng: _ 

- Ta hai lần xuống trần đẻ được hai đứa con, cũng định cho chúng 
trỏ thành vương giả nhưng không đạt, vi một đứa quá thưa, một đứa 
lại quá thiếu. Hãy làm cho nó được nổi tiếng, ít nhất cũng trỏ thành Trạng. 

Rồi đó, hết hạn ỏ trần. Liễu Hạnh đốt tất cả lâu đài mà trỏ về trời. 

Những đứa con của Liễu Hạnh về sau quả nhiên nổi tiếng, trong đó 
có một đứa tên là Trạng Quỳnh. Chố di tích ngôi đền của Liễu Hạnh 
xây lên ỏ xú Thanh và ỏ xú Nghệ, người ta dựng thành đền thỏ trên 
núi. Không một ai sa động đến một vật pc ỏ các ngôi đền này cả, vì 
sở Liễu Hạnh báo thù' 


KHAO DỊ 


Truyện Liễu Hạnh từ lâu đã được nho sĩ cải biên thành một truyện đượm 
màu sắc tôn giáo và nho hóa khác với truyện dân gian, mặc dầu cho đến nay, 
truyện kể trong dân gian cũng đã ít nhiều biến đổi về chủ đề: các hình tượng và 
tình tiết đã được cắt xén, sàng lọc. 

Theo Thính văn dj lục và một số thần tích thì Liễu Hạnh là con gái Ngọc 
Hoàng, vì đánh võ chén ngọc bị giáng xuống trần đầu thai ỏ nhà Lê Thái Công, 
xã Vân-cát (Nam-dịnh) mang tên là Ciáng Tiên. Lón lên làm con nuôi một 
viên quan hưu họ Trần, được học hành nên có tài văn chương, giỏi đàn sáo. 
Năm mười tám tuổi lấy chồng là Đào lang, con một viên quan ở làng. Được 
ba năm hết hạn đày không bệnh mà chết, để lại cho chồng một trai, một gái. 


1. Theo Lãng- đờ (Landes), sách đã dẫn, và lời kể của người Hà- tĩnh. 
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Nhưng vì "trần duyên chưa dứt", Ngọc Hoàng lại cho xuống tràn, lần này 
với phép biến hóa huyền diệu. Nàng gặp lại bố mẹ và chồng con, nhưng sau 
đó lại bỏ đi, tính tình phóng túng, tung tích vô định: khi làm cô gái thối sáo, 
khi hóa bà già chống gậy, ẩn hiện bất thường. Ö Lạng-son, nàng làm thỏ phẹo 
nho sĩ, ö hô Tây làm cô hàng rượu ngâm vịnh và dự tiệc với các ông Phùng 
Khắc Khoan, họ Ngô, họ Lý, v.v... Lại vào Nghệ-an kết duyên với người học 
trò, thưởng ngày thơ ca xướng họa với chồng, sau sinh được một trai, rôi lại trỏ 
VỀ {TÒI. 

Sau ba năm nhó cối trần, Liễu Hạnh lại xin vua cha cho xuống trần một 
lần nữa. Lần này có dem thco hai người thị nữ. Họ trú ngụ ö phố Cát 
(Thanh-hóa) vê sau được dân địa phương ở dây lập đền thờ. Triều đình sau 
một thời kỳ sai thuật sĩ tiểu trù mà không xong, đành thừa nhận và sắc phong 
là Mã hoàng công chúa'. 

Sách vỏ của phái Nội đạo tràng miêu tả cuộc chiến tranh giữa Tiên quan 
với Liễu Hạnh như sau: | 

Khi đày Liễu Hạnh xuống trần, Ngọc Hoàng thấy chân bên tả của con đi 
đón gót, biết là xuống dưới ấy sẽ thành yêu, liền sai Tiền quan giáng sinh luôn 
để kịp thời ngăn chặn. _ 

Có thói tàn nhẫn, Liễu Hạnh di đến dâu gặp điều không vừa ý thì ra tay 
sát hại. Cho nên ở dâu nàng cũng làm cho người và vật tử thương, Thành 
hoàng phải "xuất ngoại". Người ta sọ nàng đến nỗi bỏ công ăn việc làm, ban 
ngày dóng cổng không dám lên tiếng hoặc phải bày dàn ỏ ven đường cúng lễ. 

Vê sau đến Sùng-son (Thanh-hóa) thấy cảnh đẹp, Liêu Hạnh báo mộng 
cho hào trưởng vùng ấy phải lập cung miếu. Thấy họ còn dùng dằng, nàng làm 
cho trong năm ngày chết hon một nửa dân. Khi cung miếu dựng xong, nàng 
thường hóa thành gái dẹp bán hàng, hễ bọn trai trẻ và nho sĩ trêu ghẹo thì 
vật chết. Tất cả quỷ thần trong vùng đêu phục tùng. Quan địa phương lo SỢ, 
tâu về triều. Vua sai các vị pháp sư nổi tiếng đến trị, nhưng họ không trỏ về 
được. Có lần chúa Trịnh vào Lam-son, Liễu Hạnh cùng bộ hạ đón đường quấy 
phá; Chúa trỏ về giận lắm, sai người mời tất cả pháp sư phù thủy và hội tất 
cả thành hoàng vào dánh nhưng họ chỉ chuốc lấy thất bại. - _ 

Lại nói chuyện vị Tiên quan được giáng sinh làm con trai thứ ba một vị 
Thượng sư- là tổ sư phái Nội đạo tràng- cả ba anh em đều được Phật tổ truyền 


1. Theo Tiên hương thần tích, và Đoàn Thị Điểm. Truyền kỳ tân phả. 


1049 


-.NGUYÊN ĐỒNG CHI 





cho phép thuật, hai anh là Tả quan và Hữu quan tu tại Côn-són, còn Tiên 
quan thì Ó ngay tại làng quê, túc là làng. Tù-minh (Thanh-hóa) luyện đạo và 
truyền dạo cho học trò. Sau lần thất bại của các pháp sư phù thủy, nhà vua 
sai sứ di triệu Tiên quan vê kinh phong làm Thượng tướng cầm ba vạn quân - 
đi đánh Liễu Hạnh. 


Đến Tam- -điệp, Tiền quan sai đóng quân lại, còn mình thì cải trang làm dân 
thường. cưỡi ngựa trắng tìm đến Sùng-son. Gặp Liễu Hạnh, Tiền quán làm bộ 
thân mật: - “Ta báo cho biết sắp sửa có nạn lón vì nàng đã trêu chọc vua chúa. 
Họ sắp củ đến đây một pháp sư cao cường. E rằng nàng không dịch nổi, nên 
ta đến xem nàng có phép gì, nếu thiếu ta sẽ dạy cho". Liêu Hạnh không ngÒ 
gì cả, giỏ tất cả ba ngàn phép cho khách xem. Tiên quan hết lời ca ngợi, nói: 
- "Như thế này thì không cần phải học gì nữa". Khi Tiên quan về rôi, Liễu 
Hạnh mới biết là mình bị mắc mưu, nhưng đã muộn. ': 


Cuộc giao chiến bắt dầu. Bên Liễu Hạnh có các thần bộ hạ đến giúp. Bên 
phía Tiền quan có hai ông anh cùng với bát bộ Kim Cang làm tiên phong, hai 
bên tả hữu có hắc hổ, bạch xà, trung tâm có lục dinh lục giáp. Sau ba ngày ba 
đêm chiến dấu, trời nổi mưa to lón, bụi cát mù mịt, sấm sét dùng dùng, cây 

ối, nhà cửa tơi tả, người vật chết khắp nơi, nước sông đỏ như máu. Cuối cùng, 
quân của Liễu Hạnh thất bại. Quỳnh Hoa, Quế Hoa bỏ chạy. Tiên quan ngồi 
trên voi chín ngà Ø1ụC thần tướng đem lưới sắt vậy bọc. Liễu Hạnh hóa làm 
một đứa trẻ nhưng bị duổi kíp quá, lại hóa thành con rồng trốn trong một cái 
giếng. Tiền quan bắt được trói bằng dây đông giải về kinh đô. Vua chúa đang 
ngôi trong điện bỗng thấy một đám mây đen dầu rồng đuôi lần, rơi xuống văng 
lên ba lần ỏ sân diện, biết là Tiền quan đã thắng trận. 

Nhưng Phật tổ không muốn để con gái Ngọc Hoàng. chịu sự trừng phạt của 
người trần, nên đã kịp thời xuống gặp ba anh em, bảo họ g giáo cho mình làm 
cho nàng cải tà quy chính'. 


Có người kể thêm đoạn kết như sau: 


Khi Liễu Hạnh bị bắt thì Phật tổ hiện ra giải cứu. Ngọc sư (túc Tiên quan) 
vâng lời Phật tổ cho nàng một bộ áo cà sa, một cái mũ n1- cô để quy Phật. Vì 
vậy, ngày nay Ở nhiều chùa có dựng thêm điện Ở phía sau để thờ Liễu Hạnh”. 


1. Theo Lăng Tuyết. Sừng-sơn đại chiến sử, và N guyễn Văn Huyên. Đạo tiên ở 
An-nam. | | | 
2. Theo tạp chí Phương Đông, số 21 (1973). 
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_Ở vùng Hà-tĩnh, Quảng-bình trước đây, dân gian thường lưu truyền nhiều 
mầu chuyện về một cô gái thỉnh thoảng hiện hình trêu phẹo những khách bộ 
hành dàn ông, nhất là các thầy khóa, thầy cử đi lại trên đường quốc lộ. Ví dụ 
“truyện Cô Doạt (Hà-tính), Nàng Ha (Quảng-bình). Có người nói những mầu 
chuyện ấy vốn xuất phát tù Sự tích công chúa Liễu Hạnh mà phát triển ra. 
Lưu Trọng Lu đã từng viết một truyện lãng mạn nhan đề là : Người nữ tỳ của 
bà chúa Liễu, có lẽ cũng hưu cấu từ những chuyện loại ấy. 

— Ở vùng Hà-đông cũng có lưu truyền nhiều mẩu chuyện về Liễu Hạnh, ví 
dụ một mẩu chuyện sau đây: - | 

Liễu Hạnh bị một pháp sư lừa bắt được bỏ vào một cái lọ nút kín, phía 
ngoài dán bùa rôi treo lên cây đa Ở rừng vắng trên đường đi Vạn-phúc. Có. 
hai vọ chồng di bán dâu qua đó, nghe tiếng nói văng vắng phát ra: - "Các con 
đến đây cúu mẹ, mẹ SẼ hậu tạ". Hai vợ chồng trước sọ hãi, nhưng sau đánh 
bạo trèo lên cây, đưa lọ xuống. Khi đập võ lọ thì thấy có một con bướm trắng 
bay ra, tự xưng là Liễu Hạnh, rồi biến mất. _ 

Ở nhà mình, pháp sư, do tín hiệu riêng, biết g giờ chết đã đến vì Liễu Hạnh 
đã trốn thoát và sẽ báo thù. Bèn sai con đem tro sàng khắp nền nhà, đoạn 
tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm, đóng của lại, dặn vợ con đến giò ngọ hãy 
mỏ ra. Khi vợ con mỏ cửa thì thấy pháp sư đã chết, trên nên nhà có dấu bàn 


-_ chân đi lại chị chít, v.v.. l 


1. Hè Nội báo (1936). 
2. Theo lời kể của người Hà- đông. 
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Ngày xưa có một người thọ săn trẻ tuổi. Như lệ thường, một hôm 
anh vào rùng sâu săn thú. Mải đuổi theo một con hươu, không ngỏ anh 
lạc vào một nơi chân mình chưa bước tói bao giò. Đói và mệt, anh cổ 
tìm đưỡng trỏ ra. Nhưng anh càng đi lạt càng lạc. 

Cho đến lúc vạch cây rẽ lá lần xuống khe để tìm nước uống, anh mói 
trông thấy một ngôi nhà bên bờ suối. Mừng quá, anh tiến đến gọi cửa 
xin nghỉ chân. Một cô gái từ trong nhà bước ra. Cô có vẻ mừng khi nhìn 
thấy chàng trẻ tuổi. Cô mời anh vào nhà và không giấu giếm ý nghĩ của 
mình là từ lâu vẫn muốn kiếm một người bạn trai, nay được gặp anh, 
cô rất vui lòng. Thấy anh đói, cô dọn thức ăn cho anh ăn. Tuy nghỉ 
hoặc, nhưng người thợ săn vẫn ăn uống thỏa sức. Án xong, cô gái nói: 

- Bây giỏ anh hãy theo tôi để đưa đi giấu ở một nơi kẻo nguy hiểm 
đến tính mạng! _ 

Ngưõi thọ săn ngạc nhiên, hỏi: 

= Tại sao lại nguy? 

Đáp: 

- Ôi! Anh không biết ưu? Mẹ tôi là mụ Chăng, ăn thịt người không 
tanh. Hôm nay mẹ tôi còn bận đi kiếm môi. Mẹ tôi mà gặp thì mạng 
anh khó chu toàn. Nhưng có tôi thì anh chẳng còn phải lo, miễn chúng 
ta sẽ kết thành đôi lứa. Trong buổi đầu anh hãy tạm ẩn một nơi, đọi 
tôi khuyên dỗ mẹ, rồi hãy hay. 

Đoạn, cô gái đưa anh đến một cái hầm, rồi vân đá lấp kín cửa lại. 

Tröi tối hẳn mụ Chằng mói về. Đến cửa, mụ khịt khịt mũi nói: 

- Có mùi thịt người! Có mùi thịt người! 

Mặc dù con gái cố giấu quanh, mụ chỉ tìm một lát là lôi được người 
thọ sản ra khỏi hầm. Cô gái chạy lại: 
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- Xin mẹ tha nó cho con. Con cần có một người chông. Mẹ đừng 
giết nó đi! 

Mụ Chăng hỏi anh đi săn: 

- Mày có bằng lòng lấy nó làm vớ không? 

Trưóc tình thế bắt buộc, anh đành phải trả lỏi: 

- Xin vâng! Xin vâng! _ 

Thế là từ đấy anh thọ săn ỏ lại đây đóng vai con rể mụ Chăằng. 

Hai người ăn ở vói nhau được ít lâu. Người thợ săn buồn nhó làng 
quê, bụng muốn trốn lắm, nhưng nghe vợ nói mụ Chằng nhiều phép 
thuật nên còn ngần ngại. Một hôm, mụ Chăng đi kiếm môi, anh cổ dỗ 
vợ để được xem bảo bối của mụ. Vợ anh dẫn anh đến một gian buồng 
kín, mỏ ra và nói: 

- Cái buông này luôn luôn khóa kín, mẹ tôi không hê cho ai vào. 
Hôm nay nhân trộm được chìa khóa mở ra cho anh xem. 

Trỏ vào một cái gậy, vọ anh bảo: 

- Đây là cái gậy thần, gõ đầu này thì làm chết người, nhưng gõ đầu 
kia lại làm cho người chết sống lại. 

Lại trỏ vào hai cái túi: 

- Đây là hai thú bảo bối, một cái có thể làm cho sông biển nổi thành 
rùng, một cái có thể làm cho núi đồi sụp xuống THANH biển, rất mầu nhiệm! 
Người thọ sẵn làm bộ nghỉ ngÒ, VỢ CỐ cãi, nói: _ _ 

- Không tin, lúc nào mẹ tôi làm thì anh s sẽ biết. 

- Nếu thế, để tôi thủ dùng gậy gô vào ngưỏi nàng xem có hiệu nghiệm 
không, rồi tôi sẽ làm sống lại sau. 

Cuối cùng vợ anh cũng bằng lòng để cho chồng thử. Chồng vừa gõ 
vào một gậy, vợ lăn ra chết ngay. Nhưng người thọ săn đã có chủ ý sẵn, 
anh không làm cho con gái mụ Chằng sống lại nữa, mà cướp lấy chiếc 
gậy và hai túi đựng bảo bối rồi trốn đi. 

Anh đi suốt cả một buổi từ sáng đến trưa, không đám dừng lại nghĩ. 
Khi bóng mặt tròi đã ngả về chiều, bổng nghe có tiếng ào ào đằng sau 
lưng, biết rằng mụ Chăng về trông thấy cơ sự đã đuổi theo kịp mình vì 
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nghe nói mụ có phép rút đất, anh bèn ném mạnh túi bảo bối thứ nhất 
ra phía sau. Lập tức cả một dãy núi lỏm chỏm mọc lên, cây cối, tre 
pheo bạt ngàn sơn dã. Anh lầm bẩm: 

- Cho dù có tài phép gì thì vượt được dãy núi này còn bỏ hơi tai! 


Nói đoạn lại cắm đầu chạy miết. Nhưng khi mặt trời gác núi, anh đã 
nghe tiếng mụ Chằng hét ỏ đằng sau: 

- Thằng kia, muốn tốt hãy dừng lại! 

Người thợ săn hoảng quá, nhưng anh cố trấn tĩnh, rút ngay túi bảo 
bối thứ hai ném mạnh về đằng sau. Sau lưng anh vốn đang là một giải 
đất liền, bỗng hóa ngay thành một biển nưóc mênh mông, bờ xa tít tắp. 
Anh lại vừa chạy vừa lẩm bẩm: 

- Muốn đuổi được ta họa có là bay! 

Nhưng anh không ngờ rằng mình chạy nhanh là thế, chỉ được một 
quãng đã thấy mụ đuối theo gần kịp. Lúc này anh đã mệt quá. Trong 
con nguy cấp, anh đứng lại thủ thế sau một gốc cổ thụ. Khi vượt qua, 
anh xông ra bất thình lình gõ cho một gậyỷ, mụ ngã lăn ra chết quay lơ. 
Trừ được nạn mụ Chằng, anh ngồi nghỉ cho lại sức. Cuối cùng anh cũng 
tìm được đường về đến nhà. Bà con xóm giềng thấy anh còn sống ai 
nây đều mừng cho anh. Anh không quên dùng gậy phép để cứu giúp 
mỌI ngưÖi. _ 

Buổi ấy, mẹ vua đột nhiên bị một chứng bệnh nguy kịch. Nhà vua là 
người rất có hiểu, sai rao khắp nưóc xem ai chữa được sẽ thưởng cho 
quan cao lộc hậu. Nghe tin anh thợ săn liền vác cây gậy phép đi vào 
kinh đô. Nhưng khi vào đến nơi thì mẹ vua chết đã được mấy ngày, sắp 
làm lễ chôn cất. Anh đến cửa Ngọ môn xin vào chữa. Lính thị vệ cản 
lại không cho vào. Anh nói: 

- Tôi nghe nói hoàng đế đang cầu ngiội chữa bệnh cho hoàng thái 
hậu kia mà. | 


Họ trả lời: 

- Hoàng thái hậu đã chết cách đây năm ngày rồi, ông vào làm øì nữa. 
- Chết rồi, tôi cũng chữa được! _ 

Nghe nói thể lập túc họ dẫn anh vào cung. Vua sai mỏ nắp áo quan 


cho anh làm phép. Chỉ một gậy gõ vào xác , mẹ vua đã ngồi nhỏm dậy. 
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Vua và hoàng gia hết sức mừng rõ, ban thưởng cho anh rất hậu, lại cho 


làm quan!. 


KHẢO DỊ 


Mô-típ trên phổ biến ở nhiều nước trên thế giới, chủ yếu là châu Á. Trước 
hết, truyện của bộ lạc Giô (Dzo) ỏ Băng-la-dex(Bangladcsh) gần vói truyện 
của ta hơn cả: Một người nhờ phù phép lấy một cô gái là Cun-gô-ri làm vọ. 
Lấy xong hắn hóa hổ, mang vợ di mất. Cha cô hứa ai đưa được con mình về 
sẽ gả cho. Có hai thanh niên là Ho-pô-tia và Ho-răng-san nhận dị cúu. Khi 
đến nơi họ được cô gái giấu vào chỗ kín. Người hổ về nói: "Ta nghe có mùi 
người". Vọ lấp liếm: - "Chỉ có tôi thôi". Mai sáng người hồ lại đi săn. Mội 
người già bày cho hai anh mang theo các hạt giống lửa, nước và gai góc. Họ 
nghe lời. Đang chạy thì một con chim mách: - "Chông nó dang duối". Họ ném 
hạt giống lửa, rừng tự nhiên cháy đữ đội, người hổ không qua được. Lửa tàn, 
hắn lại đuổi. Chim lại mách. Họ ném hạt giống nước hóa thành sông lón ngăn 
cách. Người hổ chờ nước trôi hết lại đuổi. Chim lại mách. Họ ném hạt giống 
gai góc, gai góc mọc đầy, người hổ mỏ được mội lối, đuổi kịp, nhưng Ho-pô-tia 
đã cho một mũi dao, y chết. Đoạn sau xem Khảo dị truyện Thạch Sanh (Số 68, 
tập H). 

Truyện Á-rập (Arabie): 

Một người có hai con: Một gái, một trai. Vợ chết, hắn lấy vợ khác. Hàng 
ngày di săn, hắn chỉ được vài con đa da dem về nấu lên chia nhau. Vợ thấy 
khẩu phần ít ỏi. bèn xui chồng bỏ hai con lên rừng. Chồng dành nghe lồi, 
nhưng đứa chị nghe lỏm được mưu ấy. Nó bèn bỏ vào rổ của mình mội ít thứ 
quả như chà là, nho khô, hạnh nhân và cám. Sáng hôm sau nó đi cuối cùng, 
thỉnh thoảng rắc các thứ quả xuống dọc đường, nên cuối cùng chị em lại nhận 
ra được đường về. Lần thú hai, bố lại mang con vào rừng sâu. Cô chị lại rắc 
các thứ quả xuống nhưng vì lần này đứa em đi sau cùng, lần lượt nhặt hết 
những thứ mà chị nó bỏ xuống, vì vậy hôm ấy không tìm được đường về. Hai 
chị em đành trèo lên cây để nghỉ đêm. Sáng dậy gặp một người, chúng nhÒ 
chỉ đường, người kia cho hai cuộn chỉ trắng và dcn, dặn đến ngã ba thì tung 
cả hai lên, hễ cuộn chỉ trắng rơi xuống dường nào thì đi theo đường ấy. Nhưng 


1. Theo Láng- đờ (Landes), sách đã dẫn. 


1055 


NGUYÊN ĐỔNG CHI 





. dọc đường em ném các cuộn chỉ để chơi làm chỉ rối tung rôi đem vứt bỏ. Vì 


` 


thế, khi đến ngã ba, chúng bị lạc vào nhà một bà Chằng. Sáng mai mụ cằm 
bình nước đi múc nước chuẩn bị làm thịt hai dứa trẻ. Biết mình sắp chết, chúng 
nó khóc nức nở. Một con qua chỉ dường cho chúng trốn, lại cho ba cái túi, 
dặn khi nào mụ đuổi gần kịp thì lần lượt ném ra sau lưng. Đoạn, con qua hai 
lần đánh đổ nước của mụ Chằng để cho chúng có thì giò chạy xa. Khi biết 
mất hai đứa trẻ, mụ đuổi theo. Đang chạy, chị bảo em ngoái nhìn đằng sau. - 
"Có cái gì như là một con chim!" - em nói. Mội lát lại nói: - "Như con lạc đà. 
Một lát nữa: - "Mụ Chằng sắp đuổi kịp". Chị bèn ném cái túi đầu tiên, tự nhiên 
cây mọc rậm rì; nhưng chỉ một lúc sau mụ lại đuổi kịp. Cô chị ném cái túi thứ 
hai hóa thành sông. Một lúc sau mụ lại đuổi sát nút, cô ném cái túi thứ ba 
hóa thành một con đường dầy dao cạo và muối. Lần này mụ không đuổi nổi 
vì dao cạo làm đút chân mụ và muối làm xót chân. Mụ nói theo: - “Thế là 
chúng mày thoát rôi dấy. Hãy nghe ta dặn dây: "Nếu dọc dường gặp một con 
cừu nằm ngang bảo cắt hộ lông thì chó có nghe lời mà chết. Lại nữa, nếu gặp 
hai con chìm cãi nhau thì chó có can, nếu thấy bình nước trong thì chó có 
uống". Chúng nó lần lượt gặp các thứ như mụ dặn. Nhưng khi thấy nước, đứa. 
cm khát quá đòi uống cho bằng được, mặc dầu chị can mãi. Nó uống xong thì 
cả người lẫn bình biến mất. 

Còn một mình chị, sau đó gặp một người chăn cừu, bèn xin mua một tấm 
da chó, khâu lại rồi mặc vào cho giống con chó. Một hoàng tử thấy chó thì _ 
dắt về cho ö một buông. Đêm đến hoàng tử nghe thấy tiếng ho biết không 
phải chó, bèn rình xem thì hóa ra là một cô gái đẹp. Hoàng tử xin lấy làm vợ. 
Các Ông anh can: - "Sảo không lấy người, Tại lấy chó". Nhưng khi hi cha thấy 
cÔ gái mặc áo quần đẹp vào ra mắt mình, thì cho ¬ ngay lễ cuỐi.. 


Truyện. Ấn: độ Ỏ bán đảo Đê- căng (Déccan)) 


Một người trẻ tuổi bị hung thần (rắc-sa) đuổi. Anh lần lượi ném các vật 
phép. thành sông lón, rồi núi cao, rồi một đám lửa cháy rừng nhưng hung thần. 
đều vượt qua và cuối cùng đuổi kịp, giết chết. 


“Truyện của người Kiếc-phi-do (Kirghizs) ở Nam Xi-bê-ri (Sibérie): 
“Một người đàn bà trẻ tuổi bị một mụ già độc ác duối theo. Chị lần lượt 
ném một cái lược thành rừng, một cái gương thành hồ. lồn để chặn bước 


tiến của mụ. 
1. Theo Bớo châu 4 đã dẫn (1889). 
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— Ö truyện của người Xa-mô-y-ét (Samoyèdes) thì ba vật báu ném ra sau lung. 
là: một là hòn đá mài hóa thành sông, hai là đá cò súng hóa thành núi, ba là 
cái lược cũng hóa thành rùng. 

Ö một truyện của Thái-lan, vật báu dược thay bằng thuốc phép, túi thuốc 
thú nhất hóa thành cọc nhọn dựng lên tua tủa, nhưng bà Chằng dã dùng phép 
phá tan; túi thuốc thứ hai hóa thành núi cao, cũng thế; túi thuốc thú ba hóa 
thành biển. Đến dây bà Chằng hết phép dành phải quay vê. 

Đến truyện của người Ca-phro (Caflres) châu Phi thì có khác. Ó đây cô gái 
con bà Chằng trốn với người mà cô yêu. Bị bố duối lần dầu, cô ném một quả 
trúng hóa thành sương mù dày đặc, lần thú hai ném một túi da dê dựng sữa 
hóa thành hồ nước lón, lần thứ ba ném mội cái bình làm cho trời tỐi tăm mù 
mịt, lần thứ tư ném hòn dá thành núi lỏm chỏm. 

Ö truyện người Man-gát-so (Malgasches) có một con chuột mách cho cô 
gái trước khi trốn mang theo một cái chối, ném thì hóa thành bụi rậm, một 
quả trứng hóa thành một cái hồ lón, một cây sậy hóa thành rừng, và một hòn 
đá hóa thành núi lỏm chỏm. 

Ö truyện người Pô-li-nê-diêng (Polynésitens) ỏ Xa-moa (Samoa) thì lại là 
một người con trai mang theo người yêu đi trốn và cũng có tình tiết ném lược 
thành rừng. 

Mội số truyện sau dây cũng có truyện ném các vật phép thành núi, sông, v.v... 


nhưng nội dung và kết cấu lại khác. 
Việt-nam có truyện Cø#n fừm mẹ: 


Một cô gái sống trong một cái hang trên rừng với một đạo sĩ. Đạo sĩ truyền 
cho cô nhiều phép lạ. Lón lên, cô lấy chồng và di theo chồng ỏ kẻ chợ. Nhưng 
khi sinh được một con trai, thì tự nhiên một hôm cô bỏ về ở rừng, và không 
cho chồng biết chỗ Ö của mình. Con lón lên, một hôm hỏi bố: - "Mẹ con dâu?" 
Dáp: - "Không biết". Con bèn đến hỏi thầy học. Thầy học vốn có phép dộn, 
liên trỏ dường cho học trò, và dặn: - "Khi tìm dược mẹ rồi thì con hãy nhớ: 
1) dừng nói với mẹ là ai chỉ đường cho con; 2) nếu mẹ con cho con quả cây 
gì thì đưa về nhà hãy ăn, hay nếu ăn thì quảng hột ra sau lưng, dùng quảng 
ra phía trước". Dứa bé quả tìm thấy mẹ. Nhưng hắn vốn lo đãng, quên mất cả 
những lời dặn dò của thầy. Mẹ hỏi ai chỉ đường, hắn nói thật. Mẹ bèn dùng 
phép làm cho nhà thầy học cháy để trả thù. Ó nhà, thầy học đã dộn biết được 
việc này nên trước khi đi vắng, đặn người nhà phải dọn đồ đạc cho xong trước 
canh ba. Nhưng người nhà lại không tin, cứ chần chừ không chịu dọn, nên mọi 
thứ trong nhà chấy mất cả. 
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Trước khi ra về, người con được mẹ cho một quả cây. Dọc đường đói bụng, 
hắn lấy ra ăn. Nhưng lại quên lời dặn của thầy, hắn không quẳng hột ra sau 
lưng, mà quẳng ra trước mặt. Tự nhiên những hột này mọc thành rừng. Cây 
cối bò bụi dày đến nối hắn phải khó khăn mói tìm được đường về, và sau đấy 
phải bỏ hẳn dự định dẫn bố đi tìm mẹ". 

Truyện của đồng bào Ca-tu Chàng Dưa: . 


Có hai vợ chồng hiếm hoi, ngày nọ làm rẫy thấy quả dưa ngon mắt, bèn 
hái ăn. Tù đó vợ có mang đẻ được đứa bé không bú, không khóc nhưng lón 
như thổi. Lớn lên con ăn rất khỏe, đặc biệt khi nó làm đồ chơi thì những con 
giống đều biết củ động như thật. Chàng Dưa đi chơi lang thang. Một chúa 
làng thấy đứa bé có phép lạ liền dọa bắt phải nặn cho hắn thật nhiêu voi. 
Trốn đi, chàng Dưa lại đến một nơi gặp một cô gái đang tắm. Chàng xuống 
tắm nặn cá to cho lội. Nhưng không ngờ cô gái vốn là con của nữ thần Mặt 
Trời cũng có phép như thế. Cô nặn một con voi hai đầu, con voi cũng trỏ 
thành voi thật. Chàng Dưa rủ cô gái cùng mình trốn về quê. Cô ta di mang 
một gùi phép. Hai người cưõi voi đi suốt ngày đêm. Bị bố mẹ duổi kịp, cô ném 
lại đằng sau một hòn dá hóa thành lèn đá dựng chặn đường. Bố mẹ lại đuổi 
kịp, cô ném một cành tre hóa thành bụi rậm. Lại bị đuổi, cô hóa phép làm 
thành dãy núi cao (nay là hòn Ro-gu). Lại bị đuổi nữa, cô hóa phép làm thành 
con sông lón (nay là sông Re). Đến đây bố mẹ cô gái đành chịu, phải trỏ về. 
Hai người về tới nhà, bố không nhận ra con trai, bèn lấy xôi vắt lại ném vào 
con, tất cả những vắt xôi đều chui tọt vào mồm hắn - "Đúng là con tôi rồi!" 
người bố reo lên. Họ ăn mừng, giết nhiều trâu, bò, lợn, gà đều do hai vợ chồng 
chàng Dưa nặn ra. Tên chúa làng nghe tin chàng Dưa về thì đến đòi nọ, bắt 
đắp một con đường sang Lào. Hai vợ chồng nặn một nghìn con voi đi phá 
đường một lúc xong ngay. Hắn lại bắt làm một cái cầu bắc qua sông Re. Hai 
vợ chồng làm phép gọi các loài cá tập trung làm thành cầu. Chúa làng rất thích 
kéo cả họ hàng và các chúa lân cận lên cầu chơi. Hai vợ chồng lại làm PHÉP 
cho cá lặn hết cả. Bọn chúng đều chết đuối”. 


_ Truyện của đồng bào Ja-rai (Djiaral): Y Kí. 


Một tù trưởng bắt một chàng trẻ tuổi tên là Y Rít đi tìm cô gái đẹp liêu 
tranh do anh vẽ. Y Rít tìm mãi, đến nhà một cô con gái tên là Trát Tô, do 
một con hổ nhặt được đưa vê nuôi kết nghĩa ông cháu. Lúc ấy hổ đang di 
vắng. Y Rít rủ nàng theo anh về, Trát Tô bắt một con voi khỏe nhất ra đi, 


1. Theo Lăng đờ (Landeb), sách đã dẫn. 
2. Theo Truyện cổ Ca-tu, sách đã dẫn. 
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không quên lấy những đồ vật có phép lạ của hổ. Nhưng đi được một chốc, hổ 
đã đuổi kịp. Cô gái lấy lược phép của hổ cắm xuống thành một rừng trúc. Hổ 
luồn rừng đuổi theo; cô gái trút ống nước phép thành sông. Nhưng rồi hổ cũng 
vượt qua được, bắt Y Rít ăn thịt, cõng cháu gái về. 

Trát Tô xỉa răng cho ông, rơi ra một cục thịt, cục thịt biến thành cây nấm. 
Từ nấm lại biến thành Y Rít. Hai người lại rủ nhau trốn nhân ông hổ đi vắng. 
lần này Trát Tô mang theo những vật mầu nhiệm nhất của con hổ. Hổ đuổi 
theo, cô gái ném viên đá mài làm mọc lên một dãy núi đựng đúng tron tuột, 
hổ trèo không nổi, đành phải trỏ lại. 


Về đến nơi, họ được bà Y Rít là lá Pôm cho phép lấy nhau. Tù trưởng bắt 
Y Rít phải đi tìm một bông hoa đỏ bên kia biển, nếu không được sẽ bắt mất 
vợ. Trải bao gian khổ Y Rít lấy được hoa, nhưng bị cá voi nuốt, nhờ dân làng 
giết cá, mổ bụng cứu được ra. Tù trưởng con lần lượt bắt chàng phải đi lấy 
sữa voi, sữa gấu, sữa hổ lấy dây mây rồi lại bắt chàng đưa cả gia đình xuống 
hang sâu để lấy chiêng vàng, "ché" bạc. Sóc, nhím, chuột, chôn giúp chàng 
trong việc cuối cùng này và làm cho tù trưởng và gia đình nó bị chôn dưới đất". 


Truyện Pháp Hoàng f và con ngựa: 


Một ông vua một hôm giao cho hoàng tử chìa khóa và bảo: - “Cha bận di 
vắng mươi hôm, có đi xem lâu đài thì đừng vào phòng cấm". Hoàng tử đáp- 
- "Vâng", nhưng khi còn lại một mình, thì chàng cú mỏ cửa phòng cấm vào 
xem. Thấy một cái giếng, chàng nhúng thử một ngón tay vào nước. Rút ra, 
ngón tay vàng khè, chùi không sạch, chàng đành buộc giẻ lại. Khi vua cha vê 
hỏi: - "Có vào phòng cấm không?" - "Không" - "Ngón tay làm sao thế?"- "Đút 
tay" - "Đưa dây xem". Khi biết sự thật, vua than: - "Không tin con thì biết tin 
ai bây giờ". 

Hôm khác vua đi, lại giao chìa khóa cho hoàng tử. Lần này hoàng tử lại 
vào phòng cấm nhúng áo và đầu vào nước giếng. Trong phòng còn có chuồng. 
ngựa có hai con. Hoàng tử hỏi một con tên là Mo-rô: - “Một bước di được 
mấy dặm)" Đáp: - "Mười tám dặm". Lại hỏi con kia là Bay-da, nó đáp: - "Mười 
lăm dặm". Bèn cưỡi con sau ra đi. Trỏ về, vua không thấy hoàng tử bèn di tìm. 
Hỏi ngựa Mo-rô: - Con Bay-da dâu?”". Đáp: - "Nó đi với hoàng tử”. Vua bèn 
cưỡi lên đuổi theo. Đến đây, tình tiết giống với các truyện trên. . 


Hoàng tử cưỡi con Bay-da đi được khá lâu, bỗng con vật nói: - "Chết mất, 
đằng sau có hơi thỏ của con Mo-rô. Ông chủ hãy cầm cái bọt biển này quẳng 
1. Theo Truyện cổ dân gian cóc dôn tộc Việt-ngm, đã dẫn, tập I. 
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lại đằng sau cho cao cho xa". Bọt biển tự nhiên nổi lên thành rừng. Nhưng chỉ 
một lát, ngựa Mo-rô lại đuổi gần kịp. Bay-da lại đưa cho chủ cái kỳ lông ngựa 
bảo ném. Kỳ lông ngựa biến thành sông ngăn cách'. Nhưng rồi Mo-rô lại vượt 
qua. Bay-da lại trao hòn đá ném thành núi cao. Mo-rô đau chân không trèo 
được, đành phải trỏ lại. 

Một truyện khác cũng của Pháp sưu tầm ở Ô-vec-nhơ (Auvergne): Cô gái 
tóc vàng. 

Một người đàn bà nhà nghèo đông con, bỗng nhiên một hôm có Khổng lồ 
đến bảo: - "Bà sẽ đẻ một cô gái tóc vàng nhưng phải trao cho ta nuôi thì nó 
mới sung sướng, nếu không thì khổ". Người đàn bà ưng thuận. Khổng lồ nuôi 
cô con gái rất chăm, không thiếu thứ gì, nhưng hắn cấm cung cô, đặc biệt hàng 
ngày hắn chải tóc cho cô, đếm kỹ từng sợi. Cô gái sống rất đầy đủ nhưng cũng 
rất khổ. | | : 

Một hôïh có người thợ săn trẻ tuổi đến lâu đài Khổng lồ lúc hắn đi vắng. 
Chàng lần đến cửa sổ buồng cô gái trò chuyện rồi xin một sợi tóc. Cô vui lòng 
nhổ cho. Khi Khổng lồ trỏ về chải tóc thấy thiếu, hắn mắng cô. Lần thứ hai, 
lần thứ ba cô vẫn nhổ tóc cho chàng đi săn. Khổng lồ giận, càng canh giữ riết. 
Một hôm khác, chàng đi săn đưa cô lên ngựa di trốn. Khổng lồ vê thấy mất 
cô bèn cưỡi ngựa đuổi theo. Sắp đuổi kịp thì cô gái ném một sợi tóc thành 
một cái hồ. Nhưng rồi Khổng lồ cũng vượt qua. Lần thứ hai, cô lại ném một 
sợi tóc thành một dòng sông. Khổng lồ cũng vượt được. Lần thứ ba ném hóa 
thành một lưới lửa, lần này hắn chịu, hai người nhò đó đi thoát. 

Một truyện của người Jê-or-gi (Géorgie) sưu tầm ỏ Ba-tum ⁄4nh chàng 
diệt quỷ: : _ 

Một ông vua có ba con, chỉ dạy cho con cả nghề làm vua. Một hôm vua 
bắt được quan đầu triều đang ngồi cùng với một phi tần trong cung, bèn hỏi 
vỢ và con nên xử tội thế nào. Vợ đáp: - "Treo cổ quan đầu triều". Người con 
cả: - "Ireo cổ cả hai". Người con thứ hai: - "Anh con khôn ngoan hơn, con 
không biết nói gì hon". Vua không hỏi con út nhưng nó đáp: - "Không nên. 
treo cổ khi tội chưa rõ". Vua giận, sai đuổi con út ra khỏi nước. 

Hoàng tử đi mãi đến một nơi gặp một bà già, bèn hỏi đường. Bà nói: - 
"Đường này đi đến xứ quỷ, có đi không trỏ vê vì chúng biến con thành đá". 
"Nhưng con phải đi không thể trỏ về được". - "Vậy ta bày cho con cách Han 
Hễ thấy người đá chó mó tay vào, thấy gì quý lạ chó nhìn. Gặp người già thì 


1. Ỏ chỗ này có lẽ người kể đã lẫn lộn giữa cái bọt biển với cái kỳ lông ngựa. 
2. Theo Mê- ra- vi-ơ (Méraville). Truyện cổ tích dân gian ỏ Ô-uéc-nhơ. 
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chỉ nói mình bị lạc đường. Họ sẽ giao chìa khóa bốn chục căn buồng, nếu mỏ 
đúng buồng con cừu thì thoát. 

Đúng như löi, hoàng tử gặp bọn quỷ hình dạng ông già. Chúng giao cho 
anh chìa khóa bốn chục căn buồng. Mỏ được ba mươi tám buông có đồ đạc 
quý giá nhưng anh không nhìn ngắm. Vào một buông khác gặp một cô gái, 
anh kể chuyện cho cô nghe. Cô bảo anh cố mỏ buồng con cừu, nhưng mở 
không được. Cô bảo phải trốn nhanh kẻo bọn quỷ giết chết. Hai người cưỡi 
lên một con ngựa bạch. Ít lúc sau bọn quỷ duối theo, cô rút lược ném hóa 
thành dãy núi. Quỷ vượt được. Lần thứ hai ném một nắm kim cương, hóa thành 
bãi đá lỏm chỏm. Cũng thế. Lần thứ ba ném một chai nước hóa thành biển. 
Trong khi bọn quỷ nguy khốn giữa biển thì hai người quay trỏ lại, tìm vào 
buông quỷ lấy trộm một gói đất có phép màu nhiệm ném vào người sống thành 
chết, ném vào người chết thành sống. Sau đó, họ quay ra dùng đất ném chết 
mụ quỷ canh cửa, rồi lại dùng đất ném cho những người đá sống lại. Mọi người 
không trỏ vê mà ở lại, tôn hoàng tử làm vua. Anh lấy cô gái làm vợ. 

Tiếng đồn vê chàng diệt quỷ làm cho các vua láng giêng sọ hãi. Bọn này 
gồm bảy ông vua, hội quân bảy nước đến đánh, nhưng đều thất bại. Trong số 
bọn vua bị bắt có vua cha hoàng tử; anh chừa lại không giết. Anh vạch cho 
cha biết mình cũng làm được vua. Tuy nói vậy, sau đó anh nhường ngôi cho 
anh mình'. | | 

Truyện Cục thịt của người Miến-điện (Myanmar): 

Một bà hoàng hậu sinh ra một cục thịt. Vua giận, sai ném xuống sông và 
bắt cạo đầu hoàng hậu, cho làm người tưới vườn hoa. Một mụ yêu tỉnh vót 
được cục thịt, cục thịt võ nhảy ra một em bé trai. Mụ nhận là con. Một hôm 
mụ đi vắng bảo con chó có trèo lên tháp nước, chui xuống hang hoặc vào bếp. 

Ö nhà, em bé trèo lên tháp thấy một cụ già bị trói. Cụ kể cho em biết mẹ 
em là yêu tỉnh ăn thịt người. Em xuống hang thấy đầu lâu, xuống bếp thấy ba 
viên thuốc mầu nhiệm trong hũ gao (do cụ già cho biết). 

Em đi trốn, mụ đuổi theo, em ném một viên hóa thành một giải rừng sâu 
bảy dặm. Mụ vượt được. Em lại ném viên khác hóa bảy ngọn núi cao. Mụ vẫn 
vượt được. Lại ném viên cuối cùng hóa biển lửa dài bảy dặm. Mụ bị thiêu chết. - 

Nhò tài bắn, em chiếm được những gói com của trẻ chăn trâu thua cuộc. 
Em lấy com đãi thần Na-to. Thần trả ön bằng cách báo cho vua biết. Cuối 
cùng vua nhận em làm hoàng tủ, khôi phục địa vị của hoàng hậu”. 


1. Theo Đuy- mê- din (Dumézil). Truyện cổ tích La-dơ. 
2. Theo Truyện dân gian Miến-diện, sách đã dẫn. 
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Một loạt những truyện khác tuy cũng có bà con với các truyện trên nhưng 
hình tượng thì biến cải khá nhiều. Đặc biệt ỏ dây người di trốn biến thành 
một kẻ khác hắn hoặc thành một vật gì đó dể dánh lừa người di tìm. Kể một 


vài ví dụ: 
Truyện Pháp Cøn chữn xanh: 


Một anh chàng con nhà giàu thích dạo rừng. Một hôm dang dạo thấy có 
con chỉm xanh đẹp bèn duối theo, không ngờ lạc đường. Nửa dêm thấy có ánh 
sáng bèn đến gõ cửa. Một cô gái ra mỏ cửa nói ngay: - "Cha tôi là ông Chằng 
ăn thịt người, sắp về". 


Đáp: - "Không cần, miễn là tôi được ngủ". Cô gái dành dưa vào. Ông Chằng 
về, bảo ngay: - "Có mùi thịt người". Cô gái chống chế: - "Có một thanh niên, 
nhưng dừng giết vì nó biết làm nhiêu nghê”. Sáng dậy, trước khi đi bảo anh 
phải gÕ rối các sợi chỉ nếu không xong thì ăn thịt. Anh dang bối rối thì cô gái 
øÕ chiếc đũa thần, mọi việc xong ngay. Hôm sau ông Chằng lại bắt anh phân 
loại một đống lông chim. Lại nhÒ cô gái nên cũng làm xong. Hôm sau nữa, 
khi lão di vắng, cô gái hỏi xem bố mình bắt anh phải làm việc gì. Anh dáp: - 
"Không bảo làm gì cả" - "Thế là bố tôi muốn ăn thịt rôi dấy." Bèn dắt nhau 
đi trốn. Di dược hồi lâu cô gái bảo anh nhìn xem có phải cha mình duối theo 
không. - "Có, đang đi nhanh như gió." Ó dây cô gái không ném gì cả mà hóa 
làm một cây táo và biến anh thành người dàn bà trảy táo. Ông Chằng đến hỏi: 
- "Có thấy một trai một gái đi qua dây không?". - "Không". Ông Chằng trỏ về 
kể lại với vọ. Vợ bảo: - "Thế là ông nhầm rồi: cây táo là con mình, người trảy 
táo là nó đấy". Ông Chằng lại đi đuổi. Lần này cô gái hóa thành một ngôi đền, 
anh kia thành một thầy tu quét mạng nhện. - "Có thấy ai qua dây không?". 
Thầy tu đáp: - "Không". Ông Chằng trỏ về kể lại, vọ hắn lại cho biết sự thật. 
Hắn lại duối theo. Lần thứ ba cô gái hóa thành cá gáy, anh kia làm sông. Ông 
Chằng nhảy xuống nước bắt cá bị chết đuối. Hai người sau khi qua khỏi tai 
nạn bèn kết thành vợ chồng. | 

Người Ẩn-độ có một truyện trong sách Biển truyện: 

Một hoàng tử một hôm di lạc vào một lâu đài của một lão Chằng (rắc-sa-xa) 
Ö giữa rùng có vua tên là A-nhi-xi-kha. Cô con gái lão lại yêu hoàng tử. Cô 
nói với bố nếu không lấy dược làm chồng, thì sẽ chết. Lão bằng lòng với diều 
kiện là chàng rể phải làm dược bốn việc sau dây trước khi lấy nhau: 1) nhận 
ra cÔ gái giữa 100 chị em giống nhau như đúc (cô gái cho anh biết trước cô 
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sẽ buộc trên đầu một chuỗi ngọc nên anh nhận ra ngay). 2) phải cày một đám 
đất đủ gieo một trăm thúng vừng. 3) nhặt những hạt vừng vừa gieo xong (cô 
bảo kiến làm giúp). 4) đi mời người em của bố vợ (cô cho một con ngựa phi 
rất nhanh và những đồ vật mầu nhiệm, dặn hễ mời xong là trốn vê ngay, không 
có nó sẽ ăn thịt). 

Lão Chằng thấy anh chàng làm xong mọi thử thách lấy làm lạ, bèn gả con 
gái cho. Ít lâu sau, hoàng tử muốn về quê, vợ hẹn cùng về nhưng phải giữ thật 
kín. Hai người cưỡi ngựa đi trốn. Chẳng bao lâu lão Chằng biết, đuổi theo. 
Sắp đuổi kịp, cô gái làm cho chồng và ngựa biến đi, còn mình thì hóa thành 
một nông phu đang cầm rìu chặt củi. Lão đến hỏi: - "Có thấy một cặp trai gấi 
cưỡi ngựa qua đây không?" - "Không " - "Tại sao mắt ưót"- "Vì vua rắc-sa-Xxa 
là A-nhi-xi-kha chết, nay phải chặt củi để đết". Lão vê hỏi người nhà, người 
nhà cho biết vua còn sống. Lão lại đuổi. Sắp kịp thì cô gái hóa thành người 
đưa thư, tay cầm một phong thư. - "Mày đi đâu". - "Đưa thư”. - “Thư nói gì?" 
- "Nói vua A-nhi-xi-kha bị tử thương, nay gọi người em đến để giao nước cho”. 
Lão lại chạy về, biết là mình bị lừa nhưng không di tìm nữa. 

Truyện của bà Ôn-noi Cây cam và con ong: 

Một hoàng tử lạc đến một xứ Chằng: ở đây có một công chúa cũng bị bắt. 
hai bên yêu nhau rồi cùng cưới lạc đà đi trốn, mang theo chiếc đũa thần. Người 
xú Chằng đuổi theo. Lần đầu công chúa dùng đũa thần hóa con lạc đà thành 
hồ, hoàng tử thành chiếc tàu, công chúa thành bà chúa tàu già. Lần thứ hai, 
hóa lạc đà làm cột, hoàng tử làm ảnh treo cột, công chúa làm một thằng lùn. 
Lần cuối cùng hóa lạc đà làm cái thùng, hoàng tử làm cây cam. Công chúa làm 
con ong bay lượn. 

Ö truyện của người Thụy-điển (Suède) thì lần đầu hai người hóa thành hai 
con chuột, lần thứ hai hai con chim, lần thú ba hai cái cây. _ _ 

Trong một anh hùng ca của người Tác-ta (Tartares) ö Nam Xi-bê-ri (Sibérie) 
có kể: Người anh hùng Ai To-li-sỉ bắt cóc một cô gái. Ba người em của cô gái 
đuổi theo. Cô gái làm phép hóa con ngựa thành cây bạch dương, hai người 
thành hai con qua đậu trên cây. Ba người em không biết đành trỏ về không”. 


1. Theo Xô-ma Đơ- va (Soma Deva). 
2. Đều theo Cô-xcanh (Cosquin), sách đã dẫn. 
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Ngày xưa Ở vùng Cao-bằng có một chàng trẻ tuổi, nay đây mai đó 
làm nghề chài lưói, tên là Triều. Gia sản của anh không có gì ngoài một 
bộ đồ nghề làm ăn. Nhưng tính anh vốn hay thương người. Mỗi lần 
đánh được nhiều cá, anh thường đối lấy gạo đem chu cấp cho những 
người túng thiếu mà anh gặp. Vì vậy người nghèo khổ trong vùng ai 
cũng mến anh. 


Ó Cao-bằng một thời gian, Triều lại dòi sang đánh cá ỏ vùng 
Thái-nguyên. Ỏ đây, anh lại cứu giúp mọi người không tiếc sức. Một 
hôm anh không đánh được mẻ cá nào cả. Nhưng lúc về dọc đường, anh 
bỗng thấy một ông lão ăn mày trần truồng đang nằm run rẩy dưới gốc 
cây. Động lòng thương, anh cỏi ngay chiếc áo đang mặc đắp vào người 
Ông cụ. _ 


Bẵng đi một dạo, một hôm anh đang buông chài giữa sông, bỗng 
nghe trên núi cao có tiếng đàn văng vắng. Anh dừng lại nghe một cách 
say sưa. Qua ngày hôm sau, anh lại được nghe tiếng đàn trên núi như 
hôm qua. Hôm sau nữa, cũng từ trên ngọn núi cũ, tiếng đàn quen thuộc 
lại bay đến tai anh. Lấy làm lạ, anh vội thu xếp đồ nghề của mình, rồi 
tìm đường trèo núi, quyết tìm cho ra người gảy đàn. Lần theo tiếng đàn, 
anh vạch cỏ rế lau tiến bưóc. Cuối cùng, đến một bãi đất rộng, anh thấy 
một cụ già đang ngồi trên một phiến đá. Ông cụ mê mái gảy đàn không 
biết có người tói gần. Triều nhận ra khuôn mặt cụ già này rất giống vói 
ông cụ nằm ở gốc cây hôm nọ. Chờ cho bản đàn dứt hẳn, anh đến trưóc 
mặt hỏi: 

- Thưa cụ, cụ là ai mà ngồi đánh đàn ỏ đây? 


Ông cụ ngưóc mắt nhìn anh một cách âu yếm, rồi chỉ vào một phiến 
đá trưóc mặt, bảo: 
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- Ta ngồi đợi con đây! Con trèo núi có mệt lắm không? Con hãy 
ngồi xuống đây nghỉ một tý. 

Triều vừa đõ chén nước Ở tay ông cụ, đã nghe ông cụ hỏi: 

- Con có nhó ta không? | _ 

- Có, Triều đáp ngay. Cụ có phải là người nằm ở gốc cây đa đầu làng 
hôm nọ không? 

- Đúng, ông cụ trả lỏi. Hôm nọ con đành chịu mình trần để nhường 
áo cho ta. Tấm lòng ấy thật là ít có. Nay ta muốn đền cho con một 
chiếc áo khác. 

Nói xong, ông cụ cỏi chiếc áo đang mặc quàng vào mình Triều rồi 
biến mất. 


* * 


Từ ngày được áo của Tiên cho, Triều mói biết đấy không phải là 
chiếc áo thường mà là một bảo vật, có phép làm cho người ta tàng hình. 
Mỗi lần mặc áo, không một ai nhận ra có anh ỏ trước mặt. Triều mừng 
quá, từ đấy anh đi chu du khắp nơi. Anh thường mặc áo rồi tìm đến 
nhà bọn giàu có, đường hoàng đi vào tận buồng của chúng lấy tiền gạo 
ra chia cho những người nghèo. Anh kín đáo giúp dân lành, cũng kín 
đáo trị tội những kẻ bất lương, bạc ác. Có những người vì quá cơ cực 
đang nằm lả bên vệ đường mà thỏ than thì bống thấy những quan tiền 
ỏ đâu bay đên trưóc mặt. Có những tên quan đang nọc ngưi ra giữa 
công đường mà đánh, thì chính hắn bống bị quất vào lưng đau quằn 
lên nhưng ngoảnh lại vẫn không hề tìm thấy một ai. Nhiều sự việc giống 
nhau xảy ra, làm cho lời đồn đại lan ra khắp cả một vùng. Người lo, kẻ 
mừng, nhưng ai cũng tin rằng Tròi Phật đã có con mắt. 

Cú như thể, Triều đi khắp mọi nơi và giúp đõ những người cùng khổ. 
Một hôm anh tìm đến đất kinh kỳ. Mặc áo vào, anh tha hồ đi đó di 
đây xem cho thỏa mắt. Hết vào nhà bọn quyền quý, anh lại vào cung 
cấm là nơi từ xưa không một người nào như anh dám bước chân đến. 
Thấy người nghèo khó nhan nhản khắp phố phường, anh lẻn vào kho 
tàng nhà vua lấy của ra phân phát cho họ. Vì thế kho công luôn luôn 
bị hao hụt, nhưng không một al tìm ra thủ phạm cả. Trong khi đó thì 
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khắp kinh đô đồn ầm lên rằng có một vị Tiên thường cứu giúp những 
người đói khổ và trừng trị những tên gian tà. Ó đâu Tiên cũng có mặt, 
nhưng lại không "xuất đầu lộ diện" bao gi. 

Về phía Triều, anh vẫn ngày ngày làm công việc cứu giúp dân nghèo, 
coi đấy là phận sự của mình, mà không hề băn khoăn đến chuyện báo - 
đáp. Anh đã làm cho bọn giàu sang xiết bao sọ hãi lo lắng khi thấy bạc 
tiền của chúng tự nhiên không cánh mà bay, mặc dầu trong nhà DEBEN 
ngõ đều có người canh gác cẩn mật. 


Nhưng một hôm, sau khi trừng trị một tên quyền quý đang ở thể đánh 
người, anh vội lẻn ra khỏi nhà hắn ngay vì thấy kẻ hầu người hạ của 
hắn nghe tiếng động đổ xô tói rất đông. Giữa lúc vội vàng, anh vướng 
vào một chiếc gai tre ỏ bỏ giậu làm cho chiếc áo toạc mất một miếng. 
Sợ rằng để vậy có thể bị lộ, nên anh đã dùng một mụn giẻ vá lại. Sau 
đó, hàng ngày anh lại vào kho nhà vua tiếp tục phận sự của mình. 


Từ ngày thấy của kho luôn luôn bị hao hụt, nhà vua hết sức lo lắng. 
Vua hạ lệnh cho bọn quan coi kho phải tìm cách bắt kỳ được tên trộm 
bí mật, nếu không sẽ trị tội không tha. Bọn này nhiều phen cố sức rình 
mò nhưng chỉ hoài công vô ích. Tiền bạc trong kho cứ vơi dần mà chúng 
vẫn không tìm ra một dấu vết gì đáng kể. Sau cùng, chúng sai thửa một 
kiểu bẫy lưới rất nhạy để chụp vào những nơi mà chúng ngờ. 

Hôm ấy, bọn quan coi kho bỗng thấy có một con bướm trắng từ 
ngoài cổng bay vào kho. Bướm bay đi dạo lại trên những đĩnh bạc trắng 
xóa, rồi bướm lại thủng thỉnh bay ra. Chúng nhìn lại thì thấy thiếu đi 
mấy đính. Lập tức chúng chụp ngay lưới xuống chỗ có bướm. Và thế là 
Triều bị bắt. Chỉ vì miếng vải vá vào chiếc áo tàng hình khiến anh bị 
lộ. Bắt được Triều, bọn quan coi kho mừng lắm, liền giải anh lên vua. 
Vua sai bỏ ngục để chỏ ngày xét xử. 

+ 


* * 

Hồi ấy, có ông vua một nước láng giềng từ lâu vấn ngầm mưu mô 
đánh chiếm nước ta. Giữa lúc Triều bị hạ ngục thì hàng chục vạn binh 
mã của nước láng giệng cũng đang ùn ùn kéo sang. Nhà vua đã cho 
quân đội ra chống giữ nhưng đánh trận nào thua trận ấy, không sao 
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ngăn cản được kẻ địch tiến như vũ bão. Tình hình bỗng trỏ nên nguy 
ngập. Tin cấp báo từ biên giói một ngày đưa về không biết bao nhiêu 
chuyến ngựa trạm, làm cho kinh đô nháo nhác. Nghe được tin này, Triều 
liên bảo quan coi ngục tâu vua cho mình được đi dẹp giặc cứu nước. 
Nhà vua mừng quá, vội sai tháo xiềng cho anh, và gọi anh đến hỏi: 

- Nhà ngươi cần bao nhiêu bình mã? 

- Tâu bệ hạ, anh đáp, chỉ một mình tôi cũng có thể đuổi được giặc 
dữ. Chi xin bệ hạ cho tôi một thanh gươm. 

Vua liền cỏi gươm của mình trao cho Triều và phong anh làm Hộ 
quốc tưóng quân. Vua còn ra lệnh cho quân đội phải tuân theo lệnh anh. 

Trước ngày lên đường, những người nghèo khổ từ lâu được Triều cứu 
giúp, nay nghe tin anh được tha và được phong tướng đi đánh giặc, đều 
tìm đến cảm ơn và tình nguyện đi theo. Triều cho sắp xếp thành đội 
ngũ và cùng kéo nhau lên đường. 

Lúc đến vùng quân giặc đang chiếm đóng, Triều mặc ngay chiếc áo 
tàng hình vào người rồi cầm gươm di thẳng vào trại giặc. Chỉ một lát - 
sau, anh đã chém chết tên chỉ huy toán quân tiên phong. Bọn giặc mất 
tướng như rắn không đầu bỏ chạy tán loạn. Những ngưỡi đi theo Triều 
chỉ có việc chia nhau đón khắp các nẻo tóm cổ đưa về. Đến những trại 
khác của giặc, Triều cũng làm như vậy. Không bao lâu cả đội tiên phong 
tính nhuệ của giặc bị tiêu diệt và bị bắt sống không sót một tên. Các 
đội quân khác còn lại kinh hoàng cho là bên phía Đạr-việt có vị thần 
thiêng trợ chiến nên bao nhiêu tướng tài của mình đều bị chém đầu. 
Thấy quân sĩ ngã lòng, tên vua láng giềng đành hạ lệnh rút lui. Từ đấy 
biên giói lại vô sụ. Khắp nơi ai nấy ca tụng công lao của Triều. 

Lúc Triều kéo quân khải hoàn, vua khen ngợi anh hết lời. Vua phong 
cho anh làm quan đại thần, cắt đất hai huyện cho anh ăn lộc, lại gả 
con gái cho anh làm vợ. Từ đấy người ta quen gọi anh là Quan Triều. 


Ngày nay ỏ Cao-băng và öỏ Thái-nguyên còn có đền thò Quan Triều!. 


1. Theo lời kể của người Thái- nguyên. 
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KHẢO DỊ 


Người Bắc-giang kể truyện Quan Triều như sau: 


_ Ở xã Quan-triều (Thái-nguyên) có một người đánh cá nghèo tên là Dương 
Tự Minh. Một hôm câu cá xong anh nghỉ ở cầu, gặp một nàng tiên cho một 
cái áo có phép tàng hình. Cũng như truyện trên, được áo, anh vào kho vua 
lấy vàng bạc vê tiêu. Thấy mất của kho, người ta tăng cường canh phòng, nhưng 
nhò chiếc áo, anh vẫn lọt lưới. Anh thường vào kho giÒ thân tý” ra gIÖ ngỌ 
mùi". Một hôm áo thần của anh bị chuột cắn, anh lấy miếng lụa vá vào. Một 
người lính gác thấy có một con bướm hàng ngày bay lượn tới kho bèn tâu lên. 


Bấy giò vào đời vua Lý Anh Tông. Quan coi kho tâu báo mọi việc lên vua. 
Vua sai tìm cách bắt cho được con bướm sẽ có thưởng. Khi bướm bay vào, 
một hồi trống nổi lên, các cơ đội giăng lưới bủa vây quanh kho và họ tóm 
được anh. Vua sai giam lại để chờ xét xử. Một hôm có tên giặc nhà Tống là 
Đàm Hữu Lượng dem 33 vạn quân ky cướp bóc vùng Tuyên - Thái. Quân đội 
triều đình thất bại. Vua hứa ai trừ được giặc sẽ chia cho nửa nước và cho làm 
quan to. Nghe tin, Dương Tự Minh xin vua rèn cho mình một cây gươm đồng 
và cấp cho mười hai người lính. Anh lại xin cho một ông quan đi theo dể chúng 
kiến. Vua sai đại thần là Anh Vũ di theo. Tù xa, Anh Vũ thấy tự nhiên thành 
lũy giặc bị phá tan, quận giặc chạy trốn, đầu rụng khắp nơi. Đàm Hữu Lượng 
cuối cùng bị bắt sống. Vua gả công chúa Thiêu Dung cho anh, phong làm phò 
mã, cai quản huyện Phú-lương. 


Đoạn sau, truyện còn kể Dương Tự Minh bắt giam Anh Vũ vì tội tư thông 
vỚi mẹ vua, lại dem quân đi đánh giặc Biên-hòa Thủy-xá, được vua gả thêm 
cho công chúa Diêm Bình và dược phong đất từ Cao-băng đến Lục-dầu. Về 
sau khi Anh Vũ được ân xá, hắn rất giận, tâu vua rằng Tự Minh có ngôi dất 
quý, xin cho người đi đào và chôn vào đó một cột đồng dể yểm. Biết là vua 
đã ghét mình, Tự Minh di đến núi Thạch-long, xã Đông-dạt rồi hóa'. 

Đồng bào Tày cũng có truyện Quan Triều giống hệt truyện của ta. Dại khái, 
cũng có một anh chàng câu cá nghèo được thần cho chiếc áo tàng hình, nhưng 
ỏ đây thần cỏi áo đắp cho trong lúc anh đang ngủ tràn truông. Doạn này có 
người kể: do việc thu nhặt thi hài của một quan tướng chết trận bỏ vào chum 
chôn cất tủ tế nên anh được linh hồn quan tướng đó trả øn bằng cách tặng 


1. Theo Thần tích xã Thế-lộc và BEFEO, X, q. 4 (1910). 
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một cái "áo giáp thần kỳ" (có phép tàng hình). Anh mặc áo vê, vợ anh chỉ 
nghe tiếng mà không thấy người, sau đó họ mới biết sự mầu nhiệm của cái áo. 
Rôi anh cũng vào kho lấy tiên bạc của nhà vua phân phát cho dân nghèo, 
nhưng khi áo rách, không phải anh lấy mụn giẻ vá mà dùng giấy dán lại. Bọn 
lính gác kho cũng tưởng có con bướm nào đó bay vào bay ra, và cũng dùng 
lưới chụp được. Cuối cùng anh cũng được thả ra để tìm kế chống giặc. Anh 
_ bèn xin vua rèn cho "một mã tấu ngàn cân" và xin vài chục lính theo mình. 
Thắng trận trỏ về, anh không nhận vàng bạc chức tước, nói: - "Vàng bạc phát 
cho đân nghèo, chức tước nhường cho người coi kho". Rồi tiếp tục nghề câu cá!. 

Thco chúng tôi, truyện của ta Ở trên có lẽ bắt nguồn từ truyện của đồng 


bào Tày. 


Người Son-tây cũng có một truyện Ciuếc áo tàng hình nhung nội dung khác 
với truyện trên và có dáng dấp một truyện khôi hài: 


Một người đốn củi một hôm chặt một cây duối. Thần cây duối hiện ra xin 
dừng chặt, rồi tặng một chiếc áo tàng hình. Mừng quá, người ấy mặc vào đi 
khắp nơi và tự cho mình có quyên lục lọi phá phách và tước đoạt. Một nhà 
nọ có giỗ, người ấy trèo lên bàn thờ ăn vụng. Chủ nhà cho là ông bà hiện về 
hưởng cỗ của con cháu nên không khai trình gì cả. Các nhà khác khi cúng giỗ 
đều bị người ấy đến ăn như vậy, nhưng họ vẫn vui mừng tin rằng ông bà 
linh thiêng. 


Vợ thấy chông từ ngày có áo trỏ nên bê tha, say sưa suốt ngày nên rất bực 
mình, bèn đốt quách cái áo. Mất áo, người ấy lại vác rìu đến chặt cây duối. 
Thần hiện ra bảo hãy lấy tro của cái áo nhào nước cho đều rồi bôi khắp người, 
cũng sẽ mầu nhiệm như mặc áo. Người ấy làm y như lồi, và từ đấy những cuộc 
ăn vụng cỗ bàn các nhà lại tiếp tục. Chẳng may một hôm bị chủ nhà nọ hắt 
phải chén nước vào lưng do đó tro bị trôi mất. lộ ra hai mông dít. Cho là ma 
quỷ hiện hình, chủ nhà cầm gậy nện vào mông làm cho anh chàng chết ngất”. 


Người Ma-rốc (Maroc) có truyện Đứa con người thơ vá giày cũng có nhân 
vật tàng hình nhưng nội dung lại khác nữa: 

Một anh chàng con của một người thợ vá giày tương tư một nàng công chúa 
đến phát ốm. Người bố vốn có phép làm cho người ta trỏ nên vô hình, bèn 





1. Theo lời kể của đồng bào Tày ở Cao- bằng và theo Hoàng Quyết, sách đã dẫn. 
2. Theo lời kể của người Sơn- tây. 
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vẽ lên trán con một dạo bùa. Anh chàng đường hoàng đi vào chốn cấm cung 
của công chúa mà không mội ai biết cả. Khi công chúa ăn, anh cũng ăn cùng 
một đĩa. Đĩa thúc ăn thừa đưa ra khỏi buồng có hai chỗ khuyết tố cáo không 
phải một người ăn. Thấy thế, vua giận lắm, chạy vào buông công chúa nhưng 
ngoài con ra không thấy một ai. Bèn cho gọi một pháp sư Do-thái đến tìm 
cách trù hộ. Ông này không làm phù phép gì cả, chỉ sai đốt một đống lửa to 
trong buồng công chúa. Nóng quá, anh chàng mồ hôi nhễ nhại, trong một lúc 
anh đưa tay lên trán quệt mồ hôi, làm cho đạo bùa biến mất. Việc gian của 
anh vì thế bị bại lộ. Tuy vậy về sau anh cũng được vua đem công chúa gả cho'. 

Trong Nghìn lẻ môi đêm có truyện Người điên thứ ba cũng tương tự với 
truyện vừa kể: 

Một nhà thông thái dùng một thứ bột thần bôi lên mi mắt một chàng trẻ 
tuổi giúp anh ta tàng hình để đi vào buông công chúa. Những hành động của 
hắn làm cho người ta tưởng là ma quỷ. Một bà già hầu hạ trong cung bèn đốt 
cút lạc đà trong buồng để đuổi tà ma. Không chịu được khói, hắn lấy tay dụi 
mắt, vô tình chùi mất thứ bột mầu nhiệm nên lộ nguyên hình. 


1. Theo Mô-hamét En Pha-si (Mohamed El Fasi và Đéc-men- ghem 
(Dermenghem). Truyện cổ tích Pha-dit (Ma-rốc). 
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140. THỦ THẦN VÀ MIÊU THẦN HAY LÀ 
SỰ TÍCH CHUỘT VÀ MÈO 


Ngày ấy các kho của nhà trời thường hay bị nạn trộm cắp, vì. vậy 
Ngọc Hoàng thượng đế cần tìm một kẻ chuyên trông nom kho tàng. 
Nhiều người tiến cử Thủ thần vì cho rằng ông ta là người tốt, chăm chỉ, 
lại nhanh nhẹn, được việc. Thấy thế, Ngọc Hoàng bèn trao cho Thử 
thần chùm chìa khóa, phong cho chức Thiên khổ giám và đặn: 

- Trâm giao phó cho ngươi trông nom tất cả các kho lãm của trẫm. 
Mặc dầu của Trời là vô tận, nhưng cũng không thể bỏ vạ vật khắp nơi 
mà không coi sóc. Gần đây đã thấy xảy ra những vụ trộm cắp nhỏ to. 
Vậy ngươi hãy đặt lính túc trực ngày đêm ỏ các nơi để canh gác. Còn 
thực phẩm thì ngươi hãy cho sắp xếp vào kho kẻo phí của trồi. Cứ mỗi 
năm hai lần, ngươi tâu báo tình hình cho trẫm biết. 

- Hạ thần xm tuân lệnh! 

Thử thân đáp như vậy và vui vẻ nhận chức. Trong những năm đầu, 
Thủ thần làm tròn phận sự. Mọi thứ được sắp đặt đâu ra đấy không hề 
suy suyển. Ngọc Hoàng thượng đế thấy vậy rất hài lòng. Nhưng ỏ trên 
trỏi cũng như bất cứ ở đâu, "sao đời vật đổi" vẫn là điều thường thấy. 
Ngày một ngày hai, Thủ thần tỏ ra phụ lòng tin cậy của Ngọc Hoàng. 
Thấy của nhà Trời thật là nhiều không đếm xiết, xuất ra bao nhiêu, 
chẳng mấy chốc lại đầy ắp bấy nhiêu, ông ta bèn nghĩ đến chuyện bót 
xén. Bụng bảo dạ: - "Ta chỉ thỉnh thoảng lấy mỗi kho một nắm thôi, 
cũng đủ cho vợ con no đủ sung sướng trọn đòi mà chẳng một ai biết 
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cả". Bèn nghĩ sao làm vậy. Từ đó trong nhà Thủ thần cuộc sống trỏ nên 
dư dật, vợ con béo tốt và diêm dúa hơn xưa. Thứ dùng vào ăn tiêu, thú 
cho người thân và bạn bè, Thử thần ngày càng xâm phạm của Tröi 
không tiếc tay. 

Chẳng bao lâu, Ngọc Hoàng thượng đế cũng biết được việc kho lẫm 
nhà Trời bị thiếu hụt mà thủ phạm chẳng ai khác hơn là Thử thần. Bắt 
được tang chứng rành rành, Ngọc Hoàng nổi con thịnh nộ. Lập tức Thủ 
thần bị đày xuống cõi trần và bị hóa kiếp làm con vật tý hon nhọn mồm, 
đài đuôi mà người dưới trần vẫn quen gọi là con chuột. 

* 


* * 


Tuy bị bãi chức và bị đày ải, Thử thần vẫn chúng nào tật ấy. Quen 
thói vụng trộm, giò đây lại được cái thân thể bé nhỏ, vào đâu cũng lọt, 
nên chuột ta mặc sức lục lọi ăn vụng những thức ăn của con người, bất 
kể ngày đêm. Không những thế, nó còn cắn phá mọi đồ dùng của người 
bày ra trước mõm, thôi thì áo quần, sách vỏ, thúng mủng, rương hòm, 
v.v... không kiêng nể gì cả. Vì thể loài người hết sức căm giận. Họ cũng 
để tâm bắt giết, nhưng cuối cùng không làm sao trị xuể, vì từ khi giống 
má nhà chuột xuất hiện ở cõi trần thì chúng sinh đẻ rất nhanh, lan tràn 
khắp nơi, do đó chúng đã làm cho họ thiệt hại không biết bao nhiêu 
mà kể. _ | 


Cực chẳng đã, con người phải tha thiết kêu nài vói Thổ công, nhờ vị 
thần này lên Tròi tâu bày vói Ngọc Hoàng thượng đế về nối khổ tâm 
do sự phá phách quá trón của loài chuột. Nhận thấy lời kêu nài của con 
người là đúng, Thổ công vội lên Thiên đình tâu báo số thiệt hại to lón 
do Thủ thần gây ra mà loài người là kẻ chịu đựng; lại không quên nói 
đến sự sinh nỏ quá nhanh chóng của dòng giống Thử thần trên cõi đất. 
Đoạn nói tiếp: 

- Tâu bệ hạ, có sao bệ hạ lại không hay biết gì cả. Con người được 
sống Ỏ cõi Trần là nhờ ơn tác thành của bệ hạ. Nhưng kho lãm của con 
người thì có hạn, không như kho lẫm của nhà Trời, vì con người vốn 
nghèo đói làm không ra ăn. Nếu bệ hạ để cho Thử thần hoành hành 
thế ấy, thì tôi e rằng chẳng bao lâu loài người sẽ không còn sống nổi 
trên mặt đất nữa. 
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Nghe Thổ công tâu bày, Ngọc Hoàng thượng đế rất kinh ngạc, không 
ngờ cái hại của con vật bé xíu do mình tạo nên lại to lón đến thế. Suy 
nghĩ hồi lâu, Ngọc Hoàng ra lệnh đòi Miêu thần đến phán rằng: 

- Trẫm không ngò Thử thần là kẻ bị trẫm trừng phạt lại gây hại cho 
loài người dường ấy. Nhưng bây giò đòi hắn trỏ về thì đã quá muộn. 
Nay trẫm phái ngươi xuống dưới ấy giúp loài người ngăn cản bàn tay 
phá hoại của Thử thần. Ngươi hãy nói rõ cho Thủ thần biết rằng con 
người vốn nghèo túng, đừng có xâm phạm thực phẩm và đồ dùng do 
họ làm ra. Nếu hắn không nghe thì bấy giò hãy thẳng tay trừng trị. 

Miêu thần tỏ vẻ lo lắng, tâu: 

- Tâu bệ hạ, cứ như lời Thổ công nói thì họ hàng dòng dõi Thủ thần 
bây giò đông vô kể, lan tràn khắp nơi, đó là một điều khó đối vói hạ 
thần. Lại nghe nói vóc người của hắn nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, leo 
trèo, chui luồn, lẩn tránh lắm cách tài tình, đó là hai điều khó, muốn 
trừ được cũng không phải dễ. | 

- Được. Trẫm sẽ cho ngươi thu nhỏ vóc lại chỉ bằng hai bằng ba Thủ 
thân mà thôi, nhưng lại mềm mại, có bắp thịt cứng để chạy nhảy mau 
lẹ, và cho móng nhọn, mắt sáng, để có thể tóm bắt tội nhân ngay cả 
trong đêm tối. Ngươi đã bằng lòng chưa? 

Vốn có mối thù vói Thủ thần trước đây, Miêu thần không ao ưóc gì 
hơn thế, vội cúi đầu vâng lệnh đi ngay. Thế là để giải quyết nạn chuột 
do mình vô ý gây ra, Ngọc Hoàng đã sáng tạo ra một con vật khác được 
mệnh danh là chú mèo. 


* *' 


Từ khi xuống trần, Miêu thần làm việc rất mẫn cán. Một mặt ông ta 
luôn luôn cảnh cáo chuột không được gây thiệt hại cho con người vì họ 
rất nghèo (Vì vậy mà con người quen gọi ông ta là "mèo" nói chệch 
tiếng "nghèo", "nghèo" mà ông ta thường gào vào tai Thủ thần). Mặt 
khác, Miêu thần làm những cuộc săn bắt đữ dội, tiêu diệt dòng giống 
nhà chuột một cách không thương xót. 


Từ đó, chuột có phần nào giảm nhẹ việc cắn phá những thức ăn, đồ 
dùng của con người. Con người cảm ơn Miêu thần vô hạn. Khác hẳn 
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cách đối đãi vói những con vật khác, con người thường cho ông ta ăn 
uống tử tế, lại thường xói vào bát đĩa hẳn hoi cho ông ta ăn. 

Nhưng cũng từ đó, bực mình vì phải xa cách các bạn tiên ở cõi Trời, 
Miêu thần đâm ra tức giận Thổ công là kẻ gây cho mình cảnh sống chia 
ly ấy. Cho nên nhiều lần Miêu thần đã đến phóng uế bừa bãi ỏ chỗ Ở 
của Thổ công cho bõ ghét. 

Câu ca đao: 


ChuỘt kia Xưa Ở HƠI HaO, 
Bây giò làm hại chúng (hay nhà) tao thế này. 


là do truyện trên mà ra!, 


KHAO DỊ 


Trung-quốc có truyện Năm con chuội vốn là một dị bàn của truyện Tỉnh 
con chuột (số 114, tập HH) có nói dến vì sao chuột bị đày ải xuống cối trần: 

Xưa ỏ thiên cung có một nhà sư tỉnh thần đạo đức đã thoái hóa. Y phân 
thân biến thành năm con chuột đều có phép biến hóa màu nhiệm. Chúng đuổi 
một con rùa để chiếm lấy hang làm chỗ trú ấn. Mỗi con thỉnh thoảng xuống 
trần biến thành người hay vật quấy phá để thỏa mãn dục vọng. Con chuột thứ 
năm một hôm biến thành một người nam, mỏ mội cái quán dọc đường để quấy 
nhiễu khách bộ hành. Hồi ấy có thầy tó Thi Tuấn tiến kinh thi hội qua đấy. 
Trong khi trò chuyện, biết Thi Tuấn có vợ đẹp vắng chồng, nên chủ quán ta 
- chuột thứ năm - đầu độc cả thầy lẫn tó, rôi hóa thành Thi Tuấn giả đến nhà, 
nói mình thi hỏng trỏ về. Vợ Thi Tuấn không ngò gì cả. Cho đến khi thầy trò 
_ Thi Tuấn lành (nhờ được một đạo sĩ cứu chữa) thì thi cử đã xong từ lâu. Buồn 
rầu, thầy trò trỏ vê đến nhà thì lại bị Thi Tuấn giả xông ra đánh đuổi. Thi 
Tuấn thật đến cầu cứu bố vợ. Bố vợ không biết làm sao mà phân biệt, bèn 
đưa đến nhờ thầy học phân xử. Thầy ra bài cho hai người làm để thủ, nhưng 
Thi Tuấn giả cũng làm được văn. Việc đưa lên Vương thừa tướng. Thừa tướng 
dò hỏi mới biết Thi Tuấn thật vốn có một nốt ruôi ở vai bên phải. Nhưng khi 
bắt ra tra hỏi, thì Thị Tuấn giả cũng hóa phép làm cho mọc lên một nốt ruồi 


1. Theo Lê Doãn Vỹ, đã dẫn, số I7 (1940), và theo lời kể của người miền Bác. 
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như vậy. Sau đó thấy Vương thừa tướng sắp tra ra mưu gian, chuột thứ năm 
- Thi Tuấn giả - bằng phép thần thông, báo cho con chuột thứ tư phi thân tới 
tòa án hóa thành một Vương thừa tướng giả làm cho vụ án thêm rắc rối. Việc 
đưa lên vua Nhân Tông. Sắp sửa vạch ra thật giả, thì đến lượt một vua Nhân 
Tông khác lại xuất hiện do con chuột thứ ba được tin báo, phi thân tói, hóa 
ra. Vụ án lại chồng thêm một rắc rối mới. Người ta mời mẹ vua ra cúu Xét; 
nhö thử ngọc tỉ của vua, hoàng thái hậu phân biệt được vua giả. Trong khi ra 
lệnh bắt giam, thì con chuột thứ hai được tin báo tới hóa thân thành một 
hoàng thái hậu thứ hai. Triêu đình sau đó phải cho mời Bao Công. Bao Công 
đưa theo hai mươi bốn người hầu và ba mươi sáu hình cụ tới. Bắt đầu ông cho 
thần Thành hoàng tra hỏi, nhưng con chuột thứ năm đã kịp thỏi báo tin cho 
chuột thứ nhất phi thân tói hóa thành một Bao Công giả. Trong khi mọi người 
thất vọng vì vụ án phức tạp khó hiểu, thì Bao Công thật quyết định xuống âm 
phủ để tìm cách tra cho ra lẽ. Ngọc Hoàng sai mười vị khâm sai đi giúp Bao 
Công. Cuối cùng Bao Công mượn được con mèo Ngọc diện kim miêu (đã được 
Phật làm cho bé lại để Bao Công bỏ vào tay áo). Lên trần, Bao Công sai đắp 
nên đất rồi đứng lên trên, bắt những người thật và giả sắp hàng đúng phía 
dưới. Được thả ra, mèo thần liền lần lượt chụp những con chuột mang lốt 
người, trừ con chuột thú năm mau chân chạy thoát. Những con chuột chết, 
xác to lón, không có máu, vua sai làm thịt cho quân đội ăn. 

Riêng con chuột thứ năm sau đó bị Ngọc Hoàng bắt nộp cho Phật. Phật 
bắt hắn hóa thành kiếp chuột ngày nay, vĩnh viễn ỏ cối trần sống bằng những 
thứ lén lút ăn trộm được của con người'. 


1. Theo Ngũ thử nóo Đông-hỉnh, Bao Công thu yêu truyện, dẫn trong. Nghiên 
cứu uề truyện uò tiểu thuyết Trung-quốc của Lê- vi (Lávi). 
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Có hai người bạn Ân và Nghĩa cùng làm nghề sơn tràng. Thường 
ngày họ vào trong rùng sâu tìm cây đốn ngã xuống, phạt cành lá, rồi 
cho trâu kéo ra bán cho bọn lái gỗ. Những ngày lên rừng họ thưởng 
làm chung vói nhau, và cùng sống cạnh nhau vui vẻ hòa thuận. Sau đó 
ít lâu Ân lấy vợ. Vọ Ân rất đẹp. Hai vợ chồng sống rất tương đắc. 

Nhưng mặt hồ đang phẳng lặng bỗng tự nhiên nổi cơn sóng gió. Trưóc 
hạnh phúc của bạn, tâm hồn Nghĩa dần dần trỏ nên khác trước. Hắn 
đâm ghen vói bạn, oán số kiếp mình. Hắn thường nghĩ bụng: -"Tài trai 
như mình hơn hẳn nó mọi thú, thế mà cuộc đời của nó mười, mình 
không được một”. Trong lòng người đàn ông ấy ngày một chứa đầy ghen 
ghét và ấm ức. 

Rồi một ngày nọ đến kỳ làm việc ở rừng, hai người lại cùng nhau vác 
búa đi tìm gỗ. Nghĩa lừa Ân đi qua ba ngọn núi cao, sáu thác nước xiết, 
bảo rằng có người mách cho biết có một cây vàng tâm chừng ba người 
ôm. Nếu được một cây như thế thì tha hồ mà bắt chẹt bọn lái. Ấn tin 
bạn thực bụng, dấn sâu vào rừng thẳm. Trong khi Ân đang ngửa mặt 
tìm gỗ quý thì bất thình lình Nghĩa ném ra một sợi dây xiết chặt hai 
tay Ấn lại. Ân giãy giụa cố gắng thoát thân, nhưng sức Nghĩa vốn khỏe 
như vâm, lại thêm có chủ ý từ trưóc, nên chỉ trong một lát, An đã bị 
trói gô lại. Ân cầu khẩn: 

- Xin anh tha cho tôi! Nếu anh cần dùng tiền nong thế nào, tôi xin 
chạy đủ số. 

Nghĩa nói: 

- Tao nói thật cho mày biết, tao muốn lấy vợ mày nhưng nếu để mày 
sống thì tao làm sao mà lấy được. Vậy tao phải giết mày. thời có còn 
điều gì trối lại thì cho cứ nói đi! 
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Ấn trước còn van lạy mong bạn hồi tâm nghĩ lại, nhưng sau thấy kẻ 
thù của mình đã nhất quyết quá, dù có nói hết hơi cũng không thể lay 
chuyển lòng lang dạ sói của hắn, nên anh nghiến răng chửi rủa hắn 
thậm tệ. Gio cây búa lên, Nghĩa nói: 

- Mày cú yên lòng mà chết đi! Mỗi năm tói ngày này tao sẽ làm lễ 
cúng cho mày! 


Nghĩa định giáng lưỡi búa vào giữa đầu Ấn, nhưng cặp mắt đau 
thương nguyền rủa của Ấn giương to lên gặp đôi mắt của hắn làm hắn 
rọn cả người. Hắn nghĩ: -"Không cần giết, nó cũng phải chết. Không lọt 
vào hàm cọp thì cũng hết thỏ vì đói khát mà thôi. Chả có ma nào dám 
bén mảng tói chốn rừng sâu núi thẩm này làm gì". Nghĩ thế, hắn ném 
búa, đem Ân trói giật cánh khỉ vào một thân cây cho loài cọp beo 
thường đi qua đấy kết liễu hộ mình. Xong, Nghĩa trỏ về nói đối với vợ 
Ấn là chồng chị còn vào rừng sâu kiếm gỗ mấy hôm nữa sẽ về. 

Hai hôm sau, Nghĩa lại lên chố Ấn bị trói xem thử đã chết chưa. Từ 
đàng xa nhìn tói, Nghĩa thấy Ân vẫn còn cựa, mà đầu thì hơi ngẩng lên 
cao. Hắn ngạc nhiên tự hỏi thầm: -"Nó đang làm cái gì mà lại ngẩng 
đầu lên như thế kia nhỉ?". Vừa lúc hắn nhận ra cái lưỡi của Ân cứ từng 
lúc lại thè ra ngoài. Thì ra vì khát quá nên Ân đã làm như vậy mong 
hứng lấy những giọt SUÚDE mai rơi từ lá cây xuống, hy vọng duy trì 
sự sống. 

Nghĩa trỏ về. Hai hôm sau hắn lại lên nữa. Hắn trông thấy rõ ràng 
Ấn đã chết, đầu gục xuống ngực. Lần này Nghĩa về rất yên tâm. Nghĩa 
phao lên cái tin rằng Ấn tự dưng bỏ mình, bỏ quê hương đi làm ăn Ỏ 
phương xa không tưởng øì đến vợ con làng nước nữa. 


Thế rồi Nghĩa thỉnh thoảng lai vãng đến nhà vợ Ấn làm bộ hỏi thăm 
tin tức chồng nàng. Thấy nàng túng thiếu, hắn làm bộ hào hiệp giúp đÕ 
khi năm quan, khi ba quan không tiếc. Trong lúc chồng đi xa, lại được 
bạn chồng tận tâm săn sóc, vợ Ân rất cảm động. Nàng chưa từng thấy 
có một người nào lại tốt bụng đến thế. Cho đến ngày cái tin Ấn bị lũ 
cưóp ỏ biên giói giết chết trong xó rùng đến tai nàng, thì nàng thấy 
không thể nào lìa Nghĩa được nữa. | _ 
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Rồi sau đó khi đoạn tang, hai người lấy nhau, và đưa nhau về quê 
hương của Nghĩa ỏ một tỉnh xa ngoài Bắc. 
+ 


* * 


Hai người ăn ở vói nhau thấm thoắt đã được chín mười năm trỏi. 
Chồng vẫn không thổ lộ gì vói vợ, mà vợ cũng không ngỏ vực gì người 
chồng mói. Nghĩa bây giò không phải vào rừng đốn gỗ nữa mà là một 
ông lái buôn bè giàu có: nhà lim sân gạch, kẻ hầu người hạ, cuộc sống 
rất đễ chịu. 

Một buổi chiều hè tròi mưa phùn, hai vợ chồng cùng ngồi ăn cơm 
dưới mái hiên. Bỗng nhiên Nghĩa trông thấy một con cóc đang chống 
chân bò lại gốc cây cau, dựng đứng người lên, thè lưỡi để hứng lấy những 
giọt nước mưa bay qua đầu. Hắn sực nhó tói cái lưỡi của Ân một ngày 
xa xôi nào cũng thè ra hứng lấy những giọt sương như con cóc bây gi. 
Tụ nhiên Nghĩa bật ra một tiếng cười ghê rọn. Người vợ buông đũa 
sửng sốt nhìn chồng và tò mò hỏi chồng. 

- Anh nghĩ gì mà cười thế? 

Hắn trả lồi ngập ngừng: - 

- Nhìn thấy con cóc liếm nước mưa tôi sực nhó tói ngày xưa... 

Biết mình lõ lời, Nghĩa dùng câu chuyện. Thấy vậy, vọ tò mò hỏi 
gặng. Hắn giấu quanh nhưng giấu một cách vụng về. Vợ ngò chồng có 
tình duyên vụng trộm gì đó nên lại càng hỏi dồn. Câu chuyện cuối cùng 
biến thành một cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng. 

Nghĩa bụng bảo đạ: -"Vọ mình ăn ở vói mình đã ngần ấy năm trồòi, 
từ nghèo khổ đến giàu có, vậy thì dù có biết rõ câu chuyện kia, hẳn 
cũng chả phàn nàn gì mình, mà biết đâu lại chẳng thương mình hơn vi 
thầy mình phải vượt qua lắm nối khó khăn mói đến được hạnh phúc 
ngày nay. 

Nghĩ thế, hắn liền dặn vợ giữ kín câu chuyện sắp nói, rồi thuận miệng 
kể toạc ra tất cả mọi điều bí ẩn ngày xưa. _ 

Người vợ ngồi nghe trỏ nên trầm ngâm yên lặng. Nàng thấy kẻ ngồi 
trước mặt mình không còn là loài người. Tất cả lòng tử tế, sự âu yếm 
của giống sài lang ấy từ trước tói nay toàn là giả dối. Nàng thương xót 
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người chồng yêu quý chỉ vì đứa bất lương phản bạn mà chết một cách 
oan khốc. Tuy không tỏ thái độ gì ngay nhưng trong lòng nàng có cả 
một đống lửa đang ngày một bốc lên ngùn ngụt. 

Một hôm nhằm ngày giỗ Ấn - ngày giỗ mà Nghĩa vẫn không quên 
bày lễ cúng hàng năm như lồi hứa - người đàn bà đi chọ mua rượu thịt 
về cúng vong hồn người bạc mệnh. Sau khi lễ tất, hai vợ chồng cùng 
ngồi vào ăn. Nàng cố chuốc cho Nghĩa uống thật nhiều. Khi đứa gian 
ác đã thật sự say gục xuống chiếu, nàng trói chặt hắn vào giường. Rồi 
cầm một con dao bầu đã mài sẵn, nàng rạch bụng hắn lấy quả tim bỏ 
vào đĩa, đặt lên bàn thỏ cúng chồng một lần nữa. 


Đoạn nàng đến công đường tự thú! 


KHẢO DỊ 


Đồng bào Cham-pa có truyện giống hệt với truyện trên về kết cấu và về 
hình tượng con cóc thè lưỡi. | 

Có hai người thanh niên cùng một ng một người tính ác ly gây lã không 
ai chơi với, cũng không người đàn bà nào chịu lấy làm vợ; một người hiền lành 
hay giúp người thì cả làng ai cũng mến. Sau đó người hiền lấy vợ. Vợ chàng 
là một cô gái xinh trong vùng làm cho anh chàng kia ganh tj. Vợ chồng sau 
đó sinh được một trai. 

Một hôm người ác rủ người hiền vào rùng sâu đào con kỳ nhông làm thúc 
ăn. Mãi mới tìm được một hang, nhưng đào rất mệt vì hang lắm ngóc ngách. 
Người ác đào được một hồi kêu mệt, nghỉ tay nhường cho người kia đào. Hiền 
cố công đào mãi, lúc bắt được con kỳ nhông là lúc sức đã kiệt. Vừa nằm xuống 
thì anh bị người bạn ác xông tới trói vào gốc cây và nhét cỏ vào mồm, nhưng 
cũng như truyện của ta, hắn để vậy cho chết chứ không giết ngay. Về đến nhà, 
hắn nói là bạn bị hổ vồ. Thế rồi hắn cũng làm bộ thương xót, chu cấp cho vợ 
con bạn. Được mấy bữa hắn lại lên rùng, thì thấy người bị trói đã nhè được 
cỏ ra khỏi mồm và đang thè lưỡi. Thấy người ác đến, người hiền gật đầu ra ý 
xin tha, nhưng hắn lắc đầu nói: - "Vợ mày sắp về tay tao, tao không thể để 
mày sống được!" Nói rồi bỏ về. 


1. Theo báo Trùng an. 
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Ba năm mãn tang, hắn lấy được vọ bạn. Một hôm thấy một con cóc thè 
lưỡi, hắn cũng buột miệng nói câu nói làm cho vợ nghi ngờ, hỏi gạn mãi. Sau 
cùng hắn nghĩ rằng ván đã đóng thuyền nói ra cũng chẳng hại gì, nên cũng 
thú thật với vợ. Vợ đem việc ấy trình làng: làng bắt hắn đưa đường vào tìm 
hài cốt người bạc mệnh. Rôi đó, làng trói hắn lại, làm đuốc cho người đàn bà 
đốt làm đám cho chồng!. _ 

Đồng bào Ha-lang có truyện Sự tích núi Yang-kô (đầu thần) hay là truyện 
Đầu nó vỡ rồi cũng có những nét gần gụi vói hai truyện trên: 

Có hai người bạn chơi thân với nhau. Một người có vợ đẹp vừa mắt người 
kia. Người sau này bèn nảy âm mưu hại bạn để được lấy vợ bạn. Một hôm hai 
người rủ nhau đi săn. Đến một hòn đá cao trên đỉnh núi, tên gian ác xui bạn 
trèo lên để nhìn xa ngắm cảnh cho thích thú. Người kia trèo, không may bị 
trượt ngã, đầu va vào đá; hắn reo lên "Đầu nó võ rồi!" rồi bỏ bạn lại mà về, 
báo tin cho mọi người biết rằng bạn đã chết. Sau đó hắn lấy vợ bạn. Nhưng 
khác với hai truyện trên là người bạn lại không chết, nhờ có thần kịp thời giúp 
đÕ nên chỉ bị thương, sau đó mò mẫm lê về đến một túp lêu được người ỏ đây 
chữa chạy, chăm sóc hơn một tháng thì lành. Trỏ vê thấy bạn đã chiếm mất 
vỌ, người ấy đánh bạn võ đầu chết, rồi đuổi vợ đi, bắt phải phạt vạ cho mình. 
Nay hòn núi ấy còn mang tên "Đầu nó võ rồi", hay là Yang-kô”. 


1. Theo lời kể của đồng bào Phú- yên. 
2. Theo Truyện cổ Tôy-nguyên. 
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Ngày xưa có một anh học trò côi cút hiền lành. Nghe tin ỏ một tỉnh 
Đàng ngoài có một ông thầy nổi tiếng tài cao học rộng, ngoài "bách gia 
chư tử, các môn "nhâm, cầm, độn, toán" thảy đều tỉnh thông, anh học 
trò liền để người vọ trẻ ỏ nhà, cố lặn ngòi noi nước tìm đến tận nơi 
theo học. Học được ba năm, một hôm anh bỗng nhó tói vợ, bèn xin 
phép thầy trỏ về thăm quê. Thầy bảo trò ngửa bàn tay cho xem, xem 
xong, thầy bảo: 

- Con về lần này lành ít đũ nhiều, không nên con ạ! 

Tuy người học trò vâng lồi, nhưng thầy thấy vẻ mặt anh ta không 
được vui, việc học có phần trễ nải, nên sau đó ít lâu, thầy lại bảo: 

- Như chí con đã quyết thì con cứ về. Con sẽ gặp một số tai nạn, để 
ta đọc cho nghe mấy câu này, con nhó kỹ lấy và theo đúng thì mói 
tránh được: 

Gặp đình chó tói, 

Gặp thơm chó gội, 
Gặp gà chó đuổi, 

Ba, Bốn, Sáu chó hỏi). 

Anh học trò nhẩm lấy thuộc lòng và từ giã thầy ra về. Đi luôn mấy 
ngày đường, một hôm anh bỗng gặp một trận mưa lón, lúc ấy anh đang 
đi giữa một cái đồi vắng, anh vội vã bước mau để tìm chỗ nấp. Vừa 


1. Nguyên văn chữ Hán là: 
Phùng dình mạc túc, 
Phùng thang mạc dục, 
Phùng hê mạc trục, 

Phi tam, DphL tứ, phL lục. 
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hay trong lùm cây trưóc mặt, anh thấy thấp thoáng có một ngôi đình 
cổ, trong đó có mấy người đang ẩn mưa. Anh co cẳng chạy tói nhưng 
lúc sắp tói nơi bỗng sực nhó tói li đặn đầu tiên của thầy nên anh dùng 
lại. Những người nấp trong đình gọi rối rít: 

- Anh kia chạy vào mau kẻo ướt! 

Anh thủng thỉnh đáp: 

- Thầy tôi đã dặn không được trú trong đình, bà con hãy ra đi 
kẻO nguy. " 

Mọi người đều cười khi thấy anh cú đứng giữa mưa gió mà không 
chịu vào. Nhưng chỉ một chốc sau đình bống dưng đổ xuống rầm một 
cái, mấy ngưöi nấp trong đó đều thiệt mạng. Anh học trò chỉ còn biết 
nhỏ nưóc mắt khóc cho những người xấu số, rồi lại tiếp tục lên đường 
về nhà. 

Lại nói chuyện người vọ của anh, sau khi chồng đi học vắng, ỏ nhà 
tằng tịu vói một gã trai khác. Hai người say mê nhau và điều ưóc muốn 
của họ là làm sao lấy được nhau mói thỏa dạ. Cuối cùng họ trù tính 
chỉ có tìm cách khủ anh chồng của ả kia đi thì mói có thể sum họp vói 
nhau lâu dài. | 

Thấy chồng về, vợ làm bộ mừng rõ rối rít. Chuyện trò được một chốc, 
vợ đòi đi chọ để sắm cái ăn, kỳ thực là chạy đến nhà tình nhân báo tin 
cho y biết để y định liệu. Anh tình nhân bảo người đàn bà: 

- Về nhó nấu nước bồ kết trong đó bỏ vào một ít lá thơm cho nó 
gội. Đêm đến ta sẽ có cách. _ 

Vọ trỏ về nhà liền cứ y kế nấu nưóc thơm cho chồng gội đầu. Hắn 
bảo chồng: 

- Mình yêu quý của tôi ơi! Hãy tắm gội thay áo quần đi kẻo đi đường 
bao nhiêu ngày bụi bặm. Tôi đã nấu sẵn bồ kết nưóc thơm cho mình đây! 

Chồng nghe nói đến hai tiếng "nước thơm" thì giật mình, sực nhó tói 
lòi dặn thứ hai của thầy, bèn chối từ không gội. Vợ cố đỗ dành đôi ba 
lần. Thấy vọ nài mãi, chồng kiếm cách nói cho vợ khỏi phật lòng: 
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- Ngày hôm qua khi đi qua bến tôi đã tắm gội sạch sẽ, mình đừng 
có lo gì cho tôi cả. 

Vọ thấy nói không được mà đổ đi thì tiếc của, sẵn đầu tóc lâu ngày 
chưa gội, cuối cùng đành dùng nước ấy gội đầu cho mình. 

Đêm hôm ấy, khi hai vợ chồng đang ngủ say, thì người tình nhân lẻn 
đến bên giường tay cầm một con dao sắc. Tuy đêm hôm tối tăm hắn 
cũng tìm ra cái đầu thơm một cách dễ dàng và dùng dao cắt cổ êm 
thắm và mau lẹ. Khi giết xong, hắn toan gọi tình nhân dậy để cùng 
mình khiêng xác vứt xuống sông, nhưng bỗng hắn nhận ra là mình đã 
giết nhầm người yêu. Sợ quá, hắn bèn nhanh chân thoát ra khỏi nhà, 
may làm sao không một ai biết cả. 

Anh học trò ngủ một giấc mê man mãi đến sáng mói tỉnh dậy. Anh 
hết sức kinh ngạc khi thấy vợ mình đã đầu lìa khỏi cổ. Anh vội kêu cứu 
ầm lên. Làng xóm đổ tói rất đông. Anh kể hết mọi việc. Có mấy người 
đồ rằng anh này đã tự tay giết vợ rồi bày chuyện la làng để đánh lừa 
mọi người. Bọn hào lý không cần phân biệt phải trái, sai đóng gông anh 
lại và giải lên quan. _ 

Sau những ngày tra khảo, anh học trò vẫn một mực khai rằng mình 
không can có gì làm hại vợ cả. Vả chăng, nếu đã định tâm giết vợ thì 
trốn đi, dại gì mà kêu làng tói. Nhưng anh cũng không có cách gì để 
chỉ ra thủ phạm, vì thế vẫn cú phải giam vào ngục để còn cúu xét. 

Một hôm ở nhà giam ngưỡi ta phơi thóc để bắt tù phạm xay giã. Anh 
học trò được bọn lính cắt cho công việc canh gà là việc nhẹ nhất. Anh 
ngồi ỏ một góc sân nhìn ra. Bầy gà trong trại thấy có thóc thì rủ nhau 
mò tói kiếm ăn. Nhưng anh học trò bỗng nhó tói lời dặn thú ba của 
thầy nên cứ để cho gà ăn mà không chịu xua. Bọn lính gác thấy vậy 
mắng anh: 

- Sao bảo canh gà mà mày cứ ngồi trơ ra như phống thế? 

Anh chỉ cười khì không đáp. Sau đó mấy lần bầy gà lại sà vào, anh 
vẫn ngồi nhìn và không nhúc nhích. Thấy vậy, bọn lính cho anh là một 
tên bưóng bỉnh, sẵn roi quất cho một trận. Anh nhăn nhó kêu khóc rầm 
lên. Lúc bấy giỏ, quan đang ngồi ỏ công đường, nghe tiếng ồn ào, vội 
sai người đến xem chuyện gì. Khi biết đầu đuôi, quan bèn cho gọi anh 
tói và hỏi: 
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- Anh là học trò mà lại là kẻ có tội, vậy tại sao lại bưóng thế? Người 
ta thương hại chỉ bắt xua gà là công việc nhẹ, sao anh nhất định không 
chịu làm? 

Anh học trò đáp: 

- Bẩm quan, trước khi ra về thầy học của tôi có cho tôi bốn câu thơ 
để phòng thân. Tôi đã theo hai câu đầu, nhờ đó tránh được tai nạn, 
nên câu thứ ba không thể không theo. 

- Thơ như thế nào? Quan hỏi. 

- Câu thứ nhất là "Gặp đình chó tói". Suýt nữa tôi đã tự chuốc lấy 
cái chết thê thảm vì trên đường về toan vào ẩn mưa trong một ngôi 
đình sắp đổ. Tránh được là nhỏ nhó đến câu ấy. Câu thứ hai là "Gặp 
thơm chó gội”. Chính vợ tôi đã gội nưóc thơm thay tôi nên bị một kẻ 
lạ mặt cắt cổ. Còn câu thứ ba thầy tôi dặn là "Gặp gà chó đuổi". Vì vậy 
mà tôi không dám đuổi gà, chứ không phải bưóng đâu. 

Quan vội hỏi tiếp: 

- Vậy còn câu thơ thứ tư là gì? 

- Bẩm quan, câu thứ tư là: "Ba bốn sáu chó hỏi". 

Đêm hôm đó quan nằm suy nghĩ mãi về câu thơ thứ tư. "Ba bốn sáu 
chó hỏi, vậy thì chỉ có thể là năm. Phải chăng có một người nào đó tên 
là Năm đã hạ sát người đàn bà”. Nghĩ vậy, sáng dậy, quan lập tức thảo 
trát đòi lý hương của xã xẩy ra án mạng phải khai ngay trong xã có 
người nào tên là Năm hay không. Nếu có ai đúng tên đó thì phải bắt 
giữ lại và giải lên quan. 

Trong xã ấy quả có một người tên là Năm. Và chính nó là tình nhân 
của người đàn bà. Khi thấy bỗng nhiên vô có có nha lại về bắt giải đi, 
hắn nghĩ rằng nếu không phải oan hồn của người nhân ngãi bị mình 
giết nhầm hiển hiện, thì làm sao quan lại bắt được đích danh như thế. 
Nghi vậy, hắn không đợi tra tấn, tự thú, 


1. Theo Lãng- đờ (Landes), sách đã dẫn và lời kể của người Nghệ-an, Hà- tính. 
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Ngày trước, có một người đàn bà rất mực kiêu căng và chua ngoa. 
Hế giận người nào hay gặp việc gì trái ý là bà ta nói cạnh nói khóc, 
chửi bói không tiếc lời, cố gào đến tận tam đại người ta cho được 
mói nghe. 

Khi người đàn bà ấy chết, Diêm vương cho đầu thai làm một con rùa 
nhỏ. Con rùa ấy từ lâu sống một mình ở ao sen. Một năm kia tröi làm 
đại hạn. Ao sen nước cứ khô dần cho đến lúc chỉ còn một vài vũng bùn, 
sắp cạn. Một hôm, có hai con cò ở đâu tói sà xuống ao kiếm ăn. Chúng 
nó mới lội bì bõm một lúc mổ được vài ba con tép riu, thì bỗng rùa bắt 
ðặp. Sơ cò ăn hết thức ăn của mình, rùa bèn ra đứng trước của hang 
chửi âm lên. _ 

- Đứa nào đấy? Muốn tốt thì xéo ngay đi, không có bà ra bà vặt lông 
bây giỏ. 

Hai con cò thấy rùa chửi bói thì không vui nhưng cũng đấu dịu, kiếm 
chuyện làm quen để rùa khỏi làm lôi thôi. Cho nên chúng làm bộ vui vẻ: 

- Ủa, chị rùa, chị cũng ỏ đây sao? Chúng tôi không đến tranh ăn của 
chị đâu. Chúng tôi đến đây muốn kết bạn vói chị, chúng ta sẽ cùng giúp 
nhau kiếm ăn trong thỏi buổi khó khăn này. 

Rùa đáp rất xẵng: 

- Thôi thôi! Bạn với chả bè. Tôi đây từ nhỏ đến lón một thân một 
mình cũng sống được. 

- Nhưng mà chúng tôi cũng đến báo cho chị và bà con ỏ đây biết 
một tin: ao này có thể khô cạn không còn gì mà ăn nữa. 

Rùa nghe nói thế lại càng nổi giận, đáp: 
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- Không có gì ăn thì kệ xác chúng tôi có được không? Ai bảo các 
người nhúng mũi vào công việc của người khác làm øì. 

- Chị rùa, chị đừng vội nóng! Chúng tôi bay từ xa tói đây qua bao 
nhiêu đưỡng đất, có nhiều vũng nước đầy ăm ắp, không thiếu gì thức 
ăn ngon lành, chứ chúng tôi có cần gì kiếm ăn ở nơi khô rông rốc như 
thế này đâu. Sở dĩ chúng tôi đến đây là để làm quen vói chị và nhân 
thể báo tin cho chị biết để kịp lo liệu vói nhau. Trời có thể còn nắng 
lâu dài, và ao này thì nhất định rồi sẽ không còn một tý gì mà ăn 


nữa. 

Rùa bấy giò chuyển giận thành lo. Rùa vội hỏi cò: 

- Thế thì tôi phải làm thế nào mà sống đây? 

- Nếu chị muốn, chúng tôi sẽ dẫn chị tói một nơi cách đây không xa, 
nhưng nước thì thật là ê hề, cây cối xanh tươi, thức ăn không bao giỏ cạn. 

- Tôi không biết bay thì làm sao mà đi đến đấy được? 

- Có khó gì việc ấy. Chị cú cắn thật chặt vào giữa một cái gậy, còn 
chúng tôi thì cắn vào hai đầu gậy. Cú thế mà bay thì có thể đưa chị đi 
đến cùng trời cuối đất cũng được. Nhưng chị phải nhó là dọc đường hãy 
ngậm miệng đừng nói, dù có thấy gì lạ hay có ai kêu gọi, trêu chọc, 
cũng cú một mực làm thinh, đừng có mỏ miệng mà rơi xuống chết 
oan đó. 

Nghe bùi tai, rùa ta cám ơn hai con cò và làm theo. Quả nhiên hai 
con cò vỗ cánh mang được rùa lên không trung. 

Lúc bay qua một cái quán nước, những người ngồi ỏ quán trông thấy 
cảnh tượng lạ mắt, vội bảo nhau: -"Ô kìa, có hai con cò tha một cục 
cứt trâu”. Rùa giận lắm, nhưng nhó tói lời cò đặn, không dám nói øì 
hết. Một lát sau, bộ ba bay qua một cái chợ. Những người đi chợ thấy 
vậy bèn reo lên: - "Kia có hai con cò tha một con chó chết!". 

Lần này rùa nổi giận xung thiên nên không kìm giữ được thói cũ của 
mình, định chửi lại một câu thật đau, nhưng vừa mở miệng thì đã rơi 
bịch xuống đất, bị người đi chợ bắt về ăn thịt. 


Hai con cò thấy rùa chết bảo nhau: 
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- Tội nghiệp, chị ấy không chịu nghe lòi. Cũng đáng kiếp cho cái tật 
ngoa mồm! Thôi bây BẦU chúng ta có thể trỏ lại ao sen kiếm ăn mà 
không sọ ai Ki bói nữa'. 


KHẢO DỊ 


Người Lào cũng có truyện Rừa kết bạn với vịt trời: 

Xưa trong hồ Póc-kha-ra-ni có một con rùa và hai con vịt trời. Gặp khi hồ 
cạn, hai con vit trồi muốn đi chỗ khác kiếm ăn. Rùa xin họ đưa mình đi theo. 
Vịt trời ưng thuận, chỉ dặn là rùa không được mỏ mồm. Cũng như truyện trên, 
chúng nó bảo rùa cắn vào giữa một cái gậy rồi hai con cắn hai đầu, cứ thế bay 
đi. Có hai con chôn trông thấy, nói với nhau, một con nói: - "Kìa có hai con 
ngỗng tha một con rùa". Một con trả lời: - "Sao lại nói thế, biết có phải là hai 
con ngỗng tha một cọn rùa hay là một con rùa gánh hai con ngỗng". Rùa giận 
lộn ruột muốn chửi, nhưng vừa mỏ miệng đã bị rơi xuống chết”. 

Trong Kinh Tam tạng cũng có truyện Hzi con ngỗng và con rùa có phần 
chắc là nguồn gốc của hai truyện trên: 

Xưa, trong một cái hồ có nhiều ngỗng và nhiều rùa ỏ chung với nhau. Trong 
đó có một con rùa kết bạn thân với hai con ngỗng. Gặp năm hạn hán kéo dài, 
nước hồ sắp cạn, hai con ngỗng đến từ biệt rùa để đi chỗ khác kiếm ăn. Rùa 
lấy tình bạn xin đi theo và bày ra cách cắn vào gậy như trên. Hai con ngỗng 
nói: - "Chúng tôi không từ chối, nhưng vì anh vốn lắm lời không kìm được 
mồm miệng, nhõ có thế nào chúng tôi rất ngại". Đáp: - "Tôi biết giữ mồm tôi 
chú!" Bèn làm theo lời; cả ba bay lên trên không. Đến một thành phố, những 
người đi chợ gọi nhau: - "Này xem có hai con ngỗng ăn trộm một con rùa!" 
Rùa tức lắm nhưng chịu đựng, lặng thính. Lại qua một thành phố khác, những 
người Ở chợ lại kêu như trên. Rùa nghĩ bụng: "Sao có thể chịu mãi được cái 
khổ cổ thì ưỡn dài mà môm thì:-ngậm thinh này. Bèn định nói: - "Đây là tôi 
muốn như thế chú không phải ngỗng bắt trộm". Nhưng chưa nói đã rơi, bị trẻ 
con đánh chết. Hai con ngỗng ngậm ngùi rồi bay đŸ. 

Cũng ở kinh trên, lại có một truyện khác: Con sếu và con rùa. Một con rùa 
gặp năm đại hạn, hồ cạn không có gì ăn. Rùa cầu cứu sếu. Sếu lấy mỏ cắn 


1. Theo Lãng- đờ (Landes), sách đã dẫn. 
2. Theo Hoàng Lâm, Xu- văn- thon: Truyện cổ tích Lào. - 
3. Theo Sa- van- nơ (Chavannes), sách đã dẫn. 
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rùa tha đi. Qua một thành phố, rùa không ngót miệng hỏi - "Cái gì đây?" - 
"Cái gì kia?". Sếu muốn trả lời nhưng vừa mỏ miệng thì rùa đã rơi bịch, bị 
người ta bắt ăn thịt. 

Trong Ngụ ngôn O-dốp (Fables Ésopiques) có truyện Rùa và le biển, đại 
thể là: Một con rùa nằm phơi nắng gặp một con le. Rùa ao ước: - "Giá được 
ai chắp cánh bay cao thì hay quát" - "Cho ta gì ta sẽ mang cho", le đáp - "Tôi 
sẽ tặng báu ngọc dưới đáy biển". Le bèn cắp rùa lên mây xanh, chẳng may sẩy, 
rùa rơi chết. Rùa than: - "Ta vốn nòi đi chậm quen ỏ chốn bùn lây, sao lại 
mong ước lên cao. Vả lại trên ấy nào có ai họ hàng quen thuộc, lên mà làm 
gì, chết là đáng lắm!".  - _ 

Một truyện ngụ ngôn của ta Cóc và chuột hình tượng có khác nhưng đê tài 
tương tự: 

Một con cóc kết bạn với một con chuột, thường mời chuột về nhà đãi đằng 
hậu hĩ. Đến lượt chuột mời cóc đến nhà nó. -"Tôi làm thế nào để lên chỗ ở 
của bác trên cây cao được”, cóc hỏi - "Bác cứ ngậm vào đuôi tôi là khắc xong". 
Rồi đó chuột đưa cóc lên cây cao. Chưa đến nơi thấy vợ chuột ra chào, cóc 
mỏ miệng định chào lại thì bị rơi xuống chết (có người kể là bị oằn lưng như 
nøày nay vẫn thấy)”. 


_1. Theo Sa-van- nơ (Chavannes), sách đã dẫn. 
2. Theo Xi- mác- đơ (Simardes). Cổ #ích uà truyền thuyết Ẩh tưới 
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Ngày xưa ỏ một làng nọ có một cô con gái đẹp. Thấy mọi người đều 
trằm trồ về nhan sắc của mình, cô bỗng có cái nguyện vọng thầm kín 
là được lấy hoàng tử làm chồng. Ngày ngày cô đi chọ mua hương đến 
một ngôi đền trong vùng cầu thần phù hộ cho minh Bội: được '-PMỤNG 
như nguyện. | _ _ 

Ó chợ hồi ấy có một người lái buôn hương. Thấy cô gái xinh đẹp lui 
tói gánh hàng của mình, hắn thường thả lời chòng ghẹo, nhưng lần nào 
cũng bị cô nghiêm sắc mặt cự tuyệt. Tuy vậy hắn vẫn tìm cách lân la 
gạ chuyện không nản. Một hôm, hắn chọt có ý muốn tìm biết ngày nào 
cô gái cũng chịu khó mua hương để làm gì. Nhân khi cô vừa mua bán 
xong sắp sửa ra về, hắn vội gửi gánh hàng cho người quen rồi lén đi 
theo bén gót. Thấy cô gái vào đền, hắn cũng theo vào. Nấp sau một 
cánh cửa, hắn nghe được tất cả những lời khấn khứa rì rầm của nàng 
và hiểu được điều nàng muốn. _ 

Lần khác, sau khi cô gái mua hương xong, hắn đã ba chân bốn cẳng 
chạy trước tói đền, nấp sau pho tượng thần. Khi nghe cô khấn vừa dút, 
hắn nói vọng xuống, giả làm lòi thần phán: 


- Con gái như thế kia làm sao dám đòi lấy chồng hoàng tử. Trên 
thiên đình đã định cho con làm vợ người lái buôn hương ở chợ. Số con 
là thế, không thể khác được! 

Nghe lời truyền phán rõ ràng, cô gái lủi thủi ra về, trong bụng đỉnh 
ninh không thể tránh được số trời đã định. Ngày hôm sau, khi cô đi 
chọ, người buôn hương lại thả lỏi ong bướm, nhưng khác vói các lần 
trước, lần này hắn được cô gái bắt lòi. Biết là mưu mẹo của mình có 
kết quả, hắn hết sức tán tỉnh và cuối cùng cá đã cắn câu. Nhưng người 
buôn hương nghĩ rằng mình đã nhiều tuổi, nếu đưa lễ vật đến dạm hỏi, 
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chắc chắn bố mẹ nàng không đời nào chịu gả. Vì thế hắn có ý định tìm 
cách dỗ dành cho cô gái theo không, rồi kín đáo đưa nàng trốn về quê. 
Mà phải làm sao cho bà con xóm giềng của nàng không có aI hay, kẻo 
họ tìm cách ngăn trỏ. Khi thấy miếng mồi mười phần đã chắc ăn cả 
mười, hắn bèn hẹn nàng một ngày nọ tói chờ mình ö một lùm cây sau 
chọ, hắn sẽ đưa đi trốn. 

Đúng hẹn, hai người gặp nhau ở lùm cây. Người buôn hương bảo cô 
gái ngồi vào trong một chiếc bồ lón đậy mẹt và buộc chặt lại để hắn 
gánh đi cùng vói một bồ khác đựng hàng. Hắn ghé vào tai đặn nàng: 
- "Làm như thế sẽ không bị lộ, qua một thời gian anh sẽ về thú thật với 
bố mẹ sau". Cô gái nọ cả tin ở số phận nên vâng theo lời hắn không 
chút ngần ngại. 


Đường đi phải qua một khu rừng vắng. Trong khi người lái buôn 
hương lòng mừng khấp khỏi vói gánh hàng quý trên vai, thì tiếng thét 
của một toán lính làm cho hắn giật nẩy mình. Hắn không ngö rằng ngày 
hôm ấy có một hoàng tử đang đi săn ỏ khu rừng này. Đầu cửa rừng, 
người, ngựa, chó săn đang vây bọc các ngả. Vì đang làm việc gian lận, 
lái hương ta sọ quá, vội quảng cả gánh hàng mà chạy. Sau đó, có mấy 
con chó săn đi qua cái bồ, ngửi thấy hơi người bèn lên tiếng cắn sủa 
¡nh ỏi. Nghi ngò, bọn lính dừng lại lục soát. Khi thấy trong bồ có một 
cô gái đẹp, bọn chúng rất đổi kinh ngạc, vội dẫn nàng đi gặp hoàng tử 
lúc đó cũng vừa phi ngựa đến nơi. _ 


- Hoàng tủ chưa bao giỏ thấy có một người con gái xinh đẹp đến thế, 
bèn xuống ngựa bảo nàng ngồi lại chuyện trò. Nghe cô gái kể hết nỗi 
lòng, hoàng tử ngỏ ý đưa nàng về cung làm vọ. Nhân săn được một con 
hổ, hoàng tử bèn sai bỏ con thú vào bồ đậy mẹt và buộc chặt lại nhũ 
cũ. Đoạn ra lệnh cho mọi người trỏ về kinh thành. 


Sau khi hoàng tử và quân lính đi đã xa, người lái hương từ chỗ trốn 
lại quay về tìm gánh hàng quý của mình. Thấy cặp bồ vẫn còn nguyên 
chỗ cũ, hắn vội vã đặt gánh lên vai và rảo bưóc một mạch vỀ nhà. Đến 
nơi, người nhà xúm lại, hỏi hắn: | 


- Bồ gì mà nặng thế? 
Hắn đáp đùa để dọa: 
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- Đừng có nhìn mà chết. Hổ đấy! 
Nói đoạn, hắn vội xách bồ quý vào buồng đóng cửa lại. Nhưng vừa 
mỏ mẹt thì con hổ từ trong đã nhảy ra, vồ hắn ăn thịt. 


KHẢO DỊ ˆ 


Một truyện của người Can-múc (Kalmouks) chép trong sách Cái chết mầu 
nhiệm gần giống với truyện của ta: _ 

Có hai ông bà già đẻ được một cô gái, thường đến chùa cầu khẩn đức Phật 
cho con mình được lấy chồng khá, hứa sẽ cho con một món ngọc quý làm của 
hôi môn. Một người bán quả cây đi qua, nghe lỏm được câu chuyện. Một hôm, 
hắn nấp sẵn vào ruột pho tượng Phật, chờ cho hai vợ chồng nhà ấy đến cầu, 
nói vọng ra: -"Phải gả cho người nào đến hỏi đầu tiên". Sáng hôm sau hắn đến 
sớm, hai vợ chồng gả con gái ngay và cho cả ngọc quý. Hắn bèn đưa cô gái 
về, và vì đã có vợ con, dọc đường hắn nghĩ cách giải thích sao cho mọi người 
khỏi nghi ngồ vê nguồn gốc của cải và cô gái mà mình sắp đưa về. Hắn bèn 
bỏ ngọc quý và cô gái vào một cái hòm, chôn xuống đất có lỗ thông hơi, rồi 
về báo tin rằng mình học được phép lạ, sẽ đọc bùa chú lấy của cải từ đưới đất 
lên. Nhưng khi hắn chôn xong về nhà, một người con vua (khan) đi qua có 
mang theo một con hổ săn được. Thấy có đất mới lấp, hoàng tử cho đào lên 
xem, không ngờ lại được cô gái đẹp; hoàng tử muốn lấy cô làm vợ, bèn bỏ con 
hổ vào hòm thay cho cô gái, lấp đất lại rồi đưa nàng vê. Anh kia lúc đến nhà 
dặn vợ con rằng hễ mình có đưa hòm øgì về thì dù thế nào cũng cấm không 
được vào buồng. Khi mỏ hòm, hổ nhảy ra vồ lấy hắn, hắn kêu van ầm ï nhưng 
vì đã được dặn dò nên chẳng một ai đến cứu. _ 

Một truyện của Ấn-độ cũng tương tự: 

Một người làm nghề đổi bạc có cô con gái rất đẹp. Một người tu hành theo 
_ kiểu Im lặng (vô ngôn), ngày ngày đi xin của bố thí, một hôm đến nhà nàng. 
Thấy cô gái, hắn kêu lên một tiếng. Bố cô gái chạy ra, hắn nói: - "Ta từ lâu 
không nói với ai một lòi, nay ta nói ra là vì thương hại cho nhà ngươi. Người 
con gái này đẹp nhưng sẽ là mối họa ghê góm. Ba ngày nữa cả vùng này sẽ bị 
phá hủy. Muốn cứu vãn hãy bỏ nó vào một cái thùng, trong thắp đèn sáng rồi 
quẳng xuống sông Gô-đa-va-ri". Tin là bậc tiên tri bố cô gái làm theo không 
ngần ngại. Khi trỏ về chùa, hắn bảo các môn đồ rằng ngày mai, có một cái 


1. Theo Lăng- đờ (Landes), sách đã dẫn và Trương Vĩnh Ký. Chuyện đời xưa. 
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thùng trôi sông, nếu vót được sẽ được tám phép lạ, chó để mất thời cơ. Nhưng 
một hoàng tủ đi săn nhân mỏi mệt ngôi ỏ bò sông thấy có cái thùng trôi, liền 
_sai người vót lên. Thấy cô gái đẹp, hoàng tử sai giữ lấy cô gái mà bỏ một con 
khi độc già thay vào, đóng nắp lại như cũ rồi lại quẳng xuống sông. Môn đồ 
của thầy tu vớt được thùng lên, đưa vào chùa. Thầy dặn trò: -"Dù các ngươi 
có nghe tiếng gì đi nữa cũng không được vào buồng ta, sau đó các ngươi sẽ 
sung sướng". Khi độc xông ra vồ lấy hắn. Hắn kêu to lên nhưng chẳng một ai 
vào. Một người lính hàu được hoàng tử phái đi theo dõi cái hòm, trỏ về kể lại 
mọi việc xảy ra, hoàng tử cười ngất. Sau đó chàng cưới cô gái làm vợ. 
Truyện của người Ca-phro (Cafres) châu Phi: 


Một tay ăn thịt người đi dọc đường bắt được một cô gái. Hắn dỗ dành cô, 
bỏ cô vào một cái túi, đi từ làng này đến làng khác xin ăn trước khi về nhà. 
Ai cho thịt ăn, hắn bảo cô gái trong túi hát ít câu nhưng không mỏ túi, chỉ 
nói đó là chim hát. Đi đến làng quê cô gái, người em cê này nghe tiếng, đoán 
ra tiếng của chị mình, bèn chỉ cho hắn một nơi có thể đến xin được nhiều thịt 
(nhưng chính là nơi có tù trưởng, bố cô gái). Nghe tiếng con hát, ông này lừa 
cho tay ăn thịt người đi xa, hứa sẽ không mỏ túi, nhưng khi hắn đi rồi liên mỏ 
cho con ra và bỏ rắn, cóc thay vào. Trỏ về, hắn thấy túi y nguyên, bèn xách 
về nhà rồi mời bạn hữu đến "dự bữa tiệc người no nê”. Nhưng khi mỏ túi thấy 
cóc rắn, khách dự tiệc cho là giễu cọt họ, bèn giết hắn ăn thịt. 


Truyện của người Ca-ta-lan (Catalans): : 


Một cô gái trèo cây anh đào. Một người đi qua xin một quả không được, 
bèn bắt cô bỏ vào bị. Đi đến một làng khác, hắn muốn dự lễ nhà thò, bèn vào 
một nhà nọ gửi nhờ cái bị. Hấn không ngờ nhà này là nhà bà dì của cô gái. 
Bà mở bị đưa cháu ra, bỏ chó mèo vào. Khi vê, hắn vừa mỏ ra bị chó đuổi, 
bỏ chạy. _ _ 

Một loạt truyện khác phổ biến ở nhiều dân tộc cũng có kết thúc giống với 
các truyện trên nhưng mỏ đầu lại khác: ỏ đây người đi lừa lần lượt thu được 
thắng lợi bằng cách bắt vạ người ta. Chúng tôi kể ra đây ba truyện tiêu biểu: 

Truyện của Ý (Italia): _ 

Một người ăn mày được một người đàn bà cho một hạt đậu to. Đến một 
nơi, người ấy gửi hạt đậu lại cho chủ nhà, dặn đừng để cho gà mổ mất. Khi 
hắn đến thì gà đã ăn mất hạt đậu. Hắn bắt vạ, được người ta đền cho con gà. 
Đến nhà một người đàn bà khác, hắn nhờ giữ hộ con gà đừng để lọn cắn. Sau 
đó lọn cắn chết con gà và hắn được bồi thường con lọn. Lại mang lọn đến 
một nơi có bò, dặn đừng để bò giết mất lọn. Bò làm chết mất lọn và hắn được 
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bồi thường con bê. Lại đến nhà một người đàn bà khác có cô gái ốm thèm ăn 
thịt bò, hắn gửi bê nhưng dặn đừng ăn tim. Hắn đòi phải đền cô gái, khi cô 
này giết mất bê. Người đàn bà đành phải đèn, bèn lừa khi cô gái ngủ bỏ cô 
vào bị, trao cho hắn vác vê. Từ đây truyện phát triển giống vói các truyện kể 
trên. Đến một nơi nọ hắn đặt bị vào một chỗ để nghỉ, mai lại đi. Nhưng nhà 
chủ đã lén giải phóng cô gái thay vào một con chó dại, và sau đó, chó cắn 
hắn chết. ¬ 

Một truyện của người Ka-bi-lo (Kabyles): 

Một con lang giẫm phải gai nhò một bà già nhể hộ. Sau đó lang ta cố đòi 
cho được cái gai mà bà già đã vô tình quảng mất, và rồi được đên bù một cái 
trứng. Đến mộit làng nọ, lang gửi trứng cho người khác đặt ỏ chỗ máng dê. 
Đêm lại, nó lén ăn trúng đi rồi sáng dậy bắt chủ nhà phải đên dê. Được đê, 
nó dắt đến làng một người khác gửi ỏ chuồng ngựa. Nó lại lén ăn thịt dê và 
được đền con ngựa. Đến một làng khác nữa nó gửi ngựa ỏ chuồng bò. Lại ăn 
thịt ngựa và được đền con bò. Đến một làng khác nữa nó gửi bò nhưng không 
biết cột bò vào đâu. Người ta bảo cột vào giường của một cô gái. Đến đêm 
nó lại ăn thịt bò, và quảng lòng lên người cô gái. Sáng dậy nó đòi phải bồi 
thường cô gái. Người ta đành phải bỏ cô gái vào một cái bị đưa cho. Đến một 
cái đôi, nó mỏ bị toan ăn thịt cô gái, không ngờ trong bị nhảy ra một con chó 
săn cắn nó chết. _ 

Một truyện sưu tầm Ở vùng Phiăng-đrơ (Flandre), túc là truyện Jăng duy 
Gô-ghê đi Héc-nhỉ ăn ngỗng: 

Jăng được người ta cho một nắm lúa. Ngủ ở bò rào bị gà ăn mất lúa, hắn 
khóc lóc bắt vạ, được chủ đền cho con gà. Đến một nơi khác gà bị bò đạp 
chết và được đền con bò. Sau đó hắn ngủ lại ỏ một trai nọ, nhốt bò ỏ chuồng. 
Chủ nhà sai cô đầy tó vắt sữa. Bò không chịu để vắt, quất đuôi vào mặt. Cô 
này đâm thủng bụng bò. Jăng khóc to lên và được đền cô gái. Hắn trói lại bỏ 
vào bị vác lên vai, nghĩ bụng: -"Đến Héc-nhi, ta sẽ cưới cô này làm vợ và ăn 
thịt ngỗng". Dọc đường ghé lại một nhà nọ, để bị ö ngoài cửa. Một người thấy 
cái bị cựa quậy, mở ra thấy cô gái, bèn giải phóng cho cô mà bỏ vào một con 
chó. Đến Héc-nhi, hắn tay mỏ bị, miệng hỏi: -"Có muốn lấy ta không?" Nhưng 
một tiếng sủa phát ra làm hắn sọ, thả dây, chó nhảy ra toan cắn. Jăng trèo lên 
một cây liễu già, nhánh gãy rơi xuống chó, chó chạy. Jăng nhìn thấy trong hốc 
cây liễu có cái gì sáng chói, hóa ra đó là một con ngỗng vàng”. 


1. Dều theo Cô-xcanh (Cosquin). Truyện. cổ tích đân gian miền Lo-ren, sách đã 
dẫn, tập l. 
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Ngày xưa, có một người đàn ông hai vợ, người vợ cả chết sóm để lại 
một đứa con trai còn bé tên là Văn Linh. Người vợ lẽ cũng sinh được 
một đứa con trai khác tên là Văn Lang. Văn Lang hơn Văn Linh những 
năm tuổi, nhưng hai anh em chơi với nhau thân thiết hơn cả anh em 
cùng một mẹ. Những khi Văn Linh bị trẻ con lối xóm ăn hiếp, Văn 
Lang lập túc bênh vực. Nhưng Văn Lang không biết rằng mẹ chàng trái 
lại, coi Văn Linh như kẻ thù. 

Văn Linh ngày một lón khôn, người bố cho chàng theo nghiệp sách 
đèn. Còn Văn Lang thì từ lâu đã theo bố tập quen nghề trông coi cày 
cấy. Nhà họ vốn có của ăn của để. Cả một tư cơ đồ sô chắt chỉu đã vài 
ba đời được gần vài chục mẫu ruộng và một mẫu vườn, có nhà ngói cây 
mít, thuộc vào loại khá nhất trong vùng. 

Đột nhiên người bố ốm nặng rồi qua đòi. Người dì ghẻ ngoài mặt 
thì đối đãi vói Văn Linh ngọt ngào tử tế nhưng trong bụng muốn nhổ 
cái gai trưóc mắt. Là con đích, Văn Linh sẽ được gần như toàn bộ tài 
sản. Còn mẹ con Văn Lang thì nhiều lắm cũng được vài ba mẫu ruộng 
xấu vói một cái trại ö bên kia đồi. Tục lệ đã đặt số phận của hai anh 
em là như vậy. Người dì ghẻ bỗng nảy tà tâm, muốn giết chết con chồng 
để chiếm lấy tất cả gia tài. Ý nghĩ ấy ngày một nung nấu trong lòng 
mụ, càng nung nấu nhiều hơn từ hôm người chồng, kẻ bênh vực cho 
Văn Linh không còn nữa. 

Một hôm, người mẹ phẻ sai hai anh em mang tiền đi mua gỗ. Trưóc 
khi đi, mẹ gọi con đẻ vào buồng riêng dặn dò: - "Con ơi! Con hãy tìm 
cách "khử" nó đi. Rừng nhiều thú dữ, sức con thì khỏe gấp đôi nó, nếu 
khôn khéo và kín đáo thì con chẳng sọ tội vạ gì hết!..." Người mẹ còn 
rỉ tai: - "Nếu nó mà sống được thì mẹ con ta không đất cắm dùi... Có 
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trừ đi được, chúng ta mói mong sung sưóng...". Văn Lang không muốn: 
nghe lòi mẹ, nhưng cũng không muốn làm phật ý mẹ, bèn cú giả tảng 
vâng lời khăn gói ra đi. Đến cửa rùng, Văn Lang nói thật cho Văn Linh 
biết mọi việc, rồi bảo: 

- Mẹ tôi trước sau cũng tìm cách hại anh. Vậy anh hãy tìm cách trốn 
đi. Số tiền mua gỗ anh hãy cầm lấy tất cả mà tiêu. Đến một lúc nào đó 
anh hãy trỏ về, chúng ta sẽ sống bên nhau. ; 9 

Khi Văn Linh đi rồi, Văn Lang giết một con chó lấy máu bôi khắp 
nơi, rồi trỏ về nói cho mẹ biết là mình đã hạ thủ Văn Linh xong, mặt 
khác nói vói mọi người rằng anh mình đã bị hổ vồ mất tích. Xóm làng 
không một ai nghi ngò. Người dì ghẻ cho là mưu của mình đã đạt, từ 
đấy không còn lo lắng gì nữa. 


+ * 


Lại nói chuyện Văn Linh đau khổ từ giã Văn Lang ra đi. Một thân 
một mình chưa từng rồi khỏi nhà bao giò nay bơ vơ giữa một nơi xa lạ, 
chàng ngập ngùng không biết đi đâu. Loanh quanh mái, cuối cùng một 
đêm nọ chàng lại lần về mồ mẹ, nằm úp lên mộ than khóc rồi ngủ quên. 
Ö dưới mồ, mẹ chàng thương con quá, bèn hiện lên thành con chim 
phượng hoàng lón ấp con vào đôi cánh. Thấy trỏi sắp sáng, phượng 
hoàng dùng chân quắp lấy Văn Linh rồi bay đi rất xa. Tói một hòn núi 
cao, phượng hoàng hạ cánh. Tỉnh dậy, Văn Linh sửng sốt, nhưng phượng 
hoàng đã nói: _ 

- Ta là mẹ con. Con hãy ở đây chó về mà nguy hiểm. Rồi hàng ngày 
mẹ sẽ đến vói con. 

Nói rồi phượng hoàng hóa thành nhà cửa và mọi đồ ăn thức dùng 
để Văn Linh ăn ở tại đấy. Sơ con xao nhãng học tập, phượng hoàng lại 
mang sách vỏ tói cho con ôn luyện. Ban ngày phượng hoàng biến di, 
nhưng đêm lại, nó bay đến chỗ Văn Linh ở để bảo vệ chàng. TÒ mò 
sáng nó còn gáy lên để đánh thức con dậy học, rồi mói chịu cất cánh 
bay về. _ 

Bấy giò ỏ phía dưới núi có một xóm dân cư rải rác, trong xóm có 
nhà một cô con gái tên là Ngọc Châu. Ngọc Châu đẹp như hoa mà 
chưa có chồng. Nàng có một người đầy tó gái tên là Hồng. Hai người 
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sống nương tựa vào nhau, lấy nghề dệt vải nuôi thân. Từ dạo Văn Linh 
đến ö trên núi, hai thầy trò Ngọc Châu lấy làm lạ không hiểu vì sao 
trên núi từ xưa vắng bóng người, thể mà lúc này cú mò sáng khi họ ngồi 
vào khung cửi đã nghe tiếng chim phượng gáy, rồi nghe tiếng học trò 
học sang sảng cho đến sáng. 

Một hôm gà Báy canh năm, Ngọc Châu giả cách làm tắt đống nhấm 
để bắt nàng Hồng lên núi xin lửa của người học trò bấy giò đã cất tiếng 
đọc sách. Hôm ấy Văn Linh dậy sóm thắp đèn ngồi học, bống nghe có 
tiếng gọi cửa. Chàng mở cửa ra thì là một cô gái. Sau khi cho lửa, anh 
hỏi vay cô gái một hũ dầu vì đầu nhà mình đã cạn. Nàng Hồng chỉ nhà 
để anh xuống lấy. Nhồ đó Văn Linh làm quen với Ngọc Châu. Thế là 
chàng đã có bạn xóm giềng, tối lửa tắt đèn có nhau. Từ chố quen nhau 
họ muốn được nên vọ nên chồng. Một hôm, Ngọc Châu mời chàng về 
Ỏỏ cùng mình một nhà để tiện bề đèn sách. Được con báo tin, chim 
phượng hoàng mang tói cho áo quần và tiên bạc. Rồi đó nó không trỏ 
lại nữa. Đám cưói cử hành đơn giản nhưng cũng rất vui. Từ nay bên 
anh đọc sách bên nàng quay xa, cảnh đầm ấm ấy không ai hơn được. 

Sau năm năm học thành tài, Văn Linh quảy lều chiếu đi thi. Đậu 
trưởng hương, chàng vào kinh quyết tranh đua ỏ trưởng hội. Chàng sung 
sướng khi nghe loa báo có tên mình ở bảng tiến sĩ. Hôm vinh quy, cÒ 
quạt chiêng trống và quân gia rầm rộ kéo về quê. Thấy anh vinh hiển 
trỏ về, Văn Lang hết sức mừng rõ. Trong khi ấy người dì ghẻ nghe tin 
đột ngột không kịp trốn, bèn chui xuống nấp dưới gậm giường. Nhưng 
vì quá SƠ hãi mụ đã võ mật mà chết, hóa thành con dế!.. 


KHẢO DỊ 


Một truyện nhan đê là 7ấ/ suất bị thu (dế sầu mùa thu) của ta cũng nói 
đến sự tích con dế: - 

Ngày xưa có một người con gái nhan sắc và nết na tên là Nguyệt Diệu. Cô 
đóng cửa kén chồng. Năm hai mươi sáu tuổi, một người học trò hay chữ tên 
là Chiếm Khôi tói hỏi làm vợ. Nàng thuận lấy chàng và hai người sống một 
cuộc sống êm đẹp. 


1. Theo lời kể của người Hà- tính (sưu tầm của Mạnh Sào Quan và Nguyễn Văn 
Nghĩa). : 
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Nhưng chỉ được một năm thì tự nhiên Chiếm Khôi lăn ra chết, lại chết vào 
tháng Tám. Nguyệt Diệu hết sức đau đón, ngày đêm than khóc rất thảm thiết. 
Nàng lủi thủ! một mình không chịu chuyện trò cười nói với ai. Sau ba năm 
hết tang tiếng khóc vẫn không tắt. Rồi một hôm Nguyệt Diệu tự nhiên hóa 
ra dế. Cú đêm khuya ngày vắng, dế vẫn tỉ tê than khóc như tiếng khóc chồng, 
nhất là vào khoảng ba tháng mùa thu là thời gian chồng chết, tiếng kêu của 
dế lại càng da diết. 


1. Theo Sê-ông (Chéon), BSET (1890). 
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Xưa có Trần Công là người có lòng sốt sắng. Ai có việc gì nhỏ vả, 
ông đều sẵn sàng. Trong đời ông, ông đã từng đi lại nhiều nơi, đếr đâu 
cũng hết lòng giúp đõ người nguy kẻ khó mà không quản ngại. 

Một hôm Trần Công vai đeo đãy, tay chống gậy tói vùng Hạ-hòa. Ỏ 
đây đang có nạn hạn hán. Trời nắng chang chang như thiêu như đốt, 
ruộng nứt nẻ hết. Trải qua một đoạn đường dài, ông thấy khát khô cổ 
nhưng đi mãi vẫn không gặp một hàng quán nào cả. Ong ghé vào một 
nhà nọ ở bên đường. Cả nhà đều đi vắng. Nhìn vào các chum vại, ông 
thấy khô kiệt. Vào nhà thứ hai cũng vậy. Ông vội đi tìm giếng nhưng 
không thấy đâu cả. Ông bèn trèo lên một hòn đá dựng để tìm ao hồ, 
nhưng bao nhiêu ao hồ đều khô rông rốc. Mãi sau mói thấy một đám 
đông đang lúi húi chắt mạch ởỏ một vũng nọ, ông vội tìm đến nơi. Gặp 
một người cầm bình nước, ông gọi xin uống. Uống xong, Trần Công tỉnh 
ra, liền hỏi: 

- May quá, nếu không gặp ông, có lẽ tôi chết mất. Không ngờ ỏ đây 
hột nước lại hiếm đến như vậy. 

Ngưỏi kia đáp: 

- Vâng, chúng tôi đều nguy mất. Đã hai năm nay cái bà thần Mưa 
ác nghiệt đã quên mất vùng này. Giá có ai lên đó nhắc bà ấy hộ nhỉ. 

Trần Công khảng khái nói ngay: 

- Vậy thì tôi xin đi tìm thần Mưa giục phải làm mưa sóm cho bà 
con tal 

Từ giã ra đi, Trần Công quyết tìm đến xứ sở của thần Mưa. Ông trèo 
lên nhiều núi, lội rất nhiều khe, qua rất nhiều ngày mà vẫn chưa đến. 
Một hôm, Trần Công trèo lên một quả đồi. Một con vượn già bị mắc 
bấy, thấy có người đến thì kêu lên: 

- Cứu tôi vói! Cứu tôi vói! 
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Ông vội chạy lại tháo bẫy cho nó. Được tự do, vượn hết lòi cảm ơn 
Ông. Nó hỏi: 

- Ông đi đâu bây giờ? 

- Fa đi tìm xứ số của thần Mua. 

- Xứ sỏ của thần Mưa còn xa đây lắm, ông già rồi làm sao có thể 
tói nổi? ¬ 

- Dù xa bao nhiêu ta cũng quyết đi để giục thần Mưa phải mau mau 
cứu vùng Hạ-hòa đang bị hạn. 

- Thế thì để tôi biếu ông một vật. 

Vượn bèn bảo ông ngồi chờ, rồi chạy vội vào rừng, chốc sau nó trở 
lại vói một cái gậy con. Đưa cho Trần Công, vượn nói: 

- Cái gậy này có phép rút đất, ông có thể đi bất cứ nơi nào cũng 
được, chỉ cần nói chỗ mình muốn đến là đủ. 

Trần Công vui vẻ nhận món tặng vật, cảm ơn vượn rồi bảo gậy: 

- Hỡi gậy thần, hãy đưa ta đến xứ sỏ của thần Mưa. 

Tự nhiên ông thấy mắt hoa lên, cây cối núi non hai bên như chạy rạt 
rất nhanh về phía sau, chỉ độ nửa buổi là đứng lại. Ông nhận thấy mình 
đúng giữa một nơi quang cảnh lạ lùng. Nhưng Ở đây cũng có người và 
vật như ở trần gian. Ông hỏi nhà thần Mưa, người ta chỉ cho ông. Ông 
gọi đến cổng. Có tiếng nói vọng ra: - "Ai đó mời vào”. 

Bước vào nhà, ông thấy một bà già hom hem đang nằm trên giường. 
Ong hỏi: 

- Bà có phải là thân Mưa không? 

- Phải. 

- Tại sao bà để cho trần gian có những vùng hạn hán đến nỗi không 
đủ nước mà uống. Sao bà ác thế? Bà không biết ở hạ giói người ta rủa 
bà hàng ngày hàng giö đấy ư? 

Bà già không nói gì, mời ông ö lại khoản đãi cơm nước tử tế. Ô được 
vài ngày vẫn không thấy bà làm gì cả, suốt ngày chỉ nằm rên khừ khừ, 
Trần Công lại tói nhắc. Bà già nói: s. 

- Ta vốn có phận sự làm mưa ỏ trần gian. Nhưng mấy lúc này ta bị 
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một ác chứng không thể đi đâu được. Ta có ý chờ con gái ta về, nhưng 
không hiểu sao nó đi chơi lâu quá! Nay trời cũng đã có lệnh truyền bảo 
làm mưa, ta muốn cậy ông làm hộ. 

- Tôi thì biết gì mà làm. 

- Công việc kể ra không có gì khó lắm, chỉ cần làm theo lời dặn là 
đủ. Ông nhìn trên vách kia có một cái bầu, nếu ông bằng lòng đi, tôi 
sẽ múc nước đầy bầu cho ông. Bên cạnh bầu có một nhành lá. Chỉ cần 
trèo lên lưng con sư tử mà ngồi cho vững. Nó sẽ đưa ông đi tói những 
miền đã định sẵn. Thế rồi ông cứ nhúng nhành lá vào bầu mà vẩy xuống, 
nhưng phải vẩy từ từ mói được. 

- Thế thì tôi sẵn lòng làm giúp. Bà cứ sắm sửa mọi thứ ngay đi! 

Bà già ngồi dậy ra bể múc đầy bầu nước và gọi một con sư tử đến 
dặn dò mọi việc. Trần Công trèo lên lưng sư tử, một tay cầm bầu, một 
tay cầm nhành lá. Sư tử liệng một vòng trên không rồi bay xuống hạ 
giói lần lượt đến những chỗ lảm mưa. Trần Công nhìn xuống thấy mọi 
vật đều nhỏ l¡ t¡ như hạt bụi. Nhưng ông lo lắng đến công việc đã hứa. 
Ông bèn cầm nhành lá nhúng vào bình rồi vẩy lia lịa. Nhìn xuống đã 
thấy một phía tri mịt mù. Ông đoán chắc là mưa to, trong lòng lấy 
làm thích thú. Ông cứ lần lượt vẩy mãi, vẩy mãi, mối lần đến một chỗ 
mói. Khi đi đến vùng tròi Hạ-hòa, ông sực nhó tói những lời than phiền 
hạn hán của những người dân ỏ đây, bụng bảo dạ: - "Ta phải cho họ - 
thêm một ít nước để bù vào những cơn nắng hạn đữ đội, chứ mưa như . 
thế chắc không thấm tháp gì. Vả lại để đền ơn họ đã cứu ta khỏi chết 
khát". Bèn không vẩy nữa mà cầm cả bầu dốc ngược. Thấy thế, sư tử 
tỏ vẻ hoảng sọ ngoái lại bảo ông dừng tay, rồi quay trỏ vê. Chỉ một lát 
sau nó đã về đến nhà. Bà già ra đón hỏi. Ông kể lại thực thà đầu đuôi. 
Nghe đoạn, bà già chép miệng: _ 

- Thôi, thế là ông đã làm hại người ta rồi. Ó chốn ấy bây giò chắc 
chẳng còn một mống nào sống sót. 

Trần Công nghe nói giật mình, nhưng vẫn không tin lòi bà già lắm. 
Hôm sau ông từ giã thần Mưa ra về. Chiếc gậy rút đất lại đưa ông xuống 
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lại để xem thử thể nào. Thì ra ở nơi này nhà cửa, cây cối, người và vật 
đều chẳng còn một tý gì. Cả cái mô đất cao cũng bị khỏa bằng, nếu 
không có hòn đá lón mà ông nằm nghỉ hôm nọ còn lại, thì cơ hồ ông 
cú tưởng là một cõi hoang vu nào thuỏ trước. Ông tác lưỡi hối hận: 


- Thật có ai ngồ làm ơn hóa hại!. 


1. Theo Bản khai thôn Ngọc-sơn, xã Xuôn-iâm và lời kể của người Nghệ- an. 
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147. HUYỀN QUANG 


Vào thời nhà Trần có một người học trò trẻ tuổi ở xứ Bắc tên là 
Huyền Quang. Nhà chàng không đất cắm dùi nhưng cha mẹ chàng thì 
cố công cố sức làm thuê làm mướn các nơi để nuôi con ăn. học. Khi 
Huyền Quang đến tuổi lấy vọ, cha mẹ dạm cho một cô gái, con một 
nhà khá giả trong vùng. 

Trải mấy năm tröi, chàng đã từng sêu tết và đi làm rể bên nhà vợ 
khá là vất vả. Cho đến ngày gia đình sắm sanh lễ vật xin cưới thì đột 
nhiên bên nhà gái trỏ mặt, trả lễ lại và từ hôn. Huyền Quang lấy làm 
buồn lòng vì thói đời tráo trỏ; chàng càng đau lòng hơn khi thấy cô gái 
thuận lấy người cháu họ một viên an phủ sứ. 

Sau đó, cha mẹ chàng lại tìm cho con một đám khác, nhưng cuộc 
nhân duyên lần này cũng dỏ dang, chỉ vì nhà gái chê nhà trai không có 
mả làm nên, không phải là nơi nương tựa. Vì vậy cho đến năm hai mươi 
tuổi, Huyền Quang vẫn một thân một mình. 

Từ khi thất vọng về đường tình duyên, Huyền Quang lại càng bấm 
chí về đường kinh sử. Năm hai mươi hai tuổi, chàng thi đậu Ỏ trường 
thi quê nhà, rồi vào thi đình đậu luôn Trạng nguyên. 

Nghe tin Huyền Quang đậu Trạng, có mãy tay phú hộ ỏ quanh vùng 
bắn tin có con gái đến tuổi lấy chồng kèm theo cả một tư cơ đồ sộ. Một 
Ông quan lón ở kinh kỳ cũng mời quan tân khoa về thái ấp mình để 
xem mặt cô con gái yêu tuổi vừa đôi tám. Tiếp đó, ngày chàng vào kinh 
bái mạng để nhậm chức, một viên nội giám đến gặp riêng chàng và rỉ 
vào tai: 

- Hoàng hậu đang kén phò mã cho công chúa ba đấy. Nếu quan 
Trạng muốn, thì việc tốt đẹp nhất định phải thành. 
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Thấy tình đời như vậy, Huyền Quang than: 


Khó khăn thì chẳng ai nhìn, 
Đến khi dỗ Trạng tám nghìn nhân duyên. 

Than đoạn, chàng nguyện suốt đời sẽ không lấy vợ. Thế rồi người ta 
thấy chàng nhất quyết từ chối mọi hứa hẹn tốt đẹp. Nhưng cuộc đồi 
danh vọng của Huyền Quang cũng không làm cho chàng vui lòng. Nhìn 
thây những cảnh tượng xấu xa trong đám quan trường, chàng lại càng 
ghê tỏm. Từ đấy Huyền Quang tỏ ra chán đời. Làm quan chưa được 
bao lâu, chàng đã đệ đơn lên vua xin từ chức để đi tu. Bấy giö cha mẹ 
chàng đã nối gót nhau qua đồi. _ _ 

Vua không thể nào bắt ép chí của chàng được. Huyền Quang tu hành 
rất chăm chỉ. Chẳng bao lâu, chàng đã thông thuộc tất cả kho tàng kinh 
sách của nhà Phật. Rồi đó, nhồ có học vấn không ai bì kịp, Huyền 
Quang được nhà vua ban cho danh hiệu Quốc sư. Vua còn cho chàng 
trông nom viện Trúc-lâm và cho trụ trì ö một ngôi chùa lón cai quản 
hàng mấy nghìn tăng ni. Còn ít tuổi như chàng được trỏ thành một bậc 
giáo chủ, người đời bấy giö coi là việc hiếm có. 

_ h 
* * 

Hồi bấy giò vua Anh Tông mói lên ngai vàng. Thấy vị tổ Trúc-lâm 
-_ là một người còn ít tuổi, vua không tin là có thể chịu đựng nổi sự diệt 
dục khổ hạnh. -"Cú đưa đến một cô gái đẹp, nhất định thế nào thầy 
cũng sa ngã". Nghĩ vậy, vua có ý định thử xem đạo đức của vị tổ trẻ 
tuổi này như thế nào. Nhân mấy ngày hoàng hậu se mình, vua cho triệu 
tổ về kinh làm lễ cầu siêu. Sau mấy đêm ngày, công việc cầu siêu đã 
xong, trước khi chàng trỏ về chùa, vua sai ban cho 10 lạng vàng để đền 
công khó nhọc. Huyền Quang không tiện chối từ đành phải cầm lấy, 
nhưng chàng đâu có ngò rằng cái bẫy đã bắt đầu giương ra để đợi người 
nhẹ đạ. _ 

Thế rồi sau đó ít lâu, vua cho một cung nữ nhan sắc xinh đẹp tên là 
Điểm Bích, tìm cách đến chùa, nơi Huyền Quang trụ trì, bảo phải quyến 
rũ cho bằng được. Vua còn đặn Điểm Bích phải làm sao lấy Ỏ sư thầy 
ít nhất là một lạng vàng đưa vê làm tang chứng. 
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Lại nói chuyện Huyền Quang hôm ấy nghỉ tại một thiền trai cất trên 
một ngọn đồi cách viện Trúc-lâm chừng vài dặm. Đây là một gian nhà 
nhỏ rất tĩnh mịch mà vua sai xây cho chàng để nghỉ ngơi sau những 
ngày giảng kinh mệt nhọc. Vào khoảng tắt mặt trời, chú tiểu đưa vào 
một cô gái vẻ mặt hốt hoảng nhọt nhạt, áo xống tơi tả. 

- Bạch thầy, người này bị cướp đuổi vừa gọi cửa kêu cứu. 

Đó là Điểm Bích, lúc này đã cải trang thành một cô gái quê mùa. 
Nàng khóc sưót mướót, một hai xin nhà chùa cho ở trọ đêm nay. Nàng 
bịa ra câu chuyện bị côn đồ đuổi và phải chạy trốn vất vả như thế nào 
làm cho Huyền Quang không thể từ chối được. Cuối cùng theo lệnh 
của chàng, chú tiểu sắp xếp cho Điểm Bích một chỗ nghỉ ở phía ngoài 
thiền trai. 


Sự việc vừa xảy ra làm cho Huyền Quang thấy trong lòng không được 
yên tĩnh. Chàng để cho chú tiểu đi nghỉ, rồi giỗ quyển kinh ra tụng 
niệm mãi tói khuya. Sắp sửa đặt lưng xuống giưöng, chàng bỗng nghe 
tiếng rên rỉ của người đàn bà. Chàng lại phải đánh thức chú tiểu đậy 
xem thử thế nào. Khi nghe nói người đàn bà muốn xin được vào nằm 
phía trong thiền trai, vì Ở ngoài không ngăn được sự sợ hãi, Huyền 
Quang lấy làm bối rối. Nhà thì hẹp chỉ có ba gian, nhân thân chỉ có hai 
thầy trò; các tăng chúng đều Ở xa không tiện gọi. 

Suy nghĩ giây lát, Huyền Quang bất đắc di cho người đàn bà vào ở 
chỗ tiếp khách, còn mình thì lui vào trai phòng khóa cửa lại. Nhưng 
vừa chợp đi được một lúc, đã lại nghe tiếng rên rỉ ỏ phía ngoài. Chàng 
lại ngồi dậy cầm lấy tràng hạt và quyển kinh. Nhưng khi bước ra khỏi 
trai phòng, qua ánh đèn dầu le lói, chàng đã thấy người đàn bà nằm 
lõa lồ trên bộ ván. Chàng bước vội trỏ vào và quyết định ngồi trên 
giường tụng niệm cho tói sáng để tránh sự cám dõ. Không ngò giữa lúc 
những tiếng tụng niệm vừa cất lên, thì Điểm Bích từ phòng ngoài đã 
chạy vào, sán lại ngồi bên cạnh chàng, nói những câu cảm ơn nhưng lại 
xen vào nhiều lòi khếu gói. 


Biết người đàn bà này đến đây có mục đích hWwsà hông thiện, Huyền 
Quang liền nghiêm nét mặt lại: 
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- A-di-đà Phật. Nàng là ai? Tại sao lại tìm đường vào đây để quấy 
rối người tu hành? Nếu không mau mau cải tà quy chính, ta sẽ hô hoán 
lên cho mọi người đến cầm lá dắt ra khỏi tu viện. 

Thấy Huyền Quang không phải là hạng người dễ quyến rũ, Điểm 
Bích đành phải thay đổi thái độ. Nàng chuyển sang bộ mặt rầu ri và 
bịa ra câu chuyện để gợi lòng trắc ẩn. 

- Thiếp vốn là con nhà thế phiệt. Bố thiếp làm quan một huyện Ỏ 
vùng biển. Mùa tháng Năm vừa rồi nhân đi thu thuế được ba nghìn 
quan, cho dân phu đài tải vê kinh. Không ngỏ bị bọn cướp đường đón 
lấy mất cả. Quan trên thương tình cho khất đến cuối năm. Hiện nay bố 
thiếp đã thu góp tư trang mói được chừng một nửa. Bỏi vậy thiếp phải 
đi khắp đó đây xin các nhà từ thiện kẻ ít người nhiều để bù vào số 
thiếu. Hôm nay đánh bạo đến đây định xin hòa thượng rủ lòng thương 
xót quyên cấp cho ít nhiều. Nhưng thấy cảnh chùa tôn nghiêm, nếu nói 
thật chưa chắc đã được, vì vậy phải dùng mẹo nhỏ để gặp hòa thượng, 
sau đó mói tỏ bày mục đích. Dám xin hòa thượng mỏ lượng hải hà cứu 
vót lấy bố thiếp và cả nhà thiếp. Thiếp nguyện đưa thân nữ tỳ hầu hạ 
suốt đồi. _ 

Nghe nàng sụt sùi kể lể, Huyền Quang không ngăn được cảm động. 
Chàng vội trả li: 

- Nàng đừng có lo lắng gì cả. Ngày mai ta sẽ tiến triều, tâu vói vua 
xin tha tội cho cha nàng. 

Sợ Huyền Quang về triều thì việc của mình không đạt, Điểm Bích 
lại nói: 

- Bạch hòa thượng, việc của bố thiếp còn may là chưa đến tai Thánh 
thượng. Hòa thượng về tâu giúp cho thật là công đức vô biên, nhưng 
thiếp không muốn vì việc nhà thiếp làm phiền hòa thượng phải xuống 
núi nhọc sức. 

Huyền Quang sực nhó tói mười nén vàng của vua còn bày ở trai 
phòng. Chàng vội lấy ra đưa cho người đàn bà mà rằng: 

- Ta biếu nàng tất cả, nàng đưa về mà chuộc tội cho cha! 


+ 
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Lại nói chuyện khi trỏ về cung, Điểm Bích liền đưa nộp mười nén 
vàng và tâu dối với vua rằng mình đã cám dỗ được con môi. Để vua 
tin, nàng còn đọc lên một bài thơ yêu đương nói là của Huyền Quang 
đã ngâm tặng mình trưóc khi phá giói. 


Vằng vặc trăng mai ánh nước, 
Hìu húìu gió trác ngâm sinh. 
Người vừa tơi tốt, cảnh vừa lạ, 
- Mâu Thích Ca nào chẳng hứu tình. 


Nghe xong câu chuyện và nhìn thấy mấy nén vàng, nhà vua thỏ dài 
hối hận: 

- Chao ôi. Bậy quá! Ta đã làm hại một vị tu hành trẻ tuổi. Tự dưng 
vô có đi gài bấy, nhất định con chim khó có thể tránh được. Biết làm 
thế nào bây giỏ? 

Nghe nói thế, một viên quan ghé vào tai vua hiến kế: 

- Tâu bệ hạ, xin bệ hạ cho thiết lập một lễ cúng Phật dọn toàn cỗ 
mặn rồi mời thầy về làm lễ. Nếu quả là thầy còn trong sạch thì chư 
Phật sẽ độ cho cố mặn hóa ra chay, nhược bằng đã hư hỏng rồi thì 
chẳng bao giò được độ. 

Vua cho là phải, bèn hạ lệnh cho gọi Huyền Quang về triều để chàng 
làm một lễ chay trọng thể vào dịp rằm tháng Bảy sắp tói. Vua còn bắt 
quân hầu dựng một đàn tràng nguy nơa, các rạp đêu trần trưóng toàn 
bằng lụa hoàng quyến. Trái hẳn với tục lệ nhà chùa, hôm bước vào 
chính lễ, vua ra lệnh cho giết bò và lọn, dọn toàn cỗ mặn. 

Khi sắp bưóc vào rạp, Huyền Quang biết nhà vua cố ý làm nhục 
mình. Các mâm cỗ mặn tanh tưởi bày trên đàn kia nếu không phải là 
một sự xỉ vả thì còn gì nữa. Lụa hoàng quyến nói lái lại rõ ràng ám chỉ 
hai tiếng "Huyền Quang". Chàng bèn ngửa mặt lên trời lón tiếng khẩn: 

- Kẻ đệ tử này nếu có điều gì bất chính, xin chư Phật cho đày xuống 
A-ti địa ngục, còn nếu không, thì xin cho những cỗ mặn kia hóa thành 
chay tất cải _ _ 

Tự nhiên một trận gió mạnh nổi lên, cát bụi mù mịt, trỏi đất tôi sầm 
cả lại. Một chốc gió tan, mọi người nhìn lên đàn tràng thì, lạ thay, tất 
cả các mâm cỗ mặn đều biến thành cỗ chay tỉnh khiết thơm tho, mọi 
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mùi tanh tưởi đều đã bị quét sạch từ bao giỏ. Huyền Quang thủng thỉnh 
bước lên đàn tràng giữa tiếng reo hò của chúng tăng và mọi người. Vua 
Anh Tông được tin, lập tức ra lệnh bắt Điểm Bích tra hỏi cho ra sự 
thật. Biết là bại lộ, người cung nữ ấy cúi đầu thú hết tội lỗi. Vua truyền 
bắt Điểm Bích bỏ ngục để chờ ngày phán xử, rồi xa giá tói gặp Huyền 
Quang tạ lỗi. Câu nói đầu tiên của Huyền Quang la xin vua tha tội cho 
Điểm Bích'. 


KHẢO DỊ 


Theo lời kể của một số người Bắc-ninh khác thì phần sau câu chuyện có 
khác với truyện vừa kể. Hồi ấy nhà vua ngự giá chơi chùa có tặng Huyên 
Quang hai mươi lạng vàng. Việc nhận vàng làm cho nhà vua nghỉ ngò tấm 
lòng cao thượng của Huyền Quang. Lúc về cung, vua cho gọi các phi tần cưng 
nữ xem ai có thể nhận nhiệm vụ thủ thách vị tổ trẻ tuổi. Không một ai chịu 
đi cả. Sau cùng có công chúa thứ ba - một cô gái học giỏi - nhận lời. Cũng 
như truyện trên, công chúa cải trang tìm đến chùa, bịa ra câu chuyện cướp 
đuổi, xin trọ, Huyền Quang cho ở phía ngoài. Sự khiêu khích lần đầu của công 
chúa không có hiệu quả. Trong chùa, Huyên Quang tụng hết quyển kinh này 
sang quyền kinh khác. 

Ngoài này, công chúa dùng bút giấy ghi chép tất cả. Sáng hôm sau, Huyền 
Quang lục thúng khảo của công chúa thấy những bản ghi chép không sót câu 
nào, thì ngạc nhiên tưởng là tiên, bèn xiêu lòng. Sau đó công chúa xin vê, 
trong thúng có hai mươi lạng vàng của Huyên Quang tặng. 


Vua có đủ chứng có, cho đòi Huyên Quang về bắt làm tờ tự thú. Có câu: 
Tụng ba mươi sứu quyển hình, 
Bụi trần chưa sạch, tơ tinh còn Uuương. 
Nay nhờ ơn lệnh quôn Uương, 
Rộng dung ôn xó dội ơn nghĩn trùng. 

Các quan đêu quỳ lạy xin tha cho Huyên Quang. Một người hiến kế cho 
vua như trên đã kể. Nhưng phép của sư còn thiêng, bao nhiêu cỗ mặn đều 
hóa chay cả. Vua tha cho, nhưng Huyền Quang cũng không được thành Phật. 
Có câu ngan: "Tù Thúc tu không thành tiên, Huyền Quang tu không nên Phật"? 


1. Theo Tơm tổ thực lục và lời kể của người Hải- dương, Bắc- ninh, 
2. Theo người Diềm-xá (Bắc- ninh) kể. 
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Trong sách Huyền Quang hành' có kể truyện Huyên Quang nội dung tương 
tự với lòi kể trên. Đại thể là: 

Sư Huyền Quang nổi tiếng chân tu được vua Trần Minh Tông kính trọng, 
ban mười lạng vàng. Nhưng sau đó vua sai Nguyễn Thị Bích đi thủ, dặn lấy 
cho được vàng làm tin. Lúc đầu sư cự tuyệt không cho vào nhưng vì nàng dùng 
lời nói khéo khẩn cầu, nên sư cho ö phía ngoài tăng phòng. Đêm khuya gió 
mát, trăng sáng như ban ngày. Sư ngủ không được bèn đi tản bộ quanh chùa, 
thấy khách hơi lõa lồ, bèn bỏ di. 

Nhưng rồi sư lại trỏ lại, không giữ được lòng nữa, bèn làm thơ tỏ tình. Đến 
lượt cô gái cự tuyệt, khiến sư phải cho vàng mới xong. Thấy vàng, vua bèn gọi 
sư vê bày đàn thuyết pháp. Trông thấy búc màn bằng lụa quyến nhuộm vàng, 
sư nói: - "Hoàng quyến nhuốm sắc, tức là ta". Đoạn sau, không có chuyện cỗ 
mặn hóa thành chay”, Còn có câu ca truyên lại: 

Dù mà tát cạn Binh-than, 
Rửa làm sao sạch tiếng oan cho thầy”. 

Về nàng Điểm Bích cũng có truyện riêng. Tương truyền nàng là con một 
người đàn bà ăn xin ö huyện Đường-hào (Hải-dương). Sinh ra không có cha, 
người mẹ đem nàng cho một nhà giàu làm con nuôi, mang tên là Tam nương 
(nàng Ba) và được theo đòi bút nghiên. Dàn dần học rộng, giỏi thỏ văn, được 
vua Trần Anh Tông kén làm cung nữ, có lúc vua vì trọng tài gọi nàng là "gái 
thần đồng". Vì vu oan cho Huyên Quang, Điểm Bích sau đó bị giáng làm nữ 
tỳ hầu ỏ chùa trong cung Cảnh-linh”. Trong Vũ trung tùy bút, Phạm Đình Hồ 
có nói rằng hồi còn bé ông có dược nghe kể chuyện về Điểm Bích, và người 
ta còn đào được mộ nàng. 


1. Theo Vũ @&ung tùy bút thì tác giả là Nguyễn Hoàn người làng Cổ- đô (Sơn- tây) 
soạn bằng chữ nôm, có lẽ nguyên văn nay đã mất. 

2. Theo Sơn cư tạp thuột. 

3. Theo Vũ (rung tùy bút. 

4. Theo Tơ: tổ thục lục. 
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Ngày xưa, trong một hang núi nọ có một con mãng xà. Đầu nó to 
bằng cái chum, trên đầu có mào đỏ, hai mắt như hai quả quýt, thân dài 
hơn trượng. Nó đi đến đâu là cuốn thành bão đến đấy, cây cối đổ rào 
rào, bụi bốc mù mịt. Nó đã ăn thịt không biết bao nhiêu là súc vật và 
người. Người ta dùng nhiều cách để diệt trù, nhưng mãng xà đã không 
chết mà còn phá hoại dữ dội hơn. Cuối cùng nhà vua phải sai dựng cho 
nó một cái đền và hứa mỗi năm khấn một mạng người để nó đỡ phá 
phách. Nhà vua ra lệnh bắt các làng mỗi năm phải nộp một người con 
gái để dâng cúng mãng xà, nhưng cũng cho rao trong nước, ai tiêu diệt 
được con quái vật ấy thì sẽ phong quận công và cho lấy công chúa 
làm vọ. 

Bấy giỏ có một chàng trẻ tuổi từ lâu được một nhà sư đưa lên nuôi 
trên một ngôi chùa Ö núi cao. Hàng ngày nhà sư truyền cho anh nghề 
múa gươm và các môn võ nghệ. Thành tài, anh được thầy tặng một 
thanh gươm quý và cho phép "hạ sơn". Hôm ấy anh trỏ về làng. Sau 
khi kéo bộ suốt cả một ngày mệt nhọc, anh thấy một tòa đền có ánh 
sáng le lói, không biết là đền mãng xà, bèn ghé vào nghỉ chân. Vừa 
bước vào cổng đền, bỗng nghe có tiếng khóc thút thít ở phía trong, anh 
lấy làm ngạc nhiên vội lần vào thượng điện. Dưới ánh đèn dầu, anh 
thấy một cô gái trạc mười tám, hai mươi tuổi, bị trói vào cột ở một góc 
điện. Anh lập tức bước đến cỏi trói cho nàng và nói: 

- Làm sao cô lại bị trói ngồi ö đây? 

Cô gái gạt nưóc mắt nói: 

- Chàng là ai, Ö xứ nào mà không biết đây là đền thồ mãng xà ư? 

Đoạn cô kể lại những hành động của mãng xà, mỗi năm phải nộp 
một mạng ngưöi ra sao, cuối cùng cô nức nở: 
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- Nhà thiếp có một mẹ một con, nghĩ mình chết đi cũng không tiếc, 
chỉ thương mẹ già không có ai nuôi. Nhưng thôi chàng hãy đi mau khỏi 
chốn này, nếu không mãng xà nó đến thì chẳng còn tính mạng. 

- Thế bao giỏ thì nó đến đây? 

- Chỉ nội trong đêm nay! 

Chàng trẻ tuổi ân cần: 

- Tôi muốn thay nàng nộp mạng cho mãng xà để nàng được về vói mẹ. 

Cô gái đáp: 

- Thiếp không muốn vì mình mà người khác phải chết. Cứ để mặc 
thiếp chịu số kiếp thê thảm, tiền oan nghiệp chướng này. Chỉ mong 
chàng nếu có đi qua làng, hãy làm ơn ghé vào an ủi mẹ già giúp thiếp. 

- Không. Nàng hãy kíp tránh khỏi nơi đây để mặc tôi với con quái vật. 

Rồi rút gươm ra khỏi bao, chàng nói tiếp: 

- Nó không thể làm hại được tôi đâu. Tôi sẽ bắt cái này ra đối mặt 
một phen vói nó. Nàng hãy chạy về làng mau đi 

Nói đoạn, anh dẫn cô gái ra khỏi cánh rừng, rồi trỏ lại đền nai nịt 
gọn phế, quyết thức đợi mãng xà. _ 

Vào khoảng nửa đêm, bỗng phía ngoài có tiếng rào rào, cành cây 
gãy răng rắc. Một mùi tanh tưởi xông vào mũi đến lộn mửa. Chàng trẻ 
tuổi đứng dậy rút gươm nấp vào bên thượng điện. Mãng xà quen như 
mọi khi, từ từ vắt mình qua tường tiến vào. Nhưng nó vừa thò cái đầu 
vào đền thì chàng trẻ tuổi đã khỏi thế công ngay. Lưỡi gươm của anh 
lóc lên trong đêm tối như chóp giật. Con quái vật bị thương, lao tói 
toan nuốt sống kẻ thù. Nhưng đường gươm lợi hại của anh đã lại bồi 
cho nó một nhát thứ hai. Mãng xà đau quá, rống lên, hà hơi phun gió 
rồi quật đuôi tói tấp làm anh lăn đi mấy vòng. Sắp bị lọt vào miệng 
quái vật thì may sao, anh đã kịp đúng bật dậy, thủ thế đâm cho nó một 
mũi thú ba, nhưng vì đâm mạnh quá nên mũi gươm bị gãy. Anh bèn 
bồi tiếp mấy nhát, mãng xà bị thương nặng. Cả khúc thân của nó quằn 
quại mạnh đến nỗi tưởng và mái đền đổ sụp, gạch ngói lăn xuống rào. 
rào. Anh giơ lưỡi gươm chặt lấy cái đầu con ác thú. 
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Giết được mãng xà, chàng trẻ tuổi khát nưóc quá chạy khắp rừng đi 
tìm suối giải khát, rồi vì mệt quá, anh lăn ra bên bờ suối ngủ thiếp một 
ngày một đêm. 


* * 


Trưa hôm sau, một viên quản có phận sự gác ở khu vực này tiến vào 
đền để dò động tĩnh. Hắn vô cùng kinh ngạc khi thấy mãng xà nằm 
trên vũng máu, mà cô gái thì không biết đã biến đi đường nào. Nhưng 
nghĩ đến lời hứa của vua, hắn lập tức xách lấy đầu mãng xà phóng ngựa 
về kinh lĩnh thưởng. Trông thấy đầu con quái vật, nhà vua rất vui mùng. 
Vua hỏi: _ | 

- "Ai đã giết được mãng xà?" Viên quản đáp: - “Tâu bệ hạ chính là 
kẻ hạ thần này”. Vua khen ngợi hồi lâu, rồi ban sắc chỉ phong cho làm 
quận công, lại truyền gả công chúa như lời đã hứa. _ 

Đám cưới tổ chức rất linh đình. Nhưng giữa hôm cưới, trong khi vua 
quan tê tựu đông đủ, thì bổng có một người khách lạ xin vào yết kiến. 
Vua truyền cho vào. Người khách lạ chính là chàng trẻ tuổi đã giết mãng 
xà. Vua hỏi: 

- Nhà ngươi đến đây có việc gì? 

Chàng trẻ tuổi đáp: 

- Tâu bệ hạ, chỉ xin phép bệ hạ cho tôi được lấy lại một mảnh gươm 
gãy còn giát trong đầu mãng xà mà thôi! 

Vua hết sức ngạc nhiên: 

- A, vậy ra không phải là phò mã của ta đã hạ thủ mãng xà ư? 

Vua nhìn sang phò mã. Phò mã mặt đã tái đi, nhưng vẫn cố cãi: 

- Nó là thằng bá vơ nào dám vào đây nhận xăng! 

Vua liền sai hoãn ngay lễ cưới lại rồi bảo vệ sĩ bổ đầu mãng xà để 
tìm mảnh gươm. Một lát sau vệ sĩ đã đưa mảnh thép về dâng nộp, khi 
ráp vào với gươm của chàng tuổi trẻ thì vừa như ¡n. Vua thét: 

- Thì ra phò mã đã lừa dối trẫm và mọi người. 

Lập túc vua sai lột thẻ vàng quận công của hắn rồi đeo vào cho 
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chàng trẻ tuổi. Sau đó vua dắt anh ngồi vào chỗ ngồi của phò mã, và 
ra lệnh cho lễ cưới lại tiếp tục như cũ. 


Trong khi đó thì viên quản bị giải ra pháp trường. 


KHẢO DỊ 


Về mô-típ này, Việt-nam chúng ta còn có rất nhiều dị bản các loại. Trước 
hết là một phần của những truyện 7ạch Sanh (ái 68, tập ID, Con chưm khách 
mầu nhiệm (số 124, tập TH). | - _ 

Trong Lĩnh-nam chích quái có truyện Quỷ Xương Cuồng hay ăn thịt người. 
Vua Kinh Dương Vương làm bùa phép để trừ, nhưng không trừ nổi. Cuối cùng 
người ta phải dựng một ngôi đền, mỗi năm cúng cho nó một người vào ngày 
30 tháng Chạp. Đời Tần có Nhâm Ngao muốn phá bỏ tục lệ này nhưng bị 
Xương Cuồng ăn thịt. Đến đời Đinh Tiên Hoàng, nhờ có một pháp sư bày ra 
các phép lạ (giống như trò xiếc) cho quỷ Xương Cuông đến xem say mê, rồi 
bất thần chém chết. _ 

Sê-ông (Chéon) có kể một Truyện rắn thần ö làng Mễ-đố, tổng Tang-giá, 
huyện Quỳnh-côi (Thái-bình). Làng này hàng năm phải nộp cho thần một cô 
gái, không có thì làng động không yên. Lệ làng phải cắt phiên từ tiên thứ chỉ 
lần lượt cho đến người dân cuối cùng, hết vòng lại trỏ lại. Đến lượt ai thì người 
ấy thường mua sẵn con gái nuôi cho lón để nộp (nếu không, phải nộp con 
đẻ). Vào khoảng rằm tháng Chạp làng mỏ hội tế thân, xong, bỏ người con gái 
vào hậu cung khóa lại, rồi ai về nhà nấy. 

Một năm đến lượt một cô con gái nhà øiàu phải làm vật hy sinh. Một 
anh ăn trộm qua đó nghe tiếng khóc lấy làm lạ, chạy vào hỏi mói biết chuyện, 
bèn phá cửa vào cùng ngồi với cô, tay thủ sẵn hai con dao găm. Khi rắn 
thần hiện ra nó há miệng bằng gàu giai, anh chàng một tay dùng dao chống 
hàm con rắn, tay kia cầm dao khác đâm vào cổ họng. Rắn chết, anh đưa cô 
gái vê nhà, được bố mẹ cô gả cho làm vợ, Ö gửi rể”. 

Trong Thính văn dị lục có truyện Thần yêu ö xã Thanh-lâm, Thanh-hóa, 
mỗi năm cũng phải khấn một gái trinh: cho trai giÓi, ăn chay, mặc áo quần 
mới. Lúc sắp vào lễ mỗi ngày tắm một lần. Ngày lễ chính còn phải có cỗ xôi 
con lọn cũng đưa cả vào đên khóa lại. Nhưng nhân vật anh hùng ở đây lại là 
1. Theo lời kể của người Phú- thọ. 

2. Sưu tầm những bài mới. 


1112 


KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM 


Gia Long và Lê Văn Duyệt. Lần ấy qua đó nghe tiếng khóc, họ vào cỏi trói, 
cho cô gái về, rồi ngồi chén cỗ. Khuya lại, thần tới như một trận cuồng phong 
nhưng bị những đường gươm nên linh mất. Sáng dậy, họ gọi phụ lão làng ấy 
vào rừng tìm thì thấy xác một con rắn lón. 

Sơn Nam kể truyện Mng xà vương Tân-bằng ö làng Tân-bằng, sông Cán-gáo 
thuộc U-minh-thượng (Rạch-giá). Để được yên ổn, dân làng mỗi năm phải nộp 
mạng hai đúa trẻ. Vào canh ba giỏ tý, hai con quái vật từ vịnh Xiêm-la hiện 
lên, đi đến đâu làm rung chuyển đến đó. Bấy giò có Nguyễn Hữu Long ngự y 
cho nhà vua đến đây đúng vào hôm hiến tế. Ông sai thay hai đứa trẻ vô tội 
bằng hai con chó to béo, cạo lông mổ ruột trong nhồi thuốc mê, ngoài vẽ mặt 
mũi như người. Hai con mãng xà tới chén no sau khi giõn môi bị thuốc mê 
ngấm nằm bất tỉnh. Nhưng đáng lẽ giết đi thì ông lại sai đem sơn bôi vào 
chúng: một con màu xanh, một con màu đỏ. Tỉnh dậy, chúng tưởng lạ, cắn 
nhau rồi đuổi nhau chạy xuống biển, và từ đấy không trỏ lại nữa!. 

Lăng-đò (Landes) cũng kể một truyện, nhưng vai trò anh hùng ở đây lại là 
bức tranh Quan Đế: 

Ö phủ Kiến-xương có một cô gái mồ côi sống bằng nghề may thuê vá mưồn. 
Một hôm cô đi chọ thấy có bán tranh Quan Đế. Bắt chước những người khác, 
cô nhịn ăn bỏ tiên mua một bức đem vê mỗi ngày dâng cúng trước khi ăn, đi 
đâu cũng mang theo. | | 

Một hôm đi qua làng Nhân-lý, làng này thờ thần Lọn, mỗi năm cũng phải 
dâng một người con gái. Cô gái thấy có hội làng, chen vào xem. Bọn hương lý 
làng này giả thuê cô làm một số công việc ỏ đên trong mấy ngày hội, hứa sẽ 
trả cho một số tiền lón. Đêm lại chúng bỏ cô một mình ỏ đên. Cô lấy bức 
tranh ra treo ỏ tường rồi dâng hương. Nửa đêm thần Lọn xuất hiện, nhưng 
vừa tới gần thì đã bị Quan Đế từ trong tranh bước xuống chém làm ba khúc”. 

Vũ Ngọc Phan cũng kể truyện một thần Lọn - con lợn thành tính - mỗi 
năm làng cũng phải hiến một người con gái chưa chồng. Một anh học trò 
nghèo đi qua đền đúng vào lúc một cô gái bị đưa đến đền. Anh cầm dao ngôi 
ăn với thần Lợn, có bọn "tiểu yêu" của nó hầu hạ. Thừa lúc thần Lọn không 
để ý, anh chém cho nó một nhát gãy chân. Thần hiện nguyên hình là một con 
lớn, chạy trốn mất. Cả làng đổ ra, theo vết máu đi tìm, cuối cùng bắt được lọn 
chén thịt. Còn chàng trai và cô gái về sau lấy nhau”. 


1. Theo Sơn Nam. Chuyện xươ tích cũ, tập II. 
2. Truyện cổ tích uà truyền thuyết An-nam, đã dẫn. 
3. Truyện cổ Việt-naưm. 
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Một loạt truyện khác tuy khác nội dung nhưng vẫn cùng cấu trúc, nhất là 
hình ảnh nộp mạng người cho ma quỷ: 

Truyện Ma rai: 

Có một con ma rai Ỏ trong hang đá, dân phải cúng mỗi tháng một mạng 
người. Đến phiên nhà nọ, nhà chỉ có mẹ góa con côi. Hai mẹ con không muốn 
ri nhau, nên cả hai cùng đi, mỗi người càm một bó đuốc vào đến cửa hang. 
Ma vốn sợ lửa bảo đừng đưa vào. 

Hai mẹ con không nghe, cầm duốc tiến vào, ma sợ chạy ra ngoài đồng, chết 
thành con ruồi”. _ 

Truyện Muối thần gần giống với truyện trên: 

Cạnh động Toàn-sơn có một hang rất sâu có con muỗi thần to bằng con 
bê. Hàng tháng làng phải nộp một mạng người để cho con quái vật "chích 
huyết làm rượu, lấy thịt làm đồ nhắm". 

Một hôm đến phiên nhà nọ cũng chỉ có hai mẹ con. Mẹ thương con cùng 
đi với con. Đến nơi hai người đem mía ăn, chò muỗi thần. Ăn xong đốt bã mía 
để sưởi, không ngờ khói luồn vào hang, hun chết quái vật. Sau đó, Diêm vương 
bắt y hóa thành muối, từ đó muối chuyên chích trộm máu người”. 

Một loạt truyện khác tuy không có hình ảnh nộp mạng định kỳ nhưng cũng 
gần gũi với các truyện trên. 

Truyện Con bà Dãn: 

Tại xã Phú-khê (Cẩm-khê) có một cái động bà Dần hay ăn thịt người. Người 
ta đã đánh nhau với nó, nhưng hễ chém đứt đầu hay tay chân thì những bộ 
phận ấy tự động tìm về và dính lại với nhau như cũ. 

Một hôm bà Dần bắt được một cô gái định nuôi béo ăn thịt, nhưng nó lại 
SƠ CÚ gà. Cô gái bị bắt đi đổ cút gà, nhân biết chỗ yếu của mụ, bèn làm cho 
mụ sọ, rồi trốn đi. Về làng, cô gái báo tin với dân. Họ mang nhiều cút gà tới 
vung vào, lại dùng gươm có bôi: cứt gà, chém bã Dần làm trăm nạ mảnh. Những 
mảnh ấy hóa lầm vắt, muỗi và địa”. _ 


Một. truyện khác, Quyền làm chồng c có bàn tay tô điểm ‹ của nho sĩ với đôi 
nét hài hước: | 


Một làng kia thò thần thiêng ỏ chân núi. Lúc tế thì bưng cỗ vào miếu, hôm 
sau đã sạch như chùi. Một hôm thần báo mộng phải nộp một người học trò 
1. Theo Bởn khai của tổng Thanh-xuyên. 

2 và ở. Theo Truyện cổ dân gian Việt nam, tập Ì. 
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nọ cho thần làm chồng. Làng họp bàn. Người học trò nhận lời đi nộp mạng, 
nhưng bảo làng chuẩn bị cho mình một dùi sắt, một vò rượu ngon. 

Đến ngày, anh giấu dùi sắt vào người, tay cầm roi song. Đến nơi nhảy lên 
ngai thồò ngồi. Được một lát có người con gái hiện ra mang tráp trầu vào mời. 
Anh thét: - "Tao là chồng, chủ mày là vợ, sao chồng đến đây đã lâu mà không 
thấy vợ ra mắt, hãy kêu chủ mày ra đây tao bảo". Lát sau nữ thần hiện ra ăn - 
mặc diêm dúa, anh nọc đánh ba chục roi lấy có khinh người. Thần mời: - "Xin 
mời chàng vào". Anh đi theo vào một hang đá rồi trèo lên ngôi trên bàn đá. 
Cöøm dọn ra thấy thúc ăn nguội anh lại nọc đánh ba chục roi. Đem hâm nóng,. 
lại bị đánh. Thần không biết làm sao mà chiều, mới ngồi khóc. Bấy giò anh 
rút dùi sắt đập phá khắp nơi, một hồi chúng tan hết cả. Anh bèn đánh trống 
ngũ liên mời làng ra triệt hạ ngôi miếu'. 

Một truyện nữa Người đàn bà lấy rồng kết cục khác hẳn với các truyện trên: 

Một ông vua không có con nối dõi, một đêm đi dạo vườn thấy một rắn mẹ 
và một ổ rắn con. Thấy vua than thỏ nỗi không con, một rắn con theo vua 
vẻ. Tù đó hoàng hậu có mang đẻ ra một con rắn xanh, mắt sáng như ngọc. 
Nó lón như thối, chỉ ba ngày hóa thành rồng, rú lên những tiếng dữ dội. Vua 
và hoàng hậu sợ, bỏ đi ỏ chỗ khác. Đưa thứ gì rắn cũng không ăn, càng rú dữ 
hơn. Một viên đại thần tra tìm sách vỏ bảo vua rằng loài ấy phải có thịt con 
gái mói yên. Vua không dám làm việc ác đức nhưng cũng thử bắt đại thần đưa 
con gái đến. Đại thần hiến kế: - "Hạ thần sẵn lòng nhưng như thế không dủ, 
mà bắt con gái dân thì họ sẽ nổi loạn. Chi bằng cho lính ra biên giới bắt con 
gái dân láng giêng". : | 

Một bà tiên hiện ra bảo vua cứ làm, sẽ có điều hay. 

Nghe tin lính đến bắt người, một mụ dì ghẻ muốn hại con chồng, bèn sai 
cô con gái chồng - Bạch nương - đi chăn trâu xa, chiều tối hãy về, vì vậy mà 
cô bị bắt. Nhưng trước khi phải làm mồi cho rồng, Bạch nương được bà tiên 
hóa phép làm cho nhan sắc đẹp đế, lại cho một cái áo mặc vào để có thể thoát 
khỏi nguy hiểm. Nhờ có áo, cô đã hàng phục được rồng. Rồng bỗng biến thành 
một chàng trai, sau đó lấy cô làm vọ. D NHI đì phẻ BEEE tin NG sợ quá hóa 
điên, bị khi ăn thịt. | _ t5 Vy, VÃ 

Các dân tộc Ö Tây-nguyên cũng CÓ nhiều truyện thuộc mô-típ này. Xem 
truyện của người Mo-nông ö Khảo dị truyện Sự (ích hồ Gươm (số 26, tập ]). 

Truyện của người Ja-rai (Dịarai) Y Rứ giết đại bàng: 


1. Theo Bản khai sách Hữu-lộệp, sách Vữnh-lại, sách Nhiêu-hợp, đã dẫn.” 
2. Theo La- vây- xỉ- e- rơ (Laveissière). Truyện. cổ tích Việt-nam. 


1115 


NGUYÊN ĐỒNG CHI 


Có hai con đại bàng bay tới toan ăn thịt cô gái Ho-bia Bo-dung ngồi dưới 
gốc cây. Cô đáp: - "Dạo này tôi gầy lắm, để vài tuần trăng nữa ăn mới ngon". 
Nghe xuôi tai, chúng bỏ đi. Đến ngày hẹn, người bố đem trâu rượu mời dân 
làng đến canh giũ, hứa ai cứu được sẽ gả. Nhưng khi đại bàng đến thì nó thu 
hồn họ lại làm cho mọi người ngủ say như chết -"Tôi vẫn còn gầy lắm, đợi ba 
trăng nữa ăn mới ngon". Chim hút thử máu đầu ngón tay cô gái thấy đúng, 
liền bỏ đi. Trai làng tỉnh dậy thì đại bàng đã di xa. _ 


Lại sắp đến ngày hẹn với đại bàng. Trong làng còn sót một anh chàng nghèo 
khổ là Rít ỏ một túp lều rách cuối làng chưa được mời. Ho-bia bèn mời anh 
đến canh giữ với các trai làng. Thấy Rít đến, trai làng chế giễu, bắt ngủ dưới 
sàn cạnh chuồng gà. Đại bàng tói thu hồn mọi người nhét vào ống tre đút nút 
lại. Rít vì ngủ ở dưới sàn nên không ỏ trong số đó. Rít lẻn lên buồng Ho-bia, 
chờ khi đại bàng thò cổ vào định bắt Hoơ-bia liền rút gươm chém chết, rồi cầm 
ống tre lẻn ra về. Trong đêm tối, Hø-bia không biết là Rít, chạy theo nắm lấy 
vỏ gươm và khố của ân nhân, nhưng Rít kịp thời dùng gươm cắt đứt dây buộc 
vỏ gươm và đuôi khố đi mất. Về đến nhà anh mỏ nút thả hôn ra, nhờ đó mọi 
người tỉnh dậy. Thấy đại bàng đã chết, họ tranh công nhưng đem so vỏ gươm 
và khố thì không ai vừa cả. Sau Ho-bia đến nhà Rít so thì vừa, bèn nhận làm 
chồng. Hai vợ chồng bị bố duổi đi, nhưng họ làm ăn siêng năng tài giỏi, khắp 


nơi tôn làm pơ-tao'. 


Người Mèo ỏ Thanh-hóa có truyện GIết quỷ bốn mồm năm mũi: 

Một con quỷ bốn mồm năm mũi buộc dân bản mỗi tháng phải nộp cho nó 
một mạng thì nó mói không phá phách. Đến phiên anh Khó, anh mài dao 
chuẩn bị. Có các con vật như ong, rùa, cáo, rắn và các cây rêu, ót, bầu bí cùng 
giúp anh trong công cuộc diệt trừ quái vật. Những con vật và loài cây nói trên 
tiến vào chỗ quỷ ở. Thừa lúc nó ngủ say, các con vật xông vào đánh trước. 
Quỷ đau rống lên, chạy ra bị rêu, ót, bầu bí, làm cho ngã lăn mù mắt. Khó và 
trai gái trong bản thừa dịp vác dao chém chết. 


Mô-típ truyện Tiêu điệt mãng xà cũng rất phổ biến ỏ các nước trên thế giới. 
Hai truyện của người Ap-ga-ni-xtăng (Afphanistan) ö Căng-da-har (Kandahar): 
1. Vua Căng-đa-har bị bắt buộc phải hứa cho một con rồng mỗi ngày một 
cô gái. Mỗi sáng người ta đặt cô gái làm vật hy sinh lên lưng lạc đà. Khi di 
qua chỗ ở của rồng thì nó hít mạnh, lập tức cô gái lọt vào mồm nó. Một hôm, 


1. Võ Quang Nhơn. Chàng Đưm-thi. 
2. Theo Truyện cổ dân gian Thanh-hóa, tập L. 
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đến lượt cô gái đẹp con vua phải nộp mình. Vừa gặp lúc chàng A-lÙi đi qua. 
Thấy cô khóc, anh nhận đi thay cho cô, cũng ngồi trên lưng lạc đà cho rồng 
hít. Nhưng khi vừa bị hít tói mồm rồng thì nhanh như cắt, anh tuốt gươm chém 
ngay một nhát, đầu rông đứt đôi. 

2. Đía con người đánh cá: Một người đánh cá câu được một con cá lón. 
Cá bỗng nói:- "Đừng giết tôi, tôi sẽ cho nhiều cá”. Anh thả ra, quả nhiên như 
lời. Về nhà, anh kể với vợ, vợ bỗng nẩy ý muốn ăn thịt con cá lón. Hai hôm 
sau anh đi câu cũng lại được cá lồn, mấy lần đều thả ra, nhưng do vọ dọa, cuối 
cùng anh phải mang vê, bảo với cá là vọ mình thèm ăn thịt nó. Cá nói: - "Thế 
thì lấy xương tôi chia ba chôn ở vườn, Ỏ sau nhà và ỏ dưới chỗ chó cái ngựa 
cái nằm. Lại lấy ra ba ống máu của tôi; khi con anh khôn lón thì giao cho mối 
đứa một ống. Sau này hễ đứa nào gặp nạn, các ống máu sôi lên sẽ biết mà đi 
tìm". Anh làm theo. Sau đó vợ anh đẻ ba đứa con trai. Chó cát và ngựa cái 
cũng đều đẻ được ba con, chỗ chôn xương sau vườn đào lên được ba lưỡi giáo. 
Ba đứa bé lón lên, một hôm chúng chia nhau mỗi đứa cưỡi một con ngựa và 
đem một con chó ra di, hẹn sẽ cứu nhau nếu thấy ống máu sôi lên báo hiệu. 


Người anh cả đi đến một làng nọ thấy mọi người đều để tang, hỏi, thì họ 
đáp: mỗi năm phải nộp một cô gái cho con quái vật bảy đầu, nay số phận rơi 
vào công chúa. Anh tìm lên rừng gặp công chúa, bảo nàng lên ngựa nấp vào 
một nơi. Khi quái vật đến, nhờ chó giúp, anh giết được nó. Công chúa cám 
ón, mời về nhà, anh từ chối; nàng tặng một cái khăn có tên của mình. Anh 
cắt lấy bảy cái lưỡi quái vật, lấy khăn bọc lại, rồi chia tay. Công chúa sau đó 
gặp ba người đốt than bèn kể chuyện cho họ nghe. Ba người đe dọa bắt nàng 
phải về nói với vua là chính tay họ giết. Vua tin là thật húa gả cho một trong 
ba người, nhưng công chúa hẹn sau một năm và một ngày mới cho cưới. Tù 
đấy công chúa buồn thành bệnh. Đến ngày hẹn, vua chuẩn bị lễ cưới, thì cái 
tin ấy đến tai người anh cả. Anh chàng đến kinh đô, bảo con chó của mình 
vào cung tìm thức ăn. Nó lấy về hai cái đĩa. Đầu bếp nhà vua báo tin ấy cho 
vua hay. Vua sai một toán lính đi tìm con chó, nhưng anh đã giết cả bọn, trù 
_ một người trỏ về. Anh lại sai chó đi lấy bánh của vua. Vua sai lính đi tìm chó, 
lại bị anh diệt. Vua thân hành đến nơi mời anh lên xe đưa về dự tiệc. Khi món 
tráng miệng bưng ra, vua bảo mỗi người kể một câu chuyện, bắt đầu từ ba 
người đốt than. Họ bèn kể chiến công diệt quái vật và nói: - "Đây là bảy cái 
đầu do chúng tôi chém rụng!" -"Thế thì xem có bảy cái lưỡi ö trong ấy không?" 
anh chàng con người đánh cá hỏi thế. Họ tìm không thấy, anh lại nói: -"Vậy 
công lao là thuộc vê người có lưỡi hay người có đầu?”. Vua nói: -"Về người 
có lưỡi”. Anh dưa gói lưÕi ra. Công chúa nhận ra khăn của mình, nói: - “Đây 
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mới là người cứu con". Vua sai đặt một cây thập tự treo cổ ba người kia lên, 
rồi gả công chúa cho con người đánh cá. 

Truyện còn thêm một đoạn kết như sau: 

Sau bữa tiệc, lúc về buồng, từ nơi cửa sổ chồng thấy có ánh lửa, hỏi, thì 
công chúa đáp: -"Mỗi tối đều như thế, không hiểu tại sao". Ch:; cho công chúa 
ngủ, anh lén dậy ra đi. Đến một bãi cỏ, giữa có một lâu đài, anh gặp một bà 
già. Bà già nói: - "Nhờ ông xuống ngựa đõ hộ cho già bó củi". Anh làm ngay, 
nhưng bà già - tức mụ phù thủy - đã dùng đũa biến anh và cả chó lẫn ngựa 
của anh thành cỏ. Người em thứ hai thấy lọ máu sôi, bèn di tìm. Lúc đến nơi 
thì cũng là lúc công chúa đang trông chồng vê. Thấy người em đến, công chúa 
tưởng là chông vì họ giống nhau như đúc - "Sao anh về muộn” công chúa hỏi 
- "Xin lỗi, tôi bận ra lệnh một công việc mà người ta chưa làm". Khi về buông 
trông thấy ngọn lửa, người em cũng hỏi lửa gì, công chúa dáp: - "Anh đã hỏi 
rồi kia mà!" - “Tôi quên mất". Anh lại chờ khi công chúa ngủ, lén dậy ra đi và 
cũng gặp mụ phù thủy. Sự việc cũng diễn ra như trước. Đến lượt người em 
thứ ba thấy máu sôi cũng tìm đến gặp công chúa và cũng theo ánh lửa mà vào 
rừng. Nhưng khi mụ phù thủy bảo anh xuống ngựa đỡ hộ bó củi, anh không 
xuống mà nắm lấy tóc mụ, bắt phải làm sống lại hai người anh. Mụ làm sống 
lại, anh giết chết kẻ thù. Thấy ba người trỏ vê giống nhau, công chúa hỏi : 
- "Người nào là chồng tôi?". Người anh cả đáp: - "Tôi đây!" Hai người em sau 
cũng được kết duyên với hai cô em gái của công chúa. Lễ cưới cử hành linh 
đình trong sáu tháng". 

Truyện của người A-va-rø (Avares) ở Cô-ca-do (Caucase) Chàng gấu: 

Tai-gấu đến một thành phố lón dưới âm xin nước uống ở một bà già. Bà 
nói là không thể cho được vì có một con rông chín đầu ở gần suối, mỗi năm 
đòi dâng một cô gái, và chỉ riêng ngày đó thôi mới để cho dân lấy nước tự do. 
Tai-gấu đến, không đúng ngày đó và múc được hai bình. Rồng để cho anh múc 
đến lần thú hai. Tiếng đồn khắp nơi. Vua cõi âm hứa nếu anh giết được rồng 
thì muốn gì cũng được. Tai-gấu bèn làm hai cái che tai bằng da, bọc tai lại và 
mang bình đến suối. Rồng mắng sao cứ đến luôn. Tai-gấu mắng lại. Rồng trỗi 
dậy dùng móng quặp cái mũ che tai. Tai-gấu dùng gươm kim cương thu được 
trong một cuộc thắng trước đây, chặt được lần lượt chín cái đầu rồng, rồi cắt 
lấy mười tám cái tai mang về cho vua. Vua gả cho anh nàng công chúa năm 
ấy đến lượt phải hiến cho rồng. Nhưng anh chỉ xin vua giúp cho cách trỏ lên 
_ dương gian (xem thêm ở Khảo dị truyện Thạch Sanh, số 68, tập HH). 


1. Theo Đông uà Tây, tập 1. 
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Truyện của người Hy-lạp (Grèce) giống với truyện trên: 


Một nhân vật anh hùng đi đến một nước nọ được một bà già cho biết trong 
nước cứ tám ngày lại phải nộp một mạng người cho một con rắn mười hai đầu 
thì nó mới cho lấy nước uống. Lần ấy đến lượt phải nộp công chúa, anh đến 
giếng đã thấy công chúa bị trói vào trụ đá, bèn cỏi trói, và, vì ngôi chờ lâu 
mỏi mệt, anh nhờ công chúa bắt hộ chấy, rồi ngủ quên. Rắn đến, công chúa 
kinh hoàng kêu không ra tiếng, chỉ khóc, nước mắt rơi xuống má anh chàng, 
làm cho anh kịp thời thức dậy. Rắn thấy hai người bèn nói: - "À ra bây giÐ 
chúng cho ta hai mạng" nhưng vừa nói xong, nó đã bị anh giết chết : 


Truyện của người Băng-la-đex (Banpgladesh): 


Một người bà-la-môn có hai vợ. Vợ thứ hai là một yêu tính (rắc-sa-si) đội 
lốt một công chúa xinh đẹp. Mỗi vợ đẻ được một con trai, hai đứa trẻ yêu 
nhau lắm. Người vợ cả biết trước chông mình và con rồi sẽ bị yêu tỉnh ăn thịt, 
bèn vắt sữa mình cho vào một cái bình vàng, đặn con nếu thấy sữa tự nhiên 
hóa màu đỏ nhờ nhò là cha bị giết, đỏ đậm là mẹ, lúc đó hãy cưỡi ngựa trốn 
ngay. Khi thấy sữa đỏ đậm, đứa anh di trốn, đứa em trốn theo, yêu tinh cũng 
đuổi theo con. Con rình khi mẹ vừa tới, chém một nhát kiếm, yêu tỉnh chết. 
Hai anh em đến một làng nọ. Ở dây lại có một yêu tinh khác đang tác quái, 
buộc nhà vua phải khấn mỗi chiều một mạng người đưa đến trong một ngôi 
đền, để giảm nhẹ tai họa. Lần ấy đến lượt chủ nhà phải đưa con mình nộp 
cho yêu tỉnh. Hai anh em xin đi giết. Họ đến đền đóng cửa lại và trải qua một 
vài nguy biến, cuối cùng chém được yêu tỉnh, đặt đầu xuống bên cạnh, rồi ngủ 
quên. Có mấy người tiều phu qua đó thấy xác yêu tỉnh, bèn lần lượt cắt mỗi 
người một mảnh nạp vua, hy vọng được chia một phần nước và được gả công 
chúa như vua đã hứa. Vua sai người điều tra, thấy trong đền có hai chàng trẻ 
tuổi với cái đầu yêu tính, mới biết sự thật, bèn cho họ một nửa nước và gả 
công chúa cho người em. _ 


1. Người Nuy-bi (Nubis) ở Xu- đăng (Soudan) châu Phi cũng cớ truyện giống với 
truyện này: có một chàng Kim- mét đến một xứ nọ ở với một bà già. Thấy bà 
phải uống thứ nước không sạch, anh hỏi thì bà cho biết ở đó có một con sấu 
ngăn nước sông, buộc phải nộp một trinh nữ mới được lấy nước. Lần ấy đến lượt 
công chúa nộp mình. Kim- mét tìm đến công chúa, hứa sẽ giết con quái vật. Cũng 
như truyện trên, anh kê đầu vào gối công chúa nhờ bắt chấy và bảo khi sấu đến 
thì thức anh dậy. Sấu đến đột ngột quá công chúa không kịp kêu, chỉ khóc, một 
_ giọt nước mắt rơi vào tai anh. Anh hỏi: - "5ao lại khóc?” - "Sấu đến đó, chạy đi". 
Anh nhỏm dậy. Thấy thế sấu nơi: - "Hôm nay sao lại có những hai mồi". 
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Người Ấn-độ có nhiều truyện, sau đây là hai truyện tiêu biểu: 

1. Hồi ấy trong một thành phố cổ ở nước Tây Ấn, có một chúa quỷ cầm 
đầu một lũ quỷ dữ làm hại dân. Chẳng bao lâu thành phố vắng vẻ vì nạn quỷ. 
Sau cùng, dân hội nhau lại xin nộp mỗi ngày một mạng người. Chúa quỷ đồng 
ý, nhưng buộc phải để cho người hy sinh làm vua trong ngày đó, các đại thần 
phải tuân theo tuyệt dối. 

Một hôm có một đoàn lái buôn dừng lại ở bờ sông gần thành phố, trong 
đó có một người đầy tớ đi theo tên là Vi-kra-ma-đi-ti-a. Tối lại, họ nghe có 
tiếng chó sói gào Ỏ gần: - "Trong hai ngày nữa có một cái thây trôi qua đây, 
ai bắt gặp sẽ lấy được của nó bốn viên ngọc đắt tiền giắt ö thắt lưng và một 
cái nhẫn Ở tay; nhưng nhó cho ta ăn thây nó, ta sẽ cho người ấy làm vua trên 
bảy xứ". Vi-kra-ma-đi-ti-a vốn hiểu tiếng loài vật, bèn làm đúng như thế. Ngày 
hôm sau anh đi qua các phố, thấy có một đàn ngựa yên cương sẵn sàng. Đến 
trước cửa một nhà thợ gốm, có các quan đang đứng chầu chực tại đấy. Người 
ta đõ đứa con người thợ gốm lên lưng voi rước về cung, nhưng cả nhà đều 
khóc như ri. Vi-kra-ma-đi-ti-a biết vậy, xin thay đổi số phận, và hứa sẽ diệt 
quỷ. Anh mang áo bào về cung làm vua. Chiêu, quỷ đến như thường lệ. Sau 
một trận kịch chiến, chúa quỷ bị chặt đầu, lũ quỷ tẩu tán. Sáng dậy người ta 
cho anh là bậc phi thường, tôn làm vua 

2. Có hai hoàng tử tìm đủ cách để buộc vua Li-la-va-ti gả công chúa cho 
họ. Cuối cùng vua nhận lời với điều kiện là họ phải giết được con sư tử dũ 
nhất. Hai người giết được và chặt một khúc đuôi. Trong khi đó thì một người 
thợ giặt Ỏ hoàng cung thấy xác sư tử, bèn chặt đầu đưa về và nói là mình đã 
giết, và đòi lấy công chúa. Khi hôn lễ đang củ hành thì hai hoàng tử xuất hiện. 
Người thợ giặt bị xử tử. Công chúa lấy hoàng tử thứ hai. Ít lâu sau hoàng tử 
anh lại đánh nhau vói người khổng lồ cứu công chúa, rồi bỏ ra đi sau khi giao 
cho em một cái hoa, dặn nếu hoa héo thì mình gặp nạn. Truyện còn tiếp diễn 
dài, đại khái gần với đoạn sau của truyện Đi con người đánh cá trên kia. 

Truyện Ả-rập (Arabie) trong Nghìn lẻ một dêm: 


Hoàng tử con vua Yê-men đến chơi một thành phố. Ó đây mọi người đang 
đau khổ vì mỗi năm phải nộp một cô gái cho quái vật. Năm ấy đến lượt công 
chúa con vua phải nộp mình, hoàng tử đến chỗ công chúa đang ngồi đợi, hứa 
sẽ cúu nàng. Cuộc chiến đấu xẩy ra dữ dội, hoàng tử giết được quái vật và sau 
khi cứu cô gái, bỏ vê một mình. Vua ra lệnh cho tất cả dân thành phố đến 


1. Theo Phrê-dơ (J. GŒ. Fraser). Kho từng truyền thuyết của nhân loại. 
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trước công chúa để công chúa nhận mặt, nhưng mãi không tìm thấy. Cuối cùng 
nhờ có người mách rằng có một người lạ mặt chưa chịu đến. Vua cho đưa 
người đó vê cung. Công chúa mừng rõ chào ân nhân. 

Trong sách Tờ-rít-xtăng và I-dớt (Tratan et lseulf) cũng có đoạn nói về 
người anh hùng Tò-rít-xtăng giết con rồng trong khi đến Ái-nhĩ-lan đóng vai 
người đi hỏi nàng công chúa tóc vàng I-dót cho người cậu vua xứ Cor-nu-al. 
Sau khi nắm dược tin tức, Tò-rít-xtăng tờ mò sáng phi ngựa đến cổng thành 
giao chiến và cuối cùng giết được con rồng thường nuốt các cô gái, nhưng 
cũng bị nó phun khói độc làm cho mê man bất tỉnh. Một viên tướng Ái-nhĩ-lan 
thấy rồng chết liền cắt đầu trình vua, hy vọng được vua gả công chúa như đã 
hứa. Nhưng Tò-rít-xtăng lại được công chúa chữa cho tỉnh lại. Đến ngày hẹn, 
viên tướng mạo nhận công lao bị vạch mặt vì Tò-rít-xtăng đưa lưỡi rồng đã cắt 
cất trong túi ra làm chứng. _ 


Ö mấy truyện dưới đây việc giết quái vật có vai trò của chó tham gia, giếng 
truyện Đứa con người đánh cá. 


Truyện Trung-quốc: 


Trong một hang núi Ö một vùng nọ có một con rắn lón. Một ngày, nó ra. 
hiệu cho dân cư phải nộp cho mình một thiếu nữ, nếu không sẽ gây tai họa. 
Nó buộc họ phải nộp lần lượt đến chín cô gái, các cô này đều chọn trong đám 
những người có tội và nô lệ. Rắn vẫn đòi ăn không chán. Dân chúng bối rối 
không biết tìm đâu ra. Ki, cô gái con một viên quan, xin cha cho một lưỡi 
gươm sắc và một con chó; lại bảo chuẩn bị cho nhiều gao nấu với mật rải ra 
Ỏ của hang. Khi rắn còn mải ăn thứ chè mật đó thì cô gái thả chó ra đuổi. 
Chó cắn đằng trước, cô chém đằng sau, cuối cùng giết được rắn. Hoàng tử 
nước ấy thấy cô gái đảm, bèn lấy làm vợ. 


Truyện của người Ô-ba ở Tân Hê-bo-rít (Nouvelles- Hébrides): 


Một con rắn nhỏ được hai người đàn bà đưa về nuôi. Rắn mỗi ngày mội 
lón kinh khủng, đến nỗi nuôi trong gáo dừa, gáo dừa nút đôi. Lại bỏ vào thúng, 
thúng cũng rách. Bỏ vào rọ lợn, rọ tung ra, bỏ vào chuông thì chuồng gãy. 
Hai bà chưa hết sợ thì rắn đã xông đến ăn thịt. Rồi nó đến đón ỏ con đường 
mòn, hễ ai qua là rượt chén thịt. Sau đó, rắn báo với tù trưởng nếu tự thân 
đến nộp thì nó sẽ tha cho dân. Cô gái con tù trưởng xin đi thay. Trước khi đi, 
cô được bố trang sức và bôi dầu khắp người. Đi qua nhà hai vợ chồng nọ cô 
được hai người mời com. Sau đó, người chồng sai một con chó đi theo cô. 
Trong khi rắn thè lưỡi bò tới toan nuốt cô gái, thì con chó đã lẻn ra đằng sau 
ngoạm vào đuôi. Rắn quay lại bị chó cắn chết. Cô gái yên lành trỏ vê với bố. 
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Một người khác thấy vậy, đến nói với tù trưởng rằng mình đã cho chó giết rắn 
để cứu cô gái, nay xin được lấy nàng làm vợ. Tù trưởng tưởng thật toan bằng 
lòng. Nhưng người có chó cùng vợ đã tìm đến hỏi hắn: - "Ai là người cứu cô 
gái?" - "Chính con chó của ta" - "Vậy hãy đưa con chó ấy ra đây và bảo nó 
nôn". Khi chó nôn ra, không thấy có gì cả. Còn con chó của vợ chồng người 
kia thì nôn ra được cái đuôi rắn. Thấy vậy, tù trưởng đuổi tên gian di và đem 
con gái gả cho người này `. 
Truyện của Chi-lê (Chỉ) Mhe và Năng: 


Có hai anh em một trai một gái mồ côi, kiếm ăn rất chật vật. Một hôm, 
người anh gặp một ông già cho mượn hai con chó ((ên là Nhẹ và Năng) và 
một khẩu súng. Tù dấy, anh em luôn luôn có thúc ăn. Một hôm chó dẫn họ 
đến một nơi có lâu đài của một tên khổng lồ, anh em làm quen với nó rồi đến 
đấy ỏ, nó giao cho tất cả chìa khóa, chỉ dặn không được mở cái phòng xanh. 
Một hôm người em gái ö nhà một mình tò mò, mỏ cửa phòng xanh, bị khổng 
lồ bắt làm vợ. Nó bảo cô phải tìm cách giết anh. Đã ba lần cô gái nghe theo 
khổng lồ âm mưu giết anh, nhưng nhò hai con chó cứu được. Cuối cùng người 
anh biết em đã trỏ thành kẻ phản bội, bèn bỏ di. 

Anh đến một nơi gặp một cô gái đang ngồi khóc, hỏi thì mới biết cô là 
công chúa phải làm vật hy sinh cho một con rắn bảy đầu. Cũng như một số 
truyện trên, anh gối đầu vào đầu gối cô gái, có Nặng và Nhẹ nằm bên cạnh. 
Khi rắn đến, cô gái khóc, nước mắt rỏ xuống làm anh thức giấc, thuận tay anh 
bắn một phát xuyên bảy cái đầu rắn. Anh cắt lưỡi rắn bỏ vào túi mang đi. Một 
người da đen được vua sai đi chặt củi, thấy rắn đã chết, bèn chặt lấy đầu rắn 
đưa về lĩnh thưởng. Công chúa bỗng bị câm. Nhưng lễ cưới công chúa với 
người da đen vẫn được tiến hành. Chàng mồ côi sai Nặng và Nhẹ lần lượt đến 
giật lấy thức ăn trên tay chú rể. Vua sai một đội quân hai mươi lăm người đến 
bắt. Năng và Nhẹ đã cắn chết tất cả. Vua sai đưa ba cỗ xe đi đón anh như 
anh yêu cầu. Vua hỏi: - "Tại sao lại dám giết lính?" - "Chính tôi mới là người 
cứu công chúa". Người da đen cãi: - "Chính tôi là người chém rắn" - "Vậy thì 
lưỡi nó ỏ đâu?" anh hỏi. Đáp: - "Irong môm nó". Người ta xô tới tìm không 
thấy. Anh bèn rút lưỡi rắn trong túi ra. Công chúa bỗng nói được, kể lại sự 
thật. Vua đuổi kẻ gian rồi đưa anh ngồi vào chỗ chú rể. 


Từ ngày lấy công chúa, anh quên súng và chó. Một hôm có người đàn bà 
mặc đồ tang xin vào nghỉ, nhưng lại lẻn vào buông anh nhét một vật vào giường 


1. Theo Tựợp chí Nhôn loại học, tập XXT (1915- 1916). 
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rồi trốn đi. Anh vào giường nằm, tự nhiên lăn ra chết. Công chúa liệm xác, 
sắp chôn thì Nặng và Nhẹ chọt đến dùng răng xé đồ liệm, lấy ra những cái 
răng thuốc độc giắt vào phổi, tim và dạ dày anh (đó là do khổng lồ sai cô em 
gái cải trang đến làm hại anh). Anh sống lại. Lại đi săn. Bỗng gặp lại ông già 
ngày trước đòi lại chó và súng. Anh xin giữ hai con chó lại vì cho là nó đã 
quen mình. Ông già đáp - "Không, nó quen tôi hón, không tin anh ngồi bên 
kia, tôi ngồi bên này, mỗi người gọi thủ, xem nó quen ai?" Hai con chó quả 
theo ông già. Anh xin đi theo ông. Ông già trải một cái chăn, đặt hai con chó 
và khẩu súng ö ba góc chăn. Tự nhiên chó và súng hóa ra ba nàng tiên, mỗi 
nàng cầm một góc chăn bay lên không trung. Đi qua địa ngục, thấy một người 
đang kêu gào giữa đống lửa, ông già hỏi: - "Anh có biết người ấy là ai không?" 
- "Ö, đấy là em gái tôi, xin ông cứu cho với!" Thấy ông già lắc đầu, anh lại nói: 
- "Em tôi đau khổ là tôi đau khổ". Ông già bèn đưa cô ra khỏi lửa mang 
đi thco'. 

Người Nhật có hai truyện: 

Truyện thú nhất: Sp-pây-ía-rô cũng có một con chó cứu tính: 


Một chàng võ sĩ đi phiêu lưu, ngẫu nhiên nghỉ đêm ở một ngôi đền bỏ 
hoang. Khuya tỉnh dậy thấy một lũ mèo nhảy nhót kêu gào: - "Hãy giữ kín chó 
nói với Sip-pây-ta-rô". Gần sáng chúng biến mất. Khi tìm được đến làng, võ sĩ 
thấy một bà già đang khóc, cho biết mỗi năm thần núi đòi một người, đêm nay 
đến lượt con gái mình, người ta sẽ bỏ vào cũi mang đến đền. Hỏi về cái tên 
Sip-pây-ta-rô thì bà cho biết: đó là tên một con chó của một người ở cách đây 
khá xa. Võ sĩ đi tìm chủ con chó, cố nài mượn con vật một đêm. Đoạn bỏ chó 
vào cũi thay cô gái mang đến đền. Mọi người về cả còn võ sĩ Ỏ lại, thấy đàn 
mèo ma lại xuất hiện, Ö giữa có một con đen lón hung dữ. Sau khi nhảy nhót 
kêu gào con vật mỏ cũi vồ môi nhưng chó đã xông ra cắn, võ sĩ cũng kịp thời 
nhảy ra cho một nhát kiếm. 

Truyện thứ hai: Con rắn tám đầu có nguồn gốc từ một thần thoại: 

Nũ thần tạo thiên lập địa lúc sắp mất chia tài sản cho hai trai một gái. Con 
gái A-ma được mặt trời, con trai đầu Su-sa-nô được biển, con trai nữa được 
mặt trăng. Giận vì được biển lạnh lùng, một hôm Su-sa-nô nhảy lên trời đạp 
phá lung tung. A-ma kịp thời trốn vào hang đóng của lại. Vì ánh sáng mặt trời 
phát ra từ đôi mắt A-ma nên từ đấy thế giới tối đen. Để cứu vấn, các nàng 
tiên đến trước hang múa nhảy hát cười làm cho A-ma không nhịn được phải 


1. Theo Tựạp chứ Nhôn loại học, đã dẫn, tập XI (1917). 


1123 


NGUYÊN ĐỔNG CHI 


hé cửa nhìn. -"Ra mà xem cô tiên mới đẹp hơn cả cô đấy!" Các cô đặt trước 
hang một tấm gương. A-ma không biết người trong gương là mình, bèn đi ra 
thì họ liền đóng cửa hang lại, không vào được nữa. A-ma đành trỏ về, nhưng 
đòi phải phạt vạ Su-sa-nô. Anh chàng bị đánh đau và bị duốổi xuống cối đất. 

Ở dây, trong lúc đi đạo bò sông, anh gặp vợ chồng một ông già đang khóc 
thảm thiết -"Có việc gì thế?" - "Chúng tôi có tám con nhưng gần nhà có con 
- rắn tầm đầu mỗi năm xuất hiện một lần ăn mất mội. Nay chỉ còn một gái sắp 
cho nó ăn nốt". Chàng hứa sẽ cứu. Bèn làm một hàng rào có tám cửa, mỗi cửa 
có một bình rượu (xakê). Rắn tới cho mỗi dầu vào hàng rào tu rượu. Rắn say 
lảo đảo, bị Su-sa-nô nhảy ra chém cả tám đầu. Khi chặt vào mình rắn thì thấy 
đuôi nó có một thanh gươm cán gắn đá quý, đẹp chưa từng thấy. Anh lấy gươm 
và được kết duyên với cô gái ` (Có chỗ nói về sau người ta tôn họ là thần kết 
hôn, đền thò dựng lên ở Ô-i-át-hi-rô). 

Truyện của Ý (Italia) Mụ điên ác cũng có con vật có nhiều đầu: 


Một mụ tiên mỗi năm bắt một thành phố nộp cho mình một trinh nữ, nếu 
không sẽ thả xuống một vật làm cho mọi người chết hết. Năm ấy đến lượt 
công chúa. Người ta rước công chúa di có kèn trống, có cha mẹ và bà con 
theo khóc. Đến đỉnh núi họ đặt nàng ngồi trên một cái ngai rồi rút về. Tiên 
hóa thành đám mây đáp xuống hút máu dầu ngón tay. Khi công chúa ngã vật 
ra thì mây mang tới một lâu đài ở trên trời. Bấy giò, có một thanh niên dũng 
cảm hóa làm diều bay theo rồi đậu Ở ngọn cây ngoài lâu đài. Nhìn qua cửa số 
anh thấy một gian buồng đầy các cô gái nằm la liệt, sống dỏ, chết dỏ, luôn 
mồm gọi mẹ. Khi tiên đi vắng, anh lọt vào buồng xin ăn, rồi bảo các cô tìm 
cách hỏi khéo mụ làm thế nào thì mụ có thể chết được, anh sẽ cứu. Tiên vê, 
các công chúa làm bộ thân mật hỏi mụ có thể chết được chăng? - "Ta thì không 
thể nào chết được" - mụ đáp. Hỏi lần khác mụ đưa đến mội nơi bảo: -"Chúng 
mày hãy nhìn lên hòn núi xa kia, trên hòn núi có một con hổ cái bảy dầu. Chỉ 
có sư tử mới địch được nó. Có chặt được bảy cái đầu mới lấy được chiếc trứng 
trong người nó. Nếu cầm trứng ấy đánh vào giữa trán ta thì ta mới chết. Nhưng 
nếu ta lấy lại được trúng thì con hổ bảy đầu sẽ sống lại và ta cũng không việc 
gì". Nghe nói, các cô gái thất vọng nhưng cũng làm bộ chúc tụng: -"Hoan hô, 
mẹ ta không bao giò chết!". 


Lần sau chàng thanh niên lại đến. Khi nghe kể chuyện, anh bèn hóa thành 
sư tử quần nhau với hổ. Mụ tiên ở lâu đài bắt dầu thấy khó ỏ. Mỗi ngày anh 


1. Đều theo Truyện cổ tích của nước Nhột cổ, sách đã dẫn. 
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chặt được một đầu. Sức của mụ cú yếu dàn. Sau hai ngày nghỉ sức, anh lại chặt 
nốt đầu thứ bảy, chiếm lấy trúng trong người nó. Nhưng trứng bị rơi xuống 
biển. Nhờ có một con chó biển lặn xuống lấy giúp lên. Về đến lâu đài mụ thấy 
trúng, bèn xin. Anh buộc mụ trả lại súc khỏe cho các cô gái. Khi mụ làm xong, 
anh đánh trứng vào giữa trán mụ, mụ tắt thở `. 

Hai truyện dưới đây có mục đích tuyên truyền cho tôn giáo: 

Truyện của Pháp Thánh Jor: 

Thánh Jor cưỡi ngựa trắng đến một thành. phố bên cạnh hồ thấy mọi người 
đang than khóc, hỏi, thì đáp là đã ba năm nay có một con rồng biển đến dây, 
quân đội không trù được, hơi thỏ của nó đủ giết chết mọi người. Mỗi một 
ngày người ta mang hai con chiên đấm họng, nay hết chiên đến lượt người. 
Hôm nay đến lượt con gái của vua. Nhà vua hứa ai cúu được sẽ cho tất cả 
vàng bạc và chia cho nửa nước. Thánh Jor bèn tìm đến nơi, thấy công chúa 
mặc áo vàng đeo vòng tay như ngày cưới, đang đọi con quái vật. J or nói ý định 
của mình. Công chúa đáp: - "Hãy tránh đi kéo chết, không cứu được đâu!" 
Nhưng Jor đã dùng phép đâm chết con rồng, rồi bảo công chúa lấy thất lưng 
buộc vào cổ cho mình kéo về. Dân chúng sợ hãi chạy tán loạn. Sau khi chặt, 
phải mười hai đôi bò mới kéo nổi đầu rồng. 

Truyện của người Xanh-ga-le (Singalais) theo đạo Hồi: 

Dân đảo Man-di-vo (Maldives)ˆ mỗi tháng phải mang hiến một trinh nữ 
cho một hung thần từ biển hiện lên dưới°*dạng một chiếc tàu đầy đèn sáng 
lựng. Cô gái hy sinh được dẫn đến một ngôi đền có cửa sổ hướng ra biển, ỞỎ 
đó suốt đêm, sáng đậy thì chỉ còn xác không hồn. Mỗi tháng bắt thăm trúng 
ai, người ấy chịu. Một hôm có người dân Béc-be theo đạo Hồi thuộc lòng kinh 
Co-răng (Coran), đến trú tại đây, ö nhờ nhà một người đàn bà. Thấy mọi người 
khóc lóc như có đám tang, hỏi, thì mới biết số phận đen đủi rơi vào con gái 
của bà - "Tôi sẽ đi thay cho con bà", anh nói. Khi đến ngôi đền, anh ngồi đọc 
kinh suốt đêm. Thần hiện lên nghe tiếng đọc kinh lại biến vào biển. Sáng dậy 
mọi người thấy anh còn sống bèn đưa anh đến cho vua. Anh khuyên vua theo 
đạo Hồi. Vua bảo đợi một tháng, khi thấy không có tai họa nữa bèn ra lệnh 
cho cả đảo theo đạo Hồi. 

Các truyện trên có lẽ xuất phát từ tục hiến tế bằng máu người rất phổ biến 
trong thời cổ đại. Sau đây là một truyện của thần thoại Hy-lạp: 


1. Theo Pua-ra (Pourra): Kho tàng truyện cổ tích, tập II. 
2. Quần đảo ở Tây nam Ấn- độ, trước là thuộc địa của Anh. 
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Một ông vua tên là A-tha-mát có một trai một gái. Vua lấy vợ kế có hai 
con. Vợ kế ghen ghét con vợ trước, âm mưu trù bỏ. Trước hết mụ sai đàn Dà 
trong xứ bí mật rang lúa mì giống trước khi đem vãi. Dĩ nhiên không một hạt 
nào mọc. Dân làng lâm vào nạn đói. Vua cho hỏi tiên trí ö đền Đen-pho, 
nhưng mụ ta ngăn trở sứ bộ và dặn về phải trả lời là nạn đói sẽ còn tiếp diễn 
nếu không đem con của A-tha-mát làm vật hy sinh ỏ đên thờ thần Dói. 
A-tha-mát sai người đi tìm con. Lúc này chúng đang chăn cừu, trong đó có 
một con lông vàng; con vật này mách cho hai anh em biết, và bảo hãy đi theo 
mình trốn mau không thì nguy. Hai anh em bèn trèo lên lưng thì chiên lông 
vàng bay lên không trung. Em gái tuột tay rơi xuống biển chết, còn anh trai 
đến xú khác được làm vua, lấy con gái vua ö đấy đẻ ra Xi-ti-so. Anh cúng con 
chiên cho thần Dót, còn bộ lông vàng thì cho bố vợ đóng vào một cây "sên" 
do một con rồng giữ. Lúc này ở nhà, lời phán truyền lại bảo rằng A-tha-mát 
phải làm vật hy sinh cúng thần. Người ta đưa lng hoa dắt vua ra bàn thờ thần. 
Sắp bị giết thì cháu nội là Xi-ti-so do thần Héc-quyn mách, đến cứu được. 
A-tha-mát được cứu nhưng hóa điên, thấy con của vợ sau tưởng là thú dữ bèn 
giết đi. Sắp giết đứa thú hai thì mẹ nó đến cứu, rồi cả mẹ lẫn con nhảy từ núi 
cao xuống chết. Về sau mụ hóa thành thần biển, được dân đảo Tê-nê- đốt thờ, 
hàng năm dân phải hiến tế trẻ em Ì. 


Xem thêm truyện của người Đức ỏ phần Khảo dị, truyện số 123, tập IIL 


1. Đều theo Phrê- dơ (J. G. Fraser), sách đã dẫn. 
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Vào đòi nhà Lê, tại làng Công-luận thuộc trấn Kinh-bắc có một người 
đàn bà góa nghèo khổ không nơi nương tựa. Từ lâu bà mỏ một ngôi 
hàng nưóc ở ven đê để sống qua ngày. 

Một hôm, có một ông khách vào hàng bà uống nước. Lúc ra đi, ông 
khách bỏ quên Ỏ hàng một cái túi đựng đây bạc. Bà bèn đem túi bạc 
cất đi. Mấy hôm sau, thấy ông khách cũ trỏ lại, bộ dạng hót hơ hót hải, 
bà đã biết ý liền thủng thỉnh mang túi bạc ra trả. Ông khách đếm lại 
thấy số bạc của mình vẫn còn nguyên vẹn thì cảm öón không ngót, rồi 
trích hắn một nửa đem biếu bà hàng. Nhưng người đàn bà lắc đầu: 

- Không phải mồ hôi nước mắt do tôi làm ra, tôi đâu dám nhận. 

Ông khách cố nài mãi, nhưng bà nhất định không lấy, và nói thêm: 

- Nếu tôi có lòng tham của, thì tôi đã chẳng phải ngồi nhặt từng đồng 
kẽm thế này. 

Ông khách chưa từng thấy người nào trọng nghĩa khinh tài như vậy 
nên ân cần bảo: 

- Tôi là thầy địa lý chính tông ö Bắc quốc sang đây. Bà có tấm lòng 
vàng như vậy tất con cháu sẽ được hưởng phúc dày của bà. Vậy phần 
mộ tổ tiên bà ỏ đâu hãy chỉ cho tôi, tôi sẽ tìm cho một ngôi đất quý hiển. 

- Tôi bây giò tuổi đã xế bóng - bà hàng trả lời - Chồng con anh em 
chẳng còn một ai, dù được đất tốt cũng chả làm được gì. Tôi cứ sống 
vói nghề hàng nước này như thế là đủ rồi. 

Nhưng ông khách vẫn cố tìm lời lẽ để cho người đàn bà xiêu lòng. 
Ong nói là mình mói chọn được một kiều đất phát trạng nguyên tể 
tướng, lại Ở sát gần đây, thật là hiếm có. Nếu táng được mộ tổ vào đấy 
thì sau này đến tuổi già sẽ có nơi nương tựa không gì tốt bằng. Ông 
còn nói: bà là người phúc đức xứng đáng được hưỏng phú quý vinh hoa, 
chó nên từ chối. 


1127 


NGUYÊN ĐỒNG CHI 


Thấy ông khách bàn vào mãi, bà hàng sau đó ưng thuận, bèn đưa 
ông ta ra đồng chỉ ngôi mộ của bố mình để cho ông lo việc cải táng. 
Công việc xong, trước khi từ giã, thầy địa lý không quên dặn bà hãy cố 
gắng giúp đõ người nguy kẻ khó thì rồi phúc đức sẽ đến sóm hơn. 

Sau mấy tháng, một hôm vào khoảng chập tối, trồi sắp nổi mưa to 
gió lón, bà hàng nước bỗng nghe tiếng gọi cửa cầu cứu. Bà mỏ cửa ra 
thì thấy một người đàn ông đóng khố, toàn thân ưót sũng đang rên hừ 
hừ. Người ấy nói mình ỏ làng bên cạnh, nhân đi đánh giậm xa bị cảm 
lạnh, lại vì mưa gió không thể về nhà được, nên xin vào nghỉ nhỏ tại 
đây. Thấy người ấy run lẩy bẩy, nước da tái nhọt, tay chân lạnh toát, 
người đàn bà lấy làm thương hại, bèn dìu vào nhà đốt lửa cho sưởi rồi 
sau đó lại thổi com cho ăn. Bấy giò vào khoảng tháng Mười trời rất 
lạnh, nhà bà ta chỉ có một chiếc chõng và một chiếc chiếu thì đã nhường 
cho khách nằm. Khuya lại rét quá, bà cũng phải ghé lưng vào nằm bên: 
cạnh. Người đánh giậm, sau một giấc ngủ say đã thấy bót mệt. Cả hai 
ngưỡi trong gian nhà vắng, cuối cùng không ngăn được lửa dục. Nhưng 
không may cho người đàn ông, vì bị hàn thấp ngộ phòng, nên vừa ân 
ái xong đã lăn ra bất tỉnh. 

Thấy người đánh giậm chết, người đàn bà sợ liên lụy đến mình bèn 
nhân đêm tối, đem vùi thây người bạn một đêm ấy xuống chân đê. 

Tù đấy bà hàng nước có mang, chẳng bao lâu đủ ngày đủ tháng sinh 
được một đứa con trai. Mặc cho những lời nhiếc móc, bà hết lòng nuôi 
nấng, chăm sóc con, không rời ra một bước. Nhưng chẳng may khi thằng 
bé lên bốn tuổi, một hôm đang lững thững chơi một mình ỏ bờ sông 
bỗng có một người lái buôn thấy mặt mũi nó khôi ngô, bèn dỗ dành 
đưa xuống thuyền rồi dong buồm đi mất. Chiều lại, bà hàng nưóc không 
thấy con về, bèn đâm bổ đi tìm khắp nơi. Mãi không thấy con đâu, bà 
đoán là nó đã ngã xuống sông, hai là mẹ mìn dỗ mất, đành gạt nước 
mắt mà trỏ vê nhà. 


* % 


Lại nói chuyện người lái buôn vốn họ Giáp người làng Dĩnh-kế. Vì 
không có con trai nên từ khi bắt trộm được đứa bé, hắn ta mừng lắm 
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liền đặt tên là Hải, bắt nó gọi mình bằng bố, và sau đó, nuôi nấng chăm 
chút như con đẻ. Năm lên sáu tuổi, Hải được cắp sách đi học. Nhờ 
thông minh linh lợi, Hải học càng tấn tói. Năm mưỏi chín tuổi, Hải đã 
thi đỗ á nguyên nhưng thi hội hai lần bị hỏng, phải tìm thầy học thêm. 
Cuối cùng, được người bố cho tiền lưng gạo. bị đến kinh đô theo học Ỏ 
trường một cụ nghè. 

Một hôm đi học qua bền Bồ-đề, Hải thấy một người đánh cá bắt 
được một con ba ba nhỏ xinh xắn sắp đem làm thịt. Tự nhiên động lòng 
thương hại, Hải liền ngăn lại, hỏi mua, người đánh cá đòi những bốn 
_ quan tiền. Không kỳ kèo, Hải vội về nhà lấy tiền đưa ngay. Mua được 
về, Hải bỏ ba ba vào ngăn kéo. Hàng ngày cứ thưởng lệ buổi sáng chàng 
để bụng đói đi học, trưa về mói thổi com. Cú đến bữa com lại mỏ ngăn 
kéo đem ba ba ra cho cùng ăn. 

Được mấy ngày, một hôm Hải đi học về, bỗng thấy có cơm canh bày 
sẵn ỏ trên bàn mà không biết ai dọn. Chàng hơi ngạc nhiên, nhưng cứ 
ngồi vào bàn ăn ngon lành. Hôm sau và hôm sau nữa cũng vẫn như 
vậy. Hải từ ngạc nhiên đến tò mò, sáng sóm bèn giả cách đi học, nửa 
đường lộn trỏ về thì thấy con ba ba từ trong ngăn kéo bò ra, hóa thành 
một người con gái đẹp. Tù chỗ nấp, Hải chạy vội vào giấu xác ba ba 
vào hòm khóa lại. Cô gái không có chỗ biến hình nữa, thẹn thò bảo chàng: 

- Thiếp là con gái vua Thủy, hôm nọ đi chơi chẳng may bị chúng bắt 
được, may có chàng cứu cho mói thoát nạn. Nên thiếp nấn ná ỏ đây để 
trả ơn chàng. 

Tù đấy hai người ăn ỏ như vợ chồng. Một hôm cô gái bảo Hải: 

- Thiếp vắng nhà đã lâu ngày, chắc bố mẹ đang sốt ruột trông đợi. 
Thiếp muốn về thăm nhà, nhân thể mời chàng xuống chơi ít lâu cho biết. 


- Ta là người trần làm sao mà xuống được, Hải đáp. 

= Không hề gì. Chàng cứ trả lại lốt ba ba cho thiếp và đi theo thiếp. 
Nhưng Hải còn băn khoăn: 

- Ta đang luyện văn bài để đợi khoa thi. Đi như vậy không tiện. 

- Nhà thiếp có Trạng nguyên họ DườNG chàng xuống đó có thể hỏi 


nghĩa lý sách vỏ rất tiện. 
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Hải nhận lời ngay. Hai người dắt nhau ra bð sông. Cô gái khoác lốt 
ba ba rẽ nước cho Hải xuống. Vua Thủy trông thấy con gái về thì vui 
mừng khôn xiết. Vua tiếp đãi người ân nhân của con rất hậu và cố lưu 
lại tiệc tùng khoản đãi không ngót. Mấy ngày sau, Hải gặp được Trạng 
nguyên họ Lương, trong khi ông đang ngồi giảng kinh Địch. Được nghe 
giảng, Hải rất mừng vì gặp được thầy giỏi. Vua Thủy sai dọn một ngôi 
lầu tĩnh mịch cho KHHHP ôn luyện sử sách. 


“Hải VUI chơi dưới Thủy phủ suốt mấy năm liền quên cả về. Một hôm, 
vua Thủy giục chàng về gấp để giành lấy trạng nguyên. Vua còn tống 
tiến bạc vàng rất hậu. Hải rất bịn rịn khi phải chia tay với cô gái 
vua Thủy. _ 


Vừa lên khỏi mặt nước thì Hải đã nghe tin nhà vua xuống lệnh chỉ 
cho mỏ khoa thị. Không kịp trỏ lại quê nhà báo tin, chàng vội tìm đến 
nhà trọ cũ ở kinh đô để chuẩn bị lều chiếu vào trường. Sau đó Hải đậu 
tiến sĩ rôi vào thi đình đậu luôn trạng nguyên. Tính từ lúc xuống Thủy 
phủ cho đến ngày vinh quy vừa đúng mười một năm. Người lái buôn 
họ Giáp từ ngày Hải xuống Thủy phủ vẫn đinh ninh là con nuôi đã mất 
tích, ngày đêm than khóc không nguôi; chọt một hôm nghe tin trường 
thi yết bảng có tên con mình đứng đầu, lòng mừng không lấy chi cân, 
bèn hối hả sai người nhà sắm sửa nếp gạo, lợn bò và trang hoàng nhà 
của để con về vinh quy bái tổ. 

Bấy giò dân định hàng huyện bị buộc phải mang trống chiêng cò 
quạt, cơm gói muối đùm đi đón quan Trạng, ai nấy đều tỏ vẻ không 
bằng lòng. Trong số đó có những người dân làng Dĩnh-kế vốn biết Trạng 
không phải quê gốc ở làng mình huyện mình, bèn nói vụng với nhau: 
- "Cái anh nghè này không biết quê cha đất tổ Ö đâu tự nhiên về làm 
con nhà họ Giáp, bắt chúng ta phải phục dịch ngày đêm đến là khổ sở!" 


Trạng Hải bấy giỏ nằm trong cáng, nghe lỏm được câu phàn nàn của 
dân phu bèn sinh mối hồ nghi. Ngẫm lại, chàng thấy giữa mình với bố 
_ mẹ khuôn mặt cũng như vóc người rõ ràng không có gì tương tự. Nhưng 
Hải vẫn không truy vấn người lái buôn vì thấy lòng không nõ. Nhưng 
cũng từ đấy chàng bắt đầu để bụng dò la. Mãi sau mói có người mách 
cho biết Trạng là con một bà hàng nước nào đó chứ không phải là con 
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đẻ của ông lái buôn họ Giáp. Chẳng qua vì hiếm hoi nên ông ta tìm 
cách bắt trộm về làm con mình. Điều hồ nghỉ trong lòng chàng vì thế 
càng trỏ nên day đút. _ 

Một hôm, Trạng Hải cùng người hầu tình cò di đến làng Công-luận, 
thấy ö hàng nước ven đê có một bà lão ngoài 70 tuổi. Trạng sai người 
đến hỏi thăm bà lão, thì bà cho biết trước kia mình có sinh một đứa 
con, năm lên bốn tuổi ra bò sông chơi bị sẩy chân rơi xuống sông, bây 
giÒ sống một thân một mình không nơi nương tựa. Hỏi có tìm được xác 
con không thì bà lão cho biết vì không có tiền thuê người tìm tòi, và 
không nghe ai nói tìm thấy xác, nên coi là mấttích  - - 

Tuy chưa biết có  dích thật hay không, trạng cũng sai người bảo 
bà lão: 


- Quan tôi trông thấy cố già cả, chồng con không. CÓ, muốn đem về 
nuôi làm phúc, chẳng hay cố có bằng lòng không? - 

- Nếu quan lón có lòng thương đến kẻ già này thì còn nói gì nữa - 
bà lão đáp. - _ _ 

Từ đấy bà lão đi theo Hải đến chỗ làm quan, cái ăn cái mặc được 
chu cấp tủ tế. Một hôm bà lão trông thấy Trạng thì bồng òa lên khóc. 
Mọi người xúm lại hỏi bà, bà lão nói: _ 

- Trước tôi đẻ được đứa con trai có cái nốt ruồi ỏ chân bên phải. 
Bây giỏ tôi trông thấy ỏ chân phải quan có cái nốt ì ruồi, tôi nhó đến 
con tôi, xin các ông tha lỗi cho. ` 


Bấy giỏ Trạng mói tin bà lão đích là mẹ mình. Hai mẹ con nhận. ra 
nhau và ôm nhau mà khóc. Còn người lái buôn tự biết mình có lỗi đến 
thú tội với Trạng, nhưng Trạng xét công lao của bố nuôi đã cho mình 
ăn học nhờ đó mới có ngày hôm nay, nên vẫn tỏ ra một lòng hiểu kính, 
phụng dưỡng bố mẹ nuôi và mẹ đẻ như nhau. ˆ 

* 


* % 

Về sau có lần Trạng được vua sai làm chánh chủ khảo đi chấm thi 

Ỏ trưởng Sơn-nam. Trạng ra đầu bài hiểm hóc, học trò ứng thí không 
có hy vọng được đố, bèn bí mật bàn nhau ưóc định nổi dậy phá trường 
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thi. Nghe tin, Trạng lấy làm lo sọ phải ra đầu bài khác để cho họ thi 
lại. Sau đó, Trạng cho người dò la, cuối cùng bắt được người học trò 
chủ xướng. Tuy mói chỉ là âm mưu, nhưng Trạng cũng khép y vào tội 
chết. Bố mẹ người học trò đến kêu khóc vói Trạng nói nhà mình "độc 
đinh", chỉ có nó là con nối dõi, vậy xin nộp một ngàn quan tiền để chuộc 
mạng. Nhưng Trạng đang cơn giận dữ, nhất định ra lệnh trảm quyết 
không tha. 

Được ít lâu, con trai của Trạng là Giáp Phong không có bệnh tật gi, 
tự nhiên lăn ra chết. Trạng thương tiếc quá bèn sai người mời phù thủy 
đến đánh đồng thiếp cho mình xuống âm phủ đi tìm con, nhưng chẳng 
có thầy nào làm cho Trạng vừa lòng. _ 

Một hôm có một đạo nhân mặc áo rách đi giày rách đến của xin gặp. 
Trạng vốn ghét đồng cốt quàng xiên nên không chịu tiếp, nhưng đạo 
nhân đòi gặp mặt Trạng mói chịu đi. Khi hai người gặp nhau, đạo nhân 
trừng mắt, hỏi: | 

- Có muốn gặp con không? 

Trạng tự nhiên mất vẻ trịch thượng, đáp: 

- Có. 

- Vậy thì hãy ngồi im nhắm mắt lại, ta sẽ đưa tÓi nơi. 

Nói đoạn, đạo nhân liền thư phù rồi đọc một câu thần chú. Giáp 
Hải bỗng thấy tối sầm cả lại, rồi thấy người ấy dẫn mình đi. Trạng đi 
mãi, đi mãi, tuy thấy chồn chân nhưng vẫn không dám dùng lại. Cho 
đến lúc tói một nơi nhà ngói tường dắc, bên trong lầu son gác tía, người 
hầu kẻ hạ tấp nập, thì thấy đạo nhân đi chậm lại, rồi dẫn mình vào 
một dãy hành lang. Đến đây, đã thấy Giáp Phong đang đánh cò vói một 
ông quan trong một ngôi lầu bát giác xa tận phía trong. Thấy vậy, Trạng 
một hai xin phép vào gặp con ngay, nhưng mấy lần lính vào bẩm, Giáp 
Phong vẫn cứ làm ngơ không trả lời. Mãi sau ván cö tàn, ông quan kia 
hỏi Giáp Phong: 

- Anh không quen thuộc gì với người ấy ư? 

- Có - Giáp Phong đáp - trưóc kia tôi có trọ nhà ông ta hai chục 
năm, nhưng vì ông ta giết oan mất một người học trò, nên tôi không 
Ỏ nữa. 
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Khi tỉnh dậy, Trạng biết đó là sự báo oán, bèn sai gọi bố mẹ người 
học trò bị chém, cho họ tiền để về sửa lễ làm chay cho con .. 


KHẢO DỊ 


Về những truyện có tình tiết người cứu vật được đền ơn (hoặc nó hóa thành 
cô gái theo vê làm vợ, hoặc nó giúp cho mình tìm vợ và giàu có), Việt-nam 
và các dân tộc khác đều có, tuy rằng mỗi truyện phát triển một kiểu khác 
nhau. Xem thêm truyện Cứu vật vật trả ân, cứu nhân nhân trả oán số 48, tập 
H và truyện Cô gái con thần Nước mê chàng đánh cá, số 175, tập TV. Sau đây 
là một vài truyện tiêu biểu: _ 

Truyện của người Choang: ⁄4nh Ba và quan thổ ty: 

Một cụ già trước khi tất thỏ bảo ba con mỗi người kiếm nghề làm ăn. Vì 
lười, người anh cả tiêu hết tiền, chết đói. Người thứ hai học nghê trông rau, 
người thú ba nghề câu cá. Một hôm người em câu được một con cá đáp, vê 
mổ bụng thấy một con cá chép vàng đang còn thoi thóp. Anh thả vào chậu, 
cá chép sống lại, nhưng một hôm anh đi vắng cá biến mất. Buồn rầu, anh đi 
chơi ven sông, bỗng gặp một chàng trai (không phải là cô gái như truyện của 
ta) tự xưng là cá vàng vốn là con Long vương, mời anh xuống chơi để đền ơn 
cứu mạng. Long vương yêu quý tặng anh nhiêu vàng bạc, nhưng nghe lời dặn 
của cá vàng, anh từ chối tất cả, khi ra về chỉ xin con gà trắng. Từ đấy ngày 
nào đi câu vê anh cũng thấy cóm canh sẵn sàng. Sau đó một hôm anh giả vò 
đi câu nửa đường lộn vê, thì thấy một cô gái đẹp. Cô gái đang lúng túng toan 
chui vào lông gà nhưng không kịp. Đó là con gái Long vương. Hai người trỏ 
thành vợ chồng. | 

Thổ ty thấy vợ anh. đẹp muốn bắt, liền buộc anh phải nộp một trăm hai 
mươi con cá chép, mỗi con mười bảy lạng, con nào cũng đỏ như nhau. Vợ anh 
lấy giấy đỏ cắt đủ một trăm hai mươi miếng rồi hóa phép thành cá nộp cho 
thổ ty. Lần thứ hai, thổ ty lại bắt dệt một tấm vải màu xanh da tròi dài bằng 
con đường đi. Vợ anh xuống sông đưa lên một quả bầu thần, ưóc một cái có 
ngay tấm vải. Lần thứ ba, hắn lại bắt nộp một đàn dê đỏ, anh đều có đủ. Lại 
bắt nộp một trăm hai mươi con quái vật. Anh cũng nộp ngay. Nhưng quái vật 
lại đòi thổ ty cho chúng ăn dầu, ăn xong nửa đêm chúng la hét om sòm. Thổ 


1. Theo Vũ Phương Đê. Công dư tiệp ký. 


1133 


NGUYÊN ĐỒNG CHI 


ty châm đèn không ngờ lửa bén vào quái vật. Nóng quá chúng chạy khắp nơi. 
Có nghiệp của thổ ty cháy hết”. 

Truyện của người Mèo Tiếng khèn Tồng Páo: 

Tồng Páo mồ côi đi ö chăn bò cho bà cô. Sợ anh quyến rũ con gái, bà đuôi 
anh ra khỏi nhà. Giúp đõ cho người, anh lên núi học được nghê thổi khèn với 
một cụ già. Thành nghề, anh được cụ cho chiếc khèn. Cô gái con vua Thủy 
mê tiếng khèn của anh, mời anh xuống Long cung giúp vui trong lễ của vua 
Thủy; nhân đó anh dạy cho cô gái thổi khèn. Khi vua trả công, anh chỉ xin cái 
cốc bé như lời móm của cô gái. Nhung cốc bé lại chính là con gái con vua 
Thủy. Hai người trỏ thành vợ chồng có lâu đài, súc vật, của cải, v.v... Tiếng 
khèn Tông Páo làm Ngọc Hoàng say mê. Nhung khi Ngọc Hoàng thấy mặt vợ 
anh thì đòi đổi vợ - chín lấy một. Nhờ mưu vọ, anh lên kiệu về trời làm Ngọc 
Hoàng còn Ngọc Hoàng sau đó bị giết chết. Đoạn cuối còn thêm chỉ tiết: con 
trai anh (do cô gái con vua Thủy bấy giò đã trốn về Long cung, đẻ ra) cùng 
mẹ lên trời tìm bố. Sau khi trải qua một vài thử thách, Ngọc Hoàng tức Tồng 


Páo gặp lại vợ và con. 


Ở truyện của người Ma-rốc (Maroc) thì cốt truyện lại phát triển theo một 
hưngkháO - " _ 

Một người câu cá nghèo một hôm thả lưới cùng với người con trai, lần thứ 
nhất được một con lừa chết, lần thứ hai một hòn dá, lần thứ ba mới được một 
con cá lón. Trong khi người bố bận việc vê nhà trước thì người con vì thấy cá 
khóc nên tỏ lòng thương hại, đã thả cá xuống nước. Sau đó, sợ bố đánh mắng 
anh bỏ đi một mạch. Dọc đường anh gặp một người con trai chào đón rất niềm 
nỏ, rồi rủ anh di đến một thành phố nọ, luôn luôn tiếp đãi rất ân cần. Đi qua 
một cửa hiệu tơ lụa có nhiều hàng đẹp, thấy anh trằm trồ có vẻ ưa thích, người 
con trai lạ thuê ngay một cửa hàng còn lón hon nhiều cho anh quản lý. Ở đây 
có lắm thứ hàng quý lạ, thu hút sự chú ý của mọi người. Vua thấy anh giàu 
có mời anh đến ăn tiệc và cho phép anh tự do thăm các cung viện. Anh gặp 
công chúa và được công chúa mời uống chè. Một hôm, anh thấy buồn, người 
trai lạ hỏi lý do, anh nói muốn lấy công chúa mà không biết làm sao - "Dễ 
lắm, người trai lạ nói, anh cú đến hỏi có gì ta sẽ liệu". Hôm sau anh ngỏ lời 
với vua. Vua bàn với hoàng hậu. Hoàng hậu dưa ra một viên ngọc quý bảo 
anh phải mang một viên giống thế đến làm sính lễ. Người trai lạ cho anh cả 


1. Theo Truyện dân gian Trung-quốc, đã dẫn. 
2. Theo Truyện cổ Việt-bắc, đã dẫn. 
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một túi ngọc quý. Anh mang đến cho vua và được ỏ trong cung với công chúa. 
Anh ở lỳ đấy đến một năm, quên mất lồi hẹn với bạn. Sau đó bạn cũng giúp 
anh đưa công chúa về thăm quê bằng cách chuẩn bị chỗ ăn chỗ nghỉ dọc đường 
rất chu đáo. Khi gần đến quê, bạn nói thật cho anh biết mình vốn là con cá 
bị bắt dạo nọ cốt giúp anh để trả ón. Rồi lại cho anh một thứ bột để khi cần 
thì rắc một ít vào chỖ câu cá năm xưa, nó sẽ đến giúp.. 

Ö truyện của Ả-rập (Arabie) sưu tầm ö Cai-rô (Lc Caire), thì cốt truyện 
_còn phát triển khác hơn: 


Mô-ham-mết, con một người câu cá, đo trả lại sự sống cho một con cá mà 
mình câu được, nên dược nó trả öón bằng cách giúp anh đến cung vua, lập được 
nhiêu công trạng. Vua muốn võ ơn anh. Một đại thần bày cho vua kế sai anh 
đi hỏi công chúa ỏ xứ Đất xanh dày nguy hiểm. Cá bảo anh đòi vua một chiếc 
tàu vàng. Vua cho. Cá dẫn dường cho tàu chạy. Đến nơi thấy tàu đẹp mọi 
người đồ xô ra xem, trong đó có công chúa; chờ công chúa bước lên khoang, 
anh cho tàu chạy vê nước. Công chúa ném nhẫn xuống biển. Cá đóp lấy. Đưa 
về, vua muốn lấy công chúa. Công chúa dòi phải tìm cho được chiếc nhẫn cưới 
dưới biển mới lấy. Vua bắt Mô-ham-mết di tìm. Anh lại nhờ cá và lấy được 
nhân cưới cho vua. Công chúa lại nói phong tục nước mình khi kết hôn phải 
đào một con kênh nối lâu đài với sông, lại chất đầy củi rồi đốt lửa cho chàng 
rể nhảy vào tắm lửa, sau đó sẽ trỏ về với vợ. Vua nhận làm, nhưng khi đốt 
củi lên thì bắt Mô-ham-mết nhảy vào lửa trước xem sao. Cá bày cho anh cách 
cầu thần để nhảy vào lửa mà không chết. Khi bước ra đẹp hơn lúc vào. Thấy 
thế, vua và đại HP nhảy vào lửa, bị thiêu ra tro. Mô-ham-mết cưới công chúa 
và lên ngai vàng”. (Hình tượng cuối cùng này giống một truyện Của người Ý, 
xem Khảo dị, truyện số 99, tập II). 


Về chỗ người mẹ Giáp Hải được thầy địa lý tr trả ơn, tìm cho một đám đất 
quý, nhờ đó Giáp Hải vê sau đậu Trạng làm quan, ở ta có rất nhiều truyện có 
tình tiết tương tụ, chẳng hạn truyện Nguyễn Văn Giai: 


Bố mẹ Nguyễn Văn Giai nhà nghèo mỏ quán làm nghề hàng nước. Một 
hôm có những người khách phương Bắc bị bão đắm tàu đến quán hàng này 
mấy lần ăn chịu, lại vay tiền làm tiên ăn đường. Hai vợ chồng cầm nôi, áo lấy 
tiền giúp họ không tính chuyện trả ơn. Sau đó, được họ tìm cho một đám đất 
quý để táng mộ bố. Người vợ một hôm đi múc nước giếng thấy có sao rơi vào 


1. Theo Mô-ha- mét En Pha-si (Mohamed E]l Fasi), sách đã dân. 
2. Theo Cô-xcanh (Cosquin), sách đã dẫn, tập II. ˆ 
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bình, bèn uống lấy, từ đấy cảm động có mang, sinh ra Nguyễn Văn Giai. Nguyễn 
Văn Giai lón lên thông minh, có sức khỏe, đi thi đậu đầu, về sau có công "phù 
Lê diệt Mạc" làm đến chưởng lục bộ quận công Ì. 


Về chỗ Giáp Hải xuống âm phủ tìm con nhưng không được con nhìn nhận, 
ỏ ta còn có hai truyện, đầu đề Con là nợ, đều có hình tượng tương tự: 


1. Một nhà phú hộ có ba người con. Người con cả ham mê cờ bạc, nướng 
nết của nhà. Người con thú hai, trái lại cần cù làm ăn, đưa vê rất nhiêu tiên 
bạc, nhưng lại dè xẻn chẳng tiêu gì cả. Còn người con út thì hết ăn no lại nằm. 
Tự nhiên cái chết mang cả ba đi một cách đột ngột. Người phú hộ thương xót 
vô cùng, bèn mời thầy đồng thiếp cho mình đi tìm con. _ 


Xuống đến địa ngục, người cha gặp ba đứa con đang cưỡi ngựa. Mừng quá, 
ông chạy theo gọi tướng lên. Nhưng hai đứa đầu thấy mặt bố, vẫn cắm cổ thúc 
ngựa chạy đi, không ngoảnh lại, trừ có người con út. Người cha ôm lấy nó khóc 
lóc: - "Sao các con lại bạc bếo thế, bỏ cha mẹ mà đi cùng một lúc, cho nên 
cha phải xuống tìm, thế mà hai đứa kia cứ cắm cổ mà đi!". Người con trả lời: 
- "Chúng tôi vốn không phải là con ông. Người đầu là kẻ ông từng mắc nọ, 
nên nó đánh bạc tiêu xài cho đến khi hết số nọ mà ông phải trả. Còn người 
thứ hai là kẻ mắc nợ ông, cho nên nó phải làm ăn chắt bóp để trả đủ số nợ. 
Còn tôi chỉ là người làm tưng Khi thấy đôi bên đã "lai hoàn đủ số" thì chúng 
tôi ra đi”. 

2. Có hai vợ chồng già mà chưa có con. Hàng ngày % thành khẩn cầu 
nguyện. Thấy thế, Ngọc Hoàng bảo đúc Phật giúp cho họ một đứa con. Đức 
Phật nói với Diêm vướng, Diêm vương bảo quan hầu xem có ai thiếu nợ ông 
già thì cho đầu thai lên trả. Quan đáp: - "Không có ai thiếu nợ ông ta cả, chỉ 
có ông ta thiếu nợ của người mà thôi" - "Vậy thì cho người ấy đầu thai ngay!" 
Từ đó bà già có mang đẻ được một trai. Đúa con lón lên ăn xài vô độ, tiêu 
hết tiền của dành dụm của bố mẹ. Sau đó, tự nhiên nó đau nặng rồi chết. 
Cũng như truyện trên, thấy con chết yểu, người bố buồn quá, đánh đồng thiếp 
xuống thăm. Khi cha con gặp nhau, chẳng những hắn không mừng mà còn hỏi 
xóc: - "Cha chết rồi hay sao mà xuống đây?". Ông già kể chuyện cho nghe, hắn 
đáp: - "Kiếp trước ông thiếu tôi ba ngàn quan. Từ ngày về với ông, tôi đã tiêu 
hết hai ngàn bảy trăm. Thấy ông tốt, tôi miễn cho ba trăm, vậy là tử tế lắm". 
Ông già cú nằng nặc THng con trỏ vê. Nó bỏ đi luc xe lại đi tìm, đón 


1. Truyện này chép đầy đủ trong Văn học dân gian sưu tầm ở xố XỐT hiện (chưa 


xuất bản). 
2. Theo Jê- ni- Ben (Génibrel), sách đã Hấnh 
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đường hết lời khuyên dỗ. Nó lại bỏ đi. Giận quá, ông già về đào mả đốt xương 
con quăng khắp nơi. Không ngờ lửa lan ra làm cháy mía của các chủ ruộng 
khác, bị họ bắt đền, tổng cộng hết ba trăm quan. Ông nghĩ lại: - "Vậy là cuối 
cùng tròn số ba ngàn quan". 


Một truyện thú ba Thái thú Diễn-châu tình tiết có khác ít nhiều: 


Vợ một ông trì phủ Diễn-châu đẻ mấy bận không nuôi được. Một lần có 
mang, chồng mộng thấy thần cho một lưới tầm sét bảo đánh cho con một chiếc 
vòng chân. Bèn làm theo. Đứa con trai lần ấy quả nuôi được, đặt tên là Kim 
Tích. Kim Tích mười bảy tuổi đỗ củ nhân, một hôm bảo người bố: - "Nay con 
đã khôn lón, chả nhế cứ phải đeo vòng mãi sao". Bố cho là phải, bèn tháo ra, 
nhưng vừa tháo thì Kim Tích chết. Thương con quá, ông bắt cả nhà để tang. 


Một cô gái bán cau Ỏ gần làng có quen biết nhà này, một hôm đến chơi 
cho biết Kim Tích hôm kia đến chơi nhà mình có xe ngựa và đầy tó rậm rịch, 
chắc làm quan to. Lại bảo: -"Muốn biết thì hai hôm nữa đến nhà tôi nấp xem 
sẽ thấy". Người bố làm theo, quả gặp. Nhưng khi thấy bố, Kim Tích mắng: 
- "Mày giam hãm tao mười bảy năm nay còn mặt mũi nào mà nhận cha con 
nữa". Nói xong biến mất. Người bố tức quá về đốt hết đồ tang đi”. _ 


Tương tự với truyện trên, Trung-quốc có truyện như sau: 


Một người họ Trương tên là Thiện Hữu thường ăn chay niệm Phật, lấy vợ 
họ Lý tuy làm ăn khá giả nhưng chưa có con. Gần làng có một người tên là 
Thiệu Đình Ngọc, nhà nghèo, mẹ chết không có tiên làm ma, mói tìm đến ăn 
trộm nhà Thiện Hữu lấy được sáu mươi lạng bạc trót lọt. Sau đó, có một nhà 
sư Öö Ngũ-đài-sơn đi quyên giáo đến gửi cho Thiện Hữu hơn một trăm lạng 
của nhà chùa. Chồng dưa cho vợ cất. Một hôm bận đi hành hương Ỏ miếu 
Đông-nhạc, chồng bảo vợ hễ sư đến lấy thì giao. Nhưng khi nhà sư đến, người 
vỢ kiếm điều đuổi đi, nói nhà mình không giữ tiên nong øì cả. Khi chồng vê, 
vỌ nói dối là đã giao tiên cho sư rồi. 


Hai năm sau, người vợ đẻ được một con trai, từ đó nhà làm ăn khấm khá. 
Năm năm sau lại sinh được đúa thứ hai. Con cả thúc khuya dậy sóm, ăn không 
_ dám ăn, tiêu không dám tiêu. Trái lại con thứ hai thì cò bạc hát xướng không 
lúc nào ngơi, nọ như tổ đỉa. Bố mẹ thấy thế, chia của làm ba phần, hai con 


1. Theo Sơn Nam, sách đã dẫn. 
2. Theo Đgi-nam kỳ nhân liệt truyện, sách đã dẫn. 
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hai phần, mình giữ lấy một. Nhưng đứa thú hai phá tán gia tài chỉ trong nửa. 
năm. Hết, lại đến đòi bố mẹ. Được ít lâu người anh cả ốm nặng rồi chết, tài 
sản lại lọt vào tay em, nó ăn chơi vô độ, tiêu hết rồi chết. Người mẹ buồn rầu 
khóc lóc đến chảy máu mắt rồi cũng qua đời. Liên tiếp gặp mấy cái tang, Thiện 
Hữu đau xót quá, bèn đến trước miếu Đông-nhạc kêu gào với thần. Bỗng nằm 
thiếp đi, thấy mình đến trước Diêm vương. Thiện Hữu lại kêu với Diêm vương, 
Diêm vương hỏi: - "Có muốn gặp con không?" - "Có". Quỷ vâng lệnh vua đưa 
hai đứa đến. Thiện Hữu mừng rõ bảo con cả: - "Con ôi! Con trỏ về với cha 
nhé!" Nó lạnh lùng đáp: - "Tôi không phải là con ông. Kiếp trước tôi là Thiệu 
Đình Ngọc vì trộm bạc của ông nên tôi phải đầu thai làm con để trả đủ vốn 
lẫn lãi đó thôi!". Người cha lại quay sang đứa thứ hai: - "Con về với cha nhé!". 
Đáp: - "Tôi cũng không phải con ông. Xưa tôi là sư ö Ngũ-đài-són vì ông cướp 
không số tiền quyên giáo, nên tôi đầu thai để đòi cả vốn lẫn lãi". Thiện Hữu 
nói: - "Tôi mà cướp tiên quyên giáo của nhà chùa ư? Vợ tôi chả đã giao cho 
hòa thượng đủ số rôi kia mà!". Diêm vương hỏi: - "Có muốn gặp vợ không?" 
- "Có", Quỷ lại đưa vợ đến với gông ỏ cổ, xiêng chân. Thiện Hữu hỏi vê số 
tiền quyên giáo. Vợ kể cho biết sự thật, và cho biết mình đang ỏ tầng địa ngục 
thứ mười tám, bị hành hạ rất khổ sở. Nói xong níu lấy áo chồng kêu cứu. Thấy 
vậy, Diêm vương đập bàn quát tháo. Thiện Hữu chọt tỉnh dậy, sau bỏ đi tu RÃ 


1. Theo Vi-ê-jê (Wiéger): Sách sơ yếu [bạch thoại}. Truyện. kể. 
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Ngày xưa có một ngưỏi làm nghề bưng trống tên là Tam. Mỗi lần 
làm xong một số hàng có đủ trống con trống lón, ông thường mang đi 
các vùng lân cận để bán. Bán hết, ông lại trỏ về làm chuyến khác. Một 
hôm ông gánh hàng đi bán ỏ một vùng khá xa. Vừa trèo lên một ngọn : 
đèo, ông bỗng thấy một người ngồi ẩn dưới bóng một cây đa. Thấy mệt 
và nóng bức nên ông cũng dừng lại ở đây nghỉ chân. Trong khi trò 
chuyện, hai người hỏi tên tuổi và nghề nghiệp của nhau. Người hàng 
trống biết khách tên là Tứ làm nghề buôn vặt nhưng hết vốn, nPhEIS định 
tìm chỗ làm thuê để nuôi miệng. 


Tam thương cảnh ngộ của Tú, bèn giỏ gói com ra mời ngồi lại cùng 
ăn, đoạn bảo Tứ: 

- Bây giỏ anh hãy gánh giúp cho tôi một đoạn đường từ đây tói khi 
anh rẽ lối khác. Tôi sẽ trả cho anh một số tiền. _ 

Hai người bắt đầu xuống núi. Đi một thôi đường, họ thấy khát nước, 
và sau đó, cả hai đều dừng lại bên một cái giếng thơi ỏ vệ đường. Nhìn 
thấy giếng sâu, thành đứng lại đầy rêu, không biết làm sao mà múc, Tứ 
bảo Tam: 

- Bây giỏ ta làm cách này thì uống được. Tôi buộc sợi dây lưng vào 
người, ông nắm chặt lấy một đầu dây, để tôi bám vào thành giếng trèo 
xuống. Uống xong ông kéo lên cho. Sau đó đến lượt ông lại làm như 
tôi để xuống. 

Họ làm như lời đã bàn. Nhưng đến lượt Tam xuống thì Tú để mặc 
Tam dưới đáy giếng rồi quảy gánh trống đi luôn một mạch. Tam gọi 
mãi không thấy Tú, biết là bị lừa, bèn đứng dưới giếng kêu cứu ầm Iï. 
Không may cho Tam là đoạn đường ấy rất vắng nên kêu khản cả cổ 
mà chả có một tiếng trả lỏi. Mãi đến chiều tối mói gặp được mấy người 
khách bộ hành đi qua, nhỏ đó được họ kéo lên khỏi giếng. 
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Tam vừa xót của vừa giận phường bội nghĩa, đi thất thểu mãi đến 
chiều rồi lạc vào một ngôi chùa. Ông gọi người thủ hộ, nài nỉ xin cho 
mình được vào nghỉ nhö một đêm. Thủ hộ bảo: 

- Ó đây có bốn con quỷ "quàn tài" dữ lắm. Thường đến canh ba thì 
chúng hiện ra. Người quen thì chó, còn người lạ thì chúng nó bóp cổ. 
Thôi, ông đi chỗ khác mà trú, đừng lân la nơi đây mà thác uổng mạng! 

Tam bấy giò đầu gối đã mỏi, mắt đã ríu, nên đáp liều: 

- Bạch thầy, thầy cứ làm ơn cho tôi ẩn nấp một chỗ nào đó kín đáo, 
để tôi ngủ nhờ một tối, kẻo tôi bây giỏ không thể lê bưóc đi đâu 
được nữa. _ 

Thủ hộ chỉ vào một cửa hang và bảo: 

- Đó là cái hang mà bốn con quỷ hay ra vào, bên cạnh cửa hang có 
một chỗ kín có thể nấp được, ông vào đó mà ngủ may ra thì thoát. 
Ngoài đó ra chả có nơi nào kín hết! 

Tam đành chui liều vào chỗ thủ hộ chỉ, rồi đặt mình xuống làm một 
giấc. Đến canh ba, tỉnh dậy, thấy bốn con quỷ vừa đi đâu mói về. Chúng 
nó đứng lại ỏ cửa hang trò chuyện vói nhau. Con quỷ thứ nhất nói: 

- Phía sau ngôi chùa này, cách mười bước về phía bên trái có chôn 
sáu chính bạc. 

Con quỷ thứ hai nói: 

- Phía sau ngôi chùa này, cách mười bước về bên phải cũng có chôn 
sáu chính vàng. 

Con quỷ thứ ba nói: 

- Còn tôi, tôi có biết một chỗ giấu một viên ngọc quý, ai mà bắt được 
thì có thể làm chúng ta chết ngay lập tức! 

Con quỷ thú tư nói:. 

- Ngọc ỏ đâu? _ 

- Ö bên cạnh cửa hang này. 

Nghe nói thế, Tam nhó lại lúc đi ngủ quả có thấy một viên gì tròn 
tròn và sáng Ö ngay cạnh chỗ nằm; lập tức chàng vói tay chộp lấy ngọc. 
_ Giữa lúc mấy con quỷ chưa kịp bỏ đi, Tam đã vung tay ném hòn ngọc 
vào giữa chúng, làm cho cả bốn đều chết thẳng cẳng. 
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Sáng dậy, Tam bước ra khỏi chỗ nằm đi tìm thủ hộ để cám ơn. Sau 
đó ông trỏ về gọi người nhà tìm đến chùa, đào lấy mấy chính vàng và 
bạc. Từ đó, Fam trỏ nên giàu có sung sướng. 

Còn Tú sau khi cướp được gánh trống của Tam, bèn tìm đi một nơi 
xa để bán. Chiều tối hắn ghé lại một cái quán xin nghỉ trọ. Chủ quán bảo: 

- Ó đây khuya lại có quỷ hiện ra làm hại khách lạ. Vậy ông hãy gắng 
đi cho thật xa mói khỏi làm mồi cho chúng. 

Nghe nói Tứ hoảng sọ, nhưng bấy giỏ tìm đến làng xóm thì đã quá 
muộn, hắn đành phải xin chủ quán chỉ cho một chỗ kín đáo để nấp 
tránh lũ quỷ. Chủ quán chỉ cho Tú một cái hang kín. Tú đặt gánh trống 
Ỏ ngoài cửa hang, chưi vào nằm ngủ. - 

- Khuya lại, quả có một lũ quỷ kéo đến cửa hang. Chúng vô tình giẫm 
lên mặt trống, trống phát tiếng "thùng thùng". Giật mình kinh sọ, mối 
con quỷ chạy trốn vào một xó. Một con quỷ chui nhào vào hang Tứ 


nằm giữa lúc hắn đang ngủ mê. Thế là tiện tay quỷ bóp cổ, hắn chết. 


KHẢO DỊ 


Truyện của ta giống với khá nhiều truyện của các dân tộc Đông và Tây: 

Trước hết là truyện của Băng-la-đex (Bangladesh): 

Một hoàng tử và một người con viên cảnh sát (kôt-oal), một thiện, một ác, 
cùng kết bạn với nhau để đi ra nước ngoài. Một hôm qua một cái giếng, nhân 
khát khô cổ, hoàng tử bảo người bạn dòng mình xuống để uống. Người kia bỏ 
hoàng tử xuống giếng rôi đi thẳng. Đêm lại, hoàng tử nghe dưới giếng có hai 
vị thần (bo-hut) nói chuyện với nhau. Một vị nói mình bắt được một nàng công 
chúa và phải làm phép như thế, công chúa mới được giải cúu. Vị thần kia cho 
biết dưới một gốc cây gần giếng có năm lọ vàng mà mình là kẻ canh gác. Phải 
làm phép như thế mới có thể đưa vàng lên khỏi mặt đất. 

Sáng dậy hoàng tử được một người qua dường giúp đÕ đưa lên khỏi giếng. 
Người qua đường này lại chính là người được vua sai đi rao khắp thiên hạ rằng 
ai cứu được công chúa khỏi tay hung thần sẽ chia cho nửa nước. Hoàng tử lập 


1. Theo Lãng- đờ (Landes), sách đã dẫn. 
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tức theo đúng cách đã nghe lỏm được, cứu thoát cho công chúa rồi đến giếng 
chiếm lấy năm lọ vàng. Biết có người nghe lỏm, hai vị thần tức giận từ đấy hết 
sức đề phòng. _ 

Đúa con viên quan cảnh sát một hôm nghe câu chuyện hoàng tử gặp may, 
nổi lòng tham bèn tìm đến giếng trèo xuống. Nhưng hai vị thần đã rình sắn 
tóm lấy y giết chết. | _ 

Gần như là một với truyện trên là truyện trong Nghìn lẻ một đêm: 

A-bu Ni-ut (Thiện) nhân khát nước, nhỏ một người bạn đường là A-bu 
Ni-ut-tin (Ác) buộc dây dòng mình xuống một cái giếng. Nhưng dang giải khát 
thì người bạn đã cắt dây, bỏ anh lại. Đến khuya, A-bu Ni-ut nghe dưới đáy 
giếng có hai hung thần nói chuyện với nhau về cách chữa bệnh cho một công 
chúa và cách tìm kho vàng. Sáng mai, nhờ một người bộ hành đi qua, anh được 
kéo lên khỏi giếng. Anh bèn đến cung vua xin chữa bệnh cho công chúa và 
sau đó, lấy được nàng làm vọ, lại đào lấy được kho vàng. Ít lúc sau gặp lại 
người bạn đường cũ, anh kể hết cho hắn nghe. A-bu Ni-ut-tin cũng muốn dược 
may mắn nên tự mình trèo xuống giếng nhưng hai hung thần lúc này đã gặp 
lại nhau, tin cho nhau biết việc bí mật của họ bị lộ. Nổi giận, họ lấy đá lấp 
giếng lại. A-bu Ni-út-tin bị chết dưới giếng. 

Truyện của người Xa-ri-kô-li (ö Trung Á, phía Tây cao nguyên Pa-mia 
(Pamir)) không nói đến giếng mà nói đến cái hang: 

Có hai anh bạn Thiện và Ác cùng di với nhau. Mấy ngày dầu họ ăn lương 
thực của Thiện. Ăn hết rồi, Ác đòi Thiện phải chọc một con mắt thì mói cho 
anh ăn vào lương thực của mình. Bữa thú hai hắn bắt anh chọc nốt con mắt 
kia. Cuối cùng, hắn bỏ người bạn lại dọc đường. Thiện ẩn vào một cái hang. 
Đêm lại, anh nghe có ba con vật: chó sói, gấu và chồn nói chuyện với nhau 
về một nàng công chúa bị mù và cách chữa mù bằng một thứ cây và một thứ 
nước giếng ở gần hang. Thiện đi tìm thuốc chữa lành mắt mình lại đến kinh 
đô chữa lành mắt cho công chúa, được vua kén làm phò mã. Khi gặp Ác, Thiện 
cũng kể chuyện mình cho Ác nghe. Ác bèn cũng mò đến cái hang kia, nhưng 
ban đêm, các con vật nghe tiếng động của Ác bèn xúm lại vồ chết. 

Một loạt truyện ö Á và Âu tuy không nói đến giếng hay hang nhưng đều 
có tình tiết tương tự. Dưới đây là một vài truyện tiêu biểu: 

Truyện của người Kiếc-ghi-dø (Kirghizs) giống truyện vừa kể ỏ chỗ cũng 
có hai nhân vật Thiện và Ác (nhưng khi ăn đến chỗ lương thực của Ác, thì Ò 
đây, Ác đòi phải cắt hai tai và chọc hai mắt Thiện). Khi bị bỏ ö rừng, Thiện 
nghe câu chuyện của ba con vật: hổ, chồn và chó sói. Chôn nói đến một thứ 
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cây chữa lành tai và lành mắt. Hổ nói đến một con chó nọ, xương nó có thể 
làm cho người chết sống lại. Còn con chó sói mách một chỗ có một khối vàng 
to bằng đầu người. Sáng dậy, Thiện đi tìm cây quý, tự chữa lành tai và mắt, 
rôi đi nhặt khối vàng, đoạn lấy một số vàng mua lại con chó quý. Tói một nước 
nọ, Thiện lấy xương chó chữa cho vua sống lại. Để tạ ơn, vua gả công chúa 
cho anh. Khi Ác nghe kể câu chuyện, liền giục Thiện cắt tai, chọc mắt cho 
mình và đưa mình đến rừng để mong cũng được phú quý, nhưng hắn đã bị ba 
con vật kia vồ chết. 

Người Kiếc-ghi-do còn có một truyện khác: có ba vị hoàng tử cùng nhau 
lên đường để tìm một con chim họa mi biết nói mà vua cha nằm mộng thấy, 
hứa thưởng cái ngai vàng cho người nào tìm ra. Đến một chỗ nọ có ba ngả 
đường, họ chia tay và hẹn ngày gặp nhau. Hoàng tử trẻ là Hem-ra sau đó trỏ 
thành chồng một nàng tiên, và nhờ vợ, cuối cùng anh làm chủ được con chim 
mầu nhiệm. Về đến một quán hàng, anh gặp lại hai người anh lúc này đã trỏ 
thành nô lệ cho người làm hầu bếp. Hem-ra lấy tiền ra chuộc và đưa hai anh 
vê. Dọc đường, hai người móc mắt Hem-ra quẳng xuống giếng, đoạn lấy chim 
mang về. Khi gặp vua, chim mách vua biết tình hình của Hem-ra. Trong khi 
đó, nhờ có nùi tóc của vớ mang theo, Hem-ra gọi nàng tiên đến cứu anh lên 
khỏi giếng. 

Truyện của người U-doø-bếch (Ouzbcks): 

Tu-go-lây (thành thực) cưỡi ngựa đi tìm cách sống, gặp U-go-lây (giả dối) 
bèn kết bạn. Anh không bị bạn chọc thủng mắt nhưng lại bị lấy trộm mất 
ngựa. Dọc đường trời tối, anh ngủ trong một cái lò bánh mì bỏ hoang mà đêm 
đêm các thú rừng thường tụ họp. Anh nghe một con cáo nói có một hang đá 
gần đấy có nhiều đồ ăn thức đụng quý giá. Một con gấu nói có một loại cây 
quý ỏ gần đấy có thể chữa bệnh cho một công chúa. Một con chó sói nói có 
một đàn dê bốn vạn con, mỗi ngày nó chén hai con, nếu người chăn dê mua 
được một con chó to ỏ một chỗ nọ thì chính nó sẽ bị chó diệt. Một con hổ 
nói có một đàn ngựa đông, mối ngày nó ăn thịt một con, nếu có người nào 
cưỡi được con ngựa khoang trong đàn thì nó sẽ bị tóm cổ. Sáng dậy, Tu-go-lây 
tìm cây thuốc hái lá cất đi. Anh mua con chó to đưa biếu bác chăn đê. Lại 
đến tìm người chăn ngựa bảo lấy yên cương lắp vào con ngựa khoang cho mình 
bắt hố. Anh ném thòng lọng bắt được hổ giết chết. Người chăn ngưa biếu anh 
con ngựa khoang. Anh cưỡi đến cung vua xin chữa bệnh cho công chúa. Công 
chúa lành bệnh, anh từ chối chúc quan chỉ xin một túp nhà bên núi có hang 
đá như con cáo nói, và nhò đó được sống sung sướng. 
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U-go-lây nghe chuyện cũng tìm đến lò bánh mì nằm ngủ. Nghe các con vật 
kể cho nhau về nỗi thất bại của mình, vì có kẻ nào đó nghe lỏm nên gấu mất 
luôn cây thuốc, hổ thì bị giết chết, chó sói bị đuổi, và hang của cáo có người 
đến chiếm, sư tử liền ra lệnh tìm cho ra kẻ gian. Một con gà rùng chỉ cho 
chúng biết trong lò có người nghe trộm. Lập tức chúng chui vào xé xác U-gơ- lây. 

Truyện của người Pháp: 

Một người lính giải ngũ tự chọc mù mắt mình để cho một người thứ hai 
đắt đi ăn xin, nhưng sau đó anh thấy mình thiệt thòi vì được miếng ngon nào, 
người kia đều hưởng mất cả. Thấy anh kêu ca. hắn bỏ anh lại trong rừng. Đêm 
lại, ngôi trên cây, anh nghe câu chuyện của bốn con vật (chồn, lọn lòi, chó sói 
và hoẵng) nói về một con sông có nước chữa được mù mắt, về một công chúa 
bị bệnh và chỉ chữa khỏi bệnh bằng nước con sông nọ, vê dòng suối của một 
thành phố kia bị tắc vì một cây cổ thụ, v.v... Sáng dậy, anh lần di tìm sông để 
chữa mắt cho mình. Xong đến thành phố mách cho quan quân biết cách tìm 
ra dòng nước, nhờ đó được thưởng một vạn năm nghìn quan. Cuối cùng đến 
gặp vua, anh bày cách chữa bệnh cho công chúa, được vua cho làm phò mã. 
Về sau anh gặp lại bạn cũ và sự việc diễn biến y như các truyện trên; các con 
vật thấy câu chuyện của mình bị lộ, tức giận, nhìn thấy có người ngồi trên Cây, 
bèn làm cây đổ, vồ chết. 

Truyện vừa kể khá phổ biến ö các dân tộc châu Âu, tình tiết có khác đôi 
chút theo địa phương. Có nơi còn đèo thêm một đôi điều thuyết lý về đạo đức. 
Ví dụ truyện của người Đức: _ 

Một người chủ nói với tÓ rằng: không phải sự thật và công bằng mà chỉ có 
giả dối và phản phúc ngự trị. TÓ nói trái lại. Hai bên hẹn nhau đi tìm bằng 
chúng, ai nói dúng sẽ được chọc mắt dối phương. Họ gặp ba nhân vật đều 
chứng cho lời nói của chủ là đúng. Thế là tó bị chọc mù mắt, bơ vợ giữa rừng. 
Đêm lại, tó nghe những con quỷ nói chuyện với nhau về một loại cây nào đó 
ö gàn dấy chữa lành mắt. Tó đi tìm cây tự chữa lành, rồi còn chữa lành mắt 
cho một công chúa và được lấy nàng làm vợ. Sau đó chủ nghe tó kể cùng tìm 
đến rừng ấy, nhưng bị quỷ chọc cho mù mắt. 

Truyện của người Ấn ở miền Nam: 

Một hoàng tử tên là Xu-bu-di nói với con một viên dại thần tên là Duốc-bu-di 
rằng lòng thiện sẽ thắng, còn người kia thì nói ngược lại. Một hôm hai người 
cùng nhau di săn. Túc giận vì thấy hoàng tử hay chế giêu mình nên người kia 
bất ngò nhảy tói móc mắt và bỏ chàng lại giữa rừng. Hoàng tử bò lê đến một 
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cái đên, vào ẩn trong đó, rồi đóng cửa lại. Thần đền này là Kâ-li, khi trỏ vê 
thấy của đóng, toan rủa chết người nào đóng cửa, bỗng nghe tiếng hoàng tử 
nói vọng ra: - "Tôi bị mù sắp chết, thần bắt tội chết cũng được, nhưng nếu 
thần cứu tôi, tôi sẽ mở cửa". Thương tình, thần hứa, và sau đó chữa lành mắt 
cho Xu-bu-di. Thần lại kết bạn thân với hoàng tử và mách cho biết Ö một nước 
nọ có một công chúa bị bệnh hóa mù, ai chữa khỏi sẽ được làm vua. -"Chỉ cần 
lấy mộit ít tro của đền ta bỏ vào mắt nàng trong ba ngày, ngày thứ tư sẽ khỏi". 
Hoàng tử mang tro đi chữa và được lấy công chúa. Về sau, gặp Đuốc-bu-đi di 
ăn xin, hoàng tử nhiêu lần giúp đõ cho hắn, nhưng lần nào hắn cũng lấy oán 
trả ân, cuối cùng hắn bị hại. - 
Truyện của người Mèo Người anh tham lam: 


Có hai anh em bố mẹ chết để lại một đàn lọn béo. Chôn cất xong, hai anh 
em đưa lợn ra chợ bán. Qua một miếu thần, người anh vào quỳ hỏi: - "Lòng 
ngay thăng hon hay lòng gian ác hon?". Thần bảo cái sau hơn. Anh bèn chọc 
mù hai mắt của em rồi chiếm lấy đàn lọn. Em lạc vào rừng sâu rồi trèo lên 
một cây cao nằm ngủ, không ngò dưới gốc cây vốn là chỗ thú vật hội họp. Em 
lắng tai nghe câu chuyện của chúng. Hổ nói: - "Tao thấy dưới sàn nhà nọ có 
ba hố bạc”. Lợn nói: - "Tao đào củ ở một chỗ nọ thấy ba hòm tiên". Gấu cũng 
chỉ một kho của ở bìa rừng. Khi chỉ một quả cây vắt nước vào mắt người mù 
thành sáng. Chúng hỏi: - "Cây nào?" khi trỏ vào cây mà người em đang ngồi. 
Sau khi các loài thú vật bỏ đi, người em hái quả, nhỏ nước vào mắt, quả nhiên 
mắt sáng lại. Rồi anh lần lượt đi tìm các vật quý như các con vật dã kể. Khi 
người anh bán xong lợn về đã thấy em mình ỏ nhà, mắt sáng và giàu có. Nghe 
em kể chuyện, người anh lại đi hỏi thần miếu. Thần miếu trả lời như cũ. Anh 
về bảo em chọc mù mắt mình. Em không chịu. Anh tự chọc mắt rồi tìm cây 
nọ trèo lên. Nhưng khi đã trông thấy hắn liên báo cho các con vật khác biết. 
Chúng rung cây, người anh rơi xuống bị xé xác. Thần miếu bỏ chạy `. 


Một truyện khác cũng của người Ấn sưu tầm ỏ chân núi Hi-mã-lạp (Himalaya): 


Một người Bà-la-môn nghèo đi ăn xin. Một hôm đi qua bốn cái làng mà 
không được miếng gì. Đến làng cuối cùng hắn gõ cửa nhà một vị lão làng. 
Người vợ lão làng mỏ cửa cho ăn. Nhưng khi lão làng về, thấy vậy liền cầm 
giày đánh đuối. Người: Bà-la-môn chạy qua nghĩa địa thấy có lửa, ghé lại sưởi, 
nhân đó gặp một con ma. Con ma trước cười sau khóc. Người Bà-la-môn cũng 


1. Theo Truyện cổ dân tộc Mèo. 
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làm như vậy. Ma hỏi lý do. Người Bà-la-môn cũng hỏi như thế. Ma đáp: - 
"Cười là ngồi một mình có bạn, khóc là vì chốc nữa có bốn mụ chăng từ bốn 
phương lại, sẽ ăn thịt hoặc tao hoặc mày" - "Có cách gì thoát không?" - “Trèo 
lên cây kia”. 

Anh vừa trèo lên cây thì bốn mụ chằng tới ăn thịt con ma và kể cho nhau 
nghe về bốn cái cốc bạc dưới một gốc cây nọ, về cách dùng mật một con chim 
để làm người già trẻ lại, về cách chiếm lấy chuỗi hạt của một con chuột, và về 
một hòn núi đá ỏ một nơi kia có rất nhiều vàng, v.v... Sau đó, người Bà-la-môn 
lần lượt đi lấy cốc bạc, lấy mật chim và chuỗi hạt của con chuột. Nghe tin có 
ông vua hủi, anh tìm đến xin chữa. Bị đuổi ra, nhưng rồi cũng được vào cung, 
sau sáu ngày quả lành bệnh. Vua hứa sẽ cho bất kỳ cái gì anh muốn. Anh chỉ 
xin quyền sỏ hữu một hòn núi đá nọ mà thôi. Vua cho là điên, nhưng thấy 
trước sau người ấy chỉ xin có chừng ấy, bèn cho anh làm chủ quả núi cùng vói 
vài đồng vàng. Nhưng vua không ngờ nhò hòn núi, người Bà-la-môn trỏ thành 
đại phú. _ _ _ 

Về sau, vị lão làng đến gõ cửa ăn xin nhà người Bà-la-môn. Người này bảo 
vỌ xúc một đĩa ngọc ra cho. Lão làng lắc đầu. Người Bà-la-môn lại bảo vợ "xúc 
cho thật dày". Lão làng vẫn không lấy. -"Ông muốn øì?" người Bà-la-môn hỏi 
- "Tôi muốn được giàu như anh". Người Bà-la-môn bèn kể lại chuyện cũ cho 
y nghe. Lão làng bùi tai đến nghĩa dịa để gặp được ma. Ma cũng bày cho trèo 
lên cây. Bốn mụ chằng lại đến ăn thịt ma và than thỏ với nhau về những điều 
bí mật kể cho nhau nghe lần trước bị lộ. Nhác thấy lão làng, bốn mụ xông tói 
ăn thịt `. 


Một truyện của đồng bào Cham-pa Rưn và Rai cũng là một dị bản của các 
truyện trên nhưng các phần sau lại gần giống với Tấm Cám (số 154) và Sự 
tích con khỉ (số 12, tập I). _ 


Người Kho-me (Khmer) có truyện Sóc-lành Sóc-ác hay là Sự tích cây cỏ 
may cũng là một dị bản, nhưng đoạn cuối phát triển theo hướng khôi hài. 
Sóc-lành mồ côi ở với bà, nhà nghèo, người làng ai cũng thương. Sóc-ác người 
cùng làng nhà giàu nhưng độc ác, nên ai cũng ghét. Một hôm Sóc-ác rủ Sóc-lành 
đi chặt tre về sửa nhà cho bà Sóc-lành, Sóc-lành nói: - "Tôi không có dao rựa 
và lương ăn". Đáp: - ”Ta sẽ cho mượn đồ dùng và cho ăn". Lên rừng, Sóc-lành 
làm được nhiều, còn Sóc-ác chỉ chơi. Khi ăn, Sóc-ác chọc hai mắt Sóc-lành rồi 


1. Đều theo Cô-xcanh (Cosquin), sách đã dẫn, tập Ï. 
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đạp xuống suối, về nhà nói đối là đã bị hổ ăn thịt. Sóc-lành rơi xuống suối 
miệng luôn mồm cầu nguyện: -"Lạy đức Phật!". Một con cá sấu thấy thế thương 
hại đưa về cho chúa.'Nghe Sóc-lành kể, chúa gắn ngọc vào hai mắt, mắt lại 
lành như cũ, đoạn cho một nắm cát đưa về rải lên chùa, cát hóa thành vàng 
bạc châu báu. Từ đấy bà cháu Sóc-lành trỏ nên giàu có. 

Nghe kể chuyện, Sóc-ác nhò Sóc-lành chọc mù mắt mình và đạp hộ xuống 
suối. Nhưng dầu hắn cầu nguyện "Lạy đức Phật!" rầm rĩ cũng chẳng một ai 
đến cứu. Cái đầu lâu Sóc-ác tuy bị rữa hết thịt, vẫn kêu "Lạy đức Phật!" luôn 
mồm. Mấy cô gái con một người lái buôn nhặt được đem về cho bố. Thấy thế 
bố liền đặt lên mâm đưa vào triều. Y đánh cược với các quan một trăm lạng 
vàng, nếu y sai khiến được đầu lâu nói: "Lạy đúc Phật!". Nhưng y mất số tiền 
cược vì đầu lâu lại không chịu nói. Tức giận, y ném đầu lâu xuống suối. Một 
nhà sư nhặt được đem vê làm lễ siêu độ rồi thiêu hóa, đem tro ấy trộn sơn 
quét lên chiếc xe củá mình. Nhưng từ đấy chiếc xe lại thỉnh thoảng văng tục 
vào người đi đường và đã hai lần làm cho nhà sư vất vả chạy trốn để khỏi bị 
họ trừng phạt. Cuối cùng chiếc xe bị đốt cháy, nhưng tro của nó biến thành 
cỏ may; hạt cỏ may - luôn luôn bám vào quần áo của người đi đường làm 
cho người ta khó chịu ` | 


Cuối cùng là một phật thoại Ông Thiện ông Ác của Ẩn-độ: 


Một ông vua nước Ba-la-nai (Bénarès) tên là Ma-la-ha-xa có hai người con: 
một, do chính phi sinh ra tên là Thiện, một, do thứ phi sinh ra, tên là Ác. Hai 
người tính nết trái ngược từ thuở nhỏ. Thiện vốn thương người, một hôm đi 
chơi ngoài thành thấy nỗi khổ của dân chúng thì vê xin vua cha mỏ kho để 
bố thí. Vua vì yêu con nên để cho Thiện tự do. Nhưng khi thấy vợi hết hai 
phần ba kho tàng, các quan khuyên vua hãm lại. Nghe nói Long vương ỏ biển 
Đông có viên ngọc ma-ni có thể cứu vớt chúng sinh, Thiện không ngai hiểm 
nguy, cương quyết ra đi mặc dù bố mẹ can ngăn. Vua không giữ được, đành 
chiêu mộ năm trăm người tình nguyện trong đó có Ác đi theo. Nhưng đến bò 
biển, Thiện bảo họ trỏ vê mà đi một mình. Được Long vương tặng ngọc, trên 
đường về Thiện lại gặp Ác. Để chiếm viên ngọc, Ác nhân khi Thiện ngủ, chọc 
thủng hai mắt anh rồi vê một mình, nói dối với vua cha rằng anh mình đã chết. 


Bị mù, Thiện lưu lạc ö nước Lợi-tu-bat (vốn có công chúa trước hứa gả cho 
1. Theo Mác- tỉ- ni (Martini) và Béc- na (Bernard). Truyện gói gian Cöm:pu-chia 
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Thiện) làm nghề gảy đàn rong. Cuối cùng được một người gác vườn ngự cho 
làm. nghề đuổi chim. Hàng ngày Thiện phải giật dây khi nghe có tiếng chim, 
nhưng anh chỉ giật khi chim đã ăn xong. Một hôm công chúa dạo vườn thấy 
Thiện, không biết là người hứa hôn, đâm ra mê mẩn và xin vua lấy làm chồng. 
Vua không ngăn được, đành phải cho hai người lấy nhau. Một hôm, công chúa 
đi chơi vắng, lúc về bị chông trách. Công chúa nói mình đến thăm chị em. 
Chồng vẫn không tin - "Nếu lòng tôi trung chính xin cho một mắt của anh 
sáng lại". Công chúa thề như thế. Một mắt của Thiện tự nhiên sáng ra. Đến 
lượt vợ trách chồng. Thiện nói: -"Tôi không phải ai khác mà là con vua 
Ba-la-nai". Vợ không tin. Chồng thê: - "Nếu tôi nói đúng thì xin một mắt kia 
sáng nốt". Con mắt thú hai của Thiện trỏ lại sáng như xưa. Thấy rể lành mắt, 
vua nhường ngôi cho, | 

Bấy giò bố mẹ của Thiện thương khóc con đến mù lòa. Một hôm hoàng 
hậu viết thư bảo con bạch nhạn - con vật nuôi của Thiện ngày trước - đi tìm. 
Bạch nhạn quả tìm được chủ. Đọc thu, Thiện mừng quá, liên viết thư kể hết 
mọi việc, sai nhạn đưa về. Vua cha được thư Hền bắt Ác bỏ ngục và sai người 
đi đón vợ chồng Thiện về nước. Thiện về đến nơi xin tha tội cho Ác. Anh 
được vua cha nhường ngôi. Với hòn ngọc do Ác trả, anh giúp cho cha mẹ khỏi 
lòa và làm cho dân chúng được ấm no hạnh phúc '. 


1. Theo Đưốc tuệ (1936). 
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Có hai anh em một nhà họ Nguyễn; anh tên là Bính đã có vọ, còn 
em tên là Đinh thì còn bé, chưa vợ con øì. Từ ngày bố mẹ mất, Đinh 
sống chung với anh chị một nhà. Nhưng tính vợ chồng Bính tham lam, 
thường coi em như kẻ ăn người ở. Bao nhiêu ruộng tốt, nhà gạch và đồ 
đạc quý giá của bố mẹ để lại, Bính giành lấy tất cả. Đã thế đối vói em, 
vợ chồng Bính thường tiếng chì tiếng bấc suốt ngày. Đinh lón lên thấy 
khó chiều ăn ở, bèn xin ra Ỏ riêng. Vọ chồng Bính chia cho Định một 
gian nhà tranh, mấy đám ruộng xấu, một ít đồ đạc lặt vặt không đáng 
kể, và nói: _ : 

- Của bố mẹ ngày xưa để lại chả có gì. Tư cơ của anh chị hiện nay 
là do anh chị làm ra. Anh chị chia cho em như vậy là hậu vói em lắm đó! 


Đinh làm việc quần quật mà chẳng khá hơn chút nào. Năm hơn 20 
tuổi, anh vẫn chưa lấy được vợ. Vì nọ nần nên lần lượt những đám 
ruộng anh được chia đều lọt về tay người khác. Định hàng ngày phải đi 
làm thuê hoặc lên rùng kiếm củi nuôi thân. Mặc dầu người anh ruột 
chẳng ngó ngàng gì đến, Đinh vẫn không chút phàn nàn. 


Một ngày như lệ thường, Đinh đi làm thuê cho một phú ông. Lúc về 
đến nhà thì trời đã tối mịt. Sắp bước vào ngõ, anh bỗng va phải một 
người nằm co bên vệ đường. Đinh cúi xuống đÕ dậy nhưng người ấy 
mấy lần gắng gượng mà vẫn không đúng nổi. Bèn kiếm đuốc ra soi thì 
thấy đó là một ông lão gầy gò rách rưới, nằm mê man lại phóng uế ra 
bên cạnh, mùi hôi thối xông lên nồng nặc. Đinh lấy làm thương hại, vội 
vực ông lão vào nhà lau rửa rồi đặt lên giưöng xoa bóp. Được một lát 
hơi tỉnh, ông lão rên rỉ nói mình ở làng bên cạnh, ngày thường vẫn đi 
ăn mày, nhân đến đây bị cảm không thể đi được, đành nằm vật xuống 
rồi mê man không biết gì nữa, Định nghe nói thế, bèn đi kiếm lá nấu 
lên cho ông lão xông. Nhö vậy mà ông dần dần khỏe ra. Đinh lại thổi 
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cơm mời ông dậy ăn. Ông lão không từ chối. Đinh ngạc nhiên thấy ông 
tuy yếu mà ăn rất khỏe, anh phải bót bát nhường khách. Ăn xong ông 
lão lại đắp chiếu nằm ngủ. Tiếng ngáy, tiếng ho khạc của ông lầm rầm: 
suốt đêm. Độ ba bốn lần Định đang ngủ ngon giấc, bị ông lão thức dậy 
bảo đưa mình di giải. Định vẫn không cho thể là phiền. 

Sáng hôm sau, Định lại dậy sớm thổi cơm rồi thức ông lão dậy ăn. 
Nhưng lần này ông lão không ăn nữa, cất tiếng dõng dạc bảo Đinh: 

- Con thật là một người tốt bụng. Chả lẽ một người tốt bụng mà phải 
chịu nghèo khó mái ru! Từ tối hôm qua con đã hết lòng giúp ta. Vậy 
ta cũng có ít nhiều gọi là giúp lại con. Con hãy mang ra đây cho ta một 
cái chậu và một cái gáo. 


- Vâng theo lời ông lão, Định mang chậu và gáo đến. Anh không ngö 
ông lão sau khi hứng chậu vào sát mặt, tay cầm cán gáo bất thình lình 
đánh vào mũi mình mấy cái thật mạnh. Đinh ngơ ngác tưởng ông lão 
điên, vội giằng lấy gáo. Nhưng ông khách, tuy già mà rất khỏe, xô Định 
ra rồi cú đập mãi gáo vào mũi mình. Tự nhiên máu ỏ mũi ông tuôn ra 
như xối, được một lát đã chảy đầy chậu. Định đang sửủng sốt vì hành 
động kỳ lạ, chợt nhìn kỹ vào chậu thì lạ thay, máu đã đông lại thành 
một chậu vàng. Anh chưa biết nói thế nào thì thoáng một cái ông lão 
đã biến đi đâu mất. „ _ - ¬ ¬ 

Từ đấy Đinh trỏ nên giàu có: anh tậu ruộng tậu vườn, , làm nhà ngói 
tưởng dắc, sắm mọi thứ đồ đạc quý giá, lại cưới được một cô vọ đẹp. 
Vợ chồng Bính nghe tin Đinh tự nhiên khẩm khá hẳn lên thì rất đối 
ngạc nhiên. Hai người tìm đến nhà em làm bộ vồn vã thăm hỏi. Trong 
cầu chuyện, Bính cố dò la để hỏi cho ra cơn có vì đâu mà một đứa trẻ 
như Đinh với mấy đám ruộng còi lại tự nhiên giàu bốc lên một cách 
đột ngột như vậy. Đĩïnh không giấu giếm tý nào cả. Anh kể tỉ mỉ nào 
là gặp ông tiên giả làm ông lão bị cảm như thể nào, anh chăm sóc ông 
như thế nào, và ông tiên đã đập mũi cho máu chảy thành vàng để trả 
Ơn ra Sao. Hai vợ chồng Bính nghe xong còn hỏi kỹ mặt mũi hình dáng 
ông tiên và tỏ vẻ ao ưóc được gặp ông để có may mắn như Đinh vừa kể. 


* 
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Ít lâu sau, một hôm Bính đi chơi về đến cổng làng bỗng gặp một ông 
lão đầu râu tóc bạc, quần nâu áo vá đang chống gậy lần tùng bước. 
Bính nhìn đi ngắm lại nét mặt ông lão, thấy hao hao giống vói ông tiên 
mà em mình kể chuyện lần trưóc. Lập túc hắn tiến đến khẩn khoản 
mời ông về chơi nhà mình. Ông lão lấy làm ngần ngại, ngỏ lồi tù chối, 
nói mình còn bận. Nhưng Bính đã miệng mời tay kéo, cố nèo ông vê 
cho được. Đến nhà, hắn đưa ông ngồi lên sập, rồi giục vợ mua rượu 
làm gà, dọn cố linh đình mời ông xơi. Thấy ông lão một mực từ chối, 
hai vợ chồng lại càng mời già; họ thay nhau hầu hạ rất kính cẩn, lại ép 
ông phải ăn uống thật no say, và nói: _ : 

- Xin tiên ông cứ thực tình cho, chúng tôi chỉ trông nhờ vào cái mũi 
của tiên ông mà thôi! 

Ông lão tỏ ý không hiểu câu chuyện ra sao cả, mấy lần lắc đầu từ 
chối nói: _ _ _ 

- Có lẽ anh chị nhầm lẫn, lão đây có phải là tiên ông đâu! 

Đoạn cầm lấy gậy toan bưóc ra cửa. Nhưng hai vợ chồng nào có 
nghe, họ cố giữ lại, ép ông lão ăn xong, lại trải chiếu quạt màn mời ông 
lão ngủ. Khi ông lão vừa đặt lưng xuống thì hai vợ chồng đã sắp sẵn 
một cái chậu lón đặt ỏ dưới sập. _ 

Sáng hôm sau, ông lão ngủ dậy sóm, định cáo từ ra về. Nhưng ông 
làm sao mà thoát được. Hai vợ chồng Bính đã lôi cái chậu ỏ dưới sập 
ra húng sát vào mặt ông lão, tay cầm một cái dùi đục đưa cho ông. Ông 
lão ngơ ngác không biết để làm gì, từ chối không cầm. Mấy lần Bính 
toan gõ vào mũi ông, ông lão sọ hãi run lập cập lấy tay che mũi. Bính nói: 

- Thôi, xin tiên ông đừng thủ nữa. Tôi chi xin ngài nụ chậu này 
mà thôi. 

Nói xong, hắn bảo vợ giữ nghiến lấy tay ông lão, còn mình thì cầm 
dùi đục giương thẳng cánh đập vào sống mũi cụ già. Chỉ một giáng, 
máu mũi ông tuôn ra như xối. Bính mừng khấp khỏi, nói với vọ: 

- Quả y như lời chú nó thật. Chúng ta sắp sửa được đầy chậu vàng! 

Thấy máu ngừng chảy, hắn lại bồi thêm cho ông mấy cái nữa, làm 
ông ngã lăn ra, nhìn lại thì ông bị gãy luôn một lúc mấy cái răng, máu 
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tuôn lênh láng. Đau quá, nhưng ông lão cũng cố giẫy giụa rán sức kêu 
xóm kêu làng. | 

Nghe tiếng kêu cứu, dân xóm đổ tói rất đông. Hỏi hai vợ chồng Bính 
tại sao tự nhiên vô có đón ông lão về để đánh ông gãy răng như vậy, 
thì chúng không biết làm sao mà trả lời. Hỏi ông lão thì ông phều phào 
nói không ra hơi, chỉ cho biết mình làm nghề bán tương ở làng bên 
cạnh. Người ta vội mách cho con cái ông lão biết. Đứa con ông lão đi 
tìm suốt một đêm qua không thấy bố, đang lo lắng, bỗng nghe được tin 
này lòng giận bừng bừng sôi lên, vội ba chân bốn cảng chạy đến nhà 
Bính. Khi thấy bố mình nằm giữa vũng máu thì hắn liền gô cổ hai vợ 
chồng Bính xuống nện cho một trận nên thân. Đoạn võng bổ về phát 
đơn kiện lên quan. 

Thế là vợ chồng Bính không những mất một số tiền khá lón để chạy 
chữa cho ông già, mà còn mất bao nhiêu là tiền để đấm mõm bọn quan 
nha hào kí Mặc dầu thế, quan vẫn khép SON vào điều luật "độc đả 
cao niên", bắt hắn nọc đánh ba mươi trượng'. 


KHẢO DỊ 


Trong sách Pan-cha-tan-tơ-ra (Panchaíantra) có truyện tương tự: 

Một người lái buôn rơi vào cảnh nghèo túng và định đổi nghề làm thầy tu. 
Một đêm nằm chiêm bao thấy một vị thần là Pat-ma-ni-di, hiện thân của chín 
kho vàng ö Ku-ve-ra, hứa giúp cho hắn trỏ nên giàu có. Theo lời đặn thì ngày 
mai thần sẽ đến nhà dưới hình dạng một thầy tu ăn xin. Người lái buôn chỉ có 
việc đánh một gậy vào đầu thầy tu ấy để nó biến thành vàng. Việc xảy ra như 
trong giấc mộng, người lái buôn trỏ nên giàu có lón. Nhưng một phó cạo nhìn 
trộm thấy được, bèn bắt chước người lái buôn, mời các thầy tu đến nhà và khi 
họ đã vào rồi, hắn cầm gậy phang vào đầu họ. Kết quả hắn bị những người 
lính tuần phòng xông vào tóm CỔ giải đi. 


Các truyện trên có lẽ đều bắt nguồn từ truyện Vua nước Ba- la. nại (Bénarès) 
nghe tiếng gọi ở bãi tha ma trong Tạp bảo tạng kính (được dịch ra chữ Hán từ 
năm 472} _ | 


1. Theo Đgi-nam. kỳ nhân liệt truyện, đã dẫn. 
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Xưa Ở Ba-la-nai có một ông vua tên là Bo-ra-ma-ya-xa, đêm nào cũng nghe 
ở bãi tha ma có tiếng gọi: - "Ôi vua! Ôi vua!"đến ba lần. Vua kể lại cho các 
thầy Bà-la-môn, các nhà chiêm tỉnh, thầy bói để hỏi ý kiến. Họ đáp: -"Nên cho 
một người nào can đảm ra đấy xem sao". Vua treo giải năm trăm đồng vàng 
cho người nào dám ra chỗ ấy. Có một chàng mồ côi nghèo khổ nhận di. Khi 
nghe tiếng gọi, hắn hỏi, thì có tiếng đáp:- "Ta là kho vàng chôn cất ở vùng 
Tai-sò. Đêm nào ta cũng gọi vua để đưa vàng đến cho mà vua không hề trả 
lời. Nay anh đáp lời ta thì ta cho riêng anh. Ngày mai ta cùng bảy người nữa. 
đến nhà đấy" - "Tôi phải làm gì để tiếp đón dây?" - "Quét dọn nhà cho sạch, 
cắm hoa và trang hoàng. Dọn ăn cho bảy nhà sư và ta. Khi cho uống thì anh 
cầm gậy lần lượt đánh vào đầu mỗi người, và chỉ cho họ đi vào nơi mà anh 
chuẩn bị chứa của". Chàng ta trỏ về kiếm điều nói dối vua. Với năm trăm đồng 
vàng tiền thưởng anh về lo liệu mọi thú; lại có mòi một phó cạo đến cạo mặt 
cho mình. Quả nhiên khách y hẹn đến, anh lần lượt giáng gậy vào đầu mỗi 
người và bỗng dưng họ biến thành những vại tiền vàng. Phó cạo nhìn trộm 
qua khe cửa thấy thế, cũng bắt chước mời tám thầy tu đến nhà mình và cũng 
nên cho mỗi người một gây y như chàng mồ côi đã làm. Nhưng mấy thầy tu 
bị đánh nằm lăn lóc trong vũng máu, trừ một người thoát được kêu cứu ầm ï. 
Vua sai bắt phó cạo giải đến. Hắn kể cho vua nghe dầu đuôi. Vua sai ngưỜi 
đến khám nhà chàng mồ côi, nhưng khi họ toan chiếm kho vàng thì vàng đã 
biến thành những con rắn độc, miệng phun ra lửa. Vua phán :- "Của ấy thực 
là sö hữu của nó!"”. 

Một số truyện dưới đây có chủ đê "giàu sang có số" với hình tượng vàng 
biến thành rắn, khi nó vào tay kẻ không xứng đáng được hưởng. Ví dụ: 


Truyện Việt-nam do người miên Nam kể: Cô hồn đền ơn. 


Một ông bá hộ chăm cúng cô hồn vào ngày rằm tháng Bảy. Một người hàng 
đầu đêm ngủ ở bãi tha ma nghe ma nói chuyện với nhau rằng: -"Ông ấy có 
lòng tốt nhưng cúng không tinh khiết vì lá chuối vấy máu". Hắn kể lại cho ông 
bá hộ nghe. Ông này biện một lễ cúng khác. Đêm lại, người hàng dầu lại nghe 
ma nói với nhau: -"LỄ cúng lần này vẫn ô uế vì nấu phải củi chuông lọn". Nghe 
người hàng dầu mách, bá hộ vẫn không nản, bèn nhờ nhà chùa biện lễ cúng 
lần thứ ba. Hôm sau, người hàng dầu nghe chúng nói: -"Một trăm ngày nữa sẽ 
đền ön". Vì tham lam, hắn không báo tin này cho bá hộ. Đúng ngày, hắn rình 
ỏ của nhà bá hộ quả thấy ma khiêng ba cái chum đến đặt trước sân. Mỏ ra, 
hắn thấy vàng bạc nhưng khi thò tay vào thì lại là rắn. Hắn sợ rụt tay lại, thì 


1. Dẫn trong BEFEO (1904). - 
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rắn lại hóa ra vàng bạc như cũ. Hắn bèn gõ cửa làm bộ báo tin cho bá hộ để 
lấy công. Bá hộ đền ơn bằng cách biếu hai thoi vàng, hai thoi bạc. Hắn ra chọ 
uống rượu say bị người ta lấy cắp, cuối cùng về tay không". 

Truyện do người miền Bắc kể Hú vàng hũ rắn: 

Một người nọ đi cày đào được một cái hũ, mỏ ra thấy có vàng. Anh để lại 
chố cú. Về kể lại với vợ, vợ bảo:-"Anh ngốc thế ! Sao không mang về?" -" Nếu 
là của trời cho thì tròi phải đưa đến nhà chú" -" Nếu có ai biết họ lấy mất thì 
sao?" - " Không ai lấy được cả. Mà nếu ai lấy được, tức là trời không cho ta”. 
Lúc ấy có một tên trộm đang rình ö sau nhà, nghe nói vậy bèn ra đồng mang 
hũ vàng về nhà. Không ngồ khi mỏ ra xem thì là một hũ lúc nhúc những rắn. 
Cho là vì người nọ nói láo làm cho mình mắc hợm, hắn bèn mang hũ đến vứt 
vào nhà người kia, định bụng để rắn cắn cả nhà cho bố ghét. Sáng dậy, người 
kia mỏ cửa thấy cái hũ, mỏ ra xem thì là một hũ vàng. Hắn bảo vợ: -" Tao nói 
có sai đâu. Của trời cho thì tròi phải mang đến tận nhà !“. 

Giống truyện trên của ta, người Tày kể như sau: 

Một ông già đào được một hũ bạc thỏi. Ông ta dậy lại như cũ rồi về, đêm 
lại, kể chuyện cho vợ biết. Vợ hỏi vì sao không lấy về, thì ông dáp : - "Đây 
mới là dất cho. Đất cho nhưng trời chưa cho, thì chưa lấy". Cũng có hai tên 
trộm đang rình sau nhà, nghe được câu chuyện của hai vợ chồng. Chúng cũng 
vỘi lẻn ra chiếm lấy hũ bạc, nhưng khi thò tay vào khoáng thì thấy một hũ 
đầy rắn. Giận ông già bịa chuyện lừa, chúng bèn khiêng hũ đến nhà trèo lên 
mái vạch tranh ra rồi dốc hũ xuống định cho rắn bò vào giường cắn cho bố 
phét. Nhưng không ngờ khi rắn rơi xuống thì đều hóa thành bạc thoi. Ông già 
tỉnh dậy bảo vợ: -" Đấy, bây giò trời mới cho chúng ta dấy!". 

Hai tên trộm thấy vậy chỉ còn biết vào lạy lục xin hai ông bà già cho họ 
một ít. 

Người Miến-diện (Myanmar) thì lại kể như sau: 

Có hai vợ chồng người kiếm củi cầu khẩn mong được của. Thần cây me 
báo mộng cho cả hai : đi quá ba bước từ cây me dầu làng vê phía Đông sẽ 
được hũ vàng. Hai vợ chồng tỉnh dậy kể cho nhau biết giấc mộng, nhưng cả 
hai đều cho rằng mộng mị vô chừng không đào làm gì mất công. Một tên ăn 
trộm nghe nói, ra cây me đào lên quả thấy một hũ, nhưng lại là hũ rắn. Cho 
1. Theo Sơn Nam, sách đã dẫn. 

2. Theo lời kể của người miền Bắc. 


3. Theo Hoàng Quyết, sách đã dẫn. 
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là vớ chồng rgưöi kiếm củi lừa mình, hắn bèn vác hũ đến bỏ trước nhà. Cũng 
như các truyện trên, sáng dậy hai vợ chồng thấy trong hũ không phải rắn mà 
là vàng. 

Về hình tượng rắn hóa ra vàng, xem lại truyện Hai ch; em ö Khảo dị truyện 
số 12, tập L Mội truyện khác Rắn hóa vàng kết hợp giữa truyện Hai chị em 
với truyện Hũ vàng hũ rắn, nhưng hình tượng phần nào có chịu ảnh hưởng của 
truyện đồng bào Tày: 

Một người em bị anh chiếm đoạt hết tài sản của bố để lại, nên phần của 
mình không còn gì. Đói khổ quá, một hôm em ra đồng xúc tép, nhưng xúc 
mấy lần cũng chỉ được một con rắn liu điu, bèn đem về bỏ vào vại đậy lại. 
Sáng ra thì rắn đã hóa vàng. Tù đấy trỏ nên giàu có. 

Biết chuyện, vợ chông người anh cũng đi xúc rắn về bỏ vào trong vại. Nhưng 
khi mỏ ra xem thì rắn vẫn là rắn, không thấy có vàng. Cho là em bắt được 
vàng nhưng lại phao tin láo để lừa họ, họ bèn lén mang đến dÕ mái tranh đổ 
rắn xuống chỗ hai vợ chồng người em nằm cho bõ tức. Nhưng khi em dậy 
chẳng thấy rắn đâu mà lại thấy vàng nền lại càng giàu thêm. Người anh lại 
thêm tức, bèn tìm cách ăn trộm vàng của em về giấu trong một hầm kín. Nhưng 
vàng của em không vì vậy mà suy suyển. Trái lại vàng của anh đưa vê thì lại 
hóa thành rắn chui rúc khắp nơi làm vợ chồng hết sức lo buồn, rồi chết. 

Người Hà-tĩnh có một truyện nói đến một bà tiên đi thử người trần. Gặp 
bà lần đầu là một người nghèo nhưng tốt bụng, anh ta thấy một người ăn mày 
nghèo khổ không biết là tiên, đón về cho ăn, ngủ. Đến nửa đêm thấy người 
ấy kêu đau bụng, anh lại đưa chậu ra cho bà đi ngoài. Sáng dậy thì bà dã biến 
mất mà trong chậu đầy vàng. Một tên nhà giàu nghe được tỉn ấy cũng đi đón 
bà tiên ăn mày về nhà, đãi rất hậu, và cũng đưa chậu cho bà đi ngoài. Nhung 


sáng dậy chỉ thấy một chậu rắn rết. 


1. Theo Truyện dôn gian Miến-dđiện, sách đã dẫn. 
2. Theo Truyện cổ dân. giơn Việt-nam, tập Ì, sách đã dẫn. 
3. Theo lời kể của người Hà- tỉnh. 
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Ngày xưa, một nhà nọ có hai anh em cha mẹ mất sóm để lại một tư 
có cũng vào hạng khá trong vùng. Từ trước hai người vẫn ỏ chung vói 
nhau. Ït lâu sau người anh lấy vợ. Anh bảo em : 

- Bây giỏ đã đến lúc phải chia gia tài ra để cho mày học ăn học làm 
VỚI nØưỞI ta. 

Đến ngày chia của, anh chìa một tỏ giấy, bảo em : 

- Của cải của cha mẹ để lại có ba giống: giống đực, giống cái và giống 
con. Mày bé bỏng nên tao nhường cho mày tất cả những đồ đạc giống 
đực, còn giống cái và giống con thì PDỀHHộ tao. Nghe chưa. Nếu mày bằng 
lòng thì ký vào đây! 

Em ngây thơ tưởng là anh thương thật nên không nghi ngỏ gì cả, ký 
ngay vào giấy. Cuộc chia của bắt đầu. Nhưng đồ vật nào mà chả gọi 
là cái"hay là "con". Người anh đếm mãi: -"Cái nhà này: của tao, con trâu 
này: c của taO, cái chum này: của tao, cái cây, cái bừa nay: của tao..." Suốt 
từ sáng đến chiều những của chìm của nổi chia đã sắp với mà vẫn chưa 
có một vật nào thuộc giống đực cả. Mãi đến lúc trời đã tối, người em 
tức mình mới chụp lấy một cây dao rựa dựng Ở bÒ hè mà nói răng: 

- Đây là “dực rựa. ! thuộc về phần tôi! 


Nói xong, vác rựa lùi lũ đi ra giữa lúc người anh: CưỜi ha hả vì thấy 
mưu kế của mình đã đạt. 

Tù đấy, người em ngày ngày vác rựa vào rừng chặt củi làm kế sinh 
nhai. Vì không có nhà ở nên anh ta phải ăn nhỏ ö đậu hết nhà người 
bà con này qua nhà người quen khác. Có hôm phải nằm đình nằm chùa, 
ngủ cầu ngủ quán như kẻ cầu bơ cầu bất. Nhưng anh vẫn chăm chỉ làm 
ăn để khỏi phải cái nhục ngửa tay ăn xi. 


1. Tiếng "đực" không dùng làm quán từ nhưFcái" và"con". Từ Nghệ - Tỉnh trở 
vào cũng có nơi có lúc dùng để chỉ vật gì to khỏe, bậm bạp, ví dụ: một đực bò, 
một đực rận, một đực rựa, v.v... 


1156 


KHO TÀNG TRUYÊN CỔ TÍCH VIỆT NAM 


Một hôm trăng non vừa mọc, anh đang ngủ say tỉnh dậy tưởng trời 
đã sáng, bèn vó lấy rựa đi miết lên rừng. Đến cửa rừng mói hay là mình 
nhầm: trời vẫn còn khuya. Bèn nằm duõi chân dưới một gốc cổ thụ đợi 
sáng, nhưng bỗng dưng ngủ quên lúc nào không hay. Anh chàng không 
ngö rằng nơi đây là chốn chơi đùa của một bầy khi. Hôm ấy chúng cũng 
kéo nhau đến đấy, nhưng khi thấy dưới gốc cây có một người lạ nằm 
thẳng đuốn thì đồ là một thây người; chúng bèn xúm nhau khiêng đi 
chôn để lấy chỗ nhảy nhót. Đang đi, anh chàng bỗng tỉnh giấc, toan la 
lên, nhưng thấy chuyện hay hay, nên cứ nằm im để xem bọn khi khiêng 
mình đi đến đâu. Hồi lâu, anh nghe bầy khi dừng lại nói vói nhau: 

- Hà rầm hà rạc, chôn vào hố bạc, không chôn hố vàng! 

Nhưng trong bây khi có một con khi đột đúng đầu, bảo chúng: 

- Hà rầm hà rạc, chôn vào hố vàng, không chôn hố bạc! 

Thế là bầy khỉ lại tiếp tục khiêng anh tói một chỗ khác xa hơn. Đến 
nơi, chúng đặt anh xuống, rồi kéo nhau trỏ về gốc cổ thụ. Anh chàng 
nhìn thấy xung quanh mình có những cục vàng sáng chói thì mừng lắm, 
bèn chờ cho chúng đi khuất mói đúng dậy nhặt đầy túi mang về. Từ 
khi trỏ nên giàu có lón, anh chàng hết làm nhà cửa lại tậu ruộng vưỡn, 
nuôi trâu bò, cuộc đời muôn phần tươi hơn trước. 

Câu chuyện một người tiều phu lên núi bắt được vàng từ đó lan đi 
khắp nơi. Người anh nghe nói nửa tin nửa ngỏ. Một hôm vào ngày giỗ 
cha, hắn thấy em mình tìm đến mời về nhà ăn giô. Hắn vội vã nhận 
lời. Bưóc vào nhà em, người anh không giấu được kinh ngạc. 

- Từ đạo ấy đến giỏ chú mày làm thế nào mà phát tài dữ vậy? 

Em vui vẻ kể tỉ mỉ cho anh nghe câu chuyện lên rừng gặp khỉ, và từ 
hố bạc tình cò được chúng chuyển sang hố vàng. Nghe đoạn, người anh 
mướn ngay cây rựa, và cũng chỏ một đêm trăng non, một mình vác rựa 
lên cửa rừng. Hắn ta cũng giả vỏ duốỗi chân nằm dưới gốc cổ thụ nọ. 
Lát sau quả có một bầy khi đến nhảy nhót xung quanh gốc cây, và khi 
thấy có người lạ nằm choán chổ chúng vui đùa, chúng cũng xúm lại 
khiêng đi chôn, vì chúng tưởng rằng đó là một cái thây người chết. 
Nhưng đến lúc nghe bầy khỉ nói: -" Hà rầm hà rạc, chôn vào hố bạc 
không chôn hố vàng!" thì hắn vội ngủng đầu cãi lại: 

- Chôn vào hố vàng chứ! Chôn vào hố vàng chứ! 
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Bầy khi không ngò cái thây người vẫn còn sống, cuống cuồng quẳng 
hắn xuống rồi bỏ chạy. Hắn bị lăn xuống sườn núi, đầu va vào đá, vÕõ 
sọ chết”. 


KHẢO DỊ 


Người Quảng-bình có truyện Ø/c rựa cũng giống như truyện trên nhưng 
không có đoạn cuối: - 

Nhà nọ có hai vợ chồng một nhà hái củi xích mích sinh ra cãi nhau không 
ai chịu ai. Một hôm chông bảo: -"Đã không nghe nhau nữa, thì chúng ta nên 
ly đị, có cái gì trong nhà chia ra cho hết, rồi mỗi người di mỗi ngả". Cũng như 
truyện trên, người vợ tỉnh ranh giao ước răng mình sẽ lấy những vật gì gọi là 
cấy (cấy : cái, tiếng miền Trung) còn vật øì gọi là đực thì phần chồng. Thành 
thử thúng mủng, nồi niêu, áo quần, bát đĩa, mọi cái đều vê tay vợ. Của trong 
nhà sắp vợi mà chồng thì chưa được chia cái gì cả. Tức mình, anh chàng thấy 
cái rựa dựng Ỏ góc nhà, vội chụp lấy nói: - "Đây không phải là "cấy" mà là "đực", 
của tao". Không mấy ai gọi rựa là đực, nhưng vì là đồ dùng thiết thân nên anh 
chàng phải nói thế vì sọ vợ chiếm mất. Từ dấy, người ta cho rằng người đàn 
ông đi đâu cũng luôn luôn mang rựa bên mình, là do truyện này mà ra”. 

Đồng bào Vân-kiều có truyện 2 sao có tục treo caa đầu nương cũng là một 
dị bản của truyện Hà rầm hà rạc, nhung không có đoạn đầu: 

Có hai anh em Tong và Tênh trồng bắp ở rẫy thường bị khi phá hoại. Một 
hôm Tong nghĩ kế bắt cua giã nhỏ bỏ vào ống nứa đem treo khắp nương, định 
bụng làm cho khi sợ mùi tanh mà tránh xa. Đoạn anh lên chòi nằm. Bày khi 
đến thấy mùi tanh cho là có người chết, leo lên chòi thấy có người nằm, tưởng 
là xác chết, bèn gọi nhau khiêng đi. Tong cú nằm im để xem bầy khi làm øì, 
thì thấy chúng soạn sửa đám ma cho mình linh đình; bắt chước người, chúng 
cũng mang về những đồ quý như thanh la, nồi đồng, v.v...định chôn theo. 
Nhưng Tong đã bất thình lnh nhổốm dậy, bày khi hoảng hốt bỏ chạy, anh nhặt 
của quý mang về. | 

Tênh nghe kể đòi đi thay, Tênh cũng làm như anh và cũng bị bầy khi khiêng 
đi chôn, nhưng chúng sợ người chết sống lại như lần trước, nên ném Tênh 


1. Theo Lăng- đờ (Landes), sách đã dẫn. 
2. Theo Ca-đi-e (Cadière). BEFEO (1904). 
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xuống vực sâu, chết. Tù đấy khi cũng kệch khóng dám đến những nương rẫy 
có treo cua. Vì thế người ta treo cua ở nương rẫy để cho chúng khỏi phá”. 

Truyện của người Cham-pa gần như là một dạng với truyện của chúng ta : 

Một người trồng được rấy bắp, sắp thu hoạch, anh làm chòi canh rồi tối - 
đến, mang chiếu cuộn tròn nằm ngủ. Hôm ấy lũ khi (kra-thơn) đến ăn, thấy 
anh ngủ tưởng là xác chết bèn bàn nhau chôn trước khi ăn. Một con hỏi: 
- "Nên chôn ỏ núi sắt, núi vàng hay núi bạc?" - " Núi vàng", cả lũ đáp, rồi 
chúng khiêng anh đến đó đào lễ quảng vào, đoạn bỏ di ăn, định bụng sẽ trỎ 
lại lấp đất. Anh tỉnh dậy lấy được một ôm vàng, rồi lại cuốn chiếu giả ngủ. Lũ 
khi ăn no quay lại, lại bỏ ý định trước, khiêng trả anh về chòi. 


Người anh cả thấy em làm nhà tậu ruộng bèn hỏi lý do. Hắn cũng đến nằm 
ỏ chòi. Nhưng khi lũ khi hỏi nhau chôn ỏ đâu, nhiều con trả lòi chôn đâu 
cũng được. Anh ta kêu : - "Đưa tôi đến núi vàng mới phải". Lũ khi sợ, quẳng 
anh, anh bị gãy lưng chết”. 

Người Nùng có truyện Chàng trộng bí: 

Có hai anh em mô côi. Seu đó người anh lấy vợ. Một hôm chị dâu vu vạ 
rằng em định làm nhục mình. Nghe vậy, người anh bèn tống cổ em đi: Em lên 
núi phá hoang định trông bí, bèn về xin anh một ít hạt giống. Chị đâu không 
cho; em nhặt được hai hạt bí rơi vê tra. Không ngờ mọc lên hai cây bí tốt lạ 
lùng, quả ngon và thơm, người ta tranh nhau mua. Đêm đến, em lên rẫy canh. 
Trong lúc đang ngủ có một đàn khi kéo nhau đến. Chúng bảo:-" Ông chủ 
nương bí chết, nên khiêng vào hang vàng để đền ơn". Nhò vậy, em lấy được 
vàng về. 

Thấy em giàu có, người anh đòi để mình đi rẫy thay. Chị dâu nấu cơm cho 
chỏng ăn thật no để có sức gánh về nhiều vàng. Nửa đường vì ăn quá no, người 
anh tuôn ra một tràng rắm. Đàn khi bảo nhau: - " Ông chủ chết thối rồi, quẳng 
đi thôi!" Người anh nói:-" Ấy phải đưa đến hang vàng chứ!" Chúng sợ quá 
quẳng anh xuống dốc, chết”. 

Truyện của người Mèo cũng có hai anh em mồ côi và một chị dâu xúi bẩy 
chồng đuổi em. Em cũng nhặt được hai hạt giống rơi - nhưng ö đây là lúa 
mạch - sau khi xin anh chị không được. Hai hạt tự nhiên mọc đầy đám nương. 
Em làm chòi canh. Khi đến ăn, em đuổi. Ö đây truyện lại phần nào giống với 


1. Theo Truyện cổ dân gian các dân tộc Việt-ngra, tập THI, đã dẫn. 
2. Theo Lăng- đờ (Landes). 7ruyện cổ tích Chưm-~pda. 
3. Theo Hoàng Quyết, đã dẫn. 
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truyện Cây khế (xem Khảo dị truyện số 58, tập H), khi bảo anh : - "Ăn một 
bông lúa trả một cục vàng". Ăn no, chúng bảo anh giả chết để chúng khiêng 
đi, ai hỏi không nói, ai gọi không thưa, đưa đến một nơi lấy vàng. Anh bèn 
để chúng khiêng. Dọc đường nghe có tiếng trao đổi : - "Đứa này chết à? Chôn 
nó ỏ núi vàng hay núi bạc?" - " Xác nó thơm chôn núi vàng". Đến một cái 
hang, chúng đặt anh xuống bảo: - " Vàng đấy, lấy đi!". 

Thấy em trỏ nên giàu có, người anh đổi tài sản của mình để lấy nương lúa 
mạch. Khi cũng đến ăn và hứa như trên. Cũng như truyện của người Nùng, 
khi ra đi hắn nghe lòi vợ cố ăn thật no để có súc mang vàng, nên khi dàn khi 
hỏi nhau, hắn đau bụng không nén được cái rắm. Chúng nó bảo : -"Thằng này 
bụng trương sắp vỡ, thối quá!" Bèn quẳng xuống vực)... 

Đồng bào Ca-tu có hai truyện: 

1. Có hai anh em A-lan và A-ly mồ côi từ nhỏ. Khi A-lan lấy vợ thì giành 
_ lấy hết tài sản, chỉ cho em một đòn xóc và một cái rựa. Em đi đốn củi ngủ Ỏ 
ðỐc cây đa ven rừng. Một hôm nằm chiêm bao thấy mình trèo lên bó củi, tự 
nhiên bó củi chạy thẳng xuống chợ. Tỉnh dậy anh làm thử, quả đúng. Từ đấy 
anh được nhiêu tiền. Một hôm bị bọn cướp đón lấy hết tiền và đánh dau, anh 
cố lê vê gốc da. Nửa đường không di nổi, nằm lại Ở gốc sung, có đàn khi tới 
ăn sung tưởng là người chết, bèn bảo nhau : - " Hò rì hò rạc, chôn vào hầm 
bạc, đừng chôn hầm vàng!" - " Hầm bạc gần gốc sung sợ bay mùi thối, thôi 
chôn hàm vàng!" Dến hầm vàng chúng đặt anh xuống, đi hái sung. Anh cỏi 
khố bọc vàng về, trỏ nên giàu có. A-ly mời anh tói chơi, anh bảo phải có 'zấm 
lót đàng, vàng lót ngõ" mới đến. A-ly cũng chiêu làm theo. Mời anh ăn xong 
còn tặng vàng mang về. 

A-lan biết chuyện của em, bèn quấn nhiều khố đến gốc sung nằm giả chết. 
Nghe đàn khi hát: - "Hò rì hò rạc, chôn vào hầm bạc đừng chôn hầm vàng"; 
hắn vùng la lên: -"Hãy chôn vào hầm vàng !" Chúng sọ ném hắn xuống ghềnh 
đá chết nhăn răng. | | _ 

2. Có hai anh em A-rinh và A-tang. Anh thì tham và lười còn em vốn chăm 
chỉ. Một hôm A-tang đi đến một làng khi giàu có. Vốn biết ăn thúc ăn của 
khi thì nổ ruột chết, nên anh đê phòng. Anh giả tảng ăn uống no say, tối lại 
cho nổ ống tre giả vò chết, lại buộc ruột lọn giả làm nổ ruột. Khi đưa đến nơi 
làm phép cho sống, có bà già khi vú dài cho bú. A-tang vẫn nằm im. Chúng 
nó khiêng để lên ngọn cây, hát, lại đưa xuống thuyền xung quanh chất áo quần. 


1. Theo Truyện cổ dân tộc Mèo, đã dẫn. 
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chiêng ché, gạo bắp, lợn gà, v.v... Thuyền trôi qua chín khe mười suối, cuối 
cùng vê đến nhà trỏ nên sung sướng. "¬ _ 

A-rinh cũng lần mò đến làng khi giả vò chết. Bà vú dài cho bú nhưng vì 
sữa hôi, hắn phun phì phì. Đàn khi móc ruột hắn kéo ra hai sải. Đau quá, hắn 
vắt ruột lên vai cắm đầu chạy. Khi về đến nhà, hắn bỏ ruột vào chảo mong 
nó co lại. Mùi khét xông lên, hắn ngã vào chảo chết hóa thành con "đoø-reng 
hanh" có miếng da đen trên lưng”. 

Truyện của người Tày Hố vàng hố bạc, có đồng mỏ đầu hơi khác: 

Một anh chàng nghèo đi câu cá. Một lú khi đến hỏi : -"Câu bằng mồi gì?" 
- "Ruột khi". Nghe nói thế, lũ khi sọ hãi bỏ chạy. Chốc sau chúng lại đến hỏi, 
anh vẫn trả lời như cũ. Cho là người này giết khi thực, lũ khi bẻ cây đánh anh. 
Anh đau nằm vật xuống giả chết. Lũ khi bảo nhau: -"Chôn đâu bây giò? Hố 
vàng hố bạc hay hố hủi ?" - " Hố bạc". Nhờ vậy, anh chàng trỏ nên giàu có. 
Một người khác nghe tin cũng đi câu cá, gặp lũ khi và sự việc cũng diễn ra 
như trên. Đến khi nghe chúng hỏi nhau chôn ở đâu, một con đáp: -"Hố hủi", 
hắn nhỏm dậy nói: - " Không, hố vàng kia" - " À, ra hắn còn sống". Chúng nói 
thế rồi quảng hắn xuống ghềnh”. ¬ 


1. Theo Truyện cổ Ca~tu. 
2. Theo ĐÐơ-jor-jơ (Degeorge), đã dẫn. 
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Ngày xưa có một ông già góa vợ họ Lê. Nhà ông tiền kho bạc đụn, 
không sao tiêu hết. Nhưng ông lại không có con trai, chi sinh độc một 
mụn con gái, lón lên, gả cho một anh chàng con nhà thế gia trong vùng. 
Chàng rể của ông người họ Bùi. Hắn lấy con gái ông là cốt nhìn vào 
gia tài kếch sù của ông. Về phía ông già họ Lê cũng bụng bảo đạ: - ”Ƒa 
nay tuổi đã ngoài sáu mươi khó có thể có con được nữa chưa nói là con 
trai. Vậy thì con nào cũng là con thôi”. Pừ đó ông có ý định cho con 
gái mình ăn thừa tự. Khi đứa cháu ngoại của ông sinh ra, ý đó lại 
thêm quyết. 

Một hôm ông sang nhà con rể chơi. Đứa cháu của ông lúc này đã 
lên ba tuổi. Giữa lúc hai ông thông gia đang chuyện trò với nhau Ỏ 
ngoài vườn thì đứa bé đã được mẹ nó bảo ra mời ông vào ăn cơm. Nó 
nói bập bẹ: - "Mời ông vào ăn com". Ông già họ Lê hỏi đùa nó: - "Cháu 
mời ông nào? "Đứa bé chỉ vào ông nội của nó là người mà nó quen 
thuộc. Ông già họ Bùi hỏi lại: - "Cháu mỗi ông nào nữa?". Đứa bé trả 
lồi: -"Không". Ông lão trỏ tay vào ông ngoại nó và hỏi: - "Thế cháu có 
mời ông này không?". Đứa bé lắc đầu chạy về phía ông nội nó. Bố nó 
bảo đến mấy lần, nó vẫn không chịu mời. Ông nội nó nói đùa: - "Ông 
ấy có tiên nhiều bạc lắm, cháu có mời ông, ông sẽ dành cho mà tiêu, 
nếu cháu không mời, ông không cho nữa". Chung quy đứa bé vì lạ đôi 
vói ông ngoại nó nên không chịu nghe lời. Tuy việc không có gì đáng 
kể, nhưng bụng ông già họ Lê cảm thấy không vui. 

Lúc trỏ về, ông già họ Lê nghĩ lại câu chuyện vừa qua và nhiều chuyện 
cũ khác. Ông không giận đứa cháu ngoại, nhưng những chuyện ấy lại 
gói cho ông rất nhiều về tâm tính của hai cha con ông già họ Bùi. Bụng 
bảo dạ: - "Hai cha con nhà này chỉ là một hạng thèm tiền khát của, và 
chúng có vẻ hể hả vì được phá phách tài sản của ta". Rồi ông ngẫm 
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nghĩ: - "Ôi! bao nhiêu mồ hôi nước mắt của ta và ông cha ta mấy đòi 
gom góp lại bỗng chốc lọt vào tay quân bất lương. Sao có thể như thể 
được nhỉ?", _ | 

Trong lòng ông nảy ra một sự bực bội ghen ghét, nó cứ làm ông băn 
khoăn day dứt. Ông toan đem phần lón của cải cúng cho họ và làng. 
Nhưng rồi lại gạt đi: -"Trừ phi không có con, chứ đã có con không ai 
làm thế bao giờ". Trước kia, ông có ý định ỏ vậy cho đến mãn đòi. 
Nhưng bây giò đã có sự thay đổi. Một ý nghĩ vụt lóe ra trong óc ông 
già. -"Hay ta cứ lấy vợ rồi đến đâu hay đấy!". Thế là chỉ ít lâu sau, người 
ta bỗng thấy ông nhö mối đánh tiếng gá nghĩa với một người đàn bà 
góa chồng ỏ làng bên cạnh. 


_% * 


Người vợ kế sau khi về làm bạn với ông được ba năm thì sinh một 
đứa con trai. Nỗi vui mừng của ông già họ Lê tưởng không gì hơn thế 
nữa. Ông chăm sóc cho con đến mức trong làng ngoài xóm phải đồn 
nhau: chưa một nhà quyên quý nào chăm được như vậy. Đã lo cho đứa 
bé trước mắt, ông lại còn lo cho nó mai sau. Thấy thằng rể hung bạo, 
nhiều lúc đến chơi nhà nhìn đứa con trai bé bỏng của mình bằng cặp 
mắt ganh ghét, ông đâm ra lo sợ. Ông thầm nghĩ: -"Mình nay đã gần 
đất xa trời. Nếu một mai khuất núi giữa lúc thằng bé hãy còn trúng 
nước thì nó không ngại gì mà không đang tay ám hại. Bỏi vì nó thừa 
hiểu là chiều theo luật của triều đình thì bao nhiêu tài sản của ta phải 
thuộc về thằng bé. Chao ôi, nguy hiểm cho tính mệnh con ta biết chừng 
nào?” Vì thế, không một giây DHHEI nào ông quên tim cách bảo toàn cho 
đứa bé trong tương lai. 

Và rồi cuối cùng mọi người đều ngạc nhiên khi thấy ông già họ Lê 
thưởng tỏ thái độ lạnh nhạt đối vói hai mẹ con người vọ kế. Người ta 
bàn tán rất nhiều về cái tên "Phi"" mà ông đặt cho đứa bé. Một người 
nói: - Chỉ có ngö nó là con hàng xóm thi mới đặt tên như vậy!" - "Đúng, 
người khác tiếp. Chắc bây giò ông lão mới hiểu ra là bảy mươi tuổi thì 
không thể nào có con được, lọ là có con trai!" Ông già họ Lê có nghe 
rất nhiều lời bàn tán về mình, nhưng ông chỉ cười thầm không nói gì cả. 


1. Phi: chữ Hán nghĩa là không phải; có thể hiểu: không phải là con ta. 
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Cho đến ngày sắp mất, người ta vẫn không thấy ông nhắc nhỏ gì cho 
mọi người biết về việc thừa kế tài sản của mình. Chúc thư ông để lại 
chỉ vỏn vẹn có hai mươi mốt chữ Hán, mà tuồng như là viết dỏ dang 
trước khi tắt thỏ: _ 

"Thất thập nhi sinh phi ngô tử dã kỳ điền sản giao dữ tử tế ngoại 
nhân bất đắc tranh đoạt". | 

Vì vậy, sau khi chôn cất xong, lập tức chàng rể độc nhất của ông cứ 
chiếu theo chúc thư chiếm hết gia tài điền sản, chỉ để lại cho hai mẹ 
con thằng bé Phi một gian nhà nhỏ vói vài thủa ruộng xấu. 

Thực ra, trước khi chết, ông già họ Lê đã gọi riêng hai mẹ con lại, 
trao cho một pho tượng gỗ. Tượng này tạc hình ngưöi, đặc biệt có một 
cánh tay giơ ra đằng trưóc, nhưng ngón tay trỏ lại chỉ quặt về phía bụng. 
Người vợ kế của ông không hiểu thế nào cả, chỉ một mực ngồi ôm lấy 
con mà khóc. Ông ghé vào tai an ủi: 

- Sau này nếu chúng nó tranh giành tư cø của ta để lại, thì mẹ con 
cứ nhẫn nhục chịu vậy, đợi khi thằng Phi đã lón khôn, hếễ thấy có ông 
quan nào công minh bổ về hạt mình, bấy giỏ bê mang pho tượng này 
đưa lên nhỏ quan phân xử. 


Dặn đoạn, ông tắt nghỉ. 


na 


Cho đến ngày thằng Phi đã có vọ và sắp có con. Trong những năm 
qua, hai mẹ con từng gạt biết bao là nưóc mắt mỗi lúc nhìn thấy hoa 
lợi trên ruộng đất đều tuôn về nhà họ Bùi. Trong xóm ngoài làng không 
ai không ái ngại cho tình cảnh mẹ góa con côi không nơi nương tựa của 
họ. Nhưng người ta thấy bề ngoài, hai mẹ con vẫn tỏ ra yên lòng vói 
số phận, không kêu ca, không oán trách. Như thế đã được mười tám 
năm tri. 

Một hôm người mẹ hay tin có một ông quan mới đổi đến huyện nhà 
nổi tiếng thanh liêm, xử kiện rất công bằng. Ông thường đi về các làng 
nghe ngóng dân tình và không bỏ sót những điều chưóng tai gai mắt. 


1. Có thể hiểu là: Bảy mươi tuổi mới đẻ ra nó, không phải là con ta, ruộng đất 
ta, giao cho con rể, người ngoài không được tranh chiếm. 
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Nøhe tiếng đồn như thế, mẹ thằng Phi nhó đến lời dặn của chồng, vội 
dắt con mang pho tượng lên quan. Cầm pho tượng, quan không hiểu ý 
tứ thế nào cả. Nghe người đàn bà thuật lại tình cảnh của mẹ con trong 
bao nhiêu năm, ông rất thương hại. Ông bèn bảo bà trỏ về, ba ngày 
nữa lại đến. 

Khi người đàn bà chào lạy ra về, mặc dầu tròỏi đã khuya, quan vẫn 
cầm lấy pho tượng miên man suy nghĩ. Ông lật xuôi lật ngược. Tất cả 
đều không có gì khác thường. -"Ngón tay chỉ vào bụng. Phải chăng trong 
bụng có vật gì đây!" Nghĩ vậy, ông hết lắc lại gõ. Qua tiếng kêu, ông 
nhận ra là ruột tướng rỗng. Lập tức ông đi lấy một con dao, dùng mũi 
nhọn thăm đò khắp nơi. Cuối cùng ông nạy được một miếng gỗ trám Ở 
một bên nách pho tướng. 

- Mọi việc đều ở đây cải 

Ông mừng rõ kêu lên. Nhin vào, quả tìm được một bản chúc thư 
chính thức của ông già họ Lê. Trong chúc thư, ngưỏi chủ tài sản dặn 
trao toàn bộ cho hai mẹ con thằng Phi, chứ không phải cho thằng rể. 

Ngày hôm sau, ông cho đòi anh chàng họ Bùi đến công đường bảo 
phải nộp chúc thư văn khế về gia tài của bố vợ cho quan cứu xét. Tất 
cả giấy tð của y nộp quan cũng chỉ vẻn vẹn có hai mươi mốt chữ Hán 
đã nói Ỏ trên. Quan dưa pho tượng, rút chúc thư chính thức cho hắn 
xem, và đdõng đạc phán: 

Tất cả giấy tò đều nói rằng ý muốn của người chết là để toàn bộ 
tài sản lại cho đứa con trai. Ngay cả mảnh giấy có dòng chữ mà anh 
giữ mấy lâu nay, cũng chỉ có nghĩa là để ruộng đất lại cho thằng Phi: 
Không tin ta giải cho anh nghe. Nghĩa của hai mươi mốt chữ đó là thế 
này: -"70 tuổi mói sinh thằng Phi, đó là con trai ta. Ruộng đất trao cho 
con. Còn rể là người ngoài không được chiếm đoạt". Thế mà anh đám 
cắt nghĩa bừa để chiếm lấy tất cả, không thương gì đến đứa em bé bỏng 
và mẹ của nó. Bây giỏ ta lệnh cho anh phải trả lại ngay tất cả mọi thứ 
anh đã chiếm đoạt kể cả hoa lợi ruộng đất ấy trong mười tám năm nay! 


Anh chàng họ Bùi cúng họng khi nhẩm lại ý nghĩa mảnh di chúc, 





1. Câu văn chữ Hán trên, chỉ cần chấm câu lại thÌ có nghĩa như quan giải thích. 
Đây là cách chơi chữ của nhà nho bình dân, tác giả truyện cổ tích này. 
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cuối cùng đành phải cúi đầu vâng ; lệnh. Còn hai mẹ con vn hết lời cảm 
tạ quan huyện, và từ đó bắt đầu một cuộc đời sung sướng]. 


KHẢO DỊ 


Trong Kữn cổ kỳ quan có truyện Gia sản một bức tranh có phần gần gũi 
vỚÓi truyện trên: 

Thái thú họ Nghê nhà giàu có ức vạn, có một con trai tên là Thiện Kế đã 
có vợ con. Tuy tuổi đã bảy mươi, ông vẫn còn lấy vợ lẽ và sau đó người ấy đẻ 
được một con trai. Thấy Thiện Kế coi người em khác mẹ như cùu thù, ông 
lão đoán chắc thằng anh sẽ sát hại đứa em bé bỏng vì chuyện gia tài. Vì vậy, 
trước khi chết, ông làm chúc thư chia cho Thiện Kế hầu hết gia sản; còn vợ 
lế và đứa con còn bé thì ông bí mật cho một búc chân dung của mình có vẽ 
ngón tay chỉ xuống đất. Ông dặn nếu thằng anh không nhìn nhận và không 
chia tài sản cho em, thì tìm một ông quan nào công minh, đưa bức tranh ấy 
đến nhờ phân xử. 

Về sau quả thục Thiện Kế đối xử với mẹ con người em rất tệ.Một ông quan 
sau khi xem bức tranh, đã khám phá ra một mảnh giấy do ông lão bồi vào 
trong tranh trước khi chết. Trong giấy ghi rằng mình có chôn ít chum bạc và 
một chum vàng để lại cho con trai út. Sau khi nắm được sự thật, quan làm ra 
bộ hồn thiêng của ông lão báo mộng cho mình biết, dặn đến làm chứng cho 
mẹ con nhà ấy đào lên lấy của trước con mắt tức tối của Thiện Kế. 

Truyện của ta ö trên kia có người kể hơi khác đoạn cuối: Ông già làm 
thành hai bản chúc thự, một bản gồm hai mươi mốt chữ giao cho rể, còn một 
bản bỏ vào hòm bí mật chôn ỏ một nơi trước cổng đền, trong đó nói rõ toàn 
bộ tài sản giao cho con người vợ kế. Đoạn ông dặn vợ học thuộc lòng hai 
câu thơ: 


Nguyệt đáo trung thiên nhị thập tam, 
Nghê đầu ảnh lượng chúc thư hàm. 
(Nghĩa là trăng đêm 23 khi lên giữa trời, bóng dầu con nghê chiếu xuống 
ỏ dâu thì ö đó có hòm chúc thư), lại dặn phải cố gắng cho con đi học. 
Sau khi ông mất, đúa bé học giỏi dỗ tiến sĩ; anh ta nhó lại câu hát của mẹ và 
tìm đến cổng đên dào lên lấy được chúc thư, giành lại tài sản của bố để lạf”. 


1. Theo lời kể của người Hà- nội, Hà- tính. 
2. Theo lời kể của người Hà- tính (Hồ Hữu Phước sưu tầm). 
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Ngày xưa, có Tấm và Cám là hai chị em cùng cha khác mẹ. Hai chị 
em suýt soát tuổi nhau. Tấm là con vợ cả, Cám là con vợ lẽ. Mẹ Tấm 
đã chết từ hồi Tấm còn bé. Sau đó mấy năm thì cha Tấm cũng chết. 
Tấm ỏ với đì ghẻ là mẹ của Cám. Nhưng dì ghẻ của Tấm là người rất 
cay nghiệt. Hàng ngày, Tấm phải làm lụng luôn canh, hết chăn trâu, 
gánh nước, đến thái khoai, vót bèo; đêm lại còn xay lúa giã gạo mà 
không hết việc. Trong khi đó thì Cám được mẹ nuông chiều, được ăn 
trắng mặc trớn, suốt ngày quanh quần ð nhà không phải làm việc nặng. 

Một hôm người dì ghẻ đưa cho hai chị em mỗi người một cái giỏ bảo 
ra đồng bắt con tôm cái tép. Mụ ta hứa hẹn: -"Hê đứa nào bất được 
đầy giỏ thì thưởng cho một cái yếm đỏ!" 

Ra đồng, Tấm nhờ mò cua bắt ốc đã quen nên chỉ một buổi là được 
đầy g1ỏ vừa cá vừa tép. Còn Cám thì đủng đỉnh dạo hết ruộng nọ sang 
ruộng kia, mãi đến chiều vẫn không được gì. 

Thấy Tấm bắt được một giỏ đầy, Cám bảo chị: 

- Chị Tấm ơi chị Tấm! Đầu chị lấm, chị hụp cho sâu, kẻo về dì mắng. 

Tin là thật, Tấm bèn xuống ao lội ra chỗ sâu tắm rửa. Cám thừa địp 
trút hết tép của Tấm vào giỏ của mình rồi ba chân bốn cẳng về trước. 
Lúc Tấm bước lên chỉ còn giỏ không, bèn ngồi MEN bưng mặt khóc 
hu hu. | 

Bấy giò Bụt đang ngồi trên tòa sen. Bống nghe tiếng khóc của Tấm, 
liền hiện xuống hỏi: 

- Con làm sao lại khóc? 

Tấm kể lể sự tình cho Bụt nghe. Bụt bảo: 

- Thôi con hãy nín đi! Con thử nhìn vào giỏ xem còn có gì nữa không? 

Tấm nhìn vào giỏ rồi nói: 
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- Chỉ còn một con cá bống. 

- Con đem con cá bống ấy về thả xuống giếng mà nuôi. Mối bữa, 
đáng ăn ba bát thì con ăn hai, còn một đem thả xuống cho bống. Mỗi 
lần cho ăn, con nhó gọi như thế này: 


Bống bống, bang bang, - 
Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ía, 
Chó ăn cơm hấm cháo hoa nhà người. 


không gọi đúng như thế nó không lên, con nhó lấy! 

Nói xong Bụt biến mất. Tấm theo lỏi Bụt thả bống xuống giếng. Rồi 
từ hôm ấy trỏ đi, cứ sau bữa ăn, Tấm đều để dành cơm giấu đưa ra 
_ cho bống. Mỗi lần nghe lồi Tấm gọi, bống lại ngoi lên mặt nước đóp 
những hạt cơm của Tấm ném xuống. Người và cá ngày một quen DAnh 
và bổng ngày một lón lên trông thấy. 


Thấy Tấm sau mỗi bữa ăn thường mang cơm ra giếng, mụ dì ghẻ 
sinh nghỉ, bèn bảo Cám đi rình. Cám nấp ở bụi cây bên bỏ giếng nghe 
Tấm gọi bống, bèn nhẩm lấy cho thuộc rồi về kể lại cho mẹ nghe. 

Tối hôm ấy mụ dì ghẻ bảo Tấm sáng mai dậy sóm chăn trâu, và dặn: 

- Con ƠI conl Làng đã bắt đầu cấm đồng rồi đấy. Mai con đi chăn 
trâu, phải chăn đồng xa, chó chăn dồng nhà, làng bắt mất trâu. 


Tấm vâng lời, sáng hôm sau đưa trâu đi ăn thật xa. Ö nhà mẹ con 
con Cám mang bát cơm ra giếng, cũng gọi bống lên ăn y như Tấm gọi. 
Nghe lời gọi, bổng ngoi lên mặt nước. Mẹ con Cám đã chực sẵn, bắt 
lấy bống đem về làm thịt. 

Đến chiều Tấm dắt trâu về, sau khi ăn uống xong Tấm lại mang bát 
com để dành ra giếng. Tấm gọi nhưng chẳng thấy bống ngoi lên như 
mọi khi. Tấm gọi mãi, gọi mãi, cuối cùng chỉ thấy một cục máu nổi lên 
mặt nước. Biết có sự chẳng lành cho bống, Tấm òa lên khóc. Bụt lạ 
hiện lên, hỏi: 

- Con làm sao lại khóc? 

Tấm kể lại sự tình cho Bụt nghe, Bụt bảo: 

- Con bống của con người ta đã ăn thịt mất rồi. Thôi con hãy nín đi! 
Rồi về nhặt lấy xương nó, kiếm bốn cái lọ bỏ vào, đem chôn xuống dưới 
bốn chân giường con nằm. 
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Tấm trỏ về theo lời Bụt đi tìm xương bống, nhưng tìm mãi các xó 
vườn góc sân mà không thấy đâu cả. Một con gà thấy thế, bảo Tấm: 

- Cục ta cục tác! Cho ta nắm thóc, ta bói xương cho! 

Tấm bốc nắm thóc ném cho gà. Gà chạy vào bếp bói một lúc thì 
được xương ngay. Tấm bẻn nhặt lấy bỏ vào lọ và đem chôn dưới chân 
giưởng như lõi Bụt dặn. 


»* % 

Ít lâu sau, nhà vua mỏ hội luôn mấy đêm ngày. Già trẻ trai gái các 
làng đều nô nức đi xem. Trên các nẻo đưởng, quần áo mó ba mó bảy 
đập dìu tuôn về kinh như nước chảy. Hai mẹ con con Cám cũng sắm 
sửa quần áo đẹp để đi trẩy hội. Thấy Tấm cũng muốn đi, mụ dì ghẻ 
nguýt dài. Sau đó mụ lấy một đấu gạo trộn lẫn với một đấu thóc, 
bảo Tấm: 

- Con hãy nhặt xong cho dì chỗ gạo này rồi có đi đâu hãy đi, đừng 
có bỏ đỏ; về không có gì để thổi cøm dì đánh đó. 

Nói đoạn, hai mẹ con quần áo xúng xính lên đường. Tấm ngồi nhặt 
một lúc mà chỉ mói được một nhúm, nghĩ rằng không biết bao giö mói 
nhặt xong, buồn bã, bèn khóc một mình. Giữa lúc ấy Bụt hiện lên, hỏi: 

- Con làm sao lại khóc? 

Tấm chỉ vào cái thúng, thưa : 

- Di con bắt phải nhặt thóc ra thóc, gạo ra gạo, rôi mói được đi xem 
hội. Lúc nhặt xong thì hội đã tan rôi, còn gì nữa mà xem. 

Bụt bảo: | 

- Con đừng khóc nữa. Con mang cái thúng đặt ra giữa sân, để ta sai 
một đàn chim sẻ xuống nhặt giúp. 

- Nhưng ngộ chim sẻ ăn mất thì khi về con vẫn cứ bị đòn. 

- Con cứ bảo chúng nó thế này: 

Rặt rặt (túc chìm sẻ) xuống nhặt cho tao 
Ấn mất hạt nào thì tao đánh chết. 


thì chúng nó sẽ không ăn của con đâu. 
1. Câu này theo Bỏởn bhai của xõ Điền-Ìễ. 
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Tự nhiên ở trên không có một đàn chim sẻ đáp xuống sân nhặt thóc 
ra một đằng, gạo ra một nẻo. Chúng nó lăng xăng ríu rít chỉ trong một 
lát đã làm xong, không suy suyển một hạt. Nhưng khi chim sẻ đã bay 
đi rồi, Tấm lại nức nở khóc. Bụt lại hỏi: 

- Con làm sao còn khóc nữa? 

- Con rách rưới quá, người ta không cho con vào xem hội. 


- Con hãy đào những cái lọ xương bổng đã chôn ngày trước lên thì 
sẽ có đủ mọi thứ cho con trẩy hội. 


Tâm vâng löi, đi đào các lọ lên. Đào lọ thứ nhất lây ra được một bộ 
áo mó ba, một cái xống lụa, một cái yếm lụa điều và một cái khăn nhiễu. 
Đào lọ thứ hai lấy ra được một đôi giày thêu, đi vừa như in. Lọ thứ ba 
đào lên thì thấy một con ngựa bé tí, nhưng vừa đặt con ngựa xuống đất 
bỗng chốc nó đã hí vang lên và biến thành ngựa thật. Đào đến lọ cuối 

cùng thì lấy ra được một bộ yên cương xinh xắn. 

Tấm mừng quá vội tắm rửa rồi thắng bộ vào, đoạn cưỡi lên ngựa mà 
đi. Ngựa phóng một chốc đã đến kinh đô. Nhưng khi phóng qua một 
chố lội, Tấm đánh rơi một chiếc giày xuống nước không kịp nhặt. Khi 
ngựa dừng lại ö đám hội, Tâm lấy khăn gói chiếc giày còn lại rồi chen 
vào biển người. : 

Ciữa lúc ấy thì đoàn xa giá cũng vừa tiến đến chỗ lội. Hai con voi 
ngự dẫn đầu đoàn đến đấy tự nhiên cắm ngà xuống đất kêu rống lên, 
không chịu đi, Vua sai quân lính xuống nước thử tìm xem; họ nhặt ngay 
được chiếc giày thên của Tấm đánh rơi lúc nãy. Vua ngắm nghía chiếc 
giày không chán mắt, bụng bảo dạ: - " Chà, một chiếc giày thật xinh! 
Người đi giày này hẳn phải là trang tuyệt sắc”. 

Lập tức vua hạ lệnh cho rao mời tất cả đám đàn bà con gái đi xem 
hội đến ướm thử, hễ ai đi vừa chiếc giày thì vua sẽ lấy làm vợ. Đám hội 
lại càng náo nhiệt vì các bà, các cô chen nhau đến chỗ thử giày. Cô nào 
cô ấy lần lượt kéo vào ngôi lầu giữa bãi cỏ rộng để ướm một tý cầu 
may. Nhưng chả có một chân nào đi vừa cả. Mẹ con con Cám cũng 
trong số đó. Khi Cám và dì ghẻ bước ra khỏi lầu thì gặp Tấm. Cám 
mách me : 


- Mẹ ơi, ai như chị Tấm cũng đi thủ giày đấy! 
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Mụ dì ghẻ của Tấm bĩu môi: 
- Con nöml 
Chuông khánh còn chả ăn ai, 
Núa là mảnh chính vút ngoài bở tre. 


Nhưng khi Tấm đặt chân vào giày thì vừa như in. Nàng mỏ khăn lấy 
chiếc thứ hai đi vào. Hai chiếc giày giống nhau như đúc. Bọn lính hầu 
hò reo vui mừng. Lập tức vua sai đoàn thị nữ rưóc nàng vào cung. Tấm 
bước lên kiệu trưóc con mắt ngạc nhiên và hằn học của mẹ con con Cám. 

* 


* * 


Tuy sống sung sướng trong hoàng cung, Tấm vẫn không quên ngày 
giỗ cha. Nàng xin phép vua trỏ về nhà để soạn cố cúng giúp dì. Mẹ con 
con Cám thấy Tấm sung sướng thì ghen ghét để bụng. Nay thấy Tấm 
về, lòng ghen ghét lại bừng bừng bốc lên. Nghĩ ra được một mưu, mụ 
đì ghẻ bảo Tấm: 

_~ Trước đây con quen trèo cau, con hãy trèo xé lấy một buồng để 
cúng bố. - | 

Tấm vâng lời trèo lên cây cau. Lúc lên đến sát buồng thì ỏ đưới này 
mụ đì cầm dao đẫn gốc. Thấy cây rung chuyển, Tấm hỏi: 

- Dì làm gì dưới gốc thế? _ 

- Gốc cau lắm kiến, dì đuổi kiến cho nó khỏi lên đốt con. 

Nhưng Tấm chưa kịp xé cau thì cây đã đổ, Tấm ngã lộn cổ xuống 
ao, chết. Mụ dì ghẻ vội vàng lột áo quần của Tấm cho con mình mặc 
vào rồi đưa vào cung nói dối với vua rằng Tấm không may bị rơi xuống 
ao chết đuối, nay đưa em vào để thế chị. Vua nghe nói trong bụng 
không vui, nhưng vẫn không nói gì cả. 

Lại nói chuyện Tấm chết hóa làm chim vàng anh. Chim bay một 
mạch về kinh đến vườn ngự. Thấy Cám đang giặt áo cho vua Ö giếng, 
vàng anh dừng lại trên một cành cây, bảo nó: 

- Phới áo chồng tao phơi lao phơi sào, chó phơi bờ rào, rách áo 


chông tao. 
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Rồi chim vàng anh bay thẳng vào cung đậu ở cửa sổ, hót lên rất vui 
tai. Vua đi đâu, chim bay đến đó. Vua đang nhó Tấm không nguôi thấy 
chim quyến luyến theo mình, vua bảo: 

- Vàng ảnh vàng anh, có phải vợ anh, chui vào tay áo. 

Chìm vàng anh bay lại đậu vào tay vua, rồi rúc vào tay áo. Vua yêu 
quý vàng anh quên cả ăn ngủ. Vua sai làm một cái lồng bằng vàng cho 
chim ỏ. Từ đó, ngày đêm vua chỉ mê mải vói chim không tưởng đến Cám. 

Cám vội về nhà mách mẹ. Mẹ nó bảo cứ bắt chim làm thịt ăn rồi 
kiếm điều nói dối vua. Trở lại cung vua, Cám nhân lúc vua đi vắng, bắt 
chim làm thịt nấu ăn, rồi vứt lông chim ở ngoài vườn. Thấy mất vàng 
anh, vua hỏi, Cám đáp: | 

- Thiếp có mang thèm ăn thịt chim nên trộm phép bệ hạ đã giết thịt 
ăn mất rồi. 

Vua không nói gì cả. Lông chim vàng anh chôn ỏ vưỡn hóa ra hai 
cây xoan đào. Khi vua đi chơi vườn ngự, cành lá của chúng sà xuống 
che kín thành bóng tròn như hai cái lọng. Vua thấy cây đẹp rợp bóng, 
sai lính hầu mắc võng vào hai cây rồi nằm chơi hóng mát. Khi vua đi 
khỏi thì cành cây lại vươn thẳng trỏ lại. Từ đó, không ngày nào là vua 
không ra nằm hóng mát Ỏ hai cây xoan đào. 

Cám biết chuyện ấy lại về mách mẹ. Mẹ nó bảo cứ sai thợ chặt cây. 
làm khung cửi rồi kiếm điều nói dối vua.Về đến cung, nhân một hôm 
gió bão, Cám sai thọ chặt hai cây xoan đào lấy gỗ đóng khung cửi. Thấy 
cây bị chặt, vua hỏi thì Cám đáp: 

- Cây bị đổ vì bão, thiếp sai thọ chặt làm khung cửi để đệt áo cho 
bệ hạ. _ 

Nhưng khi khung cửi đóng xong, Cám ngồi vào dệt lúc nào cũng nghe 
thấy tiếng khung cửi rủa mình: 

Cót ca cót két, 
Lấy tranh chồng chị, 
Chị khoét mắt ra. 

Thấy vậy con Cám sợ hãi vội về mách mẹ. Mẹ nó bảo đốt quách 

khung cửi rồi đem tro đi đổ cho rõ xa để được yên tâm. Về đến cung. 
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Cám làm như lời mẹ nói. Nó mang tro đã đốt đem đi đổ ỏ lề đường 
cách xa hoàng cung. Đống tro bên đường lại mọc lên một cây thị cao 
lón, cành lá sum suê. Đến mùa có quả, cây thị chỉ đậu được có một 
quả, nhưng mùi thơm tỏa ngát khắp nơi. Một bà lão hàng nước Ö gân 
đó một hôm đi qua dưới gốc ngửi thấy mùi thơm, ngẩng đầu nhìn lên 
thấy quả thị trên cành cao, bèn giơ bị ra nói lầm bẩm: 


- Thị ơi thị, nang vào bị bà, bà đem bà ngủi, chứ bà không ăn. 

Bà lão vừa nói dứt lời thì quả thị rụng ngay xuống đúng vào bị. Bà 
lão nâng niu đem về nhà cất trong buồng, thỉnh thoảng lại vào ngắm 
nghía và ngửủi mùi thơm. 

Ngày nào bà lão cũng đi chợ vắng. Từ trong quả thị chui ra một cô 
gái thân hình bé nhỏ như ngón tay nhưng chỉ trong chóp mắt đã biến 
thành Tấm. Tấm vừa bưóc ra đã cầm lấy chổi quét dọn nhà cửa sạch 
sẽ, rồi đi vo gạo thổi cơm, hái rau ỏ vườn nấu canh giúp bà hàng nước. 
Đoạn Tâm lại thu hình bé nhỏ như cũ rồi chưi vào vỏ quả thị. Lần nào 
đi chọ về, bà lão cũng thấy nhà cửa ngăn nắp, cơm ngon canh ngọt sẵn 
sàng thì thấy làm lạ. 

Một hôm bà hàng nước giả vò đi chợ; đến nủa đường lại lén trỏ về, 
rình ở bụi cây sau nhà. Trong khi đó, Tấm từ quả thị chui ra rồi cũng 
làm các việc như mọi lần. Bà lão rón rén lại nhìn vào khe cửa. Khi thấy 
một cô gái xinh đẹp thì bà mừng quá, bất thình lình xô cửa vào ôm 
choàng lấy Tấm, đoạn xé vụn vỏ thị. Từ đó Tấm ỏ vói bà hàng nước, 
hai người thương yêu nhau như hai mẹ con. Hàng ngày Tấm giúp bà 
lão các việc thổi cơm, nấu nước, gói bánh têm trầu để cho bà ngồi 
bán hàng. 

Một hôm vua đi chơi ra khỏi hoàng cung. Thấy có quán nưóc bên 
đường sạch sẽ bèn ghé vào. Bà lão mang trầu nưóc dâng lên vua. Thấy 
trâu têm cánh phượng, vua sực nhó tói trầu vọ mình têm ngày trước 
cũng y như vậy, liền phán hỏi: 

- Trầu này ai têm? 

- Trầu này con gái già têm, bà lão đáp. 

- Con gái của bà đâu, gọi ra đây cho ta xem mặt. 
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Bà lão gọi Tấm ra, Tấm vừa xuất hiện, vua nhận ra ngay vợ mình 
ngày trưóc, có phần trẻ đẹp hơn xưa. Vua mừng quá, bảo bà hàng nước 
kể lại sự tình, rồi truyền cho quân hầu đưa kiệu rưóc Tấm về cung. 

Cám thấy Tấm trỏ về và được vua yêu như xưa thì nó không khỏi sợ 
hãi. Một hôm Cám hỏi chị: 

- Chị Tấm ơi chị Tấm, chị làm thể nào mà đẹp thế? Tấm không đáp, 
chỉ hỏi lại: | 

- Có muốn đẹp không để chị giúp! 

Cám bằng lòng ngay. Tấm sai quân hầu đào một cái hố sâu và đun 
một nồi nưóc sôi. Tấm bảo Cám xuống hố rồi sai quân hầu dội nước 
sôi vao hố. Cám chết, Tấm sai đem xác làm mắm bỏ vào chĩnh gửi cho 
mụ dì ghẻ, nói là quà của con gái mụ gửi biếu. Mẹ con Cám tưởng thật, 
lấy mắm ra ăn, bữa nào cũng nức nở khen ngon. Một con quạ ỏ đâu 
bay đến đậu trên nóc nhà kêu rằng: 

- Ngon ngỏn ngòn ngon! Mẹ ăn thịt con, có còn xi miếng? 

Mẹ con Cám giận lắm, chửi mắng rầm rĩ rồi vác sào đuổi quạ. Nhưng 
đến ngày mắm gần hết, dòm vào chĩnh, mụ thấy đầu lâu của con thì 
lăn đùng ra chết”. 


KHAO DỊ 


Truyện trên do người miền Bắc kể, trong đó có mội vài chỉ tiết mỗi nơi kể 
một khác. Ví dụ câu nói của vàng anh với Cám khi Cám giặt áo cho vua, người 
Nghệ-an có nơi kể là: 

- Giặt áo chồng tao, thì giặt cho sọch, nhược bằng không sạch, tao rạch 
mặt ra. 

~ Phơi áo chồng tao, thì phơi bằng sào, dừng phơi bờ rào, tao cào mặt ra”. 

Hay là câu của qua: 


- Ngon ngỏn ngòn ngon, ăn cả thịt con, thực ngon lắm phỏng. 


1. Dựa theo Đỗ Thận. Một truyện kể An-nam uề cổ tích Tro bếp, BEFEO,tập VII, 
q. l-2(1907) và lời kể của người miền Bắc. 

2. Theo bản khai của xã Hoàng- tràng. 

3. Theo Loại cổ tích hay, đã dẫn. 
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Riêng ở vùng Bắc-ninh, thì truyện Tấm Cám được truyền tụng như là lịch 
sử thái phi Ý Lan. Quyển Lý triều đệ tam hoàng hậu sự tích đã chép truyện 
bà Y Lan gắn liền với nhân vật Tấm (khác với truyện trên, ỏ đây gọi ngược 
lại Tấm là Cám và Cám là Tấm. Y Lan thái phi là Cám) và tước bỏ đi nhiều 
chi tiết của truyện dân gian: 

Ö làng Thổ-lỗi (hay Siêu-loại) huyện Gia-lâm có ông Lê Công Thiết và vợ 
là Vũ Thị Tỉnh chuyên trồng dâu nuôi tằm. Một đêm vợ nằm chiêm bao thấy 
mình nuốt mặt trăng, sau đó sinh một cô gái tên là Cám (hoặc Khiết nương). Vợ 
chết, chồng lấy vợ kế là Chu thị, sinh một gái khác là Tấm. Thế rồi, câu chuyện 
cũng diễn ra với đủ các tình tiết bắt cá, nuôi bống; ăn thịt bống và nhặt xương 
bống chôn chân giường đúng như truyện trên vừa kể, chỉ có khác ỏ chỗ Bụt 
lại là nhà sư Đại Điên, tu ở chùa Linh-nhân. Và điều khác thú hai đáng lưu 
ý là xương bống chôn một trăm ngày đào lên được một đôi hài quý, nhưng khi 
Cám phơi đôi hài, thì một con quạ thần trông thấy, cắp lấy một chiếc bay đến 
kinh đô rồi thả xuống sân điện. Vua bấy giò là Lý Thánh Tông chưa có con, 
cho đấy là điêm lành, bèn loan báo cho đàn bà con gái khắp nơi đi ướm hài. 

Từ đây truyện phát triển hoàn toàn khác với cổ tích nói trên. Vua đi cầu 
tự Ỏ chùa, xa giá đến đâu, mọi người đua nhau đi xem đến đấy. Chỉ có Cám 
vân chăm chỉ hái dâu. Một ông hàng dầu thấy một đám mây che trên đầu Cám, 
bèn mách cho quan quân biết. Vua cho gọi Cám đến hỏi tại sao không đi xem 
vua trẩy? Cám tâu là vì dì bắt đi hái dâu. Vua cho ướm chân vào hài thì vừa 
như in. Vua bèn lấy làm vọ, gọi là Ý Lan. 

Truyện còn nối vào một mẩu nữa, kể việc Nguyễn Bông dầu thai: Y Lan 
làm vợ vua lâu ngày vẫn chưa có con. Đại Điên gặp Nguyễn Bông (là người 
vua sai đến chùa) hỏi: -"Có muốn làm hoàng tử không?" Bông đáp: - "Muốn". 
Đại Điên dặn Bông lẻn vào buông tắm của hoàng hậu trong lúc hoàng hậu 
đang tắm (tình tiết này giống với tình tiết của truyện Từ Đựo Hạnh số 120, 
tập HI).Kết quả, việc làm của Bông bại lộ, Bông bị án chém. Tối hôm ấy, 
Thánh Tông mộng thấy một tiên ông đưa đến cho một đứa con trai. Quả nhiên 
Y Lan có mang đẻ ra một hoàng tử. Nhưng hoàng hậu họ Dương lại bắt trộm 
mất hoàng tủ, nói dối là con do mình đẻ ra, và thay vào một con mèo nói là 
con của Ý Lan (giống với tình tiết của các truyện ở Khảo dị số 166, tập IV). 
Lón lên, hoàng tử nhận ra mẹ đẻ của mình và giết chết hoàng hậu họ Dương 
cùng bảy mươi mốt cung nữ _ 


l. Theo Phong Châu. Tốm, Cớm có thật ở Việt nam không? Tập san Nghiên cứu 
Văn sử địa, số 39 (1988). 
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Ó Bắc-ninh còn có người kể xen vào những tình tiết khác. Ví dụ: một trong 
bốn cái lọ đào được có một lọ nước thần. Nhờ lọ nước, Cám tắm vào, da dẻ 
trỏ nên trắng trẻo, người đẹp tuyệt trần (giống với tình tiết trong truyện .4¡ 
mua hành tôi, số 135, tập HH). 

Hay là : do Đại Điên bày vẽ, Bông lẻn vào trước buồng tắm hoàng hậu, 
bới cát nằm xuống tự vùi mình, khi hoàng hậu dội nước, cát trôi, Bông lộ 
nguyên hình (giống với tình tiết trong truyện Sự fích đầm Nhất dạ và bãi 
Tựư-nhiên, số 28, tập ID). 

Hay là: khi hoàng tử lên ngôi (lúc đó hoàng hậu họ Dương còn mạo nhận 
là con mình) một hôm bỗng "nhật nguyệt mò mịt bất phân", bèn đi tra cứu lại 
các nhà ngục, nhờ đó nỗi oan của Y Lan mới được bày tỏ. Mẹ con nhận ra 


nhau do có dấu chữ vương dưới chân vua '. 


Hay là: chiếc giày của Cám (Tấm) bị thất lạc không phải do qua thần tha 
đi mà là do chen chúc trong hội Chen (trước đây ỞÒ làng La-miệt thuộc huyện 
Quế-võ, có hội Chen, trong ngày hội trai gái tha hồ chen nhau, (có khi ngã 


cả xuống ao) v.v... 


Trước đây ỏ làng Nam-sơn, huyện Võ-giàng còn có đền thờ Bà Tấm, Bà 
Cám, nhân dân thường kiêng tên, gọi gạo tấm là đón, cám là bổi (hàng năm 
có rước xách). | 


Chúng tôi cho rằng những tình tiết nói trên là do người đời sau gán ghép 
vào truyện 7ấm Cám, làm cho nó có bóng dáng một thần tích, chẳng khác gì 
một số tình tiết mà nhân dân vùng Bắc-ninh ghép vào truyện Thánh Gióng 
(Khảo dị truyện số 134, tập II). 


Ở Nam-bộ cũng có lưu hành một truyện Tếm Cám có những tình tiết gần 
giống với những tình tiết của truyện Lý triều đệ tam hoàng hậu sự tích vừa kể. 
Sau đây là nội dung truyện kể ỏ miên Nam mà Jan-nô (G. Jeanneau), người 
sưu tầm sớm nhất, đã ghi được ở Mỹ-tho năm 1886: 


Có hai vợ chồng sinh hai cô gái Tấm và Cám, là con sinh đôi. Tấm được 
bố mẹ chăm nom chiều chuộng rất mực, còn Cám thì bị đối đãi như tôi dòi. 
Một hôm người cha cũng giao cho mỗi con một cái giỏ, bảo di bắt cá, ai bắt 
được nhiều hơn thì được gọi bằng chị. Cám được nhiêu hơn, nhưng Tấm bảo 
đưa giỏ cho mình giữ hộ để đi hái rau thơm về kho cá. Cám trỏ về thì bao 
1. Theo lời kể của người vùng Dương- xá (Bắc- ninh). 

2. Tình tiết này theo Định Gia Khánh. Sơ bộ tim hiểu những uốn đề củu truyện 


cổ tích qua truyện Tốm Cớm. 
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nhiêu cá đã bị Tấm lấy mất chỉ còn một con bống mú. Do đó Tấm được làm 
chị. Cũng như truyện kể ỏ miền Bắc, Cám được thần hiện lên bày cho cách 
nuôi cá bống mú, nhưng nuôi được ít lâu cá cũng bị Tấm tìm cách bắt ăn thịt. 
Thần hiện lên bày cách bỏ xương cá vào hũ chôn xuống đất, sau sẽ được nhiều 
vật quý. Một con gà cũng mách cho Cám chỗ vùi xương bống. Sau ba tháng 
mười ngày, Cám đào lên quả được áo quần đẹp và một đôi giày. Một hôm Cám 
đem giày đi ra đồng bị ướt, phải đem phơi, bỗng một con quạ cắp mất một 
chiếc đem bỏ vào cung vua. Hoàng tử bắt được cho rao mời đàn bà con gái 
mọi nơi về thủ, ai đi vừa sẽ lấy làm vợ. Tấm được bố mẹ cho ăn mặc đẹp trẩy 
kinh, còn Cám thì phải ngồi nhặt một mó đậu và vừng trộn lẫn. Thần cho bồ 
câu đến giúp (có người kể con qua lần trước tha giày nay đến bày cho Cám 
cách sàng để nhặt được nhanh). Sau đó Cám đến kinh thử giày, và trỏ thành 
vợ hoàng tử. - 

- Một hôm, Cám nghe tin bố đau nặng, bèn về thăm. “: ra Cám bị lừa; 
dưới giường chỗ bố nằm có để nhiều tấm bánh đa nướng để khi trở mình nghe 
tiếng răng rắc. Cám tưởng bố gãy xương thương lắm, khóc rưng rức. Rồi Cám 
cỎi áo trèo cau theo lời bố. Cây cau bị Tấm chặt gãy, Cám rơi vào hố nước 
sôi chết. Nhồ có mặt mũi giống Cám, Tấm mặc áo quần rồi vào cung mà không 
ai biết, kể cả hoàng tủ, nhưng hoàng tử ngày một nguội lạnh với Tấm. Cám 
hóa thành chim quành quạch, và cũng như truyện kể öỏ miền Bắc, chim bay 
vào cung gặp Tấm đang giặt áo. Chim cũng nói câu:"Phơi áo chồng tao..." và 
sau đó cũng được hoàng tử đem về nuôi ở lông. Tấm cũng bắt chim ăn thịt và 
nói rằng mình có mang thèm ăn thịt chim. Chỗ vút lông chim mọc lên một 
mãng tre, sau đó bị Tấm chặt làm thức ăn. Vỏ măng hóa thành một cây thị 
chỉ có mỗi một quả, mỗi lần hoàng tử ở nhà thì cành lá xòa xuống thấp, nhưng 
khi đi vắng thì cây vươn lên cao tít, vì thế Tấm muốn hái thị ăn mà không 
được. Sau đó thị rơi vào bị một bà lão ăn mày. Tiên nữ trong quả thị cũng 
nhiều lần hiện ra giúp bà lão, sau cùng bà lão cũng rình bắt được, bèn xé nát 
vỎ thị. 

Một hôm, Cám hóa phép làm cỗ bàn rất linh đình để dọn cúng chồng bà 
lão, nhưng lại ép nài bà đi mời hoàng tử tói dụ. Hoàng tử đòi phải có thảm 
trải từ cung đến nhà mới chịu di. Quả có thảm trải thật, lại có cả miếng trầu 
têm rất đẹp làm hoàng tử chú ý, hỏi thì bà lão nói dối là mình têm. Hoàng tử 
bảo bà thử têm cho mình xem. Cám hóa làm con ruồi vẽ cho bà cách têm, 
nhưng khi hoàng tử đuổi ruôi thì bà lão lại không têm được, đành phải thú 
thực là do con gái mình têm. Nhò đó hoàng tử gặp lại vợ cũ. 
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Đoạn kết giống hắn truyện trên: Tấm hỏi Cám làm sao lại đẹp. Cám nói 
nhờ ngã vào hố nước sôi. Tấm nhảy vào nước sôi mà chết. Cám liên làm mắm 
gửi cho dì ghẻ. Dì ghẻ ăn cũng khen ngon, rôi cũng có con quạ đến mách và 
bị đuổi. Khi ăn gần hết, thấy đầu lâu con gái mẹ Tấm lăn ra chết”. 

Đuy-mu-chiê (Dumoutier) có sưu tầm được một dị bản, cũng ỏ Bắc-ninh, 
có lẽ xuất phát từ nguôn gốc thần tích, cách kể và một số tình tiết có khác 
với các dị bản trên: 

Vào cuối thời Hùng Vương có một người tên là Đào Chí Phẩm ở làng 
Lãm-són, huyện Quế-dương (Bắc-ninh), vợ đẻ được một con gái là Tấm rồi 
mất. Đào Chí Phẩm lấy vợ sau là Thị Cao đẻ được Cám. Khi chồng chết, Thị 
Cao bạc đãi con ghẻ. Các tình tiết bắt cá, nuôi bống, ăn thịt bống, nhặt xương 
bống chôn dưới gầm giường, và đổ lẫn các giếng hạt bắt nhặt (ö đây là các 
giống đỗ) v.v... đều đại khái giống với các truyện 7ấm Cám đã kể. Khi Bụt 
mách cho Tấm đào những cái lọ dưới chân giường, Tấm đào được trong lọ 
một cô gái hầu, các lọ kia là áo giày và ngựa (nhưng về sau không thấy cô gái 
hầu xuất hiện trong các tình tiết kể tiếp). Do chiếc giày của Tấm đánh rơi khi 
đi xem hội, mà hoàng tử tìm được Tấm. Thấy nàng đẹp, hoàng tử muốn lấy 
làm vợ. Tấm bảo vê hỏi người mẹ ghẻ. Hoàng tử phái quan ‹iến hỏi, Thị Cao 
thuận gả, nhưng đến ngày cưới lại bảo Tấm đi chơi xa, rồi lấy áo quần Tấm 
mặc cho Cám, đưa Cám vào cung. Tấm về thất vọng, nhảy xuống giếng chết. 
Hồn Tấm hóa thành chim vàng anh bay vào cung. Thấy Cám giặt áo cho hoàng 
tủ, chim cũng dặn không được phơi bờ rào "rách áo chồng tao". Nghe nói thế, 
hoàng tử biết mình bị mẹ con Thị Cao lừa gạt, bèn hỏi chím: - "Có phải vợ 
anh chui vào tay áo?” Chim bay ngay vào tay áo. 

Truyện không nói đến những hành vi ác độc của Cám và mấy lần tái sinh 
của Tấm, mà cho rằng Cám thấy chim, biết đó là chị nó thì sinh ra hối hận, 
bèn nhảy xuống giếng chết. 

Đuy-mu-chiê (Dumoutier) còn cho biết: người ta thờ chung cả hai cô vào 
một đền ö Lãm-són. Những lúc có hạn hán, dân làng đến đây cầu đảo 
thường nghiệm.. 

Đồng bào Cham-pa có truyện Cz-dong và Ha-lớc. 


Truyện này với truyện 7ấm Cám (do người miền Nam kể) gần như là một. 


1. Trong 7qp chí Đông-dương, tập XX (1913), và Lãng-đờ (Landes), sách đã dẫn. 
2. Một (ruyện Tro bếp An-nam, Tạp chí Nghiên cứu truyền thống dân gian (tiếng 
Ý) Pa-léc-mơ (1896). 
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Ngày xưa zó hai nhà nọ có hai cô gái Ca-dong và Ha-lóc, Ha-lóc là con đẻ, 
còn cô kia là con nuôi. Nhưng hai cô cùng một lứa tuổi như nhau, không ai 
chịu nhường ai làm chị. Bà mẹ liền trao cho mỗi cô một cái giỏ bảo di bắt cá, 
ai nhiều hơn thì được làm chị. Ca-dong bắt được độ nửa giỏ thì mệt, bèn lên 
bờ nằm ngủ. Ha-lóc bắt được ít, thừa dịp lấy trộm bỏ vào giỏ của mình. Khi 
Ca-dong dậy, hỏi ai lấy hết cá, Ha-lóc nói không biết. Biết là Ha-lóc lấy trộm, 
Ca-dong rất buồn. Xuống ao lần nữa, cô chỉ bắt được một con cá gia-rốc. 

Trỏ về, Ha-lóc được làm chị, Ca-dong không nói gì chỉ nuôi con cá gia-rỐc 
làm em, vì nghĩ nó cũng trợ trọi như mình. Ngày nào ăn cơm, cô cũng không 
quên đến giếng gọi : - " Ối cát Lên mà ăn với chị!" Ha-lóc cũng đến rình, và 
cuối cùng bắt cá về làm thịt ăn. _ 

Ca-dong mất cá, khóc lóc ngày đêm. Cô chiêm bao thấy cá kể lại việc bị 
bắt và bảo hãy lấy xương bỏ vào gáo dừa đem chôn ỏ ngã tư đường, nơi hàng 
ngày cô cho dê qua lại. Ca-dong làm theo lời. Một hôm đi qua, cô thấy một 
đôi giày vàng. Cô chỉ nhặt được một chiếc, còn chiếc kia bị qua tha đi mất. 
Quạ bay đến cung thả rơi chiếc giày trước mặt vua. Vua xuống chiếu cho các 
cô gái đến ướm thử, hứa sẽ lấy cô nào ướm vừa làm vọ. 

Trong khi Ha-lóc soạn sửa ra di, thì Ca-dong được mẹ g1ao cho một cuộn 
chỉ rối, bắt gõ. Lại lấy một đấu vừng trộn lẫn với một đấu ngô bắt nhặt xong 
mói được đi. Ca-dong khóc. Thần hiện ra sai mọi giống chim, mối, kiến, bò 
cạp, gián vàng, gián đỏ đến nhặt giúp. Xong, Ca-dong lấy chiếc giày gói vào 
khăn ra đi một mình. Trong khi các cô gái giàu có sang trọng " kẻ thì mặt 
trăng rằm, người thì vú tròn quả dưa" chen chúc ướm chân, thì Ca-dong ăn 
mặc rách rưới chỉ đứng nấp bên ngoài cung điện. Mọi người ướm xong, không 
ai đi vừa chân cả. Vua hỏi có còn ai nữa không? Người hầu cho biết chỉ còn 
Ca-dong đúng nấp ở bên ngoài. Vua cho gọi vào ướm thử thì vừa như m. Vua 
sai người hầu đưa cô đi tắm và lấy làm vợ. Hỏi về gia dình, cô đáp là bố mẹ 
đẻ đều chết, ö với mẹ nuôi. Hỏi còn chiếc giày nào nữa thì cô đưa chiếc trong 
khăn ra. Vua biết đó là người có số làm hoàng hậu. 

Ít lâu sau, mẹ Ha-lóc đến xin cho Ca-dong về nhà vài ngày kẻo "nhó lắm". 
Ca-dong về không được ăn, cũng không được ngủ trên chiếu. Sáng dậy Ha-lóc 
rủ Ca-dong đi trảy dừa. Ca-dong trèo cây thì Ha-lóc chặt gốc. Ca-dong chuyển 
sang một cây khác. Ha-lóc lại chặt cây kia. Ca-dong rơi xuống hồ hóa thành 
rùa vàng ỏ dưới hô. 

Mẹ Ha-lóc dưa con đến cung nói là để thế cho Ca-dong đi đâu mất không 
tìm thấy. Vua nhận, nhưng tỏ ý không vui. Một hôm vua đi săn, đến hồ tự 
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nhiên thấy người buồn bã, bèn bảo dừng lại, cho người lặn xuống hồ, và rất 
mừng khi thấy người ấy bắt được một con rùa. Vua ôm lấy rùa đưa về cung 
nuôi trong chậu vàng. 

Một hôm vua đi chơi, Ha-lóc bắt rùa làm thịt, quảng mai ở sau nhà. Từ cái 
mai mọc lên một măng tre. Thấy mất rùa, vua hỏi, Ha-lóc nói không biết. Vua 
hỏi thầy bói. Ha-ióc mới thú thật rằng vì mình có mang thèm thịt rùa. Vua 
không nói gì, chăm chút cho măng tre: nhưng rồi Ha-lóc lại chặt măng nấu ăn 
khi vua đi vắng. Vua về hỏi, Ha-lóc lại đổ cho là vì có mang thèm ăn măng. 
Vua cũng không nói gøì. Vỏ măng sau đó lại hóa thành chim bếch (sáo) đến 
hót ö cung. Vua bảo: - Có phải Ca-dong thì đậu vào tay áo.. Chim đậu vào 
tay áo, vua giữ lại nuôi. Ha-lóc lại bắt chim làm thịt ăn, quảng lông ra đường 
cái. Lông chim mọc thành cây pen (thị). Vua hỏi, Ha-lóc đáp: - “Chim bay qua 
nồi canh đang sôi, rơi vào, tôi vớt cho chó ăn". Vua cũng không nói gì. 

Cây pen chỉ có một quả. Quả chín bay ra mùi thơm khác thưởng làm ai đi 
qua cũng thèm nhưng nhìn lên thì không thấy, trừ một bà già. Cũng như ở 
truyện Tấm Cám, bà già ước nó rơi xuống, và nó rơi ngay, bà đưa về rấm 
VàO Vại. | 

Tù đoạn này về sau đêu y như truyện của ta, chỉ thêm một tình tiết là khi 
bà già mÒi vua tÓI ăn cố, vua ăn bánh thấy giống hệt bánh Ca-dong làm ngày 
trước. Hỏi bà già thì bà nói vì có nhiều người làm giúp nên không biết bánh 
của ai. Vua ăn trầu lại thấy giống hệt trầu của Ca-dong têm. Vua thỏ dài. 
Ca-dong trong buồng cũng thỏ dài. Nghe tiếng, vua chạy vào thì øg BẬP vỌ. Một 
tình tiết khác nữa là khi Ca-dong bảo người hầu đưa mắm Ha-lốc về cho mẹ 
nó ăn có nhắn tin mời mẹ Ha-lóc đến chơi; mẹ Ha-lóc đến, thấy Ca-dong lại 
tưởng là Ha-lóc, nói rằng:-' ' Có phải con gọi mẹ đến chơi không?". Ca-dong 
đáp:-" Không". Mẹ Ha-lóc mới biết là Ca-dong còn sống, thẹn trỏ về. Ăn gần 
hết mắm thấy có bàn tay (không phải đầu lâu), mụ nhận ra chiếc nhẫn của 
con gái mình mới biết là con đã chết”. 

Người Kho-mec (Khmer) có truyện Nàng Can-tóc và nàng Song Ang-cát rất 
gần với truyện của ta và của Cham-pa, chỉ khác không có đoạn cuối: 

Một người đàn ông góa vợ có một con gái tên là Can-tóc (xinh), lại lấy vợ 
kế có con riêng là Song Ang-cát (đầu mẩu củi). Ö đây cũng có tình tiết người 
bố bảo hai con bắt cá, ai được nhiều hơn thì được làm chị. Song Ang-cát chỉ 
bắt được một con cá quả bằng ngón tay nhưng bằng mẹo xách hộ, hắn tráo 


1. Theo Lăng- đờ (Landes). Truyện cổ tích Chưm-pd. 
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lấy giỏ cá đầy của Can-tóc về trước để giành làm chị. Thấy Can-tóc khóc, một 
pháp sư hiện ra bảo thả con cá quả xuống ao, hàng ngày bỏ com cho ăn và 
øọI: -" Quả đẹp quả xinh, lên ăn com lành, cho mau chóng lón". Khi phát giác 
ra việc nuôi cá do con gái mách, người đì ghẻ giấu nồi com, Can-tóc phải ngậm 
com ỏ miệng đem cho cá. Dì lại bắt ăn xong phải há miệng. Can-tóc giấu cóm 
vào tóc. Mụ lại cấm không cho ra ao. Sau đó, mụ định bắt con cá, nhưng 
không làm sao gọi được nó lên, bèn thả lỏng Can-tóc để rình xem cách cô gọi 
cá. Nhò vậy mụ mới bắt được. Mất cá, Can-tóc khóc lóc, vị pháp sư lại hiện 
ra bảo nhặt xương bỏ dưới gậm giường. Đặc biệt có tình tiết pháp sư hiện ra 
lần nữa bảo ỏ gậm giường có một đôi giày chỉ nên lấy một chiếc cất đi. Can-tóc 
làm theo. Chiếc kia bị Song Ang-cát nhặt nhưng không biết làm gì, bèn vứt 
qua hàng rào. Một con qua bay qua cắp lấy bay đi, thả xuống sân nhà vua. 

Thái tủ theo tục lệ phải lấy vợ mới được lên ngôi. Nhân nhặt được chiếc 
giày đẹp, thái tủ hứa ai đi vừa sẽ lấy làm vợ. Song Ang-cát đến thủ không vừa. 
Nhận ra đó là giày của Can-tóc, hắn bảo mẹ không cho Can-tóc đi thử. Can-tóc 
bị đì giam lại, nhưng lừa lúc mọi người ngủ say, cô trốn đi. Người bố cô vê 
hùa với dì ghẻ hành hạ con. Cô bị bố đi tìm, bắt về đánh đòn. Không chịu 
được, cô nhịn ăn. Người bố bèn rắc gạo đầy sân cỏ, bảo nhặt sao cho đầy bình 
sẽ cho đi. Trong hai ngày cô kiên nhẫn nhặt gạo. Cuối cùng bố cô phải cho 
đi. Khi ướm chân vào giày thì vừa khít. Can-tóc mỏ gói lấy chiếc thú hai ra. 
Lập tức thái tử rước vào cung làm vọ. 


Nghe lời vợ xúi giục, bố Can-tóc viết thư xin vua cho hoàng hậu vê thăm 
mình, rồi nhân lúc Can-tóc tắm, dội nước sôi vào người cô. Rồi ông bảo Song 
Ang-cát mặc áo của Can-tóc vào cung, giả làm hoàng hậu. Vua biết có sự lộn 
SÒng, nhưng không nói gì. Tù đó vua trỏ nên buồn bã, thường đi chơi cho 
khuây khỏa. =9. 


Chỗ chôn Can-tóc mọc lên một cây chuối. Người bố chặt cây chuối nhưng 
lúc trỏ lại, ö chỗ gốc chuối đã mọc lên một cây tre. Sơ quá, hắn ngã xuống 
sông, bị sấu ăn thịt. Thấy tre có bóng mát, vua đến nghỉ. Tre rủ cành, che và 
quạt cho vua ngủ. Vua quyến luyến cây tre, ngày nào cũng đến dấy nghỉ. 
Can-tóc hiện ra khẽ chạm vào người vua mấy lần. Và cũng mấy lần vua tỉnh 
giấc. Cuối cùng hai vợ chông gặp nhau, cùng nhau cười vui về cung. Thấy thế 
Song Ang-cát bỏ chạy vào rừng. Tù dấy không ai còn thấy mẹ con hắn. 


Trước khi tìm hiểu một số đị bản khác của truyện Tấm Cám, cần phải thấy 
Tấm Cám là một trong những truyện cổ tích phổ biến nhất thế giới. Mê-lê-tin-xki 
1. Theo Lê Trọng Khánh, An Ly, Đỗ Thiện. Truyện dân gian Căm-pu-chia. 
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(Mélétinski) trong Nhận vật trong truyện cổ tích thần kỳ xuất bản Ò Mat-xco-va, 
năm 1958, cho biết con số dị bản của truyện 7ro bếp (tên nhân vật chính của 
loại truyện Tấm Cám ö châu Âu) trên thế giới đã lên đến năm trăm và còn có 
thể nhiêu hơn nữa. Tuy nhiên theo chúng tôi, truyện của ta cũng như truyện của 
Cham-pa, v.v... cũng là loại dị bản đặc biệt. Nếu một truyện cô tích có thể phân 
đoạn được thì truyện Tấm Cám của ta có. thể chia làm ba đoạn, mỗi đoạn có một 
chủ đề với những hình tượng như sau: 

1. Mâu thuẫn giữa dì ghẻ con chồng tập trung quanh hình tượng chủ yếu 
là con cá bống và đôi giày. 


2. Những cuộc tái sinh của Tấm xoay quanh hình tượng chủ yếu là con chim 
vàng anh và quả thị. 


3. Cuộc báo thù của Tấm với hình tượng lọ mắm làm bằng thịt con Cám, 
trong đó có cái đầu lâu con Cám. 

Những truyện của các dân tộc thường chỉ có một hoặc hai đoạn có kết họp 
hay không với một vài hình tượng của truyện khác. | 

Trước hết, cũng nên nói đến một loạt dị bản mà trong đó sự khác biệt với 
truyện của ta là ö chỗ, trong đoạn đầu còn có thêm nhân vật bà mẹ cô Tấm. 
Bà cũng bị giết và hóa thân thành một bà tiên hay một con vật gì đó thỉnh 
thoảng lại hiện lên giúp Tấm vượt qua những khó khăn mà mụ dì ghẻ gây ra 
cho nàng. 

1, Truyện của đồng bào Tày Tưa Gia Tua Nhỉ cũng có đủ ba đoạn như 
truyện của ta. Ở đây bà mẹ là nàng tiên. 

Có hai chị em, chị là Tua Gia đẹp và hiền, em là Tua Nhi con gái riêng 
của dì ghẻ, thì trái lại Mẹ Tua Gia là vợ cả bị chồng giết chết sau một chuyến 
đi bắt ếch (y bỏ ếch vào giỏ rách, ếch lọt ra hết, lại tưởng là vợ tham ăn, không 
để dành cho mình). Chỗ này giống như truyện Nàng Khao Nàng txm (Khảo 
đị truyện số 12, tập ID. Tua Gia từ đấy bị dì đối xử tệ, thường đặt diều để 
hành hạ, như bảo đi múc nước bằng ống bương thủng (nhưng nhờ quạ bảo 
giúp nên không việc gì), hay bảo bưng nồi cháo nóng (bỏng tay làm đổ hết 
thúc ăn). Từ đấy vê sau không được ăn no. Nhưng nhò một nàng tiên bí mật 
hiện ra bảo các con vật mang thúc ăn đến cho Tua Gia ăn, nên nàng vẫn 
không gầy ốm. Một hôm nàng gặp hoàng tử trong khi đi chăn vịt, hai bên yêu 
nhau, cùng nhau hát lượn và tặng trầu. Lúc vê dì thấy đỏ môi, hỏi thì đáp là'vì 
ăn cứt vịt”. Dì bảo Tua Nhi giành lấy công việc chăn vịt để được như Tua Gia, 
nhưng Tua Nhi chẳng thấy môi đỏ tý nào. Chỗ này giống với truyện Côi, cô 
gát mồ côi (Khảo dị truyện số 12, tập I). Một hôm Tua Gia chăn vịt gặp một 
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bà cụ nhờ nhổ tóc bạc. Thấy đầu cụ có sẹo, hỏi mới biết đó là mẹ mình. Mẹ 
đưa con về thủy phủ, cho con ăn ngon và cho một con gà con vê nuôi. Cũng 
như hình tượng cá bống, gà nuôi lón, dì sai nàng đi lấy củi rừng xa, ö nhà bắt 
làm thịt ăn, quẳng xương ra bờ rào. Ra sông ngồi khóc, nàng lại gặp mẹ, mẹ 
trao cho một cái hộp nhỏ, bảo bỏ xương vào rồi chôn dưới chân giường. Bảy 
ngày sau cô đào lên thấy có giày áo đẹp. Tua Nhi hỏi vì sao mà có, thì nàng 
đáp: -"Đem áo quần cho trâu ăn, rồi thò tay vào đít trâu sẽ lấy ra được đồ 
đẹp", Tua Nhi làm theo nhưng chẳng được gì, lại mất hết áo xống, tràn như 
nhộng chạy về. _ 
Hoàng tử nhó Tua Gia, bèn cho mỏ hội"bắt cá"(bư-pia) buộc nam nữ đêu 
phải đi dự. Vì dì bắt Tua Gia đi muộn nên hoàng tử không gặp. Lần thứ hai 
hoàng tử nhân hội chọ, lại ra lệnh cho mọi người đi dự. Mụ lại trộn vừng vào 
gao bắt Tua Gia nhặt xong mới cho đi. Mặc dù có nàng tiên sai sóc xuống 
giúp, nhưng nàng cũng đến muộn nên lại không gặp. Tua Gia vê qua cầu đánh 
rơi giày xuống suối. Hoàng tủ nhặt được, cho người loan báo cho tất cả các 
cô gái đến ướm chân. Cuối cùng chỉ có Tua Gia ướm vừa, nhưng dì nàng không 
bằng lòng; bắt phải thủ thêm bằng cách đặt cáng dưới mái nhà để cho hai cô 
lăn từ trên nóc xuống, ai rơi vào cáng thì được lấy hoàng tử. Tua Nhi thử trước, 
lăn bịch xuống đất. Tua Gia lăn đúng vào cáng, mụ đì đành để nàng lấy hoàng tử. 


Sang đoạn thứ hai và thứ ba thì giống vói truyện của ta, nhưng cũng có 
tình tiết khác. Một hôm bố ốm, dì nhắn Tua Gia về. Ó đây Tua Gia cũng trèo 
cây hái quả cho dì. Thấy bố chặt gốc, nàng van khóc, bố bảo cỏi áo quần ném 
xuống thì thôi, nhưng tuy con đã ném xuống, bố vẫn cứ chặt. Cây đổ, Tua Gia 
chết, Tua Nhi đóng bộ vào giả làm Tua Gia đến với hoàng tử, nói là mình 
phải trông nom bố ốm nên hốc hác. Mặc dầu con không nhận mẹ, và hoàng 
tử tỏ ý hững hờ, nhưng Tua Nhi cứ ở lại với hoàng tủ,, 


Tua Gia hóa thành chim yểng bay đến hỏi người chăn ngựa xem hoàng tử 
có còn nhó vợ cũ nữa không. Thấy yểng, hoàng tử cũng hỏi: -"Yểng à, có phải 
Tua Gia, chui vào tay áo", yềng bay đến, hoàng tử đưa vê buồng. Yểng biến 
thành Tua Gia, kể lại mọi việc và dặn cứ để yên xem Tua Nhi làm những gì. 
Tù đấy đêm là Tua Gia, ngày là yếng. Chỗ này khác với truyện của ta. Một 
hôm Tua Nhi nhìn vào buồng thấy Tua Gia thì nổi ghen, bèn chờ dịp giết chết 
yểng, vùi vào gốc tre. Tù đấy mỗi khi hoàng tử đi qua thì cây tre cúi xuống 
vuốt ve, còn Tua Nhi đi qua thì nó cào xước mặt mũi. Tua Nhi chặt tre làm 
cọc màn, cọc đâm vào tay mỗi lần mắc màn. Lại ném vào lửa, cọc tỏa khói 
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làm cay mắt. Một bà lão đến xin lửa, cầm cọc màn chạy về. Chỗ này giống với 
tình tiết trong Vợ chàng rắn (Khảo dị, truyện số 128, tập HH). Đưa vê nhà 
cọc biến mất, chỉ để lại hai quả trứng. Rồi cũng có hai cô gái từ trúng chui ra 
dọn dẹp, lo com canh cho bà lão mỗi lần bà lão vắng nhà. Bà lão cũng giả 
_ tảng đi vắng, bất chợt nửa đường lộn về bắt gặp cả hai cô. Đó là Tua Gia và 
nàng hầu, Tua Gia bảo bà mời hoàng tử tới ăn com. Hoàng tử bắt phải trải 
lụa làm đường đi. Tua Gia bảo bà trải lá chuối rôi hóa phép biến thành lụa. 
Hoàng tử đến ăn thấy món ăn giống những thức Tua Gia dọn cho mình ngày 
trước nhưng vẫn chưa gặp vợ. Nhò có con mèo tha cái đùi gà, đứa con đuổi 
theo chạy vào buồng thì nhận ra mẹ nó. Hai người gặp lại nhau. Đoạn sau 
Tua Gia giả làm cô hàng bánh, bày cho Tua Nhi làm đỏm bằng cách nhảy vào 
nồi nước sôi. Và cũng như hình tượng của các truyện trên, Tua Gia cũng làm 
mắm Tua Nhi gửi vê cho dì và bố. Một con qua bay đến hỏi "ăn thịt con gái 
có thơm không?" Mụ sinh nghi, tìm thấy đầu lâu con, mụ lăn ra chết. Người 
bố cũng đi lang thang chết ở xó rừng”. 


Ở một truyện khác của Pháp, người mẹ cũng là bà tiên: 


Một lãnh chúa góa vọ, có một con gái vì làm việc bên bếp gọi là Tro Bếp. 
Vọ kế của lãnh chúa có hai đứa con, thường cay nghiệt với con chồng. Mẹ đố 
đầu của cô này dặn nàng hễ chúng có sai bảo øì thì làm bộ bắt chấy rồi lén 
bỏ muối vào bếp cho nổ lép bép, chúng sẽ để yên. Quả nhiên, chúng tưởng 
là chấy như sung nên hét lên: -"Chó có đến gần chúng tao". Một hôm mẹ con 
mụ dì đi dụ hội, Tro Bếp cũng muốn đi, nhưng mụ đã đổ một túi đậu giữa 
bếp bắt nhặt không được sót một hạt. Đang nhặt thì mẹ cô là tiên xuất hiện. 
Bà dùng đũa thần làm cho những hạt đậu trỏ về túi. Lại dùng đũa chạm vào 
người cô, tự nhiên hóa thành một cô gái xinh đẹp, áo quần trang sức đắt tiền, 
giày bằng thủy tinh. Bà dặn con phải về trước khi lễ tan. Cô nghe lời, cho nên 
khi mẹ con mụ dì về thì cô đã làm việc bên bếp như thường lệ. Chúng khoe 
với cô là có một cô gái áo quần đẹp lắm. Chủ nhật sau lại đi lễ, mụ di lại đổ 
một túi tro khắp nhà bắt cô hót sạch, nhưng bà tiên lại hót hộ và ban cho mọi 
thứ để đi dự hội. Hoàng tử gặp, đuổi theo cô. Khi bước qua bậc thềm nhà thò 
cô đánh rơi một chiếc giày, hoàng tử nhặt được, hỏi khắp nơi không ai biết. 
Bèn sai người đi từng nhà ướm giày, hẹn ai đi vừa thì lấy làm vợ. Hai chị em 
con mụ dì cùng thủ, cô chị đi không vừa, cô em cắt bớt gót, cố nhét chân vào. 
Lúc đưa cô này đến nhà thì hoàng tử nghe một con chim hót vạch rõ sự thật 


1. Theo Truyện cổ Việt-bác, đã dẫn. 
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và chỉ chỗ Tro Bếp ỏ. Mụ dì nói:-" Đừng có nghe con chim chết tiệt !". Hoàng 
tử nghe chim hót lần thứ hai bèn tìm đến thì gặp Tro Bếp. Cô rút nốt chiếc 
giày kia ra đi vừa vặn. Trước khi no tử rước cô, bà tiên mẹ cô lại xuất hiện, 
bà gõ chiếc đũa, cô có áo đẹp rực rÕ'. 


2. Ö truyện Cơn rùa của Miến- điện (Út tôn thì người mẹ là một con rùa: 


Vợ chồng một người đánh cá có một cô gái đẹp tên là Bé. Một hôm hai 
vợ chồng đi đánh cá. Bắt được một con cá nhỏ, vợ bảo để cho con ăn. Lại 
được con thứ hai, con thứ ba, vợ cũng nói như vậy. Chông nổi giận đánh vợ 
một mái chèo. Vợ ngã xuống biển chết, sau đó hóa thành một con rùa lón. Ít 
lâu sau, người đánh cá lấy vợ kế là một mụ phù thủy, mụ có cô con gái xấu 
xí. Thấy Bé đẹp, mẹ con mụ ghen ghét ra sức hành hạ, nhưng người bố không 
quan tâm. Một hôm, Bé ra bò biển ngôi, bỗng con rùa nổi lên nhìn cô mà 
khóc. Bé đoán là mẹ, ôm chầm lấy rùa. Từ đó chiều chiều Bé ra biển thì rùa 
lại nổi lên. Mụ dì ghẻ biết chuyện, bèn giả ốm, lấy bánh đa bỏ dưới chiếu nằm 
lên, nói là xương bị gãy, lại đút tiền cho thầy lang, bảo thầy cứ nói ăn thịt rùa 


1. Theo Pua-ra (Pourra) sách đã dẫn, tập I. Truyện Cô Tro Bếp hay là Chiếc hài 
cườm pha lê phổ biến ở châu Âu cũng như ở Pháp lại kể như sau: Có hai chị 
em cùng cha khác mẹ. Dì ghẻ bắt con chồng làm việc nặng nhọc. Tuy rách rưới 
nhưng Tro Bếp (hay Lọ Lem) vẫn xinh đẹp. Một hôm hoàng tử mở dạ hội, cho 
mời những người danh giá tới dự. Hai cô chị được mời, ăn mặc rất choáng lộn, 
bát Tro Bếp vấn tóc cho chúng, v.v... Khi chúng đi rồi, Tro Bếp ngồi khóc. Một 
nàng tiên ( ở đây không nói là mẹ cô) xuất hiện bảo ra vườn hái một quả bí. 
Đoạn, gõ gậy vào, bí bỗng hóa thành một cỗ xe mạ vàng. Lại bắt sáu con chuột 
nhất gõ gậy vào hóa thành sáu con ngựa, một con chuột cống hóa thành người 
đánh xe. Lại biến sáu con mối thành sáu người hầu, biến quần áo rách rưới của 
Tro Bếp thành áo bằng gấm vóc và cho thêm- một đôi hài cườm pha lê. Sắp đi, 
nàng tiên còn dặn đến nửa đêm phải về, bằng không thì có chuyện không hay. 

Hoàng tử nghe tin báo có một nàng công chúa đẹp và sang, vội chạy ra đón 
vào nhảy. Lúc ấy trăm con mắt đều nhìn nàng trằm trồ. Cho đến 11 giờ, Tro 
Bếp nhớ lời nàng tiên, vội trở về thật nhanh. Đến khi hai chị về gõ cửa, Tro Bếp 
giả vờ dụi mắt bước ra. Đêm hôm sau Tro Bếp lại đi dự, nhưng cô mải mê thích 
thú quên cả lời nàng tiên dặn. Đồng hồ điểm 12 giờ mới vội chạy về, đánh rơi 
chiếc hài. Hoàng tử nhặt được và cũng có chuyện ướm chân. Hai chị ướm không 
vừa, còn chế giễu Tro Bếp, không ngờ Tro Bếp chẳng những đi vừa lại còn rút 
nốt chiếc hài trong áo ra đi nốt vào chân kia. Nàng tiên lại hiện ra hóa phép cho 
Tro Bếp có áo quần lộng lẫy. Hai chị mới biết nàng công chúa hôm nọ với Tro 
Bếp là một. Sau khi làm lễ cưới, Tro Bếp đem hai chị gả cho hai quan to HEDRE 
triều (theo Pe- rôn (Perrault)). 
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mới khỏi. Mụ bảo chồng theo Bé ra bò biển, lúc rùa nổi lên thì bắt giết thịt. 
Bé không ăn thịt rùa nhưng lại nhặt xương rùa đem chôn, khấn xin mọc một 
cây có quả vàng, quả bạc. Cây mọc lên như lời. Một hôm vua đi qua thấy cây 
lạ, hỏi của ai. Mụ dì ghẻ nói là của con gái mình, nhưng khi con gái trèo lên 
thì không sao hái được. Láng giềng cho vua biết đó là cây của Bé. Bé đến ngồi 
dưới gốc khấn: -"Nếu cây này của ta thì quả rụng vào lòng ta". Quả vàng quả 
bạc liền rụng xuống. Vua bèn rước Bé về làm hoàng hậu. Mụ dì ghẻ viết thư 
xin lỗi Bé và mời Bé về thăm nhà. Về đến nhà, Bé dặn lính hầu tháng sau 
đến đón. Ö nhà được mấy ngày, một hôm mụ dì ghẻ giả vò đánh rơi thìa trong 
bếp cho Bé cúi xuống nhặt rồi hắt nước sôi vào đầu. Bé chết, biến thành bồ 
câu trắng bay đi. Khi lính đến đón hoàng hậu thì con gái dì ghẻ giả làm Bé. 
Thấy hoàng hậu mặt rõ, vua hỏi, thì đáp liều là mới bị bệnh đậu mùa; hỏi tại 
sao bây giò trán lại dô ra, đáp là vì đầu óc luôn luôn nghĩ đến vua; hỏi tại sao 
mũi lại đài, đáp là vì nhó vua, khóc nhiều, phải vuốt mũi luôn. Vua lại bảo 
thử dệt áo cho vua xem. Đang khi lúng túng vì không biết dệt thì bồ câu trắng 
(tức là Bé) thương chông, dùng mỏ dệt thành áo đẹp. Nó chờ chim dệt xong, 
cướp lấy áo dâng vua, lại lấy thoi ném chết chim. Sai làm thịt đưa cho vua ăn. 
Vua thương bồ câu không nõ ăn; những người hầu cũng không ăn, họ đem 
chôn. Hôm sau ở chỗ ấy mọc lên cây đu đủ. Có hai vợ chồng ông lão bán củi 
nghỉ dưới gốc, tự nhiên quả du đủ rơi vào bọc bà lão, bà đưa vê rấm, đợi chín 
sẽ ăn. Về sau một cÔô gái cũng từ quả đu đủ hiện ra, dọn nhà nấu cơm khi vợ 
chồng ông lão vắng mặt, rồi họ cũng giả vò đi vắng, nhưng nửa đường bất chọt 
lộn về giữ lấy cô gái. Sau đó họ đưa cô gái - tức Bé - vào cung tâu bày với 
vua mọi việc của mẹ con mụ dì ghẻ. Hoàng hậu giả không nhận tội, xin vua 
mời thần linh phán xử theo tục lệ. Người ta trao cho bị cáo ( hoàng hậu giả) 
một cây gươm sắt. Còn nguyên cáo (Bé) một cây gươm gỗ để đấu vói nhau. 
Nhưng gươm sắt của hoàng hậu giả bổng nhiên rơi xuống mềm nhũn, còn 
gươm gỗ của Bé lại biến thành gươm sắt bay ra chém đút đầu đối phương. 
Đoạn cuối cùng giống truyện của ta : vua sai làm thịt hoàng hậu giả ướp muối 
đem biếu mụ dì ghẻ. Mu cùng chồng ăn khen ngon. Bỗng mụ kêu lên : - "Đây 
là ngón tay, giống tay con ta! "Rồi lại kêu: -"Kia là ngón chân, giống chân con 
ta!". Nhìn vào hũ mắm thấy cái mặt rỗ, mụ thét : - " Đích là con ta!" Chồng 
cho là mụ nói nhảm đánh cho một trận E _ 


3. Truyện Thái-lan Con cá vàng cũng gần gũi với truyện Miến-điện. Người 


mẹ ở đây chính là con cá vàng. 


1. Theo Miến-điện dân gian cố sụ. 
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Một người đánh cá có hai vợ và ba con gái. U-ay là con vợ cả. Ai và Le là 
con vợ lẽ. Một hôm, chồng cùng vợ đi đánh cá. Kéo mãi lưới chỉ được con cá 
nhỏ. Vúứt đi, cũng lại con cá đó mắc lưới. Vợ xin đưa vê cho con. Chồng ghét. 
vỌ sẵn, cho là vọ xấu vía nên hôm nay không được gì, toan đánh thì vợ ngã 
xuống nước chết. Bố về, Ủ-ay nghe nói mẹ chết thì khóc lóc. Từ đấy cô thường 
bị bố và dì ghẻ hành hạ. 

Một hôm cô ra bờ sông ngôi khóc mẹ thì một con cá vàng nhỏ bơi lại tự 
nhận là mẹ. U-ay mang cá vê nuôi Ỏ giếng. Việc cũng xẩy ra như truyện của 
ta: Ai biết chuyện, mách mẹ,me bảo U-ay mai đi chăn bò đồng xa, rồi cũng 
bắt cá làm thịt ăn, xương xấu vút cho chó mèo ăn sạch. Khi U-ay về thì một 
con vịt mách mọi chuyện và đưa cho cô một chiếc vảy cá còn sót lại Đem 
chôn ở rừng, vảy mọc lên hai cây ma-khua. Mụ đì hay chuyện, lại chặt lấy quả 
ăn, vút hột. Vịt nhặt đưa cho U-ay. Đem gieo vào rừng sâu mọc lên hai cây 
bồ đề, một cây lá vàng, một cây lá bạc. 

Vua đi săn thấy cây quý, cho người hỏi, mới hay là do U-ay trồng bèn lấy 
nàng làm vợ. Vua cho voi nhổ cây đưa về trồng nhưng không nổi, chỉ có U-ay 
đến gần cúi lạy thì nhổ được ngay. Ở đây cũng có tình tiết mụ dì ghẻ nhắn 
U-ay vê thăm bố ốm, cô bị thụt sàn rơi vào nồi nước sôi do mụ bẫy, chết. Ai 
cũng mặc áo quần giả làm U-ay vào cung. Còn U-ay biến thành chim chào 
mào. Gặp vua, chim nói vào tai, trách vua say vợ mới quên cây bồ đê đã héo 
chết, rồi kể cho vua nghe mọi chuyện. Vua làm lông vàng cho chim ỏ. Nhưng 
một hôm vua đi săn vắng, öỏ nhà Ai bắt chim làm thịt, ỏ đây chim giả vò chết 
_ thoát được lọt vào hang một con chuột nhò chuột đưa ra khỏi cung vua. Cuộc 
_ hành trình vất vả vì gặp rắn toan ăn thịt, nhưng rồi cũng thoát nạn chạy được 
vào nhà một pháp su. Nhò phép của pháp sư, chim lại hóa thành U-ay. Pháp 
sư cho một đứa trẻ về kinh gặp vua, vua thấy Ö cổ có một cái khăn quàng trên 
có ghi chép mọi việc về U-ay, bèn cho người đi đón về. Ai và đầu bếp bị vua 
bắt uống thuốc độc chết. U-ay xin tha nhưng không kịp. Rồi vua cũng sai làm 
thịt Ai cho bố mẹ nó ăn. Ăn xong hai người sợ quá chạy vào rừng. 

Một vị đạo sĩ cho vua biết kiếp trước của U-ay là kẻ đã giết một con gà 
mẹ, còn gà con thì bắt cho con chơi, đánh rơi vào nồi nước sôi nên phải chịu 
quả báo như vậy. Kiếp trước của bố nàng là một con vẹt và mẹ nàng là một 
con mèo. Vì ghen tức vẹt được chủ yêu, mèo bèn rình lúc vắng chủ vật chết 
vẹt, nên cũng chịu quả báo trên! 


1. Theo Đinh Gia Khánh, sách đã dẫn. 
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4. Ö một số truyện của người Thái, Tày, Nùng, thì mẹ cô gái, nạn nhân của 
mụ dì ghẻ, đáng lý là rùa hay cá, lại là hổ. Ví dụ truyện Ô Pẻn Ò Kín của đồng 
bào Nùng: 


Có hai chị em cùng cha khác mẹ là Ò Pẻn, Ò Kín. Mẹ Ò Kín đẹp, được 
chồng yêu, trái lại mẹ Ò Pẻn bị chồng ghét, bắt làm mọi công việc nặng. Sau 
đó, một hôm bà bị chồng đánh chết quăng lên rừng. Ò Pẻn từ đó phải làm 
mọi việc, kể cả việc đêm đêm phải lên rừng canh nương. Mẹ Ò Pẻn hóa thành 
hùm tỉnh, thường đến giúp đỡ con, lại bắt thịt rừng cho con ăn. 


Thấy Ò Pẻn nói nhờ hùm tinh mà trỏ nên béo tốt, đì ghẻ cho Ò Kín đi 
canh nương thay, nhưng đã không được gì của hùm tỉnh, trái lại bị hùm tình 
tát chết kéo vào buồng đắp chiếu lại. Một con qua bay về báo tin: - "Qua, 
qua, con mày chết đêm qua!". Mẹ Ò Kín không tin, cho rằng con mình đang 
được hùm tính cho thịt ăn và tặng mọi thứ. Qua báo đến lần thứ ba, mụ mới 
cùng chồng chạy lên. Khi biết sự thực thì hùm tỉnh đã nấp ở góc nhà nhảy ra 
cắn chết cả hai”. _ 


Ó truyện của đồng bào Thái Ý Ưởi Ý Noọng cũng gần với truyện của 
Thái-lan (hình ảnh con hổ vẫn còn nhưng đã tách khỏi bà mẹ). Truyện có hai 
chị em cùng cha khác mẹ, chị là Ý Ưỏi, em là Ý Noọng. Ý Ưỏi cũng bị dì ghẻ 
hành hạ. Một hôm, người bố sai hai con đi xúc cá, hứa ai xúc được nhiều thì 
khen. Ý Noọng vừa xúc vừa chơi không được gì , lừa Ý Ưỏi: - "Đầu lấm cứt 
trâu, xuống gội đi kẻo về bố mắng." Rồi chò cho Ý Ưỏi hụp xuống nước, cướp 
lấy giỏ cá về trước. Đến đây, truyện mỏ ra một hướng khác, gần giống truyện 
của người Nùng: vì không xúc được cá, Ý Ưỏi bị đánh đuổi, phải đem chó chạy 
vào rừng, đêm ngủ trong túp lêu lọp bằng lá chuối. Có một con hổ tới đòi ăn 
thịt, và sau đó thương Ý Ưi, nó ăn chó thay người, lại dặn hãy tìm đến hốc 
đá, nơi nó thường ia. Sáng dậy Ý Ưỏi tìm đến thì thấy có áo quần trang sức. 
Mặc xong, nàng gặp chúa đất "tạo" Khôn Chương (hay Khum Chương) đi săn. 
Tạo thấy đẹp đưa vê làm vợ, sinh được một con trai. 

Tiếp đến là đoạn Ý Ưỏi về thăm bố cũng bị mẹ con Ý Noọng xui trèo cây 
bồ quân hái quả. Đang trèo thì mụ dì chặt gốc, nàng hỏi cũng trả lời là "dì 
đuổi kiến cho con". Cây đổ, Ý Ưởi rơi xuống ao chết. Xác bị cá ria hết chỉ 
còn miếng phổi hóa thành chim gáy. Trong khi đó Ý Noọng mặc quần áo của 


1. Theo Truyện cổ Việf-bắác, đã dẫn. Xem thêm truyện Nờng Khao Nàng Đỡm ở 
Khảo dị truyện số 12, tập Ì, cũng có người mẹ hổ. : : 
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chị đến với tạo. Chim gáy đến hót, tạo rút gươm hỏi: - "Có phải vợ ta thì dậu 
lên gưm". Chim đậu, tạo dem về nuôi trong một cái lồng dẹp. Chim nhiếc Ý 
Noọng đệt vải hay đút, bị Ý Noọng ném cái thoi chết, quãng vào lửa. Một bà 
già đi xin lửa thấy chim tưởng là than, bèn cầm về, vô tình dánh rơi vào chậu 
nước, chìm lại hóa thành người. Nàng ở với bà cụ dệt vải. Một hôm con tạo 
đi chơi qua gầm sàn, nàng bỗng dánh rơi thoi, thò tay xuống nhờ nhặt. Dứa 
bé thấy cánh tay, nhận ra mẹ mình bèn vê mách bố. Hai vọ chồng lại sum họp. 
(Tình tiết này cũng giống truyện Nàng Khao Nàng Đăm). Kết thúc truyện giống 
hầu hết các truyện đã kể. Và cũng giống Nàng Dăm, Ý Noọng theo lời Ý Ưỏi 
tấm nước sôi cho dược đẹp, bị chết bỏng, sau dó xác bị làm mắm gửi về cho 
mẹ nó. Ăn gần hết thấy dầu lâu con, mụ ngã lăn ra chết. 

Tóm lại, các truyện của Tày Thái Ý Ưởi Ý Noọong, Ý Ưởi Ý Ói, Ý Đớn Ý Đăm 
cũng giống với Ò Pẻn Ò Kín, Nàng Khao Nàng Đăm đều cùng chung một cốt 
truyện và chi tiết đặc thù nổi bật trong dó, so với loại hình 7m Cám nói 


chung, là sự có mặt của một bà mẹ hổ. 


5. Ó truyện của người Mèo: Cầu Nà (gái côi) và nhiều truyện khác thì mẹ 


nhân vật lại là bò. 


Mẹ Gầu Nà vì gia dình thiếu bò bèn hóa ra bò cho chồng cày ruộng. Hàng 
ngày ra dồng, bò hóa thành người, giúp đỡ con xe lanh, bắt chấy, tối lại hóa 
thành bò trỏ vê nhà. Cho đến khi người bố lấy vọ kế, vợ kế ghét Gầu Nà vì 
nàng dẹp hón và xe lanh giỏi hon con riêng của mình là Gầu Rênh. Một hôm 
đì hỏi vì sao xe lanh nhiều và dẹp, Gầu Nà cũng dáp như Côi trong truyện 
của người Thổ và Tua Gia trong truyện của người Tày: -"Bò dái thì uống, bò 
¡a thì ăn, tự nhiên lanh xe hết". Nhưng Gầu Rềnh nuốt hết cút dái bò đến lộn 
mửa mà lanh vẫn xe không nên, bèn thọc tay vào dít bò, liên bị bò lôi di khắp 
nơi dau không tả xiết. Thấy thể, dì lôi Gầu Nà ra dánh, rồi giả ốm lấy lời thần 
bảo chồng phải giết con bò cúng thần mới lành. Thế là mẹ Gầu Nà bị giết. 


Một hôm ngày hội, mẹ con Gầu Rềnh trước khi đi dự, bất Gầu Nà phải 
ngồi nhặt riêng dậu trộn với gạo, xong mới dược di. Dang nhặt, nàng bỗng 
nghc tiếng gọi, một cái gói xuất hiện ö máng cỏ có dủ áo quần trang sức và 
giày. Chàng trai Nù Náng mấy lần gặp Gầu Nà nhưng lại mất hút. Lần thứ ba, 
chàng rắc tro, Gầu Nà chạy vội rới mất giày, Nù Náng nhặt dược đem thủ chân 
mọi người không vừa, mãi đến Gầu Nà mới vừa, bèn xin lấy làm vợ. Nhưng dì 


I. Theo Truyện cổ dân gian Việt-nam, tập I, đã dẫn. 
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ghẻ lại tìm cách gièm pha (ví dụ lấy vừng rang nói Gầu Nà nhiều rận). Biết 
thế, Nù Náng trả miếng lại mụ (lấy hạt lanh rang nổ to hơn để nói rận Gầu 
Rênh to). Ngăn trỏ không được,mụ tìm cách đánh tráo. Đợi hai người ngủ say, 
mụ bế Gầu Nà ra chỗ khác thay Gầu Rềnh vào; nhưng Nù Náng biết lại lén 
mang Gầu Nà về. Mụ dì không ngờ có việc ấy, bèn lấy sáp ong gắn mắt lại 
không biết đấy là con mình. Mò sáng hai người trốn di, khi mụ dì biết con 
mình bị đánh tráo thì đã không kịp... 


Đoạn thú hai, nhồ quạ chỉ, Gầu Rềnh cũng tìm được đến với Nù Náng. 
Một hôm Gầu Rềnh rủ Gầu Nà ra suối tắm, rồi cầm dao đâm chết, khi về tự 
nhận mình là Gầu Nà. Ó đây Gầu Nà cũng hóa thành chim "là lẩy" bay về với 
chông và con. Lại bị Gầu Rênh giết, rôi lại tái sinh làm ba cây bương. Bương 
lại bị chặt, đốt thành tro. Một bà già Đang Pa (bà Ma) đến xin tro, về sàng 
nhặt được một cái nhẫn, bèn bỏ vào hũ. Một cô gái cũng từ cái hũ hiện ra 
dọn com canh cho bà, về sau cũng bị bà rình bắt được. Bà đập võ cái hũ để 
cô khỏi biến đi và bắt nàng chăn bò. Cô gái (túc Gầu Nà) gặp lại con, nhờ đó 
vợ chồng tái ngộ, nhưng bà Đang Pa không cho lấy. Bụt vẽ cho cách cưỡi ngựa 
cưỚp vợ, và tung tro ớt ra sau để cho bà Đang Pa không đuổi được. Đoạn thứ 
ba kết thúc, cũng như các truyện trên, Gầu Nà bày cho Gầu Rênh đổ nước 
sôi lên người để cho đẹp. Gầu Rềnh chết, Gầu Nà cắt thịt làm cỗ mời dì đến 
ăn. Ăn xong, mẹ vào thăm con gái, mỏ chiếu ra,chi thấy một cặp vú và một 
con lọn, mụ lăn ra chết. Nhưng hồn mẹ con lập túc hóa thành hai cây gạo to 
ngăn cách hai vợ chông Nù Náng không cho gặp nhau, hễ đục cây thì lỗ thủng 
liên lại ngay. Nù Náng bèn hóa thành cỏ tùa túa (một loại lanh), Gầu Nà hóa 
thành loài ong "mua", đứa con hóa thành chim lược có mỏ dài. Loại chim này 
thường đến ăn mật ong mà ong không đốt vì theo người kể ong là mẹ nó : 


Có nhiều truyện từ khấp AÁ, Âu, Phi, có chung mô-típ mẹ cô gái mồ côi bị 
biến thành bò. 


Truyện Trung-quốc: 


Một cô gái bị dì ghẻ hành hạ. Mẹ cô bị biến thành bò cái. Cô phải làm 
nhiêu việc lao động khó nhọc nhưng đều vượt được nhờ có bò giúp sức. Biết 
thế, mụ dì ghé cho giết bò ăn thịt. Cô gái theo lời bò, nhặt xương cất đi. Sau 
đó cũng nhân ngày hội, hai mẹ con dì ghẻ đi xem hội. Cô gái tìm thấy quần 
1. Theo Truyện cổ dân gian Việt-nam, tập Ï. Truyện này theo chúng tôi, người 
kể chắc có bỏ sót một số tỉnh tiết. 
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áo đẹp ỏ chỗ cất xương bò. Cô đi xem hội, gặp quan Trạng và được ông này 
lấy làm vọ. _ 

Truyện An-độ: 

Một người dàn bà bị người vọ kế của chồng hóa phép biến thành bò. Nhờ 
mẹ bò, cô gái mô côi làm xong những việc khó khăn mà dì ghẻ giao cho. Kế 
dó cũng nhờ mẹ bò, cô có đồ trang súc đi dự hội; nhưng nửa dường dánh rói 
chiếc vòng đeo mũi xuống sông. Một con cá nuốt chiếc vòng về sau rơi vào 
lay đầu bếp nhà vua. Khi vua ăn cá thì bắt dược chiếc vòng. Vua cố tìm ra 
chủ nhân chiếc vòng, tìm dược bèn lấy làm vợ. (Xem thêm một dị bản khác ỏ 
trang 1194 trong cùng Khảo dị). 

Truyện người Mô-ro (Maures) châu Phi: 


Một mụ phù thủy biến người vợ trước của chồng thành một con bò cái rồi 
nói với chồng rằng VÔ cả đã bỏ theo trai. Từ đó hai anh cm con của ngưỜi VỢ 
cả bị đì ghẻ hành hạ, ăn không dủ no. Nhưng nhờ bò ngày ngày cho bú, nên 
chúng vẫn béo tốt. Mụ phù thủy biết thế, bèn xui chồng giết bò ăn thịt rồi vùi 
xương ö vườn. Từ chỗ chôn xương mọc lên một cây cọ có quả giống như cái 
vú người. Hai anh em hàng ngày trèo lên bú quả đó. Con gái mụ dì phẻ rình 
thấy thế, bèn về mách mẹ. Mụ bèn chặt nhưng cây vẫn trỏ trỏ bất dộng. Sau 
cùng mụ phải dùng phép nhố cây lên. Khổ quá. hai anh em trốn di, dến mội 
con suối. HỆ ai uống nước suối này vào đêu bị biến dạng, mắt nhìn thấy vật 
gì thì biến thành vật dó. Người anh sau khi uống nước suối, vừa nhìn thấy con 
hươu nên hóa ra hươu. Cô cm gái cùng hươu di mãi đến một cái giếng. Hôm 
ấy hoàng tử dang làm lễ tắm gội ỏ giếng, thấy có cô gái dẹp bèn lấy làm vọ. 
Nghe tin, mụ phù thủy đến, nhân lúc vắng dẩy cô gái xuống giếng rồi đem con 
gát của mình thay vào làm vợ hoàng tử. Nhờ dược thần giúp đõ nên cô gái roi 
xuống giếng nhưng không chết. Nhò có hươu chạy quanh giếng gọi em nên 
hoàng tử gặp lại vớ và con mình. Truyện cũng kết thúc bằng hình ảnh một 
vạc nước sôi do hoàng tử nấu lên rôi ném mẹ con mụ phù thủy vào dó. 

Về tình tiết anh hay cm cô gái hóa thành con vật (hươu hay chiên) xem 
truyện của người Ác-mê-ni (Arménie) (Khảo đị truyện số 12, tập 1). 

Truyện của Xéc-bi (Serbic): 


Cô gái Tro Bếp có một bà mẹ bị thuật phù thủy biến thành bò cái. Hàng 
ngày cô phải đi chăn bò và kéo một số sợi nhất dịnh, nhưng nhò có bò giúp, 
ngày nào cô cũng hoàn thành. Dì ghẻ biết chuyện, liên giết bò. Trước khi chết, 
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bò dặn cô thu thập xương chôn lại một nơi, về sau muốn gì thì đến đấy mà 
ưỚc sẽ được. Sau đó cô tìm thấy ỏ đấy có áo quần trang sức mà cô đang ao 
ước để mặc đi xem hội, trong đó có cả một đôi giày. Cô cũng vô tình đánh rơi 
giày, hoàng tử nhặt được, mang giày di thử khắp nơi. Khi hoàng tử đến nhà 
cô, người đì ghẻ giấu cô dưới một đống củi, chỉ cho con gái riêng ra tiếp mà 
thôi. Nhưng việc thử giày không có kết quả. Hoàng tử vừa bước chân ra cửa 
thì một con gà bỗng gáy lên: -"Cộc cồ cô, có cô gái dưới đống củi khô". Hoàng 
tử phát hiện thấy Tro Bếp, thử giày thì vừa vặn, hai người bèn kết duyên. 


Ỏ truyện Thổ-nhĩ-kỳ (Turquie) còn có cả bóng dáng bà tiên: Một thầy pháp 
(hốt-gia) mỗi ngày giao cho đám học trò gái mỗi người một gói bông buộc 
phải nhặt sạch bụi, sau ba ngày mang đến, nếu ai không làm xong thì sẽ biến 
mẹ người đó thành bò đen. Một cô không làm đúng hẹn, bị thầy rủa. Khi cô 
trỏ vê thì mẹ mình đã hóa thành bò. Bố cô bèn tái giá vói một người đàn bà 
có con gái riêng. Mụ dì chửi mắng cô luôn, buộc cô phải làm nhiều việc. Cô 
khóc và ở bên cạnh bò. Một hôm, mụ bắt bố cô giết bò. Theo lời đặn của bò, 
cÔ góp xương lại chôn dưới một gốc cây tường vi. Thế rồi, dì và con gái được 
mời đi dự đám cưới. Cô gái bị đánh, đến khóc trước mộ bò. Tự nhiên xuất 
hiện một bà tiên gọi cô bằng "con gái ta" và cho áo đỏ đẹp cùng một cỗ xe. 
Cô đến dự đám cưới được mọi người ca ngợi. Lên xe trỏ vê thì một chiếc giày 
rơi. Hoàng tử con vua (bây) nhặt được, đoán rằng chiếc giày đẹp chắc chủ 
nhân nó cũng đẹp. Bèn nhờ hoàng hậu đến từng nhà có con gái trong kính 
thành để thử giày. Đến nhà cô gái, cô bị mụ dì bỏ dưới một cái máng. Một 
con gà trống gáy: -"Cộc cô cô, chủ của chiếc giày đang ở dưới máng". Hoàng 
tử cất máng thấy cô gái, thủ giày thì vừa vặn, bèn lấy làm vợ. 


Truyện của Bun-ga-ri (Bulgarie): 


Nhiều cô gái ngồi kéo sợi gần một cái lỗ thông xuống vực thắm. Một ông 
già râu bạc hiện ra bảo họ: - "Hãy coi chừng, nếu ai để con quay rơi xuống đó, 
thì mẹ người ấy sẽ hóa thành bò cái". Nói xong ông biến mất. Do tò mò, các 
cô xúm lại nhìn xuống lỗ thông. Bất ngờ một cô đẹp nhất trong mấy cô đánh 
rỏi mũi quay. Về nhà, quả nhiên mẹ cô đã biến thành bò. Như truyện của 
Thổ-nhï-kỳ trên, cô bị dì bạc đãi. Bò giúp cô kéo một số sợi lanh. Sau đó bò 
bị giết. Chỗ cô chôn xương bò, cũng nhặt được một hộp đầy áo quần. Ở nắp 
hộp có hai con chim bỏ câu. Chúng giúp cô làm công việc nhà để cho cô đi 
lễ nhà thò. Một hoàng tử mê nhan sắc của cô và sau đó nhặt dược chiếc giày 
của cÔ rơi ra. Cũng có cuộc thử giày. Cũng có tiếng gà gáy mách cô gái đang 
bị mụ dì giấu dưới đống củi khô như các truyện trên. 
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Truyện Hy-lạp (Grèce) có đoạn mỏ đầu lạ hơn: 

Có ba cô gái cùng kéo sợi vói mẹ của họ. Họ giao ước với nhau nếu một 
trong bốn người để sợi đút đầu tiên thì người ấy sẽ bị giết và bị những người 
kia ăn thịt (một dị bản khác kể hai người chị muốn trừ bỏ mẹ già thương yêu 
riêng con gái út nên giao ước như thế để giết mẹ vì bà già đã nhiêu tuổi, sọi 
kéo thế nào cũng đứt. Một dị bản nữa kể rằng nhân có một nạn đói lón, mẹ 
cOn Øiao ưỚc với nhau ai đánh rơi mũi quay sẽ bị những người kia ăn thịt). SƠI 
của người mẹ đứt. Các cô nói: -"Lần này tha cho vì bà ấy có công mang chúng 
ta trong bụng”. Lại tiếp tục kéo. Sợi của bà mẹ đút lần thú hai. Các cô lại tha, 
bảo: -"Vì có công nuôi ta bằng sữa của bà ấy". Sơi của bà mẹ lại đút lần thú 
ba, hai cô đầu bèn giết mẹ làm thịt nấu lên rôi ăn. Cô út không làm theo hai 
chị. Cô nhặt xương bỏ vào vại. Sau bốn mươi ngày cô thấy trong vại có áo 
đẹp, giày đẹp và ngựa đẹp. Cô đi dự hội ngày chủ nhật, giày bị rơi, hoàng tử 
cũng nhặt được, v.v... 

Ở truyện của đảo Cor-xø (Corse) (Pháp) thì con bò đông thời là tiên, mẹ 
CÔ gÁI:. | 

Mẹ của Ma-ri-u-xen-la chết khônz ai biết. Bố nàng tái giá vói một mụ dì 
ác nghiệt, bắt nàng chăn bò và mỗi ngày bắt kéo một gói lón bông thành sói. 
Không làm được, nàng khóc. Con bò cái đến gần bảo: -"Chó khóc, ta là mẹ 
con, ta đã thành tiên, ta kéo cho." Khi mụ dì biết, toan giết con bò. Bò bảo 
cô tìm trong ruột mình lấy ba quả táo: một đem ăn đi, một ném lên nóc nhà, 
một bỏ trong một hố ở vườn. Quả cuối cùng này mọc lên một cây đầy quả 
nhưng có gai, không ai dám đến. Quả thứ hai hóa thành con gà trống. Cũng 
có tình tiết hoàng tử yêu cô gái nhưng mụ dì cũng đánh tráo con gái mình. 
Con gà trống gáy lên: -"Cộc cô cô! Ma-ri-u-xen-la ở trong thùng, còn Đinh-ti-ö-na 
(tên con mụ dì) thì ö trên lưng ngựa đẹp!". Nhò đó hoàng tủ nhận ra người yêu. 


Con bò trong truyện của người Ka-bi-lø (Kabiles) đã không còn là người 
mẹ cô gái nữa, nhưng vẫn có liên quan đến người mẹ: 

Một người có một trai, một gái. Vợ chết, dặn chồng đừng bán con bò cái 
đi: - "Đó là con-bò của lũ con côi”. Chồng lấy vợ khác, hai người con bị dì 
bạc đãi không được ăn no, nhưng chúng lại bú sữa bò nên khỏc mạnh. Mụ dì 
sai con mình đi dò. Một đứa con gái dì muốn bú bò nhưng bị bò cho một đá 
dui mắt. Tức giận mụ dì buộc chồng bán bò cho đồ tể. Hai đứa con khóc trên 
mộ mẹ, mẹ bảo lấy ruột bò bỏ trên mộ. Ít lâu sau bỗng mọc lên hai cái vú: 
một cho bơ, một cho mật ong, hai đứa lại được bú thỏa thích. Mụ dì lại sai 


1193 


NGUYÊN ĐỔNG CHI 


con đi dò, khi chúng ngâm vào đầu vú thì một bên hút ra mủ một bên hút ra 
hắc ín. Mụ dì giận, băm vú quảng đi. Hai đứa lại khóc trên mộ mẹ. Mẹ bảo 
chúng bỏ nhà ra đi. Một hôm chúng đến gIúp việc cho một ông vua. Sau đó 
vua lấy cô em gái làm vọ. 

Ba truyện khác của Ẩn-độ : 

Một con bò cái (có nơi kể là con cá) giúp một cô gái bị dì phẻ bạc đãi. Mụ 
dì thấy cô gái được bò cho bú sữa, bèn tìm cách giết bò. Trước khi chết, bò 
cũng bảo cô nhặt xương da chôn đi chứ đừng ăn. Bấy giò hoàng tủ đang hạ 
lệnh cho các cô gái tối cung cho mình chọn vợ. Cô gái đẹp bị dì bắt ỏ nhà để 
nấu ăn, còn con dì thì được đưa tới lâu đài dự tuyển. Con bò tự nhiên sống 
lại, kiếm cho cô áo quần đẹp, giày vàng, v.v... Thây cô xinh đẹp, hoàng tử đuổi 
theo, cô đánh rơi chiếc giày rồi trốn vào trong hầm. Khi hoàng tử đến, nhò 
có con gà mới tìm ra, mang về làm vợ. Truyện cũng kết thúc bằng sự trừng 
phạt mụ dì và đứa con gái: | 

Về con bò cái giúp cô gái mô côi bị bạc đãi xem thêm các truyện sưu tầm 
ở Cô-ca-dø (Caucase) và ở Thượng Ai-cập (Êgyptc) (Khảo dị truyện số 12, 
tập I). Ö các truyện này không thấy nói đến mẹ cô là bò. 

Truyện dưới đây thì người mẹ không hóa ra bò mà hóa chiên: 

Một người đàn bà đuổi theo một con chiên lạc bầy gặp một mụ Chằng. Mụ 
dùng phép biến người ấy thành một con chiên. Sau đó mụ lại hóa phép biến 
mình thành người đàn bà kia dắt chiên về nhà bà ta. Mụ bảo người chồng rằng 
mình đã tìm được con chiên lạc, nhưng phải giết đi mói được. Cô gái chạy ra 
chuồng báo cho mẹ nó - con chiên - biết tin chẳng lành. Con chiên bảo cô 
hãy chôn xương mình ỏ một chỗ nọ. Hàng ngày cô đến mộ chiên khóc lóc, 
chiên cũng giúp cho cô xinh xắn, được ăn ngon mặc đẹp, và cuối cùng cô cũng 
lấy được hoàng tử như một số truyện trên. 

Ở một truyện khác sưu tầm ỏ Xri-na-ga thì người mẹ là con đê: 

Một người Bà-la-môn dặn vợ đừng ăn khi mình vắng mặt nếu không sẽ hóa 
thành dê, vợ cũng dặn chồng như vậy nếu không sẽ hóa thành hổ. Một hôm, 
người vợ trong khi bón cho con, nếm thử một miếng không nghĩ rằng lúc ấy 
chông dang vắng mặt. Lập tức bị hóa thành dê. Chông về chăm sóc cho đê. 
Ít năm sau, chồng lấy vợ khác. Người dì ghẻ tỏ ra nghiệt ngã với con chồng, 
không cho chúng ăn no. Dê nghe các con than thỏ, thấy con gày guộc, dặn 
con khi nào đói lấy gậy gõ vào sừng mình, sẽ có ăn. Tù đó các con béo tốt 
khỏe mạnh. 
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Mụ dì có một cô con gái, mụ dặn khi chơi chú ý xem các con chồng ăn 
những gì. Nó về kể lại tất cả. Mụ mưu giết con dê bằng cách giả ốm rồi đút 
tiền cho thầy thuốc (ha-kin) để nhò thầy kê đơn thuốc có món thịt dê cho 
mình. Con thấy bố sắp giết dê-thì kêu khóc, dê dặn con nhặt xương chôn xuống 
một nơi nọ, khi nào đói đến khấn, sẽ có ăn. 


Ít lâu sau, trong khi các cô con gái nhà đó rửa mặt Ở suối nước chảy qua 
trước nhà, chiếc vòng mũi của một cô rơi, bị cá nuốt mất. Con cá ấy sau bị 
làng chài bắt, rôi vào tay một bác đầu bếp nhà vua. Thấy chiếc vòng, người 
đầu bếp dem dâng vua. Vua cho rao ai mất vòng thì đến nhận. Em cô gái đến 
nói đó là vòng của chị mình . Vua cho gọi đến và khi thấy mặt cô, vua say vì 
nhan sắc, bèn lấy làm vợ (xem lại các trang 1189-1190). _ 


Ở một số truyện khác nữa thì người mẹ cô gái lại hóa thành In, ví dụ cây 
cam trong Po-ria Po-ró của dân tộc Chăm-hơ-roi: _ 


Po-ria Po-ró là hai chị em cùng cha khác mẹ. Cũng như truyện. trên, mẹ 
Po-ró được chồng yêu. Mẹ Po-ria chết, nàng ra mộ khóc; một buổi sáng thấy 
trên mộ mọc lên một cây cam có quả, còn nàng cũng trở nên đẹp hon trước. 
Một hôm đang hái cam ăn thì có hoàng tử đi săn qua, hai bên yêu nhau. Po-ria 
được đưa về cung làm vợ hoàng tử. Đoạn thú hai truyện này giống với truyện 
Tấm Cám. Nhân khi Po-ria về dự lễ "bỏ mả" cha mẹ, dì ghẻ bảo nàng trèo 
cau. Nàng trèo lên ngọn cau thì mẹ con ra sức chặt gốc; nàng nhảy sang cây 
khác, cây này cũng bị chặt gốc; nàng đành phải nhảy chuyên mãi, sau ngã xuống 
chết. Người đì ghẻ lột lấy quần áo cho Po-ró giả làm Po-ria vào cung. 


Po-ria chết được tiên cho hóa thành hoa "bung bay” mọc trên mộ mẹ. Một 
bà cụ hái về, hoa tươi mãi không héo. Ngày ngày khi vắng bà cụ, Po-ria hiện 
ra bổ cau têm trầu, hễ thấy bóng người thì biến mất (không có tình tiết rình 
bắt như truyện của ta). Hoàng tử đi qua nhà, thấy miếng trầu quen thuộc bỗng 
nhó đến vợ. Một giọt nước mắt rơi vào bát nước. Thấy bóng vợ trong đó, 
hoàng tử ngất đi. Thương chồng, Po-ria hiện ra và hai người tái ngộ. Ö đây 
không có câu chuyện báo thù mẹ con Po-ró, vì Po-ria xin tha tội chết cho 
chúng, nhưng hoàng tử cũng đuổi chúng lên núi cao. Sau đó mụ đì hóa thành 
diều hâu, con hóa thành hoa mø-miêng hôi thối”. 


Trong một số truyện sau dây, hình ảnh cái cây tuy không phải là mẹ cô gái 
hóa ra, nhưng cũng có vai trò quan trọng trong sự phát triển của cốt truyện. 


1. Theo Truyện cổ dân gian Việt-ngm, tập TT, đã dẫn. 


1195 


NGUYÊN ĐỔNG CHI 





Truyện Pháp Cô bé 4n-nét: 

An-nét, một cô bé mất mẹ từ hồi mười lãm tuổi. Người bố lấy một mụ góa 
có ba con gái. Hàng ngày chúng được ăn tron mặc trắng, còn An-nét thì phải 
làm mọi việc, trong khi đó chỉ được ăn mầu bánh, khát thì vục tay vào nước 
suối uống. Một hôm nhớ mẹ, An-nét ngồi khóc. Bà thánh Đồng trinh hiện ra 
cho một chiếc đũa bảo gõ vào con cừu đen sẽ có ăn. An-nét quả có bữa ăn 
thịnh soạn, nhò đó ngày một trỏ nên béo tốt. Thấy lạ, dì ghẻ cho con gái thứ 
nhất đi theo để dò. Hai đứa chơi chán, An-nét chải tóc cho nó và ru, dần dần 
nó ngủ quên. Về nói không có gì lạ. Đứa con gái thú hai đi dò cũng thế. Đứa 
thú ba cũng thế, nhưng nó lại có con mắt thú ba không nhắm. Vì thế việc bí 
mật của nàng bị lộ. Mụ dì ghẻ giả ốm bảo chồng làm thịt cừu đen ăn mới lành. 


An-nét báo tin cho cừu biết. Cừu bảo: - "Hãy xin miếng gan chôn Ở sau 
vườn". Ö chỗ chôn gan mọc lên một cây cao có quả ngon, nó thường sà xuống 
cho An-nét ăn. Một hôm hoàng tử đi qua muốn ăn, hứa cô nào trèo lên được 
thì lấy làm vợ. Chẳng mội ai trèo lên được cả. Mụ dì ghẻ muốn cho con gái 
mình lấy hoàng tử bèn làm một cái thang dài, nhưng cây lại vươn lên cao. Mụ 
với tay hái nhưng mất thăng bằng bị ngã gãy cổ. Hoàng tử thèm ăn rỏ dãi. 
An-nét lại gần cây, cây tự nhiên sà xuống cho cô hái đầy rổ. Cô trở thành vợ 
hoàng tử'. 


Một dị bản khác cũng của Pháp: Chuông vàng. Cô gái trong truyện này lại 
là con vua. Hoàng hậu đau sắp chết bảo con chăn một con chiên trắng. Lại 
dặn khi bị dì bạc đãi thì lấy đũa gõ vào tai phải chiên, sẽ có một bàn ăn dọn 
sẵn, nếu gõ vào tai trái thì bàn ăn biến đi. Mụ dì cũng sai con gái đi dò. Cô 
gái bắt chấy cho nó nên nó ngủ quên, nhưng lần sau nó giả ngủ, thấy hết mọi 
việc. Mụ đì bèn giả ốm đòi ăn thịt chiên. Trước khi chết, chiên bảo nhặt xương 
chôn dưới cây lê, cành nó sẽ mọc chuông vàng, luôn luôn rung thành tiếng, 
nếu tắt đi là có điềm chẳng lành. Cũng có ông vua đi qua trông thấy cây có 
chuông đẹp bảo ai hái được sẽ lấy làm vợ. Con gái mụ đì ghẻ trèo, mẹ ở dưới 
đẩy lên, nhưng càng trèo cây càng cao, không hái nổi. - "Còn cô nào nữa 
không? " vua hỏi - "Có, nhưng nó chỉ chăn chiên là giỏi." Vua cố gắng chờ. 
Cô gái vê bảo cây cúi xuống cho cô hái rôi bỏ vào tạp đề cho vua. Vua bèn 
lấy làm vợ. Ít lâu sau, vua đi đánh trận, hoàng hậu đang đau, vua bảo mụ dì 
chăm sóc. Mụ ném cô xuống sông rồi cho con thay. Chuông từ đấy không kêu 


1. Theo Đơ-la-ruy (Delarue) và 'Tê- ne-dơ (Ténèze). Truyện cổ tích dân. gian 
Phép, quyển II. 
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nữa. Không nghe tiếng chuông, vua nhớ lời vợ dặn, trỏ về. Đi qua sông thấy 
một bàn tay thò lên mặt nước. Vua kéo lên thì ra đó là vọ mình vẫn còn sống. 
Đưa vọ về vua ra lệnh treo cổ mẹ con mụ dì ác nghiệt”. 


Hình tượng tái sinh nhiều lần của Tấm cũng là hình tượng quen thuộc trong 
nhiêu truyện cổ tích của các dân tộc. 


Người Xrê (Xré) (Tây-nguyên) có truyện Gơ-l„ Gơ-lát (nồi lón nôồi bé): 


Là hai chị em cùng cha khác mẹ cùng xinh như nhau nhưng Gơ-liu thì tính 
nết hiền hậu, còn Gơ-lát thì gian ác. Ö đây, truyện lược mất đoạn đầu, chỉ kể 
rằng một hôm có con quạ mang một đôi hài không phải của một trong hai cô 
gái mà là của hoàng tử Chàm thả xuống một nơi cho phụ nữ ướm chân, ai vừa 
thì hoàng tử lấy làm vỢ. Goø-liu ướm vừa chân, được đón vê cung; Gø-lát được 
phép theo chị. Một hôm trong lúc chồng đi đánh giặc, Gø-liu bị Gơ-iát giết 
rồi phao tin chị chết bệnh. Gơ-lát xin thay Gơ-liu làm vợ, hoàng tử nhận nhưng 
tỏ ý ghét. Ở mộ Go-liu mọc lên một khóm trúc, hoàng tử cho là hồn vợ tái 
sinh, sai rào kín, nhưng cây bị Go-lát chặt mất trong khi chồng di vắng. Hồn 
Go-liu lại nhập vào con chim nhỏ lông vàng, một hôm nó thả xuống trước mặt 
hoàng tử một hộp trầu. Thấy hộp trầu quen thuộc, hoàng tủ cũng bảo: - "Có 
phải Go-liu thì xuống đây vÓi ta”. Chim bay xuống, nhưng khi hoàng tử đi vắng, 
Go-lát bắt làm thịt. Cũng như truyện của ta, lông chôn bên đường hóa thành 
cây thị chỉ có độc một quả. Một bà cụ di qua nghe có tiếng gọi, một hộp trầu 
tự nhiên rơi vào tay bà; có tiếng gọi bảo bà đưa đến cho hoàng tử. Hoàng tử 
theo bà cụ đến bên cây thị thì quả thị rơi xuống như lời khấn của bà cụ, rồi 
sau hóa thành Gø-liu. 

Đoạn sau, khi hoàng tử biết rõ chuyên, sai xẻ thịt Gø-lát làm mắm gửi về 
biếu mụ dì ghẻ. Mụ ăn hết mắm đến thăm con vào lúc vợ chồng hoàng tử 
đang ăn mừng sum họp. Bị đánh đuổi và khi biết mình ăn thịt con, mụ nhảy 
xuống sông chết. Ó đoạn kết thúc này, con quạ xuất hiện không phải để báo 


tin mà để ria thịt mụ”. 


Xem thêm truyện của người Mèo Chàng Rắn ö Khảo dị truyện số 128, 
tập HL 


"Truyện Ấn-dđộ sưu tầm ở cao nguyên Đê-căng (Deccan): 
1. Theo Cô-xcanh (Cosquin), sách đã dẫn, tập L 
2. Theo Truyện cổ dân giun Việt-nam, tập TT. 
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Một cô gái tên là Xuya-ri-a Bay được vua lấy làm vợ. Hoàng hậu cả ghen 
sai ném cô xuống ao. Trong ao mọc lên một cây hoa vàng rất đẹp, mỗi khi 
vua tới ngắm thì hoa hướng về phía vua. Lấy làm lạ vua mê ngắm suốt ngày. 
Hoàng hậu lại ra lệnh bẻ hoa ném vào lửa. Hoa cháy ra tro, nơi đổ tro mọc 
lên một cây có quả rất đẹp. Không ai dám hái, còn dành cho vua. Một hôm 
mẹ Xuya-ri-a Bay là người vắt sữa nghèo đi qua nghỉ ở dưới cây, quả rơi vào 
bình sữa. Bà mang vê giấu vào buồng. Khi lấy ra tự nhiên trong quả có một 
người đàn bà nhỏ đẹp bước ra, rồi lón lên dần dần, và trỏ thành người thật, 
đó là con bà. 


Một đoạn của truyện Băng-la-đex (Bangladesh): 


Có hai đứa trẻ: anh trai, em gái, bị giết theo lệnh của hoàng hậu là dì ghẻ 
của chúng; gan của chúng được ném vào một chỗ, về sau mọc lên ở đó một 
cây to có hai hoa to đẹp, kết thành hai quả đẹp. Hoàng hậu trèo lên hái quả, 
nhưng mỗi lần với tay thì hai quả lùi dần. Hoàng hậu sai người chặt cây, nhưng 
cây chống lại. Việc đó diễn ra trong mấy ngày. Vua được tin ra xem, hai quả 
cây tự nhiên rơi vào tay vua. Vua mang vào buồng để ở trên bàn gần giường 
nằm. Đêm lại, nghe một tiếng nhỏ phát ra từ một quả: - "Anh"; và có tiếng 
đáp từ quả kia: - "Em hãy nói nho nhỏ chứ. Mai vua bổ quả ra, nếu hoàng 
hậu biết thì mụ sẽ giết chết. Trời cho chúng ta tái sinh ba lần, nếu chết đến 
lần thứ tư thì không thể thành người được nữa." Nghe đoạn, vua bổ quả cây 
liền thấy hai đứa bé chui ra. Gặp lại con và nghe mọi việc, vua bèn giết người 
dì phẻ. _ 

Truyện của người Xắc-xông (Saxons) ở Toø-răng-xin-va-ni (Transylvanie) mà 
người Ru-ma-ni (Roumains), người Di-gan ö Bu-cô-vin (Bucovine), ö Hung 
(Hongrie), ỏ Va-la-kø (Valachie) và Xéc-bi (Serbie) đều kể như nhau: 


Một hoàng hậu sinh được hai đứa trẻ tóc vàng. Một đứa hầu gái âm mưu 
chôn sống hai đứa bé trong đống phân, khi vua về tìm cách vu cáo hoàng hậu; 
và cuối cùng hắn được lấy vua. Chỗ chôn hai đứa bé mọc lên hai cây thông 
_ vàng. Thấy thế, hoàng hậu mói - người hầu gái - làm bộ ốm đau, đòi nằm trên 
ván thông vàng mới đõ. Vua sai chặt hai cây, cưa ván, một làm giường cho 
vua, một làm giường cho hoàng hậu. Đêm lại, giường này nói với giường kia: 
- "Anh bị con mẹ ác nghiệt nằm lên nặng quá!" - "Còn em thì cha ta nằm lên, 
rất nhẹ." Hoàng hậu nghe được câu chuyện, sai người đốt giường. Trong khi 
cháy có hai cái tàn bay vào mó hạt mà người ta cho cừu ăn. Cừu mẹ ăn xong 
đẻ được hai con cừu lông vàng. Hoàng hậu lại dòi ăn tim cừu cho lành bệnh. 
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Vua lại ra lệnh giết. Ruột cừu đem rửa ở sông có hai khúc trôi dạt vào bờ, 
hiện nguyên hình thành hai đứa trẻ sống. 


Người Nga kể truyện này cũng giống như trên, chỉ hơi khác đoạn kết. Khi 
người ta giết hai con cừu thì họ ném ruột lên đường. Mẹ hai đứa trẻ là hoàng 
hậu bị chồng đuổi, nhặt được, không biết ruột từ đâu tói bèn lấy nấu ăn, sau 
có mang đẻ được hai con trai. Lần hồi chúng lón lên, được vào cung; tình cò 
một hôm gặp vua cha, thuật lại gốc tích, v.v... 


Hai truyện của Hy-lạp (Grèc©): 


1. Tro Bếp được hoàng tử lấy làm vợ. Hai chị của Tro Bếp dùng phép biến 
em thành chim. Chim bay tìm đến hoàng tủ. Hai chị lại giết chím. Ba giọt máu 
của chim văng ra mọc lên một cây táo. Hai chị lại xui hoàng tử chặt cây táo. 
Đang chặt hoàng tử thấy một bà già đến xin: - "Cho tôi một quả táo." Hoàng 
tử cho một quả. Quả này trong có Tro Bếp. Bà già mang về bỏ vào trong một 
cái hộp. Cũng như truyện Tấm Cám, vắng bà già, Tro Bếp hiện ra khỏi hộp, 
quét nhà nấu ăn cho bà. Bà già lấy làm lạ, nhưng vẫn chưa biết sự thật. Một 
hôm bà mời hoàng tử đến ăn tại nhà mình: -"Ngài hãy đến, tôi xin đãi một đĩa 
thức ăn ngọt và một quả táo ngon của cây táo của ngài”. - "Bà còn giữ quả táo 
tôi cho à?" - "Vâng." Hoàng tử đến, bà già mỏ hộp và rất ngạc nhiên khi thấy 
cô gái xuất hiện từ quả táo: - "Sao con lại ở đây?" Tro Bếp kể lại chuyện của 
mình. Bà già dọn cho hoàng tử những hạt quả rồi nói rằng: - "Quả táo mà 
hoàng tử cho tôi đã thối hết không dùng dược nữa". Cuối cùng bà cũng cho 
hoàng tử gặp cô gái và hai người nhận ra nhau. - 


2. Một cô gái yêu một hoàng tử. Một nữ nô lệ có phép thuật biến cô thành 
cá vàng rồi tự thay địa vị của cô. Thấy hoàng tử thích ngắm cá vàng, nữ nô 
làm bộ ốm đau, đòi ăn canh cá vàng mới lành. Người ta được lệnh giết cá. Có 
ba giọt máu rơi xuống đất. Chỗ ấy mọc lên một cây bạch dương. Nũ nô lại làm 
bộ ốm đau, bảo đốt cây thành tro nhưng cấm không cho ai lấy lủa. Đang đốt, 
một bà già từ đâu đến gàn. Bà bị người ta xua đuổi nhưng một mảnh tàn đã 
dính chặt vào áo bà. Hôm sau bà đi vắng. Lúc về đã thấy nhà cửa quét dọn 
tủ tế. Nhiều lần như vậy, bà nấp rình, bắt được. Bà nuôi cô làm con. Vê sau 
cô gặp lại hoàng tử'. 


1. Một truyện trong Pen-/a-mo-ron giống truyện trên. Đại thể là: một cô gái yêu 
một hoàng tử bị một nữ nô hóa phép thành chim bồ câu rồi lấy hoàng tử thay cô 
gái . Bồ câu nhiều lần bay đến lâu đài hỏi đầu bếp mọi việc. Nữ nô ra lệnh cho đầu 
bếp bắt bồ câu làm mớn rô- ti. Chỗ quảng lông bồ câu mọc lên một cây quýt đẹp 
có ba quả. Vua hái một quả bóc ra tự nhiên thấy người yêu thật xuất hiện. 
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Một truyện khác của Pháp: 

Một hoàng hậu trẻ bị giết theo lệnh của hoàng thái hậu. Xác bị ném vào 
hồ nước cạnh lâu đài. Một cô gái khác được bí mật đưa tói thay thế địa vị của 
hoàng hậu. Một hôm vua ngôi Ỏ cửa sổ thấy trong hồ nước có một con cá kỳ 
lạ có ba màu: hồng đào, trắng và đen. Vua ngắm mãi khiến cho hoàng thái 
hậu bực mình giết con cá. Hoàng hậu giả lúc đó có thai đòi ăn. Bỗng chốc 
trước cửa sổ lâu đài có một cây ba màu mọc lên. Bà già sai đốt cây. Tro của 
cây bốc lên hóa thành một lâu đài rực rõ có ba màu. Nhiều người trèo lên lâu 
đài nhưng không mỏ được của. Khi vua trèo lên thì mỏ được ngay. Vua bước 
vào thấy hoàng hậu vợ mình vẫn còn sống. 

Một truyện khác của Hy-lạp (Grèce) tình tiết có khác nhưng vẫn cùng dạng 
người biến thành chim: 

Hai người chị của hoàng hậu vốn ghen tị với số phận của em. Một hôm hai 
người vào buồng hoàng hậu khi bà này sinh con. Họ cấm vào đầu hoàng hậu 
một cái kim thần. Tự nhiên hoàng hậu hóa thành chim bay di. Một trong hai 
chị lên giường thay em làm hoàng hậu. Vua vốn có thói quen ăn sáng Ö vườn. 
Một hôm thấy có một con chim bay đến hỏi: - "Hoàng thái hậu, vua và hoàng 
tử đêm qua ngủ có ngon không?" - "Có" - "Mọi người ngon giấc nhưng hoàng 
hậu thì ngủ một giấc không dậy nữa." 

Những người làm vưỜn xin vua giết con chim. Vua cản lại. Mấy ngày sau, 
chim lại tới đậu vào bàn và ăn với vua. Nhìn thấy cái kim cắm trên đầu, vua 
rút ra. Chim lại hóa thành hoàng hậu. 

Vê hình tượng chiếc giày của Tấm đánh rơi xuống chỗ lội, chúng tôi kể ra 
đây hai truyện biết được thời điểm sưu tầm (do đó mới có cơ sỏ đoán rằng 
kiểu truyện Tấm Cám đã được lưu hành từ khá xưa). 

1. Truyện Ai-cập (Égypte): 

Một hôm có một kỹ nữ là Rô-đô-pix đi tắm ở sông Nin. Một con qua tha 
một chiếc giày từ tay cô hầu rồi bay đến thành Mem-phix và thả rơi đúng vào 
tà áo của vua trong khi ông này đang xử kiện giữa một tòa án lộ thiên. Nhận 
thấy chiếc giày đẹp, vua bèn sai người đi tìm người đàn bà chủ nhân chiếc giày. 
Người ta tìm thấy Rô-đô-pix ở thành Nô-cra-tix, dẫn về. Vua lấy làm vợ. ( Truyện 
trên do Xtra-bông (Strabon) ghi chép vào thế kỷ I trước công nguyên. Hai thế 
kỷ sau một tác giả khác cũng người Hy-lạp là È-liêng (Élien) kể lại có tô chuốt 
chút ít và gán tên cho một nhân vật trong truyện là Pxam-mê-ti-quyx, vua CÓ 
thật ö Ai-cập). 
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2. Truyện Nàng Diệp Hạn trong sách Dậu dương tạp trở). 


Một người lấy hai vợ, một vợ có con gái là Diệp Hạn. Sau khi bố mẹ chết, 
nàng bị mẹ ghẻ hành hạ, bắt làm những công việc nặng nhọc và nguy hiểm. 
Một hôm bắt được một con cá vây đỏ mắt vàng, nàng nuôi ở chậu, sau thả 
xuống ao, vì cá mỗi ngày một lón. Dì ghẻ muốn bắt cá, nhưng hễ không thấy 
bóng Diệp Hạn thì cá không nổi lên. Một hôm mụ bắt nàng đi gánh nước xa 
rÔi lấy áo của nàng vừa thay, mặc vào, đón bò gọi cá. Cá tưởng Diệp Hạn, nổi 
lên, mụ bắt làm thịt, xương chôn ở khu đồi. Thấy mất cá, Diệp Hạn khóc, một 
người hiện ra hỏi vì sao mà khóc. Nghe kể chuyện, người ấy bảo Diệp Hạn 
đem xương cất đi sẽ cầu được ước thấy. Nhò đó, cô có áo quần đẹp, giày vàng. 
Đi xem hội cô là người đẹp nhất đám, nhưng cũng như truyện của ta, cô đánh 
rơi chiếc giày vàng. Dân bắt được chiếc giày đem bán cho vua Đà Hãn. Cũng 
xảy ra câu chuyện ướm giày và cuối cùng Diệp Hạn di vừa, được đón vào cung 
không quên mang theo nắm xương cá. Truyện kết thúc bằng cái chết của mẹ 
con mụ dì ghẻ do "phi thạch" trên trời rơi xuống đầu. Dân thương hại chôn 
cất và thờ làm thần xe duyên (Môi thần). Vê sau vì vua ước quá nhiều nên 
xương cá không còn hiệu nghiệm, bèn dem chôn cùng một trăm đấu hạt châu 
và vàng Ở bò biển, nhưng đến khi đào lên thì mọi thứ đều biến mất. 


Cô-xcanh (Cosquin) trong Những truyện cổ tích Ấn-độ và phương Tây dựa 
trên hình thúc truyện Cô Tro Bếp (Cendrillon) phân thành ba loại: 1) Giày 
rơi xuống rước; 2) Giày rơi xuống đất; và 3) Giày được đưa lên trên không đề 
tìm dấu vết di chuyển của truyện này trên các khu vực địa lý khác nhau. Ông 
còn kể ra một số các truyện khác (không phải loại truyện Cô 7?ro Bếp) đều 
sưu tầm tại Ấn: độ, (rong đó có hình tượng chiếc giày (hay một vật gì đó) làm 
môi giới. Ví dụ một số truyện sau đây: 


Một truyện do Xô-đø-va Ba-I (Sodeva Baïr) sưu tập (truyện này có bà con 
với truyện Cô Tro Bếp): 


Một chiếc giày rất đẹp và đắt tiền do một ông vua có thế lực, thửa cho 
công chúa con gái mình. Một hôm, công chúa đi dạo chơi, bị mất một chiếc. 
Vua sai người đi các nơi rao, hứa ai nhặt được sẽ có thưởng. Lời rao đó lọt 
_ Vào tai một hoàng tử. Hoàng tử cố gắng đi tìm giày về, rồi cuối cùng được kết 
duyên với công chúa. 


1. Tác giả sách này là Đoàn Thành Thức (?-863). Truyện trên do ông sưu tầm 
"ở phương Nam." Đinh Gia Khánh, sách đã dẫn, đoán là vùng k2) châu, tức là 
vùng dân tộc Choang (Quảng- tây, Trung- quốc). 


1201 


NGUYÊN ĐỔNG CHI 





Một truyện của người Ca-na-ra (Canaras) (từng dược ghi chép bằng chữ 
dân tộc): 


Một nàng công chúa sau khi dược giải thoát khỏi tay một người khổng lồ 
bèn lấy một hoàng tử. Một hôm công chúa đánh roi chiếc giày trong một bể 
nước. Một người đánh cá bắt được dem bán cho một người hàng xén. Người 
này thấy giày đẹp đem dâng vua. Đến lượt vua say mê chiếc giày, bèn hứa 
thưởng lón cho người nào tìm ra chủ nó. Một bà già nhận lời và tìm dược. Bà 
này còn tìm cách chiếm lấy lòng tin của công chúa, lọt được vào buồng công 
chúa, thừa dịp trộm lấy cái bùa hộ mệnh của chồng nàng. Thấy chồng chết, 
công chúa để mặc cho người ta mang mình đến cung vua, mong tìm địp báo 
thù cho chồng. Trong khi công chúa tìm kế hoãn binh để khỏi lấy vua, thì 
người em chồng nhờ một vật thiêng liêng đã đến đúng lúc, cứu được anh sống 
lại và giải phóng cho công chúa thoát khỏi tay vua. 


Truyện sưu tầm ở Bắc Án: 


Nhò một chiếc nhẫn thần do một con rắn trả ơn, con của một lái buôn lấy 
được nàng công chúa làm vợ. Hai người Ó chung trong một lâu đài bên bỏ 
sông. Một hôm người vợ ngồi gần mặt nước dánh rơi một chiếc giày, chưa kịp 
vớt lên thì giày đã bị một con cá to nuốt mất. Gần đó có vương quốc của một 
ông vua (rát-gia). Những người làng chài đánh dược con cá to đem dâng vua. 
Khi dầu bếp mổ ra thì bắt được chiếc giày dẹp, dem nộp. Vua cho truyền rằng 
ai là chủ chiếc giày sẽ rước về làm hoàng hậu. Bèn sai các bà già trong kinh 
thành mang giày đi ướm chân. Kết thúc cũng gần với truyện trên. 


Một truyện sưu tầm ö Ca-so-mia (Cachemirc) thì thay vào giày là chiếc 
lược: có một cô gái, một hôm chải tóc trước cửa sổ. Dang chải, cô để tạm lược 
trên bậu cửa thì bỗng một con quạ (cò-râu) sà xuống quắp đi mất. Sau đó nó 
dánh rơi xuống biển, bị một con cá nuốt vào bụng. Cuối cùng chiếc lược cũng 
vào tay dầu bếp nhà vua. Vua lấy làm lạ, cũng muốn biết mặt chủ nhân của 
chiếc lược bèn cũng sai người đi tìm. Kết quả vua lấy cô gái tìm được làm 

VỌ, v.v... Xem thêm truyện Ấn. độ ỞÓ trang 1191 và trang 1194-1995 trong cùng 
Khảo dị. Ö đây vật bị cá nuốt không phải giày hay lược mà đ một Lào sức 
dco ở mũi (nô-do-ring). 


Mô-típ dì ghẻ đánh tráo con mình thay con chồng làm vợ vua a (hay hoàng 
tử) cũng được sử dụng phổ biến trong một loạt truyện có khác vỚi dạng truyện 
Tấm Cám. Dẫn ra sau đây một số truyện tiêu biểu: 
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Truyện Pháp Cô Ma-ri ở tp lều trong rừng: 


Một người đàn bà có hai con gái: cô chị ở tỉnh còn cô em Ở với mẹ trong 
rừng. Một hôm cô em đang kéo sợi, một ông vua đi săn ghé vào thấy cô đẹp 
muốn lấy làm vợ, nhưng mẹ cô ghét cô, chỉ muốn giới thiệu cô chị. Mặc dầu 
vậy đám cưới vẫn cử hành. Ít lâu sau nhà vua đi đánh giặc. Hoàng hậu về chơi 
với chị, bị chị ghen tức nhảy xổ vào móc mắt, bẻ răng, cắt chân tay rồi bỏ vào 
rùng. Vì có khổ người giống em, nên cô chị đóng giả hoàng hậu vào cung. 
Hoàng hậu thật gặp một ông già được ông giúp cho ba điều ước tùy mình lựa 
chọn. -"Tôi chỉ ước được lành mắt, răng, tay và nếu được ước nữa thì cả chân", 
hoàng hậu nói. Ông già bảo một đứa trẻ mang mội cái xa kéo sợi bằng vàng 
đến lâu đài của mẹ con hoàng hậu giả đổi lấy hai con mắt. Hoàng hậu giả 
trông thấy vật quý, hỏi mẹ, mẹ chỉ cho cặp mắt trong một cái hộp. Đưa vê, 
ông già làm cho mắt hoàng hậu sáng trỏ lại. Ông lại lần lượt đưa những vật 
khác để đổi lấy răng, hai tay và hai chân, cuối cùng hoàng hậu hoàn toàn lành 
lặn như xưa. Ông già chỉ đường cho nàng ra khỏi rừng, rôi biến mất. Vua trỏ 
vê thấy hoàng hậu giả hình dung đổi khác, tưởng vì vắng mình nàng buồn nên 
mới như vậy. Hoàng hậu giả đưa những thú đổi được ra khoe với vua. Bỗng 
Ông già nọ xuất hiện, được vua đón vào cung tiếp đãi. Vua hỏi thăm ông thấy 
gì Ö dọc đường. - "Tâu bệ hạ tôi có gặp một bà bị móc mắt, bẻ răng và bị chặt 
chân tay. Chị của bà ấy đối với em như thế đấy! Tôi đã nhồ một em bé đem 
các vật quý đổi lấy mắt, răng, tay, chân về cho bà ấy. Nếu bệ hạ muốn cứ đến 
chỖỗ nọ sẽ gặp." Nhận ra vợ cũ vua đem về lâu đài, rồi ra lệnh cho xiêng mẹ 
và chị vớ quẳng cho thú dữ. 

Truyện của người Ka-bi-lø (Kabiles): 

Một cô gái có nhiêu tướng lạ, khi đi có hoa nỏ dưới gót. Hoàng tử nghc 
tin, đón vê làm vợ. Cô cùng mẹ con dì ghẻ ra đi. Dọc đường mụ dì cho cô ăn 
rất mặn. Khát quá, cô đòi nước - "Muốn uống phải chịu móc mắt mới dược", 
mụ dì bảo thế. Cô đành phải nghe theo. Mụ dì sau khi móc mắt bỏ cô lại, cho 
con gái thay vào, nhưng cô này vì không có tướng lạ nên bị lộ, và bị hoàng tủ 
đuổi về. Còn cô gái mù được con diêu trả cho cặp mắt, và qua nhiều phiêu 
lưu rắc rối cuối cùng gặp lại hoàng tử ` 





1. Người Hy-lạp (Grèce) kể truyện này như sau: Một cô gái đi với vú nuôi đến 
xứ người yêu để làm vợ một hoàng tử. VÌ vú nuôi chủ ý cho ăn mặn nên khát 
quá, cô xin nước uống. Vú nuôi bảo: - "Ỏ xứ này nước đắt, mỗi một ngụm đổi 
lấy một con mắt." Cô lần lượt chịu cho móc hai mắt để khỏi chất khát. Vú bèn... 
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Truyện Y (ltaha): 

Một cô gái nhận được một số quà tặng của một con rắn biết øn. Sau đó cô 
được một ông vua chọn làm vợ. Hai chị cô ghen tị cắt tay, móc mắt cô, rồi ` 
một trong hai chị tìm đến lâu dài tự xưng mình là người yêu và được vua lấy 
làm vợ. Còn cô gái kia được người ta thương hại đưa vê chăm sóc. Một hôm, 
giữa mùa đông, có con rắn đến báo tin rằng hoàng hậu có mang đang thèm 
ăn quả vả, nếu tìm vả dưa về thì có thể đổi lấy lại cặp mắt. Mội lần khác, rắn 
lại đến bảo cô tìm quả đào để đổi lấy đôi tay. Nhờ thế cô gái được lành lặn, 
sau đó cô trỏ vê lâu đài gặp lại vua. 

Truyện khác của Y sưu tầm Ở Tô-xcan (Toscane): 

Một bà hoàng thái hậu không ưa con dâu mình. Thừa lúc vua di vắng, hoàng 
hậu sai đầy tớ dắt dâu vào rừng giết di. Nhưng hai người kia động lòng thương, 
không giết mà chỉ móc lấy cặp mắt dcm về cho hoàng thái hậu tin. Bị mù lòa, 
hoàng hậu gặp một ông già và nhò ông giúp dõ, nhận dược Ò một con rắn ba 
vật quý. Sau đó nàng nhờ người dắt về lâu đài. Với tấm mạng che mặt, hoàng 
hậu dem hai vật quý đổi lấy hai mắt dể được sáng lại như xưa. Lành rôi nàng 
lại đem vật quý thứ ba tặng mẹ chồng để được phép ngủ bên cạnh buông nhà 
vua, do đó vua nhận ra nàng. 

Truyện Nga: 

Một cô gái là người yêu của vua, một hôm bị một nữ tỳ hóa phép làm cho 
ngủ say rồi móc hai con mắt. Đoạn hắn bỏ về cung thay chủ lấy vua. Về phía 
cô gái được một người chăn cừu già nuôi nãng chăm nom. Đêm dêm cô làm 
mũ đội theo kiểu mũ nhà vua, rồi bảo ông già lần lượt dem di bán để đổi lấy 
đôi mắt, v.v... | 

Về đoạn kết mẹ ăn thịt con, một số truyện Ò các nước cũng có những hình 
ảnh và mức dộ trừng phạt tương tự. Sau dây là một số truyện: 

Truyện Xi-xm (Sicile): 

Một người dì ghẻ giết con gái của chỏng vốn là vợ vua, rồi đem con mình 
thế vào, đại thể cũng gần với diễn biến của nhiều truyện trên. Sau đó mưu 
gian bị bại lộ. Vua sai cắt cô gái này làm ngàn mảnh dem ướp vào thùng, gửi 


.. bỏ nàng lại, đưa con đẻ của mỉnh vào cung làm vợ hoàng tử. Cô gái mù 
được một bà già hảo tâm nuôi nấng. Cô vốn có tướng khi cười thì có hoa hồng 
hiện ra. Bèn sai bà già mang hoa hồng vào cung đổi lấy mắt. Cuối cùng mắt 
cô cũng sáng trở lại và được lấy hoàng tử. 
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về cho mụ dì ghẻ nói là mắm cá thu của con gửi. Khi mụ bắt đầu ăn, một con 
mèo nói: - “Cho tôi chút gì tôi khóc giúp cho!” Mụ đánh đuổi mèo. Nhưng khi 
sắp ăn hết thấy đầu lâu con, mụ đập đầu vào tường mà chết. Con mèo nhảy 
lên hát: - "Mụ không cho tôi gì cả, tôi chắng khóc giúp đâu!". 


Một truyện khác của người Ka-bi-lø (Kabiles): 


Một cô gái bị mẹ con người dì ghẻ làm cho cực khổ. Sau khi lấy chồng, cô 
vạch cho người chồng thấy tội ác của chúng và nhờ trả thù hộ. Chồng bỏi: 
- "Trả thù như thế nào?" - "Buộc nó (em gái con dì ghẻ) vào đuôi ngựa, cho 
ngựa kéo qua các bờ bụi". Chồng làm theo. Sau đó, cô cắt thịt nấu lên gửi vê 
cho mẹ nó và em nó. Đứa em, ăn đến con mắt, ngò vực nói: -*Ô mẹ! con mắt 
này là của chị con". Người mẹ không muốn tin. Một chốc sau, nó lại nói: - "Mẹ 
nhìn này, con đem miếng thịt này cho một người nào đó để họ khóc cho chị 
con một tý". Một con mèo nói: - "Vậy thì cho tôi miếng ấy, tôi sẽ khóc bằng 
một mắt". 


Truyện của người Béc-be-rơ (Berbères) 


Một đứa trẻ tên là Ba-go-di-đít bị mụ chằng bát. Trong khi bận đi gọi khách 
đến dự tiệc, mụ giao cho con gái mình ở nhà làm thịt đứa trẻ nấu ăn. Trong 
hang, Ba-go-di-dít hát lên. Cô gái muốn nghe tiếng hát, bèn kéo hắn lên khỏi 
hang. Ba-go-di-đít xay hạt với nó rồi chơi trò chắn lẻ, hẹn ai thắng thì được 
cắt tóc kẻ thua. Ba-go-di-đít thắng, cầm dao cắt tóc cô kia rồi bất ngò cắt cổ. 
Đoạn, mang bộ tóc và áo quần của nó vào để cải trang. Lại bỏ thịt vào nôi 
sau khi cắt cặp vú bỏ dưới chiếu. Khi mụ mời khách về, ăn thịt con vẫn tưởng 
là thịt Ba-go-di-đít. Một con mèo nói: -"Tháạt ấy có mùi sữa bà đấy!". Mụ đánh 
đuổi mèo, nói: -"Đi ra mau, bố mẹ mày, bố mẹ giống nòi mày nói điêu!". 


Truyện ö Bắc Ấn: 


Một đứa trẻ trèo cây hái quả. Sắp ăn thì một mụ phù thủy đi qua làm bộ 
hỏi xin một quả. Nó vít nhánh cây xuống cho mụ hái, bất đô mụ chụp được 
tay, bắt bỏ vào bị. Dọc đường mệt quá, mụ đặt bị nghỉ lại. Nó chui ra, lén bỏ 
đá và gai vào bị rồi trốn về. Mấy ngày sau, nó lại bị mụ bắt được. Mụ bảo con 
dâu chặt từng miếng bỏ vào nồi để mụ còn đi mua tiêu muối. Sắp hạ thủ, con 
dâu ngắm thấy thằng bé xinh, bèn nói: - "Con mắt mày sao đẹp thế, đầu lại 
tròn..." Đáp: - "Mẹ tôi chăm chút lắm mới được thế đấy. Mẹ tôi lấy kim nung 
lửa rồi châm vào mắt, còn đầu thì dùng chày giã gạo sủa mãi mới được thế." 
- "Tao muốn được giống như mày". - "Khó gì". Em dùng chày bất thình lình 
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choảng cho nó chết rồi chặt khúc bỏ vào nồi. Đoạn mặc quàn áo của nó ngôi 
+ + ` SA ^“ - + 3 ` « ` ˆ^ "» 
Ỏ góc buông. Mụ về nấu xong múc xúp cho cả nhà ăn, cho con mèo một phân. 
Mèo nói: - "Nhổ di, mẹ chông ăn thịt nàng dâu!" Mụ hỏi: - "Mày nói cái gì?" 
Đứa bé nói: - "Để tôi ra ngoài một tý rồi tôi sẽ nói cho mà biết!" Rồi chạy 
mất. Mụ chờ mãi không thấy, khi nhìn vào nồi mới rõ sự thực. 

Người Ản-độ còn có truyện kể một hoàng hậu hành hạ con chồng, cuối 
cùng giết chết nó. Về sau, hành vi của mụ bị vua phát hiện và xử vào tội chết, 


nhưng ở đây, mụ bị đốt cháy lấy xương gửi về cho mẹ mụ. 


Ö truyện của người Tô-xcari (Toscane) thì mức độ trừng phạt nặng hơn, 
bằng hình ảnh mụ dì ghẻ tự tay mình đổ nước sôi vào con đẻ: 


Một cô gái tên là Nê-na hàng ngày phải đi chăn bò, còn phải kéo cho dì 
ghẻ nủa cân len. Một bà già bảo con bò cái kéo giúp. Ngày hôm sau, mụ sai 
con mình đi theo để dò biết tại sao Nê-na làm tròn công việc. Bà già bảo cô 
chải tóc cho em để nó ngủ say, rồi mới sai bò kéo len. Hôm sau, cô em lại đi 
nhưng giả bộ ngủ say, nhờ đó biết được sự thật, và Nê-na bị dì đánh. 


Hoàng tử đến hỏi Nê-na "cô gái đẹp" làm vợ. Mụ dì ghẻ đánh tráo con 
mình vào để thay thế, còn cô chị thì mụ bỏ vào thùng, định giội nước sôi cho 
chết. Một con mèo kêu lên: - Meo, meo, cô gái đẹp thì Ö trong thùng, còn cô 
xấu thì ngồi trên ngựa vua". Hoàng tử nghe ra, bèn đi tìm, quả thấy "cô gái 
đẹp". Lập tức bỏ cô kia vào thùng và đón Nê-na về. Mụ dì không biết việc 
đó, cứ giội nước sôi, thành ra giết chết con đẻ'!. 


Trái với truyện trên, ỏ nhiều truyện của một số dân tộc khác, sự trừng phạt 
đối với mẹ con mụ dì ghẻ lại có vẻ nhẹ nhàng. Chẳng hạn những truyện của 
Ru-ma-ni (Roumanie) mà Hoàng Thị Đậu” có nhắc đến. Ví dụ truyện Bồ câu 
của nàng l-lê-a-na Cô-sin-de-a-na (không có việc trả thù); truyện Co? gát ông 
lão và con gát bà lão .((mụ dì ghẻ không bị phạt, chỉ cô gái mụ phải sống cô 
độc suốt đời, v.v...). Theo tác giả, nếu "chúng ta so sánh sự đối xử của mẹ con 
mụ dì ghẻ trong các bản khác nhau của Ru-ma-ni với những hành động tàn 
bạo của mẹ con mụ dì ghẻ trong các bản khác nhau của Việt-nam, ta sẽ thấy 
mức độ ác nghiệt, tàn bạo rất khác nhau; do đó mức độ trừng phạt cũng khác 
nhau. Tuy vậy, những truyện thuộc "loại Tấm Cám" của Việt-nam và của 
Ru-ma-ni đều biểu hiện chung một tư tưởng là "ác giả, ác báo", "gieo gió thì 
gặt bão". _ 
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Cô-xcanh (Cosquin) trong sách đã dẫn, có trình bày một loạt truyện lưu 
hành ở các nước mà ông gọi là 7Tro Bấp nam (Cendrillon masculin), nhân vật 
chính không phải nữ mà là nam, lúc bé có vẻ lười biếng, ngây ngô, nằm mãi 
không dậy, lấm lem vì vùi trong tro v.v... Nhưng đến một lúc nào đó trỏ nên 
có sức mạnh ghê góm, ăn khỏe, làm nên những kỳ tích v.v... (Xem Khảo dị, 
truyện Thánh Gióng, số 134, tập IH). 


1. Phần nhiều những truyện kể trên đều theo Cô-xcanh (Cosquin). Truyện. cổ 
tích dân gian miền Lo-ren và Những truyện cổ tích Ấn-độ uờ phương Tôy, v.v.. 
2. Trong bài Một số t liệu để tiến tới so sớnh truyện Tốm Cám của Việc nam 
uờ Iu-ma-ni (Tợp chí uăn học, số 3- 1968). 
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Ngày ấy, vùng đất mà bây giò là Trà-vinh còn là một vùng biển cả. 
Trên bờ biển, Người sống rất cơ cực. Phật thấy vậy thương tình, bèn 
hóa phép làm cho biển nổi lên thành những giải đất nối liền vói bồ. 
Những giải đất này đặc biệt rất mầu mö. Vì thế, Người dắt díu nhau ra 
đây chăm chút làm ăn, lúa khoai lúc nào cũng đầy nồi, cuộc sống trở 
nên vui tươi hơn trưóc. 

Nhưng cũng ỏ vùng biển này lúc bấy giò có một con Chăn tinh sống 
lâu năm dưới nước rất hung ác. Nó thưởng nổi lên khỏi mặt nước há. 
cái miệng khổng lồ có thể lọt một lúc đôi ba người. Bộ hạ của Chằn 
tính gồm có thuồng luồng, cá sấu... rất dữ tọn, ăn thịt ngưỏi và súc vật 
không biết chán. 

Mỗi năm vào tháng Mười, dân cư tröfiB hạt tổ chức một ngày lễ mừng 
hội mùa; trong ngày lễ có cuộc dâng hoa để cám ơn đức Phật. Tại một 
ngôi chùa xây lên giữa đồng, dân chúng thưởng hội họp đông đúc làm 
lễ cúng Phật. Sau đó, các nơi bày ra trò múa hát, đánh du để cho trai 
thanh gái lịch vui chơi. Ngày hội mùa năm ấy giữa khi mọi người nô 
nức về dự thì Chăn tinh cùng bộ hạ từ dưới biển mò lên tìm môi. Thấy 
chúng, ai nấy sọ hãi bỏ chạy tan tác. Chúng được thể mặc sức tung 
hoành. Chỉ có những kẻ nấp trong chùa thì được yên ổn vì Chăn tỉnh 
rất sọ phép Phật. 

Khi Chăn tỉnh và bộ hạ no bụng rút đi thì những người còn sống sót 
cũng từ các nơi trốn tránh thất thểu trỏ về. Cái cảnh cha mất con, vợ 
mất chồng, tiếng than khóc vang động khắp nơi, KHUNP khí tang tóc bao. 
trùm mọi ngả. 

Cho đến mấy năm sau, cuộc sống bình thường mói dần đần trỏ lại. 
Người lại ra sức hàn gắn những vết đau thương. Nhưng Chăn tỉnh và 
bộ hạ vẫn không ngót rình mò phá phách. 
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Phật thương Người luôn năm đau khổ bèn hiện ra, trao cho họ một 
lưỡi gươm và đặn:. | _ 

- Cứ bạo dạn lên! Nó không có gì đáng sọ cá. - 

Một lần, giữa lúc Chần tỉnh điên cuồng gầm thét, giữa lúc mọi người 
đang khiếp đảm, thì một tiếng nói lanh lảnh từ trong chùa đội ra ngoài: 

- Con quái vật! Mày có chạy đằng trỏil - 

Dút lòi, một người đàn bà tay cầm gươm từ chùa xông ra, nhằm Chăn 
tinh mà chém. Chăn tinh sải chân bước lên định nuốt tươi đối thủ nhưng 
_ hắn đã bị người đàn bà chém xá một nhát đút röi một chân. Bị thương, 

Chàn tinh kêu lên một tiếng rùng rọn, rồi lết về biển. Lũ bộ hạ cũng 
vội vàng lao theo. Mọi người mừng rõ đổ ra xem người đánh đuổi được 
quái vật là ai. Thì ra đó là bà Am, một người đàn bà hiền lành trong 
xóm làng. 

Nhưng Chăn tịnh vốn có nhiều phép lạ. Dầu bị thương nặng đến đâu, 
hế lê về đến sào huyệt, lội được vào vũng nước thần, thì chỉ trong một 
đêm nó lại lành lặn khỏe mạnh như cũ. Vì thế, sáng hôm sau, ở chỗ 
chiếc chân đứt la của Chăn tỉnh đã có một chân khác mói mọc. Nó lại 
kéo bộ hạ lên báo thù. Lần này, chúng đến vói một khí thể dữ dội hơn 
trước nhiều. Mọi ngưỏi đành kéo nhau chạy trốn. Phật nghe lời Người 
khẩn cầu lại hiện ra trao cho họ một quả cầu sắt và bảo: 


- Hãy nung cho đỏ mà ném vào miệng Chăn tỉnh! 


Thế rồi bà Am lại can đảm đứng ra đương đầu vói con quái vật để 
cứu dân làng. Giữa lúc Chằn tinh cùng bộ hạ đang thi nhau đi tìm mồi 
thì bà đã đến sát trước mặt nó, lên tiếng thách thức: 


- Nếu mày la to được như tiếng sấm thì ta sẽ bảo mọi người tói ¡ đây | 
nộp mình. 


Chăn tinh đáp: 

- Ta còn la to hơn cả tiếng sấm nữa kial 
Dút lời, nó há miệng to bằng cái nong, hét lên một tiếng dữ dội. Bà 
Am nhanh như cắt ném quả cầu đã nung đỏ tọt vào miệng hắn. _ 

Bị bỏng, Chăn tính hết sức giãy giụa, cố khạc quả cầu ác hại; lăn lộn 


mấy vòng rồi lê về sào huyệt của mình. Dân chúng đang trốn li đây 
đó lại lũ lượt kéo ra, sung sướng reo mừng. 
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Nhưng khi về đến vũng nưóc thần, Chần tỉnh lại được bình phục. Vì 
vậy, qua hôm sau nó lại mò lên. Lần này thì Phật đã bày cho Người 
đào hố sâu dưới cắm nhiều sắt nhọn trên phủ cỏ rác để đợi kẻ thù. 
Chăn tỉnh và bộ hạ vừa nhô lên khỏi mặt nước, đã đe đọa: 

- Hôm nay quyết không để cho lũ chúng mày chạy trốn! 

Nhưng lần này Người cũng nhất định không chạy nữa. Họ đứng túm 
tụm sau lưng bà Am tay cầm sẵn lao dài, có vẻ thách thức. Chăn tỉnh 
và bộ hạ ào ào kéo tói như một trận bão. Thế nhưng muộn mất rồi, 
con quái vật và bộ hạ của nó đã sa xuống hố, chân và bụng dính chặt 
dưới hố như bị đóng đỉnh, không thể tiến lui được nữa. Thế là tất cả 
mọi người xông lại, kẻ đâm, người lao, giết chết chúng tại chỗ, con nào 
sống sót cũng cuống cuồng chạy về biển sâu. 

Tù đó Người trừ xong nạn lón. Chỗ cái hố chông do Chân tỉnh quần 
quại đã khoét sâu thành ao rộng hàng chục mẫu, người ta gọi là ao 
Phật, cũng có người gọi là ao bà Am. Xung quanh ao đất bốc lên thành 
những gò nhấp nhô, cũng có người gọi là gò Chăn tinh'. _ 


KHẢO DỊ 


Lĩnh-nam chích quái có truyện Ngư tỉnh có một số hình ảnh gàn gũi với 
truyện trên: | 

Ngư tỉnh là một con cá lồn sống lâu năm thành tỉnh thường đi lại vùng biển 
Đông. Nó đã làm hại không biết bao nhiêu người vật và thuyền bè. Chỗ ỏ của 
nó là một cái hang lón ăn thông xuống đáy biển. Long Quân bèn rèn một khối 
sắt, cho nung đỏ rồi chèo thuyền đến cửa hang, giả cách ấm một người lên 
như sắp ném cho Ngư tỉnh ăn thịt. Ö dưới hang, Ngư tinh nghe tiếng động, 
quen thói nhô đầu lên và há miệng ra đón con mồi. Không ngò Long Quân 
ném khối sắt đỏ vào. Hắn tức giận cố khạc khối sắt ra và chồm lên đánh lại 
Long Quân. Long Quân nhảy xuống nước đánh lại. Trận đánh kéo dài ba ngày, 
cuối cùng giết được Ngư tính chặt làm ba khúc. Khúc đầu hóa thành con chó 
hiển, bị Long Quân rượt theo chém chết, vứt đầu lên núi; người ta gọi núi ấy 


1. Theo lời kể của người Trà- vinh, và theo báo Thống nhất số 370 (1964). 
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là Cấu-đầu-sơn. Khúc mình trôi ra xú Mạn-cầu, người ta gọi là Cẩu-mạn-cầu. 
Còn khúc duôi thì Long Quân lột da phơi trên một hòn đảo, nay là đảo 
Bạch-long-vi. 

Xem thêm truyện Khổng Lồ đúc chuông (số 67, tập IU ö đây cũng có con 
quái vật ngô công mình đài trăm trượng, miệng há đỏ như lửa, nhưng vật ném 


vào miệng ngô công không phải là khối sắt mà là một quả bí thần. 
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Đã từ lâu lắm, trên cõi Trồi có một người có sức khỏe lạ lùng, những 
việc dời núi lấp biển, đội đá bẻ cây... không một ai bì kịp. Nói về tài 
phép, ông cũng thần thông biến hóa vượt xa nhiều vị trên Thiên đình. 
Đặc biệt ông có hai vành tai dài và rách, vì lúc nhỏ ông thường dùng 
hai tai cho nhiều người móc vào mà đu, rồi xoay họ như chong chóng. 
Cũng vì thế người ta quen gọi ông là Phạm Nhi. Vốn tinh nghịch và 
hung hăng quen thói từ hồi trẻ, Phạm Nhĩ không mấy khi ngồi yên. Ông 
thưởng hay gây sự đánh nhau với những kẻ mà ông thù ghét. Nhưng 
người ta đều tránh né ông, chẳng mấy ai dám đọ sức, vì đã từng có bao 
nhiêu anh hùng hảo hán không chịu nổi chỉ một cú đấm, cái gạt của ông. 

Thấy mọi người đều thua tài, Phạm Nhĩ ngày một tỏ ra kiêu căng tự 
phụ. Ông cho rằng các vị thần xung quanh Ngọc Hoàng chẳng qua chỉ 
là đồ bị thịt, tài nghệ và sức khỏe không có tý gì. Và ông lấy làm bực 
mình vì sao bấy lâu danh tiếng mình nổi như cồn mà vẫn không được 
Ngọc Hoàng vời vào để trao cho một chức vị xứng đáng. Mỗi ngày lòng 
kiêu căng tự phụ của ông một lón thêm mãi. Cho đến lúc Phạm Nhĩ 
đâm khinh nhòn cả Ngọc Hoàng, tự nghĩ rằng có sức mạnh và tài phép 
như mình thì nên làm vua nhà Tròi mới phải. Thế rồi chẳng bao lâu 
ông đã tụ tập xung quanh mình một số bộ hạ cũng có sức khỏe và tài 
phép hơn người, thành một đội quân bất trị. Đội quân này ngày một 
đông, đã từng gây náo loạn ỏ Thiên đình mà vì sợ oai Phạm Nhĩ nên 
không một ai dám bắt. Cuối cùng, Phạm Nhĩ cầm đầu đội quân tiến 

đến Thiên cung đòi hạ bệ Ngọc Hoàng để cho mình trị vì thiên hạ. _ 

Nghe tin chẳng lành, Ngọc Hoàng thượng đế vội vàng sai các bậc 
tưóng lĩnh đem quân nhà Trởi ra ngăn chặn. Có đến mười tám vị tướng, 
vị nào cũng lục trí thần thông, miệng thét ra lửa, tay bẻ gãy cổ thụ, chân 
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đạp đổ núi, nhưng không vị nào đối địch vói Phạm Nhĩ được lâu. Không 
đầy mười ngày chỉ còn ba vị sống sót chạy về. 

Ngọc Hoàng lại sai năm mươi lực sĩ hầu cận, người nào cũng tài ba - 
và sức khỏe, ra chống chọi vói Phạm Nhĩ. Nhưng cũng chẳng mấy chốc 
ông đã làm cho bọn này nếm mùi thất bại chua cay. Quân đội nhà Trời 
vốn đông như kiến cỏ, không ngồ kéo ra bao nhiêu bị điệt bấy nhiêu, 
cuối cùng bỏ chạy tán loạn như ong võ tổ. Thừa thắng, Phạm Nhĩ thúc 
quân tiến lên vây chặt Thiên cung. | ¬ 

Thấy thế, Ngọc Hoàng thượng để hết sức lo lắng. Theo lỏi bàn của 
các triều thần, Ngọc Hoàng vội sai Bác Đầu cầu cứu đức Phật. Nghe 
tin cáo cấp, đức Phật sai Chuẩn Đề đi bắt Phạm Nhĩ. Nhưng đức Phật 
không ngò Chuẩn Đề tài phép cao cường là thế, lại bị ăn đòn nặng nề 
của Phạm Nhĩ đến nối lê lết chạy về, xiêm giáp tả tƠI. _ 

Sau rốt, đức Phật đành phải tự thân ra đi. Trong lúc Phạm Nhĩ đương 
hung hăng múa may chửi bói Ngọc Hoàng và bọn triều thần bất tài bất 
lực, thì đức Phật đã xuất hiện giữa không trung. Phạm Nhĩ vội xông lên 
toan dùng sức đánh, không ngö sa ngay vào túi thần của đức Phật, toàn 
thân co rúm không cất chân động tay được nữa. Thế là ông bị bắt. Bọn 
bộ hạ mất tưóng như rắn mất đầu, không ai bảo ai tẩu tán khắp nơi. 


Trước khi ra về, đúc Phật giao lại tên tù cho Ngọc Hoàng xử trí, 
nhưng cũng dặn làm sao cho y hối lỗi chứ đừng giết hại. Ngọc Hoàng 
bèn quyết định đày Phạm Nhĩ xuống cõi trần làm kiếp vật. Nhưng trưóc 
hết Ngọc Hoàng sai cắt bỏ đôi cánh của ông để tước bót sức mạnh, e 
rằng bất thần ông lại bay trỏ về Trỏi thì rất nguy hiểm. Hơn nữa, Ngọc 
Hoàng còn lo Phạm Nhĩ vốn mang cốt tướng nhà Tröi, có thể nghe hết 
mọi chuyện bốn phương ngay trong giấc ngủ, mặc dù cách xa hàng ngàn 
dặm. Bỏi vậy để làm giảm bót trí nhó của ông, Ngọc Hoàng hóa phép 
bắt lỗ tai ông mỗi khi tỉnh giấc thì khép kín lại. Tuy nhiên, thể theo lời 
dặn của đức Phật, Ngọc Hoàng cũng phong cho Phạm Nhĩ làm chúa tể 
sơn lâm để an ủi đôi phần. 

Từ khi xuống trần, tài phép của Phạm Nhĩ giảm sút đi nhiều vì không 
còn có cánh mà bay. Mặc dầu vậy, ông vẫn còn giữ được một sức khỏe 
tuyệt trần, khiến mọi thú vật khiếp sọ, xứng vói danh hiệu chúa tể mà 
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Ngọc Hoàng phong cho. Cho đến sau này, dòng dõi nhà ông vẫn nối 
nhau làm chúa sơn lâm. Ngay loài người cũng phải kiềng ông, không 
dám gọi cái tên "Hổ”, mà chỉ gọi tránh là ông "Ba mươi”. Tại sao lại 
gọi là ông Ba mươi? Đó là vì khi có người nào săn được hổ thì nhà vua. 
có lệ thưởng cho ba mươi quan tiền vì đã trừ được cho loài người một 
con thú hung ác. Nhưng vua cũng bắt người đó phải chịu ba mươi hèo 
để cho vong hồn Phạm Nhĩ được thỏa mà không tác quái nữa. 
Ngày nay còn có câu: 
| Trời sinh ra hàm có vậy, 
Hùm mà có cánh, hùm bay lên tròi. 


để nhó cuộc náo động Thiên cung của Phạm Nhĩ xưa kialL 


1. Theo Sơn Nam, sách đã dẫn, và theo lời kể của người Hà- tính. 
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Ngày xưa ỏ Ơia-định có một tên cưóp lợi hại bị bắt và kết án tử hình. 
Trong ngục, hắn ta bảo người nhà đem hậu lễ đến chạy chọt vói tên 
quan án để mong quan cố tìm cách cứu hắn thoát chết. Quan án nhận 
lời, đòi phải có đủ hai mươi nén bạc mới có thể lo lót xong. Người nhà 
_ tên cướp lo đủ số bạc. Nhưng sau khi nhận đủ bạc rồi, quan lại muốn 
ăn không một mình, không muốn chia với bọn quan đầu tỉnh và bọn 
quan trong bộ. Vì thế, cái đơn xin ân xá của tên cưóp bị bộ bác, tên 
cướp vẫn bị đem ra pháp trường xử trảm. Còn quan án ta sau đó, để 
tránh mặt, bèn cố chạy chọt để được đổi về kinh làm lang trung bộ Hộ. 

* 


* + 


Một hôm, có một ông cử quê quán ỏ Gia-định sửa soạn về kinh thi 
hội. Nhưng nhà ông nghèo quá không biết lấy gì để chỉ tiêu dọc đường. 
Ông đi vay hết mọi nơi nhưng vẫn không đủ số. Sắp đến ngày phải ra 
đi, bỗng có một ngưỏi khách tự dưng tìm đến làm quen, nói rằng mình 
cũng sắp trẩy kinh nên đến rủ ông cùng đi cho có bạn. Thấy ông cử 
than rằng mình chưa lo xong tiền ăn đường, người khách lạ ấy hứa sẽ 
chịu mọi phí tổn, quý hồ được cùng đi vói ông là tốt rồi. 


Sau ngày khỏi hành, ông cử dần dần thấy người bạn đường của mình 
quả tốt bụng hơn ông tưởng. Mỗi lần đến một chặng nghỉ ỏ nhà trạm, 
ông thấy hắn chăm lo cho ông từ cơm nước cho đến chỗ ăn chỗ ỏ, hơn 
cả một người hầu. Tiền nong hắn chịu tất, trái lại về phần hắn, chẳng 
thấy hắn lo liệu gì sốt. Không bao giò hắn chịu ăn cùng mâm, nằm cùng 
chiếu vói ông. Càng ngày ông cử càng thấy áy náy không yên. Từ chỗ 
chịu ơn đến ngạc nhiên, ông thấy không thể im lặng mãi, nên nhân lúc 

vượt qua một cái đèo, bèn hỏi: 
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- Bác lo lắng chỗ ăn chố trọ cho tôi thực là chu đáo. Tôi không biết 
cảm tạ thế nào cho xứng cả. Nhưng tại sao về phần bác, tôi chẳng thấy 
bao giò bác bận tâm đến mình. Thế bác ăn ỏ đâu? ngủ ỏ đâu? 

Người khách lạ không ngần ngại trả lời: 

- Chả giấu gì bác, tôi không phải là người, mà chỉ là một con ma. 
Tôi theo bác là chỉ cốt nhò bác làm ơn chỉ đường cho để báo thù... 

- Báo thù ai? Ông cử vội hỏi. 

- Báo thù một kẻ trước đây đá. ăn tiền của tôi mà nuốt lới hứa để 
cho tôi thọ tỘI. 


- Tên hắn là gì? 

- Là án sát Đặng. | _ 

- Trồi ơi! Ông Đặng này là thầy học cũ của tôi. 

Nghe ông cử kêu lên như thế, người khách lạ nói tiếp: 


- Không can gì. lôi mang oán thì tôi cứ trả oán; còn bác chịu ơn thì 
cứ lo mà đền Ơn. Chỉ cần Min giúp tôi khi đến kinh chỉ nhà tên đó cho 
tôi là đủ. 

Khi hai người đến kinh bèn từ giã nhau. Một người tìm vào khu 
trưởng thi để sắp đặt chố trọ, còn con ma thì tìm đến nhà viên án sát 
- để nghĩ cách báo thù. 

Thoạt đầu hắn làm cho đứa con quan án phát điên. Thăng bé trạc 
mười bốn, mười lăm tuổi, đang hiền lành lễ phép, bỗng dưng sinh ra 
hung hăng dữ tọn, hoa chân múa tay, miệng nói nhảm nhí gây gổ vói 
mỌI ngưÖi. _ 

Con điên bốc mạnh, thằng bé cầm con dao múa lên rồi chạy khắp 
nơi, cuối cùng làm bị thương một đứa bé khác và đâm chết một người 
đi đường. Thân nhân người chết khôn xiết đau đón, vội mang xác đến 
nhà cha mẹ đứa bé bắt đền mạng. Quan án phải bỏ ra một lúc rất nhiều - 
tiền không những để sắm hòm ván, thuê chôn cất, và đền cho thân nhân 
người bất hạnh, mà còn dùng đút lót cho quan nha sỏ tại để họ khỏi 
sinh sự lôi thôi. Trong khi đó, quan phái người nhà tìm cách bắt con về 
để tìm thầy chạy thuốc. Nhưng bao nhiêu thuốc men uống vào đều vô 
hiệu. Quan án lại mời một thầy phù thủy cao tay đến để trị tà bắt quỷ. 
Nhưng sau ba ngày, ba đêm chứng điên của thằng bé vẫn không thuyên 
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giảm chút nào. Thầy thú thực rằng vì tà ma quá mạnh không thể trấn 
áp được. Quan án tuy tiêu tốn đã nhiều công của, vẫn không nản lòng, 
hứa sẽ thưởng một số tiền lón cho người nào chữa được con mình 
lành bệnh. 

Cho đến ngày trưởng thi treo bảng, ông củ Gia-định mói biết mình 
"trượt vỏ chuối". Đang khổ vì tứ cố vô thân, không biết xoay đâu tiền 
ăn đường, thì bỗng ông gặp lại người khách lạ. Hắn bảo ông: 

- Bây giỏ là lúc bác có thể trả on cho thầy học của bác được rồi đấy. 
Tôi ra đây lúc đầu định vật chết con nó báo thù chơi, nhưng sau nghĩ 
lại thấy tội của nó chỉ đáng làm cho con nó điên khùng một dạo là đủ. 
Bây giò bác đến đấy trả ơn cho người ta, lại vừa có thể kiếm một số 
tiền lộ phí. Còn tôi, tôi phải vội về trước. 

Ông cử liền tìm đến nhà thầy học cũ. Quan án vì trong nhà đang có 
chuyện bối rối, không muốn tiếp người học trò của mình, bèn bảo người 
nhà ra nói dối là mình đi vắng. Nhưng ông cử vội đáp: 

- Tôi đến đây là vì công tử con thầy đấy! 

Nghe nói thế, quan vội sai mời ông vào. 

Ông củ giả thác rằng mình có một phương thuốc bí truyền có thể : 
chữa chạy những bệnh điên cuồng rất hiệu nghiệm. Cách chữa của ông 
rất giản dị: hàng ngày ông đến trưóc con bệnh, mặc cho nó gào thét 
múa may, ông thong thả ngâm lên những bài phú cổ. Ông cứ kiên nhẫn 
làm như vậy suốt ba ngày. Bệnh của đứa bé lui đi trông thấy. Cuối cùng, 
khi thấy thằng bé đã hết điên, ông cắt cho nó những chén thuốc bổ. 
Quan án vô cùng mừng rõ, ca ngợi không tiếc lời tài thuốc của người 
học trò cũ, và trước khi người ấy ra về, mang tặng hai mươi nén bạc để 
đền công đã chữa cho đứa con mình . 


KHẢO DỊ 


Một truyện của Trung-quốc có vài nét tương tự: 
Vào thời Càn Long có một người tên là Cố Nghiêu Niên vì việc gạo tăng, 
kêu gọi dân chúng đánh lại quan, bị viên án phủ Tô-châu bắt tội chém. Hồn 


1. Theo Lăng- đờ (Landes), sách đã dẫn. 


1217 


NGUYÊN ĐỒNG CHI 


ma tìm đến nhà Giang Vũ Phong làm quan ở Tô-châu, ám vào đứa con là 
Giang Bảo Thần để báo thù. Bảo Thần đi Kim-lăng thi hương, lúc trở về tự 
nhiên bị bệnh nguy kịch. Họ Giang tìm danh y khắp nơi nhưng ai nấy đều lắc 
đầu. Nghe nói có một danh y là Quân Nhất Biều, họ Giang bèn nhờ một người 
bạn mời hộ. Khi danh y sắp đến thì người bệnh nói chuyện với ma ở trong 
buồng: -"A, Cố Nghiêu Niên đã đến đấy ư, mời anh ngồi". Ma đáp: -"Ta báo 
cho anh biết là anh đã đậu thi hương thứ ba mươi tám. Còn bệnh của anh thì 
cũng dễ thôi, anh cho ta bữa rượu để ta đi". Giang Vũ Phong nghe nói, vội 
chạy vào buông bảo: - "Cố Nghiêu Niên, anh đi đi, muốn gì ta sẽ cho". Đáp: 
- "Ƒôi chưa đi được vì ngoài cửa có một người, lại có nhà danh y sắp đến, tôi 
sơ hai người ấy". Khi Quân Nhất Biều đến, nghe người bạn kể lại chuyện này, 
bèn rủ bạn cùng vào, rồi một người bắt mạch cắt thuốc, một người cầm chối 
đập khắp buông. Quả nhiên, bệnh STHHG: Bảo Thần lui đi trông thấy. 0i là vì 


con ma bỏ đi không quấy nữa'. 


1. Theo Tân Tề hài, quyển 2. 
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Ngày ấy, trong một gò đất cây cối mọc um tùm ở làng Nhị-khê gọi 
là gò Rùa, có một con rắn mẹ sống với một đàn con. Con rắn làm tổ 
ỏ đó đã ngót một trăm năm, chỉ còn -chö ít lâu nữa là thành xà tỉnh có 
thể đi mây về gió, biển hóa huyền diệu. Vào thời ấy có một ông đồ họ 
Nguyễn mỏ trường dạy học trong làng. Thấy đám đất ở gò Rùa có mạch 
rất đẹp: trưóc mặt là đầm làm minh đường, sau lưng là gò làm án, ông 
đồ bèn xin làng cấp cho mình đám đất để dụng một ngôi nhà làm nơi 
tĩnh mịch dạy học. Được pnữ làng, một buổi chiều nọ trước khi tan 
lóp, thầy bảo trò: 


- Từ mai các con tạm nghỉ học một vài ngày TÔI đến phát dọn hộ 
cho thầy đám đất bên gò Rùa kia. 


Nghe tin ông đồ sắp cho người đến phá phách chổ Ỏ của mình, đêm 
ấy rắn mẹ bèn đến báo mộng cho ông đồ biết. Ông đồ đang ngủ mơ 
màng thấy có một người đàn bà vẻ mặt hầm hầm đến sừng sộ: 


- Này ông kia! Nào ta có gây thù chuốc oán gì vói nhà ngươi mà nhà 
ngươi lại toan phá nhà cửa của ta. Muốn tốt thì chó có động đến, nếu 
không thì đừng hòng ăn ngon ngủ yên vói ta đâu. _ 

Nói xong quay ngoắt trỏ ra. Ông đồ giật mình tỉnh dậy thì trồi đã 
sáng. Suy nghĩ mãi về giấc mộng lạ, ông chưa hiểu thế nào cả. Sực nhó 
hôm nay là ngày học trò mình bắt tay khai phá đám đất hoang, ông 
cho rằng hẳn có ma quỷ gì ỏ đấy muốn ngăn cản không cho mình tói 
Ó. SỢ tai vạ, ông đã toan bảo học trò ngừng tay, nhưng suy đi nghĩ lại, 
ông thấy không nên: -"Ö mộng mị vô chừng, tội gì phải bận tâm cho 
mệt". Rồi đó ông đồ chống gậy đi đến khoảnh đất mói xem học trò làm 
việc. Lúc đến nơi thì thấy học trò đã dọn quang một đám khá rộng. 
_ Ông đồ hỏi: - "Các con có thấy gì lạ không?" Học trò đáp: - "Thưa thầy, 
không có gì lạ cả”. - "Nếu có gì lạ, hãy báo cho thầy biết nghe không!" 
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Đêm hôm sau con rắn lại báo mộng. Ông đồ đang mø mơ màng 
màng, bỗng thấy người đàn bà hôm trước lại đến, tay bế ba đứa con 
nhỏ, nhưng lần này vẻ mặt thay đổi hẳn: - "Xin nhà thầy hoãn cho ba 
hôm nữa, để cho đàn con tôi cúng cáp đã rồi sẽ xin đi". Thấy người đàn 
bà vật nài mấy lần, ông đồ động lòng trắc ẩn nói: - "Được, được, tôi 
sẵn lòng để cho nhà chị nán lại ít hôm'. 

Sáng dậy ông đồ nghĩ mãi vẫn chưa hiểu ra thế nào. Ông bèn di tói 
đám đất đang được phát dọn xem sao. Vừa đến nơi, người trưỏng tràng 
đã chạy đến nói với ông: - "Thầy ạ, vừa rồi có một con rắn lón, tiếc 
rằng chúng con mới chém phải một nhát ở đuôi thì nó đã chạy mất. 
Trong hang có một ổ ba con rắn con, chúng con đều đánh chết cả." 
Ông đồ chọt hiểu ra, bèn tắc lưỡi ân hận: - "Đúng là người đàn bà ở 
trong con rắn đã đến cầu khẩn vói ta. Nhưng ta không kịp cứu bầy con 
nó như lời đã hứa'”. _ 

Lại nói đến con rắn mẹ tự nhiên bị chết mất cả đàn con lại bị thương 
tích nặng nề, thì căm tức ông đồ vô hạn. Nó quyết tìm dịp báo thù. Một 
tối trong khi ông đồ đang đọc sách ỏ một ngôi nhà vừa mói dựng xong, 
con rắn lẻn bò vào mái tranh, đến sát gần chỗ ông ngồi, toan cắn chết. 
Nhưng ông đồ vừa liếc thấy đã kịp hô hoán cho người nhà chạy lại. Rắn 
ta hoảng hốt bỏ trốn, chỉ kịp nhỏ xuống trang sách một giọt máu. Ông 
đồ kinh hãi nhìn lại trang sách, thì thấy giọt máu nhỏ thấm tói tò thứ 
ba. Thỏ dài, ông lẩm bẩm: -"Chắc nó sẽ báo oán đến đời con cháu ta 
chứ không sai". _ 


+ * 


Mấy chục năm trôi qua. Con rắn ẩn nấp trong chằm lúc này đã lành 
vết thương và đã trỏ thành xà tinh. Nhó lại món nọ cũ, nó bèn hóa 
thành một người con gái rất đẹp đi tìm kẻ thù. Lúc này ông đồ đã mất, 
con ông cũng lưu lạc chết ở quê người, chỉ còn cháu bé lúc này là Nguyễn 
Trãi bấy giò đang làm quan đại thần ỏ kinh đô, chức cả quyền cao, vua 
quan đều trọng vọng. Một hôm, Nguyễn Trãi nhân thong thả đi chơi 
chợ ở phía ngoài kinh thành. Con rắn biết tin, bèn hóa làm một người 
con gái gánh một gánh chiếu đi chợ bán. Cho nên, lúc ông vào đến chọ, 
đã trông thấy một cô gái trẻ tuổi đang đặt gánh chiếu đúng đọc tờ cáo 
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thị dán ở cổng. Thấy người con gái bán chiếu ăn mặc nghèo khổ mà 
mặt mũi đẹp tựa trăng rằm, lại dáng điệu thanh tú, chẳng có gì là lam 
lũ, ông sai dừng cáng bảo người lính hầu gọi cô tói và hỏi: 

- Á tên là gì, con cái nhà ai, tại sao lại làm nghề này? 

Nàng đáp: 

- Thiếp tên là Nguyên Thị Lọ, vì bố mẹ đã mất cả không biết nương 
tựa vào ai, nên đi ỏ với một người dệt chiếu. 

- Làm sao lại biết chữ? 

Hồi còn nhỏ, cha mẹ thiếp có cho theo đòi bút nghiên. 


- Nếu vậy thì ta có bài thơ này thử họa xem: 


Ä ở dâu, bán chiếu gon? 

Chẳng hay chiếu ấy hết hay còn? 
Xuân xanh chừng độ bao nhiêu tuổi? 
Đã có chồng chua? Được mấy con? 


Cô gái liền đọc bài thơ sau: 


Ó Tây-hồ bán chiếu gọn, 
Có chỉ ông hỏi hết hay còn. 
Xuân xanh múi độ trăng tròn lẻ, 


Chồng còn chưa có, có chủ con. 


Nguyễn Trãi tấm tắc khen: 

- Chao ôi! Tài này thật nàng Ban, ả Tạ dễ không sánh kịp! Ta đang 
cần một người hầu bút nghiên, chẳng hay nàng ‹ có muốn bỏ nghề bán 
chiếu, về Ỏ với ta trong phủ không? 


Biết là mưu đã đắt, cô gái gật đầu. Sau lần đi dạo chợ ấy, Nguyễn 
Trãi đưa Thị Lộ về làm hầu gái. Càng ngày ông càng yêu vì nết, trọng 
vì tài. Với ông, Thị Lộ vừa là một ngưỏi vọ, vừa là một người bạn văn 
chương. Sắc đẹp của nàng làm cho cả phủ nổi ghen. Nhưng nàng lại rất 
khôn ngoan biết lấy lòng tất cả mọi người. Đối vói Nguyễn Trãi thì hết 
sức chiêu chuộng, lại giúp ông thảo các giấy tò việc HỆ rất trôi chảy, 
nên ông rất yêu dấu. 
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Tiếng đồn về người hầu gái của Nguyễn Trãi chẳng mấy chốc vang 
đi khắp nơi. Buổi ấy nhà vua đang cần một người hầu giảng sách, nghe 
tiếng Thị Lộ tài sắc hơn đồi, vua bèn buộc Nguyễn Trãi đâng luôn cho 
mình. Thị Lộ lại trổ tài và chiều chuộng rất mực ông vua trẻ. Càng ngày 
vua càng yêu mến không rời, phong cho làm nữ học sĩ. 


Một hôm, mẹ vua bị bệnh đau mắt rất nặng, thái y viện không có 
cách gì chữa khỏi. Nghe tin này, Thị Lộ bèn tâu vua: - “hiếp ngày xưa, 
ngoài việc học chữ còn võ vẽ đôi chút về nghề y. Nếu được phép bệ hạ, 
thiếp xin thủ chữa cho hoàng thái hậu xem sao”. Vua không ngö nữ học 
sĩ lại lắm tài nghề, bèn y cho. Thị Lộ đến nơi, chỉ dùng lưỡi mình liếm 
vào con mắt của mẹ vua, tự nhiên bệnh đau mắt của mẹ vua khỏi hẳn 
không cần tra thuốc men gì. Sau việc ấy vua lại càng yêu dẫu và tin cậy. 


Một hôm, vua bị bệnh đau lưỡi. Sực nhó tói Thị Lộ, nhà vua bèn đòi 
nàng vào cung để chữa cho mình. Thấy đúng là cơ hội báo thù đến nơi, 
Thị Lộ liền bảo nhà vua lè lưỡi cho mình chữa. Vua thè lưỡi ra, rắn 
bèn cắn vào lưỡi một cái. Vua ngã chết ngay không kịp kêu lên một 
tiếng. Triều đình lập tức bắt giam Thị Lộ và bắt giam luôn cả họ nhà 
Nguyễn Trãi để xét xử. Chẳng mấy chốc mà cái án giết vua đã thành. 
Thị Lộ bị tội trảm quyết. Khi đao phủ sắp sửa đem xử tù, thì nàng xin 
phép được xuống sông tắm gội lần chót. Người ta y theo lời xim, cho 
một người lính gác tù đi theo canh giữ. Nhưng khi vừa bưóc xuống nước, 
rắn lập tức trỏ lại nguyên hình và trườn xuống sông mất tích. Người lính 
gác để sống mất nữ tù liền bị bắt giam và theo luật phải chết thay. 


Vụ án Thị Lộ vì chính phạm trốn mất, nên búa rìu pháp luật tự nhiên 
giáng xuống đầu cả họ Nguyễn Trãi. Theo lệnh triều đình, bà con thân 
thích của ông bất kể nam nữ già trẻ, tất cả đều bị xử giảo. Riêng có 
Nguyễn Trãi và người lính gác tù thì bị đem chôn sống. Người ta đào 
một cái hố, đẩy phạm nhân xuống rồi lấp đất lại. Đó là cách hành hình 
kinh khủng nhất của triều đình. Hôm thi hành bản án, người lính gác 
là kẻ chịu cực hình đầu tiên. Khi sắp sửa đến lượt Nguyễn Trãi, bỗng 
có một người đàn bà vọ anh lính gác, ö đâu chạy tói nhảy chồm lên mộ 
chồng gào khóc thảm thiết, đòi một hai chết theo cho trọn đạo. Trước 
cảnh thương tâm, Nguyễn Trãi khuyên chị: _ 


- Ta vì một người thiếp mà bị chết oan cả họ, còn chồng nàng thì lại 
vì ta mà bị thiệt thân. Thôi, nàng hãy coi đó là số mệnh, đừng khóc 
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nữa. Hãy ngửa bàn tay cho ta ghi lại một chút dầu tích. Sau này nếu có 
việc gì thì đừng quên ta! 

Khi người đàn bà ngửa tay ra trước mặt Ông, ông bèn nhổ vào lòng 
bàn tay một bãi nước bọt. 


+ * 


Vợ người lính gác vừa hứng lấy bãi nước bọt thì bỗng nhiên rùng 
mình cảm động. Từ đấy nàng có mang, đủ chín tháng mười ngày sinh 
được một người con trai rất khôi ngô. Nàng đặt tên là Anh Vũ. Và nghĩ 
rằng đó là dấu tích của vị đại thần bị chết oan, nên tuy mình họ Phạm, 
nàng cũng khai cho con họ Nguyễn. Khi con lón khôn, nàng cố gắng 
cho nó đi học. Anh Vũ thông minh, học chóng tấn tói. Năm Anh Vũ 
hai mươi tuổi cũng là năm có lệnh ân xá cho cả nhà Nguyễn Trãi, vì 
đức hoàng đế mói lên ngôi đã thấu rõ mối oan tày trời của bậc công 
thần. Tất cả những của cải, ruộng đất, nô tì trưóc đây triều đình tịch 
thu đều trả lại cho dòng đõi của ông. Nhưng dòng dõi của Nguyễn Trãi 
thì chẳng còn một ai. Thấy thế, vợ người lính gác bèn đưa Anh Vũ đến 
kinh thành đánh trống đăng văn. Nhà vua cho gọi vào. Trước sân rồng, 
nàng kể lại cho vua nghe mọi việc kể từ lúc Nguyễn Trãi nhổ bãi nưóc 
bọt vào tay đến lúc mình nuôi con khôn lón. Vua nghe đoạn trầm ngâm 
một hồi, rồi phán rằng: - "Đúng đây là dấu tích của Nguyễn Trãi. Chưa 
nói đến sự hiển ứng, chỉ xem nét mặt cũng phảng phất giống vị công 
thần." Anh Vũ bèn được coi là con đẻ của Nguyễn Trái và được bổ làm 
quan. Càng ngày lòng vua thương xót vị đại thần chết oan càng đồn vào 
Anh Vũ. Sau một thời kỳ bưóc dần lên nấc thang danh vọng, Anh Vũ 
được cử đi sứ Trung-quốc vì nhà vua biết chàng không ĐHỮH có tài văn 
chương mà còn có tài hùng biện. 


Lại nói chuyện con rắn từ ngày báo được thù cũ và trốn thoát thì nó 
_ngao du trên mọi ngả sông hồ, không có chỗ ở nhất định. Một hôm 
nghe tin dòng dõi của Nguyễn Trãi vẫn còn, lòng căm tức của nó lại 
bừng bừng bốc lên. Lúc thuyền sứ bộ đi qua hồ Động-đình thì bỗng 
. dưng mọi ngưỏi thấy một con rắn rất lón đuổi theo thuyền; đuôi nó như 
cột buồm quấy sóng rất dữ làm cho thuyền tròng trành cơ hồ muốn 
chìm nghỉm. Cả đoàn sứ bộ và thủy thủ đều sọ xanh mắt. Một lúc sau, 
con rắn vừa lội theo thuyền vừa ngóc đầu lên khỏi mặt nước réo tên 
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Anh Vũ. Thấy vậy, Anh Vũ biết là món nọ của tổ tiên hãy còn dai dẳng 
chưa thôi. Ông phải tính liệu một bề để cứu lấy mọi người trên thuyền. 
Suy nghĩ một chốc, ông bèn ra đứng ở mũi thuyền nói to:- "Hỡi rắn 
thần, nghe ta nói đây! Hãy để cho ta làm tròn sứ mạng của nhà vua. 
Xong việc nước, ta sẽ về đây nộp mình". 

Nói đoạn tự nhiên sóng êm, gió lặng. Con rắn đã biến đi mất. 

Mấy tháng sau, công việc giao thiệp đã xong, thuyền sứ bộ lại trên 
đường về qua hồ Né2- 201200 Rắn lại hiện ra ĐOHDGI mũi thuyền sứ réo 
tên Anh Vũ. _ 

Sau khi đặn dò sứ bộ mọi điều, Anh Vũ cầm một con dao nhọn vào 
tay và nói: 

- Tôi phải xuống để báo thù dủo cha tôi! 

Đoạn từ mũi thuyền, chàng lao thẳng xuống mặt hồ. 

Cả đoàn sứ bộ nhìn theo ứa nưóc mắt khi thấy vị chánh sứ trẻ tuổi 
của mình một đi không trỏ lại. Nhưng lúc ấy bọt tung sóng võ, rồi máu 
đỏ lênh láng trên mặt nước]. 


KHẢO DỊ 


Đuy-mu-chiê (Dumoutier) kể đoạn kết truyện trên như sau: 

Lúc trỏ về hồ Động-đình thấy con rắn thần hiện ra, Anh Vũ bèn viết hai 
bức thư: một cho vua Trung. -quốc, một cho vua Việt-nam để nói rõ trường 
hợp cái chết của mình, rồi cho người mang đi. Đoạn ông mang áO mão sứ thần 
nhảy xuống nước. Rắn đã chực sẵn liền vô lấy và nuốt ngay. 


Vua Trung-quốc nhận được thư ông, liền sai một pháp sư nổi tiếng mang 
một đạo bùa đến hồ để trị con quái vật. Kết quả con rắn bị phép thần đánh 
chết, xác nổi lên mặt nước. Người ta kéo lên bồ mổ bụng lấy xác Anh Vũ ra 
làm đám trọng thể, rồi chặt rắn làm ba khúc ném xuống hồ. Ba khúc hóa thành 
ba hòn đảo nổi lên giữa hồ, hiện nay vẫn còn. Vua Trung- quốc lại sai dựng 
đền thờ Anh Vũ ở trên bò. Vì thế hồ là hồ Trung-quốc nhưng thần lại là thần 
Việt- nan. 


1. Theo lời kể của người miền Bắc, Lăng- đờ (Landes), sách đã dẫn và Ức Trơi 
th: tập. : 
2. Đuy- mu- chiê (Dumoutier). Lược khỏủo uề người Bắc- - kỳ. 
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Truyện trên còn có một dị bản như sau: 

Nguyễn Trãi là thái sư nhà Lê, được ö Chí-linh thỉnh thoảng mới về chầu 
vua. Một hôm chính ông chứ không phải là người ông nội của ông, nằm mộng 
thấy một người đàn bà xin cúu mạng cho mười ba mẹ con. Tỉnh dậy chưa kịp 
nghĩ ra thì đã có lệnh vua đòi. Lúc về, người nhà cho biết đã chém một con 
rắn có một ổ trứng mười hai cái khi dọn vườn. Ö đây cũng có chuyện rắn nhỏ 
máu xuống khi ông nằm võng đọc sách, thấm đến ba tò giấy (có người kể giọt 
máu thấm xuống chỗ có chữ "đại" nghĩa là đời). Cũng có việc gặp Thị Lộ - 
con rắn hóa thân - bán chiếu đưa về làm nàng hầu. Khi vua Thái Tông thấy 
Thị Lộ đẹp, hỏi, thì đáp là con nuôi. Vua cũng sai đưa vào cung hầu hạ. Ít 
lâu sau vua đi chơi, đưa Thị Lộ theo. Qua Chí-linh vua ghé vào nhà Nguyễn 
Trãi trong lúc ông đi vắng. Thị Lộ pha trà cho vua trong chén có nhả nước 
bọt của nó. Vua uống chết ngay. Nguyễn Trãi về biết rõ cơ sự, liên sai đặt xác 
vua vào võng, cho đưa xuống thuyền nói dối là vua đau. Về đến cung, ông 
đánh trống cho các quan vào chầu rồi kể lại đầu đuôi nhờ các quan luận án. 
Thấy không một ai dám xủ, ông khóc nói: - "Phép nước xưa nay tội giết vua 
phải "tru di tam tộc”, xin cứ thế mà làm". Đoạn ông uống thuốc độc chết. Các 
quan đành lập án như lời ông, cho bắt ba đời đem giết, còn Thị Lộ thì bỏ cũi 
sắt dìm sông, nhưng nàng hóa rắn lội đi mất. Ó đây không có chuyện nhổ nước 
bọt vào tay người đàn bà, nhưng lại có tình tiết một người vợ bé của Nguyễn 
Trãi lúc ấy đang đi chợ, chợt nghe tin chẳng lành, bèn trốn sang nước Bồn-man, 
về sau đẻ một người con trai (túc Anh Vũ). Cũng có việc vua Nhân Tông biết 
là oan tha tội, và về sau phong tước cho Anh Vũ y như bố. Không có chuyện 
rắn đuổi theo làm hại Anh Vũ lúc chàng di sú'. 

Người Hà-tĩnh có truyện Sự tích về chùa Thiên-tượng: 

Một cụ đồ dạy học, một hôm sai học trò võ đám đất hoang để dựng nhà 
học. Cũng như truyện trên, cụ đồ mộng thấy một mẹ dắt năm đứa con nhỏ 
xin khoan khoan cho mình vài ba bữa. Cụ đồ sáng hôm sau dậy muộn, khi ra 
đến nơi võ đất thì học trò đã giết chết mấy con rắn con và làm bị thương con 
rắn mẹ. Đêm hôm ấy con rắn cũng nhỏ máu vào sách cụ đồ đang đọc xuống 
đúng chữ "tộc" thấm đến ba tờ. 

Vọ cụ đồ sau đó có mang đẻ được một cô gái xinh đẹp. Lón lên cô gái kết 
duyên với quan huyện, học trò cũ của cụ đồ. Lấy được ít lâu cô gái giết chết 


1. Theo Sứ Nơm chỉ dị. 
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người vọ cả quan huyện rồi trốn dị. Cả nhà cụ dồ vì có ấy mà bị kết án tử 
hình. Còn cô gái trốn lên chùa dan díu với một chú tiểu. chẳng bao lâu chết 
cả hai, _ 

Quan huyện cũng ngã bệnh nguy kịch, bao nhiêu danh sư đêu bó tay. Nghe 
đồn một sư già ỏ chùa Thiên-tượng giỏi bùa phép. người nhà quan đến càu 
xin, sư cho một dạo bùa bảo về cất mồ người vọ lẽ và chú tiểu di nơi khác. 
Khi dào lên không thấy xương cốt, chỉ thấy hai con rấn to lón lạ thường, bèn 
xúm lại đánh chết. Bệnh dần dần lành'. 

Trung-quốc có hai truyện rắn báo oán giống của ta: 

I. Truyện Piuơng Chính Học: Phuong Chính Học đòi Nguyên, khi người 
Ông nội mất sắp đào huyệt cất dám thì đứa con (tức bố Phương Chính Học) 
dêm nằm mộng thấy một bà già hiện ra bảo: - "Chúng tôi ở dây dã lâu, xin ông 
thư thả cho chúng tôi di chuyển dị một nơi khác, rồi hãy đào". Người con tỉnh 
dậy không biết thế nào cả. Ngày hôm sau những người dào huyệt thấy một ổ 
rắn rất nhiều con, bèn dùng gậy dánh chết tất cả. Lúc ấy con dâu người chết 
(túc mẹ Phương Chính Học) dang có mang. Bà ta bỗng thấy một luồng hắc 
khí bay vào nhà nơi mình ngồi. Khi Phương Chính Học sinh rạ có cái lưỡi 
giống lưỡi rắn. Về sau Phương Chính Học cũng bị vạ diệt tộc, người ta cho 
đó là do dàn rắn thác sinh vào Phương Chính Học để báo thù. 

2. Truyện Mgô Trân: Ngô Trân dòi Tổng có lần đóng quân dất Thục cho 
người khai phá khu rừng rậm öỏ Kim-bình, vì sở nơi ấy là chỗ ẩn nấp của giặc 
cướp. Lệnh đốt rừng sắp thi hành, bỗng có một bà già dắt con đến cửa dinh 
kêu rằng: -"Nghe nói tướng quân sắp cho dốt quả núi này. Dó là quân lệnh 
tôi không dám ngăn trỏ. Nhưng mẹ con tôi ở dây đã lâu, xin tướng quân cho: 
thư thả một chút dể cho chúng tôi đời di nơi khác đã”. Ngô Trân thét mắng 
mụ già, mụ ra di còn nói: - "Nếu tướng quân không nghe, sẽ bị diệt cả họt" 
Ngô Trân giục quân cứ đốt. Ngày hôm sau, họ thấy ö trong núi có hai con rắn 
chết. Nhưng trong khi lửa bốc cháy thì một luồng hắc khí vọt bay vê phía 
Dông nam dúng vào lúc con dâu nhà Ngô Trân đẻ ra Ngô Hy (theo Ở/ang hồ 
kỷ ăn)”. 

Chúng tôi ngò rằng truyện ®ến báo oán của ta chủ yếu chịu ảnh hưởng từ 
hai truyện trên. Và như chúng tôi dã có dịp phân tích, dây là câu chuyện do 


1. Tài liệu của Manh Sào Quan. 
2. Theo Lang Anh. Thốt £¿ loại cỏo, quyển thượng (Tài liệu của Trần Văn Giáp). 
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tầng lớp nho sĩ bịa đặt ra nhằm huyền thoại hóa tấn thảm kịch của người anh 
hùng Nguyễn Trãi, xóa mò sự thật về tấn thảm kịch ấy, để có một cách giải 
thích hợp với lý trí trước cái chết oan khốc của một người như ông và cả dòng 
họ ông. Chính vì vậy câu chuyện có những nhân tố hoang đường, thậm chí 
còn xuyên tạc hình ảnh một nhân vật tài hoa như Thị Lộ. Tuy nhiên, chúng 
tôi vẫn chọn vào đây để bạn đọc thấy được một tiêu bản của dạng truyện thần 
kỳ có cái cốt lịch sử song đã phân khai hẳn với lịch sử. Xem thêm truyện số 
4, tập L Sự (ích cây huyết dụ, cũng có hình ảnh con vật báo mộng cho người. 
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Ngày xưa, một ông vua nưóc ngoài có một viên ngọc vô cùng quý 
giá. Viên ngọc có hai điều lạ: một là cầm trên tay tưởng chừng rất nhẹ, 
thế nhưng đặt vào đâu thì ỏ đấy nặng tru; hai là đêm đến ngọc tỏa 
ánh sáng rực, dẫu cất chỗ kín thế nào đi nữa, ánh sáng vẫn cứ lọt ra 
ngoài. Từ lúc được làm chủ viên ngọc, nhà vua mừng lắm, đêm ngày 
ôm ấp không rỏi. 

Nhưng một hôm ngọc quý bỗng không cánh mà bay. Nhà vua tiếc 
ngơ tiếc ngẩn, hạ lệnh cho thần dân khắp hang cùng ngõ hẻm phải hết 
sức dò tìm, tuy vậy vẫn vô hiệu. Mãi về sau, vua sai người đem kính 
thiên lý ra nhìn, thì mói biết ngọc đã bay về phương Nam. Lập tức vua 
sai một viên đại thần đem năm trăm quân sĩ ngồi lên mãy chiếc thuyền 
lón, theo hướng Nam mà đi. Lệnh vua truyền thế nào cũng phải dò tìm 
bằng được. Sau bao ngày vượt biển tìm tòi, viên đại thần theo dõi kính 
thiên lý bỗng nhìn thấy viên ngọc bay vụt vào nước Nam, bèn ra lệnh 
cho quân sĩ cứ hướng ấy đuổi theo. _ 

Bấy giỏ ó làng Đại-lại, huyện Gia-bình có một người tên là Điển Chỉ. 
Một đêm nọ, ông đang ngồi chơi ỏ sân, chọt thấy có ánh sáng lạ bay 
xuống chiếu sáng cả một khu vườn. Ông lấy làm kinh ngạc, nhưng cũng 
đánh bạo chạy tói chỗ ấy tìm xem, không ngò bắt được một viên ngọc. 
Biết đó là của hiểm trên thế gian, ông mừng quá, vội đưa về nhà cất 
trong hộp gỗ. Nhưng ông lấy làm lạ khi thấy đêm đến, ánh sáng của 
viên ngọc vẫn tỏa sáng khắp nhà. Ông lại cho vào một cái thùng sắt 
đậy kín, nhưng thùng sắt cũng không đủ sức che kín ánh sáng chói chang. 
SỐ ngọc có thể bị lộ và về tay người khác mất, ông bèn đào hố chôn 
đi. Nhưng dầu đào sâu chôn chặt bao nhiêu cũng hoài công vô ích. Đêm 
đêm, ngọc vẫn phát ra ánh sáng. Sau nhiều ngày mò mẫm đủ cách, ông 
mói biết chỉ có bỏ ngọc vào giữa thịt sống thì ánh sáng của ngọc mới 
được che kín trọn vẹn. Cuối cùng, ông đánh liều cầm dao rạch đùi mình 
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nhét ngọc vào rồi khâu lại. Từ đó chân ông đau tê buốt không đi lại 
được, nhưng của báu thì hoàn toàn giấu kín không một ai biết cả. 

Lại nói chuyện quan quân nước ngoài theo dõi đấu ngọc tói vùng 
Gia-bình thì bỗng mất hút. Kính thiên lý cũng không còn tìm ra. Quan 
đại thần bèn cho quân sĩ vào dò la khắp miền, nhưng thảy đều vô ích. 


- "Hắn có người nào ở vùng này bắt được ngọc biết cách giấu vào da 
thịt nên ngọc không phát sáng nữa". Viên đại thần nghĩ vậy. Và ông cố 
moi óc tìm ra một kế để đưa ngọc về. Ông mới sai quân sĩ dựng rạp 
trên một hòn đảo giữa sông, rồi giết bò mổ lọn làm tiệc linh đình. Đoạn 
nhỏ quan huyện ở đây mời tất cả nam phụ lão ấu các làng tói dự. Mỗi 
người đến dự tiệc đều phải đi qua một chiếc bè nứa thả nổi trên sông, 
nối liền vói đảo. Ông còn cắt mấy người đứng đón ở bè nứa, dặn hế 
thấy lúc nào có người đi qua, bè chìm thì báo ngay cho ông. Suốt mấy 
ngày liền, dân các làng vùng Gia-bình, kể cả đân làng Đại-lại lũ lượt 
đến ăn tiệc hết lóp này đến lóp khác, nhưng chẳng một ai có sức nặng 
làm cho chiếc bè chìm. Viên đại thần vẫn không nản lòng. Ông cố cho 
hỏi trong đám khách dự tiệc các làng xem may còn sót ai chưa đi CHNg: 
Một người ỏ làng Đạr-lại mách: _ 

= Người làng tôi thiếu mặt họa chỉ có ông Điển Chi vì ông ta gần 
đây bị đau chân không đi đâu được. | 

Nghe nói thế viên đại thần vội sai mấy người lính sắm sửa cáng xá, 
đến tận nhà ông Điển Chi dặn họ cố dùng lời nói khéo mời ông đi. Về 
phần ông Điển Chỉ, không biết được mưu sâu nên nghe lồi mỏi, liền 
vui vẻ lên cáng. Quả nhiên, vì có viên ngọc nhét trong đùi, cáng ông 
vừa bước lên bè nứa, thì bè tròng trành dữ dội rồi chìm ngập xuống 
nước. Thấy vậy, viên đại thần reo lên: 

- Ngọc đây rồi! Ta đã tìm được ngọc đây rồi! 


Không thể giẫu được nữa, ông Điển Chi đành phải thú thực mọi việc. 
Viên đại thân nói: 

- Hoàng để nước chúng tôi mất một viên ngọc, hòn ngọc bay sang 
quý quốc, ông bắt được ngọc đó là một điều may mắn. Chúng tôi không 
có ý lấy không của ông. Nhưng để có ngọc về nộp hoàng đế, mong ông 
vui lòng đánh đổi hoặc quan tước, hoặc bạc vàng cho chúng tôi. Ông 
muốn gì, cũng xin làm cho ông vui lòng. 
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Thấy bọn quan quân không có gì ác ý, ông Điển Chi bảo họ: 

- Hãy chồng tiền vác cao bằng đầu người từ chỗ tôi đứng cho ti nơi 
nào hòn chì của tôi ném ra dưng lại 

Viên đại thần nước ngoài gật đầu. Cuộc trao đối giải quyết chóng 
vánh. Từ đấy, ông Điển Chỉ trỏ nên giàu có, trong nước ít ngưöi sánh kịp. 

Tin ông Điển Chi bỗng nhiên giàu bốc lên bay đến kinh đô. Nhà 
vua bèn cho đòi ông về kinh hỏi chuyện. Thấy ông tốt số kỳ lạ, vua 
chọn một công chúa gả cho ông, phong ông làm phò mã. 

Hai vợ chồng ông Điển Chỉ sống vói nhau rất tương đắc. Công chúa 
chiều chuộng ông rất mục. Ông Điển Chi những tưởng đời mình không 
còn gì sung sướng hơn thế nữa. 

Nhưng một hôm, một người bạn nối khố của ông từ phương xa tóI 
thăm. Ông vui vẻ dắt bạn đi khắp nơi xem tư cơ đồ sộ của mình. Thấy 
bạn luôn miệng tấm tắc khen ngợi, ông có vẻ đắc chí: 

- Giàu như tôi mói thật là nhất nước! 

Không ngõ câu nói ấy lọt vào tai công chúa. Khôag chịu được sự 
ngạo mạn của chồng, trong một lúc giận dữ, công chúa vội vàng về mách 
cha. Nhà vua không ngăn được cơn thịnh nộ, lập tức cho triệu phò mã 
về triều và ra lệnh: 

- Nhà ngươi tự khoe mình giàu có nhất nước. Được lắm! Bây giò 
ngươi hãy thi với ta đem tiền ra phát chẩn cho dân. Ta phát ba ngày 
đầu, ngươi phát ba ngày cuối. Nếu ta không đủ tiền để phát thì coi như 
lời ngươi nói đúng, ngươi sẽ không có tội gì cả. Nhưng nếu ngươi không 
đủ tiền để phát, thì tức là ngươi đã nói láo, đã khinh mạn "quan gia", 
phải phạt tội lột da nhồi trấu để làm gương cho thiên hại 

Nghe lồi truyền dõng dạc, ông Điển Chi khôn xiết kinh hoàng. Ông 
sụp xuống dưới chân vua kêu xin tha tội. Nhưng nét mặt vua thản nhiên 
như không nghe thấy. Chẳng biết tính sao nữa, ông đành tuân lòi. - 

Sau những ngày bận rộn chuyển vận tất cả của cải về kinh đô, ông 
Điển Chỉ lại ra mắt vua. Cuộc thi bắt đầu. Mấy ngày đầu vua phát chẩn, 
dân chúng chưa mấy ai biết tin nên đến lĩnh chẩn còn thưa thót. Cho 
nên số tiền vua ứng ra vẫn không phát hết. Nhưng đến lượt ông Điển 
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Chị phát thì khắp nơi dân chúng đã hay tin, nên nô nức tuôn về lĩnh 
chẩn ùn ùn. Ông Điển Chi phát mãi, phát mãi, vợi hết cả kho tiền mà 
vẫn không đủ. Hết tiền ông lại sai đem gạo kho ra phát, mong có thể 
cứu được tính mạng. Nhưng không may cho ông, các kho gạo bắt đầu 
vơi mà dòng người vẫn tuôn về như nước chảy. Vì thế ông đành chịu 
thua cuộc. | _ ¬ 

Nhà vua vẫn không chút thương hại chàng rể ngạo mạn. Ông Điển 
Chi bị quân lính bắt ra lột đa nhồi trấu, đem bêu trước cửa thành. Tất 
cả tài sản còn lại của ông đều bị sung công. 

Thấy chồng bị vua cha làm tội, công chúa đâm ra hối hận. "Thì ra 
ta là gái giết chồng!" Câu nói ấy luôn luôn ám ảnh lòng nàng. Rồi một 
hôm, công chúa giao tất cả ruộng đất của mình cho dân làng, bỏ đi tu. 
Ngày nay Ỏ làng Đạr-lại vẫn còn cánh đồng mà công chúa cúng cho dân, 
người ta gọi là cánh đồng Mả, cũng có người gọi là cánh đồng Ngọc'. 


KHẢO DỊ 


Đai-việt sử ký toàn thư có kể một câu chuyện được ngọc gần giống với truyện 
trên: Thời Tràn Minh Tông có người bố của Ngô Dẫn bắt được một viên ngọc 
rết rất to. Dẫn đem ngọc nhờ sở thương bạc ỏ Vân-đồn bán hộ. Một chủ tàu 
buôn nước ngoài biết là của hiếm nên đã dốc hết tất cả vốn liếng của mình 
để được làm chủ viên ngọc. Nhờ vậy Dẫn trỏ nên giàu có lón. Vua Minh Tông 
nghe tin, triệu về kinh gả cho công chúa Nguyệt Son, phong làm phò mã. 

Ngô Dẫn cậy mình giàu có, tư thông với một người đàn bà khác, và thường 
nói những lời khinh rẻ công chúa. Công chúa đem việc ấy tâu vua. Nhưng khác 
với số phận Điển Chỉ, ỏ đây Ngô Dẫn được vua tha cho tội chết, chỉ bắt tịch 


thu gia sản. 


1. Theo lời kể của người Bắc-ninh (tài liệu của Lê Thước và Hồ Vị). 
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Một con hổ đi dạo trong rừng, vô tình bị lọt vào bẫy. Con vật hung 
hăng giãy giụa, hết húc đầu đến dùng răng gặm bấy tìm cách chui ra, 
nhưng bẫy làm bằng những cây tre đục rất chắc nên không thể làm gì 
được. Đương cơn nguy khốn, bỗng có một người học trò đi qua. Thấy 
người học trò, hổ bèn lấy giọng ngọt ngào: 

- Chào thầy tú, làm sao thầy tú lại đi vào nơi nguy hiểm này. Chao 
ôi! Thầy không biết rằng bạn bè tôi hiện đang ỏ khắp mọi ngả để rình 
mồi đấy ưu? Thôi, chúng ta hãy giao ưóc vói nhau điều này nhé! Về phía 
thầy, thầy làm ön mỏ nắp cho tôi ra. Về phía tôi, tôi sẽ luôn luôn bảo 
hộ thầy, không để cho một con hổ nào động đến. Mặt khác, tôi sẽ làm 
cho dân vùng quanh đây kính trọng thầy, tôn thỏ thầy như một vị thân. 

Người học trò đáp: _ 

- Nhưng nếu ta mỏ cho ngươi ra, thì ngươi sẽ ăn thịt. ta mất! 

Nghe nói thế, hổ một hai xin thề và nói: 

- Chao ôi! Thầy tú! Thầy há lại không biết rằng tôi là kẻ xưa nay 
chưa hề nói dối! Tôi đã nói không ăn thịt thầy thì lẽ nào vì một miếng 
ăn mà tôi làm sai lời. Tôi là chúa sơn lâm có đâu lại phí mất tiếng. tăm 
của tôi. Thầy hãy mỏ cho ra, suốt đời tôi sẽ không quên ơn. 

Người học trò nhẹ dạ nọ cảm động về những lời cầu khẩn của chúa 
sơh lâm, và tin vào những câu thề thốt nặng lời của nó, nên vui lòng 
rón tay làm phúc. Cần bẫy một khi kéo lên, hổ ta nhanh nhẹn chui ngay 
ra, ngáp dài và gầm lên một tiếng làm cho người học trò giật mình 

: N | 
kinh hãi: 

- Ôi! - người học trò nói, ngươi hét to quá làm ta đinh tai nhức óc. 

Nhưng nếu lúc nãy hổ tỏ ra hèn hạ quy lụy bao nhiêu thì bây giỏ lại 
lộ mặt hung hăng trắng trọn bấy nhiêu. Nó đổi giọng: 
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- Tiếng của tao làm mày khó chịu ư? Tao còn muốn ăn thịt mày nữa 
kia đấy! _ = ị 

- Ngươi vừa mói giao ưóc thề bồi với ta chưa buông mồm, sao đã trỏ 
mặt nhanh như vậy? 

Người học trò chưa kịp dứt lời, hổ đã gầm lên: 

- Tao cám ơn lòng tốt của mày. Nhưng mày phải hiểu rằng cái bụng 
đói của tao thì không cần biết phải trái gì hết. Tao nhịn đói đã mãy 
ngày nay và bây giò thì cần có sức để trỏ về hang cái đã. Vậy mày hãy 
nộp mạng cho tao đi! ¬ _ _ 

Trong khi con vật phản phúc đang tìm cách nuốt trôi lời hứa thì một 
vị thần Núi biết được câu chuyện. Thương hại người học trò bị mắc lừa, 
thần Núi bèn hiện rả trước mặt hai bên với trạng mạo một ông quan 
tòa mặt mũi dữ tón, mắt sáng long lanh, râu tóc trắng xóa. Thần nạt lón: 

- Chúng mày làm gì mà cãi nhau ồn ào Ở đây! Ai phải ai trái? Hãy 
nói ngay cho ta rõ, ta sẽ phân xử cho. 

Người học trò vội kể lại câu chuyện vừa qua. Nhưng hổ đã chỉ vào 
cái bấy mà cãi biến: . | 

- Làm gì có chuyện đó. Tôi đang ngủ yên lành trong kia thì bị tên 
này ỏ đâu đến quấy nhiễu. Không những nó không cho tôi nghỉ ngơi 
mà còn tìm cách hại tôi. Vì thế, tôi phải ăn thịt nó để trả thù. 

Thần phánbảo.  —~ 

- Đúng! Ngươi có quyền trả thù kẻ nào dám xâm phạm chỗ ỏ của 
ngươi. Nhưng ta lại không tin rằng đó là chỗ nghỉ của ngươi. Vì thân 
hình ngươi to lón đường vậy làm sao có thể nằm trong một chố chật 
hẹp như kia được chứ? Bây giò thì hai bên hãy trỏ lại đúng nguyên vị 
cũ, ta sẽ xem Xét và phân xử sau. | 

Hổ tin rằng mình thắng nên hí hửng chui vào bấy. Lập tức vị thần 
hạ cần bẫy xuống và mắng hổ: 

- Đồ khốn kiếp! Mày đã bội ưóc và lấy oán trả ơn đối vói người đã 
cứu mày. Giö thi mày đừng có mong ai cứu cho nữa. 

Và quay lại phía người học trò, vị thần nói: 
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- Và đấy là một bài học rất quý cho ngươi! Cần phải tốt và nhân hậu 
đối vói mọi người, nhưng trước hết phải nhó rằng chó có bao giö tốt và 
nhân hậu đối với kẻ độc ác cả. 


KHẢO DỊ 


Một truyện khác của ta Không nên lấy oán trả ân cũng là một dị bản của 
truyện trên: 

Một con báo bắt hai con khi cáng đi chơi. Thoáng thấy bóng một con lang, 
khi quảng cáng trèo lên cây trốn. Báo cũng ba chân bốn cảng chạy trốn, nhưng 
bị lang đuổi theo. Dọc đường gặp một ông già, báo lạy lục xin cứu mạng. Sẵn - 
CÓ cái túi vải, Ông già bảo báo chưi vào nằm ¡im và thắt túi lại. Con lang tới 
hỏi thì ông già đáp rằng không thấy. Lang đi rồi, ông mỏ túi cho báo ra, nhưng 
báo trỏ mặt đòi ăn thịt. Ông già bảo: - "Đồ bội bạc, mày nhất định lấy oán trả 
ân ư!". - "Chính vì mày làm tao suýt chết ngạt nên tao phải ăn thịt mày". Ông 
già đòi báo cho mình đi tìm một người phân xử, nếu đáng chết cũng đành chịu. 
Báo ưng thuận. Hai bên tìm đến một cây cổ thụ, ông già kể hết mọi sự cho 
cây nghe và nhờ cây phân xử. Cây nói: -"Con người là bạc ác bất công. Loài 
chúng tao giúp cho nó nhiều công việc như làm nhà cửa, đồ dùng, thế mà nó 
luôn luôn cưa chặt chúng tao rất thê thảm. Chính nó là loài bạc ác, ăn thịt là 
đúng". Ông già bảo báo: - "Nếu không cưa chặt thì sao có thể làm đồ dùng. 
Nó nói không nghe được. Xin để tìm một trọng tài khác". Báo ưng thuận. Gặp 
một con trâu già. Trâu phán: - "Chúng tao lọm khom giúp việc cho người suốt 
đời cho đến chết. Thế mà khi chết nó còn lột da xẻo thịt, thật vô ơn biết bao 
nhiêu. Ăn thịt nó là phải". Ông già lại bảo báo: - "Nó ngu lắm, nếu đã chết 
rồi, thì đù có lột da xẻo thịt phỏng có can gì. Người ta có nói "sự bất quá tam”, 
xin để tìm một trọng tài thứ ba". Báo lại ưng thuận. Gặp một chàng trai. Sau 
khi nghe cụ già kể, chàng trai hỏi: - "Sao một cái túi bé như thế này mà báo 
lại có thể chui vào nổi! Hãy làm lại tao xem thì tao mới phân xử dược”. Khi 
báo chui vào, chàng trai thắt miệng túi lại, dùng gậy đánh chết báo và nói: 

- "Ông cụ cứu mày mà mày lấy oán trả ân, chết là đáng lắm". 

Đồng bào miền Nam có truyện Sự tích chuông, trống và mõ cũng cùng một 

chủ đê và hình tượng, chỉ khác là ỏ đây mãng xà thay cho báo: _ 


_1. Theo Se- nhô (Chaigneau). Äý ức uề An-ndm. 
2. Theo Xi- mac- đơ (Simard) sách đã dẫn, và Trương Vĩnh ý, sách đã dẫn. 
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Một nho sĩ đi chơi cứu một con lươn lạ khỏi tay bọn chăn trâu. Thấy lươn 
xin tha, nho sĩ đem thả sông. Sau đó ít lâu, anh bỏng thi, trỏ về làng; dọc 
đường phải qua một con đò ngang. Người ta cản không cho anh đi, nói rằng 
_ gần đây xuất hiện một con mãng xà khổng lồ hay làm đắm thuyền để ăn thịt 
người. Anh đoán đó là con lươn lạ mà mình thả dạo nọ. Nhưng anh lại tin là 
nó sẽ nể mình là người cứu nó, bèn tình nguyện một mình đi qua sông. Thuyên 
chèo ra giữa sông, mãng xà nổi lên đòi ăn thịt. Anh kể lại công ơn mình cứu 
nó ngày nào, nhưng mãng xà nhất định không tha. Chàng nho sĩ đòi tìm trọng 
tài. Mãng xà cũng ưng thuận. Lần dầu gặp trâu, trâu bảo ăn thịt là phải. Lần 
thú hai gặp cá gáy cũng thế. Sau cùng gặp một cụ già, kỳ thực đó là đúc Phật 
Thế tôn hiện hình. Phật cho gọi cả những con vật làm trọng tài vừa rồi lại, 
mắng sự vô ơn bạc nghĩa của mãng xà rồi biến mãng xà thành cái chuông, con 
trâu thành cái trống, cá gáy thành cái mồ”. 

Truyện này tương đối phổ biến ở nhiều dân tộc. Trước hết là truyện 
Trung-quốc, nội dung hầu như không có Bì khác gi Không nên lấy oán trả 
ân của ta Ö trên. 

Truyện của Lào: 

Một con hổ vô tình nằm trên một lỗ rắn độc bị rắn cắn chết. Một thầy tu 
đi qua, lấy thuốc chữa cho hổ sống lại. Nhưng sau khi sống lại, hổ đòi ăn thịt 
thầy tu với lý do là nó có quyền vồ chết bất cứ ai xâm pham chỗ ở của mình, 
dù làm điều thiện cũng vậy. Bò, chó sói, khi, qua, thần cây được hai bên lần 
lượt nhờ làm trọng tài đều hoặc vì sợ hổ, hoặc vì ích kỷ, hoặc vốn bất bình 
với người, cho lẽ phải thuộc về hổ. Chỉ có con thỏ là kẻ được nhờ làm trọng 
tài cuối cùng đã tìm cách cứu thầy tu và trị thói vô ơn của bổ. Thỏ giả cách 
không xử nếu cả nguyên và bị không trỏ lại vị trí cũ để cho mình kiểm tra. 
Đến nơi, hổ nằm lại chỗ cũ bị rắn cắn chết lần thứ hai. Thỏ bảo: 

- Hỡi tu sĩ, anh há lại không biết rằng bản chất của hổ là vô on và hung 
tàn. Anh hãy dành những hành động tốt đối với những người tốt”. 

Truyện của Căm-pu-chia: 

Một người đánh cá gặp con cá sấu trong một cái ao cạn. Sấu nhờ chỏ hộ 
mình về chỗ có nước. Người ấy nói: - "Xe của ta chật chội mà xác mày thì to, 
không chỏ dược!" Sấu xin buộc vào dưới xe là đủ. Được chỏ về một cái hồ đầy 
nước, khi được thả, sấu bảo người ấy: - "Hãy lại đây cho ta ăn thịt”. - "Sao mày 
vô ơn bạc nghĩa nhanh thế?". - "Vì mày buộc tao quá chặt làm tao suýt chết 


1. Theo Lê Văn Phát: Cổ đích Uù truyền thuyết ỏ xứ An-ngm. 
2. Theo Lơ- cle- rơ (Leclère). Truyện cổ tích Lào uờ truyện cổ tích Căm-pu-chia. 
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ngạt". Người kia đành xin trỏ về từ giã vợ con rôi sẽ tới nộp mình. Đi đường 
øặp một con thỏ. Thấy hắn khóc lóc, thỏ hỏi duyên có, rồi bảo hắn trỏ lại, sẽ 
tìm cách cứu. Đến nơi, thỏ làm trọng tài hỏi sấu: - "Vì sao mày lại đòi ăn thịt 
nó?". Sấu cũng đáp như trước. Thỏ hỏi: - "Buộc như thế nào mà chặt, hai bên 
hãy làm lại ta xem? Có phải buộc như thế này không?" Sấu đáp: - "Nếu buộc 
như thế thì ta đã không nổi giận". Thỏ ra hiệu cho người kia riết chặt. Sấu 
nói: -"Đúng, nó buộc như thế đấy!". "Thỏ bảo người kia: - "Còn đợi gì mà không 
cho kẻ vô ơn một bài học!" Người kia bèn dùng gậy quật chết sấu, 


Gần giống vói truyện vừa kể, người Mã-lai (Malaysia) có truyện Nước mắi 
cá sấu pu-qa-nhq: 

Cá sấu đi lạc đến một bãi cát nóng bỏng may mắn gặp một anh thanh niên, 
bèn nhờ anh cõng giúp mình trỏ về sông, sẽ đền ơn. Nhưng khi anh công về 
rồi, cá sấu nhỏ nước mắt cảm động đòi xơi một cẳng của anh, nói rằng đáng 
lý nó phải nuốt chủng toàn thân nếu không vì phải trả ơn anh. Họ bỗng gặp 
cò, nhờ cò làm trọng tài. Cò làm bộ không tin là anh thanh niên lại có thể 
cống được cá sấu, bảo anh hãy công đến chỗ cũ thử xem. Đến nơi, cò bảo sấu 
liệu không có anh thanh niên thì có sống được chăng? Sấu tỏ vẻ nhũn nhặn 
nhỏ nước mắt xin cứu, nhưng cò và anh thanh niên bỏ sấu lại đi mất. 

Trong sách Pan-cha-tan-tơ-ra Tà sách đựy trẻ) KEHE) có một truyện giõng 
VỚI truyện trên: | 

Một con cá sấu biết một người Bà-la-môn sắp đi hành hương trên sông 
Hằng, hắn nhờ mang mình theo vì con sông nó ở thường bị cạn. Người Bà-la-môn 
vì lòng thương xót, bỏ sấu vào túi mang đi. Đến nơi, sấu cũng đòi ăn thịt và 
được trọng tài là bò cái và cây xoài bênh vực. Cuối cùng nhò mưu của chôn 
làm cho cá sấu chui trỏ lại vào túi để cho người Bà-la-môn trừng trị xúng đáng 
thói bạc nghĩa vô ơn của sấu. | 

Cũng trong sách trên còn có một truyện khác, trong đó rắn thay cho sấu: 

Bồ tát xưa là một tu sĩ, tu ỏ núi Hy-mã-lạp hội họp được quanh mình năm 
trăm đồ đệ. Một người trong số đó có tính bướng bỉnh. Thấy một con rắn, anh 
nhặt vê cho ỏ trong một kế nút cây tre, nuôi và mến như con, đặt tên là 
vơ-lu-ka (vø-lu tiếng pa-li nghĩa là tre), tự gọi tên mình là Voø-lu-ka-pi-ta (cha 
của cây tre nhỏ). Bồ tát bảo: - "Chó có tự đắc về một con rắn". Đáp: - "Nhưng 
tôi yêu nó như con”. - "Được, nhưng nên nhớ là nó vô ơn." Ít lâu sau anh ta 
đi rừng cùng với các tu sĩ khác, ở lại đây mấy ngày. Rắn ở nhà đói lắm, khi 
anh trỏ về đưa thức ăn, nó giận, cắn anh chết. 


1. Kể trong BSEI (1983). 
2. Theo Ba túi chuyện. 
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Như truyện vừa kể, một loạt truyện sau đây đều lấy rắn làm con vật đại 
điện cho sự vô ơn bẩm sinh: 

Truyện của Xy-rI (SVrI©): 

Cậu bé Jê-du tập hợp bọn trẻ lại và được chúng tôn làm vua. Chúng trải 
quần áo của chúng cho vua ngồi, và kết một vòng hoa lên dầu làm mũ miện, 
lại ngồi hai bên tả hữu như kiểu các đại thần ngôi bên cạnh vua. Ai đi qua 
chúng cũng kéo lại: - "Hãy đến cúi lạy trước mặt vua đã”. 

Một người từ Jê-ru-da-lem lại cũng bị buộc đến chào vua. Khi người này 
đến, Jê-du thấy có một con rắn quấn cổ muốn nghẹt thỏ. Jê-du hỏi: - "Rắn 
quấn cổ từ bao lâu?" Đáp: - "Pù ba năm nay". - "Nó ỏ đâu đến?" - "Tôi đã làm 
øn cho nó, nó trả lại bằng oán". - "Anh làm ơn và nó trả oán như thế nào?" 
- "Trong mùa đông thấy nó sắp chết rét, tôi bỏ vào lòng đưa về nhà, đặt trong 
một cái bình đậy lại. Mùa hè ấm tôi mỏ bình ra thì nó nhảy lên cổ tôi và quấn 
lấy, không chịu xuống" - "Thế thì anh đã phạm sai lầm. Trời sinh ra nó sống 
trong bụi cây có lạnh, có ấm, ai bảo anh không để mặc nó sống như trời đã 
tạo ra, lại mang vê nhốt vào bình không cho ăn. Anh chịu hành hạ là đáng 
lắm". Rồi Jê-du bảo rắn: - "Hãy xuống, sống ỏ đất". Rắn rời khỏi cổ người. 
Người kia cám ơn nói: - "Ngài quả là vua các loài vua và các thần tiên. Tôi 
thừa nhận vương quốc của ngài”. _ _ 

Mội truyện ngụ ngôn của Pháp: 

Một người đào đất trong mùa đông thấy một con rắn chết lạnh trong lỗ. 
Thương hại, người ấy mang đến gần lửa cho nó sưỏi ấm. Khi rắn tỉnh lại, nó 
vùng dậy cắn người. Người ấy kêu nài, nó trả lòi: - "Ta vâng theo luật tự nhiên 
không biết gì đến việc trả ơn". 

Các nhà ngụ ngôn từ Pin-pay (Ẩn-độ), Ê-dốp (Ésope) (Hy-lạp), Phe-đø-rơ 
(Phèdrc) (La-mã), đến La Phông-ten (La Fontaine) (Pháp) đêu có truyện 
người và rắn. Sau đây là ngụ ngôn của Phe-đo-rơ: 

Một nông dân thấy có một con rắn chết rét, bèn đặt vào lòng cho nó sưởi 
ấm. Khi rắn tỉnh lại, nó xổ vào người cắn chết. Một con rắn khác hỏi lý do, 
trả lời là : ta dạy cho con người đừng làm öón cho kẻ độc ác. 

Ngụ ngôn của La Phông-ten (La Fontaine) giống với truyện của ta trên kia: 

Một người ngồi trên lạc đà đi qua khu rừng có một đám cháy. Giữa đống 
lửa có một con rắn mai hoa đang cầu cứu. -"Nó là kẻ thù của người, nhưng 
một hành động tốt là quý, ai làm phúc sẽ hưởng phúc". Nghĩ thế, hắn buộc 
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một cái túi vào đầu giáo chìa ra cho rắn chui vào. Cứu được rồi, người ấy bảo 
rắn đi đâu thì đi, đừng làm hại người. Rắn đáp: - "Ta không làm theo cách đó 
mà muốn cắn chết ngươi cùng con lạc đà". Hai bên đưa nhau đến trọng tài là 
một con bò cái, rồi một cái cây. Cả hai trọng tài đều phân xử có lợi cho rắn. 
Đến trọng tài thú ba là con chồn. Chồn buộc rắn chui trỏ lại vào túi để chứng 
thực thì mới xử. Khi rắn vào rôi, chôn bảo người: -"Bây giò thì anh làm chủ 
kẻ thù của anh!" Người ấy cột túi lại lấy đá ghè chết rắn. 

Có hai truyện ngụ ngôn giống với truyện của La Phông-ten: 

Một truyện của Xec-bi (Serbie): 

Thánh Xa-bát cúu một con rắn khỏi nạn lửa bằng cách gio gậy làm cầu. - 
Thoát nạn, rắn quấn cổ đòi mổ chết. Thánh kêu nài. Cuối cùng nhờ một con 
chồn đi qua phân xử. Chồn bảo rắn phải tới ngồi trên hòn đá gàn đó mới xủ 
được công bằng. Rắn đến ngôi, chôn bảo thánh cầm gậy đánh chết. 

Một truyện của Ý (Italia): 

Một con rắn bị bọn mục đồng trói vào thân cây. Một người đi qua thương 
hại, cỎi trói và sưởi ấm cho rắn. Sống lại, rắn nhảy vào quấn cổ thất người đó 
nghẹt thở. "Sao mày lại lấy oán trả ân?" - ”Fa làm theo thiên tính". Tranh cái 
không xong, nhờ chồn phân xử. Chồn cũng bảo phải trỏ lại tình trạng buổi 
đầu mới xử được... Rắn để cho trói lại vào cây. Xong, chồn bảo người ấy đánh 
chết rắn nếu hắn muốn. 

Mộit truyện cổ trong Sách các truyện có phần gần với truyện của người Xy-ri 
(Syrie): ` 

Thời vua Đa-vít có một ông già thấy ö dọc đường một con rắn chết rét. 
-"Phải thương mọi vật trời sinh", nghĩ vậy ông mang về ủ vào lòng. Rắn sống 
lại thắt lấy cổ ông già. Trọng tài bò đực, rồi đến lừa đều xử phần thắng về 
phía rắn. Ông già đến nhò vua Đa-vít. Vua không xủ. Cuối cùng đến gặp vua 
Xa-lô-mông lúc đó còn là một đứa trẻ. Được lệnh vua cha, Xa-lô-mông kết 
thúc vụ kiện bằng cách tạo co hội cho ông già giết chết con rắn vô ơn bạc nghĩa. 


1. Người Do- thái kể đoạn đầu của truyện này như sau: Một người tang bình 
sữa gặp một con rắn đang rên rỉ giữa đồng liền hỏi: -"Sao lại rên?" - "Vi khát, 
mày mang cái gì trong tay?" - "Sữa". - "Làm ơn cho ta ăn, ta sẽ chỉ cho một kho 
vàng". Người ấy cho rắn uống sữa. Rắn bèn mang đến chỗ một hòn đá có vàng. 
Người ấy cầm lấy, bỗng chốc rắn nhảy lên cuốn cổ, nói: - "Ta sẽ làm mày chết, 
vỉ mày lấy của của ta". Người kia đáp: - "Hãy đi với ta đến tòa án Xa- lô- mông", 
v.v... Một số truyện trên đều theo Cô-xcanh (Cosquin). Những truyện cổ tích 
ZẤn-độ Uờ phương Tôy. 
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Trong sách Nghìn lẻ một đêm cũng có truyện Người đánh cá và hung thần: 

Bị vua Xa-lô-mông giam hàng thế kỷ trong mội cái vò gắn kín quẳng xuống 
nước, một hung thần được một người đánh cá vô tình vót lên và vô tình thả 
ra. Hung thần toan giết người đánh cá, nói rằng mình đã có câu thề độc: Ai 
cúu sẽ giết chết (vì sau một thời kỳ rất lâu hứa thưởng cho những ai cúu mình 
mà không thấy, nên hung thần thê ngược lại là sẽ phạt người nào cứu mình). 
Người đánh cá làm bộ không tin, nói hung thần to lón như thế làm sao lại có 
thể chui được vào bình. Bị nói khích, hung thần hóa làm đám mây đen chui 
tọt vào, người đánh cá lập tức đóng nút lại và ném xuống sông. 

Việt-nam còn có truyện ngụ ngôn với chủ đề lấy oán báo ân, nhưng hình 
tượng thì khác với các truyện trên: 

Mội người làng chài đang đánh cá ở trên sông, bỗng nghe có tiếng kêu cứu, 
bèn chèo thuyên đến chỗ có người chìm, cắm sào xuống cho kẻ bị nạn níu vào 
trèo lên... Hắn dược thoát, nhưng mũi sào làm cho mắt hắn bị thương. Hắn 
bèn phát đơn kiện đòi bồi thường con mắt, nếu không thì người làng chài phải 
đi ö suốt đời cho hắn. Quan đòi người làng chài đến hỏi: - "Sao anh lại làm 
bị thương con mắt hắn?" Người làng chài chưa kịp trả lời thì người kia đã nói: 
- "Tôi đang ở dưới nước, nó lấy sào đâm xuống làm con mắt tôi bị thương”. 
Quan bắt tội người làng chài: - "Vì mày làm mắt nó bị thương, vậy mày phải 
làm cho mắt nó lành". Quan lại hỏi người kia: - "Lúc mày chìm dưới nước, mắt 
đã bị thương chưa?" - "Còn tốt hoàn toàn". Quan bảo lính: - "Vậy thì hãy quảng 
nó xuống nước đúng vào chỗ cũ để cho người làng chài này tìm cách chữa lành 
con mắt cho hắn”. Người kia nghe quan xử như thế, bèn rút đón kiện. 


1. Theo Døớ sử, "Phiến ngôn chiết ngục". 
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Ngày xưa có một ông vua một nước láng giềng tên là Đế Bính. Vua 
lên ngôi giữa lúc có giặc ngoài đột nhập bò cõi. Quân giặc rất đông và 
rất mạnh. Quân đội nhà vua chống chọi không nổi đành chịu thất bại. 
Vì thế chúng tiến rất nhanh, đi đến đâu cũng như vào chỗ không người. 
Chẳng bao lâu chúng đã chiếm lấy kinh thành và ruổi về phương Nam. 
Vua tôi Đế Bính chỉ còn đem nhau chạy dài. Trong cơn nguy ngập, một 
người trung thần đưa vua và hoàng hậu lên thuyền kéo buồm chạy trốn 
_ ra biển khơi. Không ngờ đoàn thuyền đi được ba ngày, thì một trận bão 
nổi lên đánh đắm tất cả. Những người trên thuyền đều không tránh khỏi 
tai nạn, trong đó có cả Đế Bính. Chỉ còn hoàng hậu và hai người con 
gái bíu được vào một mảnh ván đành để mặc cho nước trôi sóng giạt. 

* 


* * 


Hồi ấy ỏ vùng cửa Còn xứ Nghệ có một ngôi chùa cổ dụng trên một 
hòn đảo. Trong chùa có một sư ông trụ trì. Là người quyết chí tu hành, 
nên sư ta tìm đến ngôi chùa hẻo lánh này để rũ sạch bụi trần, bạn cùng 
kinh kệ. Hôm ấy tröi về chiều, sư đang đi tản bộ quanh chùa, miệng 
lầm nhẩm đọc kinh, tay lần tràng hạt. Thốt nhiên khi nhìn ra ngoài 
khơi, sư trông thấy thấp thoáng có một vật gì bập bênh trên mặt sóng. 
Sư cổ nhìn mãi để đoán xem nó là cái gì. 

- Có thể là người đi biển bị nạn. Sau trận bão vừa qua có biết bao 
nhiêu là ván và đồ đạc trôi vào bờ. Ta phải chèo thuyền ra xem, may 
ra có cứu được một mạng người nào thì thật là "phúc đẳng hà sa". 

Nghĩ vậy, sư vội vàng xuống bãi, cỏi dây buộc thuyền rồi chèo ra 
khơi. Chỉ một chốc sau, sư đã đến gần vật lạ. Thì ra đó là ba người đàn 
bà đang bám vào một mảnh ván. Lập tức, sư đö từng người một lên 
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thuyền của mình. Nhìn cách ăn mặc, sư đoán họ là những người thuộc 
dòng quyên quý. 

Khi thuyền chèo về đến đảo, một mình sư lần lượt vực ba người bị 
nạn lên chùa rồi đốt lửa cho họ sưỏi, lại nấu cháo cạy miệng đổ vào. 
Sự chữa chạy tận tình của nhà sư không uống. Khoảng độ canh năm, 
cả ba người đàn bà dần dần tỉnh lại. Sư vẫn chăm sóc không chút ngơi 
tay. Đến sáng hôm sau, cả ba người đều đã ngồi dậy được. Họ cho biết 
mình là ba mẹ con, đi thuyền không may bị bão. Tuy giấu kín tung tích 
nhưng họ không giãu được vẻ xinh xắn và lịch sự. Khi biết rõ ai là ân 
nhân của mình, ba người đàn bà bèn cúi rạp xuống lạy tỏ ý cảm ơn. 
Nhà sư vui vẻ nhường cho họ chỗ nằm trong tăng phòng, rồi lui ra ngoài 
nghi cho lại sức. 


Ba ngày sau, sư vẫn hết lòng chăm sóc ba người bị nạn. Họ đã dần 
dần đi lại được và ăn trả bữa. Có bao nhiêu lộc chùa, sư đều lấy ra 
khoản đãi. Sư còn chèo thuyền vào đất liền để tìm những thức ăn mà 
nhà chùa không có. 

Mưöi lầm ngày trôi qua. Giö đây sức khỏe của họ đã trỏ lại bình 
thưởng. Họ chỉ hàng ngày ngôi than khóc. Nhung về phía nhà sư thì 
trong lòng không được bình thản như trước. Chưa bao gið sư được nhìn 
thấy những người đàn bà mày ngài mắt phượng xinh đẹp đến thế, lại 
đã từng được gần gũi đụng chạm nên sư đâm ra thẫn thỏ. Đã nhiều lần 
sư đọc kinh cầu nguyện suốt buổi, cố tránh sự cám dố, nhưng công trình 
hơn ba mươi năm tu luyện cũng không thể kìm giữ được lòng ham muốn. 
_ Vì vậy việc trả họ vào đất liền để trao cho quan sỏ tại là việc dễ làm 
nhưng sư vẫn dùng dằng không quyết. Giữa một ngôi chùa trø trọi, xung 
quanh là tröi vói nưóc bên cạnh lại có ba người đàn bà yếu đuối và cô 
đơn, sư cho đó là một cơ hội hiếm có. Rồi một đêm kia, nhân lúc hai 
cô gái ngủ say, sư bèn đến bên cạnh người thiếu phụ... Nhưng người 
đàn bà đã nghiêm nét mặt lại: 

- Ôi! Sao lại thế? Anh là người cứu sống mẹ con chúng tôi, mẹ con 
chúng tôi suốt đời không quên công ơn to lón đó. Nhưng còn việc đồi 
bại thì đừng có hòng! Tôi là gái có chồng và cũng biết nhân luân đạo 
lý. Còn anh là một kẻ ăn chay niệm Phật, lẽ nào nói đến chuyện sắc 
dục mà không thẹn miệng. 
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Nghe lời đầy lẽ phải, sư ta lủi thủi đi ra. Nhưng đến khuya, sư lại mò 
vào, tay cầm một con dao nhọn: 

- Nếu nàng không chịu, ta sẽ giết chết cả ba mẹ con rồi vứt xác 
xuống biển. 

Lời dọa của sư vẫn không làm cho người thiểu phụ sợ hãi. Nàng đánh 
thức hai con gái dậy và nói to: 

- Nếu anh cú cố tình phạm vào người mẹ con chúng tôi thì sẽ phải 
hối hận. Mẹ con chúng tôi thà chết chứ không chịu nhục! 

Thấy ba người đàn bà quyết tâm kháng cự và toan đập đầu vào cột 
chùa, nhà sư đâm ra hối hận. Sư bèn ngăn họ lại rôi nói: 

- Đừng làm thế! Đừng làm thế! Chính ta mói là kẻ đáng chết. Chao 
ôi! Ta có ba tội đáng chết. Đi tu mà chẳng trót đời: đó là một. Ep nài 
người đàn bà sa cơ lõ vận: đó là hai. Ep nài không được lại toan hành 
hung: đó là ba. Ôi! Ba tội như thế, ta chết là đáng lắm! 

Nói đoạn sư cầm ngược lưỡi dao đâm thẳng lên cổ. 

Thấy cái chết của ân nhân diễn ra quá đột ngột, người đàn bà tỏ ra 
hết sức hối hận. Nàng gục xuống bên cái thây mà than khóc: 

- Ôi! Ta nhồ có anh mà sống. Thế mà anh lại vì ta mà chết. Vậy ta 
còn mặt mũi nào mà sống lấy một mình nữa. 

Trong một cơn xúc động đến cực điểm, bà liền chạy ra khỏi chùa rồi 
nhảy xuống biển tụ vẫn. 

Thấy mẹ chết, hai cô gái than khóc rất thảm thiết rồi cũng nhảy 
xuống biển chết theo. 


+ + 


Mấy ngày sau, những người dân chài ở cửa Còn vót được xác ba người 
đàn bà. Nhìn kiểu ăn mặc và nhờ những tin tức nhận được, các quan 
chúc cũng đoán ra đó là ba mẹ con bà hoàng hậu Đế Bính. Cũng vào 
lúc ấy, những người dân địa phương còn tìm thấy xác sư ông tự tử trong 
ngôi chùa trên đảo. Quan sỏ tại sau khi mỏ cuộc điều tra, dần dần cũng 
vén được tấm màn bí mật bao phủ lấy câu chuyện éo le trong ngôi chùa 
cổ. Về sau, để kỷ niệm những người đàn bà tiết liệt, dân chúng đã tạc 
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tượng ba mẹ con, lập đền thò gọi là đền Còn. Trong đền cũng có cả 
tượng nhà sư để nhắc đến một kẻ vừa là ân nhân vừa là nạn nhân 
của họ'. 


_ KHẢO DỊ 


Truyện này theo một vài bản 7ần fích khác thì có một số tình tiết không 
giống với truyện kể trên. 

Ví dụ theo Đi Càn quốc gia Nam-hải tứ vị ngọc phả lục, thì có bốn người . 
nhảy xuống biển: Hồng đại nương (hoàng hậu), Hồng Mai, Hồng Hạnh (công 
chúa), Hồng thị (cung nữ), họ trôi giạt vào xã Hương-cần (Nghệ-an). Sư bảo 
tiểu ra cúu sống. Sư cho ở phòng riêng cấm mọi người không được vào; như 
thế đã được một năm rưỡi. Mẹ con thường nấu cháo cho nhà chùa. Một hôm 
sư tụng niệm khuya không thấy bưng cháo lên, vào bếp thấy mẹ con nằm ngủ, 
bèn bước nhẹ đến lấy cháo. Không ngò từ đó Hồng đại nương có mang. Sư 
hối hận bỏ đi mất. Mẹ thẹn nhảy xuống biển chết cùng các con và cung nữ. 
Hoặc theo T1⁄ thánh miếu sự tích của xã Đại-trạch (Bắc-ninh) thì sau khi ba 
mẹ con bíu được vào tấm ván trôi giạt vào cửa Còn được sư ỏ đấy cứu chữa 
nuôi dưỡng chu toàn. Ö chùa có một chú tiểu thấy hoàng hậu đẹp bèn cưỡng 
dâm. Hoàng hậu xấu hổ nhảy xuống biển tự tử, hai con cũng nhảy theo. Hòa 
thượng trụ trì ở chùa vì chú tiểu mà mang tiếng, cũng xấu hổ nhảy xuống chết 
luôn. " | _ 

Một truyện khác đậm màu sắc huyền thoại kể về Sự tích đền Cờn như sau: 

Đời Trần có một ông già làm nghề câu cá ở của Còn. Một hôm, vào ngày 
mồng 6 tháng 6 âm lịch, ông ra bãi thấy có một cây gỗ lón không biết là cây 
gì, bèn trèo lên, dùng cây gỗ ấy làm thót cắt mồi, bỗng thấy ỏ chỗ thớ gố bị 
dao chặt phải, rỉ máu, có mùi thơm. Ông về báo với làng. Dân làng ra xem. 
Bỗng thần ứng đồng lên nói: - "Ta là hoàng hậu, vì tránh giặc đữ mà chết, 
thành thần ở cối này. Hãy lấy cây gỗ này tạc hình bốn mẹ con ta mà thờ!”. 
Các bô lão làng nhận lồi. Cây liền từ dưới nước ngược dòng trôi thẳng đến 
khu dân ỏ. Khi dân làng quyết định làm đền thò thì tự nhiên trời mưa to, gỗ 
trên rừng trôi về rất nhiều. Số gỗ trôi về đủ cho làng dùng vào việc dựng đền. 

§ 
1. Theo lời kể của người Nght'Eh.!Phần tích xã Lý-trai; và Lê Hữu Trác. Thượng 
hinh ký sự. | b kì _ 
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Vào thời nhà Lê, có một người nhờ sức khỏe và võ nghệ cao cường 
nên lập công to với triều đình, được vua cho làm quan đại thần, lại được 
phong tước quận công. Quận công còn được vua ban cho một làng Ở 
Hải-dương là làng Phú-thị để hưởng lộc và bắt dân phục dịch. Có quyền 
thế nghiêng tröi, lại được vua tin chúa cậy, nên từ ngày vê trí sĩ, quận 
công rất hống hách với dân trong vùng. Ai đi qua trước cửa phải cất 
nón cúi đầu hoặc xuống ngựa. Ai hơi trái ý là đòi đến nọc cổ đánh ngay, 
bất kể người đó là quan hay dân. Cho nên cả một trấn chẳng ai dám 
ho he. Đối vói dân làng Phú-thị, quận công tuyên bố ngài sẽ rộng lượng 
tha cho tất cả sưu thuế, phu phen, nhưng mọi chi phí trong gia đình 
ngài thi làng phải đài thọ; mọi việc trong nhà ngài, làng phải chu toàn. 
Khi ngài muốn bất cú điều gì, làng phải làm ngay không được chậm trễ. 

Không bao lâu quận công chết đi, để lại tám cậu con trai. Puy không 
làm quan như bố, nhưng các cậu lại được "tập ấm", ngôi nhãt nhị phẩm. 
Cho nên, trừ một cậu tám mới 12, 13 tuổi, còn thì cả bọn đều hông 
hách lại có phần hon cả bố chúng. Chúng ra lệ bắt dân làng phải chĩa 
phiên nhau nuôi nấng và hầu hạ. Hàng ngày chúng không ăn cöm nhà, 
bắt các gia đình phải cắt lượt làm cỗ cho mình ăn, hết nhà này sang 
nhà khác; hễ cần ăn ỏ đâu thì bọn sai nhân đến cắm đòn xóc trước cửa 
báo cho biết trước một ngày. Mối lần đến kỳ tế thần, làng phải dọn hai 
cố thịnh soạn, phải đặt giường lèo trên thượng điện bên cạnh ngai thö 
cho chúng ngôi ăn, trong khi đó phải có ả đào múa hát đàn địch, chuốc 
chén "quỳnh tương”, và Ở ngoài sân dân làng phải áo mão chỉnh tê, 
chiêng trống rộn rịp, làm lễ tế đủ ba chầu như lề tế thần, chúng gọi đó 
là "lễ tế sống". _ "s "¬ 

Dựa theo lệnh cũ của bố chúng để i@i,gghúng,muốn gì là mọi người 
phải làm, không được chậm trễ. Cho nên cũng có lúc một cậu nào đó 
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trong bọn chúng thấy ổon gái nhà ai vừa mắt, thì cho sai nhân đến báo 
trước cho nhà ấy phải đi vắng cả nhà để nó đến vói một mình cô gái, 
muốn làm gì mặc ý. Hễ ai trái lệnh thì bầy côn quang võ sĩ của chúng 
sẽ kéo tói phá phách không tiếc tay và đánh đập vô tội vạ. 

_ Về phía dân làng thì sự căm thù chất chứa đã lâu, nhưng chẳng ai 
dám động đến lông chân của chúng, vì sọ dùi gậy của bọn côn quang 
thì ít mà sọ lệnh vua thì nhiều. Tuy vậy, mối thù ngày một chất cao như 
núi. Họ bảo nhau: - "Một bọn trẻ ranh tám đứa bắt dân ta phải nuôi 
ăn, nuôi mặc, rôi lại nuôi dâm. Thế mà hàng năm lại phải lạy sống. 
Chẳng cái nhục nào bằng cái nhục này. Không giết chết chúng đi thì 
dân ta không thể sống được!" 


Vào địp tết năm Thân, người ta rộn rịp chuẩn bị làm lễ tế thần vào 
hôm mùng sáu tháng Giêng. Nhưng lần này dân làng có cuộc họp kín, 
bàn nhau trừ khủ "tám thằng ác nghiệt". Theo lệ, sau khi tế xong, bọn 
ả đào lui ra ngoài, trên thượng điện đóng cửa lại cho chúng ăn uống ỏ 
trong, chỉ để lại một vài người phục dịch. Bọn võ sĩ ỏ hạ điện cũng xúm 
lại các mâm cố, ngồi chén chú chén anh vói nhau. Sau khi bọn chúng 
ăn xong ra về, mói đến lượt dân làng vào tiệc. Cho nên theo lòi bàn kín 
thì phải cố tìm cách hạ thủ cả tám đứa một cách thật êm thấm trong 
khi chúng đang ăn ỏ trên thượng điện. Muốn khỏi xô xát sinh to chuyện, 
thì ỏ phía ngoài phải chuốc rượu cho bọn côn quang say mềm để chúng 
không thể ứng cứu cho chủ chúng được. 


Mọi việc đều diễn ra như dự định. Dân làng đã chọn hai tay lực sĩ 
thay vào chân những ngướỡi phục dịch. Sau khi bọn côn quang Ỏ ngoài 
gục xuống vì mấy chén rượu tăm có tẩm thuốc, thì ỏ trong thượng điện, 
các lực sĩ bắt đầu ra tay. Vì chúng có lệ khám xét kỹ càng những người 
dân vào hầu com nước, không ai được mang một tấc sắt trong tay, nên 
các lực sĩ sau khi đã vật ngã mấy "cậu" xuống đất, chỉ dùng mỗi người 
một chiếc đũa cả, lần lượt đâm chết chúng. Sắp đâm đến cậu Bảy, thì 
đứa em nó là cậu Tám bỗng lồm cồm bò dậy, mỏ cửa thượng điện chạy 
ra ngoài kêu cứu. Một lực sĩ chạy đuổi theo nhanh như cắt, nắm lấy cổ 
nó như nắm một con nhái và sắp quật xuống đất. Bấy giò có một bô. 
lão cao tuổi của làng đang ngồi ỏ chiếu trên thấy vậy, động lòng trắc 
ẩn, bèn bước tói ngăn lại: 


- Khoan, khoan. Chú hãy khoan, nghe ta nói. Chúng ta chỉ trừng trị 
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những thằng đại ác, còn thằng này nó còn bé bỏng chưa làm gì nên tội. 
Hỡi dân làng, nghe lời ta tha cho nó. Thần minh sẽ chứng giám tấm 
lòng độ lượng của chúng ta. 

Một cuộc họp chóp nhoáng để lấy ý kiến. Hầu như tất cả mọi người 
dân đều nghiêng về phía cụ già. Cậu Tám được tạm tha, sẽ xử trí sau. 
Trong khi đó cả làng kéo vào cướp phá tan tành dinh cơ của "tám thằng 
ác nghiệt”. _ | 


* * 


Lại nói chuyện cậu Tám được thoát chết, nhân lúc dân làng còn bận 
tíu tít về việc chia nhau những của cải chiếm được, liền cất lẻn ra đi, 
bên mình có một bõ già. Hai người cứ ngày đi đêm nghỉ, suốt năm ngày 
lên đến xứ Mường là quê hương của bõ. Số là ngày xưa, quận công sau 
khi đã bình được "giặc" sông Đà, có tha tội chết cho người đàn ông này, 
đưa về làng nuôi, và dần dần coi như một người thầy tó tin cẩn. Đến 
bây giò người bõ già này tự thấy là lúc phải cố sức cứu lấy giọt máu của 
ân nhân để báo đền. Cho nên thằng bé được gia đình bõ già chăm sóc 
chu đáo, và giữ rất kín tiếng vì sọ dân làng Phú-thị cho người đến tìm 
mà giết chăng. Lón lên cậu Tám còn học nói tiếng Mường và lại học 
được nghề thuốc Mường do một "thầy mo” có những môn thuốc bí truyền 
và các phép chữa bệnh thần diệu Ỏ vùng ấy truyền cho. Không đầy 10 
năm, nó học được mọi phép chữa bệnh. Dần đần nó chữa cho rất nhiều 
người trong vùng và nổi tiếng mát tay. Có những thứ bệnh kinh niên 
qua bao nhiêu thầy, tốn bao nhiêu thuốc, phải đến tay nó mói lành. Có 
những con bệnh "thập tử nhất sinh" nhờ nó mói được cứu sống. Từ đó, 
tiếng đồn về thầy lang Mường trẻ tuổi truyền đi khắp nơi. 

Buổi ấy trong cung có bà hoàng thái hậu mắc chứng ho, uống thuốc 
đã nhiều mà không khỏi. Sâm nhung quế phụ bồi bổ như cơm bữa, 
nhưng bà vẫn ho rạc cả người. Nhà vua là người con có hiếu, rất thương 
cảm, từng cho người tìm thầy giỏi thuốc hay, hy vọng kéo dài tuổi thọ 
cho mẹ, nhưng bao nhiêu danh sư mọi miền được triệu vê đều lắc đầu 
bó tay. Sau cùng, các quan phụ đạo xứ Mường báo về cho biết xứ ấy 
có một thầy lang trẻ tuổi nổi tiếng chữa bệnh như thần. Lập tức vua sai 
sứ giả triệu về, hứa sẽ ban thưởng rất hậu nếu thuốc công hiệu. Quả 
nhiên chỉ một vài thứ lá của cậu Tám, bệnh của hoàng thái hậu tự nhiên 
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khỏi hẳn. Nhà vua hết lời khen ngợi thầy lang Mường, và quyết định 
ban ơn cho thầy, hễ muốn gì sẽ cho được nấy. Bấy giỏ, cậu Tám ta mói 
kể lại một lượt cho vua nghe nào là bố mình đã có công lao vói triều 
đình như thế nào, nào là dân làng Phú-thị đã giết chết bảy người anh 
của mình ra sao, rồi được bõ già đưa lên xứ Mường nương náu, và học 
được nghề thuốc như thế nào, v.v... Rồi nó xi: 

- Tâu bệ hạ, "sát nhân giả tử”, chỉ xmn bệ hạ cho phép kẻ hạ thần 
được quyền trừng trị cả làng ấy theo ý mình. 

Vua đang mang ơn nặng nên y cho, bèn viết ngay chiếu chỉ, lại cho 
500 quân sĩ đi theo để thi hành mệnh lệnh. | 

* 


+ ko 


Vào một buổi sáng tỉnh sương, dân làng Phú-thị đang ngon giấc, bỗng: 
nghe tiếng loa gọi râm ran khắp nơi. Ai nấy giật mình lồm cồm trỏ dậy 
thì đã thấy quân sĩ đông như kiến cỏ đang vây bọc từng nhà. Chúng 
trói mọi người giật cánh khi không sót một ai, rồi lôi cả đoàn ra sân 
đình. Khi tất cả nam phụ lão ấu đều đã tề tựu, một viên quan bước ra 
nâng chiếu chỉ lên đầu rồi giỏ ra đọc. Trong chiếu chỉ, nhà vua ra lệnh 
trừng trị dân làng Phú-thị về tội giết các cậu ấm con vị quận công đã 
quá cố. Vậy đàn ông đều chém ngang lưng, đàn bà một số xử giảo, một 
số sung làm tỳ nhà quan, còn làng thì triệt hạ. _ 

Đọc xong, viên quan lui ra, rồi một ngươi khác đứng lên, dân làng 
xanh cả mắt khi nhận ra đó là cậu Tám, người mà họ tha cho tội chết 
ngày xưa, giò đây đã trỏ về với quyền hành ghê góm trong tay. Nó dõng 
đạc tuyên bố: 

- Hõi dân làng Phú-thị, hãy giương mắt lên mà nhìn đây! Ngày xưa 
chúng mày giết chết bảy người anh ruột thịt của tao, chủ của chúng 
mày. Nô tỳ giết chủ, tội như thế nào, chúng mày cũng đã biết. Bây giò 
tao chỉ đòi một mạng của anh tao phải đổi trăm mạng của chúng mày, 
còn thừa tao sẽ tha cho làm phúc. Lính đâu, hãy giải chúng nó lên trên 
côn cao cho ta và cứ lệnh thi hành. 

Tiếng năm trăm quân sĩ vây bọc xung quanh. dạ ran như sấm. Dân 
làng bị lôi đi. Tiếng kêu khóc như rỉ xen lẫn tiếng loa vang vang, tiếng 
giáo mác va vào nhau lách cách. 
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Nhưng khi sắp sửa khai đao, bỗng xuất hiện một viên quan cưỡi ngựa 
vói mấy chục lính hầu tiến vào, đòi gặp cậu Tám và sứ giả, để hỏi lại 
cho biết, vì sao có vụ xủ tử hàng loạt như vậy. Đó là Hoàng Tín hầu, 
phụng mệnh vua đi tuần tra dân tình Hải-dương vừa qua đây. Khi nghe 
kể rõ tình.đầu, Hoằng Tín hầu thấy việc không đáng xử trí nhẫn tâm. 
đến thế bèn lên tiếng: 

- Bản chức khâm mạng triều đình đi tuần tra trấn này. Ta thấy trong 
việc này có sự lạm sát. Vậy các ngươi phải tạm đình chỉ để ta dâng biểu 
về triều, đợi lệnh nhà vua lần nữa, rồi sẽ thi hành cũng chưa muộn. 

Cậu Tám không nghe, đưa chiếu chỉ ra cho Hoằng Tín hầu và nói: 

- Chiếu chỉ của nhà vua đã cho phép trảm quyết, hầu không được 
can thiệp, chống lệnh của nhà vua sẽ mắc tội "khi quân". 

Hoằng Tín hầu đáp: ¬¬ 

- Nhà vua Ở nơi lầu son gác tía, chỉ mói nghe lời xiểm nịnh của ngươi 
mà chưa nghe được lời nói của dân làng. Ta đây vâng mạng khảo sát 
dân tình, thấy việc bất công, cần phải thẩm vấn kỹ càng, làm só tâu lên 
đợi lệnh. Kẻ nào dám trái lệnh thì hãy nhìn cây bảo kiếm của nhà 
vua đây! 

Đoạn Hoằng Tín hầu rút kiếm gio cao gọi: 

- Bó ba quân! 

Tiếng ba quân dạ ran. Hoằng Tín hầu tiếp: 

- Hãy cỏi trói cho mọi người, đợi ta thẩm vấn cho rõ ngọn ngành. 
Kẻ nào dám trái lệnh, ta sẽ "tiền trảm hậu tấu'. 

Dân làng được cỏi trói ai nấy reo hò mừng vui như được sống lại. 
Cậu Tám và bọn sứ giả mặt tái như gà cắt tiết lủi thủi kéo đi. Sau cuộc 
thẩm vấn, Hoằng Tín hầu dâng só về triều, cuối cùng nhà vua quyết 
định hủy bỏ bản án giết dân cũng như triệt hạ làng Phú-thị. 

Tù đó dân làng Phú-thị mang ön nặng Hoằng Tín hầu. Cho mãi về 
sau này, cú đến ngày Tết, dòng dõi của họ vẫn không quên cử người 
đến nhà thờ của ông ở làng Tự-nhiên (Hà-đông) để thắp hương kỷ niệm. 
Người ta gọi ông là "ông già Hoằng" và gọi việc đến nhà thò kỷ niệm 
là "Tết đền ơn”. 


1. Theo lời kể của người Hải- dương. 
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Đồng bào Mường có một truyện có phần giống với truyện trên, chỉ khác ở 
kết thúc: 

Một ông lang mường Chếnh (Lang Chánh) Thanh-hóa một hôm ra lệnh 
bát dân ai có con gái trước khi vê nhà chông phải đến ở với lang ba đêm, 
người nào cưới vọ, trước khi rước dâu cũng phải dưa vợ đến với lang ba đêm. 
Căm thù chứa chất, dân bèn nổi lên giết sạch cả nhà lang đạo "cho hết nòi 
dâm ác". Một người vợ lẽ của lang vốn người mường Tró (Hòa-bình) là người 
ăn ỏ với dân tương dối tốt. Bà này đang có thai, dân định giết cho mất nòi, 
may có một người đầy tó trung thành đưa đi trốn về quê ngoại. Sau bà ấy đẻ 
được một trai, nhưng vẫn giấu kín vì sợ dân mường Chếnh tìm đến báo thù. 

Về sau dân mường Chếnh không ai nghe ai, sinh ra đánh nhau loạn xạ. Sau 
đó họ cử người di tìm người vợ lang ỏ mường Tró may ra nếu đẻ con trai thì 
đón về làm lang. Tói nơi, người ấy hỏi thăm không ra. Thấy có bốn đứa trẻ 
chơi cù; ba đứa thua mãi một đứa. Ba đứa kia nổi giận mắng: -"Mày là con 
không cha đến ỏ bên ngoại làm phách, chúng tao đánh chết vô tội vạ". Biết 
đó là kẻ mà mình đang tìm, người ấy liền bế đứa bé đến tìm người mẹ và ông 
ngoại nó để đưa về làm lang". 

Về tình tiết hưởng quyền trêu ghẹo gái làng, hay là "quyên đêm đầu", người 
miền Bắc có truyện ĐÔ dũng dại tướng quân: 

Một người tên là Vũ Đắc Đô có súc khỏe, giỏi lặn. Có lũ giặc biển di mười 
chiếc tàu đến cướp phá, bắt phụ nữ vùng ấy. Dân hàng tổng rao ai đẹp được 
thì "sống hàng tổng tết, chết hàng tổng giỗ" và muốn lấy chúc gì, dòi bất cú 
việc gì, hàng tổng cũng cho. Ông ấy nhận. Bèn ăn mặc rách rưới giả làm người 
mò cua bắt ốc ở chỗ gần tàu giặc. Khi bắt được đầy giỏ thì dem lên bán, hoặc 
xin ăn và có lúc cung cấp một vài tin túc lặt vặt. Giặc không nghi ngờ, nên 
ông lân la làm quen, biết được đâu là tàu lính, đâu là tàu tướng. Sau một hôm 
dậy sóm, ông lặn xuống nước tìm đến tàu tướng trèo lên. Thấy chúng còn ngủ 
say, ông bèn chụp lấy hai thanh kiếm nắm ỏ hai tay mặc súc chém giết rồi 


nhảy xuống nước trốn về. Giặc mất tướng như rắn mất dầu, rút lui. 


1. Theo báo Thanh Nghệ Tĩnh tân uãn (1981). 
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Thắng lợi, ông dòi ăn lộc của làng mình, và dược hưởng đêm dầu với gái 
làng. Hàng tổng giữ lÒI hứa. Nhưng thanh niên làng thì không chịu. Họ vác 
sào đến đánh ông. Ông cầm kiếm ra, họ chạy; khi ông trỏ vào, họ lại đến. Cứ 
như vậy, một hôm ông vẫy kiếm, không ngờ vô tình chém phải cổ mình. Ông 
chết nhưng tay vẫn cầm kiếm. Sau ba ngày qua kêu, mới biết. 


1. Theo Thực nghiệp dân bóo (1924). 
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Ngày xưa, có một anh chàng nghèo sống một thân một mình. Anh 
thưởng ăn Ở nhân đức với mọi ngưöi, lòng nhân đức của anh còn ban 
phát đến cả giống vật. Bỏi thế người ta quen gọi anh là Quân tử. 

Trong nhà có bao nhiêu của nả, anh lần lượt đem ra giúp đõ cho 
người nguy kẻ khó, còn mình thì sống rất đạm bạc. Một hôm, gần ngày 
ky cha, Quân tử có để dành được mấy bát gạo nếp và một con gà để 
làm giỗ. Có một con chuột quen mui ăn vụng, hôm ấy-chui vào hũ gạo, 
bất đồ bị anh chộp được. Anh bảo chuột: — 

- Chuột ơi! Nhà tao nghèo chỉ còn chừng ấy gạo nếp để làm giỗ cha. 
Mày đi tìm những thứ khác mà ăn. Đừng có ăn vụng của tao tội nghiệp! 

Nói đoạn thả chuột ra. 

Tối lại, có con cáo lẻn vào bắt gà, nhưng chưa kịp lọt ra khỏi chuồng 
thì đã bị Quân tử nắm lấy gáy. Cáo nằm chỏ chết thì đã nghe Quân tử 


nÓI: 





- Cáo ôi: Nhà tao nghèo lắm chỉ có con gà dành cho ngày giỗ cha. 
Mày hãy thương tao đi kiếm ăn nơi khác, đừng có bắt mất gà tao, đến 
ngày ấy biết lấy gì mà cúng. 

Nói đoạn cũng thả cáo ra. Cáo được phóng thích lủi một mạch. 

Đến ngày giỗ cha, Quân tử đồ xôi luộc gà, thắp hương đèn sửa soạn 
vào làm lễ, thì một chú ruồi đánh hơi bay đến đậu vào cỗ xôi đánh 
chén thỏa thích. Nhưng Quân tử đã nhanh tay quø được. BỊ kẹt chặt, 
ruồi ta hết đường giãy giụa, chắc là khó thoát cái chết. Nhưng rồi ruồi 
cũng may mắn được thả ra sau khi nghe những lời của Quân tử: 

- Cỗ xôi của ta dâng cúng lên cha mẹ, sao mày lại hỗn hào đám đến 
ăn trưóc. Mày hãy đi đi, có gì chốc nữa lại tói. 
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Tiếng đồn về lòng nhân đức của Quân tử vang khắp nơi. Buổi ấy nhà 
vua đang muốn kén chọn người tài đúc để gả công chúa. Nghe tin đồn 
về Quân tử, vua bèn sai quan quân đi triệu về kinh. Nhưng khi gặp mặt 
Quân tủ, thầy anh ăn nói không được lễ phép thì vua không được hài 
lòng. Để tiện từ chối, vua bèn phán: 


- la vui lòng gả công chúa cho nhà ngươi, nhưng nhà ngươi cũng 
phải có một mâm vàng làm sính lễ mói được. 


Nghe vậy Quân tử lủi thủi trỏ ra, tin rằng không có hy vọng làm phò 
mã. Ngày hôm sau anh đi dạo rừng, mặt buồn rười rượi. Bồng anh gặp 
con cáo ngày nọ chạy ngang trưóc mặt. Nó hỏi anh vì sao mà buôn. 
Quân tử bèn kể chuyện đầu đuôi cho cáo nghe. Nghe xong, cáo nói: 
- Thế thì cứ đi theo tôi, tôi sẽ mách cho một chỗ có vàng. 


Quân tử lần theo chân cáo tiến vào một hang sâu. Tron ủng một góc 
hang có bày một dãy ba cái hũ. Giỏ nắp ra : 
châu báu. Anh cảm ơn cáo, rồi chuyển ba cái hũ về, và ngày hôm sau 
anh đã cho người đội mâm vàng vào cung dâng vua. Vua không ngÖ 
anh lại có đủ vàng làm sính lễ, đành phải y ưóc gả. Nhưng vua vẫn chưa 
vừa lòng. Cho nên đến ngày cưới, vua gọi anh vào cung, phán: 





n thầy toàn vàng bạc, 


- Ô đây có mười mâm cố, trong đó có một cố Tơ hồng dành cho 
ngươi và công chúa. Nhà ngươi hãy chọn đúng cố ấy mà ngồi. Nếu ngồi 
-_ vào mâm cỗ khách thì ta sẽ coi ngươi như khách. 

Quân tử nhìn vào. thấy mười mâm cỗ giống nhau như hệt, không biết 
nên ngồi vào đâu. Trong khi đang bối rối thì chàng đã nghe tiếng ruồi 
vo ve bên tai: 

- Tôi đã chịu ơn trưóc đây, nay xin giúp để đền ơn. Hễ tôi sà vào 
mâm nào thì anh cứ ngồi vào mâm ãy. _ 

Nghe nói thế, Quân tử yên tâm. Sau đó anh ung dung bưóc vào mâm 
cỗ có con ruồi đậu. Vua thấy anh ngôi đúng vào cố Tơ hồng thì ngạc 
nhiên, nhưng vua vẫn còn bắt anh chịu thử thách nữa chứ chưa thôi. 
Sau khi yến tiệc xong, đến giỏ động phòng hoa chúc, vua phán bảo: 
-"Nhà ngươi hãy tự đi tìm buồng của công chúa mà vào, nếu vào không 
đúng buồng thì chịu vậy". 
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Lại một lần nữa, Quân tử lấy làm bối rối vì cả một dãy buồng đóng 
kín, buồng nào buồng ấy cửa lón cửa sổ cũng đều ngăn ngắt, phía ngoài 
treo đèn kết hoa y hệt như nhau. Trong khi chưa biết làm thế nào thì 
con chuột ngày nọ đã bò tói nói nhỏ: 

- Tôi vẫn nhó ơn anh tha chết cho tôi ngày nọ. Anh cứ đi theo tôi, 
tôi chạy vào buông nào thì đúng là công chúa ỏ đấy. _ 

Quả nhiên khi Quân tử mỏ cửa buồng vào đã thấy công chúa tươi 
cười bước ra đón. 

Thấy cả ba lần anh đều thắng cuộc, vua đành vui lòng nhận anh là 
phò mã. Khi vua chết, vì không có con trai nối dõi nên Quân tử được 
các quan đưa lên ngôi. 


KHẢO DỊ. 


Việt-nam còn có một dị bản truyện Quân tử ruồi. Ô đây, con vật đóng vai 
kẻ giúp đÕ là một mình ruôi chú không có chuột và cáo. ` 

Một anh chàng có học thường tự xưng là Quân tủ, đặc biệt đối đãi với ruồi 
thì rất tử tế, chẳng những không đánh con nào mà còn thường mời chúng ăn 
uống. Bấy giò vua kén phò mã. Quân tử và những người khác cùng dự. Vua 
cho làm một cung chín gian, gian nào gian ấy cửa đóng then cài, ra lệnh chỉ 
cho vào từng người một, ai mỏ đúng gian có công chúa thì được gả. Những 
người vào trước mở lầm cửa đều bị đánh dòn, duối ra. Quân tử bối rối, mới 
khấn ruôi: _ 

- "Bấy lâu tôi đãi các bác tử tế, nay có việc nh các bác giúp cho. Nếu thấy 
công chúa Ở buồng nào thì bay đến cho biết". Đáp: -"Được, chúng tôi sẽ báo 
tin". Nhờ vậy mà Quân tử chỉ gian thú ba, mỏ ra quả đúng. Vua chưa nghe. 
lại sai bày chín cỗ yến như nhau viết tên Quân tử đặt dưới một mâm, bảo tìm 
dúng mới gả. Lại khấn ruồi, và ruồi lại ra sức giúp. Quân tử chỉ vào cỗ thứ 
năm, lật mâm quả đúng. Vua y ước cho tổ chức lễ cưới. Người ta gọi là "Quân 
tử ruồi". _ | 
1. Theo Thái Kim Dỉnh. Cớ gáy hóa rồng và lời kể của người Nghệ- an. 

2. Theo Nguyễn Văn Ngọc. Truyện cổ nước Nơm. A - Người (tơ. 
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Dân tộc Mèo ở Việt-bắc có truyện Người em tài giỏi là một dị bản của các 
truyện trên nhưng đã kết hợp với một vài mô-típ khác, ví dụ mâu thuẫn giữa 
anh và cm giống truyện Run và Rai (Khảo dị truyện số 13, tập l), v.v... SƠ 
lược như sau: | 

Một người anh đối xử với em ruột còn bé quá tệ, thậm chí em phải ăn rận 
trừ bữa. Một hôm bắt được một con rận lón bằng hộp thuốc, em dùng nó đánh 
cuộc với những người mà em gặp. luôn luôn thắng lợi, nhò vậy mà được nuôi 
sống qua ngày. Nhưng một hôm, một người đục cối xay đã đánh chết con rận, 
em bắt hắn phải đên một con cáo ö núi đá đen. Nhờ có cáo em lại được người 
ta cho ăn, cho tiền, vì con cáo này biết hát. Thấy em mình làm ra tiền, người 
anh bèn bắt lấy con cáo; gặp ai hắn cũng đánh cuộc rằng nếu cáo nói dược 
tiếng người thì đối phương mất tiên, nếu không biết nói thì mình ăn phân. 
Nhưng khi giục cáo hát thì nó đứng im. Thua cuộc, người anh túc mình giết 
con cáo. Chỗ cáo bị giết mọc lên một cây hai cành: một cành làm rơi tiên, một 
cành rơi thịt. Người anh lại đến chiếm lấy cây quý, nhưng cây chỉ làm rơi phân 
và nước đái lên đầu. Hắn chặt cây. Người em mang một khúc về đếo thành 
máng lọn ăn. Lọn ăn máng ấy béo phống lên trông thấy, nhưng khi máng 
vào tay người anh thì lọn lại gầy rạc. Hắn bổ máng làm củi dun. Em nhặt một 
mảnh vê làm lược, càng chải đầu tóc càng dài mượt, còn khi lược vào tay người 
anh thì chải đến đâu tóc rụng đến đấy. Đến lượt lược bị ném vào lửa, người 
em nhặt một mảnh sót vê vót thành lưỡi câu, hễ câu là dược cá, bán nhiều 
tiên. Người anh câu được toàn rắn. Người cm di tìm lưỡi câu do rắn tha di. 
Dến dây truyện mói xích gần với truyện của ta: Dọc đường bắt được một con 
cua, anh toan nướng ăn. Cua xin tha vì mình còn đàn con bé dại. Anh nghe 
lời thả ra. Lại tiếp tục đi và cứu được một con ruồi bị vướng mạng nhện, rồi 
một con chuột bị ngã. Sau đó gặp hai cô gái khóc sưng mắt nói bố mình bị 
tai nạn sắp chết. Anh bảo hai cô gái dẫn mình đi mình sẽ cúu cho. Họ rẽ nước 
dưa đến cung Long vương. Long vương hứa sẽ gả con gái nếu chữa lành bệnh 
cho mình. Thấy tai nạn của vua chẳng có gì hơn là bị mắc lưỡi câu của chính 
anh, anh bèn chỉ khế rút lưỡi câu, vua đÕ ngay. Nhưng không ngờ vua lật lọng. 
Thấy vậy, anh bảo vua há miệng cho mình chữa nốt, rồi đặt lại lưỡi câu vào 
chỗ cũ. Lần này vua y ước gả công chúa, nhưng lại bắt anh phải qua mấy lần 
thủ thách. Thử thách đầu tiên - không có ỏ truyện của ta - là phải chỉ đúng 
một trong chín quả bí trong đó có đựng hồn cô gái mà anh yêu. Nhờ có cua 
giúp, anh chỉ đúng nàng công chúa út rất xinh. Vua lại bảo anh ngồi vào một 
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trong chín bàn tiệc do chín công chúa dọn, ngồi đúng bàn tiệc cô nào dọn sẽ 
lấy cô ấy. Nhờ có ruồi giúp nên anh thành công. Lại đến lượt chọn một trong 
chín buồng; nhờ chuột anh đã chọn đúng buồng công chúa út. Long vương 
đành để anh mang quả bí có hồn công chúa út về. Hai người lấy nhau. Sau 
đó, truyện còn phát triển nhiều tình tiết khác, nhưng ö đây miễn kể'. 


Dân tộc Tày có truyện Nàng tiên trứng cũng là một dị bản của truyện này, 
nhưng lại kết hợp vói một mô-típ khác, tương tự với truyện Nàng tiên trong vỏ 
ốc (xem Khảo dị truyện số 117, tập II). Một anh chàng mồ côi và một con 
chó mực nhặt được một quả trứng lạ đưa vê cất ỏ góc chạn, chưa kịp luộc ăn 
thì trúng đã tỏ sự lạ bằng cách bí mật dọn thức ăn, sửa soạn nhà cửa khi anh 
và chó vắng mặt.Một hôm nửa đường lộn vê, anh thấy từ trong trứng hiện ra 
một cô gái cầm chổi quét nhà. Khi anh đột ngột chạy vào nắm lấy áo, cô bảo 
anh cho mình một chiếc đũa cả, một cái nhẫn, một cái vòng để nuốt vào cho 
có xương mới sống được. Và khi lấy anh làm chồng, cô còn dặn anh phải kiêng 
ăn trúng, nếu không sẽ có sự chia ly. Từ đấy anh sống vui vẻ cùng cô gái... 


Một hôm vui bạn, anh ăn món canh trúng. Về nhà đã thấy vợ đi đâu mất. 
Bèn cùng chó mực đi xuống một hang sâu. Qua bao nhiêu gian khổ mới gặp 
được vợ và mới biết vợ là con gái thứ mười hai của thần Sông. Thần bắt anh 
làm một số công việc, có xong mới cho đưa vợ vê. Tù đấy truyện phát triển 
theo hướng gần gũi với truyện của ta, nhưng lại không có tình tiết cứu giúp 
ruồi và chuột. Thủ thách đầu tiên là phải ăn đúng bát com do vợ anh xới, bát 
này đặt lẫn lộn giữa 12 bát khác, nếu ăn sai sẽ bị chém đầu. Nhò ruồi anh 
thắng cuộc. Thứ hai là vào đúng buồng vợ (cũng là một trong 12 buông), có 
chỉ đúng thì cho đưa vợ vê. Một con chuột bảo anh buộc lá khô vào đuôi mình, 
rồi chờ, hễ nghe thấy tiếng sột soạt ở buông nào thì cứ mỏ ra thì đúng. Sáng 
hôm sau thần Sông cho anh một cái hộp đặn vê đến nhà hãy mở, còn vợ thì 
sẽ cho vê sau. Hộp càng về gần đến nhà càng nặng. Không ngăn được tò mò, 
anh mỏ ra xem, thì hóa ra vợ anh ỏ trong hộp. Nhưng vì vội mỏ, nên một con 
khi chúa đến bắt vợ đem đi mất. Tìm mãi đến một cái hang, nhờ có tắc kè 
kêu giúp làm cho hang nút đá lỏ, anh mới được vào gặp vợ. Hai ngưởr lập mẹo 
lừa cả đàn khi dể trốn đi. Dọc đường họ nhờ nhện chăng tơ phủ kín dấu chân, 
nhò gà bới đất xóa vết, lại nhờ châu chấu lừa cho đàn khi phải nhìn lên mặt 
tròi chói mắt. Khi biết bị lừa, khi chúa nổi giận, đánh vào châu chấu, châu 
chấu đậu dầu khỉ này sang đầu khỉ khác làm cho khi chúa vụt lấy vụt để, nhưng 


l. Văn học dân gian cổ truyền Hùò-giơng. 
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chưa vụt đúng thì chấu đã bay mất, cuối cùng đàn khi chết hết. Trong khi tức 
đến phát điên, lại bị một con nhái nép dưới chỗ ngồi chế giểu, khi chúa tìm 
giết nhái, nhái lẻn đi, hắn nhìn thấy hai hòn dái của mình, tưởng là nhái bèn 
đập mạnh vào dái nên chết luôn. Hai vợ chồng trỏ về an toàn”. 

Người Pháp có truyện Cô gái con vua và ba công trạng mà các dân tộc châu 
Âu đều kể giống nhau, cũng là một dị bản của truyện Quân tử: 

Jăng bảo mẹ đến hỏi cho mình cô con gái vua. Vua giao hẹn hễ làm tròn 
ba việc sẽ gả. Trên đường đi đến kinh đô, lăng gặp một đàn vịt con do một 
vịt mẹ dẫn đi. -"Khéo kẻo giẫm vào con tôi, người ta vô ý đã giẫm chết nhiều 
rồi đấy". Đáp: - "Đừng sọ, tôi xin cẩn thận". Lại di tiếp, Jăng gặp một đàn cầy. 
Con cầy mẹ cũng dặn đừng giẫm phải con nó và Jăng cũng trả lời như trên. 
Sau đó lại gặp một đàn ong, con đầu đàn cũng dặn: -"Khéo kẻo giết mất con 
ta". - "Đừng sợ", lăng bảo thế. 

Đến cung vua, vua sai lấy chìa khóa tủ áo của công chúa ném xuống vực, 
bảo tìm được sẽ gả. Jăng bối rối vì không biết bơi. Nhưng con vịt cái hôm nọ 
đã lặn xuống lấy lên cho anh. Vua lại sai lấy một túi gạo, ném gạo vào một 
bụi cây gai rậm, bảo nhặt đừng để sót. Nhờ con cày mà túi của anh lại đầy, 
Jăng lại thắng cuộc. Vua lại bảo công chúa cùng hai cung nữ cùng trạc tuổi 
và trang sức giống nhau đứng trước một chuồng gà, bảo anh chỉ đúng sẽ gả. 
_Nhở có đàn ong hôm nọ đến đậu ở vai công chúa, anh lại thắng và được vua 


_y ước. ¬¬ | 


1. Theo Truyện cổ dân gian Việt-namn, tập T. 
2. Theo Đờ-la- ruy (Delarue) và Tê- ne-dơ (Ténèze). Truyện cổ tích dân gian 
Phúóp. 
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Ngày xủa ngày xưa, có một chàng trẻ tuổi làm nghề mò tôm bắt cá 
tại vùng sông Bối. Tuy quanh năm chỉ che thân một mảnh khố rách, 
chui rúc trong một túp lều ven sông, nhưng anh vẫn vui vẻ làm ăn, 
miệng luôn luôn ca hát. Bố mất từ thuỏ lọt lòng, anh sống vói người 
mẹ cho đến khôn lón, rồi bỏ nhà đến đây. Vốn tính ngang tàng, từ người 
đến thần, anh chẳng sợ một ai, lại thường tự xưng mình là Cường Bạo. 
Nhất sinh Cường Bạo chỉ làm quen vói Táo Quân. Lúc bắt được cá 
ngon tôm béo, Cường Bạo thường dọn mời Táo Quân cùng ăn. Bởi thế 
hai bên chơi với nhau thân thiết lắm. Những khi trời sắp bão lụt, hay ở 
đâu có xảy ra việc gì lạ, Táo Quân thưởng bảo cho Cường Bạo biết. 
Cậy có chỗ dựa tốt, Cường Bạo ngày càng tỏ ra kiêu căng, khinh thị mọi 
yêu ma thần thánh, thậm chí coi Trời chỉ bằng cái vung. 

Từ ngày có vợ, Cường Bạo đối đãi với mẹ không được như trước. Đã 
nhiều lần anh tỏ ra ngỗ ngược quá lắm, làm cho người mẹ hết sức giận 
dữ, phải kêu lên đến tận Trỏi. 

Thấy một tên dân hạ giói không tuân phép tắc, Ngọc Hoàng thượng 
đế phái ngay Thiên .Lôi xuống trừng phạt. Nghe tin chẳng lành, Táo 
Quân liền báo cho anh biết. Cường Bạo vấn kế: - "Làm thế nào để 
tránh được lưỡi búa của Thiên Lôi?" Táo Quân đáp: -"Tối nay anh đừng 
có đi đâu cả, Thiên Lôi xuống thế nào cũng phải đứng trên nóc chòi. 
Vậy giá có một thứ nưóc nhön đặt trên nóc làm cho Thiên Lôi trượt 
ngã thì hay nhất. Lúc đó chỉ có việc cho hắn ăn đòn". 

Cường Bạo nghe lời, cú theo cách ấy để trị Thiên Lôi. Bèn lấy rau 
mùng tơi giã ra lấy nước rồi hòa với dầu vừng thành một thứ nước nhòn 
sền sệt như mỡ. Đoạn anh dùng thứ ấy rưói lên nóc lều, lại quét vào lá 
chuối gác lên mái. Xong mọi việc, anh nấp trong xó tối ngồi đợi Thiên Lôi. 
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Quả nhiên đêm hôm ấy Thiên Lôi cùng vói thần Mưa thần Gió ầm 
âm lao xuống. Vừa đặt chân lên nóc lều Cường Bạo, Thiên Lôi vô tình 
giãm phải thứ nước trơn, trượt chân ngã lăn oạch xuống đất. Thế là 
Cường Bạo nhảy xổ ra cầm gậy vụt lấy vụt để. Sa cơ, Thiên Lôi bị đòn 
đau, cố gắng lắm mói nhỏm dậy được rồi chạy vụt về Tröi. Trong khi 
hốt hoảng, Thiên Lôi đánh rơi cả búa. Cường Bạo mừng lắm, nhặt lấy 

'búa Thiên Lôi làm vũ khí tùy thân. Tù đấy đi đâu cũng khoe với mọi 
người rằng ta đã đánh ngã được Thiên Lôi rồi. 

Về đến Thiên đình, Thiên Lôi chẳng những đau ê ẩm cả người mà 
còn bị Ngọc Hoàng mắng cho một trận nên thân. Lập tức Ngọc Hoàng 
ra lệnh cho vua Thủy phải trừ ngay Cường Bạo vì hắn đã xúc phạm 
đến tướng nhà Trời. Vua Thủy vốn có một lũ bộ hạ rất đông và đắc 
lực. Thoạt đầu vua Thủy giao công việc ấy cho Quận Rết. Quận Rết 
vâng lệnh bò đến chố nằm của vợ chồng chàng đánh cá, chui vào trong 
gối, định đến khuya sẽ ra cắn vào cổ. Táo Quân được tin, vội báo cho 
Cường Bạo biết. Anh bèn bảo vợ nấu một nồi nước sôi rồi đem chiếc 
gối nhúng vào. Quận Rết chết không kịp ngáp. 


Đợi mãi không thấy Quận Rết về, vua Thủy lại sai Quận Rắn lên. 
Biết hai vợ chồng Cường Bạo hay đi đái đêm ở sau hè, Quận Rắn bèn 
nấp vào đống rạ gần đó. Táo Quân lại kịp thời mách cho Cường Bạo 
biết. Đêm ấy hai vợ chồng hai gậy đón đánh dập đầu Quận Rẳn. 

Thấy cả hai bộ hạ có đi không về, vua Thủy vô cùng tức tối, mói tìm 
đến Diêm vương kể chuyện cho nghe và nhờ báo thù. 

_—— Hài hà! Việc ấy chẳng có gì khó. Để tôi sai bộ hạ lên lôi cổ nó 
xuống giam dưới tầng ngục thứ mười tám cho nó biết tay. Bác cứ yên trí. 

Diêm vương nói vậy, lập tức sai Quận Cú lên làm phận sự. 

Quận Cú lên trần đúng vào lúc Cường Bạo còn đang đi đánh cá vắng. 
Đứng trên nóc lều của Cường Bạo, Quận Cú kêu lên ba tiếng. Ngay lúc 

-_ đó vợ Cưởng Bạo nằm trong lều thiếp đi và tắt thỏ. Chừng Cường Bạo 
về thấy thế, vội vã đi cầu cứu Táo Quân, Táo Quân bảo: 

- Anh khéo tay, hãy làm cho tôi một cái lồng chim cho thật đẹp. Tôi 
sẽ có cách cứu vợ anh. 
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Cường Bạo đan lông không mấy chốc đã xong. Táo Quân xách lồng 
đi một mạch xuống cõi âm tìm đến nhà Quận Cú. Thấy cái lồng Quận -. 
Cú vuI vẻ: 

- Kính chào ngài Táo Quân. Ngài đi đâu mà xách cái lồng xinh thế 
kia. Ngài có thể vui lòng cho tôi xin được không? | 

Táo Quân đáp: _ 


- Vật chẳng đáng là bao, ta sẵn sàng biếu ngươi. Nhưng trước hết 
ngươi hãy vào lồng xem có vừa mắt không đã. _ 


Quận Cú không nghi ngÒ gì cả, I0) ngay vào lông. Lập túc Táo 
Quân đóng sập cửa lại, bảo: 


- Ngươi bây giö là tù của ta. Ta chỉ cho mó lửa là ngươi đi đứt. 
_~ Căn có lạy ngài Táo Quân. Xin ngài sinh phúc tha cho tôi. 


- Được thôi. Miễn là ngươi cho ta biết cách ngươi làm cho người ta 
chết như thế nào. Cứ nói thật đi, ta hứa sẽ thả. _ 

_—— Tôi có hai cái lưới: một lưới âm và một lưỡi thông: Hễ bao giờ tôi 
kêu bằng lưỡi âm thì có ngưöi phải chết, kêu bằng lưỡi dương thì người 
sống lại. _ 

- Ngươi hãy thè lưỡi âm ra cho ta xem. | 

Quận Cú vưa há miệng thè lưới âm thì Táo Quân bèn rút dao xẻo 
đút ngay. Đoạn Táo Quân xách lồng đi gấp lên nhà Cường Bạo, bắt 
Quận Cú phải kêu lên ba tiếng. Tiếng kêu vừa dút thì người vợ Cường 
Bạo tự nhiên sống lại. Táo Quân mỏ lồng cho Quận Cú về. 

Diêm vương tiu nghỉu khi thấy tướng tài của mình phái đi trỏ về thân 
tàn ma dại, bèn tâu báo lên Ngọc Hoàng biết. Ngọc Hoàng chưa bao 
giö kinh ngạc và giận dữ đến như thể. Bèn hạ lệnh cho vua Thủy phải 
hợp sức với Thiên Lôi và các thần Mưa, thần Bão mau mau dâng nước 
cho thật cao làm cho vợ chồng Cường Bạo chìm xuống tận đáy biển, 
lôi cổ đến để trị tội. Được tin, Táo Quân lại mách cho ) Cưởng Bạo hay. 
Cường Bạo hỏi kế, Táo Quân bảo: | 

- Vua Thủy và thần Mưa chỉ giỏi về nghề dâng nước đổ nước; thần 
Bão và thần Gió chẳng qua cũng chỉ thổi bạt đi đó đi đây. Hãy chuẩn 
bị làm cho cái bè thật chắc, như thế dù cho nước dâng lên đến tận đâu, 
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bão thổi bạt đi đến phương nào, cũng không làm gì được. Nhưng nhó 
phải chuẩn bị cái ăn và phải đề phòng Thiên Lôi đánh lén. 

Cưởng Bạo một mực tuân lời. Lúc vua Thủy bắt đầu dâng nước thì 
vớ chồng Cưởng Bạo đã ngồi trên một bè chuối, trên bè có dựng rạp 
bảng lá chuối quét sẵn thứ nước tron hôm nọ. Ngoài ra anh còn cắm 
mỗi góc một lá cö và đặt trước chỗ mình ngồi một cái trống, một cái 
chiêng. Lại có mang theo một con gà. Chẳng bao lâu, nước dâng lên 
mênh mông như biển cả, ngập hết làng mạc núi non; mặt khác, bão 
thổi đùng đùng mỗi lúc mối dữ dội. Nhưng ở trên bè, Cường Bạo đã 
ung dung phất cò gióng trống chiêng. Lại giục gà trèo lên nóc lều gáy 
lên từng hồi dõng dạc. Đoạn đứng dậy múa lưỡi búa lấy được của Thiên 
Lôi, và nói: _ 

- Phen này ta quyết lên phá trời một chuyến chơi! Ngọc Hoàng đang 
ngồi ỏ thiên đình chợt nghe tiếng chiêng trống vang lừng và tiếng hò 
hét, bèn phái một thiên thần xuống xem thử là tiếng gì. Thiên thần nghe 
ngóng lúc lâu rồi về báo là Cường Bạo đang chống cự vói các thần, và 
nhân nước lón đang dọa lên phá cả thiên đình. Ngọc Hoàng thượng để 
cả sọ, bèn phán: _ 

- Thôi, kíp bảo Thủy thần lập tức rút nưóc ngay đi, và gọi các thần 
kia lập túc trỏ về Trời, mặc cho nó muốn làm gì thì làm, để dịp khác 
sẽ hay. _ 

Nhỏ vậy, Cường Bạo lại sống yên ổn vói vợ. Anh càng yêu quý Táo 
Quân và không quên biện rượu thịt, thỉnh thoảng mời Táo Quân chè chén. 


Nhưng một hôm, trong khi Cường Bạo đi thăm đồng, anh bỗng thấy 
từ dưới ruộng đi lên một con cua. Cua dừng lại trưóc mặt anh giương 
mắt, giơ cả hai cái càng đòi kẹp. Cường Bạo cưỏi hề hê nói: 


- Thiên Lôi, Hà Bá, tao chẳng sợ thay, thú mày tí hon có mấy sức 
mà dám hốn láo. 

Nói rồi co chân đạp một cái như tròi giáng xuống mình cua; cua chết 
không kịp ngáp. Nhưng Cường Bạo đâu có ngÐ rằng cái càng cua có 
mảnh nhọn xóc vào chân mình, lâu dần da thịt thối loang ra. Vợ Cường 
Bạo lo lắng, hết sức tìm thầy chạy thuốc, nhưng không kịp nữa. Chẳng 
bao lâu Cường Bạo lăn ra chết. Đó là bộ hạ vua Thủy theo lệnh chủ 
tìm cách lên trần hại Cưởng Bạo bằng chước khiêu khích. 
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Người ta nói do việc Cường Bạo la hét, đánh trống chiêng, cho gà 
gáy, chống cự các thần và làm cho Ngọc Hoàng phải ra lệnh lui binh, 
nên từ đấy về sau, Thiên Lôi rất sọ tiếng gà gáy, còn vua Thủy thì lại 
SƠ tiếng chiêng trống, tiếng la hét. Mỗi lần có sấm sét ngưöi ta bắt chước 
tiếng gà gáy để cho Thiên Lôi không dám bén mảng, hay khi bão lụt 
người ta thưởng gióng chiêng trống hay la hét cho Thủy thần phải trốn 
chạy, hy vọng nhò thế nước lụt có thể mau rút'. 


KHẢO DỊ 


Người Bắc-giang có truyện Sự tích ông Bạo Ngược vốn là dị bản của truyện 
trên, nhưng ỏ đây truyện đã gắn bó với đặc diểm địa lý của một vùng: 

Ngày xưa, Ỏ trung tâm tổng Tiên-bát có một hòn đá lón giống sinh thực khí 
của nữ, người ta gọi là Thạch-tinh (giếng đá). Tự nhiên một hôm đá nút ra, 
xuất hiện một người đàn ông sức khỏe tuyệt trần. Không cha, không mẹ, không 
thầy, không vua, ông thường làm chuyện ngược ngạo, đặc biệt là không sợ một 
ai, nên ngưỞi ta gọi ông là Bạo Ngược. Cũng như truyện trên, Bạo Ngược chỉ 
có thân với thần Bếp. Người ta kiện ông lên đến Trời. Trời sai thần Sét xuống 
đánh, nhưng mấy lần dánh đều hụt vì nhờ có thần Bếp mách nước (các tình 
tiết cũng tương tự như ở truyện Cường Bao dại vương). Nhung kết thúc câu 
chuyện lại khác. Một hôm ông đi cày, dang cày bỗng cá cày gãy, ông bèn dút 
ngón tay trỏ của mình vào thay cho cá cày để thanh toán nốt góc ruộng. Ỏ 
trên thiên đình, thần Sét thấy không có dịp nào tốt hơn thế nữa, bèn nhảy 
xuống đánh chết. Ngày nay, làng Hạ-lát có một khu hãi (Ö tả ngạn sông Cầu) 
rộng độ 200 mẫu, tương truyền đó là chỗ cư trú đồng thời là nơi hàng ngày 
luyện tập của ông Bạo Ngược. Hình thế dất đai ö đây gồ ghề, đất chỗ nào 
cũng như bị cày xói lên không làm sao bằng được. Nhờ có những tích đó, dân 
làng giành được bãi đất về địa phận mình, không để làng khác chiếm”. 

Người miền Nam có truyện Sự (ích cây tràm cũng là dị bản, nhưng lại có 
nhiều tình tiết đặc biệt. Đại khái cũng có một anh chàng ngỗ ngược tên là 
Tràm, chuyên môn thờ ông Táo mà không thờ vị thần nào khác. Các thần tức 
1. Theo Tô Linh Thảo dịch trong Đại-nơm hỳ nhôn liệt truyện; Trương Vĩnh 


Tống. Chuyện lạ nước Nưm; và lời kể của người Hàstỉnh (Mạnh Sào Quan). 
2. Theo lời kể của người Bắc-ninh do Nguyễn Văn Tần cung cấp. 
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lắm, một hôm đem tội của anh tâu với Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng sai "Thiên 
Lôi chuyên lột da" xuống trị tội. Ông Táo bày cho anh làm một cốt người bằng 
nan giống anh như hệt, đoạn tráng bánh tráng (tức bánh cuốn) dán ra TgOài 
nhiêu lóp, rôi chui vào cối lật úp lại mà nấp. Thiên Lôi xuống thấy cốt nan 
tưởng là tội nhân, bèn tới lột da nếm thử một miếng thấy ngon, tức thì lột 
được bao nhiêu chén hết bấy nhiêu. Ăn chán, chạy về tâu #i Ngọc Hoàng: 
-"Tâu bệ hạ, nó có phép, thần lột hết tầng da này đến tầng da khác, nó vẫn 
trợ tro không việc gì”. Lần thứ hai, Ngọc Hoàng sai một Thiên ¡ôi khác xuống. 
Ông Táo bày cho anh kiếm thật nhiều gà chọi thả khắp vườn, lại cột lên cả 
nóc nhà nữa. Thiên Lôi xuống, di đến đâu cũng bị gà của anh nhảy lên dá, 
nên hoảng sọ bỏ chạy. Người ta gọi là Thiên Lôi gà đá. Lần thứ ba, Ngọc 
Hoàng lại sai Thiên Lôi khác. Thiên Lôi này vốn là dân nghiện. Ông Táo bày 
cho anh bày bàn đèn giữa giường. Thấy có bàn đèn, Thiên Lôi sà xuống tiêm 
tiêm hút hút. Hút no ngủ quên. Anh chàng bèn từ chỗ nấp chạy ra rút lấy lưỡi 
tầm sét mà giắt đầu cán chối thay vào. Tỉnh giấc, Thiên Lôi cầm chổi vung vít 
vài cái mới biết là đã mất búa, bèn hốt hoảng chạy vê. Nghe lời tâu, Ngọc 
Hoàng nổi giận bèn cách chức. | 


_Cũng như truyện Cường Bạo dại vương, lần khác Ngọc Hoàng sai Thủy 
thần dâng nước, đồng thời cũng sai hai Thiên Lôi trước cùng xuống phụ lực. 
Ông Táo cũng bảo anh kiếm một chiếc thuyền đặt cốt người đắp bánh tráng, 
xung quanh có các gà chọi, đằng mũi thuyền đặt một trống lón, một thanh la, 
hễ thấy nước dâng lên đến đâu thì nổi trống và thanh la tói đấy. Chuyến ấy 
hai Thiên Lôi vốn đã sọ sẵn nên không dám động tay, vì vậy Thủy thần chỉ 
mất công chẳng được tích sự gì. Thoát nạn anh mua một con gà luộc lên đãi 
ông Táo. Không hiểu vì lẽ gì có một miếng mê là món ngon nhất lại thiếu, 
còn anh thì lại tưởng là ông Táo ăn. Ông Táo giận để bụng, bèn tâu với Ngọc 
Hoàng cách trị Tràm. Thế là một hôm đang đi chơi, anh bỗng bị thiên thần 
_bóp cổ chết, xác hóa thành cây tràm. Người ta bảo rằng cây tràm có lá nghiêng 
nghiêng, một cạnh ngoảnh lên trồi, một cạnh ngoảnh xuống đất, đó là dấu 
hiệu của sự bạo thiên nghịch địa!. 


Người Nghệ-an có truyện Người học trò không sợ Trời cũng là dị bản của 


các truyện trên: 
Một người học trò thông thái từng vào Đường trong ra Đường ngoài, nổi 


1. Theo báo Bông ¿úø số 4Š (1975) 
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tiếng khắp nơi, nhưng tính thì khinh người báng thần, chẳng sợ một ai cả. Một 
hôm anh thuê thọ đến dựng nhà. Ngày "phạt mộc", anh bắt thợ làm đúng vào 
ngày "thiên hỏa địa hỏa với lại trùng tang”. Thọ nói: - "Tôi không dám làm. 
Anh bảo: - "Cứ làm, tội vạ tôi chịu”. Sau việc đó Trời giận, bảo Diêm vương 
trị tội anh học trò. Diêm vương sai cú xuống. Cú đến nhà anh vừa kêu mấy 
tiếng: - "Cú cú", anh nói ngay: - "Kêu chỉ đó cú? -cổ thụ vừữnh hoa". 

Cú bỏ đi. Diêm Vương lại sai hét ma đưa lưỡi xấu ra kêu, nhưng mới kêu 
được một tiếng thì anh đã nói ngay: -"Kêu chỉ đó hét ma? thám hoa tiến sĩ”. 
Hét ma thất bại chạy về. Lại đến lượt dủ di. Anh cũng nói: -"Kêu chi đó đủ 
dỉ? —tham nghị triều đình". Dủ di cũng không làm gì được. Sau đó Diêm vương 
sai quỷ kéo quân tới. Sẵn có tổ ong trước thềm, anh mỏ nắp cho ong bay ra 
cắn. Quỷ bỏ chạy thục mạng. My tình hình như vậy, Trời nói: -"Như thế thì 


ta phải lên cao mà Ó"!, 


Nguyễn Văn Ngọc có kể truyện Làm giường cho vợ đẻ, trong đó cũng có 
một nhân vật không sọ thần, giống truyện vừa kể. 


Một người có vợ gần đến ngày sinh, thấy xung quanh ngôi đên thành hoàng 
lắm tre; bèn biện một cái lễ đến đền để xin tre. Anh khấn xong, gieo tiền xin 
âm dương. Thần không muốn cho, nên làm cả hai đông tiền cùng dụng đúng. 
Anh kia nói:- "Thế là thần cho chặt một cây đàng trước một cây đàng sau". Bèn 
cú thế chặt về đóng giường. Thần tức mình bèn tìm cách dọa anh ta, chờ khi 
giường đóng xong, làm cho giưòng chạy khắp nhà. Vợ sợ quá, nhưng chồng 
_bảo: -"SƠ gì. Người chỉ có hai chân còn muốn đi, nữa là giường những bến 
chân". Thần cụt húng, liền sai chim dù dì (dủ di) đến dậu trước nhà. kêu lên 
mấy tiếng . Thấy vợ lại tỏ ý sọ hãi, anh ta nói:- "Dù đì kêu chỉ? tiến sĩ trạng 
nguyên". Dù dì biết là không ăn thua, bay về. Thần lại sai át ma (hét ma) đến. 
Vợ lại sọ, nói với chồng. Chồng bảo: -"Á? ma kêu à? —da diền da cốc". Át ma 
lại bỏ về. Thấy dù dì, át ma không làm gì được, thần bèn sai quân đến dịnh 
bất cả hai vợ chồng. Quân tới vừa lúc người vợ chạy vội, bị ngã. Chông bảo 


Z. d 


đùa: - Loàng quàng như Thành hoàng mắc bây". Quân nghe nói tưởng anh kia 


định đánh bẫy bắt cả thần, liền rủ nhau chạy biệt. Tù đó, thần dể cho hai vợ 
chông yên ổn. 
1. Theo Bỏn khai của thôn Bùi-ngọc. 
2. Sách đã dẫn. 
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Nguyễn Văn Ngọc còn kể một truyện khác về ông Na Á, đại thể gần giống 
truyện Cường Bạo đại vương, nhưng không có các tình tiết chống đối nhà Trời: 

Mấy lần bị tướng của Diêm vương lên định ám hại, Na Á vẫn không việc 
gì. Có lần Thủy thần dâng nước lên cao để giết vợ chồng Na Á, nhờ có bè 
chuối, vợ chồng họ vẫn vô sự. Tuy vậy, trần gian lúc đó bị một trận lụt chưa 
từng có. Cho đến khi nước rút, muôn loài chết hết, chỉ còn lại hai vợ chồng. 
Bấy giò không nhà, không của, họ phải nương náu trên cây. Vì thế có câu: 

Trời làm một trận tụt to, 
Để cho Na Á phải bò lên cây. 

Sau đó vợ chông sinh được năm người con trai, mỗi người đi một phương 
kiếm ăn. Mỗi người tìm được một vọ, sinh con đẻ cháu ngày một đông đúc. 
Loài người sau đó định xây một cái tháp thật cao để trèo lên thiên đình. Nhưng 
Ngọc Hoàng sợ họ làm loạn. Bèn khiến thiên thần làm cho tiếng nói của mỗi 
người một khác. Vì thế không ai hiểu dược tiếng nói của nhau, công việc xây 
tháp đành bỏ dỏ. Từ dấy tiếng nói loài người cũng mỗi nơi một khác'. 

Đông bào Mường có truyện Rới và Quỷ là một dị bản của truyện Cường 
Bạo đại vương nhung chỉ giống ö phần cuối: _ 

Rót vừa sinh ra thì mẹ đã chết, được một người đánh cá đưa về nuôi. Người 
ấy chết, Rót nối nghè. Một hôm đi câu, mấy làn một hũ sành nút kín cứ mắc 
vào lưỡi câu. Tức mình, anh ném võ hũ thì có một con quỷ bước ra, người cứ 
mỗi lúc một to dần. Quỷ cho biết vì mình chọc con gái Ngọc Hoàng nên bị 
nhốt vào hũ ném xuống sông. Quỷ mấy lần biến hóa để dọa Rót nhưng Rói 
không sọ, vì thế Quỷ phục và nhận Rót làm anh. Nhờ có quỷ, Rót diệt được 
mụ Da Nó, lấy lông mũi và tóc của mụ làm dây câu, câu được nhiều trâu bạc 
lọn vàng, và cũng nhÒ có mẹo của quỷ, Róit lấy được con Ngọc Hoàng làm vo. 

Một hôm Ngọc Hoàng hóa thân xuống thăm con gái, mới biết Rót là một 
anh làm ruộng bình thường, liền tìm kế giết rể để bắt con về. Đến đây truyện 
gặp truyện của ta. Đầu tiên, Ngọc Hoàng sai rắn trắng đi giết Rót. Rắn núp 
trong màn đợi vợ chồng vào ngủ sẽ cắn chết người chồng. Không ngờ quỷ phát 
hiện sóm, đánh một gậy chết tuốt. Lại sai rắn đen di giết Rót. Rắn den ẩn 
trong đống tro đợi Rót cúi xuống thổi lửa sẽ mổ vào mắt, không ngò đúng lúc 
ấy quỷ xúc tro đi đổ, thấy rắn, bèn chém chết. Không thấy rắn về, Ngọc Hoàng 


1. Theo Phổ thông dộc bản, Vĩnh Hưng Long thư quán, Hà- nội, 1933. Đoạn cuối 
này tương tự với thần thoại Ông bà Trống của đồng bào Ba-na (Bahnar). 
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bảo mụ Vó xuống tìm cách giết Rót để bắt vợ. Mụ xuống thì Rót và quỷ còn 
bận việc ở ngoài đông. Mụ uốn lưỡi kêu ba tiếng, vợ Róit chết. Mụ cấp hồn 
nàng bay về trời. Lúc Rót và quỷ vê thấy nàng tiên chết, quỷ vội bay lên duối 
theo. Đuổi kịp, bắt mụ trả hồn. Mu uốn lưỡi lên kêu ba tiếng. Ö dưới trần 
nàng tiên tỉnh dậy. Cũng như truyện trên của ta, quỷ hỏi mụ cách làm như thế 
nào? Đáp: -"Tôi vốn có hai lưỡi: kêu lưỡi độc thì người chết, kêu lưỡi lành thì 
người chết sống lại". Quỷ bảo mụ thè lưỡi độc rồi cắt đi, đoạn thả mụ về trời. 
Mụ sợ tội không dám bay về, bèn vào rừng, kiếm ăn qua ngày. Tù đó biến 
thành gà rừng (gà ươi). Người Mường trước đây vẫn cho tiếng kêu của loại gà 
này báo hiệu có người chết. 


Ngọc Hoàng sợ quỷ và người lên làm loạn thiên đình, nên hóa PHIP nâng 
trời lên cao hơn để cho cách biệt với tràn gian. 


Đồng bào Tày có truyện Người kết anh em với quỷ gần như là một với 


truyện trên: 


Chạ - chàng mô côi - làm được một đám đất trồng rau nhưng bị một con 
quỷ xuống nhảy nhót để chữa cái chân què, làm hỏng cả rau. Anh không bắt 
đên mà còn kết bạn với nó. Lành chân, quỷ cùng anh di chơi đến kinh kỳ. Nhờ 
thuốc của quỷ, anh chữa mắt cho mọi người mà nổi tiếng, rồi nhờ chữa mắt 
cho công chúa mà xin được sáu chiếc "lông bù nhìn", dùng nó, anh câu được 
ngựa vàng, con vật có phép ia ra vàng và biết bay. Lại nhờ quỷ, Chạ lấy được 
vợ, vợ Chạ rất dẹp làm cho Ngọc Hoàng thèm muốn; Ngọc Hoàng bèn sai 
thiên sứ xuống định bắt cóc, nhưng quỷ cưỡi ngựa xuống trước, bảo vợ Chạ 
xoa nhọ nồi vào mặt, làm cho sú giả thấy xấu xí không bắt, bỏ về, tâu rằng vợ 
Chạ quá xấu. Không tin, Ngọc Hoàng sai Thiên Lôi đi bất. Nhồ quỷ xuống 
báo trước và bày cách chổng đít lên trời, làm cho Thiên Lôi lấy làm lạ, vê tâu 
là vợ Chạ”bị ai chém mất đầu và bổ đôi ngực". Ngọc Hoàng vẫn không tin, lại 
sai tướng Măng xuống. Quỷ lại báo trước và bày cho Chạ kế mời ăn cỗ trong 
có món củ ráy làm cho nó ngứa lưỡi. Tướng Mãng bị quyến rũ vì sắc đẹp của 
vọ Chạ, nhận lời mời, nhưng chất củ ráy làm cho hắn ngứa lưỡi đến điên người. 
Quỷ bảo hắn: -"Đã thế thì cắt đi để làm gì thêm khổ". Tưởng thật, tướng Mãng 
tự cắt lưỡi mình, rôi vì quá dau chạy về, không nói được nữa mà chỉ phát ra 
mấy tiếng "quái, quái" (cho nên ngày nay con mãng còn kêu "quái, quái"). Ngọc 
Hoàng giận dữ lại sai tướng Hổ mang di bắt. Hổ mang nấp vào nồi chõ, chờ 


1. Theo 7ruyện cổ đân gian cóc dân tộc Việt-ngm, tập THỰ. 
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đến sáng Chạ dậy lấy chõ đồ xôi thì nhảy ra cắn. Quỷ lại mách. Sáng dậy, Chạ 
lấy vải bịt ngay miệng ch, đem gác lên lủa. Nóng quá, Hổ mang kêu van xin 
tha mạng, sẽ không dám làm gì. Chạ mỏ cho ra, thì da Hồ mang đã bị phồng 
_ rộp lên và đen thui vì ám khói (cho nên ngày nay da hổ mang còn giữ dấu 
vết). Thấy tướng Hổ mang thân tàn ma dại, Ngọc Hoàng bèn cất thân ra di. 
Không ngò nóng nảy vội vàng, Ngọc Hoàng ngã lộn nhào từ trời xuống đất, 
chết không kịp ngáp. Thấy vậy quỷ lên trời bảo các quan thiên đình: - "Nay 
Ngọc Hoàng đã lấy được chị dâu tôi, ngài mê mẩn không về nữa. Ngài cho tôi 
lên ngôi thay ngài ít lâu". Quỷ được lên ngôi, đón vợ chông Chạ lên trồi”. 


Truyện Chàng mô côi của người Lào cũng tướng tự với hai truyện trên: 


Thao Khăm-pha, mô côi nghèo khổ ỏ với bà, một hôm nghe lời bà, đan 
một cái đó để bắt cá ỏ suối. Hôm sau đến xem thì không ngò có một con cáo 
chui vào đó. Thấy cáo lạy lục xin tha, hứa xin báo ơn, anh thương hại bèn thả 
ra. Lần thứ hai một con hổ mắc vào đó. Vì hổ cầu xin nên lại thả. Lần thú 
ba, một con tê giác, lần thứ tư một con voi, lần thứ năm một con ma (phi) 
Nọi, và lần cuối cùng một con rắn. Chúng đều được tha vì anh thấy chúng lạy 
lục và hứa báo ơn. Riêng voi tặng anh một chiếc ngà. Từ đó mỗi lần bà cháu 
đi vắng, nàng tiên ở trong ngà voi hiện ra dọn đẹp, nhà cửa và nấu thức ăn, 
rồi biến đi trước lúc họ vê. Sau đó Khăm-pha bất chọt đập vỡ ngà voi, buộc 
nàng tiên phải ở với mình làm vợ. Thấy nàng tiên ngà rất đẹp, một viên quan 
đem việc ấy báo với vua (pha-nha). Vua buộc anh nhường vợ không xong, bèn 
dùng kế. Đầu tiên bắt anh mang gà đến chọi với gà mình, nếu thua thì phải 
nộp vợ. Nhờ cáo hóa thành gà có móng sắc đá cho gà vua chết. Lần thú hai, 
vua bắt đấu bò, nhờ hổ hóa thành bò húc cho bò vua lòi ruột. Lần thứ ba đấu 
voi, nhờ tê giác, voi vua cũng chết. Lần thứ tư vua bắt anh thi bơi thuyền với 
lính của mình. Rắn hóa làm thuyên giúp anh thắng cuộc, rồi tiếp đó họ hàng 
nhà rắn còn làm sập mái lầu dè lên vua. Vua chết, nhưng lại hóa thành ma 
Phi Hại. Phi Hại bảo bộ hạ hóa rắn nằm trong nồi chực cắn. Phi Nọi báo tin 
này cho anh. Anh bảo vợ nấu một nồi nước sôi đổ vào. Rắn chết, Phi Hại lại 
nhờ Mé Ngọt và Nốc Khậm đến cắn chết anh, nhưng chúng bị Phi Nọi giết. 
Phi Hại lại nhò Bàng (cú mèo) đến kêu lên mấy tiếng. Nàng tiên ngà tự dưng 
tắt nghỉ. Phi Nọi bảo anh đừng vội chôn, để mình cúu. Đoạn di tìm Bàng bảo 
ngồi vào sọt mang hồn nàng tiên ngà về nộp cho Phi Hại. Khi cùng ngôi vào 
sọt, Phi Nọi bảo hắn thủ làm cho người chết sống lại xem tài năng thế nào. 


1. Theo Hoàng Quyết, Hoàng Thao, Mai Sơn... Truyện cổ Việt-bắc. 
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Bàng "vỗ cánh rồi gio một chân lên, đạp một. cánh ra, rướn cổ rú một tiếng 
dài". Nàng tiên ngà sống lại. Phi Nọi kịp thời tóm lấy cổ ch cắt lưỡi. Phi 
Hại thất vọng mà chết. 


Tù đó mọi người sống yên. Pha-nha chết không con nối, triêu đình thấy 
Khăm-pha tài giỏi, liền cho voi đến rước anh lên ngôi. Anh từ chối, chỉ xin 
làm một người dân lương thiện như lời Phật dạy. Nghe nói thế, các quan cũng 
trả áo mão về nhà. Không có vua, dân chúng hưởng cảnh thái bình sung sướng. 


Đồng bào Thái ỏ Tây-bắc cũng có truyện 4h chàng lười gần như là một 
với truyện của Lào: Có một chàng lười tình cò kết bạn được với một con ma 
(phi) Gia hang. Ma bày cho anh đặt bẫy lần lượt bắt được cáo, hổ, voi, đêu 
thả ra. Chúng hứa sẽ đền ơn, trừ con voi tặng ngay một chiếc ngà. Cũng có 
một cô gái đẹp ra khỏi ngà, rồi trỏ thành vợ anh. Cũng có tình tiết vua buộc 
anh lần lượt đưa gà, trâu, rồi voi đến đấu với gà, trâu, voi của vua, nhưng nhÒ 
các con vật báo ön nên anh đều thắng, không phải gán vợ. Vua tức giận mà 
chết, nhưng ỏ đây hôn vua lên trời tâu cáo với Ngọc Hoàng (then). Tù đây 
hình tượng có khác với truyện của Lào. Gia hang lên, ngồi rình ỏ dưới sàn 
nhà của Ngọc Hoàng nghe ngóng, thấy Ngọc Hoàng gọi bộ hạ xuống bắt hồn 
vợ chàng lười vê. Một bộ hạ là sâu Ngoăn tong tâu: -"Tôi sế xuống đậu lên 
búi tóc của nó để bắt hồn". Gia hang kịp vê báo cho bạn bảo vợ bôi nhiều 
dầu lên búi tóc rồi ngồi bên cạnh nồi nước sôi. Vì dầu trơn, sâu Ngoăn tong 
vừa đậu lên búi tóc đã rơi tuột xuống nồi nước sôi chết. Anh quảng cho gà 
ăn. Hồn sâu về tròi tâu cáo. Gia hang lại lên nghe ngóng thấy Ngọc Hoàng 
hỏi bộ hạ: -"Ai có thể đi?" Qua đáp: -"Tôi sẽ xuống đậu ỏ thêm, nếu thấy nó 
ra, tôi quắp vào cổ bắt hồn về". Gia hang lại về trước dặn vợ bạn chó có ra 
khỏi nhà, còn mình thì thủ sẵn cung nỏ chờ cho qua đậu xuống, bắn một phát 
chết ngay. Gia hang lại theo hồn quạ lên trời, rắn nói sẽ xuống nằm trong ống 
thổi, khi nó nhóm bếp nấu cơm sẽ cắn lấy hồn. Chờ khi rắn chui vào ống, Gia 
hang lấy đá chặn lại rôi đốt lửa, rắn chết. Đến lượt ma Gia vang vâng lệnh 
Ngọc Hoàng xuống, bắt được hồn vợ chàng lười bằng cách kêu mấy tiếng 
"Khloát, khloát". Lần này khi lên trời, Gia hang đã thấy nhà trời ăn mừng giết 
trâu mổ lọn, uống rượu linh đình. Thấy tay Gia hang cầm một cái rọ lọn, chúng 
xúm lại hỏi cái gì. -"Để cho trẻ con chui vào chơi rất thú”. Gia vang xin chui 
vào thử, và bị Gia hang buộc rọ lại xách vê. Đến nhà chàng lười, Gia hang 
bảo: -"Mày hãy làm cho nàng sống lại, tao mới tha". Gia vang kêu lên mấy 


1. Theo Hoàng Lâm, Xu- văn- thon. Truyện đân gian Lào. 
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tiếng "Mo-né, mơ-né”, vợ chàng lười sống lại. Gia hang lại bảo: "Mày thè lưỡi 
tao xem". Lưỡi của Gia vang thè ra có ba mũi nhọn, Gia hang chỉ cắt bỏ cái 
mũi nhọn làm cho người ta chết”. 

Dân tộc Dao Cao-lan có một truyện đúng là một dị bản của Cường 
Bạo đại vương, những hình tượng của truyện này gợi cho ta rất nhiêu 
về dấu vết một thần thoại xa xưa nay đã biến dạng: 

Xưa có một người tên là Thang Vua có sức khỏe tuyệt trần, thú rừng và 
ma quỷ đều sọ. Thấy Thiên Lôi độc ác, anh bèn tìm đường lên trời định giết 
để trừ họa cho mọi người. Đi đến ngày thứ năm, một bà cụ gặp anh hỏi chuyện, 
rồi bày cho anh dựng một ngôi nhà nóc lợp lá ráy và lá chuối để bắt Thiên 
Lôi. Dựng xong, bà bảo anh giả cách đánh mình, và kêu la ầm ï. Nghc tiếng 
kêu, lại thấy người trẻ đánh người già, Ngọc Hoàng lại sai Thiên Lôi xuống 
trị tội. Nhưng vừa đứng lên mái nhà lá, Thiên Lôi bị hằng, thụt hai chân xuống. 
Thang Vua nắm được hai chân, trói lại, nhốt vào một hang đá định chén thịt. 
Trong khi anh di mời khách thì ỏ hang, Thiên Lôi đánh lừa hai đúa con của 
anh, bảo chúng cho mình xin một ngụm nước, và để đền ơn lại, Thiên Lôi nhồ 
một cái răng của mình bảo chúng đem gieo. Răng mọc thành một cây bầu có 
quả. Thiên Lôi dặn khi nào thấy mưa to gió lón thì chui vào quả bầu. Dặn 
xong đâu đấy, được ngụm nước Thiên Lôi phun ra, tự nhiên biến thành bão 
táp mưa lụt, phá tung cửa hang. Thế là Thiên Lôi trốn thoát. Nhưng Thang 
Vua không phải là tay vừa. Vừa về, thấy Thiên Lôi đã lên tri, anh vươn vai 
một cái cao lên tận mây xanh, nắm được chân Thiên Lôi kéo xuống. Nhưng 
bấy giò Thiên Lôi đá nắm được của nhà trời, không làm sao kéo xuống được 
nữa, Thang Vua bẻ lấy cặp giò đem về nấu ăn. Ở trên trời Thiên Lôi bèn bắt 
con gà trống nhà trời bẻ hai đùi chắp vào chân mình. Rồi để báo thù, Thiên 
Lôi tâu với Ngọc Hoàng xin cho một trận mưa bão và lụt kinh khủng cho 
người trần chết hết. Chỉ có hai đứa con của Thang Vua nhờ chui vào quả bầu 
nên không chết. Chúng trỏ thành ông bà tổ của loài người. Còn Thiên Lôi từ 
đấy mình người chân gà, hàng năm vẫn chưa quên mối thù cũ, vì vậy vẫn gây 
nên lụt bão”. 


1. Theo Đơ-jor-jơ (Degeorge). Truyền thuyết của người Tòy ở An-nam, tạp chí 
Nhân loại (Anthropos) (1921- 1922). 

2. Theo Đức Hùng, Phù Ninh. Nồòng Ái Kao, Ty Thông tin văn hóa 
Tuyên-quang, 1974. : 
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Dân tộc Ko-dong có truyện Lưỡi búa của thần sét cũng có tình tiết người 
trần bất thần Sét và hình tượng con cóc gợi lên vai trò "Con cóc là cậu ông 
Trời" trong thần thoại của ta: _ 

Y Recng là nô lệ của một tù trưởng, hàng ngày phải đi chăn một đàn trâu, 
nhưng vì bị đối đãi quá tàn tệ, một hôm liên nghĩ đến chuyện báo thù. "Phải 
có một lưỡi búa của thần Sét thì mới có thể giết được nó!" Bèn làm một cái. 


` 
4ì Y? 


*⁄- rồi bắt một con cóc 










bẫy sập lồn gài ỏ của hang. Đoạn bẻ cành cây làm c 
vàng buộc vào cày bắt kéo. Vì cóc là đòn “Ôi của Ngọc Hoàng, nên khi thấy 
án Sét đi đánh Y Reng. Thần Sét cầm búa 


nhấy xuống, vừa đến cửa hang thì bẫy sập, bị nhốt ngay vào trong. Thất co, 


` +L* 
~ tÍÌ 


thế, Ngọc Hoàng nổ: giận, sai 
thàn Sét đành phải năn nỉ, cuối cùng phải cho Y Reng búa thần để đánh đổi 
lấy tự do. Nhò có búa của thần Sét, Y Reng đã tiêu diệt tên tù trưởng. 

Ngành Đo-ruôn (Tây-nguyên) có truyện ng Séí phần nào cũng gần với 
truyện Cường Bạo đại vương: 

Trời sai thần Sét đem quân xuống trần đánh chết - öỏ đây không phải đàn 
ông mà là một người đàn bà - vợ anh Nâm ở một làng nọ. Trong khi Trời còn 
đặn dò thì một người bạn của anh Nâm ỏ thiên đình nghe lỏm được, vội xuống 
báo cho bạn biết và bàn cách cứu. Bèn sửa soạn rượu ngon thức nhắm tốt để 
sẵn ỏ chiếc lều dựng bên đường thần Sét đi qua. Đúng ngày giò đã định, thần 
Sét búa giắt lưng, biến thành người, dẫn quân tới. Bạn anh Nâm mời họ vào 
tiếp rất niềm nở. Thần Sét chưa bao giò được uống thỏa thích đến thế nên 
say mêm, cùng bộ hạ lăn ra ngủ quên. Khuya lại. tỉnh dậy thì đã quá hạn không 


đánh được nữa, đành lủi thủi trỏ về”. 


Người Miến-điện (Myanmar) có truyện Đính thần Séí cũng có tình tiết mời 
thần Sét ăn uống: 


1. Theo Truyện cổ dân. gian Việt-nam, tập II. Truyện Em Cốc của dân tộc Hrê 
(Hré) cùng kể y như trên, duy đoạn kết có chi tiết như sau: Sau khi chiếm được 
búa của thần Sét, một hôm em làm mất một con trâu. Tù trưởng định giết em 
thế mạng trâu. Em xin hắn khoan cho một đêm để về cúng mẹ và từ giã dân 
làng. - "Được, ta cho sống đến mai". Bèn đào sẵn một cái hố để đợi khi em đến, 
hắn sẽ đẩy em xuống hố, nhưng không ngờ em rút búa thần Sét ra, một ánh 
chớp sáng lòa nổ rầm trời. Tù trưởng chết, dân làng tới chia của cải của hắn. 
(Theo Dỗ Thiện, Ngọc Anh, Đinh Văn Thành. Truyện cổ Tôây-nguyên). 

2. Theo Truyện cổ Tây-nguyên, đã dẫn. 
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Thần Sét thấy một nhà nọ ở dưới trần có cô gái đẹp đang quay tơ, bèn nhảy 
xuống gây nên một tràng sấm. Thấy cô gái giật mình kinh hãi, thần nói: -"Cô 
đừng sợ, có tôi, tôi sẽ vì cô che chỏ". Sau khi tán chuyện, thần Sét lại vác búa 
đi. Cô về kể chuyện vừa rồi cho chồng chưa cưới của mình. Anh bảo: - "Làm 
một bữa com ngon đón thần Sét xuống, ta sẽ có cách". Khi thần Sét đến, anh 
lại đặn dò cô gái: -Nếu thần hỏi lấy em, em cú giả tảng đồng ý". Cô gái dọn 
ăn, thần Sét không từ chối. Ăn đoạn, thần Sét hỏi cô gái về chuyện hôn nhân. 
Thấy cô gái gật đầu, hắn mừng: -"Tốt lắm". Khi thần Sét hỏi ý kiến chàng trai, 


anh đáp: - "Đó là vinh hạnh của chúng tôi”. -"Bao giỏ thì cưới được" - "Ba hôm 
nữa, chỉ xin đến một mình thôi". Anh lền đặt trong bếp _ ng) 
bỏ các món ăn thơm tho vào. Đúng hẹn thần Sét đến, cô gái mòi mọi người —... 
ăn uống no say. Nhưng thần Sét vốn tay ăn khỏe, còn đói, nửa đêm vào bếp 
lục lọi, cuối cùng chưi đầu vào vò. Chàng trẻ tuổi đã rình sẵn, thấy vậy bèn 
hô lón: -"Trộm! trộm! Đánh đi!" Thần Sét kinh hoàng không rút đầu ra kịp, 
bèn đội cả vò mà chạy. Gậy nện như mưa, may mà chạy được một quãng đụng 
đầu vào cột nhà, vò võ, nhò vậy trông thấy đường đi, thần Sét bèn một mạch 
phi về Trời, không dám ngoảnh cổ lại. Từ đấy, những lúc gây chuyện sấm sét 


ở dưới trần, thần thường giấu mặt vì sợ xấu hổ'. 


Trung-quốc có truyện Đền Phương Sinh đánh chết Diêm vương, tuy mang 


chất khôi hài, cũng gần như là một dị bản của truyện Cường Bao đại vương: 


Một nông dân mưu trí tên là Điền Phương Sinh bị Diễm Vương sai một 
tên quỷ xuống bắt. Nghe tiếng quỷ gọi, Điền Phương Sinh nhìn qua khe cửa 
đoán ra nguy co, bèn lấy lưới làm thành một cái vọt bắt cá, rồi giả vò lên tiếng 
bảo quỷ chui vào chỗ thủng của mái tranh. Quỷ rơi tọt vào lưới. Điền bất bỏ 
vào chum nút kín, đoạn đào hố bỏ xuống lấp đất lại. Diêm vương chờ mãi 
không thấy quỷ về, bèn lại sai một tên quỷ khác đi. Biết quỷ này mắt toét, nên 
khi hắn gọi cửa, Điền làm bộ đáp: - "Vâng, cho tôi nấu xong nồi thuốc chữa 
toét mắt đã". - "Nấu thêm cho ta với". Anh nấu cao đa bò, khi tra vào mắt. 
quỷ, quỷ không còn thấy đường lối nào nữa, bị đẩy xuống giếng sâu. Diêm 
vương chờ không được, lại sai một quỷ khác xuống đòi. Thấy tên quỷ này đi 


t† 


chân không, Điên làm bộ nói: -Tôi đang bận rèn một tý". - "Rèn gì?" quỷ hỏi. 


1. Theo Đinh Tú: Truyện cổ tích Diến-diện. 
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-"Rèn giày để đi đường xa" - "Rèn hộ cho ta một đôi". Điền bèn lấy lưỡi cày 
nung đỏ. Quỷ bị bỏng chạy về, kêu khóc ầm ï. Giận quá, Diêm Vương bèn tự: 
thân ra đi. Đến nơi bắt Điền Phương Sinh, Điền nói: - "Vâng tôi xin đi, nhưng 
ngài cưỡi ngựa thiên lý thì làm sao theo kịp, vì tôi có trâu vạn lý" - "Hãy đổi 
cho ta" - "Vâng, nhưng ngài phải thay quần áo kẻo nó lạ hơi người”. - "Đối 
ngay cho ta". Điền bèn đổi áo cho Diêm vương, lại vẽ mặt cho Diêm vương 
giống mình, mình giống Diêm vương. Anh xuống trước bảo quỷ sứ đón, hễ 
thấy Điền Phương Sinh đến thì đánh chết tươi. Trâu đi quá chậm. Diêm vương 
phải cuốc bộ, cuối cùng khi về đến cõi âm bị quỷ sứ đánh chết), 

Tóm lại, truyện Cường Bạo đại vương có nguồn gốc là một thần thoại và 
dường như chỉ lưu hành trong một khu vực nhất định ỏ Đông nam Á, trong 
đó có Việt-nam. _ 


Ầ 


1. Theo Lê Bá Cơ. Đớnh chết Diêm Uương. 
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Ngày xưa, có một anh chàng trẻ tuổi tên là Đê. Nhà anh nghèo khó, 
cha mẹ phải cho đi ỏ tại một nhà lão trọc phú. Trọc phú bắt anh chăn 
trâu. Nhưng anh có thói ham chơi böi, khi đã lao vào cuộc đánh khăng, 
đánh đáo hay bày trận, thả diều thì chẳng còn biết gì tròi đất. Vì thế 
đã nhiều phen anh để cho trâu ăn lúa, ăn khoai và cũng nhiều phen, 
anh bị chủ nọc đánh dữ dội. 

Một hôm, Đê cùng các chúng bạn bày cuộc thị bơi lội. Đàn trâu thả 
trên đồi vắng. Cuộc tranh lèo giật giải đã đến độ làm cho Đê không 
rút ra được. Hết lặn đến hụp, bơi sấp đến bơi ngửa, cuộc vui kéo dài 
mãi đến gần trưa. Bỗng nhiên khi nhìn lên đàn trâu thì thấy mất hút 
một con. Con trâu ấy lại là con của Đê chăn. Bọn trẻ hoảng hốt chia 
nhau đi tìm hết bụi bò này đến lùm đồi kia, chẳng thấy tăm hơi đâu 
cả. - "hôi rồi, trâu thằng Đê bị kẻ trộm dắt đi rồi!" Bọn trẻ la lên như 
vậy, rồi đứa nào đứa nấy dong trâu của mình về nhà. Chỉ một mình Đê 
Ỏ lại vật vã kêu trời khóc đất. Khóc một hồi lâu rồi anh ngủ quên. 

Đang ngủ, thốt nhiên anh tỉnh dậy vì có cái gì chạm vào mặt. Anh 
hé mắt nhìn thấy một đàn quạ đang xúm xung quanh. Thì ra chúng 
tưởng có xác chết nên kéo đến định làm bữa chén. Một con sà vào toan 
mổ mắt. Thấy thế, Đê lập kế thình lình vùng dậy chụp được chân một 
con quạ, còn những con khác thì bay tán loạn. 

- Hù, ta sẽ cho mày hay. Dám đến mổ vào mắt ta ưi 

Nghe nói thế, quạ hết lời van vi: 

- Xin ngài tha cho tôi, tôi sẽ biếu ngài một vật quý. 

- Vật gì, đưa đây xeml 

Qua vội nhả từ trong miệng ra một viên ngọc nhỏ nhưng sáng lấp 
lánh, đưa cho anh và nói: 
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- Đây là viên ngọc quý nhất thế gian. Ngài muốn cầu xin việc gì sẽ 
có ngay vật đói 

Đê nghĩ: 

- Vậy sẵn ta đang mất con trâu, thử cầu xem có hiệu nghiệm chăng. 

Bèn nói to: 

- Ngọc! Ngọc! Ta muốn được một con trâu thay cho con vừa mói mất! 

Bống chốc từ dưới chân đồi lũng thững đi lên một con trâu. Vừa ngạc 
nhiên vừa mừng rỡ, anh vội trả tự do cho quạ rồi cưỡi trâu vê. 

* 


+ * 


Từ đó Đê trỏ nên sung sướng, giàu có. Anh trả trâu cho trọc phú rồi 
trỏ về nhà ở vói cha mẹ. Nhưng anh chỉ mói dám cầu những cái lặt vặt. 
Một hôm anh lấy ngọc đặt trong lòng bàn tay rồi nói: 

- Ngọc! Ngọc! Ta muốn có một tòa lâu đài lộng lẫy và giàu có. 

Tự nhiên sáng hôm sau ngủ dậy, anh không còn thấy mái nhà tranh 
lụp xụp của bố mẹ nữa, thay vào đó là một ngôi lầu cao ngất, mái ngói 
tưởng hoa, cột kèo chạm trổ tỉnh vi. Đặc biệt là trong nhà mọi thứ bày 
biện rất sang, kẻ hầu người hạ nhộn nhịp, ngoài vườn cây cối um tùm, 
trước sân hoa thơm cỏ lạ không thiếu thứ gì. Đê chưa bao giò thỏa thích 
đến thế. 

Chẳng bao lâu Đê lại lấy ngọc ra cầu: 

- Ngọc! Ngọc! Ta muốn có một người vợ đẹp. 

Lời ưóc vừa dứt thì anh đã thấy có một người từ ngoài cửa bước vào. 
Đó là một mụ mối tìm đến đánh tiếng cô con gái một vị trưởng giả 
trong vùng. Sau khi cùng mụ đi chợ coi mắt, anh thấy cô gái đúng là 
một giai nhân mày ngài mắt phượng, xem chừng thiên hạ khó có ai hơn. 
Mụ mối còn nói: 

- Trưởng giả đang lác mắt về sự giàu có của anh. Nế ếu anh muốn, tôi 
sẽ lo liệu chu toàn và nhanh chóng. 

Đê hết sức mừng rõ, bèn giao cho mụ mối và người hầu " mình 
định liệu mọi việc. Quả như lồi mụ nói, không đầy một tuần, cô gái 
tuyệt sắc nọ đã trở thành vợ anh. 
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Nhưng anh đâu có ngỏ vợ mình lại là một người xấu bụng. Lấy chồng, 
nàng chỉ muốn giúp bố nàng khám phá cho ra cái bí quyết làm giàu 
nhanh chóng của chồng. Vì vậy, sau khi về làm vợ Đê, nàng thường tỷ - 
tê dò hỏi mọi việc. Nhưng Đê không muốn để ai biết được điều bí mật 
của mình. Anh chi đáp giả lả cho qua trước những câu hỏi tò mò của 
vợ. Viên ngọc quý anh luôn luôn cất vào một nơi kín đáo. Tuy vậy vợ 
anh vẫn cố công dò la tìm hiểu không nản. Một hôm vợ mua rượu phục 
cho chồng uống bí tỉ. Trong cơn say, anh quên hết mọi việc, có gì bí 
mật đều phun cho vọ biết cả. Nhè lúc Đê nằm mê man, người vọ bèn 
lấy trộm viên ngọc, rồi lẻn về nhà trưởng giả. 

* 


+ * 


Khi Đê tỉnh dậy, chàng thấy vắng bóng vợ. Đi tìm ngọc cũng không. 
thấy đâu. Biết vợ mình đã lấy trộm mất viên ngọc quý, chàng đành sang 
nhà trưởng giả mong lấy nghĩa lý làm cho vợ hồi tâm. Nhung không 
những vợ anh không chịu nhận việc lấy ngọc, mà anh còn bị ông bà 
trưởng giả xua đuổi thậm tệ. Vừa mất ngọc vừa mất vợ, Đê buồn quá 
đỗi, thất thểu ra về. Qua một ngôi đền, anh ghé vào nghỉ chân, rồi khi 
nghĩ đến ngọc, anh khóc tức tưỏi. Bỗng. có một vị thần râu đài tóc bạc 
hiện ra trưóc mặt hỏi: 


- Làm sao cọn lại khóc? 

Đê kể lại tình đầu, không giấu giếm một tý gì. 

VỊ thần bảo: 

- Con đừng buồn! Ta sẽ bày cho con một cách lấy lại vật quý. 

Nói rồi vị thần bước tói chỗ bình hoa trên HO HE án, bẻ một bông 
hoa trắng và một bông hoa đỏ, và nói: 


- Con hãy mang bông hoa trắng này gài vào cửa nhà nó. Nhất định. 
nó SẼ gặp chuyện không hay. Lúc đó con sẽ dùng Hi. hoa đỏ để lấy 
lại viên ngọc. 

Nói xong vị thân biến mất. Theo đúng lời thần đặn, Đê bèn đem 
bông hoa trắng lén đến gài Ỏ cửa sổ nhà trưởng giả, chỗ buồng của vợ 
rồravề  — ~ _ 
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Lại nói shuyện vợ Đê bấy giờ đang ngồi mân mê viên ngọc quý, chọt 
ngửi thấy một mùi thơm ngạt ngào tỏa khắp gian phòng. Theo ¡ mùi tìm 
kiếm, chẳng mấy chốc nàng đã thấy bông hoa gài ỏ cửa. 


- Quái, làm sao lại có thứ hoa thơm kỳ lạ thế này. 

Vừa nói, nàng vừa cầm hoa lạ đặt vào mũi hít lấy hít để. VỌ chồng 
trưởng giả thấy mùi thơm cũng chạy vào cầm lấy bông hoa xem và cũng 
đưa lên mũi thưởng thức mùi thơm. Nhưng chẳng mấy chốc, họ cảm 
thấy đầu mũi ngứa ngáy, họ bèn ra sức gãi, nhưng KHẠE gãi mũi càng 
sưng, và dần đần mọc dài ra. Họ cùng la lên: - 


- Ôi! Cái hoa này có ma. Mũi tôi làm sao lại thế này. Ba người nhìn 
nhau vô cùng hoảng sọ, vì thấy mũi của người nào ngưỡi ấy không ngừng 
nhô thêm mãi. Trưóc chúng còn dòm mồm, sau đã dài quá cằm. Nhưng 
chúng vẫn chưa chịu dừng. Mũi vẫn thòng xuống quá ngực rồi quá bụng, 
và còn dài xuống nữa, xuống nữa, gần chấm đất mói chịu thôi. 

- Ôi! Xấu hổ quá, trông như cái vòi voil. 

Vợ Đê nưóc mắt đầm đìa nghĩ đến nhan sắc có một không hai của 
mình trưóc đây. Cả mẹ lẫn con vội trốn vào buồng tránh mặt kẻ hầu 
người hạ. Chỉ có trưởng giả lấy khăn che mặt, hối hả bảo người nhà đi 
mởi thầy thuốc. pH HD khi nhìn thấy bệnh lạ, thầy thuốc nào cũng 
lắc đầu: 

- Cải mũi này của cụ chỉ còn có nước cắt, nhưng cắt chưa chắc đã 
lành, nó chỉ làm xấu thêm và nguy hiểm nữa là khác. 

¡ ` l 


* ko 


Hai ngày sau, Đê mói chạy sang nhà bố mẹ vọ, trong bọc có thủ sẵn 
bông hoa đỏ. Khi thấy cái mũi dài của trưởng giả, Đê không nhịn được 
cười, hiểu rằng đó là do sự mầu nhiệm của bông hoa thần. Trước câu 
hỏi của Đê, trưởng giả kể lại đầu đuôi. Đê đáp lời: 


- Cái đó không có gì lạ. Nó do việc lấy trộm ngọc của vợ tôi mà ra. 
Nếu trả lại viên ngọc ấy cho tôi, tÔi sẽ có phép làm cho mũi ngắn lại 
và lành lặn như cũ. 

Trưởng giả không còn cách nào khác, đành giục con gái trả món bảo 
vật lại cho chồng. Sau khi đã nhận đúng viên ngọc của mình, Đê bèn 
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đưa bông hoa đỏ ra cho họ ngửi, chỉ trong chốc lát, cái vòi đần dần co 
lại, co lại cho đến khi mũi trỏ lại nguyên hình như xưa. 

Đê đưa vợ về, hai vợ chồng từ đó sống vói nhau hòa thuận, vui vẻ. 
Mỗi lần làng xóm có việc gì khó khăn, họ lại cầu xin vói Đê để nhờ 
viên ngọc giúp đõ. 

Về sau, lúc Đê đã già yếu, một hôm S00 năm trên giường bệnh, 
bồng thấy con quạ năm xưa đến đậu Ở của sổ nói vọi vào: 


- Trả ta viên ngọc] Trả ta viên ngọc! 


Nghe nói, Đê liền thò tay xuống dưới gối lấy viên ngọc Ø10 ra cho 
quạ, nhưng Sinh kịp trao thì quạ đã nhảy vào chộp lấy ngọc trên tay 
rồi bay đi mất”. 


- KHẢO D 


Việt-nam còn có truyện Mẹ con hoàng hậu bị dài mũi là một dị bản của 
truyện trên: 


Có hai bố con nhà kia, bố sắp chết dặn con chôn tiệnh xuống ao trước nhà, 
ba năm sau tát ao thấy cái gì thì cứ lấy mà dùng. Người con theo đúng lời dặn, 
tát ao được một cái túi, một thắt lưng và một chiếc sáo. Túi càng giũ càng ra 
tiền bạc; thắt lưng thất vào, người tự nhiên nhẹ bổng chạy như bay; sáo thổi 
lên, có nhiều quan quân hiện ra xung quanh bảo vệ. Gặp dịp nhà vua kén rể, 
người con mang cả ba thứ đó đến trổ tài. Anh dùng thắt lung chạy vù đến 
kinh đô. Rồi trước mặt vua, anh giũ túi ra một đống bạc. Khi người của vua 
xông lại, anh thổi sáo liền có quân gia hiện ra canh giữ không cho lấy. Vua 
sợ, cho anh đính hôn với công chúa, bảo công chúa và hoàng hậu đánh cắp 
các bảo vật, rồi đuổi đi. Thất vọng, anh đi hái củi để sống. Gặp một cây na, 
ăn thử một quả thấy ngứa mũi, càng gãi mũi càng dài, tối một nơi nọ khát 
nước, anh vục xuống một cái ao giải khát, không ngò nước ao ấy lại làm cho 
mũi anh ngắn lại như cũ. Anh lấy những quả na và một lọ nước, đưa về kinh 
Cải trang, rao bán cho vua. Mẹ con hoàng hậu ăn na vào, mũi mọc đài thêm. 
Tìm thầy chữa, mũi càng dài thêm đến một sải. Bấy giò anh chàng đóng bộ 
một người con gái ăn mày xin vào chữa, bảo là phải đánh vào người, đem phơi 


1. Theo Lê Doãn Vỹ. Sách của trẻ nhỏ, số 8 (1940) và Nguyễn Văn Ngọc, sách 
đã dẫn. 
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nắng ba ngày mới khỏi. Anh đánh công chúa trước, sau đó bôi một tý nước, 
mũi có co lại. Qua ngày thú ba, anh không bôi, chỉ nói: -"Thế là không thể 
khỏi hắn được, chắc là có phạm một lỗi gì đó, như lấy cái gì của ai chẳng hạn". 
Công chúa thú nhận có lấy chiếc sáo, rồi thắt lưng. Đưa trả, anh chữa thêm 
cho công chúa và nói: - "Còn gì nữa, trả cho hết mới khỏi hẳn". Cuối cùng công 
chúa trả cái túi. Anh nói: -"Chúng mày là đồ gian ác, phải chịu số phận dài 
mũi là đúng". Rồi bỏ đỉử. _ 

Truyện trên cũng khá phổ biến ở Âu và Á. Hình ảnh của các dị bản có khi 
-_ là chiếc mũi mọc dài như vòi voi giống truyện của ta. Đó là truyện của Đức 
(do Grim (Grimm) sưu tập), truyện của Ý (Italia) ö La-mã và truyện của 
lếc-lăng (Irlande), nhựng không phải ngửi hoa mà là ăn phải quả táo hay quả 
vả. Có khi là đầu mọc sừng, như truyện của Pháp, của Ả-rập (Arabie). Có khi 
mọc đuôi như truyện của Ý (Italia) ö Mác-sơ (Marche), hay hóa thành đầu 
nai như truyện của Ê-cốt-xø (Écosse). Lại cũng có khi hóa khi như truyện của 
Ẩn-độ, hay hóa lừa như truyện của người Can-múc (KaÌlmouks), v.v... Sau đây 
là một số truyện có hình ảnh đầu mọc sừng. Trước hết là truyện của Pháp: 
Túi tiền, cát còi và cái mũ, gần với dị bản của ta vừa kể: 

Có ba anh em: một người là đội, một người là cai và một người coi phu 
dịch, đều có nhiệm vụ luân phiên gác rừng. Một hôm đến lượt người thứ ba. 
Đang gác bỗng thấy một bà già đến nhà xin sưởi, anh nói: -"Đừng có vào, các 
anh tôi mà dậy thì chúng giết bà mất". Bà già đáp: -"Ta sẽ cho anh một cái 

úi". -"Để làm gì?" -"Hễ thò tay vào khi nào cũng có năm Iu-i". -"Đưa đây". 
Anh cho bà già vào để được cái túi. Tối mai, đến lượt người thứ hai. Chuyện 
cũng xảy ra như trên, nhưng lần này không phải túi tiền mà là một cái còi, 
thổi vào có thể xuất hiện binh lính. Đêm khác lại đến lượt người thứ nhất, 
nhưng lần này lại là chiếc mũ đưa đi bất cứ dâu. 

Một hôm, người thứ ba chơi bài với một công chúa. Công chúa có một tấm 
gương, nhìn vào có thể thấy được bài của đối phương. Thế là anh thua, mất cả 
túi tiên. Trỏ vê rùng gặp lại bà già, bà già hỏi tại sao mà buồn. Anh cho biết 
sự thật, bà bảo mượn cái còi sẽ gõ lại cái túi. Nhưng anh lại thua cay, mất luôn _ 
cả còi. Bà già bảo đi mượn cái mũ, lại đến lượt mất cả mũ. Bà già bèn cho 
anh mấy quả táo: -"Đây có năm quả, dem bán cho công chúa". Công chúa mua 
- táo, cho người nữ tỳ hai quả, mình ăn ba. Kết quả nữ tỳ mọc hai sừng trên 


1. Theo Truyện. cổ Hà-sơn-bình, Ty Thông tin- Văn hóa Hà-sơn-bỉnh, 1977. 
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đầu, công chúa mọc ba. Gọi thầy thuốc đến cắt, càng cắt càng mọc khỏe. Lúc 
này bà già lại trao cho anh hai chai nước: - “Đây, chai này làm mọc sừng, chai 
kia làm mất sừng, anh đến liệu mà lấy lại các vật đã mất". Cải trang đến lâu 
đài, anh tự xưng là lang y có thể chữa rụng các sừng. Anh hữu ý cho người nữ 
tỳ uống nước rụng sừng, còn công chúa uống nước mọc sừng. Công chúa hỏi: 
-"Tại sao đối với tôi, thuốc không công hiệu?". Đáp: -"Ấy, chắc có chuyện gì 
đó thuộc về lương tâm". -"Không có". -"Thế thì tại sao một người lành bệnh 
một người lại mọc thêm. Phải thành thực hối lỗi mới xong". - "À, tôi có lấy 
của người ta một cái túi quái ác". - "Đưa đây cho tôi, cần phải trả lại cái gì 
không phải của mình". Anh chỉ cho công chúa uống rụng mộit cái sừng sau khi 
nhận lấy cái túi. Rồi lại nói: -"Dường như chưa hết tội lỗi". - "Ta có lấy một 
cái còi do bẩn", công chúa tiếp. - "Đưa đây, phải trả lại chú". -"Ử thì trả". Anh 
lại cho uống rụng sừng thú hai. Lại nói như trên. Công chúa thú nhận: - "Ta 
có lấy cái mũ thổ tả". -"Đưa đây". Nhưng khi lấy lại chiếc mũ, anh ba chân bốn : 
cẳng bỏ đi, mặc kệ công chúa với chiếc sừng còn lại. - 


1. Một dị bản sưu tầm ở Ê-cu- rây (Écoureil) đại khái cũng có ba người đều là 
lính từ chiến trường về, vào một lâu đài đẹp thấy có cơm dọn sẵn bèn cùng nhau 
ăn. Ăn xong, họ dạo vườn được một con mèo cho ba vật quý: người thứ nhất 
được một túi luôn luôn có đầy tiền, người thứ hai được một chiếc đũa có thể gọi 
ra quân lính, người thứ ba được một tấm phiếu có phép mang người đi bất cứ 
đâu. Sau đó cũng có tỉnh tiết chơi bài với một công chúa. Công chúa vét bàn và 
lấy làm ngạc nhiên thấy anh thứ nhất không khi nào hết tiền. Bèn làm một cái 
túi y như thế đánh tráo. Mất cái túi mầu nhiệm, anh mượn chiếc đũa thần của 
bạn, cũng mất. Sau nữa mượn tấm phiếu thần mời công chúa đi chơi biển. Tấm 
phiếu đưa họ ra đảo. Thấy một cây táo cố quả, công chúa bảo anh trèo lên hái. 
Anh trèo, vô tỉnh đánh rơi tấm phiếu. Công chúa nhặt lấy và hô lên để phiếu 
đưa một mình mình trở về. Anh chàng ở lại hái táo ăn, không ngờ đầu mọc 
sừng. Anh lại đi lang -thang chỗ khác thấy cây lê, hái lê ăn thì những sừng trên 
đầu lại rụng đi. Anh gặp một bà tiên, bà bảo anh cải trang thành người bán hoa 
quả, hái quả ấy về bán. Người nữ tỳ mua táo cho công chúa ăn, công chúa mọc 
sừng. Trong khi thầy thuốc bó tay thi cũng như truyện trên, anh chàng đóng 
giả lang y, được mời vào lâu đài chữa cho công chúa. Lần đầu, thầy cho uống 
thuốc nhỉ nhằng không công hiệu. Thầy bảo: -"Nếu trong lòng có tội lỗi mà 
không sám hối thì bệnh này rất khó chữa". Công chúa nơi: -"Để mai tôi sẽ đi 
xưng tội". Sáng mai anh đến trước, nấp vào chỗ rửa tội, bảo công chúa: - "Có 
chuyện gì thuộc về lương tâm cứ nớơi thật thì sừng mới rụng". - "Tôi có lấy một 
cái túi quái ác". Anh đưa cho ăn hai quả lê làm rựng một số sừng. Và cứ thế... 
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Giống với các truyện trên là truyện đồng bào Thái (Nghệ-an): Quả chuối 
tiêu kỳ lạ: | 

Có bốn cha con được ông thần thưởng cho vê nết không tham: một cái 
"nắp ép khẩu" có thể làm ra gạo, một con dao cùn có thể hạ bất cứ cây rừng 
nào và một cái gậy có thể đi bất cú đâu; nhưng thần lại không cho biết tính 
mầu nhiệm của chúng. Hai người anh từ khi thấy "nắp ép khẩu" làm ra gạo 
thì sinh lười và hư, trừ người em siêng năng nên phát hiện ra sự mầu nhiệm 
của hai vật sau. Anh dùng dao cùng với bố võ nương, lại dùng gậy đi đến cung 
vua, được công chúa yêu, nhưng vua - bố công chúa - thấy anh thuộc dòng 
hèn hạ thì không bằng lòng, đòi phải làm một con đường bằng gạo mới gả 
công chúa. Nhờ "nắp ép khẩu", anh làm không khó khăn. Khi đánh hơi thấy 
anh có vật quý thì vua thuận gả, nhưng lại ép anh rượu say để anh phun mọi 
bí mật. Rồi làm bộ không tin, vua bảo anh mang đến làm thử cho xem. Thế 
là tiếp đó anh bị giam cầm, mọi bảo vật đêu bị tước đoạt. Nhờ người canh 
ngục giúp đõ, anh thoát khỏi ngục lên rừng, không ngò bắt gặp một cây chuối 
tiêu có quả to kỳ lạ. Anh ăn một quả tự nhiên đầu mọc nhiều sừng. Sau đó. 
gặp một cây cam có quả, ăn vào thì sừng lại rụng. Anh bèn cải trang mang 
chuối về dâng vua làm cho cả hoàng gia đều mọc sừng, trong cung rối rít cả 
lên. Anh lại đóng bộ thầy thuốc vào chữa, và cũng như các truyện trên, cho 
bệnh nhân biết chỉ có bày đàn cúng oan hồn chàng rể với những vật của nó 
thì mới hy vọng lành. Vua chỉ đưa con dao cùn. Anh cho ăn một múi cam, 
sừng rút ngắn một tí. Anh làm bộ không chữa nổi, bỏ về. Vua cuống quýt 
mang nốt hai vật kia ra trả, nhưng anh mắng cho vua một trận rồi cưỡi gậy 
thần mà di. Vừa xấu hổ, vừa uất ức, vua hộc máu mà chết. Còn anh sau đó 


lấy được một cô khác nết na làm vọ.. 


Người Pháp còn có một truyện Phor-fuy-na-fuyx (Fortunatus) xuất bản từ 
năm 1530, nội dung cũng là một dị bản của các truyện trên: 


Một anh chàng phiêu lưu tên Phor-tuy-na-tuyx lạc vào rừng, nhận được của 
bà Tài thần một cái túi không bao giờ cạn tiền. Sau hắn lại dùng mẹo cliếm 
của một ông vua (xuyn-tăng) ỏ A-lếc-xăng-đri một cái mũ có thể chỎ đi theo 
ý muốn. Hắn chết để hai vật quý lại cho hai con trai Ăm-pê-đô và Ăng-đa-lô- 
.. Cho đến khi anh lấy lại được cả ba vật quý. Anh bảo tấm phiếu mang mình 
đến nhà các bạn để trả lại. Sau đó cả ba trở lại và họ được kết duyên với các cô 


công chúa. 
1. Theo 7ruyện cổ Thới, Nhà xuất bản Văn hóa, Hà- nội, 1980. 
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si-a. Người con đi du lịch với cái tứi bị A-grip-pin, con gái vua nước Anh biết 
và chiếm lấy túi. Trỏ về lấy cái mũ thần của người anh, anh vào lâu đài vua 
Anh, dùng mũ đưa công chúa đến một nơi hoang vắng  Hi-béc-ni. Ö đây có 
những cây táo sai quả. Công chúa đòi ăn, anh gửi mũ để trèo lên cây. Lập tức 
công chúa ước một mình trỏ về lâu đài. Ảng-đa-lô-si-a hoảng quá, nhưng họa 
vô đơn chí, anh ăn táo và đầu mọc hai sừng, đành ngôi than khóc. Mội tu sĩ 
đi qua nghe tiếng khóc, bèn chỉ cho một loại táo khác ăn có thể làm mất sừng. 
Thế rồi cũng như các truyện trên, anh cũng trảy cả hai loại táo, tìm cách về 
Luân-đôn bán loại thú nhất cho công chúa, rôi giả đóng bộ lang y chữa cho 
rụng sừng trước khi lấy lại các vật quý. Đoạn bảo mũ mang cả mình và công 
chúa đến một nhà tu kín, rồi bỏ nàng lại đấy mà di.. 


Trong văn học phương Tây thời Trung đại cũng có một quyển truyện kể 
một hoàng tử nhận của cha mình ba vật quý. Anh bị rơi vào bẫy của một cô 
gái đẹp; cô này đánh hơi biết được giá trị của ba vật bèn tìm cách chiếm đoạt. 
Cuối cùng hoàng tử bị cô gái phản bội mang đi bỏ trong một sa mạc. Đói quá, 
anh đi thất thểu, dọc đường thấy có loại quả cây, ăn vào không ngờ bị bệnh 
hủi. Lại ăn một quả khác thì lành. Khi đến một xứ nọ, anh thủ dùng loại quả 
thứ hai chữa cho một người hủi, được họ coi là bậc đại lang. Về đến thành 
p. 5 cũ, đại lang y (hoàng tử) được cô gái đón vào nhà chữa bệnh, nhưng cô 
ta không nhận ra diện mạo của anh. Vị đại lang nói: -"Bệnh này sẽ lành nếu - 
bà biết sám hối những tội lỗi đã phạm trước đây, nếu không tôi cũng bó tay". 
Cô kia thú nhận. Nhưng ở đây sau khi đã lấy lại ba bảo vật, hoàng tử cho kẻ 
thù ăn quả cây hóa hủi, rồi bỏ đi biệt”. 


Truyện Ấn-độ: 


Một ông vua chuẩn bị một chuyến du lịch. Bèn giao nước lại cho quan đầu : 
triều, bảo rằng nếu quá một năm mà mình chưa về, thì y phải giao nước cho 
quan thứ hai của triều đình để đi tìm mình. Vua đi đến nơi gặp bốn tên trộm, 
trộm được bốn vật quý, đang cãi nhau không ai chịu ai. Bốn vật quý là: một 
gươm có thể chặt đầu kẻ thù ö cách xa, một bát sứ chỉ cần ra hiệu là có thức 
ăn ngon, một tấm thảm có thể hái ra tiền và một cái ngai có thể mang người 
đi bất cứ đâu. Được chọn làm trọng tài, vua bảo ai lặn xuống nước được lâu 
hơn thì kẻ ấy chọn lấy cái quý nhất, v.v... Khi họ hụp đầu, vua vội cướp lấy 
tất cả, rồi trèo lên ngai bảo nó đưa mình đến một thành phố xa. Ó đây vua 


1. Trong Ghe-xta Hô-ma-nô-rum (Gesta Rormmanorum). 
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mê một gái đĩ nổi tiếng đẹp và lấy vâng từ tấm thảm để cung phụng. Ngạc 
nhiên vì tấm thảm lạ, cô gái sai đầy tớ rình biết được giá trị tấm thảm và các 
vật khác, bèn dỗ Èhó vua mang mọi thứ tói, đoạn rủ đi gặp vua nước mình để 
cùng nhau ởi săn. Khi hai ông vua ra đi thì nàng lấy trộm giấu kín các của 
quý, đoạn nổi lửa đốt nhà. Từ xa nhìn thấy lửa, vua vội chạy về thì đã thấy cô 
gái làm bộ xõa tóc nằm giữa đất than khóc. Vua hỏi: -"Những vật kia đâu?" 
-"Không biết".Thế là hết tiền, vua bị gái đĩ hắt hủi, và cũng không có cách nào 
để trỏ về nước. | 

Một năm trôi qua, quan đầu triều y hẹn bỏ đi tìm vua. Đến một nơi nọ, có 
một cái giếng nước đen sôi sục, một con chồn đến uống nước có một vài giọt 
bắn lên đầu nó, tự nhiên nó hóa thành khi. Thấy vậy ông quan bèn múc lấy 
một bình mang đi. Khi gặp vua, ông đưa cho vua vàng, bảo lại tìm đến nhà 
gái đi và đưa mình đi theo giả làm đầy tó. Trong lúc nói chuyện, quan đầu 
triều lén nhỏ nước lên đầu cô gái và cô liên hóa khi. Người nữ tỳ thấy vậy sụp 
lạy xin làm cho chủ trỏ lại nguyên hình. - Phải đưa đây cây gươm, bát sứ, tấm 
thảm mới được”. Người nữ tì mang đến, hai nøưỞi vội trèo lên ngai, chỉ một 
lúc sau đã trỏ về nước cũ. 

Những truyện dưới đây đều kết hợp một phần với mô-típ truyện Con chữn 
khách mầu nhiệm (số 153). Ví dụ một truyện khác của Ý (Italia): 


Một chàng trẻ tuổi ăn quả tim một con chim mầu nhiệm nên mỗi sáng đều 
nhặt được ở dưới gối một hộp tiền. Trong khi đi du lịch đến một thành phố 
nọ, chàng trai nghỉ ỏ nhà một người đàn bà và cô con gái của bà. Cô gái rất 
đẹp làm cho anh vui miệng khoe khoang số phận của mình và nói toạc cái bí 
-_ mật của món của cải thu hoạch đều đặn hàng ngày. Mẹ con động lòng tham, 
bèn cho anh chàng ăn một thứ thuốc làm cho quả tim chim bật ra ngoài để 
chiếm lấy, đoạn đuổi anh ra khỏi cửa. Nhờ được một bà tiên thương hại cho 
một chiếc nhẫn thần có phép đưa người đi xa, anh lại trỏ lại nhà cô gái, không 
ngò cô gái cũng lại biết được. Cô đề nghị đi chơi núi. Cuối cùng cô bỏ anh 
trên núi cao rồi trộm nhẫn thần trỏ về một mình. Ó đây anh chàng đói bụng 
cũng tìm ăn, nhưng không phải táo mà là một thứ xà lách, tự nhiên hóa thành 
lừa. Lừa đi lần xuống chân núi găm cỏ. Không ngờ ăn phải một thú cỏ lạ, lại 
hóa thành người. Anh hái cả hai thú đưa vê, cải trang, rao bán xà lách ngay 
trước cửa nhà mẹ con cô gái. Cô gái mua xà lách ăn, hóa thành lừa. Anh cũng 
chữa cho cô lành với điều kiện phải trả lại tất cả các vật quý. 


Truyện của người Can-múc (Kalmouks) trong sách Cái chết mầu nhiệm: 


_1281 


NGUYÊN ĐỔNG CHI 





Có hai chàng trẻ tuổi: một người là con vua (khan) và một người là bạn 
của người kia, bị bắt, sắp bị đem làm mồi cho hai con nhái dữ tọn từng bắt 
dân địa phương mỗi năm nộp một mạng người. Nghe nói ai ăn được thịt hai 
con vật ấy sẽ nhả ra vàng và đá quý, hai chàng bèn tìm cách giết chết nhái rồi 
ăn thịt. Đoạn ra đi sau khi nhả ra vô số báu vật. Đến chân một hòn núi nọ 
hai chàng trọ tại nhà hai mẹ con làm nghề bán rượu. Biết khách có báu vật, 
mẹ con bèn phục rượu cho say, cướp lấy, rồi đuổi ra khỏi cửa. Hai chàng đi 
một đoạn đường khá xa, gặp một bọn trẻ đang tranh nhau một cái mũ có phép 
làm cho người ta tàng hình. Họ bảo chúng: -"Mũ sẽ vệ tay đứa nào chạy đến 
đích trước nhất". Chúng nghe lời, nhưng khi chúng chạy, họ cướp lấy mũ, cũng 
bằng cách ấy họ chiếm được một đôi hia bảy đặm mà hai con quỷ đang tranh 
nhau. Qua nhiều cuộc phiêu lưu, một hôm họ ghé vào một ngôi đền. Nhìn 
qua khe cửa thấy người giữ đền đang giăng một tÐÒ giấy rộng rồi quấn vào 
người, quấn xong tự nhiên hóa thành lừa. Lại quấn giấy vào lần thứ hai thì trỏ 
lại thành người. Họ vào đền lấy trộm cuộn giấy, mang đến nhà mẹ con người 
bán rượu bảo nếu dùng giấy ấy cuốn vào người sẽ được nhiều vàng. Hám của, 
mẹ con nghe theo, đều hóa thành lừa cái. Để trừng phạt chúng, họ bắt chúng 


làm công việc nặng nhọc trong hai ba năm, chờ đến khi hối lỗi mới cho trỏ - 


lại nguyên hình. Kết thúc truyện này giống với một truyện của Pháp Con chưn 
xanh (xem Khảo dị truyện số 123, tập IID. 


Truyện Ả-rập (Arabie): 


Một người trẻ tuổi sau khi ăn cổ họng một con chim lạ, bỗng nhiên trỏ 
nên có sức khỏe hơn người. Anh đến một nước nọ, ở đây có niêm yết ai thắng 
công chúa trong một cuộc thi vật sẽ được kết hôn cùng công chúa, nhưng nếu 
thua thì bị mất đầu. Anh xin đấu. Công chúa (vốn khỏe nồi tiếng, từng làm 
cho các đối thủ rơi đầu) không thắng nổi anh. Hai bên nghỉ sức đợi mai đấu 
tiếp. Đoán trong người chàng trai có cái gì lạ, buổi chiêu người ta cho anh 
uống một thứ thuốc mê; khi:mê, thầy thuốc cởi áo khám, biết sức khỏe của 
anh là do cái họng của con chim lạ mà có. Họ bèn dùng phép lấy cái họng ấy. 
ra khỏi dạ dày. Tỉnh dậy thấy mất sức khỏe, anh bèn bỏ trốn. Ó đây cũng có 
truyện dọc đường anh gặp ba người đang tranh nhau ba vật quý (một tấm thảm 
bay, một cái bát gọi thức ăn ngon, và một cối xay tay có thể quay ra tiền). Anh _ 
b n ném một hòn đá ra xa, bảo ai nhặt đưa về trước sẽ được làm chủ các vật 
quý. Thế rồi trong lúc họ chạy, anh ước tấm thảm cho mình lên núi Cáp, rồi 
lại đưa về chỗ công chúa, đề nghị tiếp tục vật trên tấm thảm của anh. Khi cả 
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hai người bước lên thảm, anh ước cho thảm mang cả hai lên núi Cáp. Thấy 
vậy công chúa cả sợ, hứa trả họng chim cho anh nếu anh đưa nàng trỏ vê. 
Tưởng thế là xong, nhưng anh lại để lộ hai vật quý kia làm cho công chúa 
động lòng tham, bèn bảo anh đưa mình đi dạo chơi. Trong một lúc anh bước 
chân ra khỏi tấm thảm, lập tức công chúa ước trở về với bố. Thế là mất tất 
cả mọi thứ, chàng. trẻ tuổi chỉ còn biết ngồi mà khóc. Cũng gần giống các 
truyện trên, trong khi di thất thểu dọc đường, anh tìm được hai cây chà là: 
một màu vàng, ăn quả vào bị mọc sừng; một màu đỏ, ăn vào thì sừng rụng. 
Anh hái đầy túi mang về, cải trang, rao bán ỏ cửa lầu. Công chúa ăn mười sáu 
quả mọc luôn tám cái sừng. Mọi thầy thuốc đêu bó tay. Vua hứa gả công chúa 
cho kẻ nào chữa lành. Anh chàng tói, bắt đầu cho ăn một quả chà là đỏ, một 
sừng rụng xuống, tiếp tục mỗi ngày một quả cho đến ngày thứ tám thì được 
lấy công chúa làm vợ, và nhồ đó chiếm lại mọi vật quý'. 

Một số truyện dưới đây cũng có tình tiết trừng phạt kẻ xấu bằng cách làm 
cho dài mũi, nhưng không thuộc loại mô-típ trên, chỉ có kết hợp phần nào với 
mô-típ truyện 7⁄m và T⁄ (số 149): 

Người Dao có truyện Quả lúc lắc: 


Có hai anh em nhà kia, người anh chiếm đỡnt tất cả tài sản của bố mẹ để 
lại, lại còn bắt em lao động nặng nhọc. Một hôm người em một mình canh 
lúa nương, đuổi theo con chim ri ăn lúa, tình cờ leo núi đến một nhà nọ có 
bảy cô tiên, lại có một quả lúc lắc, khi ước thì có cơm dọn ra. Anh chàng trộm 
lấy quả quý về nhà nhò đó ăn uống thỏa thích, lại còn thết đãi bà con làng 
xóm. Biết em mình nhò đuổi chim mà được của quý, người anh cũng đi canh 
lúa đêm và cũng đuổi theo chim ri, nhưng lúc đến nơi không ngờ vì lần trước 
mất quả lúc lắc nên bảy cô tiên lập tâm rình. Bắt được hắn, mỗi cô véo mũi 
một cái, mũi hắn tự nhiên sưng tấy dài tói rốn. Người anh vê cầu cứu em, em 
lại đi rình ö nhà bảy cô tiên, nghe lỏm được phép chữa lành mũi sưng là gõ quả 
lúc lắc vào mũi với câu thần chú: "Sống thật thà! Sống thật thà!". Nhò đó anh 
chàng chữa được cho anh mình lành lặn như cũ, sau khi bắt anh chịu sự nhức 
nhối của cái mũi sưng trong nhiều ngày để trừng phạt”. 

Người Miến-điện (Myanmar) có truyện Chàng nghiện rượu và chàng nghiện 
thuốc phiện rất giống truyện vừa kể: 


l1. Đều theo Cô-xcanh (Cosquin). Truyện cổ dân gian miền Lo-ren, tập Ì. 
2. Theo Truyện cổ Việí-báắc, tập ÏÏ, Nhà xuất bản Việt- bác, 1974. 
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Có một anh chàng nghiện rượu và một anh chàng nghiện thuốc phiện, bị 
làng xóm ruông bỏ thành đôi tri kỷ. Họ đi lang thang bạ đâu ngủ đấy. Một 
hôm chàng nghiện rượu ngủ quên ở một quán gần bãi tha ma. Đêm lại, có 
mấy con quỷ vào, nói: -"Có mùi thịt sống". Chúng đi kiểm soát, nhưng anh bắt 
chước chúng rất khéo. "Một, hai, ba, bốn, một tý không sai", nên chúng không 
ngÒ gì nữa, lại mách cho biết có một hũ vàng dưới chỗ ngòi. Sáng dậy, anh 
đào lấy đưa về và trỏ nên giàu có. Chàng nghiện thuốc phiện cũng bắt chước 
ngủ ở quán, hy vọng được của, nhưng không may, lũ quỷ vì mất của nên lần 
này để tâm rình. Bắt được anh, chúng cũng kéo mũi dài đến chín thước để 
trừng phạt. Chàng kia lại đi chơi với lũ quỷ, nhân hỏi cách chữa, quỷ bày cho 
lấy chày cọ vào mũi thì lành”. 

Việt-nam có truyện Chàng feí mũi cũng tương tự như hai truyện trên. 

Một người cha sắp chết để lại 30 nén bạc cho hai đứa con trai. Hai anh em 
rủ nhau đi lập nghiệp. Nhưng người anh cướp lấy tất cả. Người em ngủ trong 
một cái miếu nghe các vị thần kháo chuyện. Một vị hỏi: - "Cây bưởi ở một làng 
nọ đang xanh tốt tại sao lại héo?". Đáp: -"Nếu giết được hai con chuột bạch 
cắn mất rễ thì cây xanh trỏ lại". -"Có bà già làng nọ có cây dưa mỗi năm ra 
hai quả bằng vàng, có sao nó cú héo mòn?”. - "Nếu bà ấy chăm sóc con ngựa 
cẩn thận thì cây lại xanh". Một vị khác lại nói: - "Tôi có cái trống đánh ba 
tiếng thì có thức ăn". Nói rồi lấy trống ra đánh để dọn cỗ mời nhau chén. 

Sáng dậy, người em thấy các vị thần đã biến đi đằng nào, bèn lấy cái trống 
thần rồi tìm đến làng có cây bưởi bày cho dân làng ấy bắt giết hai con chuột 
bạch, rồi lại đi đến làng có bà già, bày cho bà ta cách cứu chữa cây dưa quý. 
Bà ta gả con gái cho anh, hai người sống sung sướng. 

Khi gặp lại người anh tham lam, người em kể cho nghe câu chuyện của 
mình. Người anh cũng tìm đến ngôi miếu cổ. Lúc này các vị thần tỏ ra bực 
tức và chỉ nói với nhau vê những câu chuyện bí mật của họ không hiểu sao bị 
tiết lộ. Tìm thấy anh chàng, họ lôi ra đánh túi bụi, bắt phải trả cái trống thần. 
Hán khất sẽ về lấy. Các vị thần bèn kéo dài cái mũi của hắn. Hẹn khi nào trả 
xong trống sẽ hóa phép làm cho ngắn lại. Nghe chuyện người em lại đến ngôi 
miếu cổ. Nghe các vị thần bảo nhau nếu dí trống vào mũi, mũi sẽ trỏ lại nguyên _ 
hình. Người em bèn vê, dí trống vào mũi anh mình, nhưng ỏ đây hắn dí quá 


tay làm cho mũi tẹt lõm vào”. 


Xem thêm các truyện ở Khảo dị truyện số 149. 


1. Theo M:ến-diện dân gian cố sụ. 
2. Theo Cây đờn kỳ diệu. 
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166. BỐN CÔ GÁI MUỐN LẤY CHỒNG 
HOÀNG TƯ 


Ngày xưa, có vợ chồng một nhà phú hộ nọ sinh được bốn cô con gái. 
Lón lên, cô nào cô ấy nhan sắc xinh đẹp, trong vùng khó có ai sánh 
kịp. Cha mẹ các cô muốn tìm nơi môn đăng hộ đối để gả chồng, nhưng 
khi hỏi đến, cả bốn cô đều trả lời: - "Chúng con chỉ muốn lấy chồng 
hoàng tử”. Cha mẹ các cô bảo: 

- Chúng mày là con nhà dân, những hạng con vua, cháu chúa trong 
thiên hạ thiếu gì bậc "quốc sắc thiên hương". Làm sao lại mơ tưởng xa 
xôi như vậy cho khổ tấm thân. 

Song dù khuyên dỗ thể nào, các cô cũng không chịu nghe. Lâu rồi, 
vọ chồng phú hộ tức mình, bèn cho mỗi cô một nén bạc, bảo đi đâu . 
thì đi cho khuất mắt. Bốn chị em cầm lấy bạc và rủ nhau lên đường 
tìm đến kinh kỳ. 

Buổi chiều ngày thứ hai, họ đi trên một đoạn đường vắng toàn đồi 
núi. Đi mãi, mặt tròi sắp lặn mà chẳng gặp một ai. Cuối cùng đến một 
ngã ba đường, họ gặp một bà già. Mừng quá, các cô xúm lại hỏi thăm: 
- “Thưa bà, nhà bà ở đâu?" Bà già cũng tỏ bộ ti:ân mật: - "Chà các con 
-_ đi đâu đây?" - "Chúng con tiến kinh, đến đây thì tròi tối". Chỉ vào một 
lùm cây xa xa, bà già nói: -"Nhà già ở trong kia" - "Bà làm ơn cho chúng 
con nghỉ nhờ một tối, có được không?" - "Nếu các cô không chê nhà 
già chật hẹp thì xi mời các cô ghé nghỉ. Nào, các cô hãy đi theo tôi”. 

Không ngần ngại, bốn chị em đi theo bà già, qua một đoạn đường 
khá dài thì đến một lùm cây, trong có một ngôi nhà nhỏ. Chỉ vào một 
cái giưòng, bà già nói: - "Giường đấy, các con có thể nằm ỏ đây, còn 
già thì ngủ ở trong buồng kia". Thấy nhà vắng vẻ, các cô lại hỏi: - "Thưa 
bà, bà ỏ một mình?" - "Có đứa con gái nó đi vắng mấy ngày nay chưa 
thấy về". | | 
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Vì đi đường mệt, các cô trèo lên giường làm một giấc l¡ bì. Chỉ có 
cô út vì giường chật lại nằm mé ngoài, không ngủ được. Cô bỗng ngửi 
thấy phảng phất một mùi tanh. Chờ khi nghe tiếng bà già ngáy rống Ỏ 
trong buồng, cô mói lén dậy tìm khe cửa nhìn vào. Thì ra dưới giường 
nằm của bà già, đầu lâu và xương trắng vứt khắp nơi, ruồi nhặng lao 
xao, mùi tanh xông ra đến lọm mửa. Đúng đó là nhà một con yêu cái 
chuyên đi dỗ trẻ về ăn thịt. Thấy bốn cô gái trẻ măng đang cần chỗ 
nghỉ, yêu ta không còn mừng nào hơn thế, bèn rủ về, chuẩn bị giam họ 
vào hầm kín chờ cho con gái về lần lượt bắt chén thịt. Khi thấy rõ tình 
thế nguy ngập, cô út liền đánh thức các chị dậy, rỉ tai kể cho nghe mọi 
VIỆC, rÔi nÓI: _ 


.— Đây là nhà yêu. tỉnh, 'Kiông còn nghi ngõ gì nữa. Vậy nhân lúc nó 
đang ngủ, chúng ta hãy mau mau trốn khỏi nơi này, nếu không thì tính 
mạng chẳng toàn. | 

Cả mấy chị em lật đật mỏ cửa rồi ba chân bốn cẳng đi ra khỏi lùm 
cây. Nhưng đi chẳng được bao lâu, họ biết là mình lạc đường. Loanh 
quanh một hồi, họ bỗng gặp một ngôi đền. Chị em mệt quá vào ngồi 
nghỉ một lát. Nhưng rồi lại sọ yêu tính thức dậy đuổi kịp, nên họ lại hối 
hả ra đi. Bấy giò vị thần ỏ ngôi đền vốn biết bốn chị em là "quý nhân”, - 
nên hiện ra trước mặt họ, ôn tồn hỏi: - "Các con đi đâu thế này?". Bốn 
cô đáp: - "Chúng con tiến kinh" - "Các con đi đêm khuya mà không sợ 
ư?" Bốn chị em kể cho nghe chuyện gặp yêu tinh và bị lạc đường. VỊ 
thần nói: - "Ta là thần ngôi đền này. Hãy đi với ta, ta sẽ che chỏ cho 
đến tận kinh đô". Nói rồi vị thần hóa thành một người cao lón bảo các 
cô đi theo, nép vào trong áo tơi của mình. 


Đi được một chốc, bốn cô nghe có tiếng rầm Tập Ö: đăng sau. VỊ 
_ thân bảo: 


~ Hãy giữ hết sức yên lặng, con yêu đã đuổi kịp chúng ta. 

Nói rồi thần bốc các cô lên ngôi trong túi áo mình, cú hai cô một 
túi. Một chốc, con yêu đã bước kịp, hỏi: 

- Này lão kia, có thấy bốn đứa con gái đi đường này không? 

Đáp: _ 

- Có gặp, nhưng chúng đã rẽ về lối kia, lâu rồi. 
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- Quái lạ, tại sao ta thấy có mùi thịt ngưỏi? 

—— ~ Thế thì ta vừa mới ăn xong đấy, những thúc ăn thừa còn vứt đọc 
đường kia kla, THẬY có đói thì trỏ lại nhặt mà ăn. 

khi con yêu quay đi, VỊ thần cú để nguyên các cô gái trong túi áO 


mà bước đi vùn vụt. Gà chưa gáy canh năm đã tói cửa ô. Vị thần lại 
bốc các cô đặt xuống đất và nói: 


- Bây giò đã đến kinh kỳ. Tròi cũng sắp sáng. Các con tìm quán mà 
nghỉ, để ta trỏ lại. 


Vừa bưóc xuống đất, bốn cô cùng sụp lạy, hết lòi cảm ơn cứu mạng. 
Nhưng khi họ ngẩng lên thì vị thần đã biến mất. 
Bấy giò trên đường, người đi chọ mỗi lúc một đông. Các cô bước 
theo. họ..Đến chọ thì tròi đã sáng hẳn, người ta chen chúc nhộn nhịp. 
"Bốn chị em đạo quanh. một VÒNG. Những người đi chợ đều trầm trô: 
—~ "Ồ, con cái nhà ai mà đẹp tựa trăng rằm thế kia!". Hôm ấy có thị vệ 
trong cung cấm đi mua thức ăn, lúc trỏ về, họ tâu vói hoàng tử: - "Hôm 
nay chúng tôi đi chợ ô, thấy có bốn cô gái không biết ỏ đâu lại. Bốn cô 
rất đẹp, ít khi có người đẹp như vậy". Hoàng tử sắp lên ngôi đang kén 
vợ, nghe nói thế, bèn cho thị vệ gọi bốn cô vào cung, và khi được giáp 
mặt thì chàng đâm ra sững sở. Đèn tâu với vua cha xin lấy luôn cả bốn 
chị em làm vỌ. _ 


* * 


Lại nói chuyện yêu tỉnh khi quay trỏ lại, sục sạo tìm mãi không thấy 
bốn cô gái đâu. Miếng mồi ngon sắp lọt vào miệng lại để trượt mất, 
_ nên hắn tức giận tràn hông. Sau đó ít lâu, hắn nghe tin ở kinh kỳ cử 
hành hôn lễ của hoàng tử lấy một lúc bốn chị em. Không ngò bốn con 
mồi của mình lại trỏ thành vợ hoàng tử, cơn giận của hắn đã lắng xuống 
bấy giò lại bừng bừng bốc lên: - "Hù, ta sẽ tìm cách làm cho chúng nó 
phải thân tàn ma đại mới hả". Nghĩ vậy, hắn đợi dịp hoàng tử lên ngBÔI, . 
biết ông vua mói là tay hiếu sắc, bèn biến con gái mình thành một trang 
nõn nà tuyệt sắc, rồi một ngày nọ đưa con gái về kinh, trong một đêm 
bỏ vào ngự uyển, nơi vua thưởng đi đạo hàng ngày. Trông thấy cô gái 
đẹp đi lại giữa các luống hoa, nhà vua sửng sốt đến mê mẩn. Vua hỏi: 
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- Nàng ö đâu tói đây? 

Đáp: : 

- Mẹ thiếp đưa thiếp lên thăm kinh kỳ rồi vì mê cảnh quá chân, hai 
mẹ con lạc nhau. Cuối cùng thiếp vì say hoa, lọt vào chốn này, không 
biết đây là vườn cấm. | 

- Nàng có muốn chung sống vói ta ở chốn hoàng cung không? 

- Trong cung bệ hạ đã có những bà nhạn sa cá lặn, thiếp xấu xí, 
chẳng xứng với bệ hạ. | 

- Thế mà cứ như ý ta, nàng lại bỏ xa bọn họ. Thôi, hãy theo ta vào 
cung, nàng muốn gì ta cũng bằng lòng. - 

Bấy giò cô gái yêu tỉnh mới nói toạc ý định của mình. 

- Nếu bệ hạ muốn chung chăn gối vói thiếp thì trưóc hết xin hãy đuổi 
khỏi cung điện tất cả những người vợ cũ của bệ hạ. 

Vua đang cơn say đắm, đáp ngay: 

- Khó gì việc ấy? 

Bèn dắt cô gái đẹp về cung, lại hạ lệnh cho cung nữ lập tức đuổi bốn 
chị em ra khỏi hoàng thành. 

Khi nghe lệnh truyền, bốn chị em tưởng chừng như nghe tiếng sét. 
Nhưng lời của vua phán, bọn cung nữ không thể không thi hành. Bấy 
giò cô út đang có mang. Mặc dầu cô tha thiết kêu nài, nhà vua cũng 
không thương hại. Bọn cung nữ và thị vệ cứ theo lệnh dẫn họ ra khỏi 
cửa cung. | 

Yêu tỉnh sau khi thi hành kế độc, bấy giò cũng đang đón chờ họ ở 
kẻ chợ. Hắn hóa phép thành một cái quán trọ có đủ mọi thú đồ dùng 
lịch sự, lại biến mình thành bà chủ quán, chờ khi bốn cô đi lang thang 
mỏi mệt, mói cất tiếng đon đả chào mời: 

- Của hàng chúng tôi có chỗ trọ tươm tất, xứng đáng vói các bậc quý 
khách dặm ngái đường xa. Xin mời các bà vào an nghỉ. 

Không nghi ngỏ gì cả, bốn bà hoàng thất thế đành tạm vào quán 
nghỉ chân. Khuya lại, yêu tĩnh lén vào buồng nhằm khi họ đang ngủ say 
móc luôn tám con mắt của họ một cách rất êm thấm. Đoạn, hắn hóa 
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phép làm biến mất quán trọ cùng tất cả mọi thứ đồ ĐENG: rồi phi thân 
một mạch về nhà.. 


+ * 


Sáng mai, bốn chị em tỉnh dậy thấy mình nằm giữa mảnh đất trống, 
mắt trỏ nên mù tịt, thì kêu khóc rất thảm thiết. Bụt đang ngồi Ö tòa 
sen chọt nghe tiếng kêu than nức nỏ bèn lập tức xuống ngay. Bụt hỏi: 
- "Làm sao các con lại khóc?" Các cô kể cho Bụt nghe về số phận của 
mình. Nghe xong, Bụt bảo: - "Các con đang gặp nạn lón. Hãy cố sống 
để nuôi con, sẽ có ngày tái họp". Đoạn, Bụt hóa phép làm thành một 
gian nhà, trong đó có một vại tiền, một vại gạo, dặn rằng hế lấy vơi bao 
nhiêu lại đầy lên bấy nhiêu. Nghe lời Bụt, bốn cô yên lòng ở lại đây. 


Cô gái út đủ ngày tháng sinh được một đúa con trai. Thằng bé sỏn 
sơ, chóng lón. Lên năm tuổi, Bụt đêm đêm hóa thành người đến dạy 
cho các môn võ nghệ, văn chương. Thằng bé thông minh, khỏe mạnh, 
học chóng tấn tói. Lên tám tuổi, nó đã tỉnh thông mọi môn văn võ, lại 
gan dạ nhanh nhẹn, biết mọi cách ứng đối tiến thoái. Bụt bèn kể cho 
nó nghe chuyện cũ của mẹ và các dì nó, nào lúc gặp yêu tính, nào lúc 
bị vua ruồng đuổi và bị yêu tỉnh móc mắt. Đoạn cho nó một con ngựa, 
và bảo: _ _ _ 

- Con hãy một mình tìm đến nhà yêu tinh. Con tự xưng là cháu ngoại 
đến thăm bà. Con hãy đem hết khôn khéo để cho nó không ngö vực, 
rồi tìm cách trả thù cho mẹ và các dì con. 


Thằng bé ruổi ngựa theo lời chỉ dẫn của Bụt, tìm được đến nhà mụ 
_ yêu. Nó xuống ngựa chào rất lễ phép: _ 

- Thưa bà, mẹ cháu là hoàng hậu, cho cháu về thăm bà. 

Yêu tỉnh hỏi thử mấy câu thấy nó đối đáp trôi chảy, tin là cháu ngoại 
thật, mừng rõ đón cháu vào. Ô được vài ngày, thằng bé thấy nhiều sự 
lạ, miệng hỏi không ngót: -"Thưa bà, cái gậy kia bà dùng làm gì?”. Yêu 
tinh trả lời: -"Ô, thứ đó quý lắm, nó dùng để chỉ sông sông cạn, chỉ núi 
núi bằng" - "Thưa bà, cái vịm kia đựng những đôi mắt, bà dùng làm gì 
vậy?" - "Đó là những con mắt bà lấy được ở bốn chị em nhà nọ, món 
đồ dưỡng lão của bà đấy". - "Thưa bà, chén nước kia bà dùng làm gì?" 
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-"Nếu ta đổ chén nước ấy vào vịm đựng con mắt thì mắt trỏ về vói chủ 
cũ của chúng". - "Còn con sư tử kia bà dùng làm gì?"- "Con giống ấy 
giữ sinh mệnh của bà và của mẹ con. Dầu bà hay mẹ con có bị ai chặt 
đầu cũng không bao giò chết được. Nhưng nếu chặt đầu con sư tử thì 
bà và mẹ con đều chết cả". 

Bấy giỏ Bụt hóa làm con chuột bạch bò lên mái nhà yêu tính làm 
lay động cái chuông con treo trên nóc. Cái chuông ấy ít khi kêu, mối 
khi kêu tức là chúa yêu ở trên rừng thẳm gọi bộ hạ đến gặp mình. Vì 
thế khi nghe tiếng chuông, yêu tỉnh lật đật bảo cháu: 

- Cháu ở nhà đây, bà phải đi có việc, ba ngày nữa mói về. Cháu nhó 
giữ gìn mọi thú cho bà nhé! | 

Nhưng yêu tỉnh đâu có ngờ trong khi hắn đi vắng, thì thằng bé đã 
gom góp mọi thú bảo bối rồi cưỡi ngựa về kinh. Đến nơi, nó đi thẳng 
vào cung xin gặp vua. Vua cho vào, nhưng vì không biết nó là ai, bèn 
hỏi: -"Mày là đứa nào? Đến đây có việc gì?" -"Tâu bệ hạ thần là con 
trai của bệ hạ, do một trong bốn chị em trước đây bị bệ hạ ruồng rẫy 
đẻ ra". Nói rồi thằng bé kể một mạch cho vua nghe tất cả mọi chuyện, 
từ lúc mẹ và các dì nó bị đuổi ra khỏi hoàng cung cho đến lúc nó đánh 
lừa con yêu cái nắm được tang chứng trong tay. Đoạn nói tiếp: -"Vương 
phụ từ bỏ những người vợ hiền thục để vui thú vói yêu tính. Hiện nay 
tính mạng vương phụ như trứng để đầu đẳng...". Vua đáp: - "Bảo hoàng 
hậu là yêu tỉnh, việc ấy ta hoàn toàn không tin?". - "Nếu vương phụ 
không tin thì con đem con sư tử này chặt đầu, sẽ biết hư thực”. Bèn 
chặt con sư tử thành ba khúc. Hoàng hậu đang nằm trong cung tự nhiên 
ngất lịm rồi chết luôn. Trong khi đó yêu tinh mẹ đang ở trên động với 
yêu chúa cũng ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Bấy giò vua mói nhận rõ sự 
thật, bèn sai ném xác hoàng hậu ra ngoài bãi. Thịt của nó rữa nát biến 
thành ruồi, muối và các thứ sâu bọ. Vua bèn theo hoàng tử đi thăm các 
người vợ cũ. Đúng lúc bước chân vào nhà, hoàng tử cầm chén nước của 
yêu tỉnh đổ vào chiếc vịm đựng mắt, thế là những con mắt bỗng dưng 
như có phép thần, nhảy lên gắn vào hố mắt của bốn người đàn bà. Mẹ 
hoàng tử và các dì của nó lại nhìn thấy mọi vật và xinh đẹp như xưa'. 


1. Theo "Lời kể của người Dáp-cầu" trong Tợp chí Đông-dương (1904). 
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Dân tộc Thái có truyện Ú Thêm, một dị bản gần của truyện trên: 

Vua nước Cham-pa có một người vọ vốn là hầu gái trong cung, tên là Pa 
Bương. Gần nước này hồi ấy có một nước quỷ gọi là Phi-nhặc, chúng chuyên 
sống bằng thịt người, lại có nhiều phép biến hóa kỳ lạ. Một hôm có một quỷ 
cái biến thành một cô gái đẹp lấy tên là Khăm-ca, tìm đến mê hoặc vua nước 
Cham-pa. Vua không ngò nó là quỷ liền lấy làm vợ, dần dần xa lánh Pa Bương. 
Khăm-ca được yêu chiều, thường hành hạ Pa Bương, đi đến móc mắt nàng, gói 
lại định dành gửi vê cho mẹ mình. Bị mù, lại đang có thai gần kỳ sinh, Pa Bương 
lần mò đến sống trong một hang đá, sau đó sinh được một đứa bé đặt tên là Ú 
Thêm. Nhò hươu, nai, chim chóc nuôi ăn chóng lớn, chẳng bao lâu Ú Thêm đã 
biết đào củ hái rau nuôi mẹ. 

Một hôm Ú Thêm đào được một giỏ củ mài định đem ra suối rủa, không 
ngồ lÕ tay đánh rơi, nước cuốn giỏ trôi đi mất. Trong khi lội theo để vót, chàng 
lạc đến một cánh đồng rộng chưa thấy bao giò. Bọn trẻ chăn trâu ö đây thấy 
Ú Thêm là người lạ, bèn thách vật với điều kiện nếu thua thì chúng mất gói 
cơm, nếu thắng thì Ú Thêm phải đi chăn trâu cho chúng. Kết quả Ú Thêm 
hạ hết đứa này sang đứa khác. Tiếng đồn đến tai vua. Vua cho gọi về cung, 
hỏi ra mói biết là con mình. Nhân Khăm-ca không con, vua giữ lại nuôi và sai 
người đi đón vợ cũ vê. 

Ú Thêm càng lón càng khỏe, làm cho Khăm-ca lo sợ, tìm cách giết hại. Một 
hôm mụ trao cho chàng một bức thư và một gói quà dặn đến quê mẹ mình 
để học phép giũ nước. Sự thực gói quà đó là đôi mắt của Pa Bương, còn nội 
dung bức thư dặn bao giò người đưa thư đến thì bắt mà ăn thịt, còn nếu nếm 
quà thấy ngon thì cả nước quỷ kéo nhau sang Cham-pa để chén thỏa thích. 

Dọc đường tròi tối, Ú Thêm ngủ tại nhà một người tên là Thầy Thiêng. 
Thầy Thiêng hỏi chàng đi đâu, chàng không giấu giếm tý nào cả. Nhưng khi 
chàng ngủ Thầy Thiêng lục được búc thư mới biết mọi việc. Thấy tính mạng 
chàng trai sắp nguy đến nơi, Thầy Thiêng bèn viết một bức thư khác đánh tráo 
vào, trong thư nói: -"Con là Khăm-ca đã lấy được vua Cham-pa đẻ được đứa 
con này là Ú Thêm, hãy chăm sóc cho cháu cẩn thận và cho nó học phép nữa, 
hễ thành tài thì cho nó về đánh lấy Cham-pa". Gói quà có hai con mắt, Thầy 
Thiêng giữ lại thay vào đó bằng gói khác. Ú Thêm sáng dậy cú thế ra đi, không 
biết gì cả. Mẹ Khăm-ca đọc thư, tin chàng là cháu ngoại nên đối đãi tủ tế, lại 
dạy nhiều phép lạ. Ö được ít lâu, Ú Thêm mới biết là mình lọt vào nước quỷ, 
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mỗi buổi sáng từ vua đến dân kéo nhau đi kiếm ăn, mọi nhà đều vắng ngất; 
chiêu lại, chúng mới lục tục vê chia nhau thịt người và súc vật ầm ý, rồi chẳng 
nấu nướng gì, cứ thế ăn uống nhồm nhoàm. Chàng lại thấy có cái hồ nước 
luôn sôi sùng sục. Một hôm ỏ nhà chàng ném chơi một hòn sỏi xuống mặt hồ. 
Một lát ông bà ngoại và một bọn quỷ hốt hoảng chạy vê, dặn cháu không được 
nghịch như vậy kẻo ông bà ngoại chết mất. Biết tất cả sinh mạng của nước - 
quỷ gửủi gắm vào đó, chàng giả vò vâng dạ cho chúng yên lòng. 

— Khi học được phép lạ, lại được bà ngoại tặng một cây gươm thần, Ú Thêm 
nhân lúc mọi người đi vắng, bèn dùng gươm chém ngang chém dọc vào nước 
hồ, mỗi nhát chém, nước sủi nhẹ dàn, cho đến cuối cùng nước yên lặng như 
tÒ. Biết là quỷ Phi-nhặc đã chết hết, chàng bèn nhảy lên một con ngựa, ngựa 
đưa chàng bay vút lên mây, qua nhà Thầy Thiêng, chàng cho ngựa hạ xuống, 
Thày Thiêng trao cho chàng cái gói ngày nọ, dặn vê nhà gặp mẹ hãy mỏ. Về 
đến nhà, Ú Thêm mới biết là quỷ cái Khăm-ca đã chết vào lúc mình chém 
nước hồ. Gặp mẹ, chàng vừa mỏ gói ra, thì hai con mắt trong gói tự nhiên bay 
lên sáng long lanh và lọt gọn vào hố mắt của mẹ. Pa Bương hết mù từ đó và 
đẹp hơn xưa'. _ " 

Đồng bào Vân-kiều có truyện Xóc cà fực gần với truyện của ta hơn: 

Một con quỷ (Xóc cà tực) hóa làm một đứa bé để cho một cặp chị em đưa 
mình về nuôi; quỷ ta chỉ chờ dịp ăn thịt cả hai. Nhưng về sau, hai chị em biết 
được, bèn bỏ trốn rất xa, tìm đến làm vợ một tù trưởng (a-nha) và sinh được 
mỗi người một đứa con trai. Mất môi, quỷ cất công đi tìm. Tìm được đến nơi, 
quỷ bèn hóa làm một cô gái đẹp-làm cho tù trưởng mê mẩn, sau đó cưới nó 
làm vợ mà lãng quên hai người vợ cũ. Chờ lúc tù trưởng đi vắng, quỷ ta lại 
hiện hình, móc mắt hai chị em. Tù trưởng vê thấy vậy đã không thương, còn 
đánh và đuổi họ vào rừng, may nhờ có hai đứa con đi kiếm thức ăn về nuôi. 
Một hôm hai đứa xin phép mẹ đi xa, dọc đường gặp một ông già chị cho các 
thứ cây thuốc đem về chữa lành mắt hai người mẹ. Nghe hai mẹ kể chuyện 
cũ, hai chàng vội đi tìm Xóc cà tực để báo thù. Cuối cùng hai chàng tìm đến 
nhà bố - a-nha - giết được con quỷ đang hiện hình, chỉ cho bố biết, rồi đưa 
bố đi đón hai người vợ cũ, mẹ của họ”. - 


1. Theo lời kể của đồng bào Thái, Thanh-hóa. Kể chuyện đời xưa, Nhà xuất 
bản Giáo dục, Hà- nội, 1975. Trong Truyện cổ dân gian Việt-nam, tập II đã dẫn, 
có truyện Ú Thền uờ Phi-nhặc là một dị bản, nhưng một số tình tiết hơi khác 
với truyện trên. 

2. TIẾ0 Mai Văn Tấn. Truyện cổ Vân-kiều, Nhà xuất bản Văn hơa, Hà- nội, 1974. 
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Người Thái- lan cũng có một truyện gần với truyện Xóc cà tực, bšttAg Ỏ đây 
vỢ cũ của vua không phải hai mà đến những mười hai nàng công chúa chị em 
ruột. Một bà chằng (y-ắc) hóa thành một cô gái đẹp làm cho vua hết sức mê 
mẩn, lấy nó làm vợ yêu. Muốn đuổi những người vợ cũ của vua, bà chằng giả 
làm bộ lên một cón bệnh dữ dội. Vua đến thăm, nó bảo phải có mắt của mười 
hai người đẻ cùng một mẹ thì mới lành. Vua đang lúc say mê, bèn sai móc mắt 
những người vợ cũ của mình cho bà chằng, vì chỉ có trường hợp ấy mói đủ số 
mắt của mười hai chị em ruột. Kết thúc câu chuyện cũng có một chú bé con 
công chúa út, nhò sức khỏe và tài trí tiêu diệt được bà chằng, đưa mẹ và các 
-_ đì nó về với địa vị cũ và với cặp mắt lành lặn như xưa. _ 


Truyện Con ốc vàng của người Lào cũng là một dị bản của các truyện trên, 
nhưng ở đây có thêm nhiều tình tiết khác: 


Vua nước Xa-vi-môn tuổi già mà không có con nối dõi, ra lệnh cho cung 
tần ai đẻ được con trai sẽ phong làm hoàng hậu. Một cung nữ là Chăn-thê-vi 
có mang, nhưng khi sinh thì không phải người mà là một con ốc. Tuy vậy, 
hoàng hậu cũng sọ mất địa vị nên giấu kín không cho vua biết việc này, và xúi 
vua duổi Chăn-thê-vi ra khỏi kinh thành. Không ngờ từ vỏ ốc lại bí mật hiện 
ra một chàng trai (như truyện Nàng tiên trong vỏ ốc, Khảo dị truyện số 117, 
tập HD có phép lạ và sau đó Xăng Thoong - tên chàng trai - Ở VỚI mẹ sau khi 
vỏ ốc bị đập võ. Nỗi vui mừng của Chăn-thê-vi không lâu vì nhà vua cho là 
ma quỷ, sai đao phủ ném Xăng Thoong xuống sông. Vua Thủy cứu chàng, 
nhưng lại giao cho một nàng hầu, vốn là quỷ đội lốt người, nuôi. Quỷ chưa 
kịp ăn thịt, thì một hôm Xăng Thoong tình cò lọt vào buông lúc quỷ đi vắng. 
Chàng thấy được mọi bí mật và mọi báu vật của nó. Sau đó, nhằm một hôm 
quỷ không có nhà, chàng vào.múc nước vàng trong chum tắm, toàn thân bỗng. 
sáng ngòi như pho tượng, lại mặc quần áo, đi giày, cầm kích, người bỗng trỏ 
nên cao lớn và bay được. Quỷ về biết vậy đuổi theo, nhưng không kịp nữa rồi, 
nó chỉ còn trèo núi vế những đạo bùa, rồi đập đầu vào đá mà chết. Xăng 
Thoong.là người biết ý nghĩa của những đạo bùa ấy, trỏ thành có tài phép 
thần thông, nhưng vì không muốn khoe mẽ, nên chỉ biến thành một chàng trai 
xấu xí bẩn thiu lấy tên là Chậu Ngọ. _ 

Đến đây truyện có thêm tình tiết: công chúa thú bảy của vua Xa-vi-môn 
kén chồng, nhưng lại từ chối tất cả mọi chàng trai, mà chỉ ung có một Chậu 


Ngọ. Vua nổi giận đùng đùng, đuổi cả hai ra khỏi kinh thành. Sau đó vua lại 
buộc bảy chàng rể (trong đó có Chậu Ngọ) dự cuộc đi săn thú, rồi câu cá. 
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Chậu Ngọ lần nào cũng thắng cuộc và lần nào cũng chia cho họ một ít với 
điều kiện hoặc cắt mũi hoặc cắt tai. Về sau nước nhà có giặc, các chàng rể 
kia không dám xông trận, chỉ có Chậu Ngọ tiến đến đâu giặc tan đến đấy. Đại 
thắng trỏ về, chàng mới biến trỏ lại thành Xăng Thoong trước sự hoan hỷ của 
mọi người. Bấy giò chàng mới cùng vợ đi tìm mẹ (Chăn-thê-vi) đưa vê cho vua 
cha để lên ngôi hoàng hậu'. 

Truyện của người Băng-la-đex (Bangladesh) cũng có một số tình tiết giống 
vỚi truyện Của ngưỜi Lào: | 


Một cô em trong bảy chị em nói rằng mình sẽ đẻ một đứa con kỳ lạ. Nghe 
thế, vua lấy cô làm vợ. Người vợ cũ của vua ghen, bèn lấy một cục đá thế vào 
đứa con trai lúc cô này sinh, rồi vút em lên núi. Nhưng đứa bé được các con 
vật nuôi nấng, sau đó lại được một con ngựa thần bảo hộ. Nhờ ngựa chỉ bảo, 
hoàng tử biến hình thành một người xấu xí, vào làm đầy tó trong cung. Tuy 
vậy, anh cũng làm cho nàng công chúa trẻ nhất mê mẩn, lấy anh làm chồng, 
nhưng thường bị những người anh rể chế giễu. Như truyện của Lào, một hôm 
anh cùng họ đi săn thi, họ không được gì cả, còn anh thì được rất nhiều con 
thị. Anh nhường cho họ một ít với điều kiện phải đóng dấu sắt nung vào 
người. Rồi cũng nhò ngựa giúp, anh biến trở lại thành chàng trai đẹp trước 
đây, khiến công chúa vợ anh lại càng yêu hơn nữa. Một hôm, nhân để báo thù 
mấy người anh rể, anh vạch những dấu hiệu trong người chúng cho mọi người 
thấy. Nhờ ngựa chỉ dẫn, cuối cùng anh làm cho bố biết mình là ai và buộc vua 
về với mẹ. 

Những truyện dưới đây tuy hình tượng đã xa dần với các truyện trên, nhưng 
có phần chắc đều là những dị bản xa gần của chúng. Lược kể ỏ đây mỗi thứ 
một vài truyện tiêu biểu. l 

Trước hết, một số truyện gần với mô-típ của truyện Tấm Cớm với chủ đề 
dì ghẻ đánh tráo con mình thay cho con chồng làm vợ vua (hoặc em âm mưu 
hại chị để cướp tình yêu) với hình ảnh nổi bật: móc mắt. (Xem thêm Khảo 
dị, truyện số 1ð3, truyện của Pháp: Cô Ma-ri ở tứp lều trong rừng). 


Một truyện khác của Pháp là Con nai cái trắng: 


Một ông vua muốn lấy vợ không biết chọn ai giữa hai cô gái đẹp. Cuối 
cùng vua cũng thành hôn với một cô. Ít lâu sau, hoàng hậu đẻ được một đứa 
con trai. Trong khi vua đi vắng, cô kia vốn có phép phù thủy, bèn nhân dịp 
đến thăm biến hoàng hậu thành một con nai trắng, còn mình thì thay vào 


1. Theo Hoàng Lâm, Xu- văn- thon, sách đã dẫn. 
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hoàng hậu. Người bị phép phù thủy hễ sau ba ngày mà không có ai giải phép 
thì sẽ thành nai suốt đòi. Cô hầu hoàng hậu có biết việc này, nhưng vì sợ quá, 
không dám rỉ răng. 

Ngày hôm sau vua vê. Vào buồng hoàng hậu, vua không nghi ngờ gì cả, 
_bèn hỏi thăm sức khỏe. Hoàng hậu giả đáp: -"Sức khỏe của thiếp hiện nay rất 
xấu, nếu không được ăn thịt nai cái trắng thì mai sẽ chết". Vua bèn tổ chức 
một cuộc săn đuổi, nhưng con nai (hoàng hậu) trốn được. Tối lại, nai về đập 
cửa, cô hầu mỏ cửa thấy nai biết là chủ của mình. Thấy con trai mình, nai nói: 
-"Con ôi, chỉ còn hai đêm nữa, nếu cha con không giải phép được thì mẹ suốt 
đời cứ là nai". Cô hầu không nói gì. Ngày mai vua lại đến thăm, hoàng hậu 
giả lại rên rỉ như hôm qua. Vua lại đi săn, vẫn không được nai. Tối đến, nai 
lại tìm về. Lần này cô hầu kể tất cả cho vua nghe. Ngày hôm sau, vua cũng 
giả tảng đi săn, chiều về nấp ỏ góc buồng. Khi nai đến, vua nhảy ra ôm lấy, 
nai hóa thành người. Vua đủ chúng có trị tội mụ phù thủy!. 

Một truyện tương đối phổ biến ở châu Âu: 

Một người đàn ông góa vợ có chín người con trai và một cô gái xinh đẹp. 
Ông ta lấy một người vợ kế có một con riêng. Hàng ngày những đứa con trai 
có phận sự phải đi tuần xung quanh lâu đài nhà vua. Một hôm chúng nói với 
vua rằng mình có một người em gái mỗi lần rửa tay rơi ra vàng và bạc, mỗi 
lần chải tóc thì rơi lúa mì và lúa mạch. Vua phán:- "Đưa đến đây cho ta, ta sẽ 
cưới nàng làm vợ. Nếu không đúng như thế ta sẽ treo cổ chúng mày". Ngày 
mai họ chỏ em gái và cả mẹ con người dì phẻ lên xe. Dọc đường họ bảo dì 
trông chừng hộ em mình để họ còn bận đi vắng một lát. Cô gái không được 
biết chuyện này. Bèn hỏi dì xem các anh cô dặn gì. Mụ dì đáp: -"Các anh con 
- bảo đì móc một con mắt của con đưa cho con gái ta". Nói rồi làm ngay. Sau 
đó mụ cho xe chạy, lại móc luôn con mắt thứ hai, rồi đẩy cô gái xuống bùn. 
Khi chín chàng trai đến cung vua thì ngạc nhiên không thấy em gái, chỉ có. 
con gái con mụ dì ghẻ. Vua thử thấy không đúng, bèn sai treo cổ chín chàng 
trai và lấy cô gái con mụ dì làm vợ. 

Trong vũng bùn, cô gái khóc lóc thảm thiết. Một người đi qua thấy vậy đưa 
cô về nhà. Ít ngày sau, CÔ rửa tay ra vàng ra bạc, lại làm một đồ vật với vàng 
_ của mình, bảo người vợ chủ nhà đem đi bán ở cửa nhà thờ, và dặn: -"Nếu vợ 
vua hỏi mua thì mới bán và chỉ đòi đổi một con mắt". Người vợ chủ nhà bán 
được và đưa mắt về. Mấy ngày sau, cô lại làm một cuộn chỉ vàng. Cũng thế, 
người vợ chủ nhà đổi được con mắt thú hai. Bỏ mắt vào hố mắt, cô gái lại 
lành nhu xưa. | | 


1. Theo Cô-xcanh (Cosquin), sách đã dẫn, tập II. 
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Sau đó cô gái từ giã chủ nhà ra đi, mang theo một con chó cái. Cô tìm đến 
cung vua, tự xưng mình là em của chín chàng trai bị treo cổ. Vua thấy nàng 
làm rơi ra vàng bạc, lúa mì và lúa mạch thì hối hận. Tìm lại mụ dì, vua hỏi: 
-"Một người mà giết chín người trai, một người gái thì nên xử thế nào?" Mụ 
đáp: -"Nên bỏ vào vạc dầu và muối". Lập tức mụ ta bị bỏ vào vạc dầu và muối, 
còn con gái mụ bị thay đổi địa vị làm người rủa bát. Vua lấy cô gái kia làm vọ. 

Truyện của Ấn-độ gần Bom-bay (Bombay): 

Păp Kha-đi - cô út trong bảy chị em - sau những ngày phiêu lưu (gần giống 
với Tấm, cũng có tình tiết mất giày trong ngày hội) trỏ thành vợ một ông vua. 
Trong khi vua đi xa vắng nhà, cô đẻ liên tiếp hai con trai và một gái có nhiều 
dấu kỳ lạ trên người. Các cô chị vốn ghen ty sẵn, nay thấy thế, bèn bắt những 
đứa trẻ chôn sống mà thay vào đó những vật như đá, chối, v.v... Vua về thấy 
vợ đẻ ra đồ vật, sai giam lại và lấy sáu người chị làm vợ. Một vị thần linh tối 
cao cứu những đứa con cô út, bảo chúng đi khắp nơi ăn xin để sống. Một hôm 
chúng đến lầu vua. Khi sáu người vợ vua định cho chúng ăn thì chúng từ chối. 
Thấy vua tỏ ý lấy làm lạ, chúng nói: -"Bệ hạ hãy thả người vợ thứ bảy đang bị 
giam ra. Hãy đặt bảy bức mành giữa bà ấy với chúng tôi và nhìn xem thế nào 
thì biết". Vua làm theo. Tự nhiên thấy từ vú Băp Kha-di chảy ra ba tỉa sữa, 
chui qua bảy bức mành và lọt vào miệng mấy đứa bé. Sáu cô chị khi vua tra 
hỏi đành phải thú thật. 

Một truyện khác của Ấn -độ từng được Pháp Hiền phi lại từ thế kỷ thứ II, 
có hình tượng giống truyện trên: 

Hoàng hậu Vai-xa-l' đẻ ra một cục thịt (hay một hoa sen) trong có một 
ngàn đứa con. Vì ghen tuông, một (hay nhiều) bà vợ khác của vua bỏ cục thịt 
_vào thùng ném xuống sông Hằng. Một ông vua khác thấy thùng trôi, sai vót 
lên, mỏ ra thấy một ngàn đứa bé còn sống, bèn ra công nuôi. Lón lên, chúng 
được phái đi đánh thành Vai-xa-li, không biết đó là nước của bố mẹ chúng. 
Đề giải vây, hoàng hậu mẹ của chúng bèn đứng trên tháp cao nói với chúng 
_ rằng mình là mẹ. Đoạn, để chứng minh, bà ta dùng tay ép vú mình, một ngàn 
tia sữa bỗng vọt ra, mỗi tỉa chui tọt vào miệng của mỗi đứa. 

Mô-típ này có nhiều dị bản ỏ nhiều dân tộc mà Cô-xcanh (Cosquin) từng 
sưu tập trong quyển Sa bà mẹ và cái thùng trôi (truyền thuyết cổ tích và huyền 
thoại so sánh nhân một truyền thuyết lịch sử đạo Hồi ö Ja-va (Java))}. 

Truyện của dân đảo Xê-lép (Célèbe): 


1. Xuất bản tại Pa-ri, 1908. 
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Một nàng công chúa nói với người chị rằng mình sẽ đẻ 99 đứa con trai và 
1 con gái. Cũng như một vài truyện trên, một ông vua nghe được, bèn lấy nàng 
làm vợ. Lúc có mang vua lại đi vắng. Sắp đẻ thì cô chị ghen tuông có âm mưu 
sẵn, bèn bày cho em nút tai bằng nhựa, gắn mắt bằng sáp. Công chúa đẻ ra 
một lúc 99 con trai và 1 con gái, mỗi đứa chỉ bằng con mối. Cô chị bỏ chúng 
vào một cái vò đem bỏ lên rừng, và nói dối là em đã sinh ra những cái định 
và những vật vô giá trị khác chỉ đáng vút bỏ. Lúc về nghe tin ấy, vua bèn sai 
người đưa vợ mình vào rừng chôn sống, chỉ chừa có cái đầu. Một vị thần giúp 
cho nàng sống. Còn những đứa con thì được một ông già nhặt về nuôi. Khi 
chúng biết làm việc, chúng bèn giúp ông làm ruộng. Một lần chúng làm cho 
em gái mình một con ngựa gỗ. Cô cưỡi lên ngựa cầu nguyện ít câu, tự nhiên 
ngựa gỗ biết đi, cuối cùng ngựa dẫn cô đến chỗ người đàn bà bị chôn, cô đào 
lên dẫn về cho các anh, bấy giò họ mới biết đó là mẹ. Càng lón cô gái càng 
_đẹp, cô nổi tiếng về nhan sắc, về tài trí và phúc đức. Trong thời gian ấy thì 
vua lấy cô chị của vợ, khi nghe tiếng đồn về cô gái lạ, bèn cất công đi tìm. 
Gặp cô, được nghe kể câu chuyện 99 chàng trai và 1 cô gái do một người đàn 
bà đẻ ra, vua mới biết là bị lừa. Vua muốn gặp vợ cũ ngay, nhưng bị cô gái 
ngăn cản. Mãi về sau, cô cũng cho gặp để mẹ mình tự quyết định lấy, nhưng 
cô buộc bố phải giáng người chị của mẹ thành nữ nô. ' 

Truyện của người XIa-vo (Slaves) lưu hành ở Nga và Phần+4an (Finlande): 

Có ba nàng công chúa cùng nhau trò chuyện, tự bảo mình nếu trỏ thành 
vỢ vua I-văng thì sẽ đẻ con như thế nào. -"Tôi sẽ đẻ chín đứa thần đồng", cô 
út là Mác-pha đáp. Vua nghe lỏm được, bèn lấy cô út làm vợ. Một hôm vua 
đi săn vắng, vợ vua đẻ ra ba đứa con trai có phép thần. Một mụ phù thủy 
(ba-ba ï-ya-ga) vào làm bà mụ, thay vào ba con chó con, rồi vút mấy đứa bé 
lên rừng gần một cây sên. Việc này diễn lại hai lần nữa, cũng thế. Đến lần 
cuối cùng, người mẹ giấu được một đứa con mình vào ống tay áo trước khi 
người ta tới. Vua hai lần trước kiên nhẫn chờ xem, đến lần thứ ba thì thất 
vọng, bèn sai bỏ vợ vào thùng quảng xuống biển. Thùng trôi vào bò, đứa bé 
lớn phổng lên từng giò một, làm võ thùng. Nó cầu thần cho xuất hiện một 
thành phố có lâu đài, vườn tược, v.v... Mọi việc đều được như nguyện, hai mẹ 
con sống đầy đủ tại đây. Một hôm có bọn ăn mày đi qua được Mác-pha tiếp 
đãi tử tế. Gặp vua I-văng, chúng kể mọi việc cho vua hay. Trong khi vua tỏ 
ra chú ý lắng nghe thì mụ phù thủy - có con gái lấy I-văng sau khi vua đuổi 
vỢ cũ - nói: -"Đó là một sự lạ, nhưng tôi còn thấy có sự lạ hơn thế: có tám 
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đứa thần đồng Ö trong một rừng nọ gàn cây sên". Bọn ăn mày khi trỏ lại, lại 
kể chuyện này với Mác-pha. Mác-pha bảo con: -"Đó là những đứa anh của con 
do mẹ đẻ ra đấy!" Người con chuẩn bị hành trang đi tìm. Mác-pha bèn làm 
cho nó nhiều bánh nướng nhồi với sữa của mình. Thằng bé tìm thấy các anh 
nó trong một cái hang. Đưa bánh cho ăn, các anh nó nhận ra mùi sữa mẹ. 
Bèn dẫn nhau về. Bọn ăn mày lại về nói với vua rằng ở lâu đài lúc này lại có 
thêm tám đứa trẻ thần đồng. Vua sai người đi theo chúng tìm về, cuối cùng 
nhận ra vỌ con!. 
Truyện Pháp: Con chưm nói sự thật: 


Một ông vua bận đi đánh giặc, vợ ỏ nhà có mang. Hoàng thái hậu vốn 
không ưa con dâu. Hoàng hậu đẻ được 2 con: một trai một gái, nhưng hoàng 
thái hậu viết thư cho vua nói chỉ đẻ một chó một mèo. Viết thư trả lời, vua. 
bảo: -"Hãy ném chúng xuống biển". Vâng lệnh vua, người ta làm theo sau khi 
bỏ hai đứa bé vào một cái thùng. Một người lái buôn và vợ đi bán hàng qua 
đó vớt chiếc thùng trôi và nuôi hai đứa bé. Chúng có phép lạ: mỗi ngày Ở 
thằng bé tự nhiên xuất hiện 50 đồng ê-cu, còn ở cô gái thì một ngôi sao bằng 
vàng trên ngực. Một hôm thằng bé đi học với con người lái buôn, nhân xin nó 
một ít bánh. Con người lái buôn bảo: -"Mày đâu phải là em tao, mày là con 
hoang" - "Nếu thế thì tao phải đi tìm bố mẹ", thằng bé đáp. Nói rồi nó dắt em 
gái ra đi, bố mẹ nuôi giữ thế nào cũng không được. Phiêu lưu nhiêu ngày, đến 
lâu đài nhà vua, chúng nó tiến vào xin việc làm. Người ta cho đứa anh làm 
việc giữ ngựa, còn em thì rửa bát. Thấy chúng, hoàng thái hậu mắng: - "Chúng 
nó bẩn lắm, đuối cổ đi thôi!" Rồi nói với vua rằng thằng bé khoe nó biết chỗ 
có nước biết nhảy, vậy hãy sai nó đi tìm. Vua cho gọi đến, bảo phải tìm cho 
được nếu không sẽ thiêu sống. Thằng bé đi đường gặp một bà tiên, bà hỏi: 
-"Đi đâu đấy hoàng tử?" -"Tôi đâu phải là con vua, mẹ vua bảo tôi đi tìm nước 


1. Một dị bản của truyện này kể như sau: Đứa bé sau khi ra khỏi thùng nhặt 
được một cái túi trong có máy lửa và đá súng (hay một cái còi) đều có phép cầu 
được ước thấy. Con gái mụ phù thủy (trở thành hoàng hậu) để cho vua khỏi chú 
ý về những câu chuyện do bọn ăn mày kể, bèn khoe với vua rằng mẹ nó cố một 
_ cái gương soi có thể tỉm thấy mọi vật trên thế gian. Sau khi nghe bọn ăn mày 
đến kể lại chuyện này, đứa bé bèn sai người rèn một cây gậy sắt, rồi cầm gậy 
tỉm đến nhà mụ phù thủy, và sau một trận chiến đấu dữ dội, đã chiến thắng, 
buộc mụ phải đưa cho mình cái gương; nhờ gương này mà nó tÌm ra được tám 
người anh bị mụ biến thành bồ câu (hay chó sới). Cả nhà lại đoàn tụ (Trở lên 
theo Cô-xcanh (Cosquin): SZa bà mẹ uờ cóới thùng trôi, đã dẫn). 
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biết nhảy" -"Cho gì ta, ta sẽ chỉ cho" - "50 ê-cu". Bà tiên bèn chỉ cho nó lấy 
một chai nước mang về. Ngày hôm sau hoàng thái hậu lại nói với vua bắt thằng 
bé đi tìm hoa hồng biết hát. Cũng như lần trước, nhờ bà tiên nó tìm được đưa 
về. Sau đó mụ lại bắt cô gái đi tìm con chim nói sự thật. Bà tiên lại chỉ cho 
cô bé để đổi lấy ngôi sao bằng vàng của cô, nhưng vì cô bé không chú ý đến 
lồi dặn của bà tiên nên bị hóa đá. Không thấy em vê, người anh xin đi tìm. 
Bà tiên chỉ chỗ tìm chim và ngoài việc đặn dò anh để khỏi hóa đá, còn chỉ 
bảo cách cho chim mổ vào đầu em, em sẽ sống lại. Khi mang được chim vê, 
vua mỏ tiệc lón đãi các lãnh chúa. Trong bữa tiệc, vua bảo chim nói, chìm đáp: 
-"Sự thật mà tôi nói ra đây sẽ làm cho một vài vị hổ thẹn" - "Cứ nói", vua phán. 
Chim bèn kể chuyện mẹ vua viết thư nói dối rằng dâu đẻ ra chó và mèo để 
nhẫn tâm vút hai đứa cháu xuống biển. Rồi chim chỉ vào hai đứa bé: -"Đây là 
hai đứa con của nhà vua". Nghe xong, vua sai ném hoàng thái hậu vào vạc dầu. 

Truyện của Tây-tạng: 

Có hai nữ tỳ của một công chúa đang thèm khát cuộc sống sung sướng. 
Một hôm chúng rủ công chúa đi chơi trên bờ sông. Công chúa mang theo một 
cái chậu bằng vàng, còn chúng thì chậu đồng. Họ bảo công chúa cùng mình : 
ném chậu xuống nước để xem chậu nào giá trị. Chậu vàng chìm còn chậu đồng 
thì nổi, chúng nói: như vậy là công chúa không thể vê cung được nữa rồi, vê 
thì vua cha sẽ không tha. Công chúa bảo một đứa vê xem thử thái độ của bố 
đối với mình ra sao. Vua tha cho, nhưng khi gặp công chúa, nữ tỳ nói ngược 
_ lại Cả ba cô bèn ngồi lên một ngựa ra đi. Được tám ngày đến kinh đô một 
nước khác, gặp ông vua nước ấy đang đi chơi Ở ngoại ô. Hai nữ tỳ tự xưng 
chính mình là công chúa đang muốn kén hoàng tử. Vua hỏi: -"Các ngươi biết 
làm gì?" Nữ tỳ thú nhất đáp: -"Một nắm giẻ có thể làm thành áo quần của một 
trăm người". Nữ tỳ thứ hai đáp: - "Một nắm gạo có thể làm no một trăm người". 
Công chúa khiêm tốn không nói gì cả. Thấy vua giục mãi, cuối cùng công chúa 
đáp: - Nhò phép Phật, tôi sẽ đẻ một đứa con trai ngục vàng, bụng xà cừ, chân 
ngọc”. Nghe nói, vua lấy làm thích, bèn đưa công chúa vê cung phong làm 
hoàng hậu, còn hai người kia làm nữ tỳ. Bồ tát nhập vào người công chúa sau 
chín tháng đẻ được một trai như nguyện, nhưng hai nữ tỳ ghen ty, đem chôn 
đứa bé ỏ thêm, rồi bảo công chúa không đẻ ra người mà chỉ đẻ ra cái nhau. 
Công chúa bị đuổi, vua lấy hai nữ tỳ làm vợ. Từ đó mỗi khi vua đi qua thềm 
thấy có bàn tay vô hình kéo chéo áo. Hai nữ tỳ biết chuyện này, đi tìm thấy 
đứa trẻ, bèn bắt giấu vào lỗ tường ỏ trên cung. Mỗi lần vua đi qua, lại thấy 
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có ai kéo tóc. Chúng lại bắt giấu đứa trẻ ö dưới ngai vua. Cũng vậy. Lại giấu 
dưới máng chuồng ngựa. Ngựa không dám đến ăn cỏ. Khi vua muốn tìm lý do 
vì sao như thế thì chúng đem chôn đứa bé dưới bãi cỏ. Ó đây mọc lên một 
cây có ba màu. Người ta kể cho vua nghe vê cái cây lạ lùng này. Trước khi 
vua đến xem thì cây đã bị cừu ăn mất. Vua tìm khắp nơi không thấy, lấy làm 
ngò, hỏi hoàng hậu bị đuối thì bà này quả quyết là mình đã đẻ được đứa con 
lạ. Sau đó một hôm, một con cừu đẻ được bốn con khác thường. Người chăn 
cừu hỏi cừu rằng nên đem nộp cho vua hay là giữ lại. Cừu bảo anh mai đến 
sẽ cho biết. Sáng mai anh đến, cừu bảo anh nhắm mắt lại một lúc lâu, khi nó 
bảo mỏ mắt thì anh đã thấy một tòa lâu đài hiện ra rất nguy nga, xung quanh 
có vườn đẹp. Cừu giảng cho nghe về đạo Phật rồi hóa thành một đứa trẻ ăn 
mày đi thắng đến cung vua, gõ của. Vua mỏ cửa hỏi nó là ai. Nó kể lai lịch 
của mẹ mình. Nghe nói, hai hoàng hậu nổi giận, thì nó liền biến đi. Trỏ vê 
VỚI người chăn cừu, đứa bé sai anh đi tìm vua, mỜi vua và mọi người tÓi dự 
hội ở lâu đài mới. Trong buổi hội, đứa bé kể cho vua biết mọi chuyện và nói 
nguyên do chỉ là vì quỷ ngự trị thế gian. Lập tức vua tái hợp với hoàng hậu cũ!. 

Xem thêm truyện của người Xắc-xông (Saxons) Ỏ Tơ-răng-xin-van-ni 
(Transylvanie) (Khảo dị truyện số 153) cũng có hình tượng đứa bé con đẻ 
của hoàng hậu trước bị hãm hại, rồi mấy lần tái sinh, sau mấy lần bị ám hại 
nữa, cho đến lúc em gặp được vua cha trình bày sự thật, giành lại địa vị cho 
mẹ đẻ. _ 


Người Lào còn có truyện Bốn cây phượng cũng cùng một mô-típ: 


Xưa có một ông vua tên là Sĩ-vít có hai vợ. Một hôm vua bận đi săn voi 
dữ, ở nhà hoàng hậu là Ma-hê-si đẻ một lúc bốn đứa con trai. Người vợ thứ 
hai của vua vì ghen tị, nhân phải che mắt cho Ma-hê-s¡ lúc sinh, bèn bắt bến 
đứa trẻ bỏ lên bè thả sông, rồi thay vào bốn con chó con. Vua về thấy chó, 
nổi giận đuổi hoàng hậu ra khỏi cung, bốn đứa bé may mắn gặp một bà làm 
vườn đem về nuôi. Nhưng hoàng hậu độc ác nghe tin bốn hoàng tử còn sống, 
lại sai đầy tó lén đánh thuốc độc chết. Ö bốn ngôi mộ của bốn đứa trẻ mọc 
lên bốn cây phượng vĩ. Hoàng hậu lại sai lính đến chặt cây vút xuống sông. 
Một chú tiểu thấy cây trôi, cành hoa còn tươi bèn vớt lấy, nhưng khi cầm lấy 
cây mới thấy dính ở tay không phải nhựa cây mà là máu. Bèn về kể chuyện 


1. Đều theo Huy- ê (Huet). Truyện kể uề các chị em ghen tuông, tạp chí Dân tộc 
học uà xố hội học (1910- 1911). 
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với một nhà sư tiên tri. Ông này biết là có bốn vị thánh trên trời xuống nhập 
vào cây, bèn dùng nước thánh rảy vào; bến cây phượng hóa thành bốn chàng 
trai đẹp thông minh. Họ ở lại cùng nhà sư học tập võ nghệ và đọc kinh. Sau 
đó họ xin phép đi tìm bố. Đến một vương quốc, họ biết vua Si-vít là cha mình, 
nhưng vua thì lại không biết. Vua sai một toán lính đi bắt bến chàng, nhưng 
bốn chàng chống lại kịch liệt và làm cho chúng thua chạy. Vua giận quá, tự 
mình cầm quân đi đánh. Những mũi tên của vua bắn ra lại hóa thành bánh 
ngọt, trong khi đó những mũi tên của họ hóa thành hoa. Vua mới hiểu đó là 
con mình, bèn đón họ vào cung, bảo họ đi tìm mẹ trỏ về, đồng thời vua đuổi 
cổ hoàng hậu độc ác'. | 

Một số dị bản khác còn kết hợp với mô-típ truyện Người thợ săn ĐÀ mụ 
ch*ng có hình tượng nổi bật ném bảo bối thành núi hoặc thành sông nhằm 
cản chân mụ chằng đuổi theo. Xem thêm truyện Cực (hjí của Miến-điện 
(Myanmar), Khảo dị truyện số 187. 


1. Theo Gu-i-nô (Gouineau) trong Phép Á tạp chí, số 118- 120 (1956). 
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167. ÔNG DÀI ÔNG CỘC 
HAY LÀ SỰ TÍCH THÂN SÔNG KỲ-CÙNG 


Ngày xưa, Ỏ vùng sông Tranh thuộc về tỉnh Đông có hai vợ chồng 
một nhà nọ, gia tư cũng vào hạng khá, nhưng tuổi già mà chưa có con. 
Thường ngày họ cầu tröỏi có một đứa con cho vui tuổi già. Một hôm, 
trong khi ra đồng phát ruộng, người chồng nhặt được hai quả trứng to 
bằng nắm tay, bèn đưa cho vợ xem. Xem xong, chồng định vứt đi, nhưng 
người vọ ngăn lại: -"Đừng vút, cú để cho nó nở xem thử con gì”. Bèn 
đưa về bỏ vào vò đặt bên cạnh bếp. Chỉ trong mấy ngày, trúng nỏ thành 
một cặp rắn nhỏ trên đầu có mào đỏ rất xinh. Thấy vậy, người chồng 
định đánh chết, nhưng vợ ngăn lại: -"Đừng đánh tội nghiệp. Cứ để mặc 
tôi, tôi nuôi chúng làm con”. Hai con rắn rất khôn, từ đó quấn quít với 
người, đi đâu cũng đi theo. Chúng chóng lón, mói bằng chiếc đũa, chẳng 
bao lâu đã to bằng ngón tay. Một hôm người chồng cuốc vưỡn, cặp rắn 
bò theo sát nút để kiếm cái ăn trong đất mói lật. Vô tình một nhát cuốc 
bổ xuống làm đút đuôi một con. Con rắn quần quại. Người vợ kêu lên: 
-"Chà, tội nghiệp! mày cứ quẩn bên chân ông lão làm gì cho khổ thân 
thế này!". Từ đó con rắn bị đút đuôi ngày một trỗ nên hung dữ hơn 
con kia. 

Hai con càng lón càng ăn khỏe. Chúng thưởng bò vào chuồng gà các 
nhà lân cận tìm bắt gà con. BỊ xóm giềng chửi bói luôn canh, một hôm 
chồng bảo vọ: -"Thôi! ta đem thả chúng xuông sông cho chúng kiếm 
ăn, kẻo để lại có ngày mang họa”. Hai vợ chồng bèn mang cặp rắn đến 
bò sông thả xuống và nói: _ _ 

~ Bó các con! Các con hãy ở đây tự kiếm lấy cái nuôi thân, đừng có 
trỏ về, bố mẹ không có đủ sức nuôi các con nữa! _ 

Cặp rắn vừa thả xuống nước, lập túc sóng gió nổi lên ầm ầm, các 
loài thủy tộc Ỏ các nơi về tụ hội bơi lượn đông đảo. Hai vợ chồng rất 
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kinh ngạc. Đêm lại, chúng về báo mộng cho họ biết là chúng đã được 
vua Thủy cho cai quản khu vực sông Tranh. _ 

- Từ đó hai con rắn làm oai làm phúc suốt cả một khúc sông rộng. 
Người ta lập đền thò chúng bên sông, gọi chúng là Đức ông tuần Tranh, 
cũng gọi là ông Dài, ông Cộc. Tuy mọi thú cần dùng đã có bộ hạ cung 
đốn đầy đủ, nhưng chúng vẫn thỉnh thoảng bắt súc vật và người qua lại 
trên sông. Duy ông Cộc bản tính dữ tọn, ngày một trỏ nên ngang ngược, 
lại tỏ ra hiếu sắc. Thuyền bè đi qua đó, nó thường xoáy nước nổi sóng 
dũ dội làm cho bị đắm để bát người lấy của. Mỗi lần nghe tin có xảy 
ra tai nạn, hai vớ chồng bố mẹ nuôi ông Dài ông Cộc vẫn thường ra bở 
sông hết lỏi van vái con, để mong chúng đõ phá phách. Chúng cũng có 
nghe, nhưng rồi chúng nào vẫn giữ tật ấy. . 

+ 


* * 


Một hôm, có hai vợ chồng một người họ Trịnh có việc đi thuyền qua 
đấy đỗ lại. Người vợ là Dương thị vốn người xinh đẹp làm cho ông Cộc 
mê mẩn. Đêm lại, bống dưng từ dưới nước có hai người con gái bước 
lên thuyền, mỗi người đầu đội một mâm lễ vật. Chúng đặt mâm xuống 
trưóc mặt anh học trò và nói: 

- Đây là lễ vật của ông Cộc, đức ông chẳng bao giò hạ mình làm 
những việc như thế này, nhưng chỉ muốn nhà thầy vui lòng nhường lại 
cho ngưöi vọ. 

Người học trò chưa bao giò gặp chuyện trắng trọn đến thế, bèn tức 
giận quát lón: _ _ 

- Về báo với đức ông chúng mày hãy mau mau bỏ thói ngang ngược. 
Ta là người đọc sách thánh hiền, không bao giỏ lại sọ loài quỷ quái. 

Chưa đút lỏi đã không thấy hai người con gái đâu nữa. Tuy nói cứng 
là vậy nhưng vốn từng nghe những câu chuyện về ông Dài ông Cộc nên 
người học trò cũng có ý sợ bèn bảo vợ cầm lấy tay nải rồi cả hai từ giã 
chủ thuyền bước lên bồ. Nhưng không kịp nữa rồi. Ông Cộc đã nói là 
làm. Thấy con mồi đã lên bộ, ông bèn đuổi theo, hóa làm một trận mưa 
bão kinh khủng làm cho họ không thể tiếp tục đi được. Chồng đành 
đưa vọ vào trú ö một ngôi đền gần đó. Mưa bão kéo đài suốt đêm. 
Sáng dậy, bão tạnh, người học trò tỉnh dậy đã thấy vọ mình biến đâu 
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mất. Anh theo dấu đến bò sông chỉ còn thấy quần áo của vọ trút bỏ 
lại đó. 

Đau xót vì mất người vợ yêu, anh chàng họ Trịnh bèn đi lang thang 
khắp nơi tìm cách trả thù. Trải qua bao nhiêu ngày tháng, một hôm 
qua một cái chọ, anh bỗng gặp một ông thầy bói hình dung cổ quái 
đang ngồi đón khách. Anh ngồi xuống xin một quẻ về gia sự. Thầy bói 
Ø1€O QU, nÓI: 

- Nhà ngươi đang có sự lo buồn. 

Anh đáp lại: 

- Xin thầy cứ cho biết. 

- Vợ nhà ngươi bị một kẻ có thế lực cưóp mất. 

- Chịu thầy. Xin cho biết vợ tôi hiện nay ỏ đâu? Và có cách gì cứu 
được vợ tôi không? 

- Không giấu gì nhà ngươi, ta vốn là Bạch Long hầu vốn có phận sự 
làm mưa ỏ vùng này. Thấy việc tác quái, ta muốn giúp nhà ngươi trả 
được mối thù. Ta đợi nhà ngươi ở đây đã lâu. Kẻ kia tuy quyền thế 
nhưng không thể làm loạn chính pháp. Vậy nhà ngươi hãy theo ta. Trước 
hết hãy đò tìm tung tích vợ ngươi để nắm được chứng có đầy đủ. 

Người học trò không còn gì mùng hơn thể nữa, bèn sụp lạy Bạch 
Long hầu, rồi bưóc theo bén gót. Bạch Long hầu bảo anh nhắm mắt, 
đoạn rế nước đưa anh đi mãi, đi mãi đến một hòn đảo xa tít ngoài biển 
Đông. Sáng hôm sau, ông hỏi: 

- Ngươi có mang theo vật gì của vợ để nàng làm tin không? 

Người học trò đáp: 

- Có. Nói rồi đưa ra một cành thoa của vợ. 

Bạch Long hầu cầm lấy đi ngay. Chỉ hai hôm sau, ông đã về kể cho 
chàng nghe tất cả mọi việc và nói: | 

- Vợ ngươi vẫn một lòng một dạ vói ngươi. Đó là một người thủy 
chung. Vậy mai đây ta sẽ đưa nhà ngươi đến triều đình đánh trống 
"đăng văn", khi đưa nàng ra đối chất, tự nàng sẽ tố cáo kẻ thù. Nhưng 
ngươi cũng viết sẵn một lá đơn kiện mói được. - 

Chưa đầy ba ngày, vụ kiện của người học trò đã xử xong. Ông Cộc 
không ngỏ Dương thị lại vạch tội hắn trước tòa án vua Thủy, tuy rằng 
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_ nàng đã sinh vói hắn một đứa con. Vua Thủy khi thấy chứng có sð sò 
về hành động gian ác của bộ hạ mình thì đùng đùng nổi giận. Vua thét: 
-"Hãy bắt đày nó đi thật xa cho đến cùng trời cuối đất!". Dương thị 
được đưa trở về cõi trần với họ Trịnh, hai vợ chồng lại đoàn tụ. Còn 
đứa bé do Dương thị đẻ ra với ông Cộc thì giao cho ông Cộc nuôi. - 

Ngày ông Cộc đi đày, tôm cá rắn rết náo động cả một khúc sông 
Tranh. Quân lính áp giải ông Cộc ra biển rồi đi ngược lên phía Bắc. 
Trải đã nhiều ngày, một hôm họ đến một vùng nhìn vào thấy rừng cây 
mịt mù, không hề có khói lửa. Ông Cộc hỏi một số người địa phương: 
-"Đây là đâu?". Họ đáp: -"Nơi đây đã sắp hết địa phận nước Việt rồi. 
Đi quá nữa là sang nước khác" . Ông Cộc bảo quân lính áp giải: -"Vậy 
là đến chốn kỳ cùng rồi đó. Theo lệnh nhà vua, ta sẽ ỏ lại đây". Cả 
đoàn bấy giò rẽ sóng kéo vào cửa sông. Nhưng ở khúc sông này từ lâu 
vốn có một con thuồng luồng trấn trị. Hắn không muốn chia sẻ quyền 
hành với kẻ mói đến. Cho nên khi thấy ông Cộc tói, lập tức một cuộc 
giao phong diễn ra đữ đội từ cửa sông cho đến tận thượng nguồn. Bấy 
giò nước bắn tung tóe, tôm cá chết như rạ. Hai bên bờ lỏ sụp, sinh 
mệnh tài sản của dân ven sông bị thiệt hại rất nhiều. Hai bên đánh 
nhau mấy ngày không phân thua được. Ông Cộc bị thương tích đầy 
người, nhưng thần thuồng luồng cũng bị toạc đa chảy máu và bị đút 
mất một bên tai. Thấy thế, những quân lính áp giải vội chạy về báo cho 
vua Thủy biết. Cuối cùng việc lại đưa đến tòa án vua Thủy. Vua bắt 
hai bên phải chia đôi khu vực, định lại ranh giói rõ ràng, và từ nay về 
sau không được xâm lấn đất của nhau. Ông Cộc bèn cho đưa một tảng 
đá lón như hình một cái đầu đặt ỏ ven sông. Bên phía thuồng luồng 
cũng làm phép hiện ra một cái chuông úp ỏ bỏ bên này làm giói hạn. 

Nhưng thần thuồng luồng vẫn chưa hết giận, vì cho rằng bỗng tự 
dưng vô có bị chia sẻ quyền hành là do ông Cộc mà ra. Bỏi vậy thuồng 
luông ta thỉnh thoảng lại gây sự đánh nhau vói ông Cộc. Dân chúng ỏ 
hai bên bò sông mối lần nghe tiếng chuông, tiếng nước sôi động ầm ầm 
thì biết rằng sẽ có cuộc giao tranh kịch liệt. Về sau vua Thủy giận thuồng 
luồng "bất tuân thượng lệnh", bèn sai quân kéo tói bắt sống, xích lại, 
giao cho thần núi địa phương canh giữ, còn ông Cộc từ đấy được cai 
quản cả hai khu vực. 
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Ngày nay, bên bò Nam sông Kỳ-cùng, chỗ chân cầu tỉnh ly Lạng-sơn 
còn có một hòn đá lón như hình cái đầu. Còn bò bên kia, trong một 
ngôi chùa cổ còn có cái chuông bị xích, nhưng đã đút mất một bên tai. 
Người ta nói cái đầu bằng đá là do ông Cộc đặt làm mốc, còn cái chuông 
là hiện thân của thuôồng luồng bị thần Núi xích tại đây. Cái tên sông 
Kỳ-cùng cũng xuất phát từ cuộc đầy ải ông Cộc mà có.. 


KHẢO DỊ 


Về truyện Ông Dài ông Cộc, riêng miền Bắc có rất nhiều dị bản, phần nhiều 
dưới dạng truyền thuyết, với hình ảnh con rắn bị bố mẹ nuôi chém đứt đuôi. 
Vùng Lạng-son còn có người kể như sau: 

Tại sông Kỳ-cùng có một ông lão nhà nghèo làm nghề chài lưới, có một 
đứa con trai. Một hôm, ông lão bắt được một quả trứng lạ rất lón, đem về 
giấu ỏ thúng trấu rồi quên bắng đi mấy ngày, không ngờ trứng đã nỏ ra một 
con rắn trắng. Rắn quen với người và mỗi ngày một lón. Ông lão mang rắn 
để thả sông. Nhưng rắn lại về nằm lỳ ö nhà. Ông lão hỏi đùa: -"Có muốn lấy 
vợ chăng?" Rắn gật. -"Khi nào con thấy có người đàn bà mặc áo đỏ đứng ở 
sông thì bắt lấy, tức là người ta cưới cho mày đó". Rắn lại gật tỏ ý bằng lòng, 
và còn dặn cứ gọi "Banh Bạch" thì nó lên. 

Về sau ông lão cưới vợ cho con trai mình. Một hôm cô dâu mới ra sông 
tắm giặt bỗng mất hút. Ông lão giận lắm, gọi rắn lên định giết chết, nhưng 
nhát chém của ông chỉ làm nó đứt khúc đuôi. Rắn báo cho ông biết: Vua Thủy 
cho hắn coi khúc sông này và cám ơn bố nuôi về việc cưới vợ cho nó. Sau đó, 
một hôm rắn đưa bố nuôi xuống chơi nhà của mình ö dưới sông. Nhà hắn 
cũng có vô số đồ đạc của cải, chẳng khác gì nhà giàu sang ỏ trên trần. Gặp 
con dâu, ông lão bảo nó bỏ thủy phủ theo ông về tràn. Nó không nghe và nói: 
-"Duyên trời đã định rồi, còn vê làm gì nữa". Người ta lập đền thò thần rắn ỏ 
gầm cầu”. 

1. Theo Nguyễn Dữ. Truyền kỳ mựợn lục và theo Thiên lôi bị đòn (Truyện cổ tích 
Việí-nøm), Nhà xuất bản Nguyễn Du, Hà- nội, 1957. 

2. Theo Trung Bác tân uờn (1924). Một dị bản khác lưu hành ở bản Mồng thì 
rắn không phải nở từ một quả trứng lạ do ông lão bắt được, mà do bà lão chiêm 
bao thấy một đứa bé có một con rắn cuốn quanh người rồi biến vào bụng bà. Từ 
đó bà có mang sinh một trai và một con rắn. Rắn sau đó cũng thả ra sông, lớn 
lên nó cũng cướp chị dâu làm vợ, cũng bị ông lão chém đứt khúc đuôi, v.v... 
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Người Tày Lạng-son ven sông Kỳ-cùng thì kể như sau: 

Đời Lý Nhân Tông niên hiệu Long Phù, ö bản Chúng có một thổ ty họ Bế 
nhà giàu có hai đứa con: một trai là Trần Sinh đã có vợ và một gái là Ngọc 
_ Quyên xinh đẹp. Một hôm mùa xuân, anh em đi thăm mộ, chiều về họ gặp 
một chàng trai tuấn tú đến nhà xin với người bố nghỉ trọ một đêm. Hỏi tên 
họ thì đáp: -"Tôi thuộc họ rồng tên là Hải Sinh, định vê kinh ứng thí, đầy tó 
đã đi trước, còn mình vì đường xa mệt nhọc phải nghỉ lại". Thổ ty bằng lòng 
cho nghỉ lại Nhung đêm lại, Hải Sinh được sự ưng thuận của Ngọc Quyên, 
lẻn vào buồng ân ái, từ đó cú gà gáy ra đi, nhưng đêm thì lại mò tói. Đến đêm 
thứ năm, Hải Sinh nói mình là con vua Thủy có lệnh phải vê, hẹn đến tết 
đoan ngọ sẽ gọi nàng xuống thủy phủ. Ngọc Quyên từ đấy có mang. Người bố 
biết rõ chuyện của con, muốn giết, nhưng bị bà mẹ cản lại. Đến lúc nàng sắp 
sinh bố lại mài dao nhọn chực giết vì không muốn thấy có những đứa cháu 
thuộc nòi thuông luông. Đến ngày đoan ngọ, Ngọc Quyên sinh ra được hai 
con rắn, một con trườn đi thoát còn một con bị ông chém đút khúc đuôi (sau 
này người ta gọi là "Ông Cộc"). Gia nhân đuổi theo thì trời bỗng nổi con mưa 
to gió lớn, đất chuyển ầm ầm, nút thành lỗ cho hai con chui vào. Ở nhà, Ngọc 
Quyên cũng tắt thở. Sau đó, ông Cộc ngự trị Ö chỗ thác nước trước làng, người 
ta gọi là Khuổi Ngù (thác Rắn). Nay còn có đền thò trên đường từ Lạng-sơn 
đi Lộc-bình. | 

Vùng ven sông Cầu, sông Thương thì lại kể như sau: 

Ó làng Giá, xã Huống-thượng (Thái-nguyên) xưa kia có một người đàn bà 
góa làm nghề chăn tằm. Một hôm đang hái dâu ö bãi sông nhân khát nước lội 
xuống sông uống, thấy có hai trứng lạ bèn đem về cho gà ấp. Trứng nỏ ra hai 
con rắn: một trắng, một đen, đều có mào đỏ. Bà nuôi chúng thành quen thuộc, 
đi đâu chúng cũng đi theo. Nhưng hình thù chúng ngày một lón, phải bỏ xuống 
giếng. Thấy chúng vẫn trỏ về, cuối cùng bà phải thả ngoài vực Cả sông Cầu. 
Từ đấy chúng mới chịu yên. Mỗi lần bà muốn qua sông chỉ việc gọi chúng là 
chúng nổi lên cõng đưa qua. Một hôm bà vun dâu ở bãi, chúng tìm đến quấn 
quít, vô tình bà cuốc phải đuôi một con. Tù đó dân làng gọi chúng là ông Cộc 


¬ `. ` „ R .o.“ ` 1 
và ông Dài, và cũng lập miều thỏ, v.v.... 


1. Đều theo Bô- ni- pha- xi (Bonifacy). BEFEO, tập XVIIT (1918). Mô- típ truyện 
vùng sông Cầu đồng thời cũng lưu hành ở dân tộc Lô- lô với truyền thuyết: Người 
đàn bà góa có haưi con rốn có thêm đoạn cuối chặt gỗ tạc tượng rắn và người 
đàn bà. 
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Cho đến vùng Nghệ - Tĩnh, truyện kể đã có phần khác, nhưng vẫn còn hình 
ảnh con rắn bị đứt đuôi: 


Đời Lý, có hai vợ chồng người làng Chỉ-châu, huyện Thạch-hà lấy nhau đã 
lâu mà chưa có con. Một hôm họ húng nước mái nhà, đến canh tư thấy có 
ngÔi $ao sa vào vò, người vỢ uống nước ấy có thai, nhưng ba năm chưa đẻ. 
Sau đó đẻ được ba quả trúng vỏ xanh, nỏ ra được ba con rắn. Chúng thường 
quấn quít đi theo bố mẹ, vì vậy một hôm người bố vô tình chặt đứt đuôi một 
con. Nó tự nhiên biến thành chàng trai lịch sự nói: -"Chúng tôi đầu thai giúp 
nước, nay con đã bị bố lõ tay như vậy, sẽ lên tròi làm sóng gió cho thiên hạ 
biết". Nói rồi biến đi, sau trỏ thành thần sông, còn hai con kia Ở lại trỏ thành 
tướng tài của nhà Lý, thường cầm quân bảo vệ biên cương chặn đứng giặc 
ngoài xâm lược". 

Người Nghệ-an còn có truyện Răn cụt đuôi, so lược như sau: 


Một người ở làng kẻ Nhoi, xã Yên-đổ đi thuyền ra sông chài lưới, tự nhiên 
được một cái trứng, đưa vê cho gà ấp nở ra một con rắn có mào đỏ. Người ấy 
mấy lần bỏ xuống sông, nó lại theo về nhà, đành phải nuôi như con. Rắn càng 
lón trông như rồng. Ông muốn giết, bèn nhân khi đào bò ruộng lấy thuổng 
xắn cho chết, không ngò chỉ đứt một khúc đuôi. Bỗng nhiên thấy trời nổi gió 
bão. Người ấy sọ, bèn bế rắn về, đắp thuốc cho nó. Từ đấy gọi nó bằng ông 
Cụt. Một hôm ông bảo rắn: -"Đã thế thì con ưng ở nơi nào, nói cho cha biết, 
kẻo cứ thế này mãi tiếng đồn lên quan, quan sẽ bắt tội". Thấy nó gật, ông 
chèo thuyền đi, nó bơi theo sau. Vực nào rắn cũng lặn xuống, nhưng đều lắc 
đầu. Đến vực Câu nó mới chịu ở, từ đấy không vê nữa. Nhưng cũng từ đấy 
người hay súc vật lội qua đây thường bị rắn bắt, nên ít ai qua lại. Về sau nhân 
một vụ thiếu thuế, quan liền báo lên Thiên tào nói là tại ông Cụt, nên dân 
bỏ phế công việc. Thiên tào phải chật vật lắm mới bắt được rắn đem giam Ỏ 
hồ, dân mới đõ khổ”. _ 


1. Theo Jê- ni- liền (Génibrel). Truyện đời xưa mới in ra lần đầu hết. Một dị bản 
khác kể: Xưa gần thôn Chỉ- châu cớ hai vợ chồng là ông Mái mụ Mái. Người vợ 
một hôm nhặt được (không phải đề ra) ba quá trứng lạ, bèn đem thả ở ngã ba 
sông, tự nhiên thấy sóng gió đùng đùng, một chốc mới tạnh. Sau đó một hôm, 
ông Mái cuốc bờ ruộng, ba con rắn đến vây quanh nhảy nhót, không ngờ ông 
cuốc nhầm phải đuôi một con. Rồi đó cả ba con ẩn dưới vực Đan-hai, người ta 
gọi chúng là Tam lang tức là chàng Cả, chàng Hai và ChA bn Ba Long vương 
(Theo Nghệ-an phong thổ chỉ). | 

2. Theo Bản khai của tổng Quỳ-châu, Quỳ-dương. 
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Người Mường có truyên thuyết Ä#ế Cự, nội dung có khác với truyện trên, 
nhưng hình ảnh con rắn cụt đuôi và bà mẹ nuôi vẫn còn rõ nét: ' 


Có hai anh em ruột nhà kia: anh trai em gái phạm tội loạn luân, bị làng 
xóm buộc phải chịu hai cuộc thử thách. Thủ thách thứ nhất là vượt qua một 
quả đồi có nhiều con rết khổng lồ hay ăn thịt súc vật. Em dùng xơ kén bó kín 
bốn cẳng trâu, còn anh cưỡi con trâu ấy vai vác một cái bừa, hễ thấy rết cắn 
chân trâu, răng vướng xơ kén không gõ được thì anh thả bừa xuống. Răng bừa 
cắm chặt vào thân rết như đóng đanh rồi nhảy xuống giết chết. Thủ thách thứ 
_ hai là lội qua một con sông nhiều rắn (khú). Trong khi anh ngồi trên bồ mài. 
dao thì có một người xuất hiện trước mặt hỏi: -"Mài dao làm gì?". Đáp: -"Để 
xuống nước giết khú”. - "Dao thế nào mà dám giết?" -"Có thể chặt đứt mọi 
vật". - "Có cái gì không chặt được?" -"Chỉ có thân cây chuối (loóng)”. Anh phải 
nói dối như thế, vì biết kẻ đối diện với mình là quân do thám của xã hội nhà 
rắn. Khi anh bước xuống sông thì mặt nước bỗng nổi lên rất nhiều thân cây 
chuối, anh lia dao chém hết, mỗi khúc chuối hiện nguyên hình là một con rắn 
đã bị giết. Xã hội nhà rắn lần ấy bị tiêu diệt sạch, trừ một con bị đứt đuôi. Ấn 
trong một khúc mương, rắn ta đau quá khóc suốt đêm ngày. Trong vùng có 
một bà thầy thuốc nghe tiếng khóc thì thương hại bèn chữa cho lành với điều 
kiện từ nay vê sau không được ăn thịt người nữa. Lành rồi, người ta gọi nó là 
thằng Cụt, gọi bà kia là mế Cụt. Thằng Cụt vẫn còn thèm thịt người nhưng 
phải giữ lòi hứa. Mọi người biết vậy, nên mỗi khi lội sông, nếu nó có hỏi thì 
đáp: -"Con mế Cụt dây!" thế là rắn ta không dám động đến. Nhưng nó cũng 
rất bực mình. Một hôm, người lội là con gái thực của mế Cụt. Rắn hỏi: -"Ai 
đó?”". -"Con gái mế Cụt đây!" Rắn nổi giạn: -"Mế Cụt làm gì mà lắm con thế, 
tao không tin". Bèn nhảy tới vồ lấy nuốt luôn. Mế Cụt hay tin, ra sông nguyên 
rủa cho nó chết. Vì thế thằng Cụt chết ngay'. 


Ö truyền thuyết của đồng bào Tày ven sông Lô (Tuyên-quang), con rắn 
cũng bị bà mẹ nuôi chém phải, nhưng với ý thức là để giúp con trong một 
cuộc giao tranh với con rắn khác: 

Một người đàn bà góa nghèo họ Ma, xóm Mô-cuống, làng Khúc-phụ, huyện 
Chiêm-hóa, thường ngày vẫn kiếm ăn bằng nghề mò tôm bắt cá. Cũng như các 


1. Theo Trần Từ và Bạch Đỉnh. Cõi sống uà cõi chết trong quan niệm cổ truyền 
của người Mường; tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 141. 
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truyện trên, một hôm, bà nhặt được một quả trứng lạ vứt bỏ mấy lần vẫn gặp 
lại, bà bèn đem về cho gà ấp. Trúng nỏ thành một con rắn trắng. Bà nuôi nó 
trong vại. Chẳng bao lâu lón đầy vại, phải thả xuống vực. Rắn có thể hóa thành 
người, thường giúp bà kiếm thức ăn, bà muốn bao nhiêu tôm cá cũng có. Một 
lần, có một con rắn đen ngự trị ö một khúc sông khác đến gây chuyện với rắn 
trắng. Hai bên đánh nhau ba ngày không phân thắng phụ. Rắn ta bèn nhờ mẹ 
nuôi giúp mình bằng cách trong khi giao tranh hễ thấy con đen nổi lên thì 
_ chém. Không may là bà già không chém phải rắn đen mà lại chém nhầm vào 
bụng rắn trắng. Rắn chết, người ta đem chôn ỏ cánh đồng, gọi là mộ thần 
rắn Cuống'. 


Tóm lại, truyện ng Dài ông Cộc dường như xuất phát từ một loại truyền 
thuyết có đề tài thò rắn (hay thuồng luồng, giao long) xa xưa, trong đó nổi 
bật là hình tượng rắn được người nuôi và bị chém nhầm đứt đuôi. Truyền 
thuyết ấy đã được nhà văn dân gian - nếu không phải chính Nguyễn Dữ, tác 
giả Truyền kỳ mạn lục - tô điểm thành một truyện hoàn chỉnh có phần khỏe 
mạnh hơn các dị bản của nó (hầu hết đều chưa vượt khỏi dạng truyền thuyết). 


Sau dây chúng tôi trích dẫn một truyện do Bento Thiện sưu tầm vào giữa 
thế kỷ XVII, từng được ghi bằng quốc ngữ, cũng có thể coi là một dị bản của 
truyện Ông Dài ông Cóc, tuy rằng kết cục khác hẳn. Nguyên văn như sau: 


"... Xưa có một người Ỏ bên Ngô, ở xứ Hồ-quảng, hay di săn chơi trên rừng. 
Ngày ấy thấy một trúng bỏ giữa đàng, thì người ấy lấy về mà để chơi. Ngày 
sau trứng ấy nỏ ra được cái rắn. Liền cho nó ở nhà, thì nó đi bắt gà lọn người 
ta mà ăn thịt, hết nhiều của người ta lắm, thì người ta kêu. Ông ấy liền đem 
nó lên trên rừng là nơi trứng cũ ngày xưa, mà rằng: -"Con ở đây, chó về nhà 
làm chỉ, con sẽ kiếm ăn rừng này vậy". Nó liền ở đấy, có gặp ai thì bắt ăn thịt, 
dù là trâu bò hay ngựa cũng vậy. Thiên hạ sợ, chẳng có ai dám lại đấy nữa, 
thì kêu cùng vua rằng: -"Đất ấy có cái rắn dữ, chẳng có ai đánh được nó". Mà 
vua có sai ai đi, thì nó cắn chết, thì chẳng còn ai dám đi. Vua liền rao thiên 
hạ rằng, ai mà đánh được rắn ấy thì vua cho làm quan. Thấy vậy, người nuôi 


1. Theo Bô-ni-pha-xi (Bonifacy), đã dẫn; và Hoàng Lương. Bàn góp uề uấn đề 
tô-tem của người Việt nguyên thủy, tạp chí Nghiên. cứu lịch sử số 5 (1959). Một 
số truyện Trung- quốc có đề tài về cuộc chiến đấu giữa hai con rắn một trắng 
(trồng) một đen (yêu tỉnh mới đến) có người giúp sức bên trắng (nhưng không nói 
việc cụt đuôi). Tuy không giống truyện của ta, nhưng có thể có đôi chút liên quan. 
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nó ngày trước liền chịu lệnh vua mà đi đến nơi nó ỏ. Nó liền ra toan cắn ông 
ấy, thì ông ấy rằng: -"Con cắn ông ru, này là ông nuôi con ngày xưa, mà con 
chẳng biết ông ru?" Nó liền đến chân ông ấy, như lạy người vậy. Ông ấy liền 
chém mộit lát, nó liền chết. Ông ấy về tâu vua, thì vua phán cho làm quan, thì 
ông ấy rằng: -"Tâu vua, tôi chẳng đáng làm quan". Vua phán rằng: - "Mày muốn 
điều gì thì tao cho". Ông ấy rằng: -"Tôi muốn ăn cho đủ", thì vua cho hễ là trong 
xú ấy có của gì mới thì cho ông ấy ăn trọn đời. Vì vua để cho coi đất ấy, đến 
ngày sau ông ấy chết, thì xú ấy còn thờ ông ấy như xưa, gọi là Chúa đất..."!. 


I. Đỗ Quang Chính. Lịch sử chữ quốc ngữ, Sài-gòn, 1972; "Tài liệu viết tay 
năm 1659”. | 
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Ngày xưa ỏ xã Bình-quân, huyện Cẩm-giàng, có vợ chông một phú 
ông nọ sinh được mỗi một cô con gái. Cô xinh đẹp nhất làng, tính nết 
lại dịu dàng, hiền hậu. Nhân nhà có nuôi thầy cho con trai học, phú 
ông cũng cho con gái theo đòi nghiên bút. Cô rất thông minh, học chóng 
tấn tói, chẳng bao lâu đã thông kinh sách. 


Nghe tin cô đẹp người, tốt nết lại hay chữ, bọn con trai quanh vùng 
cũng đã nhiều kẻ rắp ranh. Nhưng phú ông tự nhủ: -"Con gái ta phải 
sánh duyên vói người nào văn chương lối lạc, chứ về vói bọn phàm phu 
tục tử thì thật là uống phí xuân xanh một đỏi'. Nghĩ vậy có mấy đám 
con nhà giàu có và quyền quý cho người tói dạm hỏi, ông đều lắc đầu 
từ chối. 

Cô gái càng lón càng xinh, lại càng chăm học, thơ phú làm ra khó 
có ai theo kịp. Nhưng không ng thật là tró trêu. Trong người cô mang 
một chúng bệnh mà thầy thuốc đành lắc đầu bó tay: đó là bệnh hủi. 
Trước cô còn e lệ giấu kín không cho ai biết. Nhưng ngày một ngày hai, 
những chỗ sưng thối lỏ loét bắt đầu hành hạ, cô không thể che mắt 
thiên hạ được nữa. Thấy bà con làng xóm xì xào về bệnh của con gái, 
và cũng e ngại chúng bệnh dễ lây, phú ông đành phải làm một ngôi nhà 
bên cạnh đường nhưng xa làng để cho cô ở riêng biệt, chỉ thỉnh thoảng 
cho con hầu mang tói gạo muối tiền nong cho cô chỉ dùng hàng ngày, 
không để thiếu thốn. Cứ như thế, cô gái xấu số nọ chịu nhận một cuộc 
sống cô đơn buồn rầu đã hơn một năm. : 

Một hôm, có một thầy cử trẻ tuổi trên đường đi thi hội. Vừa đi lọt 
vào lùm cây thì trời bỗng đổ cơn mưa, anh nhanh chân tìm một hốc 
cây để ẩn nấp. Nhưng trận mưa kéo dài mãi đến tối. Cho nên vừa ngót_ 
hột mưa, anh phải vội vã ra đi tìm chỗ nghỉ trọ. Vừa hay bên cạnh 
đường, anh thấy le lói có ánh đèn, bèn chạy tói gọi cống, không biết 
đấy là nhà cô gái hủi. Tiếng cô gái nói vọng ra: 
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- Ai đấy, hãy đi kiếm chỗ khác mà trọ, ỏ đây nhà của chật chội không 
Ỏỏ được đâu! 

Đúng Ỏ ngoài cổng, thầy cử ta kèo nài: 

- Tôi đây. Xin làm ơn cho vào hø nóng một tý, kẻo vừa rồi mưa ướt 
hết cả. 

- Xin mới khách hãy gắng đi nữa sẽ có chỗ trọ, nhà tôi vắng vẻ không 
tiện mới vào. 

- Tôi là cử nhân họ Trần đi thi hội, vì làng xóm còn quá xa, xin cho 
nghỉ lại một tý, nếu không tiện thì tôi sẽ đi. 

Thấy giọng có vẻ cầu khẩn, lại nghe khách tự xưng con nhà lễ giáo, 
cô gái bỗng động lòng thương, bèn ra mở cổng mời vào. Dưới bóng đèn, 
cô thấy khách là một chàng trai ngoài hai mươi tuôi, dáng người nho 
nhã, ăn nói lễ phép, thì không nỡ từ chối, nên tươi cười: 

- Bố mẹ đi vắng cả, chỉ có mình thiếp ở nhà. Người xưa có nói "Nam 
nữ thận trọng từ cái trao tay", mời chàng trọ lại đây thật là bất tiện. 
Nhưng nay thấy chàng đi đường mệt nhọc và ưót át, chẳng dám khăng 
khăng giữ lễ, vậy mời chàng cú nghỉ lại đây, có cần gì thiếp xin giúp đõ. 

Nói rồi đốt lửa cho khách sưởi, lại thổi com mời ăn. Thầy củ thấy cô 
gái mặt mũi xinh đẹp, ăn nói khôn ngoan, tốt bụng, lại có vẻ con nhà 
có học thì trong bụng lấy làm mến, bèn hỏi: 

- Đa tạ cô chẳng nệ phiền hà, hết lòng giúp đõ, việc đó tôi không 
dám quên ơn. Tôi cũng không ngờ cô lại là kẻ theo nghiệp sách đèn. 
Chẳng hay cô là con cái nhà ai, bố mẹ làm gì? 

Cô gái nói thật tất cả, trừ cái bệnh của mình. Thấy cô học giỏi, thầy 
củ bèn cùng cô xướng họa. Hai bên đối đáp vói nhau đến khuya. Dần 
dần, từ chố yêu mến, thầy củ đâm ra bạo dạn, lại thấy chủ nhân một 
thân một mình, thầy bèn ngỏ lời đính ưóc kết hôn. Thương thân tủi 
phận, cô gái rơi nước mắt, nói: -"Phận thiếp xấu số không đáng là kẻ 
nâng khăn sửa túi cho chàng. Xin chàng hãy để tâm vào việc thi cử 
trưóc mắt, sau này có gì cũng chưa muộn". Thấy nàng sụt sùi, thầy cử 
không biết ẩn tình, bèn bước lại khuyên dỗ. Cuối cùng không ngăn được 
lửa tình anh nắm lấy tay nàng đòi cầu thân. Cô gái tuy e lệ cũng không 
từ chối. Hai bên coi nhau như vợ chồng. 
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Sáng dậy, thầy cử vội ra đi cho kịp ngày thi. Khi hai bên từ giã, 
anh hẹn: | : 

- Một lời vàng đá thề quyết trăm năm. Xin nàng hãy chịu khó chờ. 
Chuyến này dù đố hay hỏng, tôi cũng sẽ cậy người đưa "lục lễ" đến rưóc 
_ nàng làm vợ. 

Sau khi thầy củ ra đi, cô gái nghĩ đến số phận hẩm hiu thì vô cùng 
đau khổ. Cô tự nghĩ: -”Ta may mắn được chàng thương tói, nhưng chàng 
đâu có biết ta bệnh hoạn khốn khổ thế này. Nếu chàng mà biết thì ta 
còn mặt mũi nào nữa, chẳng thà chết quách còn hơn". Suốt ngày hôm 
ấy, nàng vừa tưởng nhó vừa tuyệt vọng. Trong một cơn phẫn chí đến 
cực độ, cô gái bỗng dưng ngất đi, hồn lìa khỏi xác lúc nào không biết. 

Sau đó mấy ngày, vợ chồng phú ông mới hay tin; cả nhà đổ tói chỉ 
còn biết than khóc và an táng người bạc mệnh Ở ngay trong ngôi nhà 


của nàng. 


* * 

Lại nói chuyện thầy cử sau khi từ giã, đi luôn mấy ngày mói đến kinh 
kỳ. Hình ảnh cô gái tài hoa gặp nhau trong một đêm đầy tình nghĩa ái 
ân choán hết tâm trí chàng trẻ tuổi. Vào trường thi, bài của anh làm 
rất trôi chảy. Nhưng khi vào kỳ cuối, bài "văn sách" đầu đề ra có phần 
hiểm hóc làm anh ngậm bút mãi. Cuối cùng cũng viết thành bài, nhưng 
sau khi ra trưởng bước về quán trọ, anh mới nhó là mình đã viết nhầm 
mấy chỗ. Anh lắc đầu tắc lưới: -"Chết thật! Thế này thì còn đố vói đạt 
thế nào được nữa". | 

Lúc ông chủ khảo chấm đến bài của anh thì thấy không thể đỗ được. 
Sắp hạ bút xuống phê chữ "liệt" (kém), chủ khảo bỗng thấy tay mình 
như bị ai giữ cúng. Ông đành phải bỏ bút xuống bàn. Bống ông cảm 
thấy buồn ngủ ríu mắt. Chợp đi một lúc, ông mơ màng thấy có một cô 
gái rất xinh tiến đến trưóc mặt chắp tay vái lia lịa, và nói: -"Đây là quyển 
thi của chồng tôi, xin ngài làm øn rộng bút cho". Tỉnh dậy, chủ khảo 
lấy làm lạ, bèn đọc lại bài văn một lần nữa thì cũng lại thấy không thể 
lấy đỗ được. Toan cầm bút phê thì quản bút tự nhiên rơi xuống đất, 
ông chưa kịp nhặt lên bỗng lại chợp đi, bóng cô gái lúc nãy lại hiện ra 
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trước mặt, một hai xin hãy vót cho quyển văn ấy. Ông bèn hỏi: -"Nàng 
Ỏ đâu ta?" Đáp: -"Tôi là con gái họ Nguyễn, quán xã Bình-quận, huyện 
Cẩm-giàng...". Thế rồi bóng cô gái lại biến đi. Chủ khảo giật mình tỉnh 
dậy. Ông hết sức ngạc nhiên, miệng lầm bẩm: - "Quái lạ, nhà thí sinh 
này hẳn có một "âm công" gì đây, nên âm hồn theo từ xa đến để báo, 
ta cũng không nõ thẳng tay". Nghĩ vậy, cuối cùng ông cũng lấy vót cho đỗ. 

Hôm thầy cử - bây giỏ đã là quan tân khoa - cùng các bạn đến chào 
chủ khảo, thì ông này lưu một mình tân khoa họ Trần lại, đoạn hỏi 
anh: -"Anh đã có vợ chưa?". Anh đáp: - "Thưa chưa". - "Thế nhà anh có 
làm "âm công" gì không?". Anh lắc đầu: -"Tôi không nghe ai nói gì, chắc 
là chẳng có". Chủ khảo bèn kể cho nghe về một cô gái hai lần báo mộng 
trong khi chấm bài, sau này ráp "phách" lại mói biết đó là bài của anh, 
rồi nói: -"Anh đáng lý không được đố vì bài "văn sách" làm kém, được 
đỗ cũng nhờ cô gái ấy". Nghe đoạn, anh ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu, nhưng 
cũng không hiểu ra thế nào cả, đành nói ít câu cám ơn rồi cáo từ ra 
về. Lần vinh quy ấy, quan tân khoa họ Trần nhắn người nhà phải sắm 
thêm một cái võng thứ hai. Anh dự định khi đoàn về ngang ngôi nhà 
của ngưỏi yêu thì đón nàng về, luôn thể "vinh quy cùng vói vu quy một 
ngày". Không ngò khi xô cổng bước vào, đã thấy một ngôi mả mới nằm 
lù lù Ó giữa nhà. Anh giật mình tưởng như có gáo nước lã đội vào lưng, 
nghĩ răng lần trưóc mình gặp phải ma. Lập túc anh cho người nhà đi 
dò hỏi. Người nhà trỏ về báo cho anh biết đó là mả một cô gái con nhà 
phú ông nọ chưa chồng, nhưng bị hủi phải ỏ riêng tại đây, chỉ mói mất 
trong vòng nửa tháng nay. Bấm đốt tay anh múói biết người yêu mất sau 
khi mình đi một ngày. Sực nhó tói câu chuyện kể của chủ khảo, anh 
hết sức thương cảm, miệng lầm bẩm: -"Như thế là hồn nàng đã theo ta 
đến kinh kỳ để giúp ta khỏi bị đánh hỏng". 

Sau khi công việc vinh quy đã xong, anh tìm đến nhà phú ông kể hết 
mọi việc cho nghe, rồi nói: 

- Mặc dù nàng đã chết, cũng xin ông cho tôi được làm rể. Vì một 
ngày cũng là nghĩa. 

Phú ông không ngò lại có chuyện lạ lùng như thế, chối từ không dám 
nhận. Nhưng vì quan nghè mói nói mãi, nói mái, cuối cùng ông đành 
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vâng lời. Bấy giò anh mói sắm sửa một lễ tế trọng thể, đưa đến nhà 
nàng lấy danh nghĩa chồng tế vọ. Lại thuê thọ xây bên cạnh mả một 
cái tháp, trong lòng có mấy chữ: "Cô Nguyễn Thị... là vợ của tiến sĩ họ 
Trần". Dân quanh vùng vẫn gọi tháp ấy là tháp Báo-ân'. 


1. Theo Tô Linh Thảo, sách đã dẫn. 
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169. NÀNG XUÂN HƯƠNG 


Ngày xưa ỏ tỉnh Bắc có nàng con gái trong trắng như hoa thủy tiên, 
nên có tên là Xuân Hương. Cha nàng là một ông đồ nhà nghèo, đã mất 
từ lâu. Nàng ở vói mẹ, hai mẹ con tần tảo nuôi nhau. Vào thời ấy, các 
cô gái con nhà gia thế thường được bố mẹ cho đi học. Xuân Hương lúc 
nhỏ có được bố dạy cho chữ nghĩa, nên cô cũng biết võ vẽ. Năm mười 
lãm tuổi, nàng xin phép mẹ đến học ở trường một cụ đồ già trong làng. 

Ngày ấy có một chàng thư sinh đẹp trai họ Tống, tên là Như Mai, 
con một viên quan đầu tỉnh. Vốn sẵn thông minh, chàng chuyên tâm 
vào nghiệp đèn sách, quyết nêu tên trên bảng vàng. 

Một hôm vào ngày tết đoan ngọ, Như Mai cùng một tiểu đồng đi 
dạo cảnh. Qua lóp học của cụ đồ già, chàng thoáng thấy có mấy cô gái 
đang nô đùa sau vườn một ngôi chùa cổ. Dưới gốc cây đa, có một cô 
bíu vào rễ phụ du đi đu lại là là mặt đất, đó là nàng Xuân Hương. Sắc 
đẹp của nàng khiến chân chàng không đành cất bước. Hai thầy trò thơ 
thần hồi lâu trước cổng chùa. Chàng buột miệng khen: 

- Ôi! Ta đã từng nghe ca ngọi con gái xú Bắc, nhưng chắc chưa có 
ai xinh bằng cô gái đánh du vừa rồi. 

Từ đó Như Mai thường lấy có đi lại ngôi chùa cổ. Tưởng nhó đến 
người đẹp đánh đu, có đường ngôi trắng giữa hai mái tóc xanh, khiến 
chàng mất ăn mất ngủ. Tiểu đồng thấy chủ biếng học thì khuyên dố hết 
lòi, nhưng Như Mai vẫn không thể quên được. Một hôm thấy chủ giục 
mình lại cùng đi chơi chùa, tiểu đồng đe mách với bố chàng. Như Mai 
năn nỉ: 

- Đùng. Nếu mày là tâm phúc của ta thì không những phải giấu kín 
cho ta, mà còn nên giúp ta cho được viỆc. 

Tiểu đồng đáp: 
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- Nếu quan lón biết thì công tử bị phạt đã đành, còn tôi thân phận 
hèn hạ, chịu làm sao nổi roi vọt. _ 


- Nếu thế thì ta sẽ ở nhà học bài, còn mày hãy vì ta một mình đi dò 
xem cô nàng tên là gì, con gái nhà ai, có cách gì gặp gö được chăng, 
thì ta sẽ trọng thưởng. 


Ba hôm sau, tiểu đồng trở về cho chủ biết về nàng Xuân Hương. Nó 
còn ghé vào tai dặn nhỏ: -"Nếu công tử cho tôi một món tiền lón, tôi 
sẽ bày cách làm cho công tử có thể được gần gụi cô nàng". Như Mai 
thủng thỉnh đáp: -"Được! Mày muốn bao nhiêu cũng có, miễn là việc xong". 


Khi có tiền trong tay, tiểu đồng liền sắm cho chủ một bộ áo xống 
phụ nữ và dặn chàng: 


- Tôi thấy công tử có nước da trắng trẻo, bộ mặt và giọng nói y như 
con gái, nên nghĩ rằng nếu công tử đóng bộ này vào thì không mấy chốc 
sẽ được làm quen với nàng. Công tử thử mặc vào cho tôi xem. Quả 
nhiên sau khi cải trang, Như Mai đã biến thành một cô gái duyên dáng, 
không một ai có thể ngờ là trai. 


Sau đó, theo lòi kể của tiểu đồng, Như Mai tìm đến nhà Xuân Hương. 
Gặp bà mẹ nàng, Như Mai chào hỏi đon đả, nói dối mình là ái nữ của 
quan đầu tỉnh, năm nay tuổi vừa đôi tám, học tại một trường gần đây, 
nhân ngày nghỉ đi mua ít tấm lụa. Bà mẹ Xuân Hương không nghi ngò 
gì cả, liền gọi con gái ra tiếp. Nghe nói Như Mai là con quan, lại học 
giỏi, Xuân Hương tỏ ra ân cần và muốn làm quen. Sau khi chuyện trò 
mua bán đã xong, nàng đặn lúc chia tay: 

_~ Thỉnh thoảng mời chị tói chơi, hai ta cùng giáng bàn nghĩa sách. 


Tù đấy, Như Mai năng đến nhà Xuân Hương. Chẳng mấy chốc hai 
người đã trỏ thành đôi bạn. Tài học của Như Mai làm cho Xuân Hương 
kính phục, thường nhỏ vả về văn bài. Về phía Như Mai, chưa bao giö 
lòng chàng tràn ngập niềm vui đến như thế. Tuy vậy, chàng vẫn giữ 
mình đứng đắn, chưa có gì tỏ ra söm sÕ. : 

Một hôm Xuân Hương rủ Như Mai ngủ lại nhà mình. Biết đây là dịp 
may hiếm có, nhưng Như Mai cũng từ chối, lấy có là chưa được lệnh 
bố mẹ. Nhưng rồi sau đó ít lâu, một cơ hội khác lại đến. Hôm ấy bà 
mẹ Xuân Hương về ăn giỗ quê ngoại. Thấy Như Mai đến vừa đúng lúc, 
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mẹ Xuân Hương liền năn nỉ bảo ở lại vói con mình mấy hôm để có chị 
có em cho đõ cô quạnh. Như Mai nhận lời. Buổi chiều hôm ấy, sau khi 
hai ngưöi đã vùi đầu chán chê vào thơ phú, bèn rủ nhau đi dạo chơi 
_ trong vườn chùa. Họ vừa đi vừa đàm đạo cho tói lúc trăng mọc. Bỗng 
dưng Xuân Hương hụt chân ngã chúi về phía trước, nhưng nàng đã đượ:: 
Như Mai nhanh tay ôm lấy. Xuân Hương thốt lên: 

- Cảm ơn chị. Ôi, nếu chị là con trai thì tôi phải lòng chị mất! 

Như Mai đõ lời ngay: | 

- Nhó lấy nhé! Một lời nói như ném châu gieo vàng. Chị sẽ cầu Phật 
bà độ cho hóa thành con trai. Lúc đó thì em có phải lòng nữa không? 

Đang đà nói đùa, Xuân Hương trả lời ngay: | 

- Sao lại không. Tôi xm thề có trời đất... 

- Không được. Thề cá trê chui ống. Nếu thật thế thì hãy viết giấy 
cam đoan, chị mới tin. _ 

- Khó gì, về nhà sẽ có ngay. 

Về đến nhà, Xuân Hương lập tức lên đèn, viết giấy đưa cho Như 
Mai. Đọi khi hai người lên giường, Như Mai bèn trút bỏ đồ cải trang 
thành một chàng trai khỏe mạnh. Thấy vậy Xuân Hương chẳng còn hồn 
vía nào nữa, hai tay che mặt kêu lên: _ 

- Tröi đất ơi! Ta mắc tay bọm già rồi. Ngươi là ai dám đến đây lừa 
ta. Ta kêu làng xóm lên bây gio. : 

Nói đoạn ngồi dậy toan chạy, nhưng Như Mai đã nắm lấy tay nàng: 

- Nàng chó sọ. Ta không làm hại nàng đâu. Rồi ta sẽ xin cưói nàng 
làm vọ. " | 

Nói rồi kể tất cả mọi việc cho Xuân Hương nghe, nhũng là gia thế, 
học hành ra sao, rồi từ phen kỳ ngộ ở vườn chùa, sinh ra đêm mơ ngày 
tưởng như thế nào, cho đến lúc tiểu đồng hiến kế cải trang, v.v... Đoạn 
chàng nói: ¬ 

- Ta vì nàng phí bao nhiêu tâm cơ, đâu phải vì chuyện "trên bộc 
trong dâu" chốc lát, mà cốt để trỏ thành đôi lứa trăm năm bạc đầu. 

Trong khi Như Mai dùng lời dịu ngọt dỗ dành, thì Xuân Hương chỉ 
ngồi khóc. Hồi lâu nàng bảo: 
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_= Không được. Rồi chàng sẽ bỏ tôi như thay một cái áo, tháo một 
búc phên. Tôi là cọn nhà dân, làm sao có thể kết duyên vói con nhà 
quan được chú. 

Như Mai đáp: 

- Nói trên có trồi, đưới có đất, trước mặt có bóng thần đăng: dù mẹ 
cha có ngăn trỏ thế nào, ta thẻ sẽ không đời nào bỏ nàng. 

- Vậy thì chăng hãy làm giấy đi! 

Lại đến lượt Như Mai làm giấy cam đoan. Trong giấy, chàng trịnh 
trọng hứa quyết cưới Xuân Hương làm vợ. Nếu bỏ nàng thì trời tru đất 
diệt. | 

Bấy giò Xuân Hương múói tỏ bộ vui vẻ, cầm lấy giấy, nói: 

- Chàng đã làm cho tôi tin. Nhưng liệu hồn đấy! Nếu chàng mà lừa 
dối tôi thì tôi sẽ đi thưa, thưa cho đến tận tòa Tam pháp chứ chẳng 
chơi đâu. _ 

Ngày hôm sau Như Mai ra về sau khi đã được toại nguyện. Đột nhiên 
sau đó ba hôm, thân phụ chàng có chỉ của vua triệu về kinh làm chức 
học sĩ. Chàng cũng bị buộc phải đi theo để được thân phụ rèn cặp. 
Nghe tin này, Xuân Hương tưởng nghe tiếng sét. Nhưng Như Mai thì 
lại coi là dịp tốt. Chàng hết sức an ủi nàng, cho nàng biết rằng chuyến 
này đi xa, chàng sẽ cố công học tập thành tài, vì chốn kinh kỳ có nhiều 
sách hay thầy giỏi. Một khi công thành danh toại, chàng mới có cách 
để chính thức cưới nàng. Khi chia tay, chàng còn dặn: 

- Dù có đá nát vàng phai, ta cũng chỉ biết có nàng. Đối lại, chỉ xin 
nàng một lòng chỏ đọi. 


+ * 
- Ngày lại ngày nối nhau trôi qua. 

Tống Như Mai từ ngày theo thân phụ về kinh đã được năm năm. 
Trong thời gian này, chàng ra sức dùi mài kinh sử. Lòng càng nhó Xuân 
Hương, chàng lại càng để tâm vào việc học tập. Quả nhiên công phu 
của chàng không uống. Khoa thi năm ấy, chàng đậu đầu, rồi tiếp tục 
vào thi đình, đậu luôn trạng nguyên. Thấy trạng còn trẻ tuổi mà thông 
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minh, nhà vua phong làm khâm sai đại thần, cho đi thanh tra các tỉnh. 
Chàng vui vẻ nhận chức. Trưóc hết, chàng xin phép về công cán tỉnh 
Bắc, nhân thể thăm dò tình hình của người yêu năm năm qua không 
một tin tức. 

Lại nói chuyện Xuân Hương. Từ ngày chia tay Như Mai, lòng nàng 
buồn rười rượi. Tin ở lồi thề thốt của chàng, nàng quyết một lòng chờ 
đợi. Có nhiều đám đến dạm hỏi, nàng đều từ chối. Để cho bọn con trai 
khỏi theo đuổi, nàng bỏ vào hòm tất cả những áo xống đẹp cùng hoa 
hột vòng xuyến mà Như Mai cho mình rồi đem chôn cất. Nàng bỏ học, 
ăn mặc nâu sồng, ở nhà giúp mẹ nuôi tằm trồng dâu. Tuy nhiên nàng 
vẫn không giấu được nhan sắc nhạn sa cá lặn của mình. Một viên quan 
án mói bổ đến, nghe tiếng đồn về sắc đẹp Xuân Hương thì trong lòng 
hâm mộ. Gặp nàng Ỏ chọ, quan buông lõi trêu phẹo, nhưng nàng nghiêm 
sắc mặt cự tuyệt. Quan giận để bụng, sau đó ít lâu ngầm cho người đến 
gây sự vói nàng, đặt điều vê việc bội hôn, để việc đưa đến của công, 
cuối cùng quan cho bắt nàng giam lại. Vẫn chưa cam thất vọng, quan 
lại sai người thân tín vào nhà giam dỗ dành, hứa nếu nàng thuận theo 
mình thì sẽ được làm nàng hầu, ăn mặc sung sưóng, nhược bằng không 
thuận sẽ làm cho nhục nhã. Một lần nữa quan án lại bị nàng nhiếc mắng 
ê chề. Hôm sau, Xuân Hương liền bị quan kết tội bội hôn và lăng mạ 
trưởng quan, bị đánh đòn 80 roi trưóc công chúng. 

"Ngày gia hình đã đến. Hôm ấy cũng là ngày phiên chợ, nên người 
đông nghìn nghịt. Trên một cái bãi gần chọ, quân lính sắp hàng tê chỉnh. 
Xuân Hương tay bị trói, do một ngưỏi lính điệu ra trưóc mặt các quan 
để tuyên án. Một tên lính cầm roi sắp sửa giáng vào người nàng. Nhưng 
giữa lúc viên đề lại đang xướng to tội trạng, thì hàng quân bỗng giạt ra, 
nhường chỗ cho một người cuÕi ngựa tiến vào, theo sau có một tên lính 
cầm cò có hai chữ "khâm sai". Thấy vậy, mọi người đều sụp lạy. Người 
cưỡi ngựa chính là Tống Như Mai. Nguyên khi ra đến tỉnh Bắc, chàng 
cho lính hầu giữ kín mọi việc, riêng mình cải trang làm một người hành 
khất. Chàng không ngờ người yêu của mình đang lâm nạn. Tay bị tay 
gậy, chàng đã đến vói từng người tìm hỏi sự thật về Xuân Hương. Người 
ta cho biết nàng là con người đoan chính, rằng nàng không chịu lấy ai, 
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chỉ thủ tiết đợi chờ một chàng thư sinh nào đó đang theo học ỏ kinh 
kỳ. Khi hỏi về viên quan án, ai nấy đều tỏ vẻ khinh bị, rủa là đồ chó 
lọn, chỉ quen ăn hối lộ và làm điều phi pháp, nhưng vì sợ thần sọ thế, 
nên chẳng ai dám ho he. 

Sau khi nắm được mọi chân tơ kẽ tóc, Tống Như Mai trỏ lại vói bộ 
áo mão thanh tra. Vừa nhảy xuống ngựa, đọi cho mọi người ngẩng đầu 
lên, chàng đõng dạc lên tiếng: 

- Hói ba quân và dân chúng! Ta là khâm sai đại thần, vâng lệnh 
hoàng để đi thanh tra các tỉnh xứ Bắc này. Ta đã tra cứu kỹ, thầy nàng 
Xuân Hương không làm øì nên tội, đáng được tha bổng. Còn tội nhân 
lại chính là nguyên cáo và viên quan đã xử án nàng. Hãy bắt giam chúng 
lại đợi ta thẩm vẫn. | 

Các hàng lính ai nấy đều dạ ran. Những người dân đứng vây vòng 
trong vòng ngoài, trong đó có những bạn học của Xuân Hương hò reo 
như sấm dậy. Tên lính giải Xuân Hương không kịp tìm dao, dùng răng 
cắn đứt dây trói cho nàng, lại tháo xiềng xiêng quan án và tên vu cáo 
lại. Khi biết quan thanh tra là Như Mai, thì Xuân Hương mừng đến té 
xỉu. Mọi người vội vực nàng về chạy chữa. 

Sau đó không lâu, quan thanh tra trẻ tuổi tâu trình mọi việc lên vua 
và không quên xin phép cưới nàng Xuân Hương làm vợ. Nhà vua thấy 
cuộc tình duyên ly kỳ, nên y cho. Lễ cưới tổ chức linh đình trong ba 
ngày. Ngày cưới, bà mẹ Xuân Hương vui vẻ bảo mọi người: 

- la không có con trai, nhưng con gái ta lại làm ta đẹp lòng hơn cả 
con trai”. 


KHẢO DỊ 


Trong văn học Triều-tiên có Xuân Hương truyện (ra đồi ö thế kỷ Nà 
nội dung giống với truyện của ta chủ yếu ở đoạn sau: 


Công tử (đạo lĩnh) họ Lý tên Mộng Long cũng có người yêu tên là Xuân 
Hương. Lý đỗ trạng nguyên, được vua phong làm ngự sử và sai đi tuần thú các 


1. Theo Tít- xô (Tissot). Tiếng An-nưm cho lớp cao học. 
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địa phương. Để dễ dàng nắm được tình dân, chàng cải trang thành một người 
ăn xin. Đến đất Nam-nguyên quê của Xuân Hương, gặp lúc viên trị phủ (sử 
đạo) tên là Biện Học mở tiệc mừng thọ, có các quan đến dự đông đảo, ca hát 
ăn uống lính đình. Biện Học trước đấy ép Xuân Hương làm tỳ thiếp không 
được, bèn vu cáo nàng, kết án tử hình, định sau ngày lễ thọ thì đưa ra pháp 
trường. Lý đến xin vừa lúc các quan đang cao hứng làm thơ chúc thọ. Chàng 
tự xưng là hàn sĩ, cũng xin tham dự. Được các quan cho giấy bút, chàng viết 
ngay bốn câu: 

"Rượu nồng trong chén vàng là máu ngàn người; 

Nhắm tốt trên mâm ngọc là mỡ muôn họ... 

Lúc giọt nến rơi là lúc giọt nước mắt dân rơi, 

Nơi giọng hát cất cao là nơi tiếng oán hờn lên cao'. 

Đọc thơ, một số người dự tiệc biết khách không phải là người thường, nên 
e SỌ, lục tục rút lui. Nhưng Biện Học thì quát mắng om sòm, sai lính đánh 
đuổi chàng. Lý trở ra, đem quân tùy tùng đến vây phủ. Biện Học kháng cự bị 
quân của Lý giết chết. Nhò vậy Xuân Hương được cứu thoát”. 
Chúng tôi cho rằng truyện của ta có lẽ xuất xú từ đây mà ra. Chẳng những 

thế, bài tho chữ Hán Thị bách quan (Bảo các quan) có bốn câu giữa là: 

"Ba chén rượu vàng là máu dân đen, 

Vài chén trà xanh là mỡ trăm họ. 

Lúc nước mắt trời rơi là lúc nước mắt người rơi, 

Nơi giọng hát cất cao là nơi tiếng khóc lên cao”. 


tương truyền là của Thành Thái sáng tác vào khoảng những năm đầu thế kỷ, 
có lẽ cũng sử dụng ý từ mấy câu thơ trên. 


1. Theo Triều-hên Uăn học thông sử, Viện Hàn lâm khoa học Triều- tiên xuất 
bán, 1956. 
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Ngày ấy có một con châu chấu mải mê kiếm ăn lạc mất đường về. 
Tối đến, trời rét lại mưa rơi rả rích, làm cho chấu ta run rẩy. Nó muốn 
tìm một chỗ ngủ, nhưng bóng đen dày đặc chẳng biết đường nào mà 
lần. -"Ta cứ bò liều may gặp chỗ nào khỏi ưót thì nằm tạm một đêm”. 
Nghi vậy, chấu ta cứ lồm cồm bò mãi trên một cành cây mói bám được. 
Cuối cùng, không ngÒ nó lại lọt được vào nhà chim ri. Đến đây, châu 
chấu thấy ấm áp dễ chịu. Nhưng một tiếng hỏi cất lên: 

- Đêm hôm khuya khoắt, ai vào nhà tôi đó ? Khéo kẻo đạp lên mấy 
đứa con tôi! 

Thấy chim ri mẹ đứng lên hỏi thế, chấu rên rỉ đáp không ra hơi: 

- Tôi là chấu đây!... Đêm lạnh quá... Làm ơn cho ngủ nhờ một đêm, 
sáng dậy đi ngay. | 

- Nhà rách nát lại chật chội, mấy mẹ con nằm không đủ. Thôi chú 
đi tìm nơi khác đi 

Nhưng chấu vẫn kêu nài: 

- Cho ghé lưng nằm một tí phía ngoài này cũng được, kẻo tôi lạnh 
cóng không thể bước đi đâu được nữa. 

Nghe nói, chim rï mẹ thương hại, bèn đáp: 

- Thôi được, cho chú mày nằm ghé bên kia, nhưng phải co cẳng kẻo 
đạp vào mấy đứa con ta. 

Thế là chấu xếp hai càng vào bụng, đặt lưng ngay bên cạnh mấy con 
bé của chim ri. Chỉ một chốc sau, chấu cũng như chim ri ai nấy đều 
ngon giấc. | 

Đang ngủ say sưa, bỗng nhiên một tiếng nai kêu "tác" bên cạnh nhà. 
Tiếng kêu quá to làm cho châu chấu giật mình tỉnh dậy. Chấu vươn vai 
rồi quên mất lời chim ri dặn, duối thẳng đôi cẳng dài thượt của nó. Nhà 
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chim ri vốn đặt lơ lửng trên một cành na, nhà quá rách nát vì gió đánh 
tả tơi lâu ngày chưa kịp chữa. Châu chấu duối mạnh đôi càng làm cho 
cả một chỗ nằm kêu răng rắc: 

- Ôi chao! Đổ mất, đổ mất. 

Chim ri mẹ kêu tướng lên. Quả nhiên cái duối chân của chấu đã làm 
hại nó. Mấy con chim con bị đạp đồn về một phía, cái nhà nghiêng hẳn, 
chỉ một chốc rời khỏi cành na, một con chim non còn ngủ say cũng lăn 
theo và rơi tốm xuống sông. Mẹ con chim bay loạn xạ đi tìm thì nó đã 
bị nước cuốn đi mất. 

Tức giận, vì châu chấu tự dưng vô có đến gây tai họa cho nhà mình, 
sáng hôm sau mẹ con chim ri bèn đi kiện vói Bụt. Nghe nguyên cáo 
trinh bày đầu đuôi, Bụt liền theo đến tận nơi xem xét rồi gọi châu chấu 
đến hỏi: 


- Tại sao nhà ngươi đêm hôm đến làm hại nhà người ta? 

Châu chấu cúi đầu nhận rằng quả nó có gây tang tóc cho nhà chim 
ri, nhưng nó cũng cho Bụt biết rằng nó vốn không có ác ý: 

- Tôi không phải là kẻ vô ơn bạc nghĩa đâu. Vì con nai tự dưng Ở 
đâu đến kêu thét vào tai làm cho tôi giật nảy mình. Chính vì thế mà 
tôi duối chân theo thói quen nên múi ra nông nối. 

Thấy châu chấu tình thục nên Bụt cũng thương hại, bèn cho gọi nai 
đến, kể cho nai biết đầu đuôi sự việc xảy ra, rồi bảo: 

- Nhà đổ, con chết, rõ ràng là tại tiếng kêu thét của nhà ngươi. Tại 
sao nhà ngươi đêm hôm khua khoắt đến đây kêu rống lên làm gì để 
gây nên tai vạ? 

Nai vội vàng trả lõi: 

- Oan tôi quá! Lúc ấy tôi cũng đang lim dim đôi mắt. Tự nhiên một 
quả na xanh rơi xuống trúng vào mặt làm cho tôi toáng đảm kêu lên. 
Vậy là tại quả na chứ không phải tại tôi. 

Nøhe nai bày tỏ có lý, Bụt lại quay sang hỏi cây na: 

- Vì sao ngươi lại để cho quả xanh rơi trúng vào mặt con nai, làm 


cho nó hét tướng lên, gây tai vạ cho nhà người ta. Ngươi đã biết tội chưa? 
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Na đọi Bụt buộc tội xong, lập tức trả lời: 

_~ Bẩm ngài. Tôi đâu có muốn quả xanh của tôi rơi. Vì con sâu nó 
làm hại tôi, nó cắn cuống quả xanh, cho nên quả mói rụng đấy ạl 

Đến lượt sâu được Bụt sai gọi đến kể cho nghe sự tình rồi kết tội: 

- Nhà ngươi đã thấy rõ chưa? Nếu nhà ngươi không cắn quả na xanh 
thì làm gì có tai vạ xảy đến cho nhà chim ri. Vậy ngươi không tránh 
được tội lỗi. 

Nhưng Bụt không ngỏ sâu cũng không nhận tội. Sâu đáp: 

- Bẩm ngài, tôi vốn sống yên ở trong đám lá khô dưới kia. Ö đó tôi 
có nhiều thức ăn ngon lành. Nhưng mấy hôm nay có con gà ỏ đâu đến 
sục sạo tìm giết cả họ nhà tôi rất là kinh khủng. May mắn làm sao, tôi 
ba chân bốn cẳng bò được lên đây. Chẳng có gì nhét vào bụng nên tôi 
phải gặm chút vỏ quả na xanh cho đõ đói. Nếu có rơi trúng vào nai hay 
là con gì khác thì điều đó không phải tại tôi mà là tại con gà kia. 

Lại đến lượt gà được gọi đến đối chất. Gà vốn không phải quê tại 
khu vực này. Nó có một đàn con. Mẹ con thường dẫn nhau đi kiếm ăn. 
Nhưng thức ăn ngày một hiếm. Ngày hôm kia, mẹ gà nhờ được vịt, chỗ 
quen biết chỏ qua sông hứa sẽ xin ấp trứng vịt để đền ơn. Vì thế mấy 
hôm nay gà được no bụng. Nhưng khi nghe Bụt buộc tội vị đã gây tai 
vạ cho chim ri, gà đó người không biết tìm câu gì để chống chế vì khu 
vực này không phải là quê quán của mình. Hỏi đến ba lần, gà không 
trả lỏi được, nên bị Bụt sai giam lại. 

Bầy con của gà có bốn con mái, một con trống. Khi nghe vịt cho biết 
là mẹ mình bị giam ỏ bên kia sông thì chúng nó hết sức hốt hoảng. 
Chúng khẩn khoản nhờ vịt chỏ qua thăm mẹ. Bốn con gà mái nhó 
thương mẹ quá, tranh đi trưóc. Chúng nó chỉ biết kiếm sâu tìm dế nuôi 
mẹ mà không biết kêu van vói Bụt để mẹ được tha, nên cuối cùng lại 
về không. Hôm sau đến lượt con trống con đi thăm mẹ nó. Khi nghe 
mẹ nó kể đầu đuôi sự tình vì sao bị Bụt bắt giam, gà trống con bèn đi 
tìm Bụt rồi phân trần: 

- Bẩm ngài, ngài bắt giam mẹ con thật quả oan ức. 


Bụt chau mày, hỏi: 
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_— Lại còn oan nỗi gì. Nếu mẹ mày cứ kiếm ăn ỏ bên kia sông đừng 
qua bên này, thì làm gì có chuyện con sâu bò lên cắn quả na xanh, làm 
gì có chuyện quả na xanh ấy đứt cuống rơi vào mặt con nai để con nai 
kêu thét lên, rồi làm gì có chuyện con châu chấu giật mình duôi chân 
đạp đổ nhà chim ri và làm cho con nó chết. Chính thủ phạm là mẹ 
mày, mày còn kêu oan nổi gì. _ 

Gà trống con lễ phép thưa: 

- Bẩm ngài, chính vì thể mà con phải kêu oan cho mẹ con, vì rõ ràng 
trong lục súc sáu loài, loài nào loài ấy khi sinh con đẻ cái đều được tri 
cho có sữa nuôi con. Riêng loài gà chúng con thì tuyệt nhiên không có 
lấy một giọt sữa. Vì thể gà phải chạy vạy tần tảo nuôi con. Mẹ con phải 
vất vả đi các nơi kiếm thức ăn là vậy. Bên kia người khôn của khó nên 
phải lần mò sang bên này. Tình cảnh khó khăn buộc phải thế, đâu có 
phải là tội tại mẹ conl | 

Bụt thấy gà trống con cãi cho mẹ có lý có lẽ, đành phải thả cho mẹ 
nó về. 

Thấy gà trống bé người mà khôn ngoan, ai nấy đều khen ngợi. Tù 
đó mỗi lần có kiện tụng việc gì, người ta thưởng mang gà trống theo, 
hy vọng nhỏ sự có mặt của nó mói thắng kiện. Còn gà thì phải ấp trứng 
vịt để trả ơn, dòng dõi của nó sau này vẫn thế”. 


KHẢO DỊ 


Đồng bào Tày Việt-bắc có truyện tương tự: Ti sao bụng con ve không 
có ruột? 

Xưa, chim chích kết bạn với cào cào, hai con chơi với nhau rất thân thiết. 
Một hôm đi làm vê bị mưa to, cào cào xin nghỉ öỏ nhà bạn một đêm. Nhà chim 
chích chỉ có hai mẹ con chật chội, còn cào cào chân dài: mình nằm trong nhà 
nhưng chân lại thò ra ngoài sân. Nghe lời bạn, cào cào co chân lại và cứ thế 
đánh một giấc ngon lành. Cũng như truyện của ta, nửa đêm nghe tiếng hươu 
kêu, cào cào giật mình duỗi chân, không phải đạp đổ nhà mà đạp phải bụng 
con của bạn, lòi ruột ra. Chim chích kêu kiện Ở xã trưởng là ké đọt - giống 


1. Theo lời kể của người Cao- bằng. 


1327 


NGUYÊN ĐỒNG CHI 








chim lón hơn chim chích. Ké đọt không xử được. Nội vụ đưa lên cai tổng là 
bìm bịp. Bìm bịp tra vấn cào cào. Cào cào đổ lỗi cho hươu. Đến đây truyện 
bát đầu khác với của ta. Hươu bị đòi đến lại đổ lỗi cho sóc: - "Vì con sóc ném 
quả xuống đầu tôi". Sóc đến lượt bị đòi đến đối chất lại đổ lỗi cho ve: - "Vì 
con ve nó kêu nên tôi sợ tôi phải về, vội vàng đánh rơi hạt giẻ". Lại đến lượt 
ve bị đòi đến, trả lòi: - "Vì mưa tạnh, mát trời nên tôi kêu chơi". Bìm bịp liên 
kết tội ve là thủ phạm, bắt ve moi ruột gan để đền cho con của chim chích. 
Vì thế ngày nay loài ve không có ruột mà hàng ngày kêu chẳng có giÒ giấc 
gì cả. 

Người Thái cũng có truyện: T4 sao ve (mành khẳm) không có ruột? có khác 
vỚÓi truyện của người Tày: 


Một hôm Trời (Then) phái ve xuống trần để làm nhiệm vụ hàng ngày báo 
tin mặt rời sắp lặn cho mọi giống vật sớm tìm đường vê hang ổ. Vừa xuống, 
lập tức ve cất giọng kêu thử. Không ngò tiếng kêu làm cho mọi giống vật hốt 
hoảng. Gấu dang kiếm ăn gần dấy liền chạy nhanh về. Vội quá, gấu va phải 
bí. Bí đút cuống lăn xuống va phải gốc vừng. Vừng bị lay, hạt nút nẻ văng vào 
mắt gà đang kiếm ăn gần đó. Gà mắt nhắm mắt mỏ mổ nhầm phải tổ kiến 
vàng. Kiến vàng bò tán loạn đốt phải chân sóc. Sóc đau nhức, chạy lung tung 
đạp phải cây cùn ngứa. Quả cùn ngứa (vốn dụng đâu làm ngứa đó) rơi, không 
may rụng đúng lưng trâu. Trâu ngứa quá chạy tìm ao để đầm mình, không ngò 
đạp phải mô đất. Mô đất lăn xuống ao đè bẹp ruột nòng nọc. Nòng nọc bèn 
bắt đền mô đất; mô đất đổ tại trâu; trâu đổ cho cùn ngứa; cùn ngứa đổ cho 
sóc; sóc đổ cho kiến vàng; kiến vàng đổ cho gà; gà đổ cho vừng: vùng đổ cho 
bí, bí đổ cho gấu; gấu cuối cùng đổ tại ve. Ve đổ vấy cho "Then". Nòng nọc 
bèn kiện lên Then. Then phán: -"Chưa tối mà đã kêu thế là chính lệnh bất 
nhất. Vậy ve phải rút ruột đền cho PHẾ nọc?”. BỞI vậy ngày s4 bụng con 
nòng nọc thì to, còn ve lại không có ruột”. 


Ö truyện người Dao thì ve sầu cũng được trời giao nhiệm vụ như trên, tức 
là báo tin trời sắp tối cho mọi giống vật biết. Nhưng ỏ đây lý do sinh ra vụ 
kiên là vì hôm ấy ve lười không chịu đi kiếm ăn. Đói bụng ve cất tiếng kêu 
ảo não không đúng lúc. Các thú vật nghe tiếng ve, như thường lệ, vội vã chạy 
về. Sóc chạy vội va vào cây chiêu cô piếu (loại cây có quả to bằng quả bưởi 
có cùi dày ăn được). Quả chiêu cô piếu rụng, rơi đúng xuống lưng nai. Nai 


1. Theo Truyện cổ Việt-bác, tập Ij Nhà xuất bản Việt- bác, 1973. 
2. Theo Truyện cổ Hà-sơn-binh. 
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giật mình chạy, vô tình giẫm phải rùa làm cho mai rùa bị rạn. Rùa bị thương 
nặng kiện lên trời. Trời gọi nai đến. Nai đổ cho chiêu cô piếu. Chiêu cô piếu 
đổ cho sóc. Sóc cuối cùng quy tội cho ve. Thế là ve ta bị Trời hành tội bằng 
cách rút ruột. Từ đấy ve kêu không đúng giò giấc, tiếng kêu ai oán nên gọi là 
ve sầu. Còn rùa thì được Trời chữa cho lành, nhưng mai còn mang dấu vết 
rạn nút, cho đến con cháu ngày nay vẫn còn". 


Một truyện khác. cũng của người Dao lại gần với ¡ truyện của ta, nhưng Ở 
đây truyện được kể có phần nào thiếu lô-gích. 


Set sành (một loại chấu có càng to) chỏ thuế nộp cho vua, dọc đường trời 
tỐi, xin ngủ trọ tại nhà chim. Chim đang ấp trúng sắp đến ngày nỏ, tù chối, 
nhưng thấy sẹt sành nói mãi cuối cùng cũng cho trọ. Đêm lại, tự dưng một 
cây gần đó đồ, sẹt sành giật mình đạp tung để bay ra, vì thế trúng rơi võ, đàn 
con của chim chết cả. Chim kiện lên vua. Vua bắt sẹt sành, sẹt sành đổ tại cái 
cây đổ làm nó giật mình. Cây đổ lỗi cho mối ăn ruỗng gốc. Vua bắt tội mối, 
mối đổ tại gà. Gà bị vua bắt ném xuống nước cho chết. Không biết bơi, gà 
tưởng đi đứt nếu không có vịt tới cứu. Từ đó gà ấp trứng vịt để đền ơn”. 

Người Ít-xra-en (Israel) có truyện Thủ phạm là con sói hung cũng là dị bản 
của các truyện trên: | 


1. Theo Truyện cổ Hà-sơn-bình. 

2. Theo Truyện cổ Việt-bắc, tập II, đã dẫn. Ỏ truyện của người Mèo kể trong 
Truyện cổ dân tộc Mèo, Chuyện uề giống chuộí còn. thêm một con vật nữa là 
Chuột. Tiếc rằng cấu trúc của truyện này phần nào đã bị binh vỡ không đúng 
như sơ đồ của các truyện trên: 

Chuột con phá ngô bị người đánh đau Chuột già mời ve sầu làm thầy cúng, 
nhưng ve vắng nhà, chấu đi thay. Châu đã không biết cúng, lại giở lời đạo đức 
khuyên chuột làm ăn lương thiện, nên chấu bị chuột đánh đuổi chạy tới nhà chim 
đang ấp trứng, xin ngủ nhờ một đêm vì chân đau. Thương hại, chỉm cho nằm 
ghé. Cũng như truyện của ta, nửa đêm có tiếng hoãng kêu to, chấu giật mỉnh 
đạp tung, trứng rơi vỡ hết. Chim kiện chấu ở Trời. Chấu lúc đầu đổ cho hoẵng. 
Hoãng đổ cho cây đổ đè lên mình. Cây đổ cho gà bới ruỗng gốc. Ỏ đây gà tự 
mình biện bạch vì phải nuôi bầy con đông lại không có vú, hơn nữa chỉ ăn sâu 
chứ không gặm gỗ. Trời đang lúng túng không biết xử ra sao, thì chấu lần này 
lại kể tội chuột cắn phá của người. Chấu kể đúng bệnh của chuột, nhưng chuột 
lại đuổi đánh nó nên nó phải xin ngủ nhờ. Các con vật lúc này đều đồng thanh 
đổ cho chuột xấu nết. Trời bèn phạt chuột, bắt chuột phải bé người lại. 
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Sói hung một hôm đòi giết cầy hương vì có con gửi cho nó trông hộ, không 
ngò bị nó giãm chết. Các thú vật trong rừng họp lại xử tội. Hỏi cày, cầy thưa: 
-"Tôi đang ở trong nhà chợt nghe quạ khoang vỗ cánh kêu quàng quạc cố ý 
ðây sự. Tôi vội chạy ra xem, không may giẫm phải". Các thú vật bắt tội qua, 
qua thưa: -*Tôi nhận là có vỗ cánh kêu van nhưng là để đối phó với khi đỏ 
đít, vì nó ö đâu nhảy tối nhe răng kêu kheng khéc". Tra vấn khi, khi thưa: 
-"Tôi có làm như thế thật, nhưng tôi đâu có chủ đích đánh quạ khoang mà do 
nai mốc xông tới định húc, tôi phải chạy và kêu cứu". Hỏi nai, nai đáp: -"Vì 
hươu sao ở đâu chạy tới húc tôi nên tôi phải chạy". Tói lượt hươu bị tra hỏi, 
hươu đáp: -"Tôi đang ăn khế ở đàng kia, bỗng thấy thỏ nhanh nhảu chạy tới 
giục: "Chạy đi! Chạy đi!" nên tôi hoảng quá chạy vội mà húc phải nai, chứ có 
muốn thế đâu". Các thú vật nối giận đòi đánh thỏ nhanh nhảu, thỏ thưa: 
-"Khoan. Vì tôi bị sói hung đuổi bắt ăn thịt nên sọ mà chạy, gặp hươu tôi bảo 
chạy ngay kẻo nguy". Các thú vật bấy giò nhìn lại sói hung, sói gượng gạo: 
-"Nhưng con tôi chết thì sao. Cầy hương phải đền mạng chú". -"Chính mày gây 
nên chuyện, - các thú vật thét - Con mày chết nguyên do tại mày. Gieo họa 
gặp họa còn gì nữa". Sói linh mất. Cáo cũng cúp đuôi chạy'. 

Một truyện của Việt-nam: Chiền chiện và ông sư kết họp giữa một số tình 
tiết của truyện Sự (ích chừn tu hú với Vụ kiện châu chấu: 

Có hai vợ chồng con chiền chiện” làm tổ bên tai ông sư đẻ được một con. 
Một hôm chim vợ đi kiếm ăn không được gì lại bị hoa sen cụp lại nhốt Ở trong 
không về được. Ở nhà chim chồng có một con cào cào vào ngủ, nhưng vì chân 
dài vô ý nên nó đè gãy chân chim con. Sáng dậy chim vợ về, chim chồng đánh 
ghen quát tháo om sòm. Chim vợ chửi cào cào đã không nhận lỗi thì chó, lại 
to tiếng chối phắt làm ầm ỹ điếc cả tai. Ông sư tức mình vứt cái tổ xuống. Vì 
thế mà sư ta không được đắc đạo”. 


1. Theo Đinh Tú: Cô gói đẹp lấy chồng rún. 
2. Chiền chiện: ở đây là một loài chuồn chuồn cánh vàng (theo lời người kể). 
3. Theo Nguyễn Văn Ngọc. Truyện cổ nước Nam, B- Muông chim. 
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171. BÀ CHÚA ONG 


Ngày xưa có một người học trò nhà nghèo rót mùng tơi tên là Sĩ. 
Anh ỏ với bà mẹ già lụ khụ. Anh muốn lấy vợ để vợ đõ đần công việc 
nhà và phụng dưỡng mẹ già, nhưng hỏi mấy đám, người ta thấy nhà anh 
luôn năm thiếu ăn nên đều lắc đầu từ chối. Vì thế, anh vẫn phải sống 
một thân một mình với nghề đi củi. Hàng ngày, buổi sáng tính sương, 
anh lên rừng chặt củi đem ra chọ bán. Chiều lại, ăn xong, anh mới cầm 
lấy quyển sách. 

Cứ như vậy cho đến ngày anh học thành tài. Kỳ ấy nhà vua mở khoa 
thi ỏ kinh đô để kén nhân tài. Các sĩ tử đua nhau chuẩn bị tiền gạo, 
lều chiếu để vào dự thi. Trong lòng Sĩ cũng hăm hỏ muốn đua chen 
chốn trường văn trận bút, nhưng tài lực nhà anh quá kém cỏi, chẳng 
biết lấy gì dùng để nuôi mẹ già trong những ngày vắng mặt, cũng chẳng 
có gì để ăn tiêu dọc đường. Sắp đến kỳ thi, mấy người bạn anh lần lượt 
trẩy kinh mà không rủ anh. Sĩ cố chạy vạy mấy nơi, nhưng không kết 
quả. Mãi về sau mới có mấy nhà láng giềng tốt bụng nhận nuôi nấng 
mẹ già cho anh để anh yên tâm ra đi. Và rồi cuối cùng anh cũng đánh 
liều cất bưóc lên đường, tuy rằng trong lưng không có một đồng một chữ. 

Thoạt đầu anh gánh hàng thuê cho bọn lái buôn. Làm hết hơi hết 
sức trong hai ngày, anh nhận được ðö họ com ăn và một quan tiền công. 
Có vốn, anh lại tiếp tục đi nữa. Sau hai ngày tiêu rất dè sẻn, số tiền 
mói kiếm được cũng lại hết nhẫn. Mặc dầu vậy, anh vẫn không dừng 
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lại, hy vọng dọc đường sẽ tìm được việc làm. Nhưng rủi thay, ngày hôm 
ấy trời mưa, không một ai thuê mướn cả. Vì chỉ còn ba ngày nữa đã 
bắt đầu nhập trường, anh không thể nãn ná được. Đành phải cắm cúi 
bước liều trong lúc không có một hột gì vào bụng. Trời xế chiều, anh 
đi tói một khu rừng rậm. Trong khi đang bước thấp bưóc cao mong tìm 
ra một ngôi nhà nghi trọ, thì anh bị lạc đường. Anh đi quanh quẩn mãi 
giữa đêm tối trong lùm cây mà không nghe qua một tiếng gà gáy chó 
sủa. Cuối cùng bụng đói, cật rét, sức mệt, anh trèo lên một cây cổ thụ, 
định tìm một chỗ tạm nghỉ chân. May làm sao, lúc trèo lên đến nhánh 
chế ba, bỗng thấy thấp thoáng bên phía tay trái có ánh đèn. Lòng mừng 
khấp khỏi, anh vội tụt xuống lần về hướng ấy. Chỉ một lát, anh đã đứng 
trước một ngôi nhà lá nhỏ. Anh hồi hộp gọi cửa, và rất ngạc nhiên thấy 
cánh cửa mở ngay như có người chỏ sẵn. Một cô gái tay cầm một cây 
đèn sáp bước ra. Dưới ánh đèn Sĩ trông rõ cô gái mặt mũi xinh xắn, 
nhưng hai mắt lại mù. Cô đon đá: 
- Chào thầy khóa. Thiếp chờ thầy đã lâu. Mũöi thầy vào trong này. 


Nghe mấy lời của chủ nhân, Sĩ không còn hồn vía nào nữa. Làm sao 
cô gái mù này lại biết mình là học trò và đang chờ mình. Chỉ có yêu 
tĩnh ma quỷ đang giương bẫy đón môi thì mới có thể như vậy. Sĩ rất 
ngần ngại, nhưng cái bụng và sức khỏe không cho phép anh bước đi 
đâu được nữa. Anh đánh liều bước vào nhà, không quên đề phòng mọi 
sự bất ngò có thể xảy đến. Trong nhà, ngoài cô gái còn có một người 
bõ già. Sau khi mời Sĩ ngồi, cô gái bảo bõ già mang hỏa lò lại cho khách 
hơ áo quần. Sĩ vừa cảm thấy khô ráo ấm cúng thì bõ già đã bưng lên 
một mâm cơm, có cô gái mù đi theo mời mọc: 


- Nhà thiếp thanh đạm chẳng có gì. Xin mồi thây khóa cứ thực 
tình cho. 

Sĩ lúc đầu ngỏ vực không dám dụng đũa. Nhưng sau, cơn đói đã át 
tất cả. Anh cầm lấy bát nếm thử một miếng, thấy không có vẻ gì khác, 
nên cắm đầu ăn. Bữa cơm quả là thanh đạm, nhưng cơm nóng canh sốt 
làm anh cảm thấy chưa bao giồ ngon miệng đến thế. Án xong bõ già 
đã dọn ổ rơm, trải chiếu cho khách nằm. Sĩ mệt quá, nằm xuống nhưng 
không dám ngủ, cố ý rình xem ma quỷ còn gIỏ những trò gì. Nhưng chỉ 
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một lúc, anh đã chọp mắt và ngủ thiếp đi. 

Đến nửa đêm, Sĩ bỗng giật mình tỉnh dậy. Gió bão thổi tói mỗi lúc 
một nặng nề. Thỉnh thoảng trời lại gầm lên đữ dội. Anh SH tiếng cÔ 
gái nÓI: 

- Bõö già ơi, gió lại đổi sang phía Bác rồi. Nó rít mạnh quá bõ nhỉ? 
Đấy kìa cái tổ nhỏ ỏ cành thứ ba bị đổ mất rồi. Bõ thử ra xem nào. 

Sĩ rất lấy làm lạ sao cô gái mù lại ăn nói như một người hoàn toàn 
sáng mắt. Anh đang suy nghĩ vẩn vơ thì lại bỗng ngủ thiếp di. 

Không bao lâu, giÓ càng thổi mạnh như muốn bốc cả nóc nhà. Sĩ lại 
tỉnh dậy lần nữa. Lần này anh nghe tiếng cô gái nói ỏ nhà ngoài: 

- Bõ già ơi! Gió mạnh thế này thì chắc chúng nó sẽ lạc mất nhiều 
đấy. Nhưng chẳng sao, mai kia chúng nó lại về đủ. Ô cái tổ thứ bảy có 
nhiều con đang chờ mà chưa vào được! 

Liền đó, Sĩ nghe tiếng tơi nón của bõ già lạch xạch lần ra vườn. Bão 
vẫn đữ dội. Anh ngồi dậy và tiện chân bưóc ra của. Qua những làn 
chóp, Sĩ thấy cô gái mù đang đúng dưới một gốc cây có cành lá xòe ra 
như một cái tán. ® những cành thấp dưới gốc, ong vàng đậu chi chít, 
đậu cả lên nón, lên áo cô gái. Ong vàng con đậu con bay nhiều vô kể; 
tiếng vù vù của ong cơ hồ át cả tiếng bão. 

Trong khi cô gái và bõ già đang làm việc ỏ phía ngoài, Sĩ lại trỏ vào 
nhà, trong lòng vẫn chưa hết nghi hoặc. Trên án thư ỏ đầu ổ rơm, ngọn 
nến vẫn đang cháy dỏ. Thấy có một quyển sách. Sĩ vội đỏ ra xem. Hóa 
ra là quyển sách nói về đạo Phật. Anh cầm lấy đọc rất mê mải. 

Cho đến gần sáng, bão đã bắt đầu tạnh, cô gái và bố già bưóc vào 
nhà. Sĩ gập sách lại, lên tiếng hỏi: 

- Tôi bị lạc đường, rất cảm tạ cô và bõ già cho ăn cho nghỉ. Nhưng 
có một điều tôi lấy làm khó hiểu là tại sao hai người lại sống trø trọi 
trong khu rừng này? Sống như vậy lấy gì để nuôi thân? Tại sao cô lại 
biết tôi sắp đến đây và còn biết tôi đi thi? v.v... Tôi rất mong được giãi 
tỏ những điều đó trưóc khi từ giã nơi này. 

Cô gái đáp: 

- Nhà này vốn là nhà của thầy mẹ thiếp. Thầy thiếp trưóc có làm 
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quan, vì ghét bọn quan trên nên từ về, tìm đến khu rừng này sống bằng 
nghề nuôi ong. Cách đây ba năm, thầy mẹ thiếp lần lượt qua đồi còn 
mình thiếp cùng với bõ già và đàn ong. Đàn ong cho mật và sáp, bõ 
già mang đi chọ đổi lấy gạo. Mắt thiếp tự dưng bị đau rồi hỏng. Tuy 
mù, linh tính của thiếp lại biết hết mọi chuyện. Tự nhiên thiếp cảm thấy 
đàn ong bị nạn thì quả nó bị nạn thật. Như hôm qua, thiếp cảm thầy 
có một chàng thư sinh đi thi lö độ đường và đang cần được giúp đÕ. 
Thiếp vừa thắp đèn lên thì nghe tiếng gõ của của thầy khóa. Quyển 
sách trên bàn đó là của thầy thiếp để lại, thầy khóa cú đọc đi. Nhưng 
thầy khóa đi làm gì vội, còn bảy ngày nữa mói bắt đầu thi kia. 

Nghe nói, Sĩ lấy làm thương cô gái mù mà cảnh ngộ còn gian nan 
hơn cảnh ngộ của anh. Anh cầm sách đọc tiếp cho đến sáng. Nhó tói 
ngày thi, anh từ giã cô gái và bõ già ra đi. Thấy mời mọc không đắt, cô 
gái đưa cho anh một nắm com và một quan tiền. Sĩ vội trả lại tiền, chỉ 
nhận nắm cơm và nói: 

- Đa tạ cô và bõ già. Sau này nếu được vinh hiển, tôi sẽ không bao 
giờ quên tấm lòng vàng của cô và bõ. 

Chiều hôm sau vào đến kinh đô, Sĩ giật mình khi được tín: vì hoàng 
đế se mình, nên kỳ thi hoãn lại năm ngày nữa đúng như lời cô gái. 

Kỳ thi năm ấy, vua ra đầu đề bài văn có nhiều điển tích về đạo Phật. 
Các bạn của anh ö quê nhà cũng như các sĩ tử bốn phương vì không 
đọc qua sách Phật, nên bị loại quá nhiều. Có kẻ đã lọt vào trưởng ba 
rồi cũng hỏng. Chỉ có Sĩ nhờ vô tình đọc quyển sách giữa cái đêm gió 
bão ở nhà cô gái mù nên trả lời trôi chảy. Anh đố tiến sĩ, được vua ban 
cho tiền bạc, áo mão, cỏ quạt và lính hầu về vinh quy. Trên đường về 
quê, anh dự định rẽ vào khu rừng có nhà cô gái mù nuôi ong để tạ ơn. 


Nhưng khi đoàn vinh quy vừa bước lên đèo, Sĩ đã thoáng thấy một 
cô gái có cặp mắt đen láy đang đứng đợi ở đỉnh đèo. Hai tay cô mang 
một rổ hoa; trên áo cô, ong vàng bám lấy chi chít như thêu kim tuyến. 
Sĩ nhó lại cái đêm gió bão đứng ở trong nhà nhìn ra, thấy cô gái mù 
cũng được ong bám vào như thế. Đúng là cô gái nuôi ong đây rồi. Nhưng 
tại sao hai mắt cô lại không mù. Sĩ vội bưóc xuống cáng, chạy lại đón 
cô gái. Anh nói ngay: 

- Đây là cô gái nuôi ong phải không? Nhưng aI đã hóa phép làm cho 
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mắt nàng sáng lại như cũ? Ôi! Nếu không có quyển sách của thầy nàng 
để lại thì tôi cũng hỏng như hầu hết các bạn của tôi. Không biết nói 
làm sao để cảm ơn nàng cho xiết được! 

Cô gái đáp: 

- Thiếp nhỏ có ong chúa hút được nhị hoa thần và nhả nhị vào mắt 
làm cho mắt mò lại tỏ. Sáng hôm nay thiếp cảm thấy quan tân khoa 
sắp về, nên vội vàng đi đón ỏ đây. 

Cô gái nhìn Sĩ, má đỏ hồng hồng. Sau đó, Sĩ và đoàn tùy tùng kéo 
nhau đến ngôi nhà nhỏ của cô gái. Ó đây được mấy ngày, Sĩ đưa cô gái 
và bõ già về quê nhà. Chàng xin phép mẹ được kết duyên với cô gái 
nuôi ong. Đám rước dâu linh đình từ rừng xuất phát, có cö quạt, chiêng 
trống quân gia rầm rộ. Đặc biệt là những con ong vàng ngậm mỗi con 
một bông hoa bay trên đầu bà chúa của chúng, đẹp như một đám mây 
ngũ sắc!. | 


1. Theo Tiểu thuyết thứ bảy số 335 (1940); và Loại cổ tích hay. 


1335 


172. ANH CHÀNG HỌ ĐÀO 


Ngày xưa Ỏ huyện Đông-son có một anh học trò họ Đào. Anh đẹp 
trai, học giỏi, chỉ phải một tội là nhà rất nghèo. Thường ngày anh cắp 
sách sang làng bên cạnh học với một ông đồ. Nhưng cũng có những lúc 
anh phải đi làm thuê, làm mướn để kiếm tiền gạo nuôi thân. Cuộc sống 
bữa no bữa đói khá là vất vả. Trong năm năm, mặc cho kẻ cười người 
chê, anh vẫn vừa làm vừa học, không chịu bỏ dỏ. Ó chỗ làng anh đến 
học, có một cô gái con một nhà khá giả yêu anh và cũng được anh yêu 
lại. Hai bên có tỉnh ý với nhau như vậy đã được vài năm. 

Ít lâu sau, anh chàng họ Đào mượn mối đến dạm cô gái. Nhưng cha 
mẹ cô gái chê nhà anh nghèo, không gả. Họ bảo thẳng người mối: -"Nhà 
anh ấy một thân một mình kiếm ăn còn chật vật thay. Con gái tôi về 
đấy càng làm cho anh thêm bẩn". Khi người mối cho biết tài học của 
anh chàng có thể mai sau thay đổi được số phận, thì họ trả lời: -"Nếu 
thế thì đợi lúc ngựa xe võng lọng trỏ về hãy hay". 

Thấy vậy, anh chàng họ Đào vừa giận vừa thẹn. Anh nghĩ bụng phải 
bỏ nhà ra đi, quyết chí lập được công danh mói trỏ về để cho cha mẹ 
nhà nàng không dám giỏ giọng khinh bạc vói mình nữa. Nghĩ vậy anh 
bỏ nhà đến kinh đô. Ó đây anh vẫn vừa làm thuê, vừa học. Nhò sáng 
đạ, anh học rất tấn tói. Sau năm năm, anh đi thi đỗ luôn cử nhân. 

Hôm vinh quy trỏ về quê nhà, lòng anh mừng khấp khỏi. Bụng bảo 
dạ: -"Nhất định bố mẹ cô ta sẽ vui lòng gả con cho mình và hối hận về 
những câu nói khinh người trước đây". Nhưng không ngò, khi anh đến 
chào thầy học cũ, người ta cho biết là cô gái, sau khi anh bỏ làng ra di, 
đã bị cha mẹ ép gả cho một người làng, mặc đầu cô không ưng thuận 
_ và có bụng đợi chờ anh. Nghe nói, chàng họ Đào hết sức buồn. Anh bỏ 
dự định đến nhà cha mẹ người yêu và cũng chẳng bụng dạ nào đến nhà 
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vợ chồng người yêu, vì sự gặp mặt lúc này chỉ càng làm cho anh thêm 
đau khổ, cũng có thể khiến chồng nàng ngò vực. Nhưng lúc trỏ về, trên 
con đường cắt ngang cánh đồng, anh bỗng gặp nàng đang mang cơm 
ra đồng cho chồng. Hai ngươi e lệ nhưng cũng dừng lại hàn huyên: họ 
bày tỏ nỗi đau khổ vì sự éo le của duyên phận. Khi chàng họ Đào từ 
giã, cô gái gạt nưóc mắt nhìn theo. Nàng đâu có ng răng, từ đằng xa, 
người chồng của mình đã nhìn thấy được cảnh chuyện trò vừa rồi, và 
cơn ghen của hắn bốc lên bừng bừng. Nàng vừa đến nơi, hắn lấy có đưa 
cơm chậm chạp, liền xông lại gây sự. Vọ nói lại mấy câu thì con người 
vũ phu đó nổi xung lên, không đợi tìm hiểu phải trái, trong tay đang 
cầm cái cuốc để cuốc khoai, thuận đà hắn ném vào người vợ. Không 
ngò phạm nhằm chỗ hiểm, người vợ gục xuống bất tỉnh nhân sự. Hắn 
lo sợ, lén lút vực vợ về nhà nói dối là ngộ cảm, rồi sau đó cử hành chôn 
cất không để cho một ai sinh mối nghi ng. 


Vừa về đến làng mình, chợt nghe tin người yêu chết một cách đột 
ngột, anh chàng họ Đào không ngăn được kinh ngạc và thương cảm. 
Anh bèn làm một cỗ cúng, rồi vì không tiện đến nhà, chờ lúc đêm khuya, 
đem sang cúng ỏ mộ người yêu. Nhưng điều không ngỏ là trong lúc anh 
đang sụt sùi khấn khứa thì bỗng nghe trong mộ có tiếng động phát ra. 
Thấy sự lạ, anh vội trỏ về gọi người nhà đem cuốc thuổng đến đào lên. 
Khi nạy nắp áo quan múi biết là người chết đã sống trỏ lại. Số là cô 
nàng bị chồng ném cuốc ngất lịm đi, nhưng chưa chết thật, còn người 
chồng thì sợ mang tội giết người nên vội khâm liệm rồi chôn cất sơ sài, 
cho chóng xong. Sau khi bị chôn, người chết mói dần dần hồi tỉnh và 
co cẳng đạp vào áo quan cầu cứu, đúng vào lúc người yêu đang cúng 
Ỏ mộ. 

Anh chàng họ Đào trong lòng mừng rõ, bèn cùng người nhà đắp mộ 
lại như cũ, rồi vực nàng về nhà hết sức chữa chạy. Khi đã bình phục 
trỏ lại, cô gái kể tất cả mọi chuyện cho anh nghe. Anh dặn người nhà 
giữ rất kín việc này, và sau đó kín đáo đưa người yêu đến chỗ làm quan. 
Hai người trỏ thành vợ chồng không cheo cưới. 


Lại nói chuyện anh chồng cũ cũng như mọi người trong làng vẫn 
không ngỡ rằng người chết đã được cứu chữa sống lại. Cho nên, hàng 
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năm hắn vẫn cúng đơm theo đúng tục lệ. Ba năm sau, một hôm hắn 
có địp đi trẩy hội chùa ỏ một trấn đàng ngoài. Trên đường đi tói chùa, 
hắn bỗng thoáng gặp một bà quan đi cáng trông nét mặt hao hao giống 
vợ mình. Hắn lấy làm lạ, vội đuổi theo để mong được nhìn kỹ càng tận 
mắt. Đúng đón nấp sau cổng chùa, hắn thấy bà quan ấy từ mặt mũi. - 
tầm vóc cho đến dáng di, giọng nói quả đúng là vợ cũ của mình, không 
nghi ngò gì nữa. Rồi hỏi thăm mấy người lính hầu, hắn lại biết thêm 
răng chồng của nàng không ai xa lạ mà chính là người học trò thi đậu 
củ nhân ö làng bên cạnh đã đứng trò truyện vói vợ mình trưóc khi hắn 
ném cuốc vào người nàng. Nhưng tại sao hắn đã chôn nàng hai năm rõ 
mười mà bây giỏ nàng lại sống đường hoàng như thể kia? Trong bụng 
hắn nghi nghi hoặc hoặc, đoán chắc có sự lừa gạt chi đây. Cho nên vừa 
trỏ về tói làng, hắn đã bày ra chuyện bói toán cải táng để đào mộ vợ 
lên xem cho rõ sự thật. Và khi thấy áo quan rỗng, hắn vội phát đón 
kiện anh chàng họ Đào đã quyến dỗ vợ mình. 


Nhưng sau khi nắm được mọi uẩn khúc, quan xử cho hắn không 
những mất vợ mà còn bị án khổ sai chung thân về tội đã phũ phàng 
đánh chết vợ và lén lút đem chôn, có đầy đủ tang chúng do tội nhân 
tự khai ra. Còn vợ hắn thì được phép lấy anh chàng họ Đào, người đã 
có công giành lại nàng khỏi tay tử thần.. 


KHẢO DỊ 


Một truyện của Trung-quốc phần nào giống với truyện trên: 

Thời Tấn Vũ Đế, ỏ Hà-giang có một đôi trai gái yêu nhau hứa hẹn sẽ lấy 
nhau. Đột nhiên chàng trai phải đi lính thú lâu ngày không thấy về. Cha mẹ 
cô gái sau đó ép gả cô cho một người khác, mặc dầu cô hết sức chống lại. Ö_ 
đây cô gái buôn ràu mà chết. Chàng trai hết hạn đi thú trỏ vê. Biết là người 
yêu đã chết, bèn ra mộ khóc lóc. Trong một lúc thương xót quá độ, chàng dào 
mộ người yêu mong được nhìn mặt một tý. Không ngờ khi mỏ nắp áo quan, 
cô gái bỗng sống lại. Mừng quá, chàng cõng lên lưng đưa về chữa chạy, dần 


1. Theo. Tô Linh Thảo, sách đã dẫn. 
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dần bình phục, bèn lấy làm vợ. Nhưng bấy giò người đàn ông được bố mẹ cô 
gái hứa gả phát đơn kiện. Quan không xử được. Việc đưa lên đình úy. Đình 
úy sau khi cứu xét, nói: -"Lòng thành cảm cách đến trời đất, nên đã chết mà 
được sống lại. Vậy không nên xử theo luật thông thường". Bèn phán cho cô 
gái về với anh chàng đào mộ. 

Một truyện nôm của ta, có nói đến một nhân vật nữ tên là Dương Liễu 
vốn có tình ý với Mộng Hiền nhân một lần gặp gõ chàng tại một ngôi chùa. 
Khi bố mẹ Mộng Hiền đến cầu hôn cho con thì Tào ông - bố Dương Liễu - 
tuy nhận lòi hứa hôn, nhưng cho rằng vì vợ mình chết sớm nên con gái "xác 
lớn mà nết còn ngây", bảo hãy đợi vài năm nữa. Không ngờ trong thời gian 
đó, nhà Mộng Hiền sa sút đột ngột, ruộng đất tiền của hết sạch, bố lại bị bệnh. 
Cho đến lúc cùng túng, Mộng Hiền tìm đến nhà Tào ông thì Tào ông đã chết, 
và vì không có con trai, nên gia sản vào tay Tào Nghê, chú của Dương Liễu. 
Tào Nghê bảo chàng "phải đem ngàn lượng mới tròn hôn nhân". Mộng Hiền 
thất vọng trỏ về sau khi nhờ được người đưa hộ một bức thư cho Dương Liễu. 

Lại đến lượt nhà Tào Nghê sa sút: trong một đêm, bọn cướp tới lấy sạch 
của cải. Sau đó có Lý sinh đem 100 lạng vàng tới mua Dương Liễu về làm 
thiếp. Tào Nghê bằng lòng cho cưới ngay. Phải đi mất 10 ngày mới tới quê Lý 
sinh. Được Dương Liễu, Lý sinh "mừng cò đã vào tay” nhưng đêm động phòng 
cô gái "lưỡi đành đoạn cắt, máu lênh láng đầy". Ó đây truyện gặp tình tiết của 
cổ tích. Nhà họ Lý sợ, chôn cất Dưc~g Liễu "áo vàng xiêm nhẹ phủ phê", sau 
khi cắt người giữ xác ba ngày. Chôn xong, có một bọn cướp nghe tin, đêm tới 
hy vọng đào mả kiếm chác. Chúng không ngò Dương Liễu nhan sắc vẫn như 
thường, chống tay ngồi dậy. Bọn cướp tưởng là ma hoảng sợ mất vía chạy hết, 
còn nàng thì trút hết mọi thứ khâm liệm, chỉ "mang tơi rách, đội nón còi" do 
bọn cướp để lại và đi xin ăn lần về Đường-lâm, quê của Mộng Hiền. Và cuối 
cùng hai anh chị lấy nhau chỉ khác với cổ tích là họ sống êm thắm không xẩy 
ra kiên cáo øì lôi thôi”. | 


1. Theo Thới-binh quảng ký, quyển 375. 
2. Theo Quật Đình Ưng Án. Mộng Hiền truyện, bản nôm chép tay. 
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Ngày xưa, có một anh học trò trẻ tuổi nhà nghèo xơ nghèo xác. Vì 
có cha mẹ già, anh phải lang thang đây đó làm nghề gõ đầu trẻ để nuôi 
thân và nuôi cha mẹ. Mãi về sau, anh được một phú ông ỏ một làng 
nọ mi về "ngồi" tại nhà mình để dạy cho con học. Anh mừng thầm từ 
nay có chỗ yên thân để ôn luyện văn bài. Phú ông có nhiều nhà, y cho 
thầy đồ ỏ riêng ngôi nhà thỏ ỏ góc vườn để được tính mịch dạy học. 
Ngoài ba bữa cơm hàng ngày của phú ông, anh còn nhận được tiền gạo 
của những người khác có con đến học với anh, nên anh cảm thấy đầy đủ. 

Phú ông có một cô con gái đã đến tuổi lấy chồng. Từ ngày có anh 
đồ tói, cô con gái cảm thấy lòng mình đõ trống trải. Mặc dầu ở ăn cách 
biệt, cô gái và anh đồ vẫn nhiều phen gặp gõ. Cô đâm ra yêu chàng 
ngày một tha thiết, và cô cũng được chàng yêu lại. Mối tình vụng trộm 
cứ thế mỗi ngày trỏ nên keo sơn, không thể gõ ra được nữa. Vì thẹn 
thò và sọ hãi, cô gái cũng không dám nói thật cho cha mẹ biết. 

Hai người yêu nhau như vậy đã được vài năm. Nhưng một ngày nọ, 
có một nhà phú hộ khác ỏ cùng miền, mang trầu cau đến dạm cô gái 
cho con. Cha mẹ cô gái thấy hiếm có đám nào môn đăng hộ đối hơn 
thế, nên hối hả nhận lời. Nhưng khi hỏi ý kiến con gái thì phú ông đâu 
có ngò rằng con mình xưa nay ngoan ngoãn là thế, trưóc việc nhân 
duyên tốt đẹp của mình lại tỏ ra khó tính lạ lùng. Cả vợ lẫn chồng hết 
lòi đỗ dành con, nhưng không kết quả. Mãi về sau, cô gái mói cho cha 
mẹ biết là mình đã chỉ non thề biển vói anh đồ và quyết cùng chàng 
kết nghĩa trăm năm. Nghe nói thế, phú ông từ lòng thương con chuyển 
sang giận dữ. Đời nào ông lại chịu hạ mình gả con cho một người kiết 
xác như vậy. Ông nhất định không để cho con gái làm sai chuyện hứa 
hôn. Cô gái trưóc còn khăng khăng từ chối, nhưng sau bị gia đình và 
họ hàng ép buộc, nên tuy uất ức mà đành ngậm miệng. Còn về phía 
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anh học trò biết phận mình không đất cắm dùi, nên cũng không dám 
tỏ bày nối lòng vói vợ chồng phú ông. Vì vậy, sự định đoạt của phú ông 
coi như mười phần đã xong đến tám chín. 

Thấm thoắt mà một năm nữa lại trôi qua. Con trai nhà phú hộ sau 
mấy lần sêu tết đã chuẩn bị xong lễ cưới. Vì không có ai bênh vực, 
không một người đồng tình nên cô gái nhắn nhục kia cảm thấy quẫn 
trí. Không còn biết cầu cứu vói ai, cô quyết tự liều tấm thân còn hơn 
là phải lấy người mà mình không ưa. Một đêm nọ, trưóc ngày đón dâu, 
cô trốn lên nhà học tự tình vói anh đồ. Hai bên chuyện trò than vấn 
vói nhau đến gần sáng. Cuối cùng cô gái lấy gói thuốc độc mang sẵn 
trong mình ra uống lén, và chỉ một lát quần quại chết ngay trong lòng 
anh học trò. _ 

Thấy người yêu tự vẫn mà trước sau vẫn không một lời bộc bạch cho 
mình biết, anh học trò lòng đau như cất. Nhưng dầu không ngăn được 
nước mắt giàn giụa, anh cũng cảm thấy hết sức bối rối và sợ hãi, nghĩ 
đến cái chết bất ngò của người yêu nhất định sẽ làm cho mình mang 
tai mang vạ vào thân. 

- Nếu mình đeo gông ngồi tù cũng đành cam chịu, nhưng cha mẹ già 
rồi đây biết cậy nhò vào ai? 

Càng nghĩ, anh càng bủn rủn chân tay. Cho đến lúc gà đã gáy canh 
mà anh vẫn chưa biết xử trí như thế nào. 

Cuối cùng, anh nghĩ ra một kế. Anh đứng dậy đi kiếm cuốc thuổng 
rồi đào dưới gậm giường mình nằm một cái huyệt. Đào xong anh ôm 
lấy thi thể cô gái mà thề vói vong linh nàng: 

Kiếp này duyên đa lõ duyên, 
Quyết xin giữ trọn lời nguyên kiếp sau. 


Sẵn có bút son trên bàn, anh viết vào bàn tay trái cô gái hai câu: 


Thủ sinh duyên vị liễu, 
Nguyện kết hậu sinh duyên". 


1. Hai câu này cũng đồng nghĩa với hai câu lục bát ở trên. 
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Viết đoạn, anh đặt xác cô xuống huyệt, lấp đất lại, lại sửa sang nền 
nhà thật cẩn thận, nhặt từng hòn dất, sắp từng viên gạch, rồi chùi rủa 
cuốc thuổng, không để một vết tích gì khả nghi. Xong đâu đó, anh lại 
lên giưöng năm đợi sáng. 


Lại nói chuyện nhà phú ông sáng hôm sau thấy mất hút con gái, bèn 
tung người đi khắp mọi ngả để tìm. Bên nhà trai nghe tin cũng cho 
người dò la khắp miền. Nhưng ngày một ngày hai vẫn không một mối 
manh, không một tin tức gì mói mẻ. Phú ông đoán con gái mình vì 
không chịu ép duyên nên đã liều thân hoại thể ỏ một chỗ nào xa xôi. 
Mặt khác sợ bọn quan nha lính tráng dựa dẫm vào việc này để đục 
khoét, nên ông cố ïim đi không dám trình báo. Cuối cùng, sau những 
ngày hối tiếc thở than của bà con thân thích, sau những cuộc bàn tán 
xôn xao của xóm giềng, câu chuyện cô gái mất tích cùng với thỏi gian 
xóa mò dần trong ký ức mọi ngưÖi. 

Về phần người học trò, sau khi bí mật chôn xác ngưởi yêu, phần vì 
thương cảm quá độ, phần vì muốn tránh mặt vợ chồng phú ông, nên 
được ít lâu, anh xin thôi dạy. Phú ông cho là thầy đồ thất tình, cũng 
không nghỉ ngò gì cả. Rời khỏi nhà phú ông, anh đi thật xa, kiếm được 
một chố ngồi dạy khác, rồi cố nén đau khổ, tự rèn luyện thành tài để 
đợi khoa thi. Sau mười lăm năm xôi kinh nấu sử, sức học của anh uyên 
bác không ai bì kịp. Anh đi thi và đậu luôn tiến sĩ. Những ngày vinh 
quy rộn ràng tấp nập đã qua, nhà vua bổ anh làm quan ở một trấn gần 
kinh kỳ, bố mẹ cũng như họ hàng làng xóm mỗi lần gặp anh, ai cũng 
khuyên anh lấy vợ kẻo muộn người nối dõi, nhưng anh một mực mỉm 
cười, không gật đầu cũng không từ chối. 

* 


+% * 


Hồi bấy giò, ỏ một làng nọ thuộc trấn do quan tân khoa trị nhậm, 
có một nhà phú hộ hiếm hoi sinh được một cô gái nhan sắc xinh đẹp, 
nhưng lại có tật. Từ lúc sinh ra, mấy ngón tay của cô bị váng dính liền 
nhau, và vì thế bàn tay trái luôn luôn nắm lại không thể mở ra được. 
Thấy con tật nguyền, nhà phú hộ lấy làm buồn phiền. Họ bắn tin ra là 
hếễ ai chữa khỏi cho con gái mình thì sẽ vui lòng hậu tạ tất cả gia sản. 
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Bao nhiêu danh y nội khoa cũng như ngoại khoa tìm đến chữa chạy 
bằng đủ các môn thuốc, nhưng cô gái chúng nào vẫn giữ tật ấy. 

Quan tân khoa lúc mới tói vùng đó đã loáng thoáng nghe được tin 
này. Mặc dầu đó là cái tin hơi lạ, quan vẫn không bận tâm. Mãi về sau, 
nhân một chuyến đi hành hạt, quan ghé vào nhà phú hộ định bụng xem 
thử cho biết. Thấy có quan đến, nhà phú hộ tiếp đón rất trọng thể. 
Nghe quan hỏi về chuyện bàn tay con gái, chủ nhân cho quan biết con 
gái mình đẻ vào ngày, tháng, năm nọ, nhưng vừa lọt lòng không may 
đã mang lấy tật nguyền. Nghe lời trình bày của phú hộ, quan đã lấy làm 
chột đạ, vì ngày tháng năm sinh của cô gái này lại trùng khóp một cách 
lạ lùng vói ngày tháng năm mất của người yêu của mình trưóc đây. Quan 
liền nói: 

- Chúng tôi cũng có biết một ít về nghề y. Cụ hãy cho cô em ra đây 
thử xem sao. 


Nhà phú hộ vào buồng dắt cô gái ra, khi thấy mặt nàng, quan bỗng 
nhiên bồi hồi xúc động, vì giống hệt mặt người yêu xưa, hầu không sai 
một nét. Quan liền sai người hầu múc đến cho mình một thau nước lã. 
Đoạn quan cầm bàn tay nàng nhúng vào nước, rồi tự mình vuốt các 
ngón tay. Tay quan vuốt đến đâu, váng bỗng trôi đi tói đó. Cuối cùng 
năm ngón búp măng của cô lại xòe ra được như thường. Khi mấy ngón 
tay vừa duối, một mối kinh ngạc đến với mọi người, vì họ thấy lộ ra 
những dòng chữ: 

Thủ sinh duyên vị liễu, 
Nguyện kết hậu sinh duyên. 


Mười chữ son vẫn còn đỏ thắm trong lòng bàn tay cô gái. Nhưng tất 
cả mọi người đều lấy làm ngạc nhiên hơn nữa khi nghe quan luôn tiện 
kể lại câu chuyện cũ của mình chôn kín trong lòng tự bao nhiêu năm 
nay: nào là hai người yêu nhau ra làm sao, cô gái nhà phú ông nọ bị 
ép uổng như thế nào, cuối cùng cô đã tự tử vào lúc nào và được mình 
chôn cất, thề bồi, v.v... Quan ứa nước mắt kể mái, kể mãi; sau đó quan 
chỉ vào cô gái và nói: _ 

- Thật là có tròi!! Đúng là một cuộc tái sinh không thể nào ngờ được! 
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Nhà phú hộ sau đó gả cô con gái cho quan và biếu chàng rể tất cả 
gia sản làm của hồi môn. Đám cưới tổ chức rất linh đình, có vị đại thần, 
người của nhà vua về dự. Rồi quan đưa vợ về quê chào cha mẹ họ hàng. 
Quan còn không quên đưa vọ tìm đến nhà phú ông cũ, người đã đón 
mình "ngồi" dạy học tại nhà ngày trước. Thấy người đàn bà giống vói 
con gái mình thuở xưa như đúc, phú ông rất đối kinh ngạc. Phú ông 
càng ngẩn người khi nghe quan kể lại câu chuyện về đứa con mất tích 
thuỏ nào. Mới đầu phú ông tỏ ý không tin. Nhưng khi quan chỉ chỗ 
chôn cô gái Ó gậm giường, và sai đào lên, quả đúng như vậy. 

Từ đấy quan nhận cả hai người phú hộ làm ông nhạc, và ăn Ỏ vói cô 
gái trọn đòi. _ _ 


KHẢO DỊ 


Một dị bản cũng do người Hà-tính kể, có phần khác về đoạn kết: 

Cô gái tái sinh làm con bà bán hàng nước Ở chợ (không phải con nhà phú 
hộ). Tay cô bị què bẩm sinh. Quan tân khoa làm tri huyện, nghe tín, một hôm 
đi qua quán dừng lại mua bát nước uống. Cô múc nước vào bát, bằng một tay 
cầm đưa cho quan. Quan cho là vô lễ không nhận, đòi phải bưng hai tay. Tự 
nhiên tay cô gái không què nữa, hai tay bưng được bát. Uống xong quan nắm 
lấy tay cô gái vuốt tới đâu, ngón tay mỏ được đến đấy. Hai chữ "tái sinh" (ỏ 
đây là hai chữ, chứ không phải mười chữ) lộ ra, quan bèn kết hôn với nàng. 

Còn có hai truyện khác của ta tương tự với truyện trên: 

1. Ngô Trí Hòa làm đến thượng thư đời Lê, người làng Lý-trai huyện 
Đông-thành (Nghệ-an), lúc nhỏ học ở kinh đô trọ nhà một người lính. Bên 
hàng xóm có cô gái 18 tuổi, con gái một người binh phiên người làng Nhân-mục 
(Hà-đông) thấy ông thì yêu, hai bên thê thốt nặng lời. Mẹ cha cô không biết 
chuyện ấy, gả cô cho một người làng. Cô không chịu. Cũng như chuyện trên 
hôm sắp rước dâu đêm canh ba, cô đến nhà ông tự ải. Ông sợ quá, bí mật đào 
huyệt dưới giường, cũng lấy son viết vào bàn tay mấy chữ: _ _ 


Thử duyên hưm Uị liễu, 
Tóit hết hộu sinh duyên. 


1. Theo lời kể của người Hà- tính. 
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rồi chôn. Sau ông thác kế đi trú ngụ chỗ khác. Nhà binh phiên cũng không 
biết con gái mình đi đâu. | 

Mười năm sau, ông đậu tiến sĩ, làm tả tham chính Son-tây dến sáu bảy năm. 
Ngoài công đường khi ấy có cô con gái bán trầu 16 tuổi. Người nhà cho biết 
cô gái ấy trong lòng bàn tay có hai câu thơ. Ông gọi vào xem thì đúng là nét 
chữ của mình. Sau đó ông cưới nàng làm vợ kế. Hồi này người binh phiên làm 
trưởng lại Ó thừa ty Sơn-nam. Người ta đùa gọi hắn là ông nhạc vò (giả phụ 
ông), gỌI ông là rể vờ (giả nữ tế)}. 

2. Võ Hoàng làm đến thượng thư nhà Lê, vốn người,xã Lương: -øIang, huyện 
Lang-tài (Kinh- bắc). Lúc trẻ, ông đỗ hương cống, lấy con gái của Đàm Củ 
(thượng thư cầm đầu sáu bộ) ở làng Đông-ngàn cùng tỉnh, mới 16 tuổi. Hai 
người rất yêu nhau. Không ngÒ được nủa năm, vợ chết. Ông rất thương, lấy 
bút son viết vào tay mấy câu thơ: Con gái quan Thương, là vợ Giám sinh, 
Nàng sao lại dị? Lòng t4 sầu bứ. 


Về sau, ông thi hội đậu tiến SĨ, làm tham chính Sơn. tây. Bấy gÌỒ Ỏ làng 
An-lạc cùng tỉnh, có một cộ gái nhận lễ cưới của nhà trai, rồi giỏ quẻ, không 
chịu lấy nữa. Bên nhà trai kiện cô là "bội phu". Vụ kiện đưa cô đến thừa ty 
là nơi Võ Hoàng nhậm chức. Người nhà ông cho biết bị cáo tù lúc mói sinh 
có mấy chữ son ở tay, xóa mấy cũng không sạch. Ông cho gọi cô đến, xem ra 
thì đúng nét chữ của mình ngày xưa, bèn lấy làm vợ thứ.. 

Việt-nam còn có truyện Kiếp này chẳng lành để dành kiếp sau, cũng là một 
dị bản các truyện trên: 

Có hai người học trò kết bạn, giao ước gả con cho nhau. Về sau một người 
giàu một người nghèo, nhưng họ vẫn không làm sai ước cũ. Cô con gái người 
nhà giàu lúc về nhà chồng chăm lo làm ăn không quản ngại khó nhọc. Một 
hôm vợ gánh đồ đạc cho một đám cưới. Gặp một bọn chăng dây ra một câu 
_đối hiểm hóc, cả đám nhà trai không ai đối nổi. Người vợ về gọi chồng vốn là 
học trò thi mãi không đỗ ra giúp. Chồng gõ rối cho đám cưới bằng văn chương 
tài hoa của mình. Cả đám cuối, ai nấy đều khen ngợi tài học của anh. Một 
thầy số cho biết sỏ dĩ anh chưa đỗ đạt làm nên là vì số vợ cản trỏ. Người vợ 
nghe được tin này, để cho chồng khỏi phải vướng vì mình, bèn tự tử. Chồng 
không ngò vợ lại thế, thương quá, viết vào tay vợ hai chữ "tiết nghĩa" khi khâm 


liệm.. - 


_ 1, 2. Theo Đại-nam. kỳ truyện. 
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Về sau người chồng đi thi đỗ củ nhân. Viên chánh chủ khảo khoa thi vốn 
có một người con gái độ 15, 16 tuổi, cũng như các truyện trên, từ lúc mới sinh 
bàn tay đã nắm lại không duỗi ngón ra được. Nhưng khi quan tân khoa đến 
bái yết chánh chủ khảo, tự nhiên cô gái chạy ra đón anh, bàn tay bỗng xòe 
ngón ra dễ dàng. Nhìn thấy trong lòng bàn tay cô có hai chữ "tiết nghĩa", anh 
bèn kể lại câu chuyện cũ của vợ mình trước đây. Nghe đoạn, chánh chủ khảo 
gà cô gái cho anh làm vọ!. _ 


Một truyện nôm Sơ kính tân (rang cũng có sử dụng tình tiết tái sinh, tuy 
phần nào mò nhạt và không nói đến hình ảnh vê bàn tay có tật: 


Phạm Kim nhân một chuyến du lịch tình cò quen biết Trương Quỳnh Thư. 
Đôi bên thi từ xướng họa trải hai năm yêu đương. Dự định kết hôn thì bỗng 
ngày nọ chàng có việc phải về quê, trong khi đó nàng bị một đô đốc của chính 
quyên mói uy thế nghiêng trời, buộc bố nàng phải gả con cho mình. Trước 
tình thế nghiêm trọng, nàng chỉ còn biết viết thư báo tin chàng đến, rồi đang 
đêm lén tới chỗ nhà trọ cùng chàng than thỏ. Ở đây cũng có việc viết chữ vào 
lòng bàn tay: "Tiếp nay tuy (fay) có son 1H; "Quỳnh nương" hai chữ thì xin 
nhớ cùng". Trò về, nàng uống thuốc độc tự tử, còn chàng thì đau xót bỏ đi tu. 
Về sau chàng lấy Thụy Châu là người vốn do bố mẹ xưa kia "ước hẹn gương 
lược". Nhưng trong lòng chàng vẫn khắc khoải khôn nguôi, cho đến khi người 
vợ mới ngửa bàn tay có dấu chữ để chồng nhận ra đó là hậu thân của người 
yêu cũ, mói hết băn khoăn. "Nàng (Thụy Châu) nghe nói đến chữ "Quỳnh"; 
Nghĩ tiền duyên hẳn là mình chẳng sai. Ngửa tay xem dấu tò mười, Vậy hay 
sinh hóa cơ trời lạ Muy”: - _ 


Người Nghệ-an có truyện Cái hoa chanh (hay hoa khế) có nội dung khác 
hẳn, trừ hình ảnh bàn tay nắm lại. Mặc dầu vậy nó vẫn cho phép ta xem như 
cùng một mô- tÍp với các truyện trên: : 


Một anh chàng cưới vợ. Giữa tiệc cưới ban đêm, có họ hàng hai bên cùng 
dụ, thì bỗng nhiên có giấy của nhà vua vê bắt anh phải đi lính thú ngay, không 
được chậm trễ. Hai vợ chồng mới không biết tính sao, đành xin phép bọn lính 
tráng hương chức thư cho mình mội lát để đưa nhau ra gốc chanh l ho, ĐỐC 
khế) ngoài vườn tình tự. Đoạn, chồng từ giã vỌ ra đi. 


1. Theo Lưu Văn Thuận, Phạm Văn Phương. Truyện cổ tích, q. I. 
2. Theo Phạm Thái. Sơ kính tân trang (Khảo thích của tại N gọc Cang), Nhà xuất 
bản Văn hóa, Hà- nội, 1960. 
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| Trong những ngày chồng vắng mặt, thì người vợ ở nhà có thai. Làng xóm 
bắt vạ người đàn bà, lấy có chồng vừa cưới đã phải đi ngay, sao lại có con. 
Người vợ thẹn thò không biết trả lòi thế nào, đành chịu nộp vạ. Đủ ngày 
tháng, sinh được một đứa con trai mặt mũi khôi ngô, nhưng bàn tay lúc nào 
cũng cọ ngón lại, ai mỏ cũng không được. Sau năm năm hết hạn lính, người 
chồng trỏ về. Thấy bàn tay con như thế, anh ngồi lại kkế vuốt ra. Cũng như 
các truyện trên, vuốt đến đâu tay cháu bé duỗi ra đến đấy, không ngÒ giữa - 
lòng bàn tay có “? cái hoa chanh (hay BỐP hà tang chúng cho lòng trinh 
bạch của người VỢ... | | 


——. Người Cham- -pa có truyện Cøn gà trắng và chiếc nhẫn đồng, phần nào gần 
_ gũi về mô-típ với truyện Cái hoa chanh, ö chỗ trong lòng bàn tay là một đồ 
vật chú không phải dòng chữ, nhưng tiến triển của truyện lại có nét khác biệt: 


1. Theo Bản khai sách Hữu-lộập, sách Vinh-lại 0à sách Nhiêu-hợp. Truyện này 
cũng khá phổ biến ở nhiều địa phương miền Bắc _ 

Sau đây, xin dẫn một truyện kể vào thời kháng chiến chống Pháp về "Một nữ 
du kích bí mật” mà Trần Tiến cho biết là đã sưu tẩm được ở Nam-hà, để bạn 
đọc thấy một cốt truyện cổ tích như truyện Cới hoơ chanh có sự tự phát tiến 
triển, chuyển hóa sang cốt truyện hiện đại, và vẫn vận động theo quy luật của 
nó với tính cách là một thực thể văn học dân gian. Nơi cách khác, khi một truyện 
kể được lồng vào với một cốt truyện cũ, thì truyện dù biến dạng đến đâu, thay 
đổi sác thái và kết cấu như thế nào, cái cốt truyện cũ cùng với những mô- tíÍp 
cơ bản nói chung vẫn được giữ lại. Ỏ đây, hình tượng bàn tay nắm lại và cái 
hoa chanh còn được bảo lưu tương đối nguyên vẹn với cả những nét thần kỳ của 
nó. _ | | 
- Một cô gái xinh đẹp ở vùng địch hậu lấy chồng được hơn một tháng thỉ làng 
bị giặc chiếm đóng. Cô tham gia du kích và tình báo trong khi chồng cô trốn ra 
vùng tự do. Để tiến hành điều tra hành động của giặc, cô phải chịu đựng tủi 
nhục, đóng vai lẳng lơ, và lập được nhiều công trạng, mặc đầu bị dư luận chê 
bai. Một hôm cô được lệnh bí mật tiếp một cán bộ quân báo của ta do cấp trên 
cử về tại một khu vườn chanh bỏ hoang. Không ngờ người cán bộ đó lại là 
chồng của mỉnh, cô bèn cùng chồng qua một đêm ân ái; từ đó cô cố mang, bị 
người làng và bố mẹ chồng phi nhổ. Rồi cô sinh được một gái cố bàn tay nấm 
chặt không mở được. Ít lâu sau, giữa khi làng sắp được giải phóng, thì cô bị một 
mảnh đại bác của địch vô tình giết chết. Chồng về chỉ còn gặp con, bàn tay con 
tự nhiên mở ra, trong đó có cái hoa chanh, chứng tích của đêm ân ái. Xem thêm 
toàn truyện trong Tợp chí uỡn học, số 4 (1970). 
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Cặp Thành Chó và Mo Nai vốn từ nhỏ được bố mẹ - nông dân nghèo khổ 
- ÓC hẹn làm thông gia. Lón lên, họ cùng đến ỏ đọ cho nhà phú hộ nhưng 
vẫn yêu nhau thắm thiết. Để (ỏ lòng chung thủy, một hôm họ làm lễ thề nguyền 
một con gà trắng cúng tròi và bẻ đôi chiếc nhẫn đồng mỗi người giữ một nửa _ 
để làm vật tin. Thấy Mo Nai đẹp, con trai phú hộ định bắt làm vợ lẽ, bèn đuổi - 
_ Thành Chó ra khỏi nhà. Thành Chó lén đưa Moø Nai di trốn nhưng không - 
thoát. Mơ Nai bị đánh đập, sầu não rồi ốm thành bệnh mà chết. Thành Chó 
lúc ấy mồ côi bố mẹ, đón mẹ Mơ Nai - cũng bị nhà phú hộ duổi - về nuôi. 
NhÓ người yêu, một hôm Thành Chó đánh đồng thiếp xuống âm phủ tìm. Khi _ 
gặp, họ xin được phép vua âm phủ Cho Mo Nai trỏ về dương gian. 

Từ đó mẹ Mỏ Nai không chồng mà có mang. Trong khi Thành Chó bị quan 
bắt giam vì cho là tội phạm, người mẹ Mo Nai đẻ được một con gái, càng lón 
càng xinh, nhưng có bàn tay nắm lại như các truyện trên. Thấy nàng đẹp, nhiều 
người muốn lấy, nàng đặt điều kiện bất kể là ai hễ chữa được tay mình thì sẽ 
_lấy làm chồng. Trai trong vùng thi nhau đến, nhưng không một ai mỏ được. 
- Một hôm, một người ăn mày từ xa xin đến chữa. Mặc đầu bị bọn con trai đè 
biu, người ấy vừa chạm vào tay nàng thì tự nhiên ngón tay xòe ra được. Trong _ 
lòng bàn tay cô gái lúc ấy có nửa chiếc nhẫn đồng. Người ăn mày thấy vậy 
cũng rút trong người ra nửa chiếc khác, đem so lại thì vừa như in. Đó là Thành 
Chó, bao năm bị giam chấp lang bạt, nay mới trÒ vê. Sau đó hai người thành 
vợ chồng. | | 

Đồng bào Dao có truyện Nghĩa vợ chồng cũng là một dị bản, nhưng Ở đây 
có những tình tiết lạ hơn, và ngay mô-típ chính của truyện cũng không phải 
là chữ viết hay một vật gì đó trong lòng bàn tay, mà là VẾT SO: 

Một anh chàng sau khi đi lính thú được một năm thì vợ ỏ nhà chết. Sau 
ba năm anh về, sắp tới chân núi quê nhà, chọt thấy bóng dắng một người đàn 
bà giống vợ mình, lại gần thì mất. Về nhà mới biết là vợ đã chết, mà bóng ấy 
chỉ là bóng ma. Theo dấu, anh cất công đi qua nhiều nơi, lội qua nhiều suối 
lạ. Tói một xóm, anh xin. nghỉ nhờ. Qua ngày mai, ông cụ chủ nhà dẫn anh đi 
nhận mặt một phụ nữ trong xóm ra gánh nước, trong đó tìm được. một ngưỜi - 
đúng là vợ anh. Nhưng phải bằng cách phun nước vào mặt vợ do ông cụ bày _ 
cho, người vợ mới nhận ra chồng. Sau đó vợ đưa chồng đi xa, nhưng mặc dầu _ 
bằng nhiều cách, vợ chồng vẫn NEEEDE thể nào lội qua được NN: dòng suối 


1. Theo. Truyện có Chàm, Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc, Hà- nội, 1978. 
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_mới. Vợ bèn bảo chồng: -"Chỉ cờn có cách đầu thai làm kiếp khác mới nên vợ 
nên chồng được". Đoạn cầm một cái kéo rạch vào lòng bàn tay của mỗi người 
_hình một cái kéo. Rồi biến mất. _ 

Chồng sau đó phiêu lưu mãi, lạc tối một vương quốc nọ, đi chăn trâu cho 
nhà vua. Hoàng hậu đẻ được một công chúa xinh nhưng khó tính. Khi kén 
chồng, công chúa cú đòi xem bàn tay chàng trai nào đến làm rể. Đàn ông tứ 
_ xứ đổ về hầu khắp lượt, nhưng công chúa vẫn chưa tìm ra người mong đợi. 
Chỉ còn một người chăn trâu cho nhà vua đã luống tuổi không có ước móng 
được làm phò mã nên chưa dám tói thủ. Nhưng đến lượt chàng, công chúa - 
nhận ra cái bàn tay có vết sẹo hình cái kéo (ỏ đây không thấy nhắc tói vết 
seo trong lòng bàn tay công chúa). Công chúa quyết định lấy làm chồng trước 
sự bực tức của vua cha. Nhưng giữa tiệc cưới, công chúa đã hóa phép làm cho 


chồng trẻ lại”. 


Trong Liêu trai chí dị có truyện Chử Sinh cũng có hình ảnh bàn tay c của 
người tái sinh có đề chữ, nhưng nội dung khác hẳn các truyện của ta: 


Một người họ Trần đỗ hiếu liêm có người bạn thân là Chủ Sinh. Nhà Chủ 
_nghèo mà nhà Trần thì giàu. Trần thường trả tiền học giúp đÕ Chủ. Việc ấy 
bị người bố biết nên sau đó người bố bắt con về không cho học nữa. Thấy 
thế, thầy học bèn nuôi Chử ăn học coi như con. Ít lâu sau người bố Trần chết, 
Trần lại theo học với thầy cũ, nhưng sức học của anh đã bị Chủ bỏ quá xa. 
Đến kỳ thi, Trần lo không thể đỗ. Chử ben tình nguyện đi thay bạn. Hôm thị, 
Trần bỗng thấy có một người dắt mình di chơi, khi trỏ về thì nhằm vào lúc 
những người trong trường thị bước ra cổng. Trần nhìn Chử thì thấy bạn tựa 
hồ không phải Chử mà diện mạo lại giống mình như đúc. Hỏi thì mới biết 
_ Chủ đã là ma, lúc này đang mượn xác Trần để đi thi thay cho bạn, Chử cho 
“Trần biết là nay mai sẽ về đầu thai làm con thầy học. Lúc hai người chia tay, 
Chử bảo Trần viết vào lòng bàn tay mình mỗi bên một chữ "Chủ'. 


Về sau, Trần đến thăm thầy học cú, vừa gặp lúc vợ thầy sinh con trai, anh 
mó bàn tay đứa bé quả thấy có chữ “Chử. 


Sau hết, Truyện Nàng Câu Dặc của Trung: quốc cũng đáng. xếp vào loại dị 
bản nguyên thủy của các truyện trên: _ 


1. Theo Doãn Thanh, Lê Trung Vũ. Truyện cổ Dao. 
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Theo Hán Vữ cố sự thì nàng Dặc từ khi lọt lòng , bàn tay vẫn nắm lại không 
mỏ ra được. Khi nàng lón lên, Hán Vũ Đế nghe tin lạ bèn triệu đến để xem. 
Cũng gần như các truyện trên, khi vua mó vào, bàn tay cô gái tự nhiên mỏ ra, . 
nhưng khác với các truyện trên là trong tay không phải có chữ mà lại có viên 


ngọc "câu". Vua bèn lấy làm vọ'. 


1. Dựa theo tích truyện này, người ta bày ra trò chơi "tàng câu", một trò chơi 
chủ yếu có một người cầm giấu trong tay một vật gì đó để đánh đố đối phương. 
Trò chơi này cũng phổ biến ở Việt- nam. Theo Lê Quý Đôn thì đời Hồng Đức 
người ta lập đàn lễ Phật bày trò chơi tàng câu là có ý làm cho quỷ thần vui vẻ. 
Trò này có người đóng vai Đại tạng Dinh Thiên Quý làm quản giáp tục gọi là 
"con giáp" (kép). Lại cho gái đẹp đóng vai nàng Câu Dặc. Lại truyền gõ năm 
sênh phách tục gọi là "lá phách". Một là hồi trống đầu trò chơi tàng câu, tục gọi 
"tiếng cơm tầm vông", một là mã la, tục gọi "tiếng nàng dịch dịch" (Kiến Uuăn 
tiểu lục). : 
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174. MY CHÂU - TRỌNG THỦY 
HAY LÀ TRUYỆN NÓ THÂN 


Ngày xưa trị vì cõi đất Âu-lạc có một ông vua tên là An Dương 
Vương. Vua có một nàng công chúa tên là My Châu. My Châu rất xinh 
đẹp và ngày ấy đã đến tuổi yêu đương. Vua chỉ có một mình nàng là 
con gái nên rất yêu thương chiều chuộng. _ ¬ 

Vua An Dương Vương lại là người chăm lo việc triều chính. Từ khi. 
bò cõi mỏ rộng, vua nghĩ đến việc kinh doanh và phòng thủ đất nưóc. 
-"Phải có một tòa thành kiên cố thì mới giữ được giang sơn xã tắc 
lâu dài". _ _ _ 

Nghĩ vậy, vua sai người đi chọn đất đặt kinh đô và ra lệnh cho định 
tráng cả nước phải lần lượt về phục dịch việc xây thành. Nhưng điều 
làm cho mọi người ngạc nhiên là thành hế xây lên cao quá đầu người, 
thì chỉ trong một đêm tự nhiên đổ sụp. Xây đi xây lại đã mươi bận, lớp 
dân phu này về có lóp khác đến, ấy thế mà thành vẫn không xong. 

Cho là do trời làm, vua nghe lồi các quan, bèn sai lập đàn rồi tự 
mình trai giới cầu cúng. Sau mấy ngày đêm, một buổi sáng bống thấy 
một cụ già từ biển đi vào báo cho vua biết sẽ có. thần Kim Quy là sứ 
giả của thần Thanh Giang đến giúp vua xây thành. Quả nhiên sáng hôm 
sau trong khi mọi người chầu chực ỏ Cửa Đông, thì trên mặt nước, thần 
bống xuất hiện dưới trạng mạo một con rùa vàng to lón rực rõ. Đặt 
chân lên đất, rùa liền tự xưng là sứ giả Thanh Giang. Thị vệ đã chực 
sẵn bèn đưa đến một chiếc mâm vàng cho rùa trèo lên. Gặp vua, thần. 
Kim Quy cho biết: -"Thành sở di xây lên đổ xuống là vì có nhiều yêu . 
quái phá phách. Chúng nó biến hóa thiên hình vạn trang: Thấy nhà NHoÔ § 
có lòng thành, tôi sẽ vì nhà vua tìm cách diệt trừ”. | | 


Chẳng bao lâu, nhò phép thần thông của thần Kim Quy, y yêu quái bị 
tiêu diệt không còn một mống. Thần còn ngày đêm bảo cách cho nhà - 
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vua xây thành. Để bảo vệ hoàng cung, thành được đắp nhiều lóp vòng 
quanh theo lối trôn ốc chưa đâu có. Vì thế người ta gọi là Loa thành 
(thành ốc). Kẻ địch dù có vượt qua cửa thành này cũng phải trả giá đất 
nếu muốn lọt vào tận cung vua. Chỉ trong vòng nửa tháng, tòa thành 
đồ sô xây xong. Vua An Dương Vương mừng rõ, đãi thần rất mực cung 
kính. Trưóc khi thần từ biệt ra về, vua nói: _ 

- Cảm tạ thần linh đã giúp cho việc diệt trừ yêu quái, xây dựng xong 
tòa thành vững vàng này. Dân Âu-lạc đòi đời không dám quên ơn. 
Nhưng một mai nếu có giặc ngoài đến vây đánh thì lấy gì mà chống? 

Thần Kim Quy bèn rút một cái vuốt của mình trao cho vua và nói: 

- Ta biếu nhà vua cái này, dùng nó làm lẫy nỏ thì không còn lo gì nữa. 

Thấy vua vẫn còn tỏ vẻ lưu luyến, thần lại dặn tiếp: 

——“ Nếu một mai có việc gì cần, thì cứ gọi "Sứ giả Thanh Giang" ba 
lần, ta sẽ đến giúp! _ | 

Nói đoạn, thần đi thẳng xuống biển. Vua An Dương Vương đưa vuốt 
cho viên tướng Cao Lỗ, bảo làm lẫy nỏ như lời đặn của thần. Nỏ làm 
xong, mối một phát bắn hàng ngàn mũi tên tua tủa bay vút ra, kẻ địch 
dù đông cũng khó lòng sống sói. "¬ 

Hồi bấy giò, ở phía Bắc Âu-lạc có nước Nam-việt của Triệu Đà là 
một nước cưởng thịnh. Cậy có đất rộng, dân đông, lại thiện chiến, Triệu 
Đà mấy lần kéo quân sang đánh, nhưng mỗi lần vượt cõi là một lần 
chuốc lấy thất bại. Bên này An Dương Vương sai đem nỏ ra bắn. Mối 
phát bắn ra, tên bay rào rào, quân Nam-việt chết như rạ. Thấy nhiều 
phen bị thiệt hại nặng nề, Triệu Đà đành phải gác chuyện can qua. Tuy 
vậy hắn vẫn còn căm tức, ngày đêm trù mưu tính kế để chiếm cho được 
_Âu-lạc mới thỏa dạ. | 


Nghe nói vua An Dương Vương có cô con gái chưa chồng, Triệu Đà 
mượn có giảng hòa, cho sứ giả sang cầu hôn My Châu cho con trai mình 
là Trọng Thủy. Mục đích của hắn không phải là thắt chặt tình giao hiếu 
giữa hai nước mà để dò xét tình hình Âu-lạc. Thấy kẻ địch muốn chuyện 
cầu thân, đổi bụng hần thù ra đường tình nghĩa, An Dương Vương vui 
lòng nhận lời. Cuộc hôn nhân không mấy chốc đã thành. Theo phong 
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tục, chàng rể phải sang ỏ nhà bố vợ một thời gian, gọi là ỏ gửi rể. Hôm 
động phòng, trai tài gái sắc gặp nhau, tình cảm mặn nồng không nói hết. 
_ Lấy được My Châu rồi, Trọng Thủy lân la hỏi vợ về nội tình Âu-lạc 
như lồi bố mình đặn dò trước lúc đi làm rể. Chàng tỉ tê gạn vÓ: 
- Tại sao dân Âu-lạc không đông, nhưng mỗi lần ra quân đều thu 
được thắng lợi? 


_ My Châu trước chỉ mỉm cười kiên đáp. Nhưng ngày một ngày hai, 
thấy chồng thật lòng yêu đương, và nghĩ rằng hai nước đã trỏ nên một 
nhà, nên nàng không còn nghi ngồ gì. Dần dần nàng cho chồng biết 
nào là việc yêu quái phá thành, việc cầu được thân Kim Quy diệt trừ 
yêu quái, nào việc thần dạy cho cách xây thành, việc tặng cho vuốt thần 
để làm lẫy nỏ, v.v... Trong cơn say đắm, My Châu không tiếc gì cả. Nàng 
còn giấu cha mình dẫn chồng đến xem trộm nỏ thần ỏ một ngôi đền 
cấm cạnh cung vua. Nhân khi vọ bận nhìn đi chỗ khác, Trọng Thủy bèn 
lây trộm lẫy nỏ thật mà đánh tráo vào một lẫy nỏ. giả. 

Sau đó mấy hôm, Trọng Thủy nói dối với vợ và bố vợ rằng mình xa 
cha ngái mẹ đã lâu, nên xin phép được về thăm cho thỏa lòng mong 
nhó, rồi ít lâu sau lại xin trÕ lại. Cả vợ chàng và An Dương Vương đều 
bằng lòng. | 

Lúc từ biệt vợ, Trọng Thủy tỉ tê: 

- Chuyến đi này làm tôi nhó nàng khôn xiết. Trong khi tôi về bên 
kia, ngộ nhõ hai nước lại có chuyện bất hòa, Nam Bắc cách biệt, tôi 
muốn đi tìm nàng thì biết làm thế nào để được gặp nhau?. 

My Châu đáp. - | _ 

- Thiếp có cái áo lông ngỗng, lông nó sáng rực khác thường, thiếp sẽ 
mặc vào người, đi đến đâu rút lông. rắc Ở dọc đường. Chàng cứ theo 
dấu Ấy mà tìm thì gặp. 


* * 

Lại nói chuyện Triệu Đà vừa nắm được lẫy nỏ thần vào tay, lập tức 
hạ lệnh kéo quân xâm lăng Âu-lạc. Nghe tin biên giới báo về ẤP, vua 
An Dương Vương cười ha hả mà rằng: 
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,~ Giặc Đà hết sọ nỏ thần của ta rồi hay sao? _ 

Nói rồi vẫn một mực coi thường, không lo lắng gì cả. Cho đến khi 
quân địch đã đến sát chân thành, vua mói sai đem nỏ thần ra bắn, thì 
ôi thôi lẫy nỏ đã bị đánh tráo, không còn mầu nhiệm như trưóc nữa. 

Thấy quân địch ào ào xông tói vây thành như kiến cỏ, vua An Dương 
Vương vội vã nhảy lên mình ngựa, bảo My Châu ngồi sau lưng, rồi nhân 
tối tròi thoát ra khỏi thành cho phi một mạch về phương Nam. 

Trong khi quân Nam-việt chưa biết vua An Dương Vương chạy về 
hướng nào để mà đuổi, thì Trọng Thủy đã lần ra dấu lông ngỗng của 
vọ, bèn thúc ngựa theo sát nút. Phía trước, con ngựa chỏ cha con An 
Dương Vương cứ theo dọc bò biển phi miết, luôn mấy đêm ngày. Một 
buổi sóm, ngựa đến sát dưới chân một hòn núi, xung quanh là làng xóm 
đông đúc. Vua hỏi một bô lão ö bên đường: 

- Núi này là núi nào? 

Bô lão đáp: _ 

- Tâu bệ hạ, đây là núi Mộ-dạ, đã sắp đến vùng Nam-giói. 

Thấy đã tói lúc cùng đường, vua sực nhó tói lòi dặn của thần Kim 
Quy, bèn ngửa cổ kêu lên mấy lần: | 

- Hỏi sứ giá Thanh Giang, mau mau trừ giặc giúp tal 

Bỗng nhiên từ biển cả, thần Kim Quy hiện lên sừng sững khỏi mặt 
nưÓc, nói †O: 

- Người Ở sau lưng nhà vua chính là giặc đói 

Vua An Dương Vương quay lại nhìn không thấy ai chỉ thấy My Châu, 
liền hiểu ra nông nồi. Cơn giận bốc lên dữ dội, vua bèn tuốt kiếm chém 
chết con gái yêu. Đoạn vua tìm lại thần Kim Quy thì thấy thần đang rẽ 
nước cho mình đi xuống biển cả. 

Trọng Thủy theo dấu lông ngống đến núi ¡ Mộ-dạ thì chỉ còn thấy xác 
My Châu. Vừa thương vọ, vừa hối hận về việc mình làm, Trọng Thủy 
bèn ôm lấy xác vợ than khóc hồi lâu, TÔI cũng nhảy xuống một cái giếng 
tự tử. _ 

Người ta nói máu My Châu chảy xuống nước, những con trai con ¡ hến 
ăn vào đều hóa thành ngọc. Ai bắt được ngọc ấy đem đến rửa - giếng 
Trọng Thủy trắẫm mình thì sắc ngọc tự nhiên rực lên. _ 


1. Theo Vũ Tường Khanh. 7ruyện cổ Việt-nam.. _ 
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KHẢO DỊ 


Về tình tiết Kim Quy giúp vua An Dương Vương trừ yêu quái phá thành, 
Lĩnh-nam chích quái chép như sau: | 


"Vua ra của Đông chờ đọi, chọt thấy một con rùa vàng từ phương Đông 
lại, nổi lên mặt nước, nói sõi tiếng người, tự xưng là sứ Thanh Giang, thông 
tỏ mọi việc trời đất, âm dương, quỷ thần. Vua mừng rõ nói: -"Điều đó chính 
cụ già đã báo cho ta biết trước". Bèn rước vào trong thành ngồi trên điện, hỏi 
vì sao xây thành không được. Rùa vàng dáp: -"Cái tỉnh khí ö núi này là con 
vua đời trước, muốn báo thù cho nước, lại có con gà trống trắng sống ngàn 
năm, hóa thành yêu tinh ẩn ỏ núi Thất-diệu. Trong núi có ma, đó là hồn người 
_ nhạc công triều đại trước chôn ở đấy. Ở bên cạnh có một quán trọ cho khách 
vãng lai, chủ quán tên là Ngộ Không. Ngộ Không có một người con gái. Lại 
có một con gà vốn là dư khí của quỷ tỉnh, phàm có khách qua đường nghỉ đêm 
Ỏ quán, quỷ tinh biến hóa muôn hình vạn trạng để làm hại. Vì thế người chết 
rất nhiều. Nay con gà trống trắng lại lấy con gái chủ quán. Nếu giết được con 
gà trống thì trấn áp được quỷ tinh. Quỷ tỉnh sẽ tụ âm khí thành yêu, hóa ra 
chim cú ngậm lá thư bay lên cây chiên đàn tâu cùng thượng đế xin phá thành. 
Thần sẽ xin bắn rơi lá thư, nhà vua tức tốc nhặt lấy, thành sẽ xây được". 


Rùa vàng bèn bảo vua giả làm kẻ hành nhân nghỉ trọ ở quán, đặt rùa ở 
phía trên khung cửi. Thấy có khách tới, Ngộ Không bảo: -"Quán này có yêu 
tinh, đêm thường giết người. Hôm nay trời chưa tối, xin ngài đi mau, chó nghỉ 
lại đây". Vua cười, nói: -"Sống chết có mệnh, ma quỷ làm gì được, ta không 
sợ". Bèn cứ nghỉ lại. Đến đêm quỷ ở ngoài vào, thét lón: -"Kẻ nào đây sao 
chẳng mau mau mỏ cửa". Rùa vàng thét: -"Cú đóng của thì mày làm gì?". Quỷ 
bèn biến hóa trăm hình vạn trạng, muôn kế nghìn phương để hòng dọa nạt, 
sau cùng cũng chẳng dọa nổi vua. Đến lúc gà gáy sáng, quỷ tỉnh chạy tản, Rùa 
vàng cùng vua đuổi theo. Tói núi Thất-diệu, quỷ tính thu hình biến mất. Vua 
bèn quay vê quán. Sáng hôm sau, chủ quán sai người đến định liệm xác khách 
trọ để chôn. Thấy vua vẫn cười nói hón hỏ, họ bèn cùng chạy tới lạy vua mà 
nói rằng: -"Ngài được thế, tất là thánh nhân. Vậy xin ban thuốc thần để cứu 
sinh dân". Vua bảo: -"Nhà ngươi giết con gà trắng mà tế thần quỷ tỉnh sẽ tan 
hết". Ngộ Không y lời đem gà trắng ra giết, người con gái lập tức quay ra chết. 
Vua bèn sai đào ỏ núi Thất-diệu lấy được nhiều nhạc khí cổ và xương cốt. 
Mới đốt tán thành tro, đem đổ xuống dòng sông. Trời gần tối, vua và rùa vàng 
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lên đến núi Việt-thườrg, thấy quỷ tỉnh đã biến thành chim cú sáu chân, ngậm 
_ lá thư bay lên cây chiên đàn. Rùa vàng liền biến thành một con chuột đen. 
_- theo sau, cắn vào chân cú, lá thư rơi xuống đất. Vua vội nhặt lấy lá thư đã bị: 

nhấm rách quá nửa. Tù đó quỷ tỉnh bị diệt. Thành xây nửa tháng thì xong"Ẻ. 
_ Chúng tôi cho rằng đây là một đoạn truyện thần kỳ có thể khá lý thú, nhưng 
người chép ban đầu có lẽ không nắm được đầy đủ nội dung, bỏ sót một số 
tình tiết, hoặc giả sửa chữa đôi nét nào đó của truyện, vì vậy, rất tiếc là sự 
_ phát triển của câu chuyện có chố khó hiểu, không được lô-gích. 


Tạm lý giải câu chuyện trên như sau: 


Nghe tin thần Kim Quy sẽ đến siúp, từ sáng vua An Dương Vương đã ra 
của Đông đón. Chọt từ biển Đông tiến vào một con rùa vàng. Vào đến nơi, - 
rùa tự xưng: - "Ta là thần Kim Quy, là sứ giả Thanh Giang!". Vua mừng rõ đón 
về cung, hỏi: -"Xin cho biết vì sao thành hầu xây lên lại đổ?" Thần đáp: -"Đó 
là do âm hồn của một hoàng tử cốt báo thù việc nhà vua đã gôm thâu nước 
của y. Hoàng tủ đã nhờ một con yêu tính là Bạch Hùng Kê sống ngàn năm 
.. thành tinh, dùng núi Việt-thường làm sào huyệt. Nó thưởng hóa thành chim 
cú sáu chân, miệng ngậm một đạo bùa, đạo bùa này có liên quan đến sinh 
mệnh của nó. Đạo bùa này mà vào tay ai thì nó sẽ chết ngay . Để giúp hoàng 
tử, nó bay lên cây chiên đàn cao tận trời gọi hung thần về làm đổ thành. Nó 
còn hay đi lại núi Thất-diệu. Ö đây có một con quỷ vốn là âm hồn một nhạc 
công thường biến hóa nhiều cách để hại khách qua lại. Yêu tinh và quỷ đã 
từng hãm hại rất nhiều người. Gần núi Thất-diệu lại có một cái quán, chủ quán 
tên là Ngộ Không. Ngộ Không tối tối thường không ở lại quán mà về nhà 
làng.N gộ Không có một người con gái và một con gà trống trắng. Con gà này 
chính là một vía của Bạch Hùng Kê. Nó đã lén lút bắt cô gái làm vợ. Nếu giết 
được nó thì Bạch Hùng Kê sẽ yếu di. Bấy giò tôi sẽ tìm cách làm cho Bạch 
Hùng Kê phải nhả đạo bùa. Nhà vua phải nhanh tay nhặt lấy, phá tan đạo 
bùa thì nó sẽ chết. Bạch Hùng Kê mà chết thì thành sẽ xây xong". 

Nói đoạn, thần Kim Quy khuyên vua cải trang thành một khách bộ hành 
đến xin trọ ö quán Ngộ Không. Thần cùng đi với vua. Đến nơi thần giấu mình 
Ỏ phía trên khung củi. Thấy vua xin trọ, Ngộ Không nói: - "Quán này có quỷ, 
đêm thường hại người. Bây giò hãy còn sóm, quý khách nên tìm tro nơi khác, 
đừng nghỉ lại đây". Vua cười đáp: - "Sống chết có số. Nếu số ta chưa đến lúc 


1. Theo Linh-nam chích quới. 
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_ chết thì ta sợ gì ma quỷ". Bèn cứ ở lại đóng chặt cửa. Đêm ấy vua nghe tiếng 
quỷ gọi cửa àm ầm. Vua vẫn im lặng xem quỷ làm gì. Không vào được, quỷ 
liền hóa hết phép này đến phép khác, nhưng vì có thần Kim Quy, cuối cùng 
vẫn không vào được. Cho đến gà gáy, quỷ đành rút lui. Thần Kim Quy cùng 
vua đuổi theo. Tói núi Thất-diệu chỗ một cái gò, quỷ liền biến mất. 

Sau đó vua trỏ lại quán của Ngộ Không. Sáng ngày ra, Ngộ Không dẫn 
người nhà đến quán định để chôn xác người khách trọ hôm qua, nhưng y ngạc 
nhiên thấy vua vẫn còn sống, bèn sụp lạy và nói: - "Ngài hẳn là một vị Thánh. 
Xin ngài làm öøn ban cho phép thần để cứu sinh dân". Vua bảo: - "Ngươi hãy 
về giết con gà trắng làm lễ cúng thần, quỷ sẽ hết". Ngộ Không nghe lời, vê 
bắt gà giết. Gà chết, đứa con gái của Ngộ Không cũng chết theo. Vua ra lệnh: 
cho đào ỏ chố gò núi Thất-diệu, tìm được các nhạc khí và xương cốt, bèn cho 
đốt thành tro đổ xuống sông. _ 


_ Chập tối hôm ấy, vua cùng thần Kim Quy lên núi Việt-thường. Lúc này yêu - 
tỉnh đã biến thành chim cú sáu chân đang ngậm đạo bùa bay lên cây chiên 
đàn. Thần Kim Quy lập túc biến thành một con chuột đen bò ngay lên cây, 
_thoắt chốc đã đuổi kịp cắn vào chân cú đang đậu ở cành. Cú đau quá há miệng 
đánh rơi đạo bùa xuống đất. Vua đã chờ sẵn, nhặt lấy hủy ngay, yêu tỉnh liền 
bị diệt. 


Từ đó yêu quái trừ xong, vua xây được thành'. 
Người Bắc-ninh kể mẩu chuyện trên như sau: 


Ngày ấy ö làng Nhội xuất hiện một bầy yêu quái, càm dầu là một con gà 
trắng hai mỏ (Bạch kê) quấy nhiễu dân lành, làm cho mọi người vô cùng đau 
_ khổ. Làng Nhội vì thế trỏ nên xo xác, người ta gọi là làng Ma-lôi. Khi vua An 
Dương Vương xây thành thì yêu quái đêm đến biến thành một bầy lợn dữ dùng 
nanh dũi đổ thành. Thấy thành xây mãi không xong, các nàng tiên thương hại, 
một đêm nọ đem quang sọt xuống đắp giúp. Sau khi đào đất chất đầy sọt, các 
nàng gánh tới định xây thành, nhưng Bạch kê đã giả cất tiếng gáy. Nghe tiếng - 
gà gáy các nàng tưởng là đã đến lúc phải về tròi nên đổ vội đất dọc đường 
để về. Thế là việc giúp không xong. Ngày nay, chỗ các nàng tiên dào đất người 
ta gọi là Ngã ba Xà, đất đổ thành gò đống, nay là đống Nấm, đống Mẹo, đống 
Veo... và làng có tên là làng Tiên-hội. 


1. Phần nào có dựa theo Toan Ánh. Nếp cũ, hội hè dinh đám, quyển Thượng. 
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_ Yêu quái từ đấy đắc chí phá phách mãi không thôi. Vua An Dương Vương 
lo sợ, bèn lập đàn cầu. Tự nhiên một hôm có một nhà đạo sĩ chống gậy đến 
gặp vua xin vua cho mình trừ yêu. Vua tiếp đón rất trọng thể. Tay cầm gậy, 
tay cầm kiếm, đạo sĩ tiến đến sào huyệt yêu quái. Thấy chúng trốn vào gò đất 
rồi mất hút, đạo sĩ thọc kiểm vào gò, cuối cùng kéo ra cái đầu của Bạch kê, 
đưa cho vua và bảo: - "Thế là trừ xong. Bệ hạ cứ bêu cái đầu này lên, yêu quái 
SƠ sẽ tránh xa". Vua lưu luyến hỏi: - "Xin cho biết người từ đâu đến, nay vê 
đâu?". Chỉ tay lên núi Thất-diệu, đạo sĩ nói: - "Fa tu luyện trên núi kia, cảm 
lòng thành của vua, đến giúp trừ yêu quái để xây cho xong thành. Nay mọi 
việc đã xong, ta trỏ vê". Nói rồi đạo sĩ về núi sau khi tặng vua cây gậy hình 
lông chim và nói: - "Đó là lông chim thần của thầy ta cho, nó có phép chỉ sông 
sông cạn, chỉ núi núi tan, chỉ ngàn ngàn cháy® Khi vua An Dương Vương xây 
xong thành, liền lên núi lập đèn thờ, phong là Trấn thiên Huyền Võ Thiên Chân!. 


Trung-quốc có truyện Rùa giúp Trương Nghi xây thành: 


Tần Huệ Vương muốn dánh xứ Thục mà không biết đường, bèn làm năm 
con trâu đá, lấy vàng giắt ỏ đuôi, phao tin là trâu đá ia ra vàng. Vua Thục 
nghe tin, lòng tham nổi lên, sai trai tráng tìm cách đem năm con trâu đá ấy 
về. Do đó, họ san núi lấp khe làm thành lối đi. Vua Tần sai Trương Nghi và 
Tu Mã Thác cú theo con đường sẵn ấy, kéo quân vào đánh nước Thục. Vì thế 
con đường ấy có tên là đường Thạch-ngưu (trâu đá). 


Sau khi diệt được nước Thục, Trương Nghi cho xây ở đây một cái thành, 
nhưng thành hồ xây lên lại đổ. Sau đó từ chân hồ bỗng xuất hiện một con rùa 
lón ra đi quanh quần. Trương Nghi bèn cho người noi theo dấu chân của rùa 
mà xây thành. Nhờ vậy mà thành xây xong. Vì thế thành có tên là Quy thành 
(thành rùa)”. 

Sự tích thần Bạch mã đại vương thò ở phường Hà-khẩu, Thăng-long, cũng 
có mô-típ tương tự. Khi nhà Lý xây dụng lại thành Đại-la của Cao Biên, đắp 
mãi không xong. Bỗng một hôm có một con ngựa trắng từ trong đền xuất hiện 
rồi chạy theo hướng của nó một vòng, dấu chân ¡n sâu xuống đất, cuối cùng 
lại chạy vào đên, biến mất. Quan quân theo dấu đắp mà thành công”. 


l1. Theo Vùng uen sông Nhị, tập L Nhà xuất bản Hà- nội, 1979. 

2. Theo Thủy kứnh chú. 

ở. Theo Bạch Mõ dại uương thượng thừa tự kứnh lục bảo tập. Thể cì. trên có lẽ 
cũng bắt nguồn từ một câu chuyện của Trung- quốc tương tự, nói về việc xây 
một phần của Vạn- lý trường thành. | 
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Về chỗ lấy vuốt (hoặc móng) rùa làm lẫy nỏ và sự phản bội đất nước của 
My Châu, sách Việt kiệu thư chép như sau: | 

Xưa, vùng các động người Man Ö nước Nam-việt thời nhà Tần nổi tiếng 
có sức mạnh. Về phép dùng nỏ thì họ rất giỏi: mỗi một phát tên bằng đông 
của họ bắn ra xuyên qua hơn 10 người. Vua Nam-việt là Triệu Đà sợ. Hồi ấy 
vua Man có người con gái tên là Lan Châu xinh đẹp, lại giỏi nghề làm nỏ. 
Triệu Đà bèn kết hiếu với vua Man, cho con trai mình sang làm rể, lấy Lan 
Châu làm vợ. Sau ba năm làm rể, người con Triệu Đà học được phép làm nỏ. 
Lúc trỏ về, Triệu Đà bèn củ binh đánh bắt được vua Man. 

Một truyện khác của Việt-nam tình tiết cũng y hệt như truyện My Châu — 
Trọng Thủy, nhung ö đây nhân vật lại là Cảo nương và Nhã lang: 

Triệu Quang Phục ở trong đầm lầy cầm cự nhiều năm với tướng nhà Lương. 
Trước tình thế khó khăn; Triệu bày đàn đốt hương cầu đảo. Bấy giò có tiên 
Chủ Đồng Tủ cưỡi rồng đi qua, tiên bèn nhổ một cái móng rồng trao cho, bảo 
gắn lên trên mũ đâu mâu. Nhò vậy trận nào Triệu cũng thắng lợi. Sau khi đuổi 
được quân Lương về Bắc, Triệu làm vua ở thành Long-biên. Bấy giò có Lý 
Phật Tủ nối nghiệp nhà Lý, đem quân năm lần đánh nhau với quân Triệu. 
Biết Triệu có phép lạ, không thể thắng được, Lý bèn giảng hòa, hai bên chia 
địa giới Ö bãi Quân-thần. Lý lại cho con trai là Nhã lang lấy con gái Triệu là Cảo 
nương. Trong thời kỳ ỏ rể, Nhã lang bảo vợ: -"Cha nàng có thuật gì đánh lui được 
quân cha ta?” Cảo nương cả tin, cũng như My Châu, bèn lấy trộm mũ đâu mâu 
có móng rông cho chồng xem. Nhã lang bèn trộm móng rồng, rồi cũng xin phép 
trỏ vẻ thăm bố mẹ. Được móng rông, Lý Phật Tủ đem quân đánh úp Triệu, Triệu 
thua, đưa con gái đi trốn và cùng nhảy xuống biển chết'. 

Thần thoại Hy-lạp (Grèce) có câu chuyện tương tự với các truyện trên: 

Ni-xốt vua nước Mê-ga-rø chống nhau với Mi-nốt vua xứ Cò-rét. Con gái 
Ni-xốt là Xy-la lại là người yêu của Mi-nốt. Nhân lúc bố mình ngủ say, nàng - 
bèn nhổ sợi tóc đặc biệt của bố (sợi tóc này màu đỏ mang sinh mệnh của 
Ni-xốt cũng như của cả nước Mê-ga-ro). Nhưng Mi-nốt lại không nhận lễ vật 
(sợi tóc) của Xy-la mà đốc quân vây thành. Chiếm được thành, Mi-nốt ném 
Xy-la xuống biển. Thất vọng, nàng bơi theo tàu của cha bấy giò đang trên 
đường đi trốn. Về sau, nàng hóa thành con cò, còn Ni-xốt hóa thành qua biển.. 
Qua biển thường đuổi theo cò, mổ vào đầu cò để trị tội phản bội. - 


1. Theo Đông thanh tạp chứ (1932). 
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Pro-di- luýt-xki (Przyluski) trong Nàng công chúa tanh mùi cá và con rắn 
thần trong các truyền thuyết ở Đông Á có ý xếp khá nhiều truyện cổ Ở phương 
Đông, trong đó có truyện hoàng hậu vua của nước Phù-nam là một con rắn 
(nø-gi) lấy Kôn- đi-ni-a, một người khách lạ được thần cho một cây cung kỳ 
diệu, nhỏ đó chiếm được tình yêu của hoàng hậu và trỏ thành vua nước 
Phù-nam, coi như là một dị bản của truyện Ä4y Châu- lrọng Thủy'. _ 


_ _ Vê mô-típ dùng quan hệ hôn nhân để ăn cắp lẫy nỏ, người. Thái còn có 
truyền thuyết: Lang Chương đánh Mường Muỗi. 


Lạng Chượng mấy lần cho quân đánh chiếm Mường Muỗi, ti? đêu bị 
Ăm Poi, tù trưởng người Xá đánh bại. Bèn xin làm rể kẻ dịch, lấy con gái Ăm 
-Poi là Pha Nhắng. Và trong bữa tiệc cưới, Lạng Chượng nói với bố vợ: -"Nay 
hai bên hòa hiếu rÔi, việc gì phải. cầm giáo mác cung nỏ nữa cho nó kém vui. 
Xin đặt cả lên giá". Rồi y cho quân mình thục hành trước. Bên Ăm Poi cả tin 
làm theo. Không ngÒ giá ấy có dây dòng lên xà nhà. Thình lình giữa bữa tiệc, 
_ giá được kéo lên cao. Bị tước mất vũ khí, Ăm Poi liền bị bắt sống và sau đó 
bị giết”. Xem thêm ở Khảo dị truyện số 69, tập H Hai ông tướng Đá Rãi. 


1. Nghiên cứu châu Á, ĐFEO, t.ÏI (1925). 
2. Theo Cầm Trọng, Cầm Quynh: Quớ?m ¿ố mướn. 
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175. CÔ GÁI CON THẦN NƯỚC 
MỀ CHÀNG ĐÁNH CÁ 


Ngày xưa, có một chàng đánh cá trẻ tuổi có giọng hát trong trẻo du 
dương. Nhà chàng vốn nghèo, tài sản chỉ có một con thuyền nhỏ và một 
túp lều dựng ỏ ven sông. Ngày ngày chàng chống thuyền ra giữa sông 
cùng vói cha buông câu thả lưới làm kế sinh nhai. Trong khi làm việc, 
chàng thưởng cất cao giọng hát. Tiếng hát ấy vọng khắp xa gần làm cho - 
mọi người ưa thích. Tiếng hát ấy còn làm cho một nàng công chúa thủy 
phủ say mê. Hàng ngày nàng vẫn đội lốt cá quanh quần bên thuyên để 
được nghe tiếng hát của chàng trai người trần. 


Một hôm, giữa khi đang mê mải nghe hát bên cạnh thuyền, nàng 
công chúa thủy phủ không may sa vào lưới. Khi gõ cá dính lưới, người 
bố chàng trẻ tuổi thấy có con cá lạ có vảy đỏ lóng lánh đẹp mắt thì 
ném vào lòng thuyền định để cho con nuôi chơi. Nhưng rồi ông già lại 
quên đi không cho con biết. Cho nên, mấy ngày đầu sống dưới gầm 
thuyền chẳng có gì ăn, nàng công chúa thủy phủ sắp lâ ra vì đói. Nhưng 
may sao, buổi sáng hôm sau, chàng trẻ tuổi đang ăn bỗng đánh đổ com 
lọt xuống gầm thuyền, nhö vậy cá ta mói được một bữa no nê. Thấy cá 
lội tói đóp những hạt cơm rơi, chàng trẻ tuổi vội bắt lấy, ngắm nghía 
mãi không chán. Từ đó chàng bỏ cá vào chậu hết sức chăm chút cá 
không khác gì bạn thân. 

Một hôm, chàng trai bắt cá lên ngắm nghía, chẳng may buột tay đánh 
rơi cá xuống sông. Vắng nhà lâu ngày mói được thả ra, nàng công chúa 
đội lốt cá lập tức quay trỏ về thủy phủ. _ 

Cuộc chia ly gây nên niềm thương nỗi nhó giữa hai bên. Chàng trẻ 
tuổi rất ân hận là đã đánh rơi cá đẹp xuống sông. Chàng rất nhó cá, 
hàng ngày chàng cứ nhìn xuống mặt nước hy vọng tìm lại con cá quen 
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thuộc. Về phần cá thì không quên được sự ân cần chăm sóc của chàng 
trẻ tuổi cũng như giọng hát mê ly của chàng. Nhưng từ ngày bị sa lưới 
_trỏ về, nàng công chúa bị bố mẹ canh giữ ráo riết. Không được nghe 
tiếng hát quen thuộc, dần dần nàng nhuốm bệnh. Thấy bệnh con ngày - 
một nặng, bố mẹ nàng tra hỏi. Nàng đành thú thật: không những mê 
tiếng hát của chàng trai trẻ trên trần mà còn ao ưóc được kết duyên 
vói chàng. Nghe nói thế, vua Thủy đùng dùng nổi giận. Vua hạ lệnh 
_ phải canh giữ con gái mình nghiêm ngặt hơn nữa. Nhưng sau đó, nhờ 
hoàng hậu thương con ôn tồn khuyên can nên cơn giận của vua cũng - 
dần dần nguôi. Khi thấy công chúa ngày một héo hon, cuối cùng vua 
cũng đành để cho nàng toại PHEVYEHE 


x : 


-_ Ba năm trôi qua... | 

Lúc này chàng đánh cá trẻ tuổi vẫn làm nghề cũ, giọng hát của chàng 
vắng vẳng trên sông vẫn trong trẻo du dương. Nhưng người bố của chàng 
thì đã vắng bóng. Bây giö chàng dựng một túp lều bên cạnh hòn Non-nước 
nổi lên giữa dòng sông mênh mông như một hòn đảo. 

Một hôm ngồi trên thuyền câu, chàng đang cất cao giọng hát, thì 
bỗng một con cá vảy đỏ lóng lánh nhảy lên mạn thuyền. Bắt cá lên tay, 
chàng thấy cá nhìn mình đầy trìu mến. Bỗng chốc cá biến thành một 
cô gái xinh đẹp làm cho chàng kinh ngạc. 

- Nàng là ai? Chàng đánh cá hỏi. 

- Thiếp là con cá nhỏ năm xưa từng được chàng. ân cần chăm SÓC. 

Nói rồi cô gái kể lại cho “KHANG trai biết mọi việc xây ra sau khi trỎ 
về thủy phủ. 

Đoạn nói tiếp: 


~ Bây giỏ hãy làm ơn cho thiếp sống bên chàng để được ngày ngày 
nghe chàng hát. 


Chàng đánh cá từ đấy có vọ. Chàng ` hát nhiều hơn trước. Hai vợ 
chồng. sống vói nhau êm đềm SH SưỚng. 


Câu hát trong dân Binh 
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Xung quanh những chị em người, 
Gi1a hòn Non-nưóc mình tôi với chàng. 


là nói lên cuộc tình duyên êm đẹp đó'. 


KHẢO DỊ 


Một truyện Duyên tiên kể có hơi khác, như sau: 

Có hai cha con một người dân chài ở hòn Non-nước. Con là Lý Lâm một: 
hôm tát thuyền nhặt được một con cá nhỏ sót lại, có vảy đỏ óng ánh đẹp mắt, 
bèn thả vào chậu nước, đặc biệt săn sóc. Cá lón lên trông thấy và dưới dạng 
một cô gái đẹp thường trò chuyện với Lý Lâm trong giấc mộng. Một hôm có 
tên hào cường thấy cá đẹp toan bắt, nhưng Lý Lâm cố giữ, hai bên giằng nhau. 
Chậu võ, cá tuột xuống nước đi mất. Đó là con gái vua Thủy bị sa vào lưới 
nay mới trỏ về. Nhưng những ngày ở cõi trần được thấy Lý Lâm, nàng đâm ra 
tương tư. Lâu dần sinh bệnh, nhưng nàng không dám nói thật với bố. Khi vua 
Thủy biết sự thật, ông ra lệnh cho các tướng canh giữ nghiêm ngặt. Nhò có 
người nữ tỳ dùng kế phục rượu cho các tướng say mềm, cô gái vua Thủy lại 
tìm đường đến hòn Non-nước hóa thành HguỐI gặp lại Lý Lâm. Hai người trỏ 
thành vợ chồng rất tương đắc. "¬ 


— Truyện còn thêm một đoạn kết có chất khôi hài là: một Phôm nữ tỳ lên báo 
cho vọ Lý Lâm biết vua cha gọi nàng về gấp, có các tướng sắp tới bắt. Mưu 
kế cũ lại bày. ra. VỌ Lý Lâm dọn tiệc cho thuồng luông, ba ba làm cho hai 
tướng mềm môi, nhưng trong rượu có thuốc độc nên cả hai đêu chết cả. Sau 
đó mưa to gió lón nổi lên, các tướng khác của vua Thủy kéo tới định bắt cô 
gái bướng binh, nhưng họ lại bị dân làng hết sức che chỏ chống cự, nên không 
làm gì được. Tù đấy hai vợ chồng sống yên ổn”. | 
Dân tộc Cor có truyện Nàng tiên cá cũng là một dị bản của các truyện trên: 
Một anh chàng đánh cá có một túp lêu bên bờ hồ. Hàng ngày quãng lưới, 
anh hát giọng hát du dương, có lúc lại đánh nhạc chiêng. Một hôm kéo lưới 
thấy Hàng tay, xui có một bàn tay ngưỜi gI0 lên vẫy vẫy, và có tiếng nói: 


1. Theo Đỉnh Gia Thuyết. Non nước Ninh-binh, trong Thục nghiệp dân báo và 
theo lời kể của người Ninh- bình. _ 
2. Theo Truyện cổ dân giưn của các dân tộc Việt-nam, tập TTL 
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-"Xin chàng thả em ra!" Kéo lên thì là một cô gái đẹp da trắng, tóc đen nằm 
gọn trong lưới. Chàng đánh cá ngắm không chán mắt, đoạn buông thả. Về đến 
thủy cung, cô gái thầm cảm ơn chàng trai. Về phía chàng trai cũng đâm ra nhớ 
cô gái, lại ra chỗ cũ kéo lưới. Cô gái cũng tìm đến chỗ cũ để được nhìn mặt 
và nghe giọng hát của anh chàng người trần. Một hôm, nàng bỏ thủy cung lên 
bờ, hai người đẹp duyên. Nàng tiên cá sau đó đẻ được hai người con trai đều 
giống bố. Lớn lên chúng lấy vợ người làng, cũng sinh con. Một hôm, có một 
trận bão dữ đội thổi nàng tiên cá ra hồ, rồi biến mất. Không thấy vợ trỏ về, 
chồng khóc thương vô hạn. Hàng ngày, chàng thường ra chỗ gặp gÕ cũ ca hát, 
nhưng giọng không còn trong trẻo nữa. Đau buồn, thất vọng, chàng chết; người 
ta chôn bên cạnh lều. Thế rồi một hôm nàng tiên cá lại xuất hiện, đến lều tìm 
chồng. Đêm nào nàng cũng . cạnh mộ khóc than, nhưng không thể làm 
cho chông sống lại được nữa!. 


Truyện Chàng Ta Luông của người Dao có đoạn đầu cũng cùng một mô-tíÍp 
với hai truyện trên, duy đoạn sau thì gắn với hình ảnh một số truyện như: Nàng 
tiên trong vỏ ốc (Khảo dị truyện số 118) và .4 mua hành (tôi? (số 135), đêu 
Ở tập HI, như sau: | 


Ta Luông khỏe mạnh, đẹp trai, nhưng mồ côi, nhà nghèo, sống bằng nghề 
đốn củi và câu cá, có giọng hát rất hay làm cho các cô gái trong vùng mê như 
điếu đổ, nhưng anh chưa để ý một ai. Gần vùng có một vực sâu ăn thông với 
các sông hồ gọi là Vũng-sâu. Ta Luông ngày ngày câu ỏ đây. Tiếng hát của 
anh vang đến tận thủy phủ làm cho vua ở đây là Long vương nghe mê mẩn, 
ngày nào cũng biến thành một con cá nhỏ đến nghe. Không ngò một hôm có 
một ông lão kéo vó gần đó cất được "cá nhỏ". Thấy cá đẹp, Ta Luông xin vê 
chơi nhưng không biết bỏ vào đâu, cuối cùng lại thả xuống vũng. Được giải 
phóng, Long vương cảm ơn anh bằng cách cho người lên mời ân nhân xuống 
chơi thủy phủ, đãi anh rất hậu, và khi anh vê tặng anh một bình nước thần có 
thể làm mưa lụt. Như các truyện trên, công chúa con gái Long vương sau khi 
gặp Ta Luông mê anh đến tương tư thành bệnh. Long vương can không được, 
cuối cùng-cho lên trần lấy Ta Luông nhưng bắt thu hết phép mầu. Công chúa 
hóa thành con cá vàng theo trận mưa rơi xuống ở nhà Ta Luông, được anh 
nuôi trong một vại nước. Từ đấy nhà Ta Luông ngày ngày có com canh dọn 
khi anh vắng mặt. Anh để tâm rình, và cuối cùng biết cá vàng chính là nàng 
công chúa mà anh gặp Ở thủy cung và anh cũng thầm yêu trộm nhớ từ ngày 
Ỏ thủy phủ vê. Tù đấy họ thành vợ chồng. 





1. Theo Đỗ Thiện, Ngọc Anh, Đinh Văn Thành. Truyện cổ Tôy-nguyên, đã dẫn. 
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_ Nhưng công chúa rất đẹp khiến Ta Luông không muốn xa vợ giây phút 
nào. Vợ bèn tự vẽ chân dung của mình cho anh ngắm nghía trong lúc đi làm. 
Bức tranh ấy một hôm không phải bị quạ tha mà bị một cô láng giềng của Ta 
Luông vì ghen yêu nên trộm lấy đem dâng một tên vua hiếu sắc. Thế là trong _ 
“khi Ta Luông vắng nhà, vua cho lính bắt vợ chàng về kinh. Nhận ra dấu hạt. 
cải do vợ rắc, Ta Luông tìm đến kinh đô. Trong. khi đó thì tên vua vẫn chưa 
chinh phục được cô gái thủy phủ, vì từ lúc vào cung nàng vẫn không chịu nói 
cười. Và nàng chỉ cười khi nghe tiếng hát của chồng từ ngoài cổng thành. Thấy 
vậy, vua sai đưa Ta Luông vào. Cũng như truyện 4i mua hành (ôi, nhưng Ö 
| đây không có gánh hành, vua buộc chàng đổi áo quần hy vọng có giọng hát. 
hay như anh ta. Vừa đối xong thì Ta Luông đã hô lính chém chết vua và khi 
bọn lính nhận ra Ta. Luông. không phải là vua thì chàng đã giội bình nước 
thần, thành một trận lụt, nhận chìm hết chúng. Ta Luông từ đó lên ngôi vua'. | 





_ Loại truyện cùng một sơ đồ như các TUỢNH. trên có khá nhiều ở các dân 
_ tộc anh em cũng như ở Đông nam Á, nhưng mỗi truyện có ít nhiều tiến triển 
và sắc thái khác nhau. Ví dụ truyện Nàng Long Nữ và chàng Tam Lan của 
Trung-quốc cũng nói đến một chàng trẻ tuổi có tiếng đàn (hay sáo) tuyệt vỜi 
làm cho con gái Long vương nghe mà mê mệt và thầm yêu trộm nhó, nhưng 
cũng bị bố giam giữ không cho liên lạc với người yêu như truyện của ta. Cuối 
_ cùng được một nhân vật khác giúp, chàng trẻ tuổi dọa đun sôi nước biển khiến 
cho Long vương hoảng sọ, buộc phải để cho đôi bên lấy nhau, v.v... Xem thêm 
các truyện Chàng thối khèn (Khảo dị số 135, tập HI), Tiếng khèn Tồng Páo 
(Khảo dị số 149) của người Mèo, .4nh Ba và quan thổ ty (Khảo dị số 148) 
của người Choang (Trung-quốc), đêu ở tập IV, v.v... 

Người Nùng có truyện Tài Xì? Phoòng” gần như là một với truyện Người con 
gát cá của người Xa Phang (xem Khảo dị truyện Của Thiên trả Địa, số 42, tập 
ID đều có một số hình ảnh có phần tương tự với các truyện trên. 


(HẾT TẬP IV) 


1. Theo Hoàng Quyết, Hoàng Thao, Mai Sơn,... sách đã dẫn.. 
2. Xem Hoàng Quyết. Truyện cổ Tùy Nùng. 
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Tính từ ngày tập I của bộ sách được xuất bản (1957), cho đến khi tập 
V ra đời (1982), tới nay (1993), đã gần bốn chục năm qua, giá trị của 
bộ sách và công lao của soạn giả đã hoàn toàn được khẳng : định. Sách 
được tái bản nhiều lần, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của bạn 
đọc, tôi muốn nói đến các thế hệ bạn đọc. Lớp này nối tiếp lớp khác, cả 
người nghiên cứu và độc giả bình thường, đều thấy : cần. có sách, mà là 
_có cả bộ, chú không phải từng quyển riêng lẻ. Có cả bộ trọn vẹn - cả 
phần Nghiên cứu và phần Khảo dị - chú không phải chỉ có riêng phần 
Truyện để đọc cho vui. Không đợi đến các nhà chuyên môn phân tích 
đánh giá, khuynh huóng bạn đọc nhụ vậy chúng mình một sự thực cần 
được nhắc lại: đây là một công trình khoa học, chí không phải chỉ là 
một sách sửu tầm bình thưởng. Tôi muốn nhấn mạnh điều. này, để lưu 
_ ý những bạn yêu thích truyện cổ và đã thích thú sưu tầm, nên rút kinh 
nghiệm của người đi trưóc nhằm nâng cao thêm chất lượng các loại sách 
tưøng tự sẽ ra đời. Vì phải nói thực lẰng, từ sau 1982, không hiếm gì 
những bộ sưu tầm cổ tích mới, song chúa có bộ nào đuổi kịp bộ Kho 
tàng. Đó là chưa nói đến không những Kê Má" mượn Kho tàng, 
VaAy nhiều khi vụng, mà Trưện nhiều khi sót l 


1. Có thể xem lại một số sách của một số Nhà xuất bản ở miền Bắc mươi năm 
lại đây để thấy sự vay mượn này. Thậm chí có người còn mượn cả tên sách Kho 
tàng truyện cổ tích Việt-ngm và cách phân chia 5 tập để in những bộ sách giả 
mạo nhằm đánh lừa độc giả như sách của Nguyễn Cừ, Nhà xuất bản Văn học in 
những năm 1996-1997. Còn ở miền Nam trước 1975 thì đã xảy ra một vụ án 
văn chương mà lý do là lấy gần như nguyên xi tài liệu trong sách của Nguyễn 
Đổng Chi. Xem Vỡn hoó Á châu, 1959, và Bách khoa, 1972. Những người "vay 
mượn" Nguyễn Đổng Chỉ trong Lược khảo thần thoại, Kho tàng truyện cổ Hích_ 
Việf-nưm và cả Sơ thảo lịch sử uăn học đêu đã phải ra tòa.. 
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Sự công nhận giá trị bộ sách đã là nhất trí. Điều hầu như di cũng thấy 
rõ:là một công phu tích lũy lâu dài, đặc biệt là trình độ uyên bác của 
người soạn. Không thiết tha với kho tàng cổ tích, không theo dõi và thu 
thập tài liệu một cách cần mẫn, bao quát, rộng rai thì không thể tiến 
hành việc khảo dị một cách khá đầy đủ ủ sau mỗi câu chuyện chính văn 
như vậy được. Người đọc cảm thấy như thế, và các bài phê bình cũng 
xác nhận như thế. Song nếu chỉ dùng lại vói nhận xét ấy thì quả là chua 
thỏa đáng dối với nhưng đóng góp của soạn giả. Tôi rất hy vọng, nhất là 
trong giói nghiên cúu phôn-clo (ƒolklore) Việt-nam, nhất là các nhà khoa 
học chuyên sâu về loại hình tự sự dân gian, sẽ có dịp bàn sâu về bộ sách 
này. Bộ sách đã đặt ra những vấn đề, về mặt lịch sử là hoàn toàn mới 
vúi phương pháp tiếp cận, về mặt chuyên môn thì có nhiều gợi ý cho việc 
đi vào các nhận định khoa học. Nhà học giả tuy da khuất, nhưng chắc 

cũng như các bạn đồng nghiệp vẫn chờ đợi trị âm. Bao giò thì có? _ 

_ Xim thú thực rằng, (uy cũng say mê nghiên cứu phôn-clo, và cũng đã 
có dịp được cái duyên là bạn vong niên của tác giả mà tôi luôn luôn xem 
là người Anh, người Thầy, nhưng lại không chọn địa bàn cổ tích làm 
miếng đất chuyên sâu, nên ở giác độ này, tôi chỉ có thể góp thêm một 
vài cảm tưởng. Tôi nghĩ đến phương pháp tiếp cận của Nguyễn Đồng Chỉ 
_ trong bối cảnh chung về việc sưu tầm cổ tích. Không nói đến những Việt 
điện u linh, Lĩnh-nam chích quái, Thính văn dị lục 2y Kiến văn lục 
(và nhiều bộ sách khác nữa) là những tác phẩm ra dời trong hoàn cảnh 
xa hội trưóc, những cuốn sưu tầm cổ tích (hay truyện cổ) từ khi chúng 
ta tiếp xúc vói văn hóa phương Tây, kể cả một số nhà trí thúc nHúc ngoài 
_ có sống ở Việt-nam nữa, rõ ràng chỉ thiên về tạp trỏ (miscellanées) hoặc 
VỀ hỢp tuyển (chrestomathie). Việc súu tầm của họ chúng mình được nhiệt 
tình, hoặc sự quan tâm, nhiều hơn là ỏ ý đồ nghiên cứu. Tôi nói về mặt 
lịch sử, Nguyễn Đồng Chỉ có cái mới là ở đó (rất tiếc là ỏ nhiều cuốn 
sưu tầm cổ tích gần đây nhất, vẫn chua thể hiện được cái mới này). Tôi 
nhó lại, ngày đầu tiên, được Anh tặng tập I bộ Kho tàng, tôi hỏi anh có 
phải anh có ý đồ làm một bộ sách như của anh em Grim (Grữnm) hay 
không. Anh đã cười ¡ không nói. Ảnh không nói, Hư, ý đồ khoa học thì 
rất rõ ràng. 
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Tất nhiên cũng phải tha nhận một thực tế là, trong thời gian khá 
lâu, trưóc và sau 1945, có lẽ ở nưóc ta chưa mấy ai nghĩ. rằng Ác A06 _ 
cúu cổ tích là một đề tài khoa học. 


Một số người được học tại các trường đại học Pháp (ỏ Paris chứ không _ 
phải ủ Hà-nội) chọn đề tài khác, chỉ có Nguyễn Văn Huyên mới di vào 
ca dao. Cho nên vấn đề khoa học như việc nghiên cúu so sánh cổ tích 
là điều ta chưa quen lắm. Cuốn Sơ bộ tìm hiểu những vấn đề của truyện _ 
cổ tích qua truyện Tấm Cám của Đỉnh Gia Khánh mái dến 1968 mới 
ra đời. Truóc đó, năm 1963, khi SOqH cuốn Truyện Từ Thức, (ôi đã nêu 
những ý kiến khác biệt giảa hat quan niệm của Cô-xcanh (E. Cosquin ) 
học giả Pháp và Lăng (Andrew Lang) học giả Anh, nhưng khi sách được 
phê bình, không ai hưởng ủng điều này. Những tập đầu của bộ Kho tàng 
truyện cổ tích Việt-nam của Nguyễn Đồng Chỉ (từ 1957) tuy không dấy 
lên cuộc trao đổi gì, nhưng thục sự đã có tác dụng gợi ý cho một cách 
nhìn cổ tích Việt-ham bói phần phiến diện, dân tộc hẹp hòi. Gần đây 
nhất, chúng ta mới làm quen được với các nhà nghiên cứu nưóc ngoài, 
đặc biệt là với lý thuyết về "típ" và "mô-típ" của học giả Liên-xô cũ Prốp 
(la Propp) mỏ ra một hưóng tìm tòi xuất sắc. Ở phần Khảo dị trong bộ 
Kho tàng của Nguyễn Đồng Chỉ, tuy nhà học giả chủng ta không trực 
tiếp bàn đến vấn đề (bộ sách của Anh có mục đích và có chủ đề khác), 
nhưng rõ ràng ta có thể khẳng định sự hơn hắn của bộ sách so với đương 
thời (trong nước ta và cả nhiều người nưóc ngoài su tập cổ tích Việt-nam). 
Các truyện cổ tích Việt-nam đều có thể đem ra so sánh sự tương đồng 
hoặc khác biệt giữa các tío hoặc mô-típ. Xét địa danh xuất xứ của các 
truyện ấy (dân tộc hay quốc gia), có thể tiến đến vẽ con đường đi của các ˆ 
truyện để thấy rõ mối giao lưu văn hóa cổ kừn, Đông Tây. Đó là cách 
tiếp cận khoa học mà ở ta, trước Nguyễn Đồng Chỉ (cả không ứ "người 
sau Anh nữa) chưa mấy ai nghĩ đến. Thêm một ý nhỏ trong việc lần theo 
sợi dây tưởng đồng này, tôi còn cảm thấy có một sự lưới qua ở nhiều 
người đọc. Kh“ làm Khảo dị, Nguyễn Đồng Chỉ thường chú ý từn những: 
'đị bản trong các tộc người Việt-nam và ỏ Châu Á, nhất là Đông-nam Á. 
Một thí dụ: Truyện Thạch Sanh ((ập II) có 10 dị bản, thì 2 ỏ Việt¬+:am, 
1 ỏ Pháp, còn nữa là ỏ Ẩn-độ và Trung Á. Tôi không tin rằng kênh khảo 
dị như thế lại không ẩn một khuynh hưuóng gì. | 
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Vấn đề phân loại cổ tích Việt-nam cũng là vấn đề khoa học có thể 
nghĩ đến khi đọc sách của Nguyễn Đông Chỉ. Mặc dầu tác giả đã tự 
khiêm tốn nói rằng chưa làm việc này, chỉ múi gộp lại thành từng mục 
(grouper) chứ không phải là chủa loại (classfier). Tôi đồng ý như vậy, ˆ 
nhưng vẫn nghĩ đến tình hình chung của việc nghiên cúu truyện cổ. Vào 
những năm 30, 40 của thế kỷ này, có nhiều người đã nghĩ đến việc phân 
loại. Chia loạt lún thì có những cổ tích thần kỳ, cổ tích thế sự. Chia loại 
nhỏ thì phân ra cổ tích diễm tình, cổ tích lịch sử, v.v... (còn nhiều HữA). 
Đa có những ý kiến phê bình tính cách hình thức, hoặc sự ngộ nhận, sự 
xô bồ trong việc phân loại này. Bộ Kho tàng của Nguyễn Đồng Chỉ đã 
không rơi vào sự lúng túng đó trong khi xếp thành các mục. MỜI mục 
trong bộ sách này được trình bày theo các thứ tự: 

1. Nguồn gốc sự vật 
2. Sự tích đất nước Việt 
3. S1 tích các câu ví 
4. Thông mình, tài trí, súc khỏe 
5. Sự tích anh hùng nông dân 
6. Truyện phân xử _ 
. Truyện thần tiên, ma quỷ, phù phép 
8. Đền ơn trả oán 
9. Tình bạn, tình yêu, nghĩa vụ 
10. Truyện vui tHØI đdí dỏm 

Tôi nghĩ rằng, có hai diễm đáng được lựu ý trong cách xếp mục (chưa 
nói phân loại) này. Những cốt truyện được gộp vào một mục, đối chiếu 
với những mục khác, như có ý đồ lần Theo hướng đi của cổ tích trong 
tiến trình chuyển đổi hình thái dần dà của xã hội Việt-ham. Chặng đường 
phát triển của loại hình tự sự dân gian chưa ai phác ra, nhưng có lẽ sau 
thần thoại, sử thi (Nguyễn Đồng Chỉ đã có riêng một cuốn Lược khảo 
về thân thoại Việt-nam), fhì các truyện khác phải ra đời ở từng chặng 
thời gian nào đó. Lần theo mười mục của Nguyễn Đồng Chỉ có thể cảm 
nhận dấu vết thời đại (cố nhiên không thể rành mạch như việc phân kỳ 
lịch sử) cho việc xuất hiện các cốt truyện tdong ứng. Đây chính là sự trình 
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bày trong thực tiễn những kiến giải tổng quát ở phần nghiên cúu (Phần 
l, chương III: Truyện cổ Việt nam qua các thời đại) mà M. Đuy-răng 
(M. Durand) và Lê Văn Hảo đều dã thừa nhận”. Một vài nhà nghiên 
cứu có cách định vị cho trường hợp truyện này hay truyện khác, nhưng 
hình như đã không quan tâm đến tổng thể cũng như đến lịch trình. Tôi 
vẫn nghĩ rằng cách nhìn của Nguyễn Đồng Chủ, đến nay là thỏa đáng và 
đì trúc nhiều HgưÒi. 


Còn một điều nữa. Phải chăng cách gộp những câu chuyện theo những 
mục trên đây - lấy ngay vấn đề xã hội làm hệ quy chiếu, chứ không theo 
kiêu căn cú vào tính chất của câu chuyện thường được nhận định khác 
nhau - có phần hợp với cách hiểu của người Việt-Ham, có thể gây cảm 
tưởng về một "phôn-clo Việt-ndn HÌút tự nó" hơn. Tôi đã nói điều này 
vói Anh. Anh không trả lời về sự đồng tình của tôi, mà chỉ tán thành ở 
một khía cạnh nhận thức. Sự tán thành của anh đa động viên tôi về luận 
điểm: 'folklore Việt-nam như đã ra đời". Tôi đã trân trọng ghỉ lòng biết 
ơn anh về điển đó ` 


* _ + 

Còn một vấn đề nữa cũng nên nghĩ đến khi miệt mài nghe Nguyên 
Đồng Chỉ kể chuyện trong tập Kho tàng. Tôi không rõ trong sự say mê 
của người đọc bộ sách này có bao nhiêu phần vì nội dung của truyện và 
bao nhiêu phần vì cách kể của soạn giả. Bỏi vì, quả thực, cho đến hôm 
nay, tìm được một tác gia xuất sắc kể truyện cổ tích ở Việt-ndm, cũng 
còn phải đắn do suy nghĩ. Và ngay yêu cầu khoa học, yêu cầu thấm mỹ 
của phương pháp kể cũng có ý kiến khác nhau. Có người bảo phải kể 
cho đúng phong cách dân gian. Có người còn nghĩ rằng phải biết đối 
(IQHØ HgHỜI nghe là người thời nay, thì cách kể cũng phải cho hợp thời 
một chút. Viết cổ tích là làm mội công trình nghệ thuật, chứ không (0n 
giản là một việc sưu tầm như đị ghỉ âm lời của các ông già bà cả. Rất 
mong ta sẽ có dịp nhất trí về vấn đề này. Song tôi vẫn cú băn khoăn khi 
1. Xem: BEFEO, số 1- 1964. 
2. Xem : Dẫn luộn nghiên cứu ƒfolhlore Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học xã 
hội, Hà Nội, 1991; tr.27. 
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đọc nhiều soạn giả. Rất nhiều người muốn nhân việc kể chuyện để làm 
văn, cú như họ viết truyện ngắn. Nhiều người khác, nhất là các nhà văn, 
còn đảo lộn, thêm thất chỉ tiết, miêu tả phong cảnh, phân tích tâm lý 
hoặc hiện đại hóa câu chuyện (đáng buồn là người ta lại cho như vậy 
mới hợp với "tứ đụy hiện đại"). Các cụ ngày xưa thường viết gọn hơn, 
nhưng lại hay khuôn theo đạo dúc, lễ giáo phong kiến, làm mất di khá 
nhiều bản sắc dân gian. Những tác giả cuối thế kỷ XIX sang đầu thế kỷ 
XX, với văn quốc ngữ buổi đầu, giữ được ít nhiều phần chân chất, song 
thường là kể chuyện không trôi chảy. Các học giả tân học có vốn kiến 
thúc Nho học buổi giao thời (nhất là ỏ miền Bắc) giữ được phong cách 
cổ kính hơn cả, lại thường thu gọn lại như lối biên soạn những mầu "cổ 
học tình hoa". Các nhà tân học kể chuyện bằng tiếng Pháp, dẫu có được 
lối diễn đạt sáng sảa của Pháp văn (không nhiều người lắm), nhưng nhiều 
lúc cái hồn Việt văn lại giảm bói. Tôi thấy Nguyễn Đổng Chỉ - dù chưa 
toàn bích - da cố gắng để tránh được những hạn chế của người di trước, 
kể cả những người đồng thời với anh. Cách kể của anh hồn nhiên, có ít 
nhiều vẻ dân dã và phong cách cổ. Ở những trang mỏ đầu và kết luận 
bộ Kho tàng, anh đa lưu ý dến những đặc trưng của cổ tích: Tính chất 
cổ của sự việc, của hình tượng, bản sắc dân tộc của câu chuyện kể, và 
trình độ tư tưởng và nghệ-thuật cao trong loại hình tự sự dân gian. Khi 
kể chuyện, anh đá tỏ ra tôn trọng những đặc điểm mà anh đã nêu ra. 
Đồng thời, anh vẫn có tứ cách của một nhà văn. Cách kể của anh mộc 
mạc, có vẻ biến hóa, và điều đáng quý hơn cả: rất đáng tin. Nói mội 
cách nôm na, đọc truyện cổ tích của anh, tôi không phải cảnh giác như 
khi đọc những truyện người khác kể, có nhiều chỉ tiết cú phải băn khoăn 
là thật hay không thật. Trong nhà phôn-clo học Nguyễn Đồng Chỉ, có cả 
_ nhà văn và nhà sử học. Hai nhân vật sau này không lấn át nhân vật 
trước, mà lại làm nên súc thuyết phục cho công trình của Anh. Tiếp cận 
bộ Kho tàng của Nguyễn Đồng Chỉ, không thể quên điều dó. 


28+-/I/-1995 
PGs. VŨ NGỌC KHÁNH 
(Kiến thức ngày nay, SỐ 110, 
1- Vi- 1993,TR.3- 6) 
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(Tiến theo) 


IX 


TÌNH BẠN, TÌNH YÊU VÀ NGHĨA VỤ: 
: (Tiếp theo) 


_— 176. QUAN ÂM THỊ KÍNH 


Ngày xửa ngày xưa, có một người trải đã nhiều kiếp, kiếp nào từ bé 
đến lón cũng giữ mình đức hạnh và thành bậc chân tu. Cứ luân hồi 
chuyển kiếp như vậy liên tiếp đến chín lần, nhưng chưa kiếp nào được 
thành Phật. | to « 

Đến kiếp thứ mười, người này được thác sinh ở nước Cao-ly làm con 
gái ỏ một nhà họ Mãng, có tên là Thị Kính. Nàng có vẻ người đầy đặn, 
mặt mũi dễ coi, tính tình điềm đạm. Lón lên, nàng thỏ cha mẹ hết lòng, 
việc nhà việc cửa chăm lo khá đảm. Khi đến tuổi lấy chồng, nàng được 
bố mẹ gả cho một anh chàng học trò họ Sùng tên là Thiện S1. Cũng 
giống như nhà vợ, bên nhà chồng cũng chẳng khá giả gì. Thấy chồng 
chăm học, không chơi bời, Thị Kính không ao ưóc gì hơn; nàng càng 
ra công tần tảo cho chồng dốc lòng nấu sử xôi kinh. 

Một đêm, bên cạnh án thu, Thiện Sĩ ngồi đọc sách, Thị Kính cũng 
ngồi may một bên, hai người chung nhau một ngọn đèn dầu. Chồng học 
mãi thấy mệt mỏi, bèn ngả lưng xuống giường, kê đầu lên đầu gối vợ 
chuyện trò một chốc rồi thiu thiu ngủ. Thị Kính cố giữ yên lặng cho 
chồng yên giấc. Nàng có thì giö ngắm nghía kỹ khuôn mặt tuấn tú của 
chồng. Bống nàng nhận ra ở cằm chồng có một cây râu mọc ngược. - 
"Ồ sao lại có râu xấu xí thế này. Người ta bảo râu mọc ngược là tướng 
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bạc ác. Ta phải lén nhổ đi cho chàng mói được!" Nghĩ vậy, sẵn con dao 
nhíp trong thúng khảo đựng đồ may, Thị Kính liền cầm lấy mỏ ra định 
nhổ sợi râu, không ngỏ lưỡi dao sáng loáng vừa đưa đến gần thì Thiện 
Sï cũng vừa chọt tỉnh; trông thấy vợ tay cầm dao chĩa vào mặt trong 
lúc mình chợt ngủ quên, Thiện Sĩ nghĩ ngay đến chuyện đen tối liền 
vùng dậy nắm lấy cổ tay và la lên: | 

- Chết thật! Nàng định cầm dao giết ta lúc đang ngủ ư? 

Thị Kính đáp: 

- Không phải đâu. Thấy chàng có sợi râu mọc ngược thiếp định tâm 
nhổ nó đi kẻo trông xấu xí lắm! 

Nhưng trong cơn nghi ngö và hoảng hốt, chồng nhất định không chịu 
tin như vậy. 

- Thôi thôi! Đùng khéo chống chế. Làm sao lại có chuyện nhổ râu 
khi ta đang ngủ. Muốn nhổ thì đọi ta tỉnh dậy, hoặc ban ngày ban mặt 
có hơn không? 

Giữa lúc ấy, người mẹ Thiện Sĩ nằm ỏ buồng bên cạnh nghe tiếng 
cãi nhau cũng đẩy của bước vào. Vừa nghe con trai kể lại câu chuyện, 
bà mẹ đã mồm loa mép giải: 

- Trỏi ôi! Con này to gan thực! Dám đang tay làm những việc tày 
trỏi. May mà con ta tỉnh dậy kịp, không thì còn gì là tính mạng. 

Thị Kính nưóc mắt giàn giụa cố gắng phân trần: | 

- Mẹ nghĩ xem, con có thù vơ oán chạ gì mà phải làm như vậy. Chẳng 
qua con muốn làm cho chồng đẹp mặt... 

- Rõ ràng mày định tâm giết chồng, Dị bắt hai năm rõ mười mà còn 
chối leo lẻo. 

Người mẹ Thiện Sĩ vốn chẳng ưa gì nàng dâu nên một mực đổ riệt. 
Thị Kính thấy giãi bày mãi không ăn thua, nên ngồi sụp xuống cúi đầu 
nức nỏ. Câu chuyện từ bé xé ra to. Cuối cùng gia đình họ Sùng không 
muốn con cháu có nòi ác nghiệt, nên Thị Kính bị đuổi về nhà bố 
me đẻ. 
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Buồn chán cho số phận éo le, một hôm nàng cải trang thành một 
chàng trai, nhân đêm tối bỏ nhà, khăn gói ra đi. Nàng đi, đi mãi, cố 
tìm trú ngụ một nơi cho thật xa quê hương để xóa bỏ những ký ức đau 
xót. Sau cùng đến một tỉnh khác, ỏ đây có chùa Vân, nàng tìm đến xin 
gọt đầu quy y. Sư cụ không biết là gái bèn nhận cho làm tiểu, đặt hiệu 
là Kính Tâm. Sự đời đã tắt lửa lòng, từ đấy nàng yên tâm bạn cùng 
kinh kệ. 


Nhưng tu hành ỏ chùa Vân chưa được bao lâu thi một việc mói lại 
xảy đến vói nàng. Tuy ăn mặc nâu sồng nhưng vẻ mặt của chú tiểu mói 
đã làm cho nhiều trái tim của các cô gái làng thốn thức. Trong làng có 
Thị Mầu, con gái của một phú ông, những ngày đi lễ chùa thấy tiểu 
Kính Tâm thì đem lòng yêu trộm dấu thầm. Hai ba phen bị khuóc từ, 
Thị Mầu càng say mê, càng cố tìm cách quyến rũ. Sau đó, tuy cá chẳng 
cắn câu, nàng vẫn không sao quên được chú tiểu. Quen thói trăng hoa, 
Thị Mầu bèn tư thông với một người đầy tó trai trong nhà. Qua nhiều 
phen đi lại, không ngó bụng ngày một lón. BỊ làng phạt vạ, cô gái nghĩ 
rằng nếu thú thật thì chẳng hay ho gì, bèn đổ riệt cho tiểu Kính Tâm. 
Vì thế tiểu Kính Tâm cũng bị làng đòi đến khảo tra. Nhưng dù bị đánh 
tơi tả, nàng vẫn không dám nhận liều cũng như không để lộ mình là 
gái. Sư cụ chùa Vân thấy tiểu bị đòn đau thì thương tình, kêu xin với 
làng nộp vạ, bảo lãnh cho tiểu được tha về. Nhưng sọ miệng thế mai 
mỉa ô danh chốn thiền môn, nên sư cũng bắt tiểu phải chụm một cái 
lều cư ngụ ỏ phía ngoài cổng chùa. Nàng cam tâm nhận sự hành hạ 
này, cắn răng không hề một lời van xin hay than thỏ. 


Thị Mâầu sau đó sinh được một trai. Đã trót đổ vấy cho tiểu Kính 
Tâm, nên nàng lại đem đứa con bỏ liều ö cổng tam quan. Kính Tâm 
lại thêm một phen bối rối. Nhận lấy đứa bé thì không khác gì một hành 
động thú tội, mà không nhận thì làm ngơ sao đành trưóc một đứa bé 
vô tội thế kia. Nhưng những tràng khóc oa oa của đứa trẻ sơ sinh đã 
khiến nàng mất hết ngại ngần. Lập tức nàng bế đứa bé vào lều chăm 
sóc, và từ đó ngày ngày một công việc mói choán hết thì giò và tâm trí 
của nàng: nàng phải bế nó đi xin sữa ỏ đầu làng cuối xóm. Mặc cho 
dân làng kẻ cười người chê đến rát cả mặt, nàng vẫn âm thầm chịu 
đựng, tuyệt không có lấy một lòi oán thán. 
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Cứ như thế sau :táu năm, nàng trông nom con người như con đẻ. 
Trong khi đứa bé ngày một sỏn sơ khôn lón, thì sức của nàng trái lại 
ngày một mỏi mòn kiệt quệ. Một hôm, biết mình không thể sống được 
nữa, tiểu Kính Tâm bèn viết một phong thư để lại cho bố mẹ đẻ, trong 
đó nàng thuật lại đầu đuôi nối mình nhẫn nhục bấy chầy. Lại dặn dò 
đứa bé sau khi mình chết thì trao thư lại cho sư cụ trên chùa. 

Khi khâm liệm, mọi người mói hay tiểu Kính Tâm là đàn bà, và ai 
nấy đều nhận thấy rằng sự chịu đựng của nàng từ bấy đến nay quả là 
cùng cực. Để tỏ lòng hối hận, sư cụ chùa Vân bèn cho lập một đàn 
chay cầu cho nàng được siêu sinh tịnh độ. Dân làng còn bắt Thị Mầu 
phải để tang và bắt phải trả mọi chi phí ma chay. Hôm cử hành đàn 
chay, thì trên tröỏi, giữa một đám mây năm sắc, đức Phật Thiên Tôn 
hiện ra phán truyền cho Kính Tâm thành Phật Quan Âm. 

Ngày nay, để chỉ mối oan to lón, người ta thường bảo "oan Thị Kính", 
là từ truyện này mà ra! 


KHẢO DỊ 


Trong truyện Quan Âm Thị Kính theo điệu kể hạnh của nhà chùa thì sau 
khi Thị Kính thành Phật, ông bà họ Mãng và dứa bé cũng HÚnP lên tòa sen, 
còn Thiện Sĩ thì hóa thành chim vẹt hầu ỏ bên cạnh. 


".. Truyền cho nào tiểu Kính Tôm, 

Phi thăng làm Phật Quan Âm túc thị. 
Lại thương đến đứa tiểu nhị, 

Lên tay cho đứng liền khi bấy giờ. 
Kìa như Thiện S¡ lờ đờ, 

Cho làm chỉm uẹt đứng nhờ một bên. 
Độ cho hơi khóm thung huyện, 


Ta tay cầm quyết bước lên trên tòa, 


1. Theo Quan Âm Thị Kính, nhà in Mai Du Lân, Hà-nội, 1933; và Quan Âm 
chính uăn tân truyện (nôm) bản in Phúc An (1919). 


1380 


KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM 
Siêu thăng thoót cả một nhà, 
Từ đây phúc đẳng hà sa uô cùng". _ 
Người Nghệ-an có hai truyện có tình tiết gần với truyện Quan Âm Thị Kính: 


1. Sự tích cây chay: Có cô con gái mới về nhà chồng. Một hôm chồng nằm 
ngủ, nàng thấy ö cằm chồng có cây râu mọc ngược, bèn cầm dao toan cắt. 
Chồng chọt tỉnh dậy thấy dao kề cổ, bèn kêu lên. Cha mẹ chồng chạy đến nói: 
-"Tưởng là dâu thế nào, ai ngò bạc ác, toan giết chông". Cô gái kêu tròi mà 
khóc, khóc mãi, sau chết đứng hóa thành cây chay. Chay ăn với trầu cũng hóa 
đỏ là vì tấm lòng son của cô gái nên mới như thế”. 


_2. Đứa con của thần: Huyện Thanh-chương có một người đàn bà góa tên 
là Huỳnh Thị Phước, 40 tuổi, xin vào chùa đi tu. Một đêm nọ nằm chiêm bao 
thấy có một người mặt đỏ như son, mặc áo xanh. Tỉnh dậy, người đàn bà kể 
lại với hòa thượng trụ trì chùa. Hòa thượng bảo: -"Có lẽ Thần Phật cho nàng 
đứa con, vậy nàng nên ra khỏi chùa để sinh chồi nảy lộc, kẻo xóm làng nghỉ". 
Sau đó người đàn bà sinh được một đứa con trai. Hương chúc làng bèn lên án 
hòa thượng, buộc hòa thượng phải nuôi đứa bé. Lên mười tuổi, đúa bé học 
giỏi, nhưng chưa biết đặt tên nó là gì. Một đêm nọ, thần báo mộng: -"Trên 
ngọn cây kia có khắc tên của nó. Vậy bảo trẻ em trèo lên tìm xem". Sáng dậy, 
người ta tìm được ba chữ Lương Quy Chính khắc trên ngọn cây. Bèn dùng đặt 
tên cho đứa bé. Về sau đứa bé đi thi đỗ cao làm quan to. Khi vị hòa thượng 
ö chùa chết, người làng lên khâm liệm mới biết ông vốn là ái nam ái nữ”. 

Riêng về sự tích Quan Âm cũng có nhiều dị bản. Việt-nam còn có Phật 
thoại Bà chúa Ba hay là Quan Âm Nem-hải tưởng đối phổ biến ở miền Bắc: 


Xưa có Diệu Thiện, một nàng công chúa xinh đẹp con gái Diệu Trang 
Vương: nàng có hai người chị: Diệu Thanh và Diệu Âm, cả ba kiếp trước đều 
là con trai họ Thi, một gia đình nhân đức. Hai chị đều lấy chồng, còn Diệu 
Thiện thì trái lại chỉ muốn tu hành. Vua cha tức giận truyền giam cấm, và mặc 
dù hoàng hậu và hai chị hết lời khuyên dỗ, nàng cũng không đổi chí. Diệu 
Trang Vương lập kế giả vò bằng lòng cho nàng đi tu tại một ngôi chùa lón, 
nhưng lại bí mật ra lệnh cho hòa thượng bắt công chúa phải sớm khuya làm 
lụng cục nhọc để cho thoái chí. Nhưng nàng vẫn chịu đựng được; việc giao 
ngày càng nhiều, bằng việc của hàng chục người; nàng vẫn làm xong (có chim 


1. Theo Bản khơi sóch Hữu-lập, Vinh-lại uà Nhiêu-hợp, tập TT. 
2. Theo đJê-ni-bren (Génibrel), sách đã dẫn. 
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tới nhặt rau, rông lấy nước hộ...). Không thấy công chúa nản lòng trỏ vê, vua 
nghi hòa thượng không tuân lệnh mình, bèn sai người đốt chùa. Diệu Thiện 
tự trách mình là nguyên nhân chính của tai nạn bèn cắn ngón tay cầu nguyên. 
Lập túc có rồng xuống phun nước đập tắt ngọn lửa. Vua lại ra lệnh đem công 
chúa ra xử trảm, nhưng gươm bị gãy khi chạm vào cổ. Đột nhiên có một mãnh 
hổ nhảy vào tha nàng đi trong khi trời đất tối sầm, sấm ran chóp giật. Lúc này 
hôn nàng được Thập điện Diêm vương mồi xuống thăm. Trông thấy tất cả 
những cảnh trừng phạt, nàng liên niệm Phật làm cho Diêm vương ra lệnh ân 
xá tất cả tội nhân. 

Khi Diệu Thiện trỏ vê cõi trần thì Phật đã hóa làm một chàng trai tuấn tú 
để thử thách. Thấy nàng quả vững lòng tu, Phật bèn chỉ cho "rằng có một chùa 
tại Hương-tích san (son); gần bể Nam-việt thanh nhàn; sang tu chốn ấy sẽ toan 
viên thành". Sau nhiều năm tu luyện, nàng trỏ thành Phật bà Quan Âm "Một 
thân hóa được ra nghìn muôn thân" (vì vậy ngày nay người ta diễn tả thành 
Phật ngàn tay ngàn mắt). Theo hầu có hai đệ tử: 1) Thiện Tài, một em trai mô 
côi; 2) Long Nữ, con gái Long vương, đều được cứu vót và qua nhiều thử thách. 

Về sau vua Diệu Trang Vương bị bệnh nan y, yết bảng sẽ trao ngôi báu 
cho ai chữa lành. Nhưng mọi thứ thuốc đêu không công hiệu. Nghc tin này, 
Diệu Thiện biến thành một thầy thuốc dến giật bảng và cho biết bệnh ấy chỉ 
có tay và mắt của một tiên nữ tu tại núi Hương-tích mói khỏi. Vua bèn cho 
người sang nước Đại-việt cầu xin được một tay một mắt. Bệnh quả lành, nhưng 
chỉ lành có được nửa thân. Thầy thuốc lại giục xin nốt một tay một mắt còn 
lại của tiên nữ. Khi bệnh lành hẳn vua định truyền ngôi cho thầy thuốc như 
đã hứa, nhưng thầy đã bỏ đi mất. Vua và hoàng hậu quyết tìm dường sang 
Hương-tích để tạ ơn tiên nữ. Đoàn ngự giá đang trên đường sang Nam, thì ở 
kinh đô Hưng-lâm bỗng xảy ra cuộc biến, ngai vàng suýt vào tay kẻ phản bội 
nếu không có Diệu Thiện sai hai đệ tử đi cứu. Trong cuộc này, hai người chị 
Diệu Thanh và Diệu Âm bị bắt giam ỏ ngục, và khi được cứu thoát, hai người 
đuổi theo đoàn ngự giá. Sau bao nhiêu ngày gian khổ, cả đoàn cũng đến được 
Hương-tích. Khi nhận ra con gái với hai mắt bị móc, hai tay bị chặt, máu còn 
chưa khô, hoàng hậu ngã ra bất tỉnh. Diệu Thiện cho biết nếu bố mẹ nguyện 
bỏ ác làm thiện thì mình sẽ lành lặn như xưa. Sự việc quả như lời khi vua và 
hoàng hậu phát thệ. Cả nhà Ở lại dây tu hành. Diệu Thanh cũng trỏ thành 
Văn Thù bồ tát và Diệu Âm trỏ thành Phổ Hiền bồ tát". 


1. Theo Trúc Lâm Tục Đăng. Nam Hải Quan Âm bản hành quốc ngữ (nôm), 
bản in năm "Tự Đức thứ 3 (1850). 
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Truyện vừa kể chịu ảnh hưởng từ Phật thoại Nam-hải Quan Thế Âm toàn 
truyện của Trung-quốc. Giữa hai truyện, tên nhân vật không có gì thay đổi. 
Nước Hưng-lâm ỏ đây được xác định không phải là đất Trung-quốc mà là một 
nước phía Tây giáp Thiên-trúc, phía Đông giáp Tam-phật-tề, phía Bắc là 
Xiêm-la, phía Nam là Thiên-chân. Nội dung hai truyện có bản là một, chỉ có 
khác một vài chỉ tiết. 

Hai vọ chồng vua Diệu Trang muộn con, cúng cầu mãi mới sinh được ba 
nàng công chúa, dự định nhường ngôi cho một trong ba chàng rể. Nhưng công 
chúa ba là Diệu Thiện chỉ muốn tu hành với cuộc sống độc thân. Kết quả là 
nàng phải chịu đựng sự trừng phạt từ thấp đến cao: bị lột áo quần, đánh roi 
và giam đói. Cũng có việc được đi tu với những công việc lao động nặng nhọc, 
việc ngôi chùa bị đốt và việc dập tắt đám cháy bằng một trận mưa huyền bí 
do công chúa cắm chiếc trâm vào họng và nhổ máu lên trời cầu nguyện Linh 
Sơn thế vương. Cũng có việc xử trảm sau một thời kỳ hết dụ dỗ đến dọa nạt 
mà không ăn thua. Theo lệnh của Ngọc Hoàng, công chúa được bảo vệ đến 
nỗi đao phủ bất lực, cuối cùng chỉ còn dùng hai tay bóp cổ. Nhưng thàn Thành 
hoàng đã kịp thời hóa hổ, giải tán đám đông và đưa xác nàng lên núi. Cũng 
lại có việc hôn công chúa được sú giả Diêm-la mời xuống để chứng kiến cực 
hình của con người tội lỗi. Ó đây, những lời cầu nguyện của nàng đã làm cho 
họ được giải phóng trỏ về dương thế, đến nỗi cả địa ngục bỗng hóa thành 
thiên đường và vua Diêm-la phải cấp tốc cho đưa nàng về vì nạn thiếu dân. 
Phật Như Lai đã đón nàng dưa đến không phải chùa Hương-tích ö Đại-việt 
mà là chùa đảo Phổ-đà sau khi vượt qua ba năm hiểm trỏ. Sau chín năm tu 
hành, công chúa dắc đạo và cũng thu được hai đồ đệ Thiện Tài và Long Nữ 


sau nhiều cuộc thử thách. 


Trời phạt vua Diệu Trang về tội đốt chùa và giết con gái, bắt chịu đựng 
một bệnh nan y: thịt da mọc đầy mụn lỏ và bấy nát. Cũng có việc công chúa 
biến thành một thầy tu già ra mắt nói là chỉ có tay và mắt của người thân thì 
mới có thể lành. Vua sai đại thần đi tìm. Trong lúc đó hai chàng rể của vua 
vì tham vọng được làm vua sóm nên định tâm giết thầy tu và đầu độc vua. Biết 
được ý đồ của chúng, công chúa đã làm đổ chén thuốc độc và làm bại liệt kẻ 
ám sát. Kết quả là hai chàng rể tự tử và hai người chị của công chúa hối hận 
đi tu. Rồi cũng có hai lần xin tay và mắt, và cuộc hành trình của vua và hoàng 
hậu đến đảo Phổ-đà để cảm ơn con gái. Nhìn thấy con không tay không mắt 
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ngồi trên tòa sen, vua cầu nguyện cho con được "toàn thể toàn nhãn" và thế 
là công chúa lại nguyên vẹn như xưa. Vua và hoàng hậu cũng Ó lại đây tu hành". 

Đại khái cả hai truyện nói chung là một mó hỗn tạp những mẩu phật thoại, 
tiên thoại ghép với nhau thành truyện. Tượng Quan Âm của Trung-quốc thường 
là một người nữ tay cầm bình cam lộ, gần đấy có một con chim mỏ cắn một 
chuỗi ngọc, dấu hiệu của sự tôn quý. Hoặc có khi Quan Âm (đúng hoặc ngồi) 
tay cầm quyển kinh, dưới chân một bên là Long Nữ tay cầm hòn ngọc, và một 
bên là Thiện Tài hai tay chắp lại hướng lên chủ mình như đang cầu nguyện. 


1. Theo Đờ Grut (De Groot). Những lễ lạt hàng năm cử hành ỏ É-mu-y (thuộc 
Phúc-kiến, Trung-quốc). 
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Ngày xưa, có nàng Nguyễn Thị Bích Châu là vợ vua Duệ Tông nhà 
Trần. Nàng có nhan sắc xinh đẹp, hơn nữa lại văn hay chữ tốt, trong 
cung đình nhà vua khó có phi tần nào sánh kịp. Vì vậy khi được tuyển 
vào cung hầu hạ, Bích Châu sóm được vua yêu, chỉ ít lâu sau được nhắc 
lên bậc quý phi, thưởng giúp vua trong việc giấy tö nghiên bút. 

Bấy giò vua Duệ Tông ham mê chơi bời, chẳng có tài trị nước. Đã 
vậy, vua thưởng tự kiêu, lại cả tin bọn nịnh thần. Thấy cơ nghiệp nhà 
Trần ngày một suy vi, Bích Châu thường tỏ ra lo lắng. Nàng bèn dâng 
lên vua một bài "1ê minh thập sách” trong đó trình bày mưöi việc chính 
sự cần sửa đổi. Nhưng Duệ Tông còn mải rượu chè nào có để ý đến. 
Thế mà vua còn nghe lời bàn của một viên quan, chuẩn bị đội ngũ để 
tự mình "thân chinh". Thấy vậy, nàng thỏ dài: - “Chết thật! Thế này thì 
đến nguy mất. Nhà vua là người hiếu thắng chẳng chịu tự lượng sức 
mình". Bích Châu lại viết một bài biểu lồi lẽ tha thiết, khuyên chồng 
nên nghĩ lại. Nhưng bài biểu của nàng cuối cùng cũng bị xếp vào một 
xó. Thấy chồng quyết tâm kéo quân đi, Bích Châu rất buồn, nhung rồi 
nàng cũng xin phép chồng cho mình đi theo. Duệ Tông ưng cho. Nàng 
là một trong mấy chục phi tần cung nữ đi theo ngự giá; họ ngồi trong 
một chiếc mành riêng, luôn luôn đi cạnh long thuyền nhà vua. 

Bấy giỏ trỏi yên biển lặng. Đoàn quân gồm năm trăm chiếc mành 
lón xuất phát từ Thăng-long, dong buồm theo đường biển. Chỉ trong 
năm ngày, đoàn mành rợp cò xí đã tiến vào một cửa biển lón, ghé vào 
đậu tại bãi Bạch-tân. Vua ra lệnh cho quân sĩ lên bộ nghỉ ngơi ít ngày. 
Nhưng buổi chiều, sau khi ghé bến được một chốc thì trời bỗng nổi một 
trận gió lốc dữ dội. Vua lo lắng, cho đòi một số bô lão địa phương tói 
hỏi. Một cụ già đáp: 


1385 


NGUYÊN ĐỔNG CHI 


- Tâu bệ hạ, mùa này vốn là mùa lặng gió. Dân chài chúng tôi vẫn 
thưởng ra khơi làm ăn. Trận gió lốc này cũng là triệu chứng lạ. Trước 
mặt đây có một miếu thò thần Biển rất thiêng. Khách đi ghe mành qua 
lại thưởng ghé cầu cúng sẽ được yên ổn, nếu không thì thần phạt làm 
cho buồm gãy lái xiêu. Hoặc giả đó là do thần Biển gây ra cũng chưa 
biết chừng. 

Nghe nói, vua vội sai quan biện xôi lọn vàng hương đến đền cầu cúng. 
Canh ba đêm ấy, vua nằm mộng thấy một vị thần thân thể to lón, râu 
tóc lòa xòa, mặt mũi dữ tọn, đến ngồi trưóc mặt, cất giọng oang oang 
như lệnh VÕ: 

- Ta đây là Giao thần. Một dải biển này một tay ta trấn trị. Hà hài 
Nhà vua cũng là người biết điều đấy! Nhưng muốn cầu yên cho mấy 
vạn nhân mạng mà chỉ có con lớn hồ rượu thì sao đủ. Ta nghe chuyến 
đi này nhà vua đưa theo lắm nàng tuyệt sắc mà ta thì lại chẳng có ai 
khuây khỏa. Vậy ta muốn nhà vua thả xuống cho ta một giai nhân. Đối 
lại, ta sế giúp cho cuộc hành quân thuận buồm xuôi gió. Nào, nhà vua 
có bằng lòng không? 

Thấy Duệ Tông cúi đầu KN:z ri răng, vị thân cười một cách phê 
rọn, rồi nói tiếp: 

- Hưừ, không cho ta cũng không được đâu. Ta sẽ mượn vài lượn sóng 
đưa đoàn mành nhà vua xuống thăm thủy phủ. Bấy giò dù có hối cũng 
không kịp! 

Nói đoạn xô ghế đứng dậy rồi biến mất. 

Duệ Tông giật mình tỉnh dậy vô cùng khiếp sọ, vội cho đòi các quan 
tướng và các phi tần đến chỗ ngự tẩm báo cho họ cái tin không hay 
này. Ai nấy nín lặng nhìn nhau, mặt cắt không được giọt máu. Trong 
khi các quan PHPE- chưa biết ứng đối thế TIÀO, thì Bích Châu từ sau 
(rướng. bước ra, nói: | 


- Việc linh ứng của thần nhân như vậy là đã rõ ràng, chẳng còn nghi 
ngò gì nữa. Tiện thiếp tình nguyện liệu. tấm thân bèo bọt này để chu 
toàn cho đoàn ngự giá và quan quấn. 

Thấy nàng quyết liều mình, Duệ Tông rất thương, bèn nói: 


( 
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- Lành dữ có số, họa phúc do trời. Ta há vì mộng mị vô thưởng để 
chịu thiệt một mình nàng sao. Không được. KC kia muốn làm øì thì làm, 
ta quyết không sọl | 

Bích Châu lại tiếp: 

- Sự thể đến nơi rồi, khó mà cưỡng lại. Xin bệ hạ lấy tính mạng ba 
quân làm trọng, coi ái ân làm nhẹ. Chỉ liều một người cứu được muôn 
người, con đường ấy dễ đi hơn cả. 

Nhưng Duệ Tông vẫn chưa chịu nghe. Bấy giò cơn gió vẫn còn thổi 
mạnh, các thuyền mành thả neo bị sóng chao đảo đữ dội. Một vị tướng 
hầu gần rỉ vào tai vua, xin vua nghe theo lời quý phi để cho yên việc lón. 

Sau đó Bích Châu lạy vua rồi bước lên một chiếc thuyền câu. Trong 
ánh sáng mờ mò của buổi bình minh, chiếc thuyền lướt ra biển cả như 
một chiếc lá trôi. Bống chốc một đọt sóng dâng lên ngập trời. Khi sóng 
hạ xuống thì thuyên đã biến mất, mọi người chỉ còn nghe mấy tiếng 
văng vắng: 

- Đa tạ "quan gia"...từ nay vĩnh quyết... 

Một lát sau, trời vừa sáng rõ thì sóng lại yên, gió lại lặng. Glao thần 
đã y ưóc rút lui để cho đoàn quân tiếp tục cuộc hành trình. : 


+ 


Gần một trăm năm sau. 


Ngày ấy, ỏ bái Bạch-tân lại tưng bừng đón hàng ngàn chiếc mành 
-lón chở đoàn quân thân chính do vua Lê Thánh Tông làm tổng chỉ huy. 
Cũng như lần trước, đoàn mành cö xí rợp trời lại ghé vào bến cắm neo. 
Quân sĩ được lệnh lên bộ lấy nước kiếm củi và nghỉ ngơi hai ngày. 


Đêm hôm ấy nhà vua nằm ngủ, chiêm bao thấy mình đang ngồi trên 
long thuyền ngắm cảnh, bỗng từ ngoài khơi có một người đàn bà đi trên 
mặt nưóc khoan thai tiến vào, rồi dừng lại trưóc long thuyền vái chào. 

Vua phán hỏi: 

- Nàng là ai? Đến đây có việc gì? 

Người đàn bà đáp: 

- Thiếp là Nguyễn Thị Bích Châu, vợ vua Duệ Tông nhà Trần, đến 
nhỏ bệ hạ ra tay cứu vót. 
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- Đầu đuôi thế nào hãy nói rõ cho ta biết? 

- Trưóc đây chồng thiếp kéo một đoàn quân thân chính cũng dùng 
lại ỏ cửa biển này. Giao thần trấn trị Ở cõi biển này buộc chồng thiếp 
phải cho y một người vợ mói chịu để yên. Để cứu toàn quân, thiếp tình 
nguyện cho Giao thần bắt. Nhưng từ ngày xuống thủy phủ, mói biết y 
là một hung thần chuyên làm việc đồi bại trong vùng. Thiếp không thể 
sống mãi vói tên dâm ác. Ngày nay may mắn được biết bệ hạ đi qua 
vùng này, vì vậy đến đây xin bệ hạ hãy giúp thiếp trừ khử tên hung thần, 
đem lại sự yên ổn cho một cõi. 

Vua vội hỏi: 

- Trẫm phải làm thế nào thì trừ khủ được nó? 

- Xin bệ hạ hãy viết một bức thư cho Quảng Lợi Vương là vua của 
các vua trên biển Đông này, vạch tội ác của Giao thần đối vói thiếp rồi 
dùng súng thần công bắn ra tận ngoài khơi. Hếễ việc đến tai Quảng Lợi 
Vương thì đến lượt thiếp, thiếp sẽ tự mình tố cáo tội ác tày trÒi của nó. 

Nghe xong câu chuyện, nhà vua gật đầu. Lập tức bóng người đàn bà 
biến mất. _ _ _ 

Ngày hôm sau, vua sai tập hợp thủy quân cơ nào đội nấy chỉnh tê 
hàng ngũ. Đoạn trên long thuyền, vua ra lệnh cho đội thần cơ bỏ bức 
thư có đóng dấu ngự bào vào nòng, bắn ra khơi cho Quảng Lợi Vương. 
Chỉ một lát sau, người ta thấy trên một vùng biển cả sóng gió mịt mù, 
một con giao long đang vùng vẫy chạy trốn, có hàng ngàn con khác đuổi 
theo. Cho đến nửa chiều, sóng yên gió lặng. Tự nhiên có xác của một 
người đàn bà nổi lên mặt nước, trôi vào trưóc long thuyền. Mọi người 
nhìn lại, thấy dung mạo nàng còn tươi như sống. 

- Đúng là người phi của đức vua triều trưóc đã liều tấm thân để cứu 
ba quân mà sử sách có phi chép. 

Vua nói vậy rồi truyền an táng nàng theo lễ vương phi tại bến Bạch-tân. 
Vua lại ra lệnh cho mấy chục thần cơ chĩa vào miếu thờ Giao thần nhả 
đạn. Chỉ trong phút chốc, một tòa đền trỏ thành đá tan ngói vụn. Sau 
ngày khải hoàn trỏ về, vua truyền cho dân địa phương dựng đền thờ 
Bích Châu tại của biển này và phong cho nàng làm Chế Thắng phu nhân!. 


1. Theo Đoàn Thị Điểm. Truyền hỳ tân phả, truyện "Hải khẩu linh từ". 
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Một dị bản khác của truyện Nguyễn Thị Bích Châu là truyện Công chúa 
Mai Châu, nội dụng như sau: | 

Công chúa Mai Châu là con gái vua Lê Thánh Tông xinh đẹp tuyệt trần, 
lón lên thích học võ nghệ và binh thư đồ trận. Năm ấy có giặc Ngô Bát Ngạo 
cấu kết với quân Chiêm gây chiến ỏ biên giói, quân nhà vua phải đi đánh, 
thường bị thua thiệt. Thấy vậy, công chúa tuy còn nhỏ tuổi cũng xin vua cha 
cho mình cầm quân cứu nước. Vua giao cho năm vạn quân với mười chiếc tàu. 
Đến núi An-ngang (Quảng-bình) thì trồi bỗng nổi con sóng gió. Một vị thần 
nổi lên mặt nước tự xưng là Giang thần đòi bắt nàng làm vợ nếu không sẽ 
nhận chìm mười chiếc tàu xuống thủy phủ. Công chúa thấy cần phải hy sinh 
thân mình để cứu lấy năm vạn quân, bèn gọi các tướng kề rõ mọi việc, và nói: 
-"Ta đành phải liều mình để chu toàn cho ba quân. Nhưng các tướng hãy về 
triều báo với cha ta để cha ta vào báo thù". Nói xong, nai nịt gọn ghế rồi cầm 
gươm nhảy xuống biển. 

Được tin báo, nhà vua nổi giận kéo quân vào, trước hết sai lấy chiếc minh 
kính chiếu tìm nơi ö của Giang thần rồi bắn xuống dữ dội. Không thể cự nổi, 
Giang thần đành phải trả công chúa. Xác công chúa bèn nổi lên ỏ vũng Ao-bạch. 
Vua sai dựng đền thò ö bờ ao rồi cho đem xác về kinh mai táng. Về sau công 
chúa hiển ứng, được phong tôn thần `. 

Thần tích làng kẻ Sặt (Hưng-yên) cũng có hình ảnh tương tự với các 
truyện trên: 

Một quan tướng trước khi đánh giặc có hứa với một vị thần rằng mình sẽ 
hiến một cô gái đẹp nếu thần giúp cho mình đạt được thắng lợi. Trận ấy quả 
chiến thắng. Sau khi khải hoàn, quan tướng đi qua đền thần quên mất lòi hứa; 
thuyên quân tự nhiên không tiến lên được. Quan tướng nhó lại, đành phải 
ném một cô gái xuống nước. Dân vùng kẻ Sặt thờ nàng làm thần, và làng được 
thần hiển hiện nhiều việc linh ứng. Nhưng đến khi dân kẻ Sặt chuyển sang 
Thiên chúa giáo thì họ phá đên và thôi cúng _ 

Thần tích đên Quả thuộc Anh-sơn (Nghệ-an): 

Khi quân Lê Lợi tiến vào Nghệ-an, đến vùng Bạch-ngọc, qua đên thần Quả 
thì thuyền không tiến được nữa. Thần phụ đồng cho biết nếu vua hiến một 


1. Theo Jê-ni-bren (Génibrel), sách đã dẫn; và Lê Hương. Truyện (ích Việt-nam. 
2. Theo Bát-xê (Basset). Truyện cổ tích uờ truyền thuyết ở Viễn đông, tạp chí 
Đôn tộc học Uuùà truyền thống dân gian, tập L (1920). 
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người vợ thì thuyền sẽ lại đi được và thần sẽ giúp cho chiến thắng. Vua hỏi 
các bà vợ. Một người trong đó là Phạm Thị Ngọc Trần đã sinh với vua được 
một con trai tình nguyện làm vật hy sinh”. 


Người Nhật cũng có truyện Người vợ hy sinh cho thần Biển cứu chồng cũng 
gần giống truyện của ta: 


Dưới triều vua Kei-kô có một cuộc nổi dậy của một bộ lạc ở những hòn 
đảo phía Đông. Vua sai một hoàng tử tên là Ya-ma-tô cầm quân đi đánh. 
Trước khi xuất quân, hoàng tử đến đền một nữ thần để cầu. Sau đó, đại quân 
dong buồm ra khơi. Đến vịnh Yê-đô, không ngò thần biển làm một trận bão 
lón lăm le nhận chìm đoàn tàu xuất chính. Thần mách: mọi thú sẽ toàn ven 
nếu chủ tướng vưi lòng nhường cho thần cái gì quý nhất của mình. Mọi người 
đều biết cái quý nhất trong đời chủ tướng là Ta-chi-ba-na, người vợ yêu. Trong 
lúc nguy cấp, bà Ta-chi-ba-na xin hoàng tử cho mình hy sinh để cứu toàn quân. 
Sau khi người đàn bà gieo mình xuống nước, bão quả tạnh. Khi tàu cập bến, 
hoàng tử nhảy lên bò bị trượt chân ngã, tay chụp nhầm một cái lược ĐỖ có 
mùi thơm phảng phất, mới biết là lược của người vợ cũ. Về sau hoàng tử chiến 
thắng, đi kinh lược các miền. Trèo lên hòn núi nhìn về hướng Đông nam, ông 
ta sực nhớ đến người vợ yêu bèn kêu lên "Át-su-ma" (vợ tôi). Tù đó cái tên 
Át-su-ma được dùng để chỉ nhiều hòn đảo ỏ Nhật-bản. Một ngôi đền được 
dựng lên ngay chỗ hoàng tử ngã để kỷ niệm bà Ta-chi-ba-na, trong đó còn đặt 
cái lược đượm mùi thomể. 


Người Triều-tiên có truyện Š-chen không giống các truyện trên, nhưng 
lại có đê tài một cô gái tình nguyện nhảy xuống biển để cứu người cha khỏi mù: 


Vào một thời rất xưa, ỏ nước San Na-ra có một ông già mù nghèo sinh 
được một cô gái xinh đẹp. Một hôm một nhà sư hỏi ông: - "Nếu Phật làm cho 
sáng mắt thì ông cúng những gì?"-"Ba trăm túi thóc", ông đáp liều.-"Lấy đâu 
ra?"."Tôi không lừa Phật".-"Được, cú mang đến chùa, mắt sẽ sáng". Ông già về 
nhà nghĩ mãi nhưng không có cách gì để thực hiện lồi hứa nên buồn rầu, quên 
ăn quên ngủ. Thấy vậy, cô gái hỏi ông. Ông không trả lời, nhưng do con gái 
cú căn vặn mãi, cuối cùng ông cũng cho biết sự thật. 

1. Theo Thần tích xã Bạch-ngọc (Nghệ-an). 
2. Theo Hô-vơ-lác-cơ (Hovelaque). Các đân tộc phương Đông, quyển II: Nhật-bản. 
Pa-ri, 1921. 
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Ít lâu sau, có một bọn lái buôn đến vùng ấy tìm mua một cô gái nhà nghèo 
để dự bị dâng thần Biển mỗi khi thần nổi giận trong lúc vượt vời. Cô gái tự 
bán mình lấy ba trăm túi thóc mà không cho bố biết. Mặc dầu vậy, bố cô cũng 
đoán ra; ông tìm đến bọn lái ngăn cản, nhưng việc đã rồi, vả con gái ông tỏ 
ra hết sức kiên quyết, hy vọng để bố sáng mắt. Thuyền bọn lái chuyến ấy đi 
biển có sóng to, cô gái che mặt nhảy xuống nước và quả nhiên biển lặng. 

Xuống thủy phủ, cô gái được ö với vua Thủy. Khi bọn lái trỏ về, qua nơi 
cô gái hy sinh thì thấy nổi lên mặt nước một đóa hoa hồng tuyệt đẹp - "Đó là 
cô gái hóa thành". Nhà vua đau nặng, người ta bảo chỉ có hoa hồng giữa biển 
chữa là lành. Bọn lái tìm đến vua bán đóa hoa. Trong khi đó vua Thủy đưa 
nàng lên trần, đặt Ỏ vườn hoa. Vua bắt gặp bèn lấy nàng làm vợ. Cô gái kể 
chuyện ngày xưa cho chồng nghe. Vua sai đi tìm ông già và hai cha con nhận 
ra nhau'. 


Trong thần thoại Hy-lạp (Grèce) có truyện I-phi-Jê-ri (Iphigénie) có đê tài 
hy sinh tương tự, nhưng nội dung có khác: 

A-ga-mem-nông sắp kéo đại quân vượt biển đánh thành To-roa báo thù 
cho vua anh là Mê-nê-lát bị cướp vợ. Nhưng thần Gió chơi khăm, ở đây thần 
không làm bão tố như truyện của ta và của Nhật, mà lại làm cho không có 
một tý gió nào để có thể dong buôm. Một vị tiên tri cho biết: muốn cho đại 
quân vượt biển thuận lợi thì phải hiến tế I-phi-Jê-ni, nàng công chúa yêu, trước 
bàn thờ nữ thần Đi-an. _ | 

Vua không nõ, nhưng sau vì lòng hiếu thắng trước toàn quân, buộc phải 
hy sinh tình cha con. Về phần I-phi-jê-ni bị bố lừa tới nói là để gả cho một vị 
tướng, nhưng khi biết sự thật, cũng can đảm nhận lấy cái chết. Nhưng lúc lưỡi 
đao sắp ve vào cổ nàng thì nữ thần Đĩ- an đã đón nàng đi, thay vào đó mỘt 
con nai tơ”. 


1. Theo Ga-rin (Garine): Truyện cổ tích Triều-tiên. 
2. Theo Từ điển thần thoại. 


18391 


178. SỰ TÍCH BÃI ÔNG NAM 


Ngày ấy, những người dân chài vùng biển Nam trong khi ra khơi làm 
ăn thường bị nạn bão tố. Mối lần bão tố thình lình xảy ra, nếu trên đất 
liền chỉ đổ cửa đổ nhà thì trên mặt biển khơi có thể chết hàng trăm 
hàng ngàn mạng người. Không những thế, nó còn chôn vùi xuống đáy 
biển biết bao nhiêu là chài lưới thuyền mảng, những của cải mồ hôi 
nước mắt tích góp không phải chỉ một ngày. Vì vậy, những dân chài 
vùng biển Nam luôn luôn kêu gào oán trời trách đất độc ác phũ phàng, 
làm cho con mất cha, vợ lìa chồng, táng gia bại sản. Cuối cùng lời kêu 
gào của họ cũng động đến tòa sen. 

Một hôm, đức Bồ tát ngự trên tòa sen nghe tiếng than khóc, bèn cúi 
nhìn xuống toàn cõi biển Nam. Nhận thấy muôn ngàn sinh linh bỏ mạng 
đều là những con người nghèo khổ, lương thiện, chất phác, thì động 
lòng thương, bèn cỏi ngay chiếc pháp y mình đang mặc, xé thành từng 
mảnh ném xuống mặt biển rồi niệm chú cho mỗi mảnh hóa thành một 
con vật để chúng làm công việc cứu giúp dân chài. Vừa xuất hiện Ở 
Nam hải, những con vật ấy bèn bơi lội khắp nơi, cố gắng làm những 
việc được giao, nhưng tiếc thay, thân tuy dài nhưng không lón mấy, 
không thể chống chọi vói những cơn bão tố, chẳng đủ sức che chỏ cho 
ghe thuyền, nên cuối cùng kết quả không có bao lăm. Bởi vậy, một hôm 
chúng họp lại trình lên tòa sen để Bồ tát biết sự bất lực của chúng. 

Thấy vậy, Bồ tát bèn lại mượn mấy bộ xương voi ném xuống biển, 
biến những con vật nhỏ bé trước thành những con vật vừa dài vừa có 
vóc dạc khổng lồ. Bồ tát dặn: 

- Ta đã làm cho thân thể các ngươi đủ sức đương đầu vói bão tố. Tù 
nay ta giao cho các ngươi chuyên giữ phận sự cứu nguy trên vùng Nam 
hải. Các ngươi hãy cố gắng làm tròn bổn phận. Để giúp đõ các ngươi, 
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ta sẽ cho một số quân đi theo hầu hạ, đồng thỏi ift nhỏ các gưối 
không được lơ là vói công việc. _ 

Nghe lời truyền phán, những con vật mói vui lòng chỉa nhau bơi đi 
các nơi làm chức trách của mình. Bọn khu hầu cũng chia nhau đi theo 
hết lòng giúp rập. _ | 

Nhưng rồi Bồ tát vẫn chưa vừa ý. Nhận thấy mấy con vật mói sáng 
tạo vì quá to xác nên không được hoạt bát nhanh nhẹn, Bồ tát lại ban 
cho chúng phép thần thông để có thể sớm phát hiện ra tiếng kêu cứu 
xa hàng nghìn dặm. Đối với bọn quân hầu của chúng, Bồ tát cũng cho 
một tên dùng mực để chỉ đường vạch lối cho chủ chúng đi được nhanh, 
một tên thì cầm một ngọn đao luôn luôn hộ vệ tả hữu. Như vậy là Bồ 
tát đã tạo nên cá vol, cá mục và cá đao. 

Nhờ thế, dân chài vùng biển Nam cũng được an ủi đôi phần. Tù đó 
họ gọi cá voi bằng cái tên Ông Nam hay cá Ông!. 

* 


* + 


Bấy giỏ Ở một cửa biển Nam có một. vàm sông? quen gọi là vàm 
Ông-đốc, có một cá Ông làm trấn thủ tại đây. Cá Ông làm VIỆC tận tụy, 
ít khi xa röi vùng mình cai quản. Nhưng một hôm nó có ý muốn được 
ngao du một chuyến ra khỏi cõi bờ để ngắm xem cho thỏa thích. Bèn 
tỏ sỹ ấy với những kẺ tùy tòng. Cá mực và cá đao đều trả lời: _ 


- Hiện nay chưa phải là mùa đông bão, ngài có đi xa cũng chẳng sao. 
Chỉ mong ngài phải nhó trỏ về sóm, đừng có la cà mà hối không kịp. 
Hon nữa cũng cần phải bảo vệ tấm thân vì ngài đang kỳ thai nghén. 

Được lòi, cá Ông bèn quyết chí xuất hành cùng với cá mập và cá 
đao. Chương trình đã định là sẽ vòng theo mũi biển, cú như bây giò gọi 
là mũi Cà-mau, lần lượt tiến dần về phía Đông bắc đi thăm các vàm 
khác, ở đó sẽ gặp một số bạn bè và người thân thuộc, cuối cùng lại 
vòng theo mũi biển trỏ về chỗ cũ. Nhằm một buổi tốt trỏi, cả đoàn kéo 


1. Đoạn này theo Toan Ảnh. Nếp cũ hội hè định đớm, quyển Hạ; và Văn hóa 
tập san, số 3 (1973). 
2. Vàm. sông: tức cửa sông hoặc cửa biển, chỗ sông đổ ra biển. 
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nhau ra đi. Vừa qua khỏi mũi đất, họ tiến vào vàm sông Bồ-đề. Đối 
VỚI Cá Ông, cuộc ngao du trở nên ngày một thú vị khi được gặp lại 
những người quen thuộc và được thấy những cảnh đẹp ỏ vùng biển 
Đông. Cho nên cả đoàn lưu lại nhiều ngày ỏ vàm sông Bồ-đề để xem 
cho thỏa thích trước khi rời lên phía Bắc. 

Nhưng một đêm nọ, bỗng nhiên khí lạnh làm rỏn da mọi người, báo 
hiệu một cơn sóng gió hãi hùng sắp nổ ra. Không ngò bão tố lại xuất 
hiện bất thường như vậy, cả đoàn hết sức hoảng hốt. - "Trời nổi bão rồi! 
Chúng ta phải mau mau trỏ về đi thôi, vì thế nào cũng có người bị nạn". 
Tiếng chủ tướng kêu lên. Và nó ra lệnh cho cả đoàn tập hợp đông đủ 
để chuẩn bị trỏ về. _ 

Nhưng khi quay về, vì có phép thần nên cá Ông đã biết tin có một 
chiếc ghe đang vô tình vượt ra khơi thuộc vàm sông Ông-đốc. Cá Ông 
than thở: - "Ôi! vẫn còn có một chiếc ghe vật vò ngoài vàm. Bây giỏ 
mà trỏ về vùng ấy nhanh nhất cũng phải mất một ngày. Biết làm sao 
bây Ø1ö?". 

Thấy cá đao thỉnh thoảng lại thúc bên hông, cá Ông hết sức lo lắng. 

- Bây giò về đường biển thì e không kịp vì phải đi quanh. Chỉ có 
cách là chúng ta chịu liều đi tắt vào vàm sông Bồ-đề, tuy có nguy hiểm 
nhưng may ra có thể cứu kịp. _ 

Bèn nói sao làm vậy. Cả đoàn lại tiến phát. Nhưng khi lọt vào vàm 
thì bão đã nổi lên mỗi lúc một mạnh. Hơn nữa, sông Bồ-đề thì nưóc 
cạn mà thân của Ông Nam lại quá vĩ đại. Tuy vậy, theo dấu cá mực, 
nó vẫn cố trườn, có lúc phải trườn trên bãi đầy cây tràm và cây đưóc 
xây xát cả mình mẩy. Hồi này nó đang mang thai. Vì phải cố gắng dùng 
hết sức lực nên cái thai bị sảo. Cá bé ra đời đáng lý có thể sống được, 
nhưng vì nước cạn nên chẳng mấy chốc thì tắt thỏ. +0y lòng đau như 
cắt và mệt hết sức, Ông Nam vẫn không bịn rịn, vẫn cố xuyên qua dòng 
nước để vỀ cho kịp vàm sông Ông- -đốc, nơi mình có trách nhiệm với 
dân chài. 

Chẳng mấy chốc cả đoàn về được đến nơi. Bão khi ấy đang tung 
hoành dữ dội hết mức. Cá Ong vùng ngay ra khơi, chỉ một nhoáng nó 
đã đội chiếc ghe sắp bị chìm lên lưng đưa vào bờ. Dọc đường nó còn 
cứu được năm chiếc khác đang vật vò trong sóng biển. | 
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Vì đuối sức, nên chuyến ấy Ông Nam bị đau đến mấy tuần. Biết được 
mọi việc xảy ra, Bồ tát cũng vui lòng xá cho đoàn đệ tử tội tự ý rong 
chơi mà không bẩm báo. 

Từ đó, dân chài vàm sông Bồ-đề lập miếu thò đứa con vô tội của cá 
Ông đẻ rơi trong khi làm phận Sự. | 

Hiện nay cái miếu ấy vẫn còn, người ta quen gọi là miễu Ông Nam. 
Cả cái dòng nưóc mà Ông vượt qua ngày Nội đã bồi thành bãi, bưu ta 
- cũng gọi là bãi mà Nam!. _ 


1. Theo Sơn Nam. Truyện xưa tích cũ, tập Ï. 

Người dân chài ở vùng Côn- lôn cho rằng mỗi lần cá voi đi đâu thì ở phía trước 
có cặp cá đao rất lớn, kế đố là một cặp cá mực rất to, nhưng là để kiếm mồi 
cho cá voi. Cá đao phải dùng "gươm" của mình để lùa các loài cá nhỏ vào cái 
miệng khổng lồ của chủ tướng, còn cá mực thì phun chất mực đen trong nước 
biển khiến cho các loại cá nhỏ không thấy đường mà đi, phải chạy vào miệng 
chủ tướng. Khi miệng đã đầy cá, cá Ông bèn ngậm lại, ăn một cách ngon lành, 
lại còn xịt nước lên thành vòi để cảm ơn những kẻ tùy tòng đã giúp cho 
mình ngon miệng. Còn ở một số vùng khác thì cho rằng cá Ông đi đâu, tiền đội 
thường có cá mực dẫn đường, lại phun chất mực như để đánh dấu cho chủ tướng 
biết đường mà đi, còn hai bên sườn thì có cá đao đi hộ vệ.. 
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Ngày xưa, ở chợ Đồng-xuân có cô gái họ Trương, con một gia đình 
giàu có lón. Cô gái mặt hoa da phấn và đã đến tuổi yêu đương. Thường 
ngày sống trong nhung lụa, có kẻ hầu người hạ nên cô ít khi bưóc chân - 
ra ngoài. 

Một hôm cô ngồi hóng mát trên lầu tây. Đang dựa bao lon nhìn 
xuống đường phố, cô bỗng thấy có chàng trẻ tuổi cưỗi ngựa đi qua. Bên 
phía chàng trai nhác thấy bóng hồng thì say vì nhan sắc, đúng lại ngắm 
mãi không rỏi. Cô gái họ Trương thấy có người nhìn chòng chọc vào 
mình liền thẹn thò lui gót. Chàng trẻ tuổi tên là Lý Quốc Hoa còn đang 
dùi mài kinh sử, là con một vị tướng ở vệ Kim Ngô đóng tại kinh thành. 
Hôm ấy, sau khi nhìn thấy người đẹp, chàng đâm ra thẫn thò, không 
còn muốn giục ngựa đi tiếp. Nhừng khi nhìn lại nhà cô gái, thấy tường 
cao cổng kín, chàng múói biết đó là người không phải dễ dàng gặp gỡ. 
Mặc dầu vậy, chàng vẫn không quên ngôi nhà lầu, chỗ giai nhân vừa 
ngồi ngắm cảnh, có bao lơn con tiện và rèm the, bụng bảo đạ: 

- Thật là một trang phong lưu tuyệt sắc! Thế nào cũng phải tìm cách 
gần gũi nàng múi thỏa dạ. _ 

Từ đó chàng ra công dò la tông tích, hy vọng có ngày được mắt xanh 
để ý. - - _ | 

Một hôm chàng đi qua cửa, gặp một người ra dáng con hầu từ nhà 
ấy đi ra. Chàng sán đến gần làm quen. Qua trao đổi một vài câu chàng 
mói biết đó là người nữ tỳ của nhà họ Trương tên là Hồng Hạnh, đi 
mua phấn cho cô chủ. Chàng khẩn khoản nhỏ nàng làm ơn giúp mình 
trao cho cô chủ một bức hoa tiên. Thấy Hồng Hạnh nhận lời, chàng 
mừng rõ cảm ơn. . 


Lần đầu tiên đọc bức thư cầu thân, cô gái họ Trương cảm thấy trong 
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lòng nỏ hoa. Đoán biết đó là anh chàng cưỡi ngựa chòng chọc nhìn 
mình hôm nọ, nàng mim cưởi, nhó lại khuôn mặt tuấn tú của chàng. 
Hàng ngày nàng đọc đi đọc lại búc thư không chán. Rồi cuối cùng nàng 
cũng viết mấy dòng lên hoa tiên trả lỏi. 


Hồng Hạnh từ đấy trỏ thành con thoi thông tin tức cho hai bên, vì 
không mấy chốc họ đã trỏ thành cặp bạn tình. Lần đầu, cô gái họ 
Trương hẹn chàng đến vườn hoa nhà mình một đêm trăng. Chàng họ 
Lý lén lút tìm đến, cảm thấy vừa hồi hộp vừa thích thú. Và chàng sung 
sưóng vô hạn khi được đối diện vói người ngọc. Cuộc tình duyên cứ thế 
nảy nỏ thuận lợi. Sau bao lần gặp gõ khác, họ lại hẹn vào mồng ba 
tháng Ba sẽ gặp nhau trên một chiếc cầu vắng ỏ phía cửa Đông. 


Nhưng không may cho cặp bạn tình, đêm ấy quan Kim Ngô giữ anh 
chàng lại ỏ dinh để thảo hộ cho ông một tö trình rất dài, mãi đến canh 
ba rồi canh tư mà vẫn chưa xong. Cô gái họ Trương lần đầu một mình 
ra khỏi nhà trong đêm tối. Nàng đã giấu cha giấu mẹ, giấu cả bọn con 
hầu đầy tó, trừ có một mình Hồng Hạnh. Nhung Hồng Hạnh phải Ở 
nhà để đề phòng bất trắc. Một mình nàng lủi thủi đến cầu, chờ mãi 
không thấy tăm hơi người yêu đâu cả. Cầu vắng tanh. Nép sau bụi cây, 
nàng thấy mỗi lúc một sốt ruột: - "Chẳng lẽ chàng lại lừa dối ta". Nhưng 
trống lầu đã đổ canh hai mà vẫn biệt vô âm tín. -"Chàng tệ thật!" Đêm 
hôm khuya khoát, lại thân gái một mình, nàng đành phải trỏ về không 
thể rốn đợi. Nhưng nàng đã hữu ý để lại một chiếc giày của mình ở chỗ 
hẹn, cũng là một cách báo cho chàng biết rằng mình có tói. 


Mãi đến gần canh năm, Lý Quốc Hoa mới làm xong công việc khẩn 
cho bố. Vừa đặt bút xuống, chàng đã ba chân bốn cẳng chạy đến nơi 
hẹn đầu cầu. Nhưng ôi thôi, người ngọc đâu còn ỏ đó. Nhò có chiếc 
giày của nàng để lại mùi thơm phảng phất, nên chàng không nghi ngÖ 
gì nữa. Chàng đoán là nàng đã đợi mình sốt ruột, đã trách mình hết lòi 
và chắc là từ nay nàng mất lòng tin cậy ở mình. -"Ôi! Bố ta đã báo hại 
ta, bây giỏ thì nàng còn coi ta ra gì nữa". Chàng cảm thấy như có một 
sự đổ võ phê góm, không cứu vãn được. Cầm lấy chiếc giày, chàng âu 
yếm mãi và trong một lúc rầu lòng đến cực điểm, tự nhiên hồn lìa khỏi 
xác. Và chàng ngã vật xuống bên cầu bất tỉnh nhân sự. 
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Sáng đậy, người nhà quan tướng Kim Ngô không thấy Lý Quốc Hoa, 
đâm bổ đi tìm nháo nhác. Họ ra đến cầu thì thấy xác công tử vói chiếc 
giày thơm còn ôm Ö ngực. Cả nhà họ Lý xúm quanh khóc nức nỏ. Câu 
chuyện đưa lên quan. Bấy giỏ coi việc kinh thành có quan thiếu sư họ 
Trân. Nhìn thấy chiếc giày trong tay xác người trẻ tuổi, ông đoán đây 
hẳn là một vụ án về tình duyên. Bèn sai người đem chiếc giày để đi tìm 
chủ nhân của nó. Không bao lâu đến nhà họ Trương, họ đã tìm ra cô 
gái. Nghe tin người yêu nằm chết bên cầu, cô gái họ Trương kinh ngạc 
và bội phần đau xót. Nàng không. đọi viên sai nhân bất mình ưóm giày 
nữa mà cầm luôn chiếc còn lại, ra thú thực vói thiếu sư, và xin quan 
cho mình được phép đến than khóc trước TRUỎI bạc mệnh. Đến nơi, 
g1ữa đám người đông nghịt, nàng chen đại vào, gục đầu vào thây ph 
than khóc rất thảm thiết. _ 

Không ngờ "âm dương cảm cách", Lý Quốc Hoa như được truyền hơi 
thỏ, tự nhiên bừng tỉnh rồi vùng ngồi dậy y như sau một cơn mê. Nhà 
họ Lý khôn xiết mừng rõ, lạy tạ kxzở thiếu sư họ Trần. Thiếu sư xoa 
tay vui Vẻ nói: _ 


- Đôi lứa xúng đôi đấy, còn đi gì mà không cho họ kết l hôn vói nhau. 
Ta vì vụ này vô tình trỏ thành mụ mối cho hai nhà. | 


Cả hai gia đình vui vẻ nhận lồi. Thế là sau một tiệc cuối, mà "tiếng 
đồn vang dậy kinh thành, chàng và nàng trỏ thành vọ chồng". 


KHẢO DỊ 


Truyện này đã có người đặt thành thơ thất ngôn cổ phong chữ hán mà Lê 
Quý Đôn trong Toàn Việt thi lục xếp vào văn học đòi Trần. 


Có nhũng đoạn miêu tả khá đẹp, như: (dịch) 
..Â¡ ngờ uiệc đời khó Uuừa ý, 

- Kưn Ngô cầm chân chờùng họ Lý. 

Cô nòng đêm ốy một mình ra, 

Nào từm thấy dâu người yêu ta ? 


1. Theo bài Hương miết hành trong Toàn Việt thị lục. 
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Khó thương, trên cầu trăng một uùng, 
Sông chảy dưới cầu, nước lạnh lùng. 
Thấy cảnh hhôn khuôây niềm tưởng nhớ, 
Đau lòng chẳng nói, lệ tuôn dòng. 
Chuông diểm canh đầu đồng hồ giọt, 
Chờ lôu sơi hẹn giận càng xói. 

Bèn để chiếc giày tỏ tỉnh sâu, 

Khi chàng Lý đến hiểu lòng nhau. 
Canh năm chừng Lý được ra dt, 

Đi đến đầu cầu trời uẫn hhuyd.. 
Ngoài cột mùi thơm còn phẳng phối, 
Bốn. bề không di, lòng héo hót. 

Non Vu mây tỏa, uượn dút hồn, 
Giang ndm xuôn giờ, quốc múu tuôn. 
Móu khô ruột đút tình chủa hết, 

Ôm giùy ngủ mới, súc mỏi mệt. 
Hương hồn bay tới lầu họ Trương, 
Tương tư bên cầu chàng đã chết. 
Buổi ấy may gặp Trần thiếu sư, 
Chuyện tình gói trai ông biết thừa. 
Sai đem chiếc giày tìm tung tích, 
Đến nhà họ Trương quả thấy UỪA. 
Thoạ£ đầu cô nàng chưa nói rõ, 
Ngộp ngừng câu được, câu núc nở. 

_ Bỗng nhảy ôm khóc thây Lý lang: 
_- "Duyên đà chẳng hợp, xin cùng lð!" 
Nhờ thế âm dương cảm cách nhau, 

_ Giấc mơ biền biệt lai tỉnh mau. 

Ná Sỏ không chiêu, hồn tự lại, 

Cung Tồn có hẹn, phượng càng gùo. 
Sống lại ngày nay nhờ di hỡi, 

Cùng lạy thiếu sư ơn đúc xối. 
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Thiếu sư bỏ uề cười mà rằng: 


- "Ta uì các ngươi thành mụ mối"... 


Trung-quốc có truyện Chiếc giày để lại làm chứng mà các nhà sân khấu đã 
biên soạn thành vỏ tuôồng vào đầu thế kỷ XIX, gần với truyện của ta: 

Một cô gái mười tám tuổi coi một cửa hàng hương. Nàng yêu một học sinh 
tên Quốc Loa và được yêu lại Một hôm nàng hẹn tình nhân đến một ngôi 
chùa. Anh đến quá sớm và nhân ngôi chờ, có làm mấy chén rượu hâm nóng 
của một quán hàng gần đấy. Uống xong nằm say như chết. Khi cô nàng đến, 
anh còn say lủ, cô bèn đặt lên thân người yêu một chiếc giày thêu của mình 
bọc trong một khăn là, rồi bỏ vê. Quốc Loa tỉnh dậy thấy chiếc giày thì hối 
hận vì đã lõ hẹn với bạn tình. Chàng bèn nuốt luôn chiếc khăn, rồi-bỗng nhiên 
nằm vật xuống. _ 

Tiểu đồng của người học trò đi tìm chủ, đến chùa thì đã thấy chủ bất tỉnh 
nhân sự. Cho là sư chùa đã giết chủ mình, hắn vội cáo lên quan. Quan bắt sư 
tra khảo. Nhưng vì có chiếc giày thêu, người ta bổ đi tìm. Bắt được cô gái hàng 
hương đem vê tra hỏi. Cô đến, thấy có tý góc khăn thò ra Ỏ miệng anh chàng, 
bèn kéo mạnh. Khăn vừa lôi khỏi miệng thì anh chàng cũng tỉnh dậy như 
không việc gi. _ | 

Kết quả quan mắng cho chị ta một trận vì tội dùng chùa làm nơi hẹn hò 
dâm đãng, và buộc hai người lấy nhau. Họ không mong øì hơn thế !. 

Sách U mỉnh lục (Trung-quốc) có truyện Cô gái bán phấn, cũng là dị bản 
của các truyện trên: | _ 

Một anh chàng con nhà giàu một hôm đi chợ, gặp một cô gái đẹp bán phấn 
làm trang sức. Ngày nào anh cũng đem tiền đến mua phấn để được ngắm cô 
nàng. Cô gái dần dần sinh nghi. - "Chàng mua phấn hàng tôi làm gì mà mua 
luôn vậy?", một lần cô hỏi thế. Anh đáp: - "Vì yêu cô". Từ đấy họ gắn bó với 
nhau. Một hôm, trong cuộc hẹn đầu, anh chàng quá sung sướng ngất đi. Thấy 
anh ngã xuống, cô gái sọ, bỏ về. Bố mẹ đi tìm con trai thấy con đã chết, vào 
buồng học thấy có nhiều gói phấn. - "Có lẽ vì phấn này mà con ta chết đây". 
Bèn đi tìm ở chợ thì thấy cô gái bán phấn có những gói giống như Ỏ buồng 
con mình, bèn bắt giải quan. Cô gái thú là mình có yêu chàng và xin phép 
được khóc trước xác người yêu. Quan cho phép. _ 


1. Theo Việf-naưm cổ uăn học sử, Nhà xuất bản Hàn Thuyên, Hà-nội, 1942. 
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Thấy áo quan còn mỏ nắp, cô ôm lấy xác người yêu hôn hít. Chàng trai tự 
nhiên sống lại. Hai người được phép lấy nhau. Họ đẻ nhiều con. 

Một truyện Lửa tình cũng của Trung-quốc, cũng là một dị bản, tuy kết thúc 
có khác: 

Công chúa nước Bắc Tề cùng một thiếu niên họ Trần hẹn gặp nhau tình 
tự ỏ một cảnh chùa no vào ngày Tết. Thiếu niên đến trước nằm đợi, rồi ngủ 
quên. Công chúa đến thấy người yêu ngủ say thì giận, nhưng hữu ý để lại một 
vòng ngọc trên người chàng, rồi bỏ về. Chàng họ Trần tỉnh dậy thấy vòng ngọc 
thì uất lên vì hối hận. Lửa trong tim chàng phát ra đốt cháy co thể, lại thiêu: 
luôn cả cảnh chùa Ý. _ 


1. Theo An-mơ-ra (Almeras). Người đàn bà yêu đương trong đời sống uò trong 
Uuðn học (nghiên cứu tâm sinh lý học), Pa-ri. 
2. Theo Lưu Kính Thúc. Dị uyển. 
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Ngày xưa, có ba người học trò là Tùng,. Trúc, Mai, quê ö ba miền 
khác nhau, tình cò cùng học vói nhau một thầy. Cha mẹ họ đều nghèo 
túng nhưng vẫn cố gắng cho con đi học. Trong những ngày xa nhà vùi 
đầu vào sách vỏ, bộ ba ấy kết bạn vói nhau rất thân thiết. Họ ưóc vói 
nhau rằng nếu sau này người nào làm ăn khấm khá thì sẽ không quên 
những người cùng sống trong buổi hàn vi, và sẽ cố tìm cách giúp đÕ 
bạn qua cơn nghèo ngặt. Sau một thời gian học hành, cả ba người đều 
vì hoàn cảnh nên từ giã nhau mỗi người đi một ngả. 

Tùng là người thứ nhất có số phận trở nên may mắn. Sẵn có óc thông 
minh, anh cố công theo đuổi nghiệp sách đèn. Vì nghèo rót mùng tơi, 
anh cầy cục theo hầu một cụ Nghè để vừa được ăn vừa được học. Thấy 
anh học giỏi, cụ Nghè hết lòng dạy đố, coi anh như con. Trải mấy năm 
trường xôi kinh nấu sử, cuối cùng anh thi đỗ tiến sĩ và được bổ làm 
quan ỏ kinh đô. Từ đấy cuộc sống của TH lên như diều gặp gió, khó 
có ai theo KỊp. _ 

Tuy sống trong cảnh giàu sang, Tùng vẫn không quên những người 
bạn đèn sách xưa kia. Cho nên, một hôm, Tùng xin phép nghỉ việc công 
để đi tìm bạn. Sọ đi có cáng xá lính hầu sẽ làm phiền đến mọi người, 
nên anh cải trang làm một người dân thưởng. Không bao lâu anh đã 
tìm tói nhà Trúc, một trong hai ngưới bạn thân ngày trưóc. 

Lại nói chuyện Trúc từ ngày thôi học, được thừa hưởng một phần 
ruộng đất của ông bà bên ngoại để lại. Hắn ta biết cách xoay xỏ và chịu 
khó. Vì thế chỉ trong mười năm, hắn đã trỏ nên khá giả: ruộng sâu trâu 
rái, vườn cau ao cá đủ cung cấp cho hắn và gia đình sống một cuộc 
đời sung túc. Nhưng Trúc tính khí biển lận. Tuy giàu có, hắn vẫn không 
muốn mất cho ai một đồng một chữ nào. Cũng vì thế, hắn quên mất 
cả những lời hứa hẹn vói mấy người bạn nối khố ngày xưa: -"Ôi dào! 
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Tìm làm gì cho mất công. Các ông ấy cũng chả nhó gì đến bạn nữa là 
ta", Nghĩ vậy, Trúc rất yên tâm về hành động của mình. - 

Khi gặp Trúc, thấy Trúc giàu có, để thử lòng bạn cũ, Tùng không 
nói vội đến hoàn cảnh đỗ đạt của bản thân, chỉ cho biết rằng vì nhó 
bạn nên anh tìm đến nhà chơi. Thấy bộ dạng bề ngoài của Tùng, Trúc 
đoán già đoán non rằng Tùng may lắm mới đủ ăn, nay tìm đến nhà 
mình không khéo lại dụng tình vay mượn chỉ đây. Nghĩ vậy, sau khi 
chào hỏi Tùng, Trúc cũng làm ra vẻ khó khăn: - “Phú thực với anh nếu 
không mắc mấy chuyến làm ăn thất bát thì tôi đâu có thua em kém chị 
thế này. Hồi ấy tôi đã định ra ngoài Huế tìm anh, nhưng vì mấy trận 
mất mùa liên tiếp, kế đó là một trận đói khủng khiếp, trong nhà có mấy 
thửa ruộng tổ nghiệp phải cầm đi, gần đây mới chuộc về được". 

Trúc còn nói nhiều nữa, chủ tâm là để khóa mồm Tùng nếu hắn có 
ý định vay tiền. Và để tỏ ra là mình thực sự nghèo khó, Trúc đãi bạn 
theo mức bình thường. Buổi sáng hôm sau, khi người đầy tó nhà Trúc 
đến thưa vói chủ xin làm một mẻ lưới Ỏ ao kiếm vài con mè béo đãi 
khách để y còn ra đồng cày ruộng, thì Trúc đã ngăn lại: 

- Úy! "Dần bất khả hạ trì" (giò dần không nên xuống ao) mày lại 
không nhó câu ngạn ngữ ấy ưu? Mày muốn làm cho tao sạt nghiệp hay 
sao mà đòi bắt cá vào giỏ này? 

Biết ý chủ, người đày tó lắng lặng lui ra. Đến chiều hôm ấy, khi gà 
vào chuồng, vợ Trúc bảo người nhà nhốt riêng một con để giết thịt. 
NHưng khi đưa gà ra cắt tiết, Trúc đã vội chạy xuống bếp: 

- Ô! "Dậu bất khả sát kê" (giỏ dậu không nên giết gà), bạn cũ tâm 
giao ăn gì mà chẳng được, còn giết gà vào giò này thì kiêng lắm đấy! 

* 


*“ * 


Khi tới nhà Mai - người bạn nối khố thứ hai, Tùng vẫn khoác bộ 
cánh một người nghèo như lúc tói nhà Trúc. Và Tùng vẫn giấu kín 
không lộ cho Mai biết hoàn cảnh thực của mình. Mai từ lúc thôi học, 
trỏ về gặp cảnh nhà bần bách, anh cố sức chèo chống nhưng không gặp 
thời. Anh đi buôn mấy chuyến bị lỗ vốn, quay sang dạy học thì bị ốm, 
có mấy sào ruộng tổ nghiệp phải bán đi để chạy thuốc. Cuối cùng hai 
vợ chồng phải làm nghề cày ruộng rẽ, có khi phải ngày ngày đi làm thuê 
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mói đủ nuôi miệng. Tuy sống trong lều tranh vách đất, kiếm miếng ăn 
_ rất chật vật, nhưng hai vợ chồng không chút phàn nàn. 
Thấy Tùng đến chơi nhà, Mai đón tiếp rất niềm nở. Mai giói thiệu 
bạn vói vợ: 
- Đây là người bạn thân thiết nhất ngày còn đi học vói cụ đồ trên 
tỉnh. Từ dạo ấy đến giò, dễ đến mười KIU năm. Mình nhó chạy kiếm 
thứ gì về đãi anh ấy, nghel 


Tùng thấy vợ bạn vâng lồi chồng cắp rổ đi chợ. Trưa lại, anh thấy 
người đàn bà ấy đội một rổ thức ăn về, nhưng trên đầu lại trùm một 
chiếc khăn đen mặc đầu không phải vào mùa gió rét. Lúc đầu Tùng 
không để ý. Sau đó, trong khi anh đi thơ thần ở hồi nhà thì thấy Mai 
và vợ kéo nhau vào buồng rì rầm trò chuyện. Ghé trông vào, một điều 
kinh ngạc đập vào mắt anh: lúc này vợ Mai đã lột bỏ chiếc khăn, nhưng 
mái tóc xanh trên đầu thì không còn nữa. Vì vậy, khi vợ chồng Mai 
bưóc ra khỏi buồng, Tùng vội hỏi lý do vì sao nàng lại cắt tóc. Biết 
không giấu được nữa, vợ Mai đành cắt nghĩa: 


- Lúc sáng ra đi không có tiền, định hỏi mượn mấy người quen, họ 
cũng không sẵn. Nhân có nhà hàng tóc giả cần mua mấy lọn, sẵn có 
mó tóc dài, tôi liền bán đi. Một đòi một kiếp bạn mói đến chơi nhà, 
không lẽ ngôi nhìn nhau suông tình ư? Anh đừng ngại, tóc cắt đi rồi nó 
lại mọc, lo gi. 

Tùng hết sức xúc động về hành động của vợ Mai. Anh bèn nói thật 
vói bạn biết, nào chuyện mình thi đỗ làm quan, cất công tìm bạn, rồi 
đến nhà Trúc được y đối đãi tệ bạc thế nào, v.v... Nói xong, Tùng lục 

tay nải đưa ra cho vợ Mai một hộp trầu bằng vàng, và nói: 

- "Hàm răng cái tóc là góc con người”, tôi rất ân hận không được 
biết trưóc để ngăn chị đừng bán mất mái tóc quý giá. Nhưng cũng nhờ 
đấy mà tôi mói biết được tấm lòng vàng của chị. Bây giò xin tặng chị 
vật này, chị cứ bán đi mà tiêu, sau kề tóc dài, sẽ lại kiếm cách đi 
_ làm ăn. 

- Sau khi trỏ về được ít lâu, Tùng lại cho người đưa tiền đến cho Mai 
và cho Mai đi Nam-định học nghề thuộc da. Khi học đã thành nghề, 
Tùng còn giúp Mai mỏ một xưởng thuộc da ở ngay tại làng. Công việc 
kinh doanh của họ ngày một phát đạt. Mai còn đem nghề của mình 
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truyền bá cho dân làng. Nghề thuộc đa trỏ thành một nghề làm ăn thịnh 
vượng chưa từng có trong một vùng. 

Còn Trúc mãi về sau mói nghe tin Tùng đã làm quan to ö kinh thì 
lấy làm ân hận. Kế đó lại nghe tin Mai nhờ Tùng mà làm ăn khấm khá. 
- "Phải chỉ hồi đó ta tiếp bạn ta cho hậu, thì lo gì bạn ta lại không chạy 
cho được một chút phẩm hàm", hắn bụng bảo dạ thế. Một hôm, hắn 
bèn khăn gói lần lượt tìm đến nhà hai người thăm hỏi. Song đến nhà 

thun cũng được tiếp đãi một cách nhạt nhẽo. Hắn đành tiu nghỉu 
trỏ về ` 


KHẢAO DỊ: 


Về chỗ mỏ xưởng thuộc da, ỏ Hà-tĩnh còn có người kể là giúp vốn buôn 
đa trâu bò. : | | 

Trung-quốc có một vỏ tuồng đời Nguyên nhan đề Bà mẹ họ Đậu cắt tóc 
lấy tiền thết khách có nội dung gần giống với truyện của ta: 

Có anh chàng họ Đậu vì nhà quá nghèo, không biết lấy gì để tiếp đãi ông 
bạn làm quan đi kinh lý trong quận, bèn viết bức thiếp càm đồ lấy mấy quan 
tiên. Khi biết rõ chuyện, mẹ chàng buộc con phải mang đi trả, rồi cắt tóc mình 
bán cho người ta lấy 5 quan. Nhỏ vậy, anh chàng họ Đậu thết khách tử tế. 
Khách cảm động về tấm lòng của bà mẹ, bèn đưa bạn về kinh cho ăn học. Sau 
đó chàng thi đỗ làm quan. 

Trong Kinh luật dị tướng có truyện Cô gái bán tóc để thết Phật: 

Một cô gái có mái tóc dài màu hung hung rất xinh. Một bà vợ vua thấy vậy 
đòi mua một ngàn đồng vàng. Cô muốn bán nhưng rồi lại thôi. Một hôm gặp 
đức Phật thuyết pháp, cô muốn mời Phật đến nhà đãi ăn một bữa, bèn tỏ ý 
ấy với mẹ. Mẹ cô bảo: - "Nhà ta nghèo quá biết lấy gì mà mời". - "Cứ bán 
mái tóc của con". Bèn mời Phật mai đến chơi nhà. Cô gái đến gặp bà phi tỏ 
quyết tâm bán tóc, thì bà này lại bắt chẹt, chỉ trả có năm trăm. Cô cầm tiền 
đi mua thức ăn. Khi đúc Phật đến, thấy lòng tốt của nàng, bèn hóa phép cho 
tóc nàng mọc lại như cũ”. 


1. Theo Lăng-đờ (Landes), sách đã dẫn; và theo lời kể của người Hà-tĩnh (Mạnh 
Sào Quan). | 

2. Theo Sa-van-nơ (Chavannes). Nớm trăm truyện cổ tích Uà ngụ ngôn trích ở 
Đạt tạng knh. _ 
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Ngày xưa Öö Thanh-hóa có một người tên là Nguyễn Đình Phương. 
Nhà ông vườn cau ao cá, lại có chừng ba chục mẫu ruộng: trong nhà, 
vợ con, kẻ làm người lụng khá đông. Nhưng ông vốn là người hào hiệp. 
Khi có ai túng thiếu đến nhỏ vả, ông sẵn lòng chu cấp, hay cho vay 
mượn, ít khi để họ phải về không. 

Nguyễn Đình Phương có một người bạn cố tri tên là Trần Bính Cung 
làm nghề buôn gỗ. Bính Cung trước kia có của ăn của để. Trong nhà 
năm miệng ăn đều do một mình Bính Cung lo liệu. Nhưng từ dạo ông 
_đi mấy chuyến bè thất bại, có bao nhiêu ruộng vườn đều cầm bán sạch. 
Tiếp đó Bính Cung bị một trận ốm nặng, trỏ nên nợ đìa. Quá hạn không 
trả được, chủ nợ cho bọn nặc nô đến đòi rất ráo riết. May mà có Nguyễn 
Đình Phương chạy tiền trả hộ, nếu không thì gia đình Bính Cung chẳng 
có cái mà ở. Sau đó, Bính Cung còn cho vợ con đến nhờ vả khi năm 
quan khi ba quan làm tiền thuốc men, Đình Phương vẫn vui lòng chu 
cấp. Thấy bạn quá tốt bụng vói mình, vợ chồng Bính Cung vô cùn 
cảm kích. | | 

Không ngõ bệnh của Trần Bính Cung mỗi ngày một nặng. Trước còn 
đi lại được, nhưng sau ốm liệt giường. Biết mình sắp chết, một hôm 
Bính Cung cho mời bạn tói. Khi thấy mặt Đình Phương, ông nói: 

_- Tôi mắc nợ của anh một số tiền lón đã lâu rồi mà chưa nói đến 
chuyện trả, thật là phụ tấm lòng tử tế của anh. 

Đình Phương liền gạt đi: 

- Anh đừng nói thế! "Tiền là gạch, ngãi là vàng". Tình nghĩa mói là 
- cái đáng quý, còn tiền bạc nào có nghĩa lý gì. Anh đừng nhắc đến nữa. 

- Không - Trần Bính Cung tiếp - Tôi sỏ di mời anh đến đây là vì 
món nọ làm tôi không lúc nào nguôi. Bây giỏ tôi tính thế này. Ngôi nhà 


1406 


KHO TÀNG TRUYÊN CỔ TÍCH VIỆT NAM 


này của tôi coi như gán vào món nọ, có văn khế viết sẵn ö đây. Nhưng 
trước mắt tôi: con thơ, vợ đại, em yếu, mẹ già, tình cảnh đáng quan 
ngại. Một mai tôi mất đi, nếu gia đạo tôi có việc gì, dám xin anh tìm 
cách cứu vót. Về sau, con tôi lón lên, gia đình tôi cất đầu lên được, nó 
sẽ không bao giö quên ơn. | 

- Sao anh lại nói thế. Mẹ của anh cũng như mẹ của tôi, con của anh 

cũng như con của tôi. Còn nhà của tôi cũng như nhà của anh. Dù có 
thế nào, tôi cũng xi gắng sức. Anh cứ thuốc men cho lành, còn món 
nọ hãy gác lại, đừng bận tâm gì về nó cả. _ 

Bính Cung không nghe lời, cứ ấn khế vào tay Đình Phương, lại gọi 
con mình ra bảo lạy sống Đình Phương, rồi nói: 

- Bây giỏ tôi chết mói nhắm mắt. Đa tạ bạn. Tôi : Sế xin kết cỏ ngậm 
vành kiếp sau. _ "¬ 

Ngay sau khi Bính Cung tắt nghỉ, Nguyễn Đình Phương tỏ ra là người 
biết giữ lòi hứa của mình. Ông bỏ tiền làm ma cho bạn chu tất. Ông 
sốt sắng giúp đõ gia đình bạn: khi quan tiền, khi thúng thóc không biết 
sẻn. Cả nhà Bính Cung coi ông như cây cột trụ. Làng mạc xóm giêng 
đều khen ngợi không tiếc lòi. 

Nhung dần dà người ta thấy lòng hào hiệp của Nguyễn Đình Phương 
không phải là vô hạn. Sự giúp đõ theo thời gian cứ thưa dần. Càng vê 
sau, việc vay mượn của gia đình Bính Cung trỏ nên khó khăn. Nhiều 
lúc người con Bính Cung phải đọi suốt buổi, mà cuối cùng vẫn phải vác 
Tá về không. Đình Phương tuy có mặt ỏ nhà, nhưng người nhà vẫn đáp 
là "đi vắng". Thái độ chuyển từ sốt sắng ra lạt lẽo của Đình Phương làm 
cho mẹ con Bính Cung thất vọng, coi như một sự lừa gạt. Một hôm, 
sau những ngày thiếu ăn, mấy lần đến vay không được, người vợ Bính 
Cung đón đưởng cố tìm gặp Đình Phương để hỏi cho ra lẽ. Khi BẠP 
mặt, người đàn bà vật nài: 

~ Mẹ con bà cháu chúng em đói no là nhồ Ö một tay bác. Mong bác 
rón tay giúp đó cho qua hội này. 

Đình Phương vội vàng từ chối: 

- Gia đình chúng tôi dạo này cũng túng bấn tọn. Chị có thể chạy hỏi 
các nơi khác xem thử. 
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- Mẹ con chúng em chịu ơn bác rất nhiều, không bao giỏ quên được. 
Biết đi lại mãi cũng làm phiền bác, nhưng tin vào lời hứa của bác với 
nhà em lúc sắp mất nên một hai cậy dựa vào bác. Chẳng lẽ tình nghĩa 
ngắn ngủi có thế thôi ư? 

Vớ Bính Cung không ngö tói câu trả li chát chúa ‹ của Đình Phương: 


- Chị dạy thế là lầm. Tôi cũng có vợ có con của tôi chú. Có đâu cú 
phải tư cấp cho gia đình chị mãi được. Không khéo tôi PHÊ bán ngôi 
nhà bên nhà chị để trang trải vài món nọ đây! - 

Nghe lời nói như một gáo nước lã giội vào lưng, người vợ Bính Cung 
đành gạt nước mắt ra về, không quên kể lại sự tình cho mọi người trong 
nhà nghe. Cả nhà ngồi lại khóc rấm rút. Bỗng có một ông lão lối xóm 
chạy đến hỏi vì sao mà khóc. Người vợ Bính Cung kể lại đầu đuôi từ 
lúc tình bạn đậm đà, cho đến những câu trả lồi tuyệt tình vừa rồi của 
Đình Phương, rồi nói: " | 

- Cụ tính, bác ấy là ân nhân của › chúng tôi mà thay lòng đổi dạ chóng 
thế, thì cả nhà còn biết làm sao mà sống bây giỏi 


Nói xong lại khóc nức nỏ. Ông lão đáp: 

- Thắm lắm thì phai nhiều, âu đó là thường tình của người đời. Thôi 
bây giö mẹ con bà cháu nhà mọ hãy cố gắng tìm lấy một nghề mà 
nuôi nhau. 

- Cụ tính, trong nhà một đồng một chữ cũng không có. Ngôi nhà này 
là của họ, họ còn dọa bán, bội mai ¡biết trú ngụ vào đâu. Thế thì cụ 
bảo làm nghề Bì”. | 


- Mọ cả và cô có biết dệt sồi chäng? 


- Nuôi tằm dệt lụa cũng có thể học mà làm được cả, tú“ vốn liếng 
ỏ đâu, lấy gì mua khung cửi, lấy gì làm lương ăn cho cả nhà cho đến 
lúc có sồi đem đi chợ? _ 

- Tôi thì chả phải giàu có gì, nhà mợ cũng biết. Nhưng thấy tình cảnh - 
nhà mọ cũng đáng thương. Bây giò tôi bàn thế này. Cứ phải luôn luôn 
nhờ vả người ta mãi quả là không tiện. Trong tay cần phải nắm chắc 
lấy một nghề, có biết chèo lái thì mói hòng đưa con thuyền qua được 
sóng cả. Nhà tôi vốn làm nghề dệt đã ba đời nay. Nếu mọ quyết chí thì 
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tôi sẽ xin truyền cái nghề của chúng tôi cho mọợ. Còn vốn liếng khỏi sự, 
tôi sẽ xin cố giúp, sau này đợi lúc khá giả sẽ hoàn lại cũng được. 

Ông lão nói rồi bắt tay vào làm ngay. Ngưỡi vợ Bính Cung không 
ngö một ông lão dệt sồi ở xóm lại tỏ ra hào hiệp có phần vượt xa Nguyễn 
Đình Phương. Ông xuất tiền một lúc mua ngay khung cửi và mọi đồ lề 
khác để cho hai người đàn bà học dệt. Lại bỏ vốn cân tơ. Ông lão còn 
mất khá nhiều thì giò để bày vẽ cho họ mọi bí mật của nghề nghiệp. 
Chẳng mấy chốc họ đã có sồi đem ra chợ bán. Càng ngày nghề của họ 
càng tỉnh. Mẹ con bà cháu tần tiện cũng đủ bát ăn và bắt đầu cho đứa 
bé đi học. Không bao lâu, gia đình đã dành dụm được tiền đem đi chuộc 
nhà và số ruộng vườn về. Từ khi chuộc được nhà, họ lồ hẳn Nguyễn 
Đình Phương coi như người xa lạ, trái lại ân cần coi ông lão là một vị 

ân nhân. 

- Thấm thoát bảy tám năm trôi qua, người con gái Bính Cung đã có 
người dạm hỏi. Hôm cưới, trong nhà rộn rịp giết lọn bày cố rất linh 
đình mà theo ý người vợ Bính Cung là để cho bõ những ngày gian truân 
vừa qua. _ 

Nhưng giữa tiệc cưới vui vẻ, khách khúa tấp nập, người ' vợ Bính b*_ 
nhác thấy Nguyễn Đình Phương - người mà bà đã có chủ định không 
mới - cũng khăn áo đến dự. Vợ Bính Cung tiến ra đón Ỏ cửa, chua chát: 

- Bác hôm nay cũng đến đây u? Chao ôi! Tôi cứ tưởng bác phải quên 
chúng tôi lâu rồi. Chắc bác nghĩ rằng gia đình chúng tôi phải chết giấm 
chết giúi từ đời thuỏ nào, còn đâu được bác chiếu cố đến thăm nhà 
hôm nay nữa... 

Vợ Bính Cung còn định tìm những câu đau hơn nữa để nói cho Đình 
Phương biết mặt, nhưng lúc bấy giò ông lão ân nhân đã bước ra, rỉ vào 
tai: _ 

- Mọ cả, mọ đừng vội nóng, để tôi nói mọ nghe. Tất cả vốn liếng mà 
tôi giúp mọ, cả công lao bày vẽ của tôi nữa đều là tiền bạc của ông 
Phương đây cả. Tôi chỉ là người trao hộ, làm hộ mà không nói ra cho 
mọ biết đó thôi! | : 


1. Theo Thực nghiệp dân báo. 
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Truyện này về chủ đề có phần giống với truyện Lưu Bình-Dương Lễ đã 
được dân gian đặt thành chèo. 

Lưu Bình và Dương Lễ là đôi bạn thân. Dương Lễ đỗ cao làm quan, trong 
khi đó Lưu Bình thi hỏng, cửa nhà sa sút. Lưu Bình tìm đến nhà nhờ vả bạn, 
nhưng Dương LỄ tỏ vẻ lạnh nhạt không tiếp. _ 

Khi Lưu Bình giận bỏ ra về thì Dương Lễ kín đáo sai Châu Long, người 
vỌ thú ba, mang vàng đi nuôi bạn, đặn khi nào bạn học thành tài hãy trỏ về. 
Gặp Lưu Bình, Châu Long giả bộ đính ưóc, nhưng lại ngăn buồng làm đôi, 
hẹn chỉ đến lúc thi đỗ mới được vào. Lưu Bình nhò phẫn chí nên học tấn tói, 
sau đố cao. Lúc vinh quy trỏ về thì không thấy Châu Long đâu nữa. Cho tối 
khi đến chơi nhà Dương Lễ, bạn cho Châu Long mang trầu ra chào, Lưu Bình 
mới võ lẽ ra là bạn đã chí tình với mình. Từ đó tình bạn lại thắm thiết như xưa. 

Khoảng cuối thế kỷ XVIII Đoàn Thị Điểm có viết một truyện nhan đề là 
Tùng bách thuyết thoại có nội dung giống hệt truyện Lưu Bình-Dương Lễ: 

Thấy Hà sinh có văn tài mà bỏ học đi làm ruộng, Nguyễn sinh sau khi kết 
bạn, bèn khuyên bạn đi học. Nghe lời, Hà sinh sau ba năm học tập dỗ thi 
Hương và thi Hội. Trái lại Nguyễn sinh cậy tài thi hỏng. Khi Nguyễn sinh 
mang lễ vật đến mừng bạn thì Hà sinh tỏ vẻ lạnh nhạt không tiếp, nhưng cũng 
như Dương Lễ, chàng bí mật sai một người thiếp đi giúp bạn. Được sống gần 
người đẹp và được nàng hứa hẹn sẽ cùng kết duyên sau khi thi đỗ, Nguyễn 
sinh nỗ lực học tập và cuối cùng đỗ hoàng giáp. Đỗ rồi, chàng đến nhà bạn 
VỚI mỘt Vẻ kiêu nøạo, và trong câu chuyện với bạn có nói đến một nàng tiên 
giúp mình. Nhưng khi Hà sinh cho gọi người thiếp bưng trầu ra mời, chàng 
mới biết sự thật Ì. 

Người Đun-gan ở tỉnh Cam-túc (Trung-quốc) có truyện Lưu Lô nhận ra Ma 
Chuôn và sau đó thấy rõ lòng chàng, cũng có những nét tương tụ với các 
truyện trên: _ | 

Vì đến kinh kỳ dự thi với tay nải rỗng, Ma Chuôn đành dừng lại ö nhà một 
phú hộ chuyên bỏ của làm việc thiện tên là Lu Lô. Không những giúp đÕ 
người khách lõ độ đường, Lu Lô còn nhận Ma Chuôn làm anh em kết nghĩa. 
Nhờ tài học của mình cũng như sự hào hiệp của Lu Lô, Ma Chuôn cuối cùng 


1. Theo Truyền kỳ tân phảỏ. 
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đến kinh, thi đỗ trạng làm quan to. Về sau, Lu Lô bị khánh kiệt gia sản, tìm 
đến nhà Ma Chuôn để nhò giúp đÕ, nhưng người này tiếp anh một cách lạnh 
nhạt. Lu Lô buồn bã trỏ về và lấy làm tiếc rằng phải đến nhÒ vả một người 
như Ma Chuôn. Nhưng trên đường trỏ về anh gặp nhiều người không quen 
biết, và tuy chỉ mói gặp lần đầu, Lu Lô thấy họ vui vẻ mời mình về nhà khoản 
đãi tiệc tùng thân mật. Khi anh về đến nhà, thì từ trên nền nhà cũ của mình 
có những người thợ khéo tay đã xây lên một ngôi nhà hai tầng rất đẹp. Khi 
biết rằng ngôi nhà ấy cũng như sự mời mọc ân cần nhận được trên dọc đường 
về là theo lệnh của Ma Chuôn, Lu Lô rất = động. Sau anh chết, Ma Chuôn 
còn lo chôn cất bạn như đối với anh ruột Ì . 


1. Theo Rip-tin (B. Riftine) và Kha- -xa-nốp (M. Khassanov). Ho ;2 60) cỔ uà lá th 
thuyết dân gian Đun-gan. 


1411 


182. Ẩ CHÚC CHÀNG NGƯU 


Vào một ngày rất xưa, trong khu rừng sâu có một giếng nước trong 
mát luôn năm không bao giò cạn, gọi là giếng tiên. Vì giếng ỏ cách xa 
dân cư, người trần không mấy ai qua lại nên các nàng tiên trên trời 
thường dùng chố ấy làm nơi tụ hội. Ó đấy họ thỉnh thoảng đến lấy nước, 
hoặc có khi trút bộ cánh trên bờ, xuống bơi lội đùa giõn cho thỏa thích. 

Cũng ngày ấy, Ö cõi trần có một chàng trai làm ăn chăm chỉ nhưng 
sống một thân một mình. Một hôm anh lên rừng đốn củi, không ngỏ . 
quá chân lạc bước đi mãi vào khu rừng sâu. Trong khi tìm lối ra, anh 
bỗng đi qua cái giếng tiên lúc ấy có ba nàng tiên đang bơi lội cười đùa 
trong làn nước. Anh chàng lặng lẽ đúng nhìn mê mẩn quên cả về. Thấy 
có ba bộ cánh trắng toát để lại trên bò cỏ xanh, anh tính chuyện rình 
bắt một cô theo mình. Nghĩ vậy anh rón rén bò lại lấy trộm một bộ, 
rồi nấp vào một gốc cây. 

Sau khi tắm xong, ba nàng tiên thong thả lội lên bỏ. Hai nàng 
được cánh của mình bay vụt lên trỏi, còn một nàng mất cánh ngơ 
ngác tìm tòi khắp nơi. Thấy vậy, anh chàng từ chỗ nấp bước ra. Nàng 
tiên cầu khẩn: 

- Hõi chàng trai lạ! Chàng hãy vui lòng trả cánh cho ta để ta về! 

- Không được! Chàng trẻ tuổi tươi cười trả lời. Bộ cánh này đã lọt 
vào tay ta thì đừng có hòng lấy lại. Nàng hãy theo ta về nhà làm vợ. Ta 
sẽ làm cho nàng sung sướng! 

Mặc dầu nàng tiên van khóc hết lòi, chàng trai nhất định không chịu 
trả. Trời đã xế chiều, anh chàng làm bộ cương quyết ra về. Túng thế 
nàng tiên đành phải lẽo đếo đi theo. Về tói nhà, trưóc tiên anh bí mật 
giấu kỹ bộ cánh rồi ra soạn sửa cơm nước, áo quần, chăn chiếu cho 
nàng tiên dùng. Từ đó nàng tiên trỏ thành vợ anh. 
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Lấy nhau không được bao lâu, vợ chàng sinh một đứa con trai. Thấm 
thoắt đứa con đã lên ba tuổi. Chồng sung sưóng nhìn con bập bẹ tập 
nói, còn vợ thì đã thưa nhắc đến chuyện đòi lại bộ cánh để trỏ về trời. 

Một hôm, anh chàng có việc phải đi xa và đi lâu. Trước khi lên đường, 
anh dặn vợ: _ | 

- Mẹ con ở nhà, có ăn thì ăn đụn lúa vang, rồi sang đụn lúa ré, chó 
ăn dụn lúa rẹ, có tổ ong vò vẽ, đốt cả mẹ liền con. 

Nhưng vợ ỏ nhà không làm theo đúng lời dặn của chồng. Sau khi ăn 
hết đụn lúa vang, nàng liền chuyển sang ăn đụn lúa rẹ. Không thấy có 
tổ ong vò vẽ nào đốt cả, nàng tiên bèn sinh mối ngỏ vực. Lời dặn của 
chồng, nếu trước đấy là một lòi dậm dọa, thì lúc này đã trỏ thành một 
câu mách ngầm. Quả nhiên, sau một hồi tìm tòi, nàng tiên đã tìm thấy 
bộ cánh cũ của mình giấu kín dưới cót thóc mà chồng đặn phải kiêng 
không đụng đến. 

Được cánh, nàng tiên nóng lòng về thăm bố mẹ, chị em đã từ lâu xa 
cách. Nhưng khi lắp cánh vào thì thấy ngưòng ngượng. Đã lâu lắm không 
bay, nàng cảm thấy nặng nề khi cất cánh. Từ đó, hàng ngày nàng phải 
giỏ cánh ra tập luyện. Mối lần mẹ bay la bay bổng, đứa con trai ngây 
thơ cười như nắc nẻ. 

Thấy con cười, mẹ mắng: 

- Cười sằng sặc có khi rặc cổ, cười ha hả có khi ra xương! 

Chẳng bao lâu thói quen đã trỏ lại. Nhưng vì thương con, nàng tiên 
vẫn nấn ná:chưa chịu về trời. 

Lật bật đã sắp đến ngày về của chồng. Nàng quyết định phải ra đi. 
Một buổi chiều, nàng tiên làm một mẻ rất nhiều bánh. Sáng hôm sau, 
mẹ đưa con vào buồng, đặn: -"Con ở nhà hế khi nào đói thì vào buồng 
lấy bánh mà ăn đừng có đòi mẹ nhé!". Rồi mẹ gài lên áo con một chiếc 
lược và dặn: 

- Con nhó giữ lấy lược cho cha nghel 
Dặn đoạn, nàng tiên vỗ cánh bay bổng lên không trung. 


% 
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Người chồng trỏ về thấy mất vọ, lại thấy lược vọ cài vào áo con thì 
đoán ra nông nỗi: con chim trời đã về tổ cũ. Từ đấy cha con cui cút, 
lòng anh buồn rười rượi; thằng bé vắng mẹ kêu khóc đêm ngày. Một 
"hôm, chàng lại bế con tìm lên giếng, tiên. Chàng vẫn nhó con đường đi 
ngày nọ xuyên qua mấy khu rùng sâu. Nhưng lần này cây cỏ rậm rì che 
kín hết lối. Chàng tìm mãi hết ngày này sang ngày khác. Cuối cùng 
_ chàng cũng lần tìm ra chốn cũ. Lập tức chàng đưa con đến nấp bên bò 
giếng tiên, hy vọng sẽ được gặp lại vọ ỏ đây. Chờ mãi đến trưa hôm 
sau, cha con mói thấy một bà già từ trên trời xách thùng xuống múc 
nước. Từ chỗ nấp bước ra, chàng trai nắm lấy thùng cầu khẩn: 
- Hõi bà tiên! Bà hãy thương tôi giúp cho tôi một việc. 


- Việc gì? Bà tiênhỏi. “` 


- Tôi là chồng nàng tiên ba năm trước đây xuống tắm chốn này. Nàng 
đã là vợ tôi và là mẹ của thằng bé này. Thế mà nàng đột ngột bỏ về 
trỏi không một lời để lại. Vậy bà làm ơn giúp cha con chúng tôi, nhắn 
tin cho vợ tôi xuống đây gặp chồng gặp con một tý. Đây là chiếc lược 
Của vỚỌ tôi để lại làm dấu tích, bà cú cầm về, vợ tôi khắc biết ngay. 

- Ta biết rồi. Nàng tiên đó là ả Chức. Á Chức hằng ngày dệt vải 
nhưng vẫn nhó chồng nhó con. Được, ta hứa sẽ đưa giúp. 

Hai cha con lại cất công ngồi chờ cho đến tận chiều hôm sau mới 
thấy có hai người từ trên trỏi xuống. Họ có đem theo mọi thứ dây túi 
để đưa cha con lên tròi. Họ dặn cha con phải nhắm mắt và phải giữ 
hết sức im lặng. Vào khoảng canh khuya, hai cha con đã bước vào cõi 
trời, và khi có lệnh “mỏ mắt", họ đã yên vị trong nhà ả Chức: Vợ chồng, 
mẹ con gặp nhau mừng mừng tủi tủi. _ 

Nhưng chỉ được hai ngày sau, hai cha con lại phải rời "thượng giới". 
Lệnh cấm của Ngọc Hoàng rất nghiêm. Bất cứ người trần nào đám cư 
trú Ỏ cõi trời đều bị coi như kẻ địch. Người nào chứa chấp cũng bị tội 
nặng. Á Chức tuy thương chồng con vô hạn, nhưng không thể xuống 
sống ỏ cối trần. Đành phải chia tay. 

Ngày hôm đó, vợ gạt nưóc mắt trao cho hai cha con một cái trống, 
một mo cơm, và dặn: -"Hễ chân chạm đất thì cứ đánh ba tiếng trống 
để trên này biết mà cắt dây". 
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Hai cha con xuống được nửa đường thì tròi đã trưa. Thấy thằng bé 
khóc đói, anh chàng bèn dừng lại giỏ mo cơm đặt lên mặt trống cho 
con ăn. Thằng bé bốc com ăn làm vương vãi trên mặt trống. Một đàn 
quạ thấy vậy bèn sà xuống mổ lấy mổ để. Ó trên kia, ả Chúc nghe có 
tiếng trống tưởng là cha con đã xuống đến đất, bèn cú việc cắt dây. Dây 
đút, cha con rơi xuống biển cả. Thấy việc không ngò lại xảy ra như thế, 
đàn quạ biết là lỗi tự mình, bèn bay lên trời kêu váng cả lên. Thế là 
việc phạm lệnh cấm của nhà ả Chức lọt đến tai Ngọc Hoàng. 

Sau khi biết rõ tình cảnh của họ, Ngọc Hoàng lấy làm thương hại, 
bèn hạ lệnh cho cha con lên trỏi, giao cho chàng công việc chăn trâu. 
Sau này người ta gọi anh là chàng Ngưu, hay chàng Ngâu. Hàng ngày 
chàng Ngưu thả trâu của nhà trời ăn cỏ nhưng chỉ được phép thả trâu 
và cư trú bên kia bồ sông Ngân. Bên này bò, ả Chức vẫn ngày ngày dệt 
vải. Mỗi năm Ngọc Hoàng chỉ cho hai vợ chồng gặp nhau một lần vào 
ngày mùng bảy tháng Bảy. Đàn quạ có lỗi thì ngày hôm phải đội đá 
bắc cầu cho hai vớ chồng qua lại. 


Từ đấy, cú đến ngày mùng bảy tháng Bảy, tròi thường ri rả mưa phùn, 
người ta gọi là mưa Ngâu, cho rằng đó là những giọt nước mắt của vợ 
chồng được gặp gõ trong một ngày, rồi lại ly biệt cho đến năm sau. 
Giống nòi quạ cho đến nay vào ngày ấy thường bị sói đầu, người ta cho 
là vì phải làm phận sự đội đá bắc cầu nên mới như thế ` 


KHẢO DỊ 


Về chỗ chàng Ngưu cùng con đứng chờ ö giếng tiên, có người kể hơi khác 
như sau: 

Qua mấy ngày chờ đợi, chàng Ngưu không thấy nàng tiên nào xuống tấm, 
cuối cùng chỉ thấy một thị tỳ quảy thùng xuống múc nước. Cha con lân la đến. 
xin uống. Trong khi chàng Ngưu than thỏ kể lể chuyện mình với người đàn 
bà, thì đứa bé vô tình đánh rơi chiếc lược (hoặc cái trâm) của mẹ nó vào thùng. 
Không ngờ người đàn bà ấy lại là thị tỳ của ả Chức. Lúc về đổ nước ra dùng, 
ả Chúc nhận ra chiếc lược của mình, hỏi chuyện mới hay chồng và con đang 


1. Theo lời kể của người Hà-tỉnh, Bác-ninh. 
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đi tìm. Bèn lấy ra một chiếc khăn phép trao cho người hầu, bảo xuống giếng 
tiên đưa cho cha con đội lên đầu là có thể theo người hầu lên trời”. 


Ở Nghệ-an có người kể lại như sau: 


Một người đàn ông chưa có vợ một hôm đi gặt, tự nhiên thấy có một cái 
cánh ö lưng chừng trời sa xuống, bỗng chốc nhìn lại thì hóa ra là một người 
đàn bà xinh đẹp. Người này để lại bộ cánh trên bò ruộng, lần mò xin gặt thuê. 
Anh chàng nhận lời cho gặt, nhưng khi lượm lúa, anh trộm lấy cánh giấu vào 
bó lúa. Chiều tối người đàn bà mất cánh đành phải về theo anh làm vợ, sau 
sinh được ba người con. Một hôm người chồng phải đi lính, khi đi dặn vợ: 


- Ấn hết cót lúa vang, ăn sang cóit lúa ré, đừng có ngó nghé đến cót lúa chiêm”. 


Vợ nghỉ ngò, bèn mỏ cót lúa chiêm ăn trước, quả tìm được cánh, bèn vê 
trời. Chừng người chồng mãn hạn lính trỏ về, cha con dắt nhau đi tìm, than 
khóc không nguôi. Bụt hỏi vì sao mà khóc. Anh ta kể lại đầu đuôi. Bụt bảo 
ngày mai nếu thấy có dây từ trên trời thả xuống thì cha con cứ nắm lấy mà 
trèo lên. Hôm sau, nhờ sợi dây anh chàng leo được lên đến cửa nhà trời, gặp 
lại vợ. Kết thúc cũng có tình tiết cha con trỏ về với cái trống, gói cóm và cũng 
bị đàn quạ (ác là) làm cho người nhà trồi vặn (?) dây, đưa đến cái chết của 
hai cha con. Nhưng người kể lại cho rằng cha hóa thành con cuốc, con hóa 
thành con ve, chú không phải được lên trời như truyện trên”. _ 


Một dị bản Người lấy tiên, lại có những tình tiết khác nữa: Có hai anh em, 
bố mẹ mất để lại một số tài sản. Anh tham lam chiếm lấy tất cả, chỉ chia cho 
em một thửa ruộng xấu. Cày không được, người em chỉ ngồi khóc. Một vị tiên 
xuất hiện, hỏi: - "Vì sao con khóc?" Hắn trả lòi: - "Ruộng khô cúng cày không 
nổi, biết lấy gì mà sống đây!". Tiên bèn chọc gậy xuống đất, tự nhiên nước 
theo lỗ phun lên đầy ruộng. Người em cày cấy. Đến mùa lúa chín bội thu, 
người em gặt không xuể (có người kể gặt đến đâu lúa mọc lên đến đấy) lại 
ngồi khóc. Tiên lại hiện ra hỏi lý do rồi cho năm tiên nữ xuống gặt giúp. Người 
em thấy các nàng xinh đẹp, bèn giấu đi một cặp cánh. Cuối cùng nàng tiên 
mất cánh trỏ thành vợ chàng như các truyện trên. Sau khi tìm được cánh, nàng 
tiên bèn rang bỏng trộn mật cho con ăn dần, lại đặt một chậu nước Ö giữa 
1. Theo Lăng-đờ (Landes), sách đã dẫn. _ 

2. Câu này người Vĩnh-phú kể là: "Ăn ¿hì ăn cót lúa dé (ré) đừng ngó nghé dến 
cót lúa chiêm”. 
3. Bản khai thôn Chính-dích, xã Mỹ-lợi. 
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nhà cho con uống dần. Ở đây người chồng lên trời tìm vợ tiên bằng cách đốt 
"có nghiệp" để cho ngọn khói đưa hai cha con bay lên. Đến nơi, họ không biết 
lối, trong khi đi tìm, họ dừng lại bên giếng nhà trời xin nước uống đỡ khát, vô 
tình đứa bé đánh rơi lược mẹ vào thùng nước, nhờ vậy mà chồng gặp lại vợ. 
Sau đó theo người kể, cả vợ Tớ: con cái cùng xuống trần mỗi ¡ TEỜI một 
nơi, về sau họ mới lại lên trời”. | | 


Mô-típ truyện Á Chức chàng Ngưu hầu như ít vắng mặt trong cổ tích thần 
thoại của nhiều dân tộc, đặc biệt các dân tộc ỏ Đông nam Á nói riêng, ö Á - 
Úc nói chung. Chúng tôi chỉ kể sau đây một số truyện có tính chất điển hình. 

Trước hết là truyện của đồng bào Cham-pa Lưỡi dao thần, tình tiết có 
nhiều nét độc đáo: - _ _ 

Một chàng trai mồ cối chăn trâu cho người, một hôm lấy trộm xiêm áo của 
ba nàng tiên thường đáp xuống chỗ xoáy nước tắm, không ngờ bị họ làm phép 
chẳng những lấy lại được xiêm áo mà còn giết chết chàng trai. Một con rùa - 
con thần Nước - vốn trước đây được chàng trai cứu khỏi nạn đá đè, thấy vậy, 
bèn nhổ một cây thuốc thần có phép cải tử hoàn sinh làm cho ân nhân - bấy 
øIÒ xác đã nát rữa - sống lại. Nhò cây thuốc này mà phép của nàng tiên không 
còn hiệu nghiệm khi chàng lại trộm xiêm áo lần thứ hai. Thế là nàng tiên thú 
ba, người mất trộm xiêm áo lần này, đành trỏ thành vợ chàng và sinh với chàng 
một đứa con trai. Một hôm chồng di chăn trâu như thường lệ, vợ đổ thóc trong 
bồ ra phơi thì tìm được xiêm áo bấy lâu chồng giấu trong đó, bèn mặc vào rồi 
bay vê trời. Chàng trai trỏ vê thấy mất vợ, bèn mang cây thuốc và bế con tìm 
đến chỗ xoáy nước để tìm. Gặp lại rùa thần, rùa cho hai viên thuốc quý và 
một lưỡi dao thần. Uống xong thuốc, hai cha con bỗng trỏ nên cao lón và 
khỏe hơn trước bội phần. Trên đường đi tìm, họ gặp đại bàng (rác), đại bàng 
bắt cha con hàng ngày phải đi tìm lươn cho nó ăn. Một hôm mưa lụt không 
có lươn, đại bàng nuốt họ vào bụng. Không ngờ nhờ cây thuốc thần, họ chẳng 
những không chết lại còn dùng dao rạch ruột chim chui ra. Sau đó họ nhổ của 
chim hai chiếc lông, cắm lên thuyên, thuyền tự dưng bay bổng lên trời đến chỗ 
nàng tiên. Ngọc Hoàng - cha nàng tiên - cho quân vây bọc trùng trùng điệp 
điệp để bắt, nhưng nhò lưỡi dao thần, bai cha con làm cho chúng chết không 
kịp ngáp. Chồng vào cung tiên cứu được vợ bấy giò đang bị Ngọc SN - bắt 
trói, rÔi đưa vợ vê thuyên và xuống trần bình yên”. 


1. Theo Lưu Văn Thuận, Phạm Văn Phương. Truyện. cổ tích, đã dẫn. 
2. Theo Truyện cổ các dân tộc thiểu số miền Nơm, tập II. 
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Đồng bào Cham-pa còn có truyền thuyết giải thích vì sao những người theo 
đạo Hồi không ăn thịt lọn, cũng có hình tượng gần gũi với một hình tượng 
của Ä Chúc chàng Ngưu: 

Một nàng tiên có tên là Phu-ta-mứ được Ngọc Hoàng sai xuống trần lấy 
chồng, đẻ được hai con (Ỏ đây không có hình ảnh trộm cánh). Nhung một hôm 
thiên đình bất chọt gọi Phu-ta-mứ về trời. Thấy nàng ngần ngại không muốn 
đi, thiên thần dạy cho nàng làm 37 thứ bánh (trong đó nhiều nhất là loại bánh 
đa) để lại cho chồng dùng dỗ con nín khóc đặng yên tâm mà về trời. Con, 
trước chịu ăn, nhưng sau lại khóc nư, dỗ mãi không được. Về sau thiên thần 
sai Tu-trư (nguyên là lọn) xuống thay Phu-ta-mú, cho hai con nàng bú. Vì thế 
hai đứa trẻ coi Tu-trư như mẹ, không khóc nữa. Từ đó người Cham-pa kiêng 
ăn thịt lợn". 

Truyện của đồng bào Ê-đê Rum Dứ với nàng tiên gần với truyện Lưỡi dao 
thần của Cham-pa, nhưng tình tiết khác nhiều: 

Rum Dứ nhà nghèo làm nghề câu cá nuôi mẹ, một hôm ngồi câu bỗng thấy 
có chín nàng tiên từ lưng trời đáp xuống suối tắm. Sơ hái, chàng bỏ chạy. Một 
vị thần ngăn lại bảo: - "Sao không chọn một cô làm vợ mà lại chạy?"-"Lấy thế 
nào được!" - "Cứ chọn một nàng nào đẹp nhất, trộm lấy chăn (vải choàng) của 
cô ta, là cô ta phải theo". Hôm sau anh làm như lời dặn. Nhưng khi nàng tiên 
gọi anh, anh ngoảnh mặt lại, lập túc bị biến thành bãi phân bò. Vì thế nàng 
tiên bay thoát. Ö đây, vị thần thương hại Rum Dứ, xin trời làm cho chàng sống 
lại Đoạn, dặn chàng lúc nào nàng tiên gọi thì chó có ngoảnh mặt lại. Nhờ 
thế, Rum Dứ lấy được nàng tiên đẹp nhất làm vợ. Vợ đẻ con. Trời hay tin, sai 
bộ hạ xuống bắt nàng tiên phải về nếu không sẽ giết chết. Túng thế, nàng 
phải tìm chăn để về trời. ChÒ lúc Rum Dứ đi vắng, nàng nói khéo với mẹ 
chồng lấy cho mình cái chăn để bay cho mẹ xem. Được chăn, nàng bay mất. 

Thương chàng trai mất vợ, Bụt (?) cho anh một con công sắt ba cánh để 
đi tìm. Anh công con, được công đưa lên tròi. Gặp vợ, vợ cho biết là Đăm Lít 
đang ép nàng lấy nó làm chồng. Kết quả Rum Dứ giành lại được vợ bằng cách 
trổ tài trong các cuộc thi với Đăm Lít như làm nhà, đào sông, đào núi v.v..”. 

Truyện Nàng tiên thứ chín của người Hrê (Hré) là một dị bản của truyện 
vừa kể: 


1. Bố Thuận và Nguyễn Khác Ngữ: Tợi sơo người Chàm Ba-ni kiêng thịt heo 
Uờ ¿h‡t [kỳ] nhông? Văn hóa nguyệt san số 53 (1960). _ 
_9. Theo Truyện cổ các dân tộc thiểu số miền Nam, tập I. 
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Một chàng trai nghèo Ó với mẹ già cũng được ông tiên bày cho một cách 
tìm vợ và trộm lấy cánh của các cô gái nhà trời thường đáp xuống hồ trên núi 
để tắm. Quả nhiên anh buộc được cô thú chín đẹp nhất làm vợ; ỏ đây không 
có chuyện bị biển thành bãi phân bò. Họ cũng sinh được một trai và sau đó 
cũng có chuyện bộ hạ nhà Trời (ö đây là thần Sét) xuống buộc nàng phải trỏ 
về nếu không sẽ giết cả chồng lẫn con. Nàng tiên bèn lấy ba ống nứa vắt sữa 
để lại cho con, cắt một nắm tóc để lại cho chồng, rồi theo thần Sét về trời; 
không có chuyện tìm cánh hoặc bay thử cho chồng xem. Trỏ về thấy mất vọ, 
anh chàng cũng được con công sắt (không phải do thần mà là do thợ rèn chế 
ra) biết bay. Sắp tới thiên đình, còn phải vượt một con sông. Chồng đã thấy 
vỌ nøồi giặt áo ở bò bên kia, nhưng chim sắt không thể vượt nổi. Hai bên chỉ 
trông nhau mà khóc. | 


Dân nhà tròi thấy vậy bèn họp nhau lại xin phép vua cho họ gặp nhau. 
Nhưng vua đã có ý định gả nàng cho người nhà trời, nên không thuận. Nhưng 
dân lại dùng áp lực buộc vua phải theo. Cuối cùng vua nhận, nhưng buộc 
chàng trai phải chịu ba cuộc thử thách: 1) phải nhặt cho hết số vùng gieo trong 
một cánh rừng dài khoảng chìm bay mỏi cánh (nhờ có chim sẻ giúp trong việc 
này); 2) phải ăn cho hết ót chín trong một khu rừng toàn ớt (nhò có thầy cúng 
hóa thành chim chào mào ăn hộ), 3) phải làm một ngôi nhà đẹp giữa sông 
(nhờ thần Cá ra lệnh cho các giống thủy tộc cùng nhau làm nên kỳ công này, 
gần giống với truyện Ba-na (Bahnar): Vua Roø, anh Hø-rít và con thỏ, xem 
Khảo dị, truyện số 80), nên vợ chồng mẹ con gặp nhau. Trong khi đó vua 
nhà trời vì có cái hứng nhóm lửa nấu ăn trên ngôi nhà mới, nên giống thủy 
tộc thấy nóng lần lượt trốn chạy làm cho vua và bộ hạ chết đuối. Vì thế anh 
chàng được dân nhà tròi cho thay vua cai quản thiên đình". 

Truyện Đươm Be của dân tộc Ca-tu cũng là một dị bản của hai truyện trên. 
Trong truyện này, cuộc chiến đấu của chàng trai lấy vợ tiên không phải diễn 
ra Ở trên trời, mà Ỏ ngay trên mặt đất: 

Một đứa bé vừa sinh ra đã có răng, biết đi, biết nói, nên bị bố mẹ đem bỏ 
trên rừng. Tuy vậy nớ vẫn sống bằng cách đi trộm ngô khoai rau tong các 
nương rẫy. Không ngò một hôm đến trộm của ông nội thì bị bắt. Từ đấy em 
Ỏ với ông, được ông thường cho di câu, đặt tên là Đươm Be (chàng lưới câu). 
Cũng có tình tiết gặp hai nàng tiên xuống gần chỗ mình câu. Nghe lời ông nội 
xui, chàng trộm lấy áo quần nàng tiên rồi chạy. Nhưng gần như truyện trên, 
nghe tiếng gọi của nàng tiên, Đươm Be quay lại, nên người chàng tự nhiên 


—— 


1. Theo Truyện cổ dân gian Việt-nam, tập TL, đã dẫn. 
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trỏ thành mềm nhũn rồi tan ra như bãi cút trâu. Chiều tối, người ông không 
thấy cháu về, bèn đốt đuốc đi tìm. Ó đây chàng sống lại không phải do phép 
trời mà do người ông lấy lá gói đem về bỏ vào nồi đun đổ ra sàn. Sau đó, 
Đươm Be lại đến trộm áo quần hai nàng tiên rồi chạy, nhưng nhò đề phòng 
trước, không quay cổ lại, vì vậy hai nàng trỏ thành vợ chàng. Ở đây hai nàng 
hóa phép làm cho chồng có đủ đồ dùng thức ăn rất sung sướng. 


Nhưng rồi tiếng đồn Đươm Be lấy được vợ đẹp đến tai vua. Vua ra lệnh 
cho chàng phải đi tìm sữa hổ, nhò vợ, chàng tìm được. Kế lại bắt tìm sữa gấu, 
sữa bò tót, cũng nhò vợ, chàng đêu thành công, lại được gấu và bò tót gả con 
gái cho làm vợ. Vua lại bắt đi kiếm cây mây dài ba trăm sải. Vợ trao cho chồng 
một đoạn mây ngắn rất mầu nhiệm để cầm tói nộp vua, mây càng kéo bao 
nhiêu càng dài bấy nhiêu. 

Vua lại buộc Đươm Be phải đưa chó, rồi trâu đến chọi với chó và trâu của 
mình. Nghe lời vợ tiên, chàng đưa vợ gấu của mình cắn chó nhà vua chết, rồi 
đưa vợ bò tót đánh bại trâu nhà vua. Vua lại bắt chàng đi kiếm sữa cá sấu. 
Nhò vợ tiên đưa thú dữ đến giúp và lần này đến lượt vua bị thú đũ làm cho 
thuyền đắm, rồi bị Đươm Be bắt về xử tội. Cuối cùng chàng trỏ thành vua'. - 


Người Ca-tu còn có truyện ⁄4nh chàng canh rấy gần với truyện của chúng 
ta hơn: | _ _ 

Một chàng trai ỏ với mẹ thường đi canh rẫy. Ó chỗ suối nước, anh làm một 
cái "túc" (máy bằng tre dùng sức nước bật lên thành tiếng cho thú rừng sọ) để 
thay mình canh thú rừng. Nhưng mấy lần máy bị đút dây. Túc mình, anh để 
tâm rình thì thấy có con chim từ trên cao sà xuống trút bộ cánh thành cô gái 
đẹp, rồi giấu cánh vào hang đá xuống suối tắm làm đút dây "túc". Anh bèn 
đến trộm lấy bộ cánh giấu đi rồi ngôi chờ. Cô gái lên, anh lấy áo quần của 
mình cho nàng mặc rồi đưa về làm vợ như các truyện trên. Sau đó vợ cũng 
sinh được một trai. Một hôm chồng đi vắng, vợ gửi con cho mẹ, xúc lúa phơi, 
bỗng tìm thấy cánh dưới đáy bồ. Nàng lấy ra tập bay phành phạch - "Làm gì 
thế?", mẹ chồng hỏi - "Con xay lúa mẹ ạ!". Sau đó nàng bay lên trời. 

Chàng trai về bế con đi tìm vợ. Gặp một con tắc kè, anh kể lể nông nỗi. 
Tắc kè nói: -"Cho ta gì ta mách cho". Anh cho nó một cái "túc" và được gặp 
vỢ Ở cối trời. Nhưng vợ anh lúc này đã bị Khổng lồ bắt. Sợ Khổng lồ ăn thịt, 
vợ bảo hai cha con ngồi vàơ rổ treo lên sàn nhà, nhưng rồi Khổng lồ cũng 


1. Theo Truyện cổ Ca-tu. 
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biết được. Nhờ vợ cản ngăn nên Khổng lồ tha không ăn thịt, nhưng lại bắt 
cchàng phải ăn hết một nương mía. Một con thần lần giúp anh bằng cách báo 
tin cho đàn khi một đêm tới ăn hết. Khổng lồ lại bắt phải uống hết một chum . 
rượu. Một con mọt giúp anh bằng cách đục thủng chum nên trong một đêm 
rượu cạn khô. Khổng lồ lại bắt anh ngồi lên bây có mắc một lưỡi dao rất sắc. 
Thần lần lại giúp bằng cách liếm một lượt lên người anh, vì vậy khi bấy sập, 
lưỡi dao chỉ lướt nhẹ không việc gì. Thấy vậy, Khổng lồ tưởng là lưỡi dao cùn, 
bèn thử chui đầu mình vào bấy, bị lưỡi dao chém đút cổ. Vợ chồng lại đưa 
con xuống cối đất”. 


Truyện của dân tộc Xơ-đăng - 4-séí 4-fiêng - ö đây không phải một mà là 
hai người lấy vợ tiên: 


Có hai anh em A- tiêng, A-sét sống với mẹ già. Họ trông được một nương 
dưa có nhiều quả nhưng thường bị các nàng tiên xuống trộm ăn. Tức mình, 
A-sét rình khi họ đáp xuống tắm, trộm lấy một chiếc áo giấu di, vì thế nàng 
tiên mất áo đành ở lại làm vợ A-sét. Thấy em có vợ, A-tiêng tưởng là hươu 
có thể biến thành người, nên cố công cố sức săn bắt một con, hy vọng có vợ 
nhưng không dược. Phải đợi khi vợ A-sét đẻ, trong khi các chị em nàng tiên 
xuống giúp, A-sét cài tìm cách trộm áo của một nàng để cho anh mình bắt giữ 
làm vo. 


Một hôm hai anh em cùng đi vắng lâu ngày, hai nàng tiên ở nhà mang lúa 
ra phơi thì tìm được áo, đem khoe với mẹ chông. Hai nàng không muốn xa 
chồng xa con, nhưng do mẹ chồng muốn để dâu bay cho mình xem, xem bay 
thấp còn muốn xem bay cao. Đến khi bay quá cao, vui cảnh trời, họ không 
vê nữa. 

Thấy mất vợ, A-sét nhờ một con bọ hung giúp cho cha con lên trời. Vì đập 
muỗi, họ đã làm cho bọ hung mất đà, phải đợi đến lần thứ hai rnới lên được 
đến nơi. Lúc này cha của hai nàng đã gả hai nàng cho thần Sét. A-sét tìm đến 
suối gặp vọ, vợ xin cha về sống với chồng con, nhưng thần Sét hay tin nổi giận 

_ định giết chết cha con A-sét. Một cuộc chiến đấu dữ dội nổ ra giữa hai người, 
cuối cùng kẻ bại trận lại là thần Sét. Vợ chồng, mẹ con đoàn tụ. Sau đó ít lâu, 
A-sét bào dây xuống, nhưng chỉ đưa được người anh lên còn mẹ chàng thì 
đã mất”. 


1. Theo Truyện cổ Ca-tu 
- 2, Theo Truyện cổ dân gian của các dân tộc Việt-nam, tập TV. 
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Truyện của dân tộc Ba-na (Bahnar), Con frai bốc Rơ: 


Hai vợ chông ông Ro sinh được một trai xấu xí, lón lên chẳng cô gái nào 
thèm để ý. Một hôm anh chàng tìm lên một hòn núi cao định xuống khe bắt 
một mẻ cá, bỗng thấy nhiều cô gái đang tắm lội, anh nấp nhìn không chán 
mắt. Luôn mấy ngày đều thấy như vậy và anh đâm mê một cô xinh nhất trong 
bọn. Một ông tiên mà anh gặp bày cho lấy khăn (hoặc tấm khăn choàng) của 
cô nào thì sẽ lấy được cô ấy làm vọ. Anh đánh bạo làm theo. Trong khi các 
cô khác hoảng hốt bay vê trời, thì cô gái mất khăn đuổi theo anh, anh nhử 
dần cho cô theo vê đến nhà, trỏ thành vợ. Một tù trưởng thấy vợ anh đẹp, 
bèn cho gọi anh tới gạ đổi. Cũng như truyện ÐĐươm Be của người Ca-tu, thấy 
gạ không được, nó bắt anh đi lấy sữa gấu, rồi sữa hổ, rồi sữa voi với điều kiện 
không lấy được thì sẽ mất vợ. Nhờ vợ cho một chiếc áo thần, các con vật cho 
anh sữa đầy bầu, lần lượt mang về. Sau đó, tù trưởng lại bắt anh di lấy ngọc 
rết thần. Lần này anh nhờ có gấu, hổ, voi kêu cả đàn của chúng tới đánh cho 
rết thần thua liểng xiểng, đoạt được ngọc mang về. Khi anh đưa cho tù trưởng 
thì viên ngọc tự nhiên phụt ra một tia lửa đốt cháy hắn trong chóp mắt. Anh 
đoạt được của hắn một con voi cưỡi về làng sống sung sướng với cô vọ tiên!. 

Truyện của dân tộc Vân-kiều: Tiều Ca-lang: 

Một anh chàng mồ côi nhồ cứu một con "tru" nên được nó đưa về kết nghĩa. 
Nó giúp cho anh thực hiện được ý định là lấy một trong tám nàng tiên thường 
xuống tắm ở khe, không phải bằng cách giấu áo, khăn, hay giấu cánh như các 
truyện trên, mà bằng cách kéo chân giữ nàng ỏ dưới nước. Tiều Ca-lang, chồng 
chưa cưới của nàng tiên này, hay tin xuống cứu, nhưng hễ sà xuống mặt nước 
thì "tru" lại kéo nàng tiên xuống vực, hễ bay lên lại cho nổi lên. Mấy lần như 
vậy Tiêu Ca-lang đành bỏ (Theo phong tục người Thượng, người đàn ông phải 
có phận sự bảo vệ (to-chøng) người yêu, nếu không làm tròn thì coi như hủy 
bỏ hôn ước). Bấy giò, chàng mồ côi ta mói làm bộ cứu vót, trước hết chiếm 
lấy đôi vòng tay của nàng là vật mầu nhiệm có thể bay được. Sau đó, anh đưa 
nàng vê làm vợ, cũng đẻ được một trai, rồi cũng đi vắng, để cho vợ ngẫu nhiên 
tìm được một chiếc vòng và bay về trời như các truyện trên. Mất vợ, anh nhồ 
"tru" giúp cho chiếc áo biết bay, cây gậy thần, lại nuôi giùm đứa bé để anh lên 
trời tìm vợ. Anh dừng lại ỏ bến trời xin nước của một bà già uống đÕ khát, bỏ 
chiếc vòng tay của vợ vào bầu cho vợ biết là mình đã lên. Nhưng vợ anh lúc 
này đã là vợ của Tiêu Ca-lang. Hay tin anh lên, Tiều Ca-lang sai hai con gà 
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khổng lồ ra đánh. Anh lập mẹo cho hai con đánh nhau, một con chết, còn 
một con bị anh dọa chạy vê. Tiều Ca-lang lại sai hai trâu, rồi hai lợn khổng 
lồ ra, nhưng anh đều lập mẹo và kết quả cũng diễn ra như trước. 

Bị mất ba con vật quý, Tiều Ca-lang đành để anh vào, nhưng lại hóa phép 
làm cho con đường từ bến đến nhà mình như một sợi đa trâu, đi rất nguy hiểm. 
Gậy thần đã giúp anh thành công. Tiều Ca-lang lại hóa phép làm cho các nấc 
thang đi lên sàn nhà đều sắc như lưỡi dao bật ngửa; cũng lại nhờ gậy thần nên 
anh dù bị buộc đi bằng đầu gối, vẫn không việc gì, trái lại Tiều Ca-lang trèo 
lên thì bị lưỡi dao cắt đút gối phải bó thuốc bảy ngày mói lành. Đến đây, tình 
tiết của truyện có phần giống với tình tiết của truyện Quân tử (số 163, tập 
IV), Tiều Ca-lang buộc anh chàng chỉ đúng buồng vợ anh trong số ba mươi 
buồng, anh vẫn nhờ gậy thần chỉ hộ bằng cách làm tiếng mèo kêu. Tiều Ca-lang 
lại bảo ba mươi người vợ giấu mặt, chìa mỗi người hai ngón tay trỏ cho anh 
nhận ra vợ, đúng thì lấy, nếu không thì bắt làm tội. Gậy thần lại sai ruồi vàng 
chỉ hộ. Tiêu Ca-lang đành phải trả vợ cho anh, nhưng còn muốn ám hại kẻ 
tình địch bằng cách đãi một bữa rượu có pha thuốc độc. Gậy thần lại giúp anh 
bằng cách cho mối đục thủng đáy vò. Thấy anh không chết, Tiều Ca- SANG đâm 
ngó, uống thủ thì bị thuốc làm cho mê man. 


Thừa dịp, anh dắt vợ bay vê trần, nhưng Tiêu Ca-lang đã kịp tỉnh dậy đuổi 
theo. Ở đây hắn bị gậy thần đánh cho thương tích đầy người, nhưng nhờ anh 
mồ côi thương hại chữa chạy cho lành trỏ về. Đến nhà, bị vợ con và đầy tó 
nói khích, hắn lại bay xuống đòi đánh nữa. Gậy thần lại được dịp nện đau và 
anh chàng mồ côi lại giúp hắn lành lặn trỏ về. Đến lần thứ ba, anh mồ côi để 
mặc, Tiều Ca-lang không trỏ về được nữa, hóa thành diều hâu'. 


Truyện của dân tộc Tày-hạy: Sự tích chị Hằng: 


Phiêng Còn chăn trâu cho chúa đất bị hổ vồ mất một con. Sơ chúa đất giết 
bèn nghe lời chim đa đa trốn vào rừng sâu. Anh phát rẫy, nhưng vì không có 
giống, nên nghe lòi gấu tria một số hạt của nó, trong ba năm chỉ ăn bằng củ 
nâu. Đến năm thứ tư lúa Phiêng Còn nhiều bằng lúa chúa đất. Anh tuốt knqông 
kịp, ngồi khóc. Có bày chim mỏ vàng lông xanh tói tuốt giúp. Chúng cỏi cánh 
xếp lại một chỗ để dễ làm việc. Phiêng Còn trộm lấy một đôi giấu biệt, vì vậy 
tuốt xong, sáu con bay đi, còn một con ở lại bằng lòng làm vợ anh sau khi rũ 
mình ba cái biến thành cô gái đẹp. Vợ đẻ một con gái. Cũng như một số truyện 
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trên, một hôm lấy lúa ra giã, tình cÒ nàng tìm thấy cánh, liền bay lên trời. Trỏ 
về không thấy vợ, Phiêng Còn bế con tìm đường leo lên trời. Nhưng được nủa 
đường kiệt súc, lăn xuống lưng chừng núi chết cả hai cha con (người ta nói 
dân tộc Tày-hạy thường sống trên núi cao rừng sâu là để tưởng. nhó sự tích 
Phiêng Còn). Vợ chàng ở trên trời nhìn xuống thấy cảnh bi thảm, thì khóc lóc 
không nguôi, nước mắt rơi xuống thành mưa phùn. Những đêm trăng sáng là 
vợ Phiêng Còn nhìn xuống trần gian để tưởng nhó chồng con. Hàng năm vào 
đầu xuân, lũ quạ khoang thường họp nhau ỏ núi để làm giỗ cho cha con 
Phiêng Còn'. _ 

Một loạt dị bản sau đây, bên cạnh hình tượng nàng tiên tắm ö giếng buộc 
phải lấy chàng trai đánh cắp cặp cánh của mình làm chồng, còn có hình tượng 
người biến thành hươu (hoặc nai) dùng sừng chỉ cho con nơi sinh co lập nghiệp. 
Điều đáng lưu ý là những dị bản này thường lưu truyện ö các dân tộc anh em 
ö miền Bắc. : | 

Truyện của dân tộc Tày: Chàng con côi (Ý Pơ-ja): 


Một người thọ săn vì giết hại nhiều hươu nai, bị Ngọc Hoàng bắt hóa dần 
thành nai đực. Người ấy từ biệt vọ con lên rừng ỏ.. Khi con - tên là Po-ja 
(Poø-ja: mồ côi) - lón lên, một hôm nó hỏi mẹ: - "Bố con đâu?" - "Bố con đã 
hóa nai không về được nữa". Anh bảo mẹ nắm cơm cho mình lên rừng tìm. 
Vì tuy Ò với nai, người bố vẫn ăn đồ chín, anh tìm đến đống than có vùi hoa 
chuối, đặt gói com vào rồi trèo lên cây nấp rình. Quả nhiên anh thấy bố mình 
nủa người nửa nai vê ăn gói cơm có vẻ ngon lành. - "Bố ơi, con đón bố về Ở 
nai đáp, "bố sắp biến hoàn toàn thành nai rồi". 


vói mẹ" - "Không vê được đâu", 
Do con khuyên nài mãi, nai theo về, nhưng đến cổng bị chó vàng cắn duổi, 
nai lại lao vào rừng. Người con lại tìm sau khi đã nhốt chó, nhưng vẫn bị chó 
tung cả nơm ra cắn. Đến lần thứ ba, con đón về sau khi giết chó, nhưng khi 
thấy đầu chó trong chảo, nai cũng hoảng sợ chạy ra cửa, sừng mắc phải cột 
gãy mất. Bố dặn con: -"Tù nay bố không thể vê được nữa vì đã hoàn toàn 
thành nai rồi. Con hãy lấy dây buộc cái sừng này mà kéo, hễ nó mắc vào đâu 
thì ö đấy mà sinh cơ lập nghiệp". Sừng sau đó mắc vào nơi ở của một bà góa, 
không lôi đi được. Anh bèn thương lượng với bà dọn nhà đi nơi khác, còn - 
mình thì ö đấy khai phá trồng lúa. Không ngò đến mùa lúa chín, anh gặt không 
xuể vì bông lúa vừa gặt đàng trước thì đàng sau lại hiện ra. Có bảy nàng tiên 


1. Theo Truyện cổ dân gian của cóc dân tộc Việt-nam, tập IV, sách đã dẫn. 


1424 


KHO TẢNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM 


đi hái dâu tình nguyện gặt giúp, gặt đến đâu các nàng nhổ nước cốt trầu (hoặc 
rắc phấn tiên, hoặc lấy giấy nút lại) nên lúa không ra bông nữa. Vì vậy ngày 
nay cây lúa chia thành từng lóp, mỗi lóp có lóp xốp trắng và đỏ, v.v... Thấy các 
nàng đẹp, anh trộm đôi cánh của cô thứ bảy giấu đi. Đến đây truyện bắt đầu 
giống với truyện của ta. Nàng tiên thú bảy đành làm vợ chàng trai vì nhà không 
cót, không ván, chỉ có một chiếc giường. Ăn ở được ít lâu, nàng sinh được hai 
con. Khi chồng vắng, vợ ở nhà thì con hay quấy, trái lại khi vợ vắng, bố ö nhà. 
thì con lại vui vẻ. Một hôm mẹ hỏi thì con đáp: - "Bố có cánh hoa vân hoa 
vằn, thích lắm" - "Thế bố để đâu?" . "Ó đống thóc già năm kia; ö đống thóc 
non năm ngoái". Được cánh, mẹ dặn con hễ bố đánh bằng đũa hoặc cán chổi 
thì gọi mẹ, mẹ sẽ xuống đón. Về nhà thấy mất vợ, anh mới hay con đã chỉ chỗ 
giấu cánh cho mẹ nên cầm roi đánh. Nhưng đánh bao nhiêu chúng vẫn Cười. 
Túc mình, anh đánh nữa, chúng vẫn chịu đựng. Một lần anh trỏ cán chổi đánh, 
chúng khóc òa lên (vì vậy người ta cho rằng ai đánh con bằng chổi là có tội). 
Ö trên trời, nàng tiên nghe tiếng con khóc, liền thả xuống một cái túi bằng 
vải hoa cho hai con lên. Thấy con được lên với mẹ chúng, bố cũng kêu khóc 
¡nh ỏi. Vì túi vải quá bé, nàng tiên bèn thả xuống một cái túi giấy, nhưng kéo 
chồng lên được nửa chừng, người nặng, túi rách, bố rơi xuống hóa thành cây 
han lình và vắt. 

Đến đây truyện lại chuyển sang giải quyết số phận của hai đứa con nàng 
tiên bằng cách đưa vào một số hình tượng mới với chủ đề mâu thuẫn giữa hai 
anh em. Đại khái: Cho con Ở cùng mình được ít lâu, nàng tiên lại phải cho 
con xuống, vì dân nhà trời vốn thèm thịt người trần. Mẹ bèn cho hai đứa hai 
nắm cơm, một con ngỗng, một con chó chín đuôi, một dao quắm và một cái 
gậy rồi dặn: - "Khi nào ngỗng kêu háy ăn cơm, gặp dòng nước trong hãy di, 
đừng đi theo dòng nước đục!". Làm trái lồi mẹ dặn, người anh chọc cho ngỗng 
kêu để ăn ngay vì đói bụng, nhưng khi mỏ gói hắn đành phải vứt vì chỉ thấy 
có than và phân. Hắn không chờ dòng nước trong mà cú lội bừa dòng nước 
đục, cuối cùng đi mãi tới một làng khi. Sẵn bắt được một con khi cái, bèn lấy 
luôn làm vợ và ỏ lại đây. Trong khi đó người em đi theo dòng nước trong. Chờ 
nghe tiếng ngỗng kêu mới mỏ gói ra ăn,thì trong đó ngoài com có cả vàng và 
bạc. Đến một làng vắng người anh thấy trên một sân nhà nọ có một chiếc cối 
úp, bèn ngồi lên nghỉ, bỗng thấy có cái gì như kiến cắn dưới dít. Lật cối lên 
xem, hóa ra có hai cô gái vì tránh nạn mụ chằng (dà din) ăn thịt nên nấp vào 
đây. Anh gọi mụ chằng đến, hai bên đánh nhau, nhưng hễ chém được nhát 


1425 


NGUYÊN ĐỒNG CHI 


nào thì mụ lại thè lưỡi liếm, vết thương lại lành như cũ. Tối lại anh tìm đến 
nơi Ỏ của mụ, mới hay chỉ cần bôi phân lọn phân chó vào lưỡi dao thì phép 
của mụ sẽ không còn mầu nhiệm. Anh làm theo, liên tiêu diệt được mụ và 
mấy đứa cháu mụ, trừ được mối họa cho dân. _ 


Để tìm người anh ruột, anh đưa hai chị em cô gái lội theo dòng nước đục. 
Gặp một con khi cái đang giặt quần, anh hỏi: -"Quần này có phải của anh ta 
không?" Khi không đáp chỉ cười, anh rút dao chém chết. Gặp lại người anh, 
sau khi tâm sự, người anh hỏi: - "Có thấy chị dâu giặt quần ngoài sông không?" 
- "Chẳng thấy ai cả", em đáp, "chỉ thấy một con khi, em đã giết chết rồi" - "Đó 
là chị đâu mày đó". -"Bây giò có hai chị em, anh lấy chị, em lấy em, ta cùng 
làm ăn với nhau". Người anh tuy nhận lời lấy chị, nhưng thấy vợ em đẹp nên 
có ý muốn chiếm. Một hôm hắn bảo em trèo cây hái quả, rồi chặt, cây đổ làm 
em rơi xuống hố sâu. Đoạn hắn bỏ về nói đối là em đã chết, bắt em dâu phải 
lấy mình. Con chó chín đuôi thấy vắng chủ bèn đi tìm, thấy chủ dưới hố sâu 
bèn thò đuôi xuống cho chủ nắm kéo lên, nhưng mỗi lần kéo là một lần đút 
đuôi, đứt đến tám lần vẫn không lên được. Chủ bảo chó về lấy cho mình một 
con dao, một cái gậy ném xuống hố. Có dao, người em gọt một cái còI( chu 
uýt), khi thổi lên các giống vật tập hợp trên miệng hố say sưa nghe- " Ai cứu 
được ta lên, ta sẽ tặng chiếc còi này!". Nhiều con vật đậu vào cây tre làm cho 
tríu ngọn xuống hố, anh chàng bám vào ngọn, được tre đưa lên mặt đất. Thấy 
giống vật cứu mình quá đông anh nói: -" Bây giÒ ta tung còi lên, ai cướp được 
thì giữ lấy! " Một con diều hâu cướp được chiếc còi. (Vì vậy ngày nay diều có 
giọng hót: "chu uýt chu uýt"). Người em thay hình đổi dạng làm người ăn xin, 
đến xin ö chăn trâu cho người anh. Một đàn qua ngày ngày đến trước nhà kêu: 
-"Chủ ngồi ghế chủ chết, chủ chăn trâu chủ sống". Người anh tức mình lấy tên 
nỏ ra bắn nhưng không trúng - "Để tôi thử bắn xem!" Người em nói vậy và 
cầm lấy tên nỏ. Lập túc em chía vào ngực anh bắn một phát, chết". 


Người Tày ở Cao-bằng còn có truyện Ông điên hươu là một dị bản của 
truyện vừa kể: 


Xưa, ỏ Cao-bằng có một người tên là Vị Xuân Ngân là người có hiếu. Mẹ 
bị bệnh lạ, thầy thuốc bảo chỉ có uống sữa hươu mới lành. Anh vào núi tìm 
hươu không được, ngồi khóc, đến ngày thú ba bỗng gặp một đạo sĩ đội mũ 
vàng, hỏi: - "Tại sao con khóc?" - "Vì không kiếm được sữa hươu vê chữa bệnh 
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cho mẹ" - "Muốn kiếm được sữa hươu phi hóa hươu không xong" - "Chỉ mong 
bệnh mẹ được lành, còn thân này dù hóa hươu có ngại gì". Đạo sĩ bèn đưa 
cho một cái đa hươu bảo mặc vào, rồi dặn: - "Đừng nói tiếng người, chỉ kêu 
"ao, ao" gọi bày là đủ". Anh đi lẫn vào bầy hươu để lấy được sữa đưa về và 
bệnh mẹ anh quả lành. 

Sau khi mẹ chết, anh tống táng rôi bỏ nhà đi biệt, người nhà tưởng là đã 
chết. Một hôm con là Vị Xuân Lan vào rừng hái củi gặp một con hươu, hươu 
bảo: - "Ta là cha mày đã hóa hình về núi. Vì tình cha con nên ta cố tìm gặp 
để chỉ cho một cách sinh nhai". Nói đoạn húc đầu vào gốc cây cho gãy sừng, 
lấy sừng trao cho con, dặn: - "Hãy lấy dây buộc sừng rồi kéo đi, sừng vướng 
vào đâu thì đó là đất làm ăn được và sẽ lấy được vợ đẹp!" Con bèn làm theo, 
sừng mắc vào một nơi, bèn đến đấy dựng nhà khai hoang trồng trọt. Ö đây 
không phải là nàng tiên gặt giúp, mà nàng tiên bí mật đến nhặt cỏ rác sau mỗi 
lần cày bừa. Lấy làm lạ, một hôm anh nấp trong bụi rậm, đến chiều thấy một 
nàng tiên từ trên mây bay xuống giấu cánh vào một hốc cổ thụ rôi ngồi nhặt 
cỏ. Anh lén lấy trộm cánh đem vê giấu ở cót thóc. Nàng tiên cũng trỏ thành 
vợ anh rồi sinh một đứa con. Để đỗ con khi vắng vợ, anh thường lấy cánh tập 
bay cho con nín. Cho nên mỗi lần chồng di vắng, vợ bế con đi qua cót thóc 
thì con khóc lóc như đòi vật gì. Nhò đó vợ tìm ra đôi cánh của mình, bèn cho 
con ăn no, đặt con trong một nồi lón rồi vỗ cánh bay mất. Chồng vê thấy con 
ngửa mặt lên trời mà khóc, biết là vợ đã bay đi rồi. Một đêm nọ buồn bã chong 
đèn ngồi đến khuya, bỗng nghe ngoài sông có tiếng sột soạt, chạy ra nhìn thì 
hóa ra là vợ, - "Thiếp là con gái hạc, vợ nói, chàng là con chúa tiên hươu, bố 
chàng sai thiếp xuống trần giúp chàng, nay duyên số đã hết, chỉ đến đây giúp 
chàng gặp bố một phen". Hai vợ chồng bèn ngồi lên xe có bánh bằng lông. 
Chẳng mấy chốc đã đến động, anh thấy bố ngồi trên giường đá, một bầy hươu 
vây quanh độ mươi con. Vợ chông vào lạy chào kể chuyện hàn huyên mộit lúc. 
Ông không nói gì chỉ gật đầu độ ba bốn lần, rồi chỉ vào bình sữa hươu bảo 
uống. Uống xong, ông hất tay có ý bảo đi. Hai vợ chồng ra xe trỏ vê. Nghe 
tiếng gà gấy, vợ giục chồng xuống xe rồi bay đi mất. Kết cục gần giống đoạn 
cuối của truyện 7ừ Thức. Anh chàng nhìn lại thấy phong cảnh khác xưa, mà 
con mình thì đã lón. Hỏi thì con cho biết bố mẹ đi vắng đến nay đã ba mươi 
năm. Ngày nay ỏ Cao-bằng còn có làng gọi là làng Tiên (Tiên thôn), ruộng ở“ 
đây gọi là ruộng hươu (lộc điền)". 


1. Theo Lê Trọng Hàm. Minh đô sử; Sê-ông (Chéon). Su tộp những bài mới. 
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Người Dao có truyện Chiếc sừng nai và mụ Hùm, hay truyện Nha, người 
săn nai cũng là một với truyện của người Tày, chỉ có khác một vài tình tiết. 
Ví dụ về lý do hóa hươu (hoặc nai) có người kể: Vì giết hại nhiều thú rừng 
nên người đi săn sau khi nuôi con khôn lón bỏ nhà đi sống với đàn nai để 
khỏi lụy tới đời con cháu (truyện Dao quần Chẹt, Dao tiền). Hay có người kể: 
Người chồng thọ săn khò dại và nghễnh ngãng. Vợ bảo chông kiếm mộc nhĩ, 
chồng nghe không rõ tưởng là lộc nhĩ (tai hươu) bèn cố công săn được nhiêu 
hươu nai, chỉ cắt lấy tai về cho vợ. Vì giết hại nhiều nai, Ngọc Hoàng bắt hóa 
thành nai (truyện Sán Diu). _ | 


Về chỗ nàng tiên đưa chồng con lên trời, có người kể: nàng bắc cầu vồng 
xuống cho con mà không cho chồng lên; có người kể nàng buông xuống một 
chiếc thang bên đỏ bên xanh dặn hai con trèo trước, rôi đến chỏng, rôi mới 
đến chó vàng. Chồng quên lời dặn, cho chó trèo thang trước mình, thấy dít 
chó nhún nhẩy, hắn không nhịn được cười nên ngã lộn cổ. 


Về chỗ sắp đặt cho hai con xuống trần, nàng tiên còn dặn con “phải đến 
nhà mụ Hùm mượn thanh la, chiêng, trống, tù và, ấn tín để vê làm ma cho 
bố. Mụ sẽ cho mượn nhưng khi trả, mụ lại tìm cách bắt hai con ăn thịt, vì vậy 
mẹ cho hai con hai chiếc kim biết đối đáp". Nhò có kim đối đáp thay mình, 
nên hai đứa bé trốn được rất xa, mụ Hùm mới biết; đuổi theo thì đã không kịp. 


Truyện cũng có đoạn cuối nói đến sự chia rẽ của hai đứa con nàng tiên, 
anh làm trái lời mẹ chịu hậu quả xấu, còn em làm đúng, giết được yêu tỉnh (ỏ 
đây chiếm được của nó cái gậy đầu sinh, đầu tử), cúu được hai cô gái, lấy một 
cô làm vọ, còn cô chị (ỏ đây mắt và tai của chị bị mối ăn mất) đưa đến gả cho 
anh mình thay cho khi, hươu, lọn, do anh lấy làm vợ. Cuối cùng người em cũng 
bị anh gạt, xô xuống hang (ỏ đây là hang hổ), nhò mưu trí và nhờ con chó 
nên em thoát chết, trỏ về. Không có tình tiết em bắn chết anh, nhưng người 
anh cũng bị chó cắn chết!. 


Người Thái cũng có chuyện Lực P74 (pịa: mô côi), nội dung cũng như truyện 
Y Pơ-Ja của người Tày, nhưng tình tiết có nhiêu nét khác: 
Một người thọ săn có vợ ốm nghén thèm món nấm tai hươu nhưng vì hết 


1. Theo Nờng Ái Kao và Truyện cổ Việt-bác, tập Ì, đã dẫn. Trong Truyện cổ Dao 
thi người kể chia làm hai truyện (1. Người chồng hóa nai; 2. Trộm áo nàng tiên) 
tuy có nhiều tỉnh tiết mới, nhưng sự tiến triển của truyện có chỗ không được 
lô-gích. 
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mùa nấm, chồng đành năãn nỉ với hươu cho mình mượn tai vê cho vợ ăn, hẹn 
đến mùa nấm sẽ kiếm tai khác chắp đền. Vợ ăn rất thỏa mãn, chẳng bao lâu 
đẻ được một trai túc Lục Pịa. Đến hạn hươu đòi tai, dĩ nhiên không có trả, 
chồng phải ở với hươu để trừ nọ. Trước khi đi, chồng dặn vợ phải chăm sóc 
cho con, đến ngày con lớn giao cho nó một bộ cung tên bảo bắn chỉ thiên, 
tên rơi xuống đâu có lửa bốc lên là nhà ỏ đó. Ö với hươu được bốn năm, một 
hôm nhớ nhà, người nai - ngườï.thợ săn - trốn về thăm, không ngò chó không 
nhận ra chủ, cắn ầm ï. Hoảng sọ, hắn nhảy xuống đất, sừng bị gãy. Hắn trao 
sừng cho vợ:- "Khi muốn trồng cây thì kéo sừng đi, hễ vướng gốc thì phá ruộng, 
vướng chông gai thì phá nương", rồi bỏ đi biệt. Lục Pịa làm theo lời bố. Ỏ đây 
không phải sừng mắc lại mà "kéo sừng đến đâu, cây cối chông gai bò bụi băng 
đi đến đấy". Anh bắn một phát tên lên trồi, khi mũi tên rơi xuống một chỗ 
đất "tức thì chỗ ấy bốc lửa đốt sạch cỏ rác". Cũng có việc cắt lúa, cắt đến đâu 
lúa đâm bông đến đấy, cũng có ba nàng tiên đặt cánh ỏ trên bò ruộng đến gặt 
đổi công cho Lục Pịa để chàng hái hộ lá dâu, cũng có việc nàng tiên trẻ nhất 
đành ngôi nhờ nhà Lục Pịa vì bị chàng giấu cánh. Vì nhà chỉ có một giường, 
hai người nằm chung nhưng đã hữu ý ngăn đôi bằng lá khoai nước, hẹn nếu 
Lục Pịa làm rách thì không được lấy nàng tiên, trái lại nàng tiên làm rách thì 
phải lấy Lục Pịa. Cuối cùng nàng tiên đành phải lấy Lục Pịa vì mẹo của chàng. 
Nàng tiên cũng đẻ được hai trai là Nóng (Pông) và Lạnh (Dân), cũng tìm ra 
được cánh và bay vê trồi với câu dặn: - "Nếu bố đánh bằng chổi thì khóc to 
lên để mẹ tìm cách đón, và khi mẹ thả dây xuống thì nhớ leo dây đỏ và dây 
vàng, đừng leo dây trắng." Sau đó con lên được đến trời, còn Lục PỊa vì không 
được biết lời đặn, leo lên bằng dây trắng nên dây đứt ngã lộn cổ, chết hóa 
thành đỉa và vắt. 

Cũng như truyện của người Tày và người Dao, truyện còn phát triển cho 
đến đoạn cuối nảy sinh mâu thuẫn giữa anh và em. Và trước khi xuống trần, 
còn có đoạn thử thách giữa hai đứa trẻ và bà ngoại chúng: bà ngoại của Nóng 
và Lạnh là yêu tỉnh rất thèm thịt người. Mụ buộc hai cháu lần đầu tiên phải 
phát cho được chín gò, mười đôi núi. Nhò có kim và chỉ của mẹ, chúng làm 
xong. Tiếp đó, mụ bắt chúng đến mượn trống ở nhà em gái mình - vốn là hùm 
tính. Nhồ khôn ngoan nên chúng chẳng những thoát chết mà còn đánh lừa 
mụ này buộc lọ và ống vào người để lội sông nên chết đuối. Tiếp đến bà ngoại 
bắt chúng chui vào 'trống cho mụ đánh. Nhờ tháo tang trống, nên đánh mấy 
cũng không việc gì. Trái lại khi mụ chui vào, chúng bít chặt tang trống mà 
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đánh, làm mụ chết tươi. 

Khi tiễn hai con xuống trần, nàng tiên cũng cho chúng một con ngỗng, một . 
con chó và hai gói com, Ở đây không có đao và gậy, nhưng lại có sợi chỉ và 
cái kim, cũng dặn hế ngỗng kêu mới được mỏ gói ra ăn, đóng thuyền thì đóng 
bên đường không nên đóng trong rừng, đi trên sông thì, ngược lại với truyện 
trên, chọn dòng đục chó chọn dòng trong. Nóng thiếu kiên trì nên chịu đựng 
hậu quả xấu: giỏ gói com ăn khi ngống chưa kêu nên chỉ toàn đất và sỏi; đóng 
thuyên ở rừng sâu để khỏi phải mất công kéo gỗ, vì vậy không được ai chỉ vẽ 
nên kỳ cạch mãi không xong; đi dòng trong nên không gặp xóm làng, đành 
phải lấy khi làm vợ. Trái lại, Lạnh làm đúng lòi mẹ dặn nên khi giỏ gói ra ăn 
có xôi trắng thơm tho, đóng thuyền ỏ bên đường được người qua kẻ lại chỉ 
bảo nên chóng hoàn thành, đi dọc sông đục nên đánh được nhiều tôm cá và 
gặp nhiêu làng bản. Lạnh cũng gặp hai cô gái dưới cái cối úp sấp, chàng cũng 
phải chiến đấu với yêu tỉnh, và còn có xà tỉnh và hùng tỉnh. Nhò chiếm được 
chiếc gậy đầu sinh đầu tử, chàng đã tiêu diệt chúng và làm sống lại người và 
súc vật đã bị chúng ăn thịt.. 

Cũng như các truyện trên, Lạnh cũng đi tìm Nóng sau khi lấy cô em làm 
vỌ. Lại cũng đưa cô chị (cũng bị mối ăn cụt tai) đến cho Nóng làm vợ sau khi 
vô tình giết con khi cái đang giặt quần, vốn là vợ của Nóng. Nhưng truyện 
không kết thúc bằng cuộc xung đột giữa Nóng và Lạnh, mà trái lại bằng một 
không khí gắn bó giữa hai người, nhờ đó dựng lên một bản mường thịnh vượng!. 


Người Tày còn có truyện Trứng trời, cũng là một dị bản có nhiều tình tiết 
khác với các truyện trên, đặc biệt việc chàng trai lấy vợ tiên có cánh lại tướng 
tự với truyện Nàng tiên trong vỏ ốc (Khảo dị truyện số 117, tập II): 

Có hai anh em mồ côi ö Mường Lũm. Ngày bố mẹ mất, họ giết trâu bò 
làm ma quá nhiều nên trỏ thành nghèo. Một hôm hai anh em làm rẫy đem 
theo một con chó vá. Nghe chó sủa ở đống cỏ, hai người thấy một quả trứng 
lồn lạ lùng. Bèn đi báo với tạo. Tạo bắt lăn trứng về nhà mình, lăn không 
_được, lại bảo lăn tối nhà bố mình, cũng không được. Nhưng khi bảo lăn về 
nhà hai anh em thì lăn được. Từ đó, mỗi lần đi làm vê thấy com canh sẵn sàng, 
củi nước đày đủ, áo rách vá lành...Anh bảo em:- "Mai mày đi làm, tao rình 
xem". Anh thấy từ trong trúng chui ra một nàng tiên có bốn cô hầu hạ, mỗi 

người làm một công việc. Xong lại chui vào trứng, trúng liền lại như cũ. Hôm 


1. Theo Vũ Ngọc Phan. Truyện cổ Việt-ndm. 
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sau đến lượt em rình, khi trúng nỏ, hắn nhảy ra ôm lấy nàng tiên, bốn cô kia 
bay mất. Nàng tiên bị tước mất cánh, đành ở lại làm vọ, trong bảy tám năm 
đẻ được hai trai. Một hôm anh chàng ởi xa, bảo nhỏ hai con:- “Cánh của mẹ, 
bố cất trong ống thổi com để trong một cái gùi, chó nói cho mẹ biết". Nhưng 
bằng cách dỗ dành con, mẹ cũng tìm biết được. Được cánh, mẹ bỏ chiếc nhẫn 
vào nồi nước cho hai con mê chơi rồi bay về trời. Bố về biết con đã tiết lộ, 
bèn bảo con chặt mỗi đứa một bó sậy, rồi rút sậy đánh con, gãy cây này thay 
cây khác. Em chặt sậy non, anh chặt sậy già nên bị đánh nhiều hơn em. Đoạn 
bố bỏ đi tìm mẹ. Không thấy bố về, hai anh em ngồi bên bếp khóc mãi. Chúng 
tìm thấy hạt một cây kè, bèn gieo ngay ỏ bếp. Chỉ trong mấy ngày cây đã mọc 
lón -"Mọc cao lên!" chúng nói; cây mọc cao thêm - "Thấp xuống!" Cây cúi xuống. 
-"Cho ta quả”! Cây tự nhiên có quả. Một đàn chim "nghek" thấy quả tói ăn. 
- "Hãy mang chúng tao đến mẹ, chúng tao sẽ cho ăn!". Không mang được, 
chim đành bay đi. Đến lượt chim bồ tát đến, chim bảo chúng lấy lưới tự ngôi 
vào trong rồi buộc ö chân chim. Chim bay mãi đến một bờ sông, bỏ chúng lại 
rồi đi mất. Ö đây có một con chó chín đuôi. -"Ó chó, đưa đến chỗ mẹ chúng 
tao ở!". Chó bảo nắm lấy đuôi, đưa chúng qua sông, rồi cũng đi mất. Ó đây 
cũng có tình tiết hai đứa bé xin một người đàn bà nước uống rồi đánh rơi nhẫn 
vào thùng, cuối cùng mẹ nhìn thấy nhẫn liền đoán ra con, bèn xin phép Ngọc 
Hoàng (Pô Then) cho con đến với mình. Ngọc Hoàng cũng buộc chúng phải 
qua ba cuộc thử thách: 1) buộc cho đúng hai trăm thùng vào hai trăm con 
trâu, trâu nào thừng ấy (một con sâu "ngoằn" đến giúp việc này); 2) đếm một 
đống kim rất lón (con "nieng khim" giúp); 3) chỉ đúng tay của mẹ trong số 
những tay của con gái Ngọc Hoàng từ buồng thò ra (sâu "ngoằn" lại giúp). Mẹ 
con gặp nhau mừng rỡ, cuối cùng Ngọc Hoàng buộc cả mẹ lẫn con vê trần 
sau khi cho mỗi cháu một cây gươm: anh gươm bạc, em gươm sắt. Dọc đường 
gặp một thân cây chắn ngang đường. Hai đứa con bước qua vô sự, nhưng khi 
mẹ định bước qua thì cây ngóc lên, định lòn xuống dưới thì cây lại hạ xuống, 
mà đi đường khác thì không có lối. Thấy thế, hai con rút gươm chặt cây, không 
ngò có máu từ thân cây chảy ra, mẹ chúng bảo: - "Thôi thế là các con giết mất 
bố rồi! Vậy cho các con xuống, mẹ lại trỏ vê trời". Trước khi từ giã, mẹ cũng 
dặn khi lội suối thì lội suối nước trong đừng lội nước đục, ở đây còn dặn khi 
ăn thì ngồi đá bằng, đừng ngồi đá dốc, v.v...Và truyện cũng có một đoạn kết 
thúc bằng mâu thuẫn giữa anh và em như truyện Ý Pơ-ja'. 


1. Theo Đờ-jor-jơ (Degeorge), báo đã dẫn. 
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Đồng bào Mường có truyện Chàng trai săn: 

Một chàng trai làm nghề đi săn cũng có một người bố vì săn bắt nhiêu hươu 
nai quá nên bị Phật bắt làm kiếp hươu để trả nọ. Một hôm nghe mẹ kể chuyện, 
anh mang nắm cơm ởi tìm bố. Đến chỗ có nhiều hươu nai, anh ném nắm cóm 
vào nhưng chẳng có con nào rò tới, trừ một con. - "Bố đấy phải không?". anh 
hỏi. - "Ứ". - "Bố về với mẹ đi!" - "Bố như thế này về sao được. Con gắng nuôi 
mẹ già, nhưng đừng săn nai mà phải tội như bố”. - "Không có ruộng thì lấy gì 
mà làm ăn”. Hươu cũng trao cho con cái sừng của mình, bảo buộc dây mà kéo, 
đến chỗ nào mắc lại là có thể khai phá thành ruộng được. Cũng có chuyện 
lúa gặt trước đâm bông sau, cũng có năm nàng tiên giúp anh gặt, gặt đến đâu 
bít ống lúa lại đó, cũng có chuyện giấu cặp cánh giữ lại một nàng làm vọ, sinh 
được hai con trai. Khi anh vâng lệnh vua đi đánh giặc, cũng như truyện của 
ta, anh dặn vợ: - "Có ăn thì ăn chín cót lúa trằm, dừng ăn năm cót lúa nếp". 
Cũng có chuyện con hay quấy khóc - "Tại sao lúc ở nhà với bố thì ít khóc, còn 
ỏ với mẹ lại hay khóc thế?". Mẹ hỏi như vậy thì con đáp: - "Vì bố thường lấy 
cái lồ lồ vần vần xanh xanh đo đỏ cho con chơi". - "Để ö đâu?". - "Ó cót lúa 
nếp". Được cánh, mẹ cũng bay vê tròi, nhưng nghe tiếng con khóc lại bay trỏ 
lại, bỏ hoa tai vào chậu nước, dỗ: - "Khi nào hoa nổi thì hãy nhìn theo mẹ 
nhé!". Chồng dẹp giặc về thấy mất vợ, bỏ con ở nhà đi tìm. Lúc này có loạn 
rùng, anh phải đi săn hổ cứu hươu nai (vì sọ nó bắt mất bố hươu). Diệt xong 
nạn hổ, anh lại lang thang đi tìm. Trong khi đó, con ö nhà khóc suốt ngày 
đêm. Trên tròi, nghe tiếng con khóc, mẹ thương quá bèn xin với Phật. Phật 
động lòng cho nàng xuống với con. Chàng trai đi mãi không tìm được cũng trỏ 
về, thấy vợ con thì sung sướng quá. Hai vợ chồng cùng kể chuyện cho nhau 
nghe rồi khóc, nước mắt của họ biến thành hồ rộng, vợ chồng con cái biến 


thành hoa sen]. 


Người Nghệ-an có truyện giống với truyện của đồng bào Mường: 

Một người đói khổ không biết lấy gì để ăn bèn ngồi khóc. Bụt hiện lên hỏi: 
- "VI sao mà khóc?”. - "Đói khát mà không biết cách gì làm ăn", hắn dáp. 
- "Con đừng khóc nữa, ông cho con một cành rào (cành rào: ngọn tre bao gồm 
cành lá gai góc). Kéo đến đâu mắc lại là ruộng của con đó". Hắn làm theo, tù 
đó có ruộng đất cày cấy làm ăn. Cũng như các truyện trên, đến mùa lúa chín, 
gặt đến đâu lúa lại đâm bông đến đấy. Lại ngồi khóc. Tự nhiên một nàng tiên 


1. Theo lời kể của đồng bào Mường ở Hòa-binh. 
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từ trÒi xuống gặt giúp. Ở đây, nàng tiên lấy chỉ buộc đầu lúa không cho mọc 
thêm. Nàng tiên cũng không trỏ về được vì bị hắn giấu mất cánh. Hai người 
cùng ăn ở với nhau, đẻ được một con trai. Chồng cũng đi lính giấu cánh vợ 
dưới bồ lúa ré., đặn vợ hết gạo thì xúc lúa mùa mà ăn, "chớ ăn lúa ré, chết cả 
mẹ liền con". Vọ cú xúc lúa ré nên tìm được vật cũ. Thấy mẹ tập bay, con cười, 
mẹ nói: - "Con ơi con chớ có cười, để mẹ thử tập lên trời con xem." Trước khi ˆ 
lên trời, Ỏ đây mẹ đóng cửa sập rèm, nấu một nồi cháo múc ra từng bát, đặt 
khắp cả nhà để con đói bò đến đâu ăn đến đó. Chồng đi lính vê thấy mất vọ. 
Chuyện dừng lại ỏ đây Ì. 

Đồng bào Thái (Nghệ-an) cũng có truyện Lúa chàng Nai gần với truyện trên: 


Một người đàn bà góa một hôm lên núi giải khát ỞỎ một vũng nước nai 
thường uống, từ đó có mang, sinh ra một đứa bé đặt tên là Nai. Lón lên, Nai 
đi tìm cha ỏ vũng nước. Gặp một con nai già cho một cái ;yạc (sừng) thần, bảo 
dùng nó làm rẫy. Nhò có gạc, Nai võ được một đám ruộng, gọi là ruộng cha 
Nai. Cũng như các truyện trên, khi lúa chín, gặt đàng này lại trổ đàng khác, 
không thể gặt xuể. Nghe tiếng anh khóc, hai cô tiên đi hái dâu đến gặt giúp, 
gặt đến đâu nút rạ lại đến đó. Nhưng một trong hai nàng bị hắn giấu cánh, 
đành phải Ó lại làm vọ, đẻ được một trai một gái. Một hôm vợ nai cũng tìm 
được cánh trong bó lúa, bèn lắp vào tập bay. Thấy con cười, mẹ cũng bảo: 
"Săng sặc chỉ bay, ba ngày vắng mẹ thì bày xương ra". Nàng tiên cũng nấu cháo 
múc làm nhiều bát trước khi lên trời. Chồng về hai tay mang hai con vào rừng 
tìm vợ. ÖÓ đây phương tiện lên tröi do con nai già hiện ra bảo cưỡi lên lưng 
mình mang đi tìm. Đến đất tròi, cha con gặp các nàng tiên đang chuẩn bị lễ 
mừng cho con gái vua Then - vợ Nai - mới trỏ về. Nai nhò hai nàng bế con 
đến gặp mẹ nó. Vợ chồng sau khi gặp nhau đến xin phép vua Then cho đoàn 
tụ. Vua cho. Nhưng một thời gian sau Nai nhó cối trần, đòi vợ trỏ về. Nai già 
nghe lòi khấn lại hiện ra công chồng và hai con, theo sau là vợ Nai bay trốn 
khỏi cối trÒÍ”. 

Người Choang (Trung-quốc) có truyện 4-đdao dũng cảm tương tự với truyện 
của người Tày 


Một em nhỏ nhà nghèo tên là A-đao bị lũ trẻ nhạo là con không bố, hỏi 
mẹ, mẹ bảo: - "Mười năm nữa sẽ cho biết!". Một hôm mẹ bị bệnh nặng mới 


1. Theo Bản khai sách Hữu-lập, sóch Vừuh-lgi uà sách Nhiêu-hợp, tập T. 
2. Theo Truyện cổ Thới, Nhà xuất bản Văn hóa, Hà-nội, 1960. 
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cho con biết: bố nó vốn là thợ săn giỏi, bị lão nhà giàu đuổi vào rừng để đên 
những thú đữ bị bố bắn chết. Nay muốn tìm phải leo lên đỉnh núi cao nhất 
mà gọi. A-đao làm theo thì nghe tiếng vọng đáp lại hứa mai sẽ về. Ngày mai 
quả thấy bố đầu có đôi sừng dài, mình mầẩy lông lá, chưa vào nhà đã bị chó 
cắn đuổi phải chạy, sừng va phải cửa rơi ra. Hôm sau A-đao lại lên núi gọi, 
bố cũng bảo lấy dây buộc sừng kéo đi, sừng cắm vào đâu làm ruộng ở đó. Khi 
lúa chín, gặt đến đâu lúa cũng đâm bông đến dấy, cũng có bảy nàng tiên tới 
đặt cánh xin gặt giúp, lúa cũng không đâm bông nữa. A-đao cũng giấu một 
đôi cánh nhỏ, nàng tiên không về trời được đành làm vợ A-đao. Lão nhà giàu 
thấy vợ A-đao đẹp bắt dẫn vợ tói, nhưng nàng tiên lấy cánh bay lên trời rồi 
dòng dây cho chồng lên. - 


Bố vợ ghét chàng rể, một hôm sai rể đi mượn thanh la của yêu tính để 
dùng vào ngày sinh nhật, thực ra là để cho yêu ăn thịt A-đao. Nhờ có ba cái 
kim của vợ cắm trên lầu, trong nhà, ngoài cổng trả lòi thay chàng những câu 
hỏi của yêu tỉnh trong khi nó bận mài răng định ăn thịt. Khi yêu tỉnh biết sự 
thật thì A-đao đã cầm thanh la về đến nhà rồi. Hôm sau bố vợ lại sai rể đi 
bắt hổ. Nhờ chiếc ô sắt của vợ, A-đao nhè khi hổ há to miệng, đâm ô vào tận 
cuống họng, giương ô ra, rồi cứ thế kéo hổ về. A-đao lại được vợ cho một 
đoản đao đi men theo khe nước đục để tìm thôn xóm, nhưng tói nơi nào cũng 
thấy vắng bóng người (vì họ cũng bị yêu tỉnh ăn thịt), một hôm phát hiện ra 
một em gái mười hai tuổi nấp dưới máng ngựa úp sấp. Ở đây yêu tỉnh cũng 
bị chém, bị nhát nào, liếm lại lành ngay nhát ấy. Cũng có việc A-đao lẻn đi 
theo, biết được cách giết mụ yêu là bôi phân người, phân chó vào lưỡi dao. 
Khi mụ yêu chết, chàng đến nhà chiếm được cái gậy đầu sinh đầu tử, làm cho 
hai con mụ chết và cứu người và vật sống trỏ lại. Đoạn kết: A-đao đưa vợ 
xuống dùng gậy chỉ chết lão nhà giàu, từ đấy họ sống hạnh phúc'. 


Người Mèo có truyện Rì cắn rì câu cũng là một dị bản: 


Chứ mồ côi cha mẹ từ thuỏ lọt lòng. Khi có mang người mẹ chàng thèm 
thịt chim "rì cắn rì câu", bảo chồng đi tìm - "Không biết hình dáng nó như thế 
nào?", chông hỏi - "Một cánh một chân" - "Làm tổ ỏ đâu?" - "Cứ đi tìm không 
rừng này thì rừng khác". Tìm mãi không được, chồng chết hóa thành giống 
chim ấy. Lớn lên, Chú chơi với bọn trẻ, về hỏi mẹ: -"Bố con đâu?" - "Còn vào 
rừng bắn chim". Một hôm Chú gặp một ông già, ông bảo làm một chiếc sáo 


1. Theo Truyện dân gian Trung-quốc. 
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rồi trèo lên cây cao nhất mà thổi, hễ thấy ai đến sau là bố. Chú thấy một con 
vật có chín sừng, con vật nói: - "Có phải Chứ thì xuống với bố”, bèn dẫn Chứ 
về hang ỏ. Một hôm bố bảo: -"Con lón rồi, lấy vợ đi!" Chứ đi ra khỏi hang 
gặp một cô gái bị hổ đuổi, anh đánh chết hổ cứu được, cô ngất đi, khi tỉnh 
dậy bằng lòng lấy Chú (không có hình ảnh cặp cánh) rồi sinh được một con. 
Chú nhớ mẹ đòi vê thăm, con vật chín sừng - bố Chứ - bèn đi tìm được một 
con lợn rừng béo và một vò rượu ngon để thết. 


Về nhà được ít lâu, vợ chồng lại trỏ về hang. Ở đây không có hình ảnh lấy 
dây buộc sừng kéo mà chính người bố lấy sừng cày cho chín đám ruộng rôi 
húc đổ cây làm chín ngôi nhà. Làm xong bố bảo: -"Bố sắp phải đi xa, vậy các 
con nhó khi nào đằng Đông hiện ra đám mây thì đến ỏ nhà, sẽ có đủ đồ cần 
dùng". Vợ chông quên mất lời dặn nên ba năm sau mới tối, chỉ thấy một cái 
sừng. Hai người từ đấy dùng sừng cày ruộng không cần trâu, húc đổ cây không 
cần chặt. Giàu có, họ cho dân bản cùng dùng, mọi người đều giàu có sung sướng. 


Truyện Củ và Kỷ của người Pu Péo dường như cũng thuộc loại truyện trên, 
nhưng lại không nhắc gì đến hình tượng con hươu và cái sừng hươu (hoặc nai). 
Truyện chỉ bắt đầu từ chỗ chiếm bộ cánh của nàng tiên: 


Một chàng thợ săn thấy một bầy thiên nga tháo cánh hóa thành những cô 
gái xinh đẹp xuống hồ bơi lội, bèn giấu đi một cặp cánh buộc một nàng trỏ 
thành vợ. Sau sáu năm, vợ sinh được hai trai là Củ và Kỷ. Cũng có việc vợ trỎ 
về trÒi sau khi phát hiện cặp cánh bằng cách quét chổi thấm nước năm lần 
vào cánh cửa tủ. Ö đây, sau ba ngày người vợ đón cha con lên bằng ba tia 
chóp. Người bố mỏ mắt phạm vào điều cấm ky, thấy tia chóp là con rồng thì 
sợ, dùng dao chém rồng, cuối cùng cả rồng lẫn người rơi xuống núi đá chết. 
Trong khi đó hai đứa con đến được với mẹ nhưng lại bị vua trời - ông ngoại 
- phét, tìm cách giết đến bốn lần nhưng nhò chiếc kim biết đối đáp của mẹ 
nên tránh được: 1) ông cháu đi chặt cây, ông đứng trên cao lao cây xuống 
cháu; 2) ông cháu đi đốt đôi tranh, khi cháu lọt vào giữa đồi, ông đốt; 3) ông - 
sai cháu đi mượn trống của yêu tinh nhưng nói dối là bạn già, hai đứa mượn 
được mà không bị yêu tinh ăn thịt; 4) ông bắt cháu chui vào trống, ông đánh, 
cháu lấy kim dùi thủng mặt trống, không chết, ngược lại khi ông chui vào, 
cháu lãy sáp bịt lỗ, ông chết. Cũng có việc mẹ con xuống tràn, nhưng mẹ không 
đi được vì có cây nằm chắn đường cứ ngóc lên mỗi lần mẹ định bước qua. Củ 


1. Theo Doãn Thanh, Thương Nguyễn, Hoàng Thao. Truyện cổ đôn tộc Mèo. 
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và Kỷ đành tù giã mẹ. Qua sông, Củ thấy có chuối trôi có hoa đỏ đẹp, bèn 
chặt, không ngờ hoa chuối chính là mẹ chúng (không phải bố như truyện của 
người Tày). Nửa cái hoa chuối vào tay Kỷ hóa thành một con mèo. Sau đó 
anh em chia tay mỗi người đi một đường. Kỷ đến một nơi cũng phát hiện ra 
hai cô gái nấp dưới cối úp. Anh bảo họ xay lúa cho yêu tỉnh về. Chúng liền 
vê hàng đàn hàng lũ làm anh chém mỏi tay, nhưng cũng nhờ con mèo mới 
đuổi được chúng và nghe lỏm được cách hại chúng bằng việc vung phân gà. 
Nhờ vậy yêu tỉnh chết hết trừ một con, tra hỏi mới biết cách làm sống lại 
những người đã chết. Từ đó làng bản lại đông, Kỷ lấy hai cô làm vọ, rồi đem 
mèo đi tìm Củ lúc này đang sống vói một đàn khỉ cái là vợ. Trong khi dẫn 
nhau về làng, Kỷ tìm cách giết chết đàn khi, rồi cũng như các truyện trên, anh 
nhường cô gái bị mất vành tai cho Củ. Thấy vọ em đẹp, Củ hại em bằng cách 
đào hố đẩy em xuống. Mèo tìm được hố, hằng ngày thả cóm xuống cho Kỷ. 
Nhưng rôi mèo nhảy xuống tình nguyện để Kỷ giết lấy xương khoét thành sáo. 
Nghe tiếng sáo, chim thú tìm đến thả dây cho Kỷ lên. Ö đây kết thúc bằng 
việc Củ thấy em về thì sợ và xấu hổ, tự thắt cổ chết'. - 

NUNG Ä Chức chàng Ngưu của ta có những tình tiết giống VỚI truyện của 
Trung-quốc và của một số các dân tộc khác. 


Trung-quốc có ba truyện Khiên Ngưu Chúc nữ:. 

1) Theo S⁄ ký của Tư Mã Thiên: phía Đông Ngân-hà có Chúc nữ con gái 
vua Thiên đế. Mỗi năm, nàng cố công cố sức dệt áo quần của nhà Trời như 
mây. Trời thấy nàng ỏ một mình bèn gả cho Khiên Ngưu ở bên kia sông. Sau 
khi cưới, người đàn bà ấy bỏ bê việc dệt làm cho Thiên đế nổi giận, bắt trỏ 
về chỗ cũ. Về sau chỉ cho phép mỗi năm một lần qua sông để gặp chồng. 

2) Cũng như truyện trên, sách Kinh Sở tuế thời ký kể như sau: 


Chúc nữ là một vì sao Thiên tôn (cháu gái nhà trời) coi việc canh củi tại 
Thiên cung. Nàng ỏ vê Hà-đông (phía Đông Ngân-hà) là người công dung 
ngôn hạnh toàn vẹn, nghề canh cửi rất chăm chỉ và tỉnh xảo, thường dệt thành 
gấm màu mây (vân cẩm) để may áo chầu cho Ngọc Hoàng. Tại Hà-tây (phía 
Tây Ngân-hà) bấy giò có Ngưu lang, một vì sao Khiên Ngưu (dắt trâu) làm 
việc chăn nuôi chuyên cần, tài đức đều trội. Thấy vậy, Ngọc Hoàng bèn triệu 
Ngưu lang gả cho Chúc nữ. Hai bên thành hôn vào ngày mồng bảy tháng Bảy 
gọi là tiết Thất tịch. 


1. Theo Truyện. cổ Việt-bác, tập II, đã dẫn. 
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Sau khi cưới, vọ chồng đem nhau về Hà-tây. Nhưng từ đó họ say đấm quên 
hết cả. Chức nữ suốt năm không vê Thiên cung, bỏ bê việc canh cửi, chàng 
Ngưu cũng trễ nải chăn nuôi. Ngọc Hoàng nổi giận sai bắt Chức nữ lại trỏ vê 
Hà-đông mà lưu Ngưu lang ỏ Hà-tây, chỉ chuẩn cho hàng năm vào tiết Thất 
tịch, ra lệnh Hà Bá (thần sông) sai chim thước (chim khách, cũng gọi là chim 
chẽo choet) đốc suất đàn chim ô (quạ) bắc cầu sông Vân-hán (tức Ngân-hà) 
cho phép Ngưu lang từ Hà-tây sang Hà-đông tói Thiên cung gặp vợ một ngày. 
Sáng mồng 8 phải có mặt ỏ Hà-tây. 


3) Chức nữ là con gái Tây Vương mẫu, một ngày nọ đến tắm ở suối nước 
nóng với các nàng tiên khác. Một con trâu của Ngưu lang bảo anh lấy trộm 
áo của nàng tiên đặt ö bờ hồ. Ngưu lang làm theo, nàng tiên bị mất áo lại là 
Chức nữ, nàng đành lấy Ngưu lang làm chỏng, đẻ một trai một gái. Một hôm 
Chức nữ tìm được áo bèn bay về trời. Ngưu lang đuổi theo. Sắp bị chồng bắt, 
Chức nữ kêu: -"Ôi mẹ, cứu con với!" Bà mẹ đang cầm cái trâm ở tay liền vạch 
một cái, một dòng nước mênh mông ngăn đôi: đó là Ngân-hà. Sau đó vợ chồng 
xin Trời cho phép gặp nhau. Tròi cho mỗi năm một lần vào ngày mông bảy 
tháng Bảy. Ngày đó, những con chim sẻ ở dưới trần đến làm cầu trên sông để 
cho hai người qua lại. Trên trời có bốn ngôi sao tụ bên Ngân-hà giống đóa 
hoa đó là Chúc nữ; và ba ngôi khác hình tam giác là Khiên Ngưu, gần đó lại 
có hai ngôi nhỏ là con của họ. _ 


Truyện của người Lô-lô Puê-puê ở đảo Ô-ba (Hobart) (châu Úc-Australie): 
Ta-ca-rô và Ba-mi-hi Ma-ma-ta, người đàn bà ở xứ Mặt trời: 


Có những người đàn bà ỏ xú Mặt tròi xuống trần lấy nước biển. Xong họ 
đặt cánh trên bò rủ nhau xuống tắm. Một anh chàng là Ta-ca-rô thấy vậy bèn 
rình xem. Thấy Ba-ni-hi đẹp nhất đám, anh bèn trộm lấy cánh vùi dưới đất ỏ 
dưới cửa nhà mình. Tắm xong, mọi người bay về trời, duy có Ba-ni-hi cùng với 
con đành ở lại. Ta-ca-rô dỗ dành bảo nàng lên nhà trồng khoai mài với mẹ 
mình. Nói rồi anh ta đi. Ba-ni-hi đành lấy anh làm chồng. Một hôm đứa bé 
ngắt lá khoai mài bảo: -"Mọc! Mọc". Lá tự nhiên mọc thành cây. Thấy vậy, mẹ 
Ta-ca-rô tưởng đứa bé đào trộm cây mài bèn nổi giận mắng mỏ. Mẹ đứa bé 
nói: -"Không phải trộm, nó lấy lá làm thành cây đấy!" Rồi ngôi tựa của khóc, 
nước mắt chảy xuống xói đất, cánh lộ ra. Ba-ni-hi moi lấy cánh mang vào, rồi 
đem con về xứ Mặt trời. Ta-ca-rô vê không thấy vợ, bảo chim bói cá bay lên 
tìm, chim lên đến nơi thấy mẹ con đang nhuộm chiếu. Đậu ở cây, chim vẽ hình 
Ta-ca-rô ném xuống. Đứa bé nhặt lên đưa cho mẹ nó. Người đàn bà bảo chim: 
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-"Về bảo Ta-ca-rô lên đây, ta sẽ xuống." Được tin, Ta-ca-rô bèn làm cung tên | 

_ rất khỏe. Phát thứ hai cắm vào đuôi mũi tên thứ nhất. Cứ thế cho đến mũi 
thứ một trăm đã đụng đất. Anh bắt rễ cây đa cho bám vào cái cầu bằng tên 
ấy. Đoạn anh thổi hơi vào và nói: - "Rễ hãy mọc lón lên! lón lên!". Rễ đa mọc 
rất nhanh, không mấy chốc quấn chặt lấy múi tên bám lấy mặt tròi. Bói cá bảo 
anh trang điểm rồi leo theo mình. Khi gặp Ba-ni-hi, anh bảo nàng xuống ở với 

"mình, Ba-ni-hi mang chiếu cõng con đi theo Ta-ca-rô. Nửa đường, Ba-ni-hi 
cầm rìu chặt đút rễ đa trước mặt, Ta-ca-rô và bói cá rơi xuống, mẹ con lại trỏ 
lại. Tù đấy đường lên trời bị cắt đứt vì không thể bắn tói được nữa'. 


Truyện của bộ lạc Ban-tích (Bantiks) ö đảo Xê-lép (Célèbcs): 


Có tám nàng tiên từ trên trời xuống tắm trong một cái giếng trên một hòn 
đảo. Một chàng trai tên là Ka-sim-ba-ha thấy họ bay, lúc đầu tưởng là bồ câu, 
lại gần mới biết là người. Khi các nàng vùng vẫy dưới giếng, anh cũng lần tới 
chỗ họ để áo trộm lấy một cái. Áo ấy là của nàng tiên U-ta-ha-ghi. Nàng đành 
ở lại lấy anh và sinh được một con. Nàng dặn chồng đừng nhổ sợi tóc trắng 
của mình. Nhưng anh quên mất, nhổ xong tự nhiên trời nổi một trận bão dữ 
đội và nàng tiên lại trỏ về tròi. Chồng không biết nuôi con, bèn công con đi 


1. Theo Su-át (Chouate). Huyền thoại Uuờ truyền thuyết thổ dân ở ddo Tân Hê 
bờ-rit (Nouuelle Hébride) châu Úc (Austrdiie), tạp chí Nhân loại tập VIT (1912). 
Một dị bản kể như sau: Một bọn người có cánh đến tắm ở sông Oa-tun (Watun) 
trong đó cũng có người đàn bà có con bé. Cánh của nàng cũng bị một người đàn 
ông lấy trộm và nàng đành làm vợ anh. Một hôm hai người cãi nhau, chồng quát: 
-"Chúng mày ở đâu thì xéo đi!" Vợ khóc, nước mắt cũng làm xới đất, làm lộ bộ 
cánh giấu dưới đớ. Vợ nhân lúc chồng vắng nhà bế con bay đi. Chồng về hỏi vợ 
cả, vợ cả không biết. Như truyện trên, anh trèo lên núi đá Mut bắn tên lên trời, 
tên trúng vào cây đa gần nhà người đàn bà. Các mũi tên sau cũng tiếp tục cắm 
vào đuôi nhau, anh lấy rễ cây đa cho bắt vào mũi tên cuối cùng, rễ cũng bò đến 
cành đa trên trời. Anh ta leo lên, mang theo một thúng quả cây. Đến nơi thấy 
con chơi ở khe, từ trên cây anh ném xuống các thứ quả. Mỗi lần nhặt được, đứa bé 
mang về cho mẹ. Mẹ nó kêu lên: - "Ồ, đây là loại quả mà chúng ta ăn ở dưới kia!" 
Lần thứ ba, mẹ nó chạy ra nhìn lên cây thấy chồng: - "Làm sao đến được đây"? - 
"Tao đi theo một con đường riêng". - "Tìm ai?" - "Tìm mày về" -"Tao không muốn". 
Nhưng người đàn ông cố ép. Người đàn bà buộc phải bế con đi theo và nửa đường 
nàng cũng chặt đứt rễ đa sau lưng anh chồng - "Mày làm gì thế?" - chồng hỏi. - 
"Rế cây đã chặt, mày về làng mày, còn tao về làng tao". (Pheo 'Tát- tơ- vin (Tattevin). 
Huyền thoại uà truyền thuyết ỏ phía Nam đảo Păng- tơ-cốt, tạp chí Nhân loại, tập 
_ŠXVII, 1931). 
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tìm. Có một cây mây đâm thẳng lên tròi nhưng gai mây dày đặc không thể leo 
được. May có một con chuột đồng giúp anh bằng cách găm gai. Anh leo lên, 
dọc đường nhờ nhiêu con vật khác giúp nên lên đến nơi. Lại nhÒ một con 
chim mách cho chỗ ở, một con đom đóm chỉ cho anh biết buồng của vợ. Nhưng 
vân chưa hết. Người anh của vợ còn đưa ra chín đĩa đậy kín bảo chỉ đúng đĩa 
của vợ rồi mới cho gặp. Một con ruồi giúp anh trong việc này. Vợ chồng mẹ 
con sum họp được ít lâu, mẹ phải dòng dây cho con xuống. Đứa bé trỏ về, sau 
trỏ thành ông tổ của người Ban-tích (Bantiks). 


Truyện của người đảo Lưu-cầu (Lucon): 


Một chủ trại chưa vợ tên là Minh Linh Xu. Gần nhà có một giếng nước 
ngọt. Một hôm hắn đi múc nước, từ xa nhìn giếng thấy có vật gì sáng. Nhìn 
kỹ mới biết có một người đàn bà tắm, áo quần còn mắc trên cây thông gần 
đó. Hắn lén đến trộm lấy áo quần mà màu sắc nom rất kỳ lạ. Người đàn bà 
quỳ xuống để xin lại áo quần - “Tại sao lại tắm ở đây làm vẩn đục nước của 
ta?", hắn quát. - "Nước sông suối giếng ao là của trời, tất cả mọi người ai cũng 
dùng được". Nhưng cuối cùng người đàn bà phải lấy hắn làm chồng. Hai người 
sống với nhau trong mười năm sinh được một trai một gái. Ö đây không có 
chuyện tìm ra được cánh, một hôm thấy duyên số đã mãn, vợ nhằm khi vắng 
chông, trèo lên cây nói ít câu từ biệt con, rồi cưõi mây mà đi. 


Truyện của Miến-điện (Myanmar) do người Tây-tạng kể, cũng tương tự: 


Thành phố Núi Bạc cách ly với thế giói người trần bằng ba hàng rào: 1) bằng 
lau sậy và gai góc; 2) con suối đồng luôn chảy; 3) có quỷ dữ. Một hôm có chín 
nàng công chúa của thành phố này mang thắt lưng thần có phép bay như chim, 
đi thăm một cánh rùng đẹp tận biên giới hòn đảo Nam ỏ cõi trần. Thấy hồ 
nước, họ rủ nhau xuống tắm. Trong khi vùng vẫy, họ giật mình vì có một chàng 
đi săn ném thòng lọng vào một cô trẻ nhất là Ma-nan-hu-ri rồi đắt về cho một 
hoàng tử ở Pi-en-sa. Thấy nàng đẹp tuyệt trần, hoàng tử bèn đặt vào chính 
cung mặc dầu mói kết hôn với con gái một vị chiêm tính cho hoàng gia. Sau 
đó ít lâu hoàng tử bị vua cha bắt phải cầm quân đi đánh giặc. Nhân dịp vắng 
hoàng tử, nhà chiêm tỉnh giải nghĩa một giấc mộng cho nhà vua là phải làm 
giảm nhẹ cơn giận của hung thần bằng cách hiến tế cô Ma-nan-hu-ri. Thấy 
người yêu của con trai có nguy co bị hy sinh, hoàng hậu mẹ hoàng tử bèn tìm 
đến nàng dâu, trả cho nàng cái thắt lưng thần mà người đi săn đã nhặt được. 
Công chúa lại bay vê Núi Bạc, dọc đường dừng lại Ö nhà một tu sĩ già trong 
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rừng, kể chuyện mình cho tu sĩ nghe và đưa cho ông một cái nhẫn cùng những 
vị thuốc có thể nhờ nó mà vượt qua các hàng rào ngăn cách. 


Đánh giặc vê thấy mất người yêu, hoàng tử bèn cất công đi tìm. Gặp được 
tu sĩ, hoàng tử nắm được bí quyết vượt qua các hàng rào, rồi trải nhiều phen 
phiêu lưu mới tới được thành phố Núi Bạc. Vua xứ Núi Bạc nổi giận vì có 
một người trần cả gan vào nước mình một cách tự tiện, bèn ra lệnh cho công 
chúa bắt hoàng tử phải chịu ba cuộc thử thách mới được kết duyên với 
chàng: 1) phải thuần được ngựa và voi hoang. Hoàng tử làm xong; 2) phải 
bắn một phát tên trúng đích ở lâu đài. Vốn có tài bắn, hoàng tử cũng làm: 
xong; 3) phân biệt ngón tay của Ma-nan-hu-ri với các ngón tay của các công 
chúa khác thò ra ở vách. Nhờ vua ruồi giúp nên hoàng tử thắng lợi”. 

Truyện Ba-tư (Iran) có nguồn gốc từ Ẩn-độ : 

Một đàn bồ câu từ lưng chừng trời bay xuống bò hồ, cởi bộ áo lông ra và 
hóa thành những cô gái đẹp. Khi đang vùng vẫy dưới làn nước thì một chàng 
trai trộm lấy bộ áo của một cô trẻ nhất, đẹp nhất. Cuối cùng cô nàng cũng trỏ 
thành vợ anh. Có lần chồng buộc phải đi xa, giao cho một bà già canh giữ chỗ 
bí mật giấu áo nàng tiên. Một hôm bà già ngắm nàng, khen nàng xinh đẹp 
-"Tôi còn đẹp nữa nếu được mặc áo quần ngày trước", cô nói. Bà già bèn lấy 
áo cho nàng mặc để được ngắm nghía thỏa thích, không ngò nàng tiên mặc 
áo vào là bay luôn. Đoạn cuối cũng có tình tiết chàng thanh niên đi tìm vọ, 
hai vợ chồng cũng lại gặp nhau tại một xú xa xôi và bí hiểm. 


Truyện Ấn-độ: 


Một chàng chăn dê tên là Tô-ri-a thường cho đê ăn cỏ ở bờ sông. Các cô 
gái xứ Mặt trời thường có thói quen theo sợi nhện để xuống đây vùng vấy. 
Một hôm họ gọi Tô-ri-a xuống tắm và bơi lội. Mỗi lần tắm xong, các cô lại 
bay về trời. Lâu dần thành quen, anh chàng chăn đê đâm ra yêu một cô trong 
bọn. Bèn lập kế để bắt. -"Nào ta thử xem ai lặn sâu hơn?" hắn đề nghị. Đang 
lúc vui, các cô đồng ý. Trong khi các cô ngụp xuống nước thì hắn trồi lên 
trước, lấy váy (sa-ri) của cô nàng rồi trốn đi. Cô đuổi theo hắn đến nhà. Tô-ri-a 
trả nhưng không dám bắt tay cô; về phía cô gái thấy chị em đều bay trốn cả, 
bèn xin làm vợ anh chàng. 


Cũng như một số truyện trên, tiếp đến đoạn anh đấu tranh với tên vua định 
1. Theo một số báo Hội [nghiên cứu] Á châu của Băng-gưn (1839). 
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chiếm mất vợ. Một người hành khất mách cho vua biết nhan sắc của vợ Tô-ri-a. 
Vua mê hồn vì sắc đẹp, tìm cách đuổi chồng để bắt vợ làm hoàng hậu. Bèn 
ra lệnh buộc Tô-ri-a trong một đêm phải đào mội cái hồ đổ đầy nước, xung 
quanh bờ trồng cây, v.v...nếu không xong thì chết. Nhờ vợ, Tô-ri-a làm xong. 
Vua lại bắt anh phải gieo hạt đầy một cánh đồng, khi lúa chín lại bắt gặt và 
đồn thành một đống trong một ngày. Vợ gọi bồ câu tói giúp và cũng giải quyết 
xong. Cuối cùng, giống với kết thúc truyện Ren-nê với ông chúa (Khảo dị 
truyện số 60, tập ID, Tô-ri-a bị vua sai bắt trói quảng xuống hồ, nhưng anh 
đánh lừa được mọi người để khỏi bị ném xuống, lại lừa được vua để vua tình 
nguyện nhảy xuống hồ với hai người hầu. Truyện còn thêm một đoạn nữa 
không dính gì đến chủ đề người trần lấy vợ nhà trời nên ỏ đây miễn kể. 
Truyện trong Mehìn lẻ một đêm. _ 


Gian-sá, con một ông vua, sau khi đi nhiều nơi đến lâu đài của một ông 
già nọ được mời Ở lại. Một hôm ông giao cho chàng chùm chìa khóa, cho 
chàng tự do, chỉ cấm mỏ có mỗi một cửa. Không ngăn được tò mò, Clan-sá 
mỏ cửa ấy ra, thấy ỏ giữa một cảnh vườn đẹp có một cái hồ. Bỗng thấy có ba 
con chim lón dạng như bồ câu đáp xuống bờ hô, trút bộ lông ra hóa thành gái 
đẹp xuống tắm, và sau đó lại mang áo chim vào bay đi mất. Tù đó Gian-sá 
đâm ra buồn rầu. Ông già phát hiện ra cái tội tò mò của anh, nhưng cũng tha 
cho và giúp anh tìm cách bắt cô gái đẹp. Ông cho biết đó là ba cô con gái vua 
thần thường tói tắm ở hồ. Cũng như các truyện trên, Gian-sá rình trộm một 
bộ lông để lấy một cô làm vợ. Nhưng sau đó ít lâu, nàng tìm được bộ lông bay 
đi, không quên nhắn với chồng nếu có yêu thì tìm mình ở thành Kim-cương. 
Gian-sá cất công đi tìm, hỏi khắp các vua chim, vua thú, vua thần về thành 
Kim-cương, nhưng không một ai biết cả. Sau đó anh gặp một pháp sư, nhờ 
ông này dò hỏi trong một cuộc họp giữa thần, thú, và chim. Một con chim đến 
họp chậm, biết đường đến thành Kim-cương và thuận mang anh đi. Đến nơi, 
cha vợ và vua thần tiếp đãi anh nồng hậu và cho anh gặp vợ (theo bản dịch 
của Ga-lăng (Galland)). 

Truyện của người Ả-rập (Arabes) Ö An-jê-ri (Algérie): 

Một nhà tu sĩ đạo Hồi (tu-lép) trộm được "tấm da bồ câu" của người xứ - 
thần (Jo-nun) đang tắm. Hắn ra một điều kiện chỉ trả lại khi nàng ưng thuận 
những yêu cầu của hắn -"Anh muốn gì?"- "Muốn lấy nàng làm vợ." Người đàn 
bà đành phải lấy hắn, sống nhiều năm đẻ được nhiều con. Một hôm bọn con 
của nàng đang chơi đùa, bỗng tìm ra được "tấm da bồ câu", vội vàng mang đến 
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cho mẹ chúng. Người mẹ liền mang vào rồi trỏ vê xú Jø-nun. 
Truyện của người Man-gát-so (Malgaches) ỏ Ma-đa-gát-xca (Madagasca): 


Một chàng trẻ tuổi tên là An-dri-a-nô-rô nghe nói có ba cô gát tuyệt đẹp 
thỉnh thoảng từ tròi bay xuống tắm tại một hồ nào đó. Nhò có một thầy bói 
chỉ chỗ và bày cách bắt, anh lấy được cô trẻ nhất làm vợ. Một hôm chồng đi 
vắng, vợ ở nhà bị mẹ chồng hành hạ đến chết, khi chồng về lại sống lại. Vợ 
liền xin chồng đi tìm bố mẹ mình. An-dri-a-nô-rô muốn đi theo. -"Đi thì rất 
nguy hiểm vì sẽ trải qua nhiều thủ thách" - "Ta cứ di!" Anh nói thế, và trước 
khi xuất hành, anh giết bò đãi các giống chim muông, nhờ giúp đỗ trong chuyến 
di. Đến nơi, anh cũng bị bố vợ bắt phải làm ba việc: 1) chặt một cây to; 2) kéo 
một số đồ đạc đã quẳng xuống ao có nhiều cá sấu lên bờ; 3) tìm cho ra vợ 
giữa đám đông các cô gái y hệt như nhau. Nhờ các giống vật giúp, anh thành công. 

Truyện của người Nga: 

Một hoàng tử được vua cha húa hôn với công chúa con vua Thủy. Một hôm 
anh øặp một tay phù thủy (ba-da-ya-ga), hắn xui anh lấy áo của một cô cả 
trong số mười hai cô dưới hình dạng chim bay đến bò biển tắm. Anh lấy xong, 
cô bị mất áo cũng tìm đến lạy lục để xin lại áo. Không ngờ cô ấy lại là con 
gái vua Thủy. 

Truyện của người Xa-mô-y-ét (Samoyedeä): 

Một chàng trẻ tuổi được một bà già mách cho biết đến rình ở một cái hồ 
giữa rừng sẽ thấy bảy cô gái xuống tắm, áo quần của họ bỏ lại trên hồ, cứ việc 
lấy một bộ rồi trốn di, sẽ có vợ. Anh làm theo. Cô gái mất áo theo đến xin. 
Anh nói: -"Không, ta không trả, nếu trả thì nàng lên trời mất". Cũng như các 
truyện trên, cô gái trỏ thành vợ chàng. 

Truyện của người Xcăng-di-na-vø (Scandinaves) trong #-đát: 

Có ba anh em hoàng tử di săn đến mội cái hồ, thấy trên bờ có ba người 
đàn bà đang kéo sợi lanh, gần đó có ba bộ lông thiên nga. Họ thuộc nòi thần 
linh (van-ki-ri). Khác với hầu như tất cả các truyện trên, ỏ dây cả ba anh em 
đưa ba người đàn bà về làm vợ trải qua bảy mùa đông. Sau đó, một hôm ba 
người vợ của họ bỗng bay đi không trỏ lại, vì ö đây không có chuyện giấu 
bộ lông. 

Truyện của người đảo Sét-lăng (Shetland) và Or-ca-đø (Orcades) Ó châu 
Úc (Australie). Ở đây nhân vật chủ yếu không phải từ tròi bay xuống, mà lại 
từ dưới nước lên: 
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Một người đi câu một hôm thấy có hai người đàn bà đẹp chơi ở bãi biển. 
Gần đó có hai tấm da hải báo. Anh cầm một tấm lên xem. Bỗng một trong 
hai người đàn bà chạy đến lấy tấm còn lại vội vã mặc vào và lặn mất. Còn một 
người nữa thì đến lạy lục xin anh tấm da, nhưng anh không cho, bèn trỏ thành 
vợ anh. Hai người ăn ỏ với nhau được mấy năm, sinh hai con. Một hôm tình 
cò tìm thấy tấm da, người vợ bèn mặc vào và trốn đi cùng với một đồng loại”. 


Sau đây là những truyện mà mô-típ cơ bản: chàng trai lấy nàng tiên làm vợ 
bằng cách lấy trộm áo quần (hay lông cánh) trong khi nàng bận tắm, vẫn còn 
đậm nét, nhưng nội dung đã biến hóa khác hẳn, hoặc đã PHISH sang một loại 
chủ đề khác. Chỉ kể một số truyện tiêu biểu. 


Truyện của Băng-la-đex (Bangladesh): 


Một ông vua có hai con là Săng-đra và Si-va Đát do hai người vợ khác nhau 
sinh ra. Vua vốn ghét mẹ người sau nên bắt hai mẹ con ra khỏi hoàng cung, 
cho ở một túp lều, sống bằng nghề hành khất. Si-va Đát vốn thò thần Xi-va 
và được thần cho một cây gươm có thể cầu được ước thấy. Một đêm vua nằm 
chiêm bao thấy một người đàn bà đẹp sáng chói cả cung điện, mỗi lần thỏ có 
một luồng lửa thò ra khỏi mũi như một đóa hoa. Vua bắt quan đầu triều phải 
tìm cho ra người đàn bà này nếu không thì xửủ tử. Quan đầu triêu ra đi với 
hoàng tử Săng-đra và đông người hầu. Nghe tin, Si-va Đát cũng xin vua cha 
cho đi theo. Cả đoàn dừng lại trước một cánh rừng không thể vượt nổi. Nhưng 
nhờ có gươm thần nên Si-va Đát một mình vượt được dễ dàng. Đến một nước 
nọ, anh giúp việc cho vua nước này lập nhiều công trạng nên được vua gả 
công chúa. Lại nhờ gươm thần anh đến xứ sỏ của các hung thần (rắc-sa-xa). 
Anh bị hai hung thần giải đến cho vua họ, nhưng vua lại kết bạn với anh và 
gả con gái đẹp cho. Một hôm anh kể giấc mộng của cha mình cho vua nghe. 
Vua nói người đàn bà ấy có thực. Bèn sai người đưa anh đi gặp một ẩn sĩ trong 
rùng để hỏi rõ sự tình và tìm cách bắt. Ấn sĩ bảo: trong rừng nọ có một cái 
hồ, vào những đêm trăng tròn có năm vũ nữ (áp-sa-ra) nhà trời, trong đó có 
nàng Ti-lốt-ta-ma (người mà vua cha nằm mộng) nh một con mèo mầu nhiệm 
đưa xuống đấy tắm. Vậy muốn bắt, chỉ có cách trộm lấy quần áo của họ. Si-va 
Đát làm theo, bắt được cả năm người. Khi các vũ nũ xin lại quần áo thì anh 
buộc họ phải giao nàng Tĩ-lốt-ta-ma, sẽ trả. Thế là Tï-lốt-ta-ma đành phải ỏ 
lại vói chàng SI-va Đát.. Một thời gian sau, đôi bên từ giã, nàng cho chàng một 


1. Phần nhiều các truyện trên đều theo Cô-xcanh (Cosquin). Truyện cổ tích đâm 
_ gign miền Lo-ren, tập TT. 
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cái sáo có thể gọi nàng đến bất cú lúc nào. Si-va Đát trỏ về với vua hung thần, 
vua lại gả thêm cho một công chúa nữa. Anh lại trỏ về với bố vợ trước rồi 
nhờ gươm đưa cả ba vợ đến chỗ hoàng tử Săng-đra đang chờ, báo tin đã tìm 
thấy người trong mộng. Săng-dra lập mưu xô Si-va Đát xuống giếng để chiếm 
công, nhưng trước mặt vua và các tiểu vương, hắn không thể nào goi Tï-lỐt-ta-ma 
đến được, bị vua cha đày cả mẹ lẫn con đi xa. Nhờ có gươm thần, Si-va Đát 
không chết, trỏ vê yên lành. Lại nhờ có ba vợ tâu vua mọi việc, Si-va Đát được 
đón vào triều. Chàng thổi sáo, người đàn bà sáng chói xuất hiện đúng như 
trong giấc mộng của vua cha. Cuối cùng vua cho Si-va Đát lên ngôi thay mình. 
Truyện của người A-va-rø (Avarcs) ỏ núi Cô-ca-dø (Caucase): 


Một hoàng tủ cưỡi một con ngựa thần đến một nơi thấy đêm sáng như ban 
ngày. Lấy làm lạ, hoàng tử nhìn thấy giữa cánh đồng vắng có mội vật sáng rực, 
nhặt lên thì ra đó là một chiếc lông. Hoàng tử hỏi ngựa: -"Có nên nhặt không?" 
-"Nếu nhặt sẽ đau khổ, không nhặt cũng thế”. Bèn giắt lên mũ. Đến một thành 
phố, hoàng tử nằm ngủ giữa đồng. Vua và triều thần nước này đều lấy làm la 
vì đêm cũng sáng như ngày, bèn sai lính di tìm. Lính đưa hoàng tử về, vua hỏi, 
anh trao chiếc lông. Vua buộc hoàng tủ di tìm cho ra người có chiếc lông lạ 
này. Ngựa cho hoàng tử biết đó là cô con gái vua Biển, mỗi ngày nàng cùng 
hai chị hóa làm bồ câu bay đến một hồ nọ dể tắm. Vậy rình khi cô xuống nước 
phải chiếm lấy bộ quần áo lông thì có thể buộc cô theo mình. Hoàng tử chiếm 
được cô gái đem về cho vua. Vua muốn lấy nàng làm vợ. Cô ra điều kiện: -"Ai 
muốn lấy tôi phải trẻ lại thành người hai mươi tuổi". -"Làm sao để cho trẻ 
lại?", vua hỏi. -"Đào một giếng sâu năm mươi thước đổ đầy sữa bò rồi xuống 
tắm". Khi giếng sữa dã làm xong, vua ngần ngại không dám xuống, bèn sai dẫn 
đến một đôi vợ chồng già bắt xuống tắm. Trỏ lên họ quả trẻ lại. Vua liền nhảy 
vào giếng sữa thì bị chết đuối. Tình tiết này tương tự với một truyện của Ý 
(Italia) (xem Khảo dị truyện số 92, tập HH). 


Truyện của người Thồ-nhĩ-kỳ (Turcs) ö Nam Xi-bê-ri (Sibérie): 


Một anh chàng có số phận phiêu lưu kỳ lạ. Một lần bị sóng dánh giạt lên 
một đảo hoang. Đi ít lâu gặp một cụ già ngôi than khóc -"Sao lại khóc?", anh 
hỏi. -"Ta có đứa con giống như anh, nó đã chết, anh sẽ là con ta, cống hộ ta 
với". -"Không đủ sức vì đói quá". -"Dến dàng kia có cây, ăn quả nó sẽ lại sức”. 
Anh ăn xong, ông già bảo: -"Mang hộ ta lên vai đến một thành phố gần đây 
thôi". Anh vừa công đã bị láo đánh -"Sao lại dánh tôi?". -"Mày là ngựa, từ giờ. 
phải để ta cưỡi". Anh đành phải công. Đến một nơi thấy dân ở đây cũng có 
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người được công như thế. Ó lại đây sau nhiều năm, một hôm anh gặp một cây 
phong có quả chín. Đói sẵn, anh ăn vào bị say lảo đảo làm cho lão mất thăng 
bằng. Anh mời lão ăn, ăn xong lão mất trí, anh quật lão xuống rồi giết đi. 

Lại trôi nổi đến một nơi nọ. Vào một lâu đài, khi mỏ cổng sau ngoảnh ra 
đồng, anh thấy một cái hồ ỏ giữa đông. Anh ngôi đưới một gốc bạch dương, 
bỗng thấy có ba con thiên nga từ trên tròi bay xuống đậu trên bò. Hai con 
bước xuống nước thành hai cô gái, gọi: -"Mau xuống đi!" Nhưng thiên nga thú 
ba đáp: -"Có mùi dàn ông ở dâu dây!" -"Không. họ ở cách đây xa lắm!". Nghe 
nói thế, thiên nga bèn cỏi áo lông bước xuống nước hóa thành cô gái. Lập tức 
anh chui ra khỏi chỗ trốn cướp lấy áo. Cô gái hoảng hốt kêu lên: - "Tôi đã bảo 
mà, thế mà hai chị nói không có ai cả". Hai cô kia liên vội vã lên bò bay đi 
để cô thứ ba lại cho anh, v.v.. ' | 


Truyện của Pháp: Con mèo cát trắng khá phổ biến ỏ các dân tộc phương Tây: 


Jăng, con nhà giàu, một hôm được người bố cho hai vạn quan đi chơi hội. 
Anh nướng hết vào sòng bạc. Một người bạn cho vay sáu ngàn, cũng lại cháy 
túi. Thất thểu trỏ về, gặp một yêu tỉnh hỏi anh vì sao mà buôn. Anh kể chuyện 
thua bạc. Yêu tinh cho anh vay hai vạn quan, hẹn một năm và một ngày phải 
đem đến trả ở Rừng den. Về nhà kể chuyện lại cho bố mẹ hay, bố mẹ giục 
phải đi trả ngay, nếu không sẽ mắc tai họa. Lập túc anh đi tìm kiếm Rừng 
đen, phải mất một năm và một ngày mới tới nơi. Sắp tới, gặp một bà tiên mách 
cho anh cách để thoát khỏi tay yêu tính: -"Ö đây có một cái giếng, có ba cái 
lông xanh, vàng, den dang tắm. Hãy lấy cái áo của lông xanh và hôn một cái, 
nó sẽ cứu anh!" Anh làm theo, lông xanh biến thành một cô gái; cô làm thân 
với anh. Cô bảo: -"Yêu tỉnh này là bố tôi đấy. Khi nào anh đến, bố tôi bảo 
ngồi ghế nào, thì nhớ ngồi ỏ chiếc khác, chỉ bàn cũng vậy. Nếu đưa đĩa hay 
cốc thì từ chối, nói là theo tục lệ. Chỉ buồng ở trên cao thì đếm đủ mười tám 
bậc thang hãy vào, nếu chỉ cho nằm giường nào thì nằm ở giường bên cạnh". 
Anh đến gặp yêu tinh, mọi việc đều làm y như lời cô gái dặn. Đêm lại, yêu 
tình làm cho giường xoay chuyển mọi phương, nhưng sáng dậy hắn ngạc nhiên 
thấy anh vẫn sống. Hắn lại giao cho anh búa bằng bìa, cưa bằng gỗ, dao quắm 
bằng cao-su để lên rừng đốn gỗ buộc đến chiều phải đưa về. Lông xanh đưa 
com cho anh và chỉ bằng một gõ đũa, giúp anh làm xong. Yêu tỉnh lại bắt anh 
dựng một lâu đài chạm trổ, trước nhà phải có một mũi tên như thế như thế, 


1. Theo Béớo châu Á (1886). Đoạn đầu truyện tương tự với cuộc hành trình lần 
thứ năm truyện nhà hàng hải Sinh Bá trong Nghỉn lẻ một đêm. 
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cắm lên nóc. Lông xanh đưa cóm, bảo anh: -"Tôi sẽ làm ngay cho anh một lâu 
đài đúng như cha dặn. Rồi sẽ hóa thành một con mèo trắng, anh hãy giết di, 
nhúng nước sôi, lọc lấy xương rôi sắp xương lại đúng chỗ để tôi sống trỏ lại. 
Lúc ấy trong người tôi sẽ có một mũi tên đẹp, hãy đem cắm lên lâu đài". Anh 
làm như lời, nhưng khi sắp xương thì có một đốt xương chân đặt sai chỗ. Yêu 
tinh lại bắt anh bịt mắt chọn cho đúng lông xanh trong ba lông, hứa sẽ gả. 
Anh chỉ đúng. Đêm ấy có gió to, cô gái bảo: -"Trốn theo tôi!". Khi đến gần 
nhà, cô ôm anh, anh trỏ thành một chàng trai đẹp, cô dặn: -"Vê chó cho người 
thân ôm mà lại xấu đi". Nhưng khi về, anh từ chối được cả, chỉ có bà nội, anh 
để cho bà ôm hôn, nên xấu trỏ lại. 


Truyện còn kể khi yêu tỉnh ngủ dậy thấy mất hút anh, bèn đuổi theo, nhưng 
đọc đường hắn chỉ gặp những người điếc (do cô gái bố trí) nên hỏi mãi không 
ra, chán nản trỏ về. Thấy Jăng trỏ về với cô gái đẹp, có người dem nhiều tiên 
đến định bắt tình với nàng, cô gái nhận, nhưng lại tìm cách lẩn trốn, để cho 
Jăng đánh đuổi hắn. Mấy lần như vậy, hai người trỏ nên giàu có, họ bèn 
kết hôn.. 


Truyện của người Mi-lăng (Milan) ỏ Bắc Ý (Italia): 


Một anh chàng tìm đến vua xú Mặt trồi để đánh một ván bi-da mà vật cược 
là công chúa con vua. Anh khăn gói ra di. Dọc đường anh gặp một ông già 
chỉ giúp con đường dẫn đến lâu đài nhà vua và dặn là hãy trộm lấy áo quần 
những người con gái vua khi họ tắm, chỉ bằng lòng trả khi nào họ dẫn đến 
vua cha. Ông già còn nói thêm: sau đó vua Mặt trời sẽ sai bịt mắt anh để chỉ 


1. Truyện của người Ý (Italia), Tây-ban-nha (Espana), Bồ-đào-nha (Portugal) 
có phần tương tự với truyện trên: 

Một chàng trẻ tuổi hay cờ bạc, một hôm đi chơi đến một nơi, vào một quán 
đánh bạc. Chủ quán vốn là tay phù thủy nên cuối cùng anh bị lột sạch túi. Anh 
lại đem thân ra đánh, giao hẹn nếu thua thỉ một năm sau sẽ đến chuộc. Lại thua 
nữa. Đến hẹn không tiền chuộc, phải đi gán thân, dọc đường gặp tượng thánh 
Ảng-toan, anh bèn cầu nguyện. Thánh hóa thành một thầy tu gặp anh, bày cho 
cách tự cứu là đến một cầu nọ sẽ thấy ba con chim bồ câu trắng, chỉm sẽ bỏ bộ 
lông trên bờ biển thành con gái xuống tắm. Hãy lấy bộ lông của cô trẻ nhất giấu 
đi, và nhờ cô ấy có thể chuộc được thân. Anh làm theo lời, cô gái bị mất bộ lông 
tìm đến xin trả. Anh đặt điều kiện giúp mỉnh giải quyết món nợ. Cô nói rằng 
người phù thủy ấy là bố mình. Bèn dẫn về. Phù thủy cũng giao ba việc, làm xong 
sẽ xóa nợ. Nhờ cô giúp nên chẳng những sạch nợ mà còn lấy được cô làm vợ v.v... 
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nhằm cô nào phải lấy cô ấy; vậy phải tìm cô nào có ngón tay cụt là nàng đẹp 
nhất. Anh làm theo và kết quả diễn ra tốt đẹp như lồi người mách'. 

Truyện của người Nhật: Ha-rô-gô-mô hay là chiếc áo lông: 

Một người chài nghèo ö Mi-hô, tỉnh Xu-ra-ga - một bán đảo gần núi Phú-sĩ 
- một hôm đang đặt sọt thức ăn dưới gốc thông bỗng ngửi thấy mùi thơm lạ. 
Nhìn lên thì thấy một chiếc áo treo ở cành cây, bèn trèo lên lấy xuống. Thấy 
áo có cánh, ông đoán là áo tiên, bèn mang vê nhà. Nửa đêm mọi người đang 
ngủ, bỗng giật mình tỉnh dậy vì có tiếng gọi, đó là một nàng tiên đến xin áo. 
Ông trả lòi không biết và đóng cửa. Nàng tiên nài ni mãi không được, bèn 
khóc sướt mướt. Động lòng, ông lão bèn dưa áo ra trả. Nàng tiên mặc áo bay 
lên tròi. Ông già từ đấy giàu có sung sướng”. 


Truyện của người Et-xki-mô (Eskimo) ở Ca-na-da (Canada): Người dụ đỗ: 


Một chàng trẻ tuổi tên là Ki-vi-ốc làm nhiều cuộc phiêu lưu kỳ lạ. Thuyền 
chàng bị bão giạt lên một bãi biển, gặp một mụ phù thủy ăn thịt người. Nhờ 
con chim sẻ giúp đÕ, anh tìm lại được thuyên và thoát nạn. Rồi anh còn thoát 
được nhiều quái vật khác ỏ biển, tìm đến một nơi có mấy người đàn bà vốn 
là nhện hóa thân. Anh ngủ tại đây, lấy của họ một số ngọc đẹp. Lại đến một 
nơi có những người đàn bà vốn là chim mỏ nhát. Họ chèo rất khỏe đưa anh 
về đến quê hương. Anh chia ngọc cho phụ nữ trong làng rồi lại tiếp tục cuộc 
phiêu lưu. Đến một nơi có mấy người đàn bà vốn là chó sói, anh lấy một cô 
trẻ nhất làm vọ, hàng ngày đi săn nai. Nhưng không ngò một hôm mẹ của vợ 
phen con, giết con để mình thế vào. Anh khóc người vợ trẻ và khỏe, rồi bỏ 
đi. Lại đến sống ở xú sỏ của những người đàn bà vốn là chồn hóa thân. Đến 
đây truyện mới bắt đầu gần gũi với các truyện đã kể. Một lần đi qua một cái 
hồ thấy có nhiều phụ nữ đang tắm, anh trộm lấy một bộ quần áo đẹp của họ 
bỏ trên bò. Sự xuất hiện của anh làm cho các cô thét lên, vùng chạy lên bờ 
thoát chốc biến thành ngỗng trời bay đi. Chỉ có cô mất áo quần phải ở lại làm 
vỌ anh, cũng sinh được hai con. Ö đây không có tình tiết tìm lại được ác; trái 
lại, truyện kể: những khi anh đi săn vắng, vợ anh không cho con ăn thịt mà 
lại tập cho chúng ăn cỏ, cát, sỏi. -"Chúng con phải ăn thịt nai của bố săn đây 
này", anh bảo thế nhưng chúng vẫn không ăn. Hàng ngày mẹ lượm lông chim 
kết làm cánh cho mình và cho hai con. Rồi một hôm họ hóa thành ngỗng trồi 
bay đi mất. Buồn rầu, Ki-vi-ốc bỏ đi tìm. Nhờ cha lọn chỉ cho hướng đi nhưng 


1. Phần nhiều các truyện trên đều theo Cô-xcanh (E.Cosquin), sách đã dẫn. 
2. Theo Phu-ji-ta (PhuJita). Truyền thuyết Nhật-bủn. 
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có một cái hồ rộng mênh mông chắn đường. Cha lọn lại gọi một con cá lón 
công anh lên lưng chỏ sang. Khi đến nơi, con anh mừng rõ báo tin vui cho 
mẹ. Nhưng mẹ đã lấy chồng khác rồi, không muốn gặp nữa. Anh bước vào 
nhà. Chồng mới của vợ sọ hãi trốn mất, vợ kêu khóc như ri. Cuộc đoàn tụ 
không vui vẻ. Cuối cùng anh phạm tội giết người, lại trốn đến xú người da 
trắng “ thành chủ nhân của năm chiếc tàu, thỉnh thoảng anh lại đi du lịch 
các nơi Ì 


Dân tộc Dáy ỏ Việt-nam có truyện Con chim toóc toóc cũng có sử dụng 
hình ảnh cướp cánh nàng tiên: 


Có bảy anh em có tài dùng trán đóng cọc để đắp đập cấy lúa. Nhưng đắp 
lần nào đêu bị phá võ lần ấy. Túc mình, họ để tâm rình, mói hay có bảy nàng 
tiên ban đêm từ trên trời rơi xuống, đặt áo quần và cánh trên bò rồi xuống 
tắm. Trong khi nô đùa, họ lắc cọc nghiêng ngả nên đập bị lỏ. Bảy anh em bèn 
xuất hiện chiếm lấy áo quần và cánh, hỏi họ tại sao lại phá đập của mình. Cuối 
cùng bảy nàng tiên đành phải làm vợ bảy anh em. Đoạn sau còn kể một cụ 
già, để trị bảy anh em kiêu ngạo, cho họ biết ỏ dưới đất có những người 
"ản-eng" tuy tý hon nhưng lại tài giỏi hơn. Bảy anh em bèn tìm xuống để đọ 
tài. Thấy người "ản-eng" bé nhỏ, bảy anh em làm đổ nồi com (bằng vỏ trúng 
gà) của họ. Họ vẫn không nói gì. Thấy có hòn chì bằng quả bưởi mài nhắn 
bóng, bảy anh em hỏi: -"Cái này dùng để làm gì?" -"Của bố chúng tôi dùng để 
luyện tập". -"Luyện tập thế nào?" -"Tung lên tít mây xanh rồi dùng mũi đỡ. 
May cho các bác là bố chúng tôi hôm nay đi vắng, chứ nếu có nhà chỉ lấy mũi 
đÕ, văng vào ai kẻ ấy chết ngay". -"Chúng tao cũng làm được". -"Không có tài 
như bố chúng tôi thì đừng làm mà chết uống mạng". Nhưng bảy anh em bị 
mắc mưu lời nói khích của người "ản-eng", hòn chì lần lượt tung lên giáng 
xuống làm chết tất cả. Sau đó họ hóa làm chim toóc toóc.. 

Người Tây-nguyên cũng có truyện Cây đân, ö Sẻ nàng tiên không từ trÒi 
xuống mà lại từ dưới đất lên: 

Chuột và nhím một hôm đào hang đến nhà người Kinh (Doan) ăn trộm cây 
đàn. Tiếng đàn gảy lên làm cho một cô gái đêm đêm lên nhảy múa với chúng. 
Một hôm chuột giấu áo cô xuống dưới đống thóc, khiến cô không vê được. 
1. Theo Pê-rê (Péret): Tuyển tập thần thoại, truyền thuyết uờ truyện cổ tích dân 


gian châu Mỹ. 
2. Theo Chàng xà trị hổ úc. 
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Chủ của chuột và nhím tên là Sét mê cô gái đẹp, cuối cùng hai người lấy nhau. 
Được ít lâu người Kinh đi buôn vê kiện chuột và nhím ăn trộm đàn, chúng 
đành phải trả lại. Không có tiếng đàn, cô gái buôn héo đến chết. Nhó vợ, Sét 
cầy cục chế ra một cây đàn khác. Tiếng đàn làm cho một cô gái đêm đêm đến 
nghe trộm, mò sáng đã về. Một hôm Sét buộc chỉ vào áo cô gái, chò khi về, 
lần theo sợi chỉ mới biết cô chui vào mộ vợ mình, Sét gọi to lên, vợ Sét tỉnh 
dậy và sống lại như xưa'. 

Về hình ảnh người chồng (hay đứa con) đánh rơi cái lược (hay chiếc nhẫn) 
vào thùng nước của thị tỳ nàng tiên, người Lào có truyện Đám cưới của Thao 
Bút-sa-ba cũng có hình ảnh tương tụ, lại kết họp phần nào với hình ảnh của 
truyện Quân tử (số 162). Đại lược là: 

Thao Bút-sa-ba là người trai đẹp, giản dị, lại thường có lòng tốt đối với các 
giống vật. Đến tuổi lấy vợ, anh đi khắp nơi để tìm một nàng. Một hôm dừng 
chân ở bò suối gần hoàng cung gặp một cô gái quảy hai thùng nước -"Gánh 
nước đi đâu?”, anh hỏi. -"Cho công chúa, chủ tôi" -"Cho xin uống được chăng?" 
-"Được!". Về, cô gái kể lại cho công chúa hay. Trong khi gội đầu thấy một 
chiếc nhẫn rơi xuống, công chúa bảo cô gái chạy ra bồ suối xem thử người 
khách lạ đánh rơi nhẫn vô tình hay cố ý. Nếu quả là vô tình thì cú bảo chàng 

"về đi hỏi công chúa Keo Pha làm vọ, rôi sẽ được lại nhẫn". Bút-sa-ba đến cầu 
hôn như lời dặn. Ở đây chàng cũng qua ba cuộc thử thách: 1) nhặt cho đủ số 
lúa đã đếm trong một thúng đem rắc vào rừng (nhờ sâu và kiến giúp thành 
công), 2) nhặt số lúa ấy đem ném xuống sông (nhò cá và thần sông giúp); 
3) nhận cho đúng ngón tay của công chúa lẫn trong số ngón tay của nhiều 
cung nữ thò ra ngoài vách (nhờ có công chúa đeo chiếc nhẫn), chàng thắng lợi”. 


Người Phu-noi Ở Thượng Lào có truyện Công chúa Nân (hoặc Nang) 
Ma-nô-ra gần như là một với truyện của người Miến-điện (Myanmar) đã kể trên: 
Nước Út-ta-ra thịnh vượng nhờ một con rái thần giúp. Nó cho vua bốn 
giếng đầy của cải Ỏ bốn góc hoàng cung. Hoàng hậu lại sinh được hoàng tử 
đặt tên là Su-đạt-na- ku- ma-ra vốn là Bồ tát giáng sinh. Một ông vua láng giềng 
ghen ty, sai một Bà-la-môn đi giết con rái cá. Nhưng rái cá nhò một người đi 


1. Theo Tạ Minh Hội và Đào Tử Chí. bấy uợ tiên. 

2. Theo Gu-in-nô (Gouineau), báo đã dẫn. Truyện Hoàng tử Thụy-đdan cũng kể 
y như trên, duy ngốn tay của công chúa không phải đeo nhẫn mà là giất một 
hạt kê ở kẽ móng tay (theo Bu-sô (Bouchor). Truyện cổ tích bể theo truyền, thống 
Đông phương). 
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săn giúp đõ, giết được đạo sĩ. Lại nhờ có dây thùng của rái, người đi săn bắt 
được chim thần Kin-na-ri tắm ỏ hồ bằng cách giấu cánh và đuôi. Đó là công 
chúa Nân Ma-nô-ra, con gái vua núi Cai-lát. Hắn đem dâng hoàng tử làm vọ. 
Trong lúc hoàng tử bận đi đánh dẹp thì vua cha mộng thấy ruột non lòi ra 
ngoài. Thầy bói cho biết phải giết mọi thú vật.vùi vào than hồng làm nghi lẼ. 
Nghe lời đại thần, vua còn muốn hy sinh cả cô dâu. Sắp bị bắt thì nàng xm lại 
được đuôi và cánh, nên lúc vệ binh đến, công chúa đã bay lên trời, không quên 
trao nhẫn và khăn choàng cho một pháp sư bảo đưa lại cho chông. 


Hoàng tử thắng trận trở về thấy mất vọ, xin phép đi tìm. Nhò pháp sư chỉ 
đường, phải khó khăn lắm mới vượt bao hiểm trỏ để đến nơi vợ ỏ. Thấy một 
thị tỳ đội nước về cho công chúa, hoàng tử bỏ nhẫn vào bình và đõ bình lên 
đầu cho thị tỳ. Khi thị tỳ dội nước cho công chúa thì nhẫn theo dòng nước lọt 
vào ngón tay của nàng. Biết là chồng đã đến, nàng báo cho bố mẹ đi đón phò 
mã vào hoàng cung. Bố mẹ vọ tiếp đón chàng rể tử tế, nhưng không trả lại 
_VỢ. Tức mình, hoàng tử bắn một phát thị uy. Bại trận, vua cho các công chúa 
ra cho chàng nhận mặt. Họ giống nhau quá làm cho hoàng tử bối rối. Nhò có 
thần Đế Thích hóa làm con ruồi vàng đậu vào Nân Ma-nô-ra, nên chàng nhận 
ra. Hoàng tử ôm vợ vào lòng. Sau đó hoàng tử và vợ trị vì nước Út-ta-ra. 


Người Phu-noi và người Lào tin rằng họ là con cháu thần chim Kin-na-ri. 
Hội lón được tổ chức tám hay mười năm một lần, trong có điệu múa chim, có 
vũ sĩ đeo mặt nạ, khoác cánh và đuôi chim làm bằng tre. Nơi hoàng tử tìm 
thấy Nân Ma-nô-ra gọi là Phu-pha (Ó Phong-sa- Xu Hồ mà thần Kin-na-ri tắm 
là hồ Nàng Ba cách đấy bốn cây số '. 


Người Cham-pa còn có truyện Công chúa Xa ÏI-nỡ: 


Nước Cham-pa có một công chúa đẹp tên là Xa I-nõ bị một ông vua láng 
giềng bắt làm vợ, nàng sinh một đứa con. Người anh của công chúa là Pô 
Ca-thít không chịu lên ngôi nếu dân không tìm cách đem em gái mình về. Nhờ 
thầy bói cho biết chồng công chúa cùng đứa con đi vắng dài ngày, dân bèn cử 
ra ba người giỏi có mưu mẹo đem theo ba chiếc vòng (hoặc nhẫn) có dấu hiệu 
vua Cham-pa. Họ đến chực ỏ bờ giếng hoàng cung mà cung nữ của Xa I-nõ 
thường đến múc nước. Khi giúp cho người cung nữ bung vò nước nặng đặt lên 
đầu, họ lén bỏ vào vò một chiếc vòng. Xa I-nÕ rửa mặt thấy chiếc vòng rơi 
ra, nhận ra dấu hiệu của anh. Lập tức ba người được mời vào, nàng sai làm 


1. Theo Văn hóa nguyệt san, số 29 (1958). 
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nhiều bánh nói là tiệc chiêu đãi rồi lén cùng họ xuống thuyền trốn về nước. 

Thấy em gái về, Pô Ca-thít bèn lên ngôi. Ông vua mới sai xây thành đắp 
lũy, đường vào thành có một con đập chắn ngang sông. Lại sai làm một chiếc 
đó khổng lồ đặt ỏ của đập, trên đó bắc một chiếc cầu máy có thể kéo dây làm 
cho cầu lật. Chông Xa I-nõ biết tin vợ trốn, bèn cất quân đi đánh. Dân chúng 
Cham-pa được lệnh rút vào thành. Quân địch đi qua cầu đều bị rơi vào chiếc 
đó khổng lồ. Thất bại, chông Xa I-nõ bèn giả dạng một người hành khất dắt 
con đến đầu cầu, xin với người lính gác vào thành - "Đợi ta vào trình với công 
chúa đã". Nghe người lính gác kể, Xa I-nõ đoán là chồng và con. Bèn ra lệnh 
chỉ cho con vào, còn với chồng thì nàng sai đưa cơm cho ăn. Chồng ăn xong 
nàng lại sai người đưa tới đập nước. Thấy của đập mỏ, nước chảy ào ào vào 
một cái đó khổng lồ, chông Xa I-nõ chọt hiểu nguyên nhân thất bại, liền đi 


một mạch về nước, không dám trỏ lại tìm vợ con nữa'. 


1. Theo BEFEO, tập V (1905). 
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Xưa có bốn người bạn, mỗi người quê quán một phương. Vì thuỏ trẻ 
cùng học với nhau một thầy nên họ có dịp sống chung lâu ngày, rồi dần 
dần trỏ nên những người bạn nối khố. Về sau lón lên họ lại từ giã thầy, 
mỗi người làm ăn một ngả. Trong số bốn ngưỏi ấy, chỉ có Giáp làm chủ 
một tư cơ đồ sộ, mỗi ngày một giàu đến nút đố đổ vách, còn ba người 
kia thì nghèo rót mùng tơi. Nhưng Giáp lại là một người thâm hiểm và 
hiếu sắc. Tuy giàu có sung sướng, trong lòng Giáp vẫn cảm thấy phiền 
muộn, vì hắn lấy phải một người vợ tuy mang về nhiều của nả nhưng 
bề nhan sắc lại chẳng ra gì. Ngày còn đi học được trông thấy người vợ 
của Ất - một trong ba người bạn - xinh đẹp dễ coi, hắn đâm ra ganh 
ty với bạn. Hắn suy nghĩ rất nhiều về người đàn bà này và ao ưóc có 
ngày chiếm được người ngọc vào tay mói thỏa đạ. 

Một hôm nhân có ất đến chơi nhà, Giáp đon đả bảo bạn: 

- Bác bảo bác nghèo túng sao bác không ném sách đi buôn một phen? 

Ất lắc đầu: 

- Đi buôn thì phải có vốn. Vốn đâu dư dật ở tôi mà buôn vói bán. 

Giáp bèn đặt ra trưóc mặt Ất một trăm quan tiền mà rằng: 

- Chỗ bạn bè, tôi vui lòng cho bác vay số tiền này làm vốn mỏ đầu. 
Tôi sẽ mách bác một người tôi quen, bác có thể buôn chung vói họ một 
ít lâu cho thạo nghề. Chỉ mong rằng khi tiền trăm bạc ngàn tuôn về 
nhà bác thì bác đừng có quên tôi và số tiền nhỏ mọn này là đủ. 

Không ngö bạn lại quá tốt bụng vói mình như thế, Ất bối rối cảm tạ 
và gio tay lên tröi một hai thề bồi răng mình sẽ suốt đöi không quên 
ân nhân. Cuối cùng Ất mang tiền về, tìm đến nhà người lái buôn theo 
löi Giáp mách, lo làm ăn một phen xem thử ra sao. 
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Sau khi biết Ất vắng nhà, Giáp mói bắt đầu thi hành mưu kế. Một 
hôm, nhân lúc người vợ tấm cám đang ngủ say, hắn ta bóp cổ giết chết, 
rồi cắt lấy đầu giấu dưới một cót thóc. Đoạn, Giáp đến nhà Ất dùng 
lồi nói khéo mời vợ Ất đến nhà mình. Hắn bảo: 

- Anh ấy trưóc khi đi buôn có gửi tiền cho nhà tôi, bảo chị fói nhận 
nhưng đặn dừng cho ai biết cả, kẻo bọn chủ nợ hay được thì chúng 
không để cho chị tiêu đâu! 

Người đàn bà nọ vốn được nghe chồng ca ngọi về lòng tốt của GIáp. 
Vả đang cơn túng thiếu, nên nghe nói thế thì không mảy may nghỉ ngỏ, 
bèn theo hắn sang nhà. Khi đưa được vợ Ất về nhà, Giáp đem tiền của 
và lời nói ngọt hết sức dỗ dành, nhưng không ngỏ người đàn bà ấy lại 
một lòng một dạ vói chồng, thà chịu chết chú không chịu nhục. Cuối 
cùng hắn đành phải giam nàng trong một buồng kín khóa lại. Hắn dặn 
đứa đầy tó gái của mình phải trông chừng và hàng ngày đưa cöm nước 
cho vợ Ất, hy vọng ngày một ngày hai sẽ ép được nàng thuận chung 
sống vói mình. Rồi đó, nhân đêm tối hắn lại lén đem xác vợ mình ném 
vào nhà Ất. Hắn còn lo đứa đầy tó gái sẽ phanh phui chuyện kín của 
hắn, nên bắt nàng uống một liều thuốc mua được của một người khách 
buôn nưóc ngoài. Uống xong cô gái tự nhiên rụt lưỡi, miệng ú Ó nói 
không thành tiếng. 


+ + 


Lại nói chuyện Ất, sau chuyến buôn đầu tiên được chia một phần 
tiền lãi, hí hửng định mang về khoe vói vớ. Anh không còn hồn vía nào 
nữa khi thấy vợ mình chỉ còn là một cái thây lõa lồ không đầu, thịt đã 
muốn rữa. Chưa kịp than khóc thì tuần tráng đã ập vào nhà, gông cổ 
lại, và giải lên quan. Ất một hai kêu oan, nhưng anh không có cách gì 
giải được mối nghi ngö của đám nha lại. Sau những ngày tra khảo, không 
chịu được kìm nóng kim nguội, Ất đành phải nhận liều. Bọn quan huyện 
cũng như quan tỉnh đều nhất tề khép Ất vào tội giết vợ. Cái án ấy cuối 
cùng được bộ y. Ất bị tống giam chỉ còn đợi ngày ra pháp trường. 

Ngày ấy có lệ những tội nhân bị án tử hình nếu nộp vào kho công 
một ngàn quan và có người bảo lĩnh thì có thể chuộc được tội chết. Vì 
thế khi Ất bị giam, bà mẹ Ất chạy vạy khắp nơi để vay mượn và để cầu 
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thập phương bố thí. Thân thích xóm làng cũng như khách qua đường 
khi nghe kể chuyện, ai nấy đều thương hại cho con bà gặp phải cảnh 
ngộ không may. Họ vui lòng giúp kẻ ít người nhiều. Mặc dầu vậy mẹ 
Ất cũng không sao có đủ một số tiền quá lón ngay trong một thời gian 
ngắn ngủi được. | 

Hai người bạn khác của Ất một người là Bính, một agưöi là Định, 
nghe tin Ất bị nạn, vội vã tìm đến nhà ngục thăm hỏi. Sau đó họ gặp 
ngưÓi mẹ của Ất đang đứng Ỏ ngã tư đưỡng cái nưóc mắt giàn giụa cầu 
khẩn lòng thương của kẻ qua ngưỏi lại, hy vọng có đủ số tiên chuộc 
mạng cho con. Nghe mẹ Ất kể chuyện, Bính và Đinh sục nhó tói Giáp 
là người giàu có, lại vừa là bạn cũ của Ất, có thể vì tình bạn bè giúp 
đó nhau trong cơn hoạn nạn. Nghĩ vậy họ bèn an ủi mẹ Ất và hứa sẽ 
làm hết súc mình để cứu bạn khỏi cái chết oan khốc. 

Khi Bính và Đinh tói nhà Giáp, họ kể lể mọi việc xảy ra tại nhà Ất: 
nào bao nhiêu tai họa từ đâu bay tói quàng vào cổ, nào tình cảnh mẹ 
già đang ngày ngày dầm mưa dãi nắng cầu khẩn lòng tốt của khách qua 
đường... Cuối cùng, hai người ngỏ ý: _ 

- Hiện nay nếu đem số tiền thân thích xóm giềng và khách thập 
phương cho vay-và quyên góp cộng với số tiền bán gia tư điền sản của 
chúng tôi thì may lắm cũng chỉ được độ năm trăm quan. Còn năm trăm 
quan nữa không biết làm thế nào, chúng tôi đành lại đây kêu gọi tình 
bạn của anh. Anh chỉ gẩy móng tay một cái là có thừa số tiền đó. Hãy 
cứu lấy tính mạng ngưõi bạn thân của chúng ta đang bị oan uống tày 
tröi. Đó là bổn phận của anh cũng như của chúng tôi. 

Nhưng hai người đâu có ngò rằng trong thâm tâm Giáp chỉ mong 
cho Ất chết, có thế mọi việc của hắn mới mong trôi chảy. Câu trả lỏi 
của Giáp làm họ quá đối ngạc nhiên và thất vọng: 


- Ai đám chắc anh ấy lại không là thủ phạm. Xem việc anh ấy quyt 
tôi một trăm quan tiền thì biết. Anh ấy cầu khẩn vay tiền nói là để đi 
buôn, tôi sẵn lòng cho anh ấy vay, nhưng mấy lần đi đòi, chẳng thấy trả 
được một đồng nào. Sát nhân giả tử. Anh ấy giết vợ thì tròi sẽ hại, dù 
chúng ta cố hết sức cứu cũng không thoát. Tôi không dư tiền dư bạc để 
làm cái việc mua ơn như vậy đâu! _ 
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Thấy không thể lay chuyển lòng đạ của Giáp, Bính và Định bèn quyết 
định hy sinh thân mình để cứu bạn. Họ bèn lên quan nói rằng vì thấy 
VỚ ẤT quá đẹp nên hai người thừa dịp Ất đi vắng đến bắt để hãm hiếp; 
xong cuộc, sợ nàng tố cáo bèn giết đi, chặt lấy đầu vút xuống sông cho 
mất tích. Nay cả hai người hết sức hối hận, biết rằng thế nào cũng có 
ngày bại lộ nên ra thú trước để may chỉ nhờ lượng trên khoan giảm. 

Quan nghe chuyện, lập tức sai giam Bính và Định lại mà tha bổng 
cho Ất. Ấn của hai người không mấy chốc mà thành. Họ bị tội lăng trì 
tùng xẻo và bêu thây, nhung vì "tiên năng tự thú” nên chỉ làm án chém. 
Và ngày giải ra pháp trường đã đến. 

Nhưng khi đao phủ sắp sửa khai đao thì người ta bống thấy một cô 
gái cố len khỏi vòng người chật ních, tất tả chạy đến trước mặt quan. 
Hai tay cô ta chỉ chỉ trỏ trỏ, miệng nói ú ó, làm dấu hiệu ngăn cản. 
Quan lấy làm lạ, nghĩ rằng người này hẳn có biết ít nhiều uẩn khúc chi 
đây, nên vội hạ lệnh cho đao phủ ngừng tay, giải tội nhân trỏ về nhà 
giam để đợi tra cứu. 

Về đến công đường, quan sai tìm thầy thuốc cắt cho người con gái 
nọ một chén thuốc chữa tật câm. Chén thuốc rất hiệu nghiệm, cô gái 
vừa uống đã lần lần nói được: đó là người đầy tó gái nhà Giáp. Và cô 
ta đã kể lại rành mạch những hành động của chủ mình cho mọi người 
hay. _ 

Vụ án nhờ thế được sáng tỏ. Quân lính được lệnh kéo ngay đến nhà 
Giáp mỏ cửa buồng trả vỌ Ất về vói chồng. Đồng thời, quan sai đóng 
gông Giáp lại, điệu vào nhà lao nhận lấy cái án tử hình, thay cho Bính 
và Định. Nghĩ tình bạn bè, hai người này cố sức trình bày vói quan để 
Giáp được khỏi chết vói số tiền chuộc tội một ngàn quan. Cuối cùng 
Giáp cũng tạm được miễn tội. Nhưng khi tội nhân vừa được tháo gông 
bước ra khỏi công đường thì bỗng dưng một tiếng sét nổ ran giữa trời 
quang mây tạnh: thần sét đã nhảy xuống thình lình đánh hắn chết tươi. 
Và khi người ta khiêng xác Giáp về dọc đường thì một con hổ từ đâu 
trong bụi cây nhảy ra vồ lấy xác mang đi mất tích”. 


1. Theo Lăng-đờ (Landes), sách đã dẫn. 
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KHẢO DỊ 


Người Căm-pu-chia có một truyện có một số tình tiết giống với truyện trên. 
Đây là một trong mười hai truyện phân xử của đúc Bồ tát (vua): _ 

Một người đàn bà đẹp đã có chồng, một hôm đi tắm. Có một anh chàng 
cú đứng ngắm mãi không rời. Người đàn bà bảo hắn cút đi, hắn vẫn không 
nghe, đòi phải được ăn nằm mới chịu. Cuối cùng cô nàng nhẹ dạ đành để cho 
hắn thỏa mãn, nhưng xong việc, hắn vẫn không chịu về, đòi phải lấy nhau mới 
chịu. -"Được chúng ta sẽ tìm cách". Người đàn bà hứa như vậy. Đến đây tình 
tiết phát triển theo chiều hướng gần giống với tình tiết trong truyện của ta. 
Khi thấy có một cái thây phụ nữ chết trôi, hai người bèn bí mật mang về, nhằm 
khi chồng người đàn bà ngủ say, lén đặt vào giường rôi cùng dắt nhau đi trốn 
sau khi đã cho một mồi lửa vào nhà. Người chồng tỉnh dậy hốt hoảng chỉ còn 
thoát lấy thân. Khi lủa tàn, thấy xác chết, yên trí rằng vọ mình ngủ quên đã 
bị chết cháy, bèn đem chôn cất. 

Sau đó một thời gian, người chồng cũ đi buôn, một hôm gặp lại vợ. Một 
cuộc tranh cãi nổ ra giữa hai người đàn ông. Việc đưa lên vua. Vua phải phân 
xủ, chỉ sai người khiêng ra một cái trống lón, trước hết bắt người đàn bà với 
người chồng cũ phải khiêng cái trống đi khắp các nẻo đường từ sáng đến chiều. 
Hai người không nói gì với nhau. Hôm sau, vua lại bắt khiêng cái trống như 
hôm qua, nhưng lần này kẻ phải khiêng là người đàn bà với người chồng múi. 
Dọc đường, người đàn bà nói: -"Nếu tao chung thủy với chồng thì đâu có khổ 
như thế này". Người kia đáp: - "Thôi chịu vậy, đừng nói mà người ta biết". -"Sao 
lại không nói, mày chỉ gánh có một lần, còn tao phải gánh hai lần nặng gẫy 
cả vai!" Họ không ngò vua đã bố trí sấn một người nằm trong trống. Người 
này kể lại cho vua nghe. Vua sai đem bán người vợ và người chồng mới cho 
người ta làm nô tỳ, được bao nhiêu tiên trao tất cả cho người chồng cũ. Ấy là 
vua đã xử xong. 


1. Theo BSET (1886). 
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Ngày xưa có một anh đồ họ Lê, nhà nghèo khó phải bỏ đi khắp nơi 
làm nghề gõ đầu trẻ. Về sau, anh được phú ông một làng nọ đón về 
"ngồi" ở nhà để cho con khỏi phải đi học xa. Phú ông có một cô con 
gái chưa chồng. Từ ngày có anh đồ đến ỏ nhà mình cô gái đâm ra phải 
lòng chàng trẻ tuổi. Thấy cô gái thực bụng yêu mình, anh đồ cũng yêu 
lại một cách thắm thiết. Hai bên tùng chỉ non thề biển quyết sống vói 
nhau đến đầu bạc răng long. 

Nhưng khi bố mẹ anh đồ mang trầu rượu tói dạm cô gái cho con, 
thì phú ông nhất quyết không chịu gả. Không những thế, sợ để thầy đồ 
"ngồi" tại nhà mình lâu ngày sẽ không có lợi, nên hết năm đó, lấy có là 
con lên tỉnh học với cụ Củ chỗ bà con, phú ông mời thầy dọn đi chố 
khác. Thấy mối tình bị chia rẽ cô gái phú ông lòng đau như cắt, nhưng 
vì e thẹn, cô không dám bày tỏ cho một ai biết, chỉ mình tự khóc với 
mình mà thôi. Xa người yêu, cô sinh ra tương tư, lâu dần sầu não thành 
bệnh. Mặc đầu thuốc thang chăm sóc cũng nhiều, bệnh cứ mỗi ngày 
một nặng, chẳng bao lâu nụ hoa mơn mỏn đã sóm lìa cành. 

Thương tiếc con gái, vợ chồng phú ông tỏ ý hối hận. Họ bỏ tiền ra 
làm ma chay rất hậu. Ngưỡi ta bỏ vào áo quan tất cả những vật kỷ niệm 
của nàng. Để tưởng nhó lâu dài, ngưỏi ta đập tấm gương soi của nàng 
làm hai mảnh: một mảnh bỏ vào áo quan còn một mảnh đem đặt Ỏ 
giường thở. _ 

Lại nói chuyện anh đồ họ Lê. từ khi bị phú ông từ chối và cấm cửa, 
cũng đau xót không kém øgì cô gái. Nhưng vì sinh kế, anh phải bỏ đi 
dạy học ỏ một tỉnh xa. Tuy vậy, anh vẫn không quên theo dõi tin tức 
của người yêu. Khi biết nàng đã sầu não mà chết, lòng anh thương tiếc 
không lúc nào nguôi. Từ đấy anh quyết định ỏ vậy cho đến già, khưóc 
từ tất cả mọi đám do bà con mối manh hoặc tìm giúp. 
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Ba năm trôi qua. | 

Một hôm vào dịp cuối năm, anh đồ khăn gói trỏ về quê hương. Đường 
đi phải qua làng người yêu, nhưng vừa bưóc chân đến đấy thì tròi đã 
tối. Bống tröi nổi lên một cơn giông, gió bụi mù mịt. Đang đi đường 
thấy sắp sửa mưa to, anh đồ lật đật chạy tìm một nơi trú ẩn. Chạy quá 
mấy lùm cây thì may sao anh nhìn thấy xa xa le lói có ánh đèn. Anh 
vội băng đồng tìm tói. Khi đứng trưóc một ngôi nhà nhỏ, anh kêu cửa 
xin vào trọ. Cửa vừa mỏ, một cô gái cầm đèn bước ra. Anh hết sức ngạc 
nhiên vì người ấy không phải ai xa lạ, mà chính là người yêu của mình 
ngày xưa. Ảnh kêu lên: 

- Ôi! Người hay là ma đây? Nghe người ta đồn là nàng đã chết rồi 
kia mà? Tại sao bây giỏ lại ö đây? 

- Thiếp chưa chết đâu. Cô gái tươi cười đáp. Nếu chết rồi thì làm 
sao còn đứng đây nói chuyện được vói chàng. Mấy năm nay, thiếp hàng 
ngày tựa cửa đợi chàng. Hôm nay được gặp lại nhau, thiếp vui mừng 
biết mấy. Mỏi chàng vào đi kẻo mưa. 

- Nhà có ai không? Nàng ở vói ai thế? 

- Ö với người cô. Õ đây đôi ta có thể được tự do. Không một ai quấy 
nhiễu ngăn cấm chúng mình cả. 

Nghe lỏi nàng nói, chàng họ Lê có vẻ ngö vực. Anh rụt rè bước vào. 
Trong nhà bày biện có vẻ khác với ngôi nhà ngày xưa anh ngồi dạy học, 
nhưng anh không tiện hỏi. Nhà vắng vẻ chỉ có một bà cô hom hem và 
nặng tai. Nhưng chỉ trong một chốc, cô gái đã gọi tói năm bảy người có 
cả đàn ông và đàn bà. Họ vật lọn, giã giò, đồ xôi, gói bánh, khiêng bàn 
dọn ghế rất tấp nập. Anh hỏi cô gái khi cô gái lại ngồi bên cạnh: 

- Giết lọn đồ xôi làm gì vậy? 

- Để làm lễ cưới chúng ta đấy! Sao chàng hiểu chậm thế! 

- Không có bố mẹ họ hàng hai bên dự sao? 

- Có chứ. Có cô ruột. Có ông bà nội. Nhưng cũng phải làm giấu giếm 
một tý. Nếu có bố mẹ thì chàng chẳng lấy được thiếp đâu. Vả, còn có 
xóm làng quanh đây đến chứng kiến cho đôi ta. 


Cô gái thấy anh có vẻ bõ ngõ, liền dắt anh vào buồng. Trong buồng 
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bài trí rất đẹp. Cô gái lấy ra tất cả những vật kỷ niệm hồi còn trẻ trong 
đó có chiếc lược anh đồ họ Lê tặng mình ngày trước, cho anh xem. 
Nhìn thấy chiếc lược sừng cũ, anh đồ cảm thấy yên tâm hơn. Anh rụt 
rè sö thử vào người cô gái. Thấy nàng vẫn xinh xắn mềm mại như ngày 
xưa, mọi ngỏ vực của anh đồ bống trút đi đâu mất sạch. 


Chỉ trong một chốc, cỗ bàn đã bày xong. Khách đến dự khá đông, 
có cả ông bà nội cô gái, bà cô lúc nãy và nhiều ông già bà lão khăn áo 
đều đẹp đẽ chỉnh tê. Người ta mời hai anh chị vào trước bàn thö làm 
lễ. Mùi hương trầm sực nức. Một ông cụ khấn vái hồi lâu rồi cuối cùng 
quay ra chúc cho hai anh chị "bách niên giai lão”. Chàng họ Lê thấy cô 
gái đúng trưóc ánh đèn, gò má đỏ lên vì có vẻ thẹn thò. 


Sau đó họ ngồi vào mâm. Hai vợ chồng được ngồi riêng một mâm 
ỏ trong buồng. Cô gái ăn nhỏ nhẹ, nhưng anh đồ bụng đói sẵn nên cảm 
thấy ngon miệng. Phía ngoài, tiếng đũa bát chạm nhau và tiếng chuyện 
trò râm ran. Cuối cùng cảnh vật lại chìm vào vắng lặng như lúc mói đến. 


Hai người cùng nằm lên giường tỉ tê trò chuyện. Anh đồ chưa bao 
giò thấy sung sướng và thoải mái đến thế. Anh đọc những vần thơ tả 
nỗi nhó nhung sầu muộn từ ngày cách biệt cho vợ nghe. Cô gái hỏi anh: 
- "Thế là chúng ta đã thành vợ chồng, thỏa lời nguyện ước, chàng có vui 
sướng không?" -"Có - chàng đáp - Nhưng giá được phép bố mẹ thì còn 
vui sướng gấp bội”. -"Ihế ngộ nhỡ có việc gì liệu chàng có còn thương 
đến thiếp không?" -"Thương" -"Thương nhiều hay thương ít?" -"Thương 
mãi mãi" -"Thiếp chết rồi, chàng còn thương nữa chăng?" -"Dù có thế 
nào, vẫn thương hết mức". _ 

Rồi đó sau cuộc ân ái, anh đồ lăn ra ngủ say. 

Đến sáng mai, khi anh bùng mắt tỉnh dậy thì không thấy cô gái và 
nhà cửa ỏ đâu cả, chỉ thấy mình nằm trên một ngôi mộ xây rất đẹp. 
Anh mới biết rằng tối hôm qua mình mới lạc vào làng ma và được gặp 
ngưỏi yêu. Anh chỉ lấy làm lạ rằng bụng mình vẫn còn no, mũi vẫn còn 
phảng phất mùi hương trầm. 
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Sau những ngày nghỉ ngơi Ỏ quê nhà, anh đồ họ Lê lại trẩy vào mấy 
tỉnh đường trong để trỏ lại với công việc dạy học. 

Một năm nữa lại trôi qua một cách chóng vánh. Năm ấy tết đến, vì 
ma bệnh giày vò, anh không về được. Khi lành bệnh anh lại tiếp tục 
dạy học cho đến tháng Năm. Một hôm anh đồ họ Lê bống cảm thấy 
lòng xao xuyến nhó người yêu khôn tả. Hồi tưởng lại cái đêm năm xưa, 
anh tha thiết muốn được gặp lại nàng một lần nữa, dù có thế nào cũng 
cam lòng. Anh bèn sửa soạn khăn gói từ giã đám học trò để trỏ về thăm 
quê. Qua làng của người yêu, anh không ngö chân anh tự nhiên đưa 
anh bước theo lối cũ tói đúng vào cái nơi anh từng dự lễ thành hôn vói 
người mình yêu dấu, và lần này cũng đúng vào lúc đêm hôm khuya 
khoát như hôm nào. Gọi cửa, anh lại thấy người yêu ra mỏ của. Nhưng 
trong tay nàng giò đây còn có một đứa bé chừng bảy tám tháng. Nàng 
trách chàng: 

- Sao chàng đến muộn thế? Thiếp giận lắm đấy! 

- Con ai thế này? Anh đồ họ Lê hỏi. | 

- Con chàng chứ còn con ai. Này thủ nhìn xem, nó giống chàng 
như đúc. 

Hai người dắt nhau vào dưới ánh đèn. Anh đồ liếc nhìn thấy vợ có 
phần xinh hơn trưóc, tuy rằng nước da hơi xanh. Thằng bé trong tay 
nàng bụ bẫm và có vẻ khôi ngô. Nàng nhìn anh cười: 

- Sau này chàng nhó dạy cho nó -học. Nó sẽ làm hon cả bố đấy! 

Sau khi ăn cơm xong, hai ngưỏi lại lên giường. Nhưng lần này vợ 
bảo chồng: 

- Hai chúng ta đã kết nghĩa vợ chồng, thật là thỏa tấm lòng mong 
ưóc. Nhưng thú thật vói chàng: thiếp vốn là người Ỏ cõi âm, còn chàng 
là người dương thế, không thể sum họp vói nhau lâu dài. Nay chúng ta 
đã có một đứa con. Xin giao lại để chàng đưa nó về nuôi. 

Thấy chồng có vẻ ngần ngại, vợ lấy trong hòm ra một mảnh gương 
vÕ trao cho và nói: _ _ 

- Chàng đừng lo phải bận bịu vất vả về việc nuôi con. Bố mẹ thiếp 
từ ngày thiếp mất đi đã biết hối hận. Vậy chàng cứ tìm đến nhà bố mẹ 
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thiếp mà ỏ, thế nào ông bà cũng không tuyệt tình vói cháu ngoại đâu. 
Chàng đừng lo ngại gì cả. Với lại, chàng giữ lấy mảnh gương này, khi 
con khóc đưa ra cho nó soi, tự khắc nó nín. 

Tình tự ân ái suốt đêm, anh đồ lại ngủ quên. Sáng dậy, cũng như lần 
trưóc, mọi cảnh vật lẫn người yêu đều biến mất cả. Nhưng lần này trên 
ngôi mộ ngoài anh ra còn có một đứa bé con với mảnh gương soi đã vÕ. 

Nhó lời dặn của vợ, anh đồ họ Lê bế con tìm vào nhà phú ông. Sợ 
vợ chồng phú ông không nhận, anh chỉ xin họ cho ở nhồ để mỏ một 
lóp dạy học trò. Nhưng anh không ngò vợ chồng phú ông lần này tiếp 
đãi mình rất tử tế và sốt sắng nhận lời. Lại nhờ có phú ông giúp đõ, 
trường học của anh ngày một đông học trò. Từ đấy, anh đõ vất vả hơn 
trước. Đứa con của thầy đồ cũng được gia đình nhà chủ nuôi nấng chăm 
sóc mà không tính công. 

Nhung mỗi khi thằng bé khóc nư thì không một người nào có thể 
làm cho nó nín được: dỗ dành cũng như dọa nạt đều chỉ phí công. Chỉ 
có đưa cho bố nó bế thì bao giò nó cũng nín ngay. Một hôm phú ông 
để ý rình xem tại sao thầy đồ lại có cách dỗ con tài tình như vậy. Khi 
trông thấy mảnh gương võ trong tay thầy đồ, phú ông vội kêu lên, ngÕ 
là thầy đã tự tiện lấy trộm mảnh gương võ bày trên bàn thờ con gái. 
Anh chàng họ Lê phải hết sức biện bạch cho mọi người hiểu rằng đó 
là vật kỷ niệm của vợ để lại, chẳng phải là trộm cắp của ai. Phú ông 
vào lục tìm ỏ bàn thò thì thấy mảnh gương của con mình vẫn còn. Và 
cả nhà rất lấy làm ngạc nhiên khi đưa cả hai mảnh ra so thì vừa như 
in, những đường vÕ của hai bên khóp nhau một cách kỳ lạ. Nhưng sự 
ngạc nhiên càng tăng lên gấp bội khi họ thấy cả hai mảnh gương bỗng 
nhiên dính liền vói nhau làm mội. 

Anh đồ họ Lê đành phải thuật lại sự tình cho vợ chông phú ông 
nghe. Từ đây vợ chồng phú ông nhận anh là rể và nhận con anh là cháu 
ngoại. Anh ỏ vậy nuôi con, không lấy vợ khác. Đứa con anh về sau học 
giỏi, thi đỗ làm quan đúng như lời mẹ nó báo trước". 


1. Theo lời kể của người Hà-tính (do Thanh Minh cung cấp). 
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Một truyện Người cưới ma khác, cũng do người Hà-tính kể, không giống 
truyện trên nhưng phần nào lại có sử dụng một số hình ảnh của truyện Hồn 
Trương Ba, da hàng thịt: _ 


xưa, có một anh chàng thu sinh học giỏi nhà nghèo. Nghe tin vua mÓ 
khoa thi, anh sắm sửa hành trang lên đường tiến kinh. 


Một thầy bói gặp dọc đường cho biết là anh phải lấy một người vợ ma, nó 
sẽ giúp anh qua nhiều cơn hiểm nghèo, nếu không thì chẳng đỗ đạt gì, mà 
còn có thể chết. Nghe nói, anh không tin, cứ tiếp tục cuộc hành trình. Không 
ngò chiều hôm đó tròi mưa đường vắng, như truyện trên, để tìm một nơi nghỉ 
trọ, anh đi mãi, càng đi càng lạc. Cuối cùng theo ánh đèn, anh đến một ngôi 
nhà, gọi cửa, một người con gái xinh đẹp bước ra đón vào, cho biết là bố mẹ 
còn bận đi ăn giỗ, chỉ có một mình ở nhà. Không tiện đi đâu nữa, anh xin Ỏ 
lại, giỏ com gói ra ăn rồi vì mệt nên ngủ quên. Khuya tỉnh: dậy, anh trò chuyện 
vÓi cô gái, mói hay tên là Ba, họ Trương, có theo đòi bút nghiên, vì mấy năm 
mùa màng thất bát nên đến đây mỏ quán bán hàng. Hai người làm thơ xướng 
họa, rồi đi đến chỉ non thề biển hẹn sẽ lấy nhau. TÒ mò sáng, hai bên từ biệt, 
cô gái dặn: - "Dù đỗ hay hỏng, chàng cú trỏ lại đây, đừng quên nhé". Đi được 
một đoạn đường, sực nhó mình bỏ quên con dao, vật kỷ niệm của bố mẹ, anh 
trỏ lại kiếm nhà mãi không thấy mà chỉ thấy một ngôi mộ trên có con dao của 
mình, mới biết là đã gặp ma. 


Kỳ thi ấy, anh đỗ hội nguyên. Vinh quy về làng, khi sắp sửa qua chỗ cũ, 
anh ra lệnh cho đoàn võng lọng rễ sang lối khác. Bỏng có tiếng cô gái lọt vào 
tai anh: - "Chàng quên lời thê hôm trước rồi sao? Nếu cố tình trốn tránh hẳn 
sẽ gặp chuyện chẳng lành". Hoảng sọ, anh bèn cho đoàn mang cò biển vê 
trước, còn mình thì lần đến chỗ gặp gõ cú. Sau khi tình tự, cô gái bảo anh hãy 
cú vê quê, mười ngày nữa lại tói để tính chuyện kết hôn. Anh hỏi lý do, cô 
gái cho biết sự thực: - "Thiếp vốn là con gái chết oan vì thầy lang cho uống 
nhầm thuốc. Nhưng thiếp đã có cách tái sinh bằng việc nhập hồn vào xác một 
người khác. Sau khi chết, thiếp đã báo mộng cho bố mẹ mình hay rằng một 
ngày kia thiếp sẽ trỏ về chẳng phải một mình mà còn có cả chồng nữa. Thấy 
bố mẹ thiếp tỏ ý không tin, thiếp bảo bố ghi lên giấy ngày tháng thiếp hẹn 
trỏ về để chiêm nghiệm. Mười ngày nữa, chàng lại tới đây, chúng ta sẽ về cho 
đúng hẹn". Cô gái lại nói: - "Vì thiếp bị chết oan, nhưng lại không chịu đầu 
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thai nên hồn lang thang vơ vẩn ö đây, chỉ có hồn mà không có xác. Ngày nào 
chàng đến, thiếp sế cùng chàng đi đến chọ, hễ thấy có cô nào đẹp ưng ý, chàng 
làm hiệu mách cho thiếp, thiếp sẽ vật cho cô nàng chết. Đoạn chàng theo dõi 
xem người ta táng cô ấy tại đâu, đêm lại chàng lén đào mộ đưa xác cô ấy vê 
đây, thiếp sẽ nhập hôn mình vào xác nọ làm cho sống lại" - Anh hỏi: "Công 
việc lôi thôi thế kia, tôi bàn tay học trò làm sao có thể đảm đương nổi?" - 
"Đừng lo, thiếp sẽ luôn luôn theo giúp đõ chàng, làm cho công việc nhẹ nhàng 
trôi chảy". 

Nghe thủng câu chuyện, anh chàng cảm thấy thích thú, không lo sợ như 
trước. Mười ngày sau, anh đến, cùng hồn cô gái đi chợ. Dạo một hồi vẫn chưa 
thấy có ai ưng ý. Sau cùng đến chỗ hàng thịt, anh thấy cô gái con người bán 
thịt mặt mũi khá xinh, bèn đi đến ngã ba đường nói thoảng: - "Mình, tôi đã 
chấm con ông hàng thịt!". Khi trở vào, anh thấy cô hàng thịt đã ngã xuống, 
miệng sùi bọt, chết tại chỗ. Vì hôm sau là ngày "trùng" nên ông hàng thịt đưa 
con về chôn cất ngay. Anh chàng làm theo lời dặn, đêm đến đào mộ đưa xác 
về nhà cô gái ma. Chỉ một lát sau, cô hàng thịt đã sống lại. Cô bảo anh: - "Sáng 
mai, đúng ngày hẹn, chúng ta sẽ trỏ về trình diện bố mẹ và kết hôn". Nhưng 
khi hai người về đến nơi, bố mẹ cô gái không chịu nhận, mặc dù cô đã nhắc 
đến sự báo mộng trước đây. Phú ông mời xã trưởng tới phân xử. Xã trưởng 
bảo cô gái nhắc lại các chuyện cũ làm chúng, cô kể ra vanh vách mọi chuyện, 
bấy giò phú ông mới tin, sai làm một gian nhà tại góc vườn cho ở sau khi đã 
tổ chức lễ cưới. 


Được mấy năm, bỗng có lệnh vua đòi quan tân khoa về tội thi đỗ mà không 
chịu ra làm quan. Nghe tin, Trương Ba - vợ anh - biết mọi việc sẽ xảy ra như 
thế nào, bèn bảo chồng: - "Chuyến này đi sẽ có chuyện chẳng lành, nhưng chàng 
cứ việc đi, có gì sẽ liệu sau". Vua có công chúa chưa chông, thấy anh học giỏi 
đẹp trai, định kén anh làm phò mã, nhưng anh từ chối, nói rằng đã có vợ Ở 
nhà. Vua không nói đÌ, song công chúa thị không hài lòng, bèn xin vua cha 
cho đày quan tân khoa đến một huyện sơn cùng thủy tận để cho biết hối. Anh 
không thể không nhậm chức. Đường di qua nhà, vợ anh đặn: - "Vùng ấy có 
nhiều ma, đó là những con hổ (dã nhân) thường hiện hình người đến hầu quan 
rỏi thình lình bắt ăn thịt. Trước đây đã có nhiều quan bị hại như vậy". Nói rồi _ 
đưa ra một cái gương bảo chồng: - "Mỗi khi có người nào đến gặp, anh khoan 
cho vào, hãy đưa gương soi qua khe cửa, hễ thấy trong gương không phải hình 
người mà là dã nhân thì lập tức ra hiệu cho lính chém ngay". Quả như lời vợ, 
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sau khi nhậm chức, một lần có hai ông già đầu râu tóc bạc bưng một cái mâm 
sơn son thếp vàng trên có hai quả cam, đến xin ra mắt. Quan đưa gương ra 
chiếu thì thấy đó là hai con hổ. Liên ra mật hiệu, lính chém một người đầu 
rồi xuống đất hóa thành đầu hổ, còn người kia cũng hóa hổ chạy mất. 


Sau một thời gian, anh lại được lệnh vua gọi về kinh. Ghé qua nhà, vợ anh 
cho biết là con dã nhân chạy thoát đã hóa thành một cô gái đẹp về triều được 
vua kén làm vợ. Và gần đây hắn đã có mang, càng được vua nâng niu chiều 
chuộng, hy vọng sinh được hoàng tử. Để báo thù anh, hắn giả thác bệnh nặng, 
mượn lệnh vua triệu anh vê, để đòi ăn gan anh, nói là cho lành bệnh. Bèn đưa 
cho chồng một thanh gươm và bốn trăm quan tiền, dặn: - "Đến kinh đô, chàng 
khoan vào chầu vội, hãy dùng số tiên này đút lót bọn gác cổng, mỗi cổng một 
trăm quan, phải lọt bốn lần cổng mới vào được đến buồng hoàng hậu. Hãy 
nhó là con dã nhân ấy nằm ngủ bao giò đầu cũng ngoảnh về hướng Tây". Làm 
theo lời vợ, anh lọt được vào buông hoàng hậu. Tìm mãi mói thấy một người 
đàn bà nằm đầu hướng về hướng Tây, bèn rút gươm chém. Hắn hét một tiếng 
kinh hồn, đầu rơi xuống hóa làm đầu hổ. Nhà vua ở buồng bên cạnh nghe 
tiếng hét tưởng hoàng hậu đã sinh con lật đật chạy sang. Anh quỳ xuống kể. 
lại mọi việc. 


Mừng quá, vua hứa thưởng cho anh bất cứ gì anh muốn. Anh chỉ xin về 
quê gặp vợ và bố mẹ. Vua y cho. Hôm ấy, anh cùng vợ đi chợ mua quà về 
thăm bố mẹ đẻ. Nhưng đến hàng thịt thì người hàng thịt giữ chịt lấy bà quan 
- vỢ anh - một hai nói là con mình. Như kết thúc truyện Hồn Trương Ba, da 
hàng thịt, việc cũng đưa lên quan pnn xử, nhưng Ó dây, cuối cùng, ông hàng 
thịt cũng được anh coi như bố vọ'. 


Người miền Nam có truyện Người lấy ma hình tượng và tình tiết đều khác 
VỚI Các truyện trên: 


Tại làng Tân-thuận Đông (Sa-đéc) có một nông phu sống trong một gian 
nhà lá trợ trọi giữa đồng. Vùng này nổi tiếng nhiều ma. Đối với làng xóm, anh 
tự nhận là đã có vợ con. Nhưng chẳng bao giò người ta thấy mặt, chỉ thỉnh 
thoảng nghe tiếng anh bảo vợ nấu nước, làm thức ăn, hoặc la rầy đứa con 
nghịch ngọm. Hay khi có người nào định ngồi vào võng thì anh cản lại, nói có 
con mình nằm trong đó. Dân làng để tâm rình mò quả thấy trong nhà anh có 


1. Theo lời kể của người Hà-tính (do Trường Kỳ Nguyễn Văn Hồng cung cấp). 
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bóng một người đàn bà và một đứa bé chừng bốn tuổi, nhưng khi vào nhà lại 
chẳng thấy gì. 

Một hôm bỗng có tiếng sét nổ, nhà anh bốc cháy, người ta thấy anh khóc 
sướt mướt kể chuyện cho xóm giềng hay: vợ anh là một cô gái chết oan không 
chịu đi đầu thai, lại vốn có duyên nợ với mình nên lấy nhau, sinh được một 
con. Tiếng sét vừa qua đã giết mất cả vợ lẫn con. Sau đó người ta thấy anh 
bỏ nhà bỏ cửa đi biệt”. 

Người miền Bắc có truyện Sinh nở dưới mồ, có hình ảnh nuôi con của ma: 

Một người đàn bà quê Ở châu Vạn-ninh (Quảng-yên) có mang được bảy 
tám tháng, bỗng nhiên bị bệnh chết. Lúc sống, mụ có quen một bà lão bán 
hàng nước ö bến sông. Một hôm bà hàng nước ngạc nhiên thấy mụ cầm mấy 
đồng tiền hỏi mua đường. "Mua để làm gì?" - "Mói sinh con không có sữa cho 
bú, phải mua đường cho nó ăn". Bà hàng bán xong trông theo, thấy mụ đi vê 
đến ngôi mộ cách đấy không xa, rồi tự nhiên biến mất. Hôm sau lại thấy mụ 
đến mua nữa. Bà hàng bèn mách cho nhà chông biết. Người chồng đến rình. 
Ban trưa khi mụ đến, chồng từ chỗ nấp bước ra hỏi. Vợ không đáp, bỏ chạy, 
chồng đuổi theo. Lại biến mất. Chồng đến mộ nghe ở trong có tiếng trẻ khóc, 
mới đào lên. Khi tháo nắp áo quan thấy có một đứa bé mới sinh chưa rụng 
rốn, miệng còn dính đường. Bèn bế về nuôi, lấp mộ lại. Anh xin sữa cho con 


bú nhờ, nhưng ai cũng sọ, bèn móm cơm cho con”. 


1. Theo Lê Hương. Truyện tích Việt-nam, sách đã dẫn. 
2. Theo Tô Linh Thảo, sách đã dẫn. 
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Ngày xưa, ở làng Nam-xương có cô gái tên là Vũ Thị Thiết, người đã 
xinh đẹp lại thùy mị nết na. Nàng lấy chồng là Trương sinh vốn là người 
cùng làng. Trương sinh có tính cả ghen, hay để tâm xét nét vợ, nhưng 
vọ chàng thưởng giữ gìn khuôn phép nên không có chuyện gì xảy ra. 

Vợ chồng hương đượm lửa nồng chưa được bao lâu thì bỗng nghe 
tin chốn biên thùy có giặc, chồng vâng lệnh quan phải từ giã mẹ và vọ 
đi lính thú. Bấy giò vợ đang có thai. Buổi chia tay thật là bị rịn, mẹ 
chúc cho con chân cứng đá mêm, chồng khuyên vợ gắng phụng dưỡng 
mẹ già và nuôi con khôn lón. 

Sau khi chồng trấy được mươi ngày thì Vũ Thị Thiết sinh được một 
đứa con trai, đặt tên là thằng Đản. Thằng bé sỏn sơ mạnh khỏe, còn 
bà nội của nó vì nhó con sinh ra đau ốm. Vọ chàng Trương hết lòng 
mỗi thầy chạy thuốc, nhưng bệnh của mẹ chồng mỗi ngày một nặng, 
chẳng bao lâu thì mất. Nhò có bà con xóm giềng, mọi việc tống táng 
đều lo liệu chu toàn. 

Đã mấy thu qua không thấy chồng về, một mẹ một con mỏi mòn 
trông đợi. Hàng ngày chăm lo đồng áng, tối lại nàng mới có thì giỏ 
chăm sóc cho con. Có những hôm phải chong đèn khâu vá dọn dẹp và 
nô đùa với con. Những lúc con khóc, nàng thưởng chỉ vào bóng của 
mình trên vách mà bảo: 

- Nín đi con! Kìa, kìa bố đã về. Đấy! Đấy! 

Lứa bé nhìn vào bóng, nín bặt. 

Cứ như thế lâu dần thành thói quen. Thằng Đản thường đòi gặp bố 
trưóc khi đi ngủ. Cái bóng đen đen trên tường từ đấy đối vói cả mẹ lẫn 
con như một người thân thích. 
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Rồi chiến tranh kết liễu, cõi biên thùy lại yên lặng, những người đi 
lính thú lại được trả về quê quán. Trương sinh cũng ở trong số đó. Sau 
bao năm tháng ly biệt, hai vợ chồng gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Chàng 
đau lòng vì mất người mẹ thân yêu nhưng lại vui sướng vì có đứa con. 
Thằng bé Đản bây giò lên ba tuổi, đã biết nói bập bẹ. Tuy nó để cho 
bố nó bế nhưng vẫn tỏ ra xa lạ. Qua mấy ngày sau, Trương sinh hỏi mộ 
mẹ rồi bế con đi thăm. Ra đến đồng, thằng chi Đản quấy khóc nhè. 
Trương sinh đỗ dành: 


- Con nín đi đừng khóc, bố yêu. Rồi bố mua quà cho mà ăn. 

Thằng bé đáp ngay: _ 

- Không. Ông không phải là bố của Đản...Bố Đản khác kia...Chỉ đến 
tối bố Đản mói đến nhà thôi. _ 

-Nghe nói, Trương sinh thấy nhói ỏ tim. Chàng nhìn vào con hỏi đồn: 

- Thế thì bố của Đản như thế nào? Con nói đi! 


- Tối nào bố Đản cũng đến...Mẹ Đản đi cùng đi, mẹ Đản ngồi cùng 
ngồi...Chẳng bao giö bố bế Đản cả.. 


Mấy lời nói vô tình của đứa bé làm Eñó Trương sinh tin là vớ mình 
ngoại tình, không còn ngờ gì nữa. Nghĩ đến người vợ xinh đẹp trong tay 
kẻ khác, cơn ghen tự nhiên bừng bừng bốc lên. Chàng lầm bẩm: - "Thật 
là quá rõ. Không ngỏ trong khi mình gian lao thế ấy, thì nó ở nhà lại 
như thế kia". 

Về đến nhà Trương sinh mắng nhiếc vọ tàn tệ: 

- Tao không ngỒ mày là đồ thất tiết. Mẹ chết, chồng đi vắng, tối tối 
rước trai về nhà. 

Chàng mắng dữ đội nhưng không bảo là tự miệng con nói ra. Vợ 
chàng một mực chối cãi: | 

- Cách biệt ba năm, thiếp vẫn một lòng một dạ, đâu có hư thân mất 
nết như lời chàng nói. Xin chàng đừng ngờ oan cho thiếp. 

Vọ càng phân trần thì cơn giận của chồng càng không thể dèn xuống. 
được nữa. Chồng bát đầu dùng lối vũ phu để tra khảo vợ. Hàng xóm 
láng giềng nghe tin vợ chồng lục đục đổ tói can ngăn, nhưng chẳng ăn 
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thua gì. Chồng cho là vợ khéo mồm khéo mép nên được mọi người che 
lấp tội lỗi. 

Trong con phẫn uất, người thiếu phụ ôm lấy con khóc nức nở, rồi 
nhân lúc chồng sang hàng xóm, chạy một mạch ra bến Hoàng-giang 
đâm đầu xuống nước. 

Khi Trương sinh về thấy mất hút vọ, biết có sự chẳng lành. Nghe nói 
vợ đã tự trầm thì rất hối hận, vội chạy ra sông. Nhưng dòng nưóc chảy 
xiết, mò đến tối ngày cũng không tìm thấy xác. Tối lại, thằng bé khóc. 
Trương sinh thắp đèn dỗ cho nó nín. Chọt thằng bé kêu lên: 

- Ö, bố Đản đã đến kia kìa! 

- Đâu con? 

Nó trỏ vào bóng chàng trên vách mà nói: - "Đấy! Đấy!'. Nhó lại lòi 
con nói khi đi thăm mộ, Trương sinh mói hiểu ra nông nỗi. Chàng nhận 
ra nỗi oan tày trỏi của vợ chỉ vì lòng ghen tuông nóng nảy của mình. 
Nhưng đã muộn mất rồi, còn làm gì được nữa. Chàng chỉ còn biết ngày 
ngày ẫm con nhìn xuống dòng sông mà khóc. 

Từ đó chàng ở vậy nuôi con không lấy vợ khác. 

Về sau người ta dựng ỏ bến Hoàng-giang một cái miếu thờ nàng Vũ 
Thị Thiết, quen gọi là miếu Vợ chàng Trương'. 


KHAO DỊ 


Để cho có hậu, truyện trên đã được người đời sau nối thêm những nét thần 
kỳ vào phần cuối: _ 

Cùng làng với Vũ Thị Thiết có một người là Phan lang làm đầu mục bến 
đò Hoàng-giang, một đêm nọ nằm chiêm bao thấy có một người con gái áo 
xanh đến kêu xin tha mạng. Sáng dậy, Phan lang thấy có người làng chài mang 
đến biếu mình một con rùa mai xanh. Sực nghĩ đến giấc mộng, Phan lang bèn 
thả rùa xuống sông. Về sau Phan lang chạy giặc, bị đắm thuyền, chết. Xác trôi 
xuống thủy phủ được bà Linh phi - vốn là con rùa mai xanh ngày nọ - cứu cho 
sống lại, lại dọn yến thết đãi. Trong tiệc có nhiêu mỹ nhân, trong số đó có Vũ 


1. Theo Vũ Ngọc Phan, sách đã dẫn. 
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Thị Thiết, nhưng Phan lang ngại không dám nhận. Tiệc xong, Vũ Thị Thiết 
tìm đến, nói: - "Là người cùng làng, có sao lại mau quên?". Phan xin lỗi rồi 
hỏi: - "Vì sao lại có mặt ỏ đây?", thì nàng trả lời: - "Hồi ấy khi nhảy xuống 
nước, các tiên ỏ thủy cung thương tôi vô tội, liền rẽ nước cho tôi xuống nên 
sống đến ngày nay". - "Có nhó quê hương không?" - "Bị chồng ruồng rẫy, mặt 


` 
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mũi nào trông thấy nhau nữa". - "Còn con thì sao?" - "Tất có ngày tôi sẽ tìm về". 


Khi Phan lang trỏ vê, vợ chàng Trương trao cho y một chiếc thoa nhờ đưa 
hộ cho chồng mình và bảo nhắn chồng nếu có thương tiếc thì cho lập một 
đàn giải oan, lấy thần đăng chiếu xuống nước, mình sẽ vê. Nhận được thoa, 
chàng Trương tin là thật, bèn lập một đàn tràng ba đêm ngày ở Hoàng-giang. 
Quả nhiên thấy vợ xuất hiện giữa dòng sông, ngồi trên một chiếc kiệu hoa, 
theo sau có đến năm mươi kiệu khác, có tàn tán cò biển như một đám rước. 
Trương gọi, vợ đáp: - "Đa tạ chàng, thiếp không thể quay vê được nữa". Rồi 
biến mất tất cả. Người đời ấy bèn lập miếu thờ, gọi là miếu Vợ chàng Trương". 


Một truyện Sự tích mặt nạ (hổ phù) có nội dung giống truyện trên, chỉ 
khác kết thúc: _ 

Một cặp vợ chồng có con mới sinh. Chồng bỗng có lệnh đi thú. Vợ một 
mình đêm đêm chỉ vào bóng bảo con đó là bố. Vì thế khi bố vê, đứa con không 
chịu cho bế: - "Bố tôi khác kia. Bố tôi tối tối đến với mẹ". Chồng liền nghỉ vợ 
có sự tằng tịu bậy bạ. Hai vợ chồng xô xát, kết cục vợ cũng đi trẫm mình. 
Trước khi nhảy xuống nước, khấn: - "Nếu là oan xin cho hóa làm ngọc trai để 
bày tỏ cho mọi người biết". Quả hóa làm ngọc trai. Thấy oan, chồng làm đàn 
tràng xin cho gặp mặt vợ. Vợ cũng cho gặp, nhưng chỉ nổi khuôn mặt lên khỏi 
nước. Người ta nói: "Chỉ có mặt nạ không có người nạ". Tù đó, nhà điêu khắc 
nghĩ ra lối chạm mặt nạ (hổ phù hay rồng ngang). 


Trung-quốc có một truyện vê ghen tuông ít nhiều có dáng dấp như truyện 
Vợ chàng Trương: 


Năm Càn Long thứ ba, ỏ một vùng nọ tự nhiên sét đánh chết một người 
lính. Người ta thương hắn vốn người tốt nết mà không may chết oan. Nhưng 


1. Theo Truyền kỳ mạn lục; Loại cổ tích hay, sách đã dẫn. 

2. Theo lời kể của người Thanh-hóa. Một truyện khác kể sự tích mặt nạ như 
sau: Ngày xưa vua Vũ đi tuần du mặt biển. Các loài thủy tộc đều ngoi lên mặt 
nước để chầu. Có con nạ (rồng) vì thân thể to lớn quá chỉ nổi lên có cái mặt, 
còn thân thi bị các con vật khác chen lấn che lấp nên không lộ ra. Do tích này 
mà có tiếng "mặt nạ". (Theo tạp chí Phương Đông số 7, 1972). 
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có một người lính già khác cùng cơ đội với hắn, kể cho nghe câu chuyện như 
sau: - "Có lế gần đây hắn ăn ỏ tốt với mọi người. Nhưng cách dây hai mươi 
năm, trong một trận đánh, hắn phạm một tội tày trời mà vì tôi là bạn cùng 
ngũ nên tôi biết. Hôm ấy quan tướng rảnh việc quân, đi săn ở đỉnh núi Cao-đình, 
hắn được theo đóng trại ö bên đường. Buổi chiều hôm ấy có một sư nữ đi qua. 
Thấy vắng vẻ, hắn kéo sư nữ vào trại. Sư nữ chống cự bị hắn xé quần. Nhưng 
sau sư nữ chạy trốn được. Hắn đuổi theo, vì trời tối, cây cối lại rậm rạp nên 
không tìm ra. Sư nữ trốn được vào một nhà nọ, trong nhà chỉ có một người 
đàn bà trẻ và một đứa bé con chông. Người đàn bà từ chối không cho trọ 
nhưng sư nữ hết sức kêu nài, và kể chuyện vừa rồi cho nghe. Cảm động, người 
đàn bà cho vào và cho mượn một cái quần mặc. Sáng dậy sư nữ từ tạ ra đi, 
hứa mai sẽ trả. Sau đó chồng người đàn bà đi đâu mới về, vì áo quần bẩn bảo 
vợ lấy đồ thay. Vợ vào buồng chỉ thấy quần của mình, mới biết là đêm tối đưa 
nhầm quần của chồng mình cho sư nữ. Chưa biết trả lời sao với chồng, thì đứa 
bé đã nói ngay: - "Có một ông sư cả đêm tới đây lấy quần mặc". Bố nó căn 
văn, đứa bé kể lại mọi chuyện theo nó thấy. Chông hỏi vợ, vợ đáp: - "Đó là 
một ni cô". Chồng không nghe, nổi ghen đánh vọ tàn tệ, rồi kể chuyện cho 
xóm giềng. Vợ phẫn uất treo cổ tự tử. Sáng hôm sau, sư nữ mang quần tới trả 
kèm theo một thúng quà. Vừa thấy sư nữ đứa bé nói: - "Đấy, ông sư hôm ấy 
đã đến". Bố nó biết là nhầm, hối hận, bèn đánh chết đứa con trước áo quan 
của vọ, rồi cũng treo cổ tự tử. Hàng xóm thương tâm chôn cất cả ba, nhưng 
không báo cho quan biết. 

Một năm sau, quan tướng lại đến thăm nơi này. Dân làng mới kể chuyện 
cho tôi biết. Tôi chỉ nói riêng với hắn ta. Hắn ta biết hối và tự nguyện làm 
điều thiện để chuộc lỗi. Bây giò, sau hai mươi năm, hắn bị sét đánh chết, mới 
biết lưới trời lồng lộng, khó thoát"!. 


1. Theo Tân £ề hời, quyển 4. 
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Ngày xưa có vợ chồng nhà phú hộ nọ sinh được năm người con gái. 
Giàu có, lại không con trai, nên bao nhiêu tình thương, họ đều đồn vào 
những cô con gái. Họ cưng như trứng mỏng, hế con đòi gì là được nấy. 
Lần lượt năm cô lón lên, lấy chồng và đi ỏ riêng. 

Vì con gái đứa nào cũng lấy chồng xa, nên sau khi cô út ở riêng được 
ít lâu, hai ông bà phú hộ cảm thấy nhó các con quá. Họ còn tính chuyện 
chia nhau đi thăm các con. Một hôm, vợ bảo chồng: - "Sắp tói, ông chịu 
khó ở nhà trông nhà cho tôi đi thăm chúng nó một lượt, sau đó tôi lại 
về trông nhà cho ông dữ. - "Phải đó”, chồng đáp, "nhưng bà phải đi 
nhanh nhanh lên mói được, đừng bắt tôi phải đợi lâu". - "Không được 
đâu, tôi tính Ở lại vói các con đứa nào ít nhất cũng phải một tháng, năm 
đứa vị chi là năm tháng, còn đi đường tổng cộng độ vài ba chục ngày, 
như vậy cũng phải mất ngót nửa năm đó ông ạ!". - "Thôi được, bà nó 
đi đi, bà nhó đừng để cho đứa nào quấn quýt quá, rôi ăn đầm nằm đề 
làm cho tôi trông đợi”. 

Rồi đó người vợ cùng con hầu ra đị. Nhưng chỉ được vài tháng, chồng 
đã thấy vợ trỏ về vẻ mặt buồn xo. Chồng hỏi đồn: - "Cơn có làm sao 
mà bà về nhanh như vậy, có gặp điều gì dọc đường hay không mà vẻ 
mặt không được vui?". Vọ đáp: - “Chẳng có gì hết, tôi vẫn bình yên, 
chúng nó đều mạnh khỏe, tôi về sóm là vì tôi muốn để ông khỏi trông, 
ông cứ đi một lần cho biết". Thấy vợ nói úp mỏ, phú hộ chưa hiểu thế 
nào cả, cuối cùng ông cũng sắm sửa hành lý ra đi. 

Ông ghé nhà người con gái thú nhất. Chàng rể đón tiếp ông niềm 
nỏ làm ông rất hài lòng. Nhưng con gái ông thì lại không được như vậy. 
Nó cũng chuyện trò giả lả được ít câu rồi quay vào công việc của nó. 
Nhà các chàng rể của ông phần nhiều đều thuộc vào hạng khá giả không 
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kém gì nhà ông. Cho nên con gái của ông còn mải trông nom kẻ ăn 
người Ỏ, không lúc nào rảnh rỗi. Đến chừng chồng nó ra đồng trông 
cày coi cấy, thì con gái ông còn chuyên việc bếp núc, lúi húi suốt buổi 
trong bếp, cha con chẳng có dịp chuyện trò. Mãi đến gần trưa, ông cảm 
thấy bụng đói cồn cào, nhưng con ông lại chẳng chịu cho ông ăn ngay. 
Ông toan bảo nó cho mình ăn trước như khi còn ở nhà, nhưng rồi lại 
nghĩ thầm: - "Để còn xem nó đối đãi với cha nó ra sao cho biết". Ông 
thấy con gái chờ cho chồng mình đi làm về mói dọn cơm ra. Nhưng 
chàng rể của ông lúc ấy tuy đã về rồi còn bận một số công việc. Cho 
nên ông lại phải đợi. Đến chừng ấy thấy đã quá trưa, con gái ông lên 
tiếng gọi chồng: "- Mình ơi, hãy để đó vào ăn cơm đi cho ông già ăn 
vói!". Nghe con nói thế ông cảm thấy không được vui. Bữa cơm chiều 
và liên tiếp mấy ngày sau cũng như vậy. Con gái ông chăm sóc cho 
chồng nó chứ chẳng phải cho ông. Ông rất buồn, bụng bảo đạ: -"Thì ra 
bây giò nó coi cha nó chẳng ra cái quái gì. Nếu chồng nó không ăn thì 
có lẽ mình phải ngồi nhị đói". 

Ö chơi được ít ngày, thấy con gái không được vồn vã đầm thắm như 
xưa, ông bèn bỏ dự định cũ là ö chơi trong một tháng, đã vội vã từ giã 
chàng rể và con gái mà đi đến nhà người con gái thứ hai cách đấy non 
một ngày đường. Trong cuộc hành trình lần này, ông lẩm bẩm: - "Chắc 
những đứa sau phải khác, chẳng lẽ đứa nào cũng như vậy cả sao. VỌ 
chồng ta còn trông cậy chúng nó rồi đây sẽ chia nhau về phụng dưỡng 
lúc bố mẹ tuổi già kia mà". 


Nhưng khi đến, ông lại đâm ra thất vọng. Nhà chàng rể thứ hai tuy. 
không giàu bằng chàng rể thứ nhất nhưng cũng có của ăn của để. Vợ 
nó thấy bố đến thăm cũng tiếp đãi gọi là cho tròn bổn phận rồi lại loay 
hoay vào công việc nhà chồng, chẳng chịu bót chút thì giồ hàn huyên 
cho bõ những lúc cha con xa nhau. Lần lượt ông đi thăm đủ cả năm cô 
gái quý nhưng chẳng đứa nào là không bận bịu vói công việc của mình, 
chẳng đứa nào quan tâm chăm sóc đến ông như lúc còn ở nhà. Sau 
cùng ông chép miệng: _ _ 


- Vậy là con gái một khi bước về nhà chồng thì chẳng còn là con của 
mình nữa. Nó xem chồng trọng hơn bố mẹ. 
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Rồi đó ông quày quả ra về. Ông tính lại thời gian thăm con cả đi lẫn 
về không đầy hai tháng, so với chuyến đi của vọ lại còn ngắn hơn. Ni 
buồn phiền làm cho ông khó ở trong một vài tuần. Khi đã bót, ông gọi 
vọ lại bàn rằng: - "Thế là đẻ được mấy đứa con gái, có cũng như không. 
Hy vọng dựa cậy vào chúng nó đõ đần lúc tuổi già là không được nữa. 
Bây giò bà nó ỏ nhà để tôi đi kiếm một đứa con nuôi đặng mai sau nó 
săn sóc chúng mình lúc mắt lòa chân chậm. Bà nó nghĩ sao?". Vợ phú 
hộ trả lời: - "Thôi ông ạ! Ông đừng có đi mất công nhọc xác. Con đẻ 
rút ruột ra mà chúng nó không đoái không hoài thì con nuôi mà làm 
gì. Để tôi kiếm cho ông một người vợ lẽ. Không biết chừng nó đẻ cho 
chúng ta một đứa con trai có người nối dõi tông đường chẳng phải tốt 
hơn ư!”. - “Trên đời này có kẻ tốt người xấu, không phải ai cũng như 
ai, bà đừng ngại. Nếu tôi đi tìm dăm bữa nửa tháng mà không xong thì 
trỏ về tính liệu sau cũng chưa muộn". - "Được rồi, ông cú đi đi, cố tìm 
một đứa con ngoan phụng dưỡng, mọi việc Ó nhà mặc tôi lo liệu. 

Phú hộ bèn đóng bộ một ông già nghèo khó cất mình ra đi. Ông đi 
từ làng này đến làng khác, đến đâu ông cũng rao: 

- CÓ ai mua cha thì ra mà mua. Mua ta về làm cha chỉ mất năm 
quan tiền thôi. | _ _ 

Mọi người nghe ông già rao như vậy ai cũng tưởng ông điên. Có ngưi 
vui miệng nói: -"Mua lão già ấy để về nhà mà hầu ư, và để rồi đây lão 
ta trăm tuổi có được đồng nào còn phải lo tống táng ư. Thà là nuôi một 
người đầy tó còn hơn”. Tuy có nghe nhiều lời mỉa mai cười cọt, phú hộ 
vẫn không nản chí, vẫn đi hết xóm này tói ấp kia, miệng rao không ngót. 

Bấy giò ỏ một làng nọ có hai vợ chồng một nông phu nghèo. Nghe 
có người đi bán mình làm cha, chồng bảo vợ: - "Hai đứa mình mồ côi 
từ tấm bé chưa bao giö được hướng tình cha con, lại chưa có mụn con 
nào, thật là buồn. Thôi thì ta mua ông già này về thủ thỉ vói nhau khuya 
sớm cho vui cửa vui nhà". Thấy vợ bằng lòng, anh chàng chạy ra đón 
ông già vào và nói: _ 

- Ông định bán bao nhiêu tiền? 

- Năm quan không bót.. 
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- Thú thật với ông, nhà tôi nghèo muốn mua nhưng không sẵn tiền. 
Vậy ông ngồi chơi để tôi bảo nhà tôi đi vay xem. 

Phú hộ ngồi chờ hồi lâu, thấy chị vợ chạy đi một lát lại trỏ về, nhưng 
số tiền vay được chỉ có hai quan. Anh kia bèn nói: 

- Hai ngày nữa mời ông trỏ lại, chúng tôi sẽ có đủ tiền. 

Hai ngày sau phú hộ lại tói. Anh nông phu trao tiền cho Ông, mi 
ông vào nhà, "cha cha, con con" rất thân tình. Đoạn anh bảo vọ đi chợ 
lo com nước. Phú hộ thấy đầu tóc người vọ hôm nọ còn dài, bây giö đã 
biến đi đâu mất, bèn ngạc nhiên hỏi: 

- Tại sao đầu tóc của vợ con lại cắt cụt đi như vậy? 

Anh nông phu tần ngần hồi lâu rồi đáp: | 

- Chẳng giấu gì cha, nhà con nghèo không đủ tiền mua, mà nếu không 
mua thì cũng ít có dịp nào tốt hơn. Vì vậy, vợ con phải cắt tóc bán đi 
mói đủ số tiền năm quan đó. 

Nghe nói, phú hộ vẫn làm thỉnh. Từ ngày có người cha nuôi, hai vợ 
chồng anh nông phu tỏ ra rất niềm nỏ và chịu khó chăm sóc hầu hạ 
không biết mệt. Phú hộ vẫn không cho biết quê quán gốc tích thật của 
mình, hàng ngày vẫn ăn no ngủ kỹ, đôi lúc lại kêu váng đầu mỏi lưng, 
bắt họ phải xoa bóp hoặc tìm thầy chạy thuốc. Mặc dầu vậy, hai vỌ 
chồng vẫn cơm nước săn sóc không bê trễ. Cứ như vậy được vài tháng 
sau, nhà họ đã nghèo lại nghèo thêm. Họ phải cố gắng làm thêm để 
nuôi cha, có bữa phải nhịn đói để nhường cơm cho ông già. Tình hình 
như vậy kéo dài được nủa năm, nọ nần của họ chồng chất quá nhiều 
mà trong nhà thì gạo và tiền đã kiệt. 

Một hôm hai vợ chồng tỉnh dậy đã thấy người cha nuôi khăn gói 
chỉnh tề. Ông bảo họ: - Các con háy đốt cái nhà này, rồi đi theo ta! 

Vợ chông đưa mắt nhìn nhau tưởng ông phát điên. Nhưng sau đó đã 
thấy phú hộ giục: 

- Làm con thì phải vâng theo cha mẹ, chó có sai löi. Cha đã bảo các 
con đi theo ta kiếm ăn, còn cái nhà này ọp ẹp chẳng đáng bao lãm, 
đùng tiếc nữa. 

Vọ chồng không dám cãi, đành nhặt nhạnh một vài món đồ buộc 
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thành một gói, rồi châm lửa đốt nhà. Đi theo ông già, họ thấy ông lần 
hồi xin ăn, tối lại vào nhà người xin ngủ nhò. Họ vẫn vâng lời không 
chút phân vân. Ba người lần hồi đi xin ăn như thế được năm ngày. Sau 
cùng đến một nơi nhà ngói tưởng dắc, ông mói vui vẻ bảo họ: 

- Các con, đây đã đến nhà ta rồi! 

Vợ phú hộ bước ra cổng đón vào, ông tươi cười bảo vợ: 

- Dây mới thật là con của chúng ta! 

Bấy giò vợ chồng anh nông phu mói biết cha mẹ nuôi mình là một 
nhà giàu có. Phú hộ bảo anh nông phu lấy theo họ mình và từ đó hai 
vợ chông bước vào một cuộc đởi sung sướng. 

Ít lâu sau, phú hộ lâm bệnh nặng. Biết mình sắp gần đất xa trời, ông 
bèn làm tò di chúc để phần lón tài sản cho đứa con nuôi, đoạn ông gci 
vớ đến trối: 


- Sau khi tôi chết, bà nhó đừng cho năm đứa con gái biết. Nếu chúng 
nó nghe ai mách mà về đây chưa biết chừng tôi sẽ "bứt néo"" cho mà 
coi. Việc để tang thì đứa con trai cứ theo cổ tục cắt tóc đội mũ quấn 
rơm trên đầu để chứng tỏ mình chịu cực chịu khổ với cha mẹ thì thôi 
cũng được, nhưng đứa con dâu thì bà bảo nó khỏi cắt tóc, vì tôi chưa 
bao giờ quên cái việc nó đã phải bán mó tóc đài của nó để mua cha, 
vậy nó chỉ cần đội khăn tang là đủ. 


Nhưng sau khi khâm liệm cho chồng xong, bà phú hộ vì nặng lòng 
thương con nên cũng cho người lén báo tin cho năm đứa con gái biết. 
Khi chúng về, bà đón ỏ cổng thuật lại lời trối của cha chúng cho nghe 
và bảo chúng đừng có vào nhà kẻo có sự chẳng lành. Năm người con 
gái tỏ lòng hối hận những việc đã rồi. Khi đưa linh cữu ra đồng, các - 
con gái cố đòi đi đưa cho bằng được. Mẹ khuyên can con mãi không 
xong, cuối cùng đành phải xé cho chúng, ngoài khăn tang còn thêm mỗi. 
đứa một vuông vải xô cho chúng che mặt lại để mong linh hồn bố CHHHE 
khỏi biết. 


1. Bút néo: ngày xưa có lúc người ta không đóng chốt quan tài, chỉ buộc dây Ở 
ngoài gọi là "néo". Bứt néo là hiện tượng đứt dây, người ta tin rằng đó là một 
cách tỏ sự giận dữ của người chết. 
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Từ đó, người ta tắt chưóc để tang theo cách gia đình này đã làm: 
con trai cắt tóc vành rơm, mũ mấn, dây lưng chuối như cổ tục, con dâu 
được miễn cắt tóc, chỉ đội khăn tang, lại miễn cả che mặt, còn con gái 
_ thì ngoài khãn tang còn có một mảnh vải con để che mặt”. 


KHẢO DỊ 


Truyện trên nhắc đến một số phong tục tín ngưỡng ngày xưa, trong đó có 
phản ánh một loại mâu thuẫn trong gia đình phụ hệ phong kiến: người con 
gái ra đi lấy chồng cầm như cắt đút quan hệ với gia đình bố mẹ đẻ. 


Việt-nam còn có truyện Cha để bán, một dị bản của truyện trên: 


Một phú hộ có con gái lấy chồng xa làng đã có cháu ngoại. Một hôm ông 
đến chơi nhà rể. Như đoạn đầu của truyện ng già họ Lê, rể bảo con đi gọi 
ông vê ăn com. Nhưng đứa bé chỉ gọi có ông nội nó. Ông ngoại hỏi: - "Sao 
cháu không gọi cả hai ông?” - Người ta bảo đi gọi ông nội”. Cũng như truyện 
trên, giận con gái và rể, phú hộ trỏ vê bảo vợ: - "Có con gái tức là không có 
gì cả, vậy mình ở nhà để tôi đi kiếm đứa con" - "Để tôi kiếm cho một người 
làm lẽ". Ông già không chịu. Ra di, đến đâu ông cũng rao: - "Ai muốn mua ta 
làm cha không?" Ông giả điếc trước những lời cười cọt, vẫn đi và rao không mệt 
mỏi. Cuối cùng cũng có một cặp vợ chồng nghèo đón ông vào hỏi giá rôi chồng 
bảo vợ đi vay năm quan trao cho ông già. Được vợ chông chăm sóc, và lũ con - 
vì cặp vợ chông này có mấy người con - coi mình như ông nội, phú hộ ngày ngày 
ăn no ngủ kỹ. Hai vợ chồng nuôi bố nuôi bị khánh kiệt. Bèn bán một đứa con. 
Khi nói cho ông biết, ông cũng mặc kệ; năm quan vẫn cất dưới gối không động 
đến. Lại đến lượt bán đứa con thứ hai, rồi chồng tự bán mình. Ông già vẫn tỏ ra 
không quan tâm. Sau hai năm hết ăn, một hôm phú hộ bảo dâu đưa mình đến 
nhà chồng đang bị cầm cố (ö đọ), nói với chủ: - "Xin phép ông cho con tôi về 
Ít ngày có việc cần". Rồi ông bảo dâu và con chuẩn bị lên đường. Về lại dính có 
của mình, phú hộ bảo vợ nhận lấy con dâu mới đưa về. Cuối cùng đưa tiền cho 
con và dâu trang trải nợ nàn và chuộc mấy đứa cháu về. Tù đó họ sống với nhau 
vui vẻ sung sướng. Truyện không nói đến khăn tang như truyện trên”. 


1. Theo Lê Hương. Truyện tích Việt nam, sách đã dẫn. 
2. Theo Lăng-đờ (Landes), sách đã dẫn. 
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"Người Tày có truyện Ngoí miệng chua lòng tuy có khác với truyện của ta, 
nhưng theo chúng tôi, hai bên dường như cùng một nguồn, vì chủ đề và hình 
tượng gần gũi: 

Một ông già có hai con gái đã gả chồng, và một con trai đã chết, chỉ còn 
một con dâu trẻ tuổi và đứa cháu nội còn bé. Ông có một số vàng thoi bạc 
nén dành dụm trong "già đòi người" từ lâu cất giấu định chia cho các con gái 
vì ông thấy cháu hãy còn măng sữa mà dâu thì dù sao cũng là người ngoài. 


Một hôm, ông gói kín vàng bạc bỏ vào tay nải, trước tiên mang đến nhà cô 
con gái lón. Đi đường rừng đến trưa mới tói vào lúc cả nhà đang ăn. Con gái 
hỏi: - "Bố đã ăn cơm chưa?" - "Bố ăn từ sáng". Tuy nghe nói vậy, cô gái vẫn 
không mời thêm. Sau đó ông già lại mang tay nải đến nhà con gái thứ hai. 
Thấy bố đến, cô này cũng hỏi: - "Bố đã ăn com chưa?" - "Bố ăn từ sáng". Cũng 
như người chị, cô này cũng không mòi thêm. Thấy trên lò có bắc nồi chõ, 
người bố hỏi gợi ý: - "Chõ gì đấy?" - "Con hấp cái màn và áo quần để giết 
rệp". Biết con nói láo, ông già bảo: - "Có con trâu ăn ruộng mạ nhà ai ö đầu 
làng”. - "Đúng ruộng mạ nhà con". Trong khi con gái chạy vội ra đồng, ông 
già thử mỏ vung nồi chố thì thấy đầy một chõ xôi, bèn bốc ăn. Khi ông già trỏ 
về nhà mình, con dâu sắp đi thăm đồng, nhưng thấy bố chồng đã vê, bèn nán 
Ỏ lại để thổi com. Để thủ con dâu, ông nói: - "Bố đã ăn rồi". Mặc dầu vậy, cô 
dâu vẫn thổi cơm và khi com chín dọn ra, ông già nói: - "Cha đã bảo ăn rồi 
mà” - "Bố cứ ăn mười bữa cóơm người không bằng một bữa com ta". Thấy con 
dâu tốt bụng, ông già liền cho dâu số vàng bạc. Đoạn ông bảo nó rằng mình 
giả vò chết, hãy báo tin cho hai con gái biết. Được tin, hai cô con gái khóc từ 
ngoài cổng khóc vào. Cô lón kể lể: - "Sáng nay bố đến thăm con, con còn làm 
thịt chó cho bố ăn"...Cô hai: - "Sáng nay bố đến thăm con, con còn mổ gà mời 
bố..." Giận quá, ông già liền nhỏm dậy cầm gậy đuổi đánh chúng". 

Người Đun-gan ö tỉnh Thiểm-tây (Trung-quốc) có truyện Ba cô con gái của 
ông già giống phần nào với truyện trên ỏ đoạn đầu: 

Có hai vợ chồng một ông già chỉ đẻ được ba người con gái, đều đã đi lấy 
chông. Một hôm ông già thân hành đi thăm các con. Đầu tiên ông đến nhà 
cô con gái cả, nhưng cô này không mời bố mình ăn cơm, với lý do là "hành 
còn hơi sương", nên chưa nhổ. Bỏ nhà cô gái thú nhất, ông đến thăm con thứ 


` 


hai. Cô này cũng không giữ bố già lại dùng cóm trưa, vì "trời nóng nực quá 
1. Theo Hoàng Quyết, Hoàng Thao, Mai Sơn, sách đã dẫn. 
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không thể đi ra ngoài mua rau được”. Cô con gái út - người mà Ông già đặt 
hy vọng nhiều hơn - cũng tìm có để không phải mời bố mình ỏ lại, và cô còn 
đậy thật kín vung nồi hấp bánh bao. Ông già đành bụng đói trỏ VỆ VỚI VỢ, ăn 
bữa ăn tối do bà ta dọn'. 

Về chỗ coi trọng con dâu và sự ưu đãi nàng dâu khi để tang bố mẹ chồng, 
người Thái cũng có một truyện cắt nghĩa vì sao có rượu cẻ" và vì sao nàng 
đâu cả lại có vai trò quan trọng trong gia đình: 

Xưa có một người lấy vợ cho con trai. Người bố muốn thử xem đứa con 
trai và vợ nó, ai khôn ngoan lanh lợi hơn. Bèn ra lệnh cho mỗi đứa hãy tự tay 
dọn cho mình ăn một món gì vừa no, vừa ngon, vừa thích khẩu. Đứa con trai 
lập túc đem lưới ra suối đánh được một con cá to bằng bắp chân, vội làm thịt 
kho lên làm com cho bố mẹ. Bố mẹ ăn cũng cho là được. Còn cô dâu thì 
không thể đi đánh được cá to, cô chỉ quen đi xúc, cuối cùng cô cũng xúc được 
một rổ cá vụn. Đưa về, cô bỏ mọi thứ gia vị và đồ lên thành một món mềm 
thơm, bố mẹ ăn rất thích. Nhưng cô còn lấy các thú lá cây làm men, lại lấy 
nếp đồ, ủ rồi bỏ vào bình. Khi thành rượu, cô cắm cần đổ nước cho bố mẹ 
uống gọi là uống "nước chảy ngược". Bố mẹ ăn cóm với cá đã lấy làm ngon, 
lại được uống rượu ngọt bằng cần nên rất thỏa thích. Sau đó bố mẹ thừa nhận 
là nàng dâu quả khôn ngoan lanh lợi hơn con trai. Lại nói: - "Con dâu là con 
người ta, chỉ là kẻ kết duyên với con trai mình, thế mà biết chăm sóc bố mẹ 
chồng như thế. Vậy từ nay về sau phải coi nàng dâu cả là người chủ chốt của 
gia đình". 

Tùừ đó về sau người Thái có tục coi nàng dâu cả có một vai trò đặc biệt. 
Khi tết nhất, nếu lõ vắng mặt nàng dâu cả là cả nhà thường "cáo". Khi bố mẹ 
chồng chết, dâu cả là người duy nhất khấn ma xó” của gia đình để nhờ ma này 
đi nhắn hồn người chết Ở các nơi về hội họp. Nàng dâu cả thường mặc một 
chiếc áo đỏ rất đẹp, không phải làm lụng gì cả, chỉ ngồi ỏ trước bàn thờ. Nếu 
nàng dâu cả chết thì vai trò ấy thuộc về nàng dâu thứ. Nếu vắng mặt hoặc 
không có con dâu thì dù nhà giàu, lễ lạt tết nhất cũng thường không biện cỗ 
bàn gì mấy”. 


1. Theo Rip-tin (Riftine) và Kha-xa-nốp (Khassanov), sách đã dẫn. 

2. Người Thái không thờ tổ tiên, nhưng lại thờ ma xó. Mỗi lần có lễ lạt hoặc 
ma chay thi nàng dâu cả phải khấn ma xó bảo nó đi mời ma bến đò, ma bến đò 
lại đi nhắn với ma Then (trời) để gọi hồn người chết trú ngụ các nơi về. 

3. Theo lời kể của đồng bào Thái, Thanh-hớa. 
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HAY LÀ SỰ TÍCH NÚI MÂU-TƯ 


Ngày xưa, trên một vùng núi cao tại một tỉnh Đàng trong, có hai vỌ 
chồng nhà nọ đến sinh cơ lập nghiệp. Họ cũng trồng lúa bắp, chăn nuôi 
gà lọn và săn chim bắt thỏ như mọi nhà khác. Nhưng nhỏ của cải của 
bố mẹ để lại, họ sống có vẻ phong lưu. Vì thế tuy có vất vả, hai vợ 
chồng vẫn vưi thú gia đình vói đứa con trai lên năm tuổi. 

Đột nhiên một hôm có một người bạn cũ tói thăm. Hai người đàn 
ông lâu ngày không gặp, tay bắt mặt mừng. Người bạn nói: - "Nghe nói 
anh chị đòi đến ỏ đây đã lâu. Nay có việc đi lối này, tôi mói ghé thăm 
được. Sẵn có cặp ngỗng mang tói biếu anh chị". Chủ hỏi: - "Mấy lâu 
nay anh ỏ đâu mà không hề có tin tức gì cả. Chẳng hay anh làm nghề 
gì?". - "Tôi chẳng nghề ngỗng gì cả. Chẳng giấu gì anh, từ lâu tôi đi tu 
tiên để mong đắc đạo. Trong năm năm liền ngồi tù cẳng một nơi, bây 
gi có việc phải lên núi”. - "Lên núi để làm gì?" - "Để tìm trầm. Phải 
có trầm đốt lên khi muốn đạt một lời cầu nguyện. Trầm sẽ đưa lời cầu 
của mình lên cung Tam-thanh. Nhö đó "chư tiên" mói biết được điều 
ưóc muốn của mình và sẽ cho mình như nguyện". Chủ lại hỏi: - "Núi 
rừng trùng điệp, cây cối bạt ngàn, làm sao mà tìm cho ra trầm?”. Khách 
đáp: - "Khó gì. Tìm trầm phải ngậm ngải”. Nói rồi khách móc trong tay 
nải ra một gói nhỏ bọc vải điều, giỏ ra lấy ngải cho bạn xem rồi nói: 
- "Đây là ngải tôi đã luyện, trải bao nhiêu năm nay mói thành. Chỉ cần 
ngậm mội tý ngải này, có thể đi suốt năm trong rừng sâu, không sợ hùm 
beo rắn rết làm hại, không cần phải ăn uống gì cả, lại có hy vọng được 
"chư tiên" phù hộ, giúp cho tìm thấy trầm. Lúc đó thì có thể cầu được 
ước thấy, trường sinh bất lão". 


Chủ nhân thấy bạn cũ tu luyện sắp thành công, có thể cầm chắc sự 
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phú quý trong tay, thì hoa cả mắt. Hắn cầm lấy ngải nâng lên đặt xuống 
mấy lần, bụng bảo dạ: - "Chà, chỉ một tý thuốc này có thể cầu được 
ưóc thấy, trưởng sinh bất lão, sung sưóng biết bao nhiêu". Vui miệng 
hắn cũng kể cuộc sống của mình trong mấy năm qua cho bạn nghe, rồi 
giục vọ làm cơm rượu khoản đãi. Trong mấy ngày cầm khách ỏ lại, vốn 
biết tính khách thích chơi cò, chủ nhân lấy ra một bộ cò bằng ngà mỏi 
khách cùng đánh. Hắn chọn một con cỏ đưa cho bạn, nói: 

- Bộ cò này của tiền nhân tôi để lại bằng ngà rất quý. Nhưng chúng 
không quý bằng con tốt này. Nó bằng ngọc bích không mảy may tì vết, 
mà bao giò cũng sáng óng ánh, kể cả khi để trong xó tối. 

Khách cầm lấy con cò bằng ngọc xem đi xem lại, thấy quả là của quý 
hiếm có ở thế gian thì tắc lưỡi khen thầm, đoạn tự nhủ: - "Làm sao ta 
có được một viên như thế để dâng lên Lão tổ..." 


Tuy hai bên suy nghĩ nước cö nhưng trong bụng người nào cũng chỉ 
những tìm mưu lập kế chiếm đoạt của nhau: một bên muốn làm chủ 
gói ngải, còn một bên muốn có con cò bằng ngọc. 

Ngày chia tay đã đến. Giữa khi chủ khách đang "vượt xe thách pháo" 
thì bỗng nghe tiếng gọi của vọ, chủ vội đi vào nhà trong. Sau đó một 
tiệc rượu bưng ra. Trong khi thu dọn con cò, khách đã giấu biến con 
tốt bằng ngọc vào trong tay áo. Nhưng khách không ngò chính mình 
cũng bị tước đoạt. Sau khi chén chú chén anh được một chốc, khách 
nằm vật xuống bên trưng kỷ. Thấy người bạn đã bị mấy chén rượu pha 
thuốc của mình làm đổ gục, chủ nhân vội lục tay nải chọn lấy gói ngải, 
rồi lật đật ra đi không kịp từ giã vợ con. _ 


Khách ngủ một giấc đến hai ngày sau mói tỉnh dậy. Hắn ta giật mình 
khi sở vào tay nải đã không còn thấy gói ngải quý đâu nữa, tìm bạn bạn 
cũng đi mất đường nào, hỏi vợ con bạn cũng không ai biết đâu mà trả 
lời. Khách bèn lủi thủi ra đi quyết tìm cho thấy bạn để đòi lại vật quý. 
Từ núi này sang núi nọ, khách trèo liên miên không nghi, nhưng tuyệt 
nhiên không thấy bóng kẻ bất lương. Một hôm, hắn trèo lên một đỉnh 
núi cao để phóng mắt nhìn ra xa, nhưng chẳng may trượt chân rơi xuống 
đốc, viên ngọc văng ra hóa thành đá, thân hắn hóa thành cây, rễ cây 
luôn luôn quắp chặt lấy đá như muốn bảo vệ của quý. 
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Còn về phía chủ nhân khi bước chân ra đi, nghe theo cách bày vẽ 
của bạn, hắn cũng bỏ ngải vào miệng để tìm trầm. Nhưng hắn đi mãi, 
đi mãi, vượt qua trăm núi ngàn khe mà trầm đâu chẳng thấy. Khi bụng 
đã chán nản muốn quay trỏ về thì khốn nối lại quên mất lối. Năm này 
qua năm khác, gói ngải dần dần chỉ còn lại một tí bằng cái móng tay. 
Hắn đâu có ngờ rằng hễ bao giò ngải tan hết thì con người sẽ hóa thành 
hổ. Lúc này da hắn lông đã mọc tua tủa thay cho những chỗ quần áo 
rách bươm. Rồi một hôm hắn biến thành con hổ xám. 

Lại nói chuyện vợ con của hắn ỏ nhà trông đợi mỏi mòn. Nước mắt 
hai mẹ con mỗi ngày chảy một ít đã xói đất thành suối. Cuối cùng, ngày 
lụn tháng qua, hai mẹ con biến thành đá cùng vói mấy gia súc và các 
đồ dùng quen thuộc. 

Về sau, hổ xám ta cũng tìm được lối về nhà cũ. Từ đằng xa nhìn thấy 
bóng dáng vợ con, cả con chó, con gà đang quanh quẩn bên cạnh, hổ 
lấy làm mừng rỡ, bèn ba chân bốn cẳng vọt nhanh. Nhưng khi biết vợ 
con và gia súc đã hóa đá thì nó lồng lộn, gầm lên mấy tiếng đau xót, 
rồi bỏ đi biệt. 

Ngày nay ở quận Khánh-dương, tỉnh Khánh-hòa, còn có núi đá gọi 
là núi Mẫu-tủ, nổi bật là một hòn đá dựng, bên cạnh có một hòn nhỏ 
hơn, người ta nói đó là mẹ con. Xung quanh đá còn nhiều hòn khác 
nằm rải rác, người ta nói đó là con chó, con gà, cái rổ may và sỢi chỉ, 
cái cối Xay, cối giã, cái chày, cái sàng, cái chổi, v.v... Lại còn một tảng 
đá khác vuông vắn người ta nói đó là bàn cö có nhiều quân nhưng thiếu 
mất con tốt. Gần đấy có một dòng suối gọi là suối Tiên, nưóc không 
bao giò cạn, người ta nói đó là do nước mắt của hai mẹ con khơi thành. 
Trên dòng suối thỉnh thoảng có bóng một cặp ngỗng vùng vẫy, người 
ta cho là dòng dõi của cặp ngống mà khách mang đến biếu, sỏ đĩ chúng 
không hóa đá là vì chúng chưa phải là gia súc quen thuộc của chủ. 

Còn ở tỉnh Phú-yên, trên núi Tịnh-sơn có một hòn đá tròn gọi là đá 
Con cò, người ta cho đó là con tốt bằng ngọc trong áo khách văng ra. 
Bên cạnh là một cây cổ thụ to hàng vầng, rễ mọc chi chít, nhưng rễ cây 
bao giò cũng quắp chặt lấy đá, người ta nói đó là người bạn biến thành". 


1. Theo Quách Tấn. X⁄ Trầm hương; và lời kể của đồng bào Khánh-hòa. 
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KHẢO DỊ 


Về tình tiết người ngậm ngải hóa hổ, Việt-nam còn có truyện Ngải trăm 
ngày (Bách nhật ngải): 

Dưới chân núi Hoành-sơn (Nghệ - Tĩnh) có một chàng tên là Nghĩa ngậm 
ngải vào rừng bị lạc đường, quá một trăm ngày không tin tức, người nhà đoán 
là đã chết. Một hôm anh ta tìm được về đến nhà. Nhà vắng, chỉ có đứa con 
đang chơi, anh ôm lấy nó. Người vợ từ ngoài đồng về, nhìn thấy chồng, bên 
cánh tay trái còn đeo túi trầm hương, người thì đã mọc lông, móng tay móng 
chân đã thành vuốt mà áo quần rách bươm. Thấy con đang ở trong tay chông, 
nàng thét lên: -"Thả ra ngay không thì chết mất, anh đã mang tính hùm beo 
rôi, con chồn con cáo trong tay anh còn không chịu nổi nữa là con người". 
Nghe nói, hắn liền buông con ra, rồi đi tìm đá mài mài móng tay. Vợ lén ra 
gọi hàng xóm tói. Người ta bảo thủ bỏ thịt lọn sống và chín ra trước mặt hắn 
để xem thế nào. Họ thấy hắn ăn cả hai. Có người bàn giết đi. Nhưng một số 
người khác cho rằng xem cách ăn có thể biết nó chỉ mới nửa người nửa thú. 
Vả nó còn biết tiếc của và thương con. Người hóa ra thú được thì tìm cách 
cho nó trỏ lại thành người cũng được. Vậy nên chữa cho nó, chú đừng giết. 
Bèn xúm nhau lại bắt, phải vất vả lắm mới trói nổi được hắn. Trước hết móc 
họng lấy ngải ra, sau đó chữa chạy hơn nửa năm mới khỏi!. 


l. Theo Lê Trọng Hàm. Minh đô sử, đã dẫn; tập 7, quyển lỗ. Cũng theo sách 
này và sách Vân nang tiểu sử thì ngài là một thứ cỏ thiêng, ở phương Nam "gọi 
là ngải mà không phải cây ngải (tướng quân)", người miền núi cho rằng ngậm 
cỏ này vào miệng đi vào rừng thì thú dữ mà gặp đều chạy giạt, mắt trông thấu 
được dưới đất, bụi bờ, sẽ có thể biết được chỗ nào có trầm hương, kỳ nam để 
thu lượm. Người ngậm nếu để quá một trăm ngày thì ngải lọt vào họng, người 
sẽ mọc lông, mọc đuôi mà thành thú. 
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Ngày ấy có một ông thượng thư đầu triều nổi tiếng là ngưỏi nghiêm 
khắc và hách dịch. Ông có tính nóng như lửa. Đã thế ông lại có quyền 
"tiền trảm hậu tấu" nên không khỏi giết oan một số người vô tội. Trong 
triều ngoài quận người ta coi ông như vị hung thần. Mỗi lần ông thét 
đao phủ chém một người nào, thì dù là kẻ thân thiết nhất cũng không 
ai có thể can được, cho nên những người ở gần đều sọ ông như cọp. 

Ông thượng có một sở thích đệ nhất là món hát bội. Ngày ấy chưa 
có rạp tuồng bán vé cho công chúng vào xem như sau này, cho nên các 
nhà quyền quý thường nuôi gánh hát riêng. Chẳng những ông thích xem 
hát mà còn tự tay biên soạn nhiều vỏ tuồng, vì vậy ông cũng có một 
gánh hát trong nhà. Trong số đào kép của gánh hát này thì có kép Châu 
là một tay xuất sắc. Kép Châu tuổi trẻ tài cao, thường được người xem 
tán thưởng về hát hay múa đẻo, nhất là đám nữ giói mỗi lần thấy anh 
thủ vai chính trên sân khấu thì PM Dệt mê như điểu đổ về cả thanh 
lẫn sắc. 

Ông thượng không có con trai, chỉ có một cô con gái rất xinh tên là - 
Nhung. Cũng như thói thường của mọi nhà quyền quý khác, ông chăm 
dạy cho con mọi điều công, dung, ngôn, hạnh. Thấy con gái thông minh 
và tài hoa, ông yêu dấu rất mực. Đến nỗi hàng ngày hút thuốc, nếu 
_ không có thuốc do.con ông quấn thì ông hút không ngon. Tuy nhiên, 
một việc oái oăm ông không bao giỏ ngõ tói là cô Nhung được ông dạy 
dỗ chăm sóc là thế lại thầm yêu trộm dấu kép Châu. Về phần kép Châu 
tuy biết thân phận hèn kém, tuy biết tính mạng treo đầu sợi tóc cũng 
không nỡ vô tình vói công nương. Hai bên đã nhiều lần kín đáo gặp gÕ 
và cũng đã từng chỉ non thề biển, quyết sống chết có nhau. - 

Một hôm ông thượng ăn mừng thọ. Ngoài tiệc tùng đãi khách như 
thường lệ, còn có một đêm hát bội đặc biệt diễn một vỏ do ông biên 
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soạn. Thủ vai chính không có ai khác ngoài kép Châu. Trong khi đào 
kép đang cố gắng trổ tài trên sân khấu thì ông thượng chăm chú cầm 
chầu. Hứng thú, ông đốt hết điếu này sang điếu khác. Bỗng chốc số 
thuốc quấn sẵn đựng trong một cái hộp bằng vàng đã hết nhẫn, ông 
bèn sai lính hầu vào bảo công nương quấn tiếp cho ông mưöi điếu nữa. 
Nhưng tên lính hầu đi quá lâu làm cho ông sốt ruột. Cho đến khi hắn 
bưng được hộp thuốc vào, ông mắng ngay: 

- Mày đi đâu mà lâu thế? 

Tên lính hầu đáp: _ 

- Bẩm, vì công nương không có nhà nên con lại phải đi tìm, công 
nương vừa quấn xong là con mang đến đây liền. 

Ông thượng không nói gì. Nhưng khi cầm lên một điếu ông lập tức 
chau mày. Thuốc của con gái ông quấn bao giỏ cũng khéo: vừa gọn vừa 
chặt bằng giấy quyến tỉnh khiết, mưởi điếu không sai một. Đằng này 
đã quấn lỏng lại có nhiều vết bẩn. Bục mình, ông quát tên lính hầu: 

- Vào gọi công nương mày tói đây tao bảo. 

- Dạ. | 

Ấy thế nhưng lần này tên lính hầu cũng lại đi mất hút. Đọi một thôi 
một hồi, ông mói thấy cô con gái yêu đến. Ông mắng phủ đầu ít câu 
về điếu thuốc quấn không thành điếu, rồi đuổi con ra. Nhưng khi cô 
Nhung lui gót, ông vừa nhìn theo chợt trông thấy trên má của con có 
một cái vết đỏ. - "Hùừ, làm sao nó lại có vẻ nhem nhuốc thế kia". Nghĩ 
thế, song ông vấn để tâm trí vào trống chầu. 

Giữa lúc ấy, đến lượt kép Châu bước lên đài. Ông thượng liếc nhìn 
thấy bộ mặt hóa trang của hắn cũng nhem nhuốc, nhọt nhạt, thì ông 
bỗng đoán ra nông nối. Một con giận bừng bừng bốc lên: - "Chà thằng 
này láo thật. Đồ xướng ca vô loài". Rồi ông lại nghĩ đến con gái: - "Không 
ng con gái ta lại đâm ra mê say nó, giỏ trò trên bộc trong dâu. Không 
thể tha thú được!". Tuy nghĩ vậy, ngoài mặt ông vẫn điềm tĩnh, tay vẫn 
đánh trống chầu không nhầm lỗi. 

Khi màn bắt đầu hạ để chuyển sang một cảnh khác, lập tức ông đúng 
dậy dõng dạc truyền lệnh: 


- Quân đâu, dẫn kép Châu ra sân, chém đầu! 
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Tiếng quân hầu dạ ran. Các quan khách và mọi người đang xem hát 
ai nấy đều ngơ ngác kinh hồn. Chẳng ai hiểu duyên có vì đâu mà có 
cái án tử hình đột ngột này. Đây đó tiếng người thì thầm: - "Có lẽ nó 
đã làm điều gì đó hỗn xược với cụ lón". Hay là: - "Chắc tên kép ấy đã 
phạm "húy" cụ lón hay là phạm "húy" hoàng đế thì phải'. 

Trong khi kép Châu còn nguyên cả y phục tuồng bị đao phủ lôi ra 
sân, thì cô Nhung vẻ mặt hốt hoảng chạy tói trước ghế của cha mình 

ngồi thụp xuống vái lấy vái để: | 

- Trăm lạy cha, xin cha tha cho anh ấy. Có giết xin cha cứ giết mình 
con đây! 

Nghe câu nói, ông thượng vẫn không động lòng, mà lại còn cảm thấy 
như bị thách thức. Trọn mắt, ông quát: 

- A, nếu thể thì quân bay hãy cỏi trói cho kép Châu mà bắt giải công 
nương ra chết thế. _ 

Bọn quân hầu nhìn nhau toáng đảm, không ai đám cất tay động chân. 
Ông thượng đúng bật dậy quát: _ 

- Chúng mày đã nghe rõ lệnh ta chưa? 

Lại có tiếng dạ ran. Lính hầu xúm lại dẫn cô Nhung đi ra sân. Không 
có một lời can ngăn. Không một ai nhúc nhích. Một lát sau, một tiếng 
rú của công nương bật lên ai oán, rồi tất cả rơi vào im lặng. 

Bấy giỏ ông thượng quay lại phía bọn đào kép đang chúi vào một 
xó, nhắc: - “Chúng mày hãy diễn tiếp đi" 

Tiếng đàn, nhị, trống, chiêng, v.v... thốt nhiên lại cất lên. Người xem 
tuy chẳng còn hứng thú xem tiếp, nhưng không một ai dám bỏ chỗ ngồi 
ra đi. Ông thượng miệng vẫn hút thuốc, tay vẫn nắm lấy dùi trống chầu 
như không có việc gì xảy ra. Màn diễn đến đoạn cuối: vai chính sẽ than 
thỏ bên xác người yêu. Kép Châu lại bước lên đài, mặt cắt không được 
giọt máu. Anh hát những câu hết sức buồn thảm, anh khóc thật và tỏ 
điệu bộ não nùng chưa bao giö làm rung động người xem đến thế. Cứ 
như vậy, tiếng than khóc mỗi lúc một ai oán. Cho đến câu hát cuối cùng 
vừa dứt, kép Châu kêu lên mấy tiếng thảm thiết không có trong vỏ: 

- Em ôi! Em hãy đọi anh vói 
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Đoạn rút trong tay áo một con dao găm đâm ngay vào cổ họng và 
ngã lăn xuống khán đài, 


KHẢO DỊ. 


Truyện này gần như là một truyện thuộc loại muộn nhất của cổ tích, đã 
mang dáng dấp truyện ngắn hiện đại. Mặc dầu vậy nó cũng có dị bản, nhưng 
kết cục của dị bản lại không bi đát như truyện trên: 

Trong nhà một ông tuần nọ có nuôi một gánh hát riêng. Trong số diễn viên 
cũng có một kép trẻ tuổi đẹp trai hát hay, lôi cuốn được nhiều người, nhất là 
giới phụ nữ. Cũng như truyện trên, kép ta lọt vào mắt xanh con gái ông tuần. 
Thế rồi mối tình thầm lén ngày một nảy nở. Ö đây không có cái vết đỏ trên 
má cô nàng, mà là bức thư tình của cô do một bạn đồng nghiệp của kép lấy 
trộm đưa tối ông tuần. Con thịnh nộ của ông bùng lên, ông tuốt kiếm bảo 
người đi tìm kép dẫn đến cho ông tức khắc. Nhưng kép lại vắng mặt lúc đó, 
nên kết thúc của truyện mang đôi chút hài hước. Trong khi chờ đợi tội nhân, 
ông cho giam con gái lại; thấy đôi hia đế cong của kép, ông dùng kiếm băm 
vằm như băm vằm người thật để hả cơn giận. Con giận dịu đi trông thấy. Đến 
chiêu, theo dự định, vỏ tuồng "Từ Thứ quy Tào" sẽ diễn mà vai chính Tù Thứ 
thì ngoài kép ra không ai có thể thay được. Nhưng, kép ta có lẽ vì sơ vẫn chưa 
vê, mà nếu về cũng không có hia để đóng. Cuối cùng, ông tuần bảo người nhà 
đi mua một đôi hia khác và giục đi tìm kép vê gấp để cho vỏ tuồng không 
bị hoãn lại”. 


1. Theo Tiểu ¿huyết thứ bảy (1935); tạp chí Đông Nam Á, số 16 (1950), và Phổ 
thông, số 3 (1952). 
2. Theo Bách khoa, số 382 (1972). 
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189. CHÀNG NGỐC HỌC KHÔN 


Ngày xưa, ö một làng nọ có anh chàng Ngốc bố mẹ mất sóm. Ngày 
bố mẹ anh còn sống có cưới cho anh một người vọ và để lại cho hai vợ 
chồng một ngôi nhà, một đám vườn và vài sào ruộng. Nhưng thấy Ngốc 


* Chúng tôi có lựa vào đây một số trên mười truyện cùng các dị bản của chúng. 
Những truyện này kể ra về nội dung cũng có thể sắp xếp vào loại fruyện khôi 
hài hay hoạt kê như đã phân loại trong phần nghiên cứu ở tập [. Tu; nhiên, về 
hình thức, chúng lại khó phân biệt với truyện cổ tích. Chúng là những truyện 
thường kết cấu chặt chẽ, có đầu có đuôi, hơn nữa, nói chung, thường mang tính 
mục đích: mỗi truyện có ý nghĩa nhất định; cũng không phải là những truyện 
có tính cách tập hợp từng mẩu, mỗi mẩu thường mang một ý nghĩa, hợp thành 
một chùm truyện như loại truyện Trạng Quỳnh, truyện Ông Ó, v.v... cũng không 
phải là những truyện có kết thúc nửa chừng khi nụ cười hay ý tpBil câu chuyện 
đã tới điểm nút như phần nhiều các truyện tiếu lâm, ngụ ngôn, v.v... Tất nhiên, 
trong những truyện kể ở đây, cái không khí vui tươi dí dỏm thường được thay 
vào cái không khí nghiêm trang của phần đông các truyện cổ tích, chẳng khác 
gì một số truyện đã kể ở các tập trước, như Thồy hit (số 40), Di phải thằng chết 
trôi, tôi phải đôi sấu sành (số 53), Nói dối như Cuột (số 60), Chùng ngốc được 
kiện (số 108) v.v... Những truyện như vậy không phải là hiếm hoi trong kho tàng 
truyện cổ tích của các dân tộc. Có điều, nếu ở cổ tích, sự dắt dẫn của các tình 
tiết có làm bật ra tiếng cười thỉ đấy cũng là những tiếng cười nhẹ nhàng lành 
mạnh, không hoặc Ít mang cái chất tục tíu, thô bạo như phần nhiều truyện tiếu 
lâm. Chúng tôi tập hợp chúng vào mục cuối cùng này để bạn đọc có thể thấy 
nghệ thuật truyện cổ tích (và cả thần thoại) nói chung không phải không hề biết 
đến cái vui tươi dí dỏm, hơn nữa, để có điều kiện so sánh và phân biệt ranh giới 
giữa một số truyện cổ tích với truyện khôi hài (cũng như với các loại truyện khác) 
vốn không phải lúc nào cũng tách bạch đễ dàng. 
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đần độn, vợ anh có ý định bỏ anh đi lấy người khác. Cho nên, sau khi 
bố mẹ chồng nối nhau qua đỏi, vọ Ngốc cũng bỏ về nhà bố mẹ đẻ hơn 
một năm tröi không trỏ lại. Giữa lúc ấy có một thầy khóa góa vọ, thấy 
vỌ Ngốc coi được thì muốn lấy tranh. Bố mẹ vợ Ngốc vốn ham của và 
ham chức vị nên hối hả nhận lời. Bèn bảo chàng rể mói cứ chuẩn bị lễ 
vật rồi làm lễ cưới bừa, dù Ngốc có biết cũng không hơi sức đâu mà 
kiện tụng, vả chăng anh em họ hàng nhà Ngốc chẳng còn có ai để mà 
bày vẽ. Về phía Ngốc, tuy bị vợ bỏ, nhưng anh cũng không biết làm thế 
nào để khuyên đố vọ trỏ lại vói mình, cũng chẳng nghĩ gì đến chuyện 
thưa kiện, vì đối vói anh, việc đó to lón rắc rối quá, y như chim chích 
lạc vào rừng vậy. | 

Lật đật mà ngày cưới của đôi bên đã đến. Ngốc ta tuy biết, nhưng 
vì chẳng có ai bày mưu tính kế, nên anh cũng cứ để mặc. Mãi đến trưóc 
ngày cưới một hôm, một người đàn bà xóm giềng thương hại Ngốc, bèn 
đến báo tin: _ 

- Này anh kia, anh sắp mất vọ đến nơi rồi. Chỉ nội nhật ngày kia là 
chúng nó làm lễ cưới đấy. Anh có biết gì không? 

- Có biết, Ngốc đáp. 

- Thế tại sao anh không làm cách gì để trị cho chúng một mẻ? 

- Tôi có biết cách gì đâu, làm thế nào bây giò? 

- Không biết thì phải đi học khôn vói người ta chúi 

*% 


* + 


Qua ngày mai, chàng Ngốc dậy sóm quyết định đi học khôn một phen 
như lời bà láng giềng khuyên bảo. Anh cứ thẳng đường đi mãi. Khi mặt 
trời đã lên cao, anh vẫn chưa có dịp học được cái gì, vì mọi người còn 
bận công việc làm ăn của họ. Qua một bãi cỏ rộng, anh thấy một lũ trẻ 
chăn trâu đang chơi đùa vui vẻ. Anh sán lại gần, bống nghe một đứa 
nói: - "Thênh thênh ngồi đám cỏ xanh hơn ngồi chiếu hoa". Ngốc ta thấy 
câu nói hay hay, liền lầm nhẩm học thuộc lòng. 


_ Anh lại đi thêm một đoạn đường dài. Đến một bò ruộng, anh thấy 
có một người đang lom khom bắt chuột. Người ấy hì hục đào lố, đặt 
hom, rồi đốt một nắm rạ, quạt khói vào hang. Bống có một con chuột 
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từ trong hang thò đầu ra khỏi lỗ sắp chui vào hom, nhưng thấy bóng 
người, lại thụt trỏ vào. Người kia giơ ngón tay chỉ và nói: - "Thập thò, 
thập thò, lo chẳng chết". Ngốc ta thấy câu nói hay hay lại lẩm nhẩm 
học thuộc. 

Bỏ người bắt chuột, chàng Ngốc lại tiếp tục cuộc hành trình. Qua 
một cánh đồng khác, anh nhìn thấy có hai người lực điền tát nước, đang 
ngồi nghỉ dưới gốc cây, hút thuốc. Người này bảo người kia: - "Thượng 
điền tích thủy, hạ điền khan"L Ngốc ta cho là câu nói hay, lại lẩm nhẩm 
học thuộc. | 

Bấy giỏ trời đã trưa, anh lại đi thêm một đoạn đường nữa. Trưóc 
mặt anh là dòng sông nưóc chảy xiết. Giữa sông, anh nhìn thấy có một 
cái bè gỗ đang xuôi dòng. Một ông lão mà anh gặp đứng ỏ trên đồi 
nhìn xuống cái bè, rồi bỗng chốc thốt lên một câu: - "Đại mộc lu giang 
bất đắc hồi cố”. Ngốc ta cho là câu nói hay quá, lại lầm nhẩấm học thuộc. 

Buổi chiều, trên đường về, anh đi qua một hàng cơm. Có hai người 
từ trong cửa hàng bước ra, mặt đỏ gay, đang chuyện trò vói nhau rôm 
rả. Sau đó một lát, họ từ giá nhau, người này nói với người kia: - ` Thôi, 
cơm no rượu say, tôi xin vô phép, mái ta lên quan sớm". Ngốc ta lại học 
thuộc lòng câu này. Cho như thế là đã đủ, và đi bộ suốt ngày đã mệt, 
bụng lại đói, chàng Ngốc bèn trỏ về nhà thổi cơm ăn, rồi lên giường 
nằm nhẩm lại những câu vừa học. Đoạn ngủ quên lúc nào không biết. 

Ngày hôm sau, chàng Ngốc ăn mặc chỉnh tề đi sang nhà bố mẹ vớ. 
Khi đến nơi đã thấy khách khứa tấp nập, cỗ bàn bày la liệt, hai họ đang 
chia nhau ngồi vào tiệc. Ngốc ta chẳng nói chẳng rằng bước vào cổng. 
Một người nhà chạy vào loan báo cho bố mẹ vợ Ngốc và chàng rể mói 
biết là chàng rể cũ tự nhiên không mời mà đến. Mọi người cười ồ tỏ ý 
khinh thưởng, nhưng cũng bảo người nhà ra mỏi Ngốc vào xem hắn ta 
định làm gì cho biết. Họ ngạc nhiên thấy Ngốc ung dung ngồi phịch 
xuống một đám cỏ trước sân, vừa ngồi vừa nói câu nói thứ nhất học 
được ngày hôm qua: _ 


- Thênh thênh ngồi đám cỏ xanh hơn ngồi chiếu hoa. 


1. Câu này nghĩa là: ruộng trên ứ nước, ruộng dưới khô. _ 
2. Câu này nghĩa là: cây gỗ lớn trôi ở sông không thể quay trở lại. 
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Cho rằng lời nói đó có ngụ ý thách thức, nhiều người từ chỗ coi 
thường Ngốc chuyển sang lo lắng. Họ bèn đứng lố nhố ở cửa nhìn ra 
để dò thái độ. Ngốc đang ngồi, nhìn thấy họ, sực nhó tói câu thứ hai 
đã học được, liền chỉ ngón tay vào nhà mà nói: _ 

- Thập thò, thập thò, lo chẳng chết! 

Từ lo lắng, mọi người chuyển sang sọ sệt khi cảm thấy trong câu nói 
thứ hai của Ngốc không phải chỉ là sự thách thức mà còn có ý đe dọa. 
Thầy khóa hết đứng lại ngồi, rấm rứt như sắp có tai vạ. Hắn bảo bố 
vỌ: - "Thằng này không phải ngốc nghếch như bố tưởng. Con cho rằng 
nó đang có âm mưu gì đây". Nhưng người bố vọ thì vẫn coi thưởng 
Ngốc, đáp: - "Con đừng lo. Nó ù lì như một hòn đá. Bố dám đoan vói 
con rằng nó chẳng có phá đám gì đâu!". 

Tuy nhiên, ông cũng ra lệnh cho mời chàng Ngốc vào nhà, nhưng chỉ 
đưa anh vào ngồi ö những mâm phía dưới dành cho kẻ hầu người hạ. 
Đó là hạng cỗ xoàng đã không có nem, mọc, giò, chả, lại cũng không 
có rượu. Họ thấy Ngốc ta vui vẻ bước vào ngồi lên chiếu. Và sẵn đói 
bụng, anh cầm đũa bát ăn rất ngon lành. Bố vợ bảo nhỏ chàng rể mới: 
- "Con thấy không. Thậm chí nó cũng không biết nhục. Bố nói có sai 
đâu mà". Nhưng đang ăn, Ngốc ta cũng không quên câu nói thú ba đã 
học được, nên anh ngừng lại, mim CưỎi nói: 

- Thượng điền tích thủy, hạ điền khan. 

Nghe câu đòi rượu uống một cách rất văn hoa, thầy khóa sợ xanh cả 
mắt. Hắn bụng bảo đạ: -"Nó nói được những câu như thế thì nhất định 
nó không chịu để mất vợ đâu, chỉ tại lão già khuyên dỗ, một hai nói 
nó chẳng biết gì. Thực ra nó đâu có ngốc như người ta tưởng. Việc này 
rồi sẽ lôi thôi to. Cái bằng khóa sinh không khéo bị lột mất, vì ta đã 
. phạm đến danh giáo". | 

Nghĩ vậy, hắn biết là dại, lên hầm hầm làm mặt giận, bỏ ra về. Thấy 
chàng rể mói toan bỏ dỏ cuộc, bố vợ chạy ra cố sức níu hắn lại, bảo: 
- "Con cứ nghe bố ngồi lại mà dự cho xong đám cưới. Nó là thằng ngốc, 
nó nói gì thì nó cũng không thể làm được gì sất". Nhũng người khác 
cũng chạy ra giữ thầy khóa ỏ lại. Trong khi kẻ lôi người kéo ngoài sân 
thì ỏ trong nhà người ta bưng rượu đến cho Ngốc. Cầm chén rượu, Ngốc 
ta sực nhó tÓi câu thú tư, anh nói ngay: ` 
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- Đại mộc lưu giang bất đắc hồi cốt 

Thầy khóa đang chần chừ, nửa muốn về nửa muốn ðÖ lại, chợt nghe 
câu nói ấy, liền bưóc thẳng ra cổng không ngoái cổ lại, vừa đi vừa lẩầm 
bẩm: -"Nó “chửi chữ" mình đấy! Thế mà ông lão cứ một hai bảo nó 
ngốc đặc". Thấy Ngốc ăn nói khôn ngoan khác trước, người bố vọ lúc 
này mói chột đạ, sai người ra tiếp Ngốc tủ tế. Sau khi uống mấy chén 
rượu mặt đã đỏ gay, chàng Ngốc đặt đũa đứng dậy ra về. Đến sân, anh 
còn ngoảnh lại nói nốt câu nói cuối cùng: _ 

- Thôi, cơm no rượu say, tôi xin vô phép. Mai ta lên quan sóm| 

Cả nhà nghe câu nói dõng đạc bao nhiêu hồn vía đều lên mây. -"Thằng 
này nó dọa đi kiện đây! Chắc đã có đứa nào làm thầy cho nó. Đành 
phải bảo con gái trỏ về với nó, không thì oan gia". Tuy nghĩ vậy, bố vợ 
Ngốc vẫn chưa tin là Ngốc đã có thể biết đường kiện cáo, bèn cho tên 
người nhà là Kênh chạy sang nhà Ngốc rình xem Ngốc làm gì để biết 
mà lo liệu. | 


* * 

Chàng Ngốc từ nhà bố mẹ vọ trỏ về đánh một giấc ngủ say. Khi tỉnh 
đậy, thấy trong người ngứa ngáy khó chịu, liền cỏi áo xoay trần bắt rận. 
Giữa lúc đó Kềnh đã lén tói trèo lên một cây ổi Ở góc vườn, nhìn vào 
cửa sổ để nghe ngóng. Hắn chỉ thấy Ngốc quay lưng về phía mình, người 
đang cúi xuống trước một vật gì trăng trắng. Kềnh bụng bảo đạ: -"Có 
lẽ hắn đang viết đơn kiện". Trong lòng hồi hộp, Kềnh nín thỏ lắng tai 
nghe. Lúc này, Ngốc ta bắt được hai con rận lón, bèn reo lên: 

- A! Thằng Đực và con Cái! Phải giết! chúng mày mới được! 

Kênh giật thót mình. Hắn lo sọ đến tái mặt. Vì Đực và Cái chính là 
tên vợ chồng lão chủ nhà hắn. Hắn nói thầm: - "Nhu vậy là hắn đã viết 
tên ông bà chủ minh vào đơn". | " _ 

Kế đó, Kềnh lại nghe tiếng Ngốc nói: 

- Lại thằng Béo, giết. 

Béo là tên thầy khóa. Kềnh vẫn cố lắng tai nghe. Tiếng của Ngốc lại 
VỌNnØ ra: _ 

- Lại con Lón, giết. 


1. Tiếng "giết", có một số địa phương phát âm nghe dễ lẫn với tiếng "viết". 
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Lón là tên vợ Ngốc. Kênh vẫn lắng tai. Lại có tiếng của Ngốc:. 

- Ấ! Thằng Kềnh! Giết, giết. 

Kềnh sửng sốt: -"Không ngờ hắn viết cả tên mình vào đơn. Thật là 
tai vạ". Bèn tụt xuống đất rồi chạy vào nhà van lạy, nưóc mắt giàn giụa: 

- Thưa ông, ông tha cho con. Việc gả bán là ở ông bà chủ của con 
và thầy khóa cả. Phận con là đầy tó, có biết gì đâu. Xin ông sinh PHúG 
_ tha cho, đừng viết tên con vào đơn! Ngốc nói: 


- Vậy thì, mày hãy về bảo vói ông bà phải trả vợ cho tao. 

Nghe nói, Kênh ba chân bốn cẳng chạy về. Đến nhà, hắn vừa thỏ 
hổn hển vừa kể lại mọi việc. Mẹ vợ Ngốc bảo chồng: 

- Thôi ông ạ! Vô phúc đáo tụng đình! Bảo con chịu khó trỏ về vói 
nó đi thôi. Trả lễ lại cho thầy khóa! Đừng để của trong nhà tự dung \ VÔ 
cố đội nón ra địt, 


KHẢO DỊ 


Về chỗ những câu Ngốc học được, người Nghệ-an và Quảng-bình có kể 
khác đi, ví dụ thay cho câu: "Thênh thênh ngồi đám cỏ xanh hơn ngồi chiếu 
hoa" bằng câu: "Tọa non xanh xem bằng giường ngọc", hay "Tọa thảo mao hình 
như tịch thượng"^. Lại một câu khác Ngốc học được của một người thốt ra khi 
thấy có con điều xuất hiện, các con chim khác HN, tán loạn: "Nhất điều vãng, 
vạn điểu phi (hay là "nhất điểu lai, vạn điểu kinh” ). Câu này được Ngốc ứng 
dụng vào lúc chàng rể và một số người khác bỏ ra về. _ 


Nhiều dân tộc anh em cũng có truyện tương tự, chỉ khác chì tiết. Sau đây 
là truyện của người Mèo: 

Một chàng Ngốc đi ỏ, lấy được con gái phú ông. Phú ông một hôm tìm 
cách cho chàng rể đi buôn xa để gả con gái cho người khác. Bèn giao cho rể 
ba trăm đồng với một cái "lầu" đặn buôn khi nào bạc dầy "lầu" hãy về. Ngốc 
đi với mấy người lái buôn và mỗi lần nghc dược câu nào hay thì nhẩm lấy 
thuộc lòng lại lấy tiền ra thưởng. Khi hết tiền vốn, tuy mới học được năm câu, 
nhưng Nipt cũng vê. 

1. Theo Lê Doãn Vỹ. Sách của trẻ nhỏ, số 5 (1940) đã dẫn; và theo lời kể của 
người Hà-tỉnh. 


2. Theo Lưu Văn Thuận, Phạm Văn Khương, sách đã dẫn. 
3. Theo Lưu Văn Thuận, Phạm Văn Khương, sách đã dẫn. 
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Khi về đến nhà phú ông thì người ta đang tổ chức đám cưới linh đình. Một 
người mách cho anh biết phú ông sắp gả vợ cho kẻ khác. Ngốc vẫn thản nhiên 
nói câu nói thứ nhất học được: 

- Khó thì khó, ta cũng chỉ đi có một lần. 

Nghe nói, phú ông mời Ngốc lén nhà dọn com cho ăn nhưng mâm chỉ có 
một bát cơm nguội, một bát canh suông. Ngốc nói câu thú hai: 

- Cái ao này sâu thì sâu thật, nhưng không cÓ cá. 

Nghe nói, phú ông sai người dọn thêm rượu thịt cho anh. Thấy Ngốc ăn 
nói sâu sắc, phú ông và mọi người nấp TH! nhìn xem thái dộ thế nào. Ngốc 
lại nói câu thú ba: _ 

- Ruôi nhặng bám đầy quanh, thối quá! 

Họ tưởng Ngốc nhiếc họ nên tản ra. Chỉ có vớ Ngốc mặc áo quần cưới đến 
gặp. Ngốc lại nói câu thứ tư: _ 

- Cây hoa tươi cành lá sum suê đẹp thật, nhưng mục ruống từ lâu. 

Nghe nói, vọ Ngốc ngồi khóc, trách bố làm hại. bi ăn XOHE đúng dậy ra 
vê không quên nói câu cuối cùng: 

- Dân không tài làm gì cũng khó. Quan có tài làm gì cũng dễ, sướng nhất 
chi có làm bạn với nhà quan. xe. 


Phú ông tưởng Ngốc đi kiện quan nên lật đật gọi Ngốc trả lại vọ!. 


1. Theo Hoàng Quyết, Hoàng Thao, Mai Sơn, sách đã dẫn. 
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HAY LÀ LÀM THEO VỢ DẶN 


Ngày xưa có một anh chàng ngốc nghếch đần độn. Tù ngày có vọ, 
vợ anh thấy chồng ăn không ngồi rồi ngày này sang tháng khác, thì 
không được vui lòng. Cho nên một hôm, nàng thủ thi: 

- Ngồi ăn núi lỏ. Anh phải đi làm một nghề gì nuôi thân, nếu không 
thì khó mà ăn ỏ với nhau được lâu dài. 

Ngốc ta đáp: - "Tôi chữ nghĩa đã không có, đi cày thì đỏ, làm thọ 
thì đốt, biết làm nghề gì đây?". - "Đi buôn vậy!" - người vọ trả lồi. - "Tôi 
sẽ đưa tiền cho anh để anh đi buôn". - "Buôn gì?”. - “Cái gì có lãi thì 
buôn. Đầu thì buôn vịt buôn gà, sau thì buôn gỗ làm nhà cũng nên". 

Mấy hôm sau Ngốc ta cầm tiền ra đi. Nhó tói câu đặn của vợ, nên 
anh có ý đi buôn vịt. Qua một thôi đường, anh nhìn thấy có một bầy 
vịt độ một chục con đang kiếm ăn trên mặt đầm. Không biết đó là vịt 
trời, anh quyết tâm đi tìm chủ bầy vịt để hỏi mua. Gặp một đám trẻ 
chăn trâu đang chơi trên bö đầm, anh ghé lại hỏi: - "Vịt của ai đó?". 
Bọn chúng hỏi lại: - "Ông hỏi làm gì?" - "Ta muốn mua buôn". Thấy có 
người hỏi tró trêu, bọn chúng đáp liều: - "Vịt ấy là của chúng tôi. Nếu 
ông mua được cả, chúng tôi bán rẻ mỗi con năm tiền, mười con vị chị 
là năm quan”. Nghe chúng cho biết giá rẻ, Ngốc ta không ngại ngần gì 
nữa ngồi xuống xỉa tiền ra trả. Biết là gặp phải anh ngốc, bọn chúng 
nhận lấy tiền, chia nhau, rồi bảo anh: - "Đó, bầy vịt bây giò là của ông. 
Ông ngồi đây mà canh, đến chiều lại lùa chúng về". Đoạn chúng mỗi 
đứa cưới trâu đi một ngả. 

Ngốc ta ngồi lại bò đầm canh chừng vịt. Chưa quá trưa, anh định lội 
xuống nước để lùa vịt về thì bầy vịt nhác thấy bóng người, bay vụt lên 
tròi một chốc mất biến. Ngốc ta tung hủng, đành trỏ về kể lại vói vọ. 
Vọ tiếc của mắng cho chồng một trận nên thân rồi bảo: 
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- Đó là vịt trồi giống hệt vịt nhà, nhưng nó biết bay. Sau này trước 
khi mua muốn biết vịt biết bay hay KP HÒG anh cú giơ gậy lên dú vào 
chúng là biết ngay! 

Mấy ngày sau chàng Ngốc lại cầm tiền ra đi. Đến chọ thấy có người 
bán ba con lợn con. Lợn được thả trong một cái rặc quây thành vòng 
tròn, bờ thành không cao lắm. Anh sà vào hỏi mua. Nhó lại li vợ đặn, 
nên trước khi trả tiền, anh giơ gậy lên dứ vào mấy con lón. Mấy con 
lọn thấy vậy sợ quá nhảy tót ra ngoài rặc, rồi chạy vào bụi mất cả. Người 
hàng lọn bèn nắm lấy áo anh bắt vạ. Có bao nhiêu tiền vốn mang đi, 
anh phải lấy ra đền. Xót của, anh mếu máo về kể chuyện lại cho vỌ 
nghe. Vợ lắc đầu: _ 

- Khốn nạn! Mấy con lọn thì làm gì biết bay mà phải dứ. Anh cứ 
mua đưa về đàng hoàng chả phải thử làm gì mất công. 

Ít ngày sau anh lại mang tiền đi. Lần này anh mua được một gánh 
nồi đất. Nhó lời vợ dặn anh cứ gánh nồi đi nghênh ngàng giữa đường. 
Người đi đường gặp anh đều phải tránh xuống ruộng. Không ngò hôm 
ấy có một bầy trâu đến mấy chục con được chủ lùa đi ăn. Đường hẹp, 
trâu không biết tránh nên va vào gánh nồi của anh võ gần hết. Anh về 
kể lại với vọ. Vợ bảo: 

- Chết nối. Nồi là vật dễ võ, gặp trâu bò hay con vật nào khác thì 
ta phải tránh đi lối khác, hoặc chờ cho chúng đi qua sẽ gánh về cũng 
không muộn. | 

Ít lâu sau nữa, anh lại đi buôn. Lần này anh mua được một gánh vôi 
đá mói nung. Gánh về dọc đường anh thấy có một con chuột chết nằm 
chính giữa mặt đường. Nhó lồi vợ dặn, anh lầm bẩm: - "Chà chà, có 
con vật này nằm cản đường ta phải tránh nó mói được!". Nghĩ vậy anh 
không dám bước qưa con chuột, bèn lội xuống ruộng nước để tránh. 
Nhưng không ngờ nước ở đấy hơi sâu, vôi đá chạm phải nước tự nhiên 
sôi lên ầm ầm, anh hoảng quá vứt cả gánh mà chạy. Về nhà anh khóc 
lóc kể lại cho vợ hay. Người vọ giẫm chân kêu trồi, đoạn bảo anh: 

- Quả là không ai ngu ngốc bằng anh. Thôi bây giỏ tiền trong nhà 
chẳng còn một đồng để buôn với bán nữa rồi. Ngày mai anh tim cách 
øì kiếm lấy ít quan mà tiêu. 
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* * 

Hôm khác, Ngốc ta bỏ nghề buôn, quyết định làm nghề ăn trộm. 
Chờ tối đến, anh lẻn vào nhà một người nọ trong lúc họ còn ngủ say. 
Cuối cùng anh cũng lần mò lục tìm được một số tiền. Nhân trong nhà 
đèn chưa tắt, anh đưa đến gần để đếm và nhỏ tinh mắt anh phân biệt 
được mấy đồng "xoèng"”. Anh liền tìm đến chỗ chủ nhà ngủ, lay họ dậy 
và nÓI: | _ 

- Dậy! Dậy mà đổi tiền xấu! 

Chủ nhà đang ngủ ngon giấc sực tỉnh, thấy trong nhà có kẻ lạ mặt 
bèn hô hoán lên: -"Bắt, bắt lấy nó!". Ngốc ta hoảng hồn bỏ cả tiền mà 
chạy, may thoát được. Về được đến nhà, anh kể lại cho vợ nghe. Vợ bảo: 

- Trời ôi! còn đổi mấy chác mà làm gì. Thôi mai đi kiếm ít gạo về 
ăn, nhà chẳng còn hột nào nữa, 

Tối hôm sau Ngốc ta lại đi ăn trộm. Anh cũng đào ngạch vào được 
nhà nọ một cách dễ dàng. Nhó lời vợ dặn nên anh không chú ý đến 
những cái khác mà chỉ đi tìm gạo. Nhưng những chỗ mà anh sở soạng 
đều chứa thóc là thóc, chẳng có hạt gạo nào. Sẵn có cối xay gần đó, 
anh bèn đổ thóc vào xay. Tiếng xay lúa ầm ầm làm cho nhà chủ tỉnh 
_dậy. Khi họ xông tói toan bắt, anh may mắn lại chạy thoát. Về kể lại 
VÓI VỢ, vỌ kêu lên: - "Ngốc ơi là ngốc! Thôi mai thì thấy gì lấy nấy, cứ 
đưa về đây, chẳng cần phân biệt gì nữa". 

Tối hôm sau, Ngốc lại lọt vào một nhà khác. Anh vừa vào đến sân 
đã thấy nhiều thứ đồ đạc nhắm chừng có thể lấy được. - "Hừ, vợ ta dặn 
có gì lấy nấy chẳng cần phải đào ngạch vào nhà làm gì cho mất công". 
Nghĩ vậy anh nhặt nhạnh đủ thứ chất một gánh nặng quảy về nhà. Vọ 
thắp đèn lên xem thì hóa ra toàn là chổi cùn, rế rách, đòn ghế, gỗ vụn, 
cào tre, cuốc gãy, lại có cả một nồi nước giải. Vợ chất lưỡi hồi lâu rồi 
bảo chồng: 


1. Xoèng: tiếng cổ lưu hành ở Nghệ - Tính chỉ loại tiền có pha đồng đỏ, theo thị 
trường ngày xưa là kém giá trị. Có câu thơ "Tiền Xác trăm trụ (chủ), sớu 
mươi xoèng”. 
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- Thôi! Mai đừng đi ăn trộm nữa mà có ngày chết oan. Anh cứ chịu 
nhục làm nghê ăn xin, ma ra được miếng gì bỏ vào miệng nuôi lấy tấm 
thân là được Tồi. | 


* * 


Mấy hôm sau, anh nghe lời vợ làm nghề nghiệp mói. Gặp một ông 
quan ăn mặc sang trọng đang đi dạo anh bưóc đến ngửa tay xin ăn. 
Nhưng vừa mở miệng nói mấy câu học được: -"Lạy ông đi qua, lạy bà 
đi lại...", thì có hai tên lính theo hầu quan đã bước tói quất roi vào đít. 
Để khỏi ăn thêm đòn, anh ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Về kể lại VỚI VỢ, 
vớ bảo anh: - 

- Đó là ông quan, đừng có đụng đến mà chết. Đi xin thì tìm chỗ đông 
người, không xin được người này thì còn người khác thế nào cũng được ăn. 

Hôm sau anh đi xin gặp một đám ma. Nhó lời vợ đặn anh sà vào 
chỗ đông người đang xúm xít khóc than ở sau linh cữu rồi ngửa tay xin 
hết người này đến người khác. Nhưng anh đã chẳng được gì mà lại còn 
bị mắng chửi đuổi đánh. Anh về kể lại với vợ. Vợ bảo: 


- Đó là đám ma, anh cứ di theo "ô hô" ít câu là sẽ được người ta 
cho ăn. 

Ít hôm sau, anh ra đi lại gặp một đám đông người khác. Không biết 
là đám rước dâu, anh làm theo lời vợ dặn, đuổi theo đám đông vừa đi 
vừa bụm mặt nấc lên mấy tiếng "ô hô!". Những người trong đám rưóc 
dâu cho là anh cố ý làm cho họ xui xẻo, liền hò nhau đánh đập tói tấp. 
Bị đòn đau, nhưng anh cũng cố giật ra được chạy về. Sau khi kể cho 
vỌ nghe, vỌ bảo: 

- Đó là đám cưới. Anh chỉ cần đi theo nói mấy câu "tốt đôi, tốt đôi” 
là có ăn rồi. _ 

Ít hôm sau anh lại đi. Gặp một đám đông người đang chữa cháy. 
Nhó lời vọ dặn anh đến gần, mồm nói lia lịa: "Tốt đôi! Tốt đôi!". Thiên 
hạ cho anh là thủ phạm đốt nhà vì "tốt đôi", nói lái là "tôi đốt", liền bắt _ 
anh trói lại nện cho một trận, lại định giải lên quan. Anh phải vất vả 
lắm mói lạy lục xin thả cho về. Về nhà anh kể lại cho vợ nghe. Vợ bảo: 
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- Đó là đám cháy. Thấy vậy anh cứ múc nước dội vào rồi người ta 
sế thưởng công cho. 

Mấy hôm sau anh lại đi. Gặp mấy người thọ rèn đang hì hục đập 
trên đe một thanh sắt nung đỏ. Anh bèn múc một vò nước đến dội vào 
sắt, vào bễ lửa nhà thợ rèn. Thấy chuyện tró trêu, cả mấy người thợ 
quãng búa xúm lại giã cho một trận nhừ đòn TỒi mi Phó: vê. CMC nhà 
anh mếu máo kể cho vợ hay. Vọ bảo: _ 


—— Đó là những người thọ rèn sắt. Anh cứ xông vào quai búa vÓi họ 
là họ sẽ cho ăn. 


Ít lâu sau nữa anh lại đi. Lần này Ngốc cũng tìm đến : một đám đông 
người. Thấy có mấy người đánh nhau, chẳng nói chẳng rằng anh hùng 
hổ xông vào giơ tay thụi người này, co cẳng đá người nọ. Mấy người 
đánh nhau tuy đang la hét giận dữ, nhưng thấy một người lạ vô có đánh 
-_ đá mình, bèn bỏ đánh nhau, quây lại thụi cho anh những quả Păng trÖI 
giáng. Anh đau điếng chạy về kể lại với vợ. Vọ báo: _ 

- Đó là đám đánh nhau. Anh hãy can người ta ra miệng nói "đi hòa 
vi quý", không khéo được người ta rủ rê chè chén cũng nên. 


Ít lâu sau anh lại đi, gặp một đám đông người khác. Thì ra họ đang 
xem hai con trâu húc nhau chí tử. Ngốc ta nhó lời vợ dặn, chạy vào cố 
sức vỗ về can hai con vật, miệng nói: - "Thôi thôi dĩ hòa vi quý, đừng 
báng nhau nữa”. Nhưng không may cho anh, trong lúc đổi thế, một con 
đã húc nhằm vào người anh làm anh thủng bụng chết. 


Thế là hết đòi anh chàng ngốc". 


KHẢO DỊ 


Một số người khác ỏ Quảng-bình kể đoạn cuối của truyện này là không 
phải Ngốc gặp hai con trâu húc nhau mà là hai con hổ cắn nhau. Anh cũng 
nhó lòi vợ dặn, xông vào can ra, cuối cùng bị hổ ăn thịt. 

Nguyễn Văn Ngọc có truyện kể Từ ?ì tám tiền, gần như là một dị bản của 
t: uyên trên, nhưng ỏ đây không có việc Ngốc đi buôn và di ăn trộm: 


1l. Theo lời kể của người Quảng-bình, Nghệ-an, Hà-tính. 
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Một chàng Ngốc thấy vợ ỏ cữ thì thương, luôn luôn đến bên giường hỏi vợ 
ăn gì để mua. Hỏi mãi, vợ bực mình, dáp: - "Ăn gì? Ăn cái con tù lì”. Kiếm 
được tám tiền Ngốc liền ra di. Đến chọ hỏi khắp nhưng chẳng ai bán tù lì cả. 
- Đi nhiều nơi không tìm ra, trỏ về, mệt quá, thấy sông bèn cỏi khố xuống tắm. 
Tắm xong bước lên, thì khố dã bị mất. Bèn cứ trần truông di tìm khố. Từ đây 
diễn biến gần giống với truyện trên. Gặp dám ma thấy có ngọn cò, Ngốc ta 
tưởng là khố của mình bèn đến đòi. Tang gia cho là láo xưỢc bèn đánh cho 
một trận. Ngốc bỏ chạy vê kể lại với vợ. Vợ thương hại, bảo: - "Phải chỉ anh 
vào "ô hô" mấy tiếng sẽ được người ta mời mọc". Hôm sau Ngốc lại đi mua tù 
lì, gặp một đám rước dâu. Nhớ lời vợ dặn bèn đến "ô hô” ba tiếng. Lại bị đánh. 
Về, vợ bảo: - "Phải chỉ mang trầu cau đến mừng "tốt đôi” thì sẽ được mời ăn 
cỗ". Hôm sau cũng gặp một đám cháy nhà, bèn kiếm cơi trầu đến mừng tốt 
đôi. Chủ nhà tưởng nói "tốt đôi” là "tôi đốt", bèn đánh, dịnh trói đưa lên quan. 
Về, vợ bảo: - "Phải chi lấy cuốc cào giúp người thì sẽ được ăn”. Hôm sau gặp 
đám dánh nhau, Ngốc sẵn cuốc, cuốc vào cả hai người, lại bị đánh. Về, vợ bảo: 
- "Nếu gặp đám dánh nhau thì nên lánh cho xa kẻo mang họa". Hôm sau gặp 
hai chím cụ chọi nhau, Ngốc chạy ù một mạch vê nhà. Vợ nghe kể lại, bảo: 
- "Hoài của. Phải chỉ bắt về làm thịt đánh chén". Ngốc tiếc, di tìm chim, lạc 
lối lên rừng, thấy hổ mẹ dang giön vói hổ con, bèn đến toan bắt, may có bọn 
thọ săn cứu khỏi hổ vô (có người kể là Ngốc bị hổ ăn thịt). Ngốc lại di tìm 
mua tù lì, gặp một người bán mèo không ai mua nên xách về. Thấy Ngốc chạy 
theo hỏi mãi bán con gì, người kia bực mình đáp: "Bán cái con tù lì". Thế là 
Ngốc đưa cả tám tiền để mua cho được. Dọc đường về gặp ao bèo lại xuống 
tấm. So mất khố như lần trước, nhưng lại không biết để đâu cho khỏi mất, 
bèn buộc khố vào mèo. Tắm xong lên bò chẳng thấy "tù lì" lẫn khố. Lại chạy, 
gặp ai cũng hỏi: "Tù lì của tôi". Chạy theo bò sông một quãng, Ngốc nhìn 
xuống thấy bóng của tù lì đưới nước, toan nhảy xuống bắt. Nhờ một em bé 
cho biết là con vật còn ở trên cây cùng với cái khố. Anh mừng quá trèo lên, 
đưa về. Đến nhà reo lên là đã mua được tù lì. Vợ bật cười. Từ đó người ta 
cũng gọi con mèo là con tù lì (hay cũng gọi là dù đì)!. 

Chúng tôi cho rằng người kể vô tình hay hữu ý dã ghép cả hai truyện: Từ 
lì tám tiền và Phiêu lưu của anh chàng Ngốc (phần sau) lại làm một. 

Truyện Phiêu lưu của anh chàng Ngốc cũng có dị bản ở một số dân tộc 
mặc dầu hình ảnh trong mỗi dị bản có những biến thái khác nhau. 


1. Theo Truyện cổ nước Nơm, A. Người ta, đã dẫn. 
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Truyện của Miến-điện (Myanmar): 


Một thằng Ngốc nghe lời mẹ vào rừng đi kiếm thức ăn. Hắn bắt được một 
con chim mắc bẫy. Ngốc ta bảo chim: -"Nào cho mày bay đến chỗ mẹ tao để 
cho bà ấy làm thịt mày chốc nữa về tao ăn". Nói rồi thả cho chim bay đi. Khi 
hắn vê nhà không thấy chim mới kể chuyện cho mẹ nghe. Mẹ hắn bảo: - "Đồ 
ngốc, phải dùng dao giết chết rồi mang về chú". Hôm khác Ngốc lại vào rừng 
kiếm thức ăn, thấy một đám nấm mọc dưới gốc cây. Ngốc ta dùng dao băm 
tiệt rồi vo về. Mẹ trông thấy bảo: - "Mày là đô ngốc làm nát hết nấm còn ăn 
với uống øì. Lần sau phải nhó nhổ cả rễ đưa về nhé!". Hôm khác thấy một tổ 
ong, Ngốc kêu lên: - "Ta có mật ăn rôi!". Sực nhó lòi mẹ dặn, hắn định nhổ 
cả cây có tổ ong. Nhưng vừa lay mấy cái đã bị ong xông ra đốt cho sưng vù 
mặt mũi. Đau quá, Ngốc kêu ầm ï rồi bỏ chạy vê nhà. - "Mày là đồ ngốc, - mẹ 
hắn bảo - con phải lấy lửa đốt để khói hun cho chúng bay đi mới lấy dược". 
Lần khác Ngốc gặp một nhà sư: - "Nhất định ông sẽ bắt được!". Bèn rón rén 
đi đến sau lưng, châm lửa đốt cháy áo cà sa. Nhà sư bị nóng lăn lóc mấy vòng 
trên cỏ. Ngốc cứ chạy theo châm nữa. Cuối cùng hắn bị nhà sư và những người 
đi đường đánh cho một trận nên thân. Khi gặp mẹ, Ngốc kể lại, mẹ Ngốc bảo: 
- "Mày là đồ ngốc. Thấy mặc áo cà sa thì biết đó là nhà sư, phải quỳ xuống 
mà vái chào chứ". Lần sau Ngốc lên rừng gặp một con hổ. Thấy bộ lông vàng, 
hắn cho là nhà sư, bèn quỳ xuống vái chào, hổ liền vồ lấy ăn thịt. 


Người Miến-điện (Myanmar) còn có một dị bản nữa nhan đề là Bốn chàng 
ngốc, xem Khảo dị truyện Rủ nhau đi kiếm mật ong (số 196). 


Truyện Trung-quốc: 


Một chàng ngốc có một người bố cũng vào loại ngó ngẩn. Bố có một con 
lừa, một hôm con hỏi bố: - "Lừa ấp ra đấy phải không?" - "Phải", bố đáp - 
"Vậy cho con con lừa ấy để bố cho ấp con khác". - "Không dược, tao cho một 
quả trúng lừa vê mà ấp". Bèn đưa cho con một quả dưa. Con đưa về ấp ngày 
ấp đêm chẳng thấy gì cả, bèn ném dưa võ tan. Thấy trong quả dưa có ruột đỏ 
hắn kêu lên: - "À, nó đã bắt đầu có máu rồi, nếu ta ấp thêm vài ngày nữa thì 
hẳn thành con". Hắn bèn đến xin bố một trứng lừa khác. Ấp mãi không được, 
ngốc lại ném đi. Không ngờ ném đúng vào chỗ có con thỏ nấp. Thỏ từ chỗ 
nấp vụt chạy ra. Thấy thế, hắn nói: - "À đúng rồi nó đã nỏ thành con, đã có 
tai dài". Bèn đuổi theo. Thỏ chui vào mộit cái lỗ. Hắn lấy khăn bọc trên miệng 


1. Theo M¡iến-điện dôn gian cố sụ. 
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lỗ rồi đứng rình. Được một chốc, thỏ chạy vụt ra mang cả khăn đi mất. Tù 
đây truyện xích gần với truyện của ta. Hắn đuổi theo thỏ, đến một làng đang 
có đám ma, dừng lại hỏi mấy người đưa ma: - "Các người có thấy một con lừa 
đội miếng vải trắng trên đầu không?" Họ tưởng hắn hỏi có ý châm chọc, bèn 
đánh cho: một trận. Về nhà hỏi bố, bố bảo: - "Đáng lẽ con khóc lên ba tiếng, 
TỒi nói, tôi sẽ có văn diếu mang đến". Hôm sau hắn lại đi tìm, gặp một đám 
cưới, bèn làm theo lời bố, bị họ đánh nhừ tử. Lại về hỏi bố, bố bảo: - "Đáng 
lý con phải nói xin chúc mừng, xin chúc mừng". Hôm sau lại đi gặp một đám 
cháy, bèn làm theo lời bố, lại bị họ đánh cho. Lại về hỏi bố, bố bảo: - "Đó là 
đám cháy, phải kêu to lên và tưới nước cho tắt". Hôm sau lại đi, gặp thọ rèn 
đang rèn sắt, bèn kêu cháy và giội nước vào cho tắt, cũng bị thợ rèn đánh cho. 
Về hỏi bố, bố bảo: - "Đáng lý phải nói: "Nào ta đánh nào", rồi càm búa đánh 
với họ". Hôm sau lại đi gặp đám dân làng đánh nhau, hắn làm theo lời bố, bị 
họ nện cho một trận. Về hỏi bố, bố bảo: - "Đáng lý con phải can ra và nói: 
Thôi thôi, tôi can hai người". Hôm cuối cùng lại đi và gặp hai con bò húc nhau, 
hắn làm theo lời bố, bị chúng húc chết". _ 

Truyện Pháp: Pi-e, anh chàng ngốc: 

Một hôm Pi-e được mẹ sai mang hạt di đến xưởng xay bột thuê. Vì sợ con 
nhầm nên bà mẹ dặn nhó thu lại cho đủ: "Hãy bảo chủ cối xay rằng: "một cúp 
(chỉ số ít cám lấy ra khi xay) mỗi xo-chê". Đi dọc đường vì sợ quên nên hắn 
lắp bắp mãi câu này. Không ngờ khi qua cánh đồng, lúc này nông dân ở đây 
dang tria hạt; nghe Pi-e nói mãi câu ấy họ cho là điềm xấu, bèn lên đường 
mắng cho một trận. Pi-e vê hỏi mẹ vì sao lại nhu vậy. Mẹ bảo: - "Đáng lý khi 
đi qua những người trỉa lúa thì con phải nói: Chúc cho được đầy xe”.. 

Anh lại lắp bắp học câu ấy trong khi đi đường. Qua một chỗ có một đám 
ma, những người đi đưa đám nghe Pi-e chúc thế thì chửi lại anh. Pi-e lại vê 
hỏi mẹ. Mẹ bảo: - "Đáng lý con phải nói: Chúc cho Chúa mang hồn của nó 
đi!". Hôm sau Pi-c lại lắp bắp câu ấy. Bấy giò có một con chó sói tha một con 
cừu, người chăn cừu dang duổi theo chó sói, nghe Pi-e nói thế thì tức quá bèn 
xuyt chó cho cắn anh. Pi-e lại về hỏi mẹ. Mẹ bảo: - "Đáng lý phải nói câu: Để 
đó, không phải của mày". Lần khác, Pi-e gặp một đám cưới. Chàng rể nghe 
anh nói câu ấy thì nổi giận bèn đánh đuổi. Pi-e ba chân bốn cẳng bỏ chạy. 


1. Theo Vi-ê-jê (Wiéger): Sóch sơ yếu (bạch thoại): Truyện kể. 
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Ngày khác Pi-c lại được mẹ sai mang hạt đi xay. Dọc đường thấy gió thối, 
anh mỏ túi hạt ném cho gió, bảo gió chuyển hộ đến cối xay. Khi đến nơi anh 
hỏi chủ cối xay xem đã xay xong chưa - "Chẳng có ai mang hạt đến cả”, chủ 
cối xay đáp. Khi vê hỏi mẹ, bà mẹ đáp: -"Đồ ngốc, con phải mang nó Ỏ sau 
lưng chứ gió có làm hộ cho ai đâu". Lần khác được mẹ sai dem một con lọn 
Ỏ chợ vê. Nhó lòi mẹ dặn. Pi-e mang con lon lên lưng cầm hai chân trước của 
lọn lên vai đến nỗi bị lọn nhấm cho tai chảy máu vẫn không thả. Về nhà bà 
mẹ bảo: - "Sao con không buộc dây vào cổ lọn mà dắt có hơn không?". Lần 
nữa được mẹ sai di đến nhà người bà con lấy cái bình sành về muối thịt. Pi-e 
buộc dây vào cổ bình kéo về, đến nhà nhìn lại đầu dây chẳng còn gì nữa. Bà 
mẹ bóp vtu - "Sao con không thọc gậy vào bình rồi cầm lấy dầu gậy kia vác lên 

. Lần sau khi phải mang một khối bơ đặc, Pi-c thọc gậy vào giữa rồi vác 
gậy “ân vai. Về đến nhà thì bơ đã chảy hết, chẳng còn một chút gì. Bà mẹ bảo: 
- "Mày thật là ngốc. Sao không đựng vào một cái gì cho im mát mà đưa về". 
Lần cuối cùng mẹ bảo anh đi mua năm cây kim dan. Pi-c đi sau một cái xe 
chỏ rơm - "Lần này thì không thể mất đi đâu được”. Nghĩ vậy, hắn cắm tất cả 
kim vào đống rơm. Lúc về anh lục tìm trong đống rom mãi không thấy. Bà 
mẹ hỏi: - "Sao con không mua được cái kim nào?”., Pi-e đấp: - "Con đã cho 
vào một chỗ im mát, không thể chảy như bØ hôm nọ được", 


Xem thêm Khảo dị truyện số 196. 


1. Theo Mê-ra-vi-ơ (Méraville). Truyện dân gian miền Ô-uéc-nhơ. 
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Xưa, có hai vọ chồng nhà nọ lấy nhau lâu ngày. Người vợ bỗng sinh 
trắc nết, dan díu với một chàng trai. Hai bên say mê nhau và điều ưóc 
muốn của người đàn bà là làm sao cho chồng sóm chết để. mình được 
tự do đi lại vói tình nhân. Hàng.ngày người đàn bà ấy sửa lễ ra đền 
khấn vái cầu thần hóa phép cho chồng chết đi, sẽ xin hậu tạ. Việc ngoại 
tình của người vỌ cuối cùng cũng đến tai người chồng. Hắn đã rình rập 
đôi ba phen nhưng chưa kết quả. Thấy vọ lui tói đền thỏ thần luôn thì 
hắn sinh mối ngò vực, bèn một hôm lẻn đến trước, nấp ở sau pho tướng. 
Khi nghe lọt những löi khấn khứa của vợ, hắn bỗng mỉm cười, rồi nhân 
thể đổi giọng giả làm lời thần nói vọng xuống, đủ lọt vào tai vợ: _ 

- Về mổ một con gà mái ghẹ, bỏ vào một nắm hoài sơn, nấu lên cho 
ăn thì nhất định nó phải chết. 

Vợ tưởng là lồi thần phán thật, bèn trỏ về làm như lời dặn. Buổi 
chiều hôm ấy sau khi một mình chén cả con gà, chồng giả cách lên 
giường nằm vật vã. Vọ chắc mẩm thuốc bắt đầu ngấm, mừng thầm trong 
bụng, làm bộ hầu hạ săn sóc. Khi thấy chồng quần quại thì lấy chiếu 
đắp lại, rồi lập tức chạy đến báo cho tình nhân hay và rủ lại nhà mình 
để kịp thời tính liệu. 

Vốn đã có chủ ý, nên sau một hồi làm bộ mê mệt, chồng bỗng nhỏm 
dậy giục vợ nấu cho mình một nồi nước. 

- Nấu nước để làm gì? - Vợ hỏi. 

- Tôi nghe trong bụng cồn cào như đút từng khúc ruột, chắc là không 
qua được. Muốn tắm một cái cho sạch để đợi giỏ chết. - 

Vợ tin là thật, bỏ đi nấu nước, trong khi đó thì tình nhân của nàng 
lẻn tói kín đáo chui vào một cái chum đậy nắp ỏ trên. Di nhiên việc đó 
không qua mắt được người chồng. 
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Nước nấu xong, chờ khi vợ ra giếng gánh nước lã về pha, chồng bèn 
trỏ dậy bưng nồi nước sôi đổ ụp vào chum. Người kia chết không kịp 
ngáp. Lúc vợ gánh nước về, chồng khoát tay bảo rằng: 

- Không cần tắm nữa. Bây giồ thì tôi nóng ruột quá, muốn chạy đi 
đâu cho khuây khỏa. 

Nói đoạn bỏ đi mất. Vọ đang lo lắng vì tình nhân còn nấp trong nhà, 
nay thấy chồng bỏ đi thì mừng quýnh; chö chồng đi khuất, vội chạy đến 
chum. Vừa giỏ nắp đã thấy tình nhân trồi đầu lên, vội nói: : 

- Ôi! Vui sướng chi mà anh lại cười! Đi cho mau kẻo nó về thì khốn. 

Nhưng đến khi nhìn kỹ thì mói biết hắn ta đã chết nhăn răng từ 
bao gi. _ _ _ _ 

Trước cái xác chết, người đàn bà đâm ra bàng hoàng lo lắng. Bụng 
bảo dạ: - "Phải làm thế nào cho mất tích, nếu không thì khó lòng giữ 
được cái đầu trên cổ". Đang lo nẫu ruột thì một mưu kế chọt đến. Xóm 
giềng có mụ Hoa chuyên nghề nấu rượu. Đầu hồi nhà mụ có một dãy 
chum chứa hèm để bán cho người nuôi lọn. -"Phải rồi, chỉ cần làm sao 
đưa cái xác lọt qua hàng rào nhà mụ bỏ vào chum là ổn". Nghĩ vậy, chỏ 
đêm tối, người đàn bà bắt tay làm ngay. Nhà mụ Hoa rào giậu đổ nát 
nên chị ta làm việc đó một cách êm thấm. 

Sáng hôm sau, mụ Hoa như lệ thường, mang hèm rượu vừa nấu mẻ _ 
tối qua đổ vào chum. Mụ bỗng toáng đảm khi thấy có cái xác chết ngồi 
gọn Ở trong. Mụ toan la lên một tiếng, nhưng đã biết kịp thời ghìm lại. 
- "Chết thật! đứa nào đây hại ta. Vô phúc có đứa nào biết thì cả cái cơ 
nghiệp này chỉ còn có nưóc khấn vào mồm quan nha lính tráng mà thôi. 
Mà thôi con gái ta vốn nổi tiếng "đa mưu túc trí", phải nhồ nó lo cho 
mói được!". Nghĩ vậy, mụ bèn gọi con gái vào buồng. Hai mẹ con thầm 
thì to nhỏ. Chỉ một chốc sau đã thấy hai người lăng xăng mang áo quần 
lụa là vải vóc và nhiều đồ quý giá khác phơi đầy một sân. Có người hỏi, 
mụ nói: - “Tư trang của con gái tôi đấy". 

* 


* * 


Gần xã vốn có hai bọm quanh năm làm nghề đào tường khoét vách. 
Đi qua quán rượu của mụ Hoa, chúng nhìn mọi thứ phơi phóng thì hoa 
cả mắt. Đứa nọ bảo đứa kia: - "Toàn hàng quý!... Biết bao nhiêu là 
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tiên... Không ngỏ mụ chủ quán lại lắm của thể". - "Còn đợi gì mà không 


làm một mẻ'. _ 

Thế là đêm lại, hai bọm đã cắt được vách chui vào nhà. Chúng không 
phải mất nhiều công tìm tòi, vì cái hòm áo quần tư trang lại đặt nghênh 
ngang giữa nhà, hình như mẹ con nhà chủ quán sau khi phơi phóng tư 
trang chỉ mới kịp xếp cất, chưa gác được lên chạn. Hai bóm ta thấy 
không còn cø hội nào tốt hơn, ó: Cứ thế La lén khiêng ra cổng, đi 
thắng một mạch. ¬ 


Nhưng khiêng được về đến nhà, nạy hòm ra thì hai bóm giật nảy 
mình khi thoáng nhìn thấy cái xác. - "Thảo nào mà nặng như vậy, tao 
tưởng phải có vài trăm quan là ít", một đứa nói: - "Đúng là chúng mình 
mắc hợm với mẹ con nhà chủ quán", đứa kia tiếp: - "Phải cho mẹ con. 
chúng nó biết tay mói được!". - "Nhưng dù sao thì cũng phải lo tiêu hủy 
cái của nọ này đi đã”. _ . 

- Cuối cùng chờ tối đến, hai đứa đành phải khiêng xác đi KHÔN, PỆHE 
không ngót lầm bầm chửi rủa mẹ con mụ Hoa. 

h 
* + 

_Chùng một tuần sau, một hôm cô gái con mụ Hoa đi chọ, đến một 

quãng vắng thì hai tên bóm ö trong bụi nhảy XỔ ra: 


- Mẹ con nhà mày vừa chơi chúng tao một vố. Khá lắm. Bây giÒ thì 
chúng tao xử tội mày. Có bao nhiêu hoa hột k2 xuyến và tiên nong 
phải bỏ ra ngay đii _ 


- Xin hai anh tha cho em. 


Cô gái hoảng sọ chắp hai tay cầu khẩn. Nhưng r TÔI sau phút bối rối, 
cô cũng biết tương kế tựu kế: 


- Muốn lấy tiền, xin hai anh đưa em đến chỗ có tàu ô cập bến mà 
bán sẽ được vô khối là tiền. Chứ còn đi chọ, em có mang bao nhiêu 
đâu mà lấy cho bõ.. 


Thấy đứa con gái bàn có lý hai bóm bèn xoay lại ý xi - Thôi 
được! Hãy đi với chúng tao. Nhưng nếu bỏ chạy thì chó chết". Nói rồi 
cả ba cùng nhau ra đi. Sắp đến bến, cô bảo chúng dừng lại và nói: 


1505 


NGUYÊN ĐỔNG CHI 


- Tàu ô trước mặt đó. Hai anh đúng lại đây, đợi tôi xuống ăn giá đâu 
vào đấy rồi hãy xuống nhận tiền. Đàn ông không mua bán quen, chúng 
nó bóp chẹt chẳng được bao nhiêu. 


Hai bọm nghĩ rằng trước mặt là sông rộng nếu nó có chạy đi đâu 
cũng không thể trốn nổi nên nghe lời ngồi lại đợi. Gặp chủ tàu ô, cô 
gái nÓI: _ 

- Này ông chủ, tôi có hai tên nô người miền núi, có sức khỏe lại giỏi 
thức khuya, muốn thức mấy đêm cũng được. Ông chủ mà dùng chúng 
vào việc canh gác thì tuyệt. Chúng hầu hạ tôi đã lâu, vì cần tiền nên 
tôi bán rẻ cả hai đứa chỉ lấy mưồi lạng bạc. 


Chủ tàu nghe nói có món hàng hởi thì ưng ra mặt, giục đưa xuống 
để mua. Cô gái chỉ lên bỏ nói: 


- Kia, ông trông hai đứa đang đúng ỏ đấy. Chúng là người miền núi 
rất só nước, nên tôi không dám đưa xuống đây, vì hế thấy nưóc là chúng 
trốn. Nếu ông ngã giá xong thì cú giao tiền cho tôi, đoạn cho người 
thình lình bắt hai đứa trói lại, chó để chúng chạy. Sau đó đưa xuống 
hầm tàu, bao giò nhổ neo mới lại cỏi trói cho chúng, bắt chúng làm việc. 


Chủ tàu ô nghe bùi tai bèn làm theo lời. Cô gái lên bỏ bảo hai bọm 
rằng mình đã ăn giá xong, hãy xuống tàu mà nhận tiền. Nhưng chưa 
kịp nhận, chúng đã bị bọn thủy thủ bắt trói giật cánh khuyýu, nhét giẻ 
_ VàO môm và ném xuống hầm tàu. Cô gái thừa dịp linh mất. 

Đợi cho đến lúc nhổ neo, chủ tàu ô cho mở trói, hai bóm mói được 
tự do, và việc đầu tiên của chúng là nhảy ùm xuống sông bơi đại vào 
bò. Lão chủ tàu tiếc của, cho thủy thủ quay tàu vào rồi lên bồ đuổi 
theo. Nhưng bọn chúng lạ nước lạ cái, làm sao có thể đuổi bắt được 
hai tên bóm vốn đã am hiểu BỤƠHE ngang ngõ tắt, nên cuối cùng đành 
nuốt hận trỏ về. 


Mặc dầu trốn thoát, tối hôm đó hai bọm phải trèo lên một cây to 
ẩn náu. Không ngỏ chính trên ngọn cao của cây cổ thụ ấy, cô con gái 
mụ chủ quán rượu cũng vì tối trời không về được nên đã tìm lên ẩn 
nấp từ trước. Một trong hai đứa trèo lên ngọn thì gặp cô ả. Thấy nó, 
cô gái tươi cười đon đả: 
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- Ô, anh cũng đã về được đấy ư? Em tin chắc thế nào hai anh cũng 
thoát được quân tàn bạo ấy, để một ngày nào đó em sẽ được cùng anh 
kết duyên... _ 

- Phật không? Có thật là nàng sẽ thuận lấy ta không? 

- Thật chứ. Nhưng anh phải xa lánh anh kia và bỏ cái nghề làm ăn 
nguy hiểm này thì em mói lấy. 

~¬ Vậy thì thử thề đi ta xem. 

- Thề cũng được thôi. Nhưng thề "cá trê chui ống". Chỉ có thể thè 
lưỡi liếm nhau là cách hứa hẹn chắc chắn hơn cả. 

Nhưng khi bóm ta vừa ghé sát mặt cô gái, thè lưỡi định liếm thì cô 
đã cắn cho hắn một cái rất mạnh. Chót lưỡi đút, hắn đau quá ngã lộn 
cổ xuống đất. Bọm kia còn ỏ dưới cành thấp chẳng hiểu đầu đuôi ra 
sao, tướng trên ngọn có vị thần linh nào làm cho thằng bạn của mình 
hộc máu ngã xuống, nên cũng vội vàng tụt xuống khỏi cây rồi ba chân 
_ bốn cẳng chạy mất". 


- KHẢO DỊ 


Truyện của ta đã được biên soạn thành vỏ tuông đồ nhan đề là Giáp Kén - 
xã Nhộng: | _ 

Có xã Nhộng dan díu với vợ giáp Kén, nhưng đoạn đầu không có câu chuyện 
cầu thần và làm thịt gà để thuốc chông. Nhộng lập kế bắt Kén lên rùng đốn 
gÕ vệ sửa đình để có cơ hội đi lại với vợ hắn. Đoán biết âm mưu, Kén làm bộ 
ra đi, nhưng đến khuya, lại trỏ về giữa lúc Nhộng đang ỏ trong buồng nhà 
Kén. Vợ Kén bảo Nhộng ngồi vào một cái chum như truyện trên. Kén về nói 
rằng lên rừng thiêng quên tắm rửa, sọ thần phạt nên quay về tắm cái đã, xong 
lại đi. Tù đây trỏ đi giống như các tình tiết của truyện cổ tích, Kén bảo vợ 
nấu cho mình một nồi nước sôi. Khi vợ ra sông gánh nước lã để pha vào cho 
nguội mà tắm, thì Kén cho Nhộng về chầu ông vải với nồi nước dội vào chum, 
rồi khi vợ về, hắn nói mình đã tắm xong rồi và ra đi. Vợ Kén cũng mỏ nắp 
chum tìm Nhộng rồi bật kêu lên: - "Trời ơi! Vui sướng chỉ mà cậu còn cười". 


1. Theo lời kể của người miền Nam. 
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Và khi biết Nhộng đã chết, hắn cũng hối hả lăn cái chum qua nhà Tú Nương 
chuyên nghề nấu rượu để lẫn vào dãy chum nhà mụ; cũng có việc vợ Tú Nương 
phát hiện ra cái xác và sau đó cùng con gái là Tuyết Nương lập kế phơi thật 
nhiều áo quàn để câu lòng tham của bọn trộm. Cũng có hai tên bợm - tên là 
Cao Phi và Viễn Tẩu (vì thế cũng có người gọi vỏ tuồng này là Cao Phi — Viễn 
Tẩâu) lẻn vào khiêng hòm đi, trong đó có cái xác. Lại cũng có chuyện hai bọm 
bất gặp Tuyết Nương, nhưng ỏ đây thì đòi giết chết nếu không chịu chuộc một 
trăm bạc. Tuyết Nương cũng lừa được chúng di cùng mình đến chỗ tàu ô và 
Cao Phi, Viễn Tẩu bị thủy thủ trói khi đắt nhau xuống tàu nhận tiên. Nhưng 
hai bợm đã gạt được chủ tàu cởi trói cho chúng để nhảy xuống sông thoát. 
Cũng có chuyện gặp Tuyết Nương trên cây và Viễn Tẩu bị cắn đứt lưỡi. Nói 
chung, các tình tiết đều như truyện vừa kể, trừ một màn cuối cùng mà ở truyện 
cổ tích không có là hai bọm lại tìm đến nhà Tuyết Nương báo thù. Đến nơi, 
vợ Tú Nương chỉ cho một cái hang dùng để nấu rượu, bảo con gái mình ở 
dưới đó. Nhưng khi hai bọm lần xuống thì hai mẹ con chất củi kín cửa hang 
rồi nổi lửa đốt chết. | 

Truyện của ta trên kia giống hệt với truyện của người Kho-me (Khmer) 
Mưu đàn bà, ngoại trừ một vài tình tiết cá biệt. Đại thể, sau khi người chông 
đổ cả nồi nước sôi vào vại trong đó tình nhân của vợ ẩn trốn, thì hắn bảo vợ 
không cần tắm nữa, cũng không nói rõ lý do. Đến lượt người vợ thấy tình nhân 
đã chết, muốn làm phi tang cái xác, bèn thương lượng với bốn tên trộm - 4 
chứ không phải 2 - để chúng khiêng cái vại đi, ngõ rằng đó là một vại vàng. 
Khi biết mình bị lừa, chúng nổi giận, thê báo thù. Chúng không đón đường 
mà tình cò bắt gặp nàng đang buôn hàng trên một chiếc tàu của người 
Trung-quốc. Thấy thế nguy, nàng xin lỗi chúng và hứa chia cho chúng một số 
tiền mà nàng bảo là chủ tàu mắc nợ mình. Gặp lại chủ tàu ö chỗ khác, nàng 
thương lượng với y, nhờ y mua giúp cho mình bốn tên nô lệ khó tính. Chủ tàu 
bằng lòng mua và cả bốn bọm đều bị bắt trói giữ lại trong khoang giữa khi 
nàng cầm tiên ra đi. Đoạn cuối cũng giống truyện của ta. Xem tiếp ö Khảo 
dị truyện Kẻ frôm dạy học trò (số 83, tập III). 

Đồng bào Thái có truyện Ăn mề gà mù mắt, cũng là một dị bản gần gũi của 
các truyện trên: 

Một anh chàng nọ biết vợ ngoại tình, một hôm bảo vợ: - "Từ hôm tôi ăn cái 
mề gà, con mắt tự nhiên sinh ra mồ, có lẽ mù mất!". Rồi từ đấy trỏ di, chồng. 
giả cách ngày một trỏ nên thong manh, còn vợ thì cố ý mua gà để có mề cho 
chồng ăn, tin rằng chồng ngày một mù lòa thật. 
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—_ Một hôm, vợ táo bạo đưa trai vào nhà. Chồng đang ngủ, biết chuyện bèn 
ngôi dậy. Cũng như truyện của ta, thằng trai sọ bị lộ, trốn trong một cái chum. 
Chồng bảo vợ: - "Tù hôm bị mù đến nay không tắm được, mình nấu hộ cho 
tôi nôi nước”. Vợ nấu sôi xong, bỏ đi nương, còn chồng thì đổ nồi nước vào 
chum rồi lên giường nằm ngủ. Khi người vợ vê, thấy tình nhân của mình nhô 
đầu lên khỏi chum lại nhe răng tưởng là cười với mình bèn nói nhỏ: - "Thấp 
xuống kẻo "người táy sẽ tha" (túc là nói lái: người ta sẽ thấy). Chồng nói: - "Tôi 
đã nằm rồi còn bảo thấp gì nữa". Khi người vợ biết là tình nhân đã chết, vội 
bế đi bỏ vào một chuồng gà nhà khác trong lúc người ta vắng nhà. Tối đến, 
_ đàn gà nhà này lên chuồng nhác thấy có bóng người thì sợ không đám vào. 
Chủ nhà lấy làm lạ, nhìn vào thấy cái xác, tưởng là trộm rình bắt gà, bèn gọi 
cả nhà đến đánh cho một mẻ cho đến khi cái xác ngã ra, tưởng là mình quá 
tay. Người này lại đem bỏ vào chuồng dê của một nhà khác. Thấy đàn dê chiều 
vê không chịu vào chuồng, chủ nhà đến xem, thấy cái xác tưởng có tên trộm 
dê ngồi rình trong góc, bèn cũng gọi người nhà xúm lại đánh nhừ tử. Rồi khi 
xác ngã xuống, lại cũng tưởng là mình quá tay, bèn nghĩ cách tống khứ cái xác 
đi. Sáng hôm sau hắn đưa cái "ban" (một thứ bỏ dùng đựng vải và của quý) ra 
phơi để lộ vải lụa và của quý. Như truyện của ta, cũng có hai tên trộm tối đến 
lẻn vào thấy cái "ban" để giữa nhà bèn đặt lên vai khiêng đi. Dọc đường, một 
đứa thò tay vào khoáng thấy có xác người liền bỏ chạy, vừa chạy vừa kêu: - 
"Có người". Đứa nọ tưởng đâu có người đuổi đằng sau thật, đeo cả "ban" mà 
chạy lỏn vào rừng. Cho đến khi biết là có xác chết vội vút "ban" vào bụi”. 

Giống với truyện trên, có truyện của người Ti-rôn (Tirols) phía Bắc nước 
Ý (Italia): "¬ _. _ 

Một người đàn bà trong bụng muốn chồng trỏ thành mù để được tự do đi 
lại với trai. Một hôm vợ bảo chồng rằng mình sẽ đi xưng tội. Chồng làm bộ 
nghiêm trang bảo vợ nên tìm đến một Ông thầy giỏi khoa bói toán sống trong 
một hốc cây "sên" nọ, ông thầy này thường không cho ai thấy mặt, nhưng việc 
gì cũng biết. Vợ tìm đến cây "sên", không biết rằng chồng đã đến trước ngồi 
nấp ỏ trong. Vợ đúng ngoài chõ miệng vào nói lên ý muốn của mình. Chồng 
ngồi trong bảo: - "Cứ mỗi ngày cho ăn một con gà thì sẽ mù dần mà chẳng ai 
ngò cả". Trỏ về, vợ cho chồng biết là thầy bói bảo từ nay phải ăn ở tốt, phải 
chăm sóc chồng, cho chồng ăn mỗi ngày một gà. Bèn nói sao làm vậy. Chồng 
giả cách làm ra vẻ mỗi ngày một mù lòa. Và khi tin rằng chồng đã mù thật, 


1. Theo lời kể của người Yên-bái. 
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vợ bạo đạn gọi nhân tình đến hú hí tại nhà, nhưng liền bị người chồng PHI 
được giết chết. _ 

Các truyện trên có lẽ bắt nguồn từ một truyện của Ấn-độ trong Năm sách 
dựy trẻ (Panchatantra): 

Một người vợ mang lễ vật đến ngôi đền một nữ thần xin bày cho cách làm 
cho chồng trỏ nên mù. Không ngò chỏng lúc ấy lại nấp đằng sau pho tượng, 
bèn nói vọng xuống, bảo hàng ngày phải cho chông ăn bánh ngọt và kẹo thì 
sẽ hiệu nghiệm, sau đó chồng đần dần làm ra vẻ bị mù thật và bằng cách đó 
hắn có dịp đánh lão nhân tình của vợ đến chết. 

Người Kho-me (Khmer) cũng có một dị bản khác gần như là đoạn dầu. của 
truyện kể trên kia: _ 

Một người vọ muốn bỏ chồng để lấy người khác. Một hôm chồng bận di 
đào củ từ trong rùng, nghỉ trưa tại một ngôi đền. Đúng vào lúc ấy, vớ mang 
lễ đến cầu thần làm cho chồng chết. Chồng bèn nấp sau tượng thần nói chố 
xuống bảo mua loại gà đang ấp trứng cho ăn thì chồng sẽ chết. Vợ làm theo. 
Chông ăn xong KD cách bệnh nặng, \ vợ đưa nhân tình vào nhà, và chồng có 
cơ hội đánh chết 


` 


Một truyện của Ả- rập (Arabie) cũng là dị bản của các truyện trên, nhưng 
có nhiêu nét độc đáo hơn: : 

Ö Ai-cập có một anh nông dân lấy một chị vợ đẹp, vọ thì hay chê chồng 
và đi lại vói một chàng trai. Ngày ngày chông phải đi chăn bò, vợ chỉ cung cấp 
như thường lệ hai tấm bánh khô và sữa chua, trong khi đó ở nhà, vợ đón trai 
đến làm thịt thỏ rán bơ cho ăn. Một hôm, có một thằng bé đến xin người 
chồng cho mình đi theo giúp đõ để kiếm miếng ăn. Nó có một con mèo nhỏ 
tính khôn thường bỏ vào túi áo mang theo. Chồng bằng lòng cho. Một lần 
thằng bé về nhà sớm, trèo ghế nhìn qua cửa sổ thấy người vợ chủ đang mổ gà 
rán bo rồi bày thành một đĩa ngon lành. Bèn ra gọi chủ về. Chủ về bảo vợ 
mang thúc ăn, vợ lại đưa bánh khô và sữa chua như thường lệ rồi bỏ đi. Thằng 
bé bấm con mèo, mèo kêu. - "Nó nói gì thế?", chủ hỏi. - "Nó bảo có thịt gà Ở 
chỗ nọ, tội gì mà ăn bánh". Anh nông dân bèn vào đúng chỗ mèo chỉ lấy gà 
ra chén, rồi đi. Khi người tình nhân đến, thấy không có gà bèn đánh người 
đàn bà. | 


1. Đều theo Cô-xcanh (Cosquin), sách đã dẫn. 
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Hôm sau, người đàn bà đi chọ mua một con gà mái tây cũng rán bơ bỏ vào 
hộp cất đi. Thằng bé cũng về rình và gọi chủ về, vợ cũng chỉ dọn bánh khô 
và sữa chua, con mèo lại bị bấm để chỉ chỗ có món ăn ngon, và sự việc cũng 
diễn lại như hôm qua. _ 


Một hôm khác, đứa bé vào một nhà nọ mượn cái áo và con lừa, cải trang 
đóng bộ một người bán thuốc. Lại lấy trúng làm thành các loại bột đựng vào 
"hộp và cưỡi lừa đi rao bán: có các loại độc dược uống chết trong một giò, một 
ngày, hai ngày, vân vân. Vợ ông chủ tưởng thật, chạy ra hỏi: - "Có thuốc độc 
_ nào chết ngay trong một phút không?". - "Có", - "Cho tôi mua". Thằng bé đưa 
hộp bột lòng trắng trúng và dặn: "Mổ một con gà mái béo rán bo rồi rắc bột 
này lên. Ai ăn phải, hễ nghe y nói: "A! Bụng tôi”, thì tìm sắt hø nóng mà dí 
vào gót, nếu thấy y không nói gì cả, thế là đã chết". Bán xong, thằng bé trả 
áo và lừa cho người, rồi ra đồng kể lại mọi việc vừa qua cho chủ nghe. Chủ 
vê nhà. Lần này vợ dọn gà tây rán cho chồng ăn. Ăn vừa xong, chủ và tó cùng 
nằm xuống sau khi nói mấy tiếng: -"A! Bụng tôi". Vợ chủ lấy sắt nóng dí vào 
gót không thấy nhúc nhích, liền đi gọi tình nhân đến bảo mình đã đầu độc 
xong. Hai TgƯỢI cùng vào ngôi ăn và đùa giõn. Người nông dân vùng dậy giết 
chết cả hai”. 


Về chỗ xác chết bị chuyển: từ nơi này đết: chễ nọ. trong Nghìn lẻ một đêm 
có truyện Thẳng Còm: 


_ Có hai vợ chồng một người thọ may. Một hôm chồng đang may áo thấy có 
thằng Còm đến ỏ góc phố đánh trống và hát, bèn gọi vào để nó hát cho vợ 
nghe. Vào thì com đã dọn lö, bèn mời Còm cùng ngôi ăn. Nhưng Còm không 
may mắc xương, chữa mấy cũng không được. Sợ quá, nhằm lúc hoàng hôn, hai 
vợ chồng khiêng xác Còm đến nhà thầy thuốc đặt dầu cầu thang, cho một em 
bé đưa bạc để lễ thầy, nhò thầy xuống coi mạch, rồi bỏ chạy. Thầy xuống, vô 
tình đá phải xác Còm lọt xuống nhà dưới. Cho là vì mình mà con bệnh chết, 
thầy hoảng sợ bèn cùng vợ đem xác Còm bỏ vào ống khói nhà một người theo 
đạo Hồi. Khi cắt cái ống khói để bắt chuột, người này thấy cái thây đúng sững 
thì tưởng là trộm chui vào ống khói, bèn đánh vô hồi kỳ trận. Cái xác ngã 
xuống, y nghĩ rằng mình đã quá tay, bèn chờ lúc nhá nhem, đem xác đặt đứng 
ỏ bức tường đầu phố. Vào lúc ấy có một anh chàng say rượu qua đó dừng lại 
đái, cái xác vô tình ngã xuống đè phải người, hắn ta thuận tay vừa đấm, thoi 


1. Theo Bớo châu Á (1889). 


1511 


NGUYÊN ĐỔNG CHI 


lia la vừa kêu "ăn trộm". Lính tuần chạy tới cho anh ta là kẻ giết người. Khi 
tỉnh rượu, anh không làm sao cãi nổi. Án đưa lên vua, vua ra lệnh xử giáo. 
Nhưng trước giò hành quyết, bỗng có một người theo đạo Hôồi tới nhận tội. 
Quan tha cho anh say rượu. Nhưng khi sắp xử tử người theo đạo Hồi thì một 
ông thầy thuốc lại Ò đâu tới nhận tội. Rồi tiếp đến lượt người thọ may đến 
nhận tội khi đao phủ sắp hành hình ông thầy thuốc. Một cái án mà có nhiê® 
chuyện phức tạp, vua ra lệnh hoãn, cho gọi tất cả đến, bắt mỗi người kể lại 
câu chuyện lạ. Đến lượt người thọ may kể chuyện, trong đó có nói tới một 
người thợ cắt tóc, thì vua sai đi gọi người thợ cắt tóc đến. Hắn xem xác Còm, 
cười, rồi lấy một ít thuốc đổ vào miệng, cuối cùng Còm hắt hơi văng ra một 
khúc xương cá và sống lại”. | 

Xem thêm truyện Vận khứ hoài sơn năng trí tử, thời lai bạch thủy khả thôi 
sinh (số 55, tập IT) cũng có một nhân vật nữ đến cầu thầy lang cắt cho một 
thang thuốc để giết chồng, thầy không muốn mang án giết người, cũng bảo 
mua chim bồ câu hầm với vị hoài sơn ăn trong nửa tháng sẽ chết. Nhưng Ở 
đây truyện có diễn biến ngược lại, hơn nữa nội dung cũng như kết thúc đều 
khác với các truyện trên. _ 


l1. Theo bản dịch của Ga-lăng (Galland). 
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Có một nhà sư tên là Diệu Kế trụ trì ỏ một ngôi chùa lón làng 
Bích-khê. Sư ta vốn ít chữ nhưng được cái sáng dạ, trải qua những ngày 
cạo đầu cắp níp đi theo các bậc tu hành cũng võ về được ít nhiều kinh 
kệ. Sống lâu lên lão làng, nhò chuyên cần gõ mõ tụng kinh, nên chẳng 
mấy chốc được leo lên hàng sư bác. Từ đó Diệu Kế đã được dân làng 
vùng này vùng khác đón về thỏ Phật cai quản chúng tăng. Qua nhiều 
lần ăn mày lộc Phật ở rất nhiều chùa, Diệu Kế đã nắm được cái chân 
lý: cuộc đời tu hành của mình chẳng qua cũng là một cách mưu sinh. 
Vậy thì tội gì mình theo "năm điều răn" cho mệt xác. Vì vậy, về mặt 
đức hạnh, Diệu Kế tuy không phải là hạng hổ mang, nhưng cũng chẳng 
phải thuộc hàng chân tu. Thỉnh thoảng sư ta cũng biết lén lút tìm cách 
làm vợi bót những món tiền quyên cúng của thập phương đang ngộn 
lên Ỏ tráp. 

Ö gần chùa có một người thợ giày cũng trạc tuổi và cùng khổ người 
khổ mặt vói Diệu Kế. Hai người dần dần quen nhau rồi trở nên một 
đôi bạn nối khố. Khi đã tương đắc, người thợ giày thường mang rượu 
thịt vào tăng phòng vào những lúc vắng vẻ, rồi cả hai đóng cửa lại, chén 
tạc chén thù. Họ tỉ tê kể cho nhau nghe những câu chuyện vượt ra ngoài 
mảnh vườn và mái chùa nhà Phật. Được cái người thợ giày am hiểu việc 
đời, nên Diệu Kế ta rất thích. Mỗi khi thấy ông bạn túng thiếu, Diệu 
Kế thường phóng tay chu cấp khi năm quan ba quan không biết tiếc. 

Tuy nhà sư không bao giö xao nhãng việc tụng kinh gõ mõ nhưng 
bọn hào lý trong làng cũng chẳng phải không có kẻ ghét ghen. Họ ngò 
rằng về mặt kinh kệ, vốn liếng của sư ông hình như không có bao nhiêu. 
Hơn thế, mối lần nghe sư ông tụng kinh, thấy chỉ ê a suốt buổi, điểm 
vào những câu lạc lõng, tựa hồ không phải là kinh Phật. Mặc dầu vậy, 
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_ họ cũng chả biết gì nhiều về tiếng kinh câu kệ vốn rất khó hiểu, nên 
chưa có cách nào để tìm cho ra sự thật. 

Hồi bấy giò ỏ một ngôi chùa phương Nam có một vị hòa thượng nổi 
tiếng đạo học và đức hạnh. VỊ hòa thượng này đã từng tu luyện rất 
nhiều năm và từng sang đất thánh. Vào lúc này, bậc đại đức ấy được 
vua ban tước quốc sư, cho phép đi chơi khắp mọi cảnh chùa trong nước. 
Tuy tuổi già, hòa thượng chuyên ăn chay nằm đất; lại có điều đặc biệt 
là do thuộc phái "vô ngôn”, nên người nhất thiết không nói năng gì với 
ai, chỉ khi cần lắm mới làm dấu hiệu, hoặc viết ý nghĩ của mình lên 
mặt giấy. | 

Nghe tin bậc đại đức này sắp qua làng mình, bọn hào lý Bích-khê 
bèn sửa soạn một cuộc đón rước trọng thể tại chùa và nhân thể nhò 
hòa thượng kiểm tra hộ sư ông Diệu Kế về mặt đạo học. Nếu quả đúng 
như mối ngò bấy lâu thì họ sẽ mời sư đi chỗ khác. 


Nghe tin này, Diệu Kế rất lo. Cuộc khảo hạch này chắc chắn sẽ làm 
lòi cái dốt của mình và có thể nếu không bị đuổi thì cũng mất mặt trưóc 
thiện nam tín nữ. Than ôi! Còn đâu là những ngày ngồi ung dung hưởng 
hàng chục mẫu hoa lợi và bao nhiêu tiền của thập phương. Nghĩ vậy, 
Diệu Kế quyết vắt óc tìm cách để ra khỏi cảnh khó khăn. Sực nhó tói 
ông bạn nối khổ thường tự xưng là người túc trí đa mưu, Diệu Kế bèn 
nhắn bạn đến chùa để cùng mình bàn tính. Sau khi nghe thủng câu 
chuyện, người thọ giày liên an ủi: 

- Tưởng gì chứ việc ấy thì để mặc tôi lo liệu. Tôi sẽ thay bạn trả lời 
tất cả những câu khảo hạch của lão già ấy. 

- Nhưng làm sao mà thay được, Diệu Kế hỏi. 

- Khó gì. Vì cùng trạc người như bạn, tôi sẽ kín đáo lẻn đến đây 
đúng vào hôm lão già ấy tói chùa. Chỉ cần bạn đòi bọn hào lý cho được 
một mình đối diện vói lão ấy ở tăng phòng đóng kín cửa, không một 
ngưỏi thứ ba nào cùng dự là ổn. Tôi sẽ từ chỗ nấp bưóc ra sắm vai của 
bạn. Tôi cam đoan sẽ chu toàn mọi việc. Bạn đừng lo gì cải 

Nghe người thọ giày hiến kế, sư ông Diệu Kế có phần vững tâm. Mấy 
ngày sau, vị hòa thượng quả nhiên ghé vào chùa theo lời mới của bọn 
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hào lý, và, gật đầu nhận lời họ về việc khảo hạch sư ông. Khi cửa tăng 
phòng đã cài then, dưới ánh đèn le lói, người thọ giày đầu mói cạo bóng 
nhoáng. mình mặc áO cà sa từ bệ bước ra trưóc mặt hòa thượng để chịu 
sự thủ thách. 

Cuộc khảo hạch bắt đầu. Vị đại đức không hề hé răng, chỉ thong thả 
đưa bàn tay phải sö lên đầu mình. Thấy vậy, người thọ giày thình lình 
co cẳng trái đạp mạnh xuống nền tăng phòng một cái "thịch". Tiếp đó 
vị đại đúc ngửa mặt lên tròi hồi lâu rồi sò tay vào nách. Để trả lồi, 
người thợ giày lại quöỏ cánh tay mình ra đằng sau vã đấm vào lưng mấy 
cái. Tiếp đó, vị đại đúc mỉm cười và giơ ba ngón tay ra trước mặt. Người 
thợ giày liền trọn mắt cũng gio bàn tay giăng đủ năm ngón lên trÒi. 


Sau đó, vị đại đức gật gù, không làm dấu hiệu gì nữa bước ra khỏi 
tăng phòng, trong khi người thọ giày lại trỏ về chỗ nấp cũ. 
| * 


* * 


Trước khi từ giã làng Bích-khê, vị hòa thượng mà tên tuổi được mọi 
người tôn kính, không quên viết mấy câu vào mảnh giấy trao cho bọn 
hào lý, nói rõ kết quả cuộc khảo hạch vừa rồi. Đại ý trong giấy viết: 


“Từ thôn quê đến thị thành, ta chưa từng thấy có người nào thông 
hiểu nghĩa lý đạo Phật thâm thúy như sư ông Diệu Kế. Không những 
sư ông hiểu rõ những dấu hiệu ta đưa ra hỏi, mà còn dùng dấu hiệu để 
đối đáp vói ta, y như những vế biền ngẫu tài tình. Thoạt đầu ta muốn 
nói: "Luôn luôn trong đầu phải tâm niệm lỏi dạy của đức Thích Ca" thì 
sư ông đã trả lòi: "Cần phải giẫm xuống dưới chân những cám dỗ của 
Ma vương". Ta lại muốn nói: "Con hạc cắp dưới cánh lòi cầu nguyện 
mạng lên thượng giớói'. Sư ông trả lòi: "Con rùa ghé tấm lưng đội bia 
đứng trước chùa". Cuối cùng ta giơ ba ngón tay để nói "Tam quy". Sư 
ông giơ cả bàn tay để đối lại là "Ngũ giới". Đó là điều không phải những 
kẻ đạo học tầm thường có thể trả lồi một cách nhanh gọn được. Sư ông 
Diệu Kế quả là một ngôi sao trong rừng thiền chúng ta”. 


Đọc xong, bọn hào lý làng Bích-khê cúi chào vị hòa TH già, rỒi 
sau đó trỏ về chùa xin ra mắt sư Diệu Kế. Bọn họ hết lời xin lối: . 
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- Chúng tôi quả thật người trần mắt thịt, không biết được đạo học 
của hòa thượng sâu rộng như biển. Chẳng qua chỉ vì có một vài người 
xấu thói thêu đệt điều này tiếng nọ vu cho hòa thượng nên buộc làng 
chúng tôi phải rưóc bậc đại đức đến chùa để bày cuộc thử thách. Giö 
đây tất cả mọi nghi ngò đều đã tiêu tan. Xin hòa thượng miễn chấp cho 
lũ ngu độn này. 

_ Sau khi bọn hào lý đã ra về hết, người thọ giày bèn ra khỏi chỗ nấp. 
Diệu Kế hỏi: 

- Bạn hãy mau mau cho biết bạn đã trả lòi như thế nào về những 
câu hỏi của ông già ấy làm cho danh tiếng của tôi bỗng nổi lên như cồn 
trước bọn hào lý vậy? _ 

Người thọ giày đáp: 

- Có gì đâu. Thoạt đầu lão già ấy chỉ tay lên đầu ý hỏi tôi có biết 
làm mũ ni hay không? Tôi đạp chân xuống đất để trả lời rằng tôi chỉ 
biết đóng giày mà thôi. Thế rồi lão lại chỉ vào nách để hỏi tôi có thứ 
da nào mềm như da nách để thửa một đôi. Tôi chỉ vào lưng để nói rằng 
dạo này chỉ còn thứ da dày như da ở lưng, nhưng dùng để đóng giày 
cũng khá bền tốt. Thế rồi ông lão quyết định thửa một đôi nhưng lại 
mà cả có ba quan. Tôi nhất định không chịu, đòi phải có đủ năm quan 
mói làm. Thế là ông lão bỏ đi ra, chắc ông ¡ão bủn xỉn chê đắt không thửa ˆ. 


KHẢO DỊ 


Một dị bản có tên là Quan huyện và người thợ giày: - 

Xưa có quan huyện mới bổ đến huyện nọ, thường xuống các làng hành hạt. 
Tính quan hay thơ. Đến một làng hỏi hương chúc có ai biết thơ hay câu đối 
gì thì đối đáp cho vui. Hương chức trả lòi: - "Chúng tôi đều đốt nát, may ra 
hòa thượng trên chùa có thể biết". Quan bèn đi viếng chùa. Hòa thượng bối 
rối vì không làm tho bao giò. Một người thọ giày Ỏ trọ trong chùa lãnh phần 
làm thơ với quan. Ở đây người thợ giày cũng cải trang làm sư nhưng làm bộ 
ít nói. Cũng như truyện trên, hai bên đối đáp bằng dấu hiệu: quan vỗ đầu một 


1. Theo Pháp Á tạp chí. 
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cái. Người thọ giày đáp lại bằng một cái giậm cảng. Quan chỉ vào bụng. Người 
thợ: giày vỗ vào đít. Quan gio năm ngón tay, người thợ giày gi mười ngón. 
Quan quày quả ra về tấm tắc khen hòa thượng giỏi thơ. Cai tổng hỏi vì sao 
hai bên chỉ làm dấu tay dấu chân mà lại biết hay thơ. Quan đáp: - Các ông 
chưa hiểu, để tôi nói cho nghe: Tôi vỗ đầu ý nói: "Thiên cao đẳng đẳng". Hòa 
thượng giậm chân nói “Địa hậu trùng trùng". Tôi chỉ bụng là "Chỉ phúc thiên 
hạ phục". Hòa thượng vỗ đít là "Tọa thượng thái dân an". Tôi đưa năm ngón 
là "Ngũ bách la hán". Hòa thượng giơ mười ngón là "Thập loại cô hồn". - 

Sau khi quan về, hòa thượng hỏi anh thợ giày, thợ giày nói: - "Có gì đâu, 
hồi nãy quan vỗ đầu là hỏi tôi có biết làm nón không. Tôi giậm chân đáp rằng 
chỉ biết đóng giày thôi; quan chỉ bụng để hỏi da bụng đóng có tốt không, tôi 
vỗ đít để trả lời: da mông đít đóng tốt hơn. Thế rồi quan trả năm đồng một 
đôi. Tôi cho quan biết có được mười đồng mói đóng. Quan chê đắt bỏ về"! 

Một truyện khác, Trạng Ếch cũng có nội dung ít nhiều gần gũi: 

Xưa có một người câu ếch bắt được con ếch có viên ngọc, anh dùng ngọc 
chữa khỏi bệnh đau mắt của vua nên được làm quan. Nhờ tài coi chân ếch 
biết trước trồi mưa, anh vâng mệnh vua cầu đảo ứng nghiệm vì vậy được vua 
phong là trạng, người ta gọi là Trạng Ếch. 

Trạng Ếch phụng mệnh đi sứ Trung-quốc. Trong một bữa tiệc, một viên 
quan Trung-quốc thử tài sứ giả các nước, bèn giơ bốn ngón tay ý muốn ra vế 
đối: "Tứ di lai tân". Các sứ giả ngơ ngác không hiểu thế nào. Về phần Trạng 
của ta tưởng y hỏi trên mâm có một đĩa bốn chiếc bánh ăn có hết được không, 
nên giơ tám ngón tay lên ý nói "tám chiếc như thế ta ăn cũng hết". Viên quan 
đoán là Trạng đối lại "Bát phương tiến cống", nên tỏ ý khâm phục. Viên quan 
lại gio ngón tay trỏ chỉ vào bụng, ý ra vế đối "Hung trung binh giáp". Trong 
khi các sứ giả kia chưa trả lời, thì Trạng Ếch tưởng viên quan chế mình ăn 
lắm thì nứt bụng ra, bèn chụm bàn tay lại và gio lên trời, có ý bảo "bánh nhỏ 
vừa bằng lòng bàn tay có gì mà đến nút bụng". Nhưng viên quan Trung-quốc 
lại ngõ là Trạng đối "Chưởng thượng kinh luân" nên phục lăn, y bèn vào tâu 
cho vua biết. Vua Trung-quốc bèn phong Trạng làm "Lưỡng quốc Trạng 
nguyên"Z. _ 
Người À-rập (Arabes) có truyện Ngôn ngữ của những dấu hiệu cũng là một 
dị bản: _ _ 


1. Theo báo Tin uăn (1985). 
2. Theo Nguyễn Văn Ngọc, sách đã dẫn, A. Người ta. 
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Một ông vua một nước Hồi giáo, nghe tin vua Hy-lạp (Grèce) nước láng 
giềng Thiên chúa giáo chuẩn bị đem quân đến xâm lược, bèn định sai một sứ 
giả có tài ăn nói đến cầu hòa. Vua hỏi các đại thần xem nên cử ai. Người nào 
cũng giới thiệu một người mà mình cho là giỏi nhất, trừ một đại thần làm 
thinh. Vua hỏi người ấy: - "Sao nhà ngươi lại im lặng?”". Đáp: - "Vì những người 
được tiến củ đều không làm nổi việc ấy". - "Theo nhà ngươi thì củ ai?". Đại 
thần chỉ vào một người nói: - "Đây, người này!". - "Nhà ngươi muốn nhạo ta 
ư, dám đề củ một người ít miệng lưỡi như thế". - "Với người ấy, tôi đoan rằng 
có thể làm nổi sứ mệnh". Cuối cùng vua nghe lời. 

Vua Hy-lạp khi nghe nói đến tên vị sứ giả, thì bảo riêng người hầu của mình: 
-"Đó là một vị lón nhất trong những người đạo Hồi, ta sẽ có cách thử hắn trước 
khi tiếp". Lúc sứ giả vào, vua chỉ một ngón tay lên trỏi. Dùng ngón tay của 
mình, sứ giả chỉ lên trời rồi lại chỉ xuống đất. Vua gio ngón tay chỉ vào mặt 
sứ giả, sứ giả gio hai ngón tay chỉ vào mặt vua. Vua lấy một quả ô-Ìliu ở dưới 
nệm đưa cho xem, sứ giả móc túi lấy quả trứng đưa ra. Bấy giò vua làm dấu 
chữ thập, mời sứ giả ngôi một cách kính nể, rôi mới hỏi mục đích đi sứ và sau 
đó thương nghị mọi việc chóng vánh với sứ giả. Sau khi sứ giả ra về, đình thần 
hỏi vua về những dấu hiệu, vua nói: -"Chưa bao giò ta thấy một người thông 
minh như thế. Ta chỉ lên tròi muốn nói: - "Chúa ở trên các tầng trời". Hắn chỉ 
xuống đất ý nói: - "Chúa cũng ỏ đấy nữa". Ta chỉ vào hắn muốn nói: - "Anh 
không biết mọi người có một nguồn gốc chung là A-đam ư?" Hắn giơ hai ngón 
là nói: - "Cả A-đam và E-va". Ta lấy ra một quả ô-liu để nói: - "Cái này lạ biết 
chừng nào!" Hắn đưa ra quả trúng là nói: - "Cái này còn lạ hơn vì nó ra từ 
một sinh vật". Cho nên ta dừng lại, vì chừng ấy cũng đủ biết là nó thông hiểu". 

Còn sú giả khi về kể chuyện lại cho vua: - "Tôi không thấy có người nào 
tỏ ra u mê và thô bạo như vua Hy-lạp. Khi tôi đến, ông ta nói: - "Ngón tay ta 
sẽ chộp anh và bắt anh đi". Tôi trả lòi: - "Tôi cũng bắt ông bằng tay tôi và cho 
ông xuống đất đen". Ông ta lại tiếp: - "Ta móc mắt mày với ngón tay ta". Tôi 
trả đũa lại: - "Tôi cũng móc mắt ông với hai ngón". Rồi đó ông ta lại nói: - "Ta 
không có gì cho anh cả trừ quả ô-hu này còn thừa trong bữa ăn của ta”. Lập 
tức tôi đối lại: - "Thế thì tôi còn hơn ông vì tôi thừa một quả trúng trong bữa 
ăn sáng, vậy tôi xin biếu ông". Thế là ông ta sọ, phải giải quyết công việc 
cho tôi"”. 


1. Theo Bát-xê (Basset). Nghin lẻ một cổ tích, truyện kề uùà truyền. thuyết Ả-rộp, 
quyển I. 
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Một truyện Người thợ dệt và sứ thần cũng có tình tiết đối đáp bằng dấu 
hiệu, nhưng không Hn loại dị bản của các truyện trên. Đại thể là: 


Xưa có một nước lớn mạnh có ý định xâm lược một nước nhỏ yếu khác bèn 
sai sứ thần tới. Sứ thần nghênh ngang đi lại giữa sân rồng rôi chẳng nói chẳng 
rằng lấy một viên phấn trong túi áo ra vẽ một vòng tròn chung quanh ngai 
vàng, đoạn ngôi đợi trả lời. Vua và các quan kinh ngạc không hiểu thế nào 
cả. Cuối cùng vua đưa mắt cho tể tướng bảo phải tìm cho được một người tài 
có thể giải đáp kẻo nhục quốc thể. 

Sứ giả nhà vua đi mãi không tìm được một ai có thể trả lời. Cuối cùng họ 
lọt vào nhà một người thợ dệt thì thấy nhà vắng vẻ, nhưng ở góc hè có một 
cái nôi trong có đứa bé đang ngủ, đặc biệt là không ai đẩy mà nôi vẫn đưa. 
Lại thấy có mẻ thóc phơi giữa sân, bên cạnh có một cây lau không gió mà cây 
động nên gà không dám bén mảng. Sứ giả đoán đây hẳn là nơi ỏ của một nhân 
vật lỗi lạc, bèn đi thẳng vào nhà thì thấy một người đang dệt. Hỏi vì sao nôi 
không người mà vẫn đưa đẩy, cây không gió mà vẫn lay động. Người thọ cho 
biết đó là do con thoi của mình có dây buộc vào nôi và cây lau nên mói như thế. 


Thấy anh ta là người có tài, sứ giả bèn kể cho anh nghe chuyện sứ thần 
nước lón đến vẽ vòng như thế nào và ngạo mạn ra sao... rồi ngỏ ý đón anh về 
kinh để nhò giải đáp hộ. Người thọ vui lòng ra đi. Trước khi đi, anh nhặt hai 
cái xương bánh chè súc vật mà trẻ con vẫn dùng để đánh đáo, bỏ vào túi. Ra 
ti cửa, anh còn chụp một con gà giắt vào lưng. Đến nơi, anh lẳng lặng nhìn 
viên sứ thần không nói gì, lấy hai cái xương bánh chè ném xuống trước mặt. 
Thấy thế, sứ thần móc túi lấy một nắm kê vãi ra đất. Người thợ liền thả con 
gà ra, gà mổ một chốc hết hạt kê. Sứ thần thấy thế lủi thủi ra vê. Khi hắn đi 
khỏi, vua quan đổ xô lại hỏi, người thợ đáp: - "Sứ thần vẽ vòng tròn là có ý 
nói sẽ mang quân tới vây, để xem ý bên ta thế nào. Tôi ném hai cái xương ý 
muốn trả lời: so với chúng tôi, quân đội ông chỉ là trẻ con. Thế rồi hắn rắc 
hạt kê là ý khoe quân của nước hắn đông vô kể. Tôi cho gà mổ là để néi: một 
người nước ta có thể diệt hàng trăm người của họ. Thế là hắn hiểu ý, chỉ còn 


có cách rút lui", 


Cũng như truyện trên, truyện 75ơ-mênh Chây của người Kho-me (Khmer) 
cũng có đoạn kể Chây đánh đố với sứ thần nước lón bằng dấu hiệu, nhưng Ở 
đây diễn biến có khác: 

1. Theo Tùng Lâm. Truyện cổ chọn. lọc. 
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Tho-mênh Chây, một nhân vật chuyên dùng mưu trí để đả kích và lừa người 
(như Trạng Quỳnh và Cuội của ta) từng chơi cho vua quan nhiều vố khá đau 
(có nhiều tình tiết giống tình tiết của truyện Cuộôi, Trạng Quỳnh và Em bé thông 
mính...). Một hôm bị vua sai lính đưa đi giết, Chây lừa lính nhảy xuống nước 
trốn được. Sau đó, vua Trung-quốc nghe tin Chây chết, cho rằng người thông 
minh số một của nước láng giềng không còn nữa, bèn sai một sứ bộ gồm bốn 
nhà thông thái đến, ra những câu đố hiểm hóc với điều kiện: nếu không trả 
lời được thì phải quy phục. Vua lo sợ cho người đi tìm Chây, may cuối cùng 
tìm được, bèn đưa về triều. Khi sứ giả và Chây đối diện, sứ gi một ngón tay 
chỉ lên trời. Chây chỉ vào mặt trời. Họ chỉ về phía chân tròi, Chây chía ngón 
tay lên trời. Họ chỉ xuống đất, Chây lại chỉ vào ngực mình. Sứ giả hỏi: - "Khi 
chúng tôi chỉ ngón tay lên trời ông hiểu ý nghĩa gì?". Đáp: -"Là hỏi có gì Ở 
trên tròi. Còn tôi chỉ vào mặt tròi các ông có hiểu ý nghĩa như thế nào không?" 
- "Là nói có mặt trời và mặt trăng. Thế chúng tôi chỉ về chân trời có nghĩa là 
gì?". - "Là hỏi ỏ đấy có gì? Còn tôi đưa ngón tay chĩa lên cao các ông hiểu 
như thế nào?". - "Là nói có biển và dưới biển có núi Cha-cò-ra-la-van (phân 
ranh giới cõi trần theo thuyết nhà Phật). Thế chúng tôi chỉ xuống đất có nghĩa 
là gì?". - "Là hỏi có gì trên mặt đất. Còn tôi chỉ vào ngực là nghĩa thế nào?". 

-"Là muốn nói trên đất này chỉ có người VỚI ngưÒi', 

Đến đây hai bên tạm nghỉ. Qua hôm sau, bốn nhà thông thái lại đến triều 
gặp Chây. Họ vẽ một vòng tròn xuống đất bằng ngón tay. Lập tức Chây gio 
cùi chõ vào phía họ. Tiếp đó, họ xòe bàn tay hướng về phía Chây. Chây nắm 
chặt tay chỉ chừa lại một ngón. Biết Chây trả lòi đúng họ lại trỏ về thuyền tạm 
nghỉ. Một vị sư cả hỏi ý nghĩa cuộc đối đáp bằng dấu hiệu vừa rồi, Chây nói 

-"Họ vẽ vòng tròn ý nói ta bắt cá bằng vây lưới, tôi gió cùi chõ ý nói như thế 
thì phải có cá to bằng cánh tay. Họ xòe bàn tay ý nói bắt được cá như thế thì 
phải xẻ làm năm khúc; tôi đưa ra một ngón ý nói mỗi ngày ăn một khúc thì 
một con phải ăn năm ngày". Nhưng khi các quan đại thần hỏi thì Chây lại đáp: 
- "Họ vẽ vòng là ý nói muốn vây đánh nước ta; tôi gio cùi chõ là nói quyết 
chống lại. Họ xòe bàn tay ý nói chúng. tôi đông lắm; tôi giơ một ngón tay là 
nói dù một người cũng cứ đánh". Nhưng khi vua hỏi, Chây lại trả lời khác di: 
- "Họ vẽ vòng tròn ý hỏi trên thế giới có gì; tôi giơ cùi chõ để nói có dãy núi 
Tu-di ỏ giữa. Họ xòe năm ngón tay muốn hỏi năm đức Phật thuyết pháp như 
thế nào; tôi giơ một ngón tay ý nói năm đức Phật, bốn vị thuyết pháp còn một 
vị không". Qua hôm sau đến lượt Chây đố các nhà thông thái. Chây đưa họ 
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vào một buồng có tiếng các em học ê a. Mỏ cửa vào thấy các em đọc sách 
bằng một cuộn giấy trên có vết mực chỉ chít (mà hôm trước, Chây đã làm sẵn 
bằng cách cho cua nhúng chân vào mực tàu thả cho bò lên mặt giấy). Chây 
bảo sứ giả đọc giúp cho mình thứ văn tự kia. Sứ giả không biết thế nào mà 
trả lòi. Chây cho biết đó là một thứ chữ cổ của Kho-me (Khmer). Bốn vị thông 
thái thú nhận thất bại. Chây buộc họ phải nộp cho nước mình cả đoàn thuyền 
sú bộ thay vào việc nộp lãnh thổi. 

Có thể kể thêm truyện Wwa ĐÐa-n-uyx (Darius) cũng có những đối thoại 
tương tự đã được thay bằng những vật biểu tượng: 

Xưa, ĐÐa-ri-uyx, vua để quốc Ba-tư (Iran) gửi cho A-lếch-dăng, vua Ma-xê-đoan 
(Macédoine) một cái vợt, một quả cầu và một hạt vùng, ý coi đối phương là 
trẻ con không thể quản lý nổi vương quốc, chỉ chơi cầu như trò trẻ, và sẽ phải 
giao chiến với quân mình đông như vùng. Bên phía A:lếch-dăng thì lại cho 
rằng đối phương quảng đế quốc của nó cho ta như là cái vợt hất quả cầu. 
Vùng thì có dầu nhưng vị của nó chả có gì cay đắng. Ta sẽ đánh chiếm của 
cải của nó một cách ngon lành. Vua bèn viết thư trả lời ĐÐa-ri-uyx có tính chất 
thách thức, lại kèm theo một túi hạt mù-tạc để nói quân đội của mình tuy ít 
nhưng có sức mạnh và ý chí như là mù-tạc (chất gia vị vừa nồng vừa cay làm 
cho người ăn có thể phát khóc). | 

Cũng như vậy, người Xít-tơ (Scythes) trong khi chống đánh quân Ba-tư xâm 
lược có gửi cho vua Đa-ri-uyx thứ nhất ba con vật: chim, chuột, nhái và năm 
mũi tên. Đa-ri-uyx tưởng là họ muốn đầu hàng vì cho rằng chuột sống ở dưới 
đất ăn thúc ăn như người, nhái sống trong nước, chim là chỉ ngựa, năm mũi 
tên là chỉ chủ lực quân của họ. Trái lại người Xít-to thì lại muốn nói: Nếu 
chúng mày không hóa thành chim bay lên trời, không hóa thành chuột rúc 
xuống đất, không hóa thành nhái nhảy xuống ao thì không thoát được. Chúng 
mày sẽ chết bỏi những mũi tên của những người thiện xạ chúng tao”. 


1. Theo Lê Hương. Truyện thờng Chey. 
2. Theo Lịch sử cóc uua Ba-£. 
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Ngày xưa có hai anh em ruột, ngưỡi nào cũng đã có vợ và ỏ riêng. 
Vợ chồng người anh thóc bồ.rạ đụn, có của ăn của để, nhưng keo cú 
thì không ai bằng. Trái lại, vọ chồng người em tuy không đất cắm dùi 
nhưng lại tốt bụng, đối đãi vói bà con làng xóm như bát nước đầy. Tuy 
họ phải đi làm thuê làm mướn nuôi thân, nhưng ai nghèo khó vẫn sẵn 

lòng giúp đõ. 

—— Một hôm có lão ăn mày rách rưới lần vào ngõ nhà người anh để xin 
_ăn. Nhưng vợ chồng nhà này vừa trông thấy lão thì mặt đã rắn lại như 
đá cuội. Chúng đã không thí cho lão chút øì lại còn thả chó dữ ra khiến 
lão phải nhanh chân lủi bước. Khi lão lọt vào cổng của nhà người em 
thì vọ chồng nhà này đang ăn cháo bữa chiều. Trông thấy ông già có 
vẻ đói lả, người chồng liền ra dắt tay đưa vào ngồi bên cạnh mâm. Anh 
bảo vợ múc cháo thêm ra bát, và nói: _ 

- Mời cụ ngồi ăn bát cháo với chúng tôi cho đõ dạ, rồi hãy đi nhà 
khác. _ _ | 

Ông lão ăn xong một bát, lại xin.thêm bát nữa, rồi bát nữa. Tuy cháo 
không nhiều, hai vợ chồng vẫn múc không ngần ngại. Ăn xong, ông lão 
chống gây đứng lên rồi bỗng đột ngột bảo hai người: 

- Các con nghèo mà lại thảo, thật là đáng quý. Ta biết có một chỗ 
có nhiều vàng bạc. Vậy hãy theo ta lên núi, ta chỉ cho. 

_—— Cả hai vợ chồng nhìn nhau ngơ ngác. Thấy ông lão thúc giục đôi ba 

phen mới tin là ông không đánh lừa, bèn đánh bạo đi theo lên núi. Trèo 
lên một hòn núi cao đã nhìn thấy một nền gạch có mấy bậc thềm. Vào 
sâu một đoạn nữa, thấy có hai con chó đá đang chầu trước một cái bệ. 
Ông lão bước lại gần, sẵn cái gây trúc Ỏ tay, ông cầm gõ vào đầu chó 
ba cái. Bỗng nhiên chó đá há miệng thật to. Ông lão bảo: 
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- Đấy. Các con muốn lấy bao nhiêu vàng bạc thì lấy! 

Hai vợ chồng đang rụt rè thì bỗng chốc ông lão đã biến đi đâu mất. 
Chồng đánh bạo thò tay vào miệng chó mà khoảng thì quả nhiên lấy 
ra được những thỏi sáng giấp giói. Bèn lấy vội mỗi người mộ thỏi giất 
lưng đem vê. Từ đó họ giàu có sung sướng. 


Vợ chồng người anh thấy em đang nghèo xơ nghèo xác bỗng chốc 
tậu ruộng, làm nhà, mua trâu, thuê ngưöi v.v..., thì hết sức ngạc nhiên. 
Bèn tìm đến nhà em để xem tại sao lại có chuyện lạ lùng như vậy. Vợ 
chồng người em vốn thật bụng, vui lòng kể lại vận đỏ gặp một ông tiên 
giả dạng ăn mày cho anh chị nghe. Nghe xong, người anh vội nói: 

- Tưởng là ai chứ ông lão ấy thì hôm nọ có đến ăn xin ở bên nhà. 
Rõ tiếc chửa. Thế mà chúng ta lại không biết. _ 

ho 
*k% 

Từ đó, hai vợ chồng người anh thường để ý tìm ông lão ăn xin, hy 
vọng được của như em. Họ cất công đi các chợ búa làng mạc. Họ còn 
thuê người đến tận các nơi xa để tìm tòi, nhưng chẳng thấy bóng đáng 
đâu cả. Một hôm vừa ra khỏi cổng, người chồng đã bắt gặp ông lão 
đang ngồi bên vệ đường, vẫn chiếc áo nâu rách, cây gậy trúc, và bộ râu 
trắng xóa không thể lầm vào đâu được. Hắn bèn chạy ngay đến, cung 
kính chào hỏi và khác với lần trước, hắn cố chèo kéo ông lão về nhà 
mình cho bằng được. Khi ông lão đã ngồi yên vị đâu đấy, hắn quát 
người nhà giết gà làm cỗ mời ông lão xơi. Đọi cho ông ăn xong, hai vọ 
chồng mới đến gần, quỳ xuống nói: 

- Hôm nọ tiên ông giúp cho nhà chú nó được vàng được bạc, thật là 
quý hóa. Chúng tôi vói chú nó là chỗ ruột rà. Vậy xin tiên ông rủ lòng 
thương cho cả hai anh em được đội öón luôn thể. Vọ chồng chúng tôi 
không bao giỏ quên. 

Ông lão nghe xong, gật gù nói: 

- Cũng được. Vậy thì hãy đi theo lão. 

Hai vợ chông hí hửng mang theo quang gánh lật đật chạy theo. Đi 
đến nơi, ông lão cũng dùng gậy trúc gõ vào đầu một con chó đá. Chó 

t523 


NGUYÊN ĐỔNG CHI 


vừa há miệng thì chồng đã nhanh tay thò vào. Nhưng tay hắn chưa kịp 
rút ra thì chó đá đã ngậm miệng lại. Hắn ta cuống cuồng quay lại cầu ' 
cúu tiên ông thì tiên ông đã biến mất từ lúc nào. Vợ cố lôi kéo hộ 
chồng, nhưng miệng chó đá ngậm chặt không thể gõ nổi. 

- Thôi đích là ông tiên trừng phạt về tội tham lam của chúng ta. 

Nói xong, hai vợ chồng nhìn nhau khóc lóc than thở. Cuối cùng chồng 
bảo vợ: - "Nay chết thì không chết, mà rút cũng không rút ra được. Bây 
giờ trời đã chiều, nàng hãy về kiếm com cháo hàng ngày đưa lên cho 
tôi vói, để may chỉ kéo dài cuộc sống thừa". 

Từ đó hàng ngày vợ lo cơm nước lên núi cho chồng ăn. Khi chồng 
ăn xong, vợ lại về để chuẩn bị cho ngày mai. Cứ như thế, trong ba năm 
đi đi về về không biết mệt, người vợ cũng đã bán hết ruộng vườn nhà 
cửa để cung đốn cho chồng. 

Một hôm, sau khi ăn xong, chồng bảo vợ: 

- Ta vì tham của nên mói ra nông nối này. Nay tài sản đã khánh kiệt 
chắc không thể kéo dài cuộc sống như thế này được mái. Thôi sẵn hôm 
nay vắng vẻ, nàng hãy xích lại đây cho ta được vui đùa một lát, kẻo chết 
là hết. 

Thấy chồng van nài nhiều lần, vợ cũng thương hại, bèn chiều chồng, 
xích lại một bên. Nhưng khi vọ vừa cỏi áo xống thì chó đá đã há miệng 
ra cười. Chồng vội vàng rút cánh tay bị cầm giũ bấy lâu trong hàm chó. 
Rồi cả hai chẳng nghĩ đến sửa soạn, cứ thế chạy một mạch xuống núi, 
không dám ngoảnh cổ lại'. 

Ngày nay còn có câu tục ngữ: "Chó đá biết cười", ý nói có những việc 
_ thậm chí làm cho chó đá cũng không thể nhịn được, là do truyện trên 
mà Ta. 


KHẢO DỊ 
Người Mèo có truyện'⁄44nh em mồ côi gần giống vồi truyện của ta: 


1. TheoN guyễn Văn Ngọc, A. Người ta, sách đã dẫn, 
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Có hai anh em sống côi cút, lúc đầu thương nhau, nhưng khi lấy vợ, anh 
đuổi em đi, vu cho em có hành động không tốt đối vói chị dâu. Em tìm lên 
hang đá ỏ, của hang có phiến đá bằng cái giường, em khóc mãi khóc hoài, 
nước mắt làm cho đá lõm xuống. Phiến đá bèn hỏi: - "Sao lại khóc?". Em kể 
chuyện cho nghe. Nghe xong đá bảo: - "Hãy thò tay vào lỗ hõm móc lấy tim, 
gan, phổi mỗi thứ một ít sẽ có đủ đồ ăn thức dùng". Nghe lòi, em lấy mỗi thứ 
một ít bỏ vào bát, thì tim tự nhiên hóa thành vàng, gan thành bạc, phổi thành 
kho lúa, kho ngô. | 


Khi giàu có, người em lấy vợ. Một hôm vợ bảo: - "Nhà chỉ có hai anh em 
dù sao cũng không nên tuyệt tình". Em bèn mời anh đến chơi nhà. Anh thấy 
em nhờ đá mà giàu có bèn cũng về bảo vợ làm bộ đánh đập đuổi lên hang đá, 
rồi cũng giả bộ khóc lóc ngày đêm. Sự việc cũng xảy ra như trên, nhưng chưa 
kịp rút tay thì đá đã ngậm lại. Ó đây kết thúc cũng như truyện của ta. Để nuôi 
chông ngày này qua ngày khác, vợ bán dần hết gia sản. Một hôm, chồng bảo 
vọ hãy cho xem "cái ấy" một tí để rôi có chết cũng thỏa. Vợ nghe lỜi cỎi áo 
váy chạy lại, đá liền cười ngất, chồng lập túc rút tay thoát”. 


Người Cham-pa có truyện Ca-đốp và Ca-đoéc cũng là một dị bản của hai 
truyện trên: : 


Một phú ông chết để lại cho hai con trai gia tài khá lón. Lúc em Ca-đoéc 
đi chôn bố thì anh là Ca-đốp giấu tất cả vàng bạc. Em về hỏi: - "Vàng bạc của 
cha đâu?". Đáp: - "Không biết". Thấy em không nói gì, Ca-đốp còn lấn tới: 
- "Của cha mẹ chỉ có cái nhà này, tao có vợ con, mày chưa có gì, mày hãy 
nhường cho tao, đi ö chỗ khác". Nói rồi chiếm lấy tất cả, chỉ chia cho em một 
con chó, một con mèo và một mảnh ruộng hoang. Không có súc kéo, Ca-đoéc 
bắt chó và mèo kéo cày. Chúng lôi không nổi. Chàng đánh mạnh tay làm chúng 
kêu ầm í. Một hòn đá gần dấy thấy vậy bèn há miệng cười để lộ vàng sáng lấp 
lánh, Ca-đoéc bèn lấy vê tậu ruộng cất nhà, trỏ nên giàu có. 


Khi nghe em kể sự tình, Ca-đốp nổi giận đánh Ca-đoéc và nói:- "Sao không 
gọi tao với!". Rồi giành lấy chó và mèo, lại thuê xe bảo vợ và người nhà cùng 
đến chỗ có đá. Cũng bắt chưóc em đánh chó và mèo, và miệng đá cũng há ra 
cười. Nhưng chưa kịp rút tay thì đá đã ngậm lại. Biết là chết, hắn gọi vợ lại 
cho hắn vui đùa. Và cũng như kết thúc của hai truyện trên, đá cũng lại há 


1. Theo Doãn Thanh, Thương Nguyễn, Hoàng Thao. Truyện cổ dân tộc Mèo, sách 
đã dẫn. 
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miệng cười. Thoát nạn, hắn lại về đánh em một lần nữa, mắng: - "Đồ xỏ lá và 
tham lam, dám lừa ta. Anh em mà không biết thương nhau"". _ 


Một dị bản của ta do người miền Nam kể cũng giống với truyện Cham-pa. 
Đại khái người anh tham lam chiếm tất cả tài sản của bố mẹ để lại, chỉ cho 
em một con chó, một con mèo và một đám ruộng. Người crn cũng bắt chó và 
mèo cày ruộng. Nhưng mỗi lần anh chàng giục chó đi nhanh thì chó nói:- "Chó 
kêu ng, thủng thẳng mà di!". Còn khi anh đánh mèo vì mèo đi sai đường thì mèo 
nói:- "À4èo kêu ngao, thấy sao hay vậy". Anh đánh mấy chúng vẫn nói thế, khiến 
_ chó đá bật cười làm rơi ra nhiều vàng. Sự việc diễn ra cũng tương tự như trên. 


Người Kat-chin ỏ Miến-điện (Myanmar) có truyện Hai đứa mồ côi cũng có 
hình ảnh con chó kéo cày nhưng mô-típ của truyện lại không cùng loại với các 
truyện đã kể: Có hai anh em mồ côi, gia sản để lại chỉ có một con trâu. Anh 
bảo em: - "Tao nắm đầu trâu, mày nắm duôi trâu thử kéo xem ai được cái gì 
thì lấy cái ấy". Kết quả người anh được cả con trâu; còn em chỉ được một con 
rận sau khi để tuột mất đuôi. Em bắt về nuôi, con rận trở nên to béo, nhưng 
bị gà xóm giềng ăn mất. Bèn bắt bôi thường, nhưng không chịu lấy vật đền 
- nào khác mà chỉ lấy con gà. Đem vê chăm chút được vài ngày, gà lại bị chó 
xóm giềng ăn mất. Lại được đền con chó, đem về chăm sóc. Mùa cày đến, vì 
không mượn được trâu, em bắt chó ra cày. Mỗi lần muốn cày một đường, em 
đặt com ỏ phía trước, chó thấy com thì ra súc kéo để được ăn. Cứ như thế mà 
cày xong ruộng. Một bọn lái nghe nói không tin, đánh cược tất cả ngựa thồ 
và hàng hóa. Em thắng cuộc trỏ nên giàu có. Người anh thấy vậy bèn bảo em 
cho mượn con chó một hôm; nhưng dù đánh đập bao nhiêu, chó cũng không 
kéo cày. Túc mình hắn chém chết chó. Em khóc chó và đem chôn. Sáng hôm 


2. Theo Jan-nơ Lơ-ba (Jeanne Lebat). Cham-pa, một uương quốc đã mốt, Tri 
¿ân số. 99 (1948). Người Cham- pa còn có dị bản Chè Lúc Chà Lắc nhưng lại kể 
khác đi chút ít, như sau: Chà Lúc là anh chiếm hết gia tài, chỉ để cho em là Chà 
Lác một mảnh ruộng đá sỏi. Cày không được, em chỉ khóc. Thần núi biện ra hỏi 
vì sao lại khóc. Em kể sự thật. Thần đọc câu chú, kẽ đá tự nhiên nứt ra cho hắn 
lấy vàng. Lấy xong kẽ đá khép kín lại. Sau khi biết chuyện, Chà Lúc buộc em 
đổi cho mình gia tài rồi cũng đến ruộng giả ngồi khóc. Thần núi cũng làm cho 
kẽ đá nứt ra, nhưng nửa chừng kẽ đá khép, giữ tay hán lại. Vợ hắn cũng đi đi 
về về mang cơm nước cho chồng. Được mấy ngày, hắn bảo vợ cho yêu một lần 
chót. Thần núi thấy vậy bật cười, kẽ đá mở ra. Chà Lúc rút được tay. Về nhà 
hắn mắng em. Chà Lắc sợ, bỏ đi mất, hắn chiếm luôn gia sân (Vờn hóa Á Chôu 
số l5, 1959). 
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sau, chỗ chôn đã mọc lên một cây tre có con chim hót: "bạc, bạc". Em đưa rổ 
ra húng và quả được bạc. Ngày nào cũng vậy. Người anh lại hỏi mượn cả tre 
lẫn chim, hứa sẽ không làm hại. Nhưng lúc này chim đổi giọng, hót là: "dut, 
dut", rồi đánh rơi cứt xuống áo và mặt hắn. Anh giận chặt cây tre, còn chim thì 
bay mất. Em đưa cây tre về chẻ ra từng thanh, đan thành lồng gà, cứ mỗi sáng 
bỏ vào một con thì đến chiều gà đầy lồng. Người anh lại đến mượn lồng, nhưng 
hễ bỏ gà vào bao nhiêu đến sáng biến mất bấy nhiêu. Hắn lại chặt nhỏ lồng. Em 
_ nhặt về dùng làm củi, mỗi thanh đun cả một ngày. Người anh lại đến xin ba thanh, 
đưa về bỏ cả ba vào tu n Lửa bỗng cháy bùng lên rất dữ thiêu cả nhà. Từ đó hắn 
trò thành nghèo khổi. 


Hình ảnh miệng đá (hoặc chó đá) ngậm bẫy g1ữ chặt tay người cũng có trong 
sử thị Đẻ đất đẻ nước của dân tộc Mường: Khán Đồng được lệnh lang Cun 
Cần đi bắt rùa vàng để rửa "nhà chu". Một hôm đi nương, đến hang Hến hang 
Hạp, thấy có rùa, Khán Đồng vội đuổi theo. Rùa chạy vào hang, anh thò tay 
vào bắt, bị "hàm đá dưới cắn lên, hàm đá trên vập xuống", rút tay không được. 
Ö đây cũng có chó và người yêu (không phải vợ), anh bèn nhò chó chạy đi 
"cấn gấu váy" đưa người yêu của mình là nàng Sông Đón đến. Thấy nàng khóc 
lóc đến nỗi cây cỏ cũng động lòng thương, Bụt thương tình, bèn sai hàm đá 
mỏ ra. Anh thoát nạn, lại bắt được rùa vàng cho lang”. 


1. Theo tạp chí Nhân loại (1909). 
2. Theo Đẻ đất đẻ nước; Ty Văn hóa Thanh-hóa, 1975. 


1527 


194. CHÀNG RỂ THONG MANH 


Có một anh chàng đẹp trai, lanh lợi, nhưng bị tật thong manh từ 
thuỏ nhỏ. Cặp mắt anh vẫn trong trẻo nên người ngoài không ai biết 
là mù. Nhưng anh thì rất khôn khéo, cố tìm cách giấu không cho người 
lạ biết mình có tật. _ s 

Một hôm nghe nói có một đám hát ö một làng nọ, vui bạn, anh theo 
nhóm trai làng đi xem. Đêm tối, người đông chen chúc, mỗi ngưởi tìm 
ngồi một nơi, nên lúc về họ lục tục mỗi người đi một đàng, bỏ quên 
anh lại. Anh phải nằm đó đới sáng, nhưng lúc về vì không thấy rõ đường, 
anh cứ đi liều. Cuối cùng bị lạc, anh lọt vào một nhà nọ. Nhà này đang 
sẵn có cuộc vui. Thấy chàng trai lạ đến, họ mời anh vào dự. Anh không 
từ chối, đi theo người dẫn vào ngồi phía tận cùng. Đến lúc mãn cuộc, 
anh phải sò vào vách để tìm cửa ra. Chủ nhân thấy thế, bèn hỏi:- “Anh 
làm gì đấy?". Anh nhanh miệng đáp:- "Dạ, cháu do xem chiều dài nhà 
này có bằng nhà bố mẹ cháu chăng". - "Phế bên nào rộng hơn?". - "Dạ, 
cũng suýt soát như nhau!”. Chủ nhân cho rằng nhà anh này cũng thuộc 
loại khá giả như mình. Khi đã tìm được cửa ra, anh vội cáo từ chủ nhân 
để về, nhưng chủ nhân cố lưu anh lại ăn cơm. Đói bụng, anh từ chối 
lấy lệ rồi cũng ngồi vào mâm. Trưóc mặt anh là đĩa rau, nên anh cứ 
gắp mãi vào món ấy. Chủ nhân bảo:- "Kìa thịt cá đây sao không ăn, lại 
cứ gắp rau mãi?". Anh đáp:- "Nhà cháu rau dưa quen thói, chú không 
phải làm khách đâu ạ!". Chủ nhân cho anh là con nhà cần kiệm nết na. 
Ăn xong bước ra hè anh vấp phải cái cào, cán cào va vào đầu đau điếng, 
bèn ngôi lại nhặt cào, sẵn sò thấy cái vồ bên cạnh, anh cầm lấy gõ vào 
đầu cán cào mấy cái cho hả giận. Chủ nhân thấy vậy, hỏi:- "Anh làm 
gì đấy?". Đáp: - "Cháu tra cán cào", - "Ồ, tốt quát”. Chủ nhân cho anh 
là con nhà siêng năng, hay lam hay làm. Trong bụng ông nghĩ: - "Con 
nhà ai đây, nhà thì không đến nối nghèo, mà lại siêng năng cần kiệm 


1528 


KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM 


nết na, thật là ít có. Ta có đứa con gái nên gả cho hạng trai như thế 
này mới phải". Cho nên khi chàng thong manh cáo từ ra về, chủ nhân. 
ghé vào tai bảo: 

- Anh khá lắm. Có muốn lấy con gái lão, lão sẽ gả cho. 


* + 


Cuối cùng anh chàng thong manh cũng lần về được đến nhà. Khi về 
đến nơi, anh giục bố mẹ đi hỏi cô gái nhà nọ cho anh làm vợ. Do được 
bố vợ thỏa thuận từ trước, nên mọi việc cưới hỏi đều diễn ra êm thắm 
trót lọt. Chỉ còn một việc quan trọng là đi làm rể, mà việc này thì không 
ai thay thế được anh. Vì vậy anh chàng đành phải dấn thân ra đi. 

Đến nhà vợ mói được một hôm, anh phải đi cày ruộng. Khi ra đồng, 
nhờ mẹ vọ dắt trâu đi trưóc nên anh theo không chút vất vả. Tói ruộng, 
mẹ vợ chỉ cho anh phần đất phải cày. Ruộng sẵn có bö nên anh cũng 
dễ phân biệt. Vì vậy anh cày đúng ruộng nhà vọ, nhưng đôi lúc cũng 
cày lấn sang cả ruộng láng giềng, thậm chí còn cày lật cả một đoạn bò. 
Khi mẹ vợ ra gọi anh về ăn trưa, thì bà kêu lên: - "Chết nối, sao con 
lại cày sang ruộng của người tal”. Anh đáp không chút ngần ngư: - "Vì 
bö ruộng thấp nên con cày cả hai bên để lấy đất đắp bờ đấy ạ!". Nghe 
qói xuôi tai, bà nhạc không nghi ng gì cả. 


Án cơm xong, anh lần ra giếng thơi, vô phúc thế nào lại rơi tõm 
xuống nước không lên được, nhưng anh kiên gan không kêu la. Chùng 
vợ anh ra múc nước, thấy anh dưới giếng thì hốt hoảng: - "Ôi chao, mắt 
mũi để đâu mà lại ngã xuống giếng thế?". Anh đáp ngay: - "Giếng rong 
rêu bẩn quá, tao phải xuống khai cho sạch". - "Thế sao không lấy thang 
mà trèo?”, - "Vội quá không tìm được thang, nên tao phải men tưởng 
trèo xuống. Thôi bây giò vót hết rồi, hãy bắc thang xuống cho tao lên, 
kẻo mệt quá”. Cả nhà đã không ngỏ, mà còn khâm phục. 

Mấy hôm sau, vợ anh đi vắng, mẹ vọ thổi xôi bói ra một đĩa mời 
chàng rể ăn. Đĩa xôi đặt trên mâm nan. Trong khi mẹ vọ lúi húi dưới 
bếp mà anh thì chưa kịp tói ngồi, con chó thấy vắng người bèn trèo lên 
mâm chén hết cả. Khi mẹ vợ ỏ bếp lên thấy đĩa đã sạch trơn xôi, vội 
nói: - "Con đã ăn hết rồi ư? Có ăn nữa không để mẹ bói thêm?". Biết 
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là con chó đã ăn mất xôi, nhưng anh không ngạc nhiên, chỉ đáp: - “Đủ 
rồi mẹ ạÏ". 

Bận khác, vọ lại đi vắng, mẹ vợ lại thổi xôi dọn ra mời anh ăn. Trong 
khi bà ta chạy xuống bếp thì anh đã chú ý rình kẻo chó ăn mất như 
bận trưóc. Đến khi bà ta mang thức ăn lên, đang lúi húi đặt vào mâm, 
anh tưởng là chó bèn đấm một cái, không ngò nhằm vào mặt mẹ vó. 
Đau quá, bà ta kêu lên. Biết là mình nhầm, anh buông đũa không nói 
gì cả. Giữa lúc ấy người vợ về. Nghe mẹ mình kể lại câu chuyện vừa 
rồi, chị ta gầm lên. Anh thủng thỉnh đáp: 

- Theo phong tục tổ tiên, chỉ có vợ bưng com hầu chồng. Lần trước 
mẹ đã làm trái, con không dám nói. Nay thì không thể làm trái lần thứ 
hai. Xin mẹ thứ lỗi cho, con làm thế là bất đắc dĩ. Chẳng qua là để 
khỏi có sự dị nghị. 

Nghe nói thế, mẹ vọ và vợ hết giận. Còn bố vợ sau đó về nghe kể thì 
tấm tắc khen ngọi. Ông bảo xóm giềng: 

- Bây giò tôi mói hay thằng ấy lại là con nhà có học. Nó làm việc gì 
cũng đúng phép tắc. 

Một hôm bố vợ bảo anh dẫn người nhà vào rừng chặt gỗ làm cày. 


Đường rừng khó đi, sai một bưóc là đụng phải cây, vì thế chàng thong - 
manh rất ngại, bèn bảo người nhà: - "Đi đường im lặng buồn lắm anh 
em ạ! Nên thay nhau hò hát ít câu cho vui và bót sợ”. Họ hát lên, anh 
đi len vào giữa, không sọ lạc nữa. Cả mấy người đẫn được mấy cây gỗ 
ghé vai khiêng về. Anh cũng đẫn được một cây, nhưng anh biết rằng đi 
đường rừng mà mắt mù thì không thể nào vác về một cách trót lọt. Mấy 
người cùng đi bống thấy chàng thong manh ta đột nhiên kêu đau bụng 
ầm lên và quẳng gỗ xuống đất. Xoa bóp mãi không lành, họ đành dìu 
anh lên một cái chòi bỏ trống ö gần đường cho anh ở lại, còn họ phải 
đem gỗ về trưóc. 


Sáng hôm sau, có hai người cưỡi ngựa đi qua. Anh rên to tiếng trên 
chòi. Hai người ghé lại hỏi:- "Sao lại nằm rên một mình ỏ đây?" Anh 
đáp: "Chaol Tôi đi đẫn gỗ đếo cày cho chủ tôi, nhưng chưa đếo được 
thì không may bị bệnh đau bụng, đến nay cũng chưa lành". Hai người 
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ấy lại hỏi: - "Anh có cần chúng tôi đưa giúp về không?". - "Nếu các ông 
có lòng thương tôi, thì sẵn rìu đó làm ơn đếo hộ cho chủ tôi cái cày, 
kẻo về đấy ông ấy không trả công cho thì tội lắm, biết lấy gì để nuôi 
con. Còn bệnh đau bụng của tôi thì cú để vậy ít bữa nữa rồi cũng lành. 
Nói rồi anh lại rên hừ hừ. Hai người kia thương hại bèn xuống ngựa 
đếẽo hộ anh, chỉ một lát được một cái cày rất đẹp. 

Họ đi được hồi lâu thì vợ anh mang cơm nước và thuốc men đến. 
Đến chòi, vì chị ta đi nhẹ nhàng không lên tiếng, nên anh không biết. 
Thấy chồng nhìn mình mà không nhận ra, chị ta hồ nghĩ, vội hỏi: 

- Mắt anh làm sao thế? Hay là có điều gì lạnh nhạt đối vói tôi? Vì 
thấy tôi mà không lên tiếng thì chỉ có một trong hai điều đó thôi. 

Anh chàng chống chế ngay: 

- Thú thật là tao cũng có nhìn thấy nhà nó đến, nhưng vì vừa đếo 
xong cái cày, thích chí quá nên mải ngắm mà quên đi, có việc gì đâu 
mà lạnh nhạt. 

Lại một lần nữa, vọ giải được mối ngò. Rồi đó hai vợ chồng trỏ về. 
Bố vọ thấy cái cày đếo đẹp, khen lấy khen để. 

Một hôm khác, bố vọ giết trâu mở tiệc mừng thọ. Cố bốn người một 
mâm, anh chàng thong manh cũng được dụ ngồi một cỗ. Anh lần lượt 
gắp ăn, nhưng chẳng biết gắp thế nào cho trúng, mà gắp không trúng 
thì e rằng những người cùng dự chê cười. Anh bèn bàn: 


- Cố chỉ có mấy món thôi, giá ta trộn cả vào với nhau thì ăn ngon 
hơn. Thế rồi ta chia nhau mỗi người một phần lại càng tiện. 

Họ đều nghe theo. Nhò thế anh ung dung gắp ăn phần của mình. 
Nhưng không may, cho anh là ăn phải miếng thịt trâu thái to quá, mà 
anh lại vội nuốt nên bị nghẹn ở cổ, nhả ra không được. Anh ngồi chống 
đũa cố nuốt, nưóc mắt giàn giụa mà miếng thịt vẫn không chịu vào. Mãi 
sau, anh lấy hết gân sức cố nuốt, cuối cùng miếng thịt cũng trôi được 
vào dạ dày. Nhưng thật là may mắn, con mắt anh nhờ thế đột ngột sáng 
ra. Nhìn thấy mọi người mọi vật, anh mừng quá. Anh bống có ý muốn 
nhìn mặt vớ một tý để xem xem con người như thế nào. Nhưng khi đi 
vào nhà trong thì đàn bà con gái ngồi ăn cỗ ỏ đây khá đông, anh chả 
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biết làm sao mà phân biệt. Bèn nghĩ được một mẹo: anh giả bộ say, 
chân đi thất tha thất thểu. Đến chỗ có phụ nữ, anh giả vò đụng vào 
người này lại va vào người khác. Thấy thế, vợ anh nổi ghen, vả cũng sọ 
chồng mình quá chén còn làm điều gì thất thố nữa chăng, nên vội chạy 
lại dìu anh vào buồng. Từ đó anh mói biết mặt vọ.. 


KHẢO DỊ 


Truyện Chàng rể thong manh tuong đối phổ biến Ò Trung và Nam-bộ, tuy 
rằng mỗi nơi kể có xuất nhập ít nhiều. Đồng bào Cham-pa cũng có truyện 
giống như truyện vừa kể. 


Sau đây là một dị bản 44th chàng thong manh, có một số tình tiết hơi khác: 


Một anh chàng thong manh một hôm vào ăn xin ở nhà một trưởng giả. 
Nghe trong nhà có tiếng dao băm vằm chí chát, anh tưởng họ đang dọn cố, 
cú ngồi nài xôi thịt mãi. Lúc sau có đứa bé trong nhà cho biết đó là người ta 
đang đếo gỗ mít sơn son để sắp tới đưa ra đình cho ai đoán đúng thì gả cô 
chị, chú chả có cỗ bàn gì cả. Nghe vậy, hắn ta chờ ngày trưởng g1ả mỞ cuỘc 
đố liền tìm đến. Trong khi mọi người đoán sai thì hắn dựa theo lòi em bé ngày 
nọ trả lời, quả đúng, và cuối cùng được làm rể trưởng giả. Ó đây cũng có việc 
ăn cố, hắn chỉ gấp mãi vào đĩa rau trước mặt chứ không gắp thịt cá bày ỏ xa. 
Người ta hỏi thì hắn đáp:- "Nhà tôi quen rau dưa". Cũng có việc đi cày cho 
nhà bố vọ, khi đi anh chàng đò dẫm rơi xuống rãnh nước. Mẹ vọ kêu: - "Mắt 
mũi đâu mà đường không di lại bước xuống rãnh". Đáp: - "Con thấy con cá 
giếc to quá bước xuống chụp nhưng không may trượt mất". Khi cày, hắn cày 
sang ruộng của người khác, mẹ vợ chạy ra kêu lên:- "Sao ruộng nhà không cày 
lại cày sang ruộng người?" Hắn đáp: -"Mẹ cú yên chí, nhũng thửa ruộng quanh 
đây rồi sẽ thuộc về nhà ta cả". Lúc về hắn lạc vào một bụi tre. - "Làm gì mà 
loay hoay trong bụi thế?". - "Có nhiều tre đực thẳng, con muốn chặt một cây 
về làm bắp cày". - "Vườn nhà ta thiếu gì". Hắn theo hướng mẹ vợ nói lần ra 
được đường đi. 


Nhà trưởng giả tát ao, anh chàng cũng phải mon men xuống bắt, chẳng may 
1. Theo lời kể của người Quảng-nam. 
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lọt vào một đống chà mà người ta vút vào một góc ao. Nhân bắt được con cá 
chép to, hắn gio cho mọi người xem. Họ bảo hắn ném lên bò nhưng hắn lại 
ném lạc vào giữa ao. - "Hoài của, sao lại ném xuống ao?". - "Bắt con cá nhép 
ấy làm gì, tôi cốt bắt con lón kia". Nhưng hắn vẫn lúng túng trong đống chà, 
may sao bắt được một con niềng niễng, hắn bảo bọn trẻ:- "Đứa nào rước tao 
lên bò thì tao choi”. Nhỏ vậy anh chàng lên được. 

Bữa com hôm ấy có nôi canh riêu, anh chàng luýnh quýnh thế nào đạp đổ 
mất. Vợ kêu lên: - "Khốn nạn! Mù hay sao mà nồi riêu đặt sò sò trước mắt 
lại bước vào". Lập túc hắn nằm lăn xuống, hai tay che mắt: - "Trời đất ơi, vợ 
tôi rủa phải gi thiêng. Bây giò thì mù đặc rồi!". Thế là người ta xúm lại trách 
vợ sao lại rủa chồng để đến nông nối. Từ đấy hắn được vợ nuôi báo cô.) 

Trương Vĩnh Ký dưới mục Thằng quáng [thong manh] ái làm rể có một dị 
bản, nhưng tiếc rằng phi sót đầu sót đuôi. Đại khái cũng có tình tiết chàng rể 
đi cày ruộng cho bố,vợ rồi rơi xuống giếng, nhưng ö đây lại không kể cụ thể 
cày như thế nào, ö dưới giếng thì làm sao mà trèo lên, v.v... Chỉ có tình tiết dưới 
đây khá độc đáo (mà người Nghệ - Tĩnh cũng kể giống thế): 

Chàng thong manh ngôi ăn, vì mù tịt nên để cho chó trèo lên mâm ăn thức 
ăn. Thấy thế, mẹ vợ bảo: - "Sao con không đánh chó, để nó ăn vào mâm?”". 
Hắn đáp ngay: - "Tục có câu: Đánh chó phải kiêng chủ nhà" nên con không 
dám đánh". "Không. hề gì, có dùi đục đây, nếu nó hỗn thì cho con cứ đánh 
khỏe vào". Hồi lâu mẹ vợ thấy hắn không gắp thức ăn, cho là làm khách, bèn 
lại gần mâm, gấp bỏ vào bát. Nghe tiếng động, hắn tưởng con chó vừa rồi 
quen mồm lại hỗn nữa, bèn GIN- một dùi đục, không nøö giáng vào mẹ vỢ 
chảy máu. Truyện kết thúc ở đây ˆ. 

Ö người Nghệ - Tĩnh thì, khi người ta hỏi hắn tại sao lại vô có đánh "mụ 
gia" (bà nhạc), hắn trả lời liều: -"Ai bảo bà ấy để "cái ấy" ra". 


1. Theo Truyện cổ dân gian các dân tộc Việt-nam, tập IV, đã dẫn. 
2. Theo Chuyện đời xươ (lựa nhón lấy những truyện hay và có ích). 
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Ngày xưa có một nàng công chúa con một ông vua nước nọ nổi tiếng 
xinh đẹp, nhưng có điều đặc biệt là nàng vốn ít điều ít lời, thường rất 
hà tiện lòi nói. Trù những lúc thật cần thiết, còn ít khi nàng chịu mỏ 
miệng nói ra. Khi công chúa đến tuổi lấy chồng, nhà vua cho niêm yết 
khắp nơi rằng cho phép bọn con trai bất kể là sang hay hèn, thôn quê 
hay thị thành, ai có cách làm cho con gái mình nói lên ba câu thì sẽ gả 
ngay cho người đó. Nhưng nếu trong một ngày mà không làm XONE thì 
sẽ đánh trăm trượng, đuổi về. 

Tin kén rể của nhà vua loan ra, đã có nhiều chàng trai, trong đó 
không thiếu gì hàng công tử vương tôn, đến xin thử thách, nhưng đều 
không thành công, cuối cùng đành phải nhận lấy trận đòn máu rơi thịt 
nát mà về. Bỏi vậy cũng đã lâu năm rồi, hoàng gia vẫn chưa kén được 
phò mã. | ¬ _ _ 

Một hôm, có một chàng trai trẻ tuổi trông vẻ khốn khó, ngốc nghếch, 
tên là Mồ Côi, tự dưng ỏ đâu tìm đến cổng hoàng thành xin nộp đơn. 
Thấy chàng ăn mặc lôi thôi, bọn lính thị vệ toan không cho vào. Nhưng 
rồi tuân theo niêm yết, họ đành phải thu nhận. Theo lệ, người ta dẫn 
Mô Côi vào hoàng cung cho ỏ ngoài sân trước của lầu của công chúa 
sau khi bắt đọc kỹ một lượt tò niêm yết. Đoạn báo tin cho công chúa 
biết để chuẩn bị. Trong khi đó có những viên quan đã cắt đặt sẵn, ngồi 
Ỏ sau màn làm phận sự theo dõi để chúng thực việc công chúa có nói 
hay không. 

Người ta thấy buổi sáng hôm ấy Mồ Côi bưóc vào sân, chưa nghĩ đến - 
việc tiếp xúc vói công chúa đã bắt đầu lo bữa ăn trưa của mình. Anh 
hỏi mượn nồi, xin củi, vo gạo, tìm đá kê làm bếp ỏ ngay bên thềm. 
Nhưng đá kê anh chỉ nhặt có hai hòn mà đít nồi thì tròn, nên đặt lên 
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mấy lần đều bị nghiêng đổ. Mối lần nồi đổ, Mồ Côi lại kiên nhẫn xê 
dịch hòn đá, nhưng dù sửa soạn thế nào, nồi đặt lên cũng chông chênh 
chỉ toan lật xuống. Bấy giò công chúa ngồi trên lầu nhìn xuống, thấy 
chàng trai loay hoay mãi với hai hòn đá kê đã bao nhiêu lần mà nồi 
vẫn đặt không vững, nên cảm thấy bực mình. Nhân một lúc nồi lại 
nghiêng nghiêng sắp đổ, công chúa nói chõ xuống: 

- Tìm một hòn đá nữa mà kê! 

Nghe theo lời, Mồ Côi chẳng nói chẳng rằng, bỏ đi tìm một hòn đá 
thứ ba đưa về, bấy giò nồi đặt lên mói vũng. 

Sau khi trút gạo vào nồi, Mồ Côi bắt đầu đánh đá lửa. Anh đánh đi 
đánh lại nhiều lần đều không được. Vì anh đặt bùi nhùi lên phía trên 
đá, nên tinh lửa tuy bật ra nhưng đều không bén vào bùi nhùi. Anh 
đánh no nê chê chán vẫn không ăn thua, vì mỗi lần không được anh 
lại sửa soạn ỏ chỗ hòn đá, chứ không soạn chỗ bùi nhùi. Trên lầu nhìn 
xuống, công chúa thấy sốt cả ruột, nên vào lúc đánh đến lần thứ mấy 
mươi, nàng bèn nói chõ xuống: 

- Đặt bùi nhùi xuống dưới! 


Như cái máy, Mồ Côi nghe theo lời, sửa lại vị trí bùi nhùi thì quả 
nhiên đánh lửa bén ngay. Vẫn không một lời cảm ơn hay nói gì vói công 
chúa, anh cứ cắm cúi làm công việc của mình. Sau khi cơm canh đã 
chín, Mồ Côi nấu luôn ấm nước chè. Nước sôi rồi, có việc rót nước từ 
ấm vào cái bầu nậm mà chàng thưởng mang theo bên người. Miệng bầu 
nậm thì bé, miệng ấm thì rộng nên anh rót chảy cả ra ngoài. Anh cố 
sửa soạn để nước chè khỏi chảy phí mất, nhưng mối lần làm là một lần 
mất công, nưóc vẫn lênh láng ra ngoài. Thấy thế, công chúa bực mình bảo: 

- Đặt vào đấy một chiếc đũal 

Mồ Côi lại cúi đầu làm theo. Quả nhiên nưóc chảy theo đầu chiếc 
đũa lọt gọn vào miệng bầu nậm. _ 


Bấy giò vị quan làm phận sự theo dõi công chúa đã đến gặp vua, nói: 

- Tâu bệ hạ. Công chúa đã nói chuyện vói chàng trẻ tuổi đến lần thứ 
ba. Hạ thần đã ghi xong. 

Vua lấy làm ngạc nhiên, sai dẫn Mồ Côi tói xem mặt. Thấy chàng 
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ăn mặc lôi thôi, vua không được hài lòng. Nhung nghĩ rằng biết bao 
nhiêu người không thể làm cho con mình mỏ miệng, thì người này hẳn 
là phải có tài năng xuất chúng gì đây, vả lại một ông vua không bao giò 
hai lời, nên cuối cùng quyết định gả công chúa cho Mồ Côi'. 


KHẢO DỊ 


Về hình ảnh nhân vật anh hùng "ăn mặc lôi thôi" xin vào thử thách, có 
người kể đó là một anh chàng ăn mày đóng khố. 

Về bình ảnh bắc nồi com trên hai hòn đá, đồng bào Thái (Nghệ-an) có 
truyện Hai anh em, đại ý nói: Có hai anh em: anh đã có vợ, em chưa. Anh để 
vỢ Ở nhà đi buôn. Vọ sau đó bỏ nhà, theo con một tên phú hộ. Em cất công 
đi tìm không được. Anh về nghi ngờ và mắng mỏ em, định giết. Trước hết bảo 
em nấu cơm. Em bắc nồi trên hai cái cọc đóng làm kiêng. Anh bảo: - "Sao 
ngu thế, kiềng hai chân bắc nôi sao được". Com chín, em lại đưa cho anh một 
chiếc đũa. Anh cũng bảo: - "Sao ngu thế, đũa phải có đôi chứ!" Người em mới 
dùng hình ảnh "kiêng ba chân" và "đũa có đôi" để khuyên anh nghĩ lại. Người 
anh hối hận từ đó mới biết vợ bội bạc, và ăn ö hòa thuận với em”. 

Tương tự với truyện của ta trên kia, đồng bào Tày có truyện Nói khoác mất 
con gái mà người Nùng, người Dáy cũng kể giống nhau: 

Một trưởng giả giao hẹn nếu ai làm cho con gái mình nói được ba câu trong 
một buổi thì sẽ cho không làm vợ. Chạ - chàng trai nghe tin này đến trong 
một ngày giỗ để giúp việc mổ lọn - xin được thủ (ö đây không có chuyện phạt 
một trăm trượng như truyện của ta) và nhờ các bô lão có mặt trong ngày giỗ 
làm chứng hộ. Lần đầu, chàng bảo cô gái trưởng giả đi gánh nước để về đun 
sôi cao lông. Nhưng cô mất công gánh bao nhiêu lần đổ xuống vô hiệu, vì Chạ 
đặt sấp chảo. Lần thú mười một, cô gái không nén được bực mình, bảo Chạ: 
- "Phải lật ngửa chảo mới đổ được. Dốt ơi là dốt!". Thế là Chạ có được câu 
nói thứ nhất. Nước đun xong, Chạ bảo cô gái giữ lọn cho mình chọc tiết, nhưng 
anh không đâm bằng mũi dao mà lại đâm bằng chuôi làm cho cô gái phải đè 
lọn hết sức vất vả vì những cái quấy của nó. Bực mình cô gắt: - "Đâm đằng 
mũi ấy. Dốt ơi là dốt!". Chạ lại được câu nói thứ hai. Tiệc ăn xong, Chạ cùng 


1. Theo lời kể của người Thái-nguyên. 
2. Theo Truyện cổ Thái, sách đã dẫn. 
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cô gái làm phận sự rửa bát, nhưng anh lại bỏ tất cả đĩa bát vào sọt toan xóc 
xóc như kiểu rủa rau, khiến cô phải kịp thời ngăn lại với câu: - "Rửa từng cái 
một chứ. Dốt ơi là dốt!" Thế là Chạ có đủ cả ba câu nói của cô gái và được 
các bô lão chúng thực, làm cho trưởng giả đành phải y ước gả con'. 

Riêng truyện đồng bào Cao-lan kể, có một vài tình tiết hơi khác: Lần đầu, 
để buộc cô gái phải nói, là việc chàng Mồ Côi - ở đây là Mô Côi - lật úp chảo 
như trong truyện trên. Lần thứ hai, không phải đâm chuôi đao vào lợn mà 
chàng Mồ Côi buộc thòng lọng vào đuôi lọn để bắt lớn - “Phải buộc vào chân 
thì mới trói nổi lợn, chú buộc vào đuôi thì trói nỗi gì", cô gái kêu lên thế. Lần 
thú ba, không phải rửa bát mà là dọn cỗ. Mồ Côi đã có chủ ý giấu đi một số 
đũa làm cho khách mấy mâm phải ngồi chờ. Bị bố trách, cô gái phải đi gọi 
Mồ Côi lấy đũa cho khách. Thế là ba vn CÔ gái mỏ miệng, kết quả Mô Côi 
thắng lợi, buộc phú ông phải y ưóc gả”. 


Một dị bản khác của người Dao thì cô gái mỏ miệng nói ra không phải ba 
mà đến năm lần. Mỗi lần cô nói, chàng trai lại bập một nhát dao vào cột để 
đánh dấu. Lần đầu chàng trai làm phận sự bắt lọn để giết thịt, lại nhè phải . 
con lọn nái. Cô gái kêu lên: - "Ấy, mổ con lợn béo trong chuồng chút”. Lần 
thứ hai chọc tiết lọn, anh cầm dao chọc vào đít lọn. Tiếng cô gái: - "Ấy, chọc 
Ỏ cổ, sao lại ö đít”. Lần thú ba cạo lông, anh chỉ giội vào lợn bằng nước lã. 
Lại tiếng cô gái: - "Phải nấu nước sôi giội vào chú!". Lần thứ tư luộc lòng, anh 
cú để nguyên bộ lòng lọn cả phân. Cũng lại tiếng cô gái: - "Ấy, phải thuôn 
cho sạch phân đã chú!". Lần thứ năm, cũng như một truyện trên kia, khi làm 
phận sự rửa bát, anh cũng cầm sọt xóc lên xóc xuống. - "Xóc thế võ mất thôi!". 
Cô gái than. Anh thắng cuộc”. 

Cũng cùng một mô-típ trên nhưng khác hình ảnh, có truyện của người 
Ma-rốc (Maroc): Công chúa Sát-sa hay là Mát-cút-sa: 

Một công chúa rất đẹp nhưng cũng rất ác, tuyên bố chỉ lấy người nào làm 
cho mình nói, nếu không, trong hạn một đêm phải chém đầu. Những chàng 
trai khinh suất chết vì việc này khá đông, phơi ở cổng thành đã đến 93 thủ cấp. 

Một ông vua nước láng giêng có bảy người con trai. Do biết việc trên, nên 
trước khi chết, vua di chúc lại đặn con không được vượt quá biên giới. Người 
1. Theo Hoàng Quyết, Hoàng Thao, Mai Sơn... sách đã dẫn. 


2. Theo 7ruyện cổ Việi-bác, tập TỊI, Nhà xuất bản Việt-bác, 1976. 
3. Theo Doãn Thanh, Lê Trung Vũ. Truyện cổ Dao, đã dẫn. 
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con cả lên nối ngôi, một hôm di săn Ỏ núi, không ngăn được tò mò, bèn vượt 
qua, rồi phi ngựa đến kinh thành. Một bà già ỏ một hang gần đấy cản lại nhưng 
hắn không nghe, chỉ gửi ngựa và túi vàng lại, rồi tiến vào xin được thử thách. 
- "Đã biết điều kiện chưa?", vua láng giêng hỏi. - "Biết". Bèn dưa vào, di qua 
bảy tấm màn. Ö đây cuộc thử thách không tiến hành ban ngày mà là ban đêm. 
Hoàng tử cùng công chúa ngồi ăn uống với nhau nhưng không ai nói một câu. 
Trời sáng, sắp đến giò đọc kinh, hoàng tử bị diệu di xử tử. Hoàng tử thứ hai 
đến lượt mình lên ngôi, cũng lại đi và cũng thất bại bỏ xác. Bốn người em khác 
cũng lần lượt lên ngôi và cũng chịu rơi đầu. Hoàng tử út thề quyết báo thù. 
Sau khi lên ngôi, chàng cũng ra dị, nhưng xin vua láng giêng hạn cho trong 
bảy ngày. Vì hắn giỏi chơi đàn nên vua cho Ò một ngôi nhà xinh để đánh dàn. 
Ngày thứ sáu, công chúa vẫn không nói một câu. Nhưng những con chim bồ 
câu sau khi được nghe những bài đàn bèn nói với nhau: - "Làm sao để cứu cái 
anh chàng cho chúng ta nghe những tiếng đàn êm tai kia khỏi chết?". - "Làm 
sao?", con khác hỏi. - "Chúng ta hãy dến giả bộ xin anh ta xủ cho một việc, 
thế nào rồi công chúa lại chẳng tham gia". Sang ngày thứ bảy, những con bô 
câu đến đậu ở cửa sổ xin phân xử: chúng tôi có ba chị em chia của, con thứ 
nhất đòi chiếm 3/6, con thứ hai chiếm 2/6, còn lại 1/6 thì con kia không chịu. 
Xin anh phân xử hộ. Hoàng tủ út nói: - "Phải chịu như thế". Nghe nói, công 
chúa tức mình vì mình vốn thông hiểu luật lệ và phong tục, vội cãi: - "Xử như 
thế là sai, phải chia như thế này này...". Viên quan ngồi sau màn ghi chép ngay 
lời nói của công chúa. Thế là hoàng tử thắng cuộc, mang công chúa về làm vợ'. 


1l. Theo Mô-hamét En Pha-si (Mohamed El Fasi) và Đéc-men-ghem 
(Dermenghem). Truyện cổ tích Pha-dit (Ma-rốc). _ 
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Có hai anh tên là Bự và Ngốc đều không ai chịu kém ai về mặt ngu 
đần. Nhưng Bụ vẫn thường cho mình là khôn hơn Ngốc. Một hôm, nghe 
người ta nói đi kiếm mật ong vừa được ăn, vừa bán có tiền, hai anh bèn 
rủ nhau đi làm một chuyến. Nhưng cả hai lại quên hỏi xem đi hướng 
nào thì có tổ ong. Suy nghĩ hồi lâu, Bự làm mặt thạo, bảo Ngốc: _ 


- Mày ạ! Mật là chất có nước, vậy thì lên rừng không có đâu, phải 
tìm ỏ dưới nước mói thấy! 


Ngốc không chối cãi, gật đầu ngay. Hai T bèn chèo Tôn ra nữ? 
Chèo mãi suốt mấy ngày chẳng thấy tăm hơi tổ ong đâu cả. Ngày thứ 
ba, khi tròi sắp tối, chúng cắm thuyền bên bờ sông để nghỉ. Sáng hôm 
sau khi thức dậy, cả hai nhìn thấy dưới nước có bóng một tổ ong rất 
lón. Bự vỗ vai Ngốc: _ 

- Tao nói có sai đâu. Lấy được tổ ong này thì được ăn no và còn bán 
được vô khối là tiền, bõ công chúng ta đi tìm từ mấy hôm nay. Mày giỏi 
lặn thì hãy xuống lấy đi! 

Ngốc vâng lồi cỏi áo nhảy tùm xuống nước. Nhưng lặn mãi tìm đỏ 
cả mắt mà vẫn chẳng thấy øì. Thấy Ngốc lên tay không, Bụ chỉ xuống 
nưóc nói: 

- Ông nhiều như thế : saO mày lại không lấy được một chút gì. Cái 
giống ong hay bay, phải lặn lâu mói được, mày ại 

Ngốc ta lại lặn xuống tìm tòi một hồi lâu rồi lại trồi đầu lên. Thấy 
vẫn không được gì, Bụ suy nghĩ hồi lâu, bỗng reo lên: 

- Vì mày lần nào cũng vội lên nên chẳng được gì. Cái giống ong phải 
mất công tìm mói được. Sẵn có nạng đây, tao sẽ lấy nó ghìm mày Ở 
đưói nước cho thật lâu thì mày múói tìm ra. 

Ngốc lại lặn xuống để cho Bự cầm nạng đứng trên thuyền đè. Bự đè 
mãi gần nửa buổi mói thả nạng ra thì Ngốc đã chết nhăn răng từ bao 
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giò. Thấy xác Ngốc nổi lên mặt nước, Bụự lại tưởng hắn còn sống nên 
mắng ngay: 

- Cái thằng tham lam. Án một bụng mật ở dưới ấy rồi còn nhăn răng 
ra mà CưỞI. 

Bấy giò có một chiếc thuyên chèo qua đó, bọn lái thuyền thấy có một 
cái xác nổi bập bềnh, bèn bảo Bự: 

- Thằng kia chết rồi, sao mày không chôn đi, để như vậy thối hoăng 
ai mà chịu nổi. s 

Nghe nói, Bự mói biết là Ngốc đã chết, bèn đưa xác lên bái đào lỗ 
chôn cất. Sau khi chôn xong, hắn lại trở xuống thuyên. Bỗng nhiên hắn 
đánh một cái rắm. Thoáng thấy mùi thối, nhó lại lồi bọn lái, hắn bèn 
bụng bảo đạ: - "Thối quá! Vậy là mình cũng đã chết rồi nên mới thối 
như vậy. Phôi, ta phải chôn ta đi mói được, không thì ai mà chịu nổi". 
Nghĩ vậy hắn bèn xuống bãi đào một cái lỗ tự chôn mình. Nhưng khi 
_ vừa bốc mấy nắm bùn lấp lên đầu, hắn thấy ngột ngạt khó chịu quá, 
nên lại ló đầu lên. Trông thấy có những ‹ chiếc thuyền qua lại gần bãi, 
Bụự gọi to: 


- Thuyên kia đi xê ra, kẻo đụng vào mả của người ta thì thối không 
chịu nổi đâu! 


Nghe Bụ nói thế, một lũ trẻ cho trâu ăn gần đó không nhịn được 
cười. Chúng nó lấy một cây roi mây xuống bãi quất túi bụi vào người 
Bụ, vừa quất vừa nói: _ 

- Nào, xem thử là chết hay là sống! | 

Đau quá, Bụ nhảy vọt lên khỏi lỗ chôn cắm đầu chạy. Đang chạy, 
hắn bỗng nghĩ ra rằng chính là mình đã chết rồi, nhưng may nhờ cây 
roi của chúng nó đánh mấy cái mói sống lại được. Vậy là cây roi ấy 
nhất định phải có phép thần thông. Đó là cây roi rất quý, ta lướn trỏ 
lại xin chúng nó mới được. 

Nghĩ vậy, Bự bèn quay trỏ lại xin lũ trẻ cây roi. Bọn chúng không 
cho. Bự phải lạy lục mãi, cuối cùng bọn chúng mói vứt cho. Được roi, 
Bụ hết sức mừng rõ, cho rằng từ nay mình có phép cải tử hoàn sinh. 
Thế là Bự cầm roi lên đường vói ý định cứu chữa cho thiên hạ. 

Đi một hồi lâu, Bự trông thấy một đám ma. Làm ra vẻ nghiêm trang, 
Bụ tiến lên đòi gặp cho được tang chủ. Khi gặp tang chủ, Bự nói: 
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- la đây có cây roi có phép cải tử hoàn sinh đã từng thí nghiệm công 
hiệu như thần. Vậy`eác ông các bà hãy mỏ áo quan ra, ta sẽ cứu cho 
người chết sống lại mà về nhà làm ăn. 

Nghe Bụ nói thế, tất cả những người trong tang gia ngừng tiếng khóc. 
Họ sụp lạy Bụự và đồng thanh: 

- Ngài thương đến cho cụ chúng tôi sống lại, chúng tôi cắn cỏ lạy 
ngài và đói đối không quên ön. 

Đám ma bèn được lệnh hạ đòn đặt xuống đám đất bên vệ đường. 
Mọi người xúm lại nạy ván thiên lên. Cái xác bị lột trần đặt sấp trên 
ván theo lệnh của Bự. Thế rồi Bụ thong thả tiến lại giang thẳng cánh 
quất roi túi bụi vào cái xác, vừa quất vừa nói:- "Xem thử là chết hay là 
sống! Xem thử là chết hay là sống!". Nhưng quất đến roi thứ mười, da 
thịt văng kháp nơi mà vẫn không thấy "ông cụ” của mình sống lại, bọn 
con cháu và thân thuộc người chết bèn xông lại kẻ đấm người thoi vô 
hồi kỳ trận làm cho Bự ngã lăn ra chết giấc. 


KHẢO DỊ 


Truyện của ta có một sỐ tình tiết tưởng tự với truyện của một vài dân tộc 
anh cm. | _ | 

Trước hết là truyện của người Miến-điện (Myanmar): Bốn chàng ngốc. 
Truyện này có thể xem là một dạng kết họp giữa truyện Rủ nhau di kiếm mật 
ong VỚI truyện Pluêu hưu của anh chàng ngốc (SỐ 190) : 

Có bốn anh chàng thất nghiệp đến gặp một bà già để xin việc làm. Bà già 
thuê họ bứt rạ để lọp nhà. Người thứ nhất bút xong trước, đội bó ra về tói 
HƠI nói: - "Thưa, dể rạ ð đâu?" - "Dề ỏ sau bếp”, bà già trả lời. Người thứ hai 
dội rạ về tiếp theo cũng hỏi: - "Thưa, để rạ Ó dâu?". Cho dến người thú ba, 
_ thứ tư đều hỏi như thế. Bà già phải trả lòi đến bốn lần đã tỏ ra bực mình. Lại 
di bút chuyến thứ hai. Người thứ nhất dội về lại hỏi: - "Thưa, để rạ ö đâu?". 
Bà già quát: - "Dồ ngốc, để trên dầu tao đây này", Anh chàng thuận tuy ném 
bó ra vào dầu bà già. Khi xem lại thì bà già đã chết. Sau đó, dân làng bào họ 
di chặt cây làm áo quan. Họ phân công: một người chặt, một người trèo lên 
ngọn dễ dõ phía trên, hai người nhé vai gần gốc để dõ phía dưới. Cây đó, dè 


1. Theo truyện đăng trên báo Sài- gòn vào năm 1934, quên mất tên. 
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chết hai người dưới gốc và làm bất tỉnh người trèo ngọn. Dần dần y tỉnh lại. 
Tưởng hai người kia chưa chết, y và người chặt cùng ngồi chờ. Ba ngày sau, 
có một bác thợ rừng đi qua, hỏi: - "Đã chặt cây rồi mà sao còn ngồi ở đây)". 
Đáp: - "Chúng tôi chờ hai người kia dậy để cùng về nốt thể" - "Nó chết rồi". 
- "Sao lại biết?" - "Nó thối thế kia, chẳng phải chết là gì”. Hai người này bèn 
ra vê. Dọc đường một người đánh cái rắm (một dị bản kể là ) thấy có mùi 
thối, tự nhủ: - "Thôi thế là ta cũng chết rồi". Bèn nằm lại giữa đường. Tiếp 
đến người thứ hai đánh một cái rắm cũng tự cho là mình chết, cũng nằm lại 
giữa đường, Lúc ấy vừa có người quản tượng cưỡi voi đi qua, thấy có hai người 
nằm giữa đường thì giục họ tránh. Hai ngốc ta đáp: - "Chúng tôi đã chết rồi 
không tránh được nữa". Quản tượng lấy dùi đâm vào hai người buộc họ phải 
đúng dậy - "A hóa ra đã chết đâu!". Cũng như truyện trên, cho là cái dùi có 
phép cải tử hoàn sinh, hai người bèn khẩn khoản xin đổi cái rìu chặt cây lấy 
cái dùi của quản tượng. Dọc đường về, họ gặp một đám ma. Cũng thế, họ bảo 
với tang gia rằng mình có cái dùi phép có thể làm sống lại người đã chết. Đám 
tang cũng dừng lại để đưa xác ra khỏi áo quan. Hai người dùng dùi đâm nát 
cả cái xác. Không thấy người chết sống lại, những người đưa ma phang cho 
hai ngốc một trận nhừ tử phải nằm lại dọc đường. Một người đi qua hỏi nguyên 
nhân vì sao bị đánh. Hai người đáp là vì muốn kiếm cơm. - "Ngốc, người kia 
nói, nếu thế thì cú khóc lên ba tiếng là sẽ kiếm được ăn". Sau đó, gặp một 
đám cưới, hai người đón đường khóc váng lên. Lại bị đòn nằm lại, lại có người 
đi qua hỏi nguyên nhân vì sao bị đánh - "Vì kiếm com" - "Đáng lý ra phải múa 
hát và chúc hạnh phúc". Sau đó họ gặp hai vợ chồng đánh nhau - "Chúc các 
bạn hạnh phúc". Lại bị đòn. Lại gặp một người hỏi vì sao - "Vì kiếm cơm" - 
"Đáng lý phải can ra và nói xin bót giận”. Sau đó gặp hai con trâu chọi nhau, 
họ xông vào can và nói: "Xin bót giận”. Nhưng chưa kịp can thì đã bị trâu 
húc chết!. 

Về tình tiết đi tìm tổ ong dưới nước, một truyện Căm-pu-chia Bốn ông lão 
ngốc đi tìm vợ, cũng có đoạn tương tự: 


Có bốn người hói có tính ngốc kết bạn cùng nhau. Vì không có vợ nên họ 
cùng đi với nhau để tìm vợ. Đến một nơi nọ, có một anh chàng vì ăn nằm với 
một cô gái bị bố mẹ cô bắt được, họ nhờ bốn ông lão xử hộ - "Tại sao mày 
lại xấu thói?". Bốn lão hỏi chàng kia. - "Vì cô này là nhân tình của tôi", chàng 
kia trả lời. - "Láo", cô kia cãi lại, "nó là đứa gian, không phải nhân tình". Bốn 
người trao đổi với nhau: - "Bây giò quyết định thế nào? Cô ấy quả quyết không 
nhận nó là nhân tình". Người thứ nhất nói: - "Khi cái ngoèo đã mắc vào thì 


1. Theo Truyện dân gian Miến-diện. 


1542 


KHO TẢNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM 


quả cam phải rơi". Người thú hai: - "Đâu có cút thì đó có chó ia”. Người thú 
ba: - "Nếu đào lỗ thì nước sẽ chảy xuống đấy". Người thứ tư: - "Đâu có bí, đấy 
mọc bầu rợ". Bố mẹ cô gái nghe họ trao đổi như thế, bèn đem cô gái gả quách 
cho anh kia. Bốn người lại đi. Họ bắt được năm con rùa định chia nhau nhưng 
cãi nhau hơn thiệt không ai chịu ai. Bỗng gặp một người đi qua, họ nhờ chia 
hộ. Người kia chia cho mỗi ông lão một con, còn mình cũng một con. Ai nấy 
đều thỏa mãn. Đến một cái hồ, họ thấy có bóng tổ ong ở mặt nước. Như 
truyện của ta, họ cử một người lặn xuống tìm, còn ba người nữa thì dùng nạng 
đè nghiến ông ta suốt buổi. Lão kia chết đuối. Thấy có cút nổi lên mặt nước, 
ba người nói: - "Nó xấu thói! Nó ăn lấy mật, chỉ cho chúng mình sáp". Bèn 
làm dỗi bỏ đi. Dọc đường họ lại gặp một người khác cũng hói, hỏi thì người 
kia nói là mình đang đi tìm vợ. Và y bảo họ: - "Hãy đi theo tôi!”. Gặp một bà 
già không chồng, bốn người quyết lấy làm vợ chung và thê không bỏ nhau. Về 
phần người đàn bà thì nghĩ rằng nếu chỉ lấy một, tất ba người kia sẽ không 
chịu, chi bằng lấy cả để bắt mỗi người làm một việc, đö cho mình. Bốn lão 
phải làm việc nhiều, mệt quá. Một hôm bàn nhau đi tìm một tên nô. Bèn rủ 
nhau đi. Bấy giò có một anh chàng giỏi đan nhưng lại muốn giấu nghề, mới 
đem tre nứa trèo lên cây cọ ngồi đan. Anh này cũng có dự định nuôi một tên 
nô. Vừa đan hắn vừa nghĩ rằng nếu mua được nô về mà nó không chịu làm 
việc thì ta sẽ đá cho nó một cái. Thuận chân, hắn đá, thế nào lại mất thăng 
bằng rơi xuống, may níu được một tàu cọ thành ra cả người treo lo lửng. Từ 
đây về sau, truyện diễn ra y như kết thúc của truyện Cái chết của bốn Ông sư, 
xem số 200, mục Khảo dị. | 


_ Người Mường Thanh- hóa có truyện Trứng Hoưd ko có một SỐ ThPIDN tiết 
ngốc.ít nhiêu tương | tự VỚI các truyện trên: ` 


Xưa, có một mường từ lang đến dân đều ngốc. Họ thấy người mường Chếnh 
cưỡi ngựa thì ao ước làm sao cũng có một con để cho lang cưỡi. Một hôm gặp 
người mường Chếnh đi chăn ngựa, một anh bèn hỏi dò: - "Ngựa đẻ con hay 
đẻ trúng?". Người kia thấy hỏi tró trêu, bèn đáp đùa: - "Đẻ trúng, ấp sẽ có 
con". Hắn bèn về trình với lang xin đưa quà cáp cho người mường Chếnn để 
xin trúng ngựa. Người kia đưa cho một quả gấc chín, dặn: đốt một đám cỏ 
tranh cho rộng, xung quanh rào kín, giữa đào một lỗ sâu cho trứng vào, lấp 
đất. Xong để ngỏ bốn phương bốn cửa, cho người nấp từ xa, hễ thấy trúng nở 
ra ngựa thì đóng các cửa lại, cú bắt lấy mà cưỡi. Họ làm theo lời, hôm sau, : 
một con nai thấy trong đó có cỏ tranh non, đi lần vào ăn. Mấy người canh 
trông thấy cho là trứng đã nỏ ra ngựa, bèn chia nhau đóng bốn cửa lại. Bắt 
được, lấy dây cột ngựa (nai) lại, mời lang tói, lại báo tin cho dân đi xem lang 


1543 


NGUYÊN ĐỔNG CHI 
cưÕi ngựa. Khi lang cưới lên, nai được tháo dây, chạy thục mạng. Lang bị cây 
va phải ngã chết. Thấy xác lang, dân tưởng lang mệt, nên bảo nhau im lặng 
để lang ngủ. Canh mãi không thấy lang dậy, lại ngửi thấy mùi thối. chúng bèn 
đổ cho nhau phóng uế, đấm đá nhau không thôi. Mãi sau, một người đạp phải 
xác lang thấy bấy nát mới biết là đã chết. Khi chặt cây gỗ làm áo quan, chúng 
muốn rằng cây đùng ngã về phía dưới, bèn trước hãy buộc dây vào đầu ngọn 
cho vài chục người đúng trên dốc núi kéo lại. Không ngờ cây không chịu ngã - 
theo ý muốn mà lôi cả bọn theo về phía dưới. Nhũng HgNGI đứng xem rco lên: 
- "Kìa, có mấy thằng biết bay!"”. 


1. Theo Thanh Nghệ Tĩnh tân uăn (1930). Riêng về truyện TYứng ngựa, có một số dị 
bản như sau: trước hết là một truyện khôi hài của Ba-tư (Tran) mà các nhân vật 
trong đó đều ngốc: Tớ cuộc phiêu lưu của tôn sư (gu-ru) Pa-ra-móc-tha có đoạn 
nói đến việc mua trứng ngựa... Hai đồ đệ mua được trứng (kỳ thực đố là quả 
bí da xám), một người kính cẩn đội trứng lên đầu, còn người kia đi trước chỉ 
đường. Bỗng dụng phải một cành cây nhô ra giữa đường, bí rơi xuống nát 
thành mảnh văng vào bụi rậm. Một con thỏ xám kiếm ăn gần đấy giật mình 
bỏ chạy. Hai người reo lên: - "Ngựa đây rồi". Bèn chia nhau chạy tìm bắt, 
nhưng áo quần toạc hết mà không được gì. Về nhà họ kể lại với tôn sư: 
- "Chúng tôi chưa bao giờ thấy một con ngựa bé mà nhanh nhẹn như vậy, 
vừa ra khỏi trứng đã chạy biến". Tôn sư an ủi: - "Mất tiền mua kể cũng đáng 
tiếc, nhưng ngựa chạy nhanh như thế, ta cũng sợ. Sau này kiếm con nào già 
già, chứ ngựa non ta sợ lắm" (tạp chí Muy-dê-ông tập VIII, 1889). 

Truyện Trứng ngựa của người Pháp vùng Lo-ren (Lorraine): Một chàng ngốc 
đi chợ thấy những quả bí, hỏi là cái gì. - "Trứng ngựa", người kia đáp. - "Làm 
sao để thành ngựa?". - "Cho một bà già ấp trong sáu tuần". Hắn nghỉ: - "Ta có 
bà mẹ vợ, nhân trứng ngựa rẻ, mua về cho bà ấy ấp". Bèn mua một trứng về 
bát bà nhạc ấp. Ấp sáu tuần không thấy gì. Lại ấp bốn tuần nữa, cũng thế. Hán 
nói: - "Hoặc là ấp tồi, hoặc là trứng ung". Bèn quảng vào bụi. Bất đồ có một con 
thỏ trong bụi chạy vụt ra. - "A, ngựa của ta!". Nhưng hắn tỉm hết hơi mà không 
thấy (A-đam (Adam) : Tiếng dịa phương Lo-ren). 

Một truyện Trò đùa uờ lừa øq của người vùng Thượng Brơ- ta- nhơ đfsute 
Pretagne), Một gã ở Blét-xa-la thấy có những quả bí trong một cái trại - "Cái 
gì đây?", thắn hỏi. Người ta đáp: - "Trứng lừa". - "Ấp có nở ra con không?". - 
"Sao ‹ lại: không" - "Bán cho tôi một trứng". Đưa về, hắn giục vợ ấp. Mười lăm 
ngày : qua không thấy gỉ, chồng lại thay vợ ấp thêm tám ngày nữa. Thấy không 
kết. quả, 'hắn ném trứng vào bụi. Một con thỏ đang ăn ở gần đấy vụt chạy ra. 
Hắn kêu lên: - "Tiếc quá! Giá ta ấp thêm ba ngày nữa có phải được lừa con rồi 
không. Nó đã có tai dài, nhưng đuôi còn ngắn" (Xê-bi-ô (Sébillot). Truyện dân 
_ gian ở Thượng BĐro-ta-nhơ, Pháp). Xem thêm Khảo dị TOP Phiêu lưu của 
œnh chàng ngốc, số 190. 
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197, CÔ GÁI LÙA 1 THẦY SÁI, XÃ TRƯỞNG 
_ VÀ ÔNG QUAN HUYỆN | . 


Ó một huyện Ti có một chị góa chồng mặt mày sáng sủa dễ coi, lại 
khôn ngoan lanh lợi. Thấy có đóa hoa xinh dễ vin dễ hái, nhiều anh 
chàng thường ngấp nghé. Trong Số những người lui tói, có cả một thầy 
sãi, một xã trưởng và một quan huyện. Cả ba đều dày công thả lời ong 
bướm, ai cũng tưởng mình lọt vào mắt xanh cô nàng. Thực ra CÔ nàng 
chưa chút tơ vương. "Cả ba người đều có vai có vế, nhà ta từng. đôi ba 
phen nhỏ vả, thật khó mà ngang nhiên cự tuyệt. Nghĩ vậy, chị ta vẫn 
tiẾp đãi cả ba rất ngọt ngào; trước những cái liếc mắt đưa tình, những 
câu bóng ĐIÓ, tuy chị không vồ vập, nhưng cũng không tỏ ra thờ ơ. Cả 
ba thấy thế tưởng răng cá đã cắn câu nên lại ra công theo đuổi. Tuy 
nhiên cuối cùng cô nàng cũng buộc phải tỏ rõ thái độ, không thể giả lá 
qua ngày, nhất là đối vói xã trưởng là tay quyền thế trọng làng, lại gần 
đường lui tói nên cứ săn đón luôn canh. Chị ta bụng bảo dạ: - “Thật là 
đáng ghét, chúng nó bám lấy ta như đỉa đói. Phải tìm cách cho cả ba 
một mẻ, không thể kéo dài mãi được". _ _ 

Một hôm cô nàng đang ngồi ỏ nhà thì thầy sãi k đâu bước vào. SwD 
khi trầu nước, thầy sãi bắt đầu tỉ tê đòi được một buổi hẹn hò. Chị ta 
đắp ngay: - "Thầy sãi muốn gì nào, tối nay có được không?". Sãi ta như 
mở cò trong bụng: - "Ô thế thì hay quá! Có chắc như vậy không?". 
- "Chắc như đanh đóng cột. Thầy nhó đến chơi vào canh một nhé!". 

Sau khi thầy sãi ra về, chị ta cũng lật đật chạy đi báo cho xã trưởng 
làm cho xã trưởng sướng run lên vì cái tin đột ngột. Tiếp đó, đến lượt 
quan huyện cũng tràn ngập niềm vui vì nhận được Ở cô nàng một lới 
hứa chờ đợi từ lâu. Đêm hôm ấy, vào khoảng trăng lặn, thầy sãi đã đến 
_ BỌi cửa. Chị ta ra mở cho vào. - “Trong nhà có ai không?" - Thây sãi 
hỏi. Đáp: - "Không. Cả nhà thiếp đều đi vắng". Sãi ta chỉ đợi có câu 
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ấy, bắt đầu lả lơi. Thấy chị chàng không ra bộ cự tuyệt, sãi lại càng làm 
già. Nhưng giữa lúc thầy sãi sắp lên giường thì bỗng có tiếng gọi cửa. 
Như gáo nước lạnh giội vào lưng, sãi ta run lập cập. Người đàn bà làm 
bộ ngạc nhiên: | 

- Tiếng ai như tiếng thầy xã, chẳng biết đêm hôm thây tói đây làm gì? 


Nghe nói thế, thầy sãi lại càng cuống quít, nhờ người đàn bà chỉ cho 
một chỗ nấp. Cuối cùng thầy đành theo lời chỉ, chui đại xuống gậm 
giưỏng, vì nhà không có cửa sau. 


Xong đâu đấy, chị ta ra mở cửa đón xã trưởng vào. Sau những câu 
chào hỏi mời mọc, người đàn bà nói: - "Nhân thể thiếp có chút việc 
muốn hỏi thầy xã". - "Việc gì đó nói đi", xã trưởng hỏi.- "Phận đàn bà 
con gái không biết phép vua lệ làng. Xin hỏi: như thầy sãi bỏ chùa mà 
đi ve gái thì làng xử ra làm sao ạ?" .Xã trưởng cười hề hề đáp ngay: 
- "Ö! Quân đó là đồ trốn xâu lậu thuế, bắt được thì đem chém quách 
cho rồi, để làm chỉỉ". 

Cũng như thầy sãi, khi biết nhà vắng vẻ, xã trưởng ta bắt đầu giỏ. 
chuyện bài bây. Cô nàng cũng không ra vẻ cụ tuyệt. Câu chuyện đang 
đi vào mặn nồng thì thình lình lại có tiếng gọi cửa. Xã trưởng thất kinh 
vì hắn nhận ra tiếng quan huyện. - "Chết nối, đêm hôm khuya khoắt, 
chẳng biết quan đến đây làm gì? Làm sao bây giò đây?". - "Thầy đừng 
lo. Để thiếp tìm cho thầy một chỗ nấp". Cuối cùng xã ta cũng được dắt 
vào buồng, ngồi ẩn vào một xó. _ _ 

Xong đâu đấy, chị ta lại mỏ cửa đón quan huyện vào. Sau khi dọn 
trầu nước mời quan, chị ta hỏi:- "Thiếp có chút việc muốn hỏi quan”. 

- "Ả, việc gì đó cứ nói đi!", quan đáp. - "Bẩm quan, như thầy sãi ban 
đêm bỏ chùa mà đi chơi gái thì nên xử vào tội 0ì?" - "Ò!" Quan cười 
đáp: "Bắt được thì đánh cho nó năm roi, mười roi, rồi bắt phạt xâu cũng 
như đối vói dân sự vậy!". 

Quan vừa đáp xong thì thầy sãi từ dưới gậm giường lóp ngóp bò ra, 
lạy lấy lạy để, vừa lạy vừa nói: 

- Bẩm quan lón, ngài minh lắm, chứ không như anh xã nấp ở trong 
kia thực là quá tay. Tội có như vậy mà anh ấy đòi xử chém'. 


1. Theo Trương Vĩnh Ký. Chuyện khôi hài. 
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KHẢO DỊ 


Trong vỏ tuồng đồ Nghêu Sò Ốc Hến cũng có đoạn kết đầy kịch tính như 
truyện vừa kể. Ö vỏ tuồng này, nhân vật chính là Thị Hến góa chồng, làm 
nghề buôn bán. Vì mua phải của ăn trộm, chị chàng bị Trùm Sò bắt lên quan. 
Nhờ có chút nhan sắc. Thị Hến làm cho từ xã trưởng, đề lại đến quan mê như 
diếu đổ, và cố lo chạy chọt cho thị được khỏi liên lụy để gây cảm tình. Theo 
lời hẹn của Thị Hến, ở đây, xã trưởng đến trước. Ngôi chưa nóng chỗ thì đề 
lại đã tới gõ của. Thị mỏ cửa đón vào sau khi chỉ cho xã trưởng chỗ nấp dưới 
ðâm g1ưỏng. Ö dây cũng có một câu hỏi do Thị Hến đưa ra cho đề lại giải 
đáp, nhưng đối tượng lại là xã trưởng: - "Xã trưởng đêm hôm di mò dàn bà 
góa thì luận tội gì?" - "Dem chém nó đi!", đề lại trả lồi. Đến lượt quan huyện 
ØÕ cửa, đề lại kinh hoàng rúc dưới mó dây khoai. Ngôi với quan, Thị Hến lại 
nêu câu hỏi vừa rồi. Câu trả lời của quan là: - "Chỉ đem phát lạc nó là đủ". 
Cũng như ở truyện cổ tích, tác giả tuồng cũng mượn miệng-xã trưởng và hành 
động lóp ngóp chui ra tạ øn quan cứu hắn để gây cười cho khán giả. Nhưng 
tuông chưa dừng lại Ở đó, còn cho xuất hiện thêm hai nhân vật nữa là vợ của 
quan và vợ của thầy đề để tăng thêm tính phức tạp và vui nhộn. Họ cùng đến 
nơi đập cửa dánh ø phcn. Kết cục quan chưa kịp chui xuống gậm giưỏng thì đã 
bị kéo cẳng lôi ra và bị vạch mặt chỉ trán cùng với đề lại”. 


Truyện trên vốn có nhiều dị bản trong kho tàng cổ tích của nhiều dân tộc 
từ Dông sang Tây, mỗi dị bản đều có nét độc đáo của nó. 
Trước hết là truyện của Trung-quốc: Khước Yêu. 

_Khước Yêu là một nữ tỳ của Lý Dữ öỏ Hồ-nam, người đẹp, giỏi tù lệnh, 
quán xuyến công việc nhà chủ, được dối dãi tốt. Lý có bốn người con trai đều 
muốn ghẹo Khước Yêu mà không làm gì được. Một hôm vào tiết Thanh minh, 
Đại lang nắm lấy tay nàng buộc phải cho mình gặp riêng. Nàng trao cho hắn 
một chiếc chiếu nhỏ dặn khuya đến dứng đợi ö góc Đông nam nhà sảnh. Tiếp 
dó lần lượt ba người em hắn đều hẹn hò và buộc cho mình được gặp riêng. 
Cũng như đối với anh chúng, nàng cũng lần lượt trao cho mỗi người một chiếc 
chiếu nhỏ, hẹn gặp không phải vào những gIÒ khác nhau mà là cùng một gIÒ 
Ỏ quanh nhà sảnh. Đêm lại, người anh cả (Đại lang) đến trước nép vào một 
nơi để đợi người con gái, thì chọt thấy ba đứa em của mình lần lượt đi vào, ai 
nấy đều tìm chỗ nấp. Chốc sau, thấy Khuóc Yêu cầm duốc tiến ra, mỏ cửa 


1. Theo bản phiên âm Nghêu Sò Ốc Hến, quốc ngữ. 
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nhà sảnh, nói lón: - "Không biết các công tử đua nhau đến tìm gì ở chỗ Ở của 
gái hèn này?". Ai nấy đều quảng chiếu, che mặt bỏ chạy. Về sau không dám 
ghẹo nữa'.- _ 

Hai truyện sưu tàm ở Bắc Ấn-độ: 

1. Một người đàn bà đẹp, lương thiện, bị một quan thượng (vi-dia) theo 
đuổi. Dể có thể được gần gụi người đàn bà, quan bảo vua rằng chồng nàng có 
thể lên rừng tìm bắt một con chim chưa ai thấy, gọi là rang-ta-ti-ya. Vua muốn 
có ngay con chim lạ, bèn đòi anh kia đến, ra lệnh đi tìm con chim theo lời 
quan thượng, giao hẹn nội một tháng phải có. Ö cung vua về, anh kể lại cho 
vợ nghe. Vợ bảo: - "Đùng đi, quan thượng muốn giết anh đấy", lại nói: "Được, 
nếu thế thì tôi sẽ có một mưu còn sâu hơn mưu của quan thượng". Bèn bảo 
chồng đào một hố ở trong buồng, đặt xuống đấy một vại đầy mật. Lại trải một 
tấm vải rộng trên giường, rải lên một lượt bông chưa bật có. nhiều màu. Xong 
việc, chị chàng hẹn với quan đến nhà. Quan vừa vào được một chốc sắp được 
vui thú, thì Ở ngoài đã có tiếng đập cửa. - "Có lẽ chồng tôi đã tìm bắt được 
chim đưa vê”, nàng nói với quan. - "Xin chỉ cho một chỗ trốn". Người đàn bà 
dắt hắn vào buồng. Đang đi thì hắn ngã vào vại mật, hắn nhò nàng kéo lên 
và chùi hộ. Làm xong việc này nàng bảo hắn lên nằm trên tấm vải trải ö giường 
và bọc lại như cái gói. Đoạn ra mỏ của cho chồng vào, chỉ cái gói bọc và nói: 
- "Đây là chim rang-1a-tÌ-ya". Chồng mang cả bọc đến vua và nói: - "Tâu bệ 
hạ, đây là con chim mà quan thượng mách. Nếu giội nước vào thì màu nó còn 
lấp lánh đẹp hơn". Vua sai làm như lời. Nước chảy đến đâu quan thượng lộ 
hình đến đấy. Vua cười, truất chức hắn mà cho anh kia lên thay.. 


2. Một ông vua theo đuổi vợ một người dân. Một hôm đứng trước vua, thấy 
vua và quan thượng cười, anh cũng cười theo. - "Mày cười gì đấy?", quan thượng 
hỏi. - "Không", anh đáp. -"Không là cái quái gì? Mày hãy đi tìm cho được nó 
rồi đưa nó vê đây". Vua tán đồng, ra lệnh bảo phải đi tìm, không có không 
được. Anh buồn bã trỏ về kể cho vợ hay. Vợ bảo rồi sẽ tìm cho, không khó. 
Bèn cho đào mấy hố trong buông của mình, đặt vào đó một thùng đầy nhựa, 
và ỏ một hố khác, một thùng đầy lông chim. Rồi bảo chồng đến báo với vua 
là đã tìm được, mời vua đến vào một giò hẹn. Vua đến lả lơi với người đàn ˆ 
bà. Sau đó không lâu có tiếng đập của. Người đàn bà hỏi: -"Ai?" - "Ta là chồng 
nàng" - "Sao lại về?" - "Để lấy vũ khí". Nghe nói, vua sọ, hỏi: - "Trốn đâu bây 
giò?". Người đàn bà mỏ cửa buông thú nhất cho vua vào. Vua rơi vào thùng 


1. Theo Thói-binh quảng ký. 
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nhựa. Nàng kéo lên và cho vào buồng thứ hai, vua lại rơi vào thùng lông. 
Đoạn nàng ra mỏ cửa cho chông vào, nói là mình đã tìm hộ cho cái "Không", 
cái "Không" này không phải là người cũng không phải là chím. Ảnh vực cái 
"Không" về cung, chẳng ai biết đó là vua. Từ đó vua tỏn đến già. Hai vợ 
chồng sống yên ổn. 

Truyện của Tây-tạng đã có chép trong sách Can-Jua (KandJour): 


Ma-hăng-sa-đa, quan đầu triều, có một người vợ rất đẹp và khôn ngoan tên 
là Vi-sa-ka. Nàng đã làm cho sáu quan thượng thư mê mẩn. Mỗi người đeo 
đuổi nàng với nhiều hứa hẹn mà không ăn thua. Cuối cùng Vi-sa-ka xin chồng 
làm một chuyến cho chúng tến. Bèn bảo chồng đập bệnh nằm nhà. Tin ấy đến 
tai các quan thượng. Nàng gửi cho mỗi người một thư mời đến nhà vào g1Ó 
nọ gIÒ Kia. Trước đó nàng thuê làm sáu cái hòm lón đặt vào sáu buông khác 
nhau. Mỗi quan đến giò hẹn tới nhà được nàng tiếp ân cần, và cứ đến lúc sắp 
được hướng ơn huệ cao nhất thì có tiếng gõ cửa và bị bỏ vào một hòm. Sáng 
dậy, nàng bắn tiếng là Ma-hăng-sa-đa chết, mang đến cho vua sáu hòm của 
cải của chồng. Vua chưa hiểu ra thế nào thì Ma-hăng-sa-đa đã tới cùng với vợ 
trang sức đầy hoa. Nàng kiện các quan thượng. Sau đó các hòm mỏ ra. 
Ma-hăng-sa-đa kể cho vua hay mọi việc và được vua khen ngọi. 


Truyện của người Ca-so-mia (Cachemire) và người Ả- BI kê D8 E0 người 
Xi-ri-a-cø (Siriaques) cũng kể tương tự: 


Chông nàng U-pa-cô-sa đi hành hương ö núi Hy-mã-lạp (Himalaya). Hàng 
ngày, nàng ö nhà đi tắm sông Hằng. Một hôm trên đường về lần lượt gặp ba 
người: một thượng thư, một linh mục (pu-rô-hi-ta) và một chánh án, đều muốn 
dùng bạo lực bắt nàng. Để được thoát nạn người đàn bà ấy hẹn với mỗi người 
đến nhà mình trong một đêm, nhưng với giò giấc khác nhau. Trước đó nàng 
sai con hầu mang tiền đến cho một lái buôn mà khi chồng ra đi dặn gửi cho 
hắn. Nhưng nàng lại quên không lấy chứng từ nên bị tên lái buộc phải ngủ 
với hắn một đêm, nếu không thì mất. Nàng bèn hẹn hắn đến nhà vào giờ chót. 
Nàng còn bảo con hầu chuẩn bị cho mình một thứ nước trộn bồ hóng, dầu và 
nước thơm. Lại thuê thợ đóng một cái tủ lón có từng cánh có khóa. Canh một, 
viên thượng thư đến. Nàng bắt hắn ta phải tắm đã mói cho chung gối. Con 
hầu dẫn hắn vào một phòng tối nói là xoa bóp, kỳ thực là bôi nước bồ hóng. 
Đang làm dỏ dang thì linh mục tới. Chủ tó bèn giấu thượng thư vào ngăn đáy 
tủ khóa lại. Linh mục và tiếp sau là chánh án đều làn lượt bị bôi bồ hóng từ 
đầu đến chân như thượng thư và đêu nằm vào ngăn thứ hai, thứ ba, v.v... Nàng 


1549 


NGUYÊN ĐỔNG CHI 





tiếp tên lái buôn ở ngay cái buồng có tủ. Trao dối với hắn về số tiền gửi, lái 
ta nói rất tự nhiên: - "Nàng dừng lo. Tôi đã nói là tôi nhận số tiên của chồng 
nàng gửi cho tôi rồi". Ngoảnh về phía cái tủ, nàng nói tO: - " Các ông Thần. 
Bếp nhà tôi, các vị có nghe anh ta nói gì không?". Đoạn cũng bảo con hầu 
đưa hắn vào buông tối tắm nước bồ hóng, nói đối là tắm nước lã và vì lúc ấy 
trời sắp sáng, nên tống hắn ra cửa. 

Sáng dậy, nàng đến gặp vua và kiện người lái buôn không chịu trả số tiên 
của chồng mình gửi. Vua cho đồi lái đến. Hắn chối phăng. Nàng nói là có 
nhân chúng biết việc này, tức là ông Thần Bếp mà chồng nàng đã cất vào tủ. 
- "Hãy chỏ tủ đến đây", vua bảo. Khi tủ được mang dến, nàng nói to: - "Các 
vị hãy thành thực chứng nhận lời của người lái buôn này đi, nếu nói sai ta sẽ 
dốt các vị cùng với cái tủ". Lập tức từ cái tủ có ba tiếng nói phát ra chứng 
nhận lời của người dàn bà. Tên lái kinh ngạc thú nhận. Vua sai mỏ tủ thì thấy 
có ba bóng den nhẫn nhụi chui ra. Mọi người cười ồ. Nàng kể lại mọi việc 
cho vua hay, được vua ban vàng bạc. Và vua duổối cổ ba người kia. 


Một truyện khác của Ả-rập (Arabic): 


Một thiếu phụ đẹp có chồng thường xa nhà, dan díu với một anh chàng 
khác. Một hôm gã trai này đánh nhau với một lão thầy tướng, bị tống giam. 
Thiếu phụ nghĩ cách cúu, bèn tìm. đến phòng làm việc của cảnh sát trưởng. 
Người này đòi được ngủ một đêm sẽ tha. Nàng mời đến nhà mình vào lúc mặt 
trời lặn. Lại đến yết kiến quan chánh án. Chánh án cũng dòi như trên và cũng 
được hẹn vào lúc nhá nhem. Sau dó lại đến lượt tể tướng, rồi vua, và họ đều 
được hứa hẹn vào những thời gian muộn hơn. Sau cùng thiếu phụ đến nhà 
người thợ mộc đặt một cái tủ năm ngăn, mỗi ngăn có cánh và khóa riêng, hẹn 
chiêu phải xong. Thọ mộc cũng đòi một ân huệ dặc biệt thay cho tiền công 
và dược nàng hẹn vào nửa đêm. 


Đến giò hẹn, cảnh sát trưởng tới. Nàng dưa cho hắn mặc một bộ đồ ngủ 
màu vàng. Sắp bước vào cuộc vui thì chánh án tói, gõ cửa. Cảnh sát được chui 
vào nằm ö ngăn tủ dưới cùng, khóa lại. Chánh án saư khi viết cho nàng bức 
thư tha tội gã tình nhân bị giam (mà nàng bảo là anh ruột mình) cũng được 
nhận bộ đồ ngủ màu dỏ, và cũng hốt hoảng chui vào ngăn tủ thứ hai sau khi 
nghc tiếng gõ cửa của tể tướng. Lại đến lượt tể tướng với bộ đồ ngủ màu xanh 
và chui vào ngăn thứ ba sau khi nghe tiếng gõ của vua. Tiếp dến, vua cũng. 
nhận bộ đồ ngủ màu lam và chui vào ngăn thứ tư khi có tiếng gõ cửa của 
người thọ mộc. Khi người thọ mộc sắp sửa lả loi, nàng bổng bảo hắn: - "Sao 
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cái ngăn tủ quá hẹp?". - "Hẹp thế nào được". Hắn nói thế rồi trèo vào nằm 
thử để cho năng thấy mình làm dúng. Nhưng thiếu phụ đã bất chọt đóng ập 
cửa lại, khóa luôn hắn vào tròng, rồi đi đến nhà giam đưa giấy của chánh án 
cho chủ ngục. Tình nhân được thả, nàng đưa về nhà. Hai người đùa giön vui 
thú bên cạnh cái tủ. Sau đó họ nhặt nhạnh mọi thứ của quý và mấy bộ áo 
quần tốt của mấy người kia, đoạn bỏ sang nước khác. Năm người nằm phục 
vị trong tủ luôn trong hai ngày. Mót quá, anh thọ mộc đái xuống đầu vua, vua 
đái xuống đầu tể tướng, tỂ tướng dái xuống chánh án, chánh án đái xuống cảnh 
sát trưởng. Cuối cùng họ nhận ra nhau nhưng chẳng có cách øì để tự giải thoái 
cả. May sao, giữa lúc ấy anh chồng thiếu phụ về. Thấy nhà trống mà có cái tủ. 
lạ với tiếng rì rằm bên trong, hắn bèn cạy khóa. (Một dị bản kể là hàng xóm 
nghe tiếng kêu cứu đến Bhn, cửa ra). Để an ủi anh chàng mất VỢ, vưa phong 
cho hắn làm hữu thừa tướng'. - Ẫ _ 


Trong Nghìn lẻ một đêm, truyện trên được kể giống với một loại truyện mà 
người phương Tây quen gọi là ' truyện ngăn kéo": bốn anh chàng mẻ gái - 
đây là gái có đức hạnh - bị gái lừa và biến thành những con người kỳ cục š 
cũng như các trường hợp đã kể, khi sắp được hưởng ân huệ, cô gái bắt họ thay 
những áo quần lố lãng mà mình đã chuẩn bị sẵn), và chưa được gì thì đã có 
tiếng đập cửa, rồi bị đẩy vào những gian buồng khác nhau. Sau khi từ những 
căn buông. này bước ra, người nào cũng buộc. phải Dẫn hết hơi và mỗi người 


phải kể một câu chuyện vul. 


Truyện của Ba-tu (ran): Nhà kiến trúc, vợ anh ta và ba vị dạt thần của vua 
Gu-vd-Chủ: | 


Thành phố Bim xứ Kéc-man có một nhà kiến trúc giỏi nhưng lười. Một 
hôm vợ bảo đi sang nước Gu-va-chia để xây dựng sự nghiệp nếu không thì xấu 
hổ. Khi chồng ra đi, vợ giao cho một cây bạch dương, bảo: nếu cây héo là lòng 
trung thành bị giảm sút, nhưng nếu cây tươi thì nên nhó là vợ mình dang đọi. 
Đến nơi, anh mới biết các nhà kiến trúc nước này đều bị vua giam, vì vua sai 
làm một cung điện và một lầu bát giác, hẹn nếu không xong thì phạt một nghìn 
đồng, nhưng không ai chịu làm. Anh xin phép vào ngục hỏi những người bị 
giam, rôi trỏ vê quyết vẽ mẫu thi công. Làm xong, anh dược vua khen ngọi, 
cho làm quan với số tiền thưởng đã hứa, lại cất nhắc làm đại thần. Có ba vị 
đại thần cũ ghen tị, tìm cách hãm hại. Một hôm anh cầm cây bạch dương tươi 


1. Theo Hàò-nội báo (1935). | 
2. Ý nơi từ truyện này lôi ra nhiều truyện khác (conte à tiroirs). 
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bỗng nhiên nhó vọ, khóc rồi ngủ vùi. Một người lấy rượu thịt bỏ vương vãi Ở 
xung quanh anh và Ở ngai vàng, rồi tậu cáo với vua rằng anh say sưa đến mức 
có hành vi thiếu tôn kính. Vua cho đòi đến, anh nói thực về cây bạch dương 
và sự trung thành của vợ, lại nói mình chưa ăn uống gì, chắc là bị người vu 
cáo. Vua cho người ngửi ỏ môm quả không thấy có mùi men, nên tha. Nghe 
lời anh tâu, chúng bèn dọn tiệc cố phục rượu để hy vọng lúc say, anh phun ra 
những điều bí mật. Thế rồi một hôm trước mặt vua, bọn đại thần gièm về đức 
hạnh của vợ anh. Anh đưa cây bạch dương xanh tươi tỏ vẻ không tin và nói: 
- "Nếu ai đem về được một chúng có gì thì tôi quyết Ö lại đây trọn đời". Vua 
ra lệnh giữ anh lại trong mươi ngày, để một đại thần đi thủ. Đại thần thú nhất 
ra đi với một số người hầu, đến Bim, cho tiền một mụ làm nghề mối lái để 
được gặp vợ nhà kiến trúc. Nàng nhận lời tiếp nhưng dặn một nữ tỳ đánh ' 
thuốc mê rồi bỏ hắn xuống hầm. Khi biết đó là đại thần ở Gu-va-chia đến, 
nàng buộc hắn hàng ngày phải chải một cân bông mới cấp cho một cân bánh 
để ăn. Thấy hắn không về, đại thần thứ hai cũng lại đem gia nhân ra di, cũng 
nhò mụ mối để gặp nàng và cuối cùng cũng bị bỏ vào hầm tối. Đến lượt đại 
thần thứ ba cũng vậy. Thấy ba đại thần của mình có đi không có vê, vua bèn 
cải trang ra đi. Nhò mụ mối, vua cũng được vợ nhà kiến trúc tiếp, nhưng lần 
này vua không bị đánh thuốc mê. Đang tìm cách dỗ dành người đàn bà, thì 
bống vua nghe tiếng dập cửa. - "Ai đấy?", vua hỏi - "Đó là các anh tôi về" 
"Ta nấp vào đâu bây giò?" - "Ó đây có một buồng kín trong vườn". Vua xuống 
hầm thì gặp các đại thần của mình. Thấy bọn này lạy vua, vợ nhà kiến trúc sư 
sai nữ tỳ mang duốc đến cùng với nệm cho vua ngồi, rồi mình thân đến lạy 
vua kể lại mọi việc. Vua khen ngợi, nhận nàng làm em gái. Vua sai bắt giải 
bọn đại thần về nước, sai đeo vào cổ mỗi người một cái biển có đề chữ "Ganh 
tị và vu cáo". Còn nhà kiến trúc thì được vua ban thưởng, cho trông nom công . 
việc triều đình, vợ anh thì trông nom hậu cung'. 

Xem thêm một số truyện ỏ mục Khảo dị, số 84 và truyện Người đàn bà 
bị vụ oan số 109 tập IEH, cũng có một số tình tiết tương tự. 

Một truyện rút từ sách Bri-hat-ca- tha (Brihatcathá ) của Ấn: độ cũng gần với 


truyện trên: 


Thần Si-va cho mỗi người trong cặp vợ chồng một hoa sen đỏ. Hoa này sẽ 
không bao giò héo nếu vợ trung thành với chồng và sẽ héo nếu ngược lại. 
Người chông trước khi ra nước ngoài buôn bán được mẹ vợ trao cho một bông 


1. Theo Đờ-cuốc-đờ-măng-sơ (Decourdemanche): Vi sưu bhiỉ mệt. 
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_ hoa huyền bí nói trên. Anh giao thiệp với bốn lái buôn trẻ tuổi. Trong một 
bữa tiệc, bị phục rượu say, anh tiết lộ tính năng của bông hoa huyền bí. Bốn 
người này bèn tìm cách đến quê anh trong khi anh vẫn chưa về. Cũng gần với 
các truyện trên, mỗi lái dược Đê-va-mi-ta, vợ anh chàng hứa hẹn, và họ lần 
lượt vào nhà do một thị tỳ của nàng ăn mặc nữ chủ nhân tiếp, rôi trước giờ 
vui thú, dược mời uống rượu có trộn chất cà độc dược làm cho mê man, bị 
đóng ấn sắt nung đỏ lên trán hình dấu chân chó, rôi còn bị lột trần truông 
ném vào một hố rác. Sau đó Dê-va- mi-ta cải trang đàn ông tìm đến Ông vua 
của bốn chàng lái buôn kiện về việc có bốn tên nô lệ bỏ trốn. Ra trước tòa, 
bốn người kia chối. Trước công chúng, nàng lần lượt đến từng người vạch cái 
dấu chân chó ở trán mà bọn họ cố ý trùm khăn cho khuất di. Thế là bốn lái 
ta phải nộp tiền chuộc. _ _ 

Truyện của Ba-tư (Iran) đã được một Mô thơ Ba-tư Hồi g giáo thế vi XIH 
diễn tả thành thơ:- 


— Một anh lùn nhà nghèo có vợ đẹp. Một hôm hắn bảo vợ cố ý dánh lưới 

một vài tay nhà giàu để kiếm tiên tiêu. Vợ tìm đến một ông quan (qua-di) để 
nhò giúp cho một vụ kiện. Thấy nàng đẹp, quan bảo sẽ giúp nếu được ân ái 
một đêm. Người dàn bà hẹn ngày. Khi quan vừa vào nhà trò chuyến một lát 
thì lùn ta đập mạnh của. Ỏ đây quan được dẫn trốn vào trong một chiếc hòm. 
Sáng đậy anh lùn làm như không biết Øì cả, mang hòm đi bán. Quan ta nhờ 
có một ông bạn biết chuyện cố mua cái hòm VỚI giá CaO (100 đi-na) để cúu 
cho khỏi mất mặt. Năm sau, thấy vợ lùn đến, ĐHnn nói: - "Cút di, ta không 
mắc bẫy lần nữa đâu". | | 


Tương tự với mô- típ này, người Căm-pu-chia có truyện Sóc và Sưu: 


Một người tên là Sóc, nhà nghèo túng. Trong khi đó hắn lại bị vợ lừa, di 
lại vỚi con trai một trọc phú. Bạn của anh chàng nhà nghèo là một người có 
học, tên là Sau. Người này biết rõ câu chuyện bí mật của vợ bạn, nhưng không 
tiện nói ra, bèn tìm cách giúp bạn. Một hôm người bạn bảo anh nhà nghèo 
làm một áo quan và đem đặt nó vào buông. Sau đó rủ anh cùng mình làm một 
chuyến du lịch độ vài ngày. Vắng chồng, người vợ đón tình nhân về nhà. Hai 
người kia đi được nửa đường lộn về vào lúc nửa đêm trước hẹn. Nghe tiếng 
đập cửa, gã tình nhân thấy không có chố trốn nào tốt hơn là chui đại vào áo 
quan đặt ö xó nhà. Khi vào nhà, người bạn làm bộ lại gần gõ vào áo quan nói 
rằng nghe tiếng kêu, như vậy là điềm gỏ cần phải dốt di thì mới tiêu trừ được 
tai họa. Nghe nói, người đàn bà hoảng sợ bèn báo tin cho trọc phú biết; ông 
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này tới tìm cách xin mua lại cái áo quan để cho con mình thoát khỏi nguy 
hiểm. Cuối cùng, trọc phú cũng làm chủ được cái áo quan với một giá đắt 
kinh khủng'. 

Người Nùng có truyện Bán cái t đứng cũng cùng mô-tÍp: 

Một lão nhà giàu (lão pản) đưa tiên cho một người làm công bảo đi thuê 
người chặt gỗ xẻ ván, rồi trong khi anh này đi vắng, hắn đến nhà gặp người 
vợ mà hắn đã từng trêu ghẹo, định dùng tiền để được ân ái một đêm.Vợ anh 
giả bộ ân cần, lại dọn cháo gà đãi hắn. Đang ăn thì người chồng cô ả về. Hắn 
hốt hoảng chui đại vào một cái tủ đứng. Sáng dậy vợ chồng khiêng đến bán 
cho vợ lão, đòi một số tiền lón. Do nghe được tiếng chồng nói nhỏ trong tủ, 
vợ lão đành phải cắn răng mà mua vậy”. 


Một truyện khác cũng của Ba-tư (Iran) trong sách Tu-fi Na-mếch: 


Đề thủ cái hoa hồng huyền bí của một người lính, một hoàng tử sai hai 
người đến bắt tình với vợ người lính ấy. Họ cũng được người đàn bà hẹn vào 
những giò khác nhau. Người thứ nhất tói, trò chuyện chưa được bao lâu thì 
người tÓ gái của nàng - đã cùng với chủ bàn mưu trước - gÕ mạnh của. Nàng 
nói: - "Ông anh tôi đã tới!". Anh kia hoảng hồn, người đàn bà đưa giấu vào 
một nhà kho khóa cửa lại. Đến lượt người thú hai cũng thế. Trong nhà kho 
có một cái giếng cạn mà trước đó hai thầy trò cô chủ đã treo lên miệng giếng 
một cái giường bằng những sợi dây bục. Hai người bị nhốt thấy mỏi mệt bèn 
lần đến giưòng ngồi lên định nghỉ ngơi, song dây đút, cả hai lăn xuống giếng. 


Truyện của người vùng Thượng Băng-la-dex (Haut Bangladesh): 


Có bốn người: một cảnh sát trưởng (cốt-oan), một cố vấn của vua, một 
thượng thư đầu triều và vua đều mê một cô gái chưa chồng. Cũng như một số 
truyện Bắc Ấn trên kia, cô cũng hẹn bốn người đến vào bốn giò khác nhau.: 
Cảnh sát trưởng đến đầu tiên. Nghe gõ cửa, hắn sợ quá hỏi trốn Ở đâu. Cô 
gái đưa vào buồng tối làm cho hắn dính mật từ đầu đến chân và cho chui vào 
một cái bao đựng lông rồi buộc lại đặt ở gần cửa sổ. Vua là người đến thứ bai, 
thấy có bao lông đang cụ cưa, vua hỏi: - "Ai đấy?". Nàng đáp: - "Đó là một 
con yêu ăn thịt người (rắc-sa-xa)". Nghe nói thế, cảnh sát trưởng nhảy dựng. 
Vua sợ quá lủi một mạch. Hai người kia lần lượt tới, cũng thế. Cuối cùng cảnh 
sát trưởng cũng tháo được dây, mình đầy lông, lần ra khỏi túi, chạy mất. 


1. Theo Lê Hương. Truyện cổ Cao-rmiên. 
2. Theo Hoàng Quyết. Truyện cổ Tùy-Nùng, sách đã dẫn. 
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Ö truyện của người Tây-tạng gần Ấn-độ thì cô gái tên là A-ma-ra, đối tượng 
của cô là bốn nhà học giả (păng-đi) cố vấn nhà vua. Cuối cùng cả bốn người 
đều bị cạo đầu, bị hành hạ và bị bỏ vào bao tải để sáng dậy cô gái cho DEMED 
mang tới nộp vua. 


Ö truyện của người Ả-rập (Arabes) thuộc Tuy-ni-di (Tunisie) thì lại kết 
hợp với mô-típ truyện Con mụ Lường. Bảy người được vua sai đi dỗ dành một 
người đàn bà, vợ chàng lái buôn, không phải lần lượt mà cùng đến một lúc, 
và cùng một lúc rơi xuống hố trên có nắp bẫy (Xem Khảo dị, truyện số 84, 
tập HH). 


Một truyện nôm của ta là Hoàng Tú tân truyện cũng có tình tiết tương tự 
vỚi truyện trên. Hoàng Tú đậu trạng, đi sứ nước ngoài, phải ở lại đây nhiều 
năm. Vợ là Ngọc Côn vốn bị chồng hắt hủi vì có lỗi lầm, bèn cải trang làm 
một người đàn bà khác, vượt biển tìm chồng. Sau những ngày vật lộn gian khổ, 
nàng đến nơi, được chồng cưới làm vợ mà không biết rằng đó là vợ cũ ỏ nước 
nhà sang. Có tên Tống thần thấy nàng đẹp, lại thấy Trạng được vua ưu đãi, 
nên "Có lòng ăn trộm Ấn vàng, gieo (ai gieo vạ cho chàng Trạng HgUYÊH.. Hoàng 
Tú liền bị vua bắt đày đi "sơn hải mười niên”. Trong khi đó Tống thần ta tìm 
đến nhà Ngọc Côn để gạ "ái ân sự lòng". Tương kế tựu kế, Ngọc Côn sai người 
hầu "cửa sau gian giữa, hố đào bên trong". Tống thần y hẹn, nửa đêm hí hửng 
mò tới, bị sa xuống hố. Sau khi tra hỏi, vợ Trạng nắm được những chuyện vu 
cáo của y, bèn vào tâu vua. Vua cho khám mới biết là Trạng bị oan, bèn tha 
cho Trạng về. _ 


Truyện Con ma của người La-do (Lazs) thì lại kết hợp với mô-típ của truyện 
Cát chết của bốn ông sư (số 200): Có ba người thuộc loại quan to say mê một 
người đàn bà. Một hôm chị này mách chồng. Chồng bèn đào giữa nhà một cái 
hố và đặt sẵn một cái thang, bảo vợ hẹn mỗi người một giò khác nhau, còn 
mình thì nấp ỏ sau nhà. Người thú nhất sau khi hoảng hồn vì tiếng đập của, 
được đưa vào ngồi ỏ nấc thang dưới đáy hố. Người thú hai ngồi nấc trên, và 
người thứ ba nấc trên cùng. Chồng bảo vợ nấu một nồi nước sôi, rồi giội từ 
trên xuống giết chết một lúc cả ba. Sau đó hắn kéo thây lên, bọc vào vải liệm 
và giấu Ỏ những gian buồng khác nhau. Sáng dậy hắn đi gọi một phu chôn 
xác, nói rằng: - "Mẹ tôi chết đã chôn, nhưng đêm qua lại hóa ma (hoóc-to- lắc) 
hiện về nhà. Nếu anh chôn sao cho bà ấy không về nữa, tôi sẽ trả năm đồng 
vàng". Thấy tiền công hậu, người kia bùi tai, nhận lòi. Chôn xong, lúc hắn về, 
người chồng bảo: - "Anh chôn không bà rồi. Kìa bà ta lại đã vê". - "Để tôi thủ 
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cắm vào mộ mội cái nêm bằng gỗ rắn xem có về dược nữa không?". Nói rồi 
lại vác di chôn. Lúc về, người chồng lại nói: - "Dấy, bà ta lại về kia. Anh cắm 
cọc vụng chăng?" - "Tôi sẽ đưa bà ta đến một nơi không thể về dược". Lần 
này hắn dưa đến cầu ném xuống sông. Không ngờ lúc ấy có một giáo chủ 
(i-mam) đang bơi ö đấy thấy có vật ném xuống đầu sợ quá, vội lên bò bỏ chạy. 
Hắn kêu: - "Đó, con ma đã lại chạy về!". Bèn đuổi theo bắt dược, nhét vào 
túi buộc lại, quẳng xuống SE Chỏ cho xác trôi xa, y mới nói: - "Bây giỏ thì 


chắc là xong"". 


Truyện 4nh tình nhân trong cát hòm tuy diễn biến có khác, nhưng cũng 
thuộc loại gần gũi với các truyện trên: 

Lốc-mân di theo một gia đình di cư. Một hôm anh ta thấy một người dàn 
bà hò hẹn với tình nhân. Trong khi công việc chưa di đến dâu thì chông người - 
đàn bà lùa đàn gia súc về. Người vợ bỏ gã tình nhân vào một cái hòm. Cuộc 
di cư lại tiếp tục vào ban đêm. Vợ bảo chồng mang hộ cái hòm nói dối là áo 
quần trang sức của mình. Chông đội lên dầu ra đi. Dọc đường anh nhân tình 
mót đái không ngăn được. - "Nước gì trong ấy chảy lên đầu ta", chồng hỏi. 
- "Chỉ có lọ thuốc xức", vợ dáp. - "Khai quá!". Chồng ném thùng xuống, nắp 
văng ra, anh nhân tình trốn lên núi cao. Chồng duổi bắt được, đề nghị Lốc-mân 
xử hộ. Người này sai bỏ anh nhân tình vào hòm, bắt người vợ đội cho đến chết”. 


1. Phần nhiều những truyện trên đều theo Cô-xcanh (Cosquin), sách đã dẫn. 
2. Theo Đờ-cuốc-đờ-măng-sơ (Decourdemanche): ÄM⁄u đàn bà. 
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Ngày xưa có một anh chàng tên là Tân làm nghề cày ruộng. Anh là 
người thông minh nhưng tính tình có phần nhút nhát, lại phải cái hay. 
phũ phàng vói vợ. Người vợ căm lắm, quyết tìm dịp báo thù cho bõ ghét. 

Một hôm người vợ đi chợ, bống nghe vãng vắng có tiếng gọi loa: 
- "Ai có tài chữa bệnh thì mời về triều sẽ được thưởng quan cao lộc 
hậu". Hỏi mọi người, chị mói hay đó là sứ giả nhà vua đi tìm thầy lang 
giỏi về cứu chữa cho công chúa bị hóc xương. NI cơ hội báo thù đã 
đến, người vợ bèn tìm gặp sứ giả, nói: | 

- Tôi biết trong làng này có một thầy lang chữa bệnh hay như thần, 
có thể:chữa cả những người sắp chết. 

Sứ giả đi mấy ngày chẳng gặp một ai, nay được người mách thi lấy 
làm mừng, vội hỏi: 

- Thế thì hay quá. Có thật thế chăng? 

- Thật đấy! Nhưng ông thầy này có một điều lạ là không muốn tự 
nhận mình là thầy lang, luôn luôn giả bộ ngò nghệch. Ai nhò chữa thì 
bao giò cũng chối đây đẩy, chỉ có roi QẠ0) quấn đít mói chịu nhận và 
mới chữa mát tay.. _ 

- Thế thầy lang hiện giò Ỏ đâu? 


- Ngài cứ theo con đường này dẫn ra đồng. Hễ thấy người nào râu 
cá trê, đang cày với một con bò đen trên một đám ruộng khoai, thì 
chính là thầy lang. Tên thây là Tân. 

Sứ giả cùng mấy người lính hầu vội rẽ ra đồng. Khi gặp con người. 
đúng như lòi mách, sứ giả lễ phép nói: 

- Chúng tôi vâng thánh chỉ mời thây về triều chữa cho công chúa bị 
hóc xương đã ba ngày nay. | 
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Anh chàng Tân thấy việc tró trêu lấy làm lạ, bèn đáp: 

- Ô hay! Các quan nhầm rồi. Tôi quê mùa dốt nát, có biết làm thuốc 
bao giò, đâu phải là thầy lang mà mời. 

Nhó đến lời dặn của người đàn bà, sứ giả toan dụng võ ngay, SQuờN 
cũng cố đấu dịu: 


- Xin thầy đừng giấu nghề; vả lại ` VIỆC này là việc cấp bách và theo 
lệnh của hoàng đế, xin thầy hãy vui lòng tiến kinh cùng p0 tÔI. ba 
bệnh lại là con vua cháu chúa, không nên từ chối. 


~ Tôi nói thật đấy mà! Hàng ngày tôi chỉ tay cày tay cuốc, làm 'BÌ biết 
đến việc hệ trọng như việc xem bệnh bốc thuốc. | _ 


Nghe những lời khăng khăng tu chối, sứ giá li: bảo dạ: - Thật thân 
lừa ưa nặng, tất phải dùng roi vọt mói xong". Nghĩ vậy, hắn bèn thét 
lính ra roi túi bụi. Tân không chịu đựng nổi mười roi, vội vã kêu lên:. 

- Thôi thôi, xin các quan ngừng tay. Tôi là thầy lang đây. 

Sứ giả mừng quá vội cho Tân lên ngựa phi về hoàng cung, đưa vào 
buồng công chúa. _ pạcỔ 

Bấy giò công chúa đang nằm chò chết, cái xương còn mắc ở cổ, khạc 
mấy cũng không chịu ra. Tân vừa đến, lấy làm bối rối không biết cất 
tay động chân thế nào. -"Hùừ, ta thủ làm cho công chúa cười một chút 
xem sao?”. _ "¬ _ | 

Nghĩ vậy, trước mặt công chúa, anh bèn Hhe mắt méo miệng làm 
ra trăm kiểu ngộ nghĩnh như anh vẫn từng quen gây cười trước đám 
đông hàng xã. Chưa đến trò thứ ba thì công chúa và bọn cung nữ hầu 
hạ xung quanh đã bật cười, và còn đưa nhau cười ngặt nghếẽo. Tự nhiên 
cái xương trong cổ công chúa văng ra lúc nào không biết. Thế là bệnh 
lành. Mọi người đều trầm trồ kinh ngạc. Nghe tin, nhà vua và cả hoàng 
cung lật đật chạy vào mừng cho con gái và tíu tít cảm ơn thầy. Vua liền 
phong Tân làm chức thái y, sai lấy vàng bạc mũ áo ban thưởng. Về phần 
Tân, bụng bảo đạ: - "Ta dùng một mẹo nhỏ may mắn mà lành, thật là 
chó ngáp phải ruồi. Vậy ta hãy cố chối từ, thà về cày ruộng còn hơn là 
Ỏ đây có ngày mang họa". Bèn đáp: 

- Tâu bệ hạ, kẻ hạ thần này thực sự quê mùa dốt nát không biết việc 
thuốc men là gì. Vậy xin nhường chức tước ấy cho các vị lang í còn hạ 
thần chỉ xin bệ hạ cho phép được trở về quê làng. : _ 
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Vua vốn đã được nghe sứ giả cho biết tính tình kỳ lạ của người thầy 
thuốc, bèn quát thị vệ ra roi. 
- Tân cuống quít xin nhận mũ áo. 
_ * 


* * 


Lại nói chuyện khi nghe tin có thầy lang đại tài được vua đón về kinh 
đô, mói chữa một vụ hay như thần, thi các con bệnh kinh niên khó trị 
từ bốn phương lục tục kéo nhau về, hy vọng được thầy ra tay cúu chữa. 
Chẳng bao lâu con số đã tăng lên đến tám mươi người. Hàng ngày họ 
đứng chực trước cửa ngọ môn đọi thầy ra, lính đuổi mấy cũng không 
đi. Nghe tin này, một hôm nhà vua bảo Tân: _ 

- Dân chúng còn có người đau khổ là lòng ta chưa yên. Vậy nhà 
ngươi hãy đem tài thánh y gắng chữa cho con đỏ của ta được lành. 

Tân lo lắng, vội nói: | 

- Tâu bệ hạ, kẻ hạ thần tài hèn chẳng có gì, mà con bệnh nan y quá 
đông, làm sao chữa xuể. 

Vua hất hàm cho bọn thị vệ chuẩn bị roi vọt. Thấy thế, Tân đành 
nhắm mắt nhận lệnh không dám từ chối. Nhưng để có thì giö suy nghĩ, 
anh cũng xin vua cho được ở riêng cùng vói bệnh nhân để tiện xem 
bệnh. Vua bèn ra lệnh đưa cho thầy cùng các bệnh nhân đến sỏ dưÕng 
tế của kinh kỳ. _ 

Khi đã được đứng riêng một mình cùng tám chục bệnh nhân, Tân 
liền sai đóng cửa lại, ra lệnh cho lính gác cổng chỉ cho người ra mà 
không cho vào. Rồi sai sắp củi đốt một đống lửa giữa sân, đoạn đõng 
đạc lên tiếng: s— 

- Chữa cho các ngươi thật là vất vả, song ta xin gắng. Ta có môn 
thuốc thần hiệu là cho thiêu một người sống, lấy tro ấy luyện thuốc 
trong ba tháng. Sau khi luyện xong thì thuốc của ta sẽ "bách bệnh tiêu 
tán, vạn bệnh khu trừ”, thần riièu không thể nói hết. Tục có câu: "Liều 
một người, cứu muôn người. :a thế. Vậy trong số các ngươi đây, ai là 
người bệnh nặng nhất thì hãy chịu hy sinh tấm thân, tình nguyện để ta 
thiêu sống. Ta sẽ luyện thành "hảo dược" chữa lành cho bảy mươi chín 
ngưỡi còn lại. Nào, ai đó chịu liều thân, hãy bước đến bên đống lửa! 
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Các bệnh nhân đang hăm hỏ, nay nghe nói vậy thì rụt cả lại, ai nấy 
kinh hoảng, mặt tái như gà cắt tiết. Tân lại tiếp: 

- Nào mau lên. Trù những ai bệnh nhẹ hoặc chưa đến nỗi nào, còn 
trong số những người bệnh nặng, người nào nặng nhất, hãy trông gương 
người xưa, chịu liều mình để phước lành cho con cháu. Vậy ai là người 
bệnh nặng nhất, ra đây! | 

Không một ai nhúc nhích. Tân lại tiếp: 

- Có lẽ các ngươi chưa biết bệnh của mình là như thế nào đâu. Thế 
thì các ngươi hãy để cho ta khám từng người một để chọn một người 
nặng nhất. 


Chỉ vào một con bệnh đứng gần, Tân hỏi: 
- Nào lại đây. Ta trông nhà ngươi xanh xao, chắc là sức yếu lắm. 
Người kia không dám buưóc lên, run lập cập nói: 
- Thưa tôi khỏe lắm ạI| - 
.- Thế thì nhà ngươi vào đây làmg? 
Hắn lật đật lùi dần, lùi dần, rồi bó chạy ra khỏi cổng. 
Tân lại chỉ vào một người thứ hai: 
- Nhà ngươi có vẻ hom hem tón. Nào bước lên đây cho ta bắt mạch. 


Hắn ta chẳng những đã không bước lên mà còn lùi lại sau, mặt cố 
giấu bót vẻ nhăn nhó, đáp: 


- Không, bệnh tôi đã nhẹ đi nhiều. | 

Nói rồi hắn cũng lần mất. Cứ như thế, Tân đã làm vợi hẳn số bệnh 
nhân. Người cuối cùng vừa chạy ra cổng thì gặp lúc nhà ` vua cũng vừa 
xa giá tói. Vua nhìn hắn hỏi: 

- Nhà ngươi đã lành rồi ư? Vừa rồi bệnh nặng lắm kia mà? 

- Tâu bệ hạ, kẻ hạ thần đã đõ nhiều, hắn đáp. _ 

Vua bước vào giữa lúc sỏ dưỡng tế đã sạch bóng bệnh nhân. Vua 
ngợi khen Tân hết điều. Sau đó vua cho phép chàng trỏ về quê quán. 
Vợ chàng không ngỏ kết quả tró trêu của cách báo thù của mình là làm 
cho chồng được quan cao lộc hậu!. 


“2 


1. Theo Truyện cổ tích Việt-nam (Truyện cười), Nhà xuất bản Nguyễn Du. 
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Một truyện của Ả-rập (Arabie): 

Một người thợ dệt ngày nọ đi qua nhà một thầy thuốc, thấy ông thầy cho 
người này uống thứ lá nọ, kẻ khác dùng thứ hoa kia mà thu được nhiều tiền. 
- "Sao ta lại không làm như hắn nhỉ?". Nghĩ vậy, bèn về bảo vợ kiếm cho mình 
một chiếc khăn để đóng bộ thầy thuốc. Vợ bảo: - "Coi chừng kẻo mày giết 
người ta, rồi người ta sẽ giết mày". Ngày đầu anh ta cho đơn, thu được nhiều 
tiền (ca-ra). Tiếp ngày sau có một nữ tỳ, gọi đến nhờ chữa cho bà chủ, bà này 
bệnh cũ đã lui, chỉ còn yếu sức. Anh bảo bà ăn một con gà mái luộc. Bà kia. 
ăn xong khỏe hẳn lên. Vua nghe tin mời đến chữa bệnh cho mình. Khi anh 
đến, các quan hầu cận tâu vua: - "Nó là tên thợ đệt thì biết thuốc men gì chứ". 
- Nhung nó đã chữa cho người ta khỏc'”, vua đáp. - "Xin bệ hạ hãy hỏi vặn 
nó để thử xem". - "Cho các ngươi cứ làm". Bọn quan hỏi anh nhiều câu, ảnh 
đáp: -"Nếu tôi trả lời thì các ngài không hiểu đâu, ngay cả những thầy lang 
thường cũng không hiểu nổi. Bây giò thế này: Ö dây có bệnh xá không?". Đáp: 
-"Có". - "Có bệnh nhân nào lâu ngày mà chữa chưa lành không?". - "Có". - 
"Thế thì đưa tôi đến đấy, nhưng không được để ai vào". _ 

Đến nơi, anh dặn người gác cổng: - "Nếu anh nói với ai ta làm những gì 
thì ta sẽ giết anh. Nhưng nếu anh không lộ chuyện ta sẽ cho nhiều tiền". Dáp: 

- "Tôi không nói dâu". Anh bắt hắn thề. Thê xong, anh hỏi: - "Có dầu không?”. 

- "Có" - "Đưa ra đây". Bèn ra lệnh nấu trong vạc mấy chai dầu sôi sục. Doạn 
BỌI một bệnh nhân đến, hỏi: - - "Nhà ngươi đau đã bao lâu?". Đáp: - "Đau đầu 
đã ba năm nay". Anh bảo: - "Muốn lành thì phải ngồi vào vạc". Bệnh nhân 
phát hoảng: - "Xin ngài hãy khoan". - "Không được, làm ngay". - "Tôi không 
còn chút nhức đầu nào nữa" - "Thế thì cho anh ra và báo cho người ta biết". 
Hắn ra khỏi cổng khen thầy giỏi. Những người khác đến lượt cũng thế”. 


1. Theo Bát-xê (Basset). Nghĩn lẻ một cổ tích, truyện bể uà truyền thuyết Ả-rập, 
quyển I, sách đã dẫn. 


1561 


199. "GIẬN MÀY TẠO Ở VỚI AI" - 
HAY LÀ TRUYỆN PHƯỌNG HOÀNG ĐẤT 


Nưày xưa có một phú ông tự cho mình có › tính nhẫn r nại, (ít ai] li KỊP. 
Phú ông có một cô con gái nhan sắc xinh đẹp. Ngày con gái đến tuổi 
lây chòng. phú ông cho yết bảng ở cổng nói rằng hề ai làm cho lão nổi 
_ nóng hoặc giận dữ thì lão sẽ gả ngay con gái cho người đó. Nhưng trong 
vÒng một tháng mà không làm được thì sẽ bị đánh một trăm hèo rồi 
đuối về. Đã có nhiều chàng trai lần lượt nộp đơn xin làm rể vói nhiều 
mưu mẹo mì vẫn không làm được lão nổi giận, đành chịu nhận lấy trận 
đòn dau mà tay không trỏ ra, mọi công phu làm rể 'cơi như xôi hỏng 
bỏng không. Vì thế đã bao năm tháng, cô gái vẫn phòng không bóng chiếc. 

Một hôm có một chàng trai bộ dạng gầy gò đến xin ra mắt. Phú ông 
hỏi: - "Anh muốn gì?". Chàng trai đáp: - "Tôi muốn được làm rể ông”. 
Phú ông căn vặn: - "Thế anh đã đọc ký những lời ta giao hẹn yết ỏ bảng 
chưa?" - "Thưa đã". Nhìn anh chàng từ đầu đến chân, phú ông nói: - "Ta 
só rằng anh không chịu nổi một trăm hèo của ta đâu". - "Thưa chịu 
được!”. - "Vậy thi ngày mai là ngày bắt đầu, anh cứ việc tói đây". 

Đến ỏ chưa dược mấy ngày, anh chàng đã rủ phú ông: - "Sáng mai 
thầy với con đi săn một chuyến kiếm vài con cầy, con chồn về ăn". Nghe 
nói đi săn. phú ông tỏ ý ham thích, nhưng lại bảo: - "Đi săn nhưng nhà 
ta không có chó săn thì làm thế nào?". Anh đáp ngay: - "Thưa thầy, con 
sẽ làm chó cho'. 

Hai người vào lùm săn được một con cây. Đưa về nhà, phú ông bảo 
anh: - "Đi làm thịt cầy đi mày". Anh lắc đầu: - "Con làm chó thì làm 
thịt sao được”. Phú ông lại bảo: - "Thế thì đi mua rượu vậy!”. Anh chàng 
vẫn lắc đầu: - "Là chó thì đi mua rượu sao được”. Phú ông đành một 
mình hì hục làm thịt cầy, nấu nướng, trong khi đó anh chàng đánh một 
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giấc ngon lành. Nấu xong, phú ông tất tả đi mua rượu vì nhà hôm ấy 
vắng người. Thừa dịp ỏ nhà một mình, anh mang thịt cầy ra chén hết. 
Phú ông mang được rượu về thấy nồi đã hết nhẫn, nhưng lão vẫn không 
tỏ thái độ øì, chỉ hỏi: - "Mày ăn cũng được, nhưng có để phần tao miếng 
nào không?”. Anh thản nhiên đáp: - "Chó treo mèo đậy. Đã để cho chó 
ăn mất thì làm sao còn mong để phần". Phú ông đành trả lồi: - "Thôi _ 
được!". Chồ một chốc sau, anh chàng sẽ rỉ tai: - “Thầy có giận con RE HỆ 
đấy, thầy?". Lão cười đáp: - "Giận mày tao Ở với ai, 


Một hôm khác, hai ngưởi lại rủ nhau đi săn. Lần này phú ông định 
tìm cách trả đũa chàng rể láu linh, nên nhận làm chó. Biết thế, lần này 
anh lại nhằm vào những nơi đầy gai góc mà cắm lưới. Cú mỗi lần thấy 
phú ông không đám xông vào, anh cầm roi quất vào đít và giục: - "Mau 
lên! Vào đi! Làm chó thì phải cố chui rúc mói hòng được mồi". Phú 
ông mấy lần bị đòn, đành phải xông vào. Thấy lão thỏ không ra hơi, lại 
bị gai cào toạc cả mặt mũi, anh hỏi: - “Thầy có giận con không, thây?”. 
Lão vẫn tươi cười: - "Giận mày tao Ỏ với ai?'". 


Hôm ấy hai người cũng săn được một con cầy. Về nhà, anh làm thịt 
cầy và nấu nướng xong, bảo phú ông: - "Thầy đi mua rượu đi!". Phú 
ông đáp: - "Chó nào có chó biết đi mua rượu!". Anh chỉ đợi trả lời thế, 
đi lấy xích xích chân phú ông lại bên cột nhà, nói: - "Giống chó chúa 
ăn vụng, phải xích mói được”. Nói rồi bỏ đi mua rượu. Mua được về, 
anh một mình ngồi chén tì tì, bao nhiêu xương xẩu vút lại chỗ phú ông. 
Chén xong anh mói mỏ xích cho lão và hỏi: - "“Phầy có giận con không, 
thầy?". Anh vẫn nghe câu trả lời quen thuộc: - "Giận mày tao ở với ai?". 


Thấy chưa thắng được phú ông, anh chàng hơi lo. Một hôm anh bàn: 
- "Nay công việc đồng áng hơi rỗi, con xin thầy đi buôn một chuyến 
kiếm ít lãi về, thầy con chia nhau". Phú ông đáp: - "Được!". Ra đi anh 
dặn: - "Chiều mai thầy ra chố ngã ba đầu làng đón con một đoạn đường. 
Con đặt gánh hàng ỏ đó rồi phải đi ngay làm chuyến khác. Vì vậy thấy 
gánh hàng, thầy cú gánh về hộ con". Chiều hôm sau, phú ông ra chố 
hẹn đã thấy một đôi bồ đậy nắp chằng dây cẩn thận để sẵn ỏ đó. Lão 
cất lên vai, gánh hàng thật là nặng. Nhưng cú theo lời dặn, lão ì ạch 
gánh về nhà. Đến nhà lão mỏ ra thấy một bồ đựng toàn đá, còn bồ kia 
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thì thấy thằng chàng rể trời đánh ngồi thu lu ỏ trong. Anh đứng dậy 
vừa cười vừa hỏi: - "Thầy có g]ận con không, thầy?". Phú ông vẫn cười 
đáp: - "Giận mày tao Ö vói ai?". Lần sau, phú ông quảy bồ đi buôn. Lão 
cũng đặn anh chiều hôm sau ra bở sông cuối làng gánh hộ hàng về. 
Đoán được âm mưu của lão, chiều hôm sau, anh mang theo một chiếc 
mo cau khô và mấy cái đục đạc. Đến bö sông đã thấy một đôi bồ đậy. 
nắp chằng dây để đó, anh liền vỗ vào mo cau, mo phát thành những ` 
tiếng lộp bộp như tiếng ngựa chạy. Anh lại lắc đục đạc nghe tiếng loong 
coong, còn miệng thì la lối: 

- Gánh gồng của ai để giữa đường kia chắn lối không cho ngựa quan 
đi à? "¬ - 

Ngồi trong bồ, phú ông nghe tiếng la, tưởng là ngựa quan sắp tói 
thật nên đâm hoảng, lúng túng thế nào để bồ lăn mấy vòng rôi rơi tõm 
xuống sông. Anh chàng để cho lão làm một bụng nước rồi mói giả bộ 
hốt hoảng xuống vót lên. Lần ấy về nhà, anh hỏi: - "Thầy có giận con 
không, thầy?”. Lão cười gượng: - "Giận mày tao Ở với aI?". 


Thấy kỳ hạn sắp hết mà vẫn chưa làm được phú ông nổi giận, anh 
chàng tỏ ra lo lắng hết sức. Hôm sau, người ta thấy anh quảy đôi sọt 
ra đi. Được một lúc, anh chạy về gọi chủ rối rít: - "Thầy ƠI, con úp được 
một con phượng hoàng đất rất đẹp. Thò tay vào mà bắt thì sợ nó sống 
mất tiếc của. Thầy ra giữ hộ con, để con còn tìm lưới bủa xung quanh _ 
mà bắt cho chắc. Con đã chặn lên mấy hòn đá, thầy ra ngay đi". Phú 
ông vốn thích nuôi chim, nghe nói rất mùng, liền ra chỗ đặn thì thấy 
có chiếc nón úp giữa đường có dằn mấy hòn đá, bèn sụp xuống ôm. 
lấy nón. “4 1 bs, qœ 

Vừa lúc ấy, có vua và quan lính trẩy qua, nhìn thấy một người nằm 
phủ phục khư khu ôm lấy chiếc nón, vua bèn cho dừng lại hỏi: 


- Nhà ngươi làm gì thế này? 
Phú ông đáp: 


- Tâu bệ hạ, kẻ tiện dân này có úp được một con phượng hoàng đất 
rất đẹp. Nó ở trong nón này. Hiện đang chờ người về lấy lưới ra bắt 
kẻo sọ nó sống. _ 
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Nghe nói phượng hoàng đất, vua không ngăn được tò mò, vội truyền 

cho quân lính tìm cách bắt ngay cho vưa xem, không đợi đưa lưới. Nhưng 

khi giỏ chiếc nón lên thì chỉ thấy lù lù một đống phân trâu, chẳng có 
phượng hoàng đất nào cả. " 

Giận vì có kẻ dám trắng trọn đánh lửa minh, vua thét lính ï nọc phú - 
ông ra đánh một trận nhừ tử. Đợi cho vua quan và lính tráng đi rồi, 
anh chàng mới từ trong bụi chạy ra đö phú ông dậy xoa bóp, rồi hỏi: 
- "Thây có giận con không, thây?". Phú ông tức quá đáp: - "Mày làm 
cho ông suýt mất đầu, không giận mày sao được!" 

Mấy ngày sau người ta thấy nhà phú ông có đám cuói. Ấy là đám 
cưới của chàng trai lấy con gái chủ nhà mà anh đã thắng cuộc'. 


KHẢO DỊ 


Truyện của ta với truyện Không bao giờ biết giận của dân tộc Nùng” và 
truyện Kén rể của dân tộc Cham-pa” gần như là một, chỉ có khác một vài chỉ 
tiết không quan trọng, ví dụ bên ta là vua, là phượng hoàng dất, thì bên Nùng, 
bên Cham-pa là quan, là chim lửa trời, hay bên ta là một gánh bô hàng (không 
nói là hàng Bì) còn bên Nùng là gánh bông, bên Cham-pa là gánh lúa, V.V... 

Các truyện trên có nhiều dị bản ỏ các dân tộc. Trước hết là truyện của 
Pháp: văng và Pi-e. 

Một người mẹ có hai đứa con. Pi-e là em đến ö tó vi một người, đòi một 
trăm đông ê-cu một năm. - "Được", chủ đáp, "nhưng nếu một trong hai chúng 
ta ai tỎ ra giận dữ điều gì thì sẽ bị đánh gãy lưng". Mới được tám ngày, chủ 
LÓ cãi nhau. Pi-c tức giận, bị chủ đánh đau đuổi vê. lăng nghe nói, bèn cũng 
đến ỏ và chịu nhận điều kiện trên. Chủ sai đánh xe di chợ bán hạt cây. Hắn 
bán hết tất, cả xc lẫn ngựa rồi đưa tiền cho em. Anh hỏi chủ: - "Có giận 
không?" - "Giận gì cái vặt ấy". Hôm khác, chủ sai đi chặt cây "sên" to nhất, cốt 
dể cho anh không làm được thì phát cáu. Anh bán cả xe bốn ngựa rồi vê tay 
không. Chủ hỏi, anh đáp: - "Xe để ở bìa rừng vì không chuyển cây ra được". 
Rồi hỏi: “Có giận tôi không?" - "Không". 

1. Truyện cổ dân gian Việt-nam, tập Ï; và lời kể của người Việt-trì. 
2. Xem Truyện cổ Tùy - Nùng của Hoàng Quyết, đã dẫn. 
ở. Xem Là ác cổ Chàm, sách đã dẫn. 
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Hôm khác, hai vợ chông chủ ngôi ăn com không gọi anh ăn. Đang đập lúa, 
anh đem lúa bán lấy tiên, vào quán chén ngon lành. Chủ hỏi: - "Lúa để đâu””. 
Đáp: - "Ông không cho tôi ăn, tôi phải bán kiếm tiền đánh chén". Rồi hỏi: 
- "Có giận không?". - "Không". _ 


Hôm khác chủ sai anh đi chăn lọn ở một cánh đồng có lão chằng (ô-goø-ro), 
cốt mượn tay lão ăn thịt hộ. lăng mang theo một con chim sẻ, nên khi thi ném 
xa với lão, anh được cuộc. Hai người lại thi ăn. Trong khi ăn, Jăng lén cho 
thức ăn vào một cái túi đeo trước bụng. Ăn xong anh lấy dao rạch túi làm bộ 
rạch bao tử, thúc ăn trào ra. Lão chằng không chịu thua, nhờ anh rạch hộ bao 
tử của mình như kiểu anh đã làm. Lão chết. Anh cắt tất cả đuôi lợn, đem lọn 
đi bán rồi cắm đuôi xuống bùn như một tình: tiết trong truyện Nói đốt như 
Cuôi của ta (SỐ 60, tập H). Lúc vê chủ hỏi: - "Lọn đâu?". Đáp: -"Chúng chui 
tất cả xuống bãi lầy, nhưng vẫn còn thấy đuôi". Chủ đi kéo đuôi lọn, dĩ nhiên 
bị tưng hửng. Anh hỏi chủ: - “Có giận không?”. - "Không". Chủ lại sai anh đi 
chăn ngỗng. Anh bán mất một vài con, rồi về báo tin là có một con thú ăn 
mất ngỗng. Hỏi: - "Có giận không?". - "Không". Hôm sau vợ chủ đồi đi rình. 
Anh nghe lỏm được, bèn bảo chủ cho mình mượn khẩu súng để rình bắn con 
thú đã ăn thịt ngỗng. Vợ chủ nấp trong bụi, anh cho một mồi ngã lăn quay. 
Sau đó anh hỏi chủ: - "Có giận không)". - "Mày giết vỢ LaO. sao taO lại không 
giận?'. Anh bèn đánh chủ gãy lưng như đã Ø1aO UỚC. 


“Truyện này phổ biến và như khắp châu Âu. Phần lớn đều thống nhất điều 
giao ước "không được giận", một số khác đổi rằng "không được tiếc rẻ". Còn 
về hình phạt thì hầu hết là lột da lưng, Ở truyện của người Mô-ra-vi (Moravie) 
thì cắt mũi, Ở người Đức và Bắc Pháp thì cắt tai, .V.V,, _ 


_ Truyện của Ấn. độ phổ biến trong các dân tộc theo đạo Hỏi: 


- Có hai anh em là Ha-lam-da-đa và Ha-ram-da-đa. Người anh đi làm công 
cho một lão chánh án (qua-đi) với điều kiện: nếu anh tự tiện bỏ tôi, tôi cắt 
tai và mũi anh, và ngược lại, cũng thế. Còn thức ăn thì phải cho đầy mỗi lá 
một ngày. Chủ sai anh đi chăn bò, dê, mỗi ngày cho ăn com đổ đầy một lá 
ta-ma-ranh (lá bé như lá đa). Anh kêu ăn ít quá không đủ sống. Chủ vin vào 
điều giao ước, không giải quyết. Cuối cùng anh không chịu nổi, bỏ đi, bị chủ 
cắt tai và mũi. Đến lượt người em cũng đến xin làm công. Khi ăn, anh đưa ra 
một tàu lá chuối. Chủ không có lý do từ chối. Sau dó anh giết một con dê đãi 
bạn. Ngày hôm sau, anh bán luôn mười hai con dê, bốn con bò. Lúc vê nói 
vỚi chủ: - “Trời thương hại tôi cứu tôi thoát nạn". Chủ hỏi: - "Sao?”. - "Một lũ 
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chó sói mang đi bốn bò, mười hai dê, may tôi trèo cây mới thoát". Ngày hôm 

sau nữa, chủ sai cưỡi ngựa đi có việc. Anh bán luôn con ngựa, chỉ xin cái đuôi. 

Về nhà anh đút đuôi ngựa vào lỗ chuột rúc, lèn kỹ. Sáng dậy anh kêu với chủ: 

- "Ô, ngựa bị chuột bắt mất rồi. Chỉ còn thò ra nửa cái đuôi". Chủ đến kéo dĩ 

nhiên đuôi bật ra. Anh kêu: - "Thôi! Thế là chuột ăn hết ngựa rồi!". Lão chánh 

án sạt nghiệp, phải cho anh về. Anh cắt mũi và tai lão theo giao ước. 
Truyện của dân tộc Xa-ri-cô-li (Saricolie) ở Trung Á: 


Một người cha sắp chết bảo ba đứa con chó có đến gần một cái CỐi xay nọ, 
Ở đó có một ông già chột sẽ ăn thịt. Cha chết, ngưÒi anh cả không nghe lòi, 
đến chỗ cối xay, ông già nhận nuôi làm con. Ông sai anh quét dọn chuồng 
lừa. "Nhưng, ông nói, ta có cái tật: nếu ai giận ta thì ta móc mắt, còn nếu ta 
giận ai, ta cũng cho người ấy làm như vậy". - "Vâng!". - Anh đáp.. _ 


Hết ngày mà chưa dọn phân xong. Nản quá anh trỏ vê chỗ cối xay ném 
dụng cụ xuống đất. Ông già hỏi: - "Anh giận ư?". - "Sao lại không? Ông bắt 
tôi làm quá cực". Ông già nhảy tối móc con mắt anh. Ít lâu sau, người em thứ 
hai lại đến. Sau khi anh này quét dọn xong, ông già bảo anh đi kiếm củi, nhưng 
lại bảo riêng con lừa rằng: - "Khi nào nó chất củi lên lưng thì mày nằm xuống". 
Lừa làm đúng như thế. Anh chàng bèn cắt một tai lừa. Tự nhiên lừa tỏ r 
thuần hơn trước. Khi ông già thấy tai lừa bị cắt liền hỏi anh tại sao lại làm 
như thế. Anh hỏi lại: - "Lão có giận tôi chăng?". Ông già map "Ù", anh bèn 
nhảy tới móc mắt lão và lão chết. 

Truyện của người Xơ-ri Lan-ca (Sri Lanka): 

Một tên chúa làng (ga-ma-ra-la) có cái tật hễ thấy ai thỏ dài thì tỏ ra ghê 
tỏm. Khi hắn thấy ai làm thế thì lập tức nhảy xổ vào người khốn nạn, cắt đút 
mũi. Có một anh cả trong hai anh em đến làm việc với chúa làng này, và vì 
thế bị hắn cắt mất mũi. Trở về, anh kể lại cho em nghe. Em là Hốc-ca quyết 
báo thù. Bèn vào xin làm đầy tó cho tên chúa làng ấy. Từ đó anh chơi nhiều 
ngón khiến chủ hiểu rằng đây không phải là một kẻ vô lại, mà là một tên ranh 
mãnh. Nghĩ vậy, chủ NƯƠNG tiếng thỏ dài. Hốc-ca đã rình sẵn bèn nhảy tới cắt 
mũi chủ. 


Truyện của người Ẩ emarnistfte (Atghanistan): 

Một chàng trẻ tuổi đến làm việc cho một người với điều kiện: chủ phải 
cung cấp cho tó một cày, một đôi bò. Về phía tớ thì phải hàng ngày gieo một 
giỏ hạt và kiếm củi cũng như thức ăn cho gia đình. Ai làm không đúng bị cắt 
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mũi. Ngày hôm ấy, dầy tó làm không tròn công việc bị chủ cắt mũi. Người anh 
về kể chuyện cho em nghe. Em lại đến xin làm việc, nhận những diều kiện dã 
nêu. Ra dồng, anh đổ hạt xuống đất, giết một bỏ và bẻ gãy cày. Lúc về nói là 
đã làm xong. Ngày thứ hai, người em cũng lại làm như thế. Dến ngày thứ ba. 
chu không thể cung cấp hạt giống, cày và bò nữa nén lại bị anh cắt mất mũi. 

Truyện của người Dun-gan: 

Một bà mẹ có ba con trai. Người anh ca dược mẹ cho dị học Ó nhà môi 
ông quan. Viên quan này giao hẹn với anh phái làm xong công việc nếu không 
thì bị giết. Hắn dưa cho anh một cái rây bột bảo lấy rây ấy di múc nước cho 
hắn. Dĩ nhiên anh không thể nào hoàn thành phần việc được giao và bị hắn 
giết. Dến lượt người con thứ hai của bà mẹ lại đến học và chịu chung số phận. 
Biết được chuyện này, người con út quyết trả thù. Bèn tìm đến nhàn diều kiện 
của viên quan. Anh lấy nhựa | gắn đáy rây và múc dược nước dưa về trước về 
mặt kinh sợ của chủ. Thế là anh trà được mòn nọ: trước tiên anh giết dứa con 
của hắn, rồi đến hắn và vợ hắn. Đoạn chiêm tất cả gia sản rồi trÒ VỆ”, 


1. Đều theo Cô-xcanh (Cosquin), sách đã dẫn. _ | 
2. Theo Ríp-tin (B. Riftine) và Kha-xa-nốp (M. Khassanov), sách đã dẫn. 
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_ Xưa có một ngưi làm nghề kiếm mật ong và sáp nuôi thân. Hàng 
ngày ông ta đeo trên lưng một chiếc gùi , tay cầm cán có buộc bùi nhùi 
và giẻ đi vào rừng tìm tổ ong. Một hôm đang di trên một con đường 
vắng, Ông bỗng nghe ong kêu vù vù, ngắng nhìn lên thì thấy một tổ ong 

mật. Mừng quá, bèn như thường lệ, ông đốt bùi nhùi rồi trèo lên cây 

đuổi ong đi để gö lấy sáp và mật. Nhưng tổ ong hôm ấy lón quá, ông 
-_ thu được một gùi đầy ắp nên không thể xuống được, vì cây vốn đã khó 
trèo, lại sợ không khéo đổ hết mật thì uổng. Đành phải ngồi lại Ò một 
cành chế ba, đợi có người đi qua nhờ họ giúp cho xuống. Đọi đến trưa, 
ông bỗng nhác thấy bóng một con voi sắp sửa đi tói, trên đầu có một 
thằng nài. Người kiếm mật mừng quá, bèn nói lón: 

-~ Anh nài ơi anh nài! Vì tôi lấy được nhiều mật và sáp mà cây lại 
khó xuống, anh hãy làm ơn đÕ tôi một tí, tôi sẽ chia cho một nửa về 
mà dùng. : ` _ | 

— Pừ xa, anh nài đã nhìn thấy thế cheo leo. của người kiếm mật, liền 
nghĩ ngay một cách giúp bèn đáp:  - T 

- Ông hãy leo nhạnh ra phía ngoài nhánh cây, hai tay nắm lấy nhánh 
rồi buông thõng chân xuống, tôi đứng ở lưng voi, tôi sẽ đõ ông. Mau lên! 

Nói đoạn anh nài bèn đứng dậy chuẩn bị tư thế chờ voi đến nơi để 
kịp thồi đõ người kiếm mật. Nhưng khi hai tay anh nài nắm lấy hai chân 
người kiếm mật, thì con voi tưởng là giục nó đi nhanh, bèn cứ thẳng 
đường rảo bước. Thành thử nài ta hổng chân, đã không đõ được người 
kiếm mật mà lại đu người vào chân Ông ta. Về phía người kiếm mật đã 
đeo một gùi nặng sau lưng lại đeo thêm một khối nặng ở dưới chân, 
bèn càu nhàu: 


1. Gùi: đồ đựng của người miền núi đan bằng tre có đây đeo vai khi đi đường 
_ như kiểu mang "xắc" ngày nay. 
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- Ối! Anh hãy buông tôi ra mau, không có nhánh cây mà gãy, cả hai 
rơi xuống gãy cổ chết hết bây giờ. 

Nài ta cũng nổi xung nhưng nén giận, nói: 

- Buông sao được! Buông thì què mất còn gì. Tôi không ngỏ vì ông 
mà phải thế này. Thôi ông hãy níu cho chắc đừng có buông mà chết 
cả đôi. _ 

Thế là cả hai rên ri trên cây cao, riêng nài ta vẫn bám chặt vào hai 
chân người kiếm mật. 

May sao, chỉ chừng giập bã trầu, bỗng có bốn ông sư đi làm đám về 
qua đó. Thấy họ, hai người mừng rõ như gặp cứu tỉnh, bèn nói chõ xuống: 


- Bạch các thầy, xin các thầy hãy thương lấy chúng tôi. Cứu được một 
người phúc đẳng hà sa. Có sáp đầy gùi đây, chúng tôi xin dâng tất cả 
để cúng Phật. 

Bốn nhà tu hành "phát bồ đề tâm", vội nghĩ cách cúu hai người bị 
cảnh nguy cấp. Họ đều bối rối không biết tính thế nào. Sau cùng có 
một người hiến kế giỏ tấm vải bọc quyển kinh ra, buộc mỗi góc tấm vải 
vào cổ một người, và ai nấy đều đứng ưỡn cổ ra phía sau, thủ thế dưới 
chỗ nhánh cây cho hai người kia nhảy xuống đúng vào giữa tấm vải. 
Như vậy dù vải có rách thì cũng không làm cho họ đau đón, ít nhất là 
khỏi chết oan mạng. Nghe nói, cả ba vị sư kia đều lấy làm phải, và họ 
bắt tay vào làm ngay. Xong, họ ra hiệu. Trên cây cả hai người buông 
tay rơi trúng đích, lăn vào lòng tấm vải. Nhưng thật là bất ngò. Vì quá 
nặng, nên bốn cái đầu trọc va vào nhau quá mạnh, chết ngay tại chỗ, 
không kịp la. Hai người kia thấy vậy, nghĩ đến gông cùm đang chờ mình 
Ỏ công đường, nên không ai bảo ai, trốn ngay tắp lự. 


Gần chỗ xảy ra tai nạn không xa, có một cái quán bán rượu. Chủ 
quán là một người đàn bà, nhưng hôm ấy lại đi vắng, mãi đến quá trưa 
mói về. Thấy có bốn cái xác sư ông chết ỏ gần quán của mình, thì hồn 
vía mụ lên mây, không phải vì sợ hồn ma quấy phá, mà sợ rồi đây quan 
nha lính tráng hương chức làm tình làm tội, khó lòng sống nổi. Nghĩ 
vậy, mụ quán đem hết can đảm và sức lực lần lượt lôi bốn cái xác kia 
về phía sau quán để tìm cách chôn đi cho biệt tích. 
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Khi mụ kéo xong cái xác thứ tư thì ngoài cửa bỗng có một người đi 
vào. Mụ quán xanh mắt tưởng việc của mình đã bại lộ. Vừa ló mặt ra 
nhìn. mụ mới biết đó là một lão sãi'. khách hang quen thuộc văn hay 
đến quán mụ đẻ thỉnh thoảng làm vài chén âm bụng. Chọt nghĩ ra được 
một kế, mu quán ân cần rót cho khách một chén rượu ngon, rồi làm 
BỘ râu rI. nÓI: 

- Fôi vô phúc có một đứa cháu trai mấy lâu đi Ö VỚI ngưöi ta, rồi nó 
mang bệnh trỏ vê. Tôi đã cạo đầu cho nó để may ra nhỏ Phật tổ tế độ 
cho khỏi tiền oan nghiệp chướng, không ngỏ ngày hôm qua nó nhiễm 
gió độc mà chết. Tôi già cả chẳng biết tính liệu làm sao, thật là có khổ. 

Sãi ta vốn quen nghề chôn cất thuê, liền đáp ngay: 

- Khó gì việc ấy. Chỉ một vài nhát thuổng là xong, tôi sẽ giúp cho 
mụ. Còn công xá thì mụ cho tôi vài bầu rượu là đủ. 

Mụ quán không từ chối tấm nhiệt tình của sái, bèn nói: 

- Lão cú giúp tôi chủ tất, rồi muốn uống bao. nhiêu cú đến đây mà 
uống, tôi có tiếc gì.. .— _ 


- Thế thì mướn đo tôi một cái cuốc, một cái ¡ thuổng chập tối tôi 
sẽ đến. .... xã 

Chập tối lão sãi đến rất đúng s Mụ quán đã lấy chiếu lẽ sứ sức 
thứ nhất bó thành một bó. Lão vác lên vai rồi cầm cuốc thuổng dò đẫm 
đi lên cồn hoang quen thuộc sau khi phải qua một cái cầu tre gập ghềnh. 

Nhưng khi lão chôn xong, vừa về quán đã thấy mụ quán đang ngồi 
khóc trước một bó chiếu đặt giữa quán. Lão chưng hửng: 

_= Lạ chưa, lại còn xác nào đây? 

Mụ mếu máo nói: 

- Lão chưa biết, cháu nó vốn mồ côi cha mẹ nên rất mến tôi. Hồi 
nó đi ở, tôi phải la mắng năm hồi bảy chặp, nó mói chịu ra đi. Nay nó 
chết oan, không nõ bỏ tôi, lại tìm cách lộn trỏ về. Ôi cháu ơi là cháu! 

Lão sãi sð vào đầu quả thấy cái đầu trọc, thì tỏ vẻ tin, nói: 

- Lại quái Thôi được, tôi sẽ mang đi xa hơn và đào sâu "hơn, coi thử 
nó có về được nữa hay không? _ ' 


1. Si: chỉ những người làm một số nghề lao động nhất định, như chôn ma thuê, 
chèo đò, phục dịch nhà chùa, v.v... | 
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Thế : rồi cầm bát rượu của mụ quán trao cho, lão làm một tớp rồi vác | 
bó chiếu cắm cổ ra di. 

"Nhưng lúc lão ta về quán lần thú hai thì lại đã thấy một bó chiếu 
đặt nằm giữa quán như trước. Lão không còn hiểu thế nào nữa, hỏi đồn: 


- Lạ chửa. Nó vẫn còn về sao? 
Mụ trả lòi nước mắt giàn giụa: 


_~ Tôi đã dặn rồi, không đào sâu chôn chặt thi nó còn làm khổ cả tÔi 
và ông. Cháu tôi thiêng lắm. | 


- Thôi được, lần này tôi chôn thì không thể nào về được nữa. 

Nói rồi lão lại vác bó chiếu lên vai ra đi.” 

Nhưng lần thứ ba trỏ về lão lại thấy lù lù giữa quán một bó chiếu 
như cũ. Lão dụi mắt nhìn cho rõ. Vẫn cái đầu trọc lấp ló trong chiếu. 
Lần này mụ quán làm mặt giận, nói: _ 

- Tôi tưởng lão đã quen với việc đó, có ngờ đâu cứ để nó lộn về mãi 
thế này. Thật là cháu tôi làm tội làm tình lão mà rồi đêm nay nó còn 
làm phiền tôi đến đâu. 


Sãi ta tuy bực hết sức nhưng cũng dịu giọng: 


- Cả đời tôi chôn biết bao nhiêu là xác Tồi, chưa bao giò tôi thấy lạ 
lùng như hôm nay. Thôi mụ: bót giận. Để tôi chôn lần nữa coi. Nếu nó 
còn về thì tôi thề không làm cái nghề này nữa. 


_Nói rồi lão lại vác bó chiếu đi. Đến một nơi xa, lão đào lỗ sâu quá 
đầu người rồi mói bỏ bó chiếu xuống, lại nện đất thật chặt mới ra về. 

Khi lão về đến cầu, tuy đêm hôm tối tăm, lão vẫn nhận ra một cái 
bóng như bóng người đang ngồi xổm ỏ mép cầu. Tiến lại gần, lão đã 
nhìn thấy thấp thoáng một cái đầu. trọc. Lão chép miệng: - "Chết thật! 
Cả đêm nay, tao những khổ sỏ về mày. Mày có quyến luyến bác mày 
cũng phải nể tao với chứ. Tao đá vì mày đào sâu chôn chặt đến bốn 
lần rồi, vậy mà bây giò mày còn định làm tội làm tình như thế nào 
nữa?". Số là người ngồi Ỏ cầu vốn là một chú tiểu đêm khuya ra ngồi 
phóng uế, không ngò lại nhằm vào lúc lão sãi vừa chôn cái xác thứ tư 
trỏ về. Thấy có người tói, tiểu ta vội đúng dậy định đi, nhưng lão sãi 
đã cho một đạp lộn cổ xuống sông, vưa đạp lão vưa nói: 
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~ Tao mệt lắm rồi, thôi lần này cho mày xuống thủy phủ đi thôi!” 


KHẢO DỊ 


Cũng Ở miền Nam, truyện này còn có một dị bản Bốn hp thầy chùa di làm 
đám, kể như sau: | ¬ _ | 

Có bốn thầy chùa và một hòa thượng (thầy cả) đi làm đám. Chủ dọn cơm, 
cả năm từ chối không ăn, cốt để lấy tiên. Về dọc đường bụng đói, thấy có cây 
dừa có quả, bèn bàn nhau bẻ trộm đưa vê ăn. Thày cả nói: - "Chúng ta là kẻ 
tu hành, đừa quảng xuống thình thình làm động đất, người ta mà biết thì xấu 
hổ". Cũng như truyện trên, hắn nghĩ cách quảng dừa xuống không có tiếng 
động bằng cách cho.bốn thầy nắm bến chéo một tấm chăn, để mình leo lên 
hái, ném vào chăn. Không ngờ thầy cả tham lam, hái một lúc cả buồng nặng 
quá. Khi thả xuống, chăn kéo mạnh, bốn người va đầu vào nhau, chết cả. Thầy 
cả thất kinh chạy nhanh về chùa. Thấy một tên trộm dang rình, thầy bảo hắn 
đừng ăn trộm, thầy sẽ thuê chôn một thầy chùa "mắc dịch" với số tiền một 
trăm quan, nhưng cũng dặn chôn kỹ kẻo nó về. Tên trộm nhận lời, và cũng 
như lão sãi trong truyện trên, mắc lừa thầy cả, mất công đến bốn lần. Nhưng 
Ỏ đây, lần thứ tư, tên trộm không chôn nữa mà ném xác xuống sông. Tiếng 
động làm cho một người hủi trọc đầu ngồi Ò cầu giật mình ngã lộn cổ xuống 
_ SÔNE. Hắn vội bơi vào bờ, nhưng tên trộm lại tướng đó là xác thầy chùa lộn 
trỎ vê liền chạy xuống bò đạp đầu hắn xuống nước, và nói: | - "Mày còn hành 


tỘi taO nữa hay thôi ế, 


_ Mô. típ trên dây cũng -. biến trong truyện. của một SỐ dân tộc, trong đó 
có truyện của Căm-pu-chia là gần với truyện của ta hơn cả. "Truyện này khá 
dài, gôm nhiều truyện nhỏ mang chất hài hước (ừng được in trên báo phát 
hành ở Phnôm-pênh. Đoạn kể dưới đây là phần cuối: 


Có bốn người tuổi già đầu hói, chưa vợ, may được một bà già ì thuận làm VỢ 
cả bốn. Nhưng. vì bị vọ bắt phải làm việc quá mệt nên rủ nhau đi tìm một nô 
lệ. Họ gặp một anh đan rổ gIỎI, nhưng giấu nghề, đem lên cây cỌ ngôi đan 
chẳng may trượt chân rơi, nhồ nắm được một tàu lá, rồi lại nhò một thằng nài 


1. Theo Tang đó (Landes), sách đã dẫn và Jê-ni-bren (Génibrel). lóc 10) đời 
xưa mới tin ra lồn đầu hết. 
2. Theo Jê-ni-bren (Génïbrel), như trên. 
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cứu. nhưng cũng như truyện của tạ. vì voi di nhanh nên cuối cùng cá hai Ó 
_ trong tư thế thằng nài ôm lấy chân anh dan rổ. anh đạn rõ bám lung lãng vào 
một tàu lá (Xem Khảo dị truyện sô 196). Dễ cứu hai người kia. ð dây bôn 
người này lấy khổ quấn vào cổ. mỗi người cố ưỡn vệ phía sau. và kết qua ca 
bốn dêu chết một lúc. Thây họ chết. hai người kia di báo cho bà già vọ chung 
của họ biết. Người này cũng bí mật kéo xác về, thuê một người làm nghệ thiêu 
xác (chứ không phải chôn xác) thiêu giúp, và cũng thuê thiệu một xác, nhưng 
lại lần lượt dưa ra đến bốn xác, nói đối là: - "Ông tiiệu thế nào mà chồng tôi 
đã về đây rồi. Ông không nhó tôi đã nói với ông là chồng tôi thương tôi lắm 
sao". Người kia sau khi thiêu dến lần thứ tư, về dọc đường gặp một người làm 
nghê đốt than trỏ vê. Tưởng là xác chết lại lộn vê lại, người thiêu xác bảo: 
- "Mày thật là đồ ác nghiệt. tao đã phải đốt đến lần thứ tư, thế mà bây gIÒ 
mày lại dẫn xác về dây rồi". Nói xong hắn ôm lấy người dết than. Lão này 
chống lại, nhưng súc yếu, cuối cùng bị hắn đánh chết ném vào lửa. 

DỊ bản này Ở người Thái-lan là truyện Nhà sư già muốn lây vơ. 

Một nhà sư leo lên cây, hụt tay rơi xuống, may bám dược một cành lá thốt 
nốt treo lo lửng. Nhò bốn người tu hành khác đi qua giúp cho xuống bằng 
cung cách mà họ tưởng là an toàn, như các truyện trên. Kết quả cũng thế. bốn 
cái đầu va vào nhau chết cả. Trong khi nhà sư bỏ trốn, thì một người dàn bà 
nhà Ö gần đấy sợ bị vạ lây bèn di tìm một sư già nhò đốt xác hộ. Sư già chỉ 
bằng lòng với điều kiện là chị ta phải lấy mình sau khi mình hoàn tục. Chị này 
vốn chẳng thích lấy sư già nhưng không có cách nào khác, đành phải nhận. 
Cũng như truyện trên, sư già phải đốt đến bốn lần. Lần thứ tư, hắn bực mình, 
chặt dứt dầu cái xác mà đốt. Vừa lúc ấy có một nhà tu hành khác đi dường bị 
bọn cướp chém phải đầu, vùng thoát được, chạy đến dịnh nhờ sư già băng bó. 
Không ngờ sư già lại tưởng là ma sống lại, bèn nắm lấy hắn ném vào lửa, nhưng 
hắn còn khỏe, vùng chống lại và cuối cùng cả hai đều chết trong lửa. Thấy 
vậy, người đàn bà yên lòng vì chị ta rất không muốn kết duyên với sư già”. 

Dị bản ö người Lào cũng gần như truyện của Thái-lan: 

Có bốn chàng trai đầu hói. Họ gặp hai chị em, cả bốn anh đều thích cô 
em. Vì bốn anh em giống nhau như đúc nên cô em nhầm, thành ra tầng tịu 
với cả bốn. Cô chị ghen túc, một hôm bỏ thuốc độc trộn vào cơm dọn cho ăn 
1. Theo Mác-ti-ni (Martini) và Béc-na (Bernard). Truyện dân gian Căm-pu-chia 
chưa hề in. - _ 

2. Theo Pháp Á tạp chí. 
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làm cả bốn người cùng chết một lúc. Hoảng sọ, cô nhờ một người phu thiêu 
xác giúp đõ. Nhưng cũng như các truyện trên, cô chị lúc đầu đưa ra một cái 
xác thuê một số tiền là hai mươi bạt và dặn phải đốt kỹ kẻo ma lại lộn về. 
Thế rồi, khi người phu thiêu xong cái xác thứ nhất, cô lại đẩy ra cái xác thứ 
hai, và cứ thế lần lượt đẩy ra đến cái xác thú tư. Người phu thiêu bục mình 
sắn, khi đốt xong xác thứ tư, gặp một người đầu trọc đi qua. - "Mày đi đâu?", 
hắn hỏi. Người kia đáp: - "Đi chợ" - "Đừng hòng nói dối. Tao đốt mày bốn lần 
rồi mà mày còn cứ về quấy mãi". Cũng như truyện vừa kể, hắn nói rồi liền kéo 
người kia vào đống lửa, nhưng y chống lại kịch liệt, cuối cùng cả hai đều chết” 

Người Lào còn có một truyện Bốn nhà sư, nhưng lại thuộc nhóm truyện 
phân xủ, có kết thúc khác với truyện vừa kể: 


Một người trèo cây xoài hái quả, mất thăng bằng bị ngã, cũng níu được một 
nhánh treo tòn ten trên đường đi. Cũng có một người nài cưỡi voi đi qua. 
Người kia xin giúp, hứa trả một trăm đông vàng. Nài ta cũng đúng dậy gio tay 
đÕ, nhưng voi cứ trớn voi đi, làm cho nài phải nắm lấy chân người kia và cả 
hai đành treo tòn ten. Sau đó thấy một người thọ săn đi qua, nài ta xin biếu 
một trăm đồng vàng nhờ cứu hộ. Người thọ săn cuối cùng giúp được hai gã 
khỏi nguy, không có chuyện chết chóc như các truyện trên. 

Nhưng tiếp đến là một cuộc cãi lộn nổ ra giữa ba người về số tiền đã hứa. 
Việc đưa lên vua Muyn-la Tan-tai. Vua xử cho người nài phải trả hai phần ba 
số tiền với lý do là chẳng những nó phải hàm ơn người thọ săn mà còn hàm 
ơn người hái xoài vì nếu không có hai cánh tay lực sĩ của nguồi sau thì nó 
không tránh khỏi chết”. 


Người Đúc có một truyện ngụ ngôn cũng tương tự với các truyện trên: 


Một người dàn bà có chồng giúp, lần lượt tống khứ được ba thầy tu hổ 
mang bằng cách đẩy chúng vào thùng nước sôi. Người chồng thuê một người 
học trò say rượu ném hộ xác xuống sông. Cũng như các truyện trên, thuê thì 
một xác, nhưng lại đưa ra đến ba, cũng nói dối là ma lộn trỏ về, lại làm bộ 
mắng sao không làm chu đáo. Quảng đến lần thứ ba, người học trò thấy một 
tu sĩ đi chơi, tưởng là ma lại trỏ về nữa, bèn ấm lấy tu sĩ vút nốt xuống sông. 


Một loạt chuyện sau đây tuy có khác nội dung, nhưng cũng cùng một loại 


1. Theo Bren-gơ (Brengues). Truyện dân gian Lào, trong Tợp chí Đông-dương 


số 1 (1904). 
2. Theo BEFEO, tập XVII, số 5 (1917). 
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với các truyện đã kể. Truyện của Pháp: Jăng nghèo và Jăng giàu: 

Một bà già có hai con trai, bao nhiêu của nả bà ta cho người con thú tất 
(Jăng giàu), còn con đầu lòng đã có vợ con thì không được gì (lăng nghèo). 
Người anh thường bảo em: - "Thế là mày ăn trộm của tao, nhưng rồi tao sẽ 
lấy lại". Một hôm mẹ ốm, em mời anh đến nhà. Người anh cho mẹ mình ăn 
một thứ bánh để đã bảy năm. Mẹ chết. Người anh bảo em mặc quần áo đeo 
trang sức vào xác cho đẹp và đưa chôn. Đêm lại, anh lại đào lên mang đến 
nhà em đặt ỏ máng ngựa. Sáng dậy, người em thấy thế sợ quá, gọi anh đến 
nhỏ chôn. Anh đòi phải nhiều tiền. Đêm, anh lại mang xác mẹ đặt trên tường 
nhà của một nam tước gần cây táo, lại đặt một quả táo ỏ bên cạnh. Nam tước 
đậy tưởng là ăn trộm liền dẫy xuống khỏi tường. Khi thấy xác chết sợ quá, mời 
Jăng nghèo tới nhờ chôn hộ. Hắn đòi phải có tám chục nghìn quan. Chờ tối, 
hắn lại mang xác tói nhà một tu sĩ, gọi nhỏ bằng một giọng thê thảm: - "Hối 
lỗi đi tu sĩ, hối lỗi vì Chúa". Tu sĩ dậy thấy xác, khẩn khoản thuê Jăng nghèo 
mười bảy nghìn quan, nhỏ chôn. Hắn ta lại mua một con lừa cột xác mẹ lên 
lưng với tư thế đang ngồi và dắt lừa đi chợ. Đến chọ, hắn để lừa đi tự do, lừa 
giảm phải hàng đồ gốm. Lão hàng gốm ném một hòn đá, cái xác ngã lăn ra. 
Jăng nghèo bắt vạ, lại được một mẻ tiên nữa. 


Truyện của người Ê-cốt-xcơ: (Êcosse):. 


Có hai anh em: anh thì glàu có, còn em n nghèo xác XƠ. Nhà người em có 
người đầy tÓ mưu trí. Trong nhà chỉ toàn ăn lương khô, người đầy tó bảo tội 
øì mà không đi ăn trộm con bò cái của người anh. Người anh mất bò, không 
bắt được quả tang, bèn cho mẹ vợ nằm vào một thùng kín có khoét lỗ thỏ, 
đoạn giả bộ gửi thùng Ỏ nhà em, kỳ thực là để nghe ngóng xem có phải em 
ăn trộm con bò của mình không. Đầy tó biết là trong thùng có người, bèn lấy 
miếng pho-mát nút lỗ lại. Khi người anh đem thùng về, thấy mẹ vợ đã chết, 
bèn đưa đi chôn. Đêm lại đầy tó đào lên lấy vải khâm liệm, rồi đặt xác trong 
nhà người anh cho ngồi gần lò sưởi, que còi lửa đặt ở đầu gối. Sáng đậy, người 
anh hoảng sọ, phải đi kiếm em nhờ chôn hộ. Em đòi tiền công cao mới chôn. 
Lần thứ hai, đầy tó lại đào lấy xác cho đứng ỏ bàn. Rồi lại đến lượt đào lên 
đặt Ở chuồng ngựa, buộc xác lên lưng ngựa con. Mỗi lần như thế, người anh 
lại phải nhờ em chôn, muốn lấy bao nhiêu tiền công cũng trả. Sau người cm 
trỏ nên giàu bằng anh. 


Cũng như truyện vừa kể, ở truyện của người Xu-áp-bo cũng có tình tiết: 


Một mục sư cho mẹ vợ nằm trong thùng kín để dò la con lợn bị mất, vì 
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ngờ cho người giữ đồ thánh ăn trộm của mình. Người này biết việc đó bèn dốt 
một miếng lưu huỳnh. người đàn bà nằm trong thùng bị ngạt mà chết. Mục sư 
SỐ người ta cho là mình tiếc của (vì lúc bà nhạc ốm không gọi thầy thuốc) nên 
khân khoan nhờ người giữ đồ thánh bí mật chôn hộ với một số tiên lón. Người. 
này lén màng xác đặt Ó kho lúa của mục sư. Sáng dậy, mục sư trông thấy kinh 
hoảng, cho là bà mẹ vợ mình vốn là một tay phù thủy nên hay trỏ về. Lại nhÒ- 
hắn chôn lần thứ hai với số tiền một trăm đồng. Hắn mang xác vào rừng. Trong 
khi di dường. gặp một người bán hàng rong đang ngủ, hắn lén bỏ xác vào 
thùng hàng. Tỉnh dậy, người bán hàng không ngÒ gì cả cứ thế chỏ thùng thăng 
đến cho khách hàng mà khách hàng hôm ấy lại là mục sư. Mục sư mỏ thùng 
lại thấy xác bà nhạc thì thất kinh, lại phải thuê hắn - người giữ đồ thánh - hai 
trăm đồng. và thêm hai trăm đồng nữa dể hắn chôn thế nào cho đừng trỏ về. 
Truyện của người Bồ-dào-nha (Portugal) phần nào giống với truyện của Pháp: 
Có hai anh em trai, anh chiếm hết gia tài của bố mẹ để lại, cm có nhiều 
con thì lại rất túng bấn. Một hôm một con bê của người anh rơi xuống rãnh, 
mấy dứa con của người em làm thịt chén và cho bố ăn. Ở dây cũng có chuyện 
người nằm trong thùng kín như hai truyện vừa kể. nhưng không phải bà nhạc, 
mà là vợ của người anh. Khi mấy dứa con người cm cao húng kể lại chuyện 
bắt trộm con bê. mụ đàn bà trong thùng nghc dược không ngăn nổi con giận 
dữ. Nghe trong thùng có tiếng động, mấy đứa tưởng là chuột, bèn đồ nước sôi 
vào chỗ có lỗ vì không biết đó là lỗ thỏ. Mang thùng về thấy vợ đã chết, người 
anh tưởng là bị Chúa Trời phạt vì đã nghỉ bậy cho cm. Trước khi chôn. người 
ta đặt xác ở nhà thờ. Dêm lại, em tới lột hết đồ trang sức và đặt dựng đứng 
xác trên bàn thờ. Sáng dậy, mọi người trông thấy. khiếp đảm. Sau khi chôn ˆ 
xong, em lại đào lên lấy đồ trang súc một lần nữa, rồi bỏ vào trong một cái. 
túi đựng lọn mà một bọn học trò đã dùng để ăn trộm một con lọn nhưng chưa | 
dưa đi thoát. Bọn này khi mỏ túi đề lấy lọn. thấy cái xác, liên dựng xác trước 
cửa một nhà nọ. Người nhà này tưởng là kẻ trộm. nên đánh thẳng tay. Thấy 
kẻ trộm ngã xuống mới biết là đã chết, hắn bèn cột xác lên lưng một con lùa. 
Sau nhiều cuộc phiêu lưu nữa. cái xác lại tình cò trỏ vê nhà người anh, và 
người này phải trà cho em phần tài sản đã chiếm doạt để hy vọng vợ mình _ 
được Chúa tha tội không trỏ về nữa. _ 


1. Dều theo Cô-xcanh (Cosquin), sách đã dẫn. 
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Ngày xưa, ö huyện Hà-đông thuộc tỉnh Quảng có hai vớ chồng nhà 
nọ, chồng quen thói lấn lướt vớ, nhưng vợ cũng không phải tay vừa. 

Một hôm nhà có giỗ. Người vớ nấu một nồi chè để cúng. Chè nấu 
xong, vợ lần lượt múc vào bát. Nhưng vì mâm ở bếp còn bận, nên vợ 
_ cứ hai tay hai bát bưng lên cho chồng bày lên bàn thờ. Cứ như thế, vợ 

lần lượt bưng đến bảy chuyến mói hết. Vọ lầm bẩm một mình: - "Bảy 

chuyến vị chi là mười bốn bát". | | , : 

Chồng xếp tói xếp lui mấy bát chè vào lòng mâm trên bàn thờ. Cuối 
cùng thấy thừa một bát, xếp gọn thế nào cũng không để lọt. Bụng bảo 
dạ: - "Chẳng lế lại đặt nó lẻ loi ra ngoài mâm. Thôi, sẵn dịp vắng vẻ 
không có ai, ta hãy nếm thủ, chắc vợ mình cũng chẳng đếm đâu mà 
biết". Nghĩ vậy, nhân lúc vợ còn loay hoay sau nhà, chồng bèn lấy bát 
chè thừa đưa ra sau bàn thờ húp lấy húp để. Húp xong, hắn ra bể cạn 
rủa, rồi đi vào bếp úp cái bát sạch vào rổ. Đoạn trỏ lên nhà trên làm 
nốt công việc khác.. _ 

Đến chừng cúng xong, bưng mâm chè xuống, người vọ ngẩn ra khi: 
thấy đếm đi đếm lại mấy lần vấn cứ thiếu một bát chè. Vọ tự hỏi: 
- "Quái, chắc là chồng ta ăn, hay là trong khi xếp làm đổ mất một. Ta 
phải tìm cho ra lẽ mói được". Nghĩ vậy vợ bèn hỏi chồng: - | 

- Lại saO lại thiếu một bát chè? ' 

Chồng làm ra vẻ tự nhiên: _ | 

- Ủa, mình bưng lên bao nhiêu thì tôi bày ra bấy nhiêu đó. 

Vợ phân trần: | 

- Tôi bưng lên cả thảy là bảy lần, mỗi lần hai bát, hai bảy mười bốn. 
Đầu đuôi là thế. Tại sao bây giò chỉ còn mười ba? 
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Chồng không ngò vợ đã có đếm hẳn hoi, nhưng chẳng lẽ bây gið lại 
nhận là mình ăn thì đâm ngượng. - "Nhận mình ăn cũng ca sao, 
nhưng có nhận thì nhận ngay từ đầu, để đến bây gIÓ đã muộn'. Bèn 
làm mặt giận: 


- Tôi biết đâu đấy. Hay là mình nghi cho tôi ăn chăng? 
Vợ không nhịn được: 


- Còn gì nữa. Trong nhà lúc ấy chỉ có tôi với mình, con thì đi VẬN: 
Vậy chẳng lẽ ai vào đây mà nuốt mất bát chè. 


Đến đây chồng đỏ mặt tía tai, sừng sộ: 

- Mày bảo tao ăn thì tang chứng đâu? À quân này láo! 

Nói rồi chồng sấn lại. Vợ không xuống nước, nhất quyết đổ riệt cho 
chồng ăn vụng. Thế là một cuộc xô xát xảy ra giữa hai người, đi liền 
theo là mâm bát đổ võ, bàn ghế xiêu vẹo. Bữa giỗ vì thế SNGi c7 PHHHG 
mất ngon mà còn thiệt hại cả đơn lẫn kép. | kg 


+ 


* + 


Thấy mình nắm chắc phần đúng trong tay, không ngò kết quả lại đến 
thế, người vợ vừa đau thân vừa giận đời, bèn phát đơn kiện lên quan. 
Biết vậy, người chồng từ chỗ hung hăng chuyển sang lo lắng. Hắn nghĩ 
bụng: - "Nếu nó làm ra chuyện thì chuyến này không những xấu hổ vói 
bà con làng xóm mà rồi đây còn khó ăn khó nói với con cái trong nhà!". 
ai bèn mang lễ vật lên lo lót quan, xin quan gỐ cho để khối. mất 

' Nhìn món lễ vật hậu hĩ, quan gật gù: | 

- vn được, ta sẽ lo cho êm thắm. 

Hôm ra trước công đường, sau khi nghe nguyên cáo trình bày, 
quan phán: 

- Giỗ là giỗ ông bà nhà nó, không lẽ nó lại thất lễ vói ông bà. Hơn 
nữa hai bảy không nhất thiết là mười bốn, cũng có khi hai bảy mười ba 
kia đấy. Này, hãy ngưóc mắt nhìn những đường đòn tay trên mái công 
đường mà xem. Mái trước bảy đường, mái sau cũng bảy đường. Vậy mà 
hai bảy chỉ có mười ba thôi. Đó, cả vợ lẫn chồng hãy mỏ to con mắt 
thử đếm xem có đích là hai bảy mười ba không? 
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Vợ chông cùng ngửa mặt lên nhìn. Chồng chịu là quan có tài. Nhưng 
vợ thì còn muốn cãi lại. Quan đập bàn phán tiếp: 

- Thánh nhân có nói: "Phu xướng phụ tùy". Vợ chồng chúng bay hãy: 
dẫn nhau về ăn ỏ hòa thuận, đừng có bày điều kiện tụng làm cho thiên 
hạ chê cưöi. Lần này ta tha cho, lần sau tái phạm ta sẽ phạt nặng. 

Nói rồi thét lính đuổi cả vợ lẫn chồng ra khỏi công đường. 

Khi họ về đến nhà, bà con xóm giềng tói hỏi thăm. Giữa lúc người 
chồng hoa chân múa tay có vẻ thích chí, thì người vọ than: 


Nực cười ông huyện Hà-đông, 
Xử vị lòng chồng hai bảy mười ba. 

Không nghe tan của hại nhà, 
Nghe thì hai bảy mười ba cực lòng. 


Người ta còn nói câu tục ngữ: "Cha mẹ nói oan, quan nói hiến, chồng 
có nghiệp nói thửa" là do truyện trên mà ra. 


KHAO DỊ 


Một dị bản khác cũng kể như trên, duy ví dụ của quan về hai bảy mười ba 
không phải là những đường đòn tay của hai mái công dường mà là con số đếm 
được từ tháng Bảy này cho dến tháng Bảy khác. "Dây này", quan nói, "ta tính 
cho nghe: tháng Bđy, tháng Tám, tháng Chín, tháng Mười, tháng Một, tháng 
Chạp, tháng Giêng, tháng Hai, tháng Ba, tháng Tu, tháng Năm, tháng Sáu, 


tháng Bđy. Đó chúng mày tính lại xem có phải hai lần bảy là mười ba không”?". 


1. Theo lời kể của người Quảng-nam. 
2. Theo Bách khoơ, số 357 (1971). 


1580 


PHẦN THỨ BA 


NHẬN ĐỊNH TỔNG QUÁT VỀ 
KHO TÀNG 
TRUYỆN CÔ TÍCH VIỆT - NAM 


KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM 


- Chúng tôi tạm kết thúc công việc dẫn đắt bạn đọc đi thăm kho tàng 
truyện cổ tích Việt-nam, một bộ phận quan trọng của những sáng tác 
tự sự truyền thống nói riêng và của nền văn hóa dân gian nói chung. 
-_ Tuy gọi là kho tàng, nhưng thật tình đây chưa phải là toàn tập truyện 
cổ tích Việt-nam - thực tế chưa ai đám tự cho mình là người nắm được 
tất cả - mà chỉ mói là một phần nào đó, phần tiêu biểu nhất, đã được 
chọn lọc và ổn định qua thời gian và nổi lên như một dòng chủ lưu 
trong đời sống truyện kể luôn luôn biến hóa sinh động của văn học dân 
gian dân tộc qua mười thế kỷ. Phần lón những truyện tiêu biểu này đã 
được nhiều thế hệ nhà văn tiếp nhận và ghi lại trong sách vở. Dĩ nhiên 
đa số trong kho tàng sưu tập của chúng ta là những truyện lành mạnh, 
“hay nói đúng hơn sự phát triển của cốt truyện, nhân vật, tình tiết... của 
_ chúng không quá đối nghịch với tâm lý, đạo đức con người cận hiện đại, 
vì để đến được vói chúng ta, chúng đã phải lọc qua rất nhiều màng lọc 
- những hệ quy chiếu đạo đức và thẩm mỹ của nhiều thời đại. Tuy nhiên, 
để bạn đọc nhìn nhận một cách đầy đủ toàn bộ diện mạo và cấu trúc 
truyện cổ tích Việt-nam, chúng tôi cũng không bỏ qua một số truyện 
mà sự sàng lọc nói trên vẫn chưa mài nhẫn hết những góc cạnh gồ ghề 
_ nguyên thủy; đó là những truyện cổ tích mà ta thường xem là có khiếm 
_ khuyết mặt này mặt khác, hoặc có kết cấu khác thường. 

Nói chung, những hiện vật - truyện cổ tích - bày Ở kho tàng này là 
do quần chúng nhân dân các đời sáng tạo, gọt giũa, hoàn chỉnh. Những 
truyện ấy có thể xuất hiện gần ta hơn, vào đầu thời kỳ cận đại, nhưng 
cũng có thứ chắc chắn đã ra đời và tôn tại từ hàng nghìn năm nay. 

Nếu văn chương bao giò cũng có mối liên hệ mật thiết vói cuộc sống 
vật chất, tinh thần của mỗi một thời kỳ lịch sử thì "kho tàng" này sẽ là 
những nguồn tài liệu quý báu giúp chúng ta hình dung một cách cụ thể 
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con đường riêng biệt mà cộng đồng người Việt đã tự vạch cho mình, 
trên quá trình vật lộn gian nan để tồn tại và phát triển, giữa một thế 
giÓI có vô số tộc người, vói muôn nghìn số phận khác nhau, kể từ khỏi 
thủy cho đến sát trưóc thế kỷ XX. Vì thế, ngoài lĩnh vực phôn-clo 
(folklore) chúng còn góp phần vào việc nghiên cứu nhiều bình điện của 
quá khứ dân tộc, nhất là về dân tộc học và xã hội học lịch sử. Ngay 
trong lĩnh vực phôn-clo (folklore) thì đây cũng là một nguồn tư liệu vô 
giá, có khả năng làm sống lại diện mạo tổng hợp của một kiểu thức 
sinh hoạt văn hóa dân gian, trong đó nghệ thuật ứng tác, trần thuật 
được đan chéo, hỗn. hợp với các hình thúc biểu hiện của tín ngưỡng, 
tôn giáo, tâm lý, phong tục,... và chúng làm thành một hợp lực, chi phối 
hứng thú thẩm mỹ, sức sáng tạo của tư duy, để rồi cùng với tiến trình 
lâu dài của lịch sử dân tộc, sẽ hình thành nên bản sắc nghệ thuật truyện 
kể của loại hình truyện cổ tích Việt- -nam. Xác định cho được bản sắc 
này là mục tiêu cao nhất của giói cổ tích học dân tỘC trưóc nay. 


Lẽ tự nhiên nói đến nghệ thuật truyện ‹ cổ tích là bàn tói một vấn đề 
không đơn giản. Vì việc tiếp cận nghệ thuật một loại hình sáng tác nào 
bao giờ cũng phải xuất phát từ ngôn bản, mà ngôn bản truyện cổ tích 
cũng như văn học tự sự dân gian nói chung, do tính chất truyền miệng 
của chúng lại không cố định như văn học thành văn. Có hai chiều hướng 
biến hóa cần tính tói khi khảo sát nghệ thuật của thể loại này: 


1. Sự biến đổi lâu dài trong quá trình lịch sử, do môi trường sinh 
hoạt, quan hệ xã hội, và tín ngưng, phong tục, tập quán đổi thay. Những 
biến đổi về mặt này chắc chắn đã làm thay đổi diện mạo truyện cổ tích 
khá sâu sắc, kể từ hình thức bề ngoài của các mô-típ, cho đến tình tiết, 
sự kiện và nhân vật của câu chuyện. Nhưng ngày nay muốn khôi phục 
lại điện mạo ban đầu để truy tìm xuất xứ của số lón các truyện trong 
kho tàng truyện của chúng ta là điều không dễ, bởi chúng đã bị biến 
đổi không phải chỉ một lần. Nhiều "lóp áo" khác nhau đã khoác lên 
chúng Ở nhiều thời đại khác nhau, và lâu đần đã trỏ thành những thanh 
tố “nội tại". 


2. Sự biến đổi do phong cách của người kể chuyện và tập quán của 
từng vùng, kể cả do giao lưu văn học giữa nước này và nước khác. Những 
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biến đổi theo chiều hướng thứ hai này tuy cũng không phải không sâu 
sắc, nhưng thường ít khi ảnh hưởng đến cốt truyện và các mô-típ cơ 
bản, chỉ thêm bót tình tiết hoặc thay đổi ngoại hình nhân vật trong từng 
truyện theo hướng đân tộc hóa và bản địa hóa mà thôi; và bằng phương 
pháp so sánh cũng giúp ta sóm nhận ra sự thêm bót co giãn giữa vùng 
này và vùng kia. dân tộc này và dân tộc kia, người kể này và người 
kể kia. 

Như vậy, tựu trung, có thể xác nhận tính ổn định tương đối của văn 
bản nghệ thuật truyện cổ tích ở từng thời kỳ khi xem xét hai thành tố 
cốt truyện và mô-tí› của từng truyện cụ thể. Đó là những thành tố tạm 
gọi là bất biến. Trái lại, cũng có thể khảo sát sự vận động của văn bản 
nghệ thuật truyện cổ tích qua việc so sánh tình tiết và cách kết hợp 
mô-típ này vúi mô-tÍp nọ ở tng loại cốt truyện. Đó là những thành tố 
tạm gọi là khả biến. Đặc điểm nghệ thuật truyện cổ tích của từng dân 
tộc tùy thuộc chủ yếu vào cái bất biến, và cũng tùy thuộc cả ỏ cách kết 
hp giữa cái bất biến và cái khả biến hoặc chuyển hóa tù cái khả biến 
thành cái bất biển - sự kết họp và chuyển hóa này chính là chỉ số nói 
lên tính cách, tâm lý, nét đặc thù trong tình cảm, tư tưởng của mỗi một 
dân tộc. 

Bảng cách khảo sát như đã nói, mặt khác không cô lập việc nghiên 
cứu nội dung xã hội truyện cổ tích với việc nghiên cứu hình thức biểu 
hiện của nội dung ấy - hai thành tố này bao giò cũng là hai mặt của 
một thể thống nhất, nhất là đối vói thể loại tự sự truyền miệng, hình 
thức không gắn với nội dung thì càng để biến động - chúng tôi mong muốn 
gợi lên dưới đây một vài điểm ít nhiều có thể đặc trưng cho bản sắc 
nghệ thuật truyện cổ tích Việt-nam, nhằm giúp bạn đọc đi sâu thêm 
vào thế giói tâm hồn người Việt cổ truyền, cả mặt đặc sắc và mặt khiếm 
khuyết, cả vê quan niệm nhân sinh lẫn quan niệm thẩm mỹ, đồng thời 
qua đó cũng thủ tìm những ảnh hưởng do sự giao lưu đưa lại, tức là 
xem xét cội nguồn truyện cổ tích Việt-nam. 
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ĐẶC ĐIỂM CỦA TRUYỆN CỔ TÍCH 
VIỆT-NAM_ 


1. YẾU TỐ TƯỞNG TƯỘNG TRONG LOẠI HÌNH TRUYỆN CỔ TÍCH 

VIỆT NAM NÓI CHUNG ÍT XA LẠ VỚI NHÂN TÍNH; 

LOẠI TRUYỆN SINH HOẠT CHIẾM MỘT TY LỆ TƯÓNG ĐỐI CAO; 

LOẠI TRUYỆN THẦN KỲ, TRUYỆN LOÀI VẬT, 

TRUYỆN PHIẾU LỰU MẠO HIẾM 

CHIẾM MỘT TY LỆ TƯÓNG ĐỐI THẤP. 

Trước khi đề cập đến đặc điểm thứ nhất này, cũng nên biết trong 
kho tàng truyện cổ tích Việt-nam, loại truyện thần kỳ không có nhiều, 
hay nói khác đi, yếu tố thần kỳ tuy vẫn có mặt trong kho tàng truyện 
cổ tích chúng ta, nhưng không đậm nét. Như ỏ Phần thứ nhất đã có 
trình bày, có thể chia truyện cổ tích Việt-nam thành ba loại (hay tiểu 
loại)": 1) điểu loại thần kỳ (hay hoang đường); 2) tiểu loại thế sự (hay 
sinh hoạt); 3) #6» foại lịch sử. Tù những truyện sưu tầm được của bộ 
sách này (bao gồm cả truyện chính lẫn truyện phụ, nhưng không tính 
vào đó những truyện ngụ ngôn, khôi hài, tiếu lâm và những mẩu chuyện, 
v.v...), chúng tôi tạm làm thử một thống kê, cũng đã thấy: 

1) Tiểu loại thần kỳ có 10% _ 

2) Tiểu loại thế sự có 30% 

3) Tiểu loại lịch sử có 18% 


1. Nếu xem cổ tích là một /og¿ trong nhiều thể loại tự sự dân gian thì 3 loại 
thân kỳ, thế sự và lịch sử trong cổ tích sẽ là 3 tiểu loại. Nhưng cũng có thể 
phân loại chỉ tiết hơn nữa, và 3 tiểu loại trên đây lại có tư cách là 3 ¿ổng loại 
bao gồm nhiều tiểu loại khác. | 
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Ta sẽ thêm vào đó một tiểu loại nữa để bao quát được những truyện 
chủ yếu là thế sự nhưng có mang trong nó ít nhiều yếu tố thần kỳ! (hay 
hư ảo), thì tiểu loại này chiếm đến non nửa: 42%. Nếu cộng gộp cả hai 
tiểu loại thế sự và nửa thế sự thì rõ ràng chúng chiếm đến hai phần ba 
tổng số. Như vậy, dù muốn hay không, cũng phải thừa nhận một thực 
tế: U nhự kho truyện của nhiều dân tộc, truyện cổ tích thần kỳ của 
ta vốn không nhiều. 


Tại sao ta lại có ít truyện thần kỳ? 


1. Hẳn ai cũng biết những hình tượng quái đản, hoang đường mang 
đậm tính siêu nhiên vốn là đặc trưng sáng tác phổ biến của một thời 
kỳ tối cổ trong lịch sử. Con người lúc đó bị muôn nghìn nỗi khủng khiếp 
của thiên nhiên vây bọc, và thiên nhiên được nhận thức “như là một lực 
lượng xa lạ, vạn năng, ngoài tầm hiểu biết của con người . Trí tưởng 
tướng của dân gian pha trộn vói mê tín, hoang tưởng, đã gắn cho nhiều 
hiện tượng thiên nhiên những quy mô kỳ vĩ, những hình trạng quái lạ, 
và những hành vi phóng đại của nhân cách... tạo nên một thế giói khác 
biệt, xa lạ vói thế giói con người đang sống, nhưng cũng chi phối thể 
giói đó một cách thần bí. Đó chính là sự ánh xạ đảo ngược môi trường 
sinh thái nguyên sơ của con người thời cổ, trong đầu óc tô-tem (totémisme) 
của họ, thông qua cái tâm lý vừa Hoằng số trước thiên nhiên, lại vừa Dị 
thiên nhiên trói buộc và quyến rũ. ¬ _ 


Dần dần, trong cuộc đấu tranh sinh tôn, con người ngày một nhích 
ra khỏi sự phụ thuộc vào tự nhiên, có ý thức rõ hơn về sự tồn tại của 
mình, thì những sản phẩm của trí tưởng tượng của họ càng gần vói thực 
tế, mặc dầu thói quen ảo hóa vẫn gắn liền với sự sáng tạo truyện kể. 
Nhân vật chính và phụ của truyện cổ tích đã bót vẻ kỳ quái dã man và 
đượm tính người hơn trước - nó đã có thuộc tính xã hội. Và càng bưóc 


1. Chúng tôi coi những truyện như: Sự (ích núi Ngũ-hành (số 35), Tếm Cớm (số 
154) chẳng hạn là những truyện thần kỳ; những truyện như: Trạng Hiền (số 81), 
Huyền Quang (số 147) là những truyện lịch sử; những truyện như 7 hồn giữ của 
(số 82), Gới ngoan dạy chồng (số 9() là những truyện thế sự; còn những truyện 
như Đứa con trời dớnh (số 49), Rạch đùi giốu ngọc (số 159) là nửa thế sự, v.v... 
2. Mác và Áng- ghen (K.Marx và F.Engels). Bờn oề nghệ thuội, tập I. 
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vào xã hội văn minh thì thuộc tính xã hội của nhân vật càng rõ hơn, 
tuy chưa phải thuộc tính tự nhiên đã mất hẳn di. 

Tất nhiên, không phải truyện thế sự mái về sau mói xuất hiện; nó 
cũng đã ra đời khá sóm. Nhưng phải đọi đến lúc hình thái xã hội nguyên 
thủy tan rã, những mâu thuẫn trong gia đình, trong thị tộc, trong công 
xã, giữa các nhóm người, giữa các dân tộc, các quốc gia ngày một trỎ 
nên phiền phúc, chồng chéo, thì loại truyện thế sự mói ngày càng nẩy 
nÄ một nhiều. Nó là ký ức của con người ö một thời kỳ mói mẻ: chặng 
đưỏng chuyển từ tấn "bị hài kịch thần thánh" sang tấn "bị hài kịch nhân 
loại"; chặng đường con người bắt đầu nhìn vào chính nó, ưóc lượng thể 
giói qua tầm vóc thực của nó, và say mê vẻ đẹp do nó tạo nên, trong 
cuộc sống nhiều mặt mà con người đã trỏ thành vai chính. Đó là những 
câu chuyện sinh hoạt, người thực việc thực, dĩ nhiên đã được khái quát 
hóa và mô hình hóa. Yếu tố hoang đường chỉ có thể len vào nhiều hay 
ít để tăng thêm sức kích thích, cũng để thỏa mãn ảo giác của con người 
trước một thế giói mà nó ước mơ chinh phục nhưng vẫn đầy bất ngò và 
hiểm họa đối vói nó; tuy nhiên "cái hoang đường" chỉ đóng được vai trò 
nghệ thuật nếu không làm cho con người lãng quên hoặc đầu hàng 
hiện thực.  - _ 

Vì thế, nếu có những truyện cổ nào đấy mà yếu tố thần kỳ vẫn còn 

được bảo lưu đầy đủ, được sử dụng để làm cái "nút" chính cho câu 
_ chuyện, như Cây tre trăm đốt, số 125; Người thợ đúc và anh học nghề, 
_ số 122; Bốn cô gái muốn lấy chồng hoàng tử, số 166; thì Ö nhiều truyện 
khác, yếu tố này chỉ còn là nét điểm xuyết cho bức tranh thế sự thêm 
hấp dẫn (Sự tích chứm hút cô, số 5; Sự tích đá Bà-rầu, số 33, Sụ tích đá 
-Vọng-phu, số 32); hoặc làm đường viền cho nhân vật lịch sử thêm nổi 
bật (truyện Huyền Quang, số 147), làm chất xúc tác cho một nhóm 
địa danh lịch sử vốn còn rời rạc trở thành: câu chuyện dính kết chặt 
chẽ vói nhau (Sự tích hồ Gươm. số 26). _ 


2. Lịch sử Việt-nam ,từng trải qua một thời kỳ tồn tại và phát triển 
trên dưới ba, bốn thiên niên kỷ. Trong quá trình lâu dài đó đã diễn ra 
không ít biến cố về chính trị, xã hội, về tín ngưỡng, tôn giáo, và cả về 
ngôn ngữ văn tự... Những biến cố này nhất định cũng đã ảnh hưởng đến: 
tư duy nghệ thuật của quần chúng nhân dân nhiều đòi, tạo nên những 
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"biến cách" trọng đại trong truyền thống sáng tác dân gian Ở nhiều chặng 
đường lịch sử, mà nổi bật nhất, theo chúng tôi là hai chặng mốc lón: 
cuối thöi kỳ huyền sử về các vua Hùng bước sang thời kỳ Bắc thuộc lần 
thứ nhất, và cuối thời kỳ Bắc thuộc lần thú hai bưóc sang thỏi kỳ tự chủ 
của các quốc gia Đại-việt (thời đại Lý - Trần). 

Ö chặng mốc đầu tiên, sự du nhập của nền văn minh Tần - Hán với 
những tổ chức xã hội chặt chế hơn tổ chúc các liên minh bộ lạc cư dân 
bản địa, đã làm đảo lộn không nhỏ nếp sống của người Việt cổ truyền, 
kéo theo nó là sự rạn võ và biến mất của nhiều tục lệ, tín ngưỡng cổ 
xưa, có thể vốn rất đa dạng trong đỏi sống cộng đồng Việt - Mường Ở 
vùng núi cũng như vùng xuôi (hai thành tố Việt và Mường lúc này chưa 
chia tách). Việc các vị quan lại đô hộ Trung-hoa đem phong tục “Thiên - 
_triêu" "đạy dân lễ nghĩa" chắc đã kèm theo nhiều biện pháp nhằm xóa 
bỏ phong tục lâu đời của nhân dân bản xứ, bị coi là "huyền hoặc", "man - 
r6", không thích hợp vói lý tính, trong một xã hội mà chữ "lê” và chữ 
"pháp" bắt đầu cùng được áp đặt. Và hậu quả hẳn cũng có thể dụ đoán 
được: cả một hệ thống thần thoại chứa đầy huyền tích nguyên thủy gắn 
liền vói vô số hình thức lễ hội, ma thuật, tôn giáo... để diễn xướng chúng, 
bị cấm đoán, khinh miệt, lần lượt rơi rụng, mất mát và pha trộn dần 
đi. Đó là một trong những lý do khiến cho kho thần thoại Việt-nam 
không phong phú, lại mang tính chất rời rạc, gián đoạn, thiếu hệ thống 
như dấu vết còn lại ngày nay. _ 


Nhưng ách đô hộ của ngoại tộc đấu sao cũng không tàn phá được 
hết ngay một lúc mọi đấu vết của tư duy nguyên thủy. Sự tàn phá chỉ 
điễn ra dần dà, tự nó, vói thời gian đô hộ kéo đài suốt một nghìn năm, 
và với những biện pháp chính trị và quân sự đi kèm với văn hóa, như 
một sự xâm thực ngấm ngầm. Cho đến chặng mốc lịch sử thứ hai đánh 
dấu bước toàn thắng của công cuộc khôi phục nền độc lập dân tộc (kể 
từ năm 938) thì người Việt trên thực tế đã có một hố ngăn cách quá 
sâu với cuộc sống tỉnh thần quá khứ của chính họ; có còn chút hên hệ 
nào chăng chỉ là từ trong huyền sử và đã sử, tiềm thức và vô thúc. Và 
những cuộc cải cách toàn diện mà các lực lượng chính trị tiên tiến trong 
lòng dân tộc kế tiếp nhau đề xướng, nhằm củng cố vững chắc nhà nước 
độc lập quân chủ, lại theo hướng rập khuôn mô hình Trung-hoa một 
cách mạnh mẽ hơn trước, càng làm cho kiểu tư duy huyền thoại của 

người Việt mất mảnh đất sinh sôi nảy nở, kể cả trong sinh hoạt phôn-clo 


1590 


KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM 





(folklore). Rồi từng bước ăn sâu bén rễ của văn hóa Đường, Tống trong 
lòng xã hội cũng là từng bưóc áp đảo và đẩy lùi những tàn dư tín ngưỡng 
bản địa chắc vẫn còn tồn tại rải rác trên địa bàn cư trú của người Kinh, 
lúc bấy giò đã tách khỏi người Mường. Bao nhiêu đền miếu bị coi là 
"đâm từ" đã bị phá hủy dưới thời Trần. Phần còn lại, Nho giáo kế chân 
Phật giáo ở các đòi sau đời Trần, sẽ làm nốt công việc phá hoại của 
nó, theo một phương thức tình vị hón mà bể có thể gọi là hình thức "cải 
hóa dị đoan”, như tỉnh thần của Khổng Tủ'. Được trang bị bỏi một hệ 
tư tưởng coi "tam cương ngũ thưởng" là "thiên kinh địa nghĩa”, các đệ 
tử của đạo Nho dưới các triều Lê, Nguyễn luôn luôn có ý thức đem các 
khuôn mẫu "trung, hiếu, tiết, nghĩa"... áp đặt vào mọi hình thức tín 
ngưỡng dân gian, để làm cho phong tục "thuần hậu" hơn. Họ đã say mê 
viết lại tiểu sử các vị thần trong thần tích, phả ký, theo hướng lịch sử 
hóa truyền thuyết cổ tích (nhân vật rõ ràng là hư cấu, nhưng lại cố nặn 
ra đủ họ tên, quê quán, bố mẹ, thời điểm và địa điểm sinh ra và chết 
P đặc biệt thay thế hành trạng ngẫu nhiên của thần mà họ coi là xấu 
í, thô kệch: thần ăn mày, thần gắp phân, thần sinh thực khí... thành 
các vị thân có hoạt động phò vua. giúp nước), do đó đã biến rất nhiều 
-_ huyền thoại kỳ lạ chưa được giải mã, thành một loạt lý lịch "trong sạch", 
"đẹp đế" nhưng cũng hết sức tẻ ngắt và nhàm chán. Và ta có cơ sỏ để 
giả định rằng trong liền mấy trăm năm cần mẫn làm công việc "khai 
hóa" như thế, nhà nho đã góp phần tước bỏ mất số lón những tình tiết 
và cốt truyện giàu chất liệu nghệ thuật vốn chứa đựng trong kho truyện. 
_kể dân gian Việt-nam”. Mặt khác, cũng có một số trí thức địa phương 


1. Luận ngữ, 33 ŸŠ thiên "Vi chính": Â 7Ø ` Ý H # # 8 3 M È 
4+, Ứ, Tử viết: Công hồ dị đoan tư hại dã dĩ". Nghĩa là: Khổng Tử nới: công kích 
dị đoan thì cái hại sẽ hết. Theo một số nhà khảo chứng thì chữ công ở đây có 
nghĩa là fr;¿ ?Š_, tức là dùng lý lẽ để thuyết phục, đem vào khuôn phép. 

2. Chẳng hạn, cuối thế kỷ XV có Nguyễn Bính là viên quan chuyên môn soạn lại 
thân phả cho các làng gần như theo một mẫu mực giống nhau, chác chắn trong 
khi cải biên, ông đã tước bỏ vô tội vạ nhiều huyền tích quý giá được lưu truyền 
trong dân chúng. Cũng một hành vi tương tự, đầu thế kỷ XIX Bùi Dương Lịch 
trong Nghệ-an ký đã ta sức dùng quan điểm "khí hạo nhiên" để bác bỏ một truyền 
thuyết về sự hội tụ tỉnh anh hào. kiệt ở núi Kim-nhan thuộc xứ Nghệ mà Nguyễn 
Thiếp ghi lại được với thái độ đồng tình. Rất tiếc, một vài nhà nghiên cứu gần 
đây đã thích thú với sự bác bỏ này, cho rằng Bùi Dương Lịch đã đứng trên quan 
điểm "duy vật" để chống lại quan điểm duy tâm của Nguyễn Thiếp. 
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thưởng thêm thắt, phụ họa vào những truyền thuyết, cổ tích vốn đã định 
hình (như truyện Thánh Gióng, số 134; Sự tích đầm Nhất-dạ và bái 

Tụ-nhiên, số 28) biến chúng thành những mẩu chuyện phái sinh từ my bó 
chính, nhằm phục vụ cho tập tục, tín ngưỡng.. _ 


Cần nói thêm rằng nhà nho còn đóng vai trò chính trong việc sưu 
tập truyện cổ, một công việc được tiến hành vào một thỏi kỳ rất muộn 
trong lịch sử, đã thế việc này lại chỉ thông qua một hình thức văn tự 
ngoại lai, nên có thể ngay từ đầu, chiều hướng Nho hóa đã chỉ phối VIỆC 
ghi chép truyện cổ một cách khó cưỡng, làm cho nhiều câu chuyện vốn _ 
rất ly kẺ bị đơn giản hóa, hoặc Ti hóa, NẠP lý hóa, theo kiểu sách vỎ _ 
nhà nho”. `. AT. 

Chính vì tất cả những ý do nhữ trên mà không riêng øì thần thoại, 
cả kho anh hùng ca và truyện cổ. tích thần kỳ của Việt-nam còn giữ lại 
được cũng không lấy gì làm nhiều và không đa dạng về sắc thái như 
kho truyện của các dân tộc khác. Hơn nữa, chất đioang đường, quái đản, 
phi lý tính trong các di sản này luôn luôn có nguy cơ bị "tha hóa" theo 
thời gian để trỏ thành những. câu chuyện tron tru, có hạt nhân duy lý, 
có mối liên hệ nhân quả, và ngụ những bài học đạo lý có phần thực 
dụng của các đời sau. Hình ảnh những kiểu nhân vật mang nét đặc 
trưng của thời tiền sử cũng thường được nhào nặn lại, tước bỏ những 
gì thô kệch thái quá, để khoác một diện mạo văn minh hơn, biết suy 
xét phải trái, biết hành động nói năng hợp vói lý trí hơn, v.v... Tựu trung, 


1. Ví dụ một số địa phương ở Bác-ninh còn truyền nhiều mẩu chuyện phụ họa 
xung quanh cốt truyện Thớnh Gióng (mà có người hiểu nhầm cho đó là dị bản, 
hoặc những tỉnh tiết bị bỏ sót. của truyện). Cũng vậy, truyện Chử Đồng Tử (số 
28) đã được thêm thắt tô vẽ để tuyên truyền cho đạo tiên (xem thêm Phồn ¿hú 
nhốt, tập Ï; tr. 69-71). Cũng may là những vá víu, những lối "vẽ rắn thêm chân 

này cũng dễ phân biệt khi ta lọc ra thật kỹ một kết cấu bất biến của cốt truyện 
để so sánh, hơn nữa các tình tiết thêm thắt lại thường nghèo tính nghệ thuật. 

2. Ví dụ: một số hình tượng đã được cô đúc thành các nhân vật mang những cái 
tên biểu tượng như Mồ Côi, chàng Út, cô Tro Bếp... còn thấy xuất hiện lặp lại 
trong truyện cổ của nhiều dân tộc, nhưng không còn được bảo lưu mấy ở cổ tích 
của người Kinh nữa. Hay trong truyện Từ Đợo Hạnh hay là sụ tích thónh Láng 
(số 120), về lý do cái chết của Từ Vinh, các sách Lứh-ndm chích quới, Đgi-ndm 
hỳ truyện đều chỉ chép lướt qua, có lẽ vÌ ngại nơi đến thới dâm tà của nhân vật. 
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chiều hướng vận động có tính quy luật của truyện cổ tích Việt-nam là 
những biến đổi song hành theo tỷ lệ nghịch giữa yếu tố thần kỳ và ý 
thức thực tại: sự tăng trưởng về nhận thức lý tính của khối cộng đồng cư 
dân ỏ một hình thái xa hội nào đấy thường kéo theo sự suy giảm các yếu 
tố hoang đường kỳ ảo trong truyện cổ tích thần kỳ, và do dó giảm thiểu 
số lượng cổ tích thần kỳ và bù đắp vào đấy số lượng cô tích thế sự. 

_3. Nhưng nói đến nghệ thuật truyện cổ tích cũng không nên quên 
phong cách sáng tác của từng dân tộc. Phong cách dân gian Việt-nam 
xưa nay hình như vẫn liên quan mật thiết đến đặc điểm tư duy của người 
Việt, ö chỗ ứ khử xa rời lý trí thế tục. Nếu như cách điệu và phóng đại 
Ö cấp độ siêu lý tính là thủ pháp rất được ưa chuộng trong cổ tích thần 
kỳ của nhiều dân tộc thì đối vói cổ tích Việt-nam, những thủ pháp này 
lại có phần xa lạ, ngay những loại hình ngụ ngôn, khôi hài, tiếu lâm 
cũng không mấy khi dùng. Những cách nói có tính chất tưng trưng, 
chẳng hạn "uống cạn nước sông", "ăn hết một phòng bánh ngọt”, hay 
con ngựa chạy một ngày 7 vòng quanh quả đất" hoặc "ném miếng thịt 
vào bếp, miếng thịt biến thành cái kéo", v.v... thật không dế dàng lọt 
tai các thế hệ thính giả truyện cổ tích Việt-nam xưa cũng như nay. Nói 
thế không phải là truyện của chúng ta không biết đến nói ngoa hoặc 
phóng đại, nhưng liều lượng của sự phóng đại bao giò cũng có giói hạn. 
Ngay cả khi chịu ảnh hưởng cách nói của nước ngoài, truyện cổ tích dân 
tộc cũng phải hoán cải lại sao cho hợp lý - đó là rứuh chừng mực về "độ" 
trong tư duy nghệ thuật Việt-nam. Chẳng hạn như ỏ Khảo đị truyện số 
64 đã so sánh: chịu ảnh hưởng của một số anh hùng ca truyện cổ của 
người Tây-nguyên (Ba-na (Bahnar) và Ja-rai (Djarai)), về tình tiết nhân 
vật anh hùng (Ghi-ông) ném cái khiên (mộc) lên trồi rồi nhảy theo ngồi - 
lên, để nó đưa mình lên của nhà trời đánh nhau vói địch thủ, một dị 
bản của truyện Chàng Lí (số 64) cũng có tình tiết tương tự là Lía 
"thưởng có thói quen phóng mâm thau lên trời" rồi nhảy theo ngồi lên, 
nhưng tính chừng mực về "độ" ở đây không cho phép nhân vật vượt ra 
khỏi không gian nghệ thuật của mình: Chàng Lía chỉ dùng mâm để ... 
"đi thăm các sơn trại" của chàng. Cũng vậy, Ỏ truyện So đừ¿ của người 
Cham-pa, nhân vật anh hùng một mình, không tay không chân mà chăn 
một lúc ba mươi vạn con trâu cho nhà vua, trong khi đó, những dị bản 
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của truyện So đưa của người Kinh thì, hoặc chỉ chăn năm chục con trâu 
cho một nhà giàu), hoặc chăn một đàn dê cho phú ông”, V.V... 


Không chỉ sự ràng buộc trong tâm lý thực tiễn đã ảnh hưởng đến 
tưởng tượng nghệ thuật của cổ tích, mà triết lý nhân sinh của người Việt 
cũng tác động mạnh mẽ đến sự sáng tạo này. Chẳng phải không có lý 
khi cho rằng trong tâm thức người Việt cổ truyền vốn đã ít chứa đựng 
cảm quan tôn giáo. Sự áp đặt của văn hóa, tư tưởng Trung-hoa trong 
khoảng 10 thế kỷ, như trên đã nói, lại làm cho thói quen tư duy của 
cộng đồng dân tộc nghiêng về cách nhận thúc cụ thể hóa, như việc phân 
cắt một hiện tượng phức tạp thành các phần tử, các con số đơn giản, 
chú không nghiêng về cách nhìn nhận những mối liên hệ trừu tượng 
và siêu hình (tư duy Ẩn-độ). Bấy nhiêu đặc điểm từ nội dung đến hình 
thức của tư duy, hợp lại, trước sau sẽ hình thành nên (âm lý sáng tạo 
nghệ thuật dân tộc, góp một phần quan trọng chi phối con đường vận 
hành của truyện cổ tích Việt-nam, trong đó sự thanh lọc các yếu tố siêu 
nhiên đã diễn ra thường xuyên và gần như vô thúc để đồ thị phát triển 
của cổ tích ngày càng đi gần tói trục biểu hiện nhân tính. 


Để cho ý kiến vừa nêu không rơi vào võ đoán, chúng ta hãy cùng 
nhau đi tìm dấu vết "nguyên sinh" của một vài hình tướng. Trong những 
truyền thuyết bao quanh nhân vật Lê Thánh Tông có truyền thuyết về 
bà nhũ mẫu của nhà vua có cặp vú rất dài, phải "bặn qua vai" mỗi khi 
đi lại, củ động”. Hay truyền thuyết về Bà Triệu "vú dài ba thước vắt 
lưng" mà ít aI không nhó nhập tâm từ tuổi còn thơ ấu. Những hình 
tượng này nói gì vói chúng ta? 


Phải chăng đó là dấu vết chưa bị tước bỏ của một nguyên mẫu nghệ 
thuật nào đấy từ xa xưa mà sự tình cò đã may mắn để sót lại? Hay phải 


1. Trong Bản khai sách Hữu-lộp, sách Vính-lqi uà sách Nhiêu- hợp. 

2. Trong Truyện cổ Việt-nam của Vũ Ngọc Phan, sách đã dẫn. 

3. Chẳng hạn cách tư duy bø nhất, năm tối, ba đảm dang ... cũng là dấu vết của 
cách nhận thức khái quát chú trọng sự phân chia về lượng như đã nói. 

4. Xem Thái Kim Đỉnh. Nứ¿ Thiên cầm, Ty văn hóa Hà-tĩnh, 1976. Hình tượng 
vú dài, ví dụ ở thần thoại Ba-na (Bahnar ), bà Duưi Dai Tai Tỏ, cai quản cửa âm 
phủ (mang lung) chuyên khám xét người trần. Bà có cặp vú dài, mỗi khi trẻ em ' 
trần gian xuống âm phủ, bà thường cho chúng bú. 


1594 


KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM 


chăng đấy là một yếu tố hình thức đã được sự kiểm soát của nhân tính 
chấp nhận, trong quá trình thanh lọc gay gắt đối vói truyện cổ tích thần 
kỳ? Có nghĩa là tính chất quái dị trong truyện cổ thần kỳ Việt-nam sẽ 
được tiếp nhận theo hướng giữ lại những mô-típ nào chỉ có giá trị khuếch ˆ 
đại tầm thưóc nhân vật là chủ yếu, và loại trừ những mô-típ nào bóp 
méo và cách điệu quá mức hình thù nhân vật, gây khủng khiếp cho 
thính giả? Có thể là như vậy. Dẫu sao, vấn đề cần nói ö đây là về mặt 
phương pháp luận, chúng ta không thể suy nguyên quá xa để đưa ra 
những giả định không thật chắc chắn về khả năng tư duy của người Việt 
cổ. Trái lại, mọi nhận xét, đánh giá chỉ có ý nghĩa, khi trỏ lại bám sát 
thực trạng hiện tồn. _ 
Nếu cứ tùy tiện giả định thì có lẽ sẽ còn phải bàn cãi rất lâu về trạng 
mạo của giống đại bàng trong truyện cổ tích thần kỳ Việt-nam, vì có 
sách vỏ nào từ xưa miêu tả chúng cụ thể đâu. Nhưng một vài dòng thấp 
thoáng về chúng trong các truyện Cây khế, Nhân tham tài nhỉ tả, điểu 
(haưn thực nhị vong (số 59) cũng cho ta thấy, cha ông ta không tưởng 
tượng chúng theo kiểu những con vật thần thoại hung đữ được miêu tả 
trong các bức cổ họa phương Tây. Trên đại thể, hư cấu của người Việt 
ỏ đây đã không thiên về chỉ tiết, không quan tâm đến những nét cổ 
quái khác lạ, mà chỉ chú ý phác họa. kích thưóc khổng lồ của con vật, 
và sự đồng nhất tâm lý giữa vật vói người (người tham của thì chim 
cũng tham ăn). Thuồng luồng cũng vậy, được lưu truyền là một loài thủy 
quái, nhung nào ai biết miệng, răng, mắt, mũi của chúng ra sao. Chỉ 
biết chúng có mùi tanh, nhót của chúng rất độc, nếu lọt vào lỗ mũi, từ 
mũi thấm lên óc có thể làm chết nhân vật anh hùng (Đại vương Hai 
hay là truyện giết thuồng luồng. SỐ 69). Giao long là thần Nước có khi Ở 
biển (truyện Nguyễn Thị Bích Châu, số. 177), có khi ở hồ (Sự tích hồ 
Ba-bể, số 27), và tuy là nỗi kinh hoàng đối với dân lành, nó cũng biết 
phân biệt người tốt, kẻ xấu, kể cả đối vói người xấu cũng không nõ tàn 
_ hại đến tuyệt chủng. Không phải ngẫu nhiên mà con rồng từng có bóng 
_ dáng trong thần thoại chúng ta nhưng cơ hồ đã vắng mặt trong cổ tích: 
_ người Việt vẫn đặt nó vào phạm trù "vật tổ" vói một niềm thành kính, 
__ nhưng lý trí lại bắt họ hoài nghỉ sự tồn tại hiện thực của nó. Đười ươi 
: | (orang ¬ outang) trong thực tế là con vật hung dữ, thế mà đi vào truyền 
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thuyết và cổ tích Việt-nam đã trỏ nên hiền lành”, vì thế bọn lưu manh 
thời trung đại mói biết cách thuần đi để bắt nó tham gia vào những 
vụ trộm cắp (Bà lún đười ơi, số 91). 


Như vậy, chiêu hướng tiến triển không rời xa nhân túuh của nghệ thuật 
truyện cổ tích thần kỳ là một thực tế không thể bác bỏ. Đây cũng là 
con đường vận động trùng hợp với xu hướng nhích gần đến lý tính của 
tư duy cổ tích dân tộc. Đó vừửa là nội dung và CũNG là nghệ thuật, góp 
phân tạo nên những đặc trưng cũng như diện mạo IEHbt biệt của KRUYẾP 
cổ tích Việt-nam. 


4. Tuy truyện thân kỳ của ta không nhiều, yếu tố thần kỳ không đậm, 
và phải coi đây là một nhược điểm, nhưng bù đắp lại, tác giả truyện cổ 
tích Việt-nam lại thường biết vận dụng yếu tố huyền ảo một cách uyển 
chuyển, tạo nên những đột biến trong chất lượng truyện kể. Một trong 
những phong cách của cổ tích Việt-nam là ỏ chỗ cái hưu và cái thực 
1. Truyền thuyết của người Hà-tĩnh kể rằng những người đi củi phải vào núi 
sâu thường dùng hai ống tre lồng vào cánh tay, môi khi gặp đười ươi, nó chụp 
lấy tay và ngửa mặt lên trời mà cười, chờ lúc mặt trời lặn mới cúi xuống móc 
mát. Nhân lúc nó đang cười ta chỉ việc rút tay ra khỏi ống tẩu thoát. 
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thường lẫn lộn hoặc quyện vào nhau. Nhưng cái hư cái thực được trình 
bày ở đây không phải là tùy tiện, ngẫu nhiên. Trái lại, nó là sự hiện 
thực hóa quan niệm luân hồi hoặc số mệnh, hai động lực chủ yếu chỉ 
phối thế giói quan truyện cổ tích nhiều dân tộc phương Đông. Do quan 
niệm luân hồi, nhân vật chính diện hoặc phản diện trong truyện thường 
khcng chết mà hóa thân sang nhiều kiếp khác, hoặc thành người, hoặc 
thành thú vật. Do quan niệm số mệnh, nhân vật không phải lúc nào. 
cũng làm chủ được vận mệnh của mình mà thường bị một lực vô hình 
dẫn dắt, để chịu đựng hết nạn nọ đến nạn kia, từ thủ thách này sang 
thủ thách khác. Trong truyện cổ tích Việt-nam hai đường dây luân hồi 
và số mệnh thường được sử dụng kế hợp xuyên chéo như những phương 
tiện nghệ thuật hữu hiệu để tác giả mở rộng không gian truyện kể, đặt 
nhân vật của mình vào nhiều thế giói khác nhau - ngoài thế giói cõi 
trần còn có thế giói cõi mộng, cõi tröi, cõi nưóc, cõi âm - và bắt nhân 
vật phải ứng xử trong nhiều tình huống đầy nghịch lý. Nhưng sự đối lập 
của các tình huống chỉ có tác dụng làm cho tính cách nhân vật hoặc sự 
tró trêu của số phận ngày càng lộ rõ. Cũng thế, các thế giói khác nhau 
trong truyện cổ tích không đứng tách biệt nhau mà lồng vào nhau, và 
cùng góp phần soi chiếu cho thế giới cõi trần, làm cho những điều còn 
ẩn khuất trong thế giói đó từng bước sáng tỏ. Đó là 0i pháp đối sánh 
hay "chiếu xạ" của truyện cổ tích Việt-nam: Lấy cái mò soi vào cái rõ, 
lấy cát do lam ánh lên cát thực. Trong truyện Cái kiến mày kiện củ khoal 
(số 54). các nhân vật sau khi đã sống vói chính số phận của mình trên 


THỦ PHÁP ĐỐI SÁNH 





CHUYỂN ĐỔI CỦA LUÂN HỒI 
HOẶC SỐ MỆNH 
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trần thế, chết xuống âm phủ, chịu sự phán xét của tòa án Diêm vương, 
hầu hết lại được tái sinh thành người, nhưng mối người có số phận khác 
nhau để đền nọ hoặc chịu đựng sự báo oán ỏ kiếp trưóc của mình. Câu 
chuyện tưởng chừng bị cắt ra làm hai cảnh, tuy vậy hai cảnh vẫn gắn 
khít với nhau, không có cảnh này thì không giải thích được lý do tồn 
tại của cảnh kia. Có thể nói mối cảnh đều được "mã hóa" để người đọc 
qua đó giải mã cảnh đã diễn ra trước hay sau nó. Và chỉ có đặt chúng 
trong tương quan chéo (hai chiều đối ứng) thì hứng thú thẩm mỹ của 
chúng ta mới thật thỏa mãn. _ 

Bên cạnh thủ pháp đối sánh, truyện cổ tích Việt-nam còn sử dụng 
thành thạo một thủ pháp thứ hai: Sự 2 hóa. Có những truyện cổ nhìn 
bề ngoài tưởng như vẫn tuân thủ kết cấu cổ điển là xen kế thực và ảo 
để ứng chiếu cho nhau, nhưng đi sâu vào thì lại không hẳn như vậy. 
Các tình tiết thực và ảo ỏ đây chủ yếu nằm trong thế phối họp và trộn 
lẫn, mặt này hóa thân thành mặt kia và ngược lại. Nếu tách chúng ra 
thì mạch sống đích thực của truyện sẽ không côn. Ö truyện Người cưới 
ma (số 184), một bên là người trần, một bên là hồn ma, thế mà tác giả 
cho họ kết hôn, giao phối, đẻ con, trong một khung cảnh hư hư thực 
thực, được lặp lại đến hai lần. Hay truyện Nợ duyên trong mộng (số 119), 
nhân vật của xã hội hiện thực đi vào xã hội mộng ảo cứ mấy ngày một 
lần, cũng ăn uống, chuyện trò, cưới xin, ân ái... hệt như xã hội thế tục, 


THỦ PHÁP LẠ HOÁ 
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sau đó trở lại lấy nhân vật cõi trần làm thiếp, nhưng đó lại là người do 
cõi mộng phái đến v.v... Thử nêu một giả thuyết: nếu hai loại nhân vật 
thực và ảo ở hai truyện này bị người kể đồng nhất thành một loại? Cốt 
truyện về cơ bản sẽ không có gì thay đổi, nhưng kết cấu nghệ thuật thì 
bị phá võ, và hứng thú của người nghe cũng mất đi (những chuyện cưới 
xin, ái ân, sinh con đẻ cái... bình thường giữa người trần và người trần 
thì có gì đáng nói đâu). Vậy Ö đây, cái người ta cần biết chưa hẳn đã 
là truyện cổ tích kể lại điều gì, mà ngưởi ta muốn biết câu chuyện mách 
bảo điều gì, hoặc kể như thế nào về những điều vốn không có gì xa lạ. 
Bằng hình thức trộn lẫn âm - dương, người - vật, tác giả đã đạt được 
sự "lạ hóa", và đó chính là cái nút nghệ thuật của truyện. 

Đối sánh và lạ hóa được sử dụng phổ biến trong cả ba tiểu loại cổ 
tích thần kỳ, thế sự và lịch sử, nhưng nổi bật nhất vẫn là ỏ tiểu loại cổ 
tích thần kỳ. Việc áp dụng uyển chuyển thủ pháp này hay thủ pháp kia, 
hay có khi phối hợp cả hai thủ pháp, đã tạo nên nhiều dạng kết cấu 
điển hình của truyện cổ tích Việt-nam. Chẳng hạn kết cấu đối sánh từng 
cặp nhân vật vốn có cùng một điểm xuất phát (anh cả - em út; chị cả - 
em gái; chị em khác mẹ; 2 người bạn; phú ông - người Ở;... ) nhưng 
tính cách không giống nhau (tốt bụng - xấu bụng; ngốc nghếch mà hiền - 
khôn ngoan mà ác độc; liêm khiết - tham lam:...) rốt cuộc số phận ngược 
chiêu nhau. Hoặc đối sánh từng đoạn đời khác nhau của cùng một nhân 
vật, do số phận dun dủi, hoặc do sự cưỡng chống vói số phận ít hay 
nhiều, rốt cuộc giành được hạnh phúc hay vĩnh viễn chịu bất hạnh. 


Nhiều khi quan niệm luân hồi hay số mệnh còn được triển khai thành 
một cấu trúc chuỗi, tạo nên không phải hai mà nhiều chặng lạ hóa và 
đối sánh khác nhau. Trong truyện 7m Cám (số 154), Tấm phải hóa 
thân liên tiếp qua nhiều kiếp vật để lẩn trốn kẻ thù, nhưng ở bước hóa 
thân nào nàng cũng vẫn bộc lộ một bản chất duy nhất là niềm tin bền 
chặt vào sức mạnh thần kỳ của tình yêu. Sự lạ hóa kế tiếp ỏ đây giúp 
ta có điều kiện nhìn sâu thêm vào tính cách nhân vật Tấm mà trong 
ngôn bản truyện kể dường như cố không để lộ ra. Hay trong truyện 
Của trời trời lại lấy đi, giưong đôi mắt ếch làm chỉ được trời (số 61), mười 
thoi vàng cứ qua tay hết người này đến người kia như cái "tiên triệu" 
của một tai vạ tày đình sẽ lần lượt ập đến với từng người. Nhưng thực 
ra, mười thoi vàng có làm gì nên tội. Có chăng chúng chỉ là cái có cho 
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những máu tham ấp ủ từ lâu trong con người nổi dậy. Và sự đối sánh 
ỏ đây lại cho ta hình ảnh đa dạng về một mặt yếu của tính ngưởỏi - lòng 
tham vô độ - và những hậu quả không hay khi con người không chế 
ngự nổi cái "ma lực" bên trong của mình. 

Để thay đổi hình thức đối sánh và lạ hóa, tác giả truyện cổ. tích thần 
kỳ còn sử dụng nhiều yếu tố ngẫu nhiên, các phép lạ, vật thiêng,.người 
thần (Bụt, Ngọc hoàng Thượng đế, tiên, thánh...) can thiệp vào cốt 
truyện, tạo nên những cảnh huống bất ngò, những cái nút đột ngột, 
khiến cho câu chuyện có được những bước tiến nhảy vọt, những nghịch 
cảnh sinh động. Vật thiêng do con tỉnh cụng cấp cho chàng đốn củi 
trong truyện Chàng đốn củi và con tỉnh (số 121) không có gì quá ghê 
góm, nhưng đã tạo ra ba hoạt cảnh thú vị cho ngưỏi nghe truyện, trong 
đó, hoạt cảnh thứ ba - cái ống phép mầu nhiệm làm cho lão chủ quán. 
và bà con y phải "chổng" - có vẻ giống như một ma thuật liên quan đến 
_ tín ngưỡng thồ "sinh thực khí" thời cổ, nhưng ngày nay đã mất nghĩa! 
Nếu không có bộ da cóc để hóa thân thì nàng cơn gái phú ông trong 
truyện Người lấy cóc (số 126) dù tài phép. đến mấy cũng không gây được 
sự bất ngỏ đến sửng sốt cho hết thảy đám môn sinh bè bạn của chồng. 
Bộ da cóc cũng chính là "vật thiêng” có tác dụng lạ hóa nhân vật trong 
truyện cổ tích này. Dù xuất phát từ một hành vi ma thuật tôn giáo hay 
một biểu tượng nghệ thuật đơn thuần thì các yếu tố thần kỳ đưa vào 
những truyện trên đều rất đắt, có giá trị thắt và cỏi nút cho toàn bộ 
câu chuyện, và do đó làm nên phần sinh sắc của mạch truyện. Cái thực 
và cái ảo xen kế nhau, pha trộn nhau, chuyển hóa cho nhau một cách 
thần tình và đúng lúc. © truyện Hồn Trương Ba, da hàng thịt (số 45), 


1. Ó Thanh-hớa còn truyền một bài ca dùng để tế lễ (bao gồm cả diễn xướng) 
trong những ngày tế thần ở một ngôi đền thờ "đâm thần | 

Cới l. tếch nghếch, | 

Cới dit choi loi; 

Chổng cho thần coi, 

_ Để thần phù hộ. | 

Liên hệ đến một chỉ tiết trong truyện cổ tích trên đây, khi anh chàng đốn củi 
hỏi "Có chổng không?" thì lão chủ quán trả lời: "Cơm no rượu say rồi, không 
chống thì để làm gì?", ta có thể đoán: "Chổng" phải chăng là một hình thức sinh 
hoạt suồng sã của người thời cổ sau giai đoạn tạp giao, trong một cộng đồng thị 
tộc, được bảo lưu mãi về sau. 
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- Được vật thiêng Rơi vào bất hạnh 


phép lạ cải tử hoàn sinh nằm trong tay thần Đế Thích, nhưng vai trò 
của Đế Thích thực tế lại phải thông qua một nén hương do con người 
thắp lên. Vì thế, câu L HHYH mới dẫn đến tấn hài kịch đánh tráo hồn 
nọ xác kia ở đoạn cuối, và đến đây thì thực và ảo đã trỏ nên lẫn lộn. 
Người nghe tưởng chừng việc hồn Trương Ba nhập vào xác anh hàng 
thịt để sống lại là chuyện có thật, có thể xẩy ra, khác vói anh Trương 
_Ba sống lại trên thân xác của chính mình. 

Tóm lại, SỨC hấp dẫn của hầu hết các trúyEni cổ tích thần kỳ Việt- -nam _ 
không phải ỏ cấp độ phi lý của bản thân câu Chuyện, mà ở khả năng 
phối hợp và hoán chuyển tài tình cái huyền ảo và cái hiện thực. Cái hiện 
thực bị nhầm ra cái phi lý, cái phi lý nằm ngay trong cái hợp lý. Nói 
như một nhận xét của Đuy-răng (M. Durand) và Nguyễn Trần Huân: 
trong truyện tự sự dân gian Việt-nam "cái huyền ảo thường pha lẫn với 
cái xác thực và chúng ta thấy rõ khuynh hướng tỉnh thần Việt-nam là 
không xác định ranh giói giữa siêu nhiên và thực tại. Những sự kiện lịch 
SỬ xen lẫn với truyện ma quái, thần thông; vũ trụ ảo mộng gắn liền VỚI 
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vũ trụ nhân sinh"!. Âu đó cũng là thêm một li xác nhận nét đặc thù 
sau đây của truyện cổ tích Việt-nam: có nhiều truyện vừa thần kỳ hư 
_ ảo vừa không thần kỳ hư ảo, tức là tiểu loại zửa thế sự vốn chiếm gần 

một nửa kho tàng truyện cổ tích chúng ta. | 

5. Những lý do trình bày ỏ trên phần nào cũng đã cát nghĩa hiện 
tưng vắng mặt một vài loại truyện trong các loại hình truyện kể dân 
gian Việt-nam, mặc dầu ỏ một số dân tộc khác thường có khá nhiều, 
như loại truyện về loài vật, truyện phiếu lưu mạo hiểm. 


Thường thì trong truyện cổ tích về loài vật, bao giồ cũng có những 
con vật đã qua sự chọn lựa của dân gian đóng vai chính diện hoặc phản 
diện và không hề có sự can thiệp của con người. Mỗi dân tộc có cách 
chọn lựa riêng của mình về những con vật này (ví dụ ỏ người Mã-lai 
(Malaysia) là chú hoàng khôn ngoan chứ không phải chú thỏ, ỏ người 
Nhật-bản là khi, ö người Pháp có khi là chồn...). Với người Việt cũng 
có `“ con vật khá đặc trưng. như cóc tía gan lỳ, voi to xác mà khỏ, 

. Do đó, có thể đoán từ ngày xưa, truyện về loài vật của ta cũng 
Xà nh đến nỗi hiếm. Nhưng có lẽ do phong cách và đặc điểm tư duy 
dân tộc nên cũng như tiểu loại cổ tích thần kỳ, những sáng tác về loài 
vật ngày một ít dần hoặc tha hóa" dần di. Cho đến thời cận đại thì 
trong các loại hình cổ tích Việt-nam, kể cả loại hình ngụ ngôn, đã gần 
như không còn mấy những truyện cổ đơn thuần về loài vật”, nếu không 
tính vào đây những truyện mới sáng tác cốt dành cho trẻ em (đồng 
thoại) hơn là người lón. Khoa học tự nhiên ỏ Việt-nam chậm phát triển 


1.M. Đuy-răng (M. Durand) và Nguyễn Trần Huân. Dễn luận uờn học Việt-nam, 
Pa-ri, 1969; tr. 14. _ 

2. Trong Truyện cổ nước Nam, Nguyễn Văn Ngọc có sắp xếp riêng một tập 2 gồm 
những truyện về loài vật lấy tên là "Muông chim", nhưng chúng tôi thấy trong đó 
ngoài một số truyện đơn thuần về loài vật (phần đông mang tính cách ngụ ngôn), 
còn thì hoặc có mục đích giải thích đặc điểm giống vật (như Chó ba cảng, Thờn lồn 
trộm chân lươn), giải thích phong tục (như Rùơ đội bia, Nhận béo ñn), hoặc dựa 
vào phong dao tục ngữ mà diễn ra (như Giớ?w uờ nhện, Lươn 0uờ cớ rô), hoặc tuy là 
truyện về loài vật nhưng vẫn không thoát được sự can thiệp của con người (như 
Chó den uờ chó uờng, Long Uuương uò ếch). Đó là chưa kể có những truyện đã bị 
Nho hóa một cách vụng về (như Cuø ấu học, Khướu dạy học, Tranh bay trước bay 
Sau... ). | 


1602 


KHO TÀNG TRỊ TÊN CỔ TÍCH VIỆT NAM 


cũng góp phần hạn chế sự tiẾp xúc giữa con người x và thế giói cầm thú, 
trên cơ sỏ đó nhà văn dân gian có thể khái quát đầy đủ đặc tính về loại 
của nhiều giống vật (trong môi trường nhiệt đói riêng biệt mà người 
Việt cư tụ), và tiến tói "nhân hóa”. chúng bằng nhiều câu chuyện kể 
hoàn chỉnh, như một số truyện Mu con thỏ, số 88; Con thỏ, con gà và 
con hồ, số 86; Con thỏ và con hổ, số 87; To đầu mà dại, nhỏ dái mà 
khôn, số 58... được kể trong bộ sách này. Quả tình cái trục lý tính và 
nhân tính chi phối quá nặng trong mọi sinh hoạt tinh thần đã hạn chế 
người Việt vượt lên trên thực tại, tìm thêm nhiêu con đường, mỏ ra 
những cung bậc mói cho sự sáng tạo cổ tích Việt-nam. _ 


Cũng như trên, so với truyện cổ của nhiều dân tộc, loại truyện phiêu 
lưu mạo hiểm cũng hầu như vắng bóng trong kho tàng truyện cổ chúng 
_ta. Loại truyện phiêu lưu mạo hiểm thường lấy nhân vật anh hùng hiệp 
sĩ làm trung tâm, và triển khai cốt truyện theo những cuộc hành trình 
định kỳ hoặc phiêu lưu vô định của nhân vật, qua đó nhân vật lập nên 
nhiều kỳ tích và cũng gặp gõ không ít những chuyện rắc rối ly kỳ (ví dụ 
anh hùng I-ly-a (Ilya) của người Nga, hoặc bảy chuyến đi của nhà hàng 
hải Sinh Bá, Ả-rập (Arabie))'. Thực ra người Việt cũng có loại truyện 
phiêu lưu nhưng khá đơn giản, thường mang tính cách trào phúng hoặc 
khôi hài. Cuộc phiêu lưu của chàng Cuội trong Nói đối như Cuội (số 
60), cuộc đời vô định của Ngốc trong Phiêu lưu của anh chàng Ngốc 
hay là làm theo vợ dặn (số 190) và Chàng Ngốc được kiện (số 108)... 
đều thuộc loại này. Nhưng loại truyện này trong kho Hàng cổ tích Việt-nam 
cũng không có nhiều. 


Cũng có thể từ ngày xưa chúng ta đã từng có loại truyện phiêu lưu. 
dài hơi hoặc tương đối dài hơi nhưng về sau đã bị cắt xén, chia tách. 
thành nhiều mảnh. Chẳng phải trong Lưnh-naưm chích quái vẫn còn dấu 
vết một thiên thần thoại khá liên tục về hình ảnh Lạc Long Quân chiến 
đấu chống Hồ Tỉnh, Ngư Tinh và Mộc Tỉnh nhưng đã mang hình thức 
của 3 truyện cổ riêng rẽ? Mặt khác, nếu tin vào giả thuyết người Việt 
cổ vốn có nguồn gốc từ chủng tộc Anh-đô-nê-diêng (Indonésiens), tức 


1. Trong Nghưn lẻ một dêm. 
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là tộc người Đra-vi-điêng (Đravidiens) ỏ dưới chân Hy-mã-lạp-son - 
(Himalaya), đã từng di cư nhiều đọt, trải qua nhiều chặng đi dài, từ 
khoảng 5.000 năm trước đây để cuối cùng đến định cư ỏ mảnh đất chữ 
S này, thì vì sao tổ tiên chúng ta không giữ được một chút ký ức gì vê 
những cuộc phiêu lưu vô cùng kỳ vĩ đó"? Hoặc giả, môi trường sống ổn 
định và đóng kín trong khoảng hơn hai nghìn năm lại đây, với phương 
thức canh tác ruộng nước, vói tâm nhìn chật hẹp, chưa dám quay mặt 
ra biển cả mà chỉ muốn ngoái nhìn lại phía sau, sống lại thói quen trồng 
trỉa hái lượm trên đồi núi thuở xa xưa (xem truyện Cố ghép, số 94) đã 
không cho phép người Việt sáng tạo được những truyện phiêu lưu mạo 
hiểm, ly kỳ? 

Nếu xét một cách cụ thể hơn thì điều kiện hàng đầu của loại truyện 
phiêu lưu là phải đi liền với chữ viết, vì việc sáng tác loại hình này đòi 
hỏi phải kéo dài liên tục, đều kỳ, hết truyện này bắt sang truyện khác, 
mãi mãi vẫn không dứt, nếu không được phi lại kịp thời thì khó lòng 
tránh khỏi rơi vào những mâu thuẫn buồn cười trong tình tiết cũng như 
nhân vật. Nhưng chữ viết ỏ Việt-nam lại đóng một vai trò khá muộn 
trong đời sống văn chương sách vỏ, và nhất là không thông dụng trong 
tầng lóp bình dân. Vì thế, nếu trong quá khứ xa xăm người Việt có sáng 
tác loại truyện phiêu lưu thì trước sau chúng cũng đã biến mất, chỉ sống 
được J SHE trí nhó dăm ba thế hệ là NEng Nho sĩ Việt-nam xưa kia vốn 
quen coi "nôm na là cha mách qué" nên cầm chắc không mấy ai chịu 
nhận công việc ghi chép truyện phiêu lưu một cách tự nguyện như các 
học giả phương Tây đã làm đối vói kho truyện của các nước cận Đông. 

Đáng để ý nữa là: ỏ Việt-nam cũng không có loại truyện ngăn kéo 
(contes à tirois) như của Ä-rập (Arabie) (Nghìn lẻ một đêm), hay của 
Lào (Wi-xa-yd-rma-chi-a) v.v... mà chỉ có loại truyện chuỗi, thường bao 
gồm một chuối truyện nhỏ, hoặc gồm một chuỗi giai thoại, nhưng tư _ 


1. Giả thuyết trên đây ra đời từ lâu, nhưng cũng được nhiều người bàn cãi, tranh 
luận và phê phán, vỉ chưa đủ độ tin cậy. Hiện nay giới dân tộc học tương đối 
thống nhất cho. rằng người 'Việt- nam thuộc S2 "Mông g6 lô-ít Nam 
(Sud-Mongoloide). ' _ 
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tưởng từng truyện nhỏ thường gắn bó vói chủ đề chung (Trạng Quỳnh, 

Trạng Lợn, Ông nghè Tân, Ông Ó và có thể kể luôn truyện Cố Bợ!). 
Loại truyện chuối này cũng không thoát khỏi hình thức khôi hài hoặc 

trào phúng như những truyện phiêu lưu của chàng Ngốc mà trên đã dẫn. 


2. TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT-NAM THẤM ĐẬM 
CHẤT LIỆU ĐỒI SỐNG XÃ HỘI VIỆT CỔ; 
_LÀ BIỂU TRƯNG NGHỆ THUẬT 
CỦA CÁI HIỀN HÒA, NHÂN ÁI, 
HAY TÍNH CHỪNG MỤC TRONG TÂM LÝ DÂN TỘC. 


1. Mặc dù trong kho tàng cổ tích truyền thuyết ‹ của dân tỘC cÓ một 
phân số không nhỏ vốn mang nguồn gốc ngoại lai hoặc có liên quan 
vói truyện của các dân tộc khác như chương sau sẽ đề cập, nhìn chung 
truyện cổ tích Việt-nam vẫn là những ống kính vạn hoa đặc sắc, giúp 
ta nhìn vào bề sâu lịch sử cộng đồng dân tỘC Việt, tìm kiếm lại bóng 
đáng sự sống nhiều vẻ và đầy hoạt động của các hình thái xã hội Việt-nam 
cổ truyền. Mặt khác, thông qua quy luật thẩm mỹ, đấy cũng là những 
tia hồi quang soi rõ vẻ đẹp và sức. sống của tâm hồn, tình cảm, trí tuệ 
dân gian Việt-nam. 


Có lẽ, sẽ lý thú và bổ ích nếu dựa vào hiệu quả cụ thể của bộ môn 
thống kê, ta xác nhận được rằng ỏ Việt-nam đầy dẫy khắp mọi vùng 
miền đều có sự vận hành đều đặn của cái chu trình sáng tạo và truyền 
bá truyện tự sự dân gian, nhất là truyện cổ tích. Kết quả điền dã trong 
nhiều năm ở nhiều địa phương trong nước đã giúp chúng tôi nhìn ra 
một hiện tượng trùng lặp có ý nghĩa: hầu như ỏ làng xã nào cũng lưu 
hành song song hai loại truyện cổ: những truyện cổ đá phổ biến và những 
truyện cổ chưa phổ biến. Những truyện sau, ngoài đời sống truyền miệng 
trong sinh hoạt làng xã, có khi còn nằm lại trong các gia phả, tộc phả, 
thần phả, xã chí, v.v... Năm 1964, trong khi tiến hành khoanh vùng sưu 


1. Truyện lưu hành ở Nghệ - Tỉnh, đặc biệt nhân vật chính chuyên môn tàng 
hình, thường trêu chọc mọi người, có ngọn lửa thần làm vũ khí tùy thân. Tai 
nạn cháy nhà thường xuyên xẩy ra ở Nghệ - Tỉnh trước đây do sức mạnh của 
gió Lào là nguồn gốc thực của truyện này. 
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tầm văn học dân gian tại một xã (xã Ích-hậu thuộc tỉnh Hà-tĩnh) chúng 
tôi đã tập hợp riêng vê truyền thuyết cổ tích được cả thảy 53 đơn vị. 
“Trừ 14 đơn vị không được hoàn chỉnh hoặc thiếu ý nghĩa, thì có đến 20 
đơn vị vốn đã được công bố trong bộ sách này và 19 đơn vị tương đối 
hoàn chỉnh chưa công bố nhưng mang rõ tính đặc thù của địa phương, 
trong đó có một đơn vị gồm 15 mẩu chuyện nhỏ'. Đó là chưa kể các 
loại hình tự sự khác, như thần thoại, tiếu lâm, ngụ ngôn... 

Từ hiện tượng trên, một nhận xét có thể rút ra là, bất kỳ Ỏ đâu, trong : 
khi lưu hành truyện cổ tích, một số lượng không ít những truyện này 
thưởng được người kể gắn vào một địa điểm hay một di tích, một nhân 
vật, một phong tục, một sự kiện, một giống chim, một loài thú... đặc 
biệt của vùng mình. Việc gán ghép nhiều lúc có vẻ khiên cưỡng hoặc 
không được hài hòa cho lắm (ví dụ truyện Tấm Cám (số 154) đem áp 
đặt vào sự tích "Lý triều đệ tam hoàng hậu" Ỏ Siêu-loại, nay thuộc 
Bắc-ninh), nhưng ỏ nhiều truyện thì lại có vẻ rất tự nhiên và y như thật, 
đầu vẫn biết đó là hư cấu (ví dụ truyện S tích sông Nhà-bè hay là truyện 
Thủ Huồn (số 30) gắn vào sông Nhà-bè, nay thuộc Sài-gòn, V.V...). Trong | 
số 53 đơn vị truyện cổ sưu tầm ở Ích-hậu nói ỏ trên, chỉ lấy ¡9 đơn vị 
cuối đã có: 3 đơn vị gắn với chùa đền, 2 gắn vói cồn, 2 gắn với cánh 
đồng”, 1 vói đê đập, 3 vói tục lệ, còn nữa đều gắn với nhân vật cụ thể. 
Và trong số l5 truyện nhỏ thì có: 1 gắn vói núi, 1 gắn vói giếng”. l gắn 
vói ao, l gắn vói chợ, và 1 gắn vói cánh đồng. 

Phải chăng có thể tìm thấy ỏ đây một đôi điều có giá trị gợi ý về sự 
hình thành cổ tích truyền thuyết? Có nghĩa là đa số truyện cổ - nếu 
không nói tất cả - đã được sáng tạo nên từ một đối tượng đặc thù nào 


1. Tức là Những truyền thuyết uề Hầu thượng Ngột (N guyễn Văn Giai) trong 
sách Văn học dân gian sưu tầm ở xã Ích-hộu (một thể nghiệm bước đầu về sưu 
tầm phôn-clo (folklore) khoanh vùng hẹp, chưa xuất bản). 

2. Chẳng hạn như truyện Ông ¿ổ họ Hoàng giúp làng Thượng-n,gu yên, đã có thuật 
SƠ lược trong Khảo dị truyện số 25, tập I. | 
3. Tức giếng Tran, hay giếng Sao-sa, đã có kể sơ lược trong Khảo dị truyện số 
126, tập IV. 
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đấy (ví dụ một nhân vật cá biệt, hảy: có: tầm cô siêu việt; một địa danh 
_ hay di tích linh thiêng liên quan đến những hiện tượng hiển ứng được 
dư luận không ngót nhắc đi nhắc lại; một vật nào đó là đầu mối của 
một sự kiện: thu hút sự chú ý của nhiêu người, hay là một câu chuyện 
thú vị, một tấn bỉ kịch, hoặc hài kịch khó quên, v.v.. }: Và ngược lại, 
_ cũng chính. nhờ bắt nguồn từ một "đối tượng" đột xuất, được cả vùng 
_ để ýtán dương hoặc chê trách, nên truyện sóm đi vào trí nhó qua nhiều 

lời đồn, lồi kể, rồi từ những lồi ấy cứ thêm thất dần mãi, cuối cùng 
thành truyện, được ghi chép và lưu truyền. Đó là vấn đề rất đáng được 
_ CÁC giới cổ tích học nghiên cứu kỹ lưỡng. Với nhận xét sơ lược ở đây, 
chúng tÔI chỉ muốn nói rằng truyện cổ tích Việt-nam thường gắn bó 
chặt chế vói đất nước và con người Việt- -nam trên rất nhiều chặng đường 
lịch sử, nó ¿ô điểm cho đất nước và con người thêm ý nhị, truyền vào cho 
_ đất nước và con người súc sống của nhiều thế hệ quá khứ kết tỉnh lại. 


_ Nhiều địa danh rất cổ trong bảng, từ vựng địa lý nước ta chắc chắn 


.. đã. mướn từ truyền thuyết cổ tích, như núi Vọng-phu, sông Kừn-ngưu, hồ 


Hoàn-kiếm hay hồ Gươm, đầm Ä/ực, núi Cánh-diều, núi Mẫu-tử... Không 
ít loài cây, loài vật, đồ dùng trong đồi sống dân tộc đã được mang những 
cái tên ngộ nghĩnh bám sát truyện cổ tích, như trái sầu riêng, ông ba 
mươi, chìm hít cô, chím bóp-thì-bóp, con đã tràng, con thạch sùng, thằng 
lốc, ruộng (thác đao... Và nếu như các hình thức vần vè trong ngôn ngữ 
đời sống từng đi vào cổ tích, giúp cổ tích sóm chắt lọc được những câu 
nói có tính định hình, mang hơi hướng cổ ngũ, chẳng hạn "ẩn một quả 
—- Thả Cục vàng - - May túi ba §AHg - Mang đi mà đựng" (truyện Cây khế, 
Khảo đị truyện. SỐ 59), hoặc "Cót ca cót két - Lấy tranh chồng chị - Chị 
khoét mắt ra"; " Phới. áo chồng [4O - _Phới lao phơi sào - Chó phơi bở 
rào - Rách áo chồng tạo" (truyện Tấm Cám, Số 154), v.v... Thậm chí có 
_ những. câu thành ngữ,. tục ngũ, Về, VÍ, Ca đao, vốn có thể tôn tại ngoài 
đời trước. Tồi mới đi vào cổ tích sau, như ` Cha tệ HHÔI C0H bằng trời 
bằng bể - - “Con. nuôi. cha mẹ con kể tháng ngày" "Bụng làm dạ chịu", 

_ "Của thiên trả địa", "Nợ tình chua trả cho ai - Khối tình mang XuỐng 


1607 


NGUYÊN ĐỒNG CHI 


tuyền đài chụa tan", "Con vợ khôn lấy thằng chồng dại - Như bông hoa 
lài cắm bãi cút trâu", "Cứu vật vật trả ân - Cứu nhân nhân trả oán" v.v... 
thì nhất định cũng có không ít những hình thúc vần vè, những thành 
-_ ngữ, tục ngữ phải từ một truyện cổ tích cụ thể nào đấy mói đúc nên 
được, rồi sau đó sẽ "trừu tượng” hóa dần lên và tách khỏi cổ tích, đi 
vào cuộc đời, chẳng hạn "Nợ như chúa Chôm", "Thạch Sùng còn thiếu 
mẻ kho", "Lẩy bẩy như Cao Biền dậy non", v.v... Hón nữa, từ truyện cổ 
tích còn đẻ ra cả một loạt hình dung từ mói, mang những sắc thái ngữ 
nghĩa rất ý vị, được đời sống ngôn ngữ của nhân dân chấp nhận, như 
HÓi CHỘI, mưa ngâu, bù chì, con trời đánh v.v... 

Rõ ràng các hình thức giao tiếp phong phú, cụ thể trong sinh hoạt 
muôn vẻ của quần chúng, cũng như các sự tích "địa linh nhân kiệt" 
không bao giò thiếu trên mọi vùng miền đất nước đã luôn luôn kích 
thích hoạt động sáng tạo truyện cổ tích, và đến lượt nó, sự kết tinh nghệ 
thuật của cổ tích tói mức chất lọc ra được những từ ngữ, mô-típ, nhân 
vật điển hình, có sức khái quát rộng rãi, không thể thay đổi, thì chúng 
lại thâm nhập vào cuộc sống, thấm vào từng mạch máu, -thó thịt của 
đời sống dân tộc ỏ mọi vùng miền. Cuộc sống trỏ lại bắt chước cổ tích, 


LỊCH SỬ 
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hay là sức mạnh của nghệ thuật dân gian đã kích thích sự sáng tạo trong 
tâm lý quần chúng một lần thứ hai, để tiếp nhận và cải biên nghệ thuật 
cổ tích, làm giàu thêm cho các hình thức của đời sống._ 

2. Như vậy, sẽ chẳng lấy gì làm khó hiểu khi thấy thiên nhiên, đất 
nước Việt luôn luôn là chất liệu cho mọi tình tiết của truyện cổ, làm 
nên tảng phát triển của cốt truyện cổ tích, dù đó là những truyện thuần 
túy truyền kỳ. Chàng đốn củi trong Chàng đốn củi và con tính (số 121) 
không những nhận của con tinh những vật mầu nhiệm dưới các dạng 
thúc quen thuộc (con ngựa, cái mâm, cái ống) mà còn đánh trống gọi 
làng theo phong tục quen thuộc ở nông thôn Việt-nam. Cuộc chiến đấu 
dữ dội của Thủy thần và Điền quận công (số 71) chẳng qua chỉ xoay 
quanh một trục lõi: một bên ra sức phá đê và xoi đê, còn một bên lại 
cổ công đắp đê và hàn đê - đó đều là những hiện tượng thiên tai và 
chống thiên tai trường kỳ dai dẳng ỏ miền Bắc nước ta mà vào một thời 
kỳ xa xưa, thiên thần thoại Sơn Tỉnh - Thủy Tĩnh đã lấy cùng một nguồn 
cảm hứng. Mô-típ truyện Nợ duyên trong mộng (số 119) là một kiểu 
mẫu tạo hình khá độc đáo, nhưng không nghi ngờ gì nữa, nó được hư 
cấu xuất phát từ hiện tượng di cư của loài bướm vốn không phải hiếm 
Ö các vùng nhiệt đới. | 

Rôi còn nào là cây tre, cây đa, cây trầu, cây cau, nào là cái cò, cái 
vạc, con trâu, con voi, con hổ..., chúng đều có sẵn ỏ đồng ruộng và rừng 
núi nước ta. Những lực lượng giúp đỡ cô Tấm trong Tim Cám (số 154) 
ngoài Bụt - đối tượng tôn th của một tôn giáo ngoại lai nhưng từ lâu 
đã được dân tộc hóa triệt để ngay từ tên gọi - còn có cá bống, con gà, 
chim sẻ là những giống vật có mốt liên quan về chức năng trong sinh 
hoạt của Tấm chứ không hẳn đã có ý nghĩa ma thuật gì..; và những 
hình thức tái sinh của Tấm là chim vàng anh, cây xoan đào, quả thị... 
đều không ra ngoài bảng động, thực vật gần gũi vói nhân dân ta!, Nếu 


1. Trong những mối quan hệ gần của sinh hoạt nông thôn thì ngày nay chim 
vàng anh (loriot) đã trở nên hiếm, nhưng xưa kia đó là loại chỉm rất sẵn, và 
được coi là chỉm quý, vỉ có bộ lông vàng rất đẹp. 
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những giọt mưa ngâu trong 4 Chức chàng Ngưu (số 182) giải thích đặc 
điểm của vùng khí hậu thưởng chỉ diễn ra hàng năm ỏ miền Bắc thì 
những quả sầu riêng trong Sự (ích trái sầu riêng (số 3) cũng lại là một 
thú đặc sản riêng được thi vị hóa của vùng khí hậu miền Nam. 

Bên cạnh những cỏ cây, thú vật quen thuộc là những đồ dùng cũng 
rất quen thuộc trong nếp sống bình thưởng của xã hội Việt-nam cổ xưa: 
Ông núc, ông bình vôi, cái rương xe, cây nêu, kể cả cái "mẻ kho” của kẻ 
khó, một cái "nút” nghệ thuật mang đậm chất tư duy phôn-clo (folklore) 
trong Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho (số 36) v.v... Cùng với "mẻ kho" là 
"đực rựa”, cũng là một từ đóng vai trò bản lề trong nghệ thuật chơi chữ 
của truyện Ö#à rầm hà rạc (số 152), một từ nôm na và rất cổ để chỉ con 
dao rựa, một vật dụng của đời sống người Việt hàng ngày. 

Không chỉ sử dụng chất liệu hình ảnh cuộc sống dân tộc, truyện cổ 
tích Việt-nam còn đề cập đến cung cách làm ăn muôn đồi của người 
đân Việt cổ truyền. Những cảnh làm ruộng, mò cua bắt ốc, chăn trâu 
cắt cỏ, đánh giậm, đốn củi, mổ lọn, chống đò ngang, chọ búa, chôn 
thuê, đi mót, đi ö, bán hàng nước... luôn luôn có mặt trỏ đi trỏ lại thưởng 
xuyên trong nhiều câu chuyện. Một bảng phân hạng chính xác những 
nghề nghiệp này và tần số lặp lại của chúng, trong các dị bản cổ tích, 
theo chúng tôi sẽ giúp xác dt" rõ các kiểu CỐI (tuyện mang tính bản địa 
nguyên sinh của truyện cổ tích Việt-nam. Tuy nhiên, từ góc độ xã hội 
học lịch sử, ta cũng có thể tìm thấy ỏ đây diện mạo của một thöi kỳ mà 
kinh tế nông thôn, trong đó có kinh tế của những gia đình riêng lẻ, đóng 
vai trò quan trọng nếu không nói là phổ biến. Đó cũng là thời kỳ thần 
thoại và. anh hùng ca đang ngưng lại và mất dần ảnh hưởng, truyện cổ 
tích và truyền thuyết đang sinh sôi nẩy nỏ và đưa lại những cảm hứng 
mói mẻ trong đởi sống tỉnh thần của cả cộng đồng. Về mặt hình thái 
xã hội, hắn đây là thời kỳ ngự trị của những công xã nông thôn để dần 
dần hội nhập vào cơ chế mói của xã hội quân chủ. Chính vì thế, đằng 
sau vô số truyện cổ tích vẫn thường ẩn hiện lúc mö lúc rõ bức tranh 
sinh hoạt làng xã. Nhưng mối làng xã góp vào thế giói truyện của chúng 
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ta một gương mặt độc đáo. Mang đậm nét tính cách một cộng đồng 
làng nghiêm túc, có thiết chế chặt chế, khép kín, hơn nữa có dáng dấp 
một thái ấp, là truyện #oăng Tín hầu (số 162). Cả một tập thể bị đặt 
dưới quyền sinh sát của "bảy thằng ác nghiệt" - những chủ đất quyền 
thế nghiêng trời ngày xưa. Nếu có một tập thể làng chuyên môn làm 
cái nghề đàn phách bán vui cho thiên hạ trong Người ả đào với giặc 
Minh (số 75), thì cũng lại có một tập thể làng khác dựa vào điều kiện 
địa lý hết sức đặc biệt cùng nhau làm cái việc cưóp của giết ngưi trong 
Bò béo bò gầy (số 37). Hay là hai truyện Sự tích đình làng Đa-hòa (số 
123) và Người thợ mộc Nam-hoa (số 105) đều có đề tài liên quan đến 
cái đình, kiến trúc công cộng quan trọng và thiêng liêng trong mô hình 
văn hóa làng Việt cổ truyền. _ 

Trong kho truyện cổ tích Việt-nam, hầu như không thấy bóng dáng 
thành thị, trừ một vài trường hợp hãn hữu có nói đến kinh kỳ, có phố 
xá đô hội (Bà lón đưởời ơi, số 91), có cho phiên thị trấn (Bơm lạt gặp 
bợm, số 76), nói đến thương cảng nước ngoài (Con mụ Lường, số 84) 
v.v... Mặc dù có rất ít truyện về thành thị nhưng truyện cổ tích lại không 
hiếm những đề tài mà hình ảnh tầng lóp thương nhân đóng vai chủ chốt, 
thậm chí là đại thương nhân hay phú thương, thưởng có ghe mành buôn 
bán khắp nơi, hoặc trao đổi hàng hóa vói nưóc ngoài, như các truyện 
Đồng tiền Vạn Lịch (số 41), Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho (số 36), Con 
mụ Lưòng (số 84), Sợi bấc tìm ra thủ phạm (số 112), Người đàn bà bị 
vw oan (số 109)... Tuy nhiên, đối chiếu cốt truyện của những truyện này 
với những chuỗi dị bản đồng dạng của cổ tích nước ngoài, ta có khuynh 
hướng tin rằng đây là những cốt truyện nhập tịch từ ngoài đến, và nhập 
tịch bằng con đường thuyền buôn là chủ yếu. Sỏ dĩ chúng sóm ổn định 
và bản địa hóa, vì nghề buôn vốn cũng không xa lạ trong đời sống của 
người Việt thời trung đại. Nhất là vào các thế kỷ XVI, XVII, XVII 
hoạt động của nhiều thương cảng ỏ Bắc hà cũng như ỏ Nam hà khá 
tấp nập, người nước ngoài đến buôn bán ở Việt-nam đã gây nên một 
tâm lý xã hội mang tính hai mặt: vừa tò mò, thích thú, vừa cảnh giác, 


1611 


NGUYÊN ĐỒNG CHI 





khinh thường ("Ngô nhón Ngô con răng trắng nhỏn" - Tú Xương). Kết 
cục thường không trọn vẹn của số phận hầu hết nhân vật trong các 
truyện vừa dẫn, và những yếu tổ có tác dụng "lạ hóa" ö những truyện 
này chứng minh tâm lý hai mặt của người nông dân cũng như của kẻ sĩ 
trong xã hội Việt cổ đối vói nghề buôn đường biển mà họ cảm thấy như 
vẫn là một đám "giang hồ tứ chiếng" với đạo đức có phần "phá cách", 
và lối sống rất đối lạ lùng. 

Kinh đô trong một số truyện cổ tích chúng ta cũng chỉ là nơi ỏ của 
vua chúa, quý tộc, quan lại, nơi tích tụ giàu sang, tập trung những hội 
hè long trọng, nơi qua lại của các bậc anh hùng hào kiệt, nơi các nho 
sĩ thường đến đua tài, chứ chưa phải là nơi công thương nghiệp phát 
triển như ỏ phương Tây. Hình ảnh vua trong cổ tích không nhiều vì vua 
dường như không phải là đối tượng mà sáng tác dân gian nhắm tói, mặt 
khác, cũng có một khoảng cách không thể san bằng giữa thế giói của 
vua (mà dân gian không được biết) vói thế giói thế tục. Người dân vẫn 
chỉ có thể hình dung hoàng đế như một đấng chí tôn và vô thượng như 
quan niệm cha truyền con nối mà họ vẫn tuân theo. Bên cạnh vua nhà, 
trong kho truyện Việt-nam cũng như kho truyện Kho-me (Khmer) nhiều 
khi còn thấp thoáng bóng dáng ông vua Trung-quốc, một hình ảnh chí 
tôn và vô thượng khác, nhưng vai trò nhân vật này xuất hiện trong một 
số truyện chỉ để làm đối thủ (nhân vật cản trỏ) của nhân vật chính, và 
thắng lợi cuối cùng dĩ nhiên không thuộc về phía đối thủ (Bốn anh tài, 
số 66; Không Lồ đúc chuông, số 67; Lê Như Hồ, số 63...). 


Kho truyện cổ tích Việt-nam cũng có nhắc đến nhưng thật là ít ỏi 
hình ảnh những nàng công chúa, những ông hoàng tử, và vai trò của họ 
ö đây xem ra không có gì nổi bật như những nàng công chúa, ông hoàng 
tử trong kho truyện của Ấn-độ hay của phương Tây, trư một vài nhân 
vật rất cá biệt, ví dụ công chúa Tiên Dung trong Sự (ích đầm Nhất-dạ 
và bai Ti(-nhiên (số 28), hay công chúa Bảo Nương và Ngọc Nương 
trong Hai nàng công chúa nhà Trần (số 192). _ 
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Bộ mặt kinh đô được truyện cổ tích quan tâm đến nhiều hơn là ở 
khía cạnh sinh hoạt của cái xã hội bình dân, phường phố: câu chuyện 
về những người thọ thủ công, lóp người góp phần tạo nên sự sống của 
thành thị, như thọ kim hoàn, thọ đúc, thọ giày, thợ bưng trống, lái hương, 
hàng dầu, hàng rượu... Bên cạnh đó là những anh học trò đi học, đi thị, 
những thầy đồ mỏ trường dạy học, những nhà tu hành đạo Phật, lác 
đác còn có những đạo sĩ, phù thủy, thầy thuốc, thầy địa lý... Và xen lẫn 
vói họ là cả một tầng lóp lưu manh, sản phẩm của lối sống lọc lừa, lấy 
chợ búa, thành thị làm nơi hoạt động, nơi đi mây về gió và náu hình 
ẩn tích của mình (Bà lón đười ươi, số 91; Quận Gió, số 77...). 

Thật ra, các tầng lóp làm nghề thủ công, buôn bán, nhà sư, đạo sĩ 
và học trò, cả đám lưu manh, trộm cắp... không nhất thiết quy tụ ở kinh 
đô, nên hình ảnh của họ trong truyện cổ tích không đặc trưng cho sinh 
hoạt kinh đô. Nhưng hoạt động của họ cũng không còn bó chặt lại trong 
phạm vi nông thôn; họ là nhân tố bước đầu phá võ sự khép kín của 
làng xã, là cầu nối giữa nông thôn và các thành thị kiểu cổ. Vì vậy, trong 
xu hướng ngày càng tha hóa của các yếu tố thần kỳ, truyện cổ tích thế 
sự hay sinh hoạt đã tự nhiên hướng đến những loại nhân vật này như 
một biện pháp "Tạ hóa" trong nghệ thuật biểu hiện. Nhờ đó, đề tài xã 
hội mà truyện cổ tích chiếm lĩnh giò đây cũng đã rộng hơn hẳn trước, 
không còn giói hạn trong câu chuyện một làng, một xóm hay quẩn quanh 
trong một gia đình... Dẫu sao, nhìn một cách tổng quát, tưởng tượng 
trong sáng tác cổ tích vẫn chưa vượt khỏi hình ảnh một xã hội quân 
chủ kiểu phương Đông vói hệ thống làng xã dày đặc làm chân rết cho 
nó, mà những mối giao lưu hiếm hoi bằng đường biển, đường sông, 
đường bộ... hay những cuộc khỏi nghĩa, nổi loạn của nông dân... vẫn 
chưa làm cho nề nếp sinh hoạt của nó mất vẻ phẳng lặng. Nhìn vào bề 
sâu, xã hội này cũng đã có một ít nét đa dạng, và ít nhiều đã có cá tính. 
Ó đây, cái nghèo thì thật là nghèo, nghèo đến mức cả gia đình phải 
thay đổi nhau độc một manh khố rách (Sự tích đầm Nhất-dạ và bãi 
Ti/-nhiên, số 28), nhưng mặt khác, sự phân hóa giàu nghèo cũng chưa 
đến nỗi dữ đội, gay gắt, đẩy truyện cổ tích đến những xung đột nghệ 
thuật đi ra ngoài các thủ pháp ưóc lệ thường thấy. Sự xa hoa tột bậc 
trong Nghìn lẻ một đêm hình như không có đất tồn tại trong truyện cổ 
tích Việt-nam và tính chất khuôn phép của một xã hội ngự trị bởi lễ 
giáo nghiêm ngặt, trong Kửn cổ kỳ quan, Cổ kửm tiểu thuyết... hình như 
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đối vói truyện cổ tích Việt-nam cũng vẫn là xa lạ. Trên một phương 
diện nào, đây là một xã hội luộm thuộm, không đến đầu đến đũa, nhưng 
cũng vì thế nó vẫn giữ được tính nhân bản hồn nhiên, và vẻ đẹp hiền 
hòa trong quan hệ giữa người và người. 


3. Không có gì khác lạ so với truyện của các dân tộc, xung đột gia 
đình, làng xã, xung đột đẳng cấp, xung đột về sinh hoạt đạo đức, về 
quan hệ luyến ái... đều là động cơ phát triển của những hành động cổ 
tích. Có những vấn đề rất hẹp nhưng lại phổ biến, có ý nghĩa xã hội sâu 
sắc trong một thời đoạn lịch sử nào đấy, chẳng hạn vấn đề quyền lợi 
đứa con riêng (Tấm Cám, số 154`), hay số phận người em út, đứa con 
mồ côi... không còn được cơ chế xã hội thị tộc bảo vệ, khi hình thái 
công hữu bắt đầu tan rã và chế độ phụ quyền thiết lập, giành cho đứa 
con trưởng quyền thừa kế trong gia đình (Bính và Định, số 151; Hai 
anh em và con chó đá, số 193: Nhân tham tài nhỉ tử, điểu tham thực 
nh vong, số 59; Chàng đốn củi và con tỉnh, số 121; Hà rầm hà rạc, số 
152). Rồi cùng vói các bước tiến của xã hội, chế độ tiểu tư hữu ra đồi, 
trong mối quan hệ gia đình lại nảy sinh bao nhiêu điều tồn tại mói: vấn 
đề để của cho con trai hay con gái (Ông già họ Lê, số 153), vấn đề 
phụng dưỡng bố mẹ già (Cha mẹ nuôi con bể hồ lai lắng, con nuôi cha 
mẹ kể tháng kể ngày, số 51), vấn đề quan hệ giữa người con gái đi lấy 
chồng vói bố mẹ đẻ (Sự tích khăn tang, số 186), vấn đề quan hệ họ 
hàng thân tộc (Giết chó khuyên chồng, số [50]), vấn đề đì ghẻ con chồng 
(Sự tích con đế, số 145)... Nói chung, chủ đề chữ "hiếu" đã thấm vào 
toàn bộ mạch cảm hứng của loại truyện lấy xung đột gia đình làm nền 
tảng, ỏ thỏi kỳ trung đại về sau. 


Ô một cấp độ cao hơn, truyện cổ tích cũng động đến những vấn đề 
xung đột thuộc phạm vi cộng đồng làng xã: việc tranh chấp ruộng đất 
giữa làng này và làng kia (Gốc tích ruộng thác đao, số 25), mâu thuẫn 


1. Trong lần in thứ nhất, chúng tôi quan niệm Tm: Cớm là loại truyện mang 
đề tài dÌ ghẻ con chồng, nhưng xem xét lại có lẽ đây là đề tài cổ hơn nhiều, là 
tàn tích của một chế độ "tất cả chị em gái cùng lấy chung chồng" (Áng-ghen 
(Engels) trích dẫn phát hiện của Ba-cô-phen (Bachofen) về hình thức chế độ 
quần hôn Bác Mỹ, trong Nguồn gốc của gia dinh, của chế độ tư hữu uờ của nhà 
nước, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1972; tr. 77). Đề tài dì ghẻ con chồng có 
lẽ là lớp nghia cố sau. Xin xem thêm những phân tích cụ thể về sơ đồ truyện 
Tấm Cứm ở Mục 2, Chương V, phần Tổng luộn. 
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giữa chủ và tÓ, giữa người giàu và kẻ nghèo (Cây rre trăm đốt, số 125; 
Sự tích con khi, số 12), rộng hơn nữa là những vấn đề liên minh hoặc 
thôn tính giữa bộ lạc này và bộ lạc khác, những cuộc đấu tranh tự vệ 
của dân tộc Việt trên quá trình hinh thành nhà nước, quá trình ngăn 
chặn sự bành trưóng của kẻ thù phương Bắc và mỏ rộng lãnh thổ về 
phía Nam (My Châu - Trọng Thủy, số 174; Sự tích thành Lồi, số 34; 
Người d đào với giặc Minh, số 75). Có điều, nếu so sánh về tỷ lệ thì loại 
truyện mang đề tài gia đình, làng xã vẫn có số lượng cao hơn so với loại 
truyện mang đề tài đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc. Vì sao? 
Có lẽ đây cũng là một hạn chế tự nhiên không tránh khỏi, trong ý thúc 
và tầm nhìn của các tác giả dân gian. Chúng tôi ngò rằng trong đời sống 
nông thôn Việt-nam cổ xưa cho mãi đến sát thời cận đại, sự phân hóa 
đẳng cấp vẫn chưa lấy gì làm rõ rệt, và chưa nổi cộm thành những quan 
hệ đối kháng nhức nhối, thu hút sự chú ý của người sáng tác truyện kể. 
Cũng vậy, vấn đề chống xâm lăng hay bảo vệ chủ quyền dân tộc là một 
tình cảm thiêng liêng, một nghĩa vụ xã hội được nhận thức rất sóm trong 
các tầng lóp đầu lĩnh, hào trưởng, nhưng đối vói quần chúng nông dân, 
trong đó có các nghệ sĩ dân gian, tình cảm này vẫn tiềm tàng như một 
trực cảm tự nhiên và chỉ được nâng cấp dần lên qua cái khái niệm cộng 
đồng làng x4 mà họ từng gắn bó từ rất lâu đời. Bỏi vậy, dù người dân 
Việt ngay trong thời Bắc thuộc đã được hun đúc khá nhiều về lòng yêu 
nước, kết tỉnh lại Ò nhiều truyền thuyết, anh hùng ca..., vẫn có thể phỏng 
đoán số lón loại truyện cổ tích về đề tài quốc gia xã tắc là do bàn tay 
nho sĩ sáng tạo về sau - dưới thời quân chủ độc lập (sau năm 938) - 
mà dân gian chỉ đóng vai trò tiếp nhận và lưu truyền. Hơn nữa, trong 
khi tiếp nhận và lưu truyền, bản tính hồn nhiên của họ cũng làm cho 
câu chuyện được hiểu một cách uyển chuyển chứ không cứng nhắc 
(chẳng hạn truyện Lê Lợi, số 99, là muốn nói đến tinh thần đùm bọc 
của nhân dân đối với một con người nghĩa khí, cũng như đối vói Chàng 
Lía (số 64), chú không phải là nhân dân sóm nhận ra ỏ đây hình ảnh 
một vị "chân chúa” như trong các truyền thuyết khác của nhà nho về 
Lê Lọi). Hoặc chính dân gian cũng góp phần điều chỉnh, đưa thêm vào 
đó những chủ đề mới, làm rõ nét hon những nhân tố phù hợp với cảm 
quan thẩm mỹ của mình. Truyện My Châu - Trọng Thủy (số 174) là một 
bằng chúng cụ thể. Gần đây chúng ta bàn đến câu chuyện này khá 
nhiều, và nhiều người chỉ muốn gò ép cốt truyện thành một "bài học 
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cảnh giác vói kẻ thù xâm lược". Nhưng xem xét lại văn bản gốc ta sẽ 
thấy truyện không phải chỉ đơn thuần có một lóp nghĩa. Có lóp nghĩa 
quả hướng về bài học cảnh giác, đúng hơn là một kinh nghiệm xử thế 
đòi hỏi không bao giò được sống hời hợt: đắp thành kiên cố để ngăn 
chặn giặc, có ngỏ đâu giặc lại lọt vào tận lòng ruột của mình; tìm đường 
chạy trốn giặc có ngò đâu giặc ở ngay sát sau lưng: đời cha dốc bao 
nhiêu xương máu xây dựng nên cơ đồ thế mà chỉ một sóm một chiều 
vì nhẹ dạ, đời con lại làm cho tan nát... Nhưng cũng không thể bỏ qua 
một lóp nghĩa thứ hai, không kém quan trọng, hưóng về mối tình của 
My Châu - Trọng Thủy: tình yêu chân thành, ngây thơ và trong trắng 
nhiều khi lại là nạn nhân của mọi tranh đoạt tàn khốc, nhưng chỉ kẻ 
nào mưu đồ tranh đoạt mói là tội lỗi, còn tình yêu không vụ lợi thì bao 
giö cũng được đền bù. Đó là cách nhìn độ lượng của dân gian đối vói 
tấn bi kịch của My Châu. Nước giếng Trọng Thủy làm sáng ngọc trai 
cũng là một biểu tượng nghệ thuật hoàn hảo mà chỉ riêng quan điểm 
"xã tắc" của nhà nho không thôi không thể sáng tạo nên được.. 

4. Như vậy, nội dung xã hội của truyện cổ tích trước hết không phải 
là ý nghĩa xác thực của câu chuyện kể. Nếu muốn tìm giá trị phản ánh 
hic¡1 thực của loại hình này chắc chắn những điều chúng ta rút ra được 
sẽ rất đơn giản, không đáp ứng nổi các bước trừu tượng cao của nhận 
thúc, và cũng không giúp ta nắm được súc mạnh nghệ thuật chủ yếu 
của loại hình. Truyện cổ tích Việt-ham bám rất sát chất liệu đöi sống 
xã hội Việt cổ, nhưng không thể qua truyện cổ tích để dựng lại một 
cách chi tiết và chính xác bức tranh hiện thực vê các mối quan hệ xã 
hội cụ thể - lịch sử của người nông dân Việt-nam trong quá khứ, hay 
về các chặng đường tiến triển của xã hội nông nghiệp Việt-nam cổ 
truyền, vì lẽ truyện dân gian không phải là tài liệu lịch sử, và phương 
thức tư duy nghệ thuật tự sự dân gian cũng khác vói văn học thành văn. 
Chỉ có thể rút ra được ở truyện cổ tích những bài học về kinh nghiệm 
xử thế, về triết lý sống hóm hỉnh, thâm thúy mà cũng rất thực tiễn của 
nhân dân, và những dạng thức của đỏi sống đã được mô hình hóa mà 
sự từng trải giúp cho người ta nhận ra đấy là dạng thức có thể lặp lại 
ỏ đâu đó không phải chỉ một đôi lần. Bên cạnh đó, còn có khá nhiều 
lồi răn về tu dưỡng đạo đức, như rèn luyện tính kiên trì nhẫn nại (Sự 
tích chữm tu hú, số 6), cảnh giác trước bản năng mạnh hơn giáo dục (Sự 
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tích đền Còn, số 161), dụ phòng sự hủ hóa của tâm tính (Tu thần và 
Miêu thần, số 149), ngăn ngừa trước cơn bão của dục vọng (Ngậm ngải 
từn trầm, số 187) v.v... Và tất cả, soi chiếu cho nhau, sẽ tạo nên chân 
lý của cái đẹp trong cổ tích, là cái chân thực có tính chất dân gian của 
truyện cổ tích Việt-nam - nét đặc thù từng khiến người đọc truyện truyền 
thống phải nghĩ rằng truyện tất đã xảy ra ỏ đâu đó ngay gần nơi mình 
sống, hay nếu không cũng xảy ra Ở một vùng quanh địa phương của 
mình. Hơn đâu hết, truyện cổ tích là một sự giai bày tâm trạng và một 
sự ngụ ý, ö đó mốš tương thông giữa người kể và người nghe kể là họ 
cùng được đặt vào một môi trường sinh hoạt mà mình quen thuộc từ 
chân tơ kế tóc, và do đó cùng có những phản xạ dây chuyền trong tình 
cảm không khác gì nhau. Chính vì thế cũng có thể nói, trong quá trình 
nhào nặn nên từ chất liệu của đời sống, của cảnh quan và địa hình, địa 
mạo đất nước, truyện cổ tích, kể cả những cốt truyện vay mướn của 
nưóc ngoài, đã kết nh đậm nét tâm lý dân tộc, nhất là tâm lý người 
bình dân Việt-nam. Nhận diện đặc điểm truyện cổ tích Việt-nam không 
thể quên điều ấy, và mấu chốt của quy luật "bản địa hóa" trong truyện 
cổ tích Việt-nam cũng là ö chỗ ấy. 

Như chúng tôi đã nói ỏ đặc điểm thú nhất, tính chừng mực về "độ" 
là một nét trong tâm lý của dân tộc chúng ta. Đối với người bình dân 
Việt-nam thì tính chừng mực về "độ" lại được biểu hiện dưới một sắc 
thái riêng mà ta có thể tạm gọi là cái bình dị. Mọi tưởng tượng nghệ 
thuật của người bình dân đều lấy mẫu trong cuộc sống hàng ngày. Ngay 
cả những thế giói kỳ ảo của địa ngục, thiên đường được hình thành qua 
truyện cổ tích cũng không có gì là ghê góm. Từ cách thức sinh hoạt đến 
tâm tính nhân vật, các không gian cõi trỏi, cõi nước, cõi âm, cả cõi mộng 
nữa, của truyện cổ tích đều không khác biệt với không glan cối trần. 
Riêng thế giới cõi âm, do chịu ảnh hưởng của Phật giáo nên có hình 
ảnh Địa ngục VÓi mười tầng hay mười tám tầng sâu - mà ta có thể nhận 
ra qua các cụm tượng bằng đất hoặc bằng gỗ do bàn tay dân gian chế 
tác ö nhiều ngôi chùa dân dã. Nhưng đấy là nơi lũ quỷ sứ trừng phạt 
tội nhân theo lệnh của Diêm vương, một loại nhà tù phân loại theo thứ 
bậc nặng nhẹ, còn ngoài ra, cõi âm cũng vẫn bình lặng, có núi sông và 
cảnh vật đẹp đẽ, và không hề trải qua những khổ đau quần quại như 
cái thế giói địa ngục trong thần thoại Hy-lạp (Mythologie Greque) do 
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vị thần Ha-đex (Hades) cai quản, hay thế giói huyền ảo mà Đan-tê (A. 
Dante) miêu tả trong Thần khúc (La divine comédie) ò thế kỷ XV. 
Chẳng phải trong truyện Phạm Công - Cúc Hoa, Phạm Công nhó vọ, 
được đánh đồng thiếp để xuống âm phủ tìm nàng, nhưng đi tìm khắp 
nơi vẫn không thấy, cuối cùng cả người và ngựa lần xuống một dòng 
sông tắm mát, ngờ đâu gặp lúc bọn đầy tó gái nhà Cúc Hoa cũng đang 
tắm ở đây; chàng đã làm cho họ ngượng ngùng bỏ chạy lên bò, sau đó 
chạy về trình với chủ, nhò đó mà hai người gặp lại nhau...? Cái thế giới 
mà Phạm Công phải xông xáo khắp nơi để tìm nàng Cúc Hoa nào có 
gì phân biệt vói cõi dương gian đâu! 

Có thể là trong thế giói quan của người Việt từ thời cổ đại vốn đã 
mang những quan niệm đơn giản, thô sơ về vũ trụ, nên khả năng tưởng 
tượng về sau ít có điều kiện nẩy nỏ. Nhưng ít nhất, theo chúng tôi thì 
tâm lý của lối sống làng xã phẳng lặng vào giai đoạn trung thế kỷ cũng 
đã ảnh hưởng một phần khá lón, vì như ta biết, giữa người Việt và người 
Mường vốn có mối liên hệ lâu dài và gần gũi, vậy mà tưởng tượng của 
người Mường trong truyện Đẻ đất đẻ nước lại khác chúng ta rất nhiều: 
cái không gian của thế giói bên kia được câu chuyện vẽ ra thật lắm nấc, 
như Mường Trời (Klơi), Mường Bằng (Pưa) và Mường Bằng dưới (Pưa 
tín). Và so vói xã hội trần gian thì những xã hội này ít nhiều đều là biểu 
hiện đối nghịch, hoặc huyền ảo hơn nhiều, ví dụ xã hội của Mường Ma 
(một trong Mường Pưa) luôn luôn ngược chiều vói xã hội trần thế: bên 
này sáng thì bên kia là tối, bên này đêm thì bên kia là ngày, "bên này 
chó thì bên nọ là chim... | | | 

Cũng như đã được nhắc đến ỏ đặc điểm thứ nhất, xu hướng đi gần 
vói lý tính và nhân tính trong tưởng tượng nghệ thuật cũng là một sản 
phẩm của tâm lý dân tộc vốn đã xuất hiện từ rất lâu đời. Trong truyện 
cổ tích Việt-nam, không những người ta muốn có những kiểu hư cấu 
theo mẫu hình người, mà người ta còn muốn gạn lọc, tước bót đi những 
gì có vẻ như thái quá hay bất cập. Trạng thái đối lập nhiều mặt trong 
quan hệ nhân vật (nhất là quan hệ đẳng cấp) bị giảm thiểu, và những 
tình huống gay cấn, những cách xử lý tàn khốc, những căng thẳng về 
kịch tính trong chiều hướng phát triển của nhiều truyện, cũng bị xén 
r 2t đi. Có nghĩa là nghệ thuật truyện cổ tích Việt-nam không cho phép 
đẩy tình tiết tói những kết cục không có hậu và tạo ra những nút thắt 
quá bất ngò. 
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Và đứng về phương thức tư duy cổ tích, nhìn chung, người đọc dễ 
nhận thấy một không khí hiền hòa, êm dịu trùm lên toàn kho truyện. 
Đây là điều khác biệt vói kho truyện cổ tích của nhiều dân tộc. Những 
chi tiết gây tâm lý kinh hoàng khủng khiếp nhiều khi đạt đến kỷ lục 
trong truyện của Ấn-độ, A-rập (Arabie), Hy-lạp (Grèce) nhưng lại tuyệt 
đối hiếm trong truyện cổ tích Việt-nam. 


Tất nhiên, không phải trong truyện của chúng ta không có những yếu 
tố "bi" chi phối từ đầu đến cuối, như S/ (ích đền Cờn (số 161) hay Rấn 
báo oán (số 158); nhưng cái bi trong Rến báo oán có tính chất ngẫu 
nhiên và gần như số mệnh, còn cái bị trong ,Š/ (ích đền Cờn là kết quả 
của những hành động bảo toàn danh dự mà qua đó các nhân vật đều 
đã chuộc lại được sự thiện lương; cho nên tuy bị nhưng tình cảm người 
đọc đã được nâng đõ bên trong. Trong truyện cổ tích Việt-nam cũng 
không phải không có những yếu tố "ác”, - những cách xử lý sát phạt và 
_ những kết cục khốc liệt cho nhân vật - chẳng hạn truyện Rạch đùi giấu 
ngọc (số 159), hay Tấm Cám (số 154); nhưng nếu ỏ truyện Rạch đài 
giấu ngọc, cái "ác" là do đấng "thiên tử" gây ra, mà nói đến thiên tử thì 
mọi hành vi đều "bất khả lý giải", thì cái "ác" trong kết cục Tấm Cám 
- một hành vi trả đũa có phần hả hê nhưng cũng góm phiếc - lại gần 
như là một mô-típ du nhập từ ngoài tói chứ không phải "nội sinh". Đành 
răng không ai có quyền chê trách việc làm của Tấm ở đây là không 
thỏa đáng, nhưng hắn cũng khó có thể nói khác rằng đây là một kiểu 
kết thúc ít thấy trong các dạng truyện cổ Việt-nam thông thường. Thông 
thưởng, người ta cố tránh cho nhân vật chính diện một sự can thiệp trực 
tiếp vào cái kết cục thê thảm cuối cùng của kẻ xấu. Thay vào đấy, người 
ta sẵn sàng mượn lực lượng siêu nhiên và tự nhiên làm hộ (sấm sét, ma 
quỷ, hổ lang...). Câu chuyện tất nhiên không đạt được sự khoái cảm mỹ 
mãn như khi theo đối một mâu thuẫn diễn tiến tự nó, với những tình 
tiết căng thẳng đến phút cuối cùng. Nhưng vẻ đẹp của nhân vật chính 
diện bao giò cũng giữ được toàn vẹn. Và thính giả truyện cổ tích sẽ có 
được cảm giác hoàn toàn thanh thản trong tình yêu đối vói nhân vật 
của mình. _ 


Một phân số nhỏ truyện cổ tích Việt-nam còn phá võ kết cấu đấu 
tranh chính - tà theo kiểu truyền thống bằng những biện pháp táo bạo: 
thay đổi chiều hướng diễn tiến của một vế (chứuh hoặc (à) ngay vào 
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giữa tiến trình câu chuyện. Trong tình huống như vậy truyện cổ tích 
. không còn kết thúc như nó đáng lẽ phải diễn ra (cái ác bị triệt tiêu) 
mà kết thúc bằng sự song song tồn tại của cả hai vế chớứuh và tà như 
cũ, hoặc có chuyển hóa nhưng cơ bản vẫn tồn tại. Tuy thế, ý nghĩa của. 
truyện không hề bị hạ thấp mà lại được nâng cao hơn nhiều. 


Trường hợp vì lý do gì đấy mà cái ác thay đổi, lô gích câu chuyện 
không có gì khó hiểu vì mâu thuẫn chứnh - (à đã được xóa bỏ. Nhưng 
trưởng hợp cái (hiện thay đổi thì không phải (b/¿ện lại chuyển hóa thành 
ác (tâm lý dân gian Việt-nam loại trừ khả năng này), mà chính là bản 
thân nó thay đổi cách nhìn đối vói ác; nó hiểu ác cũng là một mặt của 
cuộc sống, đối lập nhưng không tách rời vói nó, vì thế từ mục tiêu trừng 
trị nó chuyển sang mục tiêu răn đe và cảm hóa để tác hại của ác bị 
hạn chế đến mức tối thiểu, và như thế sẽ có ý nghĩa thiết thực hơn nhiều 
(xem hình vẽ: Dạng kết cấu I). Đương nhiên, ỏ những trường hợp này 
cái thiện đã đạt đến múc "chí thiện", và truyện cổ tích thường hình dung 
đấy là thiện của các bậc siêu nhân (Trời, Phật, hay đức thánh Khổng 
Lồ...), nhưng vói cách xử lý đặc biệt đó, tác giả cũng có dịp đề cao lòng 
khoan dung độ lượng, sự thể tất nhân tình như là vẻ đẹp cao quý của 
phẩm chất NGƯỜI nói chung, phẩm chất người gắn với tâm lý cộng 
đồng người Việt nói riêng (các truyện Phạm Niu hay là sự tích ông ba 
mươi, số 156; Người thợ đúc và anh học nghề, số 122). 
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Nhưng cũng có khi hiện tượng đột biến của kết cấu chứuh - tà diễn ra 
còn lắt léo hơn vì nhân vật chính diện mang trong mình nó không phải 
một phẩm chất ¡h¿ện thuần nhất mà là một phẩm chất trung gian (lẫn 
lộn cả hai khả năng "hướng thiện" và "hướng ác”). Với tư cách trung 
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_ Nói đến truyện cổ tích như là một công cụ để đấu tranh, một phương 
tiện để góp phần vào việc giáo dục, tức là nói đến tính tư tưởng của cổ 
tích. Cũng như truyện cổ tích của bất cứ dân tộc nào trên thế giói, truyện 
cổ tích Việt-nam sản sinh trong sinh hoạt của dân tộc, nhất là trong 
những môi trường gần gũi vói cuộc sống thực tiễn, ỏ đó phẩm cách của 
dân tộc được bộc lộ một cách trọn vẹn qua hoạt động sáng tạo của lóp 
người đông đảo nhất và cũng giàu sức sống nhất. Thấm nhuần lòng yêu 
thiên nhiên xứ sỏ và tinh thần nhân đạo, nội dung truyện cổ tích thường 
mơ tưởng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, khát khao một sự công bằng 
xã hội vốn dĩ là niềm mơ ưóc chung của nhân loại từ bao nhiêu đời nay. 


Vói ý thức và cảm quan thẩm mỹ lành mạnh, pha chút ngây thơ của 
người bình dân, truyện cổ tích thường bộc lộ quan niệm cho rằng sự 
thật nhất định sẽ thắng dối trá, cái thiện bao giò cũng thắng cái ác, cái 
tích cực trước sau sẽ đè bẹp cái tiêu cực; nó ca ngợi ngoài sự thông 
minh, tài trí, sức khỏe, là những phẩm chất cao đẹp: lòng thủy chung, 
ngay thẳng, tính cương trực, hành động vì lẽ phải, v.v... đồng thời cũng 
cha mũi nhọn vào những thế lực hắc ám, tàn ác, những thói hư tật xấu 
Của COn ngưỞi. 


Đương nhiên quan niệm thiện - ác, tốt - xấu này không thể thoát ly 
hoàn toàn nhân sinh quan và luân lý quan của giai cấp thống trị. Đứa 
con tiếc gà định chôn mẹ bị thần Sét đánh chết; người anh tham lam, 
ngu ngốc chuốc lấy hậu quả bị đát; cả một cộng đồng làng trỏ thành 
một tổ chúc cưóp của giết người bị triệt hạ và bị hành hình, v.v... đó là 
công lý của nhân dân nhưng không có gi trái ngược vói đạo đức và pháp 
lý chính thống. Cũng vậy, truyện Người thợ đúc và anh học nghề (số 
122) răn đe sự phản bội, lòng nham hiểm cũng như tính tham lam; 
truyện Thử thần và Miêu thần (số 140) nói về mối quan hệ giữa tội ác 
và hình phạt gắn với nhau như hình với bóng; truyện Người đầy tó và 
Hgười ăn trộm (số 106) bao hàm một sự so sánh hơn kém giữa tài trí 
trong bất lương vói tài trí mà lương thiện, v.v..; chắc chắn ỏ những 
truyện đó cách hiểu của nhân dân và cách hiểu của giai cấp thống trị 
cũng chi là một mà thôi. Thậm chí, không ít truyện cổ tích lẽ ra chiều 
hướng giải quyết có thể khác đi, nhưng vì bị khuôn trong mô hình đạo 
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(à rất đặc sắc, nhằm đề cao lòng nhân ái của cả cộng đồng. Chẳng hạn, 
khi cái ác đã có chiều hướng chuyển hóa, truyện cổ tích bao giö cũng 
đẩy cho sự chuyển hóa đó nhanh hon, và đền đáp cho sự tự nguyện 
chuyển hóa này những phần thưởng đích đáng, nhiều khi vượt quá mức 
bình thường. Trong truyện Š ích sông Nhà-bè hay là truyện Thủ Huồn 
(số 30), nhân vật chính là người từng gây ra bao nhiêu tang tóc, làm 
"táng gia bại sản" không biết bao nhiêu người. Nếu cứ đúng tội gia hình 
thì dù hối lỗi đến đâu y cũng không làm sao có thể toàn mạng. Thế 
nhưng khi y đã ý thúc được sự nghiêm trọng của tội lỗi và quyết tâm 
rửa bằng sạch; tác giả lập tức cho y được đền bù ở kiếp sau, thậm chí 
còn được đền bù nhiêu hơn cái mức người nghe truyện chö mong: sau 
khi chết Thủ Huồn được đón ngay về làm vua Trung-quốc. Như thế, 
trên bình diện tư tưởng, truyện cổ tích Việt-nam đã đặt một vấn đề có 
tầm triết lý sâu sắc: mục tiêu của cuộc đấu tranh chứnh - tà, thiện - ác 
của con người không phải là diệt trừ cái ác cho đến tận gốc - mong mỏi 
điều đó biết đâu lại chẳng là một ảo tưởng - mà vấn đề cốt thiết hơn 
nhiều là làm sao chuyển ác thành /iện, làm cho cái mặt chứuh lón dần 
ngay trong bản thân vế đối lập vói nó là /à (Xem hình vẽ: Dạng kết 
“cấu IHI). Nói như Lão Tủ "7 /f: giả mình, tự thắng giả cường" 
_ñ z %3 *  # 3Ä ?%.. Cũng vì mục tiêu đó mà cuộc đấu tranh 
bao giỏ cũng cần dừng lại đúng lúc, khi điều kiện để chuyển hóa mặt 
đối lập đã đạt được. Sự chừng mực về "độ" trong tâm lý dân tộc ở đây 
trỏ thành một thành tố nghệ thuật đầy ý nghĩa. 


THIỆN ¬......... ẽ n6 n6 6 ẽ ẽ .ẽ . . .. .. TK. LKL váy 14 





CHÍNH 
DANG KẾT CẤU IiI 


Không phải là tình cò mà trong truyện ,Š% tích hồ Œươm (số 26) cây 
gươm thần của Long Quân trao cho Lê Lợi đã tung hoành trên mọi 
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trận địa chống giặc Minh hung ác, nhưng sau khi làm xong công việc 
cứu nước, nó lại được Long Quân sai rùa vàng lên đòi lại, và nhà vua 
đành vui lòng trao trả tại hồ Gươm. Hay trong truyện Không Lồ đúc 
chuông hay là sự tích trâu vàng hồ Tây (số 67), quả hồng chung tốn bao 
nhiêu sức người sức của để đúc nên, thế mà vừa đúc xong nó lại được 
mọi người chấp thuận ném xuống hồ Tây, chỉ vì để khỏi "gây hiềm khích 
vói các nước khác”. Đấy quả là những hình tượng tuyệt đẹp phản ánh 
không chỉ nguyện vọng riêng của tác giả dân gian mà là nguyện vọng 
chung của dân tộc nhằm duy trì một thế ứng xử lấy an cư lạc nghiệp 
làm quốc sách, "một sự nhịn là chín sự lành". 

Tháng hoặc nếu có lúc nào cuộc đấu tranh chứnh - (à diễn ra một 
cách không cân nhắc, không lấy sự thể tất nhân tình làm lõi cốt, do đó 
mà vô tình hay cố ý vượt quá "độ" cho phép, thì kết thúc truyện dưöng 
như lại có một đôi tình tiết phái sinh, có ý nghĩa răn đe trỏ lại đối vói 
những hậu quả do sự mù quáng của chính cái (hiện gây ra. Chẳng hạn 
truyện 71 Đạo Hạnh hay sự tích thánh Láng (số 120), truyện Giáp Hải 
(số 149)... Trong truyện Giáp Hải, nhân vật Giáp Hải vốn là một hình 
ảnh chính diện tiêu biểu, nhưng chỉ vì một lần phụ trách chấm thi ra 
đề quá hiểm hóc, bị thí sinh làm reo, ông phải đối phó bằng cách giết 
chết kẻ cầm đầu mới dẹp yên được, thế là dù cách xử sự của ông chỉ 
là bất đắc dĩ, ông cũng phải chịu ngay "quả báo”: người con ông đang 
khỏe mạnh tự nhiên lăn ra chết; cố nhờ đạo sĩ làm phép cho được gặp 
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- con thì con lò đi như không quen biết, chỉ bảo vói bạn: "“Irướóc kia tôi 
có trọ nhà ông ta hai chục năm, nhưng vì ông ta giết oan mất một người 
học trò nên tôi không ỏ nữa". Có thể thấy đây là loại đề tài mà quan 
hệ chứnh - tà không diễn ra một chiều đơn giản, mà diễn ra theo quan 
hệ kép, vừa thuận chiều, lại vừa có nghịch chiều (Xem hình vẽ: Dạng 
kết cấu IV). Về mặt tư tưởng nó càng góp phần soi tỏ tâm lý hướng 
thiện thấu đáo của đân tộc. 

Tóm lại, cuộc sống được phản ánh trong truyện cổ tích chúng ta là 
cuộc sống đã bót tàn nhẫn và thô bạo. Nó trỏ nên hiền hòa, êm dịu 
hơn. Tất nhiên, cuộc sống đó đã thông qua sự kết tinh của nghệ thuật. 
Nhưng nếu bảo nghệ thuật là sự tô chuốt lại sụ thật, làm dịu hóa sự 
thật thì ở đây phải có sụ can thiệp của tâm lý, tính cách dân tộc. Tình 
cảm tự nhiên, tính thần lạc quan, lý tưởng nhân đạo sẽ kết họp nhuần 
nhuyễn vói chủ đề, vói phong cách, và biểu hiện ra một cách tổng hợp 
thành cảm quan thẩm mỹ của quần chúng. Kết thúc có hậu của dân gian 
cũng đáng được kể đến ỏ đây. Biến hóa thần diệu thay cho chết chóc 
trong Sự tích trầu, cau và vôi (số 2) và Sự tích chữn hứt cô (số 5) chẳng 
hạn, sẽ khiến cho cốt truyện giảm tính chất bị thảm, gây niềm bồi hồi 
nhẹ nhàng của người nghe kể, đó cũng lại là truyền thống nghệ thuật 
mang đậm bản sắc Việt-nam. 


3. TÍNH CÁCH PHÊ PHÁN HIỆN THỰC KHÁ ĐẬM 

TRONG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT-NAM; 

NHÂN VẬT TÍCH CỰC THƯỜNG TỎ RA 

KHÔNG BẰNG LÒNG VỚI TRẬT TỰ TẬP TỤC CÓ SẮN, 

PHẢN ỨNG LẠI CÁI TI TIỆN TÂM THƯỜNG. 

1. Như ỏ Phần thứ nhất đã so bộ giói thiệu, một số nhà cổ tích học 
từ anh em Grim (Grimm), Muyn-le (M. Miller), v.v... thuộc trường phái 
thần thoại ngữ văn học Ẩn-Âu, trong khi xác định nguồn gốc truyện cổ 
tích, đã có xu hướng coi đó là "tiếng đội cuối cùng" của thần thoại, là 
sự xây dựng lại thần thoại dựa trên những quan niệm và hiểu biết mới, 
phù hợp vói phương thức sinh hot của con người trung cổ. Thực tế thì 
giữa hai loại hình có những mối tương quan nhất định, có sự tiếp nối 
và kế thừa, nhưng mỗi loại vẫn có những đặc trưng riêng và đảm nhiệm 
những chức năng khác nhau. Trong giai đoạn lịch sử mói, loại hình 
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truyện cổ tích ra đòi thay thế cho thần thoại không chỉ là thay đổi một 
kiểu thẩm mỹ đã không còn thích hợp, mà đồng thời cũng lĩnh lấy một 
trọng trách mói mẻ và phức tạp: trọng trách xã hội, mà trước đó thần 
thoại hầu như chưa biết đến. Vói triển vọng to lón đó, trong nhiều thế 
kỷ của nhân loại, truyện cổ tích đã đạt được một bước phát triển chưa . 
từng thấy so vói bất kỳ một loại hình văn xuôi tự sự dân gian nào khác, 
vô luận về số lượng cũng như về khả năng phổ biến rộng rãi. Chính vì 
thế, có nhiều nhà nghiên cứu phôn-clo (folklore) thế giói khi phân loại 
thưởng đề nghị xếp cổ tích thành một loại riêng biệt và tất cả những 
loại hình "văn xuôi phi cổ tích" gộp thành một loại khác. Hiển nhiên 
nếu chỉ làm công việc tái hiện lại thần thoại hay sử thi mà không có 
chức năng độc lập, không mang ý nghĩa xã hội trực tiếp, truyện cổ tích 
sẽ khó có một sự phát triển rực rõ đến nhường ấy trong đời sống tinh 
_thần của nhân loại. Và mặc dầu không bao giò được xếp ngang vói tiểu 
thuyết của thời kỳ cận hiện đại, trong cuộc đấu tranh để sinh tồn của 
con người vào một giai đoạn tối tăm mù mịt, dai dẳng, truyện cổ tích 
quả là một trong những phương tiện nghệ thuật ưu việt có tác dụng kích 
thích và nâng đÕ tinh thần của quần chúng. Vừa thay thế cho tư duy 
thần thoại, vừa chịu ít nhiều ảnh hưởng của thần thoại, truyện cổ tích 
trỏ thành một truyền thống sáng tác mói mẻ, hoặc đậm tính chất kỳ ảo, 
hoặc đậm tính chất thế sự, nhưng nói chung dù kỳ ảo hay thế sự thì nét 
nổi bật ở nó vẫn là nghệ thuật ngụ ý. Bằng hình thức dẫn nhập lý thú, 
mối một truyện cổ tích thường đưa người nghe đi dần tói một kết luận 
định sẵn, hoặc đi tói một löi khuyên bóng bẩy, kín đáo, Đúng như nhận 
xét của Puskin (A.Pouchkine): “Truyện cổ tích là dối trá, nhưng trong 
truyện cổ tích có những gọi ý, những bài học cho những cu cậu hảo 
tâm”. Gần đây, khi nói đến đặc trưng thể loại cổ tích, tác giả MP học 
trong phôn-clo (ƒfolklore) cũng trỏ lại ý này: "Truyện cổ tích khái quát 
hóa kinh nghiệm sống của nhân dân dưới một hình thức mà mọi người 
có thể tiếp thu được và có hiệu lực về mặt thẩm mỹ, và trong đời sống 
của bản thân nhân dân, nó là một phương tiện giáo dục quan trọng đối 


zmỈ i 


vói thế hệ trẻ". 


1. V. E. Gu-xép (V. E. Gousseb): Mỹ học trong phôn-cio (folklore), Nhà xuất bản 
Khoa học, Phân sở Lê-nin-grát, 1967 (bản dịch Hoàng Ngọc Hiến). 
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cổ tích Việt-nam sản sinh trong sinh hoạt của dân tộc, nhất là trong 
những môi trưởng gần gũi vói cuộc sống thực tiễn, ỏ đó phẩm cách của 
dân tộc được bộc lộ một cách trọn vẹn qua hoạt động sáng tạo của lóp 
người đông đảo nhất và cũng giàu sức sống nhất. Thấm nhuần lòng yêu 
thiên nhiên xứ sỏ và tỉnh thần nhân đạo, nội dung truyện cổ tích thường 
mơ tưởng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, khát khao một sự công bằng 
xã hội vốn dĩ là niềm mơ ưóc chung của nhân loại từ bao nhiêu đời nay. 


Vói ý thức và cảm quan thẩm mỹ lành mạnh, pha chút ngây thơ của 
người bình dân, truyện cổ tích thường bộc lộ quan niệm cho rằng sự 
thật nhất định sẽ thắng dối trá, cái thiện bao giò cũng thắng cái ác, cái 
tích cực trưóc sau sẽ đè bẹp cái tiêu cực; nó ca ngợi ngoài sự thông 
minh, tài trí, sức khỏe, là những phẩm chất cao đẹp: lòng thủy chung, 
ngay thẳng, tính cương trực, hành động vì lẽ phải, v.v... đồng thỏi cũng 
chĩa mũi nhọn vào những thế lực hắc ám, tàn ác, những thói hư tật xấu 
của con ngưỡi. _ _ _ 

Đương nhiên quan niệm thiện - ác, tốt - xấu này không thể thoát ly 
hoàn toàn nhân sinh quan và luân lý quan của giai cấp thống trị. Đứa 
con tiếc gà định chôn mẹ bị thần Sét đánh chết; người anh tham lam, 
ngu ngốc chuốc lấy hậu quả bị đát; cả một cộng đồng làng trỏ thành 
một tổ chức cướp của giết người bị triệt hạ và bị hành hình, v.v... đó là 
công lý của nhân dân nhưng không có øì trái ngược vói đạo đức và pháp 
lý chính thống. Cũng vậy, truyện Người thợ đúc và anh học nghề (số 
122) răn đe sự phản bội, lòng nham hiểm cũng như tính tham lam; 
truyện 7 thần và Miêu thần (số 140) nói về mối quan hệ giữa tội ác 
và hình phạt gắn với nhau như hình với bóng; truyện Người đầy tớ và 
người ăn trộm (số 106) bao hàm một sự so sánh hơn kém giữa tài trí. 
trong bất lương vói tài trí mà lương thiện, v.v..; chắc chắn ỏ những 
truyện đó cách hiểu của nhân dân và cách hiểu của giai cấp thống trị 
cũng chỉ là một mà thôi. Thậm chí, không ít truyện cổ tích lẽ ra chiều 
hướng giải quyết có thể khác đi, nhưng vì bị khuôn trong mô hình đạo 
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lý chính thống quá chặt, tác giả vô tình đã sử dụng hệ thống ấy làm 
đường mạch phát triển của truyện. Ví dụ trong truyện Ông già họ Lê 
(số 153), cảm hứng của người kể đã nghiêng hẳn về phía pháp lý chính 
thống khi bắt buộc vợ chồng người chị gái phải trả lại cho đứa em trai 
khác mẹ tất cả của cải của người bố để lại; truyện Giết chó khuyên 
chồng (số [50]) có gì khác hơn là sự đề cao chế độ gia trưởng, trong đó 
người ta chỉ cần biết mối quan hệ huyết thống giữa các thành viên trong 
một dòng họ, một gia đình; hay là truyện Sự (ích khăn tang (số 186): 
thái độ và hành động tuyệt tình của ông bố đối vói các cô con gái của 
mình phải chăng cũng nhằm biểu lộ lập trường của nhân dân, từ trong 
tiềm thức vẫn coi chế độ phụ quyền là hợp lý... 


Tuy nhiên, nếu xét toàn bộ kho tàng truyện cổ tích Việt-nam thì 
không thể nói quan niệm đạo lý của dân gian không có gì đặc biệt, càng 
không thể nói chúng hoàn toàn rập khuôn đạo lý chính thống. Trong 
khá nhiều truyện, nhân dân vẫn có cách nhìn riêng của mình về mọi lý 
lẽ ỏ đòi, không chịu lệ thuộc một sự khu xử áp đặt nào. Không những 
thế, một số truyện cá biệt còn bộc lộ ngấm ngầm một thứ quan niệm 
mà ta có thể nói là "bạo thiên nghịch địa", túc là mang dạng thức đối 
nghịch vói hệ thống nhân sinh quan và luân lý quan vẫn được xã hội 
thừa nhận. 


2. Trưóc hết, đối tượng đầu tiên đuọc tác giả truyện cổ tích bênh vực 
và hết lòng che chỏ thường là những con người nghèo khổ bất hạnh, 
những kẻ bị đè nén, những nhân vật luôn luôn hẩm hiu, xấu số trong 
mọi sự xung khắc gia đình: những đứa con côi, em út, con vọ trước, 
những anh chàng khò dại ngốc nghếch... mà chúng tôi đã có dịp điểm 
đến khi bàn về đề tài trong truyện cổ tích Việt-nam. Mặc dầu những 
danh hiệu Mồ côi, Út, Tro bếp... đã vắng bóng trong cách gọi tên nhân 
vật cổ tích nước ta so với cổ tích nhiều nước, nhưng loại mô-típ ra đời 
trong buổi đầu phân hóa của các tế bào công xã thị tộc này vẫn được 
bảo lưu không ít trong kho tàng truyện cổ dân tộc. Đó là hình thức sơ 
khai của cuộc đấu tranh xã hội trong cổ tích. Điều đáng lưu ý là dù 
xuất hiện rất lâu đồi, với những hình tượng được xây dựng theo một 
ước lệ thẩm mỹ ít khi thay đổi: xấu xí bề ngoài tốt đẹp bên trong, với 
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bố cục bao giờ cũng có hai chuyển đoạn trong số phận nhân vật: bất 
hạnh ở quãng đỏi trước và sung sướng hạnh phúc ở quãng đỏi sau, nhóm 
truyện cổ tích mang đề tài gia đình của chúng ta không vì thế mà kém 
phần hấp dẫn. Trái lại, đây là nhóm truyện giữ được một tỷ lệ cao trong 
số những truyện kể sinh động. Có thể là vì chúng xuất hiện ở một thöi 
kỳ tương đối cổ, trong tư duy còn giữ được nhiều nét hồn nhiên. Nhưng 
chủ yếu, theo chúng tôi - chính là nhờ các truyện này nói lên một chân 
lý phổ quát trong tình cảm của dân gian: lòng trắc ẩn trước mọi sự thiệt 
thòi, khốn khổ, yếu hèn. Vì thế, ít ai không biết sự đổi đời của chú nông 
phu trong Cây (re trăm đốt (số 125), niềm vinh quang chiến thắng của 
chàng đốn củi trong Chàng đốn củi và con tỉnh (số 121), khuôn mặt trỏ 
nên xinh đẹp của cô gái người ỏ trong Sự tích con khỉ (số 12) đều chỉ 
là mö ưóc mà thôi chứ hiện thực làm gì có được. Nhưng không một ali 
có chút hoài nghi đối vói hạnh phúc mười mươi của họ. Từ thân phận 
kẻ ăn người làm xấu xí, ngốc nghếch, bị hắt hủi, phút chốc trỏ nên thông 
minh, giàu sang, làm chủ được số phận, chỉ nội một mø ước không tưởng 
thế thôi cũng đủ chứng tỏ cái nhìn thách đố của người nông dân đối 
VÓI sự an bài đầu tiên mà trật tụ xã hội dành cho mình. 

Đối tượng thứ hai được tác giả truyện cổ tích đề cao và ủng hộ là 
những anh hùng lập nên các kỳ tích trong đởi sống, kể cả những nhân 
vật tài nghề, mưu trí, dũng cảm, sức khỏe, bất kể họ già hay trẻ, nam 
hay nữ, và thuộc đẳng cấp xã hội nào. Truyện cổ tích nhắc đến từ một 
chú bé vô danh biết dùng trí thông minh để buộc chủ nợ phải xÓa nỌ 
cho bố mẹ chú (Em bé thông minh, số 80), cho đến một "trạng Hiền" 
tuổi còn rất nhỏ đã đố đầu khoa thi của nhà nước quân chủ và giải đáp 
nổi câu hỏi hóc hiểm của sứ giả Trung-quốc, gõ thế bí cho cả một triều 
đình (số 81). Truyện cổ tích cũng không quên tài đục chạm thần dị của 
ông thọ Chuẩn, một người thọ mộc bình thường nhưng chỉ vài đường 
chạm đã làm cho hình các con giống hiện lên như sống thật trên chiếc 
kẻ gỗ, đến nỗi Thủy phủ cũng nghe danh (Người thợ mộc Nam-hoa, sỐ 
105). Ngay chỉ một chàng chăn trâu Bùi Cầm Hổ (số 79), tứ cố vô thân 
mà dám tìm đường tiến kinh, và với đầu óc phán đoán sắc sảo của mình 
làm nhà vua đương thời phải kính nể, bổ luôn chức quan ngự sử. Rồi 
còn sức khỏe của Đại vương Hai (số 69), tài ăn của Lê Như Hổ (số 63), 
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sức vác của Khổng Lồ (số 67), thân hình của Lý Ông Trọng (số 73), tài 
lặn của Yết Kiêu (số 72)... tất cả, đều được truyện cổ tích "xếp hạng" 
một cách vô tư, không phân sang hèn, cao thấp. Chuẩn mực của mọi 
_ giá trị ỏ đây được đo bằng những thước đo giản dị nhưng rất thiết thực: 
1. Đấy quả là tài năng nổi bật khác người, và 2. Tài năng đó phải có 
ích cho đöi. Cách đánh giá của cổ tích thực đã vượt lên trên mọi ràng 
buộc, thiên kiến, và đạt được sự công bằng. 

Số lón những truyện cổ tích nói về các nhân vật có tài nghề đặc biệt 
trong kho truyện cổ tích Việt-nam đều thuộc tiểu loại cổ tích lịch sử. 
Điều đó cho thấy trước khi đi vào cổ tích, họ vốn là những nhân vật có 
thật được truyền thuyết hóa. Nhưng gốc rẻ lịch sử chỉ còn giúp họ giữ 
được cái tên, không biến thành phiếm chỉ, còn hành trạng và tài năng 
thì đã hoàn toàn biến cải theo quy luật mỹ học phôn-clo (folklore). 


Họ là những mẫu mực của tài năng nhưng là mẫu mực dựa trên tiêu 
chí dân gian chứ không phải dựa trên cách sắp xếp thứ bậc của xã hội 
chính thống. Truyện Bùi Cầm Hổ tưởng chừng muốn đặt lại một quan 
niệm có phần táo bạo về bảng giá trị thực sự của con người: phải căn 
cứ vào đóng góp thực tế của mỗi người mà sắp xếp chức tước, học vị 
chứ không phải dựa vào thi cử. Câu nói của trạng Hiền vói sứ giả: “Trước 
đây vua bảo ta không biết lễ phép, nhưng chính vua cũng không biết lễ 
phép nữa là ai" chứng tỏ dân gian rất có ý thúc về tư cách độc lập của 
những tài năng được lựa chọn bởi chính mình. 


Như vậy, ca ngợi con người có tài, truyện cổ tích Việt-nam ít hay 
nhiều đã khỏi sự một cuộc đấu tranh thứ hai nhằm vào cái trật tự đã 
an bài của xã hội. 

Đối tượng thứ ba được truyện cổ tích nhiệt liệt biểu đương là những 
nhân vật có tính tình ngang bướng, không chịu thu minh vào khuôn 
phép, hơn thế nữa thưởng có những phản ứng tụ phát chống đối lại bề 
trên của mình. Loại nhân vật này gần như tập trung vào một ý nghĩa: 
sự phủ định quyền lực. Cưồng Bạo đại vương (số 164), Phạm Nhĩ (số 
156) là những nhân vật quá khổ, dám chống lại các thiên thần và chống 
ngay cả Ngọc Hoàng thượng đế tối cao. Cố Bu (số 96), Ba Vành (số 
101), Chàng Lía (số 64) và nhiều anh hùng nông dân khác thì lại chẳng 
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ưa gì bộ máy vua quan do cõi trần bày ra. Họ muốn tung hê một phen 
cho hả, hoặc chí ít cũng bằng hành vi phá phách của mình bày tỏ thái 
độ cứng cỏi, không chịu phục tùng. Tất nhiên, đây không phải là kiểu 
anh hùng hiệp sĩ vói phong cách hào hoa mã thượng, mà là kiểu anh 
hùng nông dân. Nếu Quận Gió (số 77) là câu chuyện về một tên trộm 
tài ba, từng làm chấn động kinh thành bỏi một chủ trương kỳ dị: "chỉ 
lấy những của cải bất nghĩa”, thì Chàng Lía (số 64) lại là một tướng 
cưóp có khí phách: chuyên cưóp của nhà giàu chia cho nhà nghèo, và 
chủ động can thiệp vào những chuyện oan trái, bất công. Là anh hùng 
nông dân, họ cũng bộc lộ cả những tỳ vết của người nông dân tiểu tư 
hữu. Một chàng Lía tài nghệ song toàn, khinh thưởng vua quan rất mực, 
nhưng lại có cái thích thú muốn được đi thi võ cử để nổi danh. Một Ba 
Vành (số 101) vói chòm "lông xoăn” thiên phú nên xông vào giữa tên 
đạn như không, nhưng khi đã thu phục được đông đảo quần chúng, 
đánh đâu thắng đấy thì lại đầm ra tự mãn, cả tin ỏ tài phép của mình, 
kết cục đi đến bị tiêu diệt và thất bại: 

Về mặt loại hình, cũng như nhóm truyện cổ tích nói về người có tài 
nghề, nhóm truyện anh hùng nông dân phần nhiều đều thuộc tiểu loại 
cổ tích lịch sử. Nhưng ỏ nhóm truyện này, phong cách kể truyện của 
dân gian có sự đan chặt hai yếu tố lãng mạn và hiện thực. Do đó, tuy 
có sử dụng yếu tố thần kỳ, câu chuyện thường ít khi đưa người nghe 
vượt ra khỏi thực tại. Yếu tố thần kỳ chỉ điểm xuyết vào chất liệu thực 
của đỏi sống, nhằm thỏa mãn khuynh hướng kỳ vĩ hóa các bậc anh hùng. 
Mặt khác, đó cũng là cách mà dân gian dùng để biểu hiện sự khác biệt 
về chất giữa thế giói các nhân vật mà mình đang tôn vinh, ca ngợi và 
thế giói của đời thường. "Lạ hóa" và "đối sánh" quả vẫn là hai thủ pháp 
quen thuộc của truyện cổ tích Việt-nam. 

Khắc họa nên loại nhân vật thứ ba trong truyện cổ tích là một đỉnh 
cao của dân gian nhằm khẳng định ưóc mø được sống vẫy vùng, vượt 
ra ngoài lề của xã hội quân chủ. Đó là hình thức bảo lưu tích cực nhất 
của tỉnh thần dân chủ công xã (mặc dù trong đó cũng không tránh khỏi 
những ảnh hưởng nặng nề của chủ nghĩa bình quân). Tất nhiên, chính 
cảm quan dân gian cũng đã thấy ngay đó là những ưóc mơ không tưởng. 
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Phần cuối các truyện cổ tích về anh hùng nông dân thường bao giò cũng 
dẫn đến những kết thúc bi kịch, những cái chết không tránh khỏi của 
nhân vật, đành răng chính cái chết cũng là một sự rọi sáng, làm cho 
phẩm chất người anh hùng được bộc lộ hoàn toàn (Hầu Tựo, số 98; 
Chàng Lía, số 64). _ | 


Cần nói thêm, đối với ba loại nhân vật mà dân gian ký thác niềm 
khát vọng ở trên, truyện cổ tích còn sử dụng nhiều biện pháp nghệ thuật 
nhằm biểu lộ những mối cảm tình và cách đánh giá cụ thể của quần 
chúng. Một trong những biện pháp thường được dùng đến là các phần 
thưởng dành cho họ ỏ cuối câu chuyện. Phân tích tính chất của các phần 
thưởng này ít nhiều cũng sẽ thấy được quan niệm bao quát của dân gian 
về vị trí lý tưởng của mỗi loại người trong bậc thang xã hội. 


Phần thưởng nói chung cho những người tốt là sự phú quý (tiền của, 
chức tưóc...) và hạnh phúc gia đình. Có khi nhân vật được gả công chúa, 
lại có khi được tặng cả cái ngai vàng. Ö chỗ này truyện cổ tích Việt-nam 
cũng giống truyện cổ tích của nhiều nưóc. Nhưng truyện cổ tích Việt-nam 
không coi ngaIi vàng là cái gì quá đặc biệt, nên ban thưởng nhiều khi 
cũng khá rộng rãi; truyện cổ tích Việt-nam cũng không coi phú quý là 
cái gì quá hệ trọng, nên đã cho chính nhân vật anh hùng chối bỏ phú 
quý, như Thánh Gióng (số 134), Nguyễn Minh Không (số 120)... Rốt 
cuộc, phần. thưởng đích đáng nhất mà dân gian trao cho nhân vật một 
cách ý nhị hơn cả lại là những đ¿nh hiệu dùng để tôn xưng nhân vật 
của mình. Đó không chỉ là những cách xưng hô thuần túy mang tính 
ước lệ. Mỗi một cách xưng hô đều biểu thị một cấp độ riêng trong tình 
cảm của người xưng hô với đối tướng. Ta thấy có bốn cấp độ chính: 


1. Ó cấp độ uy tín, nhân vật có khi được gọi là 'vua" (trường hợp 
này cũng tương tự vói truyện dân gian Nga). Vua, song không nhất thiết 
câu chuyện phải đưa nhân vật lên ngôi, mà niềm tôn kính của dân gian 
nghiễm nhiên đặt nhân vật vào ngôi ấy. Nghĩa là nhân vật xứng đáng 
tư cách thủ lĩnh (về oai phong, võ nghệ, khả năng thu phục người khác), 
tin, vượt lên trên tất cả mọi người không cần bàn cãi. Ví dụ vua Lía', 
"vua Ba Vành'... 
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2. Ó cấp độ tài năng, nhân vật nhiều khi được gọi là "trạng". Đây là 
cách gọi tương đối phổ biến trong cổ tích. Trạng, bắt nguồn từ chữ 
"trạng nguyên” được dân gian hóa, là ngưöi giỏi nhất, đứng đầu về một 
năng lực, một sỏ trường, ví dụ: trạng Ăn (Lê Như Hổ), trạng Vật, trạng 
Có, thậm chí trạng Lọn, trạng Quỳnh. Trạng không đạt đến một uy 
quyền tối cao như vua nhưng lại gần gũi xã hội bình dân hơn hẳn vua. 


3. Ó cấp độ phép thuật, nhân vật cũng có khi được gọi là "thánh, 
như Thánh Gióng, Thánh địa lý Tả. Ao, Thánh Khổng Lồ... Năng lực 
của nhân vật mang tính s¡icu nhiên, thần bí, vượt khỏi xét đoán của thế 
giÓi cÕi trần và được nâng lên binh diện tín ngướng. Nhung (thánh vÓi 
nghĩa gốc "thánh nhân" đã mang theo một giá trị mói, nặng tính chất 
dân gian, chứ không còn là bậc thánh của nho sĩ, cũng không có nghĩa 
thánh thần trong thần tích do nho sĩ tô vẽ. Và số lón nhân vật vẫn thuộc 
tiểu loại cổ tích lịch sử, chỉ một số không nhiều lắm trỏ thành cổ tích 
thần kỳ. Sức mạnh của nhân vật chủ yếu vẫn hướng về cuộc đöi, giải 
đáp những yêu cầu mà cuộc đöi đòi hỏi. 


4. Ó cấp độ quan hệ ân nghĩa sâu nặng đối vói dân chúng một vùng 
miền cụ thể, nhân vật lại có thể được thay thế cách xưng hô thông 
thường bằng cách gọi họ hàng thân tộc, ví dụ "cha Hồ, chú Nhẫn. mẹ 
Chân" (truyện Chàng Lứa, số 64). 
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Có thể ngò đây là thói quen còn sót lại của một kiểu xưng hô đối 
vói thủ lĩnh vốn có từ thời công xã thị tộc xa xưa mà ta có thể liên hệ 
vói danh hiệu Bố Cái đại vương từ lâu đã đi vào lịch sử”. 


3. Nói đến tính tư tưởng của truyện cổ tích, thiết tưởng cũng không 
nên quên những yếu tố tiến bộ trong thế giói quan dân gian mà ta có 
thể bắt gặp một cách tản mạn đó đây trong khá nhiều truyện. Ai cũng 
biết truyện cổ tích không tránh khỏi sự chi phối nặng nề của tư tưởng 
thiên mệnh, nhưng điều tró trêu là thiên mệnh trong cổ tích nhiều khi 
lại bắt nguồn từ sự cưỡng chống thiên mệnh mà có. Chẳng hạn trong 
Con chữn khách mầu nhiệm (số 124) thiên mệnh được biểu trưng bằng 
quả tim và cái đầu con chìm khách, nhưng phải đâu cứ ăn xong những 
vật ấy là hai anh em trong truyện đã nghiễm nhiên trỏ thành hiển quý, 
ngồi không mà đợi sự quý hiển cũng đến gõ của nhà mình. Mà họ còn 
bị ném vào những nơi "trăm sóng ngàn gió" để tự mình chống chèo vói 
vô số thử thách nguy nan. Thành ra thiên mệnh lại là hệ quả của một 
quá trình kiểm nghiệm bản lĩnh và tài năng. 


Không những không thụ động trước thiên mệnh, trong nhiều trường 
hợp, truyện cổ tích Việt-nam còn bày tỏ rõ ràng nguyện vọng của dân 
gian muốn cải tạo thiên mệnh. Cải tạo bằng tu dưỡng đạo đức là cách 
nghĩ thông thường nhất. Đối vói người bình thường thì tu dưỡng đạo 
đúc không phải là một mục tiêu gò bó, lúc nào cũng phải thận trọng 
lồi ăn tiếng nói, giữ gìn từng cử động như một nhà nho trước hai hũ 
đậu”, làm mất cả nếp sống tự nhiên. Điều cốt nhất là giữ được căn tính 
hồn hậu nguyên sơ của mình. Cô gái xinh đẹp trong Cô gái lấy chồng 
hoàng tử (số 144) vốn chẳng có lá số tử vi nào báo cho biết mình sẽ 
được lấy chồng hoàng tử, nhưng ý nguyện chân thành và tấm lòng trong 


1. Cố người muốn giảng từ "cái" trong "bố cái" nghía là lớn, thực ra từ "cái" có 
nghĩa là lớn hiện nay vẫn còn dùng, nhưng "cái" trong "bố cái" thì phải hiểu là 
mẹ, đó là từ cổ, hiện không phổ biến nữa nhưng nét nghĩa chưa mất hẳn. 

2. Điển cố Trung-hoa có nhắc đến chuyện một nhà nho tu dưỡng bản thân bằng 
cách đặt hai cái hũ bỏ đậu đen và-đậu trắng, mỗi ngày làm được việc tốt thì bỏ một 
hạt đậu trắng vào hũ trắng, ngược lại thì bỏ đậu đen vào hũ đen. Lúc đầu hũ đậu 
đen nhiều hơn hũ đậu trắng, nhưng lâu dần, hũ đậu trắng đầy lên mà hũ đậu đen 
vẫn vơi. "¬ 
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trắng vô tư của cô cuối cùng đã giúp cô toại nguyện, trong khi kẻ mưu 
toan chiếm đoạt cô bằng sự lừa dối lại chuốc lấy số phận bị hổ vồ. Riêng 
đối vói những ai từng nhúng tay quá sâu vào tội lỗi, nghiệp chướng tích 
lại quá dày, thì sự cải tạo số phận có khó khăn hơn, song cũng không 
hẳn đã tuyệt vọng. Một sự cố gắng vượt bực và chân thành cải tà quy 
chính, nói như ngày nay là "năng động cá nhân cao", thì thế nào cũng 
xoay chuyển được tình thế, giảm thiểu đến mức tối đa trạng huống bi 
đát, lẽ ra phải chịu, như một Thủ Huồn kiên trì thu nhỏ cái gông của 
mình ở địa ngục, cho đến lúc đổi hẳn kiếp, được thác sinh làm vua 
Trung-hoa. Ngược lại, đối vói kẻ vốn được thiên mệnh nuông chiều, 
ngay từ đầu đã dành cho một sự ưu đãi, thì thế nào? Dân gian không 
bao giò lại chấp nhận dễ dàng một cách xếp đặt "tiên thiên" như vậy. 
Phải cọ xát, sàng lọc phẩm chất của mỗi con người trên hành trình sống 
thực tế của họ. Nếu căn cốt người nào không vững, phạm hết từ sa! lầm 
này đến tội lỗi khác, thì dù có "phức đức sâu dày" bao nhiêu đi nữa, 
cũng đến phải bó tay trước "phép công"' mà thôi. Anh nho sinh trong 
truyện Chưa đỗ ông nghè đá đe hàng tổng (số 52) chẳng phải có một 
bản mệnh vô cùng tốt đẹp đấy hay sao? Nhưng anh ta ỷ vào điềm báo 
do người thủ từ cung cấp, chưa đỗ ông nghè đã toan bỏ vợ và chiếm 
đất của người, kết quả anh bị xóa tên trong sổ thiên tào, thi mãi không 
đỗ, cuộc đời đần dần tàn lụi. Thiên mệnh dưới con mắt nhìn của truyện 
cổ tích rõ ràng không phải là một cái gì nhất thành bất biến, mà thực 
tế con người có thể tác động để thay đổi nó. Đó là ưóc mơ và cũng là 
triết lý nghiệm sinh của dân gian. Còn nếu gặp những trường họp đặc 
biệt, con người phải đối diện vói một sự bất công gay gắt của mệnh mà 
không tài nào hiểu nổi, bằng tu dưỡng đạo đức cũng không tìm được 
lối thoát ra, thì dân gian sẽ không loại trừ khả năng kêu gọi sự vùng 
lên chống lại. Trong truyện S đích đầm Mực (số 29), hai anh em nhà 
Gàn, con thần Nước, đã tự nguyện đánh đổi lấy cái chết, để giúp đõ 
thầy học chống lại lệnh "phong bế" vô lý của thiên đình. Họ chết nhưng 
lý trí sáng suốt đã chiến thắng sự mù quáng tàn bạo của mệnh trời. Câu 
1. Truyện Phạm Tỏi - Ngọc Hoa: 

Thương anh em để trong lòng, 


Việc quan em cứ phép công em lòm. 
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chuyện là một vỏ bị kịch lạc quan của con người trước khát vọng làm 
chủ số phận. 


Bên cạnh tư tưởng "thiên mệnh”, thế giói quan dân gian cũng liên 
quan đến tư tưởng tôn giáo. Nhung như đã nói, ỏ Việt-nam tư tưởng 
tôn giáo không có điều kiện bắt rế sâu trong đời sống, và loại truyện 
truyền bá tôn giáo yếm thế trong kho truyện cổ tích Việt-nam vốn không 
có nhiều. Còn các nhân vật vốn là biểu tượng của tôn giáo như Bụt, 
Tiên, Ngọc hoàng... thì đều đã được cái nhìn thực tiễn của dân gian - 
dân tộc nhân cách hóa để trỏ thành những lực lượng cứu tính đối vói 
mọi người dân cùng khổ. Hình ảnh Bụt được người Việt xếp cao hơn 
cả vị vua cõi trời là Ngọc Hoàng Thượng đế, ví dụ Ở truyện Phạm Nhi 
hay là sự tích ông Ba mươi (số 156), tài phép như Ngọc Hoàng vẫn núng 
thế trước Phạm Nhị, phải cầu đến phép thần thông của Phật mói bắt 
được tội nhân. Truyện cổ tích Việt-nam thường xây dựng Ngọc Hoàng 
thành một nhân vật khó tính, trang nghiêm, còn Bụt mới thật sự hiện 
thân cho vẻ đẹp hiền từ và nhân hậu. Bụt luôn luôn xuất hiện đúng lúc 
để giải cúu cho những ai đang ở trong: tình thế quẫn bách nhất, nên 
đấy cũng là một phương tiện thẩm mỹ giải tỏa ẩn ức, làm người nghe 
truyện thỏa mãn. _ 


Đạo giáo in dấu trong cổ tích không được rõ rệt bằng Phật giáo và 
Nho giáo. Tư tưởng nhàn tản, chủ nghĩa hư vô là miếng đất khá mầu 
mÕ của văn học thành văn, nhưng lại khá xa lạ vói văn học dân gian 
Việt-nam. Truyện Phạm Viên dưng như có mục đích đề cao một nhân 
vật tu hành theo Đạo giáo, có nhiều phép thuật linh thiêng, nhưng câu 
chuyện lại có thể gây phản tác dụng vói chính Đạo giáo khi nội dung 
cho thấy, muốn trỏ thành bậc tiên phong đạo cốt, người tu hành phải 
trải qua đủ mọi thử thách vừa vất vả vừa kinh khủng. Kiểu sống lánh 
đời vô vi của Đạo giáo nói chung không mấy khi mê hoặc được những 
con người bám trụ trong thực tiễn. Nho giáo được truyện cổ tích mặc 
nhiên đề cao bởi lẽ như ta biết, nho sĩ là một lực lượng quan trọng góp 
phần vào hoạt động sáng tác và chỉnh lý truyện dân gian. Truyện Người 
học trò với ba con quỷ (số 131) cho ta hình ảnh anh học trò chỉ "đọc 
sách thánh hiền" vậy mà trị được quỷ dữ hơn cả pháp sư và phù thủy. 
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Có lẽ ỏ đây cách nghĩ thiết thực của dân gian về cuộc đời đã bắt gặp 
thái độ "kính quỷ thần nhỉ viễn chỉ" jt\‹ %6 ?? ft l Ý 

- kính trọng quỷ thần nhưng xa nó - của đạo Khổng. Mặc dù vậy, hình 
ảnh Khổng Tủ, bậc thầy chí tôn của nhà nho, vẫn không hề thấy xuất 
hiện trong cổ tích (trừ một vài lần hiếm hoi đóng vai phản diện trong 
truyện cười) như vai trò của Bụt hay Ngọc Hoàng. 

Một mặt bình dân hóa tư tưởng tôn giáo nhằm mượn nó lý giải những 
nguyện vọng thực tiễn, mặt khác dân gian cũng trục tiếp tấn công vào 
tôn giáo bằng tư tưởng vô thần. Trong sinh hoạt nghi lễ ở đền chùa, 
nhũng "thần tượng" của tôn giáo (thần, phật) lúc nào cũng hiện lên uy 
nghi, nhưng đi vào cổ tích không phải không có lúc chúng trỏ thành đối 
tượng châm biếm, chẳng hạn các truyện Vua Heo (số 104), Quận He 
(số 97), Trạng Hiền (số 81), Nợ như chúa Chồm (số 44)... Trong truyện 
Vua Heo, anh nông dân Ho là người có mệnh thiên tử. Nhưng anh 
tuyệt không biết gì đến mệnh ấy; sự sống khốn khó và thực dụng buộc 
anh có lúc phải làm những việc bất kính là vút cả tượng Long thần 
xuống đất để kiếm chỗ nằm. Khó có thể biết Heo đạt được thắng lợi 
cuối cùng là do "mệnh", hay chính do tư tưởng vô thần đã giúp Heo gạt 
bỏ được mặc cảm trước mọi thứ uy lực vô hình và đi đến đích! Duói 
một hình thúc khác, mưu trí và sức khỏe của Bảy Giao và Chín Quỳ 
(số 74) làm cho bao nhiêu phép thiêng của thần Cồn-tàu mất hết linh 
nghiệm, chỉ còn biết trơ mắt ngồi nhìn dân chúng quanh vùng tấp nập. 
kéo đến phá rẫy làm ăn. | 

Tuy loại truyện mang chủ đề tôn giáo chiếm số lượng ít, người Việt 
lại có khá nhiều truyện dường như là để cảnh giói những kẻ tu hành. 
Thực tế thì đó là những truyện thuộc loại hình giáo huấn nói chung, 
mượn nhân vật tu hành để răn dạy người đời, đồng thời về khách quan, 
cũng có đượm một nụ cười châm biếm đối vói thói giả dối của sư mô, 
như Ấ$ (ích chữn tu hú (số 6), Sự tích con nhái (số 10), Sự tích cá he 


1. Cao Huy Đỉnh có lấy truyện Sự tích con nhới so sánh với một mẩu chuyện 
trong Ma-ha-bha-ra-ta (Mohôbhârdtda) nói về một đạo sĩ là Vi-sua-mi-tơ-ra (sư 
phụ của Thích Ca) để cho đó là truyện của ta Việt hóa truyện tôn giáo và truyện 
dân gian Ấn-độ, "không thay đổi tư tưởng chủ đề tôn giáo mà chỉ đặt cốt truyện 
phù hợp với sinh hoạt Phật giáo ở Việt-nam" (Nghiên cứu uăn học, số 5ð, 1963; 
tr.41-42). Theo chúng tôi, truyện S/ (ích con nhái đúng là phục vụ cho đạo ... 
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(số 13), Sự tích ông bình vôi (số 22)... Qua tiếng cười dân gian, chúng 
ta đều tìm thấy mối liên kết tư tưởng giữa các truyện này vói nhau, đó 
là thái độ hoài nghi của người nông dân trước giáo lý đạo Phật kêu gọi 
mọi người tìm vào cõi bất sinh bất diệt. 

Một số truyện khác bề ngoài có vẻ lý tưởng hóa tôn giáo, đề cao triết 
lý thoát tục, nhưng từ góc độ cái nhìn dân gian, chúng vẫn mang ít nhiều 
tư tưởng vô thần khỏe mạnh. Từ Thức (số 130) chẳng hạn, tuy vui sướng 
Ỏ cõi tiên mà tấm lòng nhó quê nhà vẫn nặng trĩu. Tiên Dung (số 28) 
không dám cự mệnh vua cha nhưng đã tự tiện kết hôn vói "chàng không 
khố" mà tuyệt không hề hỏi ý kiến của cha. "Vật tiền thân" của người 
nô lệ Mai An Tiêm (số 1) có bóng dáng một món hàng Phật giáo mới 
du nhập, kỳ thực lại là một khái niệm hữu hiệu để đối phó vói tư tưởng 
coi mọi vật đều là ân huệ của đấng quân vương, chứ không phải do sức 
ngươi làm nên. 

Có thể nói thế giói quan trong kho tàng truyện cổ tích Việt-nam nhìn 
trên tổng thể là thế giói quan của người nông dân gia trưởng trong cộng 
đồng làng xã. Nó có những mặt lành mạnh, tiến bộ và cả những giói 
hạn tất yếu, do tính chất tĩnh và khép kín của sinh hoạt làng xã quy 
định. Nhưng cũng chính môi trường làng xã với không gian thu hẹp đó 
là điều kiện cho một cách nhìn thế giói vói những cảm quan duy vật 
thô sơ và tự phát có dịp phát huy ảnh hưởng tự nó, chưa bị gò vào 
những hệ thống tôn giáo phúc tạp siêu hình, cũng chưa bị hệ tư tưởng 
chính thống làm cho lệch lạc, hoặc áp đặt một cách sống sương, nặng nề. 

4. Cả hai bình diện “quân quyền” và "thần quyền" từ lâu đã kết thành 
xương sống chính của xã hội quân chủ, nâng đõ tỉnh thần cho xã hội 
đó tồn tại ỏ Việt-nam trong suốt mấy nghìn năm!. Dưới nhiều hình thái 
khác nhau, truyện cổ tích Việt-nam đã dám phản kháng cả quân quyền. 
và thần quyền. Về bản chất, đó là cuộc đấu tranh xã hội chủ chốt, lâu 


-... Phật, nó có mục đích giáo dục tư tưởng cấm dục khác khổ, nhưng mặt khác, 
cũng như Huyền Quang (số 147), Sự tích đền Cờn (số 161), nó còn giáo dục lòng 
kiên trì cho con người; tuy nhiên ở đây nó cũng đồng thời cho thấy mãnh lực 
cám dỗ của thị dục, lòng dục, một bản tính tự nhiên không dễ dàng vứt bỏ. Khác 
với ý kiến trên, chúng tôi coi đó là truyện dân gian hơn là Phật thoại. 

1. Nếu tính từ trước thời Bắc thuộc, chế độ quân chủ của chúng ta đã tồn tại 
rất lâu, mặc dù hỉnh thái kinh tế xã hội có thể khác nhau. 
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dài của cộng đồng người Việt được phản ánh qua cổ tích, được mỹ học 
dân gian chắt lọc để đúc nên những mẫu hình tiêu biểu cho cái đẹp và 
sự sống có tính chất hồn nhiên, dân dã, trên nhiều chặng đường lịch sử. 
Nhũng mẫu hình này mang đậm cốt tính dân tộc ngay từ thủa dân tộc 
chưa ra đỏi. Sức đề kháng đối với những tập tục, thành kiến đè nặng 
lên con người, khát vọng sáng tạo nên những giá trị mói thay thế các 
giá trị cũ kỹ, sự phản ứng thường trực đối vói những gì tầm thường, ti 
tiện và ưóc mơ xây dựng một trật tự công bằng hơn, hợp lý hơn... đó là 
những øì căn bản nhất đã góp phần làm cho thế giói nhân vật đa dạng 
của cổ tích dân tộc gắn kết lại một cách nhất quán vói nhau. 

Và các nhân vật của cổ tích bất kể xuất hiện trong tư cách nào và 
hoạt động Ởỏ môi trường nào, đều như có một động lực thôi thúc bên. 
trong, khiến họ trỏ nên gần gũi. Không phải chỉ có Hầu Tạo (số 98), 
chàng Lía (số 64) dám khinh rẻ bọn quan lại chấp chính đương thởi và 
lực lượng hùng hậu của chúng, đến Tù Thức (số 130), ông Dọng (số 
123) cũng tỏ ra bất bình đối vói thiết chế xã hội. Nếu cái chết của hai 
ông tướng đá Rãi (số 62) như một lỏi nguyền nghiêm khắc của lịch sử, 
trưóc mọi ý thích dựng xây đồ sộ, phung phí súc người sức của, của 
những kẻ cầm đầu không tỉnh táo, thì cái chết của ông Dầu bà Dầu (số 
31) lại là một lời nguyền rủa khác của công luận, vạch đúng tim đen kẻ 
cá nhân vị kỷ, làm nhức nhối tâm trí nhà vua bạo tàn. Vói tấm lòng 
khẳng khái, vô tư và tài năng sẵn có, Quan Triều (số 139), Cố Bu (số 
9%), Nam Cưởng (số 95) đã giành được những món tiền và thóc bất 
lương đem phân phát cho người nghèo khó, thì cũng phải với một tinh 
_ thần vị tha cao cả, Cố Ghép (số 94), Đại vương Hai (số 69), Điền quận 
công (số 71) mói dám đứng ra đương lấy những “đại sự" trong tình thế 
bắt buộc phải quên mình. Một sự phản tỉnh của Thủ Huồn (số 30) là 
ưóc mơ của dân gian đưa con người trỏ lại với lương tri lương năng 
(cũng là ưóc mơ không tưởng xóa bỏ mọi sự áp bức bất công bằng sám 
hối tự nguyện), thì một sự phản tỉnh của Lý Ông Trọng (số 73), lại là 
ưóc mơ được sống yên ổn trong cộng đồng bộ lạc thân thiết của mình, 
không bị một kẻ thù bên ngoài mạnh hơn uy hiếp (về sau sẽ được bồi 
đắp, củng cố thành truyền thống yêu nước). " 

Đành rằng truyện tự sự dân gian nước nào cũng kết tỉnh những phẩm 
- chất đẹp đẽ của cộng đồng dân tộc, nhưng cái phẩm chất được cố kết 
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lại thành một nét đặc trưng của rất nhiều hình tượng nhân vật trong 
truyện cổ tích của người Việt: nhạy cảm với nối nhục bị đè nén, không 
_chịu nổi lối sống hèn mọn và bất khuất trước mọi kẻ thù, cũng là nét 
đặc trưng cao nhất xuyên suốt mọi tiến trình lịch sử của đất nước chúng 
ta. Không ai đánh đồng các phẩm chất xã hội học với các phẩm chất 
mỹ học vói nhau, nhưng trên một chuỗi vận động rất dài, 'cái lịch sử" 
được cải tạo thành "cái thẩm mỹ" là một hiện tượng có ý nghĩa. Ó một 
chừng mực nào cũng có thể khẳng định, sự kết tính đó là một trong 
những đặc điểm quan trọng của truyện cổ tích Việt-nam. À4 nghĩa của 
nó, như lòi Ăng-ghen (F. Engels) nói về văn học dân gian Đức, là nó 
"có khả năng làm trong sáng tình cảm đạo đức của nhân dân, đưa đến 
cho họ sức mạnh [...], thức tỉnh ỏ họ lòng dũng cảm và tình yêu Tổ quốc"!. 


4. TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT-NAM 

CÓ MỘT MANG ĐÁNG KẾ 

NÊU BẬT VAI TRÒ TÍCH CỨC CỦA NGUÖI NỮ; 

ĐỀ CẬP ĐẾN ƯÓC MO 

TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN TỰ DO. 

Thời kỳ chế độ quân chủ ngự trị cũng chính là thời kỳ địa vị của 
người nữ trong gia đình và trong xã hội thực tế đã trỏ nên thấp kém so 
vói người nam. Điều đó được phản ánh khá rõ trong văn học bác học 
cũng như văn học dân gian của nhiều dân tộc. Nhân vật anh hùng đánh 
Đông dẹp Bắc lập bao nhiêu kỳ tích thưởng là nam giói, như Ï-van 
(Ivan) con người hùng trong cổ tích Nga, chàng Gấu (hay Tai Gấu) 
dũng mãnh trong cổ tích người A-va-rơ (Avares) v.v... Truyện cổ tích 
Việt-nam cũng không ra khỏi thông lệ đó. Người nữ trong số lón truyện 
cổ của chúng ta thường đóng vai thụ động, là nơi gửi gắm niềm trắc ẩn, 
hay là đối tượng ra tay giải cứu của các trang nam tử anh hùng. Là nạn 
nhân của những con quỷ hiếu sắc đã đành, họ còn phải cáng đáng cả 
những nghĩa vụ nặng nề mà vai trò người nam lẽ ra phải thay thế, như 
việc nộp mạng thường kỳ cho mãng xà, chăn tỉnh, thủy phủ... Điều đó 
chứng tỏ dấu vết của nghi lễ hiến tế trong các tập tục tín ngưỡng thời 
cổ đã để lại ảnh hưởng tâm lý sâu nặng, kích thích nghệ thuật sáng tạo 
cổ tích, mà một trong những nhân tố kích thích mạnh nhất là lòng xót 
thương đối với người phụ nữ chịu mọi sự thiệt thòi. 


1. Mác, Ăng-ghen toờn tập, tập II, "Những truyện dân gian Đức". 
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1. Tuy nhiên, trong truyện cổ tích Việt-nam vẫn có một mảng đáng 
kể, ở đó ta lại bắt gặp những nhân vật nữ được tác giả hết sức trân 
trọng, đề cao. Đấy là những nhân vật hoặc có tài năng xuất chúng, hoặc 
trong ngôn ngữ hành vi có nét đặc sắc, bộc lộ một nhân cách khác 
thưởng. Chúng ta sẽ không nói tói öỏ đây những truyện lịch sủ, như Hai 
bà Trưng, bà Triệu' và rất nhiều tướng lĩnh của Hai bà (như bà Thánh 
Thiên, bà Lê Chân...) mà ngày nay rất tiếc đã bị biến thành những thần 
tích khô khan, nếu không cưỡng ép thành câu chuyện lịch sử. Nhưng 
ngoài những truyện đó thì trong đời sống văn học dân gian của dân tộc 
ỏ nhiều vùng miền khác nhau, những truyền thuyết hấp dẫn về "„#ứ kiệt" 
(anh kiệt)” - những người nữ tài ba, dũng cảm, lập được một kỳ tích 
vượt hẳn nam giói được cả vùng hâm mộ, vẫn còn lưu lại khá nhiều. 
Chẳng hạn các truyện 4o Phật (số 155), Vợ ba Cai Vàng (số 103), v.v... 

Các truyện này có thể là cổ tích thế sự hoặc thần kỳ, nhưng phần 
lón là cổ tích lịch sử. Trí nhó của dân gian vẫn còn tô đậm hành vi cụ 
thể - lịch sử của nhân vật, đặc biệt là những hành vi vũ dũng. Và càng 
gần vói thời cận đại thì sự bảo lưu ký ức lại càng rõ nét: số lượng truyện 
về các nhân vật nữ đảm lược nhiều hơn hẳn trưóc kia, tên tuổi cũng 
gần với sự thật hơn, như các truyện bà Thiếu phó mà có tác giả dân 
gian đã đặt thành truyện vè”, vọ Quận Tề, vớ ba Đề Thám, vợ Đốc 
Quất, vợ lẽ Đội Quyên... Hầu hết nhân vật nữ trong các truyện này đều 
tham gia trận mạc cùng vói chồng, nhằm chống lại chính quyền đương 
thời. Nhưng khi đi vào truyền thuyết hoặc cổ tích, họ lại không có tên 
riêng, chỉ giữ lại chức tước hoặc tên của chồng. Có lẽ đây là hiện tượng 
nói lên được phần nào quy luật vận động từ lịch sử đi tói truyền thuyết. 
Lịch sử chính là những cuộc nội chiến, cuộc khỏi nghĩa chống triều đình, 


1. Truyện bà Triệu đã từng được Lưu Hân Kỳ, một nhà sưu tập truyện cổ đời 
Tấn kể lại trong Giao châu ký 5X HỆ iữ (trong bộ Thuyết phu ð% $R ). 
2. Chúng tôi tạm gọi tắt những chữ "anh kiệt" thành z¿¿, "kỳ quái" thành qgưới, 
"tiết liệt" thành //¿/, "mưu trí" thành /r¿, và ghép với chữ zữ, nhưng không ghép 
theo Hán ngữ như "liệt nữ', "kỳ nữ”... mà ghép theo tiếng Việt. | 

ở. Tức là Vè bà Thiếu phó, phân biệt với Về bà Phó tức là truyện Mã Long Mã 
Phụng chịu ảnh hưởng của tuồng. 
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hoặc chống Pháp... mà người chồng của các TT vật nữ đóng vai chủ 
chốt, như những trận kịch chiến chống Nguyễn Ánh của Trần Quang 
Diệu, phong trào Đề Thám... Nhưng bản lĩnh và tài năng đột xuất của 
các bà vợ tham gia phong trào đã nổi bật lên giữa ba quân, đập mạnh 
vào cảm quan dân gian. Dân gian đã chọn riêng họ làm chủ đề của 
truyện chứ không lấy nguyên câu chuyện của cả phong trào, bởi đây là 
lịch sử được ánh xạ qua cảm quan thẩm mỹ. Mặt khác cũng có thể thấy, 
mối quan tâm của sáng tác dân gian về người phụ nữ khác thường, trước 
hết hướng về người phụ nữ có tài thao lược, có vai trò trong chiến trận. 
Tất nhiên do đây là loại người độc đáo, phi phàm, nên họ đều có kết 
thúc đột ngột bằng cái chết oanh liệt, hoặc hóa thân vào CÕI "bất tử. 
Không một ai sống già vói thế tục. | " 


Thật ra, đứng về bản chất mà nói, nhóm truyện “nữ kiệt” cũng | là 
những truyện đề cao sự phản kháng của người nữ đối vói trật tự xã hội. 
Vì thế, trên nhiều phương diện, chúng lại khá gần gũi vói hai nhóm 
truyện mà chúng tôi sẽ dẫn giải kế tiếp dưới đây, mặc dù xét từ tính 
thuần nhất của chủ đề ca ngợi người nữ thì có thể giữa ba nhóm vẫn 
có nét khác nhau. _ _ 


Nhóm W0yên đáng nói sau "nữ kiệt" 'eififi là "yg quái '(kỳ quái). "Nữ 
quái" bao gồm những nhân vật nữ có tính khí ngỗ ngược, không chịu 
khuôn mình vào thói thường. Nếu "nữ kiệt" hấp dẫn tác giả dân gian Ó 
tài trí, vũ dũng, thì "nữ quái" lại hấp dẫn ở phong cách bướng bỉnh, 
ngang tàng. Họ luôn luôn có những hành vi bị tập tục coi là "phạm 
thượng", như chống lại phụ quyền và nam quyền. Họ bị người đời trách 
móc, đàm tiếu, đồn đại, nhưng chính sự đồn đại cũng phản ánh một 
nghịch lý: ngay trong tâm lý sọ hãi người ta đã rất thích thú trưóc một 
cái gì khác lạ, vượt lên trên tầm hiểu biết của mình. Các nhân vật Liễu 
Hạnh (số 137), Tiên Dung (số 28)... đều thuộc loại người này. Cả hai 
mặt thích thú và sọ hãi đã cùng lúc tác động đến tâm lý sáng tạo của 
dân gian, khiến nhiều nhân vật "nữ quái" được thể hiện trong truyện cổ 
tích vói một bản sắc đa dạng: vừa bị xem là thần tiên, yêu ma, lại vừa 
là nơi ấp ủ niềm tin, gửi gắm khát vọng, ý chí tự do của quần chúng. Ỏ 
chỗ này dân gian có khác vói nho sĩ. Đối vói loại nhân vật đi quá khuôn 
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phép, nho sĩ dù có đồng tình đến mấy vẫn phải trình bày họ đưới hình 
thức phản diện, như Nguyễn Dữ trong truyện M2 cây gạo, Nghiệp oan 
của Đào thị (Truyền kỳ mạn lục), trong khi đó nhãn quan dân gian lại 
rộng rãi, phóng khoáng hơn, cho phép mình thể hiện họ như những con 
người có cá tính, đầy sức sống, và có lúc có nơi còn bày tỏ không giấu 
giếm thái độ đồng tình. Chỉ duy ở kết cục, bao giò dân gian cũng thần 
kỳ hóa nhân vật, cho họ đi vào cõi anh linh, không giữ lại gốc rễ thế 
tục của họ, và như thế là về kết cấu cũng thống nhất vói loại truyện "nữ 
kiệt". Phải chăng thần kỳ hóa trong trường hợp này là một phương thức 
đáp úng được sự chuyển hóa trong cảm xúc thẩm mỹ: xa lạ mà chính 
là gần gũi, phê phán mà chính là ca ngợi”? 

Còn có một nhóm nhân vật thú ba, thấp hơn hai loại trên một bậc, 
nhưng vẫn là một dạng nhân vật nữ đặc biệt, được truyện cổ tích chú 
ý khai thác, mà ta có thể tạm gọi là nhóm nhân vật nữ "hức từuh". Họ 
là những con người bình thường, hết lòng tin vào trật tự, công lý, tín 
ngưỡng, tập tục, do xã hội an bài. Nhưng một biến cố nào đấy đã làm 
sụp đổ tất cả. Họ chọt bừng tỉnh trưóc thực tế quá tàn nhẫn. Và để 
phản úng lại, họ đã hành động một cách dữ dội, quyết liệt, qua đó nhân 
cách và bản lĩnh được soi rõ. Cái đôn hậu hàng ngày bỗng biến thành 
cái cứng rắn. Nhân vật Thanh Đề trong Sự tích cái chân sau con chó 
(số 19) đã dùng đến ngón đòn trả đũa cay nghiệt là làm bánh nhân thịt 
chó để lật tẩy thói hám lợi của những kẻ nấp bóng nhà chùa. Còn người 
vọ anh thọ sơn tràng lấy nhầm phải tên phản bạn trong truyện Con cóc 
liếm nưóc mưa (số 141) thì còn ghê góm hơn: nàng đã phục rượu cho 
người chồng mói rồi trói hắn lại, mổ lấy quả tim để cúng vong hồn 
chồng cũ. Họ đều là những đối tượng thẩm mỹ có tính đa nghĩa: tàn 
nhẫn mà chính trực, thấp hèn mà vô cùng cao cả”. 


1. Chúng tôi không căn cứ vào ngôn ngữ truyện kể lưu truyền hôm nay để nói 
rằng những truyện đó chỉ có ca ngợi nhân vật mà không có chỗ nào phê phán. 
2. Cũng có thể xếp vào nhớm này nhân vật nữ kiện chồng trong truyện Hơi bảy 
mười bœ (số 201). Câu chuyện tuy có vẻ khôi hài nhưng ý nghĩa phán kháng rất 
sâu sắc. Hành động đi kiện chồng của người vợ bề ngoài chỉ vì một bát chè chồng 
_.n vụng, nhưng thực chất là để phản ứng lại sự áp bức của nam quyền, mà câu 
chuyện đúc kết thành lời nói vần vè đặt vào kết thúc: "Chœ mẹ nói ogn, quơn 
nói hiếp, chồng có nghiệp nói thừa". _ 
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2. Bên cạnh loại nhân vật nữ phản kháng, truyện cổ tích Việt-nam 
cũng không quên các loại nhân vật nữ đại biểu cho vẻ đẹp mẫu mực 
của cả cộng đồng. Nhóm nhân vật mà ta có thể xếp ngang vói "nữ kiệt" 
là những người nữ dám đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ công 
lý, danh dự, hoặc sự an toàn của xã hội. Nguyễn Thị Bích Châu (số 177), 
Hai nàng công chúa nhà Trần (số 102) là những trường họp chủ động 
_ hy sinh trong tình thế an nguy của quân vương, xã tắc. Mấy mẹ con Đế 
Bính trong Sự (ích đền Cởờn (số 161), lại là sự liều mình tự nguyện để 
bảo toàn danh tiết, chữ trinh, và công bằng vói người đã cứu mình thoát 
cơn hiểm nghèo. Những con người này về hành động cũng dữ dội không 
kém gì những nhóm người thuộc loại đầu, nhưng hành vi của họ không 
phải để chống đối ai mà để giữ gìn cái đẹp, nó biểu hiện một sự trong 
suốt, hồn thuần trong đức hạnh của họ. Họ là con người xả thân chứ 
không đòi hỏi người khác. Họ thuộc nhóm nhân vật ”z /ệr" (tiết liệt). 

Đứng dưới "nữ liệt" là nhóm nhân vật 'z øƒ" (mưu trí). Họ bị đặt 
vào những tình cảnh nguy ngập, tuyệt vọng, có khi tan nát gia đình, có 
khi bị phụ bạc, bị lừa đảo, có khi chồng con gặp nạn hiểm, có khi chính 
mình bị đe dọa tính mạng, nhưng không ai chịu buông xuôi theo số 
phận. Bằng đúc tính bền bỉ hiếm có và sự khôn ngoan rất mực, họ đã 
xoay đổi lại tình thế, giành được phần thắng cuối cùng về mình. Ví dụ 
người vợ chàng thương nhân trong Con mụ Lưởng (số 84), vọ chàng Dê 
trong Lấy chồng dê (số 128), vợ anh lái buôn Tình trong Người đàn bà 
bị vụ oan (số 109), vọ cũ của chàng Vạn Lịch trong Đồng tiền Vạn Lịch 
(số 41), vợ chàng ngốc trong Bợm già mắc bấy hay là mưu trí đàn bà 
(số 89)... Những con người này tuy phải trải qua lắm phen tranh chấp, 
lăn lộn với cái ác, cái xấu, phải tính toán trăm mưu ngàn kế, nhưng vẫn 
không mất đi bản tính thủy chung, trong sáng của người phụ nữ phương 
Đông. Nếu căn cứ vào các câu chuyện cụ thể, có thể nhận xét thêm: 
nhóm nhận vật "nữ trí” đều có liên quan ít hay nhiều đến tầng lóp thương 
nhân, buôn bán. Như chúng tôi đã có địp nhận xét ỏ một chương trên, 
trong đòi sống xã hội Việt cổ, nhãn quan nông dân cũng vẫn có mặt 
bắt nguồn từ nhãn quan chính thống, nên luôn luôn coi "thương" là 
thành tố "nghịch đị" đối vói cộng đồng. Thành tố này theo họ dễ gây 
ra sự tha hóa, lộn xộn về đạo đức. Cuộc đấu tranh của các nhân vật 
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"nữ trí" chính là để chống lại sự tha hóa đó, trả lại cho xã hội hệ giá trị 
cũ, bên vững của nó. 


Truyện cổ tích Việt-nam còn đề cập đến một loại nhân vật nữ chính 
điện nữa mà phẩm hạnh tiêu biểu là sự kiên trì chịu đựng. Đó là nhóm 
nhân vật nữ "nhân nại". Số phận của họ là lấy phải những anh chồng 
ngu ngốc, bạc nhược, những kẻ "phá gia chi tử" nhiều lúc phũ phàng 
VÓI VỌ... nhưng họ vẫn không đành tâm dứt bỏ, trái lại, cắn răng chịu 
đựng, thủy chung vói người mình đã gá nghĩa trăm năm. Chẳng hạn các 
nhân vật trong Gái ngoan dạy chồng (số 90), Người lấy ếch (số 129)... 
Nói như thế không có nghĩa là dân gian muốn lý tưởng hóa một mẫu 
người chỉ xứng đáng là nô lệ của chế độ gia trưởng chứ bản thân không 
có ý nghĩa gì tích cục. Dân gian đã không hạ thấp tiêu chuẩn cái đẹp 
đến mức ấy. Trong khi đề cao sự kiên trì chịu đựng, dân gian đồng thời 
cũng gửi gắm vào họ triết lý sống "thừa trừ" và "tương đối”: sự xứng đôi 
vừa lứa về sắc về tài trong xã hội, xưa nay vẫn là chuyện vô cùng. Chỉ 
có thể bằng lòng với cái mình có chú không bao giỏ có cái vẹn toàn 
(Con vợ khôn lấy thằng chồng dại, như bông hoa lài cắm bai cút trâu, 
số 47). Hơn nữa, quan niệm của dân gian về sự kiên trì chịu đựng cũng 
không hề đồng nghĩa vói thụ động, cúng nhắc. Những người phụ nữ 
trong truyện giữ thủy chung với chồng nhưng bằng trí thông minh, lòng 
nhẫn nại, và thiên bẩm của người phụ nữ, đã tìm được cách dạy khôn 
cho chồng, làm cho chồng sáng mắt, đổi tính, trỏ lại đầm thắm với vợ 
(Gái ngoan dạy chồng, số 99), hoặc trỏ nên sáng láng, gây dựng được 
cơ nghiệp và hạnh phúc gia đình (Đồng tiền Vạn Lịch, số 41). Để cực 
tả vẻ đẹp của nhóm nhân vật nữ "nhẫn nại' ỏ đây, thủ pháp thường 
thấy của truyện cổ tích là xây dựng hành ảnh sóng đối của tùng cặp nhân 
vật: bên cạnh hình ảnh người phụ nữ mẫn tiệp, sắc sảo, nhạy cảm, bao 
giỏ cũng có hình ảnh người chồng bị cách điệu hóa theo hướng trào. 
phúng hay hoạt kê thành một mẫu người đối xúng: ngốc nghếch, ngó 
ngẩn, phũ phàng, nóng nảy... 


Bây giò chúng ta có thể tổng kết cả hai hệ thống nhân vật nữ được 
truyện cổ tích Việt-nam biểu dương: một bên là hệ thống nhân vật đối 
kháng vói xã hội (hệ thống ]), xếp theo thú tự từ cao đến thấp: anh 
kiệt, kỳ quái, thúc tỉnh; một bên là hệ thống nhân vật nữ bảo vệ trật tự 
xã hội (hệ thống II), cũng xếp theo thứ tự từ cao đến thấp: ứiết liệt, rmuớu 
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trí, nhân nại. Các phẩm chất quy định đặc trưng của mỗi nhóm trong 
từng hệ thống thật ra không hoàn toàn tách biệt với nhau mà có lúc 
lẫn lộn, và cũng dễ dàng chuyển hóa, chẳng hạn về mặt thông minh mà 
nói nhóm nữ "nhẫn nại" nào có kém gì nhóm nữ “mưu trí; về đức hy 
sinh mà nói, hai nhóm nữ "mưu trí" và "nhẫn nại" không thể nói là thua 
nhóm nữ 'tiết liệt"... Nếu xét tương quan giữa hai hệ thống thì sự khác 
nhau cơ bản là một bên, hình tượng thẩm mỹ mang ý nghĩa công phá, 
và một bên, hình tượng thẩm mỹ mang ý nghĩa bảo toàn. Tuy nhiên, xét 
cho cùng, giữa hai hệ thống vẫn có một cơ sở lý tưởng chung: gọi là 
"công phá" nhưng mục tiêu công phá chủ yếu vẫn là cái ác, cái xấu trong 
xã hội, cốt để giành lại chỗ đứng cho cái thiện lương, và gọi là "bảo 
toàn", nhưng mục tiêu bảo toàn chủ yếu vẫn là cái tốt, cái đẹp, muốn 
vậy thì đâu có thể dung tha cho cái bất thiện. Đây chính là điều kiện 
để chúng ta hiểu sâu hơn quan niệm của dân gian về các phạm trù 
"thiện" và "mỹ" trong truyện cổ tích. Nhìn chung, truyện cổ tích cũng 
chỉ ca ngợi người phụ nữ mẫu mực theo những tiêu chí của xã hội chính 
thống: sự chung thủy, chữ trinh... mà thôi. Nhưng nhờ gắn bó với đời 
sống thực tiến, dân gian đã không hiểu những mẫu mực này một cách 
bất biến, mà rất "động". Giữ chữ trinh nhưng vì lý do nào đấy vẫn có 
thể hiến dâng cho người mình yêu trưóc ngày cưới mà chữ trinh vẫn 
không sút mẻ (Nàng Xuân Hương, số 169); giữ lòng thủy chung, nhưng 
ỏ cảnh ngộ nào đấy vẫn có thể đi bưóc nữa mà vẫn rất chung thủy vói 
chồng (Trinh phụ hai chồng, số 56). Cũng vậy, không chịu từ chối người 

mình yêu theo lệnh của cha, nhưng trong ý tưởng vẫn không chống lại 
cha (S tích đầm Nhất-dạ và bai Ti-nhiên, số 28), giết chồng để tế 
chồng mà vẫn giữ trọn đạo nghĩa làm vợ (Con cóc liễm nước mưa, sỐ 
141)... Rõ ràng giữa hai hệ thống vẫn có một mạch ngầm qua lại, phản 
ánh sự thống nhất chỗ đúng trong tiêu chí thẩm mỹ. Chỉ có điều, đối 
vÓi hệ thống I (những nhân vật nữ chống đối) hành động của nhân vật 
thưởng có nguy cơ làm xã hội mất an toàn, thần tượng đổ võ, cho nên 
dân gian bao giò cũng kết liễu số phận nhân vật bằng cách bắt nhân 
vật chịu sự trừng trị do hậu quả của mình (luật pháp, thần, Phật.. hộ Đó 
là hạn chế, và cũng là hiện thực. 


Bảng sơ đồ sau đây nhằm nói lên tính riêng biệt cũng như sự giao 
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quan hệ ngang tạo nên các phạm trà đối lập - thống nhất giữa tùng 
nhóm nhân vật 
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NÊN TẢNG XÃ HỘI 

3. Đề cao nhân vật nữ, truyện cổ tích Việt-nam cũng không bỏ quên 
một mảng đề tài gắn bó mật thiết với tính cách nhân vật nữ: mảng đề 
tài về tình yêu và hôn nhân. Một hiện tượng gần như phổ biến là nhân 
vật đóng vai trung tâm của những chuyện luyến ái không phải là nông 
dân thuần túy, cũng không thuần túy là vương hầu. Thông thưởng nam 
là một anh học trò chưa vợ, dù con nhà nghèo đói cũng có dùi mài kinh 
sử hoặc chuẩn bị đi thi, nghĩa là học vấn khá và có triển vọng bước đến 
một tương lai rạng rõ. Về nữ thì thưởng là con gái phú ông, hoặc trưởng 
giả, cũng có khi là con gái nhà quan. Sẽ là điều lý thú, nếu ta so sánh 
với truyện cổ tích phương Tây: đóng vai trung tâm trong các truyện tình 
_yêu của cổ tích phương Tây cũng không phải là nông đân, mà có khi là 
hoàng tử và công chúa, có khi là ky sĩ và công nương'. Phải chăng có 
sự gặp gõ nào đó giữa Tây và Đông? Có lẽ khi nói đến tình yêu lý tưởng 
thì người ta thường tìm những mẫu người hào hoa phong nhã (nam), 
những người đẹp (nữ), những nhân vật mà ta quen gọi là "trai tài gái 


1. Phương Tây thường có loại truyện cổ ca ngợi tỉnh yêu cung đình, thủ vai chính 
là hoàng tử, công chúa hoặc ky sĩ, công nương, như những truyện .Íc-£uøơ (Arthur'), 
Tơ-rit-xtăðng uờ ïl-dơn (Tristan et Iseu!£) xuất hiện vào khoảng thế kỷ XIT-XII. 
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sắc". Hoàng tử hay ky sĩ, công chúa hay công nương chính là những mẫu 
người lý tưởng tiêu biểu cho hạng trai tài gái sắc Ở xã hội phương Tây 
trung cổ. Xã hội Việt'nam dưới các triều đại quân chủ, hoàng tử và 
công chúa cũng có thể là mẫu người tiêu biểu cho cái hào hoa phong 
nhã và cái đẹp. Vì vậy, trong truyện cổ tích mói có những cô gái đẹp 
ưóc ao lấy chồng hoàng tử, ví dụ Cô gái lấy chồng hoàng tử (số 144), 
Bốn cô gái muốn lấy chồng hoàng tử (số 166). Và cũng có những chàng 
trai xuất thân nghèo khổ có vinh hạnh được lấy công chúa như Chử 
Đồng Tử (số 28); những ông nghè, ông trạng, quan tân khoa tốt số được 
vua đính ưóc gả con, như Tống Trân (trong Tống Trân - Cúc Hoa). Cũng 
phải là biểu tượng của người đẹp, thì công chúa mói được dùng để treo 
giải cho những anh hùng nào tiêu diệt được đại bàng, mãng xà... (như 
trong Thạch Sanh, số 68; Tiêu điệt măng xà, số 148, v.v...). 

Tuy nhiên, đối vói các xã hội phương Đông cổ truyền, trong đó có 
Việt-nam, giữa nước này và nưóc khác ít xảy ra những cuộc tình duyên 
cung đình, nếu không phải là những cuộc hôn nhân bắt nguồn từ ngoại 
giao thuần túy (My Châu và Trọng Thủy (số 174), công chúa Huyền 
Trân và vua Cham-pa (số 34), công chúa Văn Thành vói vua Tây-tạng...). 
Cho nên, dù có muốn chăng nữa, dân gian cũng khó có điều kiện dựng 
lên những cuộc tình duyên thơ mộng giữa hoàng tử và công chúa, giữa 
nước này và nước kia'. Rốt cuộc, đối tượng của những cuộc tình duyên 
thơ mộng dễ chấp nhận hơn cả, hơn nữa, cũng dễ tìm thấy trong hiện 
thực, thường là cô gái phú ông hoặc cô gái nhà quan với anh học trò 
(Duyên nợ tái sinh, số 173), hay vói nhà nghệ sĩ (Cái vết đỏ trên má công 
nương, số 188). Ít thấy những đề tài cổ tích khai thác tình duyên của 
người võ sĩ. Có lẽ trong con mắt quần chúng đông đảo, mẫu người hào 
hoa phong nhã khó tìm được ở người võ sĩ sống theo quân lệnh, hơn 


1. Truyện Hoàng Trừu thực ra là một cốt truyện nước ngoài. Còn ở trong nước 
thỉ ngay đến những cuộc tình duyên giữa công chúa và các ông trạng tân khoa, 
các quan trong triều, truyện cổ tích Việt-nam cũng không nói tới, trừ truyện 
Tống Trên - Cúc Hoa, vì một lẽ giản dị là cuộc sống cung đỉnh quá cách biệt 
với dân gian, nên mọi "thông tin" giàu chất "truyện" ít lọt đến tai các tác giả cổ | 
tích. 
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là ö nho sĩ hay nghệ sĩ sống bằng sách vỏ, thơ phú, hay nhịp phách, 
tiếng đàn. Còn như cái đẹp của người nữ thì cũng phải tìm đến những 
con nhà phú quý hay con nhà quan (mói có điều kiện "má phấn môi 
son”, trau đồi nhan sắc), chứ không dễ tìm ở con nhà dân thường. 


Nói đến tình yêu trong cổ tích là nói đến vai trò chủ động và mạnh 
- đạn của nhân vật nữ. Về mặt này, quan điểm của dân gian rất công 
bằng và độ lượng. Những truyện Người cưới ma (số 184), Cái vết đỏ trên 
má công nương (số 188), Duyên nợ tái sinh (số 173)... đều mang rất rõ 
ý nghĩa tích cực chống lại những tập tục hôn nhân không vì hạnh phúc 
lứa đôi mà chỉ nhằm vào "môn đăng hộ đối", hay nhằm vào tài sản. Các 
nhân vật nữ trong truyện đều đã không chịu sống gò bó theo thói thường. 
Phản ứng việc "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy", họ đã có những hành vi 
cực đoan, lựa chọn lấy một kết thúc quyết tuyệt: chết theo người mình 
yêu, thậm chí tự mình quyên sinh. Nhưng quyên sinh không có nghĩa là 
toàn bộ hy vọng của họ đã dập tắt. Theo quan điểm luân hồi, phản ứng 
tự tận của họ chỉ nhằm bảo vệ và tiếp tục cuộc tình dưới một hình thức 
khác. Dân gian sẽ cho họ được toại nguyện bằng thủ pháp tái sinh 
(mô-típ người đẹp hậu thân sinh ra, trong bàn tay có ghi lồi nguyền của 
người đã chết), hoặc cho họ giành được hạnh phúc öỏ một thế giói ngoài 
thế giới cõi trần. 


Ö nhiều truyện nôm khuyết danh, nhân vật nữ được miêu tả như 
những con người phóng khoáng, quả quyết, không chịu để cho bố mẹ 
định đoạt hôn nhân của mình; nhưng đáng tiếc, sau này, khi vấp phải 
hoàn cảnh gay cấn, khắc nghiệt, có lúc họ lại trỏ thành nhẫn nhục, cam 
chịu. Chẳng hạn những nhân vật nữ trong Hoàng Trờu, Tống Trân - Cúc 
Hoa... Họ không thể ví được với những nhân vật nữ của truyện cổ tích 
như Đồng tiền Vạn Lịch (số 41), Người đốt than (Khảo dị truyện trên) 
có ý thúc vượt ra khỏi hoàn cảnh, và vượt bằng được nhờ một quyết 
tâm cao. Đặc biệt, nhân vật nữ họ Trương trong Khảo dị truyện Người 
cưới ma (số 184) mặc dù có lồng vào những nét huyền ảo, từ đầu chí 
cuối là một nhân vật đầy cá tính, biết chủ động, mưu trí, có thủ đoạn, 
dám giành cái sống từ cái chết, lấy được chồng như ý muốn và còn giúp 
chồng thành đạt trong cuộc đời làm quan. _ 
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Sắc thái tâm lý của nhân vật nữ được thể hiện trong các truyện cổ 
tích về tình yêu cũng đáng được nhắc đến. Ó một số truyện, trong yêu 
đương, người nữ vẫn tỏ ra e dè, kín đáo, nhưng khi cần cũng trút bỏ 
lốt e lệ để được sống chết với bạn tình (Chiếc giày thơm, số 179). Ö 
một số truyện khác, tính cách bạo dạn còn được nhấn mạnh rõ ràng 
hơn, được nâng lên mức tưởng như bất cần, liều lĩnh (Con gái thân nước 
mê chàng đánh cá, số 175). Trái lại, ö một số truyện nữa thì họ lại được 
miêu tả như những con người bề ngoài trầm lặng, ít bộc lộ, vốn là bản 
tính muôn thuở của nữ giói, nhưng kỳ thực bên trong lại là người hết 
sức sôi nổi và kiên định trước tình yêu. Ó truyện Duyên nợ tái sinh (số 
173), tác giả hình như muốn phi lại một cách trung thành vẻ đẹp bí ẩn 
của nội tâm nhân vật nữ, một người giữ im lặng từ đầu đến cuối, không 
hé lộ cho người yêu biết tí gì; cho đến lúc bật ra như một tiếng sét là 
cái hành động nàng tự kết liễu cuộc đời bằng liều thuốc độc bên cạnh 
người mình yêu. Hẳn đó cũng là tính cách điển hình của một loại phụ 
nữ xưa, phải chịu dồn nén tình cảm quá lâu, trong một xã hội bị nhiều 
tầng lễ giáo vây bọc. 

Chất trữ tình dân gian qua nghệ thuật cổ tích còn có những khía 
cạnh tế nhị và độc đáo trong tâm lý cá nhân và có khi cả tâm lý đẳng 
cấp. Truyện 7rương Chỉ (Khảo dị, số 43) là một ví dụ. My Nương - con 
gái quan thừa tưóng - trưóc nghe tiếng hát du dương của Trương Chỉ - 
con nhà thuyền chài - thì tương tư thành bệnh, nhưng sau khi được nhìn 
tận mặt chàng bèn hết hẳn sầu não. Oái oăm thay, đến lượt Trương Chỉ 
được gặp mặt My Nương lại đâm ra "phải lòng". Trưóc mối tình đơn 
phương và tuyệt vọng, chàng đành tự kết liễu đời mình. Tác giả kết thúc 
bản tình ca tự sự bằng một mô-típ đã trỏ thành tượng trung mỗi khi 
muốn tô đậm sự u uất tuyệt vọng (trái tim kết thành một khối đỏ như 
son, trong như thủy tỉnh). Nhưng ỏ đây, tính chất "khép" của mô-típ đã 
bất ngò bị phá vỡ, bởi có thêm một tình tiết cuối: những giọt nưóc mắt 
của My Nương nhỏ xuống làm tan võ cái khối đỏ được tiện thành chén 
trà. Đấy phải chăng vẫn là bước tiếp nối của nghệ thuật tướng trưng 
phương Đông, như một hình ảnh có hậu, ám chỉ sự ưu uất của mối tình 
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vô vọng đã được "hóa giải ? Hay là một dự cảm còn đi xa hơn: mọi 
khát vọng yêu đương muốn vượt qua bức thành đẳng cấp chung quy 
đều khó thành? 

4. Cuối cùng cũng nên nhắc qua những mặt tiêu cực của nhân vật 
nữ trong cổ tích. Nếu có những truyện đề cập đến lòng chung thủy và 
đức hạnh, thì cũng có số ít truyện nói đến hành động bất nghĩa (Sự tích 
con muối, số 11; Sự tích con đã tràng, số 15), sự phản bội đối vói chồng 
và âm mưu giết chồng (Thầy cứu trò, số 142), thói buôn gian bán đối 
(Con mục Lưởng, SỐ 84)... Như mọi cái xấu, cái ác Ỏ bất kỳ loại nhân 
vật nào khác, đối vói cái xấu, cái ác trong các truyện trên, thái độ của 
dân gian đều dút khoát lên án. Cũng là điều đễ hiểu. Nhưng đọc kỹ lại 
các truyện đã dẫn, ta cảm thấy trừ truyện ,Sự fích con muỗi ra, các truyện 
còn lại đều không nhằm mục tiêu chĩa vào nhân vật phản diện, mà chỉ 
muốn mướn nhân vật phản diện để chứng minh cho một loại chân lý 
khác, có khi rất xa cách vói hiện tượng đã nêu. Vậy có thể gọi đó là 
loại nhân vật ngẫu nhiên. Dụng ý phê phán người nữ ỏ đây không nằm 
trong chủ đề của tác phẩm. 


Lại cũng có một vài truyện lấy cảm hứng từ sự đầu hàng số phận, 
cam lòng đón nhận cảnh ngộ một cách âm thầm. Nói cho đúng nhân 
vật nữ trong truyện đã can đảm hứng chịu mọi sự rủi ro đưa tói cho 
mình một cách thanh thản, vói tấm lòng rất mực vị tha (Quan Âm Thị 
Kính, số 176). Truyện không những không phê phán mà lại gợi lên Ở 
người nghe niềm kính trọng đối vói nghị lực phi thường của nhân vật. 
Tính cách dân gian vẫn đậm nét nhưng KT HỆ khỏi có nhuốm chút màu 
sắc tôn giáo, thoát tục. 


* 4 
Tóm lại, qua kho tàng truyện cổ tích phong phú của Việt-nam, chúng 
ta đã có thể nhận ra được đây đó một số nét mang tính đặc thù. Tìm 
hiểu đầy đủ các biểu hiện đặc thù này là việc cần thiết, cũng là việc có 
thể làm, nhưng muốn khái quát thành các đặc trưng tiêu biểu chỉ riêng 
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truyện cổ tích Việt-nam mói có thì không phải dễ. Bỏi lẽ truyện cổ tích 
là một thể loại phổ cập có ý nghĩa nhân loại, ra đời trước khi nhân loại 
hình thành các cộng đồng dân tộc rất lâu. Đem những đặc điểm có tính 
chất "hậu sinh" đó quy định một hiện tượng tồn tại trước, e có khi sẽ 
dẫn đến những ngộ nhận sai lầm. Trong quan hệ giao lưu rộng lón của 
kho tàng cổ tích thế giói xưa nay, khó có thể nói có một sự đặc thù nào 
mà lại không hiện diện Ỏỏ nhiều dân tộc khác, trong nhiều môi trường 
sinh hoạt tương tự. Bốn đặc điểm rút ra được ở trên, vì thế, luôn luôn 
có ý nghĩa tương đối, và cần được nhìn nhận một cách tương đối. Có 
thể tóm lược lại như sau: _ 

1. Yếu tố tưởng tượng của người Việt-nam trong sáng tác cổ tích gần 
như ít xa lạ vói nhân tính. Truyện thần kỳ của chúng ta nói chung khá 
lý thú, là kết quả của sự phối hợp khéo léo giữa hai nhân tố //„/c và 
ảo, nhưng số lượng lại không nhiều. 


2. Truyện cổ tích Việt-nam thưởng bắt rễ từ môi trường sinh hoạt 
của một xã hội quân chủ kiểu phương Đông, lấy làng xã làm nền tảng. 
Nó thưởng toát lên vẻ đẹp cân bằng, cái hiền hòa, cái nhân đạo. 


3. Nhân vật tích cực trong cổ tích Việt-nam thường tỏ ra không bằng 
lòng với hiện thực; luôn luôn hướng tói một thế giói mói, vói những hệ 
giá trị mới, công bằng hơn, hợp lý hơn. 

4. Nhiều truyện đề cập đến vai trò năng động của người nữ, và thường 
phản ánh khát vọng tình yêu và hôn nhân tự do. | 


Bốn đặc điểm trên vừa bao quát cả nội dung tư tưởng lẫn phương 
thức tư duy nghệ thuật, cấu trúc và hình tượng của truyện cổ tích 
Việt-nam. Tựu trung, truyện cổ tích Việt-nam phản ánh bằng hình thức 
thẩm mỹ dân gian - dân tộc ước mở hạnh phúc nhiều đời cùa quần 
chúng nhân dân. Đó là cuộc đấu tranh thầm lặng, lâu dài giữa lý tính 
ngày càng trỗi dậy, chống với mọi thành kiến giáo diều, "hóa giải" mọi 
sự cực quyền vô lý và bảo thủ. Đó cũng là tất cả ý nghĩa, giá trị của 
truyện cổ tích Việt-nam. 
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THỬ TÌM NGUỒN GỐC 
TRUYÊN CỔ TÍCH VIỆT - NAM 


1. CÁC TRƯỜNG PHÁI CỔ TÍCH HỌC XƯA NAY 
_ VỚI VẤN ĐỀ CÁI "CHUNG" 

VÀ CÁI "RIÊNG" TRONG LOẠI HÌNH CỔ TÍCH 

Như chúng ta biết, lịch sử bộ môn văn học dân gian thế giói phát 
triển mạnh mẽ chừng khoảng một thế kỷ gần đây đã gọi lên nhiều vấn 
đề lý thú, làm nổ ra nhiều cuộc tranh luận đến nay hầu như chưa với ý 
nghĩa, đóng lại nhiều hướng tìm tòi đã quá lỗi thồi, cũng như mỏ ra 
nhiều con đường thuận lợi giúp các nhà cổ tích học nhiều nước xích lại 
gần nhau về phương pháp, do đó đưa lại nhiều triển vọng trong nhận 
thức, khám phá ra nhiều điều mói mẻ của thế giói cổ tích nưóc mình 
mà trỏ về trưóc tưởng chừng như luôn luôn vẫn là điều bí ẩn. - 

Không kể một thời kỳ khoảng một thế kỷ rưỡi trưóc đây, từ trường 
phái thần thoại ngữ văn Ấn - Âu ra đồi vào những năm nửa đầu 
thế kỷ XIX mà chủ xướng là hai anh em nhà cổ tích học nổi tiếng 
người Đức Grim', qua trường phái Ẩn-độ? rồi trường phái nhân 


1. Tức là anh em Grim, chủ yếu là người em (Whilhelm Karl Grimm) (1786-1859). 
Bộ sách Truyện cổ tích dân giữn, 2 quyển, viết năm 1812-1815, do người này 
chấp bút. Sau khi thành công, trong tập ở, ông còn nghiên cứu nguồn gốc cổ tích 
Đức, cho rằng có một tổ tiên chung Ấn - Âu. Ông trở thành nhà sáng lập khoa 
phôn-clo (folklore). 

2. Do Ben-phây (Théodor Benfey, 1809-1881), nhà ngữ văn học và nghiên cứu 
tiếng Phạn người Đức, sáng lập. Ông là dịch giả Pan-cha-tan-tơ-ra (Panchdfantrd) 
ra tiếng Đức 1859. Trong lời tựa, ông cho rằng truyện cổ tích là từ truyện cổ 
Ấn-độ mà lan truyền ra khắp các dân tộc Đông và Tây. Cô-xcanh (Emmanuel... 
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chủng học”, cho đến trường phái địa lý học lịch sử xuất hiện ở Phần-lan 
(Finlande) vào đầu thế kỷ này”, thì vấn đề nghiên cứu các loại hình tự 
sự đân gian trong đó có cổ tích, quả thực đã phá võ được hàng rào quốc 
gia chật hẹp để trỏ thành một vấn đề có ý nghĩa và phạm vi quốc tế. 
Mặc dầu không thể không cảnh giác trước bao nhiêu ý kiến lệch lạc 
của các trường phái này, trong đó có những thiên kiến hẹp hòi, thậm 
chí có lúc có người đã sa đà vào chủ nghĩa chủng tộc, người ta vẫn 
không kém ngạc nhiên trước vô số thành tựu cụ thể mà các trường phái 
nói trên đã tổng hợp được. Nó cho phép gạn lọc để đi dần tói một 
phương pháp thực sự đúng đắn, qua đó có thể nhìn nhận truyện tự sự 
dân gian của mọi dân tộc như là một di sản tỉnh thần thống nhất, với 
những đặc trưng thống nhất về tư tưởng cũng như loại hình. 

Việc vạch ra một nguồn gốc chung của truyện cổ dân gian một số 
nưóc Đông Tây, chẳng hạn nguồn gốc A-ri-an (Aryens)” trong trường 
ph thần thoại học, hay nguồn gốc Ẩn-độ trong trường phái Ấn-độ học, 


. Cosquin, 1841-1921) như chúng ta đều biết, là đại diện nổi tiếng của trường 
phái này, phát biểu trong Nghiên cứu phôn-cio (foikiore) và Những truyện cổ 
tích Ấn-dộ uờ phương Tây (1922). 

1. Do Lăng (Andrew Lang, 1844-1912), nhà dân tộc học và nghiên cứu phôn-cÌo 
(folklore) Anh, một trong những đại diện xuất sắc của trường phái nhân chủng 
học. Ông viết nhiều sách, sáng lập ra khoa thần thoại học. Theo ông, "để hiểu 
thần thoại, phải hiểu xã hội, luật lệ, tập quán của những người đang sống trong 
trạng thái man rợ và nguyên thủy", những nguyên lý này may ra có thể thấy gì 
bên ngoài lịch sử vi không phải "bất kỳ một thần thoại nào cũng có tâm lý và trạng 
thái tỉnh thần nguyên thủy thông qua nguồn gốc" như ông giả định. 

2. Trường phái này mở đầu có Crôn (Julius Krohn, 1835-1886), nhà văn và ngữ 
ngôn học Phần-lan (Finlande), người sáng lập phương pháp nghiên cứu lịch sử 
- địa lý), có Crôn con (Kaarle Krohn, 1863-1988) tiếp tục, cho đến A-ác-nơ (Anti 
Aarne, 1867-1925), đại diện xuất sắc và là người phát triển phương pháp này. 
Ông có tác phẩm nổi tiếng Thư mục uề các cốt truyện. 

3. A-ri-ăng (Aryens): tổ tiên của các chủng tộc Ấn - Âu, như Ba-tư, Ấn-độ 

(Hindous), Xen-tơ (Celtes), Hy-lạp (Grecs), La-tinh (Latins), Đức (Germains), 
Xla-vơ (Slaves), Ác-mê-niêng (Arméniens) v.v... Theo Muyn-le (Max Mũller, 
1823-1900), nhà ngôn ngữ học, Đông phương học và thần thoại học, cũng là 
người hoàn thành việc dịch kinh ig Védø. Ông cho NUNG gốc các thần thoại ở 
Ấn - Âu đều ảnh hưởng từ kinh này. 


1653 


NGUYÊN ĐỒNG CHI 





tuy rằng chứa đựng không ít sai lầm về mặt quan điểm, và nếu cứ nhắm 
mắt tin theo thì vô tình sẽ ảnh hưởng đến việc nhận thức đúng đắn tiến 
trình vận động của loại hình tự sự dân gian trong quá khứ; nhưng ít ra 
về một mặt nào đó, những nhận định cực đoan kiểu này cũng bao hàm 


trong nó một hạt nhân họp lý: mối quan hệ mật thiết và sự giao lưu 


thưởng xuyên trong đỏi sống văn hóa, tinh thần của các dân tộc thời cổ 
đại và trung cổ là một hiện tượng có thực, đã diễn ra theo những con 
đường trao đổi hàng hóa và truyền bá tôn giáo phổ biến từ Âu sang Á, 
từ Ấ sang Âu. Và trong những mối quan hệ qua lại không bao giồ thụ 
động và một chiều đó, thì ảnh hưởng tích cục của những "bếp lửa" văn 
hóa nhân loại thời cổ, như Ấn-độ, Ai-cập (Égypte), Hy-lạp (Grèce), 
Trung-hoa... đối vói các nền văn hóa khác là điều ít ai có thể nghi ngò. 
Cũng như vậy, việc phân loại tỷ mỷ truyện cổ tích thành hàng trăm 
hay hàng nghìn mô-típ phổ biến, và việc phân tích sự kết hợp các mô-típ 
ấy thành vô số típ hay mẫu đề trong kho tàng cổ tích thế giới của trường 
phái Phần-lan (Finlande), tuy tựu trung vẫn chưa thoát khỏi hình thức 
chủ nghĩa, và ít nhiều có làm cho tính chất hữu cơ trong kết cấu truyện 
cổ dân gian bị cắt rồi thành từng mảnh, nhưng dù sao, đây vẫn là những 
phát hiện bước đầu hết sức quan trọng mà nhỏ đó khoa phân tích truyện 
cổ tích mói thoát khỏi sự suy đoán tùy tiện để đi vào một thời kỳ mới 
vói hy vọng tìm ra được cái kết cấu đích thực bên trong, cái quy luật 
vận động chung nhất và cái lô-gích của tư duy nghệ thuật dân gian. 


Di nhiên, bước tiến nào cũng kèm theo một bước lùi tương đối. Khi 
người ta phát hiện ra cái "chung" của truyện cổ tích, thì một câu hỏi tự 


thì truyện cổ tích có còn hay không cái phần "riêng", tức là cái bản sắc 
dân tộc của mỗi địa phương đã sáng tạo ra nó, hoặc tiếp nhận và lưu 
hành nó như di sản của chính mình? Phải chăng đúng như ý kiến của 


Cô-xcanh (E. Cosquin), đại diện trường phái Ấn-độ học, rằng đi tìm cái: 


"nhãn hiệu" Ẩn-độ trong kho tàng truyện cổ dân gian các dân tộc mói 
là việc thực sự có ý nghĩa, còn như ngược lại, đi tìm yếu tố độc đáo đân 
tộc Ỏ những kho tàng phong phú đa dạng đó chỉ là điều dối trá mà 
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thôi? Hoặc là "không bao giò có thể căn cứ vào các truyện du nhập từ 
nước ngoài để tìm cá tính của các dân tộc đã thu hút các truyện đó” 
"vì trong các đị bản tuyệt nhiên không có yếu tố tưởng tượng độc đáo 
của người kể truyện"”, vân vân và vân vân... 


Quả là trong công tác nghiên cứu truyện cổ dân gian, việc phát hiện 
ra cái "chung" của loại hình này vẫn chưa phải là đã tói đích cuối cùng 
của nhà nghiên cứu. Rốt cuộc đấy cũng chỉ mói là một cái mốc và dầu 
là một cái mốc rất đáng kể đi nữa, nếu như nhà nghiên cứu thỏa mãn 
và dừng lại ở đấy, rồi tuyệt đối hóa nó, coi nó là yếu tố chỉ phối tất cả, 
chắc hẳn kết luận của họ sẽ phạm phải không ít sai lầm. 


Đành rằng trong những thời kỳ lịch sử xa xăm, trên con đường phấn 
đấu gian nan của các dân tộc nhằm chống lại những lực lượng trỏ ngại 
trong tự nhiên cũng như trong xã hội để tồn tại và phát triển, dân tộc 
nào mà chẳng trải qua những bưóc tiến hóa lịch sử gần như nhau, với 
những tình cảm, tư tưởng, quan niệm nhân sinh, đạo lý úng xử... có tính 
nhân loại; nhưng nếu xét về hình thức biểu hiện của những nhân tố rất 
gần nhau ấy, thì rõ ràng chúng lại hiện ra dưới những đường nét sắc 
màu hết sức phong phú và đa dạng. Và đứng ỏ góc độ đó mà xét, có 
dân tộc nào lại giống hệt vói dân tộc nào? 


Hơn thế nữa, làm gì lại có một dân tộc "thượng đẳng" nào đấy, được 
thượng đế ban cho một chức năng cao quý là chuyên sáng tác ra vô vàn 
truyện kể kỳ thú để ban phát cho cả loài người cùng thưởng thức, trong 
khi đó thì các dân tộc khác, trí tuệ, tài năng cũng chẳng phải là kém 
cỏi, mà lại cứ phải đóng vai người "thính giả", hay người "kể chuyện" 
trung thành? Nói cách khác, tưởng tượng và mơ ưóc, suy nghĩ và sáng 
tạo vốn là những khả năng hầu như vô tận của trí óc con người nhằm 
dựng nên một thế giói bằng ngôn ngữ và bằng âm thanh để tô điểm 
cho cái thế giói mà mình đang sống, để bổ sung những chố khiếm khuyết 
của con người bằng ưóc mơ, phải đâu là độc quyền riêng của một vài 


1. Truyện cổ tích dôn gian miền Lo-ren (1886); tr. XXXX. 
2. Truyện cổ tích dân gian Uuờ nguồn gốc của chúng (1895), tr. 11. 
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dân tộc! Và ngay cho dù có một dân tộc nào đó là có nhiều khả năng - 
hơn những dân tộc khác trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật thi trong 
quá trình sinh hoạt, tiếp xúc và giao lưu vói các dân tộc khác, phải đâu 
họ chỉ làm người "chủ động ban phát" mà không hề tiếp nhận những 
ảnh hưởng ngược trỏ lại? Cũng vậy, đối vói dân tộc "tiếp nhận" cũng 
phải đâu trong khi chuyển hóa những vốn liếng của nước ngoài vào điều 
Km lịch sử - xã hội của nước mình, dân tộc đó cứ một mục thụ động 

"sao y bản chính", mà không hề cải tạo, gạn lọc, nghĩa là không dám 
nghĩ đến cái công việc sáng tạo lại một lần thứ hai? 


Cho nên, để có một nhận thức đầy đủ về truyện cổ dân gian, thì sau 
khi đã phát hiện ra cái "chung", lại rất cần trỏ lại với cái "riêng". Đó là 
hai phương diện khác nhau cùng làm nên giá trị của loại hình cổ tích, 
là hai yếu tố nảy sinh từ những nguồn gốc khác nhau, trong quá trình 
hình thành, vận động, lưu chuyển của thể loại tự sự đó trong phạm vi 
một nước cũng như rộng ra cả một vùng bao gồm nhiều nước, nhiều 
dân tộc. 


Và tuy nguồn gốc có khác, tuy vai trò cũng không đồng nhất, nhưng 
hai yếu tố này lại gắn vói nhau trong loại hình cổ tích như một chỉnh 
thể và thường được biểu hiện thành mối quan hệ thẩm mỹ giữa nội 
dung và hình thức, giữa cốt truyện và mô-típ, giữa chủ đề tư tưởng và 
sự cụ thể hóa chủ đề ấy bằng nhân vật, bằng sự tiến triển của câu 
chuyện. Xác định cho được giá trị thẩm mỹ của mối quan hệ biện chứng 
nói trên trong các loại hình truyện tự sự dân gian, đó chính là yêu cầu 
lý tưởng đối với phương pháp nhận thức và đánh giá của khoa cổ tích 
"học hiện nay. 


Mấy chục năm qua, do tích lũy được nhiều tài liệu mói, nhiều quan 
sát mói liên quan đến bản thân phôn-clo (folklore) nói chung, cổ tích 
nói riêng, do kế thừa đúng đắn thành tựu của ngành phôn-clo học, của 
khoảng một thế kỷ rưỡi phát triển, nên các nhà cổ tích học nhiều nước 
trên thế giói đã đạt được những thành tựu lón lao chưa từng thấy. Qua 
sự tiếp cận với những cốt truyện cổ tích cũng như những thần thoại 
(hoặc huyền thoại), anh hùng ca (hoặc sử thi) v.v... của nhiều dân tộc, 
bằng phương pháp so sánh, đối chiếu, các công trình nghiên cứu hiện 
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đại đã hướng vào việc giải thích tính quy luật của sự ra đời truyện cổ 
tích - chủ yếu là tiểu loại cổ tích thần kỳ, các huyền thoại, các sử thi - 
và đề xuất được nhiều luận điểm có giá trị nhằm lý giải một cách toàn 
diện và xác đáng hơn hẳn trước, chân tưóng cũng như nguồn gốc, quá 
trình di chuyển của những truyện cổ tích. Sự giống nhau của các cốt 
truyện - một đặc điểm của bản thân đối tượng - trong nhiều trường hợp 
có thể xem như là quốc tế về mặt loại hình, nhưng lại là dân tộc về mặt 
lịch sử - xa hội, bỏi vì truyện dân gian của một dân tộc vốn gắn bó vói 
hệ thống những quan hệ sinh hoạt xã hội cũng như với trình độ nhất 
định trong sự phát triển của một hình thái kinh tế và văn hóa nào đấy, 
và vói những biểu tượng của nhân dân nảy sinh hợp vói quy luật của 
hệ thống ấy. Một tác phẩm phôn-clo (folklore) - theo Prốp (V.la. Propp)' 
- "ra đời hoặc biến đổi là hoàn toàn hợp vói quy luật và độc lập vói ý 
muốn của con người ỏ tất cả những nơi hình thành những điều kiện 
tương ứng cho điều đó trong sự phát triển lịch sử. Hiện tượng về sự 
giống nhau có tính chất toàn thế giói đối vói chúng tôi không phải là 
vấn đề. Đối vói chúng tôi, hiện tượng vắng mặt của một sự giống nhau 
như vậy mói là điều dưỡng như không thể giải thích được. Sự giống nhau 
nói lên tính quy luật, cụ thể là sự giống nhau của các tác phẩm phôn-clo 
(folklore) chẳng qua chỉ là trường họp một bộ phận của tính quy luật 
có tính chất lịch sử xuất phát từ những hình thúc như nhau của sự sản 
xuất văn hóa vật chất dẫn tói những thể chế xã hội như nhau hay giống 
nhau, và trong lĩnh vực ý thức hệ, dẫn tói sự giống nhau của những hình 
thức và những phạm trù của tư duy, của những biểu tượng tôn giáo, của 
đòi sống nghỉ lễ, của ngôn ngữ và của phôn-clo (folklore)'”. 

Cho nên cốt truyện của truyện cổ tích cũng như những hình tượng 
của truyện tự sự nói chung thường được tạo nên băng con đường lý giải 
lại, hoán cải lại một cách thẩm mỹ dựa theo những yếu tố truyền thống 


1. Nhà cổ tích học nổi tiếng của Liên-xô [cũ], nghiên cứu truyện cổ tích về mặt 
hình thái học. " | 

2. V.1la.Prốp (V. la. Propp). Đặc trưng của phôn-clo (foiblore). Công trình kỷ niệm 
Hội đồng khoa học của trường đại học Lê-nin-grát. Bộ phận Khoa học ngữ văn. 
Lê-nin-grát, 1946, tr. 142. Dẫn trong Pu-ti-lốp (Poutilov). Phương phép luận. 
nghiên cứu lịch sử so sớnh Uuề phôn-cio (ƒoiFbiore). 
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trong sinh hoạt của dân tộc. Điều đó chắc chắn sẽ bác bỏ hoặc điều 
chỉnh lại những lý thuyết phiến diện lệch lạc của các trường phái trưóc 
đây mà ở phần trên đã đề cập. 

Theo chúng tôi, truyện cổ tích cũng như mọi sản phẩm văn hóa khác, 
nhất là những sản phẩm không tên tác giả, nghĩa là những sản phẩm 
có xu thế hoàn chỉnh giá trị trên quá trình lưu chuyển, sau khi xuất hiện 
tại một vùng nào đấy sẽ dễ dàng được nhiều người khác gọt giũa, hoàn 
chỉnh trỏ thành tài sản chung của cả xã hội (cái bất biến), và từ đó nó 
sẵn sàng vượt biên giói xứ sở để gia nhập vào tài sản tinh thần một dân 
tộc khác dù xa hay gần. Cho nên hiện tượng: lặp đi lặp lại, hiện tượng 
đị bản (cái bất biến kết hợp với cái khả biến) trong cổ tích nói chung 
là việc bình thường. Có điều là vấn đề không phải là öỏ chỗ cú đổ cho 
thuyết di chuyển, hay giải thích bằng sự vay mượn một cách vô tội vạ, 
tức là nhìn nhận hiện tượng bất chấp quy luật. Trong điều kiện có thể 
cũng cần phải biết một tác phẩm cổ tích, cốt truyện nảy sinh từ đâu, 
vào lúc nào? Và bằng con đường nào, ở đâu và lúc nào nó đã chuyển 
từ nơi này sang nơi khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác? Một truyện 
kể có hình thức đầu tiên là gì, và sự thay đối kế tiếp là gì? Vì sao? v.v... 
_ Tất cả những vấn đề trên cũng tức là việc tiến hành giải thích bằng cách 
đi tìm cội nguồn trong lịch sử, và chỉ có thể đạt được không phải chỉ 
bằng cách so sánh đơn thuần mà bằng cách nghiên cứu rộng rãi theo 
phương pháp lịch sử - loại hình, một phương pháp trong thời gian gần 
đây đã cho phép các học giả khám phá ra được nhiều điều lý thú. 

Mặc dù tài liệu về truyện cổ tích quốc tế hiện nay của chúng ta thiếu 
thốn nghiêm trọng, chúng tôi cũng mạo muội nhìn sâu một chút vào cái 
"chung" và cái "riêng" trong kho tàng truyện cổ tích Việt-nam, đúng hơn 
là thử đi tìm nguồn gốc ngoại lai cũng như nguồn gốc bản địa của một 
số truyện cổ tích của chúng ta. 


2. NGUỒN GỐC NGOẠI LAI 
CỦA TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT-NAM. 


_ Nói đến cái "chung", chúng ta hãy hướng về một mảng gồm khá nhiều 
truyện có những dấu hiệu cho biết chúng có nguồn gốc ngoại lai vì vẫn 
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còn những dị bản hoặc gần hoặc xa thuộc kho truyện của các dân tộc 
lón nhỏ trên các lục địa và đảo quốc. Trong đó đáng nêu lên đầu tiên 
- và cũng chỉ nêu như thế trong tình hình tài liệu hiện nay - là một số 
những đị bản có liên quan đến những truyện cổ tích và những huyền 
thoại Trung-quốc và Ẩn-độ, con đẻ của hai nền văn minh vĩ đại và cổ 
kính trên thế giói, lại gần gũi về không gian vói Việt-nam. 

1. Trước hết, Trung-quốc là một nước tiếp liền biên giói với nước ta, 
và như đã nói, là nưóc đã từng đóng vai "kẻ xâm lược và đô hộ” đất 
nước chúng ta trong ngót mười thế kỷ; không những thế, mãi đến thời 
kỳ độc lập sau này cha ông ta vẫn tiếp thu văn hóa Trung-hoa, sử dụng 
văn tự của họ, nên giữa hai dân tộc dễ có những ảnh hưởng lẫn nhau 
trong phương thức tư duy nghệ thuật. Văn học Trung-quốc lại là một 
trong những nền văn học vừa phong phú, vừa đa dạng về nội dung cũng 
như hình thúc. Văn học truyền miệng hay văn học viết đều xuất hiện 
từ rất lâu đỏi, và quyện vói nhau. Kho tàng truyện tụ sự dân gian nói 
chung và truyện cổ tích nói riêng của họ thật đồ sộ, được ghi lại cũng 
khá sóm. _ _ | 


Từ thế kỷ thú HI trong kỷ nguyên chúng ta, thư tịch về truyện của 
người Trung-quốc tích lũy được đã nhiều không kể xiết'. Chỉ kể những 
tên sách chuyên tập họp loại truyện cổ tích thần kỳ và truyền thuyết, 
thần thoại, huyền thoại cũng đủ bề bộn. Nào là Liệt tiên truyện 

#] ‡h iŸ_ của LuuHuóng #j # Cao sĩ truyện t3» + Tề 
của Hoàng Phủ Mật ŠŸ fl š#, Bác vật chí lŸ 32 3S của Trưởng 
Hoa ?š # (thế kỷ HI), 7hần tiên truyện 3? †h 1 của Cát Hồng 

X BE, Sưu thần ký ‡È 3È ‡ của Can Bảo TT Ÿ (thế kỷ IV). 
Nào là Thần dị kinh +? %3 ‡ , Sưu thần hậu ký ‡* ‡? {‡& ‡ữ , Linh 
ngục % § $ ,Uminhlục đa SH] $ ,Minht(òngký Ä 3# ïữ , 
Diyến % ?3 (thế kỳ Vì, Thuật dị ký 3X Ä ‡ (thế kỷ VŨ, 
Chí quái lục 3$ †* $* , Linh quái lục ®# 1š $# (thế kỷ VII), Văn 


1. Nhà Hán thường đặt ra chức "tỳ quan" cho đi về nông thôn góp nhặt các 
truyện dân gian dù là truyện nhỏ nhặt, chép mang về, mục đích là để cho triều 
đình thẩm tra cách cai trị hay đở của chính quyền địa phương. 
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_kiến ký Wlậ R, ‡z (thế kỷ VHI, Tập dị ký ®# # tt, Lục dị ký 
‡$ Ä% i6, Lăn kỳ lục BỊ 3 `, Dậu dương tạp trỏ d 8 33 Z8 
(thế kỷ IX)., 7Thái-bình quảng ký %4 *#  ?ú (thế t X), Văn kiến 
tiền lực Mì R, ?ð?ĩ it, Văn kiến hậu lục MỊ 8 # # , Tục 
bác vật chí !#{ †Ÿ 3? & (thế kỷ XII), Bao Công kỳ án 6, 2 3 # , 
_ Tây dương ký ở#s 3# i (thế kỳ XVI), Liêu trai chí dị p 3 3 3% 
(thế kỷ XVII), Tân rề hài  #f #* ‡# (thế kỷ XVIID. Và còn vô số 
thư tịch khác không thuộc loại sưu tập, nhưng trong đó chứa đựng rất 
nhiều truyện cổ hoặc những yếu tố truyện cổ, như sử ký có S ký 
*ic ,7imyện +4 1... địa lý có Ty kiuhchí 7k #&@ 3 , 
Sơn hải kinh và 3£ ##., tiểu thuyết có Tưn quốc diễn ngÏhữa, 
— M% Ä., Thủy hủ k#dẩ. , Km cổ kỳ quan 
+ w  WẩK,Cổkim tiêuthuyế %2 +} l.... giáo huấn 
có Nhị thập tứ hiếu  — + w % , Ám thất đăng Bệ # l .... 
vân vân và vân vân. | 
Kho tàng truyện cổ Trung-quốc còn đặc biệt ỏ chỗ, từ rất xưa nó đã 
thu hút truyện cổ của rất nhiều dân tộc. Trong quá trình phát triển và 
bành trưóng lâu dài để trỏ thành một đế quốc rộng lón, truyện cổ tích 
của các dân tộc ngoài Hán tộc, hoặc có biên cương bị gồm thâu vào 
bản đồ Trung-quốc, hoặc trỏ thành những dân tộc phiên thuộc triều 
cống, mặc nhiên lóp này lóp khác lần lượt nhập vào kho chung. Lấy 
một ví dụ: truyện Nàng Diệp Hạn - một dị bản của truyện Tấm Cám, 
tức là nàng Tro Bếp phương Tây - được chép trong sách Dậu dương tạp 
(rở # Bộ $#R 24B của Đoàn Thành Thúc ‡ # 3 với lồi ghi chú 
của chính tác giả cho biết là sưu tầm được tại một địa điểm thuộc 
"phương Nam" Trung-quốc, hẳn nằm vào trường hợp này, vì chủ yếu nó 
_ chỉ xuất hiện và lưu truyền ỏ phương Nam mà dường như chưa tìm thấy 
một dị bản nào ở phương Tây và phương Bắc Trung-quốc”. 


1. Những sách trên có thứ đã thất lạc, có thứ có sự thêm thắt của người đời sau, 
thậm chí có thứ ngụy tạo, v.v.. 

2. Đinh Gia Khánh trong Sơ bộ tìm hiểu những uấn đề của truyện. cổ tích qua 
truyện Tốm: Cớm, đoán truyện này của họ Đoàn tìm được ở vùng dân tộc Choang 
(Quảng-tây). Dinh Nại Tôn TT ® 3 , một học giả Trung-quốc, lại đoán... 
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Ngoài ra, trong những thế kỷ đầu công nguyên, đạo Phật từ Ấn-độ 
cũng được du nhập vào Trung-quốc, do đó nước này lại còn tiếp thu 
rộng rãi các phật thoại thông qua việc truyền bá giáo lý. Những bích 
họa miêu tả một loạt trích đoạn rút Ó sự tích đức Phật còn được giũ lại 
trong hang đá Đôn-hoàng  $f # ., chúng tỏ chúng không phải chỉ 
được kể bằng miệng, mà từ khá lâu còn được viết, được vẽ để cho tín 
đồ dễ thuộc, dễ hiểu. Do ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo nên không 
chỉ có phật thoại, mà còn hệ thống truyện cổ tích và huyền thoại sử thi 
của Ẩn-độ, Ba-tu (Iran) v.v... cũng được lan truyền vào Trung-quốc 
khá sóm. 


2. Như đã nói, Ẩn-độ là nơi được nhiều học giả phương Tây coi là 
cái nôi của huyền thoại và cổ tích thần kỳ. Hơn bất kỳ kho tàng truyện 
cổ của dân tộc nào, kho tàng truyện cổ tích nưóc này không những rất 
giàu về số lượng mà còn có niên đại rất sóm vì chúng sóm được cố định 
hóa nhờ phi lên giấy mục. Bộ kinh Vê-đ¿ (Véda: Trì thúc) xuất hiện và 
hoàn chỉnh vào khoảng từ 2.500 đến 500 năm trưóc công nguyên, bộ 
A-va-da-na Ja-ta-ka (Avadana Jataka: Lịch sử các tiền kiếp của đức 
Phật) thế kỷ HII trưóc công nguyên; bộ Ma-ha-bha-ra-tad (Mahábhárata: 
Cuộc đại chiến Bha-ra-ta) khoảng thế kỷ lĨ trước công nguyên; qua 


.. là tìm được ở Việt-nam. Dựa trên sự phân tích 8 đị bản truyện ấy của 
Trung-quốc, 3 bản Tây-tạng, 2 bản Choang, 3 bản Mèo, 2 U-gua, 1 Triều-tiên, 
5 Việt-nam, 3 Cham-pa, 1 Khơ-me, l của dân tộc Y, và qua nghiên cứu phong 
tục Trung-quốc và phong tục một số dân tộc Đông-dương, tác giả đã đi đến kết 
luận là dạng truyện này có hai loại: Loại 1 (tiêu biểu là Nờng Diệp Hạn) được 
phản ánh trong văn học trung thế kỷ, có lẽ bát nguồn từ một nơi nông thôn nào 
đó ở Việt-nam, nằm giữa Hà-nội, Hải-phòng ngày nay, sau đó lan truyền ra các 
tỉnh Nam Trung-quốc (Quảng-đông, Quảng-tây), từ đây lại được truyền sang 
phía Tây: Vân-nam, Tây-tạng. Loại 2 (tiêu biểu là một dị bản trong Khảo dị 
số 1ã4) thể hiện phong tục tập quán Trung-quốc hiện đại, có thể xuất hiện 
khoảng 5 hoặc 600 năm gần đây, cũng ở miền Nam Trung-quốc (Quảng-đông). 
Tác giả kết luận: miền Tây và Bắc Trung-quốc vốn không có truyện cổ tích thuộc 
loại này. Ông còn cho rằng Đoàn Thành Thức ngày ấy có thể là người Việt-nam 
(đời Đường). Về ý kiến trên, Rip-tin (B. Ryftine) và Kha-xa-nốp (M. Khassanov) 
trong sách đã dẫn, thì cho rằng "sự có mặt của truyện cổ tích loại này trên đất 
Triều-tiên chứng minh một cách gián tiếp cố sự tồn tại của cốt truyện tương tự 
ở miền Bắc Trung-quốc'". 
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nhiều lần hoàn chỉnh cho đến thế kỷ IV sau công nguyên, R4a-n4- ya-nd 
(Râmayana: Anh hùng ca Ra-ma) thế kỷ II trước công nguyên; 
Ka-tha-xa-r-xa-ga-rad (Kathâsanisâgara: Đại dưong của dòng truyện, nói 
gọn là Biển truyện) vốn có từ thế kỷ II hoặc III nhưng được biên soạn 
lại nửa sau thế kỷ XI; Pan-cha-tan-td-rad (Panchatanra: Năm sách dạy 
[trẻ]) thế kỷ II đến V; Bri-haf-ca-tha (Brihatcathâ: Truyện đài) thế kỷ 
[I hoặc IHII cho đến thế kỷ V; Bn-hat-ca-tha man-ja-r (Brhatcathô 
man/an: Bó hoa của truyện dài) thế kỷ VỊ; Wê-(a-la-pan-ca-vi-mê-a-ti-ca, 
(Vêtalapancavineatika: 25 truyện quỷ Vê-ta-la) thế kỷ XHỈ... Và còn vô 
số những sưu tập khác, chẳng hạn những truyện giáo lý Puy-ra-na 
(Purâna), hay Bha-ga-vat GI-t4 (Bhagavad Giá: Thánh ca thượng 
đế), v.v... Chính vì được ghi chép rất sóm, truyện cổ tích thần kỳ Ẩn-độ 
phần lón còn giữ được sắc thái quái dị hoang đường nguyên thủy của 
chúng. Cái siêu nhiên thần bí trỏ thành một đặc điểm cơ bản và kho 
truyện cổ Ẩn-độ trong khi lan truyền qua nhiều dân tộc, vẫn bảo vệ 
được khá đầy đủ yếu tố siêu nhiên thần bí, nên rất dễ phát hiện. Có 
phần chắc giả thuyết của một số học giả phương Tây coi truyện cổ tích 
Ấn-độ là cội nguồn duy nhất của cổ tích thần kỳ thế giới, bắt nguồn 
từ đó. 

Truyện cổ tích Ấn-độ du nhập vào Trung-quốc ít nhiều dưới dạng bị 
hoán cải trên cơ sỏ ngôn ngữ văn tự và nghệ thuật Hán, tức là Hán 
hóa. Ví dụ quan niệm luân hồi, quan niệm quả báo đã mang nhiều sắc 
thái Trung-quốc. Từ cái tên "Yama" (tiếng Phạn), hình tượng nhân vật 
làm chủ thế giói âm phủ đã có một cái tên Hán mói đối vói nước ta 
cũng rất quen thuộc là "Diêm vương”. Các hình ảnh âm phủ, địa ngục, 
đạ soa... ít nhiều đều bắt nguồn từ đạo Phật. Truyện vua Thái Tông 
nhà Đường du lịch xuống cõi âm trong một giấc mơ xem ra cũng ảnh 
hưỏng của mô-típ Đại Mục Kiên Liên thăm mẹ dưới địa ngục của 
phật thoại. 


1. Niên đại của các tác phẩm trên mỗi sách ghi mỗi khác, chúng tôi chủ yếu dựa 
vào bộ Từ điển các tác phẩm (Dictlionnaire des œuures) của Laffont-Bompianl, 
S.E.D.E, Pa-ri, 1962. 

2. Xem Khảo dị truyện số 19, tập Ï. 
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3. Truyện cổ tích Trung-quốc lưu truyền vào kho tàng truyện cổ tích 
Việt-nam bằng ba con đường: 

1) Con đường giao lưu tự phát của quần chúng nhân dân hai bên 
qua trao đổi thương phẩm cũng như trao đổi văn hóa; trong đó còn 
phải kể cả sự tiếp thu gián tiếp thông qua các dân tộc thiểu số ở vùng 
giáp ranh hai nưóc như Tày, Nùng, Dao, Mèo, Lô-lô, v.v... 

2) Con đường học thuật, chủ yếu do nho sĩ truyền bá. 

3) Con đưỡng tôn giáo tín ngưỡng, do các tu sĩ, đạo sĩ, các pháp sư, 
phù thủy, bói toán, phong thủy... truyền bá. 

Mặc dầu Ẩn-độ cách đất nước ta rất xa so với Trung-quốc, truyện 
cổ tích Ẩn-độ lại ảnh hưởng đến kho tàng cổ tích Việt-nam khá sâu 
đậm. Truyện Ẩn-độ chỉ có thể truyền vào nước ta bằng hai con đường: 

1) Con đường tôn giáo. Đạo Phật truyền bá vào ta có bộ phận là từ 
phía Nam lên (Tiểu thừa), nhưng có bộ phận và bộ phận này múói là 
chủ yếu, lại từ Bắc xuống sau khi đã Hán hóa (Đại thừa). Những kinh 
sách nhà Phật được dịch ra chữ Hán từ sóm, ví dụ Đại tạng kửủuh 

+% # #@ (dịch từ thế kỷ HI), Tạp bảo tạng kju_h 3 Ÿ # t6, 
Lục độ tập kinh  zx /#& # #@ — (dịch từ thế kỷ V) v.v... trong đó có 
nhiều truyện cổ tích, ngụ ngôn giáo huấn, có mục đích làm cho tín đồ 
dễ tiếp thu. _ 


2) Con đường giao lưu văn hóa, chủ yếu vào ta một cách gián tiếp, 
qua các dân tộc thiểu số ỏ miền Nam, các dân tộc thuộc các nước 
Đông-dương và rộng ra là các nước Đông nam Á, vốn chịu ảnh hưởng 
sâu sắc văn hóa Ân-độ và Phật giáo cũng như Ẩn-độ giáo. Cũng như 
truyện ngụ ngôn Ê-dốp (Esope) từng có lúc giữ địa vị thống trị ö một 
số nước Đông Âu, nhiều loại truyện kể của Ẩn-độ đã từng thâm nhập 
sâu rộng vào đời sống các dân tộc Đông cũng như Tây vói tất cả sức 
quyến rũ'. Vì thế dĩ nhiên nó còn vang vọng trong văn học nói và văn 
học viết của các dân tộc ấy cho đến tận ngày nay, và còn đội tói cả kho 
tàng truyện cổ tích Việt-nam”. 


1. Theo nhiều nhà cổ tích học, như Ben-phây (T. Benfey) chẳng hạn, thì tác 
phẩm Nghớn lẻ một đêm thu hút nhiều truyện cổ dân gian Ẩn-độ. 
2. Nhà cổ tích học Cô-xcanh (Cosquin) trong sách Truyện cổ tích Ân-độ uờ ... 
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Nói đến nguồn gốc ngoại lai của truyện cổ tích Việt-nam, trưóc hết 
cũng cần lưu ý có những trưởng hợp do dùng chữ nước ngoài để ghi 
chép tác phẩm dân giañ nên có thể tình tiết hoặc hình ảnh nhiều lúc. 
bị méo mó, vì chữ nghĩa đã làm cho cách hiểu trỏ nên sai lạc, chẳng 
hạn hình ảnh "con tình”. Theo quan niệm của dân gian Việt-nam, con 
tinh không phải là yêu quái, cũng không ai lẫn lộn nó vói ma quỷ. Về 
hình thù, nó có phép biến hóa thành người hay vật. Nó thường chòng 
ghẹo, nát dọa, thậm chí đôi khi lén lút có quan hệ tình cảm hoặc quan 
hệ sinh lý với người, cũng đôi khi theo đuổi việc báo oán, báo ân. Nhưng 
gần như không mấy khi nó tàn hại mọi người mà nó gặp. Các con tỉnh 
chủ yếu có nguồn gốc giống nhau là từ một con vật sống lâu năm (ví 
dụ Tỉnh con chuột, số 115), hay một cây cổ thụ (ví dụ Chàng đốn củi 
và con từnh, số 121) mà sinh ra. Truyện Kỳ ngộ ở trại Tây trong Truyền 
kỳ mạn lục là câu chuyện nói về những cây liễu, cây đào bị bỏ quên 
trong một vườn hoang của nhà quý tộc, hiện hình thành những cô gái 
cùng xưóng họa thơ từ và giao hoan vói chàng thư sinh, đó đích thị là 
những con tỉnh. Đồ đạc bỏ quên lâu năm không dùng đến, cũng có thể 


.. Tây phương, dựa vào truyện mà ông gọi là Đòi nợ tức là truyện Anh chàng 
mê công chúa (Xem Khảo dị truyện số 43) có mấy dòng nhận định về truyện 
cổ tích của chúng ta. Ông cho rằng các dân tộc Miến-điện (Myanmar), Thái-lan, 
Lào, Căm-pu-chia cũng như Cham-pa đều tiếp thu trực tiếp truyện cổ từ Ấn-độ 
thông qua đạo Phật, và cả từ trước nữa, qua Ấn-độ giáo. Còn người Việt thì 
không thế, họ chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung-quốc. Chỉ riêng truyện này, 
theo ông, phải chăng là truyện còn sót của Cham-pa, hay là được du nhập thông 
qua Trung-quốc? Ông còn cho rằng dù sao đi nữa, dù đã có một nền văn hóa 
trung gian, thì cũng phải coi Ấn-độ là xuất xứ. Gần đây, nhà bác học Liên-xô 
[cũ] Ji-rơ-mun-xki (V. M. Jirmunski) trong sách Những công trình nghiên cúu 
lịch sử - ngữ uăn, cũng có ý cho truyện cổ tích Việt-nam chịu ảnh hưởng nhiều 
của Ấn-độ trong khi ở In-đô-nê-xi-a (Indonésia) thì lại không chịu ảnh hưởng 
mấy. Ông viết: "Những mẫu mực của truyện cổ tÍch In-đô-nê-xi-a dường như 
cho thấy rằng ở một nơi nào đó thuộc đảo Xu-la-vê-đi (Soulavédie), sự lan tràn 
mạnh mẽ của những cốt truyện cổ tích Án-độ được hệ thống hớa bằng thư mục 
của A-ác-nơ (Aarne) bị ngưng lại, và trên bình diện thứ nhất xuất hiện những cốt 
truyện không quen thuộc đối với chúng ta [...]. Ngược lại, những truyện cổ tích 
Việt- nam trong đa số trường hợp lại phù hợp với thư mục đó" (tr. 289). 
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hóa thành tỉnh (nhu 7ïzJ cái chổi trong một truyện của Trung-quốc 
cũng như một dị bản của người Đun-gan)'. 


Tóm lại, trong quan niệm của người Việt cổ, con tinh không phải là 
con vật quái dị và cũng không gây tác hại gì phê góm. Nhưng từ khi 
nhà nho sử dụng chữ Hán để phi truyện cổ thì chữ "tinh" gần như đã 
được dùng một cách rộng rãi để chỉ bất cú loại yêu quái nào. Ví dụ 
trong Lưnh-nam chích quái có những con Cửu vĩ hồ tính, Ngư tính, Mộc 
tinh, Hồ tôn tình; truyện 7hạch Sanh, truyện 4o Phật đều có Chần tình 
là những quái vật gây hại lón cho người và vật cả một vùng. Tù đó trỏ 
đi, khái niệm "tinh" đã biến đổi hẳn, và gây nên sự lộn xộn nếu không 
nói là làm sai lệch nội hàm của một hình ảnh dân gian vốn có từ lâu 
trong truyện tự sự. 


4. Nguôn gốc Trung-quốc, Ấn- độ trong truyện cổ tích Việt- -nam như 
thế nào? Ó đây không thể làm công việc điểm lại tất cả kho truyện; chỉ 
xin dẫn ra một vài trưởng hợp có tính cách tiêu ! biểu VỚI một ít nhận 
XÉt SƠ lược nhất. 


Có thể có người cho răng trong ngót một nghìn năm Bắc thuộc và 
gần một nghìn năm sau đấy cùng tồn tại bên cạnh nhau, cùng dùng 
chung văn tự, cùng học chung sách vỏ, hẳn bao nhiêu truyện cổ trong 
kho tàng tự sự giàu có của Trung-quốc đều đã chuyển hóa - hoặc chí 
ít cũng nằm trong tiềm năng chuyển hóa - thành truyện của Việt-nam? 
Thực tế không giản đơn như vậy. Người Việt không muốn chỉ đóng vai 
- "kẻ tiếp nhận". Ngay vấn đề bắt chưóc phong cách tạo hình cũng chỉ 
diễn ra dè dặt. Cả một bộ sách Bác vật chí † 3 3 của Trương 
Hoa ? #, trong đó tác giả áp dụng cao độ thủ pháp nghệ thuật nói 
ngoa, nói phóng đại đối vói một loại hình đáng được coi là đặc biệt 


1. Theo Ríp-tin (B. Ryftine) và Kha-xa-nốp (M. Khassanov), sách đã dẫn, thi 
đại để người Đun-gan cũng quan niệm về "con tỉnh" như ta tuy cố nhiều nét 
tiểu dị, cụ thể là: con tỉnh gần như con người, chỉ có điều nó không có linh hồn 
trọn vẹn của một con người thực sự mà chỉ có một phần nhỏ linh hồn. Hay là một 
đồ dùng rất lâu năm, trong quá trỉnh dùng nó, tỉnh thần của con người sẽ truyền 
sang mỗi ngày một tý, cho đến khi truyền đầy đủ thì vật đó sẽ thành tỉnh. 
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trong kho huyền thoại”, thế nhưng nho sĩ Việt-nam các đời không thấy 
ai mô phỏng, chưa nói các nhà sáng tác dân gian. 


Đối chiếu nhiều hiện tượng văn học, có thể nhận thấy cha ông ta 
trong sáng tác có chịu một số ảnh hưởng nhất định trong sáng tác truyện 
kể, chẳng hạn những truyện trong Truyền kỳ mạn lục mà Lê Quý Đôn 
phát hiện thấy đã chịu ảnh hưởng của sách 7iễn đăng”. Về văn học 
truyền miệng, cụ thể là loại hình cổ tích, trừ một số trường hợp cá biệt 
có tính cách "vay mượn" gần như nguyên xi, nhiều trường họp khác đều 
tiếp thu có chọn lựa, hoặc về hình tượng, hoặc về mô-típ, hoặc có khi 
là những tình tiết vốn đã quen thuộc đối vói dân tộc, được sử dụng đan 
xen vào những truyện do mình sáng tạo. 


Chẳng hạn một hình ảnh rấm lúa (hoặc đậu, hoặc vừng). Sau một 
thời gian nhất định (ví dụ 1.000 ngày, hoặc 100 ngày, hay 3 tháng 10 
ngày) thì những thứ hạt được rấm sẽ biến thành binh lính, sẵn sàng chịu 
sự điều khiển của người rấm. Đó là phương thuật của người phù thủy, 
chắc chắn chưa hề vượt quá phạm vi tưởng tượng. Hình ảnh này được 
sử dụng trong truyện Lấy bẩy như Cao Biền dậy non (số 39) và truyện 
Thầy Thứm (Khảo đị, truyện số 123). Trong kho tàng truyện kể của đồng 
bào Tày, Nùng, hình ảnh này được lắp đi lắp lại trong khá nhiều truyện. 


1. Ví dụ một đoạn truyện D¿ nhân + À- của Đóc uội chí lý 3® : 
như: "Dân nước Vô-khởi ở hang ăn đất, không phân biệt được là trai hay gái. 
Khi họ chết đem chôn, quả tỉm không nát, để đến một trăm năm sau lại hóa 
thành người. Dân nước Tề [sau khi chết đem chôn] buồng gan không nát, một 
trăm năm sau lại hóa thành người, họ cũng đều ở hang, hai nước này cùng một 
nòi giống. Dân Mông-song ngày trước có họ Cao Dương có hai trai gái cùng một 
mẹ mà làm vợ chồng với nhau. Nhà vua đày đi Bác-dã, hai người ôm nhau mà 
chết, có chim thần đem cỏ bất tử phủ lấy xác. Bảy năm sau hai người lại sống, 
cùng chung một cái cổ, có hai đầu, bốn tay". Ngay sách Sơn hải binh 

cố nhiều truyện cũng sử dụng nghệ thuật phóng đại, ví dụ nói đến một giống 
rán khổng lồ nuốt được cả voi, ba năm sau mới nhà xương ra v.v... nhưng không 
ngoa đến cực độ như Bác uậ£ chí. "¬ 

2. Tức là sách Tiển đăng tôn thoạqi W }l ấƒ số của Cù Tông Cát 
#. mâm Đ hay Tiễn — đăng dư thoại 3} }l# 43 ïế cùa Lý Xương 
Kỳ 3# 8 3, tiến sỉ, đều sống dưới đời Minh (chứ không phải đời Nguyên 
như ghi trong Lê triều thông sử). 
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Không những thế, ở kho truyện của đồng bào Tày, Nùng còn có một 
vài hình ảnh cùng loại (chẳng hạn nuôi một giống sâu bọ nào đó trong 
chum bằng cháo, sau một thời gian nhất định, giống sâu bọ ấy sẽ biến 
thành người, hay là trồng một giống tre (hoặc vầu) sau một thỏi gian 
nhất định, mỗi lóng sẽ nổ tung, từ trong vọt ra một con người cưỡi ngựa, 
đều sẵn sàng tuân lệnh chỉ huy). Hình ảnh rấm lúa thành binh nói trên 
cũng xuất hiện nhiều lần trong văn học nói và viết Trung-quốc thời cổ, 
mà khỏi đầu có lẽ từ truyện Bình thoại Tam quốc =£ Hi # 

nói về một hoạt động của quân sư Gia Cát Lượng biết cách ném hạt 
đậu cho chúng biến thành quân. 


Hay là một ví dụ về tình tiết. Trong truyện Kẻ trộm dạy học trò 
(số 83) có nhân vật Lâu, một anh chàng bản tính khö khao đi theo học 
nghề ăn trộm, hôm ấy bị người đuổi gấp, phải chui vào một bụi tre, 
may khỏi bị bắt, nhưng vì gai tre dày đặc, nên không dám chui ra. Khi 
ông thầy được nhắn đến cứu, ông chỉ kêu lên một tiếng: - "Õi làng nước, 
.có tên trộm trốn ỏ đây!". Thế là chàng học nghề chui phắt ra khỏi bụi, 
thoát về nhà bình yên. Tình tiết trên giống vói một mẩu chuyện về Tào 
Tháo và Viên Thiệu. Hồi còn trẻ tuổi, hai người này là bạn, thích đi 
tìm cái thú trong phiêu lưu. Một đêm nọ, họ đến một nhà kia có hai 
vớ chồng mói cưới. Họ cùng lẻn vào vườn, đột nhiên kêu lên: - "Có 
trộm!" . Khi mọi người đổ ra thì Tào Tháo bưóc vào nhà tuốt kiếm nắm 
lấy cô dâu, còn Thiệu nhanh chân chui vào một bụi gai. Nhưng vì bụi 
gai quá rậm nên chui vào dễ mà chui ra rất khó. Thấy vậy, Tháo lại 
thét lên: - "Kẻ trộm đây rồi!" Thiệu nghe vến rất hoảng bèn vùng ra 
khỏi bụi, rồi cả hai cùng bỏ chạy. 


Tình tiết hay mẩu chuyện này đượcLưuNphiaKhánhh ?} Š /# 
(403-444) ghi lại trong tác phẩm của ông: Thế thuyết tân ngữ + 3% # 

‡# mở đầu của chương nói về sự lừa bịp'. 

Một ví dụ về mô-típ. Như đã trình bày ỏ Phần truyện, truyện Sự tích 
con đá tràng (số 15) của ta chính là sử dụng mô-típ người hiểu tiếng 
1. Có dẫn trong RÍp-tin (B. Ryftine). Anh hùng ca lịch sử uà truyền thống uăn 


học dân gian ở Trung-quốc, Nhà xuất bản Khoa học, Viện Hàn lâm khoa học 
Liên-xô, Mát-xcơ-va, 1970. 
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loài vật bị tội oan, tức Công Dã Tràng trong Luận ngữ — 3 š 
Nhưng tác giả dân gian Việt-nam đã kết hợp phần nào vói mô-típ người 
hiểu tiếng loài vật của Ản-độ trong Kiuh Tam tạng = #& ##@.C và 
Pun-cha-tan-td-ra (Panchatanfra) để sáng tạo thành một truyện mi vói 
chủ đề mới: người chồng hiểu tiếng loài vật và người vợ không thủy 
chung, có bố cục sít sao hơn, ý nghĩa sâu sắc hơn và đương nhiên khỏe 
mạnh hon những truyện cũ. 


Hay một mô-típ khác: câu chuyện chặt cây thần, chặt bao nhiêu vết 
chém trên cây liền lại bấy nhiêu. Ó truyện của người Kinh là %⁄ (ích 
thần núi Tủn-viên'; ö đồng bào Mưồng là phần Chặt chu kéo lội trong 
Đẻ đất đẻ nưóc; ö đồng bào Cham-pa là tình tiết chặt cây krêk trong 
truyện V4 Rò-mê, và còn nhiều dị bản của nhiều dân tộc khác, gần là 
Đông-dương, xa thì châu Âu, châu Mỹ, đều có mô-tip này hoặc tương tự. 
Nhưng mô-típ này lại có mặt trong sách Đậu dương tạp trở — 79 lạ 3# FH 
(thế kỷ IX) và sóm hơn nữa là 7w kính chú 7K #& ‡š (thế kỷ H I).. 
Theo chúng tôi, đây vốn là dấu vết của một mảnh thần thoại xa xưa lưu. 
hành ỏ Đông nam Á, rộng ra là Á - Úc và từng được thư tịch Trung-quốc 
phi lại từ sóm. _ 


Có trường hợp chỉ sử dụng của truyện nưóc ngoài mỗi một cái tên 
(con vật hoặc con người). Có khi đó là cái tên dễ chấp nhận, nhưng 
cũng có khi ghép vào trong truyện Việt, tên trỏ nên lạc lõng. Ví dụ tên 
"Cửu vĩ hồ tính" trong một truyện cùng tên, hay tên "Lã Đồng Tân” 
trong truyện Hà Ô Lôi (đều được ghi trong Lưnh-nam chích quái). Củu 
vĩ hồ tính (tinh cáo chín đuôi) nghe ra có vẻ quen thuộc, nhưng nó lại 


1. Trong Lược bkhỏủo uê thần thoại Việt-nưm. 

2. Thủy kứnh chú kể rằng: đời Xuân thu, vua Tần Văn Công sai 40 người đi chặt 
một cây kỳ lạ, nhưng đứt nhát nào nó lại liền nhát ấy. Một người trong số được 
phái đi vì bị thương ở chân phải nằm lại dưới gốc cây, tỉnh cờ nghe lỏm được 
câu chuyện của các vị thần về cách hạ cây ấy. Nhờ đó cuối cùng chặt được cây, 
nhưng khi đổ xuống, cây hóa làm trâu thần, chạy xuống nước. Dệu dương tạp 
¿rỏ kể rằng: trong mặt trăng cố cây quế cao 500 trượng, dưới cây có một người 
thường ngày chặt cây. Cây hế bị chặt lại liền như cũ. Người ấy họ Ngô tên Cương 
người Tây-hà, vỉ học đạo tiên có lỗi¿£ nên bị sai đi làm công việc chặt quế. 
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là hình tượng của truyện dân gian Trung-quốc được phi từ rất xưa, trong 
sách Dật Chu thư 4 B5] Š  — tương truyền có từ thời Chiến quốc, 
tức là trước kỷ nguyên của chúng ta. Muộn hơn thì trong Phong thần 
truyện - ‡3† ?? lŸ đòi Minh, tác giả sách này cho tỉnh cáo chín đuôi 
là hiện thân của Đát Kỷ. Còn Lã Đồng Tân là ai và vì sao lại lạc lõng 
tưởng cũng dễ hiểu: đó là nhân vật có thật, sống vào đời Đường, nhưng 
lại nổi tiếng là một trong tám nhân vật bất tử trong Tiên thoại Trung-quốc. 
Kể ra, trong truyện Cửu ví hồ tỉnh của Việt-nam, nếu có miêu tả con 
tinh dùng chín cái đuôi để làm một việc gì cụ thể (như truyện Chàng 
con côi (Ý Pø-ja) của đồng bào Tày (xem Khảo đị, truyện số 181) cũng 
có con chó chín đuôi, nó dùng những đuôi của mình để cứu chủ, v.v...) 
thì cũng có thể tin rằng cái tên Cửu vĩ hồ tính không phải là cái tên 
vay mượn. Đáng tiếc là chín cái đuôi của Cửu vĩ hồ tính trong Lưnh-nam 
chích quái lại không có một chức năng gì đáng kể. Căn cứ vào xu hướng 
của tập sách thường tỏ ra chịu ảnh hưởng cứng nhắc của truyện thần 
kỳ trong sách vỏ nước ngoài, nên chúng tôi nghiêng về ý nghĩ cho rằng 
những cái tên Cửu vĩ hồ tinh cũng như Lã Đồng Tân là bằng chứng của 
một sự tô điểm vụng về của người kể hoặc người sưu tập, đã "thêm râu” 
cho cốt truyện của ta. 


Trong trưởng hợp tiếp thu cốt truyện, ta sẽ thấy dù vay mướn nguyên 
xi hoặc gần nguyên xi, người kể vẫn có những nét thêm bót nhất định, 
tối thiểu là thêm hay bót những tình tiết làm cho tiến trình của câu 
chuyện không y hệt như cũ, hoặc có những cải biến nhằm lái vấn đề 
của câu chuyện theo hướng giải quyết mói. Và yêu cầu khách quan 
không phải là di chuyển một truyện cổ tích vượt qua ranh giói một nước; 
yêu cầu chính là xây dựng lại, tái sáng tạo một tác phẩm, sao cho phù 
hợp vói quan điểm thẩm mỹ cũng như khuynh hướng tư tưởng của dân 
tộc tiếp nhận. 


Hãy lấy hai truyện làm lệ chứng: 


1. Truyện Ông già họ Lê (số 153), qua so sánh thấy rõ là tiếp thu từ 
truyện 7Tở đi chúc (án thú 46) trong Bao Công kỳán — , 24 3 #$ 
Trong truyện gốc này, chứng cứ Bao Công dựa vào chỉ vẻn vẹn có mấy 


1669 


NGUYÊN ĐỔNG CHỊ 





câu chữ Hán có ý nghĩa "lưỡng đao luận" nếu không nói là mơ hồ'. Cho 
nên để xây dựng lại cũng cốt truyện ấy nhưng vói lý lẽ chắc nịch hơn, 
tác giả Việt-nam đã đưa thêm vào một tình tiết rút trong truyện Ớia 
sản một búc tranh Ò sách Kim cổ kỳ quan 2 % 3 ##. . Chắc chắn 
đối vói thính giả là người Việt-nam, thì ví thử không có tò di chúc thật 
nằm trong pho tượng, mảnh giấy có 21 chữ Hán của ông già để lại sẽ 
chẳng có nghĩa lý gì cả”. 

2. Truyện Nử hành giành bạc (số 38) cũng tiếp thu từ truyện Nhờ 
câu đối mà tra ra án (án thú 34) của Bao Công kỳán , 2 3 #$ ˆ. 
Đem đối chiếu hai truyện, sẽ thấy truyện của ta có tình huống và sự 
tiến triển mạch lạc hơn, lô-gích hơn. Mặt khác, truyện của ta loại bỏ 
được yếu tố huyền ảo vốn có trong truyện gốc, nó chỉ làm tăng phần 
siêu hình mà nhẹ phần lý trí, là phần ngưỏi nghe đang mong đợi. Tóm 


l.A †+È* 2# - 7ð ^š ‡#Z # Ýẩ 3# äewœmẽ Rš## 
Bì + !Ä 7} ^. 4X 1Ÿ # (Bói thập lão ông sunh nhất tử nhân ngôn phi 
thị ngô tử giả gia sản diền uiên tộn phó dữ nữ tế ngogại nhân bốt đúc tranh 
chấp). Vì không có chấm câu, nên bên nào cũng cắt nghĩa có lợi cho mình. 
2+ + 3+ ‡ # 7t tmä2x#w 722A ^^ f## $ 
(Thốt thập nhì sinh phì ngô tử dõ kỳ điền sản giao dữ tử tế ngoại nhân bất đắc 
tranh dogqt). | 
3. Truyện kể rằng: một nhân vật nữ có học, hôm mới về nhà chồng ra một vế 
đối, bảo chồng có đối được mới cho chung chăn gối: #š l‡ © Bị 

 #  Š "Diểm dõng đăng các, các công thư". Không đối được, chồng theẹn, 
bỏ đến trường, thú thật với bạn bè. Nghe tin này, một trong những bạn học, tìm 
ngay đến nhà, giả làm chồng, nhân tối tăm ăn nằm với người đàn bà, rồi bỏ đi 
mất. Sáng dậy, chồng về, người vợ biết mỉnh bị đứa gian làm nhục, bèn tự tử. 
Chồng không hiểu lý do đành lo chôn cất. Sau 3 năm, một hôm Bao Công di 
tuần đến đây, gặp rằm tháng Tám, nhân nghỉ được vế đối 4Ý ‡Ä3 †* tế 

E] #U RÄ "Di ỷ ỷ dồng, dồng ngoạn nguyệt", chưa nghĩ ra vế kia thì buồn ngủ, 
chiêm bao thấy một người nữ đối được cầu của mình. Bao Công khen, hỏi tên 
tuổi, quê quán, cô bảo cứ hỏi mấy anh tú tài trong huyện thì biết. Sáng mai, Bao 
Công cho đòi các viên tú tài đến, đem vế đối của mình ra đề. Chồng nhân vật 
nữ có mặt trong số đó đối lại bằng câu của vợ ra năm xưa. Bao Công gọi tới hỏi 
riêng. Anh kể lại mọi việc. Bao Công bỏi: - "Thế trong trường lúc ấy có ai có 
tính hay đùa cợt không?". Anh nói đến một người. Bao Công sai lính bát hắn 
đến. Hán chối nhưng bị tra tấn, chịu không nổi, đành phải nhận tội. Bèn bị xử tử. 
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lại, nó đã được hoán cải tuy có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại đổi mói kết cấu 
của truyện cũ. 

Hai trường hợp dưới đây cho thấy việc đi tìm cội nguồn truyện cổ 
tích quả là vấn đề khó, càng tìm những cội nguôn xa xôi lại càng khó khăn. 

Truyện Người lấy ếch (số 129) sơ bộ tìm hiểu có thể kết luận là vay 
mượn của cốt truyện Thần Ếch xanh ®Ằ +3 ?P trong LIÊM trai chí 
dị 5p # 3%. Nhu Tỳ điển thần thoại Trung-quốc của Uéc-ne 
(Werner)' có nói đến, người dân Nam Trung-quốc đặc biệt có tục sùng 
bái đối vói loài ếch. Họ lập miếu thò chúng, chẳng hạn hiện tượng còn 
thấy Ỏ các tỉnh Giang-tô, Trấn-giang, v.v... Ö đây người ta cầu xin thần 
ếch xanh phù hộ cho mình buôn bán phát tài và tránh các bệnh tật... 
Vì vậy, có thể tin truyện Thần Ếch xanh Ÿ ‡*È 3? trong Liêu trai chí 
dị p ##. ¿5 Š bát nguồn từ một truyện cổ tích dân gian hay ít ra Bồ 
Tùng Linh cũng dựa vào tín ngưỡng mà hư cấu nên. 

Nhưng truyện của Việt-nam tuy có một số tình tiết tương tự với truyện 
của Liêu trai chí dị ấp ÄŸ 3: % vẫn có có số để nghĩ rằng nó cũng 
thoát thai từ trong tín ngưỡng của người Việt nếu như truyện đó không 
chịu ảnh hưởng trực tiếp từ một truyện nào khác ngoài truyện của Liêu 
frai. Hiện nay ỏ Việt-nam đã không còn tục thỏ thần ếch, hơn nữa, 
người Việt-nam lại là dân tộc có tập quán dùng ếch làm thức ăn. Song 
từ xưa dân ta vẫn cho loài ếch là vật linh thiêng, biết trước mưa gió, 
cũng linh thiêng không kém gì cóc. Ó Nghệ - Tĩnh mãi đến ngày nay 
nông dân vẫn có thói quen xem xương đùi ếch để đoán trưóc trời có 
mưa hay không, và mưa vào khoảng nào trong tháng. Lại có câu: "ch 
oa gọi ra mưa rào". Sách Thoái thực ký văn của Trương Quốc Dụng có 
chép: "Nay tục cho rằng [năm nào] ếch (điền oa) kêu sóm mà tiếng kêu 
nhộn nhịp thì được mùa, kêu muộn mà thưa thót thì mất mùa. Lại 
những con cóc [thiêm thừ] và nhái xanh [thanh oa] trong những tháng 
nắng mà [cất tiếng] kêu thì có cái triệu sắp mưa"'. Không những thế, 
trước chúng ta vào đầu thế kỷ, Đồ Grút (De Groot) đã sóm nói đến ý 





1. E.T.C. Werner. A đicfionary oƒ Chinese Mythology, Shanghai, 1932. 
2. Chương "Vật loại”, trong bản dịch của Nguyễn Lợi và Nguyễn Đổng Chỉ, Nhà 
xuất bản Tân Việt, Hà-nội, 1944. 
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nghĩa của ếch nhái đối vói tín ngưỡng của các dân tộc phương Đông, 
nó là biểu tượng của sự phồn thực. Điều này còn được trống đồng chúng 
minh". Tiếp theo, Pen-li-ô (P. Pelliot) cũng thông báo một nhận xét khi 
ông dịch quyển Chân lạp phong thổ ký RỂ BW +} ‡Z ra tiếng 
Pháp”: từ thế kỷ XIII, người Khơ-me (Khmer) ỏ phía Nam Đông-dương 
cũng không có tục bắt ếch nhái làm thức ăn. Sự việc đó hẳn có liên 
quan ít nhiều đến tín ngưỡng. 

Những tài liệu cũng như ý kiến về ếch nhái nói trên sẽ giúp ta tìm 
hiểu tín ngưỡng, phong tục tập quán của người Việt xa xưa liên quan 
đến truyện Người lấy ếch. Đáng tin cậy hơn nữa là, trong truyện của 
chúng ta, nhân vật nàng ếch lại mang cái tên là Bạch Nga Long và là 
con gái của Long Hải Vương, tức là ếch nhưng lại có quan hệ trực tiếp 
đến nòi rồng. Những cái tên này tuy có vẻ chẳng có gì là quan trọng, 
nếu gặp người kể chuyện ưa nói phiếm chỉ, rất có thể đã bỏ qua. Nhưng 
thật may mắn, nó lại được bảo lưu đến nay để cấp cho chúng ta một 
thông tin có thể liên quan đến nguồn gốc truyện Người lấy ếch, nếu ta 
liên hệ truyện cổ tích này với một câu tục ngữ của dân tộc Mông-cổ 
phản ánh một quan niệm cổ truyền của họ: "Rắn và ếch là những con 
vật thù ghét nhau, song chúng đều có họ hàng vói Long vương cả". Hơn 
cả chúng ta, người Mông-cổ tin rằng ếch có nhiều tài phép, ví dụ có thể 
làm ra mưa đá. Nó hút lấy nước vào bụng rồi bằng phép huyền bí, biến 
nước ấy thành những trận mưa đá, v.v... 


Như vậy phải chăng truyện Người lấy ếch của ta là do cha ông chúng ta 
sáng tạo, có sự trùng hợp ngẫu nhiên hay cố ý nào đó vói truyện Liêu 
trai chídị lẾP ÄŸt 3 3 ? Hay phải chăng truyện ấy vốn có gốc từ một 
vùng xa xôi nào đó (ví dụ Mông-cổ) rồi bằng một con đường nào đó 


1. Viết về trống đồng cổ, dẫn trong một bài giới thiệu sách đăng ở BEFEO, số 2 
(1902). | 

2. Trong một bài giới thiệu sách đăng ở BEFEO số 2 (1902), tr. 218. Sách Chôn-lạp 
phong thổ ký t1 NÑ RỆ + š# do Chu Đạt Quan l] lŠ #Ö#ẩ viết trước năm 
1312. Lê Hương đã dịch ra quốc ngữ (Kỷ nguyên mới xb, Sài- gòn, 1973), đoạn văn 
ấy dịch như sau: "Người bổn xứ [Khơ- me] không ăn thịt ếch, vì thế về đêm chúng ra 
đầy đường" (tr. 92-93). 

3. Dẫn theo Ríp-tin (B. Ryftine) và Kha-xa-nốp (M. Khassanov), sách đã dẫn. 
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truyền đến Việt-nam? v.v... Tưởng cũng cần chỏ sự tìm tòi nghiên cứu 
thêm của các nhà cổ tích học. 


Truyện 7?nh con chuột (số 115) của ta kể câu chuyện một con chuột 
sống lâu năm thành tỉnh nhân khi chủ nhà đi vắng hóa thân thành một 
người giống hệt như chủ lén lút đi lại vói vọ chủ. Cho đến khi việc võ 
lỏ, vẫn không chịu thôi. Do đó y đã gây ra vụ án oái oăm, nếu không 
có thần lực của Phù Đổng thì cả vua lẫn quan đều bó tay. Truyện này 
có nhiều dị bản quốc tế như của Lào, Kho-me (Khmer), Ẩn-độ, 
Trung-quốc, v.v... nhưng có lẽ bản của Trung-quốc trong Bao Công kỳ 
_án 8, 2 Ý #, túc là truyện Con mèo mặt ngọc (án thú 4) là gần 
vói ta hơn cả. Phải chăng truyện của ta trực tiếp bắt nguồn từ cốt truyện 
này? Xem xét kỹ truyện của Trung-quốc ta thấy nhân vật phản diện Ö 
truyện này gồm đến 5 "con yêu" chuột chú không phải 1 như truyện 
của ta... Cũng ỏ đây nữa, tình tiết của truyện Trung-quốc không đơn 
giản như truyện của ta và các dị bản quốc tế khác, diễn biến câu chuyện 
mối lúc một phức tạp, làm cho người đọc có ấn tượng là tác giả Bao 
Công kỳ án đã đi quá xa một truyện kể thông thường, có nghĩa là phần 
nào đã tiểu thuyết hóa nó. Chính vì thế, chúng tôi ngò truyện Cøø mèo 
mặt ngọc là dựa trên cơ sö một truyện dân gian (cũng có thể là dựa 
trên một dị bản nào đó tương đồng vói truyện của ta) rồi phát triển 
thành, chú không phải truyện của ta “vay mượn" truyện trong Bao Công 
kỳ án và rút số lượng nhân vật phản diện từ năm xuống một. Căn cứ 
vào kết cấu và hình tượng của truyện, có thể suy luận rằng, nếu truyện 
của ta có nguồn gốc ngoại lai chăng nữa thì cũng có thể chịu ảnh hưởng 
của Ẩn-độ gián tiếp qua truyện của Khoø-me (Khmer), hoặc của Lào. 


Mặt khác, theo Lê-vi (A. Lévi) trong Nghiên cứu truyện [cổ tích} và 
tiêu thuyết Trung-quốc thì truyện trên của Trung-quốc, ngoài Bao Công 
kỳán , 2 ' % ra đồi vào năm 1597, còn thấy chép ` “ý 
dương ký d9 3 iú, sách này có lẽ do La Mậu Đăng # ## 


1. Việc dùng từ "con yêu” của sách Trung-quốc (Bao Công thu yêu truyện 

, 22 dX XÃ Í$ ) là đúng, vì đó là một con yêu phân thân thành năm con 
chuột, hay là có năm con chuột ở Tây Thiên- trúc đến núi tu luyện nhiều ngày "biến 
hóa vô cùng”, v.v... Còn Bảo Luấc của ta dùng từ "cơn tỉnh" cũng rất chính xác, như trên 
kia đã trình bày. 
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soạn (bài tựa đề năm 1597). Như vậy về mặt niên đại, truyện của 
Trung-quốc chỉ có thể được ghi chép hoặc biên soạn vào cuối thế kỷ 
XVI, còn truyện của ta vốn được lưu truyền rộng rãi trong dân gian, 
mô-típ của nó còn để dấu vết lại trong truyện Hà Ô Lôi ö Lĩnh-nam 
chích quái (sưu tập từ đồi Trần), bản thân nó được biên soạn hoàn 
chỉnh trong sách Thánh Tông di thảo. Và nếu đúng sách này là di thảo 
của Lê Thánh Tông thì dế thường câu chuyện còn được hoàn chỉnh 
trước truyện của Trung-quốc gần nửa thế kỷ”. Đó là nhận xét rút ra từ 
văn bản học. Nhìn chung ở cả hai phía, ý kiến đều có sự ăn khóp nhất 
định. Mặc dầu vậy, vấn đề vẫn cần được nghiên cứu sâu thêm. 


Tóm lại, kho tàng truyện cổ tích Việt-nam thực tế có chịu ảnh hưởng 
_ của truyện cổ tích Trung-quốc. Nhưng sự tiếp nhận của người Việt là 
có chọn lựa và có chừng mực. Rất ít khi cha ông ta sử dụng cả cốt 
truyện mà chi vay mượn từng bộ phận. Khi được lắp phép, hoán cải, 
mỗi bộ phận thường trỏ thành những truyện khỏe mạnh, thích hợp vói 
cảm quan thẩm mỹ của dân tộc. 


5. Đối vói Ấn-độ, một nhận xét đầu tiên dễ được chấp nhận là kho 
tàng truyện cổ tích Việt-nam thường tiếp thu ở họ hầu hết những truyện 
cổ tích thuộc tiểu loại thần kỳ. Sự thật là vậy. Nhiều truyện thần kỳ của 
chúng ta nếu không có mặt trong sách Pan-cha-tan-td-ra (Panchatantra), 
một sưu tập những truyện giáo huấn khá phổ biến do Vi-nu-xác-man 
-(Vinoussarman) biên soạn thì cũng có thể có mặt trong các bộ kinh 
Tam tạng, Đại tạng, hay là bộ sách lón Ka-tha-xa-rif-Xad-ga-ra 
(Kathâsantsâgara: Biển truyện) do Sô-ma ĐÐĐê-va (Soma Déva) sưu tập. 


Truyện 7iêu điệt mãng xà (số 148) nói về một nhân vật anh hùng 
giao chiến vói mãng xà - con vật chuyên ăn thịt phụ nữ, được nhà vua 


1. Truyện đã được sưu tập trong Bản khơi những truyện dân gian và Bản khai 
của làng Vinh-an (Nghệ - Tình). 

2.Ỏ đây có thể đặt ra hai giả thuyết: Một là truyện của ta ra đời sớm hơn truyện 
Trung-quốc, cụ thể nó không chịu ảnh hưởng truyện Con mèo mặt ngọc của 
Trung-quốc. Hiện nay chưa có lý do để bác bỏ Thónh Tông di thảo là tác phẩm 
của Lê Thánh Tông, như vậy giả thuyết này sẽ càng được củng cố. Hai là truyện 
của ta chịu ảnh hưởng của truyện Co mèo một ngọc, đã vậy thì sách trên là do 
người đời sau thác tên nhà vua làm ra. 
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định kỳ cung đốn hằng năm. Truyện này rất phổ biến ỏ nhiều địa phương 
trong nước ta, với những hình tượng biến đổi khác nhau (ví dụ mãng 
xà có khi là rết thần, có khi là lọn thần, có khi là muỗi thần, cũng có 
khi là quỷ Xương Cuồng, ma Rai, bà Dẫn, v.v...); cách giết là bằng dao 
kiếm, nhưng cũng có khi bằng mẹo, bằng hun lửa, hoặc bằng cứt gà, 
v... Có lẽ đây là câu chuyện gắn vói một cổ tục xa xăm: việc hiến tế 
bằng máu người mà dường như ỏ Việt-nam dưới thời phong kiến vẫn 
còn lưu tàn tích. Nhưng 7!êw diệt máng xà cũng lại là mô-típ quen thuộc 
của kho tàng cổ tích từ Á sang Âu. Riêng ỏ Trung-quốc, E-béc-hac-đø 
(W. Éberkhard) giới thiệu cho ta đến 14 dị bản. Vậy cốt truyện từ lâu 
đã mang tính quốc tế. Sách Sưu thần ký ‡Ÿ 3# ‡ö từng chép nó vào 
khoảng thế kỷ IV. Nhưng trong Š⁄w thần ký lại không thấy chép phần 
sau của truyện vốn cũng phổ biến không kém gì phần đầu (túc là từ 
chỗ nhân vật anh hùng đi tìm mảnh kiếm gãy giất trong đầu mãng xà 
làm cho sự dối trá của nhân vật cản trỏ bị bại lộ). Ö truyện Ẩn-độ, thay 
cho mảnh kiếm là khúc đuôi mãng xà; Ỏ truyện Ấp-ga-nit-xtăng 
(Atghanistan) cũng như trong 7ở-rí-xtăng và I-dơn (Tristan et lseuli) thì 
nhân vật anh hùng sóm cắt được cái lưỡi quái vật; cả Ỏ truyện của dân 
tộc Ja-rai (DJaran) là nhö cô gái (nạn nhân được cứu) giữ được vỏ gươm 
và đuôi khố ân nhân..., nói chung đều là dấu hiệu để người được cứu 
nhận ra ân nhân thực của mình. Chính vì thế, chúng tôi cho rằng truyện 
này là do người Việt-nam tiếp thu được của Ẩn-độ hơn là của Trung-quốc. 
Truyện Người dân nghèo và Ngọc hoàng (số 136) của ta là một câu 
chuyện có cấu trúc rất chặt chẽ, hình tượng nhân vật và mọi tình tiết 
đều mang tính dân tộc đậm đà, tính tư tưởng cũng khá nổi. Mục đích 
của nhân vật chính là đi tìm Ngọc hoàng để hỏi sự việc cho chính mình 
"Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đòi", nhưng dọc đường, anh đã 
nhận lời hỏi giúp người khác thêm ba câu nữa. Gặp Ngọc hoàng, trưóc 
tiên hỏi hộ cho người, còn câu hỏi của mình thì để lại sau cùng, ngò 
đâu ý định đó không thực hiện được, vì Ngọc hoàng chỉ giải đáp ba lần 
rồi vì bực mình bỏ về trỏi. Nhưng chính kết quả của những lời giải đáp 
cho người lại vô tình làm sáng tỏ vấn đề của đương sự, vì tiến triển về 
sau của câu chuyện đều giúp cho nhân vật lần lượt đạt được nguyện 
ước: nhận viên ngọc để có sự thông minh, nhận vàng để được đi thi đỗ 
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cao, và cuối câu chuyện cũng lấy được cô gái câm do chính mình "khai 
khẩu" sau khi đỗ Trạng. 

Thế nhưng cốt truyện của truyện này lại là cái "chung" rất phổ biến 
của quốc tế, mà mỗi dân tộc thường có nhiều đị bản (Trung-quốc có 
11 dị bản, Nhật-bản 18...). Tuy vậy, theo Ê-béc-hac-đø (Eberkhard) thì 
truyện Trung-quốc là từ Ấn-độ truyền sang. Tuy mang sắc thái dân tộc 
tính khá đậm, truyện của ta cơ bản lại phù hợp với sơ đồ cốt truyện 
mẫu của Ẩn-độ được trình bày trong bảng tra cứu của A-ác-nø (A. 
Aarne) và Tôm-xông (S. Thompson)', chỉ có khác là hình tượng nhân 
vật thay đổi hẳn: Ngọc hoàng > ở sơ đồ là nhà thông thái; con ba ba 
thắc mắc vì sống trên một nghìn năm mà chưa hóa kiếp được +> Ỏ SƠ 
đồ là con cá bị các con cá con cắn xé; cây cam => ở sơ đồ là cây táo. 
Truyện của chúng ta có thêm tình tiết nhân vật chính đi thi đỗ Trạng 
là hình thức sinh hoạt đặc thù của cổ tích dân tộc mà sơ đồ dĩ nhiên 
không có. Còn nói chung, những câu u HỒI trong truyện của ta rất chuẩn 
so với những câu hỏi của sơ đồ. 


Truyện Con chim khách mầu nhiệm (số 124) cũng là một cốt truyện 
mang cái "chung" phổ biến của quốc tế, lấy đề tài về một con chim kỳ 
lạ, nhỏ ăn được thịt nó (hoặc ăn tim gan, hoặc ăn đầu, hoặc ăn thịt hai 
con trống mái, hay đen trắng...) nên hai anh em nhân vật chính trỏ nên 
có số làm vua trên hai vương quốc (hoặc mỗi sáng nhả ra hai đồng 
vàng, hoặc nhặt được hai quả trúng vàng...). Ngươi Kho-me (Khmer) 
cũng có một truyện tương tự nhưng hình tượng nghệ thuật và diễn tiến 
của câu chuyện lại không giống hẳn. Ê-béc-hac-đø (W. Éberkhard) thì 
cho cốt truyện này không lưu hành ở Trung-quốc” mà phổ biến ö Ẩn-độ. 


1. A-ác-nơ (A. Arne) và Tôm-xông (S. Thompson): Sơ đồ truyện cổ tích trong 
Uăn học thế giới, Hen-xanh-xki, 1928. 

2. Tuy nhiên, theo chúng tôi, Trung-quốc cũng có một truyện cố thể coi là một 
đị bản của truyện Con chữm kháóch mầu nhiệnt được. Đó là truyện thấy trong Tả 
truyện  TẶ và trong Đông Chu liệt quốc # RE} Z5} ER. Dại khái là: Một 
người ở đất Trần-sương bắt được một con vật lạ, định đem dâng vua Tần. Di 
được nửa đường bỗng gặp hai đứa trẻ bảo: -"Con ấy gọi là con vị, ở dưới đất. nó 
hay ăn óc người chết". Lúc ấy con vị cũng bảo: - "Hai đứa kia là tri tỉnh, một 
con trống, một con mái, ai bát được con trống làm nên nghiệp vương, bắt được... 
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Trong bản Sách dẫn về mô-típ văn học dân gian`, Tôm-xông (S. Thompson) 
cũng cho là có nguồn gốc từ Ấn-độ. Có thể truyện của ta chịu ảnh 
. hưởng trực tiếp từ những moïnh khá gần gũi của Ẩn-độ và Ba-tư 
| (Iran) chăng? | 


Thực ra, truyện Con chữứm khách mầu nhiệm của chúng ta có phần 
gần gũi vói truyện ⁄4-7Ó Y-răng của người Cham-pa hơn là truyện của 
người Kho-me (Khmer). Điều đó kết hợp vói suy luận của Cô-xcanh 
(E.Cosquin) đã dẫn ỏ trên gợi cho chúng tôi ý nghĩ rằng phần lón truyện 
của Ẩn-độ được truyền gián tiếp vào ta qua con đường Cham-pa hơn 
là con đường Khoø-me. 


Còn nhiều truyện nữa như Thạch Sanh (số 68), Bạc hơn cầm thú 
(Khảo dị số 48), v.v... đều có chứa đựng những mô-típ phổ biến của 
quốc tế nhưng sắc thái biểu hiện thì có nhiều nét gần gũi vói truyện 
Ấn-đô, có lẽ bắt nguồn từ Ấn-độ. 


Lại cũng có một số hình tượng hoặc tình tiết thần kỳ nằm lẫn trong 
một số cốt truyện nào đấy mói đọc qua không có gì đáng nói, nhưng 
nếu truy tìm kỹ sẽ thấy đó là truyền thống sáng tác chịu ảnh hưởng từ 
bên ngoài. Ví dụ hình tượng rắn hóa thành vàng (hay ngược lại vàng 
hóa ra rắn khi lọt vào tay kẻ không có số được hưởng). Hình tượng này 
chỉ giói hạn trong một vài mô-típ quen thuộc lưu hành ỏ một số dân 
tộc; chẳng hạn gần gũi với ta ỏ vùng Đông nam Á thì có các bản của 
người Kinh, Mưỡng, Tày, Miến-điện (Myanmar)... (Xem Khảo dị, số 


.. Con mái làm nên nghiệp bá". Nghe nói thế, người kia Hiền bỏ con vị mà đuổi 
theo hai đứa trẻ. Nhưng chúng đã hóa làm hai con chim trỉ mà bay đi mất. Tần. 
Văn Công, sau khi nghe người kia thuật lại câu chuyện, sai chép việc ấy vào sách. 
Đến đời Tần Mục Công, lại có người ở Tần-sương chăng lưới bắt được con tri 
mái, tự nhiên chim hóa ra con gà bằng đá kỳ lạ, liền đem dâng vua. Một viên 
quan tâu:- "Ấy, tức là điềm bắt được con mái làm nên nghiệp bá đó†". Ỏ đây thay 
vào tỉnh tiết "ăn thịt" là tỉnh tiết "bát được", người bắt được cũng có số phận như 
người ăn thịt. Chúng tôi cho rằng có thể từ Án-độ truyền vào, truyện đã được ' 
hoán cải mạnh tay hơn, nhưng vẫn không mất những nét cơ bản: cặp chim lạ, 
ai bắt được con trống có số phận làm vua, ai bắt được con mái có số phận bá chủ 
(một loại vua đứng đầu nhóm vương quốc). | 
1. Stith Thompson. Mofif-index of Folh-Liferafure, 6 quyển (1932-37). 
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151). Hóa ra chúng đều tiếp thu từ một "bản gốc": bản trong 74p bảo 
tạng kíứh, vốn được dịch ra chữ Hán từ năm 472. Có nghĩa là về mặt 
thời gian, "bản gốc" được nhập tịch theo lối truyền miệng vào các dân 
tộc nói trên, có thể còn sóm hơn nữa, mà cội nguồn phát sinh phải là 
nơi ra đời của đạo Phật. 

Hình tượng rắn (hay chăn tính) phun lửa trong Sự ích công chúa 
Liễu Hạnh (số 137), Thạch Sanh (số 68), vxv... cũng vậy. Theo A-ni-kin 
(V.P. Anikine) thì nên liên hệ đặc điểm này của con rắn cổ tích với việc 
thờ lửa'. Cả hình tượng rắn phun lửa lẫn việc thồ lửa đều có thể dễ 
dàng tìm thấy trong kho tàng truyện cổ cũng như phong tục cổ ö Ấn-độ 
nếu như ta không muốn tìm xa hơn, chẳng hạn ở châu Phi. 

Một loại hình tượng cũng không thể bỏ qua là /óng người của các 
nhân vật cổ tích. Chúng là những dấu hiệu đáng kể, mách bảo cho ta 
nhiều điều về xuất xứ của các quan niệm tín ngưỡng mà dân gian vẫn 
lưu truyền. Ví dụ "tay đài quá gối, răng liền một hàng, trên trán có ba 
đường chỉ ngang" là tướng của Ba Vành (số 101), dấu hiệu báo tin một 
nhân vật phi thưởng, trong đó "cánh tay dài quá gối” thường đi cùng vói 
"đôi vành tai dài và dày", vốn là hai trong những tiêu chí về hình ảnh 
đức Phật (kể cả hình ảnh mẫu dùng để tạo tượng Phật) được đưa đến 
Trung-quốc (và có thể cả Việt-nam) vào những thế kỷ đầu công nguyên. 
Nhà văn dân gian Việt-nam sở dĩ không muốn sử dụng tiêu chí thứ hai 


^ tÍ 


1. V.P.A-ni-kin (V.P. Anikine). Cổ tích dân gian Nga, Mát-xcơ-va, 1959, dẫn 
trong Sớng tác dân gian là một loại hình nghệ thuột, cùa K. C. Đa- vle-xtốp 
(K. C. Davlestov).. | 
2. Quý Tiễn Lâm Ÿ  Š ‡3‡*, nhà nghiên cứu tiếng Phạn của Trung-quốc có 
cho biết các sử gia xưa của Trung-quốc, kế từ Trần Thọ #È -Š (233-297) viết 
Tam quốc ch = BỊ '% cho đến các soạn giả Tốn sử 3, Bác triều sử 
3k 'J ÈỀ đều sử dụng những yếu tố miêu tả này của văn học Phật giáo: 
hai tay dài quá gối (Sthitanvanataja nupralambahun) và đôi tai dài và dày 
(Pinayakarnah) làm công thức để miêu tả hình dáng một ông vua khác thường. 
Chỉ bát đầu từ đời Tùy (thế kỷ VI-VII), chúng mới biến khỏi những tác phẩm 
lịch sử, nhưng vẫn tiếp tục tồn tại trong truyền thống truyền miệng và văn học 
tự sự, như là tiêu chí của một người đã được số phận thích dấu (Theo B. BẠP" tin 
(B. Ryftine), sách đã dẫn). 
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"hai vành tai dài và dày" gán cho tướng mạo nhân vật Ba Vành vì có 
lẽ tiêu chí này mang dạng vẻ từ bị đạo mạo, không phù hợp vói tướng 
mạo của một nhân vật có hành động bạo nghịch. 

Còn như số lượng quá nhiều nốt ruồi trên cơ thể nhân vật chính của 
truyện W4 Heo (số 104), cũng là thứ dấu hiệu dùng để chỉ con người 
phi thường (q+ý tướng). Tướng quý này có lế lại chịu ảnh hưởng từ phía 
Trung-quốc vì trong sách sử xưa của họ có ghỉ nhận nhân vật Hán Cao 
Tổ vói "đị tướng": ỏ vế bên phải có 72 cái nốt ruồi”. _ 

-_ Nhưng nếu như các tiêu chí về tướng mạo vừa nói vốn có nguồn gốc 
ngoại lai, thì cái tướng "răng liền một hàng, trên trán có ba đường chỉ 
ngang" lại có thể xuất phát từ bản địa, tuy chưa thành một thú tiêu chí 
_ổn định. Chỉ riêng "chòm lông xoän" mọc Ö hai bên chân nhân vật cho 
_phép nhân vật có tài phi thân, thì theo chúng tôi, tuy không phải là 
vắng bóng trong các hình tượng cổ tích quốc tế (như đã có dịp nói đến 
trong Khảo dị số 101) nhưng không có ý nghĩa biểu tượng cho tướng 
mạo. Hơn nữa đặt vào cốt truyện của Việt-nam, "chòm lông xoăn” này 
lại là một hình ảnh giữ vị trí cái "nút” nghệ thuật có liên quan đến sự 

tiến triển và kết thúc câu chuyện (sự phản bội của hai nhân vật cản trỏ, 
bộ hạ Ba Vành). Là bộ phận quan trọng cấu thành của cốt truyện, nên 
tất yếu nó gửi gắm dụng ý tìm tòi sáng tạo của tác giả. 
— Tóm lại, kho truyện cổ tích phong phú của Trung-quốc và Ấn-độ từ 
lâu đời vẫn là nguồn cảm hứng quan trọng cho người Việt trong nghệ 
thuật sáng tạo truyện kể, đã đóng góp nhiều chất liệu quý báu vào kho 
tàng truyện cổ tích Việt-nam. Nếu như một bên (Trung-quốc) mang đến 
_yếu tố của truyện thần kỳ và thế sự thì một bên (Ấn-độ) lại truyền vào 
hầu hết những truyện thần kỳ, làm đa dạng thêm khả năng tưởng tượng 
của thế giớói cổ tích chúng ta. _ 


1. Chép trong Hón thư 3X Ñ của Ban Cố #t BỊ và Sử ký 3È šể của Tư 
Mã Thiên ö]} % ¡lễ . | 
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3. THU HÚT TINH HOA KHO TRUYỆN 
CỦA CÁC DÂN TỘC ANH EM. 


Ngoài hai nguồn quan trọng nói trên, kho tàng truyện cổ tích Việt-nam 
còn thu hút rất nhiều những "truyện hay tích đẹp” của các dân tộc gần 
xa, mà trưóc hết là của các dân tộc anh em trong cộng đồng quốc gia 
chung. Không được phép. quên rằng bên cạnh kho tàng truyện cổ tích 
của dân tộc chủ thể, còn có rất nhiều kho tàng truyện cổ tích và văn 
học dân gian của trên 50 dân tộc sống rải rác trên nhiều vùng miền của 
đất nước. Có thể nói, mỗi kho truyện của một dân tộc lại là một thế 
IÓI riêng, VÓI ngôn ngữ rIêng, cách tạo hình riêng. 

Về mặt dân tộc học, như ta biết, ö Việt-nam có những dân tộc vốn 
có nguồn gốc bản địa, nhân khẩu đông, mật độ dày, cư trú tại một địa 
bàn nhất định từ lâu đồi; nhưng cũng có những tộc người, thậm chí 
những nhóm người, nhân khẩu ít, mật độ thưa, đã từng theo làn sóng 
di cư, hoặc từ ngoài vào, hoặc từ một nơi nào đó trong nước chuyển 
đến một nơi mói, thế rôi do cuộc sống đưa đẩy mà phân tán thành nhiều 
vùng, mang nhiều tên gọi khác nhau. Trong quá trình lịch sử hàng trăm, 
hàng nghìn năm, tất yếu diễn ra những sự xô đẩy nhau, hòa hợp nhau, 
thậm chí pha trộn nhau, nhưng nói chung, ai nấy đều lần lượt gắn mình 
vào cộng đồng quốc gia chung, dưới một thể chế nhà nưóc thống nhất 
do dân tộc chủ thể điều khiển. Dù sao mối dân tộc vẫn bảo vệ sắc thái 
riêng của mình, nên cũng trong quá trình chung sống lâu dài ấy, kho 
tàng truyện cổ của từng dân tộc vẫn được bảo lưu, tích lũy; và đó là 
vốn liếng tinh thần quý giá luôn luôn ánh xạ lẫn nhau trong mối quan 
hệ hội nhập và giao lưu văn hóa diễn ra ngấm ngầm nhưng liên tục, 
sâu sắc trên suốt chiều dài lịch sử của các cộng đồng trong quốc gia. 
Các dân tộc sẽ không ngừng cung cấp cho nhau một cách tự phát những 
sơ đồ, mẫu đề, mô-típ trong việc hoán cải cũng như sáng tác truyện cổ. 
Kết quả là hàng loạt những dị bản xung quanh từng loại cốt truyện đã 
được hình thành, như các chuối sợi đan dệt kho truyện cổ tích của người 
Việt vói kho truyện cổ tích của các dân tộc anh em thành một mạng 
lưới sống động, gắn bó khăng khít. Tìm hiểu các hiện tướng liên kết đa 
dạng này chắc chắn còn giúp chúng ta nhìn sâu vào nhiều mối quan hệ 
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lâu dài hơn, không phải chỉ trong tư duy nghệ thuật, truyền thống sáng 
tác mà cả trong tập quán sinh hoạt, phong tục, tín ngưỡng, lời ăn tiếng 
nói và có thể cả nguồn gốc chủng tộc... giữa nhiều tộc người trên đải 
đất Việt-nam. 

1. Trước hết là truyện của các dân tộc thiểu số miền Bắc. Đáng kể 
là những dân tộc vốn sống xen kế vói người Kinh từ lâu, đã từng có một 
lịch sử giao lưu đậm đà thân mật, như Tày, Nùng, Mưỏng, Thái, Kho-mú, 
Dao, v.v... Kho truyện tự sự của họ có nhiều loại hình đặc biệt độc đáo, 
ví dụ người Tày, Nùng có các truyện thơ; người Mưỡng, Thái có các bài 
mo kể truyện, đều là văn học thành văn truyền miệng. Nói chung kho 
truyện cổ của họ còn để lại nhiều huyền thoại và nhiều truyện thần kỳ. 

Truyện Ông Dài, ông Cộc hay là Sự tích thần sông Kỳ-cùng (số 167) 
có đề tài về hai con rắn làm con nuôi của một cặp vợ chồng già, về sau 
một con vô ý bị chặt cụt đuôi, tính khí trỏ nên dữ tón, gây nhiều chuyện 
rắc rối cho cả một vùng, mà rắc rối nhất là việc rắn hóa phép cướp vợ 
người. Truyện này lưu hành phổ biến trong vùng người Tày, người Kinh 
ỏ khu vực Đông bắc; những dị bản của nó có nhiều, lan vào tận Nghệ - 
Tĩnh và lên đến cả xứ Mưỡng, thường gắn bó vói tín ngưỡng của những 
địa phương truyện lưu hành. Có lẽ cốt truyện liên quan đến tục sùng 
bái rắn (hay thuồng luồng), đồng thời lại cũng phản ánh tập tục hôn 
nhân cướp đoạt mà trưóc đây không lâu, dấu vết vẫn còn đậm ở một 
số tỘc người nơi biên giới. Và theo chúng tôi, truyện này và truyện 
Nguyễn Thị Bích Châu (số 177) tuy là hai đề tài khác nhau nhưng chủ 
đề vẫn có mặt thống nhất, đó là rắn (hay giao long) lấy người trần làm 
vợ bằng một cuộc hôn nhân cưỡng bức. Trước đây Phrê-dơ (J.G. Frazer) 
đã từng lưu ý chúng ta về những truyện có nói đến sự hy sinh của một 
nhân vật nữ bị đem hiến cho thần Nước, hay là cưới vợ trần cho thần 
Nước, hay cả việc bắt người để cúng thần, v,v...!. Ö Việt-nam, hình thức 
hiến tế phụ nữ cho thần Nước mãi đến nửa đầu thế kỷ XV vẫn còn, 
như câu chuyện Lê Quý Đôn phi được trong Đại-việt thông sử về cái 
chết tình nguyện của người vợ thứ Lê Lợi - mẹ Lê Thái Tông sau này 


1. Phơ-rê-dơ (J.G. Frazer). Nguồn gốc huyền diệu của ngôi Uuua, Pa-ri, 1920. 
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- tại làng Trào-khẩu trên bö sông Lam, thuộc huyện Hung-nguyên 
(Nghệ-an) vào năm 1425, nhằm đáp ứng lời cầu xin của thần Phổ Hộ 
"muốn cưới một người vọ thiếp trần gian", để thần "ngầm giúp ba quân 
đánh thắng giặc". Sự đồng dạng khá rõ giữa lịch sử và truyền thuyết là 
một bằng chứng về tính phổ biến của tập tục khiến ta còn có thể xâu 
chuỗi các mô-típ trên vói những mô-típ khác như 7?êu diệt máng xà (số 
148), v.v... Tuy nhiên, như trên đã đề cập, mỗi khi truyền thuyết địa 
phương được nhà văn dân gian nâng lên thành một tác phẩm có kết 
cấu hoàn chỉnh, thi nó đạt được khả năng khái quát nghệ thuật rộng 
lón, vượt xa dạng ghi chép thô sơ buổi đầu (như một số dị bản còn 
giữ lại). 

Truyện Sự tích đá Vọng-phu (số 32) nội dung nói về việc anh em ruột 
thịt lấy nhầm phải nhau (hay là hôn nhân tiền định) là kiểu cốt truyện 
có nguồn gốc bản địa, có thể xuất phát từ một truyền thuyết nào đó 
của đồng bào Tày vùng Lạng-sön, nơi có ngọn núi mang tên Vọng-phu. 
Cần phân biệt truyện núi Vọng-phu của ngưới Việt với truyện núi 
Vọng-phu của Trung-quốc, ở chỗ tuy cùng một nhan đề, cùng một kết 
thúc, nhưng khác chủ đề. Chủ đề truyện của ta là hôn nhân tiền định 
giữa anh với em, so vói những truyện hôn nhân tiền định mang tính 
quốc tế cũng có khác”. Theo Cao Huy Đỉnh thì, nó "bắt nguồn từ một 
hiện tượng hôn nhân rất cổ mà các xã hội văn minh về sau nhất định 
phải kết án. Vì vậy cốt truyện chuyển đần sang một sự không may, một 
sự ÿ (án, rồi một sự lầm lẫn tình cờ rất xót xa của một đôi trai gái ruột 
thịt nghèo khổ trở nên thành vợ chồng"”. Truyện về sau sẽ lan truyền 


1. Lê Quý Đôn. Đợi-uiệt thông sử. tr.119. Chúng tôi đoán rằng đến giữa thế kỷ 
XV, khi Lê Thánh Tông lên ngôi, áp dụng mô hình Nho giáo vào bộ máy nhà 
nước, thì các tập tục cổ truyền nào quá xa với lý tính đều bị bãi bỏ, trong đó có 
tập tục hiến tế đã nói. Và sử sách của nhà nho cũng xóa bỏ hết các sử liệu vê những 
việc làm họ coi là man rợ. 

2. Và chủ đề này, Cô-xcanh ŒE. Cosquin) đã dẫn ra khá nhiều truyện trong Cổ tích 
con mèo uờ cây đèn cầy ở châu Âu thời trung cổ uờ ỏ phương Đông. 

3. Cøo Huy Đỉnh. Từn hiểu Hến trình uăn học dân gian Việt-ndm, Nhà xuất bản 
Khoa học xã hội, Hà-nội, 1974; tr. 58. 
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gắn bó vói những địa điểm khác có núi đá hình dạng mẹ ôm con (ngoài 
Lạng-sơn còn có Thanh-hóa, Bình-định), mỗi nơi lại xuất hiện một vài 
đị bản, nhưng vẫn cố gắng bảo lưu chủ đề vốn có. 

- Truyện 7ánh Gióng (số 134): hình như ngay từ buổi phôi thai, việc 
hoàn chỉnh hình tượng nghệ thuật Cióng đã có sự đóng góp, tu sức bởi 
truyện Lệnh Trử của đồng bào Tày; hay cũng có thể ngược lại, truyện 
ngươi Tày chịu ảnh hưởng của truyện người Kinh, vì giữa hai bên cơ 
bản giống nhau. Nhân vật chính của truyện Lệnh Trừ không phải là em 
bé lên ba, mà là một con cóc thần. Cũng có tình tiết sứ giả theo lệnh 
vua, rao tìm người tài để đánh duổi giặc. Yêu cầu của cóc đưa lên vua 
cũng là rèn gươm sắt, ngựa sắt, nhưng có nêu số lượng cụ thể: 3.000 
cân gang làm cốt, 200 cân sắt làm vỏ và 14 cân lông tóc của nam nữ 
làm bồm và đuôi”, v.v... Vua cho làm ngay nhưng vật liệu không đủ như 
số đã nêu, nên khi cóc cưỡi, ngựa không chịu đựng nổi bị khuyu lưng, 
tuy vậy rồi cũng cố gắng chạy được. Gặp giặc, ngựa cũng phun lửa đàng 
mồm, phun khói đàng mũŸ. 

Nhưng không những giống vói truyện của đồng bào Tày, truyện 7ánh 
Cióng của chúng ta còn là tập đại thành của một loạt hình tượng nghệ 
thuật gần gũi trong kho tàng truyện cổ của đồng bào các dân tộc 
Tây-nguyên, như Mo-nông (Mnon), Ba-na (Bahnar), Ja-rai (Dịaral), 
v.v..., vì nhân vật anh hùng ỏ đây cũng mang dạng phổ biến là một em 
bé, cũng ăn rất khỏe, có khi lên bốn đã thạo sử dụng khiên đao, hoặc 


1. Theo quan niệm cổ, lông tóc con người còn là nơi trú ngụ của sức mạnh (ví 
dụ nhân vật Xăm-xông (Samson) trong Kinh thánh (Biồie)), của năng lực ma 
thuật (ví dụ nhân vật Séc-mô-nô-xcơ của Pu-skin (Pouchkine)), của sinh mệnh 
(ví dụ nhân vật Ni-xốt (Nixos) trong thần thoại Hy-lạp, xem Khảo dị, số 17). 
2. la. Prôp (la.Propp) cũng đã từng lưu ý chúng ta rằng nói chung trong các 
truyện cổ tích, con rắn cũng như con ngựa đều là giống vật phun ra lửa. Chúng 
ta sẽ thấy ngựa và rắn đôi khi có những liên hệ kỳ lạ, ví dụ nhân vật trong 
truyện Con tuấn mã của Ô-lếc, hoàng tử xứ Ki-ép (Kiev) bị một con rắn vốn 
nằm trong đầu con ngựa quý của mình chưi ra cắn chết (truyện thơ Pu-skin). 
Riêng truyện Vø cóc của người Sán Diu, một dị bản của truyện Lệnh Trừ, thì 
ngựa chở vua cóc không phun lửa mà là cóc phun lửa: cóc phun bên trái ra lửa, 
bên phải ra khói. 
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có khi vươn vai cao bằng cây "kd-nia", cũng có tình tiết nhờ thần rèn 
gươm hộ, phải rèn đi rèn lại đến mấy lần mói thành, hoặc có tình tiết 
bắt được con ngựa thần từ một khối đá hóa ra. Đó là chưa kể cốt truyện 
của chúng ta còn có họ hàng xa với nhiều dị bản của truyện 7o Bếp 
nam - Cendrillon masculin, theo cách gọi của Cô-xcanh (E. Cosqunn) - 
cũng mang ít nhiều mô-típ tương tự. 

Nhưng dù sao thì giữa truyện 74nh Gióng và truyện của đồng bào 
Tày cũng có mối quan hệ mật thiết hơn vì lẽ ngoài sự giống nhau về 
hình tượng và kết cấu, hai truyện còn có chung một địa bàn sinh thành 
và phát triển. Truyện của ta có nhắc đến cái tên "bộ Vũ-ninh"" vốn là 
địa danh cổ bao gồm cả Bắc-ninh và Bắc-giang xưa trải dài cho đến 
Lạng-sơn. Mà cho đến nay một phần của vùng đất ấy còn là mảnh đất 
cư trú của dân tộc Tày. Tuy nhiên, truyện Lệnh Trờ của đồng bào Tày 
hiện nay đã bị pha trộn với một mô-típ khác - mô-típ vốn có trong 
bảng tra cứu sơ đồ truyện cổ quốc tế: đó là mô-típ Lấy chồng ếch (hay 
cóc, nhái, rắn, rùa, lừa, cáo, lọn, chồn, v.v...) mà của ta là truyện Lấy 
chồng đê (số 128), một kiểu cốt truyện khá xưa của mô-típ này, đã có 
mặt trong Pan-cha-tan-td-ra (Panchatantra). 

Nếu truyện Thánh Gióng có đề tài chống ngoại xâm, thì truyện Quan 
Triều hay là chiếc áo tàng hình (số 139) cũng đề cập đến đề tài này, 
trong khi vấn đề chủ yếu của nó lại là đấu tranh trong nội bộ xã hội. 
Truyện Quan Triều của ta hẳn là tiếp thu từ truyện của đồng bào Tày. 
Đó là một câu chuyện tưởng tượng lý thú phản ánh ưóc mơ san bằng 
giàu nghèo và bẻ gãy mũi nhọn xâm lược. Nếu bằng vào thần tích” cũng 


1. Ghi chép của Lứh-nam chích quái. 

2. Những mô-típ này của truyện Lệnh Trừ, dường như cũng không vay mượn 
trực tiếp từ phía Ấn-độ, vì kết thúc của nớ lại gần giống với truyện của dân tộc 
Lê và một truyện khác của Trung-quốc sưu tầm ở phía Nam Quảng-đông. Cả 
hai đều có hình ảnh này của đoạn kết: nhân vật vua thử mặc tấm lốt cóc (hay 
ếch), tấm lốt tự nhiên dính chặt vào người, và nhân vật ấy mãi mãi biến thành 
cóc, trong khi đó thì nhân vật cóc trèo lên ngai vàng làm vua sau khi đã cởi tấm 
lốt hóa thành người. 

3. Thần tích xã Thế-lộc. Xem thêm BEFEO, X, q.4 (1910). 
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như sự thờ cúng địa phương thì cũng có thể phỏng đoán truyện được 
"Kinh hóa" vào khoảng thế kỷ XII hoặc XI. _ | 

Nhiều truyện của Việt-nam không thấy có dị bản nào khác ngoài một 
số dị bản của các dân tộc Tày, Nùng, Mường, Thái, Dao... Điều đó cho 
phép giả định rằng nếu những cốt truyện này không phải từ đâu xa lạ 
truyền đến thì chính là kết quả sáng tạo từ một dân tộc trong số những 
dân tộc đã dẫn, rôi được lan truyền sang các cộng đồng cư dân khác, 
trong đó có người Việt, theo hướng tô điểm và hoán cải, bằng phong 
cách của từng dân tộc. Nhân vật người - hươu chẳng hạn, có mặt trong 
một số đị bản của người Tày, Choang (Trung-quốc), Dao, Mưỡng, Thái... 
(xem Khảo dị truyện 4 Chúc chàng Ngưu, số 182) là một kiểu nhân vật 
nửa người nửa vật đặc sắc nhưng cũng chỉ lưu truyền giói hạn trong 
những dị bản đó mà thôi, chứ không đi xa hơn'. Điều đáng lưu ý ỏ đây 
là hình ảnh cái sừng của nhân vật trao lại cho đứa con - chỉ riêng vói 
đứa con - đặn nó cứ kéo đến chỗ nào sừng cắm lại thì ỏ đó, đứa con 
có thể trồng trọt làm ăn thịnh vượng. Người - hươu rất có thể là biểu 
tượng của nghề săn bắn vào thời nguyên thảy nhung cái sừng hươu trong 
truyện phải chăng lại là một biểu tượng giao thoa mang hai lóp nghĩa, 
vào giai đoạn nghề săn bắn đã và dang chuyển sang trồng trọt? 

Truyện S ¿ích hồ Ba-bể (số 27) cho thấy khá rõ một dấu vết hoán 
cải theo tinh thần giáo huấn tôn giáo đối vói một cốt truyện có nguồn 
gốc thần thoại của đồng bào địa phương. Đề tài truyện của ta chỉ là sự 
thử thách và trừng phạt của bà thần đối vói bọn người giả dối, chỉ biết 
thờ Phật ngoài cửa miệng mà không chút từ tâm trưóc những lời kêu 
cứu của một con ngưöi già nua bệnh tật. Các dị bản của nó ö đồng bào 
Tày, Dao, Thái phần nào giúp ta hình dung trỏ lại các dạng lưu hành 
của bản gốc. Tuy nhiên, ỏ truyện của ta, nét cổ kính vẫn chưa mất hết; 
vẫn còn bóng đáng con giao long vốn là biểu tượng của thần Nước. Có 
lẽ từ đầu, người đời cổ muốn cắt nghĩa hiện tượng đất sụt (hay động 
đất) bằng sự vùng vẫy của một giống bà trùng khống lồ nào. 


1. Có truyền lên đến vùng người Mèo ở Việt-nam, và vào đến Nghệ - Tĩnh - 
nhưng cũng chỉ dừng lại ở vùng người Nhà-làng (Phủ-quỳ). 
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Truyện Ví kiện châu chấu (số 179) đề cao tài biện luận của con gà 
trống con, về nội dung khác với các dị bản của Tày, Dao, Thái, Mèo... 
mà đề tài thường hướng vào việc giải thích nguồn gốc sự vật (tại sao 
con ve không có ruột) mặc dầu giữa chúng đều cùng có một kiểu cấu 
trúc (trù truyện của dân tộc Mèo cấu trúc có khác). Rõ ràng truyện 
của ta phần nào đã được nâng lên về mặt nghệ thuật, có nghĩa là nó 
không hẳn là bản gốc. 


Truyện W„a Heo (số 104) vốn được lưu hành chủ yếu ỏ miền Nam 
(cái tên Heo là một bằng chứng), thế nhưng một dị bản của nó lại là 
truyện Chw Hùng Ú có liên quan đến lịch sử di chuyển về phía Nam 
của dân tộc Dấy - ỏ vùng biên giói Tây bắc Bác-bộ. Cả hai truyện đều 
có chủ đề số mệnh: nói đến một đứa trẻ có số làm vua nên đã vượt 
qua mọi cản trỏ, cuối cùng bước lên ngai vàng. Nhưng truyện của ta, 
về bố cục đã tương đối hoàn chỉnh. Nhân vật chính là một đứa trẻ 
bưóng, lại có một số phận may mắn; từ đầu đến cuối các tình huống 
và hình ánh xoay quanh nó đều thể hiện mối xung đột giữa Đướng (dê 
gây cản trỏ) và may mắn (cản trỏ nào cũng bị gạt bỏ) một cách nhất 
quán. Nhân vật cứ tiến triển giữa hai lực vô hình đó, không cần một 
chút cố gắng bản thân nào cả. Trong khi đó ở truyện Chu Hùng Ú, nhân 
vật có lúc phải dùng đến mưu trí (lấy bọt trâu thần) và tài năng (leo 
cao), tức là không còn do số mệnh đưa đẩy. Ö đây nữa, truyện của ta 
biết quán xuyến chủ đề và quả đã được nâng lên về nghệ thuật. 


Cốt truyện Bốn cô gái muốn lấy chồng hoàng tử (số 166) vốn có dị 
bản ỏ nhiều dân tộc. Truyện lấy đề tài về một con yêu hóa thành gái 
đẹp, trỏ thành vợ vua, mê hoặc vua, móc mắt bốn chị em vốn là vó cũ 
của vua, rồi đuổi đi. Nhưng nhờ có nhân vật anh hùng con của một 
trong bốn chị em, lón lên học được phép thuật, tiêu diệt được mẹ con 
con yêu, đưa lại hạnh phúc cho mẹ và các dì của mình. Nhưng so sánh 
kết cấu cốt truyện thì truyện của ta gần vói truyện của dân tộc Thái 
hơn cả. Từ những nhận xét về mặt mạnh cũng như mặt hạn chế trong 
khả năng tư duy siêu hình của người Việt cổ, đã được trình bày ỏ chương 
trên, chúng tôi thiên về giả thuyết coi truyện Bốn cô gái muốn lấy chồng 
hoàng tử là bắt nguồn từ cốt truyện của Thái chú không phải ngược lại; 
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sự sáng tạo ban đầu về các nhân tố kỳ ảo không thuộc về chúng ta, 
chúng ta chỉ hoàn chỉnh ở bước tiếp theo. 


2. Thứ đến là truyện của các dân tộc thiểu số miền Nam: Cham-pa, 
Khoø-me Nam-bộ và mấy chục tộc người ö Tây-nguyên mà phần trước 
cũng đã nhắc đến một cách sơ lược. Các dân tộc thiểu số trên vùng đất 
phía Nam gia nhập vào đại gia đình Việt-nam có phần muộn hơn các 
dân tộc phía Bắc, nhưng mối giao lưu văn hóa giữa người Kinh với họ 
thì lại diễn ra tương đối sóm, rất sóm nữa là khác. Không phải ngẫu 
nhiên mà ta có thể dễ dàng bắt gặp những nét gần gũi trong kho truyện 
cổ tích và cả thần thoại của cả hai bên. Điều đặc biệt là các cộng đồng 
cư dân này vốn chịu ảnh hưỏng sâu sắc văn hóa Ấn-độ , Á, Úc, v.v... 
từ lâu nên khi gia nhập vào cộng đồng quốc gia Việt cũng mang theo 
cả những tỉnh hoa tiếp thu được từ các chân trời mới mẻ bồi đắp vào 
kho tàng chung của văn hóa Việt-nam. 


Truyện Nợ fình chưa trả cho ai... cũng như truyện 7ương Chỉ (số 43 
và Khảo đị) của ta có đề tài tình yêu vượt đẳng cấp, nổi bật là hình 
tượng trái tim đông kết thành khối đỏ như son và trong như thủy tĩnh 
("Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan") của một trong hai nhân vật 
chính, khi gặp những giọt nước mắt của "đối tượng" rơi vào mới chịu 
tan rữa. Tính chất thần kỳ của hai truyện chỉ có thế. Có lẽ cốt truyện 
của cả hai đều chịu ảnh hưỏng Ỏ cốt truyện ⁄4n? chàng mê công chúa 
của đồng bào Cham-pa vốn đậm chất thần kỳ hơn nhiều, mà như 
Cô-xcanh (E.Cosquin) đã nói, đó là trường hợp có thể săuu chất liệu từ 
truyện Ấn-độ. 


Truyện 7m Cám (số 154) như ta biết, là kiểu cốt truyện rất phổ 
biến trên thế giói. Từ lâu các nhà cổ tích học gần như đều thừa nhận 
truyện được phát sinh tại Ẩn-độ. Một nhà nghiên cứu còn nói rõ thành 
phố Đva-ra-va-ti (Dvâravâthi) là nơi truyện ra đời, nhưng điều đó thì 
chưa có gì làm xác chứng. Riêng truyện của ta do người miền Nam kể, 
được sưu tập vào năm 1886, so với dị bản của Cham-pa tưởng đâu chỉ 
là một tấm gương hai mặt. Vì thế, có nhiều người cho là cốt truyện 
Ẩn-độ đi vào ta bằng con đường Cham-pa. Trong truyện có tình tiết: 
khi Tấm chết, Cám mặc nhiên vào triều thay thế Tấm, và nhà vua cũng 
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mặc nhiên coi Cám là vợ. Truyện không hề lý giải thêm bằng một hình 
ảnh cưới xin nào. Trường họp của ta, của người Cham-pa, Kho-me 
(Khmer), Tày và các dân tộc ö Đông-dương, v.v... đêu có tình tiết này 
trong khi nhiều truyện của các dân tộc khác thì không thấy có. Có khả 
năng là cả loạt truyện đều từ một cốt truyện ban đầu và phân ra nhiều 
nhánh, và khi đến cư ngụ ö phía Nam bán đảo Đông-dương, chính cốt 
truyện ban đầu đã hội nhập ngay với một phong tục phổ biến: Vọ chết, 
chồng có thể lấy luôn chị hoặc em của vợ (levirat) mà ở nhiều dân tộc 
trong vùng, ví dụ người Ba-na (Bahnar) ỏ Tây-nguyên cho đến thời cận 
đại vẫn chưa biến mất. | 

Truyện Š%/ (ích thành Lồi và Sự tích tháp Nhạn (số 34 và Khảo đị) 
kể câu chuyện xây thành thi giữa hai đội quân Chàm và Việt nhằm 
tránh cho cả hai một cuộc chiến tranh đổ máu, chắc hẳn chịu ảnh hưởng 
trực tiếp tù truyện Sự íích vua Klong Ga-rai xây tháp thi của người 
Cham-pa. Người Cham-pa, người Kho-me (Khmer) còn lưu truyền nhiều 
truyện cổ nói về những truyện xây cất công trình nhà cửa, VONEDE đó có 
hình ảnh dùng mẹo để chiến thắng đối phương. 


Giữa hai dân tộc Kinh và Cham-pa còn có khá nhiều truyện cùng 
được kể giống nhau, được phổ biến rộng rãi như nhau, nhưng thật khó 
biết bên nào ảnh hưởng của bên nào. Ví dụ truyện Con cóc liếm nước 
mưa (số 141): nhân vật nữ giết người chồng mói để báo thù cho chồng 
cũ, sau khi được biết vai trò nhân vật cản trỏ do chính hắn đóng (âm 
mưu tàn bạo hãm hại chồng cũ) và cũng do miệng hắn tự tố cáo. Hay 
là truyện Chàng rể thong manh (số 194): nhân vật chính rất láu lỉnh, tuy 
mù nhưng vẫn làm cho mọi người trong gia đình nhà vợ tưởng là mình 
sáng mắt. Phải chăng các truyện này đều xuất hiện trong quá trình chung 
sống giữa hai dân tộc rồi mỗi bên tự coi đó là tác phẩm của mình? 

3. Cũng do chiều hướng tiếp thu các mô hình Đông nam Á ỏ các 
dân tộc thiểu số miền Nam diễn ra mạnh mẽ và vốn có từ lâu, nên 
nhiều cốt truyện của họ khi đi vào kho truyện của người Việt thì thực 
tế đã là những sơ đồ phổ biến của cả khu vực này. Và ý nghĩa tích cực 
của sự tiếp thu là đã góp phần chuyển dịch kho truyện chúng ta sát gần 
lại mô hình tư duy nghệ thuật của cả một vùng rộng lón, ỏ đó cộng 
đồng người Việt là một thành viên về xã hội - địa lý. 
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Một loạt truyện loài vật có chủ đề con thỏ ranh mãnh có lẽ dân tỘC 
ta tiếp thu được từ phương Nam, vì các dân tộc ở đây (Cham-pa, Kho-me 
(Khmer) và từ người Xê-đăng, Ba-na (Bahnar) phía Bắc cho đến người 
Mạ, Xtiêng phía Nam Tây-nguyên) đều có dị bản của mình. Không 
những thế, nó còn là loại truyện của hầu hết các dân tộc öỏ Đông nam 
châu Á, có thể có cội nguồn từ Ấn-độ. 

Truyện Cái chết của bốn ông sư (số 200) nội dung có nhiều yếu tố 
kịch tính gây cười: đầu tiên là cuộc đụng chạm giữa người nài vói ngưÖi 
kiếm mật, tiếp đến là giữa hai người trên với bốn ông sư, và cuối cùng 
là giữa lão sãi mê tín và mụ quán ranh mãnh, thuê có một nhưng bắt 
chôn những bốn, v.v... Truyện này vốn lưu hành khá phổ biến giữa các 
dân tộc Đông-dương theo Phật giáo: Kho-me (Khmer), Lào, Thái-lan... 
nhưng truyền vào ta hẳn là qua con đường Kho-me (Khmer). Duy ở 
đây cũng cần chú ý một điểm. Trong truyện Kho-me (Khmer) Bốn ông 
lão ngốc đi từn vợ có đề cập tói một hiện tượng một vợ bốn chồng; bản 
của Lào tình tiết rõ hơn: bốn chàng trai chỉ tranh nhau lao đầu vào lấy 
mỗi mình cô em, trong khi nhà nọ có đến hai chị em; đó là nguyên 
nhân gây nên cơn ghen giết người của cô chị. Từ hiện tượng ấy, có người 
đã ngò rằng cốt truyện ít nhiều là vết tích của một thời kỳ xa xôi, khi 
chế độ một vợ nhiều chồng (polyandri) đang chuyển hóa nhưng chưa 
chịu biến mất hẳn. 


Truyện Hà rầm hà rạc (số 152) cũng như truyện Hai anh em và con 
chó đá (số 193) khai thác chủ đề từ mối mâu thuẫn giữa anh và em: 
anh tham lam bị trừng phạt trong khi em nhồ làm thiện may mắn trỏ 
nên giàu có. Như các nhà cổ tích học đã nói, đó là sự xung đột giữa 
thành viên "trưởng" vói thành viên "thứ" trong gia đình và trong thị tộc, 
là sự xung đột quyền lợi giữa những con người đại diện cho bước khỏi 
đầu phân hóa đẳng cấp. Hai truyện này chúng ta tiếp thu được: một, 
từ đồng bào Tây-nguyên; một, từ đồng bào Cham-pa, chúng cũng đá 
lan rộng ra nhiều dân tộc lân cận. 

Đặc biệt, có truyện Sự (ích hồ Gươm (số 26), một bức tranh có phần 
chắc được chấm phá nên vào những thời kỳ. dân tộc Việt đã trưởng 
thành mạnh mẽ, biết mượn văn chương tự sự - truyền miệng để phơi 
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bày bản lĩnh, cũng biết ký thác vào văn chương triết lý sống an lạc thái 
bình. Thế nhưng, đề tài gướm thần bảo vệ nước, bảo vệ giống nòi, vói 
hình tượng lưỡi gươm và cán gươm vốn đang ri rạc, khi ráp lại vói 
nhau bống biến thành sức mạnh vô địch, cũng đã lưu hành từ rất lâu ở 
nhiều dân tộc trong phạm vi Việt-nam nói riêng và Đông nam Á nói 
chung, chưa biết đâu là chính gốc. Người Cham-pa, người Kho-me 
(Khmer), nhiều tộc người Tây-nguyên, người In-đô-nê-xi-a (Indonés1a)... 
đều có chuyện gươm thần riêng của mình và ít nhiều đều trùng hợp với 
truyện của Việt-nam về mặt hình tượng, trong số đó có truyện được nói 
đến từ thế kỷ IHẺ. 

4. Đã nói đến mối liên hệ giữa truyện cổ tích của ta vói truyện cổ 
các nước Đông-dương và các nưóc Đông nam Á, không thể không nói 
qua ít nét gặp gõ giữa truyện của chúng ta với truyện cổ các nước Á - 
Úc. Nếu như bóng dáng con trâu nước vói sợi lông thần diệu của nó 
làm cho người ta "đi được dưới nưóc cũng đễ dàng như trên bộ” thường 
thấp thoáng trong kho truyện của ta cùng với kho truyện nhiều nưóc 
Ấ - Úc, thì truyện Mang lén giống ngô cùa ta” không ngờ lại cũng dể 
đàng bắt gặp từ trong kho truyện của nhiều dân tộc ỏ Á và Úc, chỉ vói 
nội dung đơn giản là một nhân vật ỏ cõi trần lên thiên đình lấy trộm 
lửa và hạt giống cây, trong đó có hạt giống ngô, v.v... 


1. “ức là truyện kể về gươm thần của Phạm Văn của người Cham-pa, còn chép 
trong sách Thủy kính chú. | 
2. Truyện kể rằng sứ thần của ta sang Trung-quốc, lúc trở về có mang theo một 
số hạt giống cây mà bên ta chưa có. Nhưng lần ấy do người Tàu khám xét quá 
ngặt, nên sứ thần đành phải giấu vào chỗ hiểm, mới đưa được một số ít hạt về 
nhân giống ra. Vì hạt giống cây lấy từ Trung-quốc nên người ta gọi nó là "cây 
ngô” và ngày nay vẫn quen gọi như thế. Truyện này nếu xét về mặt lô-gích thi 
có phần vô lý. Không những giống ngô không phái đợi sứ thần đi Trung-quốc 
mới kiếm được, chỉ riêng việc giấu một ít hạt giống thì hà tất phải nhét vào chỗ 
hiểm? Sau khi đối chiếu so sánh, chúng tôi nhận thấy có lẽ đó là vang bóng 
(cũng tức là dị bản) của những huyền thoại hay truyền thuyết về nguồn gốc sự 
vật của một số tộc người ở Á, Úc, và châu Phi, Mỹ, v.v..(theo A. E. Jen-sen. 
Những huyền thoạt uà sự thờ cúng ở các cư đôn nguyên thủy, Pay-ô, Pa-ri, 
1954). 
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Truyện 4 Chúc chàng Ngưu (số 182) của ta chứa đựng một mô-típ 
thần kỳ lý thú, nhân vật người trần ăn trộm bộ cánh, nhờ đó buộc được 
cô gái từ trời xuống làm vợ mình. Nhưng xét ký đây cũng là một mô-tíÍp 
quen thuộc có tính quốc tế, có mặt trong huyền thoại của nhiều cộng 
đồng dân cư ỏ Tây-nguyên và dãy Trường-sơn. Các cư dân miền Bắc 
cũng lưu hành mô-típ này song đã được kết hợp vói mô-típ ngưỏi - hươu, 
như đã nói Ỏ trên. Theo chỗ chúng tôi phỏng đoán thì mô-típ trộm cánh 
và lấy tiên (hay người - chim) làm vợ có lẽ vốn là cái "chung” của nhiều 
dân tộc Á và Úc, sau đó mới lan ra các nơi, truyền vào các dân tộc 
người Tây-nguyên, Cham-pa từng có mối liên hệ văn hóa xa xưa vói A, 
Úc, rồi từ đấy lại truyền vào ta. Tuy nhiên truyện của ta không chỉ lặp 
lại mô-típ cũ một cách đơn thuần; trong khi lưu truyền, nó tìm được 
một mô-típ của truyện kể Trung-quốc và kết hợp chặt chẽ, trỏ thành 
một truyện khỏe mạnh hơn, cắt nghĩa nguồn gốc những giọt mưa ngâu 
rả rích vô cùng độc đáo. lrong khi đó thì truyện cũng vào các dân tộc 
Tày, Mường, Thái, Dao... và kết hợp vói mô-típ người - hươu, v.v... 


Truyện Cường Bạo đại vương (số 164) có nhân vật anh hùng - Cường 
Bạo - là người trần đã dám chống cự lại các thiên thần. Mô-típ này cũng 
không phải khó tìm dị bản, trong phạm vi các nưóc Đông nam Á. Theo 
chúng tôi, nó có gốc từ một mảnh vụn của một thần thoại nào đó, có 
liên quan đến câu chuyện đại hồng thủy phổ biến trong các dân tộc 
châu Á và châu Úc, về sau được một số địa phương - trong đó có chúng 
ta - cổ tích hóa để đề cao một mẫu người không bằng lòng với hiện 
thực - kiểu anh hùng "bạo thiên nghịch địa" dám chống lại trật tự do 
tầng lóp thống trị mói dựng lên sau khi chế độ nguyên thủy tan rã. 


Những ý kiến sơ bộ trên còn phải thẩm tra thêm, khi có thêm tài 
liệu thật phong phú. Trong lĩnh vực cổ tích quả còn nhiều vấn đề đáng 
được đặt ra, cũng như cần phải cất công rà xét, lật đi lật lại. Chẳng hạn 
Ỏ truyện Ông Hộ giết thuồng luồng (Khảo dị truyện số 69) nhân vật anh 
hùng phải chui vào bụng con quái vật để tiêu diệt nó từ bên trong; hay 
ö truyện Lấy chồng dê (số 128) nhân vật vợ dê chỉ giết được con cá sau 
khi để nó nuốt mình vào bụng; những hình tượng như thế điểm lại 
không nhiều, thế nhưng cũng nên biết chúng phát sinh từ đâu và vào 
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lúc nào. Có hẳn rằng loại hình tượng chém rồng (hay thuồng luồng, hay 
cá) từ bên trong phải được xem là có trưóc loại hình tượng tấn công 
rồng ( bên ngoài như la. Prôp (V.la-Propp)` nói? Chỉ một câu hỏi đơn 
giản thế thôi cũng đã gọi biết bao những điều hấp dẫn khi đi vào cội 
nguồn của những truyện cổ tích cụ thể cá biệt trong kho truyện dân tộc. 

Tóm lại một bộ phận không nhỏ truyện cổ tích của người Kinh chúng 
ta còn thu hút tỉnh hoa từ các kho truyện cổ của các dân tộc anh em 
trong cộng đồng quốc gia Việt-nam và các dân tộc láng giềng xa gần. 
Trên con đường nhận thức lại quá khứ, những truyện ấy có thể mách 
cho chúng ta nhiều vấn đề bổ ích: về tàn dư phong tục thời cổ đại, về 
nguồn gốc dân tộc và về sự hòa hợp dân tộc, V.V...”. 


1. V.la. Prốp (V.1a. Propp): Nguồn gốc lịch sử của cổ tích thần kỳ, Lê-nin- -grat, 
1946. | 
2. Nhân đây xin nhắc lại một đề tài của Prơ-di-luýt-xki (Przyluski) công bố cách 
đây trên 50 năm, nhan đề: Nàng công chúa tanh mùi có Uà con rắn thần (NãgL) 
trong cóc truyền thuyết ở Đông Á có kể ra một loại huyền thoại, cổ tích thần 
kỳ và truyền thuyết lưu hành từ xa xưa tại nhiều nước như: Ẩn-độ (gồm nhiều 
dị bản trong đó có truyện của Bắc Ấn, Nam Ấn, Cô-la, truyện Phật giáo, truyện 
trong bộ Ka-tha-xa-rit-xa-ga-ra (Kathôsaritsâgarg), v.v...), Trung-quốc (3 truyện), 
Phù-nam (truyện Côn-đi-ni-a), Căm-pu-chia (truyện đã được tạc thành phù điêu 
Bay-don ở Ẳng-co Thom), Cham-pa (truyện có khắc ở bia), Miến-điện (Myanmar) 
(truyện Ủ-pa- gút-ta), Pê-gu (truyện vua Thâ-ton), Thái-lan (truyện Phy-a 
Ru-ang), lưu vực Ša-lu-en (truyện chàng Hới), Việt-nam (truyện Lạc Long Quân 
và truyện My Châu - Trọng Thủy), In-đô-nê-xi-a (lndonésia) (truyện 
Tchao-Jjou-koua mang tên Long tỉnh), Nam-chiếu (truyện Cửu-long)}, Ta-li (truyện 
vua Ssen-p'ing),Mun-đa (truyện vua 8ô-ta Na-pua), v.v... trong những truyện 
đó nhân vật chính thường là nữ, chưa chồng, nhưng do tiếp nhận (hay cảm thụ) 
một cách huyền bí tỉnh khí của một rắn thần (hay rồng, hay người - rắn) có 
_mang, sinh ra con trai; đứa bé này thường làm nên sự nghiệp kỳ lạ và có dòng 
dõi thường là đế vương, v.v.. 

Sau đây đơn cử sơ đồ niệt vài huyền thoại: 

Của Ấn- độ : 

e Một nhân vật nữ tên là A-đơ-ri- ka bị Bra-ma biến làm cá, sống ở hồ 
Y-a-mu-ra. Một hôm, cố con điều tha một lá cây trên cố nước giải của vua 
-pa-ri-ca-ra đánh rơi ở hồ. Nuốt lá cây ấy, cá có mang, sau đó bị sa lưới, người 
ta mổ bụng thấy có một trai một gái, bèn đưa nộp vua -pa-ri-ca-ra. Vua nuôi... 
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4. NGUỒN GỐC BẢN ĐỊA 
CỦA TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM 


Cuối cùng, ta hãy nói tói mảng truyện không biết xếp vào bất kỳ một 
mô hình nào trong các sơ đồ cốt truyện quốc tế cũng như các sơ đồ 


.. đứa trai làm con đặt tên là Mat-si-a (cá), sau nó trở thành vua. Còn đứa con 
gái tanh mùi cá thì vua cho một nô lệ nuôi. Khi nó lớn, có một nhân vật là 
Pa-ra-xa-ra đi lại cùng nàng sau khi đã làm cho nàng mất mùi tanh mà lại có 
mùi thơm như mong muốn của nàng. Rồi đó nàng sinh ra Vi-a-sa, tác giả bộ 
Ma-ha-bha-ra-ta (Mahôâabhôrdta). | 

Của Trung- quốc : : 

e Xưa kia, có hai con rồng thần đến trước vua Hạ Kiệt nhả rãi trong miệng 
ra mà nói : -"Chúng ta là hai vua ở Bao-thành". Cổ người cho biết rãi ấy là tỉnh 
khí của rồng nên vua cho hứng vào hộp cất đi. Trải rất lâu đời, một hôm, một 
ông vua về sau nhân thấy hộp có ánh hào-quang, bèn sai mở ra xem, chẳng may 
đánh rơi hộp, rãi chảy lênh láng cả cung điện hóa thành những con giải nhỏ, 
trong đó có một con chạy vụt vào cung cấm làm cho một cung nữ 7 tuổi có mang. 
Đến năm 16 tuổi, người cung nữ ấy đẻ được một gái. Người ta cho đứa bé là 
quái vật đem vứt xuống sông. Một người phạm tội đang trốn tránh, vớt được, 
liền đưa sang Bao-thành bán cho một người khác làm con nuôi lấy tên là Bao 
Tự. Nhân vật nữ này có nhan sắc tuyệt trần, về sau được vua Chu Ù Vương nạp 
vào cung. Sức quyến rũ của nhân vật này làm cho vua vô cùng say đắm, cuối 
cùng đưa đến cái chết của nhà vua. | 

Của Phù- nam : 

e Một nhân vật bà-la- môn tên là Côn-đi-ni-a mộng thấy thần cho một cái 

cung và mời lên thuyền. Sáng dậy, nhân vật đến đền thần quả thấy một cái cung 
thần ở một gốc cây, bèn nhận lấy và sau đó đi thuyên ra biển đến xứ Phù-nam. 
Ỏ đây có một con rắn thần (nãg¡) ngự trị là hoàng hậu S5ô-ma. Côn-đi-ni-a bắn 
một phát tên làm cho hoàng hậu thuần phục, bèn lấy làm chồng. Nhân vật trở 
thành vua Phù-nam từ đớ. 
_® Riêng truyền thuyết My Chêu-Trọng Thủy của ta thì tác giả Nghiên cứu 
Uề nghỉ lễ nông nghiệp của người Căm-pu-chiaœ ®-vd-lin Po-rê Mat-xpê- rô 
(Éveline Poret Maspéro) không cho là đúng. Bà nói: "Trong dị bản mà ông ta 
[Prơ-di-luýt-xki] đưa ra là một nàng công chúa bị nhà vua dùng gươm chém 
chết [My Châu], máu của nàng chảy xuống biển hóa thành ngọc trai; với ông ta, 
con rắn (nãgi) mà Côn-đi-ni-a lấy "trở thành nàng công chúa" của truyền thuyết 
An-nam. Sự so sánh này không thuyết phục được tôi". Mặc dù vậy theo chúng 
tôi, phát hiện của Prơ-di-luýt-xki (Przyluski) cũng cho ta một ví dụ khá cụ thể 
về mối liên hệ giữa truyện cổ của các nước trong một khu vực rộng rãi ở Đông 
nam châu Á.. 
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khu vực, sau khi đã trải qua khâu đối chiếu so sánh nhiều lần. Khâu 
đối chiếu này chắc chắn còn phải thực hiện tiếp, vói nhiều thao tác chi 
tiết và khoa học hơn nữa. Dù sao trong một chừng mực tương đối, cũng 
có thể hướng tới một kết luận có nhiều khả năng gần sự thật nhất: đây 
là nhóm truyện có nguồn gốc không ỏ đâu xa mà là từ bản địa. 

Tính về số lượng, trong số 200 truyện chính của cả "kho tàng" - một 
kho tàng đã được chọn lọc - nhóm truyện bản địa chiếm 75, khoảng 
một phần ba tổng số. Chắc chắn nếu đối chiếu nhiều lần nữa, con số 
này sẽ còn ít hơn. Nhưng như thế cũng đã là điều đáng khích lệ đối với 
chúng ta. Bỏi nó là bằng chứng không thể bác bỏ, xác nhận sự tồn tại 
của cái "riêng" trong cổ tích của một dân tộc, trong khi cái "chung" đã 
là vấn đề quá hiển nhiên đối vói cổ tích học thế giói. Nhưng cái "riêng" 
có tính chất định lượng mà ta vừa tìm thấy, nói lên được điều gì? Mục 
nhỏ cuối cùng này của bộ sách sẽ không bàn trở lại những đặc điểm về 
nội dung và nghệ thuật của truyện cổ tích Việt-nam mà chúng tôi đã 
giải quyết trong toàn bộ Chương IV, phần 7ổng luận. SỐ dĩ chúng tôi 
muốn xem xét đặc điểm truyện cổ tích Việt-nam khi chưa chia nhỏ 
chúng ra, căn cứ trên kết quả truy tìm nguồn gốc "ngoại nhập” cũng 
như "nội sinh" của từng nhóm, vì lẽ nói đến đặc điểm truyện cổ tích là 
nói đến một loại hình văn xuôi tự sự dân gian như nó vẫn tồn tại, cái 
"chung" và cái "riêng" còn nằm lẫn cả ỏ trong đó, gắn bó, hòa trộn vào 
nhau, là lực đẩy đồng thời cũng là lực hút của nhau. Và người đọc từ 
xưa đến nay, bao giö cũng tiếp nhận chúng một cách trọn vẹn, như một 
đòng văn nghệ không phân thú hạng, một cái gì đã được thanh lọc, đã 
vắt qua nguồn cảm xúc và ánh sáng trí tuệ của dân tộc, để trỏ thành 
tiêu chuẩn cái đẹp của tâm thức Việt-nam. Còn khi đã tách ra theo 
từng nhóm xuất xứ thì mối nhóm không còn đủ tư cách đại diện cho cả 
loại hình, dù rằng đó là nhóm truyện có nguồn gốc "bản địa". Mỗi nhóm 
chỉ có thể cấp cho ta những tỉa sáng để lần theo đó đi tìm các dạng sơ 
đồ nguyên thủy, trưóc khi chúng được hội nhập vào dòng chảy của cả 
con sông. Chúng phải trải qua xáo trộn, biến đổi về chất để trỏ thành 
những giá trỊ lón hơn. 
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Xem xét lại con số thống kê, khối lượng nhóm truyện bản địa bao 
gồm nhiều nhất là tiểu loại thế sự và nửa thế sự và tiểu loại lịch sử. Có 
rất ít truyện thuộc tiểu loại thuần túy thần kỳ. Dựa trên chỉ số đó, chúng 
tôi xin nêu lên dưới đây một vài gọi ý sơ lược về một ít biểu mẫu, SƠ 
đồ - có thể là chưa tiêu biểu - để người đi sau dễ dàng nhìn sâu hơn 
vào gốc rễ dân tộc trong tư duy cổ tích Việt-nam. 


1. Trước tiên hãy nói đến ứiểu loại mủa thế sự. Gọi là nửa thế sự nhưng 
yếu tố thế sự mói đóng vai trò chủ yếu. Yếu tố thần kỳ chỉ đóng vai trò 
phối thuộc. Đề tài thế sự phần lón là các mối quan hệ gia đình được 
xã hội hóa: vợ chồng (hoặc rộng hơn nam và nữ yêu nhau rồi thành vợ 
thành chồng), anh em (hay cô cháu, bác cháu, dì cháu...), bạn bè... Chủ 
đề thường giới hạn ỏ ba phương diện, nhưng không tách hẳn nhau: 
1. Tình yêu (mặt trái là ghen tuông, ngờ vực), tình chồng vợ (mặt trái 
là không tốt vói đứa con riêng, không tốt vói bạn chồng); 2. Đạo đức 
(mặt trái là dối trá, bất nhân, bạc ác); 3. Xã hội: giàu nghèo, đói kém... 
Triển khai các chủ đề trên thường bao giỏ cũng đẩy mọi quan hệ đến 
những xung đột không thể hòa giải (trừ một vài truyện khai thác sự 
chung thủy của tình yêu). Và kết cục là cái chết thương tâm của nhân 
vật. Yếu tố thần kỳ xuất hiện đúng ỏ điểm kết thúc, theo những ưóc lệ 
có sẵn trong tư duy truyền thống: nhân vật chết nhưng hóa chim, hóa 
đá, hóa cá, hóa cây... Nhưng cũng nhiều khi yếu tố thần kỳ còn can 
thiệp sâu hơn, vận dụng phối họp một vài hình thức tín ngưỡng có hoán 
chuyển ít nhiều, tạo ra những kết thúc không đơn giản. Và như thế, ta 
có hai dạng sơ đồ về tiểu loại nửa thế sự. _ 


Dạng sơ đồ I: 


e Sự tích chim hít cô (số 5): cô và cháu sống gắn bó vói nhau (cháu 
ỏ đây có lẽ được cải biến từ nhân vật đứa trẻ mồ côi). Nhưng trời làm 
mất mùa đói kém, lại vào ngày giáp hạt nên cả hai cùng bị cơn đói đe 
dọa. Ruộng lúa bắt đầu chín, cô ốm nặng, cháu đi mót được một nắm 
thóc đem về xay giã, nấu cháo. Khi cháu đi khỏi thì cô húp hết cháo. 
Cháu về, thất vọng, rủa cô (“Còn chút cháo đấy, hít nốt đi cô! Hít cô!"). 
Cháu chết, hóa thành chim hít cô. 
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Chú ý: sơ đồ truyện này gắn rất chặt với môi trường sinh hoạt lúa 
nước: sự khốn khó truyền kiếp của người làm ruộng trong ngày giáp 
hạt; và cũng gắn vói môi trường thiên nhiên dân tộc: giống chim hít cô. 

e Sự (ích chữn quốc (số 7): Quắc và Nhân là hai người bạn chí cốt, 
thương nhau hết lòng. Sau khi xa nhau, Nhân lấy vợ phú thương trổ nên 
giàu có, còn Quắc vẫn nghèo khổ. Nhân không quên tình bạn, đón Quắc 
về cùng sống. Nhưng vợ Nhân (con nhà buôn, lại không có những ngày 
hàn vi) không chấp nhận. Xung đột nổ ra ngấm ngầm, đè nặng lên tâm 
trạng Quắc. Quắc đành trốn di, giả cách bỏ áo Ở cửa rừng để che mắt 
bạn. Nhưng Nhân vẫn vào rừng tìm Quắc, luôn miệng gọi 'Quắc, cuối 
cùng chết hóa ra chim quốc.. 


e S1 (ích đá Bà-rầu (số 33): vọ xinh đẹp con thuyền chài, và chồng 
làm nghề buôn chuyến, rất yêu nhau. Sau những ngày ái ân họ phải chia 
tay. Chồng theo thuyền buôn ra đi. Thuyền gặp bão, nhiều tháng vắng 
bặt tin tức. Nhưng rồi chồng trỏ về. Sự xa cách đã len mối nghỉ ky vào 
lòng chàng trai. Vọ chồng mất yên ấm. Chàng lại bỏ ra đi. Sau nhiều 
năm tháng, chàng mói trỏ về thì nhà vắng bóng vợ. Bỏ đi tìm, ra đến 
bến sông, vợ đã hóa đá. _ 

Ta để ý hai sơ đồ sau cũng gắn vói môi trường thiên nhiên nước Việt, 
qua tiếng kêu quen thuộc của con chim quốc, và địa hình núi đá có 
đáng người; và còn gắn vói một tâm lý rất nặng nề của xã hội Việt cổ 
mà chúng tôi đã từng lưu ý: nghĩ ky lối sống buôn bán. Về sơ đồ S% 
tích đá Bà-rầu, nếu ta đổi mô-típ "hóa đá" thành một mô-típ muộn hơn: 
nhảy xuống sông chết hóa thành thần thiêng Ở cửa sông, thì về cơ bản, 
sở đồ vẫn giữ nguyên, nhưng đã mang một màu sắc mới: truyện Vợ 
chàng Trương (số 185). 

Dạng sơ đồ II: 

e Sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mói sinh ông (sỐ 
46): Ất và Giáp chơi thân. Giáp giàu thường cưu mang Ất. Ất vay tiền 
Giáp, bỏ đi nơi khác cùng vợ làm nghề buôn, dần dần giàu có. Giáp 
tìm đến định giúp đõ, nhưng vợ chồng Ất nghi ngờ, tưởng đến đòi tiền, 
bèn bàn nhau giết chết, chôn dưới cây khế. Cây khế sinh hoa, kết độc 
một quả. Vợ Ất ăn, sinh đứa con trai cầm, Bảy năm sau, con đột ngột 
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bảo bố mẹ mới quan đến nhà. Quan đến, con kể hết sự thật. Vợ chồng 
Ất bị xử trảm. 

Chủ đề "bất nghĩa, phản bạn" diễn biến lúc đầu vẫn giống như sơ đồ 
I, cho đến chỗ Giáp bị giết. Nhưng đến đây tác giả lại không vận dụng 
yếu tố thần kỳ đơn giản của sơ đồ I để kết thúc mà lồng vào đó quan 
niệm luân hồi, quả báo, vói một tình tiết chuỗi: Cây khế chôn người 
chết nảy ra quả khế —> vợ Ất ăn khế sinh ra đứa con câm. Đứa con câm 
bật nói là cái “nút” của câu chuyện, đồng dạng vói những mô-típ có 
trong truyền thống nghệ thuật Việt từ xưa (tình yêu vụng trộm dưới gốc 
cây khế (hay cây chanh) sau đó đứa con sinh ra bị dân làng nguyên rủa, 
nhưng một tay đứa bé nắm lại; lúc người bố trỏ vê, con xòe tay ra, một 
bông hoa khế thơm lừng rửa sạch nỗi oan'). 


e Bà chúa ong (số 171): Chàng học trò nhà nghèo vừa làm ruộng 
nuôi bà vừa học rất giỏi. Đến kỳ thi chàng vừa phải gánh thuê vừa vào 
kinh đi thi. Trời tối bị lạc vào rừng, gặp một ngôi nhà giữa rừng, nhà 
có một cô gái mù xinh đẹp đã biết trước mọi chuyện. Chàng được tiếp 
đãi ân cần nhưng vẫn e sợ. Vì gặp bão, chàng phải ở lại, nhân đọc được 
những cuốn kinh Phật có sẵn. Cô gái mù vốn là con một vị quan bỏ vê 
ỏ ẩn, làm nghề nuôi ong. Do mù, cô có một linh cảm đặc biệt, biết trước 
mọi chuyện xẩy ra. Cô biết khoa thi ấy bị hoãn. Khi chàng trai vào thi 
quả như lời cô. Nhồ có đọc qua sách Phật chàng trả lồi được câu hỏi 
hóc hiểm của chủ khảo và thi đậu trong khi người khác đều hỏng. Vinh 
quy trỏ về, qua rừng thì cô gái xinh đẹp đã sáng mắt, nhì giữa một 
đàn ong vàng. Họ cưới nhau và hạnh phúc. 


_ Sø đồ câu chuyện không có gì thần kỳ. Lẽ ra đây là một cốt truyện 
hoàn toàn thế sự, khai thác đúng quan hệ nam nữ truyền thống (nam: 
học trò nghèo; nữ: con gái đẹp con quan thanh bạch; tác hợp sau khi 
công thành danh toại). Nhưng yếu tố thần kỳ đã được sử dụng như một 
khả năng "thần giao cách cảm” của nhân vật nữ, có tác dụng soi sáng 
tâm thức nhân vật chính, giúp nhân vật đi đúng con đường đến dích. 
Yếu tố thần kỳ không đậm nét nhưng cũng không đơn giản như Ỏ sƠ 
đồ I, nó đóng vai trò một sợi dây vô hình nối liền mối quan hệ trai tài 


1. Xem lại Khảo dị truyện Duyên nợ tới sinh (số 173). 
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gái sắc, và làm cho một câu chuyện không có gì bí ẩn, bỗng trỏ nên 
huyền ảo, thấm quyện hương sắc trữ tình. Và nếu chúng ta thay mô-típ 
"tiên trí" của nhân vật nữ bằng một mô-típ kỳ ảo rõ nét hơn (cô gái là 
ma hoặc có năng lực siêu nhiên) thì sơ đồ sẽ lập túc biến sang dạng 
truyện Sự (ích tháp Báo-ân (số 168). _ 

2. Sau tiểu loại nửa thế sự là /iểw loại thần kỳ. Tiểu loại này chỉ có 
thể đếm được rất ít. Và ngay giò đây, vạch một số sơ đồ đặc thù cho 
tiểu loại cũng là quá sóm, bởi lẽ những nhân tố huyền bí trong các 
truyện chưa được truy nguyên đến nơi đến chốn để hiểu rõ các chặng 
đường biến thái của chúng từ nguyên thủy đến trung đại. Ta chỉ có thể 
nêu một vài nhận xét về những hình thức tồn tại muộn của chúng Ở ba 
sơ đồ mà chúng tôi chưa nhìn thấy rõ dấu vết truyện cổ tích thần kỳ 
nước ngoài can thiệp: Hà Ô Lôi" (số 116), Người thợ đúc và anh học 
nghề (số 122), Cây tre trăm đốt (số 125). 

Cả ba sơ đồ đều nhấn mạnh xuất xứ của nhân vật thần kỳ: Đó không 
phải là những người trần bình thường mà là con thần sinh ra (Hà Ô 
Lôi), hoặc có khi chính là thần (thánh Khổng Lồ trong Người thợ đúc 
và anh học nghề). Dạng thấp nhất là người trần nhưng được thần (hoặc 
bụt, tiên) bày cho phép lạ (Cây tre trăm đốt). Truyện Cây tre trăm đốt 
theo chúng tôi là sự hoán cải mô-típ "đứa con mồ côi" trong sơ đồ quốc 
tế thành một truyện thần kỳ của Việt-nam. Do đó, xét ỏ một mặt, truyện 
có kết cấu của Chàng đốn củi và con tỉnh (số 121) nhưng đơn giản hơn, 
mặt khác sắc thái dân tộc cũng rõ nét hơn. 

Cả ba sơ đồ đều sử dụng các ưóc lệ kỳ ảo đã có trong truyền thống 
tín ngưỡng người Việt quá khứ. Tài phép của chàng nông dân trong Cây 
tre trăm đối là nhận được từ Bụt, một biểu tượng tôn giáo ngoại lai từ 
lâu đã bản địa hóa. Câu thần chú "Khắc nhập" "Khắc xuất" không thể 
không liên quan đến bùa chú ma thuật của đạo phù thủy là một tôn 
giáo có phần pha trộn nhưng có súc sống mạnh mẽ trong môi trưởng 
cư dân nông nghiệp Việt cổ. Bộ khuôn đúc người già trẻ lại chắc có 
liên quan mật thiết đến những truyền thuyết huyền bí về nghề đúc đồng 


1. Cũng có thể cái tên Hà Ô Lôi về mặt ngữ âm cơ liên quan đến một cái tên 
nước ngoài nào đấy rà chúng ta cần nghiên cứu thêm. 
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cổ xưa ỏ Việt-nam mà ngày nay rất tiếc đã thất truyền. Còn việc giao 
hoan giữa thần và người là tàn dư của thần thoại, việc giết nhân vật 
người - thần bằng cách bỏ vào cối giã vốn còn tàn tích trong phong tục 
và tín ngưỡng, ngay cả việc nuốt nước bọt của thần để trỏ nên đẹp trai, 
hát hay, tuy khó tìm được một mô-típ hoàn toàn đồng dạng, nhưng cùng 
tính chất thì có rất nhiều (nuốt lông trâu thần hoặc nuốt bọt để trỏ 
thành khỏe mạnh...). Như thế, truyện thần kỳ bản địa Việt-nam quả đã 
tìm thấy nguồn sữa nuôi dưỡng mình trong các hình thức tôn giáo, tín 
ngưỡng dân tộc chủ yếu là từ thời trung đại về sau. 

_Điểm cuối cùng, tuy gọi là tiểu loại thần kỳ, cả 3 sơ đồ đều không 
thỏa mãn được một yêu cầu cơ bản: vận dụng yếu tố thần kỳ làm đường 
đây tiến triển liên tục của mạch truyện. Yếu tố thần kỳ hoặc chỉ được 
sử dụng ở đầu và ở cuối (Hà Ô Lôi), hoặc được dùng làm một mặt "đối 
chứng" vói hiện thực (Người thợ đúc và anh học nghề), hoặc được sử 
dụng như một nhân tố kết thúc (Cây re trăm đốt!) ... Và mạch truyện 
thế sự ỏ cả ba truyện cứ luôn luôn hiển lộ chứ không bị thần kỳ che 
khuất. Hơn nữa, mục đích khuyên răn đạo đức lại được gửi gắm rõ ràng 
(trừ truyện Hà Ô Lôi). 


Không còn nghi ngỏ gì nữa, ba nhận xét vừa trình bày đã cho chúng 
ta những cơ sỏ khá chắc chắn để xác nhận lại một lần nữa chiều hướng 
vận động không tách rồi lý trí và nhân tính của tư duy nghệ thuật cổ 
tích Việt-nam, ngay cả lúc đang phải tìm đến sự giải thoát bằng một 
thế giói hư ảo. 


3. Về tiểu loại truyện lịch sử: đây là nhóm truyện giàu có nhất, phải 
nói là quá nhiều so với số lượng mà bộ sách này lựa chọn và tập họp. 
Nhưng kể cũng thú vị: tiểu loại cổ tích lịch sử của Việt-nam lại không 
tách röi yếu tố thần kỳ. Vì sao? Chỉ có thể giải thích bằng nhu cầu nội 
tại của tiểu loại. Cần nhó là lịch sử ỏ đây không phải là lịch sử của đất 
nước nói chung mà là lịch sử của chính quần chúng, được quần chúng 
nhận thức và tái sáng tạo thông qua các biểu tượng thẩm mỹ - người 
anh hùng của họ. Một sự tái sáng tạo như vậy tất yếu phải mang cảm 
quan kỳ vĩ hóa đối vói anh hùng. Để làm được việc này, nhà văn dân 
gian đã sử dụng yếu tố kỳ ảo ö bất kỳ tình tiết nào có thể mỗ rộng cảm 
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hứng và kích thích trí tưởng tượng đối vói nhân vật (tài năng siêu việt, 
hành trạng phi thường). Nhưng có hai cái mốc trong tiểu sử nhân vật 
được quan tâm đặc biệt là mốc ra đời và mốc kết thúc - yếu tố kỳ ảo 
gần như tập trung đậm đặc ỏ đây (nhất là ö mốc ra đời). Nếu mọi con 
người sinh ra trên trần thế đều do số mệnh định đoạt thì nhân vật anh 
hùng của dân gian tất phải có một số mệnh khác người. Vì thế, dân 
gian sẵn sàng mượn tất cả những ưóc lệ vốn có để giải thích sự "sinh 
ra" của anh hùng. Từ thần thoại và huyền tích (mẹ giẫm phải dấu chân 
lạ mang thai; mẹ được thần nhân giao hợp; mẹ bị khi, rái cá cưỡng 
hiếp), đến đạo tiên (anh hùng do người của Ngọc hoàng Thượng đế 
thác sinh; mẹ chiêm bao nuốt sao vào bụng...), cho đến cả tín ngưỡng 
phong thủy (tình cò được huyệt đất quý táng mộ tổ, có khi là hàm rồng, 
ngựa đá, có khi là "mối đùn", "hổ táng'"...). 


Đối với hành trạng của người anh hùng, dân gian có vận dụng yếu 
tố thần kỳ một cách chừng mực (ngọc ky đạn của Cai Vàng, chòm lông 
xoăn của Ba Vành ...), nhưng không bỏ quên yếu tố hiện thực, bỏi đây 
dù sao vẫn là nhân vật lịch sử. Có trường hợp, để thay cho yếu tố thần 
kỳ, thủ pháp phóng đại đã được sử dụng thích đáng, gây phấn hứng cho 
người nghe truyện không kém gì yếu tố thần kỳ. Truyện Lê Như Hổ (số 
63) xây dựng một nhân vật song nghĩa: hình thức nhà nho, bản chất 
nông dân, có tài ăn khỏe, lao động chân tay rất khỏe, lúc đi sứ ăn liền 
một lúc 18 tầng cỗ của vua Tàu, ăn bằng sạch món cá giả đầu người 
để trả đữa ngụ ý chơi khăm của ông vua trịch thượng. Truyện còn có 
thêm một nhân vật phụ: một người hàng thịt "tháp tùng" trong chuyến 
đi của Lê Như Hổ đã trổ tài "gọi mưa" theo kinh nghiệm đoán thời tiết 
của người làm ruộng lâu đời phương Nam, làm cho vua quan "thiên 
triều” sững sö kinh ngạc. 


Nhưng đa số trường hợp, nhân vật anh hùng của dân gian đều bám 
sát lịch sử, không cách điệu theo hướng phóng đại, cũng không kỳ vi 
hóa, chỉ sử dụng hư cấu gần như một thủ pháp nghệ thuật thông thường 
(Quận He, số 97, Lê Văn Khôi, số 100). Mặc dầu vậy, sự hư cấu đã chắp 
cánh cho lịch sử, cũng làm cho câu chuyện từ các mảnh truyền thuyết 
ròi rạc đi đến một kết cấu hoàn chỉnh hơn. Ví dụ ở truyện Quận He, 
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các biểu hiện tương phản về tính cách giữa nhân vật chính (Nguyễn 
Hữu Cầu) và nhân vật cản trỏ (Phạm Đình Trọng), diễn ra ngay từ lúc 
còn là đôi bạn học, cho đến những cuộc chạm trán nấy lửa giữa chiến 
trường, càng làm tôn phong độ nhất quán (phóng khoáng, cao cả) của 
nhân vật chính. Hay öỏ truyện Lê Văn Khôi, tình tiết vua Minh Mạng 
học tập trò chơi đánh trận của trẻ chăn trâu nhö đó hạ được thành 
Phiên-an, là một kết thúc hoàn mỹ cho câu chuyện, lại vừa có tính trào 
phúng cao. 

Cần phân biệt một số truyện cổ tích của chúâp ta xét về kiểu cốt 
truyện (cái bất biến) thì vẫn thuộc tiểu loại lịch sử, nhưng ỏ một số tình 
tiết cũng đã có vay mượn phần nào của cổ tích quốc tế. Chẳng hạn: 
trong truyện Giáp Hải (số 149) có mô-típ nhân vật chính mua được một 
con rùa nhỏ sắp bị giết, vô tình cứu được cô con gái Long VvưƠng. Mô-típ 
này sẽ dẫn tói những biến thái khác nhau (cái khả biến), được lặp lại 
nhiều lần trong khá nhiều cốt truyện: một cô gái xinh đẹp tuyệt trần sẽ 
từ trong con rùa mua được hiện ra (Giáp Hải) - hay tù quả thị (Tấm 
Cám), hay từ bức tranh (71⁄2 Uyên) - để sửa soạn com nước ngon lành 
cho ân nhân và dọn đẹp cửa nhà sạch sẽ, ngăn nắp. Ỏ truyện Bùi Cầm 
Hổ (số 79) có mô-típ nhân vật chính lý giải được vụ án oan ức về nồi 
cháo lươn giết chồng, hay là ở truyện Rến báo oán (số 158), có hình 
tượng con tinh rắn báo thù đến mấy đồi, v.v...; những mô-típ và hình 
tượng này đều đã có bóng dáng trong thư tịch cổ Trung-quốc, có thể 
truyện của Việt-nam chịu ảnh hưởng từ đấy. Trong điều kiện yếu tố 
vay mượn chỉ đóng vai trò phối thuộc, không làm rạn võ cốt truyện gốc, 
các loại truyện có vay mượn chút ít như thế vẫn thuộc loại truyện có 
nguồn gốc bản địa. 


4. Dạng cuối cùng là điểu loại thế sự có nguồn gốc bản địa. Về số 
lượng, dạng này cũng phong phú không kém gì tiểu loại lịch sử; vê đề 
tài, có lẽ còn phong phú hơn. Môi trường sinh hoạt cổ truyền của dân 
tộc thực ra không lấy gì làm đa dạng, tâm lý xã hội của cổ tích dân tộc 
lại thường lảng tránh các đề tài gay cấn, ly kỳ, dù vậy truyện cổ tích thế 
sự vẫn là sự tích lũy dần dà đủ mọi loại đề tài đã từng có mặt trên nhiều 
chặng đường lịch sử mà các hình thái xã hội Việt-nam đã trải qua. Mỗi 
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đề tài chỉ có tính chất đặc trưng cho một kiểu quan hệ nào đấy mà thôi, 
nhưng dồn góp lại cũng đã có được một bộ mặt nhiều vẻ. 


Cũng vì lý do này, nói đến tiểu loại cổ tích thế sự mang sắc thái bản 
địa, chúng tôi quan tâm đến khả năng đi tìm thỏi điểm xuất hiện của 
chúng trong lịch sử. Căn cứ để tìm kiếm hẳn là không ngoài một số tiêu 
chí xã hội học. Ví dụ truyện .$ ích dưa hấu (số 1) có nói đến việc mua 
bán gia nô, phải chăng gắn bó vói thời kỳ tồn tại của chế độ nô tỳ; 
truyện Hoằng Tín hầu (số 162) liên quan đến chế độ điền trang thái ấp, 
cả hai đều có mốc niên đại từ Lê sơ trỏ về trước. Còn truyện Cha đỗ 
ông nghè đã đe hàng tổng (số 52) không thể ra đồi trưóc thế kỷ XV, bỏi 
lẽ chỉ từ Lê Thánh Tông trỏ đi, triều đình phong kiến mói định ra một 
tiêu chuẩn hết sức đặc biệt để ưu đãi những người có học vị trong các 
đại khoa. Nếu truyện Chàng ngốc được kiện (số 108) có thể tạm cho là 
vào khoảng cùng thời với những truyện đại loại như Cây fre trăm đối... 
trong đó tác giả dân gian bênh vực những anh nông dân khỏ khạo, ngốc 
nghếch, thì truyện Chàng Ngốc học khôn (số 189) lại phải lùi xuống thời 
kỳ Hán học thịnh hành, vi trong truyện này có những câu chữ Hán đã 
được quần chúng quen dùng như là những khẩu đầu ngữ, v.v... Hơn nữa, 
truyện này còn phản ánh thời kỳ luật pháp phong kiến đã có những quy 
định hết sức chặt chế đối vói vấn đề hôn nhân và gia đình, vì thế, trước 
một anh ngốc đặc, gia đình vớ N B95I đành dẹp bỏ mưu toan gả bán con 
cho người khác. 


Nhiều truyện cổ tích thế sự có thể cho phép phỏng đoán một cách 
tương đối chắc chắn thời điểm ra đời muộn màng của chúng, do màu 
sắc cổ - một đặc trưng của loại hình cổ tích - cũng như do kết cấu cổ 
truyền của một truyện kể, đã bị vi phạm. Truyện Bà lớn đười wơi (số 
91) đúng ra chỉ có thể xuất hiện vào thời kỳ kinh tế hàng hóa phát triển, 
khoảng cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX. Phạm Đình Hổ - tác giả Vữ 
trung tùy bút - sống vào thời đó có cung cấp cho ta một đị bản. Thời 
kỳ này ỏ Thăng-long, công thương nghiệp có cơ thịnh đạt, dân số đông 
đúc, đó là bối cảnh hoạt động thuận lợi cho những tổ chức của bọn lưu 
manh. Nếu cốt truyện Lư Bình - Dương LỄ ra đồi muộn nhất là gần 
vói thời kỳ nữ sĩ họ Đoàn viết Tùng bách thuyết thoại - một dị bản của 
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Lưu Bình - Dương Lễ - thì một dị bản khác nữa của nó, cốt truyện 7Tọng 
nghĩa khinh tài phải ra đồi muộn hơn nhiều, vì rõ ràng nó mang dáng 
dấp sinh hoạt cận đại. Truyện C4¿ vết đỏ trên má công nương (số 188), 
Hai bảy mười ba (số 201) cũng có thể xuất hiện khá muộn, vì một mặt 
kết cấu nghệ thuật quá mói, mặt khác chế độ phong kiến mà truyện 
phản ánh tuy vẫn còn sức mạnh nhưng sự phản ứng đối vói nó lại còn 
mạnh hơn và quyết liệt hơn, mặc dù mâu thuẫn chỉ diễn ra trong nội 
bộ gia đình. 


* k 


Trong cuộc hành trình của các dân tộc vào vũ đài lịch sử, Việt-nam 
đã góp mặt khá sóm bằng nhiều kỳ công dựng nước và giữ nước. Điều 
kiện thiên nhiên vùng nhiệt đói làm cho mối bước phát triển của dân 
tộc có những thuận lợi và khó khăn nhất định. Đó là một quá trình 
phấn đấu gian nan, quyết liệt và trường kỳ nhằm chiến thắng mọi trỏ 
ngại thiên nhiên, đẩy lùi mọi nguy cơ đồng hóa và "thực dân hóa", giành 
bằng được cơm áo và độc lập tự do, xây dựng cho mình một nền văn 
hóa riêng biệt öỏ một góc Đông nam châu Ã. Điều đó là hiển nhiên, vi 
những gì còn để lại đấu vết từ lòng đất, hoặc còn được chép trong thư 
tịch, đều đã chứng thực. 


Tuy nhiên, một số người trước đây chỉ biết nhìn một cách cận thị vào 
những hoạt động chính trị, văn hóa chính thống của nhà nước quân chủ, 
nghĩ rằng văn hóa Việt-nam chẳng qua là bản sao lại của văn hóa Hán 
mà thôi. Một số người khác tầm nhìn có rộng rãi hơn nhưng cũng không 
kém phần hình thức khi cho rằng Việt-nam - một trong ba nước 
Đông-dương - có vị trí nằm giữa ngã ba đường của các dân tộc, vốn là 
nơi đụng đầu của hai nên văn minh lón thế giói: Ấn-độ và Trung-quốc, 
nên đã là nơi trộn lẫn bao nhiêu nhân chủng cũng như thu hút bao 
nhiêu nguồn văn hóa khác nhau mà thành của mình. Đã vậy thì ö đó 
làm gì có một nền văn hóa độc lập, cũng làm gì có một chủng tộc 
riêng biệt? _ | 

Những ý kiến nông nổi nói trên đần dần đã bị thực tiễn khoa học 
bác bỏ. Và tói nay, không phải ít những công trình nghiên cứu của những 
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khoa học gia tên tuổi quốc tế, bao gồm nhiều chuyên nghành: sử học, 
văn học, chính trị, quân sự, xã hội học... đã đưa ra nhiều "thiết chứng" 
xác nhận bản sắc đặc thù của văn hóa Việt-nam, một nền văn hóa không 
phải mói xuất hiện gần đây và mang từ đâu đến mà là một nền văn hóa 
bản địa, tồn tại từ lâu, và được kế thừa, tiếp nối ngay trên mảnh đất này. 

Di nhiên không ai phủ nhận mảnh đất Việt-nam vốn nằm ở ngã ba 
đường, điểm nút của nhiều mối giao tiếp phức hợp, do đó không tránh 
khỏi giữa nhiều tộc người đã có sự chiếu ứng, bồi đắp lẫn nhau. Nhung 
hẳn cũng không ai bác bỏ là trong số những tộc người cư trú trên lãnh 
thổ Việt-nam xưa kia, tộc người Lạc-việt đã sóm có trình độ phát triển 
cao và khả năng tích hợp và dung hóa mạnh mẽ. Nhỏ đó mà từ xa xưa, 
trên đất nưóc Văn-lang lịch sử đã dần dần hình thành nền văn hóa tổng 
hợp của các cộng đồng cư dân phương Nam với chiều hướng ngày càng 
hội tụ, nền văn hóa này cũng có những đóng góp nhất định vào văn 
minh chung của loài ngưÖi. 


Trong giai đoạn phong kiến hóa, điều kiện lịch sử đã đặt văn hóa 
Việt-nam vào trong khu vực của nền văn hóa Hán. Ảnh hưởng nhiều 
mặt của văn hóa Hán đối vói văn hóa chúng ta cũng là bình thường. 
Nhưng nếu thừa nhận một cách thực tế rằng bộ phận sống động nhất, 
nằm chìm khuất trong bề sâu tâm hồn, cốt tính con người Việt-nam là 
văn hóa dân gian, thì điều cũng khá lạ lùng là chính bộ phận này của 
văn hóa dân tộc lại ít chịu những áp lực "ngoại nhập” cưỡng chế hơn 
cả; không những thế, đấy còn là môi trường lý tưởng để "thanh lọc”, 
"hóa giải" mọi sự pha trộn sống sượng của các yếu tố văn hóa bên ngoài. 


Vào các thời kỳ nên văn tự khối vuông còn được sử dụng như một 
công cụ ngôn ngũ chính thống, sự sáng tạo văn học viết trước sau chỉ 
gió! hạn trong dòng văn học bác học của nho sĩ trí thức và quý tộc. 
phong kiến. Quần chúng nhân dân từ Nam chí Bắc vẫn sáng tác một 
cách nôm na bằng các thể loại văn học truyền thống vốn phổ cập từ 
lâu trước khi khai sinh ra nền văn học viết, và lưu truyền cho nhau bằng 
phương tiện duy nhất có thể có đối với mình: nghìn năm "bia miệng” 
vẫn còn... 
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Và trong kho "bía miệng" đó, thì các loại hình tự sự, đặc biệt là truyện 
cổ tích, bao giồ cũng là bộ phận quan trọng hàng đầu, vì nó là một hừnh 
thúc phát triển cao của ý thúc nghệ thuật, ý thúc thẩm mỹ của dân tộc. 
Mặc dù chỉ lưu hành bằng con đường truyền miệng, nó lan truyền rất 
nhanh chóng, được mọi thế hệ người Việt đời này, đỏi khác, thuộc mọi 
lứa tuổi và mọi tầng lóp xã hội khác nhau đón nhận, thích thú. Có thể 
nói loại hình cổ tích, từ sáng tác đến ứng diễn, đã xóa bỏ trong khoảnh 
. khắc những sự cách bức nghiêm mật để tạo nên những mối giao cảm, 
làm cho không khí tinh thần của xã hội có mặt nào đó trở nên cân bằng. 

Từ đời này qua đời khác, kho tàng truyện cổ tích Việt-nam còn thu 
hút rất nhiều nguồn truyện, "biển truyện" của các dân tộc anh em và 
các dân tộc gần xa. Giao lưu văn hóa vốn là hành động tự nhiên của 
xã hội loài người, vì thế sự di chuyển của truyện cổ tích cũng là hiện 
tượng thông thường trên thế giói. Một số truyện thần kỳ chịu ảnh hưởng 
từ phía Ấn-độ, một số khác tiếp thu từ phía Trung-quốc, nhưng nhiều 
trường hợp đã được tái tạo thành những truyện mói khỏe mạnh hơn, 
phù họp với tâm tính dân tộc hơn. _ 


Rõ ràng, trong hàng nghìn năm bền bỉ phấn đấu xây dựng cho mình 
một nền văn hóa riêng, chỉ đứng về phương diện cổ tích, con ngưỏi 
Việt-nzm - người bình dân Việt-nam - đã không tự cô lập mình vói 
xung quanh, vói cái mặc cảm cho rằng chỉ mình mới là tài nhất, như 
cách nghĩ của những lực lượng thống trị cực quyên xưa nay trong lịch 
sử, Con người ấy luôn luôn biết (hâu thái dụng nạp những tự tưỏng khác 
với nó, biết thừa hưởng mọi thành quả tốt đẹp của nhân loại, và cũng 
biết "tái chế" những thành quả ấy để trả cho nhân loại cái phần đích 
thực của riêng mình. 

Trưóc cả một gia tài bộn bề phong phú của cổ tích nhân loại, như 
hình ảnh lão cụ phú Thạch Sùng, người bình dân Việt-nam chỉ đem 
thêm vào một chiếc "mẻ kho” cũng đủ làm cho thế giói cổ tích nhân 
loại có thêm một nụ cười hài hước trong trẻo và thâm thúy. 


Trước vô vàn hình tượng thần kỳ tài ba siêu việt, phép thuật vô biên 
của cổ tích nhân loại, như hình ảnh những chàng dũng sĩ chém chăn 
tính, diệt đại bàng mà thế giói ai ai cũng sọ phục, người bình dân - 


1705 


NGUYÊN ĐỔNG CHI 


Việt-nam chỉ tặng thêm cho chàng một chiếc đàn độc huyền nhỏ bé, và 
thế là chàng có được một kho báu âm thanh dịu ngọt bên trong, như 
một nổi nhó nhung khắc khoải, làm cho trái tim cô công chúa ngọc ngà 
phải thốn thức, và quân đội 18 nưóc chư hầu đành lui binh. 

Và hãy thử tưởng tượng xem, bao giỏ trên thế gian này không còn 
nữa những vị hoàng đế "thiên triều” nham hiểm, quyền uy, để cho những 
chàng Lê Nhu Hổ chỉ có mỗi một tài "ăn" khỏi cần nhận lồi thách đố 
khó khăn ăn gọn "cỗ đầu người" hóc hiểm? Bao giò không còn nữa 
những chàng Phạm Đình Trọng chữ nghĩa đầy túi mà trưóc quyên lực 
tỏ ra khúm núm, để cho những chàng Nguyễn Hữu Cầu thôi không phải 
ưóc mơ vùng vẫy đôi cánh tự do “Phá vòng vây bạn với kứm ô"? Bao giồ 
không còn nữa những tập đoàn "bảy thằng ác nghiệt" nham hiểm, độc 
tài, để người dân lành khỏi mỏi mắt trông chờ một Hoằng Tín hầu đại 
diện cho sự công minh của luật pháp? 

Truyện cổ tích Việt-nam là như vậy đấy, rất chung mà rất riêng, rất 
xưa mà rất mói. Truyện cổ tích - một lời mời gọi đầy ắp tính hiện đại. 
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Kho tàng truyện cổ tích Việt-nam đến đây là trọn bộ, gồm tất 
cả năm tập. 

Sở đĩ tập cuối công bố có phần muộn là vì sau ngày Bắc Nam 
thống nhất, chúng tôi thấy cần từm tòi thêm ít nhiều những truyện cổ 
lưu hành tại nửa nước phía Nam, hy vọng Không bỏ sót những hòn ngọc 
quý trong di sản lâu đời của dân lộc. 
| Cuối bộ sách này còn có một Sách dẫn các tên nhân vật, đề tài, 
mô-típ, song hiện nay vẫn đề giấy tn khó khăn nên xin tạm gác lại, đơi 
sau này có điều kiện sẽ dưa vào trong một lần im đầy dủ. 

Trong thời gian ngót 30 năm (nếu kể thêm lao động quá khứ 
của người thân trong gia đình thì dễ đến ngói 40 năm), chúng tôi vẽ 
không bao giờ quên sự giúp đỡ, đóng góp của các bạn xa gần. Bằng 
tấm lòng thân ái, nhiều người đã mách cho, hoặc gửi dến cho những 
ý kiến, lời khích lệ và chủ yếu là những tài liệu quý báu. Sự gup đỡ, 
đóng góp này cũng là một quá trình ngày mội thêm dày nặng. Có thể 
nói, bộ sách nếu đáng được coi là một loạt kho tàng thì không phải. 
chỉ có công sức của một người, một nhà!, mà còn chất năng công sức 

_ của bao nhiêu người rải rác ở nhiều địa phương trên đất nước. 
— Một lần nữa, xin đặt ở cuối bộ sách này một lời cắm ơn chung 
_ tân trọng. - _ 


Hà-nột, ngày 6 thớng ÏI năm 1982 
NGUYÊN ĐỔNG CHỈ 


(HẾT TẬP V) 
1. Đặc biệt ở đây có sự đóng góp của vợ tôi, Đoàn Thị Tình, trong công việc sưu 
tầm, và con tôi, Nguyễn Huệ Chi, trong việc cùng tôi hoàn thiện phần Nghiên 
cứu và phần Tổng luận. | 
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Những sách báo, tài hệu kê dưới đây không phải thuộc mội tổng thư 
mục chuyên đề về truyền thuyết cô tích. Nó chỉ bao gồm những thư tịch 
nào mà bộ sách này có sử dụng, hay nếu không cũng ít nhiều liên quan 
(hoặc phần truyện chính, hoặc phần khảo dị, hoặc phần nghiên cứu, v.V...). 


Sách báo của các nước trên thế giói kể truyện cổ tích, truyền thuyết 
hoặc đề cập đến cổ tích truyền thuyết thì nhiều đến khó lòng tính xuế. 
Song ở đây, chúng tôi chú ý thu thập truóc hết những truyện cổ tích truyền 
thuyết của Việt-nam và của các dân tộc anh em trong TỔ quốc Việt-nam, 
rộng ra nữa là các dân tộc trên bán dảo Đông-dương. Đó là công súc 
đóng góp của những nhà sưu tầm nghiên cúu thời cổ và chủ yếu là thời 
cận hiện đại. Vì vậy trong bảng thú mục tham khảo này, phần sách báo quốc 
văn và Pháp văn chiến số lượng nhiều nhất. 


Những tác phẩm trong nuóc hoặc ngoài nưúc, nghiên cúu hoặc sưu 
tầm đều được sắp xếp theo trật tự a b e tên tác giả (sách nào không có 
tên tác giả thì dựa vào tên sách) mà không phân loại; nếu là tên tác giả 
hoặc tên sách nưóc ngoài cũng không phiên âm hoặc dịch nghĩa như Ở 
các chú thích dưới các truyện, trà một số cá biệt, cốt để bạn đọc tiện tra 
từn. Những vần d tiếng Pháp sẽ xếp tiếp liền sau vần đ tiếng Việt. 

Sau phần tác phẩm, chúng tôi có lập một bảng riêng kê tên các báo 
chí (chỉ những báo chí nào có tài liệu sử dụng vài ba lần trỏ lên, một số 
báo chí có chứ tắt) và một bảng kê tên các tài liệu hán nôm hoặc quốc 
ngữ chưa tr hoặc chua phiên dịch (trong đó có cả PHHHDHE tài liệu do mội 
số bạn có lòng yêu cung cấp). 


Một số chữ viết tắt trong Thư mục: 
H : Hà -Hội 
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- Tiếp theo chuyện giải buồn - Bản in nhà hàng, S, 1686. 


Dã sử #f #  - Sách hán chép tay (A. 1303). _ 
Dã sử # ®& (bản dịch Hồ Đắc Ý) - Trung tâm học liệu, S,1968. 


Dân gian văn nghệ tuyển tập RKWMM®#ủứi# #8 - Nhân 
dân văn học xb. xã, Bác-kinh. - 


[Nam Hải] dị văn [  #ì 4#] # l - Sách hán chép tay (phụ trong 
Lmh-nam chích quái) (VHv. 1266). 


DOÁN THANH, LÊ TRUNG VŨ - Truyện cổ Dao - Nxb. Văn hóa 
dân tộc, H, 1978. 


DOÄN THANH, PHAN ĐĂNG NHẬT - Truyện khèn chàng Phờ-lay 
- NCVH, H, số §,1962. 


DOÃN THANH, THƯONG NGUYÊN, HOÀNG THAO - Truyện cổ 
dân tộc Mèo - Nxb. Văn học, H, 1964. 


Dũng sĩ Ha-ba-na (Tập truyện cổ tích dân gian của nhiều nước) - Nxb. 
Kim Đồng, H, 1964. | 


DUY CƯƠNG - Chàng ky mã nhái (Truyện cổ tích chọn lọc) - Nạb. 
Phổ thông, H, 1957. 


- Tham thì thâm, Cây bút thần, Thầy Tôn Quả, Mưu thân (Truyện 
cổ tích) - Nxb. Phổ thông, H, 1957. 


DUY CƯỚNG, THỤC ĐOAN - Gà đắt hơn trâu - Nxb. Kim Đồng, 
H, 1958. 


Dưa vàng đậu bạc - Tập truyện đân gian Trung-quốc (Trần Hải và Lê 
Bầu phỏng dịch) - Nxb. Kim Đồng, H, 1962. 


DƯƠNG ĐÌNH KHUE - Vài nhận xét về loại truyện dị tidDBE của 
Tây phương và Việt-nam - BK, S, số 322, 323, 1270. 


ĐA-VLE-XTỐP (K.X. DAVLESTOV) - Sáng tác dân gian là một loại 
hình nghệ thuật - Nxb. Khoa học, Mát-xco-va, 1966. 


Đại Nam kỳ truyện +%x # 3 f  - Sách hán chép tay (A. 229). 
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ĐÀO QUẦN, TRƯÖNG SÓN, ĐINH VĂN THÀNH - Vỏ quýt chưa 
dày - Nxb. Phổ thông, H, 1958. 

ĐÀO TỬ CHÍ, ĐINH VĂN THÀNH - Cô gái thứ mười (truyện cổ 
tích của đồng bào Re và Tây-nguyên) - Nxb. Kim Đồng, H, 1957. 

ĐẢO [VĂN] TIỀN - Sự tích "sáo ôi" hay là truyện chàng Khun Lồ và 
nàng U Tiêm - VCVH, H, số 9, 1962. 
- Chú Cuội (truyện dân gian Mưỡng) - NCƯH, H, số 5, 1961. 


ĐÀO VŨ - Nhị Lang bắt mặt trời (Truyện cổ tích Trung- NHGG)° Nxb. 
Kim Đồng, H, 1957.- 

ĐĂNG LÊ NGHĨ - Chàng nhái Kiển Tiên thơ (Bổn cũ soạn lại) - Nhà 
sách Phát Toán, S, 1910. | 
- Con Tấm con Cám thơ (Bổn c cũ soạn lại) - Nhà sách Phát Toán, 
S, 1911. 

ĐẶNG MINH LƯƠNG, TRẦN DŨNG - Sự tích con gà rừng (Tập 
truyện cổ tích miền núi) - Nxb. Kim Đồng, H, 1959. 

ĐINH GIA KHÁNH - Qua việc nghiên cứu danh từ riêng trong một 
số truyện cổ tích - VCVZH, H, số 3, 1962. 

- Sơ bộ tìm hiểu những vấn đề của truyện cổ tích qua truyện Tấm 
Cám - Nxb. Văn Học, H, 1968. 

ĐINH GIA KHANH, CHU XUÂN DIÊN - Văn học dân gian I, II 
(Giáo trình lịch sử văn học Việt-nam) - Nxb. Đại học và trung học 
chuyên nghiệp, H, 1972 - 74. | 

-_ [ĐINH TÚI] - Thiên lôi bị đòn (Truyện c cổ tích Việt- may Nxb. Nguyễn 

Du, H, 1957. 


ĐINH TÚ - Cô gái đẹp lấy chầng rắn (Truyện t cổ tích các nước) - Nxb. 
Nguyễn Du, H, 1957. 
- Chuột biến thành người Mà hôn cổ tích) - Nxb. Nguyễn Du, H. 
1958. 


- Truyện cổ tích Diến-điện - Nxb. Nguyễn Du, H, 1958. 
- Truyện cổ tích Nam-dương - Nxb. Nguyễn Du, H, 1958. 
- Truyện cổ tích Mã-lai - Nxb. Nguyễn Du, H, 1958. 
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- Truyện cổ tích nước Lào - Nxb. Nguyễn Du, H, 1958. 
ĐINH VĂN THÀNH - Truyện cổ tích Tây-nguyên - Nxb. Nguyễn Du, 
H, 1957. | 
- Ú và Cao (Cổ tích Tây-nguyên) - MCVH, H, số 10, 1960. 
- Tu-cö-rơm (Dân tộc Cor) - Văn nghệ, H, số 45, 1961. 
- Chuyện chàng gãy cưa (Cổ tích Chiêm-thành) - NCMH, H, số 6, 
1961. _ _ 
ĐOÀN CÔNG HOẠTT - Truyền thuyết Sơn tỉnh Thủy tinh ỏ vùng núi 
Ba-vì - Tập san Văn hóa Hà-tây, VII - 1969. 


(HỒNG HÀ phunhân)ĐOÀN[THỊIĐIỂM] & # & ^. ft. [& #] 
- Truyền kỳ tân phả t$ 3 ‡í ‡š - Lạc Thiện đường 
tàng bản, Gia Long 10 [1811]. 

(HỒNG HÀ nữ sĩ) ĐOÀN THỊ ĐIỂM # #§ + + ## & #š - Truyền 
kỳ tân phá  i$ 3 #í ‡ (Ngô Lập Chỉ, Trần Văn Giáp 
dịch và chú) - Nxb. Giáo dục, H, 1962. 

ĐỖ HÀO ĐÌNH - Bàn về truyện cổ An- nam ta - NP, số 46, 1921. 


ĐỖ THÂN - Une version annamite du conte de Cendrilion - BEƑ.EO, 
t.VHL, SỐ 1-2, 1907. 

ĐỎ THIỆN - Chú thỏ tinh khôn (Đân tộc ““ - Văn nghệ, H, số 
45, 1961. _ | 

ĐỒ THIỆN, NGỌC ANH, ĐINH VĂN THÀNH - Truyện cổ Tây-nguyên 
- Nxb. Văn Hóa (Viện Văn học), H, 1961. 

ĐỨC HÙNG, PHÙ NINH - Truyện cổ tích (Nàng Ái Kao) - Ty thông 
tin văn hóa Tuyên-quang, 1974. _ _ 

Đường nhân tiểu thuyết /# ^. . ð (Bành Trạch, Uông 
Quốc, Viên Tịch Cưỡng hiệu lục) - Cổ điển văn học xb. xã, Thướng-hải, 
1955. _ 

DANDOUAU (A.) - Contes populaires des Salalava et des Tsimihety 
de la région d”Anslalava - J. Carbonel, Alger, 1922. 


DAUDIN (P.) - Récits populaires Yunnanais - 8SE!, t. X. số 4, 1935. 
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DE GROOT (J.J.M.) - Les fềtes annuellements célébrées à Emoui 
_ (Amoy) - Annales du Muséc Guimet, t. He, E. Leroux, P, 1886. 
DECOURDEMANCHE (J.A.) - Les ruses des femmes (Mikrizenan) 
` et extrait du Plaisir après la peine Feredj bad chiddeh: (Traduits 
du Turc) - E. Leroux, P, 1896. 
- Les plaisanteries de Nasr-Eddin Hodja (Traduit du Turc), seconde 
éd. augmentation des Naivetés du Karacouch - E. Leroux, P, 1906. 

DEGEORGE (Œ. J. B.) - Légendes des Tay, Annam - 4z/hropos XVI-XVI, 
1921 - 22; XVIII-XIX, 1923 - 24; XX, 1925.. 

DEL.ARUE (P.) - Nhứng đặc tính của ki uy dân gian Pháp - Bản dịch 
_ đánh máy Viện Văn học. 

DELARUE (P.), TENE⁄ZZE (M.L.) - Le conte populaire rancais (Catalogue 
raisonné des versions de France et des pays de langue francaise 
doutremer. Canada, Louisane, llots francais des États ni, Antilles 
franecaises, Haiti, He Maurice, La Réunion) L, H - GP. Maisonneuve 
et Larose, P, [1964I. 


DE ROCHEMONTTEIX (M.) - Contes du Sous et de oasis de Tafilelt 
(Maroc) - J4, 8Š série, t.XIII, 1889. 


DEROMPS (M.) - Les vingt cỉng récits du mauvais génie (Traduits de 
[himdi) - Geuthner, P, 1912. 


DES MICHELS (ABEL) - Huit confes en la cochin - chỉinoise 
- Maisonneuve et Cie, P, 1869. 


- Truyện chơi văn chương. Chrestomathie Cochinchinoise (recueil 
de textes annamites) - Maisonneuve et Cle, P, 1872. 


- Quelques contes annamiftes traduits, nouveaux méÌÏanges 0rilentaux 
(Publiés par les professeurs de ]"École des langues orientaux vivantes) 
SỐ 7, 1866. 
- Chuyện đời xưa. Contes plaisants annamites (Traduits en francais 
pour la première foIs) - E. Leroux, P, 1S8S. 

DESPARMET (J.) - Conte Maure (Recuellis à Blida) - R7P, 1918; 
RETP, t. IL, 1921. 

DESPIERRE (R.) - La légende de la tortue đ'or et de la cité de Cổ-loa 
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- Swd-Ew, số 13, VỊ - 1950. — 
- DEVEZE (G.) - Le BãitãI Paccfsĩ - Le Muséum, t. XI, XI, 1892 - 93. 


DEVI (SHOVONA) - The Orient Pearls, Indian Folklore - London, 
1915. 


DEYDIER (H.) - À propos đun conte Mường - BSE/, t. XXIV, số 
1, 1949. _ 


DOURNES (J.) - Le maïtre des Eaux (Conte ĐiBni 1nxïg . LA,- 
số 9, XII - 1953. 


DULLAC (H.) - Contes Arabes en dialecte de la Haute Égypte- - JA, 8° 
sérIe, t. V, 1885. 


DUMÉZ1L (G.) - Contes Lazes - Institut d'Ethnologie, P, 1937. 


DUMOVƯTIER (G.) - Le lac de Vépée et la montagne de jade - L ⁄4venir 
du Tonkin, H, số 65-67, IX -1887. 


- Légendes et traditions du Tonkin et de PAnnam - Revue đe ['histone 
dđes Religons, t. XVII, số 2, 1888.. 


- Choix de légendes historiques de Annam et du Tonkin - Revue 
djˆEthnograplhưe, t. VI, 1859. 


- Folklore tonkinois - R7P, t. VIII, 1892. 


- Ủne cendrillon annamite (Extrait de [ Archivio per lo Studio đelle 
tradizIione populari) - Palerme, 1893. 


- Folklore sino-annamite - RïI, 1907 - 08. 


 - Essai sur les Tonkinois - /DEO, H, Hải-phòng, 1908. 
- La géomancie chez les Annamites - Ki, t. XXI, số 3, II - 1914. 


.EBERKHARD (W,) - Các kiểu truyện cổ tích Trung- -quốc . - Helsinki, 
1937. FFC, số 120. 


FEER (M.) - Le Chaddanta - Jâtaka - J4, 9 série, t. V, 1895. 
" Études cambodgiennes . La collection Hennecart de la bibliothèque 
nationale - J⁄4 7È série, t. IX, 1877. 
FERRAND (G.) - Contes populaires malgaches - P, 1893. 


FINOT(L)- Recherches sur la littérature Laotienne - BEFEO, t.XVII, 
số 5, 1917. 
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FOUJITA - Léếgendes japonaises (Recuelllies et illustrées) - Ed. de 
lAbeile đ or, P, 1922. 


FRAZER (J.G.) - Lorigine magique de la royaut€ - Paul Hyacmtha . 
Layson, P, 1920. 


- Le trésor légendaire de [Humanité. Feuilles détachées du ameau 
đór par Laddy Frazer - Rieder, P, 1925. 

FREY (C]) - Les Égyptiens préhistoriques Identifiés avec les Annamites 
- P, 1905. 

FUKUJIRO WAKATSUKI - Légendes Japonaises (3 éd.) - Ancienne 
lib. G. Duplet et J. Desvigne et Cie. successeurs (1923). 

Gà đắt hơn trâu - x. DUY CƯỚNG. 

GARINE - Contes Coréens (Adaptation francaise de Serge Persky) 
- Lib. Delagprave, P, 1925.. _ 

GÉNIBREL (F) - Truyện đời xưa mới in ra lần đầu hết (Fable et 
lépendes annamite encore imnédite) - Ïmp. de la Misson, S, 1899, 

GIA CHI, TẠ KIẾM BĂNG - Trung-quốc dân gian cố sự tuyển 

†+ H R Fị  # _~ Nhân dân văn học xb. xã, 

Bắc-kinh, 1959. , ẻ ƒ doc 

GOUINEAU (ANDREE - YVETTE) - Les élèves du Lycée Pavie de 
Vienfiane vous raconfent quelques fables et légendes de leur pays, 


telle que la tradition orale les leur à transmises - ?⁄4, số 118-120, 
1956. 


- GUESDON (Abbé J.) - Réach Kol (Analyse et critique du poeme khmer) 
- Anthoropos, t. L, 1906. 


GUILLOT - Contes đˆAfrique (sous la direction d'A. Charton) - P, 19343. 

| GUXEFP (V.E. GOUSSEB) - Mỹ học folklore (Hoàng Ngọc Hiến dịch) 
- Bản ¡in rô-nê-ô Hội Văn nghệ dân gian Việt-nam. 

Hai con trâu đực to bằng hạt đậu nành (Cổ tích jH¿u¿sg Nxb. 
Kim Đồng, H, 1959. 

HALEYVY (1.) Miscellanées sémitologiques - J4, §` série, t. II, 1883. 

HALPHEN (1.) - Contes chinois traduits du chinois - Champion, P, 1923. 
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HERYVIER (P.L.) - Trân Văn Phẩm, Phomme aux dix jonques, légende 
đAnnam - Ed. de Géorge Servant, P [?]. 


HOA BẰNG - Một vấn đê rất đáng chú ý trong văn học và sử học 
(1 - Diệu Trang Vương phải chăng là một ông chúa Trịnh? 2 - 
Chúa Ba Diệu Thiện phải chăng là một cô gái Việt? 3- Hương-sơn 
trong Quan Thế Âm chân kinh phải chăng là núi Hương-tích ỏ hạt 
Hà-đông?) - Trỉ tân, H, số 121-122, 1943. _ 

- Gốc tích truyện Tấm Cám - Trị (ân, H, số 156, 1944. _ 
- Khảo luận vê truyện Thạch Sanh - Nxb. Văn sử địa, H, 1967, 

Hoa quốckỳduyn  # B 3 #4 (Nguyễn Sĩ Sự dịch) - Nguyễn 
Ngọc Xuân xb, H, 1914. 


HOÀNG ANH NHÂN, VƯÓNG ANH, BÙI THIỆN - Truyện cổ Mường - 
- Nxb. Văn hóa dân tộc, H, 1978. | 

HOÀNG LÂM, XU-VĂN-THON - Truyện dân gian Lào - Nxb. Văn 
hóa (Viện Văn học), H, 1962. 


HOẢNG LƯỚNG - Bàn góp về vấn đề tô-tem của người Việt nguyên 
thủy - NCLS, H, số 5, 1959. _ 

HOÀNG QUYẾT - A Sún Phàng Khim (Cổ tích Nùng) - NCW7i, H, 
số 10, 1961. - 
- Truyện cổ Tày Nưiê: "Nxb. Văn hóa, H, 1974. 

HOÀĂNG QUYẾT, HOÀNG THAO, MAI SÓN - Truyện cổ Việt-bắc 
- Nxb. Văn hóa (Viện Văn học), H, 1963. - 

HOẢNG THỊ ĐẬU - Một số tư liệu để tiến tới so sánh truyện Tấm 
Cám của Việt-nam và Ru-ma-ni - 7CVWH, H, số 3, 1963. 

HOÀNG TRỌNG MIẼN - Việt-nam văn học toàn thư, II, - Quốc-hoa, 
S, 1959,. 

HOÀNG TRÚC LY - Truyện cổ Việt-nam - Khai trí, S, 1970. 


HOÀNG SÓN (Củ) - Thằng Lía (Tục gọi Dương đoàn Văn Lía), H.. 
Cha Hồ chú Nhãn (Tiếp theo thơ Văn Lía) - Nhà in Xưa nay, S, 
[1934]. - 
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HUPBER (ED.) - Etudes de littérature bouddhique - BbFLO, t. IV, số 
3, 1904. 


HUET (G.) - Le conte des sœurs JÌGHRSP, RES, t. L số 8-10, 1910; t. 
[I, 1911. | 
- Les contes populaires - E. Flammarion, P, 1923. 


Huit aventures du gourou Paramârtha - Le Muséưm, t. VIII-IX, 1889 - 90. 


HUỲNH HỮU BAN - Ếtude de la légende de la mère et [enfant - LA, 
SỐ 91, 1955, 


HƯ CHU - Nam hải truyền kỳ, I - Nhà sách Hư Chu, S, 1952. 


HƯƠNG GIANG - Un conte du Vietnam du passé: Cette tache rouge 
- Swđ-Esí, số 16, VIII - 1950. 


Hứu Ké tân truyện - Nhà in Văn Minh, H, Hải-phòng, 1913. 


_. MMBAULT - HUART (C.) - Miscellanées chinois - 74, 7° série, t. XVIII, 


1881. _ 3 
- JAMMES (H.L,) - Au pays annamites - Challamel, P, 1898. 
JAYA PANRANG - Chuyện cổ tích Chàm: Trạng tí hon hay Rajakar 
Aneh - P7, S, số 217, II - 1969. _ 
JIROMUNXKI (V. N. JIRMUNSK)) - Nhứng công trình nghiên cứu 
_lịch sử ngứữ văn - Mát-xco-va, 19/76. 
JOUIN (Dr. B.Y.) - Légende du Sadet du Feu, Deux contes Rhadé - 
_ BSEI t. XXVI, số 1, 1951. _ 
JULIEN (S.) Les Avadânas (Contes et apologues indiens inconnus 
.]usquà ce jour suivis de fables, de poésies et de nouvelles chỉnoises), 
[, II, IH - B. Duprat, P, 1858. : 
Kara Keuz Zoulou - [la jolie aux yeux noirs] Conte Kirghize (traduit du 
Turc Tartare daprès Radloff). - Mémoires de la Sté des études 


Japonaises Chinoises, Tartares, Indochinoises et KT IEE1DIC HE (. HL 
1880 - 84. | 


KARPELES (S.) - Six contes Palis tirés đe la ĐNEHMHA NHAN 
_—— = &[I số 1-2, 1924. | 


Kể chuyện đời xưa - Nxb. Giáo dục, H, 1975. 
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Khún Lù Nàng Ủa (Chuyện cổ tích miền núi) - Nxb. Phổ thông, H, 1961. 

KIÊN GIANG - Người đẹp bán tơ : Chuyện cổ tích thuần túy Việt-nam 
- Nhà sách Hồng Hoa, Chọ-lón, 1961. _ 

Kim cổ kỳ quan ^ 4 u13 W Cố Học Hiệt #ã ®# ‡ã chú. 

KRAVTXÔVI (N.!. KRAVTSOVI) - Sáng tác dân gian như là một - 
nghệ thuật lời nói - Nxb. Đại học, Mát-xco-va, 1966. 

LÃ VĂN LÔ - Quanh vấn đề An Dương Vương Thục Phán hay là 

-_ truyền thuyết "Cấu chủa cheng vùa" của đồng bào Tày - WCLS, số 

50, 1964. 


LACÔTE (F.) - Lhistoire romanesque dˆUdayana, roi de Vatsa (Extraits 
du Katha - SarI - Sâpara de Soma Déva) - Ed. Bossand, P, 1924. 


LAFONT (P. - B.) - Contes Pu tai - 8SE!, t. XLVI, số 1, 1971. 
LAN TRÌ RR à - Kiến văn lục R M$# -x.VŨ 
NGUYÊN HANH. 


LANDES (A.) - Contes et légendes annamites - ER, S, t. VIII-XI, 
số 20-26, 1885 - 86. 


- Contes tjames - EÑ, S, t. XI, số 29, 1867. 


LANGLET (E.) - Dragons et génies (Contes rares et récIts légendaIres 
innédits recueillis oralement au pays dÀnnam et tradults par E. 
Lanplet) - Lib. Orlientaliste, P. Geuthner, P, 1928. 


LĂNG TUYẾT - Chuyện lạ nước nhà: Sùng sơn đại chiến sử - Imp. 
Nam mỹ, H, 1953. 


LAUNAY (A.)- Légendes historiques du Tonkin. Origine du lac Dạ-trạch 
et fondation de Bắc-ninh - Bulletin comité EÉtudes apricoles, 
IndustrIelles et commercIales Annam, Tonkim, 188?. 


LAVAL (R.A.) - Contes populaires du Chi - RE7P, t. I, 1920 - 24. 
LECLERE (A.) - Cambodge, contes ef légendes - Bouillon, P, 1895. 


= Deux confes indochinois : La sandale d'or (la Cendrillon chame); 
Prâng et lang (conte pnong), P, 1898. 


- Contes Laotiens et contes Cambodgiens - E. Leroux, P, 1903. 
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LE ROUZZIC (Z.) - Carnac (Légendes, Traditions, Coutumes et Contes 
du pays) - Imp. A. Cugas et Cie, Nantes, 1909, 


Légendes et traditions historiques de archipel indien (Sedjarat malayou, 
traduits et notes par L. Marcel Devic) - E. Leroux, P, 1878. 


LEMIRE (CH.) Contes Siamois - BSEï, q.3, 1890. 


LÉVI (SYLVAIN) - La Brihatkathãmanjarï de Kschendra - 1⁄4, 8Ỷ 
série, t. VI-VIHI, 1885 - 66. 


LÉVY (ANDRÉ) - Ếtudes sur le conte et le roman chinois - Publication 
de FEFEO, q. LXXXII, P, 1971. 


LẺ BA CO - Đánh chết Diêm vương (Chuyện cổ tích) - Nxb. là Sên 
Du, H, 1958. | 


LÊ DOÄN VY - Le livre du petit (Pour la Jeunesse scolaire, diripé par 
Lê Doãn Vỹ) - Ed. Mai Lĩnh, H, Hải-phòng, S, Phúc-yên, 1940 - 41. 


LÊ DUY HẠP - Vietnamese legends (Rev. ed. with annotations) - Nhà 
sách Khai trí, S, 1964. 


LÊ DUY THIỆN - Thơ nàng Út - Tín đúc thư xã, S, 1930. 
LÊ HƯỚNG - Truyện cổ Cao-miên, I, II - Nxb. Khai trí, S, 1969. 
- Truyện cổ quốc tế - Nxb. Sống mói, S, 1969. 
- Truyện thằng Chey - P7, S, số 251-254, VIII-X - 1970. 
- Truyện tích Việt-nam - Một nhóm văn hữu xb, S, 1970. 
- Truyện cổ Ấn-độ : qui Vêtâla - Nxb. Bông lau, S, 1972. 
LÊ TRỌNG HÀM - Minh đô sử #1 3# # Sách hán chép tay - 
Thư viện Viện Sử học (HV.285). | 


LÊ TRỌNG KHÁNH, AN LY, ĐỒ THIỆN - Truyện dân' gian 
Căm-pu-chia - Nxb. Văn hóa (Viện Văn học), H, 1962. 


LE TRUÚNG CANG (ANNA) - Folklore indochinois : Le pont des 
corbeaux - #4 số 324, 1946. 


LÊ TRUNG HOA - Một giai thoại văn chương bình dân: Hai bảy mưởi 
ba - ĐK, S, số 357, XI - 1971. 
LÊ TRUNG VŨ - Truyện cổ dân tộc Mèo - Nxb. Văn hóa, H, 1975. 
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LÊ VĂN CHIINNH - Les aventures de Tư -Thuk - &¡, số 49, I - 1907. 
LÊ VĂN HẢO - Đi tìm An Dương Vương, My Châu - Trọng Thủy từ 
lịch sử đến truyên thuyết - Nxb. Trình bày, S, 1966. 
LÊ VĂN PHÁT - La vie intime đun Annamite de Cochinchine et ses 
croyances vulgaires - 8SEï, số 51-53, 1906. _ 
- Contes et légendes du pays d'Annam, Ï - F. H. Schneider, 5, 1913. 
LIÊN TỔ VĂN HỌC VIỆT-NAM - Lịch sử văn học Việt-nam (tập l, 
in lần thứ 3) - Nxb. Giáo dục, H, 1970. 


_Liêu trai chí dj — E#PĐ # & &# —- (Đào Trinh Nhất tuyển dịch) - 
Nhà sách Mặc lâm, S, 1968. 
Lĩnh-nam chích quái liệt truyện _*## th 3ì  Z| 18 - Sách 


hán chép tay - Thư viện Viện Sử học (HV.486). 
Les littératures populaires de toutes les nations. 


lradiions légendes, contes, chansons, proverbes, devinettes, 
superstitions (34t) - GP. Maisonneuve et Larose, P, 1967 - 68. 


Lọ nước trưởng sinh (tập truyện cổ tích) - Nxb. Kim Đồng, H, 1958. 
Loại cổ tích hay, I - Nxb. Cây thông, H. 


LƯNG VĂN CHONG - Lin Thong và Can (Sưu tầm cổ tích Thái) 
_- NMCVH, H, số 2, 1960. 


LƯUKÍNHTHÚC #j #4 ‡#+ - Dị uyển 8# 3%. 
LƯU VĂN THUẬN - Truyện cổ tích, I - Nhà in Tân dân, H, 1928. 


LƯU VĂN THUẬN, PHẠM VĂN PHƯÓNG - Truyện cổ tích - Tân 
_ đân thư quán, H, 1926. : 

LÝTÊXUYẾN 3# 0Ì -Việtđiệnulinh ‡# ój #& # 

(Trịnh Đình Rư dịch) - Nxb. Văn hóa (Viện Văn học), H, 1960. 


MẠC PHI - Cô gái đẹp có mẹ hổ (Ý Nọi nàng xưa, tập truyện cổ tích 
Thái) - Nxb. Phổ thông, H, 1957. 


MẠC PHI, MAI TRÂN - Xí pá hả lăng (Cổ tích Thái) - NCWH, H, số 
5, 1960. 
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MACEY (F.) - Folklore Laotien (Pho-lâ et Maha Sêthi) - Rỉ, số 89-90, 
91-92, IX-X - 1908. 

Mahabharata, sử thi Ấn-độ (Cao Huy Đỉnh, Phạm Thủy Ba dịch) Nxb. 
Khoa học xã hội, H, 1979. 

MAI VĂN TẤN - Truyện cổ Vân-kiều - Nxb. Văn hóa, H, 1974. 

MAITRE (HENRI) - Les régions Moïs du Sud indochinois -Plon, P, 
1909. _ _ 

MALLARMEÉ (STÉPHANE) - Contes indiennes - L. Castelet, P, 1927. 


MARTINI (F.), BERNARD (S.) - Contes populaires inédits du 
Cambodge - GP. Maisonneuve, P, 1946. 

MASPERO (G.) Sur une version arabe du conte de Rhampisinite - J4, 
8° série, t. VI, 1885. 

MAUNG HTIN AUNG - Miến-điện dân gian cố sự # éj R, Rị #L # 
(Thi Hàm Vinh dịch) - Tác gia xb. xã, Bắc-kinh, 1957. 

Mấy nhạc sĩ thành Brem (Cổ tích Grim) - Nxb. Kim Đồng, H, 1960. 

MẼLÊTINXKI (E.M.MELETINSKI) - Nhân vật trong truyện cổ tích 
hoang đường, xuất xứ của hình tượng (Nguyễn Văn Dao, Phan 
Hồng Giang dịch từ Nga văn) - Bản đánh máy của Viện Văn học. 

MERAVILLE (MARIE - AIMEE) - Contes populaires de PAuvergne 


(Suivi dˆune mémorre sur la langue et le patois) - GP. Maisonneuve 
et Larose, P, 1970. 


- MERCIER (G.) - Cingq textes berbères en đialecte Chaouia - J4, nouvelle 
série, t. XVI, 1900. | 


MIDAN (P.)- Histoire du juge lièềvre (Recueil des contes cambodgiens, 
traduits et annotés) - 8SEï, t. VIII, số 4, 1934. 


| (Les) mille et une nuits (Contes arabes tradults par Galland) 3t. - Ed. 
CGarnler frères, P, 1949. 


MINH CHIẾU - Truyện cổ Phật giáo (6q) - Phật học viện Trung phần 
xb, Đà-nẵng, 1962. 

MINH HUYỀN - Lão vua ngốc và hai chàng ăn trộm (Tập truyện giải 
trí về giáo dục) - Nxb. Phổ thông, H, 1957. 
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NGUYÊN ĐỒNG CHỊ. 
MOHAMED EL FASI, DERMENGHEM Vi) SON Fasis. @` éd) 
- F. Rieder et Cle, P, 1926. 
MONTEIL (C.) Contes soudanais - P, 1905. 


Một nghìn lẻ một đêm (Nguyễn Quân dịch) I, H, II - Nxb. ng, mới, _ 
S, 1968. 


MUS (P.) - Deux légendes Chames (Études indiennes et indochinoises) 
- BEFEO, t. XXXL 1931. _ 


N. X. T. - Contes et légendes (En quốc ngữ et en francz¿s) - [1910]. 

Nam-boa mộc tượng ký wụ $ + É i6 (Trong /Nam hải} 
đị văn [ tị 3$ |} 3 Bị ). _ 

Nàng tiên ốc (cổ tích nước bạn) - Nxb. Thanh niên, H,1956. 


NẮNG MAI HÔNG - Truyện cổ tích Mông-cổ - Nxb. Nguyễn Du, H, 
1957. _ 

- Chàng láu giết rông (Truyện cổ tích) - Nxb. Nguyễn Du, H, 1958. 
- Truyện cổ tích Cao-miên (Kho-me) - Nxb. Nguyễn Du, H, 1958. 

NGHIÊM TOÁN - Việt-nam văn học sử trích yếu - Nhà sách Vĩnh 
Bảo, S, 1949, 

NGỌC ANH - Chàng Rôk (Cổ tích Tây-nguyên) - NCWH, H, số 8, 1960. 
- Cái rìu vàng (Tập truyện cổ tích miền núi) - Nxb. Kim Đồng, H 
1961. 

- Chàng ná - VCVH, H, số 6, 1963. 

NGỌC BỘI - Một làng ở Bà-rịa bầu một con cọp làm hương chức - 
PT, S, số 249, VỊ - 1970. 

(TRÚC KHÊ) NGÔ VĂN TRIỆN - Tình sử Việt-nam - Nhà in Tân 
dân, H, 1935. _ 


NGUYÊN BÍNH - Truyện cổ tích Việt-nam (in lần thú 3 Nxb. Nguyễn 
Du, H, 1952. 


NGUYỄN CHÍ THÀNH - Gốc tích tủa Lời ở Huế - Khai trí tiến đức 
tập san, H, số 4,1941. 
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(THIÊN LÝ) NGUYÊN DI LUÂN - Việt-nam dã sử - Nhà sách 

Bạch-đằng, S, 1950. 
NGUYÊN DUY - Truyện cổ Việt-nam - Nhà sách Bốn phương, S, 1949. 
NGUYÊN DƯỮ ỨUG dết - Truyền kỳ mạn lục 

l# 3 ¡8 @& - Cảnh Hưng 24 (1763) (VHv. 1840). 

NGUYÊN ĐỈNH NAM (THƯỘNG HIỀN) % # th tủ # ) 

- Hát-đông thưdj z8 ÿ# # # - Sách hán chép tay (VHv. 2382). 


NGUYÊN ĐỒNG CHỊ - Ý nghĩa truyện Chử đồng tử - Tập san Mgliên 
cứu Văn Sử Địa, H, số 17, 1956. 


- Lược khảo về thần thoại Việt-nam - Nxb. Văn sử địa, H, 1956. 


NGUYÊN KINH CHI, NGUYÊN ĐỒNG CHỊ - Mọi Kon-tum - Mộng 
Thương thư trai xb, Huế, 1937. 


NGUYÊN HUY TƯÓNG - Thằng Quẩy (Truyện cổ Tây. nguyên) - Nxb. 
Thanh niên, H, 1955. 


NGUYÊN HUY TƯỞNG, THANH THANH - Con cóc là cậu ông giời 
- Nxb. Thanh niên, H, 1956. 


NGUYỄN HỮU RẰNG - Thơ ông Thủ Huồn - S, 1915. 

NGUYÊN KHÁẮC NGŨ - Cổ tích Chàm - V#iNS, S, số 38, 1959. 
- Một giả thiết về truyện Tấm Cám - VHNS, S, số 41,42,44, 1959, 
- Bà Xá-y-nư tức bà Ba Tranh (Dã sử Chiêm-thành) - VNS, S, 
số S1, 1960. 


NGUYÊN KHẮC XƯỚNG - Truyền thuyết Hùng Vương - Ty văn hóa 
thông tin Phú-thọ, 1963. 


NGUYÊN QUYỲNH - Cổ tích nực cười (Sự tích của năm vị tướng tài 
là người Việt-nam) - S (2). _ 

NGUYỄN THỊ DƯƠNG HIÊN - Ông thiện ông ác - Nxb. Nguyễn Du, 
H, 1955. 


NGUYÊN THỊ NGOC THẮM - Công việc ghỉ chép và sắp xếp truyện 
cổ dân gian - BK, S, số 344, V - 1971. 
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NGUYÊN THÚC KHIÊM - Sự tích Dương Đình Chung, hay là Trạng 
Lợn - Nhà in Thái Sơn đường, H,1934. 
- Truyện ông Nghè Tân - NP, số 153, 1930. 

- Dã sử quan Trạng Gầu (Tống Trân - Cúc Hoa) MP, số 150-160, 
1931. _ 
(ÔN NHƯ) NGUYÊN VĂN NGỌC - Truyện cổ nước Nam: A-Người 

ta; B-Muông chim (2 tập) - Vĩnh Hưng Long thư quán, H, 1933-34. 
NGUYÊN VĂN XUÂN - Giai thoại một thời: đôi hia - ĐK, S, số 382, 
XI - 1972. 
NGUYỄN VỀ - Vết son trên má tiểu thư - PT, S, số 14, VI - 1959. 
Người lấy cóc - Nhà in Quảng tế, H, 1942. 


Người thông minh (Truyện dân gian Trung-quốc) - Nxb. Kim Đồng, H, 
1961. 


Nhà sư và người thợ mộc (Truyện cổ tích Mông-cổ, Trần Cao Thụy 
dịch) - Nxb. Kim Đồng, H, 1957. 

Nhớ nguồn (Năm truyện cổ tích) - Nxb. Minh Đức, H, 1957. 

NIPPGEN (J) - Les contes de Siddhi-Kũr - RE7P, t. IV, 19243. 

Nói chuyện cũ - 7c nghiệp dân báo, H, 1923 - 24. 

NORDEMANN (E.) - Chrestomathie annamite tà mà. LDEO, H, 
Hải Phòng, 1917. 


- Chrestomathie sino-annamite (4 tập) - Nhà in Mạc Đình Tu, H, 
1914. _ 

NÔNG TRUNG - Chu Hùng Ú (dân tộc Nhắng) - Văn nghệ, H, số 45, 
1961. 

NÔNG TRUNG, HAI CHI - Cô gái đẹp với hạt cơm nguội (Truyện cổ 

_tích miền núi) - Nxb. Kim Đồng, H, 1960. 

NÔNG VIẾT TOẠI - Hai em bé mồ côi (Truyện cổ tích Tày, Việt-bắc) 
- Nxb. Phổ thông, H, 1957. 

Ông lão dưới giếng (Tập truyện cổ tích) - Nxb. Kim Đồng, H, 1960. 
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Ông Vú trị thủy (Tập truyện cổ tích dân gian của nhiều nước xã hội 
chủ nghĩa) - Nxb. Kim Đồng, H, 1964. 


PALUMBO (V.O.) - Mythologie populaire comparée - Le Mfuséưm, t.I, 
q.II, 1882. 


(Le) Pantcha-Tantra ou les cinqg ruses (Traduit par abbé G.A. Dubois) 
- Á. Barraud, P, 1872. 


PAVET DE COURTEILLE (A.) - Nouvelles et mélanges - 7⁄4, 7° série, 
t.IV, 1886. 


PAVTIE (A.) - Contes populaires du Cambodge, du Laos et du Siam - 
E. Leroux, P, 1904. 


PAVIE (TH) - Choix de contes et nouvelles traduites du Chinois - 
Duprat, P, 1539. 


PERCHERON (M.) - Contes et légendes d'Indochine - F. Nathan, P, 
1955. _ 


PERET (B.) - Anthologie des mythes, légendes et confes populaires 
đAmérique. - Abel Michel, P, 1960. 


PERI (NOEL) - Un conte hindu au jJapon - 8E#EO, t.XV, số 3, 1915. 
PHAM DUY KHIÊM - Légendes des terres sereines - Taupin, H, 1942. 
- La jeune femme de Nam-xương - Taupin, H, 1944. 


PHẠM ĐÌỈNH DỤC jl@wÑ #@ - Vân nang tiểu sử - 
& # .}› #&  NP, (phần chữ Hán), số 5-15 (1917 - 18). 


PHẠM ĐÌNHHỒ  ij # #W  ,NGUYỄÊNÁẤN % # - Tang 
thương ngẫu lục # z 1ã - Hiệu thư lâu tàng bản, 
Minh Mệnh 17 [1836], (VHv.1413). 


PHAM ĐÌNH HỒ  #£ # — -Vũtrungtùybút ® t† R§ # 
- Sách hán chép tay (VHv. 1466). 


PHẠM QUANG - Chiếc gương thần (Truyện cổ Việt-nam) - Linh 
Quang xb, S, 1962. 


PHAM THÀNH KỈNH - Vè con cua - Nhà in H.K. Danh, S, 1913. 
PHẠM VĂN DIÊU - Truyện cổ Việt-nam - ⁄HNS, S, số 37, 1958 - 59. 
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PHẠM VĂN THỈNH - Chuyện đời xưa - Nhà sách Bảo tồn, S, 1930. 
PHẠM XUÂN THÔNG - Người đàn bà tóc trắng KP Su cổ tích 
Chiêm-thành) - Nxb. Phổ thông, H, 1961. 


- Hoa Bø Nga Chơ re (Truyện dân gian Chàm) - Nxb. Kim Đồng, 
H, 19743. 


_PHAN [ĐĂNG] NHẬT - Tìm hiểu Thạch Sanh ỏ Cao-bình, Hòa-an, 
Cao-bằng - TCVH, H, số 6, 1972. 


PHAN KẾ BÍNH - Nam hải dị nhân liệt truyện - H, 1912. 


PHONG CHÂU - Tấm Cám có thật ở Việt-nam không? - Tập san 
Nghiên cứu Văn Sử Địa, H, số 39, 1958. | 


Phù dung giai thoại %x # # # - Sách hánchép tay (AB. 235). 


PHỤNG HOÀNG SANG, DƯÓNG DIẾP - Truyện tiếu đàm (¡in lần 
thú 2) - lmp. de VUnion, S, 1914. 


PHƯÓNG HÀ, PHAN THIỆN - Chuyện chàng Khum Cọ (Tập truyện 
cổ tích miền núi) - Nxb. Phổ thông, H, 1960. 


PHƯỌNG NAM - Việt-nam thần tích - 7⁄ dân văn uyển, H, 1938. 

POREÉE MASPÉRO (ÉVELINE) - Étude sur les rites agraires des 
Cambodgiens - P, 1969. | 

POUCHAT (1.), PHẠM VĂN THUY (dịch) - Các truyện dị đoan thuộc 
về loài cây và loài vật mà An-nam ta xưa nay hay tin xằng - !DEO, 
H, 1911. 

POURRA (H.) - Le trésor des contes - Gallimard, P, 1946 - 51. 

PÔRÊMANXÉP (E.V. PORÉMANSEV) - Truyện dân gian Nga (Nguyễn Hải 
Sa dịch) - Nxb. Văn hóa (Viện Văn học), H, 1960. 

PRỐP (V. YA PROPP) - Hình thái học của truyện cổ tích (xb. lần thứ 
hai) - Nxb. Khoa học Mát-xco-va, 1969, 


PRZVYLUSKI (J.) - La princesse à odeur đe poisson et la nâg¡ dans 
les traditions de PAsie orientale - Etudes Asiatiques, EFEO, t.II. 


- Les prologue-cadre des Mille et une nuits et le thème du Svagamvara 
(Contribution à Phistoire dẹa contes Indiens) - J4, t.CCV, 1924. 
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PUTILỐP (B.N. POUTILOV) - Phương pháp luận nghiên cứu lịch sử 
so sánh về folklore - (Bản dịch đánh máy của Phan Ngọc, Ban Văn 
hóa dân gian). _ 

Quả nho rừng (Lập truyện cổ tích của các nước bạn, Trần Cao Nguyễn 
và Nguyên Kiên dịch) - Nxb. Phổ thông, H, 1957. 

QUAN VIÊN - Chúa Trổm LÌI - Nhà in Non nước, H, 1935. 

- Thánh địa lý Tả Áo - [?] 

QUELLIEN (N.) - Contes et nouvelles du pays du Tréguier - GP, 
Maisonneuve et Larose, P, [?]. 

QUỐC CHÍNH - Truyện cổ nước Lào - Nhà sách Khai trí, S, 1969. 

QUỐC THỂ - Truyện cổ Trung-hoa - Nhà sách Khai trí, S, 1969. 

- Truyện cổ Đông phương - Nhà sách Khai trí, 5, 1970. 

RENEL (CH.) - Contes de Madagascar (2 tập) - P, 1910. 

RICHARD (HENRY) - Contes du pays dˆAnnam - ®!, số 5, 1904. 


RICHARD (M,) - Le chant de Hiawatha (légende indienne) - Piazza, 
E, 1927. 


RICOUEBOURG (1.) - La légende de la montagne de marbre - ®, 
1905. 


- La terre du dragon - Sansot et Cle, P, 1907. 


RÍPTIN (B. RYFTINE), KHAXANỐP (M. KHASSANOYV) - Truyện 
cô và truyền thuyết dân gian ĐÐun-gan - Nxb. Khoa học, Mát-xcd-va, 
1977. (Bản dịch đánh máy của Nguyễn Hưng, Ban Văn hóa dân 
gian). 

ROLLET - LAfrique nous a confé - P, 1936. 

SAINTYVES - Le vierges-mères ef les Naissances miraculeuses - Nourry, 
P, 1908. _ 

- Les contes du Perrault - [?], 1923. 


SALLET (Dr. A.) - Le sorcier et la sorcière (Thầy Thím). Contribution 
au folklore du Sud Annam - Ex/rêmc-4sie, số 5, III - 1925. 


- Êtiologie populaire dAnnam - Mémoïre de Ï Académie des sciences 
de Toulouse, 13 sérIe, t.IV, 1944. 
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- Les souvenirs chams dans le folklore et les croyances annamites du 
Quảng-nam - ö⁄4VH, Huế, I[V-VI - 1923. 


SEBILLOT (P.) - Contes populaires de la Haute Bretagne - Ed. 
Charpentier, P, 1861. ` 


- La Bretagne enchantée. Poésies sur les thèmes populaires - GP. 
Maisonneuve et Larose, P, [?]. 


- Le folklore de France (4 tập) - Ouil moto, P, [?]. 
SEILER (G.) - La dette d'amour, légende annamIte - RỊ, 1912. 
 Ee crapaud (Conte annamite) - 1, tXXXVII, số 9-10, 1922. 
SIMARRD - Contes et légendes annammites - R!, số 28, 5ó, 1906-07. 


SOMADEVA - The ocean of story being C.H. Tawney?s translation of 
Somadeva?s Katha Sarit Sagara (Or ocean of streams of Story). 
Now éditée with mmtroduction fresh explanatory notes and terminal 
essay by N.MM. Penser, London. _ _ 


SOMBSTHAY (E.) Trente contes et légendes tonkinois - F. H. Schneider, 
H, 1893. | 


SÔNG GIANH - Mưu cóc tía - Nxb. Kim Đồng, H, 1969. 

Sơn cư tạp thuật vh # đề ‡È - Sách hán chép tay (A.822). 

SÓN NAM - Chuyện xưa tích cũ (in lần thứ 2) - Nxb. Rạng đông, 
S, 1964, 
- Chuyện xưa tích cũ L, II - Nhà sách Khai trí, S, 1268-69, 

Sự tích con gà rừng (Tập truyện cổ tích miền nứi) - Nxb. Kim Đồng, 
H, 1959. _ 

Sự tích ông Trạng Lợn - Gia Liếu đường, Khải Định 9 [1924] (AB.452). 

Sự tích ông Trạng Quỳnh - Liễu Văn đường (AB.405). 


Sử Nam chí dị *  & Ä  - Sách nôm chép tay, Tự Đức 30 
(1877] (AB.385). 

Sưu thần ký  ‡ 3#? ? - Trung-hoa thư cục, Bắc-kinh. 

TẠ MINH HỘI, ĐÀO TỬ CHÍ - Lấy vợ tiên (Truyện cổ tích Tây-nguyên) 
- Nxb. Phổ thông, H, 1957. 
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- Thằng Cuội (Cổ tích Tây-nguyên) - Nxb. Phổ thông, H, 1957. 
TATTEVIN - Mỹythe et légendes du Sud de Ƒile Pentecôte, Nouvelle 
Hébride - ⁄4z⁄hropos, t.XXVHI, 1931. 


Tấm gương nhỏ (Tập truyện cổ tích) - Nxb. Kim Đồng, H, 1960. 


TAUPIN (J.) - Une douzaine déquitables jugements de Bodisattwa - 
BSEI 158G. 


Tân tề hài đf # 3# - Bản chép tay gia đình. 

Tập truyện kể cho thiếu niên (Cổ tích trong và ngoài nước) - Nxb. Bộ 
Giáo dục, H, 1957. | 

TERRAL (I.) - Samuddaghosa jatâka. Conte pâÌi tiré du Pannã Jãtãka 
- BEFEO, t. XLVIH, q.I, 1948. 

Thái-bình quảng ký +4 # /# ‡£ - Trung-hoa thư cục, Bắc-kinh. - 


THÁI HOÀNG, ĐINH TÚ - Truyện cổ tích Diến-điện - Nxb. Nguyễn 
Du, H, 1964. | 
THAI KIM ĐỈĨNH - Cá gáy hóa rồng (Truyện dân gian Hà-tĩnh), tập I 
- ly văn hóa Hà-tĩnh xb, 1972. | 
- Núi Thiên-cầm (Truyện dân gian), tập II - Ty văn hóa và Hội 
Văn nghệ Hà-tĩnh xb, 1975. 


THÁI VĂN KIỂM - Hai sự trạng trái ngược của một danh y - VN, 
số II, 1956. : 

THANH LÁNG - Văn học khởi thảo: Văn chương bình dân. 

Thánh Tông di thảo # œ ¡i Ÿ - Sách hán chép tay (A.202). 

Thánh Tông di thảo # # iŸ #  - (Nguyễn Bích Ngô dịch)- 
Nxb. Văn hóa (Viện Văn học), H, 1963. 

THAO NHOU)Y - Folklore Laotien Xine-Xay - 8$E/, t.IX, số 4, 1934. 

Thằng Cuội (Cổ tích Tây-nguyên) - Nxb. Kim Đồng, H, 1958. 

THỊ ĐẠT CHÍ - Truyện cổ Việt-nam, Truyện thành ngữ Trung-hoa - 
Nhà sách Khai trí, S, 1961. 

Thiên lôi bị đòn - x. ĐINH TÚ. ... 

Thính văn dị lục 3ê R} Ä& ‡‡ - Sách hán chép tay (A.393). - 
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THỦY DƯÓNG TỪ - Vua Nam-chiếu - P7, S, số 244-246, V-VI - 1970. 
TIÊN ĐÀM - Cai Vàng là người thế nào? - 7 ểân, H, số 25, 1941. 
- Sự thực về ông Nghè Tân - 7H ¿ân, H, số 30, 1942. 
Tiếng gọi cô ơi! (Truyện cổ tích miền núi) - Nxb. Dân tộc, Việt-bắc, 
1961. 
TISSOT - Cours Supérieur dAnnamite, 1910. 


TOAN ANH - Nếp cũ, Hội hè đình đám, quyển Thượng và Hạ - Nam 
Chi tùng thu, S, 1969, 1974. 
- Thân thoại và tôn giáo thoại - BK, số 326, I - 1971. 

TÔ LINH THÁO - x. VŨ NGUYÊN HANH. 

Tống Trân - Cúc Hoa - Imp. Ngô Tủ Hạ, H, 1932. 

TRẬÂN HƯỚNG TỬ - Điểm sách "Luận lý và tư tưởng trong huyền 
thoại" - BK, S, số 272, V - 1968. 

TRẦN KIM, ĐÀO THÂN - Ông thần núi (Truyện cổ tích) - Nxb. Kim 
Đồng, H, 1957. _ 

TRẦN LÊ VĂN - Nàng trắng nàng đen (Chuyện Tấm Cám của đồng 
bào Tây-bắc) - Nxb. Ánh sáng, H, 1955. 

TRÂN NGHĨA - Truyên thuyết My Châu - Trọng Thủy phát triển qua 
các thời đại - VNCVH, H, số 4, 1962. 


TRÂN NGỌC NINH - Huyền thoại Việt-nam (tìm hiểu huyền thoại 
dân tộc qua huyền thoại học so sánh) - Tân văn nguyệt san, S, số 
13-14, 1969. 


- Huyền thoại học và huyền thoại lý học Việt-nam - Văn hóa tập 
san, S, số 2, 1974. 

TRẦN PHÚC LÊ - Chuyện giải buồn (2° éd., Tevue €t COTTig©) - 
SchneIder, S, 1910. 


TRẦN THÁI ĐỈNH - Con người huyền thoại - Tân văn nguyệt san, 
S, số 7-8, 1968. | 


- Sống và chín, hay là áp dụng thuyết cơ cấu vào dân tộc học - 7ân 
văn nguyệt san, S, số 11-12, 1969. 
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TRẦN THANH MẠI - Quan điểm duy vật máy móc và duy vật biện 
chứng trong cách nhận định một truyện cổ tích - Nxb. Sông Lô, 
H, 1955. 


~ Tìm hiểu và phân tích truyện cổ tích Việt-nam I, II - Nxb. Sông 
Lô, H, 1955. _ 


TRẤN TỪ, BẠCH ĐÌNH - Cõi sống và cõi chết trong quan niệm cổ 
truyền của người Mường - VCLS, H, số 140-141, 1971. 


TRÂN VĂN GIẤP - Sách Linh-nam chích quái - VCLS, H, SỐ Hộ, 
1968. 


- Lược khảo sách Việt điện u linh tập - TCWH, H, số 8, 1968. 


TRẦN VƯỚNG - Lọ nước thần hay là truyện vợ chồng anh hàng hành: 
(Cổ tích Việt-nam) - Nxb. Phổ thông, H, 1958. 


(NHẬT NHAM) TRỊNH NHƯ TẤU - Bắc-giang địa chí - Nhà i in Chân 
Phương, H, 1937. 


TRINH THỤC OANH, TRIAIRE (M.) - La Tortue dor (Contes du 
pays d Annam) - /DEO, H, 1940. 


Truyên thống anh hùng dân tộc trong loại hình tự sự dân gian Việt-nam 
- Nxb. Khoa học xã hội, H, 1971. 


Truyền văn tân lục t ñị ‡ƒ i# - (bản chữ hán chép tay). 
Truyện chàng Chuối - Nhà in Kim Khuê, H, 1929. 

Truyện cổ Ba-na (Tây-nguyên) I, II - Nxb. Văn học, H, 1965. 
Truyện cổ Ca-tu - Nxb. Văn học, H,1968. 

Truyện cổ Chàm - Nxb. Văn hóa dân tộc, H, 1978. 


Truyện cổ dân gian [của các dân tộc] Việt-nam (4 tập) - tổ Văn học 
_ dân gian, Viện Văn học hiệu chỉnh - Nxb. Văn hóa (Viện Văn học), 
H, 1963 - 67. 


Truyện cổ dân gian Thanh-hóa I - Ty Văn hóa Thanh-hóa. 
Truyện cổ Tây-nguyên - Nxb. Phổ thông, H, 1962. 

-_ Truyện cổ Thái - Nxb. Văn hóa, H, 1980. 

Truyện cổ tích Ấn-độ - Nxb. Nguyễn Du, H, 1957. 
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Truyện cổ tích In-đô-nê-xi-a - Nxb. Kim Đồng, H, 1959. 

Truyện cổ tích Nhật-bản - Nxb. Nguyễn Du, H, 1957. 

Truyện cổ tích trẻ em - Nhà in N gọc Hưng, H, 1952. 

Truyện cổ tích Việt-nam. 1- Những truyện kỳ lạ, 2 - Truyện cười - Nxb. 
Nguyễn Du, H, 1957. 

Truyện cổ Việt-bắc I, II, III - Nxb. Việt-bác, 1973 - 76. 

Truyện cổ Việt-bắc - x HOÀNG QUYẾT, HOÀNG THAO.. 

Truyện dân gian Căm-pu-chia - x. LÊ TRỌNG KHANH... 

Truyện dân gian Miến-điện (Minh Trí, Văn Minh, Quyến Hải dịch) - 

_ Nxb. Văn học, H, 1963. ¬ 

Truyện dân gian Trung-quốc Ï - Nxb. Ngoại văn, Bắc - kinh, 1958. 

Truyện dân gian Trung-quốc (Thái Hoàng, Bùi Văn Nguyên dịch) - 
Nxb. Văn hóa (Viện Văn học), H, 1963. 

Truyện đời xưa (Sách dùng cho học sinh cấp I phổ thông) - Nxb. Giáo 
dục, H, 1969. 

Truyện thần tiên Á đông Ị, II - Imp. Đức lưu phương, S, 1928. 

Truyện Trương Chỉ - Nhà in Phúc Chị, H, [?]. 

TRƯÓNG QUANG LỘC - Vú đá (Cổ tích và truyền thuyết dân gian 
miền Nam) - Nxb. Phổ thông. H, 1957. 


TRƯÓNG QUỐC DỤNG &  fWï  - Thoái thực kývăn iE 
š R] - Sách hán chép tay (A. 1499). 


TRƯÓNG VĨNH KÝ (P.) Ước lược truyện tích nước Nam - S, 1887. 
- Chuyện đời xưa (Lựa nhón lấy những chuyện hay và có ích) - Lĩb. 
[mp. Qui-nhơn, 1909. 

- Chuyện khôi hài. Passe (eđmps - C. Gulllot et Martimnon, S5, 1882. 


TRƯÓNG VĨNH TỐNG - Mỹ Ấm tùy bút (Nhàn trung đàm thoại) - 
Nông công thương, S, từ số 89 (1938-39) [chưa hết]. 


_¬ Truyện lạ nước Nam (Cổ tích bị khảo) - Mông công thương, S, tù 
số 88.(1938 - 39). 
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TRƯÒNG SƯ PHẠM MIÊN NÚI - Truyện cổ tích miền núi - Nxb. 
Văn hóa, H, 1958. 


TUNG LÂM - Truyện cổ chọn lọc - Nxb. Thế gìói, S,-: 1957, 
~ Truyện cổ Trung-hoa - Nxb. Thế giói, S, 1957. 
TUYẾT NGA - Histfoire de Chử đồng tử - F4, số 40, 1949. 


Tư liệu tham khảo văn học Việt-nam, t.Ï: Văn học dân gian, L, II - Nxb. 
- Giáo dục, H, 1974. 


Un écho du folklore cambodgien - #4, số 37-38, IV-V - 1949, 
VALLON (R.) Seigneur tigre et Cie. Conte d°Annam - S, 1942. 


VAN BERCHEM (MAX) - Conte arabe en dialecte égyptien - J⁄4, 8 
série, t. XIV, 1889. 


VAN GENNETP (A.) - Religion, mœurs ef légendes.. Essais d°ethnographie 
et de linguistique (Š tập) - Mercure de France, P, 1908. 


- La formation des légendes - Flammarion, P, 1912. 

Văn học dân gian cổ truyền Hà-giang - Ty văn hóa Hà-giang, 1971. 

Văn học đân gian tính Lao-cai (4 tập) - Ty văn hóa thông tn Lao-cal, 
[1963 - 70]. 

VĂN TÂN - Mấy ý kiến về truyện cổ tích (nhân đọc Truyện cổ tích 
Việt-nam của Vũ Ngọc Phan và quyển Quan điển duy vật máy móc 
và duy vật biện Chưng trong cách nhận định một truyện cổ tích của 
Trần Thanh Mại) - Tập san Nghiên cứu Văn Sử Địa, H, số 14, 1956. 

VĂN TRỌNG - Chuyện lạ nhà Nam (Les contes fantastiques du pays 
đ'Annam) 2 tập - Imp. Indochinoise, H, 1934. | 

VẤN HẠC - Chuyện "Giết chó khuyên chồng" có phải là chuyện nước 
ta không? - 7rung Bắc chủ nhật, H, số 222, 1944. 

VAN HAI - Con cá có mỏ (Tập truyện cổ tích Căm-pu-chia) - Nxb. 
Kim Đồng, H, 1963. 

VẤN ƯYÊN (cô) - Huyền thoại Cao Biền yểm đất ỏ dãy núi đèo Cả - 
PT, S, số 247, VỊ - 1970. 

Vè chú Lía - Sách nôm chép tay ỏ Bình-định. 
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Vết chân lạc đà (Truyện cổ tích) - Nxb. Kim Đồng, H, 1957. 

Vỏ quýt chưa dày - x. ĐÀO QUAN... 

VỎ QUANG NHÓN - Chàng Đam Thí - Nxb. Kim Đồng, H, 1972. 

VÕ XUÂN PHỐ - Góp ý kiến về nguồn gốc truyện Thạch Sanh - Tập 
san Nghiên cứu Văn Sử Địa, số 19, 1956. 

- VOSSION (L.)- Contes Birmans, d*après le Thoudamma Sâri Dammazat 
- E. Leroux, P, 1901. 

VŨ KHẮC MINH, PHAN HÀN KHANH - Truyện chúa Chổm - Nhà 
in Mạc Đình Tu, H, 1914. 

VŨ LANG - Cổ tích Chàm và cổ tích Việt-nam - Văn hóa Á châu, 
S, số 15-16, 1959, 

VŨ NGỌC PHAN - Tiễu Nhiên Mị Cơ - Nxb. Hương-sơn, H, [1941]. 
- Truyện cô Việt-nam - Nxb. Văn sử địa, H, 1955. 
- Tìm hiểu quá trình hoàn chỉnh của một số truyện cổ dân gian 
Việt-nam - 7CWH, H, số 5,1964. 
- Quả bầu kỳ lạ (Truyện cổ tích Việt-nam) - Nxb. Kim Đồng, H, 
1965. 

[VŨ NGỌC PHAN] - Tấm gương nhỏ - Nxb. Kim Đồng, H, 1960. 

VŨ NGUYÊN HANH [TRINH| #® Z ' (äÄ ) - Kiến văn lục 
R, Bị] $$ - Sách hán chép tay (A. 1562). 

(LAN TRÌ) VŨ NGUYÊN HANH  (ïR 3*) Ä #œZ ' - Đại Nam 
kỳ nhân liệt truyện (Tô Linh Thảo dịch) - Nhà in Quảng Thịnh, 
H, 1930. _ 

VŨ PHƯONG ĐỀ #® # #š - Công dư tiệp ký 2 #* ‡š ‡z 
(Đoàn Thăng dịch) - Bản đánh máy của Viện Văn học. 

VŨ QUỲNH #Ä /  ,KIỀUPHÚ # 3  - Linh-nam 
chích quái ‡§ #ị  ]#‡  _, truyện cổ dân gian Việt-nam (Định 
Gia Khánh, Nguyễn Ngọc San dịch) - Nxb. Văn hóa (Viện Văn 
học), H, 1960. 
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VŨ TUẤN SÁẤN - Truyền thuyết về Thánh Gióng - MCLS, H, số 106, 
1968. 
VŨ TƯỞNG KHANH - Truyện cổ Việt-nam - Nxb. Thế giói, S, 1960. 
VŨ VĂN LẺ - Truyện công chúa Nân Manôra - VWNS, S, số 29, 1958. 
VƯƠNG HỒNG SỂN - Ngọc diện miêu - P7, S, số 96, 1963. 


WIÉGER S.1.(L.) - Rudiments, 5 et 6, Narrations populaires - Imp. de 
la Mission Catholique, Hà-gian phủ, 1903. 


- Folklore chinois moderne - lmp. de la Mission Catholique, Hà-gian 
phủ, 1909. 


Y KHƯU (kể), NHẬT LAI (ghi) - Truyện anh Đông Tư - Nxb. Phổ 
thông, H, 1957. 


ZACHARKO (Mnt E. DE) - Contes Sartes - Le Mfuséưm, tXXXIX. 
1926. 


Z/ELTNER (F. DE) - Contes du Sénégal et du Niger - P, 1913. 


ZUCCHELLI (P.FLORENT) - Contes populaires du Việt- nam d”autre - 
fois - Coconnier ed., [PỊ, 1968. 


H- BÁO VÀ TẠP CHÍ 


AHihropos 

Bách khoa (BK) 

BulletI de la société de Etmdes mdochinoises (BSEI) 
Bulletin des dimišy du vieuv Huế (BAVH) 

Bulletin de LÉcole ffancase d'Extrêne-oremt (BEFEO) 
Dân gian văn học  RỊ RE] '®*, Báắc-kinh 


Đông thanh tạp chí 
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Đuốc tuệ 

Evcursons ct Recowndlssances (ER) 

ExtrÊmc - xi 

Folklore Fellows CortưnuHicaHoHnv (FFC) 
France - Ásie (F4) 
_Hà-nội báo: 

Hu thanh tạp chí 

Imstiturt trdochinois de PÊtude de Phomme (HIEH) 
Journal AstattIgque (J4) 

Le Muséum 

Nam phong tạp chí (NP) 

Nghiên cúu lịch sử (NCLS) 

Nghiên cứu văn học (NC V⁄H ) 

Ngiluên cứu Văn Sử Địa 

Nông công thưởng 

Nofre revue 

Nưúc non tuần báo 

OrteHI ti di OcctideHt 

(Les ) pages de PIndoclune 

Phô thông (PT) 

Phụ nử tậH văn 

Phương Đông | 

Rcvue đ“Ethhogrdplhle eI des TradHHoHns populadres (RETP) 
Recvue dÌEthnograpie et de Sociologie (RES) 
Revue des TradHlions popukires (RTP) 
Revue đes tFoupes colonidles 

ReœVvue [T4HCO - dHHAH.II€ 


Sutl - Est 
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Tạp chí văn học (TCWH) 
Tân thanh tạp chí 

Tân văn 

Thanh Nghệ Tình tân văn 
Thực nghiệp dân báo 
Tiêu thuyết chủ nhật 

Tiểu thuyết thứ bảy 
Tràng-adH 

Trị tân tạp chí: 

Trung Bắc chủ nhật 
Trung Bắc tân văn. 

Ti dân văn uyễn 

Văn hóa Á châu 

Văn hóa Hguyệt san (VHNS ) 
Văn hóa tập san 

Văn nghệ 


Văn nghệ dân gian 


IH- TÀI LIÊU CHÉP TAY 


Cổ tích và tiêu dẫn (Mạnh Sào Quan). 


Nghệ-an tỉnh khai sách, tài liệu chữ nôm chép tay của Thư viện Khoa 
học xã hội, Hà-nội, ký hiệu từ VNv.I9 đến VNWv. 5Š và từ VNv. 1826 
đến VNv.1830. 


Chủ yếu là các bản: 
Bản khai của thôn An-trạch xa Giang-triều 
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Bản khai của thôn Bùi-ngọa 

Bản khai của thôn Cát-hgạn 

Bản khát của thôn Chứnh-dích xa Mỹ-lợi 

Bản khai của thôn Điển-lễ 

Bản khai của xã Đúc-mỹ 

Bản khat của xa Hoàng-nghĩa 

Bản khai của xạ Hoàng-tràng 

Bản khai của thôn Hưóng-dư0ng 

Bản khai của sách Hưu-lập, sách Vinh-lạt, sách Nhiêu-hợp 
Bản khai của thôn Ngọc-S0H, xã Xuân-lâm 

Bản khat của thôn Quang-l1ng 

Bản khai của tổng Quỳ-dương 

Bản khai của tổng Quỳnh-lâm 

Bản khat của thôn Thanh-doài 

Bản khai của xã Thanh-tân 

Bản khai của tổng Thanh-xuyên 

Bản khai của thôn Vinh-an 

Bản khat của xạ Võ-hệt 

Bản khai của xạ Xuân-thịnh 

BủnH HhữnHg truYỆH đâH giaH: cây CỎ, ChƯN HUÔNHg, VÊUH mai 
Sự tích Nùng Trí Cao (Hoàng Quyết) 

Tài hiệu than khảo văn học Việt-naưm (nhiều người kể) 
(Tài liệu truyện kế| (nhiều người kể) 

Thần tích #P ð} (điều tra phong tục của Hội Folklore Đông 


- dương), tài liệu chữ hán chép tay của Thư viện Khoa học xã hôi. 
Hà-nội. Ký hiệu O.418 từ 1 đến 37 và AE 


Thần tích xã Bạch-ngọc 


Thần tích xa Đa-mỗi 
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Thần tích xa Đại-quan 

Thân tích xã Đại-trạch 

Thần tích xã Lại-thâm 

Thần tích xã Lý-trai 

Thân tích xa M-tr 

Thần tích xa Phuương-viên 

Thần tích xã Thế-lộc 

Thân tích xã Xuân-cảo 

Tiên-lutng thần tích 

[Truyện cổ Hà-tinhJ (Thanh Minh) 

Truyện bể dâu (Mạnh Sào Quan) 

Truyện cổ tích Tày (Thân Văn Lu) 

Thuyện cổ tích Thái-lan (lược dịch của Dương Xuân Cương) 
[Truyện cổ, truyền thuyết Tày Nùng! (Hoàng Quyết) 
Truyện dân gian ngày xưa (Nguyễn Phi Tạo) 

[Văn học dân gian Nghệ - TĩnhJ (Ninh Viết Giao) 


Văn học dân gian sưu tầm ở Ích-hậu (Nguyễn Đồng Chi và Đoàn 
Thị Tịnh) 
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KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT-NAM 
TỪ BÌNH DIÊỆN MỘT CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 


Kho tàng truyện cổ tích Việt-nam gồm 5 tập, được công bố lần lượi 
trong vòng 25 năm, tì năm 1958 đến 1982`. Ngay khi hai tập đầu vừa ra 
mắt, bộ sách đã được bạn ty ngoài Bắc trong Nam chú ý, và lập tức 
có tiếng vang ở nước ngoài”. Tập 3 tiếp tục ra mắt vào năm 1960, đã 
khẳng định vị trí hiển nhiên của tác giả trong ngành cổ tích học. Tỳ đấy 
cho đến khi tập IV xuất hiện (1975), theo yêu cầu của bạn đọc, các đập 
I, H, IHI đều kế tiếp ba bốn lần được in lại. Có thể nói, chỉ với ba phương 
diện su tầm, khảo dị và kể chuyện cổ tích, Nguyễn Đồng Chỉ đã sớm 
nổi bật lên như một chuyên gia đầu đàn. Lê Văn Hảo và Tạ Phong Châu 
_ Hà hai phương trời cách biệt (Pars - Hà Nội), tầng có những lòi dánh giá 
nhất quán về ông. Tuy vậy, phải đến ngày bộ sách xuất bản trọn vẹn 
(1982), tư cách nhà cổ tích học Nguyễn Đồng Chỉ mói hiện diện đầy đủ 
nhất, ở chúc năng người tổng kết loại hình truyện cổ dân gian của Việt-nam. 

Vói Phần thú nhất của tập I, Nguyễn Đồng Chỉ đa trình cho bạn đọc 
ý kiến của mình về "Bản chất truyện cổ tích", "Lai lịch truyện cổ tích" và 
"Truyện cổ Việt-nam qua các thời đạt'. Với phần III của tập V, ông lại 


1. Tập I và II, Nxb. Văn sử địa, Hà-nội, 1958. Tập III, Nxb. Sử học, Hà-nội, 
1960. Tập IV. Nxb. Khoa học xã hội, Hà-nội, 1975. Tập V, Nxb. Khoa học xã 
hội, Hà-nội:, 1982. 

2. Trên Tộp san Trường Viễn đông bác cổ (B.E.FE.O), Paris, số I-1964, có hai 
bài: của Maurice Durand phê bình tập Ï Kho đàng truyện cổ tích Việt-ngưn, và 
của Lê Văn Hảo, phê bình tập Ivàil 

3. Lê Văn Hảo. Đọc "Kho từng truyện cổ tích Việt- nam" ; B.E.F.EB.O, Paris, 1964, 
đã dân. Tạ Phong Châu. Đọc "Kho tàng truyện cổ tích Việt-nam"; Tạp chí Văn 
học, số 2-1975 (ký tên Anh Phong). 
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có dịp bàn trỏ lại các vấn đề "Đặc điển (ruyện cổ tích Việt-nam". Việc 
tái bản cùng lúc cả 5 tập vào năm 1993' càng giúp ta có điều kiện xem 
xét cả hai phần trong một cái nhìn chỉnh thể. Nếu gộp hơn 80 trang phần 
đầu và gần 250 trang phần cuối, quả thực người đọc đã được tiếp xúc vi 
một chuyên đề lý luận về truyện cổ tích Việt-ham khá nghiêm túc và hoàn 
chỉnh. Dưới dây, sẽ chỉ xin điển qua một số vấn đề mà chúng tôi thấy 
có thể làm rõ hơn quan điểm và phương pháp nghiên cứu của tác giả, 
nhưng vấn đề rúi ra có phần ngẫu nhiên và chưa hẳn đá là trọng điểm 
trong hệ thống các vấn đề cổ tích học được Nguyễn Đồng Chỉ lựa chọn 
và ftrừnh bày. 


1. Có vấn đề đá từng là nội dung trao đổi của một số người. Chẳng 
hạn, để nhận dạng thế nào là một (FuyỆH cổ tích, Nguyễn Đồng Chỉ nêu 
lên 3 tiêu chí sau đây: 1. Phải có phong cách cổ; 2. Phải gần gũi vói bản 
sắc dân tộc; 3. Phải có tính tự tưởng và tính nghệ thuật cao (Tập I, tr. 
63-72). Trên tập san B.E.F.E.O năm 1964, M. Durand da không thỏa 
mãn với cách lý giải quá vắn tắt của tác giả về tiêu chí thứ nhất, và tỏ 
ý nghỉ ngò: "Đâu là ranh giói giữa cái "kim" và cái "cổ"? Niưững truyện 
có liên quan đến thời Tự Đúc (1848 - 1883) phải dược xem là "cổ" hay 
"kữn"? (Bản dịch, Tập Ïl, tr. 495 2. Thật ra Durand đã không hiểu đúng 
thực chất luận điểm của Nguyễn Đồng Chỉ. Phải nói đây là một vấn đề 
lý thú, được ông nghiền ngẫm rất sâu, nhằm tiếp cận thật xác đáng đặc 
trúng của một thể loại. Chúng ta ai mà chẳng từng gặp tình trạng bối rối 
khi muốn phân biệt truyện cổ tích vói một vài thể loại tự sự dân gian 
khác rất gần vóúi nó, như truyền thuyết, ngụ ngôn, truyện thời sự chẳng 
hạn? Căn cú thuyết phục nhất làm chỗ dựa trong những trường hợp này 
là ở đâu? Kinh nghiệm thực tế cho thấy không thể phân biệt chúng ở nội 
dung hay hình thúc câu chuyện, vì chúng khá giống nhau; cũng không thể 
phân biệt ở chức năng, vì không nhất thiết cứ truyền thuyết, ngụ ngôn, 
1. Viện Văn học xuất bản trọn bộ ð tập in theo bản bổ sung chỉnh lý của tác giả 
do gia đình lưu giữ. Các số trang trong bài của chúng tôi đều ghi theo lần in này. 


2. Nguyễn Từ Chỉ dịch, in ở cuối tập I, bản in 1998. 
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hay truyện thời sự thì chúc năng phải khác vói cổ tích. Cuối cùng, Nguyễn 
Đồng Chỉ đã tìm ra sự khác nhau giữa chúng là ở cấp độ nghệ thuật. 
Cả 3 tiêu chí mà tác giả đề xuất đều thống nhất vói nhau ở chỗ: muốn 
biện mình rõ cổ tích là thể loại "âđã đạt đến cấp độ cao trong nghệ thuật 
tự sự truyền miệng" (tr. 72), "là một loại hình tự sự hoàn chỉnh nhất trong 
các loại hình tự sự dân gian" (tr. 70-71). Đó là mấu chốt để ông triển 
khai lập luận liên hoàn của mình. Vận dụng vào tiêu chí thứ nhất: đặc 
trưng "cổ" của cổ tích, ông không hiểu đơn giản như Durand là phải định 
cho dược một vạch mốc lịch sử để qua đó phân chia đâu là "kừn" đâu 
là "cổ". Định một vạch mốc hẳn không phải là chuyện khó, nhưng dựa 
vào nội dung thông báo của từng truyện cổ tích mà xếp chúng vào trưóc 
hay sau vạch mốc thì khó vô cùng. Bao nhiêu ngòi chẳng đã từng thất 
bại khi muốn "suy nguyên" niên đại đối với thơ và truyện dân gian? Vì 
thế, chỉ có một cách duy nhất định vị cái "cổ" của cổ tích là ở phong 
cách nghệ thuật. Nguyễn Đồng Chỉ giải thích rất cặn kế điều này: "Vấn 
đề xác định tính "cổ" của truyện cổ tích là căn cú chủ yếu vào phương 
thức cấu tạo hình tượng, sự sắp xếp, xâu chuối cốt truyện và mô-típ, mà 
không nhất thiết căn cú vào thời điểm lịch sử của câu chuyện" (tr.67). 
Hoặc: "Dù cho phạm vì hai khái niệm "cổ" và "kừn" trong cổ tích không 
khỏi có lúc lẫn lộn nhưng mỗi nhân vật, mỗi tình tiết, mỗi hình ảnh của 
cổ tích đều nhất thiết phải là một nhân vật, một tình tiết, một hình ảnh 
vốn có trong truyền thống nghệ thuật xa xưa của văn học dân gian, được 
nhân dân coi là quen thuộc, đa thấm sâu vào tiềm thúc mọi người!" (tr. 
66). Chính vì thế mói có hiện tượng "cổ tích tân biên" - túc là (ruyện cổ 
tích mói sáng tác hôm nay - và không thể không thùa nhận nếu "tân biên" 
đúng theo nhưng quy tắc nào đấy thì nó cũng sẽ hội nhập trọn VẹH Vào 
kho tàng cổ tích: "Sở dĩ có những câu chuyện mói sáng tác gần đây có 
thể liệt vào (ruyện cổ tích là vì bối cảnh, khí hậu xa hội và tâm lý nhân 
vật mà chúng được xây dụng, so với bối cảnh, khí hậu, phong cách sinh 
hoạt và tâm lý của người đời xúa tuyệt không có gì là trái ngược" (tr. 68). 
Trái lại, cũng có "những truyện như Vọ ba Đề Thám tuy cách ta trên nủa 
thế kỷ và mang thể tài cổ tích khá rõ nhưng trong đó có những tên giặc 
râu xồm mũi lõ, có súng trường, súng lục [thuộc loại "những chất liệu dĩ 
vãng... chưa kịp lắng xuống và chưa được đại đa số nhân dân công nhận 
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là ở bên kia bên giói của cái "mói""]... nên vẫn chưa thể thừa nhận là 
truyện cổ tích được" (tr. 67). Rõ ràng hưóng giải quyết vấn đề của Nguyễn 
Đồng Chỉ là đúng đắn, phù hợp vói các quy tắc mỹ học folklore, và không 
8ò bó vào lịch sử như yêu cầu của Durand. 

2. Sau vấn đề xác định đặc trưng đến vấn đề phân loại truyện cổ tích. 
Điểm lại rất tỷ mỳ các ý kiến phân loại trưúc mình, Nguyễn Đổng Chỉ đã 
không thỏa mãn vói những cách chia quá vụn vặt và phần nào tâm đắc 
với Trương Tiầu khi ông chia truyện truyền miệng thành hai loại: loại thần 
kỳ và /oạ¡ thế sự. Áp dụng cho cổ tích, ông đưa ra một bảng phân loại 
_ mới gồm 3 loại như sau: 1. Cổ tích thần kỳ (trong lần in thứ nhất, 1957, 
ông gọi là cổ tích hoang đường; lần in thú 5, 1972, mới đổi là cổ tích 
thần kỳ); 2. Cổ tích thế sự; 3. Cổ tích lịch sử. Từ bấy đến nay, ý kiến 
của ông cũng được bàn bạc khá nhiều. Trong khi M. Durand cho rằng 
cách phân loại này "cũng hình thúc không kém gì những người trưúc ông" 
(bản dịch đã dân, tr. 496), thì Đừnh Gia Khánh và Chu Xuân Diên lại 
coi "Nguyễn Đồng Chủ... đã dưa ra cách phân loại tương đối hợp lý"', mặc 
dầu hai ông vẫn đề nghị không nên tách riêng cổ tích thần kỳ thành một 
loại, vì "truyện cổ tích lịch sử và truyện cổ tích thế sự nào cũng có yếu tố 
hoang đường (chính Nguyễn Đồng Chỉ cũng nhận như vậy). Vả lại không 
có truyện cổ tích hoang đường nào mà lại không phản ánh lịch sử hoặc 
phản ánh đời sống thế tục". _ 

Về ý kiến của Durand muốn quay trỏ lại cách phân loại dựa vào tư 
tưởng chủ đề (thème) của cổ tích mà không tính đến các phương thức 
biểu hiện của nó, đến nay có lẽ không cần bàn giải cũng đã ngã ngũ. 
Phương pháp xa hội học thuần túy kiểu này không còn được mấy ai trong 
giói nghiên cứu ƒolklore chấp nhận. Còn ý kiến của Định Gia Khánh và 
Chu Xuân Diên muốn gạt bỏ truyện cổ tích thần kỳ ra khỏi bảng phân 
loại thì với thời gian cũng đã tỏ ra không hợp lý, nếu ta biết rằng cổ tích 
thần kỳ đ4 thành tên gọi một loại hình có ý nghĩa thế giói, là loại hình 
cổ tích chiếm tỷ lệ áp đảo về số lượng ở Ẩn-độ, Ai-cập, Hy-lạp và nhiều 
nưóc Âu Tây. Có thể nói, do lăn lộn từ lâu giữa một "kho tàng" cổ tích 


1. 2. Định Gia Khánh và Chu Xuân Diên. Vỡn học dân gian, tập TlÌ; tr. 93, Nxb. 
Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà-nội, 1973. 


1750 





KHO TẢANG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM 


dân tộc giàu có, lại có điều kiện tham khảo, dối sánh với các "kho" cốc 
tích của nước ngoài, Nguyễn Đồng Chỉ đa nắm rất vũng đặc điểm loại 
hình của từng kiểu truyện cổ tích, và chỉ ra rất trúng ba loại truyện vốn 
thực sự tồn tại trong kho tàng truyện cổ tích Việt-nam. Đặc biệt, ông dưa 
vào bảng phân loại một loại hình chưa được mấy ai nói đến là cổ tích 
lịch sử, hành như cũng là một loại hình hiếm thấy trong truyện cổ tích 
nhiều nước Á Âu. Giải thích điều đó như thế nào? Nguyễn Đồng Chỉ nói: 
"Truyện cổ tích lịch sử có thể là một thể loại mang đậm nét đặc thù của 
truyện dân gian Việt-nam, bởi lẽ con người Việt-nam xưa nay do điều kiện 
lịch sử luôn luôn phải chống ách đô hộ xâm lược để bảo vệ nền độc lập, 
nên trong tâm thúc vẫn gắn bó vói "xã tắc", và do đó thường xuyên có 
cái nhìn "lịch sử hóa" đối với mọi hiện tượng, sự vật" (tr. 76-77). Xuất 
phát từ những điều kiện lịch sử đặc thù tạo nên cảm quan riêng của người 
Việt để đi tới cân nhắc sự tồn tại của một kiểu tứ duy nghệ thuật nào 
đấy mà những cộng đồng khác không có hay không thường xuyên sử dụng, 
thiết tưởng đó là cách suy xét hợp lý, đáng được ghỉ nhận. Thật ra gọi "cổ 
tích lịch sử" là cách gọi cụ thể hoá hơn nữa đối vói một loại hình mà ở 
Tây Âu vẫn xếp vào một "kho" chung với cái tên truyền thuyết (légende). 
Chúng tỏ trong nghiên cúu, Nguyễn Đồng Chỉ luôn luôn có cách suy nghĩ 
độc lập. 

3. Trong các phần sau, Nguyễn Đồng Chỉ còn tiếp tục đào sâu vào đặc - 
điểm tư duy của người Việt, lấy đó làm chỗ dựa chính để khái quát các 
đặc điểm của truyện cổ tích Việt-nam. Cách khái quát của ông thoạt nhìn 
không có gì đao to búa lớn, nhưng lại được đặt trên một nền tảng trì thức 
rộng và sâu, nên chúa đựng trong đó nhiều điều mới mẻ. Ông cho rằng 
truyện cổ tích thần kỳ của người Việt chiếm một số lượng có phần ít ỏi, 
quy mô phóng đại của hình tượng thần kỳ không lón và tần số phóng đại 
cũng không nhiều. Để có được kết luận này, ông đã phải làm nhiều bảng 
thống kê tỷ mỷ, về số lượng truyện thần kỳ và về các kiểu loại mô-típ thần 
kỳ. Không những thế, ông còn đặt truyện cổ tích thần kỳ dân tộc - vói sắc 
thái nêng của nó như đã tìm thấy - trong tưong quan so sánh với các biểu 
hiện tú duy của COH HgưỜi Việt-nam: "ít khi xa rồi lý trí thế tục" (tập V, 
tr. 2426), "chịu sự ràng buộc của tâm lý thực tiên " (tr. 2428), "ít chứa 
đụng cảm quan tôn giáo" (tr. 2428)... và vạch ra biểu đồ về sự chỉ phối 
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của các dấu ấn tư duy nói trên đối với quá trình hình thành "tâm lý sáng 
tạo nghệ thuật dân tộc" (tr. 2428), nhất là "con đường vận hành của 
truyện cổ tích..., trong đó sự thanh lọc các yếu tố siêu nhiên đã diễn ra 
thường xuyên và gần như vô thúc để đồ thị phát triển của cổ tích ngày 
càng đi gần tói trục biểu hiện nhân tính" (tr. 2428). Đó là một kiến giải 
thật sâu sắc và thỏa đáng. 

Tất nhiên nghệ thuật không bao giờ lại là sự phản ánh thụ động, một 
chiều của tứ tưởng. Nguyễn Đồng Chỉ đã không quên nói thêm rằng, để 
bù lại những gì vốn là nhược điểm của tư duy người Việt - nó hạn chế sự 
tưởng tượng bay bồng - "tác giả truyện cổ tích Việt-hnam lại thường biết 
vận dụng yếu tố huyền do một cách uyển chuyển, tạo nên những đột biến 
trong chất lượng truyện kể" (tr. 2432), mà hai thủ pháp được sử dụng phổ 
biến là sự đối sánh - lấy cái mờ soi vào cái rõ, lấy do ảnh chiếu vào thực 
tế - và sự lạ hóa - sự hóa thân kỳ ảo của nhân vật hay cối truyện - (đều 
là chữ dùng của Nguyễn Đồng Chủ) nhờ dó truyện cổ tích Việt-nam vẫn 
có một súc hấp dẫn riêng. Thủ hỏi mây ai đã thật sự đi sâu vào các lớp 
lang của cổ tích để thấm được cái hồn của nó đến như Nguyễn Đồng 
Chỉ: "Tóm lại, sức hấp dẫn của hầu hết các truyện cổ tích Việt-nam không 
phải là ỏ cấp độ phi lý của bản thân câu chuyện, mà ở khả năng phối 
hợp và hoán chuyên tài tình cái huyền ảo và cái hiện thục. Cái hiện thuực 
bị nhầm ra cái phi lý, cái phi lý năm ngay trong cái hợp lý" (tr. 2439 - 
2440). Chính đó là điều kiện quan trọng để rồi đây khi thống kê, so sánh 
và phân loại kiểu cốt truyện của cổ tích, mặc dù nhận thấy 2/3 số truyện 
mà mình tìm được đều có nguồn gốc nưóc ngoài, và mặc dù rất hiểu sự 
tác động qua lại lần nhau là một thực tế hiển nhiên của truyện cổ tích 
thế giúi xứa nay, nhà cổ tích học Nguyễn Đồng Chỉ vẫn tách bạch ra 
được "các kiểu cốt truyện mang tính bản địa nguyên sinh" (tr. 2452), tức 
là "cái phần bất biến" bảo lưu trong truyện cổ tích Việt-nam, nó mỏ lối 
cho ông đi sâu vào ƒolklore đân lộc. 

4. Một nhận định khác cũng bắt nguồn từ đặc điển tư dun của người 
Việt mà nát ra là ý kiến của Nguyễn Đồng Chỉ về các dạn: vận động 
chính - tà rong truyện cổ tích. Thông thường, nói đến truyện cổ tích là 
nói đến loại truyện phát triển theo mỘi tuyến: chính thắng tà, thiện thắng 
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ác. Đó là cái mạch chung của truyện cổ tích nhân loại, do tưỏng tượng 
chất phác của con người Trung đại quy định. Nhưng nhìn cho kỹ, mỗi 
dân tộc, bằng nét riêng trong cách tú duy của mình vẫn chủ động cải 
hoán lại mạch truyện phổ biến ấy để cấp cho truyện cổ tích một dạng kết 
cấu có đổi mói ít hay nhiều. Nguyễn Đồng Chủ đã khảo sát kỹ cả một 
"kho tàng" để tìm ra 4 dạng kết cấu khác thường của truyện cổ tích nước 
nhà: 1. Chính thắng tà không phải bằng tiêu diệt mà bằng súc mạnh cảm 
hóa, làm cho tà giác ngộ; 2. Chính thắng tà bằng cuộc đấu tranh gia 
thiện và ác ỏ ngay trong nội bộ cái chính; 3. Chính thắng tà bằng cách 
thúc đẩy cuộc đấu tranh thiện ác ỏ ngay trong nội bộ cái tà; 4. Chính 
thắng tà nhưng kết cục lại bị trả giá vì sự vượt "độ" của mình. Có thể có 
người còn bổ sung, thêm bót được điển này điểm kia vào 4 dạng kết cấu 
đặc thù của truyện cổ tích Việt-nam mà tác giả nói ở đây, nhưng chắc 
chắn không ai bác bỏ sự tồn tại đích thực của chúng. Sự da dạng của 
những kết cấu này vốn là kết quả của nhiều quá trình điều chỉnh nhuần 
nhị và không tụ ý thức, nhằm làm cho tư duy nghệ thuật dân gian xích 
lại gần vói cách ứng xử nhân bản của tâm lý người Việt cổ truyền. Đây 
là một quy luật của văn học dân gian, phản ánh mối quan hệ qua lại 
hữu cơ giữa nội dụng và hình thúc. Khái niệm "độ" được Nguyễn Dồng 
Chi dùng như một khái niệm công cụ chỉ bản chất quy luật. Tóm được 
cái "chìa khóa" đó, Nguyễn Đồng Chỉ không những da nhận thức quy luật 
một cách rành rẽ, mà còn nắm bắt đầy đủ các hình thúc biểu hiện phong 
phú của quy luật. 


AI 


5. Còn có thể nói đến nhiều nhận định tỉnh tế của Nguyễn Đồng Chỉ 
ở chỗ này chỗ khác. Ví như, một hiện tượng không mấy người để ý là 
việc tặng phong danh hiệu của dân gian cho những nhân vật anh hùng 
truyền thuyết trong kho truyện của mình. Nguyễn Đồng Chỉ là người đầu 
tiên lưu tâm đến hiện tượng này ỏ góc độ nghệ thuật dân gian. Ông xâu 
chuỗi chúng lại và giúp người dọc hiểu rõ các tầng bậc ý nghĩa khác nhau 
của chúng: vua, thánh, cha, trạng... (r. 2486-2488). Hoặc giả, đối với 
những truyện cổ tích cá biệt như My Châu - Trọng Thủy, Trương Chỉ... 
nhà cổ tích học đã chú ý từn tòi những hưồng tiếp cận mềm dẻo, thấu 
đáo để tìm ra trong mỗi truyện nhiều lúp nghĩa khác nhau. "Có lớp nghĩa 
quả hướng về bài học cảnh giác, đúng hơn là một kinh nghiệm xử thế 


1753 


NGUYÊN ĐỒNG CHI 


đòi hỏi không bao giò được sống hời hợi: đắp thành kiên cố để ngăn chặn 
giặc, có ngò đâu giặc lại lọt vào tận lòng ruột của mình, tìm đường chạy 
trốn giặc có ngờ đâu giặc ở ngay sát sau lưng; đời cha dốc bao nhiêu 
xương máu xây dựng cơ đồ thế mà chỉ một sớm một chiều vì nhẹ dạ, đời 
con lại làm cho tan nát... Nhưng cũng không thể bỏ qua một lóp nghĩa 
thứ hai, không kém quan trọng hưóng về mối tình My Châu - Trọng Thủy: 
tình yêu chân thành, ngây thơ và trong trắng nhiều khi lại là nạn nhân 
của mọi tranh đoạt tàn khốc, nhưng chỉ kẻ nào muu đồ tranh đoạt mới 
là tội lỗi, còn tình yêu không vụ lợi thì bao giò cũng được đền bù. Đó là 
cách nhìn độ lượng của dân gian đối với tấn bỉ kịch My Châu. Nuóc giống 
Trọng Thủy làm sáng ngọc trai cũng là một biểu tượng nghệ thuật hoàn 
hảo mà chỉ riêng quan điểm "xã tắc" của nhà Nho không thôi không thể 
sáng tạo nên được" (tr. 2461-2462). Vói truyện Trương Chì cũng vậy, "Tác 
giả kết thúc bản tình ca tự sự bằng một mô-típ đã trỏ thành tượng trưng 
mỗi khi muốn tô đậm sự u uất tuyệt vọng (trái từn kết thành một khối 
đỏ như son, trong như thủy tỉnh). Nhưng ở đây, tính chất khép của mô-tí 
đã bất ngờ bị phá vỡ, bỏi có thêm mội tình tiết cuối: những giọt nưóc 
mắt của My NHong nhỏ xuống làm tan võ cái khối đỏ được tiện thành 
chén trà. Đấy phải chăng vẫn là buóc tiếp nối của nghệ thuật tượng trưng 
phương Đông, nh một hình ảnh có hậu, ám chỉ sự u uất của mối tình 
VÔ vọng đa dược "hóa giải`? Hay là một dự cảm còn đi xa hơn: mọi khát 
vọng yêu ương muốn vợt qua bức thành đẳng cấp chung quy đều khó 
thành?" (tr. 2515). Người đọc cảm thấy được bên trong cái nhìn tỉnh tưòng, 
thấu suốt, còn có cả tình cảm nhân ái, công bằng. VỀ mặt phương pháp, 
ông dường như muốn lưu ý bạn đọc rằng chó nên vì yêu cầu thời thượng 
mà gán cho truyện dân gian những cách nghĩ máy móc, vì truyện dân 
gian là sự kết tỉnh của những cảm xúc nghệ thuật hồn nhiên, "sự giãi 
bày tâm trạng và sự ngụ ý", là "cái chân thực có tính dân gian" (tr. 2463), 
chứ không "đóng khuôn" vào chủ dề tú tưởng này hay chủ đề tM tưỏng 
kia nh trong văn học viết. - 

Điều đáng kể là bất kỳ nhận xét nào dù chỉ tiết cảa Nguyễn Đổng Chỉ 
cũng được đặt trong hệ thống, nên íI khi có tính cách tùy tiện. Nói đến 
vai trò tích cực của nhân vật nữ trong cổ tích Việt-nam, ông khảo sát 
hàng loạt mô-típ phụ nữ ủ nhiều vị thế và cách ng xử khác nhau, qua 
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đấy dựng lên một mô hình chung cho hai kiểu người nữ tiêu biểu: người 
nữ công phá trật tụ xa hội và người nữ bảo toàn trật tự ấy. Nhưng trong 
mỗi kiểu lại có thể phân biệt được ba cấp độ: 


. Người nữ công phá: nữ thúc tỉnh J nữ quái J nữ kiệt 
. Người nữ bảo toàn: nữ nhân nại / nữ trí / nữ liệt 


Ông đặt họ trong các tương quan đối sánh cụ thể và kết quả là mỘi 
hệ thống nhân vật nữ vói đủ sắc thái và cung bậc của tính cách nữ giới 
được thâu tóm khá trỌN vẹn. Hầu như không một dạng nhân vật nữ nào 
của cổ tích đi ra ngoài mô hình này. 


Cũng gần như thế, trong khi đi tìm mối liên quan gia nhiều nhóm 
truyện cổ tích vói đặc điểm nêng của thiên nhiên đất nóc tại những vùng 
miền sản sinh ra chúng, Nguyễn Đông Chỉ đã dần dần phát hiện ra một 
quy luật chung cho "mối quan hệ kép" giữa cổ tích và cuộc đời: đời sống 
cung cấp cho truyện cổ tích những cốt truyện sinh động, những câu nói 
_vần vè, những thành ngũ, tạc ngũ ngầm chúa "mAÄ" cốt truyện... rồi đến 
lượt nó truyện cổ tích lại cung cấp trỏ lại cho đời sống những địa danh 
và nhân vật truyền thuyết (núi Vọng-phu, sông Kim-ngưu, hồ Hoàn-kiếm, 
đầm Mực...), những hình dụng tù rất giàu súc biểu cảm (nói cuội, mưa 
ngâu, bù chì, đứa con trời đánh...), những câu nói vần vè, thành ngữ, 
tục ngữ (No như chúa Chổm, Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho...) đ2 được 
bổ sung và "giải ma"... Nguyễn Đồng Chỉ kết luận: "Cuộc sống trỏ lại bắt 
chưác cổ tích hay là súc mạnh của nghệ thuật dân gian đa kích thích sự 
sáng tạo trong tâm lý quần chúng một lần thú hai, để tiếp nhận và cải 
biên nghệ thuật cổ tích, làm giàu thêm cho các hình thúc của đời sống" 
(tr. 2449-2450). 


Đặc biệt Nguyễn Đồng Chỉ còn dành cả một chương cuối để đối chiếu 
t mỳ về típ và mô-típ giữa truyện cổ tích Việt-nam và các "kho truyện" 
mà nó từng chịu ảnh hưởng sâu nặng: truyện cổ tích Trung-quốc, truyện 
cổ tích Ấn-độ, truyện cổ tích các dân tộc anh em.Từ những sơ đồ mà 
truyện cổ tích Việt-nam tiếp thu, ông di đến xác định những sơ đồ đồng 
dạng đã thông qua hoán cải và tiến đến chỗ khu biệt được những dạng 
sơ đồ hoàn toàn bản địa. Đây quả là một thao tác vất vả, công phu nhưng 
cũng hết súc lý thú, mặc dầu ở Nguyên Đồng Chỉ dấy vẫn chỉ là những 
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bước đi đầu. Nó húa hẹn mội triển vọng tốt đẹp là vạch ra được một cách 
tong đối hợp lý con đường vận động tự thân của cổ tích dân tộc, trên 
thục tế lâu nay vẫn bị chìm khuất giủa búc tranh lịch sử phúc hợp với 
những quan hệ giao thoa, chồng chéo khó lòng bóc tách của loại hình 
cổ tích ở khu vực Đông-dương và Đông nam Á mà lực đây cũng như lực 
hút quan trọng vẫn là hai dòng truyện Trung-hoa và nhất là Ấn-độ. 


* 


+ * 


Mấn đề cổ tích Việt-nam là vấn đề lún. Tiếp thu những gì mà Nguyễn 
Đồng Chỉ gợi ra hay gửi gắm trong bộ sách còn là câu chuyện lâu dài 
cho các thế hệ cổ tích học sau này. Điều có thể nhấn mạnh ỏ đây, như 
một bài học kinh nghiệm của Nguyễn Đổng Chỉ, là ông rất trường vốn, 
cái vốn thật sự về phương Đông và phương Tây, vốn Hán học và sử học, 
và cả vốn trí thúc thực tiễn, trong khi lý giải, trình bày văn hóa dân lộc. 
Ti cái vốn ấy mói có thể nói đến một sự thấm nhuần tính cách dân tộc, 
đặc trung dân gian rong cảm hứng của ngòi bút nghiên cứu. Điều đó 
khiến ta đọc truyện cổ tích của Nguyễn Đổng Chỉ mà càng thấy tâm hồn 
mình gần gũi với nhân dân, đất nuóc, vói cuộc sống cập nhật hơn, tuy 
ông không dùng bất kỳ một từ nào nói về "đấu tranh", "lật đổ", "chống 
áp búc giai cấp", "địa chủ với nông dân"... như nhiều tập truyện cổ dân 
_ ølan khác. Và đọc phần nghiên cúu của ông, thấy ông thật sự tắm mình 
(rong cổ tích; "ông đã nắm bắt đúng và sâu nghệ thuật của một loạt hình, 
tuy ông không dựa hẳn vào một lý thuyết ngoại lai nào. Tất nhiên, khi 
nghe những người khác kể, phân tích truyện cổ, được hiểu thêm các 


~HÏ 


phương pháp đó đây thì cũng là điều hay, không ai chối cai". 


HY TUỆ 
Nguyên Đổng Chỉ, người miệt mài tìm kiếm các giá 
trị văn hóa đân tộc. Nxb. Khoa học xã hội, 
Hà-nội, 1996, tr. 192-205 | 


1. Vũ Ngọc Khánh: Đọc !g¡ "Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam" (nhân bộ sách 
toàn tập được công bố sau mười năm tác giả Nguyễn Đổng Chi đi vào cổ tích); 
Vờn nghệ, Hà-nội, số 22 (28-V-1994); tr.3. 
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A TREASURE CHEST OF VIETNAMESE FOLKLORE 
FkKROM 4 KESEARCHER S PERSPECTIVE 


4 Treasure Chest oƒ Vietnamese FolKlore is one of the many renowned 
major works by Professor Nguyen Dong Chi, among which mention 
should be made of 44 history öƒ Vietnamese Classical Lierature (1942); 
Dao Duy T (1943); Hai Giam Folk Opera t Nghe - Tình (1944-1962); 
Vietnamese Legendary Stories - 4 Sketch (1956); 4n Insight émMo PeaSaHES 
Uprisings In the Middle Ages (1973). Thịs work comprises Š volumes 
totalling 3000 pages and has been published over a 25-year DSTIĐVU trom 
1958 tilI 1982. 


The debut of the first two volumes captured the immediate ¡interest 
of the general public from North to South Vietnam and abroad”. Volume 
Three (released in 1960) has established the undeniable position of the 
author In the ranks of those Involved ¡in the study of folklore mm Vietnam. 
Volumes Ï, II and II were reprinted several times before the publication 
of the Volume V m 1975. 

Nguyen Dong Chỉ has established his authority mm the collection, 
Identificatlon and narration of folk storles. Both Le Van Hao and Ta 
Phong Chau, though living far apart in Hanoi and Paris respectively, 
have more or less unanimous views on the hiph standards of scholarshIp 
of Nguyen Dong Chỉ's works. Phịs is a highly representative collection 
Of folk tales from North to South after long, elaborated and extensive 


1. Nguyen Dong Chỉ. A Treasure Chest oƒ Viefinamese Foiblore. VoÌlume T & II 
(1957), Hanoi Literature, History and Geography Publishing House; Vol. III (1960), 
Hanoi History Publishing House; Vol. IV (1975), Hanoi Social Sciences Publishing 
House; Vol. V (1982) Hanoi Social Sciences Publishing House. 

2. Durand, Maurice (1964). Á Critique of Volume I "A Treasure Chest of Vietnamese 
Folklore". /Journal of School of Oriental Antiqutty Study (B.E.F.E.O.) No 1. Paris. 
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field work, an excellent comparative study of folk tales from the world 
¡in terms of time, space, typology and motifs in order to arrive at a keen 
observation of the unique features of Vietnamese folk tales, Nguyen 
Dong Chis works are also highly acclaimed for their simmple and yet 
charming narrative style 1n which poetical Inspiration Is well blended 
with reality"'. Vu Ngoc Khanh also comments on Nguyen Dong Chỉ 
unmistakable style such that readers can easlly recognize some of the 
wOrks Of other authors who "borrow'” from his publications for use unđer 
đifferent titles or, in some cases, under the vey same tittle. Ít was not 
until the full publication of his works in 1982 that Nguyen Dong Chỉ's 
authority in folklore study and theiïr classification was solidly confirmed.. 


H1 


Part one of Volume I deals with "the characteristics", OrIgins" and 
“historical development” of Vietnamese folklore. In Part two of Volume 
V, the author is again concerned about the “characteristies” and ”OTIgInsˆ 
of Vietnamese folk stories. The 5°” edition of the five volumes in 1993 
once again helped to give the readers the right perspective”. The first 
30 pages of Part one and 250 pages of Part two together make up a 
full theoretical account of Vietnamese folklore. This paper Is an attempt 
to elaborate on the authors perspectives and theoretical approach and 
to present my random observations which do not necessarlly reflect the 
authors main lines of argument in the collection and treatment of the 
subJect matter. 


1. One of the highly controversial issues in the study of folk stories 
is their identification. Nguyen Dong Chi proposes the following three 
criteria for identifying folk storles: (I) antiqulfy ¡n styles, (1) ethnicIty, 


1. Le Van Hao (1964). Book Review on "“A Treasure Chest of Vietnamese F'olklore". 
{ourndl of School oƒ Oriental Antiqutty Study (B.E.F.E.O.) No 1. Paris. Ta Phong 
Chau (pen name Anh Phong), (1975). On "A Treasure Chest of Vietnamese 
Polklore". Li#erature ‹Journai No 2. Hanol. 

2. Vụ Ngoc Khanh (1998). Some comments on "ÀÁ Treasure Chest of Vietnamese 
Folklore". k⁄ducaiion Todœy No 17, 26. IV. 1998. Hanol. 

ở. Nguyen Dong Chị. A 7Treasure Ches‡ oƒ Viefnainese Foikiore. ÀA complete edition 
of fve volumes: 1993. Hanoi Institute of Literature Publishing House. All the 
page numbers quoted are from this edition. 
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(11) hiph artistic and moral values (Nguyen Dong Chi, Vol.I: 65-72). 
Durand, ¡in B.E.F.E.O. journal (1964), commenting on the superficial 
treatment of the first criterion, ¡s hiphly skeptical about "the possibility 
of drawing a line between 4y and coniemporary` and wonders 
whether “'stories about the 7 Duc times, Cữca 1848 - 1883) can be 
classfied as belonging to “antiquity" or "confemporary”” (translated 
version, Vol.I: 495). It seems that Durand somehow fail to fully 
appreciate Nguyen Dong ChŸs perspectives. No doubt, the author had 
đone elaborate research before arriving at a rationale for the classification. 
Problems are inherent in differentiating folk stories from closely related 
[orms of folk narratives such as legends, fables, and modern anecdotes. 
So what may be the convincing criteria? Experlences show that neIther 
the confenf nor the ƒorm of the story alone could serve as reliable criterra 
constidering the striking simllarities between the above-mentioned types, 
nor the /⁄#cñon, since legends, fables and modern anecdotes can be 
similar in function to folk tales. Nguyen Dong Chi succeeds In getting 
round this problem by coming up with the concept of 7evel oƒ ariisiic 
vai. The three criterla can be said to be consIstent and Interdependent 
in that they provide for folk storles” to have acquired a hiph standard 
Of oral narrative art” (Nguyen Dong Chi: 72), and "to be the most perfect 
type of all folk narratives" (Nguyen Dong Chi: 70-71). Thịs 1s the 
underlying assumption 1m his systematic argumeint. In his view, there Is 
no need for a clear-cut distinction as suggested by Durand m order to 
arrive at the "antiqutty". It might be easler to ascertain a land mark but 
If 1s much more dđifficult to put the story on etIther side of that landmark. 
30 many Instances of falled attempts to trace the origins of folk poems 
and stories? Therefore, !† seems the only possible way to determine the 
antiqutty of a folk story Is by Identifying 1ts artistic style. Nguyen Dong 
Chỉ also elaborates on this view, saying "the identification of the antiquity 
Of a folk story Is mainly through 1fs ways of depicting the characters, 
the sequencing and ¡fs structure and typical motIf, but Is not necessarily 
dependent on the historical time in which it occurred" (Nguyen Dong 


1. Nguyen Tu Chi. Translated version in Volume Ïl, 1998 edition. 
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Chỉ: 67) and that "while the antiquity and contemporary concepts might 
be mixed In some stories, the characters, events and images In folklore 
must bear resemblance to those dating back to traditional folk literature 
which has struck roots mm the depths of people's minds." (Nguyen Dong 
Chi: 66). Hence the recognized concept of "modern folk stories" If old 
time stories are retold in such a manner that they can be considered 
†olk stories. On this phenomenon, Nguyen Dong Chi (Ibid.: 68) comments 
.recently published folk tales are accepted because they bear resemblance 
tO the historical and soclal backpround, and the characters” ways Of 
thinking and behaviour typical of old times." Ôn the contrary, 'stOrIes 
such as The thưa wfƒe 0ƒ De Tham, thouph 1t relates to events happening 
half a century ago and has a characteristically modern folk tale element, 
is by no means considered folklore because it contains long bearded, 
long nosed [French] soldiers with rifles and pistols, things which do not 
belong to “antiquity” and are not recognized by the general public as 
belonging to the other side of modernity.' (Nguyen Dong Chi: 67). Ít is 
evident that Nguyen Dong Chi's approach 1s adequate and in conformIty 
wtth aesthetical princIples of folklore study and not heavily dependent 
on hIstory as supgested by Durand. 

2. On the problems of classification, Nguyen Dong Chỉ Is not satisfied 
with the ways folklore were classiftied by his predecessors, claiming that 
they were not systematic enough. Nguyen Dong Chi somewhat shares 
the views of Truong Tuu on hịs classification of folk stories In†to †WO 
mamm types: mythical and worldly. Nguyen Dong Chi comes up with a 
three-way distinction: mystical (hoang duong as used in the first edition, 
1957; or than ky in the fifth edition, 1972); worldly and historical. Nguyen 
Dong Chỉ's distinction has been hiphly controversial ever since. Durand 
contends that Nguyen Dong Chỉs classification 1s also "as formal as his 
predecessors "(Ibid.: 496), while Dinh Gia Khanh and Chu Xuan Dien 
comment that "Nguyen Dong Chỉs classification is adequate"! although 
they both are critical of the idea of including the mythical storles as a 


1. Dinh Gia Khanh and Chu Xuan Dien (1978). Foikiore. Vol. TT: 93. Hanoi Higher 
Education Pubiishing House. 
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seDarate category contending that “all historical and worldly folklore 
contamn mythical elements (as recognIzed by the author himself), and 
vice versa all mythical stories do reflect historical or worldly facts." 


Over the years, Durand?s theme-based approach has generally not 
been accepted by researchers mm the study of folklore for its soclological 
bias without adequate attention to modes of artistic presentation. Dinh 
Gia Khanh and Chu Xuan Dien”s views on excluding the mythical category 
are no longer justified since mythical stories do constitute the bulk of 
world folklore from India, Egypt, GOreek and Europe. Nguyen Dong Chì 
riphtly deserves credit for his meticulous compDarative research work and 
his firm grasp of the typological study that underlie his systematic 
classification of Vietnamese folklore. Nguyen Dong Chỉ Is also acclaimed 
for his inclusion of the third category, I.e., historrcal stories, those which 
are rarely found elsewhere In Asia and Europe. Nguyen Dong Chị, 
commenting on this unique feature of Vietnamese folklore, said: "Folk 
tales on historical events are typIcal of Vietnamese folklore because the 
Vietnamese, throuphout their history, have had to constantly fipht off 
foreipgn aggression and dominalon in order to attan national 
independence, therefore, there ¡s a strong allegiance to "nationhood'. 
And naturally events and phenomena are often explained from "historical" 
views." (Nguyen Dong Chi: 76-77). The unique historical perception of 
the Vietnamese Is said to underlie theIr artistic thought patterns which 
are different from other commumities. This !s a noteworthy line of 
argument. 


3. In the later parts of his works, Nguyen Dong Chi makes a profound 
study of the prevalling thoupht patterns of Vietnamese which are used 
as the underlying assumption for the analysis of the main characteristics 
of Vietnamese folklore. Nguyen Dong Chỉ s analysis is based on his keen 
insipght and broad knowledge of the subJect matter, hence the originality 
in his theoretical treatment. He comments that mythical folklore accounf 


1. Dinh Gia Khanh and Chu Xuan Dien (1978). Fo‡hfore. Vol. II: 93. Hanoi Higher 
Education Publishing House. 
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for a modest proportion, and the degrees as well as the frequency of 
mythical magnification are not so great. Thịs conclusion is drawn from 
careful statistics on the number and types of mythical storIes. In addition, 
he goes on to analyze them against the backdrop of the typIcal thought 
pafterns of the Vietnamese to arrive at their unique features such as 
"Vietnamese mythical storles] do not deviate too far from the munđane 
world” (Vol.V: 2426), are “closely bound by realiies” (lbid.: 2425), have 
"little religious inclination" (Ibid.: 2428). He aiso mapped out a chart 
showing the mmpact of thoupht patterns on the formation of "natIve 
artistic creation” (lbid.: 2428), especially on the “development of a folk 
stOry.. In which there Is a constant and subconscilous shift from 
supernatural elements towards more humanistic values”" (Ibid.: 2428). 
Thịs shows the authors sound explanation. 


However, literature by no means, is a passIve and one-way reflection 
Of Ideas. The Vietnamese are also “adept ¡in using mythological elements 
to create a break - through ¡in the artistic quality of a folk tale" (Ibid.: 
2432), the two most often used techniques berng contrasts: the opaque 
confrasted against the obvious, the mmaginative agaInst the real, and 
novelty: magical morphological transformations of the characters and In 
the development of the events. This gives Vietnamese folk stories thelr 
unique attraction Nguyen Dong Chi, indeed, has explored the depths of 
the folk storles and captured the very essence of their beauty. As he 
once claimed, "the charm of almost all Vietnamese folk stories lies not 
in their fiction but in the skillful blend and transposition of the mythical 
and the realistic. The reality 1s mistaken for the unreal, the unbelievable 
is wrapped up ¡in the believable." (Nguyen Dong Chi: 2439-2440). Thịs 
1s an Important element that helps the author In his statistIcs, commparatIVe 
study and classificatlon of folk stories and that enables him to identify 
the "Indigenous traces" (Nguyen Dong Chi: 2452) or "the eternal element” 
that has been passed down from generation to generation In spite of 
the fact that two thirds of Vietnamese folk stories are found to have 
tr.eir non-native origins and the complication caused by the intermixture 
of world stocks of folklore. 
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4. Nguyen Dong Chi also points out the relatlonship between the 
Vietnamese thoupht patterns and the interaction between the good and 
the evil ¡in Vietnamese folklore. Folk storles are characteristically 
structured along the sinple-track development ending in the good 
prevailing over the bad or the Just over the evil. Thịs Is ¡in line with the 
naive Imagination of the people mm the old times. However, each people 
will have their ways of restructuring folk stories in the molds of their 
native thinking. Nguyen Dong Chi has painstakimply tdentiied four 
gcneral structural patterns: The good eventually prevail over the evil 
not because of annihilation but through Dersuasion and redemption; by 
the Internal struggle between the good and the evil withm the good; by 
the struggle within the bad; and the good has to pay a price on ifs victOry 
[OT IS “©XC€SS€S.. 

People may disagree with or even want to make some modification 
to the four types above, however they are by all means adequate. These 
structural patterns have been formed throuph a long and subconscIous 
process Of gradual modificatlon that shows folk artistic thinking was 
approaching the humanistic behavioral patterns of the native Vietnamese 
In times of antiqutty. Thịs also reflects the author's profound awareness 
Of the organic links between form and substance and between structures 
and the system of values in the folk tradition. 


5. Nguyen Dong Chi also made keen comments on the ways characters 
in Vietnamese folk storles were labeled and tiled. He classified and 
explained the soclal meanings of the role models: the King, deities, 
father, genius... (Nguyen Dong Chi: 2466-2486). He also tried to unveil 
the different layers of meaninøs In some folk storles such as Äy Chau 
qnd Trong Thuy, Truong Chi... 'on one layer, the My Chau and Trong 
Thuy story points towards a moral lesson on vigilance; the enemy 1s 
found right inside one s heavtly fortified citadel, the enemy 1s found close 
Dy ones side on refreat, the gains painstakinply accumulated by the 
father end up in disaster by the very act of his own chỉỉd... However, 
the second layer of meaning which focuses on the love between My 
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Chau, a Vietnamese princess, and 7rong Thuy, a Chinese prInce Is Of 
no less Iimportance. The love was depicted as being innocent and the 
lovers fell victmm to an ambitious consprracy and ruthless conqueror. In 
the end, the agpressor was to be condemned and unselfish love was fO 
be praised. That reflects a generous folk view on the trapedy. The story 
has it that the water from the well where 7Tong Thuy commmtted hìmself 
has the magical effect of making the pearls (formed by the drops of 
blood of Äy Cha) shine. Thịs is magnificent artistic symbolism which 
could not have been created !f it had Just been insprred by the Confuclan 
concept of nationhood alone” (Nguyen Dong Chi: 2461-2462). 


The same can be sald about 7?wong Chi. "The romantic story ends 
in a motIf typtcal of depicting utter desparr (his heart turned Immto a 
transparent deep-red crystal). And here, again, the closing outcome Is. 
broken by the last detail: the tear drops of My Nuong broke the cup 
made out of that red block. Is it the positive symbolism typical of Eastern 
Optimism - a dissolved despaIr or the mplication that any love passlon, 
however great, cannot break down social class barriers?" (Nguyen Dong 
Chi: 2515). The readers can also see humanistic feelings and the love 
for natural Justice behind the rational strains of thought. Nguyen Dong 
Chị also warns against taking riøg1d contempOrary views mm analyzing folk 
tales, for example, attaching ideological "labels” as it has been done with 
written literature, because folk stories came ¡into being as a result of 
naive artistic Inspiration, "the expresslon and tmplication" are "the realities 
Of the folk culture" (Nguyen Dong Chi: 2463). 

Nguyen Dong Chỉ was also successful in presentingø even the minute 
đetails In a systematic way. Commenting on the active roles of female 
characters in Vietnamese folk stories, various stereotypes (motIfs) are 
Identified ín terms of their behaviour and role relatlonships. Iwo main 
types are: rebellious and defending females. From these two, three 
sub-types are derived: | 


e Rebellious females: awakening / rIOotous / herOIc. 
e Defending females: persevering / WItty / martyT. 
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His classfication has summarized all the characteristcs and 
personalities of the female characters found im Vietnamese folklore. 


The links between folk storles and the geographical features of the 
regions where they came from were also Identiled ¡in Nguyen Dong 
Chis works. This ¡is a two-way relatlonshIp, 1e. le provides the 
background and the Iinspirations, the popular sayIngs, limericks which 
have been “coded" as the soul of the story. And in turn, folk storIes 
bring back to life Its legendary places and people: Vong phư (awalting - 
husband) peak, Kửn Ngưu (Golden Buffalo) River, witty and expressive 
sayInøs and proverbs which are 'decoded'”... Nguyen Dong ChI said "LIe, 
in turn, 1mitates folk stories, in other words, folk arts again become a 
SOuUrce Ø Iinspiration for people”s artistic recreation to further refine the 
art Of folk stories and enrich life.' (Nguyen Dong Chi: 2449-2450). 


Especially Nguyen Dong Chi spent a chapter to compare carefully 
about the tIf and the motif between Vietnamese folk stories and “Ïreasure 
of folklore" that it has ever under influenced deely such as folk storIes 
of China, India and neiphbouring countries. Through schemes that 
Vietnamese folk stories have unđder influenced, Nguyen Dong Chi tried 
fO đdiscover similar schemes throuph changing and step by step 
đistineuished forms of indigenous schemes. Thịs Is a hard and painstaking 
WOrk but very Imteresting, although for Nguyen Dong Chi tt ¡is the only 
f[irst step. Ït promises a øood prospect. That 1s: I† poinst out rationally 
the development process Of nation's folk storles. In fact, so far these 
storles have stHl been covered by the historical developments and 
acculturational relatlons, which 1fs dIffIcult to make đistinctlons between 
types of folklore ¡in the Indochina region and the South - East Asia, of 
which the important propulsive and gravitational Íorce 1s two fypes OÍ . 
Chinese folklore and Indian folklore. 


The research on Vietnamese folklore 1s a long and worthy enterprIse. 
Nguyen Dong Chị has made a significant contribution to the study of 
Vietnamese folklore. His insights and suggestions shall be of great value 
t0 present as well as future folklore researchers. His achievement In the 
study of Vietnamese culture has been the result of extensive and profound 
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knowledge ¡n the fields of oriental and western studies, classical Chinese 
study, history and rịch personal experience. His profound understanding 
of the national characteristics and fs typical folk culture are derived 
from that broad knowledge. Phat ¡is also what brings the readers cÌOser 
to the nation, the people and therr day le, although, he never uses 
such terms as “strupple”, "overthrow', “class exploitatlon”, landlords 
Versus peasants”" which are often found ¡n other works on Vietnamese 
folklore. "He has demonstrated his ftirm grasp of this unique form OŸ art 
without relying solely on any toreign theory. Nevertheless, It is always 
beneficial to be exposed to other views and research methods." 


HY TUE 
Vietnamese Studies Review, N°2-1997 RMILT, 
Melbourne, Australia, P.105-111 


1. Vu Ngoc hanh Ôn "A Treasure Chest of Vietnamese Polklore". L/£ergiure 
No 22, 28. V.1994. Hanoi. 
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NHÀ CỔ TÍCH HỌC NGUYẾN ĐỒNG CHI 
VÓI BỘ KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT-+NAM 


Tiếp theo bộ Luọc khảo về thần thoại Việt-nam', Kho tàng truyện cổ 
tích Việt-nam /à bộ sách thứ hai của Nguyễn Đồng Chỉ nghiên cứu về 
(ruyện cổ dân gian. Mục dích của bộ sách này là giói thiệu và từn luiểu 
(ruyện cổ tích Việt-nam (rong t cách một sự tiến cận hệ thống. 

Công trình Kho tàng truyện cổ tích Việt-nam gồm 5Š tập do Nhà xuất 
bản Văn sử địa, Nhà xuất bản Sử học, Nhà xuất bản Khoa học xã hội 
in trong những năm 1958 - 1982, nhiều tập, được tái bản nhiều lần với 
số lượng rất lón”. Và gần đây, năm 1993, lần đầu tiên bộ sách lại được 
té trọn bộ 5 tập, do Viện Văn học xuất bản. Sách in ra dù nhiều, nhưng 
bao nhiêu cũng chưa đủ, vì tà lâu, niềm khao khát để có được bộ sách 
trọn vẹn, như một tài sản tỉnh thần giữ lại cho con cháu, đã là điều mong 
đúc phổ biến ở nhiều người. 

Chỉ có thể giải thích sự cuốn luát dáng mừng này chứnh là do bộ sách 
đã đáp ứng được nhu cầu mê say đọc truyện cổ tích của người đọc thông 
thường - một thú mê say được bồi đắp từ thuở lọt lòng - cũng như đã đáp 
ứng nhu cầu tự thân về sự phát trên của công tác sửu tầm, nghiên cứu, 
và đổi mói phương pháp nghiên cứu truyện cổ tích Việt-nam trong nhưng 
năm gần dây. Chính những điều đó càng góp phần khẳng định vị trí quan 
trọng của tác giả Nguyễn Đồng Chỉ trên hành trình hiện đại hóa ngành 
ƒolklore học dân tộc. l 

Bằng cuộc đời văn nghiệp của mình, Nguyễn Đồng Chỉ đã được giói 
nghiên cứu đánh giá cao ở những đóng góp tích cực cho nhiều bộ môn 


1. Nxb. Văn sử địa, Hà-nội, 1956; In lần thứ hai, 1957. 
2. Thí dụ: Kho tờng truyện cổ tích Việt-nam, tập ÏTÌI, in lần thứ hai (1973) 10 
vạn cuốn; tập IV (in 1975) 10 vạn cuốn. 
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khoa học xã hội. Riêng dối với khoa học văn học dân gian, thì có thể 
nói, cùng với Lược khảo về thần thoại Việt-nam, sự thành công của Kho 
tàng truyện cổ tích Việt-nam đá đưa ông lên hàng ngũ nhúng người đứng 
đầu vinh dự nhất. 


I. KHO TÂNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT-NAM - 
BỘ SÁCH LỒN QUY TỤ 
MỌI NGỌN NGUỒN CỦA TRUYỆN CỔ TÍCH 


Mặc dù Nguyễn Đồng Chỉ đã nói một cách khiêm tốn về bộ sách của 
mình là chỉ giới hạn trong phạm vì truyện cổ tích của dân tộc Việt, mà 
chưa có điều kiện đề cập đến kho tàng truyện cổ tích vô cùng phong phú 
của đồng bào các dân tộc thiêu số, song với cách sưu tầm biên soạn fÿ 
mỹ thâu lượm hết các nguồn tự liệu cụ thể, đặc biệt có thêm phần khảo 
dị, trên cơ sỏ 201 cốt truyện của người Kinh, ông quả đã xây dựng được 
một tác phẩm có bề dày đáng kể, có kết cấu hệ thống, cuốn hút tâm trí 
người đọc rộng rãi cũng như giới nghiên cứu khoa học xa hội hàng mấy 
thập kỷ nay. 


Bộ sách là biểu hiện của một công phu lao động nghiêm túc, một sự 
trân trọng đáng quý đối vói di sản văn học dân gian mà cụ thể là thể loại 
truyện cổ tích của dân tộc ta. Ở đây, bao nhiêu vốn liếng cổ tích do người 
Việt chất chỉu, sáng tạo, gom góp từ nhiều dời, đã được dồn lại, được 
chọn lọc, sắp xếp và trình bày dưói dạng tỉnh kết. Hơn thế nữa, giá trị 
nhiều mặt của loại hình cổ tích cũng được nhìn nhận một cách khái quái, 
toàn cảnh và tổng hợp. 


Hơn ai hế, Nguyễn Đồng Chỉ nhận thúc được rằng trong nguồn gốc 
sâu xa của lịch sử văn hóa dân tộc, truyện cổ dân gian nói chung hay 
truyện cổ tích nói riêng từ rất sớm đã là món ăn tỉnh thần quan trọng, 
gắn bó chặt chế với người Việt trong cuộc sống hàng ngày. Trải qua 1.000 
năm Bắc thuộc, cùng với truyền thống văn hóa dân tộc không hề bị dập 
tắt, các truyện dân gian về Lạc Long Quân - Âu Cơ, về nguồn gốc dân 
tộc con Lạc cháu Hồng sinh ra tì một bọc trăm trúng, đến các truyện 
địa linh nhân kiệt Thánh Gióng, Tản Viên, Tô Lịch, Bà Triệu, Bà Trứng... 
cũng vẫn trường tồn và có ảnh hưởng sâu đậm ở gia dời sống. Những 


1768 


KHO TẢNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM 


câu chuyện này đã sóm được các trí thúc phong kiến Việt-nam ghỉ chép 
trong những tác phẩm khỏi đầu như Báo cục truyện, Giao-chi ký, Ngoại 
sử ký (/hế kỷ XII), Việt điện u linh (Lý Tế Xuyên), Lĩnh-nam chích quái 
(Trần Thế Pháp, Vñ Quỳnh, Kiều Phú, thế kỷ XIV-XV). Rôi những tập 
Đại-việt sử ký toàn thư (Ngô Sĩ Liên), những tộc phả hoặc thần phả do 
Nguyễn Bứnh biên soạn, Truyền kỳ mạn lục (Nguyễn Dữ), Thiên Nam 
vân lục (Nguyễn Hàng), Công dư tiệp ký (Vñ Phương Đề), Truyền kỳ 
tân phả (Đoàn Thị Điển), Tang thương ngẫu lục (Phạm Đùnh Hồ - 
Nguyễn Án), Vũ trung tùy bút (Phạm Đình Hồ), Kiến văn tiểu lục (Lê 
Quý Đôn), Lịch triều hiến chương loại chí (Phan Hay Chú), Lan Trì 
kiến văn lục) (V# Trịnh), Đại-nam nhất thống chí, Đại-nam liệt truyện 
tiền biên (Quốc sử quán trêu Nguyễn), Vân nang tiểu sử (Phạm Đình 
Dục)... Nguyễn Đổng Chỉ đã có con mắt tỉnh đời khi tiếp cận lại giá trị 
nhiều mặt của những tác phẩm trên và mạnh dạn tách ra từ đó HgHÔN 
truyện kể phong phú của dân gian, làm sống trỏ lại giọng điệu, phong 
cách dân gian cho hầu hết những câu chuyện vốn đã được định hình bởi 
các nhà văn bác học. Đó là mội ý hướng khoa học chính đáng, bởi lẽ 
truóc khi trỏ thành văn bản cố định, các tác phẩm này đã sống trong lòng 
quần chúng một cách hồn hậu, đúng như nhận xét của Vũ Quỳnh: "Ti 
đa trẻ đầu xanh đến cụ già tóc bạc đều truyền tụng và yêu dấu" (Tựa 
Lĩnh-nam chích quái liệt truyện, 7492)". 

Không phải chỉ "tìm sử trong truyện, tìm truyện trong sử" ủ những tác 
phẩm trên, Nguyễn Đồng Chỉ còn thu thập tư liệu từ hàng loạt tác phẩm 
khác xuất hiện vào thời cận đại, như Truyện khôi hài (1882), ƯUóc lược 
truyện tích nưóc Nam (1887), Chuyện đời xưa lựa nhón lấy những chuyện 
hay và có ích (1888) của Trương Vĩnh Ký, Chuyện giải buồn của Huỳnh 
Tịnh Của (1860), Tập san Du Lãm và quan sát (kandes, 71886), Truyện 
đòi xưa mới in ra lần đầu hết (Génbrel, 7899), Nam hải dị nhân liệt 
truyện (Phan Kế Bính), Truyện Trương Chỉ (Chu Ngọc Chí, 1928), 
Truyện Đức Thánh Gióng Phù Đổng Thiên Vương (Lê Triệu Hoàn - 
Trần Trung Viên, 1929), Truyện cổ nuóc Nam (Nguyễn Văn Ngọc, 1932), 


1. Lính-nam chích quới (Đỉnh Gia Khánh - Nguyễn Ngọc San dịch). Nxb. Văn 
hóa, Hà-nội, 1960. 
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Tô thị vọng phu (Nguyễn Thúc Khiêm, 1936)... càng nhiều sách báo tiếng 
Việt, tiếng Pháp khác, v.v... Ngoài ra, Nguyễn Đồng Chỉ còn dựa vào mội 
vài H06 tài liệu không kém phân lý thú: các bản thần tích, thần phả ở 
miếu đền, các dạo sắc phong thần, các bản xã chí ở nhiều địa phương 
khác nhau trong cả nóc. 


Trong tình hình tư liệu có thể, Nguyễn Đồng Chỉ lại mỏ rộng thêm 
phạm vì nghiên cúu, hướng về một mảng khá nhiều những tác phẩm của 
Trung-quốc và Ấn-độ - "hai nền văn mình vĩ đại và cổ kính trên thế giói, 
lại gần gũi về không gian vói Việt-nam" - trong đó có chúa đựng những 
dị bản truyện cô tích hoặc có liên quan tói truyện cổ tích. Đối vói thư 
tịch Trung-quốc, ông quan tâm túi những chuyên tập như: Liệt tiên truyện 
(Lưu Hướng), Cao sĩ truyện (Hoàng Phả Mật), Bác vật chí (Trương Hoa, 
thế kỷ IIT), Thần tiên truyện (Cá Hồng), Sưu thần ký (Can Bảo, thế kỷ 
IV), Thần dị kinh, Sưu thần hậu ký, Linh ứng lục, U minh lục, Minh 
tường ký, DỊ uyển (/hế kỷ V7I), Lục dị ký, Văn kỳ lục, Dậu dương tạp 
trỏ (thế kỷ IX), Thái-bình quảng ký (hế kỷ X), Văn kiến tiền lục, Văn 
kiến hậu lục, Tục bác vật chí (;hế kỷ XII), Bao Công kỳ án, Tây dương 
ký (/hế kỷ XVI), Liêu trai chí dị, Tân tề hài (thế kỷ XVIH). Bên cạnh 
đó là những thư tịch khác, tay không phải chuyên tập nhưng cũng chúa 
đựng rất nhiều yếu tố truyện cô như sử ký thì có Sù ký, Tả truyện...; địa 
lý có Thủy kinh chú, Sơn hải kinh; ểu thuyết có Tam quốc diễn nghĩa, 
Thủy hử, Kim cổ kỳ quan, Cổ kim tiểu thuyết; giáo huấn có Nhị thập 
tứ hiếu, Ấm thất đăng, v.v... 


Nguyễn Đồng Chỉ cũng tìm tối các truyện cổ tích được ghỉ chép trong 
các bộ kinh sách lớn của Ấn-độ mà học giả phương Tây tù thế kỷ trước 
đã đánh giá rất cao và coi chúng là nguồn gốc duy nhất của truyện cổ 
tích thần kỳ thế giới, bỏi chúng giữ lại được khá nhiều sắc thái quái dị 
hoang dường nguyên thủảy. Đó là các bộ kính như: Kinh Vêđa (khoảng 
2.500 - 500 năm trưóc CN), Avadana Jataka (Lịch sử các tiền kiếp của 
đúc Phật, thế kỷ III trưóc CN), Bộ kinh Mahabharata (thế kỷ II trưóc 
—CN - IV sau CN), Kathaxaritxagara (Biển truyện, thế kỷ II, III - IU), 
Panchatantra ((hế kỷ II - V), Brihatcatha (thế kỷ II hoặc tù thế kỷ HII - 
thế kỷ V), Vêtala (thế kỷ XII), v.v... và nhiều những tập sưu tầm khác, 
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chẳng hạn: Truyện giáo lý Puraha, hay Thánh ca Thượng đế 
Bhagavat Gita... 

Sau tất cả những tìm tòi phát hiện và thu thập nói trên, còn phải kể 
đến công phu sưu tầm, điền dã của Nguyễn Đồng Chỉ trong vòng 50 năm, 
nó giúp ông vừa tìm thêm những nguồn tú liệu sống động, tươi rói không 
có trong sách vỏ hoặc có giá trị bổ sung cho sách vỏ, vừa có điều kiện 
hình dung rõ ràng hơn một diện mạo đích thục của cổ tích mà mình phải 
góp phần dụng lại - một thú cổ tích không xơ cúng mà tồn tại uyển chuyển, 
tự nó, nu nó vẫn tôn tại từ miệng này qua miệng khác ỏ gia cuộc đời. 


Và đến đây, cái gia tài cổ tích của Nguyễn Đồng Chỉ đã có thể nói là 
hoàn thành, vói một súc chúa không kém phần bề bộn. Mục tiêu tiếp 
cận thể loại đòi hỏi ông bưóc sang một giai đoạn mới trong thao tác 
nghiên cứu. Hơn ai hết, ông là người hiểu rõ ý nghĩa lớn lao của tuyển 
tập mà ông nung nấu trong nhiều thập kỷ. Tòa kiến trác Kho tàng truyện 
cổ tích Việt-nam đo ông tạo dựng lên từ những chất liệu quý giá và đáng 
ti tưỏng đó thực sự là một tập đạt thành của mọi ngọn nguồn cổ tích 
bản địa. 


I- KHẢO DỊ - THAO TÁC ĐẦU TIÊN 
ĐEM LẠI CHO TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT-NAM 
MỘT CÁI NHÌN ĐÔI SÁNH 


Vượt xa tất cả những tuyển tập sưu tầm khác, Nguyễn Đồng Chỉ đã 
làm cho truyện cổ tích Việt-nam bội thu lên rất nhiều, nhờ cách kể chuyện 
có thêm phần "khảo dị". Đây là một công việc đối chiếu vất vả, đòi hỏi 
một sự kiên trì từn kiếm tủ công phu, nhưng kết quả của nó là mỗi một 
cốt truyện thường phát hiện ra không ít những cốt truyện tương đồng mà 
(q gọi là dị bản, có khi có tôi hàng chục hàng vài chục đị bản khác nhau. 
Cách làm thật khác vói trưóc ông và cũng là hết súc mói mẻ đối với 
dương thời, một thao tác quan trọng dưa đến cho truyện cổ tích Việt-nam 
một diện mạo phong phú mói. Với công việc này Nguyễn Đồng Chỉ tất 
nhiên không đơn thuần chỉ là người sưu tầm, tập hợp truyện cổ tích. Ông 
còn là người có một nhãn quan mối trong phương pháp nhìn nhận truyện 
cổ tích. Đúng như Nguyễn Đồng Chỉ đã nhận thấy: trên hành trình lịch 
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sử, mỗi dân tộc đều có một kho tàng truyện cổ tích của riêng mình, song 
mặt khác, cùng vói những yếu tố bản địa, sự tự sinh văn hóa trong lòng 
dân tộc, "vốn liếng tính thần quý giá ấy lại luôn luôn ánh xạ lẫn nhau 
trong mối quan hệ hội nhập và giao lưu văn hóa" giia dân tộc này và 
dân tộc kia. Ông nói trong lời Tổng luận: "Theo chúng tôi, truyện cổ tích 
cũng như mọi sản phẩm văn hóa khác, nhất là những sản phẩm không 
tên tác giả, nghĩa là những sản phẩm có xu thế hoàn chỉnh giá trị trên 
quá trình lưu chuyển, sau khi xuất hiện tại một vùng nào đấy sẽ dễ dàng 
được nhiều người khác hoàn chỉnh và trở thành tài sản chung của cả xã 
hội (cái bất biến), và từ đó nó sẵn sàng vượt biên giói xú sở để gia nhập 
vào tài sản tỉnh thần của một dân tộc khác dù xa hay gần. Cho nên có 
hiện tượng lặp đi lặp lại, hiện tượng dị bản trong truyện cổ tích..." (tập 
V, tr. 2528)`. Điều đó có nghĩa là trong gia tài truyện cổ tích của mỗi dân 
tộc có những cốt truyện riêng độc đáo, nhưng cũng sẽ có những cốt truyện 
mang tính chất phổ biến, những cốt truyện mà mội số dân tộc khác, thậm 
chí hầu hết các dân tộc trên thế giới đều có. Xuất phát từ những ghi nhận 
đó, Nguyễn Đồng Chỉ đã thấy tính chất quốc tế là một hiện tượng nổi 
bật và độc đáo của truyện cổ tích. Truyện cổ tích có khả năng di chuyển 
từ dân tộc này sang dân tộc khác, từ địa phương này đến địa phương 
khác, vượt qua mọi ranh giói về ngôn ngữ, về lãnh thổ của các quốc gia... 


Các nhà nghiên cúu truyện cổ tích thế giói từ lâu từng chú ý đến hiện 
tượng này và đã từng công bố những con số thống kê đáng kinh ngạc. 
Nhưng ở các nưóc phương Đông và nhất là ỏ Việt-ham thì vấn đề này 
hầu như chưa được khảo sát. Và người đi tiên phong, người đầu tiên ở 
Việt-nam chính là ông - Nguyễn Đồng Chỉ, người đã có công giói thiệu, 
tập hợp những cốt truyện cổ tích của người Việt cùng vói biết bao HÌưững 
cốt truyện cùng kiểu có quy mô phổ biến trên toàn quốc gia và trên thế 
giói trong tuyển tập Kho tàng truyện cổ tích Việt-nam. 


Một mặt Nguyễn Đồng Chỉ sưu tập tài liệu truyện cổ tích từ ngọn 
nguồn, vói sự am hiểu kỹ càng và sâu rộng về lịch sử, văn hóa dân tộc 
Việt. Mặt khác, ông đã vượt qua mọi trỏ ngại về ngôn ngữ, khoảng cách 


1. Trích theo bản in trọn bộ năm 1993 của Viện Văn học. Các trích dẫn tiếp sau 
đều như vậy. : 
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và thời gian để thu thập thêm rất nhiều cốt truyện của các dân tộc Việt-nam 
khác và của phương Tây Trong toàn bộ 5 tập Kho tàng truyện cổ tích 
Việt-nam, Nguyễn Đồng Chỉ đã lần lượt giới thiệu với người đọc qua mỗi 
một cốt truyện của người Việt là một tập hợp về các cốt truyện cổ tích, 
các hiện tưØng, nhân vật, các rmmô-típ tdøng đương rút ra từ truyện cổ tích 
của nhiều dân tộc khác nhau. Đó là truyện cổ tích của hàng chục các 
dân tộc ít HgH0i ở Việt-nam như: Ba-na (Bahnar), Cơ-ho, Hơ-rê, Khoơ-me 
(Khmer), Chàm, dê, Ja-rai (Djaral), Mường, Thái, Tày, Nùng, H mông, 
Khoø-mú, v.v.. Và đó cũng là truyện cổ tích của rất nhiều dân tộc thuộc 
cả 5 châu lục: Á, Âu, Phi, Úc, Mỹ, v.v... với sự hiện diện của tên gọi 
nhiều nưóc như: Nga, Anh, Pháp, Tiệp, Bun-ga-r, Ba-lan, Đúc, Hà-lan, 
Thụy-s1L, Thụy-điển, Đan-mạch, lan, Ý, lây-ban-nha, Án-bd-Hi, 
Ru-ma-Hi, Lat-vi, Ettô-ni, Phần-lan, Ẩn-độ, Trung-quốc, Mông-cổ, 
Thều-tiên, Nhật-bản, Lào, Căm-pu-chia, Miến-điện, Thái-lan, v.v... 


Bản kể có khảo dị - việc làm dó khẳng định quan niệm đúng đắn của 
Nguyễn Đồng Chỉ về đặc trưng cũng như quy luật vận hành của loại hình 
cổ tích, và cũng là thành quả cao nhất mà giói nghiên cúu vẫn luôn mong 
đạt tới. Việc làm đó cũng đã phủ nhận lối sưu tầm, ghỉ chép kể truyện 
cổ tích dơn giản, xuất hiện trong điều kiện khoa văn bản học cổ tích chưa 
mấy phát triển trước đây. Do vậy, Kho tàng truyện cổ tích Việt-nam cũng 
là cuốn sách đi đầu về một phương pháp văn bản cổ tích khoa học, đã 
.HỎ ra mỘit triển vọng cho khoa so sánh văn học dân gian, đem đến cho 
người đọc cái nhụ cầu hiểu biết sâu rộng về các cốt truyện cổ tích gần 
nhau, đồng thời cũng giúp người nghiên cúu một sự tận thu các nguồn tư 
hiệu hữu ích. 


III-NHỮNG NHẬN ĐỊNH TỔNG QUÁT - 
DỰ CẢM ĐÚNG HƯỖNG VỀ MỘT CÁCH NHÌN ĐỔI MỚI, 
TOÀN DIỆN ĐÔI VÕI TRUYỆN CỔ TÍCH 


Cấu thành nên toàn bộ Kho tàng truyện cổ tích Việt-nam của Nguyễn 
Đồng Chỉ là 2.740 trang sách. Một phần rất lón số trang - phần II của 
bộ sách - được dành cho hơn 200 cốt truyện chọn lọc, sắp xếp theo hệ 
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thống. Phần đầu và phần cuối bộ sách là những luận diễm khoa học, 
những nhận định tổng quát về kho tàng truyện cổ tích Việt-nam. 


Kết cấu dó thể hiện mục tiêu mà nhà khoa học Nguyễn Đồng Chỉ 
muốn đặt ra cho cuốn sách của mình là: dó không chỉ đơn thuần là mội 
tác phẩm sưu tầm. Thật vậy, cuốn sách về hình thúc đúng là một tuyển 
tập sưu tầm dày dặn hiếm có, còn về ý nghĩa nội dung thì thực sự đã là 
một đáp ứng đối với việc nghiên cứu truyện cổ tích hiện nay. 


Ngay trong phần sưu tầm, Nguyễn Đồng Chỉ cũng da thể hiện rõ ý đồ 
nghiên cúu, bỏi cách ông dẫn dắt chúng ta đi thăm kho tàng truyện cổ 
tích Việt-nam theo một hệ thống sắp xếp thật rạch ròi của 201 cốt truyện. 
Thêm nữa, cuối phần sưu tầm, còn có một bảng Thu mục nghiên cứu 
và gần đây lại được bổ sung một Bảng tra cứu tên truyện”, Chỉ ra toàn 
bộ các tên truyện trong sách (kể cả các truyện có tên ỏ Khảo dị) để giúp 
người đọc cùng người nghiên cúu tiện lợi trong việc tra cúu, truy tìm. 


Hàng chục năm nay, công lao súu tầm của Nguyễn Đồng Chỉ và giá 
trị sử dụng, giá trị lưu giữ các cốt truyện cổ tích của Kho tàng truyện cổ 
tích Việt-nam đa được khẳng định, dược đánh giá cao. Thực ra, trên thế 
giói, tên tuổi của những người thành công đã được đánh giá cao trong 
lĩnh vực sứu tầm và kể truyện dân gian như vậy cũng không phải thât 
nhiều. Có thể kể tối anh em Grimm người Đúc vói tuyển tập Truyện cổ 
- Grunm, Powra người Pháp, và nhà văn học dân gian dân chủ người Nga 
A.N. Afanassiev với bộ sưu tầm Truyện cổ dân gian Nga vĩ đại của ông... 
Ngoài ra là một Perault người Pháp, một Andersen người Đan-mạch 
nặng về phần tài hoa trong kể truyện hơn là sưu tầm và hệ thống. 


Mục đích nghiên cúu, phương pháp luận nghiên cứu của Nguyễn Đồng 
Chỉ chủ yếu thể hiện ở phần ông dành cho việc trình bày những luận 
điển khoa học, những nhận định về truyện cổ tích. Ở đây, nhiều vấn đề 
đã dược ông đặt ra và giải quyết. 

Trong kho tàng truyện cổ dân gian phúc tạp và rộng lớn mà Nguyễn 
Đồng Chỉ ví như "một khu rùng trong đấy có nhiều loại cây: cây to, cây 


1. Bảng tra cứu tên truyện này do Ban Văn học cổ cận đại Viện Văn học bổ sung. 
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nhỏ, gỗ tốt, gỗ xấu, mọc chẳng chịt lẫn lộn", không phải hiếm những cốt 
(truyện thuộc thể loại cổ tích. Nhưng việc xác định chúng ra sao, theo 
những tiêu chuẩn nào, từ trưóc tói nay nhiều soạn giả đã tiến hành phân 
- loại, song vẫn không tránh khỏi sự sơ sài, lộn xôn. Đó là cách phân chia 
của Nguyên Văn Ngọc trong Truyện cổ nưóc Nam! với 5 loại: những 
truyện cổ tích 44 sử; những truyện thành câu phương ngôn, lý ngữ; những 
truyện thuần vê văn chương; những truyện ngụ ý cao xa; những truyện vui 
chơi, tiêu khiển. Hoặc Nghiêm Toản trong Việt-nam văn học sử trích 
yếu” với 4 loại: truyện mê tín hoang đường; truyện luân lý ngụ ngôn; truyện 
phúng thế hài đàm; truyện sụ tích các thánh. Hoặc nửa, Thanh Lang 
(rong Văn học khỏi thảo - văn chương bình dân” với 7 mục: truyện ma 
quỷ, truyện anh hùng dân tộc; truyện ái tình; truyện luân lý; truyện thần 
tiên; truyện phong tục; truyện khôi hài. 

Đến Nguyễn Đồng Chỉ, ông đã chia truyện cổ tích các dân tộc Việt 
Nam thành ba loại: Truyện cổ tích thần kỳ; Truyện cổ tích thế sự, Truyện 
cổ tích lịch sử. Nhàn chung, đó là một sự phân chia tương đối hợp lý hơn 
cả vì cách phân chia này của ông chủ yếu dựa vào đặc trung loại hình 
của truyện, được biêu hiện ở một số tiêu chí có giá trị khu biệt thành mội 
số kiểu truyện. Tất nhiên đây là một vấn đề rất khó. Chính Nguyễn Đồng 
Chỉ cũng còn rất dè dặt trong vấn đề này. Ông viết: "Thực ra đối vói cổ 
tích và ngay cả đối vói truyện cổ dân gian nói chung, bất kỳ một sự phân 
chia nào cũng chỉ có ý nghĩa chính xác tương đốt" (tập 1, tr.72). Nói như 
vậy song chính ông cũng khẳng định: "Thế thì phải chăng không thể phân 
loại truyện cổ tích một cách rành mạch được? Chắc chắn không phải. 
Nhưng nếu chỉ căn cứ vào hình thúc, vào những yếu tố tạo nên cái vẻ bề 
ngoài của truyện cổ tích để phân loại, thì chỉ mói nhìn vào hiện tượng 
mà chưa nắm được bản chất" (tập L, tr.55). 


1. Nguyễn Văn Ngọc. Truyện cổ nước Nam, 2 tập. Vĩnh Hưng Long thư quán 
xuất bản, Hà-nội, 1958 - 1934. 

2. Nghiêm Toản. Việ/-ndmy Uuăn học sử trích yếu. Nhà sách Vĩnh Bảo xuất bản, 
Sài-gòn, 1949. 

3. Thanh Lãng. Văn học khỏi thảo - uăn chương bình dân. Phong trào văn hóa 
xuất bản, Hà-nội, 1954. 
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Trên thực tế, Nguyễn Đổng Chỉ đã nắm vũng và giải quyết khá triệt để 
những vấn đề cơ bản của thể loại truyện cổ: vấn đề ranh giới, biên độ, 
cùng vấn đề nguồn gốc, con đường phát triển của truyện cổ tích, v.v.. Điều 
đó đã giúp ông đưa ra được một quan điểm phân loại truyện cổ tích hợp 
lý và nhất quán. _ 

Từ việc trình bày toàn bộ kho tàng truyện cổ tích Việt-nam tiến tói việc 
nắm vững đối tượng này về mặt tổng thể như trên, Nguyễn Đồng Chỉ đã 
cố gắng thủ xác định một cách hệ thống, ở múc độ bao quát, những đặc 
điểm của truyện cổ tích Việt-nam. Ông chú tâm vào những yếu tố tưỏng 
tượng thần kỳ của loại hình truyện cổ tích Việt-nam, chất liệu đời sống 
của truyện cổ tích Việt-nam và (ruyện cổ tích Việt-ham với vai trò HgHỚI 
phụ nữ, óc mơ tình yêu và hôn nhân tự do... Từ đó, truyện cổ tích 
Wiệt-nam đã được Nguyễn Đồng Chỉ quy tụ ở bốn đặc điểm: 

|- Yếu tố tưởng tượng trong loại hình truyện cổ tích Việt-nam nói chung 
ít xa lạ với nhân tính; loại truyện sinh hoạt chiến một 0 lệ tương đối 
cao, loại truyện thần kỳ, truyện loài vật, truyện phiêu lu mạo hiệm chiếm 
một tỷ lệ tương đối thấp. 

2- Truyện cổ tích Việt-nam thấm đậm chất liệu đời sống xa hội Việt 
cổ, là biểu trưng nghệ thuật của cái hiền hòa, nhân ái, hay tính chừng 
mục trong tâm lý dân lộc. 

3- Tính cách phê phán hiện thực khá đậm trong truyện cổ tích Việt-nam, 
nhân vật tích cực thường tỏ ra không bằng lòng vói trật tự tập tục có sẵn, 
_phản íng lại cái ty tiện tầm thường. 

4- Truyện cổ tích Việt-nam có một mảng đáng kể nêu bật vai trò tích 
cực của người nữ; đề cập đến uóc mơ tình yêu và hôn nhân tự do. 


Khi nêu lên các đặc điểm trên của truyện cổ tích Việt-nam, Nguyễn 
Đồng Chỉ đa hướng sự quan tâm của mình tói cả nội dung lẫn nghệ thuật: 
nội dung phản ánh hiện thực, phương thúc ngụ ý của cổ tích cũng như 
mối quan hệ giäa truyện cổ tích với đời sống xã hội, nhằm đề xuất những 
vấn đề lý luận cho thể loại truyện cổ tích này. Nguyễn Đồng Chỉ đã muốn 
xem xét truyện cổ tích vói cách ñhìn của sự kết hợp giao hòa giữa nhiều 
quan điểm, cũng túc là ông đã nhìn nhận truyện cổ tích ở các góc nhìn 
phong phú khác nhau. Các phương pháp như loại hình học, thống kê, so 
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sánh lịch sử, nghiên cúu theo tí› và mô-típ, phương pháp vẽ sở đồ, cấu 
(rác, mô hình hóa truyện cổ tích, các cách tiếp cận truyện cổ tích theo 
chiều phát triển lịch sử, theo không gian và thời gian, giữa đồng đại và 
lịch đại... đều được Nguyễn Đồng Chỉ ứng dụng khá nhuyễn trong thao 
tác nghiên cứu nhằm rút ra những đặc điểm của (ruyện cổ tích Việt-nam. 
Khi đúc kết mỗi một đặc điểm, Nguyễn Đồng Chỉ bao giò cũng minh họa 
bằng những dẫn dụ kết hợp với sự phân tích lô-gich, nên mang tính thuyết 
phục. Được như vậy vì ông đủ khả năng và điều kiện chiếm lĩnh đối tượng 
về mặt thông tin, tự liệu, mà theo ông thì "sự giói hạn về từ liệu dẫn đến 
những sai lầm về phương pháp luận". Có thể nói, ỏ Nguyễn Đồng Chỉ 
vừa thể hiện một sự tìm tòi đến say mê trong những trải nghiệm khoa học 
của mình, mặt khác cũng va có cả một sự chùng mục, nghiêm túc, giúp 
cho ông không rơi vào cực đoan trong các luận điểm. 

Nhằm huóng tói phương pháp tiếp cận truyện cổ tích một cách toàn 
diện, Nguyễn Đổng Chỉ còn tìm hiểu, giói thiệu tất cả những trường phái 
nghiên cúu truyện cổ dân gian hiện đại thế giói. Có rất nhiều trường phái, 
mỗi một trường phái có sự đóng góp nhất định và thường khi lại mâu 
thuẫn vói nhau, song điều rất quan trọng là chúng đã tập hợp lại thành 
một búc tranh tông quát về việc nghiên cứu truyện cổ dân gian trên thế 
giới. Vói xu hưóng tiếp thu các trường phái này bằng tỉnh thần tình táo, 
và đầu óc chủ động, sáng tạo, Nguyễn Đồng Chỉ đã tóm bắt đúng diện 
mạo của các trường phái ấy: từ trường phái Thần thoại ngữ văn Ấn - Âu 
của anh em Gnmm người Đức, cho đến trường phái Lịch sử - Địa lý 
Phần-lan của hai cha con Kroln (Julius Kroln và Karle Kroin), vói người 
đại diện xuất sắc và cũng là người tiếp tục là Anti Aarme và Stith Thomjpson... 
Vói cái nhìn trân trọng, ông khẳng định: "Mặc dầu không thể không cảnh 
giác trưóc bao nhiêu ý kiến lệch lạc của các trường phái này, trong đó có 
những thiên kiến hẹp hòi, thậm chí có người đa sa đà vào chủ nghĩa 
chủng tộc, người ta vẫn không kém ngạc nhiên trưóc những thành tựu to 
lún mà các trường phái nói trên đã tổng hợp được. Nó cho pháp gạn lọc 
để đi dần tới một phương pháp thực sự đúng đắn, qua đó có thể nhìn 
nhận truyện tụ sự dân gian của mọi dân tộc như là mỘt di sản tỉnh thần 
thống nhất, vói những đặc trưng thống nhất về tự tưởng cũng như loại 
hình" (tập V, tr. 2520-2521). 
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_ Thông qua việc tiếp cận vói các trường phái, Nguyễn Đồng Chỉ đã xác 
định: trong bối cảnh chung hiện nay "không phải là sự so sánh đơn thuần 
mà phải bằng cách nghiên cúu rộng rãi theo phương pháp lịch sử - loại 
hình" mới có thể hiểu và giải quyết thấu triệt các mối quan hệ nhằm 
nghiên cứu truyện cổ tích một cách khách quan và có hiệu go nhất (tập 
V, tr. 2526-2528). 

Xuất phát từ cách nhìn nhận đó, Nguyễn Đồng Chỉ đã đi tói việc tìn 
cái chung: và cát "riêng" của loại hình truyện cổ tích Việt-nam. Ông đặt 
truyện cổ tích Việt-ham trong mối quan hệ giao lưu quốc gl4 và quốc tế, 
để từ đó Ông khẳng dịnh sự thu hút tuth hoa của truyện cổ tích Việt-nam 
là trừ nguồn trong nuóc vôi kho truyện cổ của các dân tộc anh em, và 
nguồn nuúc ngoài với chủ yếu là kho truyện Ẩn-độ và Trung-hoa bộn bê, 
phong phú. Cũng từ đấy ông có cơ sở để nêu lên nguồn gốc bản địa của 
truyện cổ tích Việt-nam với các tiểu loại thần kỳ, tiểu loại lịch sử, tiểu 
loại nửa thế sụ, tiểu loại thế sự... Mỗi nhóm đều ăn sâu bén rễ lâu đời 
trong cội nguồn ti duy văn hóa Việt-ham. 


DU. 


* * 


Lịch sử ngành nghiên cứu truyện kể dân gian thế giói đã có bề dày 
ngói 200 năm kể từ việc anh em Grừmm xuất bản tập sưu tầm đầu tiên 
vào năm 1822. Với tư cách là một ngành khoa học độc lập, tính đến nay 
đội ngũ các nhà sưu tầm và nghiên cứu truyện cổ dân gian thế giói đã 
đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Còn ỏ Việt-nam thì có lẽ phải đến 
những năm 60 đầu những năm 70 của thế kỷ này với sự xuất hiện của 
các công trình chuyên khảo như So bộ tìm hiểu những vấn đề của truyện 
cổ tích qua truyện Tấm Cám] của Đỉnh Gia Khánh: Người anh hùng 
Làng Dóng., Tìm hiểu tiến trình văn học dân gian Việt-nam" của Cao 


1. Đinh Gia Khánh. Sơ bộ #m hiểu những uốn đề của truyện cổ tích qua truyện 
Tấm Cám. Nxb. Văn học, Hà-nội, 1968. 

2. Cao Huy Đỉnh. Người anh “ng làng Dóng. Nxb. Khoa học và xã hội, Hà-nội, 
1969. 

3. Cao Huy Đỉnh. Từn. hiểu tiến trình uăn học dân gian Việt nam. Nxb. Khoa 
học xã hội, Hà-nội, 1974. : _ 
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Huy Đỉnh và Luọc khảo về thần thoại Việt-nam, Kho tàng truyện cổ 
tích Viêt-nam của Nguyễn Đồng Chỉ mói có thể nói là truyện kể dân gian 
Việt-nam được nhìn nhận như một thể loại riêng biệt. Nguyễn Đồng Chỉ 
là một trong những người đi tiên phong nên không tránh khỏi những khó 
khăn, hạn chế, nhưng là một nhà khoa học đầy nhiệt tâm, ông đã lần 
lượt soi rọi được một cách trọn vẹn, thấu tình và đạt lý các vấn đề đặc 
trưng và bản chất của thể loại qua việc nghiên cứu truyện cổ tích Việt-nam. 

Trải qua thời gian, những nhận định tổng quái, những ý kiến của 
Nguyễn Đồng Chỉ về truyện cổ tích trong bộ Kho tàng truyện cổ tích 
Việt-nam đã được nhiều người đánh giá là những kết luận có ý nghĩa 
học thuật cao. Đó thực sự là những đóng góp quan trọng, những gợi mỏ 
giúp cho giói nghiên cúu ƒfolklore Việt-nam đi dần tói việc nắm bắt đúng 
đắn truyện cổ tích - đối tượng nghiên cúu rộng lón, phong phú và cũng 
là phúc tạp nhất trong các thể loại văn học dân gian Việt-nam. 

Trên duói mủa thế kỷ đến vói truyện cổ tích, Nguyễn Đồng Chỉ đã nêu 
tấm gương của một người lao động cần cù và tài năng, có bản sắc và tự 
tin vào công việc bình dị mà cao đẹp của mình. Ông đã vừa là người 
nghệ sĩ sáng tạo trong việc nhuận sắc kho tàng truyện cổ tích Việt-nam 
đồ sộ, đồng thời vừa là nhà học giả có tâm huyết bỏi công lao khơi sâu, 
mỏ rộng cho những hướng nghiên cúu mói mẻ, toàn diện về truyện cổ 
tích Việt-nam nói riêng và truyện dân gian Việt-ham nói chung. Tên tuổi 
Nguyễn Đồng Chỉ, tuyển tập Kho tàng truyện cổ tích Việt-nam cùng 
những đóng góp khoa học lớn lao của ông đã và sẽ mái mãi gui vị trí 
xứng đáng trong lịch sử ngành nghiên cứu văn học dân gian nuóc nhà. 


NGUYÊN THỊ HUẾ 
Nguyễn Đổng Chỉ, người miệt mài tìm kiếm các giá 
trị văn hóa dân tộc. Nxb. Khoa học xã hội, | 
| Hà-nội, 1996; tr. 171-190. 


17798 


MỘT VÀI KÝ ÚC VỀ ANH TÔI. 


Thời gian và tuổi tác đã xóa đi nhiều kỷ niệm, nên giò đây ngồi nhó 
lại cho hết những gì đã xẩy ra trong mấy chục năm gắn bó thân thiết 
giữa hai anh em chúng tôi thật không phải dễ. Nhưng thật tình, nghĩ về 
người anh trai thú Nguyễn Đống Chỉ (mà tên quen thuộc vẫn gọi trong 
nhà là Gióng), hình ảnh vẫn thường hiện ra trong trí là một dịp Tết 
nào đấy cách đây dễ đã 55 năm, chúng tôi cùng ở trong phòng học - 
một căn buồng rộng, trước cửa có dòng chữ "Mộng Thương thư trai", 
hai bên tường là những giá sách chất cao đến trần - anh tôi sau hai ngày 
mồng một và mồng hai phải tiếp khách lu bù đang tranh thủ ngồi trước 
chiếc bàn gỗ lim to và dày lúi húi lật đi lật lại mấy tập sách chữ Hán 
và dùng cuốn từ điển Hán-Việt của cha tôi soạn, vừa tra vừa đọc rất 
chăm chú, còn tôi thì nằm duốõi dài trên chiếc ghế ngựa - chiếc ghế dài 
đóng bằng nhiều thanh gỗ, nếu rút chốt có thể choãi ra, giúp ta trong 
tư thế nửa nằm nửa ngồi thoải mái - đọc mấy tò báo Tiếu nữ (La 
Filete) và Thanh Nghệ Tình tân văn anh tôi vừa mang ö Vĩnh về mấy 
hôm trước, trong khi ngoài vườn là vô số loài hoa đang nở: hoa hồng, 
“hoa thược dược, hoa hải đường, xen lẫn hoa dong riềng đỏ tươi, hoa cải 
vàng lấm tấm... cùng vói những cây ổi, cây nhãn, cây bưởi, cây dừa đang 
đâm những cành nhánh sum suê. Và gió ngoài cánh đồng thổi qua hai 
cửa số mở rộng đưa vào mùi hương tháng Giêng ẩm ưót, nồng nàn... 
Đấy là ngôi nhà “Chi gia trang” của gia đình chúng tôi mói dựng lên 
trước đấy một năm ỏ làng quê, ngôi nhà từng nổi tiếng một thời, là nơi 
mở rộng cửa cho mọi người dân trong vùng đến đọc sách, là nơi đã tổ 
chức những cuộc họp bí mật của Nhóm thanh niên cứu quốc Can-lộc 
trong những năm 1943 - 45, dẫn đến cuộc khỏi nghĩa cướp chính quyền 
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huyện ngày 15-VIII-1945° một ngày sóm nhất trong toàn tỉnh, cũng là. 
nơi rồi đây sẽ chứng kiến những bước thăng trầm, những bão tố dữ dội, 
làm xiêu liêu cả mấy anh em chúng tôi. 


Tôi để ý thấy anh tôi đang ngồi chăm chú vào trang sách bống hình 
như thoáng nhìn thấy một cái gì, thế là anh vụt đứng ngay dậy, đóng 
chặt một cửa phòng thông ra sân bên trái, và đứng án trưóc một cửa 
phòng khác thông vào buồng giữa, miệng huýt một điệu sáo khác thường. 
Lập tức hai chú chó vện và chó đen của nhà nghe tiếng sáo từ đâu xông 
vào vói dáng dữ tọn, cánh cửa liền đóng lại. Thế rồi anh tôi vừa điều 
khiển hai con chó chạy sục sạo từ góc này đến góc kia, vừa dùng một 
chiếc que đài xoi đi xoi lại phía sau các tủ sách. Bống chốc một chú 
chuột nhắt từ dưới tủ chạy vọt ra, con chó vện chồm tói. Một tiếng "chít 
" vang lên, chuột đã lọt vào giữa hai mõm chó. Cửa lại được mỏ ra, và 
anh tôi vừa cầm vào cái đuôi con chuột bé tí mang đi vứt vừa CƯỜI vói 
tôi. Bấy giÒ tôi đang học trung học ỏ Quy-nhơn mới trỏ về quê nghỉ 
Tết nên chưa được biết những trò này. 


Anh tôi lại trỏ lại ngồi vào bàn và lại lặng lẽ như cũ. Nhưng không 
được lâu. Bác Chất Nghĩa, một người lão bộc lâu năm của gia đình, vừa 
đi chợ Huyện về, cho biết ở chợ người ta đồn mói có một vụ án mạng 
xảy ra ỏ Vạn-phần (Diến-châu). Chúng tôi cùng bật dậy, chạy xuống 
nhà dưới để hỏi tin. Bác cho biết, nghe đâu có một anh tá điền bị cường 
hào o ép ngặt quá không còn biết xoay xỏ cách nào nữa đành liều cầm 
dao xông vào nhà chánh tổng giữa ngày Tết, đâm chết y rồi đâm luôn 
cổ mình tự tử, bỏ lại một vợ và đàn con nhỏ. Nghe chuyện cả nhà chúng 
tôi ai cũng thỏ dài, thương cho hai mạng người xấu số, lại thương cho 
“chị vớ và đàn con anh nông phu từ đây không biết cậy nhờ vào ai. 
Nhưng tôi bỗng thấy anh Gióng có dáng vội vã. Không nói không rằng 
anh bỏ đi lên nhà trên, chỉ chốc sau anh đã trỏ xuống với chiếc cặp 
tàng, chiếc mũ trắng, tay dắt xe đạp. - "Anh đi đâu mà vội thế?", tôi 
hỏi. - "Minh ra phủ Diễn đây. Phải lên Nghèn đáp ô-tô Hồng Ký từ 
Hà-tĩnh ra Vinh mói kịp chuyến chiều. Thôi chú ở nhà chơi, mấy bữa 
1. Theo ý kiến chính thức của Huyện ủy Can-lộc thì cuộc khởi nghĩa này nổ ra 
vào ngày 16-VIII-1945. 
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mình về”. - “Anh đi xem án mạng sao?”. - " Đúng! Mình đang viết tập 
phóng sự về cái nạn cường hào'. Mấy lâu nay lặn lội khắp Nghệ - Tĩnh 
mà mãi vẫn không tìm ra một thiên truyện làm kết. Nay thì có rồi! Mà 
tuyệt nữa!.Phải đấy, đúng là một kết cục như nó phải có. Merveilleux'!". 
Thế rồi anh nhảy lên xe, bộ quần áo trắng biến mất ỏ cổng. Tôi vừa 
trở lại phòng học thì tiếng chuông xe đạp đã reo lên "kính coong" ỏ xa. 

Tôi lại nằm xuống chiếc ghế ngựa và ngẫm nghĩ: người anh của mình 
trưóc sau vẫn vậy. Vẫn cái tính hiếu động ấy, cái thói quen làm việc 
nhanh như sóc ấy, cái tính thẳng thắn đến ương ngạnh ấy, và cái đức 
hiếu học ấy. Anh thực là một con người hoạt động mà suốt một thời 
tuổi trẻ đã ảnh hưởng sâu sắc đến tâm tính của tôi. 


TUỔI TRẺ HIẾU ĐỘNG 


Thời niên thiếu, anh Gióng là một tay rất ưa nghịch ngọm. Anh chơi 
bời, phá phách, quấy rối hết thảy mọi người. Nghỉ hè, từ Vinh” về nhà, 
trong vườn có mấy cây ổi, cây nhãn, anh trèo suốt ngày, hầu như ở trên 
cây từ khi quả còn xanh cho đến khi hết quả. Tôi và người chị kế sau 
anh - chị An - chỉ đứng chực dưới gốc để thỉnh thoảng được anh vứt 
xuống cho một chùm nhãn hoặc vài quả ổi. Có mấy cây nhãn ngon, mẹ 
tôi thường thuê người đan lồng để bu nhãn lại cho đơi khỏi ăn. Nhưng 
việc bu những cành nhãn nhỏ ở xa thì ai cũng chịu, chỉ anh tôi mói dám 
trèo ra để làm. Cũng vì leo trèo trên cây suốt ngày nên mẹ tôi lo nhÕ 
ngã thì què chân gãy tay hay có thể chết người nữa là khác. Năm đó 
anh tôi học ö Đồng-hói vê nghỉ hè. Lẽ ra còn có thể ỏ thêm dăm hôm 
nữa rồi vào nhập trường cũng còn kịp, nhưng vì thấy anh leo trèo nhiều 
quá, mẹ tôi ra lệnh cho anh phải lên đường sóm hơn, chuẩn bị hành 
trang để vào thị xã Hà-tĩnh đón xe đi Đồng-hói . Anh tôi tính tuy ương 


1. Tức cuốn Tp ?ều nớứ, in năm 1987. 

2. Merueilieux: tuyệt vời. 

3. Anh tôi sinh ở Phan-thiết, khoảng 4 tuổi theo cha trở ra Vinh, rồi học ở Vinh 
đến khoảng 12 tuổi thì vào Đồng-hới ở cùng người anh cả, học tiếp và thi tiểu 
học ở đấy. | 
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nhưng cũng vâng lời mẹ ra đi. Đi được mấy tiếng đồng hồ, trong nhà 
thiếu anh trỏ nên vắng vẻ hẳn. Ai cũng như thấy thiếu một cái gì. Mẹ 
tôi đâm ra thương con, bèn bảo bác Chất Nghĩa trèo lên cây nhãn bẻ 
vội mấy lồng rồi đuổi vào tận bến xe Hà-tĩnh để đưa cho anh. 

Lại có một lần nghỉ hè, anh tôi khoảng 9,10 tuổi, còn tôi thì còn bé 
tí. Nhân ngày rằm tháng Bảy, cha tôi dẫn cả ba anh em đi lễ chùa (chùa 
Ba-làng, một di tích liên quan đến vị tổ của chúng tôi là Trần Đức Mậu, 
ỏ thế kỷ XV). Sau cuộc lễ, thầy chùa mời các vị bô lão ỏ lại để thết cổ 
chè. Thầy chùa định cho ba anh em ba chén chè nhưng cha tôi ngăn 
lại và đề nghị thầy chỉ cho thằng út một chén thôi (bởi vì thấy mâm chè 
cũng không nhiều nhặn gì lắm mà bô lão lại đông). Tôi được hưởng 
một chén chè còn anh chị tôi đành nhịn. Tôi ăn xong, cha tôi bảo ba 
anh em đưa nhau về trưóc còn cha ỏ lại để trò chuyện. Về nhà mẹ tôi 
đã trữ sẵn một vại nước mưa, bảo ba anh em cỏi quần áo ra để mẹ 
tắm cho mát. Lúc quần áo cởi ra, thấy trên người anh có những nốt 
phẻ, tôi thuận tay khảy mấy cái, không ngờ làm anh chảy máu. Thế là 
anh tôi chửi toáng lên: - "Mẹ cha đứa zmô [nào] đẻ ra thằng Hưng để 
nó làm tao chảy máu đây này!". Mẹ tôi thấy thằng con chửi hỗn bèn 
cầm roi ra đánh. Đánh được vài roi thì anh tôi bỏ chạy, thuận chân đá 
luôn chiếc liễn đựng mật đương phơi giữa sân hàu (sân làm bằng vôi 
cát và tro trộn mật, không có xi-măng). Mật mía đặc trong liên theo 
đường lăn của chiếc liễn chảy thành một dòng nhỏ như sợi bấc đèn. 
Nhân khi mẹ còn bận đuổi anh, tôi bèn rón rén theo dòng mật chảy, 
lấy tay vét đưa lên miệng ... Chốc sau, khi đã tắm xong, chị An tôi 
cười bảo vói mẹ: - “Chắc ông anh bực vì không được ăn chén chè 
của nhà chùa thôi, chú nốt ghẻ chảy máu thì nào có đau đón gì!". 

Cũng cái tính ương bướng như thế đã sóm tạo cho anh tôi một lối 
sống cứng cỏi, không để cho ai bắt nạt, cũng không giấu giếm bất bình 
trước mọi chuyện trái tai gai mắt mà mình bắt gặp. Cần nói rằng, có lẽ 
do sóm được đọc sách, ngay từ còn nhỏ anh em chúng tôi đã ít ham 
thích những tập tục cổ hủ của nông thôn như chuyện cỗ bàn xôi thịt, 
nhất là chuyện tranh giành nhau trong họ ngoài làng. Chúng tôi cũng 
có tham gia vào tất cả những chuyện ấy như các thành viên khác, nhưng 
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chỉ tham gia lấy lệ mà không hề mê say (kể cả chuyện đánh tổ tôm mà 
tôi sẽ kể ở sau). Và khi những cuộc họp làng, nhất là họp họ đã đến 
chỗ gay cấn, trưóc chén rượu rót đã lủng chai và giọng nói của ai đó 
đã có vẻ lè nhè hay trỏ nên sừng sô thì dù là con nhà tộc trưởng, anh 
em tôi cũng bấm nhau lặng lẽ rút lui, để cả họ ngồi lại khu xử (có khi 
nổ ra những cuộc cãi vã đỏ mặt tía tai, và rồi bất kể thứ gì có trước 
mặt: chai, lọ, chén, bát, khay trầu, ghế tựa... đều dùng để trút lên đầu 
nhau... Mãi cho đến khi hết say rồi mói lại tìm cách dàn hòa). 

Một lần câu chuyện xảy ra vào khoảng hè 1929, hoặc 1930, làng góp . 
tiền để xây một cái giếng cho nhân dân đi lấy nước thuận lợi hơn, kẻo 
cả một xã rộng lón chỉ dùng có mỗi một cái giếng cạn (giếng Tran) trên 
cồn (cồn Chủi), hơi xa và đông người quá, bất tiện. Hơn nữa giếng Tran 
đào như một cái ao, người lấy nưóc phải lội xuống, nghiêng vò cho nước 
chảy vào đầy rồi quảy lên, thành thử khi múc nước thì đôi chân bẩn 
cũng nhúng luôn vào nước. Người em họ của chúng tôi đã đúng tuối là 
B., người xóm trong, được làng giao cho đứng ra lo liệu. Ông chủ trương 
đào giếng ỏ một địa điểm nằm giữa hai xóm trong và ngoài cho thuận 
lợi cả hai bên khi đi múc nước. Tại đó, có miếng đất bắc mạ của ông 
Ng. cũng là người trong họ, tuy đã đem cầm cho bà Q. Ch., vợ ông chú 
họ, để đi hút á phiện, nhưng ông vẫn cho làng đào giếng vào một góc. 
Tiếc thay vì không kiểm tra thử chất lượng trước nên giếng đào đúng 
vào mảnh đất chua phèn, nưóc không dùng được, làm xong bị dân loại 
bỏ, từ đấy chúng tôi vẫn gọi là giếng Chia, cũng chẳng hiểu vì sao. 
Nhưng điều đáng nói là việc đào giếng đã làm cho bà mọợ Q. Ch. tức 
giận điên người, vì mảnh đất vốn đã được cầm cho bà. Nhân bữa giỗ 
họ vào rằm tháng Bảy, bà đùng đùng xông đến, bất thình lình vật ông 
Ng. xuống, đè lên và ra sức chửi mắng. Cuộc họp họ biến thành một 
cuộc giằng xé dữ dội giữa con cái ông Ng. và vợ chồng bà ©. Ch. Đã 
thế sau khi rượu vào, trong họ lại sinh hiềm khích. Một người em họ là 
H. nóng nảy lật cả một nong thịt vừa thái xong làm cho xôi thịt đổ ra 
tung tóe, việc đó lại gây nên một cuộc xô xát thứ hai. Chúng tôi được 
một bữa hồn vía lên mây. Nhưng sáng hôm sau đã thấy anh Gióng tụ 
tập bọn trẻ lại hát cho nghe một bài vè. Đứa nào nghe xong cũng lầm 
nhầm đến thuộc lòng như cháo vì bài vè lột tả thật sinh động bữa cổ 
hôm qua mà chúng tôi vừa chứng kiến: _ | _ 
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"Ngày rằm tháng Bảy kia, 
Mụ Q. Ch. ra hề. _ 
Chuyện cũng hay, hay thật, 
Xin kể ra đây nghe. _ 
Làng đào giếng uống nước, 
C. Ng. cúng đất bắc. 

Mụ Q. Ch. nghe ímm, 

Wột di ngay một bước. 

Tói nhà thờ bữa rằm, 

Họ chia phần vùa xong. 
-Mụ ôm vật C. Ng. 

Đè xuống mà bảo răng: 

- "Mày thiếu tiền hút xách, 
Tuo đá liệu chu tất. 

Mày gán ruộng ấy rồi, 

Sao giờ lại cúng đất?" 

C. Ng.- - "Đất của choa [chúng tao], 
Cho, không, mặc kệ mài! 
Ai mượn mỉ dự đó? 

Muốn tốt thả tao ra". 


Đoạn giữa kể đàn con ông C. Ng. xâu vào đánh giải thoát cho bố, 
tôi đã quên mất, chỉ còn nhó đoạn cuối nói về sự kiện tày đình thứ hai, 
cũng tại nhà thờ hôm đó:  _ | 

Cu H. nhảy đại vô, 

Xô cái nong mội xô. 

Tín! ri tung tóc cả, 

Chó mèo được bửa no! 
Cố Th. đứng dậy ngay, 
Nói cho cố L. hay: — > 
- "Phải đền nong thịt ấp" 
Cố L.: -"C. đây này" 
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Cũng nên nhó là bài vè được viết lúc anh tôi chỉ mói mười bốn tuổi. 
Lũ trẻ chúng tôi vừa đọc cho nhau vừa rất phục tài anh. Nhưng vài ba 
năm sau, lại một chuyện khác xẩy ra khiến cho tiếng tăm anh càng "nổi" 
hơn. Lúc này anh đã tốt nghiệp Pri-me (Primaire) Ở Đồng-hói, chuyển 
ra Vinh ở vói cha tôi để tìm việc làm. Tôi cũng cùng với bà nội ra Vĩnh 
Ö với cha tôi. Ra đến nơi, tôi thấy trên bàn anh để rất nhiều báo chí, 
đủ loại, do cha tôi mua về. Riêng anh còn-lo ky cóp mua khá nhiều loại 
sách hồng (livre rose), và đọc suốt ngày đêm. Vì còn sống tự do, chưa 
có việc gì làm nên ban ngày đọc sách, tối lại anh lần mò đi học võ. Anh 
không học vói ai xa lạ mà tìm xuống nhà đưới học với hai anh em một 
người lái xe, cùng thuê một phòng trong ngôi nhà khá rộng rãi chúng 
tôi đang ở. Tôi không rõ việc học hành võ nghệ của anh ra sao, vì mình 
còn quá nhỏ, nhưng một hôm, giữa đám bạn bè cùng Ở trọ học tại đấy 
anh bỗng cười bảo: - "Cậu nào có muốn đấm mình không? Cú xông 
vào đấm thật lực, mình không làm gì đâu. Đấm vào tay, chân, vào ngưöi, 
đâu cũng được". Mấy cậu choai choai lúc đầu tưởng anh nói chơi nên 
chỉ cười, sau biết anh muốn thử xem sức học võ của mình đã tấn tói 
đến đâu, bèn vui vẻ đứng dậy xắn tay áo dang thẳng cánh quật vào anh 
tói tấp. Những cú đấm bịch bịch của họ xem ra cũng nặng cân lắm vì 
tôi thấy anh tôi nín thỏ đối phó, thỉnh thoảng lại "ụ, ự". Tôi đứng xem 
hơi hoảng, đang lo thay cho anh thì chợt thấy anh khoát tay một cái, 
một cậu kêu "ối" và ôm chặt lấy tay. Thì ra anh đã dùng ngón đòn chặt 
mạnh bàn tay vào tay cậu, làm cậu trẹo mất một ngón tay. Gần đây, 
sau khi anh tôi đã qua đöi, cháu trai tôi có dịp gặp lại người bạn năm 
xưa của bố là Trần Xuân Phác, nay ö 57 Giảng-võ - ông Phác vẫn chưa 
quên chuyện cũ; vừa chỉ vào ngón tay út ông vừa cười, nói vói cháu tôi: 
~"Nó vẫn trẹo đây này". | "¬ _ 


Thế rồi một hôm, ít lâu sau ngày thử võ, anh tôi về nhà. Hồi ấy nhà 
tôi có một con bò cho người làng trên (Ích-mỹ) nuôi rẽ. Nuối rẽ tức là 
nuôi bò cho người khác, theo chế độ: được cày bừa thoải mái nhưng 
nếu bò đẻ thì phải chia hại một nửa của chủ có bò và một nửa của 
mình. Rất tiếc chúng tôi lại gặp phải một tay nuôi rẽ láu cá, và tính 
cách cũng vào loại "sừng sỏ". Nên tuy bò đã đẻ mấy lứa mà anh ta vẫn. 
"linh", không thèm bảo qua một tiếng với chủ có bò. Phiền nỗi là ö nhà 
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quê chỉ có mình mẹ tôi, một người phụ nữ hiền lành, vói người bố chồng 
già yếu lại bị què chân, nên chẳng làm được gì với tay này cả. Vừa về 
đến nhà, nghe chuyện, anh tôi đã hối hả lên làng trên hỏi cho ra lẽ. 
Mẹ tôi và ông tôi can mãi anh cũng không nghe. Ai cũng lo thay cho 
anh. Mẹ tôi liền cho bác Chất Nghĩa đuổi theo thám thính để nhõ có 
chuyện gì còn kịp can gián. Nhưng ông vừa lên đến nơi thì cũng vừa 
kịp chứng kiến một chuyện lạ lùng: anh tôi đầu trần, bộ quần áo trắng, 
mói bước vào cổng gọi người nuôi bò rế thì từ trong nhà hắn đã sừng 
sộ bước ra vói một chiếc đòn gánh cầm tay. Sau vài câu lồi qua tiếng. 
lại, anh chàng nuôi bò ỷ vào cái tính ngổ ngáo của mình, hạ ngay độc 
thủ, cầm đòn gánh giơ lên phang thẳng xuống đầu anh tôi. Mọi người 
nhìn thấy không ai là không thất sắc, nhưng chưa một ai kịp kêu lên 
thì anh tôi đã giơ cánh tay mảnh dẻ lên đõ cú đánh ác hiểm. Thế rồi 
không hiểu sao chiếc đòn gánh to lùng lững kia lại không làm gãy tay 
anh mà trượt theo cánh tay xuống nách, và bị anh kẹp chặt lại ỏ nách, 
cúng như sắt. Chàng nông dân nọ đang đó người ra trưóc một sức khỏe 
và sự nhanh dẻo dị kỳ như vậy thì liền bị cánh tay kẹp đòn gánh của 
anh tôi giật lùi một cái, cả người anh chàng ngã sấp xuống. Mọi việc 
xảy ra trong chóp mắt. Anh tôi không nói một tiếng, chỉ thả đòn gánh 
ra để cho anh chàng ngổ ngáo đúng dậy, mặt ngượng ngập, phủi bụi 
đất ỏ áo quần, rồi mói thủng thỉnh bảo: - "Cũng nên một vừa hai phải 
chứ, không phải muốn làm gì ai cũng được đâu!". Nói rồi anh chào 
người vợ và thong thả ra về. Từ đấy cả vùng quê tôi người ta đồn nhau: 
“Gióng là tay có võF”. _ 


TẬP SỰ VÀO ĐỜI 


Nhưng anh Gióng tôi ương ngạnh mà không "sinh sự" vói một ai. Một 
đức tính ngày càng rõ nét ở anh: sự tự chủ. Có lẽ đây là một tập luyện 
lâu dài, tập luyện đến thành thói quen lúc nào không biết. Tự chủ, biết 
nén mình lại, nên dưỡng như càng đến tuổi thanh niên anh càng ít khi 
nổi nóng. Anh nhủn nhặn hẳn. Sự thực thì để trỏ thành một con người 
như vậy là cả một nghị lực phi thưởng. Nghị lực đã được bộc lộ ngay 
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từ nhỏ, thành một ý chí tự lập thưởng trực ö nơi anh. Một vài việc anh 
làm thuở bấy giỏ, cú tưởng là "trẻ con”, suy nghĩ lại mói thấy hết ý nghĩa 
của nó. 

Việc làm đầu tiên là mỏ ... "Bình Ân dược phòng". Bà tôi ra Vinh 
vào khoảng năm 1931, lúc ấy bà đã 80 tuổi nên mắt kém và chân tay 
lóng ngóng. Một hôm bà từ nhà ngoài đi vào buồng ngủ, chân va vào 
bậu cửa và bị ngã. Đõ bà dậy thì biết là xương tay bị gấy, cả nhà rất lo 
số vì đối vói người già việc gắn lại xương gãy đâu phải chuyện dễ dàng. 
Có một bà cụ bán thuốc tế quen thuộc tói thăm và bày cho cha tôi một 
phương thuốc Đông y tự chế lấy để dùng đắp vào chỗ gãy trước khi bó 
lại. Tôi còn nhó là: lô hội trộn với quế chỉ giã nhỏ pha rượu vào, đun 
lên thành một thứ hô lệt sệt màu đen, đắp vào chỗ gãy rồi lấy vải xô 
bó cúng. Ít giồ sau thứ hồ này cứng lại cũng giống như bột thạch cao 
bó xương của Tây y. Một thời gian sau mỏ băng ra thì xương đã liền và 
tay đã lành. Cha tôi rất mừng, mời bà cụ lại để cám ơn. Bà cụ cho biết 
thứ lô hội này nếu pha chế thật loãng thì còn có thể chữa được những 
căn bệnh ngoài da như mụn nhọt, lỏ ghẻ, v.v... Anh tôi nghe rất chăm 
chú. Sau đấy, anh dùng chữa thử cho một vài người thấy có hiệu nghiệm. 
Bống nhiên anh tôi nẩy ra ý định kinh doanh thứ thuốc này. Các vị 
thuốc thì chả khó khăn gì, ö cửa hiệu thuốc Bắc nào cũng sẵn. Cối giã 
quế chỉ đã có một cái cối giã vừng trong nhà bếp. Duy chỉ cần một chiếc 
niêu con để nấu thuốc, anh tôi bèn tìm bà Lộc ö nhà dưới hỏi mua 
chiếc niêu đất bé tí mà trước kia bà thường dùng để nấu cơm cho một 
mình bà ăn. Được nồi rồi anh tôi hý hoáy pha chế, sắc nấu thành một 
thứ nước đen lệt sệt. Rồi đi thuê đặt thổi mấy cõ chai con, lại thuê mm 
cả nhãn hiệu: 


BÌNH ÂN DƯỢC PHÒNG 
THUỐC GIỊT 


_ Chuyên chứa: ghẻ lở, mụn nhọt, gãy xương, bong gân. 


Mấy chữ "Bình Ân dược phòng" nghe thật "oách " mà chung quy, 
"quy trình công nghệ” chỉ quanh quẩn trong một cái niêu và một cái cối 
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giã vùng! Bình Ấn là biệt hiệu của anh tôi, bởi tên anh là Gióng tức là 
Phù Đổng - Nguyễn Đổng Chi - anh hùng đẹp giặc Ấn, nên anh mói 
đặt cho mình biệt hiệu trên. Chai lọ rót thuốc xong nút lại, rồi cũng 
được gắn xi và bọc một lóp giấy bóng kín đáo, đẹp đẽ, sau đó đưa đi 
cổ động bán. Hồi ấy trên tuyến đường biển Bến-thủy - Hải-phòng có 
một ông nhân viên người làng Kim-trùy, cách quê tôi chừng 3km, làm 
kiểm soát viên trên một chiếc tàu biển chỏ hàng, vào những ngày rảnh 
rồi thường tói nhà tôi chơi. Nhân tiện, anh tôi bèn đề nghị ông cho đi 
tàu nhồ ra Hải-phòng để bán thuốc Gịt. Ông ta nhận lồi đưa anh tôi 
cùng đi mấy chuyến ra Hải-phòng. Ngoài ra, anh còn cho in giấy quảng 
cáo để gửi đi các tỉnh quảng cáo thứ thuốc Git của mình, và thỉnh thoảng 
tôi thấy có thư gửi về mua thuốc. Cha tôi không nói øì trước việc làm 
của anh (chắc ông vẫn coi là trò trẻ) nhưng đôi lúc mắt ông đã có cái 
nhìn khang khác vói đứa con 16 tuổi. Ngày nay, mỗi lần đi trên tàu hỏa, 
bát gặp những ông đứng tuổi đeo kính đen, vai quàng xắc, tay cầm đủ 
loại thuốc cao đơn hoàn tán chìa vào tận mặt khách, miệng nói liến 
thoáng: - "Nếu quý khách chẳng may có ai phẻ lỏ, hắc lào, mẩn ngứa, 
phồng rộp chân tay... xin cứ bôi thử một tý vào da là khắc thấy hiệu 
nghiệm..." tôi lại bất chợt mỉm cười, lòng không khỏi thức dậy một cảm 
giác vui vui khi thốt nhó lại hành vi có thể nói là "táo tón" của một đứa 
trẻ nhà quê 16 tuổi cái thuỏ xa xưa ấy, là người anh hiếu động của mình. 

Cũng vào thời gian làm thuốc Gịt Bình Ấn, anh tôi còn phát hiện ra 
ở các phiên chợ Vĩnh có bán một thú đồ tre khá đẹp. Đấy là đồ dùng 
chế tạo từ những ống tre non được luộc chín rồi ép phẳng như những 
tấm gỗ mỏng, có độ dày khoảng 4-5mm. Người ta dùng loại dao, cưa, 
đục rất nhỏ để cắt, đục, lắp ghép thành những cái khay để chén trà, 
khay đựng trầu, hộp đựng trầu, hộp đựng thuốc hình tròn hay lục giác, 
bát giác cho các bà lón hồi đó dùng để đựng trầu, thuốc, hoặc để thuốc 
lào, thuốc lá sọi, v.v... Đặc biệt vỏ ngoài của thanh tre được luộc chín 
ngả màu ngà trên đó các nghệ nhân dùng lưỡi dao sắc nhỏ chạm lên 
những hình bông hoa, hình thú vật, hay hình người trông rất đẹp, hoặc 
tạc lên những câu chữ nho có ý vị... | _ 


Qua một vài phiên đi xem xét, anh tôi bèn mời một vài người bán 
đồ tre ấy về nhà mình để nói chuyện và trao đổi cách liên doanh liên 
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kết vói họ. Cuối cùng hai bên thỏa thuận vói nhau là: phía anh tôi sẽ 
quảng cáo khắp ba kỳ món đồ tre đặc biệt của xú Nghệ này để người 
ta biết mà tìm mua; anh tôi gọi ý vói họ làm thêm một vài thứ đồ nhỏ 
như hộp thuốc lào bỏ túi, píp hút thuốc lá sọi để gửi đi biếu quảng cáo 
Ỏ các tiệm buôn lón và ngoài ra, về mặt chạm trổ trên mặt tre phải là 
hình các danh nhân đất nước: ví dụ Trần Hưng Đạo đánh trận Bạch-đăng, 
Lý Thường Kiệt cưỡi ngựa đánh Tống, Hai bà Trưng cưỡi voi đánh giặc, 
v.v... Bên mỗi bức chạm cũng có viết dòng chữ hán ghi tên tuổi và hành 
động vị anh hùng được khắc họa. Làm vậy để đổi mói các đề tài cũ kỹ 
của họ. Còn việc đặt hàng sẽ được thông báo mỗi khi có giấy đặt hàng 
Ỏ các nơi gửi về ...Thế là cuộc kinh doanh đồ tre cũng được tiến hành 
đồng thời với thuốc Gịt Bình Ân và trụ sở đều ở số nhà 11 đường Pôn 
Be (Paul Bert), Vinh. 

Hồi anh Gióng còn học ö Đồng-hói có ông Viễn Đệ (em vợ anh Kinh 
Chi, người anh trai đầu) cũng từ Huế ra Đồng-hói sản xuất dầu tràm 
mà sau này ông đặt tên là dầu “khuynh diệp". Quảng-bình là nơi có 
nhiều cây tràm mọc và dân ở các vùng có tràm từ lâu đã biết cất tinh 
dầu tràm để chữa bệnh. Ông Đệ vừa tự cất lấy đầu vừa mua dầu của 
dân đưa về pha chế thêm một ít nưóc màu riêng của mình thành một 
loại tỉnh dầu màu lá chuối trong xanh, chế vào từng cõ chai to, bé để 
bán khắp ba kỳ. Người ta ưa chuộng dầu “khuynh diệp” vì nó chữa được 
một số bệnh nhức đầu, sổ mũi, nóng sốt khá hiệu nghiệm, và cũng vì 
tinh dầu của ông có màu sắc xanh đẹp khác hẳn vói tỉnh dầu của người 
khác sản xuất màu vàng cỏ úa... Có thể chuyện làm ăn của ông Đệ đã 
có phần nào tác động tói anh tôi hồi đó. Vừa học tiểu học, anh tôi vừa 
tích cực làm quảng cáo cho hãng Viễn Đệ. Anh biến câu chuyện cổ tích 
mà ai cũng đã biết về hai bà mẹ tranh nhau một đứa con, thành một 
truyện thơ đài, trong đó chỉ có một tình tiết được anh "cải biên" là tình 
tiết sau cùng: khi vị quan phân xử đang lúng túng không biết nên trả 
đứa bé về cho người nào vì người nào cũng tỏ ý hết lòng thương yêu 
nó, thì bỗng trong túi một người rơi ra lọ dầu "Khuynh diệp”; thế là vụ 
kiện ngã ngũ - đứa con về tay bà mẹ có dầu. Phải chăng cái duyên của 
truyện cổ tích đã "bén" vào cậu học trò xứ Nghệ từ đấy? Tôi không rõ 
nhưng cũng nhân việc này mà trước khi rỏi Đồng-hói, anh tôi được ông 
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Viễn Đệ tặng cho một chiếc máy chữ xách tay, cấu tạo đơn giản, đánh 
theo kiểu mổ cò một ngón. Chiếc máy này khi ra Vinh mỏ Bình Ấn 
dược phòng và hiệu đồ tre chạm đã giúp anh tôi đánh những giấy tÒ 
giao dịch rất trang trọng, bề thế, như là một hãng sản xuất lón. Không 
những thế, về sau, khi Nhóm thanh niên cứu quốc Can-lộc thành lập và 
hoạt động, nó còn được dùng để đánh những giấy tò quan trọng, những 
chỉ thị của Việt minh và những truyền đơn đánh Nhật đuổi Pháp... Và 
cũng chính nó đã làm chúng tôi một phen phải long tóc gáy mang đi 
chôn giấu ö trại Hồng, cách nhà 15km, khi có tin mật thám Pháp đến 


khám nhà. 


Tù chỗ kinh doanh thuốc và đồ tre, anh tôi lại chuyển sang viết 
sách. Như ở trên đã nói, lúc còn đi học anh mê đọc loại sách hồng (livre 
rose) của Pháp viết cho thiếu niên nên mua rất nhiều, trong nhà còn 
lưu lại hàng chồng sách loại ấy. Ngoài ra, trong một cuộc bán phát mãi, 
anh còn mua được hàng trăm số báo La Phi-et (La Filletie) cũng xuất 
bản ỏ Pháp. Dựa vào vốn liếng chuyện trẻ em đã được đọc, anh bắt 
đầu nghề viết văn bằng cách viết sách truyện cho thiếu niên.. _ 


Trong thời gian 1932 - 33, anh tôi đã viết và cho xuất bản liên tiếp 
được 5 cuốn sách: 7. Chí guả quyết; 2. Tài trẻ nuóc Nam; 3. Một nhà 
tan họp; 4. Vườn xuân bạn trẻ, 5. Tìm ra châu Mỹ. : 


Trong đó, cuốn Chí quả quyết phóng tác theo truyện kể trong một 
cuốn sách hồng nhưng lại lấy tên địa danh ỏ Nghèn (Can-lộc) và chú 
bé chính của câu chuyện là con ông trạm trưởng bưu điện. Hai điểm 
trên gây nên trong lóp học của tôi (bấy giò tôi đã từ Vinh về học tiểu 
học ỏ Nghèn) những chuyện vui đùa vì trong lóp có một bạn là con ông 
trạm trưỏng bưu điện Can-lộc thật. Tiếp đến cuốn Tài trẻ nưúc Nam, 
anh tôi giới thiệu với các bạn trẻ những mẩu chuyện danh nhân đất 
nước, ở tuổi thiếu thời có lòng can đảm, trí thông minh, hoặc có tài thơ 
văn, ví dụ ông Lê Quý Đôn vói bài thơ Rến đầu biếng học; ông Lương 
Thế Vinh đã tìm cách lấy được quả bưởi rơi vào trong cái hố nhỏ mà. 
sâu nhồ kế đổ nước cho quả bưởi nổi lên; rồi Phù Đổng thiên vương 
cưỡi ngựa sắt đánh giặc Ân, v.v... Đặc biệt, phần lón số trang dành để 
kể chuyện ông Nguyễn Văn Giai, người học trò nghèo quê ỏ Ba-xã, 
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thuộc dòng họ Nguyễn Văn của mẹ tôi. Nghèo nhưng có chí phấn đấu 
và có sức khỏe nên sau nhiều năm tháng vừa học vừa làm thuê, ông đã 
thi đố tiến sĩ thời Lê-Trịnh và làm quan to Ö kinh đô. Đây là câu chuyện 
có thật nhưng cũng pha trộn thêm những chỉ tiết được anh lượm lặt 
theo truyện kể dân gian ỏ Ba-xã. Tiếp đến cuốn thú ba Một nhà tan 
hợp, phóng tác theo truyện kể trong tập báo La Phi-et của Pháp, kể 
chuyện một ông kỹ sư người Mỹ kết hôn với một phụ nữ ngươi Pháp và 
sinh được một cô gái. Năm 1914-18 có chiến tranh Pháp - Đức, ông kỹ 
sư cổ động nhân dân Mỹ đúng lên giúp Pháp đánh Đức. Hết chiến tranh, 
ông bị bọn người Đức sống Ở Mỹ thù ghét, tìm mọi cách phá hoại cuộc 
sống ổn định của gia đình ông, làm cho ông mất việc, và làm cho vợ 
chồng ông thất lạc nhau. Sau khi thấy thế sống bất lợi, ông bèn dắt con 
gái sang Pháp tìm công ăn việc làm; cha con bắt đầu một cuộc sống 
khó khăn nhưng cô gái bé can đảm đã giúp đõ cha trong việc nội trọ. 
Bọn Đức ỏ Pháp được sự thông báo từ bên Mỹ, lại tìm cách phá hoại 
cuộc sống của ông và tìm cách bắt cóc cô gái. Song nhồ lòng can đảm, 
trí thông minh, cô gái đã tìm được cách thoát khỏi nơi bị giam hãm và 
trỏ về vói bố, đồng thời cùng bố đi báo cảnh sát về bọn côn đồ này. 
Cuộc vây ráp đã tóm hết bọn Đúc lưu manh và cha con sống yên ốn 
trỏ lại. Tiếp đó người vợ thất lạc lại tìm được chồng con và gia đình 
- đoàn tụ hạnh phúc. Cuốn thú tư là một cuốn sách Tết, trong đó có 
những mẩu chuyện ngắn, những bức tranh vui, những bài thơ nhỏ và 
những mẩu chuyện của ngày Tết. Còn cuốn 7? ra châu Mỹ là câu 
chuyện về tấm gương mạo hiểm, vượt mọi trỏ lực để lập nên kỳ công 
tìm ra "tân thế giói' của chàng thanh niên tài ba Cri-xtôp Cô-lông 
(Christophe Colomb) ở thế kỷ XV. _- | 

Nói chung các cuốn sách trên gây được sự hấp dẫn trong lóp học trò 
nhỏ tuổi ỏ Nghệ - Tĩnh thủa bấy giò. Hồi ấy tôi học lóp nhì tại trường 
Nghèn; mỗi khi có ¡in sách mới, anh tôi lại về qua chố tôi trọ trao cho 
tôi một cuốn. Được cuốn sách, đầu tiên phải đưa cho thầy giáo đọc 
trưóc, rồi đến tôi, rồi đến các bạn bè khác trong lóp học. Anh tôi vừa 
sáng tác vừa xuất tiền thuê ¡in ở nhà ¡in Vinh, vừa sửa lỗi bản in, vừa 
quảng cáo, giao sách cho các hiệu sách, gửi sách đi các tỉnh... Nói chung 
chỉ một mình anh quán xuyến hết mọi chuyện để cho cuốn sách tói tay 
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bạn đọc. Thế nhưng thời đó đói kém, kinh tế khó khăn, một hào chỉ 
đối với một người dân bình thường là quá to nên ít ai mua được, sách 
bị ế, đến cuốn thứ năm thì có lẽ anh cụt vốn đành phải ngừng viết, 
ngừng xuất bản. Cái chí làm sách cho trẻ con của anh thế là phải dừng 
lại. Nhưng cũng tưởng dừng lại là dừng hẳn, có ngờ đâu anh tôi dừng 
lại chỉ để tích lũy đùi mài, rồi sau đấy chuyển sang một bước nhảy vọt: 
viết hẳn loại sách cho người lón. Và điều cũng không ai ngờ là sự tích 
lũy lại đưa anh nhảy vọt rất xa: không những viết sách cho người lón 
mà viết hẳn loại sách khảo cứu, đòi hỏi bút lực của một học giả. 


HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI VÀ TỪNG BƯỚC ĐỊNH HƯỚNG 


Vừa ngừng viết và xuất bản "Kho sách bạn trẻ”, đang chưa biết làm 
gì thì anh tôi nhận được thư của người anh cả (Nguyễn Kinh Chi, tên 
thân mật trong nhà là Kinh) đề nghị cùng vào Kon-tum sống vói anh 
cho vui vì anh cả tôi là y sĩ Đông-dương đang được điều lên phụ trách 
bệnh viện ỏ đây. Đối vói một thanh niên 18 tuổi thì đây là một chuyến 
đi không øì thích thú bằng. Thế là vào khoảng cuối 1933 hay đầu 1934 
anh tôi thu xếp lên đường. Vào đến Kon-tum, anh Kinh tôi mói nói lên 
ý định muốn hai anh em cùng cộng tác để nghiên cứu, viết một cuốn 
sách giới thiệu phong tục, tập quán và cách sinh hoạt của người Thượng 
ở Kon-tum, cụ thể là người Ê-đê, Ja-rai (Dịarai), Xê-đăng. Anh Kinh 
vì bận việc chuyên môn nên chỉ có thể tìm hiểu, tham khảo trên tài 
liệu, sách vỏ của Pháp là chủ yếu, còn anh Gióng thì được phân công 
đi vào các làng bản để khảo sát thực tế. _ 

Thời đó viên công sứ Pháp mà tôi còn nhó là Ghi-ö-mi-nê (Guilleminet), 
là một học giả dân tộc học có tiếng; ông đã viết một số sách nghiên 
cứu các dân tộc Tây-nguyên. Anh Kinh đã đến gặp và trình bày ý định 
của minh và được viên công sứ nhiệt tình giúp đỡ, cho mượn nhiều tài 
liệu để đọc. Còn anh Gióng, ở cái tuổi trai tráng, anh nhận lời đi ngay 
vào các buôn xung quanh thị xã, làm quen, kết bạn vói các thanh niên 
dân tộc ở trong vùng. Anh sắm một bộ y phục dân tộc gồm khố, áo, 
khăn choàng để đến đêm mặc vào đi chơi vói bạn. Anh sưu tầm những 
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mẩu chuyện dân gian, những bài ca hoặc câu hát đối đáp nam nữ, đi 
xem những lễ hội đâm trâu... Anh đã đóng rất nhiều số tay để ghi chép 
và khi về, mang về hàng tập dày. Điều làm tôi lưu ý là những cuốn sổ 
tay ấy toàn bằng những phong bì đã gửi, khéo léo gõ các mép dán ra 
và đóng lại; chả rõ anh góp nhặt từ bao giỏ và Ö đâu mà nhiêu đến thế. 
Nhân dân các buôn anh thường đến đã dành cho anh nhiều cảm tình, 
nhất là các cô thiếu nữ thì yêu anh lắm - anh thưởng nhận được những 
vết cấu véo thâm tím của các cô gái trẻ, vì đối vói phong tục dân tộc 
họ, đó là biểu hiện của tình yêu, yêu càng đậm, véo càng đau ... Kết 
quả là, khi trỏ về, cả hai anh em đã mua được các dụng cụ gia đình, 
các nhạc cụ, quần áo... của người Phượng về để làm kỷ niệm. Anh còn 
mang vê một bức tượng Chàm bán thân, cụt tay, khắc bằng loại đá thô 
ráp rất cúng, đặt cạnh cửa sổ phòng học cho đến ngày cải cách ruộng 
đất. Và vào năm 1937, cuốn sách Mọi Kon-tưm của hai anh được in 
có lỏi đề bạt của vị công sứ tỉnh Kon- tum. 


Từ tỉnh Kon-tum trỏ ra Vinh, do chỗ cha tÔI cÓ quen với Ông Phó 
Đức Thành là người bỏ vốn ra tò báo Thanh Nghệ Tình tân văn, nên 
anh Gióng được ông ta nhận vào làm việc Ỏ tòa báo này. Công việc Ở 
tòa báo là: sửa chữa bản ¡n, gấp báo và dán băng, viết địa chỉ để gửi - 
cho các độc giả. Thỉnh thoảng anh cũng có viết một đôi bài cho tö báo. 
Tôi còn nhó anh đã sưu tầm và cho đăng một số mẩu chuyện dân gian 
xứ Nghệ về hôn nhân và gia đình rất dí dỏm, được mọi người ưa thích, 
chẳng hạn truyện Xi: đi chín chục, kể chuyện trong một đám cưới nọ, 
nhà gái đòi nhà trai tiền dẫn cưới là 100 quan. Nhà trai bèn trả lòi "xin 
đi chín chục”. Bên nhà gái thấy nhà trai chỉ bót có một chục bèn nhận 
lòi. Hôm dẫn cưới, giỏ mâm ra thấy vẻn vẹn có 10 quan, nhà gái nói: - 
"Ông hứa là xin đi chín chục sao bây giỏ chỉ có một chục?", nhà trai trả 
lời: - "Thì tôi xin đi chín chục, chẳng phải còn lại một chục là gì?". Té 
ra từ "xin đi" của nhà trai có nghĩa là xin bót, còn bên nhà gái lại hiểu 
là "xin nộp". Hay là chuyện 7?áo cháu đổi cô, kể chuyện một anh học 
trò đi hỏi vợ ö một nhà phú ông. Phú ông có một cô con gái vừa trẻ 
vừa đẹp nhưng lại có một cô em út đã quá thì và xấu xí. Để cho cô em : 
có vợ có chồng, phú ông đầu tiên cho con gái ra để anh học trò xem 
mặt; anh học trò rất ưng ý, về nhà giục bố mẹ đạm hỏi ngay. Đến ngày 
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cưói, cô dâu năm trong cáng, hai bên có rủ diềm che kín. Đám cưới 
đến sân nhà trai, cô dâu trùm mặt xuống cáng và đi vào buồng. Đến lễ 
họp cẩn, chàng rể bước vào buồng nhìn thấy một người khác hẳn người 
mà mình đã được xem mặt lần trước, anh ta liền phản ứng, không chịu. 
Để cho sự việc được êm thấm, phú ông bèn cho chàng học trò một số 
ruộng đất để vợ chồng làm ăn sinh sống. Vì nhà nghèo nên anh học 
trò đành phải nhận lấy cô thay cho cháu. Những truyện này càng cho 
thấy việc chuẩn bị vốn liếng của người anh mà sau này là nhà cổ tích 
học nổi tiếng thì ra đã bắt đầu từ rất lâu. 

Anh tôi làm báo đến cuối năm 1935 thì xin nghỉ vê quê giúp đö mẹ 
già. Nhưng nghỉ rồi, anh vẫn còn tiếc cái nghề làm báo. Anh chăm chỉ 
đọc, và đi đó đi đây tìm kiếm đề tài viết thành bài đăng tải trên các 
báo ở Nghệ - Tĩnh. Cho đến năm 1936 thì có một sự kiện xảy ra làm 
biến đổi ít nhiều bộ mặt chính trị của đất nước, đó là ỏ bên Pháp, Chính 
phủ bình dân của Đảng xã hội do Lê-ông Blum (Léon Blum) lên nắm 
quyền. Mặt trận bình dân Pháp được thành lập, và phong trào dân chủ 
nhanh chóng lan sang đến Việt-nam. Không khí tinh thần có phần cởi 
mở hơn trước. Kiểm duyệt bị bãi bỏ. Báo chí được nói rộng quyền tự 
do ngôn luận, và dân chúng thì sôi sục tố cáo bọn tham quan ô lại, nhất 
là đám cưỡng hào ỏ nông thôn. Đã có một thời, báo chí thoải mái đăng 
báo chỉ trích phê phán các tệ nạn tiêu cực mà không phải lo sọ bị bịt 
mồm. Ö Trung-kỳ, tò báo Tiếng dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng là hăng 
hái nhất, liên tiếp đưa lên báo tiếng kêu cứu của nông dân trong các 
làng xã. 


Chí làm báo, viết sách của anh tôi lại có dịp trối dậy. Không ngồi 
yên ở nhà, anh ra Vinh, gặp các tòa báo cũ nhận viết bài cho họ. Rồi 
anh đi khắp trong vùng Nghệ - Tĩnh tìm hiểu về tệ nạn cường hào, lấy 
tư liệu, ghi chép, thống kê rất tỷ mỷ. Anh viết không ngơi tay, và chỉ 
một thời gian sau, một loạt phóng sự về chuyện "phù thu lạm bổ”, "sưu 
cao thuế nặng" của anh tung ra, như một đòn giáng vào bộ máy hào 
cường có tiếng là ghê góm của xứ Nghệ. Lúc đầu anh còn đăng báo, 
sau tập hợp lại thành sách, cho xuất bản, lấy tên 7Túp /ều nát - ý nói 
túp lều của người nông dân đang bị sâu mọt đục khoét làm cho nát 
TuÕng. 
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Giong văn hài hước của anh làm ai đọc cũng khoái chí, nhưng lối 
viết thẳng thừng đưa tên tắt của những nhân vật đang sống sò sò vào 
sách, vói những sự việc đúng như nguyên mẫu, thì người đọc nào ở xứ 
Nghệ mà chẳng biết chúng nhằm vào ai rồi, nên tác giả không tránh 
được bị cả một giói hào lý hần thù. Những người quyền thế trong họ 
mà anh dám hỗn xược "trêu" vào, càng bực bội với anh. Ít lâu sau, anh 
nhận được trát của mật thám Hà-tĩnh gọi vào chất vấn. Vẫn bộ áo quần 
phóng viên và chiếc xe đạp "kính coong", anh bình tĩnh ra đi, mặc dù 
mẹ tôi và chị Đổng có ý lo. Suốt một đêm không thấy anh vê, cả nhà 
không ai ngủ được. Nhưng hôm sau mặt trời lên chừng ba cây sào đã 
thấy tiếng chuông "kính coong" reo lên ngoài cổng. Ai nấy thở phào. 
Anh cho biết mật thám gọi vào một căn phòng và hỏi han lịch sự lắm. 
Nhưng họ vặn anh rất khéo mà vặn đủ thú: mục đích viết sách là gì? 
Muốn "sách động” cùng định làm loạn ư? Có bị ai "xúi giục" không? Có 
thù oán gì ai không? v.v... Họ còn kín đáo cho anh biết tấm gương tày 
liếp của người chú ruột - Nguyễn Hàng Chi - từng "sách động” nông 
phu chống thuế ba mươi năm về trước đã bị tử hình ngay tại thị xã . 
Anh chỉ một mực cười ruồi: - "Nếu muốn lãnh án tử hình thì tôi làm 
cách khác chứ viết sách làm gì. Tôi chỉ theo gương cụ Huỳnh trên báo 
Tiếng dân mà Chính phủ bảo hộ và Nam triều đang cho phát hành công 
khai trên khắp xứ Trung-kỳ. Cụ Huỳnh cũng nào có muốn đi nếm cơm 
tù Côn-đảo một lần nữa đâu!". Thế rồi họ cũng thả anh về. 


Thế mà anh vẫn không chùn bước. Dựa vào phong trào đương mỎ 
rộng, anh tôi lại bàn bạc với một số thanh niên trong làng, đề xuất ý 
kiến mỏ một phường đưa ma đặt tên là Phường tập phúc. Trước đây, 
thời cha tôi còn sống, cha tôi đã thuê thọ làm một cái nhà táng bằng 
gố có chạm trổ và sơn màu trông cũng trang nhã, vói mục đích là để 
phục vụ người trong họ trong làng... Dựa vào căn nhà táng đã sẵn có, 
anh lại sắm thêm một bộ chiêng, trống, cò, phưón và quần áo cho đô: 
tùy. Tiếp đó mời mọi người gia nhập phường, đóng góp cho phường 
một số tiền để làm quỹ mua sắm. Phường quy định giá: người trong 
phưởng thì giá rất nhẹ, người ngoài phường giá có cao hơn. Đặc biệt là 
đám ma do phường tổ chức thì tang chủ không phải làm com nước cho 
đoàn đô tùy, do đó đõ được nhiều phiền phức và tốn kém. Phường tập 
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phúc ra đời được nhân dân hoan nghênh nhưng cũng lại được đám cầm 
quyền để ý. Sau khi được xã và huyện báo lên tỉnh là ở xã Ích-hậu có 
tổ chúc một phường đưa ma do Nguyễn Đổng Chi cầm đầu, anh tôi lại 
được gọi vào sở mật thám. Hà-tĩnh một lần nữa để tra vấn. Lần này đã 
có kinh nghiệm, anh đàng hoàng khai vói nhà chức trách là chỉ tổ chức 
phường với mục đích làm giảm nhẹ khó khăn cho các gia đình có người 
chết cũng như để giúp đõ lẫn nhau cho đõ tốn kém chỉ phí đưa ma, 
- ngoài ra không có một ý đồ gì khác. Viên chủ sỏ mật thám sau khi nói 
vỚi anh tôi mấy lời tỏ ý hăm dọa rồi cũng cho về và cũng không bắt 
giải tán Phưöng tập phúc, vì dù sao lúc đó phong trào bình dân cũng 
đương còn mạnh... _ 


TÌNH YÊU VÀ SỰ NGHIỆP 


Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến chuyện tình yêu của anh tôi. Đây 
chỉ là một câu chuyện bình thường như rất nhiêu chuyện lứa đôi của 
mọi gia đình nề nếp thuỏ ấy, không có gì lãng mạn hoặc giật gân. Nhưng 
có lẽ anh Gióng là người có cái hạnh phúc chọn được một người bạn 
trăm năm biết san sẻ cùng mình mọi gánh nặng đường đởi để mình yên 
tâm trên con đường sự nghiệp. Vì thế, nói đến những kỷ niệm về anh 
không thể quên hình ảnh của mối tình đó. 

Suốt thời gian làm báo, anh tôi tói trọ ở nhà cụ Hàn Trì ngoài rìa 
thành phố Vinh kề đường sắt. Cụ Hàn là bạn dạy học cùng cha tôi, có 
thỏi gian đã từng chung sống trong nhà tôi ở Vinh. Cụ vừa dạy học vừa 
kê đơn chữa bệnh bằng thuốc Đông y, được ông Phó Đức Thành là chủ 
hãng thuốc Bắc lón ở Vinh rất quý mến, nên cho cụ ở khu nhà gỗ lợp 
lá nằm trong một khoảnh vườn khá rộng có nhiều cây cối. Cụ Hàn đưa 
gia đình ra sinh sống ở đó gồm một vợ và bốn con, trong đó người con 
gái lón là con bà cả đã mất. Vì nhà cửa rộng rãi nên cụ cho một số 
người tói ăn ở trọ ngay trong nhà gồm có hai ông viên chức sở đạc điền 
cùng vói hai đứa con trai khoảng 10, 12 tuổi, và một ông viên chức sỏ 
vệ sinh còn sống độc thân. Anh tôi cũng ăn Ở trọ ở nhà cụ và đi làm 
việc Ö tòa soạn gần ga Vĩnh. 
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Sau một thời gian đi làm; anh trỏ về thăm gia đình. Sau khi kể cho 
cha nghe mọi công việc mình làm cũng như tình hình ở tòa báo, anh 
xuống nhà dưới là nơi mẹ và em gái đương làm bếp. Anh sà vào bếp 
và nói chuyện ỏ Vĩnh, rồi chuyện ăn ỏ trọ ỏ nhà cụ Hàn, và cuối cùng 
nói đến cô con gái của cụ: - "O ấy tên là Tịnh, cũng trạc tuổi như Jăng-đa 
(Jeanne D°Arc: tên gọi thân mật của chị An tôi lấy theo tên nữ anh 
hùng nước Pháp) và cũng thân hình nhỏ nhắn thế...". Chị An tôi hồi đó 
cũng là một cô gái đã đến thì nên chị quan tâm tỷ mỷ đến người con 
gái vừa được anh kể. Cuối cùng chị cười bảo anh: - "Thôi anh ơi, anh 
cố gắng làm ăn cho giỏi đi rồi sau này xin cụ Hàn cho anh làm rể... 
Chắc là cụ ưng thôi vì cha với cụ là bạn thân mà”. Rồi chị vừa cười vừa 
nhìn anh, rồi liếc sang mẹ: - “Được chứ mẹ nhỉ?". Mẹ tôi trả lòi: - "Được 
làm rể cụ Hàn thì tốt rồi, nhưng cần phải tìm hiểu xem o ta đã có ai 
đạm hỏi chưa đã”. _ s _ _ ` 

Rồi anh tôi lại trỏ ra Vinh làm việc. Tiếp sau đó, hết nghỉ hè, tôi 
cũng được ra Vĩnh học và cùng trọ tại nhà cụ Hàn. Có lẽ sau khi nghe 
những lời khuyến khích của cô em gái và sự đồng tình của mẹ, anh tôi 
đã mạnh dạn tìm gặp chuyện trò với öo Tỉĩmh, nhưng thuỏ ấy phong tục 
rất khắt khe, nhất là trong những gia đình Nho giáo "nam nữ thụ thụ 
bất tương thân", nên chắc là hai anh chị phải lén lút tìm cách gặp nhau. 
Tôi đoán vậy, bởi một hôm vào buổi tối anh tôi bảo tôi: -"Tối nay học 
bài xong, mày xuống bếp nghe o Tịnh đọc câu hát câu ví rồi chép cho 
tao nghe". Tôi vâng lời, khoảng 9 giỏ tối, cầm giấy và bút chì đi xuống 
nhà bếp thì thấy chị Tịnh và một bà già giúp việc đương ngồi bên bếp 
chuyện trò, bên cạnh có ngọn đèn con. Chưa kịp trình bày lý do có mặt 
của mình thì chị đã bảo : - "Ngồi đây, tôi đọc cho mà ghi"... Thế là tôi 
ghi hết câu này sang câu khác cho đến lúc chị bảo: - "Thôi về đi ngủ, 
hôm sau lại xuống đây ghi nữa". Tôi vội cuộn mấy tÖ giấy lại để trao 
cho anh tôi trưóc khi đi ngủ. Từ đó tôi là người ghi chép những câu hát 
ví hát dặm của vùng Đò-trai để sau này anh tôi tập hợp lại trong cuốn 
sưu tầm Há( dặm Nghệ Tĩnh. Thế mói võ lẽ là anh chị đã làm quen, 
chuyện trò vói nhau từ lâu rồi nhưng kín đáo nên không ai biết cả. 
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Tuy vậy, vẫn có người biết. Ấy là ông Ch. nhân viên sở vệ sinh cũng 
trọ ở đấy. Ông là người Thanh-hóa cũng là trai chưa vọ, lúc ấy khoảng 
25 tuổi, người cao lón, da đỏ au, tóc quăn tự nhiên, có bê ngoài cũng 
hấp dẫn. Ông ta tói trọ từ trước, không rõ là năm nào và cũng có ý 
muốn hỏi o Tịnh làm vợ. Không rõ ông đã tỏ tình vói o Tịnh chưa và 
có được chấp nhận không, nhưng vói sự mẫn cảm của người đương yêu 
ông nhận thấy là ông đương gặp phải tình địch... Chả là trong những 
người con của bà kế có cậu Xuân là cùng tuổi vói tôi nên hai đứa cùng 
học một lóp, về nhà lại cùng nhau chơi bị, đánh đáo, nên rất thân nhau. 
Thế rồi bỗng dưng ông Ch. bắt đầu nhìn tôi bằng con mắt ác cảm - 
trước đây ông rất vui tính. Tiếp đến khi tôi rủ cậu Xuân ra chơi bị, cậu 
ta chẳng nói chẳng rằng, mắt nhìn lánh xa xa... Tôi ngõ là cậu ta bị cha 
mắng nên buồn. Qua hôm sau lại rủ chơi nữa, cậu ta vẫn tỏ thái độ 
như hôm trưóc; tôi ngán quá bèn mách vói anh tôi, anh bảo: - "Nó theo 
phe ông Ch. đấy, để ghét anh em mình... Kệ nó, nhưng đừng có gây 
chuyện". Thế là từ hôm ấy các trò chơi tay đôi bị chấm dút, tôi đành 
tìm bạn khác để thay thế. Giữa anh tôi và ông Ch. cũng có sự kình địch 
ngấm ngầm và không còn trò chuyện với nhau nữa. Nhưng ưu thế vẫn 
ngả về phía anh tôi bởi vì giữa cụ Hàn và cha tôi vốn có tình nghĩa bạn 
bè từ lâu, và quê tôi cách quê cụ có vài chục cây số, phong tục tập quán 
giống nhau, đi lại đễ dàng (đò thuyền cũng như đường xe chạy đều qua 
Đò-tral), còn bên ông Ch. ỏ mãi tận Thanh-hóa cách Vĩnh hàng trăm 
rưỡi cây số, mà phong tục tập quán thì chưa rõ như thế nào... 


_ Thế rồi xảy ra biến động lón của gia đình: cha tôi qua đời. Anh tôi 
phải xim thôi việc để vê quê giúp mẹ tôi quản lý gia đình. Đầu năm 
1936, anh tôi đảm nhiệm việc làm nhà. Nguyên hồi còn sống cha tôi đã 
chuẩn bị hầu như đầy đủ các vật liệu thiết yếu cho một ngôi nhà lón 
mà ông đã nhờ người vẽ lên, nhưng vì sức khỏe nên ông chưa VỘI xây. 
dựng. Căn nhà được căn bản hoàn thành vào hè 1936 và cũng hè đó 
anh tôi cưới vợ. Về phần tôi, ngay sau khi cha mất, tôi phải theo anh 
cả vào Quy-nhơn để thi vào trường quốc học, mãi cho đến nghỉ hè mới 
trỏ vê nhà, thì thấy đã có ngôi nhà mới, so với kiến trúc trong vùng là 
một ngôi nhà cao rộng, có nhiều phòng, có nhà chính và nhà ngang nối 
nhau bằng một nhà cầu, có cửa sổ mở ra cả bốn phía nên rất sáng sủa, 
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người ta gọi đấy là "nhà Tây". Mặt của chính trông ra vườn và hồ, anh 
tôi cho làm một vòm mái che hiên, trên có đắp hình một cuốn sách để 
mỏ, hai bên là một thanh kiếm và một quản bút giao nhau, trong sách 
có câu cách ngôn của cha tôi dùng để dặn con cháu : "HỌC TẬP LÀM 
LỤNG TA NGÓ LÊN, ĂN MẶC TA NHÌN XUỐNG'. 

Nhà xây xong mẹ tôi lo lắng về hoàn cảnh neo đơn của gia đình, bèn 
cho làm một tò giấy và cử người đi lấy chữ ký của hết thảy các thành 
viên vai vế trong họ hàng nội ngoại, xm cho anh tôi được cưới vọ khi 
chưa đoạn tang cha tôi. Cứ tưởng việc sẽ khó trót lọt vì "gia lễ" bấy giỏ 
rất nghiêm, nào ngỏ lại hóa ra dễ dàng. Mọi người nghe xong ai cũng 
ký vào. Thế là sau lễ giỗ đầu cha tôi, chúng tôi lo tổ chúc đám cưới 
rưóc dâu chị tôi. Họ hàng nhà gái đưa dâu bằng thuyền đi từ bến Đò-trai 
đến bến đò Kênh-cạn ở quê tôi (chừng 20km) rồi từ đó vượt qua mấy 
cánh đồng để về làng Đông-thượng. Đường đò, đường bộ đều đã chuẩn 
bị người đi theo để hướng dẫn. Ba anh em họ chúng tôi (tôi, Duyên và 
Táo) thì được phân công đi đón đám rước dâu ỏ cổng chùa Ba-làng, ở 
đây chúng tôi đặt sẵn một chiếc bàn có trầu, nưóc, thuốc lào, điếu cày... 
để khi họ nhà gái vượt hết cánh đồng thì tạm dừng lại nghỉ ngơi rồi 
mói đi tiếp, và cũng là để chúng tôi cho người chạy về nhà thông báo 
là họ nhà gái đã tói, để còn chuẩn bị. Ba chúng tôi quần áo chỉnh tê 
vào ngồi đợi ỏ cổng chùa. Chờ mãi, chờ mãi, đến quá trưa, sang xế 
chiều mà vẫn chưa thấy bóng dáng đám rước dâu ở đâu cả. Chúng tôi 
đã quá mệt mỏi, nóng bức nên cởi phăng áo đài ra nằm nghỉ trên bãi 
cỏ. Đương nằm tán gẫu, bỗng nghe một cậu bé trong xóm ngồi chơi 
bên cạnh kêu to lên:- "Đám dâu đến rồi kìa !"'. Bọn tôi nhổm lên, trông 
ra cánh đồng thấy quả thật đám dâu đã đến gần rồi, lòng mừng quá cả 
ba cùng reo to lên một tràng dài, rồi hối hả mặc áo vào, chuẩn bị mọi 
thứ để tiếp đón. Sau đó hỏi ra mói biết vì có một vài trục trặc trên 
đường đi, nên thuyền đến chậm mất vài ba tiếng đồng hò. 

Về đến nhà, tiệc tùng giữa hai họ thật vui say mãi đến :är: chiều mới 
chia tay. Riêng cô dâu được dẫn vào căn phòng cuối cùng của ngôi nhà 
mói, giường chiếu mới tính do tự tay bà Hàn Thạnh, cô ruột tôi trải. 
Lễ trải chiếu được chọn bởi bàn tay người cô con cái đầy đàn, cửa nhà 
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hưng thịnh đã dẫn đến kết quả anh chị đã chung sống với nhau 48 năm, 
sinh được năm trai một gái (trong đó có một trai ra đời được mấy hôm 
thì mất), mái đến giữa năm 1984 anh tôi mói đột ngột ra di. 


+ 


» x* 


Nhưng anh tôi lấy vợ không phải để chỉ còn biết chí thú với vợ con. 
Trái lại, lấy được người vợ ý họp tâm đầu, anh như có thêm sức động 
viên, toàn ý toàn tâm bắt tay vào những việc mình thích. Có hai việc 
mà anh thích nhất: được tích lũy thêm về học vấn để cầm bút một cách 
thật vững chải, và được cùng bạn bè hoạt động, để nếu có cơ hội 
thì..."giành lại giang sơn gấm vóc" như cách nói các cụ ta thuở bấy giö. 
Anh đã không lựa chọn riêng một việc nào và bỏ đi một việc nào. 


Trước hết là việc "cạo đầu đi ... học”. Thường người ta nói: "cạo đầu 
đi tu”, nhưng anh tôi thì đúng là lại "cạo đầu đi học”. Lúc đó đã vào 
cuối thập kỷ 30, lúc Nhật đã tràn vào Đông-dương. Anh tôi có khuynh 
hướng chuyển sang nghiên cứu văn chương của các nhà văn dân tộc Ở 
các thỏi Định, Lê, Lý, Trần, Hồ, v.v... mà trong tủ sách gia đình có một 
số sách chữ hán của cha tôi để lại có nhiều tài liệu, Nhung muốn đọc 
được các sách đó thì phải giỏi chữ hán để tự mình đọc và nghiên cứu. 
Thế mà trình độ hán ngữ của anh tôi bấy giò chỉ mới lõm bõm. Nguyên 
trong làng, chúng tôi có một ông chú họ - chú Nguyễn Lợi - làm nghề 
đạy học Ỏ trưởng xã đã thôi việc và đương mỏ tại nhà một lóp học chữ 
hán. Anh tôi bèn xin theo học, mỗi tháng nộp cho chú Í quan tiền đóng 
học phí (tương đương với 1 đồng Đông-dương). Chú Lợi tuy không đỗ 
đạt gì, chỉ là một thầy đồ còm trong xã, nhưng hồi nhỏ đọc nhiều, học 
lực hán văn vững vàng, hiểu biết sâu rộng. Tuy nhiên, muốn học chữ 
hán là một văn tự khó phải có một quyết tâm cao mói đạt được. Để có 
được một trình độ hán học có thể đọc được sách ít nhất cũng phải mất 
vài ba năm dùi mài chăm chỉ, mà anh tôi lúc đó đương còn ở độ tuổi 
thanh niên là tuổi còn thích du ngoạn, vui chơi. Biết làm sao đây? Anh 
tôi quyết định: - "Chú cắt trọc tóc cho anh!". Chả là nhà chúng tôi có 
sắm một bộ đồ cắt tóc để sử dụng trong gia đình: một tông-đø (tondeuse), 
một kéo, một dao cạo, bỏ trong chiếc hộp gỗ nho nhỏ. Hồi đó Nhật đã 
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vào Đông-dương nên trong thanh niên cũng đã có một số cất trọc đầu 
kiểu lính Nhật. Anh tôi đâm bản khoăn: -"Nếu cắt trọc để dân chúng 
hiểu lầm mình thân Nhật thì cũng phiền!". Ngẫm nghĩ một chốc, anh 
bảo tôi: - "Cát trọc nhưng chừa cho mình hai mái tóc đào và một mái 
tóc đáp". Đấy là kiểu tóc trẻ con vùng quê tôi ở độ tuổi 9, 10 trỏ lại. - 
"Sao anh lại muốn cắt vậy? xấu chết!", tôi thốt lên. - "Có vậy mình mới 
không dám mò đi đâu xa và mới yên tâm đi học vói chú Cửu Lợi được”. 
Tôi làm theo ý anh, để cho anh hai mái tóc đào dài dài bé bé và một 
mảng tóc đáp phủ xuống trán. Cắt xong anh em cười ngặt nghếẽo. Tôi 
gọi mẹ và chị ra xem, các bà tỏ ý không bằng lòng lắm; mẹ tôi kêu lên: 
- "Cái thằng! Mày làm trò gì r4?". Còn chị tôi chỉ cười tủm, nhìn cái 
đầu trái đào của anh tôi một chặp rồi bế con vào. Thế rồi với mái tóc 
mới, anh tôi tiếp tục học chuyên cần, buổi đầu cũng có gây ra tiếng cười 
trêu của những người trong xóm và trong gia đình chú tôi, sau đó thi 
rồi quen dần, chẳng ai chú ý đến nữa. Đọt cắt sau anh dặn : - "Chú bỏ 
mảnh tóc đáp đi vì nó quặp xuống trán hơi khó chịu, chỉ để hai mái 
đào thôi". Rồi dần dần anh tôi đã nắm được khá nhiều tù hán văn để 
có thể tự mình đọc được. Gặp các từ khó, sẵn cuốn từ điển Hán-Việt 
mà cha tôi cùng cụ Hàn Trì biên soạn, anh đưa ra tra cứu. Đến những 
bưóc này thi buổi học đã nhằm vào tập cổ văn mà anh tôi mang theo; 
chú cháu đọc, nghiên cứu chữ nghĩa từng bài thơ, tìm hiểu các điển tích 
mỗi khi gặp phải, rồi hai chú cháu cùng nhau nghiền ngẫm tìm mọi 
cách dịch bài thơ, bài văn đó cho thật đúng nghĩa, đúng ý của nó... Anh 
tôi đã dẫn chú Lợi từ chố là thầy dạy chữ trỏ thành người cùng cộng 
tác trong việc phiên dịch các áng văn thơ xưa. Trải qua 3, 4 năm vừa 
học vừa làm việc gia đình, vừa nuôi dạy con, anh tôi đã viết nên cuốn 
Miệt-natm cổ văn học sử, đưa ra Hà-nội được nhà xuất bản Hàn Thuyên 
mua bản quyền để đưa in vào năm 1942. Từ đó vốn liếng hán văn của 
anh tôi vững hẳn lên, anh đã tự đọc lấy các sách hán văn không cần 
dựa vào thầy, cũng chẳng phải tra cứu từ điển luôn tay, và về sau này 
lại còn là người phụ trách Viện Hán - Nôm đầu tiên với một dụ án 
nghe nói được nhiều bạn bè trong ngoài nước tán thành. Từ một thanh 
niên chỉ biết chút ít chữ hán trỏ thành một học giả hán học có trình độ 
cao, có mấy ai biết rằng những nhát tông-đơ buổi đầu và cái nhìn ý nhị 
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của người vợ lại quyết định tất cả! Là người trong cuộc, chính tôi cũng 
không thể lường được. 

Những năm anh Đổng Chỉ cạo đầu đi học chữ hán cũng là những 
năm cam go của cuộc chiến tranh Nga - Đức. Hàng ngày, ngoài công 
việc và học hành, anh em chúng tôi còn một việc lón là háo hức theo 
đõi diễn biến của chiến tranh. Chúng tôi đặt mua một tö nhật báo để 
nắm được tin tức hàng ngày. Bản thân tôi còn tìm mua được một tấm 
bản đồ Liên bang Xô-viết do một nhà in ỏ Hà-nội xuất bản (các địa 
danh đều được phiên âm qua từ Việt), đem về treo ö phòng học, ngày 
ngày cùng nhau dùng bút chì kẻ các đường tiến thoái của quân Đức 
trên đất Nga. Chúng tôi nhận thấy từ sau khi phá võ phòng tuyến biên 
giói phía Tây của Nga, quân Đức chỉ tiến mà không có một chố nào 
lùi, duy chỉ trong cuộc vây hãm Mạc-tư-khoa (tiếng gọi hồi đó) thì chúng 
có lùi lại ít lâu rồi lại chuyển tiến sang hướng khác. Anh em tôi theo 
đõi và lo lắng cho số phận nưóc Nga, vì cú dõi theo bản đồ thấy mỗi 
ngày lại mất đi bao nhiêu tỉnh và thành phố sầm uất, giàu có ở phía 
Nam, cả về lượng người, công nghiệp và lương thực. Đến khi chúng đánh 
vào Sta-lin-grát (Stalingrade, túc Volgagrade bây giỏ) thì hai anh em 
nhìn nhau sững sÒ. Anh tôi nói nhỏ: - "Nga thua to mất rồi! Thế là Liên 
bang Xô-viết, mầm hy vọng của thế giói sắp đi đút”. Tôi chỉ vào bản 
đồ, qua vùng Xi-bê-ri (Sibérie) mênh mông, bảo anh: - “Nhưng đất Nga 
còn nhiều, mói mất phần nhỏ thôi, họ còn đánh được!". Anh tôi bảo: - 
"Vùng đó chỉ là vùng đất nghèo, dân ít, kỹ nghệ chưa có gì, còn vùng 
đất Đức chiếm mới là vùng quan trọng. Không khác gì đây là thân thể, 
còn Xi-bê-ri chỉ là tay chân thôi. Chú tính giập óc, lòi ruột rồi thì chân 
tay còn nguyên vẹn cũng dùng làm gì được nữa?". Tôi thấy anh nói có 
lý và anh em lại càng chăm chú theo dõi diễn biến chiến sự ỏ Sta-lin-grat, 
vì chúng tôi xem đó là mấu chốt sự thành bại của Liên-xô, giữ được nó 
thì còn hy vọng gỡ lại, mất nó thì sẽ mất hết... Cuộc đụng độ vô cùng 
ác liệt đã diễn ra trong lòng Sta-lin-grat, lính Nga chiến đấu hết sức anh 
dũng, nhưng quân Đúc vẫn tiến vào và vẫn chiếm dần từng khu nhà, 
từng dãy phố. Báo chí thời đó tuy lấy nguồn tin từ phương Tây nhưng 
vẫn mô tả diễn biến của cuộc chiến đúng như sau này ta đọc qua sách 
của Liên-xô. Thế rồi phần đất cuối cùng của thành phố lọt vào tay quân 


1803 


NGUYÊN ĐỔNG CHI 


Đức và chúng đã tiến sát đến bò sông Vôn-ga (Volgare) và đương tập 
họp phương tiện để vượt qua sông, tuy trong lòng thành phố còn lẻ tẻ 
một số cụm chiến đấu của quân Nga không chịu hàng. Anh em chúng 
tôi thỏ dài, xem như trận đánh đã đến hồi kết liễu, sự tồn tại của Liên-xô 
cũng sắp chấm dứt. Chúng tôi nản đến mức một thời gian bằng đi, không 
buồn xem tin chiến sự nữa. 

Một hôm, anh Phan Thao, người láng giềng của chúng tôi, làm thọ 
may Ở thị xã về thăm nhà, ghé sang chúng tôi chơi vào lúc hai anh em 
đương ngồi nghỉ sau bữa cơm trưa. Chuyện trò một chốc, anh báo tin 
chiến thắng Sta-lin-grat của quân Nga, rồi anh kể một số chi tiết mà 
anh được xem qua báo và nghe qua đài. Thì ra quân Đức sau khi chiếm 
được thành phố, tuy tiêu diệt được gần hết quân Nga cố thủ trong đó 
nhưng cũng bị thiệt hại rất nặng. Chưa kịp lành vết thương thì quân 
Nga ỏ bên kia sông Vôn-ga đùng dùng kéo sang vói những lực lượng 
rất lón, phương tiện tối tân và đầy đủ. Quân Đức trụ không nổi, rút lui 
bị cắt đưỏng, bị bao vây, một thỏi gian đành phải ra hàng từ tướng cầm 
đầu là Pao-luyx (Paulus) đến anh binh nhì, không ai thoát hết. Kết quả 
Nga đã tiêu diệt và bắt tù binh trong trận này đến hơn 30 vạn. Chúng 
tôi tròn xoe mắt trưóc nguồn tin đột ngột này, chỉ há hốc mồm mà nghe, 
mà nuốt từng lời, từng câu. Mấy đứa con của anh tôi xúm xít quanh bố, 
đứa đứng sau lưng, đứa đứng trưóc mặt, đứa quẫy trong lòng. Bỗng 
nhiên anh tôi nỏ một nụ cười rạng rõ, ôm chầm lấy các con rồi reo lên: 
- "Cha con ta sống rồi các con ơi Cha tưởng đời cha và các con rồi 
chìm nghỉm dưới gót giày phát-xít. Nếu Nga còn thì ta sống, nhất định 
sống rồi!". Anh Phan Thao, một tay cộng sản thời 30 - 31, phấn khởi 
cất lời: - "Nhất định là thế, Nga sẽ thắng, Đức sẽ thua!". Năm ấy là năm 
1943, năm anh em tôi đã tham gia phong trào Việt minh. 


NHỨỮNG CANH BẠC ĐỎ... 


—_ TÔI sẽ không kể lại đây câu chuyện về những ngày hoạt động bí mật 
trong Nhóm thanh niên cứu quốc Can-lộc và những ngày khỏi nghĩa 
cướp chính quyền Can-lộc sôi nổi hào hứng - và cũng không phải không 
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có đôi ba việc đáng buồn lòng - mà hai anh em chúng tôi đều là những 
nòng cốt. Chuyện ấy báo chí và sách vỏ ít nhiều đã nói. Nhưng tôi muốn 
kể lại đây một kỷ niệm cuối cùng để làm đoạn kết cho thiên hồi ký này. 
Đó là "những canh bạc đỏ” của anh tôi. Như đã nói Ở trên, hồi trưóc 
cách mạng tháng Tám, anh em tôi thỉnh thoảng cũng tham gia một vài 
canh bạc tổ chức trong những.nhà quen ở trong làng. Cũng có lúc chơi 
tổ tôm hoặc khi lên chơi nhà anh rể ỏ Phù-lưu thượng, những lần ấy 
thế nào cũng ở lại đêm, anh rể tôi tổ chức một hội tổ tôm vì bà cụ của 
anh cũng ham lắm; hoặc khi ở làng thì thường do chú Lợi tổ chức. Tham 
gia thường là hai anh em, người em họ là Táo và người chú họ là chú 
Huyên. Còn trong họ thì bắt đầu từ rằm tháng Chạp có giỗ họ, lại là 
ngày chia tiền "học điền" cho con cháu đương đi học nên sau bữa giố, 
anh nào cũng có rủng rỉnh ít quan tiền, thường tụ tập nhau lại để chơi 
bài hoặc xóc đĩa thâu đêm. Riêng mấy ngày tết thì chơi lu bù, bài mười, 
bài bất, ngay trên chiếc phản đặt ở giữa nhà cầu, xóm giềng, bà con tói 
bâu kín để tham gia vào cuộc đỏ đen. Chúng tôi chơi cũng say mê, 
nhưng cơn say mê không kéo dài nên không sa đà, và lúc thua thường 
biết ngừng cuộc chú không đi đến chỗ gán ruộng, bán bò như một số 
kẻ khác. Đến nay tôi còn nhó mấy canh bạc liên tục trong mấy ngày 
đêm liền mà anh tôi tham gia vói vận đỏ "ngoài sức tưởng tượng". 
Một năm nào đó vào thập kỷ 40, người em họ là ông Tr. sau khi thi 
đỗ được bổ về làm tri huyện Nghĩa-dàn, tỉnh Nghệ-an. Ngày giỗ ông cụ 
thân sinh, hai ông bà về quê dự lễ. Thường ö đại gia đình ông (mà T. 
cùng trạc tuổi tôi, là tộc trưởng), ngày giỗ đó rất đông con cháu nội 
ngoại về dự. Ngoài ra, còn mời nhiều người trong họ trong làng nữa, - 
nên bữa giỗ rất long trọng. Và sau bữa giỗ, thông thường vấn trải chiếu 
ra để bày cuộc đỏ đen. Năm đó cũng vậy, anh em tôi cũng được mời 
tói ăn giỗ và chơi bạc. Do T. rỉ tai trưóc nên lúc ra đi cả hai anh em 
đều có mang sẵn một số tiền. Đây là canh bạc trong gia đình và có "chú 
huyện" cũng tham gia nên bà mẹ T. bằng lòng cho chơi trong nhà (trước 
đây bà vẫn phải cảnh giác vói T. vốn có máu mê về món này và khi 
thua nhắn túi có gan cầm bán ruộng để lấy tiền chơi tiếp). Cuộc sát 
phạt bắt đầu và là canh xóc đĩa. Ông Tr. lấy giấy bút ra để bên cạnh 
và mỗi khi mỏ bát, ra chẵn hay ra lẻ, ông đều đánh dấu vào tö giấy. 
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Đầu tiên chúng tôi lấy làm lạ nhưng sau võ lẽ ra là ông kiểm xem canh 
bạc xóc ra lẻ nhiều hay chẵn nhiều để dựa vào đó mà đặt tiền vào phía 
có nhiều triển vọng. Ông chơi thế kể cũng có phần "khoa học" nhưng 
tiếc thay, vận đen ám ông không rời, rốt cuộc ông thua nhẫn túi. Ông 
định vào rút tiền Ở ví bà ra chơi tiếp nhưng không được nên đành nghỉ 
cuộc... Còn canh bạc vẫn cứ tiếp diễn đầy hào hứng cho đến sáng mới 
tan. Về nhà, anh em kiểm lại thấy được khá nhiều: tôi thì xưa nay vẫn 
chơi cò con, đánh từng hào một nên chẳng được bao nhiêu, còn anh tôi 
thì một túi cộm, đếm ra được gần 200. Vội vàng ăn vài bát cơm rồi lăn 
ra ngủ. 

Chiều đến, Chắt S. trong xóm cho người sang gọi, mời hai anh em 
sang uống rượu nhắm thịt bò tái... Chúng tôi sang, bàn tiệc đã sẵn sàng. 
Giữa bàn là nồi nưóc dấm đặt trên chiếc lò than, sôi liu riu, bốn bên 
bày những đĩa thịt bò còn sống thái lát mỏng đầy tú ụ, với bát nưóc 
chấm và bún, rượu, v.v... Cả một bàn la liệt. Khách được mời hầu hết 
là khách đêm qua bên nhà bà T. Chắt §. trịnh trọng tuyên bố: - "Nhân 
dịp cậu huyện về quê ăn giỗ nên có làm một bữa thịt bò nhúng mời 
cậu mọ tới ăn, tiện thể mời một số bà con tham gia cho vui". Anh nói 
thêm: - "Thịt bò thái sống, ai ăn thì gắp nhúng vào nồi dấm đương sôi, 
làm vậy để ai muốn ăn tái nhiều, tái ít tùy sỏ thích từng người”. Chúng 
tôi vào bàn và bữa ăn diễn ra rất thú vị. Xong bữa, trải chiếu ra và thế 
là canh xóc đĩa lại mỏ màn. Canh bạc không chỉ dành cho người dự tiệc 
mà cả những người trong xóm cũng đến tham gia. Chả là Chất S. có ý 
định này từ trước nên đã loan báo vói các tay máu mê trong xóm để 
khi tiệc tàn là nhập cuộc ngay. Canh bạc lại nhóm lên sôi nổi không 
kém gì hôm qua, và điều cũng khá bất ngỏ là cũng hệt như hôm qua, 
anh tôi lại luôn luôn gặp vận đỏ. Đến khoảng nửa đêm thì hầu như 
toàn chiếu bạc đánh đối mặt với mình anh tôi: họ đặt tiền xuống một 
mặt rồi thách anh tôi mỏ bát. Anh tôi chấp nhận và vẫn tiếp tục thắng 
nhiều hơn thua. Có một canh bạc anh tôi thắng, tiền đồng vun về hàng 
đống, bạc giấy đủ loại, hai anh em thu nhặt phân ra loại hào, loại một 
đồng, loại năm đồng, v.v... để nhét vào túi. Cũng vì say mê đếm bạc 
nên hai anh em không biết lúc ấy nhà cái (Chắt S.) đã úp bát lại và 
tuyên bố là đã xóc rồi, ai đánh vào mặt nào xin cứ đặt tiền ra. Nhưng 
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kỳ thực mấy đồng tiền mo trong bát vẫn nguyên như ván trưóc và chưa 
xóc chút gì. Và điều đó thì ai cũng biết cả, chỉ trừ hai anh em chúng 
tôi. Thế là cả làng ồ ạt đặt tiền vào mặt mà họ đã biết và ai có đồng 
nào, chinh nào đều trút ra hết. Anh tôi vẫn nhận mỏ bát. Chắt S. bảo: 
-"Xin làng chưa được mỏ, để tôi đi lấy thêm tiền đặt nữa". Rồi anh đi 
một chốc mang một quan tiền đồng về đặt đánh cộp xuống phản và 
mời anh Gióng mỏ bát. Anh tôi không chút nghi ngỏ, cầm bát mỏ ra. 
Cả làng tròn xoe mắt khi nhìn thấy mấy đồng tiền trong bát lại đã nhảy 
từ "sấp hai" sang "sấp ba", tức là từ chắn sang lẻ. Họ không hiểu như 
thế nào cả, nhưng không ai dám thốt một lòi. Anh em tôi lại thắng to 
và chúng tôi vơ tiền đồng, bạc giấy vào túi áo túi quần chật ních đầy 
căng, còn cả làng thì đều nhẫn túi. Canh bạc tan, anh em ra về. Đến 
nhà, giỏ bạc ra đếm lại, sơ bộ cả hai đêm có được đến 500 đồng 
Đông-dương, một số tiền lón. Tiền đồng anh đưa cho chị để đi chợ còn 
bạc giấy gói cất. Vài hôm sau T. tói chơi, trầu thuốc xong mói ngà ngà 
kể chuyện: - "Góm, sao mà ông đỏ thế! Ván bạc cuối cùng mình tưởng 
anh em ông sẽ trắng tay nào ngờ ông vơ sạch". Rồi ông kể tỷ mỷ câu 
chuyện: - "Chắt S. lợi dụng lúc anh em ông đương đếm bạc, úp bát lại 
và tuyên bố là đã xóc xong, mời làng đặt tiền đánh. Cả làng đều biết 
và thấy là "sấp hai" nên ai cũng tuôn tiền đặt vào cửa chẵẫn. Chắt S. 
thấy ngon ăn quá, sang nhà hàng xóm nài nỉ vay tiên để vê đặt thêm, 
hẹn xong canh bạc là đưa sang trả và kèm thêm một quan tiền lãi. Nào 
đè lão vay được tiền sướng quá, dằn quan tiền đồng xuống phản quá 
mạnh nên một đồng tiền mo trong bát nảy lên và lật sấp. Thế là mỏ 
bát ra, "sấp hai" chuyển sang "sấp ba"! Cả làng sờ sững nhưng khi còn 
anh em ông ỏ đó không ai dám thốt lên một lòi. Đến khi anh em 
ông ra về họ mói nhao nhao xỉa xói Chắt S., cu cậu vừa bị chửi vừa 
mất tiền, chỉ ngồi đực mặt ra mà chịu trận". s 

. T. về rồi tôi bèn bàn với anh tôi: - "Số tiền được bạc ta đưa mua cái 
gì đi. Tôi thấy trên cửa hiệu Đồng Minh (ỏ Nghèn) có mang một chiếc 
máy khâu Xanh-jê (Singer) mói tỉnh về bán, ta mua quách đi, đưa về 
khâu vá cho vui". Anh tôi đồng ý. Tôi bèn đạp xe lên Nghèn mua chỉ 
hết 450 đồng, nhờ anh bạn Chung Anh giúp một tay đưa về gửi ở nhà 
anh, ít bữa sau mới đưa được về nhà. Chiếc máy khâu về chưa được 
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bao lâu, một hôm tôi gặp ông giáo Ng. Ð. M. dân Trảo-nha. Ông M. 
bảo tôi : - “Có một người có một bộ Bách khoa toàn thư La-rux thế kỷ 
XX (Larousse du XXè siècle), anh em ông muốn mua không? Nếu muốn 
thì mình mua hộ cho". Tôi hỏi luôn: -"Của ai vậy? Có xa đây không? 
Giá bao nhiêu?". Ông M. cho biết:- "Của quan huyện đấy, đương để ở 
quê ngoài Nghệ kia, nhưng ông muốn mua thì mình lấy về cho. Bảo 
đảm trăm phần trăm là sách còn rất mói, mình đã xem qua rồi. Quan 
bảo 300 đồng, không hơn không kém. Quan không nói thách đâu. Các 
ông mà ưng mua thì đưa tiền lên, mình đi lấy về cho". Tôi về nhà kể 
chuyện cho anh tôi nghe, hai anh em thấy đây là bộ sách rất quý, không 
phải cứ có tiền là mua ngay được, nhất là vào thời buổi chiến tranh, ta 
với Pháp đương mất liên lạc, phải mua ngay kẻo kẻ khác biết thì họ vó 
mất. Nhưng kẹt cái, 300 đồng không phải nhỏ, bói đâu ra? Anh tôi 
đương vò đầu suy nghĩ, tôi bèn bảo: - "Tiền ö chỗ chiếc máy khâu chú 
Ö đâu nữa. Bán béng nó đi, để nó ö nhà chỉ làm cảnh thôi. Anh và tôi 
thì muôn thủa chắc không làm thọ may được, còn chị thì vói đàn con 
mọn, thì giö đâu mà học may". Anh tôi gật đầu và tôi vội đi tìm khách 
mua. Thủa đó máy khâu không nhập được vì chiến tranh nên cũng có 
phần khan hiếm, khách mua tới ngay và anh tôi bán được giá kha khá. 
Tôi lại cầm tiền lên Nghèn tìm ông M. và nhờ ông đi lấy sách về hộ. 
Ông M. hứa: - "Tó sẽ mang về. ngay!” 

Thế rồi một tháng, hai tháng trôi qua chẳng thấy tăm tích ông M. 
đâu cả, đã nhiều lần tôi tìm tói tận nhà gặp bà vợ để hỏi, bà ta đều 
bảo ông đi vắng. Tôi hốt hoảng, tìm tói Chung Anh kể sự tình. Chung 
Anh thốt lên: -"Gay đấy bạn ơi. Lão này là tay đánh bạc đò dọc khét 
tiếng. Coi khéo lão nướng hết tiền rồi lẩn mất cũng nên". Tôi hốt quá, 
chỉ biết nhö Chung Anh quan tâm hộ, hế thấy lão về là báo tôi ngay 
để tôi lên gặp bằng được. Thế rồi một hôm được Chung Anh về phi 
báo, tôi lập tức phóng xe lên tận Nghèn cách làng tôi 7 km, cùng Chuag 
Anh tìm vào nhà ông, thì đúng ông M. có nhà. Lần này tôi không còn. 
giữ được phép lịch sự nữa mà nói thẳng vào mặt ông ta những điều đã 
ðlày VÒ tôi.. Ông xin lỗi mãi và nói: - "Tôi đã đưa bộ từ điển về đây rồi, 
để tôi lấy. ra. cho anh", và ông mang nó ra đặt lên bàn. Chúng tôi mỏ 
ra xem, kiểm tra từng cuốn một thấy sách còn rất tốt, không xệch xạc, 
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dơø bẩn, cũng không bị mất tò tranh nào. Tôi mừng rơn nhận lấy bộ 
sách, cùng Chung Anh mang về nhà anh. Tối đó chúng tôi chía nhau 
xem chán chê cho mãi tói khuya mói đi ngủ. Sáng mai đèo sách về. 


Thế là phòng sách "Chi gia trang" được trang bị thêm một bộ sách 
VÔ giá, tuy chưa phải cần dùng ngay nhưng để cho tương lai sẽ nhiều 
lúc cần đến. Bộ sách cùng vói các giá sách tồn tại cho đến ngày cải cách 
ruộng đất thì bị tịch thu, nhưng không phải đưa vào thư viện quốc dân 

mà để cho trẻ con xé làm cö quạt rải khắp đồng... Sau này mỗi khi 
nhắc lại chuyện được bạc thần kỳ rồi chuyện nhờ được bạc mà có bộ 
sách, cuối cùng thì sách vào nhà rồi lại ra đi... tôi đã bảo đùa anh tôi: 
-"Chính là hồn cha nhập vào anh để thắng canh bạc thua một trăm 
phần trăm ấy dấy! Nếu Chắt S. không hám ăn chạy đi vay tiền, và nếu 
như anh ta không dằn mạnh quan tiền xuống phản, hoặc vay được bạc 
giấy thì anh phải mất sạch nhẫn tiền thắng trong cả hai đêm rồi chứ 
còn gì nữa! Canh bạc đá lật ngửa cho cả làng xem chỉ trừ hai anh em 
mình, thế mà lại lật ngược lại. Phải có hồn ma mói làm được thế, mà 
phải! là hồn ma rất thiêng! Hồn cụ hẳn muốn cho "Mộng Thương thư 
trai" có thêm một bộ sách quý để con cháu và dân xã đọc sau này, 
không vất tiền vào chỗ bạc bài. Nhưng rồi khi cụ thấy tình thế cũng 
chẳng còn ai đọc nữa, khi mà những chuyện đốt sách đang rầm rộ khắp 
nơi, thì hồn cụ lại nhập vào bọn trẻ con, bảo chúng xé nát ra mà chơi 
cö cho bằng thích. Rút lại, đúng là những canh bạc đỏ... đen!". Anh tôi 
nhìn tôi, không nói, chỉ cưi, một nụ cười buồn đến se lòng mà lần đầu 
tiên sau gần một đồi gần gũi, tôi mói đọc thấy nơi ánh mắt anh. 


Những ngày gần đây về chơi nhà cháu, con trai đầu anh tôi, tôi lại 
thấy một bộ La-rux thế kỳ XX (Larousse dụ XXè siècle) đúng như bộ 
sách hồi nào anh em tôi đã mua. Tôi ngõ ngàng mất một giây lâu, cứ 
tưởng đấy là bộ sách ngày trước lại tìm được trỏ về, nằm đúng vị trí cũ 
của nó. Tôi lan man nghĩ ngợi. Buổi tối, một mùi dạ hương nồng nàn 
đưa vào phòng học cháu tôi, làm tôi lại một phen bàng hoàng sửng sốt, 
phảng phất nghe như mùi dạ hương thuỏ nào, tối tối tỏa lan trong khu 
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vườn cũ Ở quê nhà. Tôi hỏi cháu tôi thì cháu bảo: - "Trồng một mùi 
hương để tìm lại những khuôn mặt dĩ vãng". Người Huế thường nói dạ 
lan hương là mùi thơm có ma. Tôi bâng khuâng tự hỏi không biết có 
linh hồn không, và nếu có thì linh hồn anh tôi ỏ thế giói bên kia giò 
đang Ö nơi nào. Nhưng trong gian phòng vắng vẻ này của cháu tôi, vói 
những bộ sách mà cả hai cha con đã cố tìm tòi thu nhặt lại từ mấy chục 
năm nay, đang tỏa lên một mùi sách vỏ quen thuộc, cùng VỚI cái mùi 
dạ lan hương nồng ngát đến làm ta mất cả cảm giác về thực tại, tôi 
bỗng như đang được lò mò đối điện vói khuôn mặt thân thuộc của người 
anh thuỏ trưóc. Đúng! vẫn con người ấy, cái nhìn nhân hậu mà sắc sảo 
nghiêm nghị ấy. Vẫn cái tính thẳng thắn không sọ nhìn vào sự thật ấy, 
dù rằng tính tình thì không còn ương bướng như thỏi còn trẻ... Tôi còn 
nhó trưóc lúc anh mất ít lâu, một lần tôi có hỏi anh: - "Tại sao anh vừa 
xây dựng một dự án to tát cho Viện Hán-Nôm lại đã tự ý rồi bỏ nó?". 
Anh trầm ngâm mái rồi mói chậm rải trả lòi: - "Chú Hưng à! Hình như 
định mệnh dành cho tôi là kêu cứu về "một túp lều đang nát"! chứ không 
phải là "xây mói một tòa nhà". Chú cứ nghiệm mà xem! Sách Hán Nôm 
của ta bảo quản lỏng lẻo, đội ngũ chuyên môn chưa vững vàng, chưa 
thuần, hiện đang là cả một vấn đề gay cấn, nhưng lúc này mà lên tiếng 
"kêu cứu" thì hẳn bị coi là lạc lõng. Vả, đây là một cơ quan khoa học 
chứ đâu phải cái làng quen thuộc của mình! Ngẫm lại, chính mình đã 
nhận lầm sở đoán làm sỏ trường!", Anh chỉ nói đến đấy. Nhưng tôi biết, - 
đằng sau mấy lồi vắn tắt kia là tâm huyết của một người đang suy xét 
về mình thật nghiêm túc, VÓI cái nhìn đầy trách nhiệm của một trí thức 
giữ vẹn lương tri. | _ 


NGUYỄN HƯNG CHỈ 
Trích Nhớ lụi và suy gẫm 
1992, chưa xuất bản 


1. Anh nhắc đến cuốn Túp ¿ều nớ¿ để chống chế độ cường hào, mở đầu cuộc đời 
cầm bút. 
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-_ BẰNG TRA CÚU TÊN TRUYỆN 
KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT-NAM 


Để dộc giả tiện tra cứu, ở Bằng tra cứu này chúng tôi sắp xếp theo thú 
tự chữ cái a, b, e toàn bộ các tên truyện của Phần thứ hai Kho tàng truyện 
cổ tích Việt-nam (kể cả các truyện có tên ủ Khảo dị và ỏ chú thích). Những 
truyện không có tên không da vào Bằng tra cứu. Những truyện có hai tên 
vẫn để thành hai đơn vị tra cúu có kèm theo ký chú. Trường hỢp nhưng 
truyện cùng tên nhưng khác nội dung, để dễ phân biệt, có ghỉ rõ xuất xú. 


A 
A-đao dũng cảm — Khảo dị, số 189, tập V, tr.1433 
_A-lót† uờ sư tử - - Khảo dị, số 58, tập HH, tr.444 
A-sét A-tiêng Khảod, ` số 183, tập V, trl421 
A Sún Phàng Khim Khảodj, số 41, "tập II tr350 
AChúc chàng Ngưu _ Đố 182, tập V, tr1l412 
Air nua hành tôi hay là 
lọ nước thần Số 13ã, _ tập HH, tr.986 
Anh Ba uờ quan thổy  Nhảod, - số 149, tập IV, trll33 
Anh chờng canh rẫy Khảo dị, số 189, tập V, tr1420 
Anh chàng diệt quỷ Khảo dị, số 138, __ tập IV, tr.l1060 
Anh chàng họ Đào Số 172, tập IV, tr.1336 
Anh chàng lười Khảo dị, số 164, tập IV, tr1267 
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Anh chàng mê 


NGUYÊN ĐỒNG CHI 


công chúa Khảo dị, 
Anh chàng thong manh Khảo dị, 
Anh chồng ngốc Khảo dị, 
Anh en: mồ côi _ Khảo dị, 
Anh em sinh năm 
Anh hùng Ghi-ông Khảo dị, 
Anh tình nhân | 

trong cái hòm : Khảo dị, 
Ao Phật 
Ăn mề gà mù mốt Khảo dị, 
Âm: dương giao chiến 
Ba anh em, 

truyện Triều-tiên Khảo dị, 
Ba anh em, 

truyện Pháp Khảo dị, 
Ba anh em mồ côi Khảo dị, 
Ba anh em uờ 

_ thây người bố Khảo dị, 

Ba chàng thiện nghệ 
Ba cô con gới của ông giờ Khảo dị, 
Ba diều dạy của _ 

a-lô-rmmông Khảo dị, 
Ba ntươi hat truyện Í 

_UỀ ngdi Uờng Khảo dị, 

Ba người uợ tranh nhau ˆ 

một chồng Khảo di, 
Ba quả trúng rồng Khảo dị, 
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43, 
194, 
A7, 
193, 
65, 
44, 


197, 
155, 


191, 
71, 


61, 


107, 
135, 


113, 
107, 
186, 

57, 


39, 


107, 
16, 


tập 


ˆ^ 


tập 
tập 


H, 


HT, 
HH, 


IH, 
II, 


tr.361 
tr.1532 
tr.379 
tr.1524 
tr.493 
tr.368 


tr.1556 
tr.1208 


tr.1508 
tr.537 


tr.475 


tr.755 
tr.989 


tr. 782 
tr./739 
tr.1477 
tr.435 


tr.316 


tr.7B5 
tr.193 


KHO TAÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM 


Ba sợi tóc uàng của 
chúa quỷ 

Ba Vành 

Ba Vành 
truyện miền Bắc 

Bà chúa Ba 

Bà chúa Ong 

Bà chúa ŸYa Nôm. 

Bà Hôn 

Bà lớn đười ươi 

Bò mẹ họ Đều cắt tóc lấy 
tiền thết khách 

Bò tiên chồn ˆ 

Bạc hơn cầm thú 

Bún cóit tủ đứng 

Bứn tóc đãi bạn 

Bạn của những 
người nghèo 

Bảy Giao, Chín Quỳ 

Bảy người Kinh ˆ 

BLa Nác - 

Bính uà Định 

Bò béo bò gầy 

Bót Hé. ` 

Bót lơ hén rể 

Bồ câu của nàng T-lê-a-na 
Cô-sin-de-a-nd 

Bốc Cơ-lốc 

Bốn anh tài 

Bốn anh thầy chùa 
đt làm. đớn: 

Bốn cây phượng 

Bốn chàng hói 


Bốn chùng ngốc 


Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 


Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 


2: L2) (2) 
G Ô 


ự› 
°® ©, 


136, 
101, 


101, 


176, 


- 121, 


21, 
12, 
91, 


180, 
136, 
48, 
197, 
180, 
136, 
74, 
34, 
A1, 
151, 
37, 
92, 
63, 


154, 


_41, 
66, 


-900, 
-166, 


12, 


196, 


II, 
II, 


II, 
V, 


IH, 


H, 


II, 
IV, 


H, 
H, 


H, 
II, 


IV, 


— 


tr.999 
tr.710 


tr.718 
tr.1381 
tr.1381 
tr.249 


_tr.l50 
tr.641 


-tr.1405 


tr.1000 
tr.387 

tr.1554 
tr.1402 


tr.1001 
tr.546 
tr.290 
tr.348 
tr.1149 
tr.302 
tr.652 
tr.483 


tr. 1206 
tr.348 
tr.498 


tr.1573 
tr.1300 
tr.161 

tr.1541 
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Bốn cô gói nuuốn. lấy chồng 
hoàng tử 

Bốn người bạn 

Bốn nhà sư 

Bốn ông lão ngốc đi 
+ UỢ 

Bợm: giò móc bày hay lò 
nuưu trí đàn bù 

Bợn: iqt gặp bợn: hay bợn: 
già mắc bẫy cò he 

Bù chỉ 

Bùi Cầm: Hổ 

| “Bung làn: dạ chịu hay là 

` truyện thày hít 
Bút Bời 


Ca-dong uà Ha-lóc 
Ca-đdốp uà Ca-đoéc 

Có bống nuốt có trê 

Cát chết của bốn ông sư 
Cái chết nuầu nhiệnt 

Cát hoa chanh 

Cái kiến này kiện củ khoai 
Cúi Uuố' dỏ trên 4ó oông nương 
Cao phi Uiễn tấu 

Cót trộn: lưỡi trâu 

Cộu bé nói dối 

Cây cữ?: Uuờ con ong 

Cây đàn 

Cây khế 

Cây nêu ngày Tết 
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NGUYÊN ĐỔNG CHI 


Khảo dị, 


Khảo dị, 


Khảo dị, 


Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 


Xem G/ớp Kén-xã Nhộng 


Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 


Số 166, 
Số 183, 
số 200, 
số 1986, 
số 88, 
Số 76, 
số 5Ì, 
Số 79, 
Số 40, 
số 5! 
số - 154,- 
số 193, 
SỐ 89, 
số 200, 
số 121, 
số 173, 
Số 54, 
Số 188, 
số  Il]11, 
số 60, 
số 138, 
số 182, 
số 59, 
SỐ 23, 


tập 


tập 
tập 


tập 


“ˆ^ 


tập 


== 


tập 
tập 
tập 


ˆ 


tập 


“l 


tập 


“ˆ^ 


tập 
tập 
tập 


_H, 


TL, 
HH, 
HH, 


H, 


tr.1285 


-tr1452 


tr.1575 


tr.1542 


tr.627- 


tr.550_~ 
tr.407 
tr.56Ì1 


tr.318 
tr.432 


tr.1178 
tr.1525 
tr.629 
tr.1569 
tr.851 


_tr.1346 


tr.417 


-tr.l483 


tr.774 
tr.461 
tr.1063 
tr.1448.. 
tr.448 
tr.226 


KHO TÀNG TRUYÊN CỔ TÍCH VIỆT NAM 


Cây sớo Uò cúi trông 
biết nói 
Cây thuốc cải tử hoàn 


sinh hay là sụ tích 


thằng Cuội cung trăng 


Cây tre trăm đối 
Cha để bán 
Cha gấu 


Cha nrẹ nuôi con bể hồ 


tai lắng, con nuôi cha 


mẹ kể thóng kể ngày 


Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 


Chà Lúc Chàù Lóc Chú thích Khảo dị, 


Chùng Bầu 
Chhùng ca-đúc 
Chàng Chuối 
Chàng Chuối truyện Ở 
Vinh-yên, Phú-thọ 
Chàng cóc 
Chàng con côi (Ý Pơ-7q) 
Chàng Cơm Chúớy 
Chàng dê 
Chàng Dưa 
Chàng dúứnh có 
trỏ thành uua - 
Chàng đốn củi 
Uò con tình 


Chùng gếu, truyện Pháp 


Chàng gốu, truyện À- va- rơ 


Chùng ky nỗ 

_ Chàng Lía 

Chàng lợn 

Chàng lừa phỉnh uờ 


chàng nói hhoác 


Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 


Số 
số 


| < 


2) 
® 


UQ U› (tUn3  tn 
©®œ  Q@Gœx ©, ©, 


Mi (Ji ự ừự› 
©), ©®, ©›, ® cá 


t2 
©› 


48, 


127, 


125, 


186, 
134, 


ð1, 
193, 
128, 
128, 
128, 


128, 


128, 


182, 
99, 
128, 


138, 


_92, 


121, 
68, 
68, 

148, 


128, 


64, 


128_ 


-Ò 40, 


tập 


H, 


II, 
II, 


HH, 


H, 
V, 
HH, 
HH, 
HT, 


HI, 
HH, 


Hy 
HIL, 
IV, 


II, 


HH, 


H, 
H, 
IV, 
H, 
II, 


HH, 


tr.394 


tr.895 
tr.876 
tr.1476 
tr.978 


tr.404 
tr.1526 
tr.916 
tr.918.. 
tr.911- 


tr.912 
tr.923 - 
tr.1424 
tr.650 
tr.926 
tr.1058 


tr.657 


tr.340 
tr.521 
tr.525 
tr.1118 
tr.930 
tr.486 
tr.920 


tr.323 
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- NGUYÊN ĐỔNG CHI . 


Chàng mồ côi Khảo dị, 
Chàng nghiện rượu uò 
_ chàng nghiện 
thuốc phiện Khảo dị, 
Chùng Ngốc Khảo dị, 
Chàng Ngốc d¡i buôn Khảo dị, 
Chờng Ngốc học Khảo dị, 
Chàng Ngốc được hiện 
.. Chàng Ngốc học hhôn 
Chừng Nhái Kiển Tiên thơ — Khảo dị, 
Chàng Róớ Khảo dị, 
Chàng rắn Khảo dị, 
Chàng rể thong manh uy : 
Chàng rùa Khảo dị, 
Chàng Sơn Khảo dị, 
Chàng Tu Luông Khảo dị, 
Chàng tẹt mũi Khảo dị, 
Chàng thổi khèn Khảo dị, 
Chùng trai săn Khảo dị, 
Chờùng trồng bí Khảo dị, 
Chùng Ù - châu Khảo dị, 
Chàng Y Ban Khảo dị, 
Chiếc óo lông chủ Khảo dị, 
Chiếc óo tàng hình Khảo dị, 
Chiếc chiếu đạo sử Khảo dị, 
Chiếc giày để lạt 
làm chứng Khảo dị, 


Chiếc giày thơm 
Chiêc hồi cườm bị 

pha lê Chú thích Khảo dị, 
Chiếc nhẫn thần Chú thích Khảo dị, 
Chiếc roi trẻ hôn Khảo dị, 
Chiếc sừng nai 

Uờ nụ Hùm Khảo dị, 
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số 


ừ ữ) ừư2 (2) ) 
©  Gx O  © ©, 


(2: 
©› 





164, 


165, 
90, 
108, 
41, 
108, 
189, 
128, 
63, 
128, 
194, 
128, 
99, 


175, 


165, 


185, 


182, 
152, 
127 
134, 

80, 


139, 


117, 


179,- 


179, 
154, 
92 


121, 


182, 


tập IV, 
tập IV, 
tập HH, 
tập HH, 
tập HH, 
tập HI, 
tập V, 
tập HH, 
tập HH, 
tập HH, 
tập V, 
tập HH, 
tập HH, 
tập IV, 
tập IV, 
tập HH1, 
tập V, 
tập IV, 
tập LH, 
tập HH, 
“tập HH, 
tập IV, 
tập HH, 
tập V, 
tập V, 
tập IV, 
tập HH, 
tập HH, 
tập V, 


tr.126G 


tr.1283 
tr.639 
tr. /60 
tr.380 
tr./57- 
tr.1487 
tr.912- 


-tr.484 


tr.924 
tr.1528 
tr.917 
tr.654 
tr.1364 
tr.1284 
tr.990 
tr.1432 
tr.1159 
tr.903 
tr.980 
tr.569.. 
tr.1069 
tr.80G 


tr.1400 
tr.1396 


tr.1185 
tr. 653 


tr.849 


tr.1428 


KHO TÀNG TRUYÊN CỔ TÍCH VIỆT NAM 





Chiền chiện Uà ông sư Khảo dị, số 170, tập IV, tr.l1330 
Chứnt khỏủn:t khắc Khảo dị, số 8, tập LEL tr.l27 
Chứưm phượng hoàng Khảo dị, số 59, tập H, tr448 
Chin chòùng trơi hỳ tài Khảo dị, số 6ã, _Ò_ tập HH tr.496- 
Chôn tiền bị mốt Khảo dị, số ` 57, tập HH, tr430 
Chồng cóc | Khảo dị, số 128, tập HHL  tr.920. 
Chu Hùng Ú Khảo dị, số 104, tập HH, tr.726 
Chuông uàng — Khảo dị, số 154, tập IV, tr.l196 
Chuyện uề giống chuột | 

Chú thích Khảo dị, số 70, tập IV, tr1329 
Chử Sinh  ~ Khảo dị, số 173, tập IV, tr.1349 
Chưa đỗ ông nghè đã 
— đe hùng tổng: Số 52, _ tập HH, tr408 
Cóc uà Bia Phụ Khảo dị, số 198, tập HH tr.922 
Cóc Uuà chuột Khảo dị, số 148, tập IV, tr.1l088S 
Con bù Dờn Khảo dị, số - 148, tập IV, tr11l11l4 
Con cớ uùng _ Khảo dị, số 154, tập IV, tr1186 
Con. cáo Uà con gấu Khảo dị, SỐ 23, tập L  tr.223 
Con chim khách | 

mầu nhiệm | Số 124, tập HI, tr867 
Con chỉm nói sự thật Khảo dị, số 166, - tập IV, tr.1298 
Con chứm sẻ bị cắt lưỡi Khảo dị, số 12, tập L  trl55 - 
Con chim xanh truyện Pháp Khảo dị, số 124, tập HH, tr874 
Con chim xanh | Khảo dị, số 138, tập IV, tr.1062 
Con chữm toóc toóc Khảo dị, số 182, _ tập V, trl448 
Con chó, con nuèo | 

Uuờ anh chùng nghèo khổ - Số 92, tập H. tr.644 
Con chó, con nèo | _ 

Uờ con chuột Khảo dị, sẽ 99 tập HH, tr649. 
Con chồn. bị giết oan Khảo dị, số D7 tập HỆ tr.434 
Con cóc liếm nước mưa : Số 141, tập IV, tr.10776 
Concuag - Š Khảo dị, số — 15, tập LL tr.l80 
Con. dế BẾP Khảo dị, số 183, | tập HH, tr.971 
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Con Dơn, 
Con gà trắng uà chiếc 
nhẫn đồng 
Con gà trống dũng cảm, 
Con gà trống kỳ dị 
Con. gát ông lão Uà con, 
gới bà lão 
Con hổ, con cóc tíœ 
uờ con khí - 
Con hổ, con cóc ftœ 
Uờ Con. rùa 
Con khướu 
Con là nợ 
Con lờ nợ, truyện khác 
Con ma 
Con ma báo thù 
Con. mèo cái trắng 
Con mối làm chúng 
Con mụ Lường 
Con nai cới trắng 


Con nghê ngói 


Con ngỗng kỳ iạ Chú thích 


Con ngỗng Uờng ` 

Con ngựa đất 

Con nhói 

Con ốc Uàng 

Con rốn tớm: đầu 

Con rùa 

Con rùa uờng, truyện Lào 
Con rùa uàng, truyện 'Tày 
Con sớo Uà phú trưởng giỏ 
Con. sếu Uờ. con rùa 

Con. sói trắng _ 


Con thỏ, con gờ Uuờ con hổ 
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NGUYÊN ĐỔNG CHI 


Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 


_ Khảo dị, 


Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 


số 


84, 


173, 
15, 
124, 


154, 
58, 
58, 
8õ, 


149, 
149, 


192 


1ỗ7, 
182, 
18, 


_84, 
166, 


53, 
125, 


195, 
184, 


126, 


_166, 
_ 148, 


154, 
48, 
128, 
8ð, 
143 
128, 
.86, 


tập 


ˆ^ 


tập 


^ˆ 


tập 


tập 


1H 


IV, 
1 
IH, 


IV, 


H, 


II, 
H, 


tr.598 


tr.1347 
tr.184 
tr.3/4 


tr.1206 
tr.44] 
tr.442 
tr.611 


tr.l1186 _ 
tr.I186 


_trl555 


tr.1215 
tr.1445 
tr.506 
tr.598 
tr.1294 
tr.414 
tr.879 
tr.879 


tr.977 


tr.887 
tr.1293 
tr.1123 
tr.1185 
tr.390 
tr.928 
tr.607 
tr.1087 
tr.934 
tr.612 
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Con thỏ uà con hổ 

Con. tm mẹ 

Con tôm. Uàng 

Con trưi bốc Rơ 

Con uẹt của Ích-ua-rd 

Con uợ khôn lấy thăng 
chồng dạt, như bông 
hoa lài cớm bối 
cứt trâu 

Cor-nd-chtiu 

Cô bé An-nét 

Cô con gói 
người thợ mộc 

Cô gới ăn mày 

Cô gói bán phấn 

Cô gái bớn tóc để thết Phột 

Cô gới con thần nước mê 
chàng đứnh cớ 

Cô gới cort Uuua Uờ ba 
công trạng 


Cô gó! đẹp uà ba chàng rơi 


Cô gói lấy chồng hoàng tử 


Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, - 


Khảo dị, 
Khảo dị, . 


Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 


Cô gói lừa thầy sổi, xã trưởng 


Uò ông quan huyện 
Cô gới rô côi thương người 


Cô gói thương người được 


cứu thoát nạn tụt 
Cô gái tóc Uùng 
Cô hồn đền ơn 
_ Cô Krao Chao Phò 


Khảo dị, 


Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 


Chú thích Khảo dị, 
Có Mai ỏ hp lầu trong rừng - Khảo dị, 


Cô Tro Bếp 
Cố Bu 


Đố 


87, 
188, 
92, 
182, 
8ã, 


47, 
60, 
154, 


80, 
90, 
179, 
180, 


175, 


164, 
107, 
144, 


19, 
12, 


27, 
188, 
1ỗ1, 


j2, 
154, 


Xem Chiếc hài cườm phú lê 


96, 


tập 


tập 


tập 
tập 


tr.616 
tr.1057 
tr.650 
tr.1422 


tr.609 


tr.377 
tr.468 
tr.1196 


tr.5 7ö 
tr.638 
tr.1400 
tr.1405 


tr.1361 
tr.1256 
tr.753 


tr.1089 


tr.1545 


_ tr.146 


tr.250 
tr.1060 
tr.1153 


tr.275 
tr.1203 


tr.688 


1819 


Cố Ghép 

Côi, cô gói mồ côi 

Công chúa ếch 

Công chúa Liên Hoa 

Công chúa Mai Châu 

Công chúa Nân (hoặc 
Nang) Ma-nô-rd 

Công chúa Xa ÌÏ-nõ 

Công chúa Sóíf-sqa 
hay là Móf-cut-sa 

Công Dã Tràng 

Cơn uờ Nóc 

Củ uà Kỷ 

Của Thiên trả Địa 

Của trời trời lại lấy đi, 
gtương đôi mỗt ếch 
làn: ch: được trời 

Cục thtt 

Cuộc chiến đấu giữa 
hồ uà diêu 

Cường Bạo đạt Uương 

Cướp ô 

Cúu uột uật trả ân, cứu 
nhân nhân trỏ oún 

Cứu Uuột uột trả ân,cúu 
nhân nhân trẻ oún, 


truyện Trung-quốc 


Dê dục, chồn uờ gấu 
Di phải thàng chết trôi, 


tôi phỏủi đôi sếu sành 


1820 


NGUYÊN ĐỒNG CHI 


số 94, 
Khảo dị, số 12, 
Khảo dị, số 126, 
Khảo dị, số 119, 


Khảo dị, số 177, 


Khảo dị, số 182, 
Khảo dị, số 182, 
Khảo dị, số 195, 
Khảo đị, SỐ 1ð, 


Khảo dị, số 60, 
Khảo dị, số 182, 


Số 42, 
Số 61, 
Khảo dị, số 1388, 


Khảo dị, số 88, 


Số 164, 

Khảo dị, số 113, 

Số 48, 

Khảo dị, số 48, 
D 

Khảo dị, số 58, 

số 53, 


H, 
IV, 


H, 
IV, 


IH, 


H, 


HI, 


H, 


H, 


tr.681 
tr.147 
tr.889 
tr.820 
tr.1389 


tr.1449 


tr.1450 


tr.1537 
tr.181 
tr.457 
tr.1435 


tr.đ55 


tr.472 


tr.1061 


tr.625 


tr.1257 


tr. 781 


tr.383 


tr.389 . 


tr.445 


tr.412 


KHO TẢÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM 


Doãn Uổn làm 0uua 
nước Xiêm, 

Dũng sĩ mặt trăng 

Duyên nợ tái sinh 


Duyên tiên. 


Đại Càn quốc gia Nam-hỏi 


tứ U¡ ngọc phỏ lục 


Đạt 0ương tai hay là 


truyện. giết thuồng luồng 


Đam Bơ ` 

Đúm cưới của Thao 
Bú£-sa-bu 

Đánh thần Sét 

Đăm Tay 

Đầu nó Uỡ rồi 

Đẻ đất đẻ nước 

Điền Phương Sinh đánh 
chết Diêm Uư0ng 

LXng giường nằm: cho uua 
Thủy tầ- 

Đô Dũng dại tướng quên 

Độ Hùng dạt tướng quên 

Đồi Chiềng-on hóa thành 
ao sâu 

Đồng Đóc 

Đồng tiền Vạn Lịch 

Đươm Be 


Đưa con của thôn 


Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 


Khảo dị, 


Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 


2) 
œ, 


2 
©) 


, 


103, 
134, 
173, 
175, 


161, 


69, 
12, 


182, 
164, 
134, 


141, 
193, 


164, 


105, 


162, 
25, 


27, 
111, 
AI, 
182, 
176, 


^ˆ^ 


tập 


tập 
tập 


II, 
II, 
IV, 
IV, 


tr.721 
tr.978 
tr.1340 
tr.1363 


tr.1243 


tr.530 
tr.148 


tr.1449 
tr.1269 
tr.979 


tr.1080 
tr.1527 


tr.1270 


tr. 732 
tr.1249 
tr.235 


tr.248 
tr.7738 


tr.341 
tr.1419 


tr.1381 
1821 


Đứa con người đớnh có 

Đứa con người thợ Uớ giày 

Đứa con trời đớứnh hay là 
truyện tiếc gà chôn mẹ 


Đực rụa 


Em bé thông mừnh - 
Em bé Uuà chưn Uàng qh 
Em Cốc 

Eng Cuội 

Ách lấy con Uuua 


Gỏ ernt thế chị” 
Gói ngoan dạy chồng 
Gái ngoan dạy chồng 


truyện Nam Trung-bộ 


Chú thích Khảo dị, 


NGUYÊN ĐỒNG CHI 


Khảo dị, số 148, 
Khảo dị, số 139, 
Số 49, 
Khảo dị, số 1852, 
E 
Số 80, 
Khảo dị, số — 8B, 
số 164, 
Khảo dị, số — 60, 
Khảodj, số 128, 


Khảo dị, số 52, 
Số 90, 


Khảo dị, số — 90, 


Gầu Nà Khảo dị, số 154, 
Gầu Nà Gầu Rềnh Khảo dị, số 12, 
G¡a sởn một búc tranh Khảo dị, số 1H53, 
Giáp Hải ` _ Số 149, 
Gióp Kén xã Nhộng Khảo dị, số 191, 
Giốc mộng hê Uuòờng Xem Giấc mộng Nam-kha 
Giấc mộng kê Uàng thú hai Khảo dị, số I1?7, 
Giấc mộng Nam-kha Khảo dị, sốế 117, 
"Giận mày tao ở uới aể" 

hay là truyện phượng 

hoàng dối Số 199, 
Giấu đừnh dưới giếng Khảo dị, số 123, 


1822 


H, 
II, 
IV, 


1H 


LH, 


HI, 
HT, 


IH, 
IH, 


II, 


tr.1117 
tr.1069 


tr.398 
tr.1158 


tr.o65 
tr.610 
tr.1269 
tr.458 


tr.924 


tr.411 
tr.630 


tr.637 
tr.1189 
tr.156 
tr,1166 
tr.1127 
tr.1507 


tr.806 


tr.805 


tr.1562 
tr.864 
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Giết chó khuyên chồng Sốế [50], tập HH, tr400 
Giết quỷ bốn mồm năm nui Khảo dị, số 148, tập EV, trlll6- 
Gốc tích bánh chưng uà 

bánh dày | Số 24, tập L tr.228 
Gốc tích bộ da con hổ Khảo dị, số 86, tập II tr.61l14 
Gốc tích bộ lông qug uà _ 

bộ lông công Số 16, tập E  tr.190 
Gốc tịch cới nốt | 

dưới cổ con trâu Số 18, tập L  tr1l98 


Gốc tích ruộng thác đao 

hay là truyện 

Lê Phụng Hiểu Số 95, tập L  tr.23I1 
_ Gốc tích tiếng bêu _ 

của uạc, cộc, dù dù, 

đa đa uà chuột Số 17, tập L  tr.l195 
Gơ-liu Œơ-lớ£ Khảo dị, số 154, tập IV, tr.l197 


Ha-rô-gô-rmô hay là _ 
chiếc óo lông Khảo dị, số 182, tập V, tr.l447 


Hà Ô Lôi Số 116, tập HL, tr.797 
Hà Rồm: Hà Rạc Số 152, tập IV, trl156 
Hơi anh em Khảo dị, số 195, tập V, trl536 
Hai anh em họ Lê ở | | 

Thồn-đdầu Khảo dị, số 52, tập HH, tr.410 
Hai anh em Lê Ni, _ 

Lê Đỉnh Khảo dị, số 63, tập HH, tr483 
Hai anh em Pò-rang _ _ 

uờ Dơng Khảo dị, số 134, tập II, tr.980 
Hai anh em uờ con chó đó Số 193, tập V, trl522 
Hai bảy nưười ba Số 201, tập V, trl578 
Hai chàng rể Khảo dị, số 68, tập H tr520 


1828 


Hat chị em 

Hai chị em uù chàng trẻ tuổi 

“Hạt con cò Uồ con rùa 

Hai con ngỗng Uòờ con rùa 

Hat cô gót Uuà cục bướu 

Hai cụ giồ Uồờ lũ quỷ 

Hat dứa mồ côi 

Hai nàng công chúa 
nhà Trần 

Hơi người dầy lÓ trung thành 

Hai ông tướng đó rỗi 

Hat tên ăn trộn: 

Hang rồng 

Hầu Tạo 

Hậu Nghệ 


Hoa Hồng dẹp Chú thích 


Hòa thượng Uuà 

người thợ guày 
Hoàng Tú tân truyện 
Hoàng tử Cam 
Hoàng tử em rể chó sói 
Hoờòng tử Khỏe 
Hoàng tử ở cõt âm 
Hoàng tử rồn 
Hoàng tử uà con ngựa 
NHoắc sinh 
Hoàng Tín Hầu 
Hòn gạch nên uợ nên chồng 
Hỗ uờng hố bạc 
Hồ giờ uờ khử 
Hồ, ngựa uà chó sói 
Hổ uờ cáo 
Hồ, 0oi sợ cóc 


Hồn. Trương Ba da hùng thự 


1824 


NGUYÊN ĐỒNG CHI: 


Khảo dị, SỐ 12, 
Khảo dị, số 128, 
Số 1438, 

Khảo +dị, số 143, 
Số 139, 

Khảo dị, số 139, 
Khảo dị, số 193, 
Số 102, 

Khảo dị, số 99, 
_ Sẽ 69 

Khảo dị, SỐ 83, 
Khảo dị, số 131, 
Số 98, 

Khảo dị, số 127, 
Khảo dị, số 128, 
Số 1892, 

Khảo dị, số 197, 
Khảo dị, số 80, 
Khảo dị, SỐ 13, 
Khảo dị, số 127, 
Khảo dị, số 68, 
Khảo dị, số 128, 
Khảo dị, số 138, 
Khảo dị, số 109, 
Số 162, 

Khảo dị, SỐ 41, 
Khảo dị, số 152, 
Khảo dị, số 58, 
Khảo dị, số 58, 
Khảod, số 58, 
Khảo dị, số 58, 
Số 45, 


tập 


ˆ 


tập 


^ˆ^ 


tập 


^ 


tập 


ˆ 


tập 


^ˆ 


tập 


^ˆ^ 


tập 


ˆ 


tập 


ˆ^ 


tập 


ˆ 


tập 
tập 
tập 
tập 
tập 
tập 


tập, 


HI, 
IV, 
IV, 
II, 
II, 


IH, 
H, 
H, 
H, 
HT, 
HT, 
IH, 
HT, 


II, 
IV, 
H1, 
IV, 
II, 
IV, 
H1, 
1, 
II, 
H, 
H, 


tr.153 
tr.916 
tr.L085 
tr.1087 
tr.964 
tr.966 
tr.1526 


tr./15 
tr.656 
tr.4/6 
tr.590 
tr.959 
tr.697 
tr.904 
tr.935 


tr.1513 
tr.1555 
tr.574 
tr.171 
tr.899 
tr.52ð 
tr.928 
tr.1059 
tr. /65 
tr.1244 
tr.351 
tr.1161 
tr.444 
tr.445 ~ 


tr.443 


tr.443 
tr.369 


KHO T.ÌNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM 


Hột Nhồi 

Hà uàng hù rắn 
Huyền Qu ang 
Huyền Quang hành 
Hữu Ké tân truyện 


l]-phi-Jê-nt 


Jăng duy Gô-ghê di 
Héc-nhi ăn ngỗng 
Jdăng nghèo uà Jðng giàu 
(lăng, thùng ngốc 

(JJjăng uà Pi-e 


Kẻ trộm dạy học trò 

Kén rể _ 

Khiên Ngưu Chúc Nữ 

Khiên Ngưu Chúc Nữ, 
truyện trong Kinh. 
SỞ tuế thời ký 

Khiên Ngưu Chức Nữ 
truyện khác 

Không bao giờ biết giận 


Không nên lấy oớn trả ân 


Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị 


Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 


_ Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 


đ/) 2 ứ) “2 
©,. ©:y O; ©; 


ứ) 
@œ, 


ưứ› 
©› 


ự› vớ) 
© On 


đ/) 
©, 


_ ` 
Š. 


ự 
©., 


ừ2 
©› 


ự) 
© 


60, 
151, 
147, 


147, 


53, 


177, 


144, 
200, 
41, 


199, 


. 
_199, 
189, 


189 ~ 


182, 
199, 
160, 


IV, 


H tr.460 
IV, tr.1154 
IV. tr.1102 
IV, tr.1108 
HH tr4l14 
VỂ tr1391 
IV, tr.1093 
V( trl576 
II tr353: 
V_ trl565 
H, tr587 
V.  trl565 
—V, tr1l436 
V( tr1436 
V, tr1437 
V, - tr1565 

tr.1234 


1825 


Khổng Lồ đúc chuông 
hay là sự tích 
trâu Uuùờng Hồ Tây 

_ Khổng Tủ uờ cô gới 

Khước Yêu _ 

Kiện ngành da 

Kiếp này chẳng lành để 
dành kiếp sau 


Kim Quế 


Lat lịch ông Sốn: 
Làm cho công chua nói được 
Làm giường cho Uợ đẻ 
Làm ơn hóa hợi 
Lụng Chượng dứnh 
Mường Muỗ: 
Lân Hồ dô thông dại Uương 
Lâu đài Uuà hoa huệ 
Lấy chồng đê 
Lấy chồng dê 
(Thónh Tông di thủdo) 
Lấy chồng đê 
Lấy chồng đê 
(Nghưn lẻ một đêm) 
Lấy chồng lang 
Lấy bẩy như Cao Biền 
dậy non 


Lê Lợi 


Lê Như Hồ 
Lê Văn. Khôi 


Lệnh Trừ 


1826 


NGUYÊN ĐỔNG CHI 


Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 


MU 2 
©, : 
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©x ©, 
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©®, 


ữ 
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67, 


80, 


197, 
57, 


173, 
126, 


80, 
195, 


164, 
-146, 


124, 


134, 


92, 


128, 


128, 
128, 


128, 
128, 


39, 


99, 

63, 
100, 
134, 


tập 
tập 
tập 


II, 
H, 


HI, 


IV, 
II, 


H, 
V, 

IV, 
IV, 


IV, 
LH, 


H, 
IH, 


HH, 
HH, 


HH, 


HH, 


HH, 


H, 


IH, 


tr.B09 


tr.576 
tr.1547 
tr.428 


tr.1345 
tr.386 


tr.570 
tr.1534 


tr.1263 


tr.1098 


tr.1đ60 
tr.976 
tr.657 
tr.907 


tr911 
tr.927 


tr.929 
tr.926 


tr.309 
tr. 701 
tr.479 
tr. /05 

tr.977 
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Lành Lang dại uương 
Long Uuương rời tiệc 

Lô Chỉ trưởng giả 

Lộ Ban uới cây bút thần 


1u Lô nhận ra Ma Chuôn _ 


_0ờ sơu đồ (hốy rõ 
lòng chàng 
Lúa chàng Nơi 
tục Pịa 
Lửa tình 
Lưỡi búa của thần sét 
Lưỡi dao thần ˆ 
Lương Nhân 
Lưu Binh - Dương Lễ 
Lý Ông Trọng hay là 
sự tích Thứnh Chènt 
Lý triều đệ tam hoàng 


hậu sự tích 


Mua rơi 

Mã Lương uới cây bút thần 
Mã Sài Lao Pảứn 

Mùi dao dạy uợ _ | 
Măng xè uương Tôn-bằng 


Mẹ chồng dổ tội cho nàng dâu 


Mẹ cn hoàng hộu bị dời mãi 
Mê-a-dơng | 

Mế Cụt 

Miếng trầu kỳ diệu 

Một người dại nhất 


Mụ tiên ác - 


Khảo dị, . 


Khảo dị, 


Khảo dị, 


Khảo dị, 


- Khảo dị, 
Khảo dị, 
- Khảo dị, 


Khảo dị, 


- Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 


_Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 


^^“ 
SỐ 


SỐ - 


số 


số 
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164, 


134, 
60, 
115, 


39, 


181 
189, 


189, 


b 


182, 
11, 


181, 


73 


1õ4, 


148, 
_39 

90 
[50], 
Sàn 
113, 
165, 


41, 
167, 


117, 
108, 
148, 


tập HH, 
tập HH, 
tập HT 
tập TL, 
tập V, 
tập V, _ 
tập V, 
tập - V, 
tập IV, 
tập V, 
tập L 
tập V, 
tập Hy 
tập IV, 
tập IV, 
tập L- 
tập —HI, 
tập HH, 
tập IV, 
tập LH, 
tập IV, 
tập HI, 
tập IV, 
tập HH, 
tập HH, 
tập IV, 


tr.9 76 
tr.46G 
tr.796_ 


_trở1l4 


tr.1410 
tr.1433 
tr.1428 
tr.1401 


_tr.1269 


tr.1417 
tr.139 
tr.1410 


tr543 


tr.1175 


tr.1114 


tr.314 


tr.640_ 
tr.403 
tr.1113 
tr.781 


_trl276 


tr.347 
tr.1309 
tr.803 


tr761 ` 


tr.1124 
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NGUYÊN ĐỒNG CHI: 


Mục Liên thăm mẹ 


ở địa ngục ` Chú thích Khảo dị, 
Mũi dời _ 
Muỗi thần Khảo dị, 
Mượn đdừnh Khảo dị, 
Mưu con thỏ 
Mưu con thỏ, 

truyện Cham-pa Khảo dị, 
Mưu dàn bù Khảo dị, 


My Châu - Trọng Thủy 
huy là truyện nỏ thần 


Nam-hỏi Quan Thế Âm 


toàn truyện Khảo dị, 
Nàng Can-tóc Uuà nàng 

Song Ang-cót Khảo dị, 
Nàng Câu Dọc Khảo dị, ˆ 
Nàng dâu thông mình Khảo dị, - _ 
Nàng Diệp Hạn Khảo dị, 
Nòng Hơ-lúi Khảo dị, 
Nàng Khao, nàng Đồn — Khảo dị, 
Nàng Long Nữ uà chàng _ 

Tưmn Lan Khảo dị, 
Nàng Nhói Khảo dị, 
Nàng tiên có Khảo dị, 
Nòng tiên khi - Khảo dị, 
Nàng tiên thứ chín Khảo dị, 
Nàng tiên (rong Uỏ ốc Khảo dị, 
Nàòng tiên trúng Khảo dị, 
Nàng Ủ! Khảo dị, - 
Nàng Ủi! diễn ca Khảo dị, 
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Ứ  ứŒ ự› 
©. ©\ _ ©›, 


_ứA 
©œ, 


số 


ự) ự 
œ 


ụ 
© ©, 


Ú U W ứ ứ 0 
` ©x ©- © © ©Q© ©, 


#2) 
©, 


.19, 
165, 
148, 
123, 

88, 


87, 


191, 


174, 


176, 


154, 
178, 

80, 
154, 
128, 


12, 


175, 
126, 
175, 
126, 
182, 
118, 
163, 
120, 
126, 


tập 
tập 


IH, 


IH, 


tr.208 
tr.1272 


tr.1114 


tr.864 
tr.621 


tr.618 


tr.1508 


tr.1351 


tr.1383 


tr.1180 
tr.1349 
tr.5 /5 
tr.1201 
tr.921 


tr.156 


1365 
tr.887 
tr.1363 
tr.886 
tr.1418 
tr.811 
tr.1255 
tr.884 


tr.885 


KHO TẢÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM 





Nàng Xóy Chú thích 
_ Nàng Xuôn Hương 


Năm: con chuột 

Năng Nhân Bất Năng 
Nhẫn hành 

Ngỏi trăm ngày 

Ngậm ngải từm trầm hay 
là sự tích núi Mỗu-tử 

Nghêu Sò Ế Hến 

_ Nghĩa uợ chồng 

Ngoại tình bị bại lộ 

Ngọt miệng chua lòng 

Ngô Trân | 

Ngốc buôn nắn: tôm 

Ngôn ngữ của những 
dấu hiệu 

.Vøtt Công đời núi 

Nguồn gốc bộ da con hổ 
uà hòn: trên con trâu 


Nguồn gốc loài người uờ 


người dàn bà đầu Hên” 


Nguyễn Khác Hoành 
Nguyễn Khoa Đăng 
Nguyễn Thị Bích Châu 
Nguyễn Văn Giai 

Ngư tính 

Người d đào uớt giặc Minh 
— Người anh than: lan: 
Người ăn trộn: 0uờ 


bốn cô gới 


Người bảy ống 
Người câu có trẻ tuổi 


Người chồng tội phạm: 


Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 


_ Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 


Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 


ự W 
©®% ®> CÁ 


6, 


1585, 


168, 
140, 


. 


_187, 


187, 
197, 
13, 

51, 
186, 
158, 

41, 


192, 
94, 


86, 


39, 
46, 


111, 


1717, 
149, 


155, 


T5, 
150, 


_ 47, 


10, 
66, 
130, 
4T, 


tập 
tập 
tập 


tập 
tập 


IN, 
IV, 
IV, 


HIT, 


H, 


H, 
IH, 
II, 
HT, 


1H, 


tr.992 


tr.1317 


tr.1074 


tr.119 
tr.1482 


tr.1479 
tr.1547 
tr.1348 
tr.434 

tr.1477 
tr.1226 
tr.354 


tr.1B17 
tr.684 


tr.613 


tr.315 
tr.375 
tr. /69 
tr.1885 
tr.1135 


-tr.1210 


tr.548 
tr.1145 


tr.đ81 
tr. 753 
tr.507 
tr.951 
tr.381 
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Người có m.ười con trâu 
Người con gói cớ 
Người cưới na 
Người cưới ma, 
truyện khác 
Người dân nghèo uà 
Ngọc Hoàng 
Người di ghẻ ác nghiệt 
hay là sự tích con đế 
Người dụ dỗ 
Người đàn bà bị Uu oan 
Người đàn bà lấy rồng 
Người đàn bà mốt tích 
Người đứnh có 0à 
hung thần 
Người dầy tó Uù người 
ănw trộm. 
Người đẻ trứng 
Người di câu nơi ao Trời 
Người đi dạo âm phủ 
Người điên thứ ba 
Người dõt than 
Người en: tài giỏi 
Người em úf 
Người hiểu tiếng loài Uội, 
truyện Việt-nam 
Người hiểu tiếng loời Uột, 
truyện Goa-đờ-lúp 
Người họ Liêu Uờ 
Diêm 0ương 
Người hóa dễ 
Người học trò không sợ Trời 
Người học trò uờ con hổ 


Người học tò Uới Òq con giý 
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NGUYÊN ĐỒNG CHI 


Khảo dị, số 108, _ 


Khảo di, — số - 42, 


— Số 184, 

Khảo dj, số 184, _ 
Số 136, 
Số 145, 
Khảo dị số 182, 
_ Số 109, 
Khảod, số 148, 
Số 114, 
"Khảod, số 160, 
Số 106, 
Khảo dị, số 128, 
Khảodij số 105, 
Khảodi, số 30, 
Khảodj số 139, 
Khảod, số 4l, 
Khảod, số 163, 
Khảod, số 12, 
Khảodj, số l5, 
Khảodj số l5, 
Số 93, 
Số 133, 
Số 160, 
Số 131, 


~. 


tập 


tập 


tập 


1H, 


IV, 
II, 
IV, 


II, 


IV, 


LL, 


HH, 


IV, 
IV, 
HT, 


tr. /61 
tr.35 7 


tr.1457 


tr.1462 


tr.095 


tr.1094 
tr.1447 
tr. /62 
tr.1115 
tr. /84 


tr.1239 


tr./34 
tr.919 
tr.732 
tr.267 
tr.1070 
tr.346 
tr.1254 
tr.160 


tr. 182 


tr.186 


tr.662 


tr.967 


tr.1262 
tr.1232 


-tr.953 


KHO TANG TRUYỀN CỔ TÍCH VIỆT NAM 


Người hết anh em 
UỚIL quỷ 

Người lấy cóc 

Người lấy cóc, 
truyện miền Bắc 

Người lấy ếch ` 

- Người lấy ma 

Người lấy tiên 


Khảo dị, 


Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 


Người mua khôn Chú thích Khảo dị, 


Người tham uỡ bụng 


Người thợ dệt uờ sứ thần ˆ 


Người thợ dúc uà anh học nghề 


Người thợ mộc Nam-hoa 


Người thợ săn uờ nư¿ Chằng - 


Người uợ chung thủy 
Người uợ hy sinh cho 
thần Biển cúu chồng 
Người Uợ thông nuinh 
Nhà kiên trúc, uợ anh ta 
Uù bq Uị dại thần của 
Uuug Gu-ug-chia 
Nhà lang Uớit anh Tới 
Nhà sư giò nuuốn lấy UỢ 
Nhà sư hoàn R¿c uà bq oô gúới 
Nhà sư uờ có hình 
Nhảy uào lửa cứu chồng 
Nhã, người săn nai 
Nhân tham tài rhì tứ, 
điểu than: thực 
wñht UOng 
Nhẹ uà Nàng 
Những con Uuột biết ơn 
Nói dối như Cuộit 


Nói dối như Cuội 


Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 


Khảo dị, 


- Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị,. 


Khảo di, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 


Xem Chiếc sừng nai Uờ na Hùnh 


Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 


ư 
©› 


t2 
©› 


0 U t0 t0 tà _ 
Z6 co Ô ĐO Ô. Z ec 


„_ 
©), 


ự 
©› 
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©›, Š. SÑ tên ©», 


ự) 
©›, 


ự) ự 
Ôn ở, 


G2 
©›, 


_ñ9 


164, 
126, 


126, 


129, 


184, 
182, 
57, 


) 


192, 


105, 
138, 
109, 


177, 
80, 


197, 
60, 
200 


) 


107_- 
136, 


128, 


59, 
148, 
92, 
60, 
60, 


tập 


IH, 
IV, 
II, 


HT, 


II, 
IV, 
II, 
II, 
II 


tr.1265 
tr.880 _ 


tr.886 
tr.941 
tr.1464 
tr.1416 
tr.434 


tr449 
_tr.1519 


tr.853 
tr./728 
tr.1052 
tr.765 


..tr.18390 


tr.572.. 


tr. 1 S01 
tr.459 


_ trl574 


tr./752 
tr.1001 
tr.930 


tr.446 
tr.1122 
tr.655 
tr.450 
tr.456 
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Nót khoác mốt con gái 

Non thúc Pa-ca-ra-man 

Nông dân uới quỷ 

Nông dân uới Thành hoàng 

Nợ duyên trong mộng 

_ Nợ như chúa Chồm 

Nợ tỉnh chưa trả cho dì, 
Khối tình mang xuống 
tuyền đài chưa tan 

Nút Phù Lê 

Nữ hành giùnh bạc 


Nước mới có sấu pu-a-nhqa 


Ò Pẻn Ò Kín 

Ông Đài, ông Cộc hay lò 
sự ch thần sông 
K3-cùng 

Ông già họ Lê 

Ông giò trên cung trăng 

Ông hiếu liêm họ Vũ 

Ông Hộ giết thuồng luồng 

Ông lão lới dò 

Ông Nam Cường 

Ông Ồ 

Ông Sét 

Ông Tài Ngào 

Ông thày pháp 

Ông Thiện ông Ác 

Ông tiên hươu 


1832 


NGUYÊN ĐỒNG CHI 


Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 


Khảo dị, 


Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 


ư 
©› ca 


©', 


ự 
Š, 


195, 
39, 
23, 
23, 

119, 
44, 


43 


99, 


38, 
160, 


154, 


167, 
153, 
127, 
11, 
69, 
48, 
95, 
70, 
164, 
2, 
40, 
150, 
182, 


mH -H 


~ | 


.- 


IH, 
H, 


TL, 


HT, 


IV, 


IV, 


tr.1536 


_tr.315 


tr.223 
tr.222 
tr.813 
tr.363 


tr.3J58 
tr./703 
tr.306G 
tr.1236 


tr.1188 


tr.1802 


tr.1162 
tr.901 
tr.142 
tr.533 
tr.391 
tr.685 
tr.534 
tr.1269 
tr.2Đ1 
tr.325 
tr.1147 
tr.1426 


KHO TẢNG TRUYỀN CỔ TÍCH VIỆT NAM 


Ông tổ họ Hoàng giúp 

làng Thượng-nguyên 
Ông uuu hiểu tiếng loài uộ£ 
Ống thuốc thần 


Phạm Nhỉ hay là sụ tích 

_ ông Ba mươi 

Phân xử tài tình 

Phiêu lưu của ơnh chàng 
ngốc hay là làm 


theo uợ dặn, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 


Phin pản phân Khảo dị, 
Phor-tuy-nq-tuyx- Khảo dị, 
Phương Chính Học Khảo dị, 
Phượng hoàng đệu 

cây khế Chú thích Khảo dị, 
Pi-e, anh chùng ngốc Khảo dị, 
Pô Ta-bai _ Khảo dị, 
Pxi-sê 


Qua uờ bim bịp - 

Qua uàng _ 

Quả chuối tiêu hỳ lq ˆ 

Quỏ iúc lắc 

Quan Ân: Nam-hỏi 

Quan Âm: Thị Kính 

Quan Âm Thị Kính, 
điệu kể hạnh 


Khảo dị, 


Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 


2) 
©, 


ự 
©› 


Úc 2 
œ, 


ữ2 
©® ©› 


ự) 
©®› 


ự 
©› 


©®œ  €©, 


ư2 


ự 
..©» 


SỐ, 


Xem Bờ chúa Ba 


Khảo dị, 


Số 


Số: 


16B 
165, 


25, 


1õ, 


197, 


156, 


113, 


190, 
136, 


_165, 


158, 


99 
190, 


_ 120, 
-128, 


176, 


176, 


IV, 


HII, 


II, 


IV, 


LV, 


H, 


HI, 


1H, 


tr.234 
tr.183 


_tr.900 


tr.1212 
tr777 


_tr.l1494 


tr.998- 
tr.1279 
tr.1226 


tr.448 
tr.1501 


-tr.83G.--: 


tr.934 


_tr192 - 


tr.l57 - 
tr.1279 
tr.1283 


tr.1377 


_ 


tr1380 
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NGUYÊN ĐỒNG CHI 


Quan. huyện Uùà người 


ñiotgiðy Khảod, số 193, tập V, trl516 
Quan. Triều, 
truyện Bắc-giang Khảo dị, số 189, tập IV, tr.1068 
Quan. Triều, 
truyện Tày _ Khảo dị, số 189, _ tập IV tr.1068 
Quan Triều hay lò chiếc ` _ _ 
óo tùng hình Số 139, tập IV, tr.l1064 
Quên tử _ Số 1638 tập IV, tr.1251 
Quân tử ruồi Khảo dị, số 163, tập IV, trl253 
Quộn Gió Số 77, tập HH tr553 
Quộn He số 97, tập LIHH, tr.692 
Quậy Khảod, số 127, tập HH, tr903 
Quỷ háng trắng Khảodj, số 101, tập HH, tr.714 
Quỷ Xương Cuồng Khảo dị, số 148, _ tập IV, tr.ll12 
Quyền. làm. chồng Khảodp số 148, tập IV, tr.lll4 
R 
ìa-ma-ya-na, 
truyện Khơ-me Khảo dị, số 120, tập HH tr.837 
Rạch đùi giốu ngọc Số l59, tập IV, tr.1228 
Rắn bóo oứn Số 158, tập IV, tr.1219 
_ Rón, chuột trả ơn Khảod, số 48, tập H, tr.388 
tắn cụt duôi Khảo dị, - số 167, _ tập IV, tr.i308 
Rắn hóa uùàng Khảo dị, số IỗI, tập IV, tril55 
Tten-nê uới ông chúa Khảo dị, SỐ 60, _ tập HIỆ tr.467 
_ Ri-sơ-đô Khảo dị, số 60, - tập H, tr468 
_#®i cắn rì câu Khảo dị, số 182, tập V, tr.1434 
Rót uà Quỷ Khảo dị, số 164, : tập IV, tr.1264 
tài nhìu đi kiếm một ong Số 196, tập V, tr.1539 
}ùa giúp Trương Nghị _ 
xây thành Khảo dị, số 174, tập IV, tr.l358 
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KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM 


Rùa kết bạn uới u‡‡ trời 
Rùa uà hổ 

lùa uò le biển 

lum Dú uới nàng tiên 
tàn uà lœi 


Sớu tòi tử 
Sấu mốt lưỡi 


Sữm-chen 


Sinh con rồi muói sinh cho, 


sinh chóu giữ nhà 

rồi mới sinh ông 
Sữnh Lữ a?u on Ngọc Hoàng 
Sinh nở dưới ntồ 
S:p-pôy-fqa-rô 
Sọ đừa, truyện Cham-pa 
Sọ đừac, Einh hóa 


Sọ đừa, truyện dân tộc Lê 


Sóc-lành Sóc-úác hay là 
Sự tích cây cỏ may 
Sóc uà Sau 


Sơ kính tân trang 


Sợi bấc từm rũ thủ phạm 


Su-đi-7a-khút uờ 
Chan-ta-khót 

Sứ giủ Uuua Tạng 
đt câu hôn _ 

Sự bí một 

Sự gian đối của đàn bà 

Sự tích bãi ông Nam 

Sự tích Bồ tát Chân nhân, 


Khảo dị, 


Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 


Khảo dị, 


2 
©›, 


ựì 
©,, 


VẠi ừ› 2) tì 
©›, ©), ©› ©›, õ; có 


“4: 
©›, 


<Ã 


Ụ Ứ Ứ 
cá ©. ©x ©¿ 


2) 
©, 


143, 

88, 
143, 
182, 
150, 


66, 
88 
177, 


46, 

68, 
184, 
148, 
128, 
128, 
128, 


150, 
197, 
173, 
112, 


127, 


80, 
[50], 
11, 
178, 
120, 


IV, 
H, 
IV, 


1V, 


H, 
H, 


H, 
H, 


IV, 
II, 


IH, 
IH, 


IV, 


LV, 
HH, 


HI 
H, 
HL 


L 


IH, 


tr.1087 
tr.624 

tr.1088 
tr.1418 


tr.1146 


tr.501 
tr.626 
tr.1390 - 


_tr.372 


tr.519 
tr.1465 
tr.1123 
tr.913 
tr.915 
tr.920 


tr.L146 
tr.1553 
tr.1346 
tr. 775 


tr.902 


tr.576 
tr.402 
tr.14I1 
tr.1392 
tr.838 
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Sự tích cớ he 

Sự tích cới Châ7t sd¿ Co7› Chó 

Sự tích cới chổi 

Sự tích cới ống nhổ 

Sự tích cây chay 

Sự tích cây chuối rừng 

Sự £¡ ch cây huyết dụ 

Sự ch cây nêu ngày Tết 

S/ ích cây phướn nhà chùa 

Sự tích cây trùm 

Sự tích chị Hàng 

Sự ích chữmn bắ‡-cô-Nóïi-cột 

Sự tích chữm bừm bịp 

Sự tích chữm bóp-thi-bóp 

Sự tích chừn đa da 

Sự tích chữm hứt cô 

Sựụ.tích chứm 
năm-trâu-sáu-cột 

Sự tích chư — - 
năm-trôâu-sớu-cột 
Uờ chữừm bắ£-cô-£rói-cộf 

Sự tích chữn quốc 

Sự (ích chim quốc, 
truyện Trung-quốc 

Sự tích chữm quốc, 
truyện Mường 

Sự tích chữm quốc, 
truyện Nghệ-an 

Sự tích chim tu hú 

_ Sự tích chữn uua. 

quơn trói cột. ~ 

Sự tí ch chuông, 
trống uà mõ 


Sự tích con đã trng 


_ 1836 


NGUYÊN ĐỒNG CHI: 


Số  Ì3, 

SỐ 19, 

| Số 20, 
Khảo dị, số 22, 
Khảo dị, số 176, 
Khảo dị, số 121, 
SỐ 4 

_ Số 93, 

Khảo dị, số 13, 
Khảo dị, số 164, 
Khảo dị, số 182, 
Khảo dj, số 8, 
Khảo dị, số _ 18, 
Khảo dị, số 32, 
No) ì 

Nho : 

Khảo dị, số 8, 
SỐ 6, 

SỔ : 

Khảod, số 7, 


Khảo dị, số — 7, 


Khảo dị, số — 7 


Khảo dị, 


Khảodj, số 160, 
Số 15, 


Xa — _ › 


< 


IH, 


tr.164 
tr.202 
tr.204- 
tr.218 
tr.1381 
tr.851 
tr.110 
tr.219 
tr.168 
tr.1261 
tr.1423 
tr.127 
tr.167 
tr.278 
tr.129 
tr.1l12 - 


tr.126 


__ trl124 


tr.120 


tr.122 


tr.122 


tr.122- 
tr.116 


tr.128 


- tr.1234 
tr.174 


KHO T.ÌNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM 


Sự tích con dế Xem Người di ghẻ ác nghiệt | 
Sự tích con ếch Khảo dị, số — 10, tập LL-tr1l35 
Sự tích con khi Số - 12, _tập LL trl44 
Sự tích con khỉ, _ | - 

truyện Nghệ-an — Khảo dị, số _ 12, tập L ' tr.1l62 
Sự tích con nuối Khảo d‡  “ số j6, tập -L tr300 
Sự tích con muỗi | Số I1, : tập L  tr.136 
Sự tích con muỗi, | | 

truyện Khơ-me Khảo dị, số — 11, tập IL tr142 
Sự tích con nhới Số 10, tập E trl33 
Sự tích con Sa” Số 14, tập L  trl72 
Sự tích con thỏ cung trăng Khảo d, số 197, tập HII, tr.905 
Sự tích công chúa ˆ | .. | | 

Liễu Hạnh Số ˆ 18, tập IEV, trl043 
Sự tích cửa ô Cồu-dền hảo dị — số 118, tập II, tr812 
Sự tích dựa hấu _ ĐỐ 1, _ tập L  tr.9/7 
Sự tích dá Bù-rầu s _ Số 338 tập I tr281 
Sự tích đá Vọng-phu _ Ỉ _ Số 39, tập L  tr.2/3 
Sự tích dó Vọng-phu, | " s | 

truyện Trung-quốc Khảo dị, số 32, tập L  tr.275 
Sự tích đầm Mục Số 29, tập IL tr259 
Sự tích dầm Nhất-dạ uờ_ _ _ 

bãi Tụ-nhiên - | ˆ số 28  -— tập L tr252 
Sự tích đền Cờn ` 86 161  — tập IV, trl240 
Sự tích đền Cờn, | _ l _ ¬ | ; 4 

truyện đời Trần Khảo dị, số 161, tập IV, tr.1243. 
Sự tích dinh làng P»-hòa : Số 123, _ tập HH tr859: 
Sự tích dộng Từ Thúc Số 130, tập HIL  tr.946 
Sự tích hồ Ba-bể Số 27, tập L- tr.244 
Sự tích hồ Ba-bể, - _ 1P ® Ệ _ _ 

truyện Tây — Khảo dị, số 97 tập IL -tr246 

Sự tích hồ Gươm Số 96, tập LL tr.237 
Sự tích hồ Hai-bđ 7 Khảod, số 27, tập L tr246 
Sự tích hồ 1-bim-ba Khảo dị, số - 27, tập L tr250 
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Sự tích hồ Ki-uu 

Sự tích khăn tang 

Sự tích nặtng - 

Sự tích mười tám ông 

_ Phật La hón. 

Sự tích núi Biếu tử 

Sự tích núi Ngũ-hành 

Sự tích núi thần 

Sự tích Nguyệt lão 0uà 
dây tơ hồng 

Sự tích núi Yang-hô 

Sự tích ong mật 

Sự tích ông bạo ngược 

Sự tích ông bình uôi 

Sự tích ông đầu rau 

Sự tích sơo hôm, sao mai 
UÈ SGO rud | 

Sự tích sông Nhà-bè hay 
là truyện Thủ Huồn 

Sự ch sự ông Huyền Chân 

Sự tích thành Lồi 

Sự tích Thónh Chèm 

Sự tích thép Báo-ôn 

Sự tích thúp Nhạn 

Sự tích thần. bếp 

Sự tích trới sầu riêng 

Sự tích trâu uàng Hồ Tôöy 

Sự tích trầu, cau Uò Uôi 

Sự tích trầu cdu Uồò Uôi, 
truyện Nghệ-an 

Sự tích uề chùa Thiên-hượng 

Sự tích uua Kơ-long 
Œa-rai xây thớp thi 


Sự tích xã Bộ-đầu 


1858 


_ Xem Lý Ông Trọng 
_ | Số 168, 


NGUYÊN ĐỒNG CHI 


Khảo dị, số — 97, 


Số 186, 
Khảo dị, số 185, 
Khảo dị, số 61, 


_ Xem Ngậm ngải từ: trầm 


Số - 3õ, 
Khảodj số 27, 


Khảo di, SỐ 32, 


Xem Đồu nó Uỡ rồi 


Khảo dị, số . 181, 
Khảo dị, số 164, 
Số 22, 
Số 21, 


Khảo dị, _ SỐ 32, 


Số 30, 
Khảo dị, số 30, 
Số 34, 


Khảo di, số 34 
Khảo dị, số 2], 
Số — 3, 


Xem Khổng Lồ dúc chuông 


Số 2, 


Khảo dị, SỐ 2, 
Khảo dị, SỐ 


Khảo dị, số 34, 
Khảo dị, số — 73, 


_tr.250 


tr.1471 
tr.1469_ 


tr.474 


tr.291 
tr.249 


tr.279 


tr.963 
tr.1261 


-_ tr.215 


tr.207 
278 


tr.262 
tr.267 
tr.283 


tr.1312 
tr.286 
tr.Z10 


_tr.107 


tr.101 


tr.104 
tr.1225 


tr.287 
tr.545 


KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM 


Ta-ca-rô uà Ba-ni-hi 
Ma-mea-ta, người đàn 
bù ở xứ Mặt trời 

Ta-bheo lanh Uới 
cây thuốc bốt tử 

Tòi Xi Phoòng 

Tợi sao bụng CON Ue 
không có ruột 

Tợt sao gọt chuột 
tà ông Cống? 

Tợi sao phải kính 
trọng người giờ L4 

Tạt sao sông Tô-ltch Uuà 


sông Thiuên-phù hẹp lại? 


Tợi sao Ue (nành khẳm,) 
không có ruột? 

Taờt uà Tứ 

Tóm cuộc phiêu lưu của 
tôn sư Pa-rg-ntác-thq, 

Chú thích 

Tốấmt Cứm 

Tấm Cứớm, 
truyện miền Nam 

Tất suốt b¡ thu 

Thạch Sanh 

Thạch Sanh, truyện "Tày 

Thạch Sanh chém chàng 


Thạch Sùng còn thiếu mẻ 


hho hay là sự tích 
CO' Hrốt 


Thạch tướng quôn 


Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 


Khảo dị, 


Khảo dị, 


Khảo dị, 


Khảo dị 


Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 


T 


182,- 


127, 


175, 


170, 


115, 


80, 


j]1, 


170, 


150, 


196 
154, 


154,. 


145, 
68, 
68, 
68, 


j6, 
134, 


tập HI, 
tập IV, 
tập IV, 
tập HI, 
tập HH, 
tập L1, 
tập IV, 
tập IV, 
tập V, 
tập IV, 
tập IV, 
tập IV, 
tập HH, 
tập HH, 
tập HH, 
tập L 
tập HH, 


V,. tr1437 


tr.898 
tr.1865 


tr.1327 
tr.790 
tr.B77 _ 
tr.269 
tr.1328 
tr.1189 
tr. 1544 
tr.1167 
tr.1176 
tr.1096 
tr.514 


tr.518 
tr.519 | 


tr.295 
tr.975 


1839 


Thái thú Diễn-châu 


Khảo dị, số 149, 
Thái thú Nam-kha ` Khảo dị — số 119, 
Thánh Đản Khảo dị, | _ số. 105, 
Thánh Gióng nạ _ _ Số. 184, 
Thánh Tản Viên Khảo dị số 105, 
Thánh Jor  — Khảo dị số 148, 
Tháp Dương-lệ Khảo dị, số 34, 
Thăng bé gù - Khảo dị, số 136, 
Thàng Còn — - _—_ Số 181, - 
Thằng quóng [thong manh] - | : : 
đi làm rể Khảo dị, số 194, 
Thần Bếp . Khảo dị, số 21, 
Thần Ếch xanh Khảo dị, số 129, 
Thần giữ của Số -. 82, 
Thần ch làng Xuân cdo — Khảo dị, số 31, 
Khảo dị, số 59, 


Thần uớit Thần dồng 
Thần yêu | 
Thấy bói uới hai ông bờ già 
Thầy cứu tò - 
Thầy lang bất dắc di 
Thầy n8+o ngửi 
Thầy Thím 
Thiên lục bhông 

phút nhân thực 
Thịt gà thuốc chồng 
Thỏ lànt quữn tòa lừa na 
Thỏ rơ-pdi 


Thơ-ntênh Chây 


Thủ phạm: là con sót hung 
Thử thần Uuà nuiêu thần 
hay là Sụ tích: 
chuột uà mèo - 


Tiếng khèn Tồng Páo 


1840 


NGUYÊN ĐỔNG CHI 


Khảo dị, số 148, 


Khảo dị, số 88, 


Số 142, 
Số 198, 
Khảo dị, số 40, 


Khảo dị, số - 123, 


Khảod, số 41, 

Số 191, 
Khảo dị, số 115, 
Khảo dị, sẽ 87, 


- Rhảo dị, số 60, 
Khảo dị, số - 192, 


Khảo dị, số 170, 


Số 140 


Khảo dị, số 149, 


tập 


tập 
tập 


~ˆ 


tập 


tập 


tập 


tập 
tập 


tập. 


H 


H, 


"-: 
II, 


H, 


} 


: IV, 


_]V, 


IV, 


tr.1137 
tr.822 
tr./öä 
tr.972 


tP 702 
- tr1125 


tr.289 
tr.1002 
tr.1511 


tr.1583 
tr.210 
tr.944 
tr.583 
tr.272 
tr.410 
tr.1112 
tr.625 
tr.1081 
tr.1557 
tr.321 
tr.365 


tr.345 


tr.15083 
tr.792 
tr620_- 


tr.458 
tr.1519 
tr1329 


tr.1071 
tr.1134 


KHO TANG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM 


15, tập I tr188 


Tiếng loài chứ Khảo dị, SỐ 
Tiếng nói loời di!  ộ Khảod, số - 15, tập L trl86 
Tiêu diệt nuững xà Số 148, tập IV, tr.l109 
Tiều Ca-lang Khảo dị, số 182, tập V, tr.1l422 
Tình con chuột | Số l1, tập HH, tr.787 
Tình con chuột, - | : ¬ 
truyện ở Huế Khảo dị, số - 115, tập II, tr.796 
Tình nhân biến " 
thành trầu cau Khảo dị, số m._ “ tập L  tr.106 
Tình yêu chân chính Khảo dị, số 107, tập MHI, tr.754 
To đầu mà dạt, nhỏ đói 
mà hhôn _ Số 58, tập HH, tr437 
To đầu nà dợt, nhộ dới mà | 
khôn truyện Quảng-bình Khảo dị, số 58, tập HH, tr44I 
Tô thị Vọng-phu Khảo dị, số 32, "tập L tr275 
Tống Trôn-Cúc Hoa Khảo dị, số 41, tập HH tr.349 
Tống Trân - Cúc Hoa "¬ 
Chú thích Khảo dị số  11õ tập II, tr.791 
Tờ- rit- xtăng uò T- dót Khảo dị số 148 tập IV, tr.l121 
Tra tấn hòn đớ Số 110, tập HH, tr.767 
_ Trợng, truyện Cham- pa Khảo dị, SỐ 47, tập H, tr38O 
Khảo dị, SỐ 80, tập H, tr568 
Khảo dị, số 109, tập HIL tr.766 
Trọng Éch _ Khảo dị, số 63, tập HH, tr485 
_ Khảo dị, số 199, tập V, trl517 
_ Trạng Hiền | Số 8l, tập HH, tr580 
._ Tranh nhdu pho tượng Khảo dị, số 39, - tập L Ð trởl4 
. Jriều dương cố sự phú Xem Con cua 
Trinh phụ hai chồng số 56, tập H, tr.424 
“Tro Bếp nam Khảo dị số 1lỗ4 tập IV, tr.1207 
__ “hò đùa tù lừa gợi 
Chú thích Khảo dị, số 196, tập V, tr.l544 
_ Trọng nghĩa khúnh tài ` Số ÏI81, tập VỆ tr.1406 
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NGUYÊN ĐỔNG CHIL 


TYuyền thuyết Hùng Vương Khảo dị, 


Truyện ba chùng thiện nghệ: 


Truyện bà Hiếu 
Truyện đúc Lý Quốc Sư 
Truyện nỏ thần 

Truyện rờn thần. 
Trứng ngựa 

Trủng ngựa, 


Chúthích Khảo dị 


truyện Pháp, Chú thích Khảo dị, 


Trúng trời 

Trương Chủ 

Tu-cỜ-rơnt 

Tua Gia Tua Nhị 

Tù 1L tám tiền 

Tụ Uyên 

Túi hền, cúứt CÒI Uầ Cút nưũit 

Tùng bách thuyết thoại 

Tự Đạo Hạnh hay là 
sự tích Thánh Lóúng 

Tự Thúc 

Tư Thúc, truyện khác 

Tú hỏi giai huynh đệ 


Tứ thánh miếu sự tích 


Ú Thên 


1842 


số 69, 
số 107 
Khảo dị, số 30, 
Khảo dị, số — G7, 
Xem Äy Châu - Trọng Thủy 
Khảodj, số 148, 
Khảo dị, số 196, 
số 19G, 
Khảo dị, số 183, 
Khảo dị, số 43, 
Khảo dị, số 39, 
Khảo dị, số 154, 
Khảo dị, số 190, 
Số 118, 
Khảo dị, số 165, 
Khảo dị, số 181, 
Số 120, 
Khảo dị, số 130, 
Khảo dị, số 130, 
Khảo dị, số 107, 
Khảo dị, số 161, 
Khảo dị, ố 166, 


~^. 


tập 


H, 


-HL 


HIIL, 
IV, 


LH, 
IH, 
LH, 
IH, 
IV, 


IV, 


tr.533 


tr./56 
tr.268 
tr5l2. 


_tr.l11I12 


tr.154ö 


tr.1544 
tr.1430 


_tr.360 


tr.317 
tr.1182 
tr.1498 
tr.809 
tr.127/ 
tr.1410 


tr.824 
tr.951 
tr.952 
tr.742 
tr.1243 


tr.1291 


KHO T.ÌNG TRUYÊN CỔ TÍCH VIỆT NAM 


Vận hhứ hoài sơn năng 
tri tử, thời lai bạch 
thủy khủ thôi sinh 

Vè chàng Lía _ 

Vè người hóa dế 

Vì sao chúc mào đỏ đít 

Vị sao có nguyệt thực 

Vì sao có tục treo cua 
đầu nương 

Vì sao hổ uờ khỉ trỏ nên 
thù địch 

Vì sơo trâu không có 
hàm: trên 

Việt-nam: thần tích 

Vợ ba Cai Vùng 

Vợ chàng rắn 

Vợ chàng Trương 

Vợ chồng anh mò ốc _ 

Vợ cóc z 

Vợ 'Ẻ6ười TiÔ tệ 

Vụ hiện châu chấu 

Vũ Công Duệ 

Vua A Tú 

Vua bếp 

Vua Ddo 

Vua })d-ri-uyx 

Vua Hieo 

Vua Koơ-long GŒGd-rdi 

Vua nước Ba-Ìa-ngi 

_ (Bénarès) nghe tiếng 
8@ọt ở bối tha ma 

Vua Qua Chú thích 


Chú thích 


Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 


Khảo dị, 


Khảo dị, 


Khảo dị, 


Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 


V 


B5, 
64 


133, 


16, 
127, 


152, 
D6, 
86, 
71, 

103, 

128, 


185, 
135, 


126, 


4I, 


170, 
78, 


185, 
21, 
ñ1, 

192, 

104, 
617, 


1ỗ1, 
126, 


IV 


II, 
H, 
II, 


IH, 


IV, 


H, 


< 


>>. 


IH, 


tr.420 
tr.491 
tr.970 
tr.194 
tr.901 


tr.1158 


tr.443 


tr.614 


tr.540 


, tr./18 
, tr.925 


tr.1466 
tr.992 


, tr.884 


tr.đ50 
tr.1324 
tr.558 
tr.994 
tr.212 
tr.431 
tr.1521- 
tr. /22 
tr.5lä 


tr.1152 
tr.894 
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Vụan Ro, anh Hơ-rtuà cơn thỏ 

Vua Xa-lô-nuông 0uà hẻ 
trộn: ngỗng 

Vua Xœ-lô-nuông uà Móc-côn _ 

Vua ÄXa-lô-ntông xử hiện 


Vừng khoai lang 


Xúc công tử, hồn ông sư 
Xây thành giấy 

Xóc cà tựế 

Xuân lương truyện 

Xử phiến đó 


Y Rữt 


Y Rút giết dại bàng 
Ý Đón Ý Đăm 

Ý Ưởi Y Noọng 

Ý Uôi Ý Ót 

Yế! Kiêu 
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NGUYÊN ĐỔNG CHI 


Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 


Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 
Ehảo dị, 


Khảo dị 
Rhảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 
Khảo dị, 


số 


Œ› 
©®› 


~“ 


SỐ 


AZ 


SỐ 


Ụy W3 ứỨ 
©_ ©. O©; 


v2) 
©› 


số 


2) 2) 
©. ©, 


tì 
Õ:, 


Số 


80, 


113, 
78, 
113, 
54, 


45, 


34,. 


166, 
169, 


110, 


120 


138, 


148, 


12, 
154, 
1ã4, 


72, 


ˆ- 


tập 


ˆ 


tập 


ˆ^ 


tập 


^ˆ 


tập 


H, 


III, 
H, 
HIL 


1H, 


H, 


IV, 
IV, 
IH, 


II, 
IV, 
IV 
L, 

IV, 
IV, 
H, 


- 


tr.571 


tr./82 
tr.559 
tr. /80 
tr.419 


tr.ở71 
tr.289 
tr.1292 
tr.1322 
tr./768 


.tr9338 


tr.1058 
tr.1115 
trlð6 - 
tr.l188. 
tr.1189 
tr.541 


MỤC LỤC 
KHO TÀNG TRUYỆN CỒ TÍCH nh 
QUYỀN | 
(TẬP IV - TẬP V) 


KHO TÀNG 
TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT-NAM 
TẬP IV 


PHẦN THỨ HAI. 


KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT-NAM 
(Tiếp theo) 


Trang 
I- TRUYỆN THẦN TIÊN MA QUỶ VÀ PHÙ PHÉP (uếp) 
137. Sự tích công chúa Liếu Hạnh _ _ 1043 


Khảo dị: Truyện Việt-nam: Liễu Hạnh (thco thần tích); Chiến 
tranh giữa Tiền quan và Liễu Hạnh, và các dị bản khác. 1048 


137. Người thợ săn và mụ Chằng 1052 


Khảo dị: Truyện Băng-la-dex. Truyện Ả-rập. Truyện Ấn-dộ. 
Truyện Kiếc-ghido (Nam Xi-bê-rj). Truyện Xa-mô-y‹ét. 
Truyện Tháilan. Truyện Ca-phro (châu Phìị). Truyện 
Man-gát-soơ. Truyện Pô-Ìi-nê-diêng Ó Xa-moa. Một truyện 
khác của Việt-nam: Cơn tìm mẹ. Truyện Ca-tu: Chàng dưa. 
Truyện Ja-rai: Y Kí. Hai truyện Pháp: Hoàng tứ và con ngựa, 
Cô gát tóc vàng. Truyện Jê-or-gi: 4nh chàng diệt quỷ. Truyện 
_ Miến diện: Cục thự. Hai truyện Pháp: Con chứn xanh, Cây 
C(n Và cOn ong. Truyện Ấn: độ trong sách Biển truyện. Truyện 
Thụy-diển. Truyện Tác-ta (Nam Xi-bê-n).  - _ 1055 
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139. Quan Triều hay là chiếc áo tàng hình 1064 


Khảo đị: Một dị bàn. Truyện “Tày. Truyện Việt-nam: Chiếc 
áo tàng hình. Truyện Ma-rốc: Đứa con người thợ vá giày. 
Truyện trong Nghìn lẻ một đêm: Người điên thu ba. 1068 


VII- TRUYỆN ĐỀN ƠN TRẦ OÁN 
140. Thử khan và Miệu, thần hay là sự r tích chuột và 


mèo `” 1071 
Khảo đt: Truyện Trung- quốc: Năm con Chuột. 1074 
141. Con cóc liếm nước mưa ` | _ 1076 


Khảo dị: Truyện Cham- pa. -tuờn, Ha: lang: Sự tích múi 


Yang-kô. T.'.ẻ.ẽ `6 th  . 1079 
142. Thầy cứu trò NM số Q ¬ | 1081 
148. Hai con cò và con rùa | _ 1085 


Khảo dị: Truyện Lào: Rùa kết bạn với vịt trời. Hai truyện 
trong Kinh Tam tạng: Hai con ngỗng và cón rùa, Còn sếu: và 
con ràa. Ngụ ngôn Ö-dốp: Rùa và le biển. Ngụ ngôn Việt-nam: 
Cóc và chi. 1087 


144. Cô gái lấy chồng hoàng, tử số _„ 1089 


Khảo dị: Truyện Can-múc. Truyện Ấn- độ. Thuận Cá. li: | 
(châu Phi). Truyện Ca-ta-lan. Truyện Ý. Truyện Ka-bi-lo.. 


Truyện Pháp: văng đuy Gô-ghê (lị Héc-nht ăn ngỗng,  - — 1091 
145. Người dì ghẻ ác nghiệt hay là Sự tích con dế. — 1094 
Khảo dị: Truyện Việt-nam: Tất suất bị thu 7Ô ` — BE nuệi 1096 
146. Làm ơn hóa hi. co ¬ 1098 
147. Huyên Quang _ „4 — T11 
Khảo dị: Các dị bản. _ - ¬ | —— 1107 
148. Tiêu diệt máng xà ¬ _ s - ¬- _ 1109 


Khảo dị: 11 truyện Việt-nam: Quỷ Xương Cuồng. Truyện rắn - 
thần, Thần yêu, Măng xà vương Tân-bằng, Búc tranh Quan-dđế, 
Thần lọn, Mu rai, Muỗi thần, Con bà Dàn, Quyền làm chồng, 
Người dàn bà lấy rồng. Truyện ]a-rai: Y Rít giết đựi bàng. 
Truyện Mèo: Giết quỷ bốn mồm năm mứi. Hai truyện 
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Áp-ga-ni-xtăng. Truyện A-va-ro: Chàng gấu. Truyện Hy-lạp. 

Truyện Xu-đăng. Truyện Băng-la-dex. Hai truyện Ẩn-độ. 

Truyện Ả-rập trong Nghìn lẻ một dêm. Truyện trong sách - 
Tơ-rít-xtăng và Idớt. Truyện Trung- quốc. Truyện Ô-ba. 

Truyện Chỉlê Nhẹ và Năng. Hai truyện Nhật-bản:. 
Sip-pây-ta-rô, Con rắn tám dầu. Truyện Ý: Mụ tiên ác. Truyện 

Pháp: Thánh Jor. Truyện Xanh-ga-le. Truyện trong thần thoại 

Hy-lạp. | _ 1112 


149. Giáp Hải _ | Bo 1127 


Khảo dị: Truyện Choang (Trung- quốc): Anh: Ba và quan thổ - 
#. Truyện Mèo: Tiếng khèn) Tồng Páo. Truyện Ma-rốc. Truyện 

Ả-rập. Truyện Việt-nam: Nguyễn Văn Giai. Hai truyện: Con — - 
là nợ. Một truyện: Thái thú Diễn-châu. Truyện Trung-quốc. _ 1133 


150. Tam và Tứ | g2 : 1139 


Khảo dị: Truyện Băng-la-đcx. Truyện trong Nghìn lẻ một 

đêm. Truyện Xa-ri-kô-l (Trung-quốc) Hai truyện 

Kiếc- phi-doơ. Truyện U-doø-bếch. Truyện Pháp. Truyện Đúc. 

Truyện Nam Ấn. “Truyện Mèo: Người anh tham lam. Một 

truyện khác của Ấn- độ. Truyện Khoø-me: Sóc lành và Sóc Ác - 

hay là sự tích cây cỏ may. Một phật thoại: Ông Thiện ông 

Ác. “1141 
lõ1. Bính và Định ` s 1149 

Khảo dị: Truyện trong sách Pan-cha-tan-tơ-ra. Truyện trong 

Tạp bảo tạng kimh: Vua nước Ba-la-nat nghe tiếng gọi ở bãi 

tha má. Truyện miền Nam: Cô hồn đền ơn. Truyện miền 

Bắc: Hữ vàng hũ rắn. Truyện Tày. Truyện Miến-điện. Truyện 

Việt-nam: Rến hóa vàng. Một truyện kể ở Hà-tĩnh. _ _—_ 1152 
_ 1ã2. Hà rầm hà rạc 1156 
Khảo đị: Truyện kể ö Quảng-bình: ĐÐực rưa. Truyện Vân-kiều: 
Mì sao có tục treo cua đầu nương. Truyện Cham-pa. Truyện 
Nùng: Chàng trồng bí. Truyện Mèo. Hai truyện Ca-tu. Truyện 
Tày: Hồ vàng hỗ bạc. | _—_ H115 
_ 153. Ông già họ Lê | | ¬ 1162 
Khảo dị: Truyện trong Kừn cổ kỳ quan: Gia sản một bức - | 
tranh. Một dị bản ö Việt-nam. 1166 
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154. Tấm Cám 1167 


Khảo dị: Các dị bản. Truyện trong Lý triều đệ ttưn hoàng hậu 
sự tích. Truyện Nam-bộ. Truyện Bắc-ninh. Truyện Cham-pa: 
Ca-dong và Ha: lớc. Truyện Kho-mc: Nàng Can-túc và nàng | 
SO'g Ang- cái. Truyện Tày: Tua Gia và Tua Nhỉ. Hai truyện 
Pháp: Cô Tro Bếp. Truyện Miến-diện: Con rùa. Truyện 
Thái-lan: Con cá uàng. Truyện Nùng: Ò Pẻn Ò Kín. Truyện 
Thái Ý Ướởi Ý Noọng Truyện Mèo: Ởầu Nà. Truyện 
Trung-quốc. Truyện Ẩn-dộ. Truyện Mô-ro (châu Phi). Truyện 
Xéc-bi. Truyện Thổ-nhĩ-kỳ. Truyện Bun-ga-ri. Truyện Hy-lạp. 
Truyện đảo Cor-xø. Truyện Ka-bi-lo. Ba truyện Ẩn-dộ. Truyện 
Chăãm-ho-roi: Pơ-ri+ Pơ-ró. Hai truyện Pháp: Cô bé ⁄1n-riớt, 
Chuông vàng. Truyện Xrê: Gơ-liu Œơ-lát. Truyện Ấn- độ (ỏ 
Đê-căng). Truyện Băng-la-đex. Truyện Xắc-xông và Nga. Hai 
truyện Hy-lạp. Truyện trong sách Pen-ta-mở-ron. Truyện 
Pháp. Một truyện khác của Hy-lạp. Truyện Ai-cập. Truyện 
Trung-quốc trong Đậu dương tạp trở: Nàng Diệp Hạn. Bốn 
truyện khác của Ấn: độ. Truyện Pháp: Cô Ma-rr ở túp lều 
(FOHE rừng. Truyện Ka-bi-lo. Truyện khác của Hy-lạp. Hai 
truyện Ý. Truyện Nga. Truyện dảo Xi-xin. Truyện khác của 
Ka-bi-lo. Truyện Béc-bec-ro. Hai truyện khác của Ấn- độ. 


Truyện Tô-xcan. 1174 
155. Ao Phật _ 1208 
Khảo dị: Truyện Nụư tinh trong Lĩnh-nam chích quát. - I210 
156. Phạm Nhí hay là sự tích ông Ba Mươi I212 
157. Con ma báo thù : *. d. TỔ 
Khảo dị: Truyện Trung-quốc. . " | 1217 
158. Rắn báo oán _ I219 


Khảo dị: Hai dị bản của Việt-nam trong đó có truyện: Sự 
tích về chùa Thiên-tượng. Truyện Trung- quốc: by dị bản. 


rắn báo oán trong Œiang hồ kỷ văn. 1224 
159. Rạch dùi giấu ngọc — ` ¬ 1228 
Khảo dị: Truyện Việt-nam trong Đại. vệ sử kẻ toàn thư. - 1231 

_ 160. Người học trò và con hổ, _ | 1232 
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Khảo dị: Hai dị bản của Việt-nam: Không nên lấy oáún trì ân, - 


Stf tích chuông, trống vàmð. Truyện Lào. Truyện Cam- pu-chia. 


Truyện Mã-lat: Nước mắt cá sấu pu-ad-nha. Hai truyện trong: 


sách Pan-cha-tan-ty-ra. Truyện Xy-ri. Truyện ngụ ngôn Pháp. 
“Hai truyện ngụ ngôn của Phec-do-ro và La Phông-ten. Hai 


truyện ngụ ngôn Xéc-bi và Ý. Truyện trong Sách các HHyỆH.. 
Truyện Do-thái. Truyện trong Mgiin lẻ môi đêm: Người đánh. 


_ cá và hung thân. Một NHỹ nụ khác của Ho” nam. 
161. Sự tích đền Cờn ¬ 
Khảo dị: Ba đị bản. (dựa theo thần íeh). 


162. Hoằng Tín hầu “ 


Khảo dj: Truyện Mường. Truyện Việtn nam: Đó ô Dũng « đại | 


tướng quận. 


163. Quân tử 
Khảo dị: Truyện Việt-nam: Quân tử ruồi. Truyện Mèo: Người 


cm tài giỏi. Truyện Kẻ, Nàng HỆN trứng. Truyện Thấp: ‹ Cô ộ 


gái con ft Và Ba côn cư” 


164. Cường Bạo đại vương. 


Khảo dị: Năm truyện Việt-nam: - Sự Ti ÔHữ r Bạo Ngược. Sự 

__ tích cây tràm, Người học tò không sợ. Trời, Làm gurờng cho _ 
vợ đẻ, Ông Na Á. Truyện Mường: Rới và quỷ. ciruyện Tạy: 
Người kết anh em với quỷ. Truyện Lào: Chàng mồ côi. Truyện 

- Thái:⁄4?nnh chàng lười. Truyện Cao-lan. Truyện Ko-dong: Lưỡi - 


búa của thần Sớt. Truyện dân tộc ngành Do-ruôn: Ông Sới. 


Truyện Hrê: Em Cốc. Truyện Miến-diện: Đánh thần Si. ˆ 


Truyện Trung-quốc: Điền Plurơng Sinh đánh chết Diêm uường. 


165. Múi dài 


Khảo dị: Một truyện Việt-nam: Ae cow hoàng hậu bị dài mũi. 
Ba truyện Pháp: Tí uền, cát còi và cái mứt và một đị bản; 
Phoóc-tuy-n- -tUỆX. Truyện Thái (Nghệ-an): Quả chuối tiêu - 


kỳ lạ. Truyện ở Ê-cu-rây. Truyện phương Tây. Truyện Ấn- đô. 
Truyện Ý. Truyện Can-múc. Truyện Á-rập. Truyện Dao: Quả 
lúc lắc. Truyện Miến-điện: Chàng nghiện rượu và chùng nghiện 
thuốc phiện. Truyện Việt-nam: Chàng tợi mũi. 


I234 
1240 
1243 
1244 


1261 
: 112 


1276 
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166. Bốn cô gái muốn lấy chồng hoàng tử 


Khảo dị: Truyện Thái: Ú Thêm. Truyện Vân-kiêu: Xóc cà 
tực. Truyện Lào: Con ốc vàng. Truyện Băng-la-dex. Truyện 
Pháp: Con mai cái trắng. Truyện phố biến ở châu Âu. Hai 


truyện Ấn: độ. Truyện dảo Xê-lép. Truyện XIa-vo và dị bản. 
Truyện Pháp: Con chim nói sự t thật. Truyện Tây-tạng. Truyện _ 


Lào: Bốn cây phượng. " 

167. Ông Dài ông Cộc hay là sự tích thần sông Ky-cùng 
Khảo di: Sáu truyện Việt-nam. Truyện kể Ò Lạng-son và dị 
bản. Truyện kể ven sông Cầu, sông Thương. Ba truyện kể Ở 
Nghệ - Tĩnh. Truyện Mường: Mế C¡. Truyện Tày ven sông 
Lô. Truyện đã ghi quốc ngữ từ thế kỷ XVII. 


168. Sự tích tháp báo ân 

169. Nàng Xuân Hương 
Khảo dị: Xuân Hương truyện của Triều-tiên. 

170. Vụ kiện châu chấu | | 
Khảo dị: Truyện Tày: Tựt sao bụng con ve không CÓ THÔI. 
Truyện Thái: Tự sưo ve (mành khẳm) không có ruột?. Hai 
truyện Dao. Truyện Mèo. Truyện Ít-xra-en: Thủ phạm là con 
vót hung. Truyện Việt-nam: Cuồn chiện và ông sư. 

IX- TÌNH BẠN, TÌNH YÊU VÀ NGHĨA VỤ 

171. Bà chúa ong 


172. Anh chàng họ Đào 


Khảo dị: Truyện Trung-quốc. Truyện Việt-nam trong lông 
Hiền truyện. 
173. Duyên nợ tái sinh 

Khảo dị: Ba truyện Việt-nam và hai truyện Việt-nam khác: 
Kiếp này chẳng lành dể dành kiếp sau, Cát hoa chanh. Một 
dị bản thời cận đại. Truyện trong Sơ kính tân trang. Truyện 
Cham-pa: Con gà trắng và chiếc nhẫn đồng. Truyện Dao: 
Nghĩa vợ chồng. Truyện trong Liêu trai chí dị: Chử Sinh. 
Truyện Trung-quốc: Nàng Câu Đặc. 


174. My Châu - Trọng Thủy hay là truyện nỏ thần 


1850 


1285 


I29I 


1302 


I306 


1312 


“1317 


1322 


1324 


1327 


1331 


1336 


1338 


1340 ~ 


1344 


1351 


Khảo dị: Truyện trong Lĩnh-nam chích quái. Truyện kể ð - 
_ Đấc-ninh. Truyện Trung-quốc: Rùa giúp Trương Nghi xây 
_ thành. Truyện Việt-nam trong Việt kiện thư. Truyện Việt nam: 
Cảo nương và Nhã lang. Thần thoại Hy-lạp: Ni-xốt và Mi-nốt.  _ 
Truyền thuyết Phù-r nam. HE PHYPH: thái. Lạng M6106 dánh | 
Mường Muối. ằ ` ẳ® 19 


175. Cô gái con thần Nước mê chàng dánh cá ng cả 136] 


Khảo dị: Truyện Việt-nam: Duyên tiên. Truyện Cor: Nàng ' 
tiên cá. Truyện Dao: Chàng Ta St Ái Truyện lu 2 -qUỐC: 


Nang Long Nữ và chàng Tam EAH. - - | | 1363 
e Kho tàng truyện cổ tích Viêf-nam, đôi điều suy nghĩ: 
(VŨ NGỌC KHÁNH) - Sẽ. 16 
KHO TÀNG 
TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT-NAM. 
-TẬP V 


PHẦN THỨ HAI. 


KHO TÀNG. TRUYỆN cổ TÍCH VIỆT-NAM 
hi? ạc TỶ. theo) _ 


IX - TÌNH BẠN TÌNH YÊU VÀ NGHĨA VỤ. đTếp thác) 
176. Quan Âm “Thị Kính. „QQ Vệ 62 đc dc ““êU cứ đà 18g 


Khảo dị: Trích một doạn thco diệu kể hạnh. Hai truyện Ỏ, ¬ 
Nghệ-an : Sự tích cây chay, Đứa con của thần. Phật thoại - 

_ Việt-nam: Sự (ích bà chúa Ba. Phật thoại Trung: quốc: Nam " 
hải Quan Thế Âm (oàn IYỆN. `... | —— 1380 


177. Nguyễn Thị Bíh Chu. 1385 
Khảo dị: Ba truyện Việt-nam: Công chúa Mai-châu, Thần — ` 
tích Kẻ-sặt, Thần tích đèn Quả. Truyện Nhật: Mgười vợ hy - 
sinh cho thần Biển cứu chồng. Truyện Triều: tiên: Sim chen. 
Thần thoại Hy-lạp: !-phi-Jê-m. — - z cố cớ cơ. 1389 
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178. Sự tích bái ông Nam 


Khảo đị: Truyền thuyết ö Côn-lôn. 


179. Chiếc giày thơm 


Khảo đị: Trích dịch bài thỏ trong Toàn Điệt thú lục. Ba 
truyện Trung-quốc: Chiếc giày để lại làm chứng, Cô gái bán 


phấn, Lửa tình. 


180. Bán tóc đãi bạn 


Khảo đị: Truyện Trung-quốc : Bà mẹ họ Đậu cắt tóc lấy 
tiền thết khách. Truyện trong Kính luật dị trớng: Cô gái bán 
tóc để thết Phật. 


181. Trọng nghĩa khinh tài 


Khảo dị: Truyện chèo Lưu Bình - Dương Lễ. Truyện trong 
Truyền kỳ tân phả: Tùng bách thuyết thoại. Truyện Dun-gan 
Ỏ Cam-túc: Lưu Lô nhận ra Ma Chuôn và sat đó thấy rõ 
lòng chàng. 


182. Ä Chức chàng Ngưu 
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Khảo dị: Ba dị bản Việt-nam. Hai truyện Cham-pa: Lưới 
dao thần, Vì sao những người theo đạo Hôi không ăn thịt 
lọn? Truyện Ê-đê: Rưn Dứ với nàng tiên. Truyện Hrê: Nàng 
tiên thứ chín. Hai truyện Ca-tu: Đươm Bec, Anh chàng canh 
rấy. Truyện Xê-đăng: 4-sé/ 4-(iêng. Truyện Ba-na: Con trai 
bốc Rơ. Truyện Vân-kiều: Tiều Ca-lang. Truyện Tày-hạy: 
Sự tích chị Hàng. Hai truyện Tày: Chàng con côi (Ý Pơ-Ja), 
Ông tiên hươu. Truyện Dao: Chiếc sừng nai và mụt Hàm. 
Truyện Thái: Lực Pa. Một truyện khác của Tày: THÍN trời 
Truyện Mưởng: Chứng (rat săn. Truyện ö Nghệ-an. Truyện 
Thái (Nghệ-an) Lúa chàng Nai Truyện Choang 
(Trung-quốc): 4-áao dũng cảm. Truyện Mèo: Kì cắn rì câu. 
Truyện Pu-péo: Củ và Kỷ. Ba truyện Trung-quốc: Khiên 
Ngưu Chức Nữ. Truyện Lô-lô Puê-puê đảo Ô-ba (châu Úc): 
Ta-ca-rô và Ba-ni-htL Ma-ma-ta, người đàn bà ở xứ Mặt trời 
và dị bản Ở đảo Păng-to-cốt. Truyện bộ lạc Ban-tích ö đảo 
Xê-lép. Truyện đảo Lưu-cầu. Truyện Miến-diện. Truyện 
Ba-tu. Truyện Ẩn-độ. Truyện trong Nghìn lẻ một đêm. 
Truyện Ả-rập Ò Anijêri. Truyện Man-gátso ở 
Ma-da-gát-xca. Truyện Nga. Truyện Xa-mô-y-ct. Truyện 


1392 
1395 


1396 


1398 


1402 


1405 
1406 


1410 
1412 


_ Xcăng-di-na-vø' trong đái Truyện dảo Sét-lăng và 
Or-ca-đo Ö châu Úc. Truyện Băng-la-dex. Truyện A-va-ro 
ỏ núi Cô-ca-do. Truyện Thổ ỏ Nam Xi-bé-ri. Truyện Pháp: 
Con mèo cái trắng và dị bản. Truyện Mi-lăng (Bắc Ý). 
Truyện Nhật: Ha-rô-gô-mô hay là chế” do lông. Truyện 
Ét-xki-mô ö Ca-na-đa: Người cíụ đỗ. Truyện Dáy: Con chữn 
toóc foóc. Truyện Tây-nguyên: Cây đàn. Truyện Lào: Đớm 
cướt của Thao Búi-va-ba. Truyện Phu-noi (Thượng Lào): 
Công chúa Nân Ma-nô-ra. Một truyện khác của Cham-pa: —- 


Công chúa Xa Ì-Hỡ. _ 1415 
183. Bốn người bạn _ 1452 

Khảo (j- Truyện Cam-pu-chia. | | _— 1456 
184. Người cưới ma _ 1457 

Khiảo dị: Ba truyện -Việt-nam: À 1Áu CHƯỚI H141, Người lấy _ 

U11, SIHH HỞ (hưới Đà. 1462 
185. Vợ chàng Trương _ _ _ 1466 

Khảo dị: Truyện Việt-nam : Một dị bản (đoạn cuối). Sự 

tích mặt nạ và dị bản. Truyện Trung-quốc.  ~ __ _ 1468 
186. Sự tích khăn tang 1471 


Khảo dị: Truyện Việt-nam: Cha để bán. Truyện Tày: Ngọi 
miệng chua lòng. Truyện Dun-gan ö Thiếểm-tây: 1 CÔ COH 


tái của ông giả. Truyện Thái (Thanh- hóa). 1476 
187. Ngậm ngải tìm trầm hay là sự tích núi Mẫu-tử 1479 
Khảo (lị: Ngài trăm ngủ. "¬ _ 1482 
188. Cái vết đỏ trên má công nương | | _ 1483 


Khảo dÍ: Một đi bàn. 1486 


X- TRUYỆN VUI TƯƠI DÍ DỎM 


189. Chàng Ngốc học khôn 1487 
Khảo cí: DỊ bản của Việt-nam. Truyện Mèo. - : 1492 


190. Phiêu lưu của anh chàng Ngốc hay là làm theo 
vợ dặn | 1494 
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Khảo dị: Truyện Việt-nam: Tỳ ñì tám trên. Truyện Miến-diện. 
Truyện Trung-quốc. Truyện Pháp: Pi-c, anh chàng ngốc. 


191. Thịt gà thuốc chồng 


Khảo d7: Truyện tuồng Giáp Kén xã Nhộng. Truyện. Kho- mc: 
Mưu dàn bà. Truyện Thái: Ân mmề gà mù mắt. Truyện Tia-rôn - 
(Bắc Ý). Truyện trong Pan-cha-tan-tơ-ra. Truyện Kho-mc. 


Truyện Ả-rập. Truyện trong Nghìn lẻ một đêm: Thằng Còm. 
192. Hòa thượng và người thợ giày 


Khảo dị: Hai truyện VIệt-nam: Quan HUYỆN và người thợ 


giày, Trạng Éch. Truyện A-rập: Nưôn ngữ của HÌững dấu - 
hiệu, Người thợ dệt và xứ thân. Truyện Kho-me: Thơ-mênh — 


Chây. Hai truyện Ba-tƯ: d1 Đá -HI-HYY. 


193. Hai anh em Và con chó đá 


Khảo dị: “Truyện Mèo: 21nht em mồ côi Hai truyện Chăm- 'pa: 
Ca-dốp tà Ca-doóc, Chà Lúc Chà Lắc. Một dị bản của 


Việt-nam. Truyện Kat-chin Ò Miến-diện: Wớt chứa mô côi. 
Truyện trong Đẻ đất dẻ nước.. 


194. Chàng rể thong manh 


Khảo (Ít: Hai dị bản: 1n chàng thong nan, th giáng. | 


thong manh cũ làm tế. 


195. Làm cho công chúa nói được 


Khảo dị: Một truyện Thái (Nghệ- nhŸt Hai dnÌ: em. Truyện 
Tày: Nói khoác mất con gái. Truyện Cao-km. Truyện: Dao. - 


Truyện Mu-rốc: Công chúa Sát-xa hay là Mái-cút-sa.. 


196. Rủ nhau di kiếm mật ong 


Khảo dị: Truyện Miến-diện: Bốn chàng ngốc. Truyện —- 


Cam-pu-chia: Bốn ông lao ngốc đÍl tìm vợ. Truyện Mường: 


Trứng ngựa. Truyện Bu-tu: Tám cuộc pÍHÊu. lểqt của ĐÔH vư — 
Pa-ra-mác-tha. Hai truyện Pháp: THíng ngựa, Trò dùa và 


lừa gạt. 


197. Cô gái lừa thầy sãi, xá trưởng và _ông quan n huyện 


Khảo dt: “Tưồng Nghêu Sò Ốc Hến. “Truyện Trung-q quốc: : 
Khuước Yêu. Hai truyện Ấn- độ. Truyện Tây-tạng trong sách: 


Ca-Jtudt. Truyện Ca-so-mia. Hai truyện Ả-rập. Truyện 
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Xi-ri-a-cơ. Truyện trong Nghiìm lẻ một đêm. Truyện Ba-tu: 
Nhà kiến trúc, vợ anh ta và ba vị đạt thần của 0Ha CH-v-chữu. 
Truyện Ấn- độ từ sách Br:-lhigi-ca-fhad. Truyện thỏ Ba-tU. 
Truyện Cam-pu-chia: Sóc uà Sưu. Truyện Nùng: Bán cái tủ 
đứng. Truyện Ba-tu trong sách Tư-t Na-mếch. Truyện. 
Băng-la-đcx. Truyện Tây- tạng. Truyện Á-rập. Truyện trong 
Hoàng Tú tân truyện. Hai truyện La-do: Con mới, 4nÑ tình 


nhân trOH Cắt HÒM. —— 1547 
198. Thầy lang bất dác di — — ¬ 1557 
Khảo dj- Truyện À-rập. ¡4 4 _ _ 1561 


199. "Giận mày tao ở với ai" hay là ĐH phượng 
hoàng đất — — “SỐ - " _ 1562 


Khảo dị: Truyện Pháp: Jăng và Pi-e. Truyện Ấn- độ. Truyện: 
Xa-ri-cô-li (Trung Á). Truyện Xri Lan-ca Truyện 


Áp-ga-ni-xtăng, ¿TUYẾN Dun-gan. cô ẽ 1585 
200. Cái chết của bốn ông sư | | | 1569 


Khảo dị: Truyện miền Nam: Bốn anh thừy tiên n làm dám. 
Truyện Cam-pu-chia: Bốn người hi. Truyện Thái-làn: Nhà 
sư già muốn cưới vợ. Hai truyện Lào: Bốn người hói, Bốn. 
nhà sư. Truyện Dức. Truyện Pháp: Jăng nghèo và Jừng giàn. 


Truyện Ê-cốt-xo. Truyện Xu-áp-bo. Truyện Bỏ-dào-nha. - 1573 
_ 201. Hai bảy mười ba ằ _ _ 1578 
Khảo dị: Một dị bản. Sưu ẽ „1580 


._ PHẦN THỨ BA. 


NHẬN ĐỊNH TỔNG QUÁT vỀ 
KHO TÀNG TRUYỆN CỔ 1 TÍCH VIỆT NAM ˆ 


I- ĐẶC ĐIỂM CỦA TRUYỆN CỔ TÍCH VIÊT-NAM 


1. Đặc diểm thứ nhất : Yếu tố tưởng tượng trong loại 
hình truyện cổ tích Việt-nam nói chung ít xa lạ với nhân 


1855 


tính: loại truyện sinh hoạt chiếm một tỷ lệ tưởng dối cao; 
loại truyện thần kỳ. truyện loài vật, truyện phiêu lưu mạo 
hiểm chiếm môi tỷ lệ tưởng dõi thấp. 


2. Đặc diểm thứ hai : Truyện cô tích Việt-nam thấm dậm 


chất liệu dời sống xã hội Việt cố: là biểu trưng nghệ thuật 


của cái hiền hòa, nhân ái, hay tính chừng mực trong tâm lý 
đàn tộc. " 
J. Đặc điểm thứ ba : Tính cách phê phán hiện thực khá 
đậm trong truyện cổ tích Việt-nam; nhân vật tích cực thường 
tÒ ra không bằng lòng với trật tự tập tục có sẵn. phản ứng 
lại cái ty tiện tàm thường. - _ 

4. Dặc diểm thứ tư : Truyện cổ tích Việt-nam có một mảng 
đáng kể nêu bật vai trò tích cực của người nữ: đề cập dến 
ưóc mø tình yêu và hôn nhân tự do. 


II- THỬ TÌM NGUỒN GỐC TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT-NAM 


1856 


I. Các trường phái cổ tích học xưa nay với vấn đề cái "chung" 
và cái "riêng" trong loại hình cổ tích. ` 
2. Nguôn gốc ngoại lai của truyện cô tích Việt-nam. 

3. Thu hút tĩnh hoa kho truyện của các dân tộc anh cm. 
4. Nguồn gốc bản địa của truyện cô tích Việt-nam. 

e Lời vat sách 

e Tin mục tham khảo 


e Kia tàng truyện cổ tích Việf-nain"` từ bình điện mmột công 
trình nghiên cứu. (A Treasure Chest of Vietnamese Folklore 
(rom A Resca rchcrš Pcrspectivc) (HY TUỆ) 


e Nhà cổ tích học Nguyễn Đồng Chỉ với bộ ` Kho tàng truyện 
cổ tích Việfr-nam" (NGUYÊN THỊ HUẾ) 


e Một vài ký ức về anh tôi (NGUYỄN HƯNG CHỊ). 
e Bảng tra cứu tên truyền _ 


e Niục lục 


(TẬP VTRỌN BỘ) 
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của NGUYÊN ĐỔNG CHI 
_ QUYỂN II 
(TẬP IV - TẬP V) 


Chịu trách nhiệm xuốt bản - 
NGÔ TRẦN ÁI 
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KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM - QUYỂN II 


In 3000 cuốn, khổ 16x24 cm. In tại xí nghiệp In FAHASA. 
Giấy phép đăng ký kế hoạch xuất bản số 194⁄177CXB cấp ngày 1-03-2000. 
In xong nộp lưu chiều tháng 8⁄2000 
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